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LỜI NÓI ĐẦU 


vôi trường là vấn đễ được quan tâm đặc 
biệt trên toàn thế giới ngây nay. Bỏ 
các hẳm mỏ được khai thắc bữa bãi, nam 
chảy rừng lan rộng hàng năm, dẫu trú 
biển, bụi khói ở cúc thành phổ lớn, nước và 
khí thải từ các khu công nghiệp. 
ấu không khí và ngưỗm mưồc sinh hoạt của 
con người trên khẩp trái đất bị ð nhiễm trầm 
trọng, Tình trạng đó tác động tiêu cực lên 
môi trebng sinh thái, các quốc gia phẫi kết 
nối nhau bằng sợi dây liên đôi toàn cầu để' 
giải quyết vấn để. Vì thế, đã có wự thảa hiệp 
đu tiên gia cúc nước để lấy ngày 22-4 


từ lâu, 


trên 





dẫn đến 











1070 làm "Ngày Trải đất”. Tiếp theo động „ 


thải tích cực này, một cuộc họp mang tính 
toàn cẩu cổ tên gọi là Hội nghị Liên hiệp 
quổi về Môi trường và Phát triển (United 
National Conference om Emironmem and 
Đevelopment = UNCED), của hơn 178 nước 
đã được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brail, 
năm 1993, Chương trình "Nghị sự 21” mây 
nhấn mạnh đấn "kế hoạch hành dộng ở cấp. 
toàn cẰU, của tất cả cúc vùng mà ở đồ con 
người cỏ si tác động lên môi trường”. 

Vấn để giải quyết 6 nhiễm môi trường thật 
sục dã trở nên cấp bách, cho nên những hỗi 
huống cảnh búo dã liên tục giồng lên. Và 
cũng từ đỗ, một khoa học môi đã ra đời để 
đập ủng yêu cầu thực tiễn nêu trên: KHOA 
HỌC MỖI TRƯỜNG. 

“Khoa họ 
nghiên cửu liên ngành bao gỗm cả hai khía 
cạnh lÿ thuyết và thực hành ông của 
con người đổi với mỗi trường xung quanh 
Vì con người có nhiều lĩnh vực hoạt động và 








môi trường là một lĩnh vực 





tức 











tổ chức khác nhau cho nên khoa học mỗi 
trường liên quan nhiều đến chính trị học, x1 
hội học, kinh tế, đạo đức và triết học... Do. 
42 khoa học mỗi trường là một hỗn hợp của 
khoa học truyền thống, các giá trị cả nhân, 
xã hội và các nhận thc chính trị" 

Cuốn *Tìm hiểu môi trường” (Nguyên 
tắc: Khoa học Môi trường + Eniranmental 
Science) là một cũng trình khoa học công 
phụ được kết hợp biên soạn hoàn hảo giữa 
hai nhà khoa học Hoa Kỳ: Eldon D. Enger, 
Động vật học và Môi 
trường học, Trường Cao đẳng Delra, Miehi- 
un; và Iradley E, Smith, (Giáo sự Môi tường 
hạc, Trường Đại học IHudey, Bellingham. 
Waslinglon, 





iáo sư Sinh học 


Nội dụng sách đưa rụ một cải nhìn tổng 
quất về toàn bộ vấn đề liên quan đến môi 
trường trên toàn cẩu hiện nay. Mặc đà gối 
khởi nhìn là Bắc Mỹ, nhưng chẳng ta có thể 
thấy được bối nh của toàn thế giới. Vì với 
đặc điểm của một vùng công nghiệp tiên tiến 
cho nên không cỏ uấn dễ gì vễ mới trường 
mà không gặp phải và lại không dem ra tÌm 
cách giải quyết ở Hoa Kỳ 

Điểm hấp dẫn của cuốn sách là tầm nhìn 
toàn cẫu, sức khãi quất cuo, dẫn chững bằng 
hình ảnh sơ đỗ, biểu m 
chính sắc, đắng tìn cậy và thuyết phục cao... 
Trước bối cảnh mỗi trường hiện tại, các tác 
giã không quên lãi lại những trang xi cũ, 
giúp người đọc cỏ cải nhần khái quất về 
các vấn để mới trường quả khử, để cả cơ 
sở dự báo về bối cảnh tương lai... 

Giá trĩ khoa học cũa cuốn sắch còn thể 











lu và con số cụ thể, 
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hiện ở cách trình bày rỡ rằng, khúc chiết, 
khoa học... theo dạng một giả trình (Thực 
tế mãn Khoa học Môi trường được dưa vào. 
"học chính thức tại các trường Đại học và cả 
Trung học ð Hoa Kỳ). Vì thế người đọc thuộc. 
nhiễu đãi tượng khác nhau có thể dễ dàng 
tiếp thư một cách luồng thú. 

Cuổn sách gẩm 5 phẩm. chíu lâm 201 
chương. Với mục dích hưởng đến người đọc 
Đằng nhận thắc, suy nghĩ và hành động, nên 
ở mỖI chương gâm cúc phẫn: Cận cảnh mỗi 
trường (cái nhìn thực tế về một thực trạng 
môi trường): Hi cảnh toàn cẫu (cúi nhìn về 


môi trường trong bối cảnh rộng toàn cẩu); 
Vấn đề - Phân tích (từ vấn đ môi trường 
thực tại đặt ra câu hỗi cho người đọc quan 
tâm), kèm theo phẫn tóm tất nội dụng cuối 
mỗi chương. 

Những kiến thức thật có giá trị và hữu 
ích về một lĩnh vực tuy ương đối mới lạ 
nhưng vô cùng gẵn kết, gẵn gũi đời sống 
“hằng ngày của nhân loại được trình bày đây: 
đã trong sách là lý do chính đắng nhất để 
“Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội trân trọng. 
giới thiệu công trình biên soạn nghiêm tủ 
này đến với quý độc giả, 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI. 


Những 
1° sự kiện 
° liên quan 
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Săn nai trong thành phố tình 
thương? 


Anne Todd Bockarie 


(Đại học Philadelphia ~ Pennsylvania) 


ng cõng nghiệp phía Đồng Bắc 

Hoa Kỳ từng có một lịch sử 
VỀ sự can thiệp của con người vào mồi trường 
thiền nhiên. Dấu chân của chúng ta trên miễn 
đất này đã gây ra những sự thay đổi hoàn 
(oần trong mối tương tác giữa đông vật và 
thực vẬt. Với sự phát triển của các khu đô 
thị, ngoại ô và nÊn công nghiệp, những cánh 
rừng lên đã bị chia cất thảnh những mmảnh 
nhỏ. Các hoạt động này có ảnh hưởng đến 
quan hệ của chúng ta với loài nai đuôi 
trắng. một chủng loại quan trọng của các khu 
rừng này. Nai là nguỗn thức ăn và trang 
phục chủ yếu vào thời người châu Ấu mới 
điến định cư ở vùng Duyên Hải. Việc phá 
rừng, săn bẩn, làm nồng nghiệp gắn như. 
đã quét sạch loài nai này vào năm 1930. 
Người tụ lo ngại về xố lượng quá ít cửa nai 
cho nên bàng PennsyÌxania đã tiến hãnh một 
chương tình phục hổi nhằm đưa loài nai 
nầy trở lại, phục vụ cho việc sản bắn giải 
trí Và dủy trì vai trồ quan trọng của nó trong 
hệ sinh thái rừng. 

“Chương trình này đã thành công tốt đẹp, 
Và ngày nay chúng ta dang gập phẩi một vấn 
để ngược lại. Có quá nhiều nai. Trên toàn 
bộ miền Duyên Hải phía Đông của Hoa Kỳ, 
xố lượng nai đã tăng cao nhờ có nguồn thức 
ăn bổ dưỡng tìm thấy trong vô số các đồng 
cổ, rừng cây và nuộng vườn được chăm sóc 
kỹ, do sự biến mất của các loài thiên định, 
và nhờ có các chuyên gia vẺ đồi sống hoang 
dĩ trồng coi đàn thứ đành cho săn bấn. Tác 
hại của số nai đồng đúc này đối với con người 
là hơn 100.000 trường hợp bệnh viêm khớp. 
đò vi khuẩn (Lyme) ở miễn Đöng Bắc đã 


























được báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh 
từ năm 1982 tối nay. Ve và rận của nai lây 
truyền xoấn khuẩn bênh Lyme vào máu khi 
chúng cấn người. Hệnh Lyme có thể chữa 
bằng kháng sinh nhưng khó mã chẩn doần 
ra bệnh và triệu chứng có thể kéo đài hàng 
tháng hay hãng năm sau khi bị ve rận cấn 
nếu không phát hiện ra sự nhiễm khuẩn ngay. 
từ dấu. Tỉ lẽ tai nạn xe hơi cũng tăng lên vì 
cảng có thêm những tâi xế húc phải nai khi 
chúng bãng qua đường. Các nhà nghiên cửu 
Úc tính rằng trong năm 1995 cấc tai nạn xe. 
cô có liên quan tới loài nai đã khiến cho 211 
người chết, 29.00) người bị thương và gây 
thiệt hại về tài sẵn khoảng 1  USI 

Han quản trị Công viên FairmouIn! của 
Philadelphia mới đây đã quyết định những 
điều cần làm đổi với sư thậng dư dân số loài 
nai trên 3642 lụa công viên của thành phố này. 
Người ta cho rằng loài nai đang ăn hết tất cả 
cắc cây trên mật đất thuộc tắng thấp bản địn, 
khiến cho rừng cây không thể tái sinh. Khi 
một chỗi non vừa mọc lên là loài nai cất ngang 
tận gốc. Không còn cấy cối thì cũng không 
còn chỗ ở cắn thiết cho các loài chim chốc 
dùng công viên này làm chỗ kiểm ñn và sinh 
sản trong cuộc di cư về phương Hấc trong 
mùa xuân. Tuy nhiên, điều khiển công viễn 
này tr thành công xiên đặc biệt nhất ở Phila- 
delphia là người ta có thể đi hộ xuyên qua 
các khu rừng râm và nhìn thấy cả một đàn 
nai hoặc các thú hoang khác. 

iầu hết những người sử dụng công viên 
đều muốn được thấy và quan sát những con 
nai. Ban quản trị công viên đã thuê một 
"huyện viền tính toán số lượng mai trong công, 
iên län nhất. Ông này tìm thấy 60 con nai 
trên mỗi dâm vuông. Người ta đã lính rà rằng 
mỗi dặm vuông công viên chỉ có thể nuôi 8 
con nai mà không gây ra hậu quả tai hai cho 
cấy rừng. 

Nên giải quyết cách nào đây? Công viên 
có thể rào lai nhưng nó có kích thước 607 
ha, và có nhiều lối vào, nhiều đưỡng ôtô, 
đường sắt, cầu, cống, ống nước chạy ngang 





























Meeiledir hapesng 


qua. Số nai trong công viên có thể bị săn 
bấn hoặc giết bỏ hàng loạt, nhưng cố trên 
một tiệu người sử dụng công viên cả ngày. 
và đêm cho nên cẩn quan tâm đến sự an 
toàn của họ. Các viên chức của công viên 
đã tính đến việc ấp dụng phương pháp hạn 
chế sinh sản (ngửa thai) cho nai nhưng 
phương phấp này rất tốn kém. Ngân sách 
cho cng viên vẫn cứ giữ nguyên như vậy 
suốt 15 năm qua và sổ lượng nhân viên 
bị sút giãm từ 1000 người xuống còn chưa 
tôi 250 người. Ban quản trị công viên bèn. 
triệu tập một cuộc họp công chúng để thảo. 
luận về cách giải quyết và về các mối quan 
tầm của người dân ở gắn công viên. Sau đây 
là một số ý kiến: 

oài nai cũng có cha có mme, có anh chị 

em. Trên cơ sử dạo đức, tôi phần đối" 

"Tại sao Ủy bạn vui chơi của Pennsylvania 
lại đồng tình vái những biện pháp chết 
chóc như thế? Số người săn bẩn chỉ chiếm 
'Tf- dẫn số Pennsylvania, thế nhưng họ 
kiểm soát cả cơ quan nhà nước của bang 
và các chính sách của bang này' 

*Ở Fire Island, New York, số lượng đàn nai 
đã giảm đi 17% hằng phương pháp hạn 
chế sinh sẵn trong 7 năm vữa qua” 

* Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ đã chứng 
mình rằng tiếp xúc với bạo lực sẽ khiến 
cho trẻ con có những bành động bạo lực 
Chúng tử đang ở trong thành phố tình 
thương. Thông điệp này (giết hại dân nai) 
khuyến khích việc giết chúc” 

*“Tất cả mọi văn phòng đại điện của liên bang. 
Và của địa phương đều đã được tham khảo 
về vấn để này và cũng đều ủng hộ việc 

















siết hai. Chủng ta phải nhìn vào bức tranh 
toàn cảnh cũa sinh thái. Các chuyên gia 
đã cho chúng ta thấy những kết quả”. 
“Nhóm bạn của công viên chúng tôi 
thấy những con mai phá sạch cây cối. Cây 
nào chúng tôi trồng cũng bị ăn hết. Ai là 
người bão Ẽ cho cây cối của công viê 














Ban quản trị Công viên Faimmount thấy. 
rằng cách tốt nhất là thuế một tay thiện xạ 
để bẩn hạ các con nai và ban hành giới 
nghiêm ban đêm để trắnh cho người sử dụng 
công viên khỏi đi vào các lối đí nguy hiểm. 
Những người phản đối dã biểu tình để chống 
lại giải pháp này và nhiễu người đã bị bất 
khi bọ đi vào công viên để tìm cách ngăn 
cần sự giết hại. 


Chúng ta nghĩ gì? 

1. Chúng la có nên đỂ mặc cho thiên nhiên 
tự giải quyết lấy, cho dà như thế có nghĩa 
là sự đối khát hay sự suy giảm nghiêm 
trọng của một chủng loài nào? 

2. Vào năm 1842, Tòa án Tối cao Hóa Kỷ 
đã phán rằng động vật hoang đã phải được 
gìn giữ an toàn cho tất cả mọi người dân, 
Vậy thì chúng ta giải quyết ra so my 
thuẫn giữa những người bảo vệ thủ rừng 
và những người sản bẩn” 

3. Cây cối và thú vật có được những quyển 
hạn cổ hữu giống như con người hay không? 

4. Ta có nền ũng hộ việc săn bắn vì 
đích giãi trí hoặc quản lý hay khôn 

`5. Chúng ta sẵn sàng tối mức nào với việc chỉ 
tiễn cho sự hạn chế loài nai đuôi trắng trong 
một thành phổ bằng biện pháp ngữa thai” 
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Cương ƒ 


CÁC MỐI TƯƠNG QUAN 
VỀ MÔI TRƯỜNG 


Mục tiêu 


Đọc xong chương này bạn có thể: 
«Hiểu được vì sao các vấn để mi trường 
lại phức tạp và có liên quan với nhau. 

+ Thấy rằng các vấn để môi trường bao gồm 

vấn để xã hội, đạo dức, chính trị và 
kinh tế chứ không phải chĩ là khoa học. 

« Hiểu tầng các giải pháp chấp nhân được 
cho các vấn để mỗi trường không phải 
Muôn luôn dễ thực hiện. 

+ Hiểu rầng tất cả cấc sinh vật đều có n 
tác động lên mỗi trường xung quanh 

+ Hiểu được thế nào là một dưỡng lối sinh 
thấi để giải quyết các vấn để môi trường. 

+ Nhận thức ra rằng các vũng địa dư khác 
nhau thì có sự khác biệt phẫn nào vể các 
vấn đễ môi trường, nhưng quá nh giải 
quyết chủng cũng giống nhau và cẩn có 
sự thỏa hiệp. 














Sơ lược chương 1 


Lĩnh vực của khoa học môi trường 
“Tính chất tương liên của các vấn để môi 
trường 
Cận cảnh Môi trường: Khoa học đổi nghíci: 
với chính trị 
Đổi cảnh toàn cầu: Có, hỏi cu và việc làm 
Môt đường lối sinh thái 
Những mối bản tâm vẻ môi trường của 
mỗi vũng 
Cận cảnh môi trường: &ứng đượng nguẫn 
Miền Bắc hoang đã 
Miền Trung nông nghiệp. 
Cận cảnh môi trường: Mớt hệ xin: thải 
Yellowustone lớn hơn 
Miễn Tây khô hạn 
Miễn Tây đất rừng 
'Vùng hỗ L.ớn và miễn Đông Bắc công nghiệp: 
Miễn Nam đa dạng 


Blps/Nedinhsuserg 


Lĩnh vực Khoa học môi trường 

Khoa học mỗi trường là một lĩnh vực 
nghiên cửu liên ngành bao gồm cả hai khía 
cạnh thực hành và lý thuyết về tác đông của 
con người đối với môi trường xung quanh. 
VI loài người thường có nhiều tổ chức khác 
nhau cho nên khoa học môi trường tất phải 
liên quan đến chính trị học, tổ chức xã hội 
kinh tế, đạo đức và triết học. Do đó khoa 
học môi trường là một hỗn hợp của khoa học 
truyền thống, các giá trì cá nhân, xã hội, và 
các nhận thức chính trị (xem hình 1.1) 

Dù rằng khoa học môi trường là một lĩnh 
vực nghiên cứu đang phát triển nhưng nó đã 
eó cội rể từ thuở ban đấu của lịch sử văn 
minh nhân loại. Nhiều nền văn hóa cổ đã có 
sự/tôn kính đổi với cây cối, súc vật cũng những 
yếu tố địa lý cung cấp thức ăn, nước uống 
và phương tiện chuyên chở cho họ. Các yếu 
tố địa dư này đến nay vẫn còn được nhiều 
dân tộc văn mình đánh giá cao. Câu nói sau 
đây của Henry Thoreau (1817-1862). còn 
có giá tị với triết lý môi trường hiện tại 


'*[ôi muốn nói một lời vì thiên nhiên. vì 
sự tự do và hoang đã tuyệt đối, trấi ngược 
với một nến tự đo và văn hóa chỉ có lính 
chất dân sự... đỂ xem con người như một 
cứ dân, một phẩn, một mảnh của thiên. 
nhiên, hơn là một thành viên của. 





lội”. 


Mổi quan tâm hiện nay đối với tình trạng 
môi trường được bắt đấu từ những triết gia 
như Thoreau và những nhà khoa học như. 
Rachel Carson, và được chú trong nhiều hơn. 
từ khi có sự tổ chức Ngày Trái Đất đấu tiên 
vào ngày 22-4-1970. Những Ngày Trái Đất 
hàng nâm sau đồ càng tấi khẳng định sự cam 
kết này. Do sự quan tâm liên tc này đối với 
tình trạng thiên nhiên và cái cách mã con người 
vừa tác động lên nó vừa chịu ảnh hưởng của 
nó mà khoa học môi trường hiện nay đã thành. 
một giáo trình chính thức của nhiễu trường 
đại học. Nó cũng đã được đưa vào lâm một 





môn học lại các trường trung học. Hầu hết 
các khái niệm để cập rong khoa học mỗi 
trường đã được dạy trước đó trong các môn 
bọc về sinh thái, bảo tỗn, sinh học, hay địa lý 
'Khoa học môi trường hòa nhập các khía cạnh. 
khoa học của các môn học này với các dữ 
liệu của các khoa học xã hội, như kính tế học, 
xã hội học, chỉnh trị học, tạo nên một lĩnh. 
vực liên ngành mới mẻ. 





Tính chất tương liên của ác vấn để môi 
trường 

Khoa học môi trường vễ bản chất là một 
lĩnh vực liên ngành. Từ môi trường thường 
được hiểu là các điểu kiện xung quanh có 
ảnh hưởng trên con người và các sinh vật 
khác. Trong một định nghĩa rồng hơn thì mồi 





HOA HỌC 
MỖI TRƯỜNG) 





Mình 1.1. Khoa học mỗi trường, Linh vực Khoa học thôi 
"trường bạo hàm một sự hiểu Liết về các nguyên l khoa 
bọc, các ảnh lưỡng kànhtế và lác động chỉnh ti. Các 
“quyết dịnh về mặt nôi trường cần có síthôa hiệp. Mô 
“quyết định được ủng hỗ xét trên các quan điểm khoa 
bọc và kính tế có thể không được ũng hộ xé trên quan. 
điểm chính trị nếu như không được điều chỉnh lạ 
Thường thì các quyết dịnh chính tị liên quan đến môi 
trường có thể không được ñng hộ qua những phẩntÍch 
về mãi kinh tế 





~ 





KHÓA HỌC ĐỐI NGHỊCH VỚI CHÍNH TRỊ 

Kiến tức khe học và đung l nhà nfz không phải 
bao gữ cũng đống nh vi nhau Các nhà bo học cõ tế 
khuyến cảo chính phủ nhưng không thể bắt cính phủ 
chọn lấy một điển lố nào Nhà nếc có th cho ngg 
một nhiên củukho học nào đG bề vi nhàm kếm so§t 
ngiốn bài họ, hoậc à họ có thỂ đa ra những quy ốnh 
Miễn ho iệc tấp lục nghên cứu bổ nên khó khăn Chẳng 
hạn môt khoản bên lên đã được chì đụng cho việc nghiên 
úi rằng lung ha tế dỡ th Tổng Đống Cater, nhưng 
sỐđồng những dân nôi đãhêng đực uuãi dự các 
Tổng thống Reaganvà George H_W Bzh. ác khen tài 
trợ bị giảm và phắn lờ các công trình nghiên cu Em. 
nhiên lệu hay thế b định chí nhung ri nợ: hay, một 
đoạn ong Dạo t Không KM Trơng Sạch năm 1980 
dỡ thờ tổn thống Blnh ạiiộc phải sĩ dựn các li 6 
'0 chạy bÌng nhên ệuơy thế ö nộtsố hành phố cổ các 
vấn đỀðÌlÂm không Xí nghiêm trọng, 

tỡng của chính quyển cả thể đi ngược lạ cc ÿ 
MMẩN Khoa học xác đăng. vì những lý đø knh tế hoặc 
chlth , Nhu năm tri đi chính quyển Raagsn hấu 


trường lÀ tất cä mọi thứ có ảnh hưởng trên 
một sinh vật trong suốt cuộc đời cũ: 








dối với tất cả các sinh vật 
Kế cả con người, đều có ảnh hưởng trên 
nhiễu thành tố của môi trường họ đang sỸng 
(xem hình 1.1), Đổi với con người th vác vấn 
.đÊ môi trường liên quan đến những mỗi quan 
tâm về khoa học, thiên nhiên, sức khoẻ 
làm, lợi tửe, chính tị, đạo đức và kinh tế 
'Cc vấn để về môi trưởng không nhất thiết 
trùng hợp với các ranh giới chính tị. Chỉ 
hạn sự õ nhiễm không khí có thể có liên quan 
đến nhiều đơn vị chính quyển địa phưưng 
nhiễu bang hay tỉnh thành, thậm chí nhiều 
quốc gia nữa. Đám chấy rừng ở Mexico năm 
1998 đã có hậu quả nghiêm trọng trên chất 
lượng không khí đ Texas, Mỹ. Sự 6 nhí 
không khi phát sinh từ Trung Hoa đã ảnh 
hưởng trên chất lượng không khí của nh 
bảng thuộc niễn Duyên Hải phía Tây của Hoa 
Kỳ và của tỉnh British Columbia ở Canada. Ở' 
một mức độ cục bộ hơn, các vấn để õ nhiễm. 
































J Sự. 


Tết các nhà lêos họ của Ho Kỹ vã Canads đã đấu đng 
Ý tẳng ệc đốt ơi than c hàm lượng Si cao về các 
nhân liệu sinh ra khác đã là nguyên nhân của các 
trận mựa at làm hư hại sác đầm hồ ở nhi nơ ti 
“Canada và tai Đồng Bắc Hạn Kỹ Chinh quyển vẫn khăng, 
Xăng củo rằng thông tn đó không có gì chắc chấn và 
vấn dể phải đưc nghiên cửu kỹ hơn 

Chính qyn của Oinfo và ð mức độ rộng lớ hơn, 
chính quyền Gecgre VI. Buch, ã gặp một bã tắc ơg tự. 
trong sự anh cãi ề sự nông lên của qỗ đất Trong Mi 
tập thể các nhà khoa học hậu thiẫn cho ập trường tồi rồng 
"nông lên của qu đấtl có thậtvà iễu này một phắn lớn 
Là đo cơn ngư thì Divlo và đặc bậtlà Ben đã rất đệ 
ặtkhông muốn hành độn quả nhanh để gầm thấp các 
chất Hạn kỹ. Đâu nữ là do nộtphẩn các hậu qả 
sử thể cô về mặtkinh Ế. Khô mà tích rũ kến thức khoa 
ọc,chnh sich nhỏ mfc và đưểng lỗ inhtẾ Bạn có thể 
.Ém ấy những vi dụ ng t về ụ tranh chấp này ð đất 
"Éc ình? Bạn có th gải teh cảch thứ liên quan với 
"nhau gi ngành công nghiệp, nhà uc, ng âu tụ và 
cắc vấn mồ tung hay Mông? VI sao lai như thẾT 


không khí ở Juarez Mexico, cũng là những 
n dể ở EI Paso, Texas 
Các chất gây ð nhiễm không Khí sinh ra 
ng công nghiệp lớn của Hoa Kỳ 
bay qua biên giới dể vào Canada, tại đây 
hư hại cho các ao hỗ 
VÀ rừng cấy. Một cuộc tranh cãi dài ngày đã 
diễn ra giữa Hoa Kỳ và Canada về vấn để 
này. Canada tố cáo các chất thải của Mỹ đã 
sây ta mưa axit, còn Ioa Kỳ thì nói rằng họ 
dang làm hết sức mình. Một vĩ dụ khác, nông 
dân Mỹ sử dụng nước sông Colorado để tưới 
hoa màu đã làm giảm thấp khối lượng và 
chất lượng nước đi vào Mexico. Điều nây. 
gây ra sự và chạm về chính trị giữa Mexico 
và Hoa Kỳ 
Vấn để suy gi 











ắc trần mưa axit gi 















m trữ lượng cá hổi trong 
vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ 
và Hriish Columibia, Canada, là một vỉ dụ 
khác vẺ sự đụng chạm chính trị xung quanh 
một lài nguyên thiên nhiên được sử dụng 
chung. Người ta tính ra rằng về phía Hoa 
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SỰ BẰNH BẮT 

'Š đánh bắt quá mức có thể làm suy giảm lượng cá 
tối. Kiểu khai thác này thường là đo những nhã quẫn lý 
"ngư nghiệp muốn cô mốt lương cả mở) ươm thu hoạch 
khá ð những vúng mã cá hồi hiên nhiên đã cạn kiệt 


MÔI TRƯỜNG SỐNG. 

Thôn quê tả thành fI'Cá hồi phải đổi ® 
iện Vấ nhiều đe dọa phíc tạp tại các vững hạ lớuđã 
phât triển. Cáo khô Nhẫn gỗm có: dông nước yếu, sự 8 
nhiỄm môi trưỡng vật chất bị hư hai, và những chưỡng, 
ng do sự đi trú hư cống ngắm. 

Trøng rừng Sự hành nghế ð từng không đúng cách 
Vấ việc làm dưỡng, bảo dưỡng đường là mối đe đo lớn 
nhất hú cả hồi ở Vùng thượng lư: Số Tài nguyễn thiên. 
nhiên ở WashIngfon mỗt năm nhận được 12 0 đơn mm. 
hành nghề ð từng 







CÁ NUÔI ƯƠNM. 

'Cä ươm để tăng thêm mmúc thu hoạch có thể lai tạp 
vi cã thiên nhiên, lầm mất đi sự đã đang đi tnyền. 0á 
tư còn có th ly buyến bảnh tặ và ranh giành hức ân 
chỗ ð vũ cá thiên nhện. | 


"NĂNG LƯỢNG THỦY ĐIỆN. 

Các đập nước có thể chân đưng dị tú của tả 
1M nội địa ra bến và t biển tở vào, giết hết 
những cơn cá chủ qu ha-bn làm châm lạ chyển 
đủ và làm tăng thêm ngự cøb giết hạ. Các đập | 
trÉc cũng cô hể gây ra động chây yếu ở ha li 

Trên sông Washinglo cô 1 018 ải đập. Sông Co- 
'kenba cô 150 đụ đn thủy điện và 250 hỗ chữa nuôo ~ cả 
hồi bị phong bế ð hơn mỘt nửa hiếu đi cơn sông. 








Hình 1.2: Bốn hoại động của con người có ảnh hưởng trên sự sống côn của cã hổi tiến nhi, lần bất uy in 





của các vấn để môi trưởng được 


Ấy rũ tha sui giấm số 


cá hồi thiên nhiên ð vũng Tây Bắc Thải Blnh 





'Dướng của Hoa Kỹ và ð Biuish Cokunbiathuôc Canasda. Sở đồ này nổ tả nguy khốn của cá hồi thiên phiên tại 


bang Washington nhưng vấn dế này có ính rộng lớ 


Kỳ, riêng vấn để cá hổi, dã có tới 5 cơ quan 
cẤp bộ cũa liên bang, 2 vàn phòng đại điện 
của liên bang, 5 luật lệ về vấn để này cùng 
với một số lớn những hiệp ước với các bộ 
lạe, những ủy ban và những quyết định của 
tồa án, Tất cả là để tăng cường cho những 
ban, sở rưỡm rà của từng bang. Nếu tất cả 
những cơ chế này vẫn chưa đủ thì những tổ 
chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và những 
hiệp ước quốc tế sẽ tác động trên số phần 
của con cá hổi. Nhĩn qua mớ bồng bong này 
đủ thấy tình trạng nguy khốn của cá hỗi (xem 
Hình 1.2). 

`Vì tất cả những rằng buộc vể chính ị, kính 
tế đạo dức và khoa học này nên việc giải quyết 
những vấn đễ về môi trường ít khi có một giải 
pháp đơn giản. Tuy nhiên các tổ chức quốt 
tế, như Ủy ban Liên hợp Quốc tế đã có thái 
độ rõ rệt vẺ chất lượng môi trường tai nhiều. 
vùng rộng lớn cña thế giới. 

Ủy ban Liên hợp Quốc tế được thành lấp 
năm 1909, khi Hiệp ước VỀ mặt nước tại 
giới được ký kết giữa Hoa Kỹ và Canada 














Khu vực 


Hiệp ước được lắp ra một phẩn là để quy 
định rằng "không một bên nào được làm ô 
nhiễm vũng nước tại biên giđi và dòng nước 
chấy qua biên giới để gây tổn hại về sức 
khoẻ và tài sẵn cho bên kia”. Ủy ban này có. 
nhiệm vụ xác định các vũng có liên quan và 
khuyến khích làm sạch những nơi bị ö nhiễm 
eây ảnh hưởng trên chất lượng của Hồ lớn 
và các vùng nước biên giới khác. Nồi chung, 
hai chính phủ đã lấng nghe sự khuyến cáo 
của Ủy ban và đã tiến hãnh các hoạt động. 
làm sạch nước. 

'Cuộc họp mặt đầu tiên toàn thể giới của 
các lãnh đạo quốc gia nhầm vão mối quan 
tâm về môi trường đã diễn ra tại Hội nghị 
“Thương đỉnh về Trái Đất, tên gọi chỉnh thức 
là Hội nghị Liên hiệp quốc vẺ Môi trường và 
Phát triển (ƯNCED = United National Con- 
ferenee on IEnvironmnent and Developmen)) 
tại Rịo de Janeiro (Brazil) năm 1992, Hầu hết 
các nước cũng đã kỹ những hiệp định về phát 
triển lâu dài và đa đạng sinh học. Những lãi 
tuyên bố về đường lối đối với sự phát triển 
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BỐI CẢNH TOÀN CÂU 








CÁ, HÃI CẨU VÀ VIỆC LÀM. 

Năm 1685 chỉnh quyền Cansda Inan bán lệnh đính: 
chí đánh bấtcá tu đọc bỏ biển pha Đông của mŒc này 
Cðng nghệ cả tu đã đem lại mỗi năm 700 kiệu8 la và 
131000 công việc làm cho ấn kinh tế Cangda, nh tí 
NNayluonđand. Đồng hề chính quyển này cũng loan hào 
lìho sẽ hồi đu một chương tỉnh khuyến khích ệc săn 
ĐÁI hãi cấu đi trủ bằng cách nỗ rông tị trường sản 
phẩm tử hải cất các nhềm hoạt động mỗi tường đã 
chống lạ vệc sân bắt hải cấu 

TẤtcả những đu nữ lên quan võ nhau như Bế nào? 
NV! co tằn số ưng cá tubị gẫm tấp ð min Bắc 
Đại Tây Dương một phần là do sự gi tăng dân số cỉa hồi 
cấu di! Dũ tằng việc đản bắt qui nhu, Vệc đồng 
những mổ ưf lớn hn,cing các gấu khác cũng góp 
phần làm giảm số kợng cả thụ nhưng sự tực là hãi cu ó: 
đã NA mất một2Š cả mà l a ngư tac t đán bắt 

Dân số của hải cấu đi ũ hận nay ð đọc bờ bến Đại 
“Tây Dương đã tăng gấp nhiều lần số lượng những năm. 
“870, địt cơn số 4B vào năm 1687 và dự iến 
28ÊqU 8 iu Vào nằm 2002 nấu không bị sản bắt SỰ 
gìatìng củ hả cẩu đt hú đo t nhất một phần ð hoạt 
động cìa các nhôm môi tường đĩtn cảch ngăn chăn 
Việc giết hả cấu. VỊ họ cho rằng phương pháp giấ hại 
này là Vô nhân đạo Phương phầp được šp đụng lầu nay 
là dùng gây đập chất những cơ hồ cấu cơn. NŠm 1988 
chính quyến Canada đã tầng định ngạch sân hãi cấu t 
180000 lần 75 000 

Ngày nay ngờ ta càng thêm lo ngại cho sự an nguy 
tỉa loi ải cẩu di trù Đàn hài cẩuđi tủ ô Tây Bắc Bại 
Tây Dương nỗi năm thường di chuyển qa hi g3 
Braanlan và Canada, chủng bị sản bắt ong các thắng 


lâu dài tại UNCED đã được tấp hợp lại dưỡi 
dạng chương tình Nghị sự 21. Chương trình 
Nghị sự 21 là một kế hoạch hành động ở cấp 
độ toàn cầu, cấp độ quốc gia và ở từng địa 
phường của những tổ chức Liên Hiệp Quốc, 
của chính phủ các nước và các hội đoàn quan 
trọng tại tất cả mọi vùng mà ở đó con người 
có sự tắc động lên môi trường. 

1iơn 178 chính phủ tai hội nghị 1992 đã 
chấp nhận chương trình Nghị sự 21, Tuyên 
ngôn Rio VỀ Môi trường và Phát triển, và 





= 


_— 
múa hề ð Greenland, và trong mũa xuăn, đọc theo bở 
tin ghía Đông của Canada. Khi ấn đính mức đánh BẮ( 
-ổng cộng được cho phép (TAD= Total Aliowable Calch) 
là 275 000 reng các năm 157, 2000, à 2001, ng ta 
ý kiên rằng chính quyển Canada không hon toân chịu 
"rách nhiệm về số ương hả cấ bị sả bắt rong vụ sẵn 
“mùa hề ngày cảng tăng lê và phần lớn không được qu/ 
định tại 6reelanó, mà con số đã ti 80 000 mỗi nằm, 
"iện nay, Oa thực tế năm 2000, số lượng hải cẩu bị sân 
bắt còn ð xa đưỡ mức TẠC, phẩn lớn là đo giá da qu rễ 

Năm 1987, các nhà khos học của bẩy quốc gia đã 
gặp nhau ti St Joh5, Newloundland để xem xét mồi 
"ương quan giữa hãi cấu đi trũ và nghề đánh cá ại Tây 
Bắc Đại Tây Dương Các kết uện của hội nghị nhất vải 
các phảt hiện tuc đây về sự tăng tông thâm hại Về 
dân số của là hài cấu và cũng nhân x rằng cáo cơn Vật 
nây châm lên hơn, HIỆ mang thai cũng tấp hơi so với 
'hốithập niên 1680, Đãy là những hậu quả người ta có thế 
'hấy kh thức ân trổ nên khô kếm hơi 

tội nghị St Jo is XhẰng đnh thức ăn của hải sấu 
“4 trong vùng nước gần bồ cña thấm Lab/adof= Nei- 
!onđhnd gồm phẩn lô là cả hú miền cực. Ty nhiên, 
“2g ta đã không xác định được là ải cấu đi trù cỏ ảnN 
hưởng hay Không trên trữ lượng cả thương phẩm - đặc. 
"bậtlà s4 thu Đại T8y Dương - in thẩm Labjsđo = New 
*owtdand. Như thế là bồi cn phải ồc nh đư số ượng 
“c8 thurơnbj bất mất bồ cc loài hiên định qua trọng 
“hư cả chim lớn ð G!eenland, cả voi và chim biển, 

Có về nhứnhững li đâu à những yế tối lập, 
hông lên quan ự ra li là những vấn đẾ cô lên q/an 
hột chẽ vớ nhau để tác động trên nến kính tế của cả 
“Khu vực. 


Tuyên bố vẻ Nguyên tắc Quản lý Rừng Lâu 
đài để đảm bảo sự nổi tiếp hữu hiệu của 
UNCED. Ủy ban Phát triển bến vững (CSD = 
'Comimission on Sustainable DevelopmenI} 
được thành lập năm 1993 để theo dõi báo cáo 
về việc thực hiện các giao ước ở các cấp độ. 
địa phương quốc gia, khu vực và quốc tế. Mọi 
người thỏa thuận rằng một cuộc duyệt xét 5 
năm về các liến triển của Hội nghị Thượng, 
đỉnh về Trái đất sẽ được Đại Hội đồng Liên 
Hiệp Quốc triệu tập trong một phiên họp riêng, 
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Vào năm 1997. Phiên họp thứ 55 của Đại hội 
đồng năm 2000 đã quyết định rằng CSD sẽ. 
cứ quan trung tâm lo việc tổ chức Hội nghị 
“Thượng đỉnh Thế giđi về phát triển bền vừng 
năm 2002 diỄn ra tại Johannesburz, Nam Phí. 
Phiên họp thứ 55 của Đại hội đồng còn nói rõ 
rằng do sự toàn cầu hóa nên các yếu tố bên 
ngoài H thành quan trọng trong sự quyết định. 
ự thành công hay thất bại của các quốc gia 
công nghiệp trong các nỗ lực phát triển bển 
vững của đất nước họ, 

Năm 1997, đại biểu từ 125 quốc gia đã 
gập nhau tại Kyoto, Nhật Bản trong Hội nghị 
thứ ba của Hiệp định Khung Liên Hiệp Quốc 
về Thay Đổi Khí Hậu, đã đi đến những cam 
kết của các quốc gia tham dự là sẽ giảm lượng 
phóng thải hàng loạt các loại khí gây hiệu 
ứng nhà kính (liên quan tới sự nông lên của 
trái đất) ít nhất là 5 phẫn trầm dưới mức của 
nấm 1990, và điểu này sẽ được thực hiện 
trong khoảng từ năm 2008 đến năm 2012 
Nghị định thư Kyoto, tên gọi thỏa ước này, 
được nhiễu người xem là một trong những 
bước quan trọng nhất trong công cuộc bão 
vệ môi trường và ngoại giao quốc tế. Có thể: 
phải mất nhiều năm mới có thể biết được là 
tất cả các nước ký vào hiệp định có thực hiện 
đúng sự cam kết cũa họ hay không trong 
việc cải thiện môi trường, nhưng ra họ cũng 
đã công bố ý định của mình để làm như thế: 

Liên Hiệp Quốc, thông qua Tổ chức Giáo 
cdục, Khoa học, Văn hóa và Giáo dục (UNESCO) 
và Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc 
(UNEP), đã hậu thuẫn cho nhiều chương 
trình môi trường. Một hoại động mới dãy nữa 
là chương trình này công nhân sư cẩn thiết 
của việc giáo dục chính thức qua các phương 
tiên truyền thông và các nhóm công dân có 
quan tâm. Các hội nghị vể giáo dục mới 
trường được triệu tập lẫn đầu tiên thập niễn 
1970 và tiếp tục cho đến ngầy nay. 
— 
Một đường lối sinh thải 

Thế giới tự nhiên được tổ chức thành 
những đơn vị liên quan với nhau nhưng có. 















tên là hệ siah ;hái. Một hệ sinh thấi là một 
vũng trong đó các sinh vật và môi trường 
'vật chất hợp thành một đơn vị tương tác. Thời. 
tiết có ảnh hưởng trên thảo môc, thảo mộc 
xử dụng khoáng chất trong đất và tác động 
trên các động vật, động vật giúp phát tán hạt 
giống cây cối, cây cối bảo vệ đất đại và làm 
cho nước bốc hơi, rồi hơi nước lại tác động 
trên thời tiết 

Các hệ sinh thái, đôi khi có những ranh. 
giới riêng, như trường hợp một cái hổ, một 
hồn đảo hay một sinh quyển. Đôi khi ranh 
#iỚi này không rõ rằng, như trong vùng 
chuyển tiếp từ đổng cỏ đến sa mạc. Đồng 
cỏ dẫn dẫn trở thành sa mạc tũy theo lượng 
mưa tại đồ trong thời gỉan qua. 

Đường lối sinh thái cẩn có một cái nhìn 
vào cách thức tổ chức của thế giới tự nhiên, 
Các dòng xông chảy vào đâu Chế độ gió 
nổi bật là gì? Các loại thực vật và động vật 
liêu biểu trong vùng là gì? Hoạt động của 
con người tác động thẾ nào lên thiên nhiên? 
Nhiệm vụ của nhà khoa học môi trường là 
nhận ra và hiểu được những sự tương tắc tự. 
nhiên đang diễn ra và đưa những điều này. 
vào trong phương thức sử dụng thế giới tự. 
nhiên của loài người. 

Để làm rö tính chất tương liên của các 
vấn để môi trường, chúng ta sẽ nhìn vào. 
nhiều vùng khác nhau của Bắc Mỹ và nêu 
bật một số đặc điểm và vấn để then chốt của 
từng vùng 
Những mối bận tâm về môi trường của 
mỗi vùng. 

Không có một vũng nào mã không có 
những mối bận tâm về môi trường. Hầu hết 
các vùng đều có xu hưởng chú trong vào 
những vấn để môi trường đặc biệt của địa 
phương có ảnh hưởng trực tiếp đến họ 
Chẳng han, bảo vệ các chủng loại đang bị 
đe dọa là một mối hận tâm tại nhiều nơi trên 
thế giới. Trong vùng Tây Bắc Thái Bình 
Dương chẳng han, một chẳng loại dang bị 
đe dọa có tên là chim củ lông đốm miễn 
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RÌNG THƯỢNG NGUỒN. 

Rững thượng nguồn ð quản Hưmnbol, Caiforna, lá 
rng cũ từng xứ cỗ cuối cùng còn thuộc sở hữu ự nhân 
Những cây cù từng cổ thụ hàng mấy trăm năm hổi khác 
a vớ ring cây thí sinh đợc ti tao sau}hi đốn hạ CRo. 
.đến năm 1899 chủ nhân ca khurởng này là công tý Đồ 
tổ Paclle (Pariic Lumher Company= PL). Dotính chất 
độc địo ìnrũng cây cổ thụ vã hệ sinh thái đã phương 
nên dân chúng đã dốn sự chú ý vào số phản cia những, 
Vùng đất đang ð ong tay của k nhăn. Công tý Đồ gỗ 
Paclfe mua khu rừng nấy để lấy gỗ chữ không phãt để 
cdụy Vì nô Số phận Nhu từng này chẳng bao g được yên 
"rong suốt một thế kỹ ranh cãi ấn như tuếng nên, và 
ga gẮtgiữa những nguới đốn cây rừng về những ngư, 
"rốn li khu từng. 

Năm 1996 đã cô một thỏa ốc cấp in ban và cấp 
bang vối Cự Đỗ gỗ Paclfc. Thỏa uc này quy định rằng, 
chính quyền liên bang và bang sẽ ô ra 380 000 iệu đô 
1a để mua lại cụm rừng cổ thụ cũ tông rộng nhất đang 
thuộc sở hữU tự nhân = Rừng Thượng ngiền trên Vúng 
.đấtủa PL ngoài ra thôn Œc còn nối õ ng công ý PL 
 iển Khai dài cho những phẩn đất côn lại khoảng 
'81.000 ha, Năm 1999, vời phí khoăn cuối cùng lš 450 
tiêu đô la, công ty Đồ gỗ Paclfc và đại dn các chính 
cquyển bang và lũn bang đã kỷ xong HIỆp ưôc Rìng 
thương ngiồn Ty nhlên, sự ranh liên vẫn cha kết thức 
với Việc ký kết này. 












Một bên tỉ hiệp õc này đu chảo độn như một/ 
kiên lịch sử quan trọng. Người ts nói đây là một thỏa ước. 
mã mọi con ng “hữu 1ÿ" đấu cô thể chấp nhận, HỆp 
dc nấy báo vẽ tấcẳ mợ Mioảnh củ tìng ổ tụ côn nẬm, 
tong ty của PL ức là mọi khoảnh đất cổ tâm quan. 
trọng sinh học. Hiệp ốc này bảo về kỹ cảng các khúc 
ông cô cả hỗ nh sẵn chạy ngang qua vững đất ca PL 
ơn là ti các vũng đất rũng tứ nhân khác ở Dallola 
Miệp 6c còn định ra những sự phòng ngứa kỹ lưng đổi 
võ sựlàm nghễn đồng sông và tợt đất bơ là ð bất cử 
.ng nào khắc trơng bang. Hiệp Ốc bao gồm một cam kết 
đảm bắo rằng những sự bảo ệ này sẽ được áp dụng lâU 
đài cho tu đất PL không th lấn tránh Ế hoạch bảo Ôn, 
"na cự tr bằng cảch bản đất của mình cho một công ty 
khác. Đồng thế hiêp dc này đánh cho PL một núo thủ 
"hoch cây gỗ hàng năm đựa rên cách tính loàn v kinh, 
tWcủaho. 

Tuy nhiên Không phải tất cả mọi ngư đầu đồng ÿ 
với hiệp Œc này. Những ngư chống đổ I rắn LÌng kế 
"hosch bảo vỆ ng cư trú bạn cho PL quả nhiều quyền kị 
do đốn hạ nơ cự rũ nhạy căm Tất cả kế hoạch bảo vệ 
nơ c0 rú đu không khác gì một n lách Đạ lult về 
các chứng loại âm nguy và đe dọa sự sống ca khu từng, 
Ngết ta cờ nôi ng hp Ốc này đã để lạ quả (fvúng 
im gữa hoi động đốn cây và vũng đất công, Rồ ràng 
Không phải tất cả những ngư “hữu lý" đấu hoàn toàn 
đống ÿ võ kế hoạch này. 


đạn nghĩ gÌ? 
- tê ân sĩ đụng Ấn thuế 
c9 dân để mua thững bà sản như 
từng tượng nguồn này không? 
~ 08 thể cô hêa hiệp được VỀ 
“mộtvấn để phúc tạp như thế hay 
Mông? 

"Bạn hay thận hA của bạn 
sổ đăng đồ gỗ bằng c lùng hay, 
không? 

- Mồiiên hệ a saø? Cô sự 
ân hỗ nào tông? 





TW liệu. 0ø quan tí ngện 
Cafema 
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Mình 1,3: Các vũng ở Bắc Mỹ. Độc (liền lựnhyên 
Khác nhau của Bắc Mỹ ph 











.d đại và cảch thức cơn V04 sÏlung mi đấy, cắc vân; 
cdỗi diện vớt nHiêu vấn đề môi tn£nyy khác nhau, iên ương mỗi ving ti dân đã phải 


đổi diện vũ mộtsð lớn những vấn dỗ têng, nhưng mé vồấn để tỏa quan tường vũng này hơn ð ng Hát 


Bấc đựa vào những cánh rững gi không bị 
quấy nhiễu để tổn tại. Sự phát triển và đốn 
hạ cây rừng có thể tắc hại trên sự sống còn 
của loài chím này. Trong phân lớn các khu 
vực thành phố, vấn để các chủng loài bị ức 
dọa là vấn dễ thuộc về quả khứ, vì sự xây 
dựng các thành phố đã phá hãy hệ sinh thái 
vốn có trước dây, Chúng tôi giới thiệu sau 
đây hình ảnh cña một số vùng nhằm minh 
họa cho sự phức tạp và tương liên cũa các 
vấn để môi trường. (xem hình L3). 





Miền Bắc hoang dã 

'Có thể gọi phẩn lân Alaska và miễn Bắc 
Canada là vùng hoang đã - nơi có rất ít ảnh. 
hưởng của con người. Phẩn lớn vùng đất này 
thuộc quyền sử hữu của nhà. nước, không thuộc. 
cá nhân não, cho nên nhà nước có một ảnh. 
hưởng ln trên những gì xÂy ra tại Các vũng 
này, Đây là những vũng có giá trị cao vỄ cây 


cối động vật, cảnh quan và các ti nguyên thiên 
nhiền khác. Việc khai thác tâi nguyên thiên 
nhiên của vùng này đôi hỏi sự cân nhấc kỹ 
cảng. Thường tÌì một phẫn của thế giới tự nhiên 
thường xuyên bị thay đổi nhưng khu vực bị 
thay đổi quá nhỏ cho nên nhiều người không 
xem là quan trọng. Do khí hậu khắc nghiệt 
tiên các vũng hoang đã ở miỄn Bắc thường rất 
nhạy cảm với sư xâm phạm và phải mất một 
thời gian dài mới sửa chữa được những hư hai 
do sự khai thác sai lắm gây ra. Các chương 
trình đào mỏ, khai thác đấu, phát triển thủy 
điện, và khai thác cây rừng tất cả đều cần có 
đường sá và các công tình tạo tác khác của 
con người, cẩn sự can thiệp cửa công nghệ mới 
vào nến văn hóa bản địa và đem lại những lợi 
Ích về kinh tế. 

“rong quá khử nhiều đường lối ngắn hay. 
đãi về chính trị và kinh tế đã không nhìn tới 
những hậu quả Iäu đài về mát môi trường. 
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Hình 1.4:Mi 
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bắc hoang đã. Bảo về s/ hoàng đà là một 
phủ 








(qian đổi vi tr 





l0i và tín ngưng của ân chúng b 





uyên khắc của vũng này 
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Một nông trai được quản tốt & hóa chất dangin 


Hình 1.3: Miễn Trung nông nghiệp. I1! 0(,/y (0 
Ý 


nhiễm nguÌn tụ 





bế mặt 











Tuy nhiên ngày nay người Iã đang quan tâm. 


điến những vũng dất hoang 





ñ côn lại. € 





nhà chính tị sối sÍng hơn trong việc nhìn vào, 
những giá trị khoa học và gí ng 
cũng như gi tr k 
Người dân bả 
vũng đất của mình, ngây cảng trở nên sành 
sỏi hơn trong việc mặc cả với các chính 


trí của sự hở 








th tế của khai thác 








vốn xem vũng này là 








quyển của bang, của tỉnh và của liên bang 
để bảo vệ các quyễn lợi mã họ cảm thấy là 
họ đã được đắm bảo trong các hiệp ước. Họ 
rất nhạy cảm với những thay đổi rong việc 
sử dụng đất đại hay trong đường lổi của chính 
quyển vốn có thể gây ra những thay đổi bất 


Ặc trong nếp sống cổ truyền của họ 





Những công dẫn có liên quan, những nhà 
hoại động môi trường, ngầy cảng trở nên 
tắc tối liớn rong việc gây ảnh hưởng trên 
các quyết định cña chính quyền. Quá trình 
thỏa hiệp thường rất khó khăn và không phải 
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lạng 





đất này và các thủ hoang bảo về quyền 





¡ngôi tuyển khai thắc khoáng vật cũng các tài 





mynông nghiệp - Xã lan chờ ấy ng cốt 








0i động nông nghiệp: 





luôn luôn đầm bảo đi đến những quyết định 
úc chính quyến 
đều thấy là ho phải lắng nghe nhí điều lo 


khôn ngoan, nhưng hấu hết 





lợi ích kinh tế với các lợi Ích xã hội và văn 
nh 1.4), 


công dân mình và phầi cần bẰng 


hóa (Xem h 





Miền Trung nông nghiệp 
Miễn Trung của lục địa Hấc Mỹ là nơi 
phát triển một nễn nông nghiệp t 








n canh. 
Như thế có nghĩa là các hệ sinh thái nguyên 
thủy, tự nhiên đã bị thay thế bởi một sự khai 
thác nông nghiệp quy mõ. Cần phải hiểu rằng 
vũng này đã có một thỡi là vũng hoang đã 





thực sự ở lowa, Indiana hoặc ở miễn Nam 
Manitoba. Một số vùng được đành riêng 
để bảo tổn những mảnh quẫn thể thực vật 
xà động vật tự nhiên nguyên thủy nhưng phân 
lửn đất đại đã bí cải tạo thành đất nõng nghiệp, 
nếu thấy phù hợp. 
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'Năm 1872 chính phủ Hoa Kỹ lắp ra công viễn Quốc. 
'gia Yellowsfone, cỗng viên quốc ga đẩu tiên trên thế: 
gi, Đây là một khu vực tộng nhẫm bằo về cắc cảnh bí 
'kự nhiên độc đảo như suối nước nông. sông, hỗ. nữ non. 
.Đây cũng là bảo tốn nhiễu chủng loại thủ rừng như gấu. 
_sâm, nai lôn Bắc Âu, bô rừng bison. Khi mối được thành. 
lập, công viên này được cho là đủ lớn để bảo về cảnh. 
:quan tự nhiên và các loại thủ hoang. Từ sau thờ: gian Ấy., 
'cắc vùng đất xung quanh cồng viên là đồng cỗ cho gia 
ức, sản xuất cây gỗ, săn bắn và khai thác mã 

“Cũng may là hấu hất các vùng đất xưng quanh công. 
VIÊnquố gia YaleNsloe à công viên rat Tan kế 
cận côn được đặt đưêế sự quản lý của nhà nước đưØ đang. 
tửngCuố gia, hú ngự quốc ga ho th hoạng, hoc 
các thịc thể khác của địa phương hay liên bang. Một số 
hú hong trong công viên, đặc bật là gấu rảm và bô 
từng bison, thường lang thang vượt khỏi ranh giới của 


Giá trị kinh tế cố dược do việc xử dụng 
một tài nguyên đất trù phủ là to lớn và hấu 
hết các miễn đất này đều thuộc quy 
hữu của tư nhân, chính quyền không thể dễ 
dàng theo dõi những gĩ diễn ra trên những 
miễn đất do tư nhân quản lý này. Nhưng 
chính quyển có thể gián tiếp cổ động một 
vài hoạt động qua các cơ quan nông nghiệp 
vốn có nhiệm vụ khuyến khích việc nghiên 
cứu nông nghiệp dành những sự trợ giúp đặc 
hiệt cho nông dân dưới dạng đảm bảo giá 
bán nông sẵn, và phát triển các thị trường 
tiêu thụ sản phẩm, Nhưng vì những nguy cơ 
vẽ kinh tế trong nông nghiệp khá lửn cho 
tiên con số các nhà nông cứ liên tục suy giảm, 
có những lý do cho sự thất bại của các nông 
trai, gầm hạn hán, dịch bệnh không có thị 
trường, sự thiếu hụt lao động ngày cảng nhiễu 
và những tốn kém về nhiên liệu, thiết bị 
Một trong những nguồn 6 nhiễm và 
không rõ rệt (không dễ ìm ra điểm khổi di 
là nõng nghiệp. Sự ð nhiễm không khí dưỡi 
dạng bụi bậm là kết quả không thể tránh khối 
của sự cây xới đất. Sự xâm thực xây ra khi 








n sở 




















công viên. Loài gấu xâm đặc biệt cắn có những MẦU. 
"hoang đã rộng lớn để tốn tai 

"Nhiều ng thấ rằng các vùng đất này cần đuữc sắt 
nhập thành một hệ sinh thái Yelowtone lớn với hiện 
tính khoảng 7.8 iệu hect:.Dhường trình này căn cứ tên 
cäc ranh gi tự nhiên, phần lớn là anh giới bạn đầu. 
được iếLlập vào nšm 1872. Nhu thế đời hộ sự thay đổi 
đi nhiều càch dụng vàng đất xưng quanh Yeloyzene. 
“S đàn xếp này Mhõ quy mô, được đúng lại hoặc giảm 
thiểu đáng kế. Điu nây đẫn đến sự mất việc làm ð các 
ngành nghề này. Những người để xuất ý lun rằng ti 
.đây sẽ có những công việc (uợc ta ra công nghệ đu 
lich vã các địch vụ lên quan. Họ nôi rằng những nguổn 
Ø này cô thể ngưng hẳn hoậc là lôn hơn những tốn thất 
nh tẾ gây ra bồi iậc chấm dút những sự sử dụng HN. 
“nay Cậc quyết định cả nhân hay tp thể đưa đến những, 
đường lối tổ chúc và thái độ của người iêu dùng tô lợi 
"hay không cô lợi cho hộ sinh thái này. 


đất tự phơi bây trống trải đưới tác dụng của 
gió và nước chảy, dẫn đến sự lấp cạn sông, 
hỗ. Phản hóa học và các chất nông nghiệp. 
khác hị cuốn đi hoặc rửa đi khỏi vùng đất 
chúng được áp dụng. Các dưỡng chất bị gội 
rửa khỏi mật đất sẽ đi vào sông, hỗ tạo thuận. 
li cho sự phát triển các loại rong rêu, lầm 
chất lượng nước, việc đồng thuốc trừ 
u gi về sự tiếp xúc với 
con người, tắc hại trên thủ hoang vốn cũng 
ó thể bị tiếp xúc, và tao nên chất độc, NA! 
tổn trên thực phẩm sẵn xuất ra 
Vì có nhiều cộng đổng dân cư ở vũng 
này dùng nước ngầm làm nước uống cho nên 
việc dũng phân hóa học và thuốc trừ sâu cùng 
khả năng các thử này có thể lẫn vào trong 





ra mối lo mị 

















nước ngẫm do việc sử dụng không đúng cách. 
hay bữa bãi, là mỘt v 





để cho người tiêu 
thụ. Ngoài ra, nhiều nông dân cũng dùng 
nước ngắm để tưới cây khiến cho mực nước 
ngầm bị hạ thấp, không côn nhiễu nước dùng 
cho các mục đích khắc. 

Trong nỗ lực bấm giữ nghề nghiệp của 
mũnh nöng đân phải vận dụng các công 
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nghiệp tĩn tiến. Việc sử dụng cẩn thận các. 
công cụ này có thỂ giẩm thấp tác hại của 
chủng) sự sử dụng võ trách nhiệm sẽ lâm. 
ga tăng mức đỗ xâm thực, ð nhiễm nưc và 
sư nguy hiểm cho con người (xem hình 1.3). 





Miễn Tây khô hạn 

Ni nào không đủ lượng mưa để trồng 
trọt thì có thể dùng để chăn nuôi gia sức 
Điêu này đúng ở số đông các phẩn đất taï 
miễn Tây Bắc Mỹ, vì phẩn nhiều đất ở dây 
iu có gií trị kinh tế thấp nên da số vẫn còn 
thuộc quyển sở hữu của nhà nước và nhà 
nưfe đã khuyến khích việc sử dụng đất này 
bằng cách cung cấp nước để tưới hoặc nuôi 
Ìa sức với giá tiễn tối thiểu, thu thuế thật. 
thấp đổi với đất chăn nuôi và khuyến khích: 
khai thấc mỏ cũng các hoạt động khác 

Nhiễu người cho rằng cơ quan nhà nước 
dĩ quản lý rất tối tệ các vùng đất này. Họ 
nghĩ là các nhân viên nhà nước bị chi phối 
bởi các nhóm người có quyển lợi tiếng và 
những chính khách nhiều thế lực nhạy cảm 
với yêu cu của các nhà chăn nuôi, ho nâng 
đữ cho các chủ trại chăn nuôi bằng cách thụ 
thuế chăn thả thật thấp, cho phép chân thả 
cá mức do những nhủ cầu kinh tế của chủ 
trại chân nuôi. Các chủ trại chân nuôi lý luận 
rằng họ cắn được sử dụng đất của nhà nước 
họ không thể trả phí chăn thả quá cao, và sự 
thay đổi chính sách của nhà nước sẽ hủy hoại 
lẻ lối sinh sống và thành quan trọng cho nên 
kinh tẾ của vùng này. 

Nước là một nguồn cung cấp vô cùng quý 
giá cho vùng nảy. NưỚc cẩn thiết cho sinh 
hoạt của cộng đồng và cho nông nghiệp, 
nhiều vùng nhất là tai các lưu vực của sông 
ngồi, có những mảnh đất mầu mỡ có thể, 
dụng để thâm canh. Có thể trằng được các 
loại nông sản, hàng hóa như böng vải, cây 
trải, rau củ nếu như có đủ nước tưới. Vì nước 
cô xu hưởng bốc hơi nhanh chống khỏi mặt 
đất nên việc sử dụng lâu ngày các vũng đã 
được tưới nước thường dẫn đến sự tích tụ 
muối trong đất, do đó làm giảm mầu mỡ, 
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nước tưới từ đồng ruộng chảy ra đã bị ö 
nhiễm Vì những hóa chất nông nghiệp nên 
không côn sử dụng được vào các mục dích 
khác như để uống. Vì các đô thị phát triển 
ngây căng nhiều trong vùng này, nên nảy 
sinh một mâu thuẫn ngày càng trẩm trọng 
#iữa những người đân đô thị cẩn nước để 
uống và dùng vào những việc khác, với các 
chủ trại cần nước cho chăn nuôi và trồng, 
trọt. Nhu cầu tăng thêm vẺ nước sẽ gây ra 
thiểu nước và cẩn có quyết định xem cuối 
cũng ai sẽ có được nước và với giá như thế 
nào. Nếu vũng đồ thị có đủ số nước họ cẫn 
thì một số nhà chăn nuôi và trồng trọt sẽ phải 
"bỏ nghề. Nếu giới nông nghiệp có được nước. 
thì sự phát triển của đô thị sẽ bị hạn chế và 
người ta phải thực hiện những biện pháp tất 
tốn kém để có đồ nước dùng cho sinh hoại. 

Vì mật độ dân số thấn ở các vũng này 
nến phẩn lớn đất đai có một về hoang dĩ. 
'Cảng ngày cảng nẫy sinh sự mâu thuẫn giữa 
việc sử dụng đất để chăn nuôi và sở thích 
của một số người muốn giữ lại vẻ hoang 
dã. Giữ sự hoàng đã cho một vũng đất có 
nghĩa là sẽ không côn cho phép sử dụng 
nó vào một việc nữa. Điều ấy sẽ động đến 
một số cá nhân hay tập thể xưa nay vẫn sử 
dung xùng đất vào việc chăn thả, săn bẩn 
và các mục đích khác. Một quá trình dài sử 
đụng và lạm dụng mật đất cho chăn thả quá 
mức do phát triển những loại cây cỏ nhập 
có li cho chăn nuôi đã lâm thay đổi đáng 
kể vũng nây đến mức nó không còn có 
thể được gọi là “hoang dã” nữa. Tuy nhiên 
mật độ đân xố thấp ở đây đã tạo ra một sự 
hẻo lánh và đáng vẻ thiên nhiên mà nhiều 
người muốn giữ lại. (xem hình L6) 














'Miến Tây đất rừng. 

Các vùng Duyên Hải cùng các đầy núi 
của miễn Tây Hoa Kỳ và Canada nhân được. 
một số lượng đủ để cho các rừng cây tng 
bách chiếm ưu thế, vì hầu hết các vũng này. 
không thích hớp để làm nöng trại nên 
chúng được duy trì đưi dạng đất rừng với 
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NHỘc lui mộng và nấy phát điền 
tại Gian Canyon Dam Đất bị chân thả quấ 





Khuv£ Bryce Canyon' 








Minh 1.6: Miền Ty khô hạn. Nưôc là vấn để hen chốt ð vũ 
có dã nước đế thỏa m 





la chân nuôi tr 








trọt iêu cÂn nước. Xung dột đã sình ra khí kh chonhu cầu của tấi cả, Hưn na, phần, 





lồn đất dại đây thuộc quyền sồ hữu của nhà nước. Điều này tạothêm nhị 





thổi an tâm, Xem nhà hưc (UẪ, 





lý vũng này như thể nào và dưỡng lối của nhà nước nh hường ra sao đối với dân chứng trong vũng; 





một số hoạt đông chăn thẩ ở những cánh tì một hệ xinh thái rừng đã lâu đối có ngang 
rừng thưa hơn. Nhà nước và các công ty đô _- bằng với giá tị kinh tế do k 
gỗ lớn sŸ hữu những vùng đất rộng tại các _ việc làm mang lại hay không? 

nơi này. Các nhà quản lý rững của nhà nước —_ Các nhà môi tưởng quan ngại VẺ các hậu 
(Sở kiểm lâm loa Kỳ, Phòng quản lý đất, - quả mã việc đốn gỗ sẽ gây ra trên các sinh 
an môi trường Canada, và nhiễu ban n cẩn có những khu rừng già cổ thụ để lỗn 
ấp tỉnh, cấp quốc gia xám ở Alaska và Biit 
thác gỗ với giá rẻ và đã bị nhiều người cho _ Ish Columbía có thể bị biến đổi đáng kể với 
là chỉ quan tâm đến các lầm sản hơn là các - việc đốn cây: con cú đốm miễn Bấc đã trở 





gŨ vì 
c gỖ VÀ các 















đã bán quyển khai - tại. Chỗ ở của lõi 








thứ khác mã giá trí không cụ thể bằng. Năm _ thành một biểu tưýng cho sự mâu thuẫn giữa 
1092 Sở kiểm lâm Hoa Kỹ được lệnh ngững — đốn cây và giữ rừng ở Orcgon và Washing 
ỗ on và việc duy tủ các khu rững cũ lũng tmiỄn 
Sự thay đổi dưỡng lối này đã trổ thành một _ Duyên Hãi đã trở thành một vấn để ở miễn 
vấn để lồn tại các khu rững lâu năm ở Bắc là Califomia (xem hình 1.7) Vấn để nhà 
Bắc Thấi Bình Dương, nứi các nhà khai thác _ nước sử hữu những vùng đất lớn và chính 
gỗ cho rằng họ phải lầm ăn với các khu rừng _ sách da dung hóa đất đi không phải là mới 
thuộc sở hữu nhà nước thì mới tổn tại được. _ tai miễn Tây 
Nhiễu vũng ở đây có nhiều cảnh trí hoang dã 
và có giá tị thẩm mỹ, vu chơi. Các nhà mi Vùng Hồ lớn và miền Đồng Bắt cũng nghiện 
trưởng nêu rõ rằng thật là võ lý khi phẫn đối —_ Trong khi phẩn lđn các vùng ở miễn Tây 
việc phá hoại rừng mưa nhiệt đổi ạš Nam Mỹ __ và miỄn Trung có đặc tưng là mật độ dân xố 
nhưng tại Bấc Mỹ lại có kế hoạch đốn hạ _ thấp. và những thành ph 
những khu vực lớn rừng muôt ôn đổi trước nay — các vàngrông của Hồ lôn và Đồng Bắc llua 
lần cư đồng đúc, lầm nảy sinh 






























nho nhỏ, thì tại 








vẫn nguyên vẹn. Giá tị lớn lo của việc duy - Kỳ lai có 
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Khus8 hữu cũa s kiểm làm Hoa Xý 


những nhủ cầu vễ xã hội và tài nguyên khó. 
mà thỏa mãn. Nhiều thành phố cổ này được 
hình thanh xung quanh những trung tầm 
công nghiệp đã suy thoái để lấp sự nghị 
nàn nhưng rắc rối vễ môi IrưỜng tại những 





khu công nghiệp đã bỏ phế và những kh 
khăn với chất thải rắn, chất lượng không 
khí và những ưu tiên sử dụng đất đai. Xen 
kÈ giữa các khu đô thị lồn là nhữn 
phố nhỏ, những nông trại và rừng cây 





thành 


MỘI trong những hoạt động chính của 
là sự vận chuyển bằng dười 

Vũng Hỗ lớn và bử biển phía đông cực kỹ 

an trọng cho thương mại, tu thuyển có 

thể đi lại khấp các vũng này bằng con đưc 














SL LaWrenee Seaway và Hồ lớn, ngang qua 
một loạt những cống và kênh chạy vòng để 
tránh các chưởng ngại thiên nhiên. Do tẩm: 
quản trọng của hoạt độ 





ầu thuyễn trong 
Vùng nây nên người ta đã xây dựng nhiều 


22 Su. 


chải các khu 








§ cây như một tài nguyên 











à cung cấp vài iêu xây 
lê sinh thải nhí 

\ngìi, Ngoài rà 

dì khiến nây 

ông đất ấy phải 

hải cảng vã các thủy lộ được nạo vét cho 


sâu hơn. Nhà nước đã chỉ một khoản đáng 
kể cho việc duy trì các thủy lộ này 

Môi trong những phiển phức lớn nhất gẩn 
liễn với việc sử dụng Hồ lớn và miền Duyên 





Hải phía đông theo kiểu công nghiệp là sự ð 
nhiễm nưtc vì các chất độc hại. Nhiều trường 
hợp các cá nhân thiểu suy nghĩ hoặc bữa bãi 
dã để thẳng các chất độc vào trong nước 
Trong một số trường hợp khác, những sự trần 
đổ hay rồ rỉ nho nhỏ ngẫu nhiên, sau một 
thời gian dài đã làm ô nhiễm phần đáy của 
các hỗ, vịnh và hi cảng 

Điều đáng lo chính của những sự ð nhiễm 
này là sự tích lñy sinh học (đọc chương 15) 
trong dãy chuỗi thức ăn, nồng độ của một số 
hóa chất trong mô mỡ của các loài vật ăn 
mỗi thượng đẳng như cá hỗi ở hỗ v3 chỉm ăn 
cá, có thể cao gấp một nghìn lần nổng độ 
trong nước. Do điểu này, các cơ quan nhà 








Cảnh đổ rác tủakhuphổcđõ ——_ BếntàuôDviuhi 
Chicago 
Hình 1.8: Vũng Hồ lớn và vùng Đông Bắc công nghiệp. 





yếu tổ dịnh rô vũng này, việc sĩ lung tốt da các 





lợi về vận chủ 
thành phố ung cấp tiên nghĩ git 
Vấn dễ quan rong; tài nguyên nướ 
dông công nghiệp 


nã làm xuất hiện thành phố 





ảnthành phí 





ta vùng này có h 


nước đÑ đưa ra những khuyến cáo về việc 
tiêu thụ một vài loại cá và nghều sở 





vũng bị ô nhiễm. Vì nhiều loại cá có th 
đi rất xa nên người la khuyến cáo không. 
ân một số cá bất được bất cứ nơi đầu trong 
vùng Hỗ lớn, chữ không phải chỉ ở ngang 
tại vùng ở nhiễm, Tương tự, vịnh Chesa 





peake nhiều năm trời bị ð nhiễm một cách. 
bừa bãi, lầm gi 
nên đã có khuyến cáo không nên ăn một số 


m hẳn số lượng cá lôm cho 





thủy sản đánh bất từ trong vịnh này 
Mật nước có 1h 
chơi đáng kể. Do đó, đã có sự mâu thuẫn 
nước VÀo 





có một giá trị giải trí vui 


giữu những người muốn dùng mí 
mục đích công nghiệp và thủy vần với những 
người muốn sử dung vào mục đích g 
Do đó quá nhiều dân chúng Bắc M 
trong vũng này nên giá trị kinh tẾ của việc 
sử dụng để giải trí rất cao. Sức ép củ 
tiêu thụ buộc phải lầm sạch các địa đ 
phòng ngừa sự ö nhiễm các điểm 
mới. Các vùng bị ð nhiễm không hấp dẫn 
m giảm chất lượng đời sống 
Phân lớn những thành phố lớn và lâu đời 
nây đã không có một kế hoạch định hình 

























rùng Hỗ lớn và 








ông viên trung tâm ð thành phổ 
New York 


ng nghiệp ác rung tâm dân cư là những; 





Dông Bấc 





ocông nghiệp do afthuận 


ách êm cải, Xây dựng lại Cắc 








su IÖuthại môi rồng trước đồ à nh 








vận chuyển, giảitr và ho! 





cho sự tăng trường của mình. Kết quả là 
cho 
người dân, và cư dân ở đô thị ít có cơ Hội 
để tiếp xúc với thế giới tự nhiên. TrẺ em 
xống tong các thình phố này thường không 
biết rằng sữa uống được lấy tử một con bò 





không có nhiều những khoảng Irố 


chúng chẳng bao giỡ được thấy hay được 
xử vâo một con bà. Do đó người dân thành 
phố khó mà hiểu được cảm nghĩ của người 
dân nông thôn đối với đất đai, Những cư 
dân thành phố này có thể chẳng bao giờ có 
dịp trải nghiệm một sự hoa 

tới tiên chỉnh của họ đối với môi trường là 


g dĩ nào. Cấc 





làm sạch các nơi ð nhiễm, tao ra thêm những 





công viên và các tiện nghỉ giải trí 
bới sự ô nhiễm nước và không khí, 


sự vận chuyển (xem hình .8) 





Miền Nam ứa dạng 

Xét về nhiều mật, miễn Nam là một hình 
nh thu nhỗ của tất cả các vùng đã nói trước 
đây. Công ngh 
nên kanh tế của Texas và Louisiana, còn lâm 
nghiệp và nöng nghiệp lại là những yếu tố 
quan trọng trong nỀn kinh tế của những nơi 





hóa dẫu chiếm du thế trong 
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Khu đôthị lân ð MiamL 








khác trong vùng, các khu đỡ thị lớn phát 
triển nhanh và phần lớn các vũng 
dêu có liên quan với miền du 
trực tiếp hoặc qua con sông Mississippi cũng 
các chí lưu của nó, các vấn để 
gập phải ở miễn Nam cũng d 
các vũng khác 

Một sổ vùng ở miễn Nam (đặc biết là 
Florida) có mức tăng trưởng dân số cực 
nhanh, dẫn đến các khó khân vẻ mạch nước 
ngắm, vẻ vận chuyển và mối bận tâm về 
lệc điều hòa tốc độ tăng trưởng. Tăng trưởng 
có nghĩa là tiỂn bạc cho người khai thác và 
nhà đẩu tư, nhưng nó đổi hỏi các địch vụ 
công đổng vốn là trách nhiệm của những 
chính quyển địa phương. Quá nhỉ 
và quá nhiều phát triển cũng là điểu de dọa 
đối với các hệ sinh thái tự nhiên còn tổn tại. 





'n hải h 








¡ trường 





dạng như ở 




















ch. 


dâm lây Everylales 















trên những địa điểm không c 
tnhưnng hưih 


Aygày 





Nhà mây ha chất iên hạ ngư sông 
AissespDi 


Hình 1.9: Miễn Nam đa đạng. S nghề nàn dà là ôi Vấn tế (quản trọng. 





gi ta xen việc tao ra việc làm là 


ti trường của việc làm đó. Việc sỗ dụng; 











vũng ất ven biển cho công ng liên thật nước duy. 
hãi. Việc sĩ dụng cao độ sông Misslsdppl vào mục dích vận chuyển! và 
công nghiệp đã tạo ra các vấn để ð nhiễwg. Ngoài ra khí hậu dễ chịu 

miễn N: một Ap lực ôn về việc xây dựng các khu¿lân cự cho. 












ấc chấn bền bở biển dã 





ho các lồa nhà dhuổi tác dụng của bào và sử0l, 








dụng đất thi 





Nghèo tũng đã từng là một vấn để ở một 
xổ nơi tại miền Nam. Điểu này khiển cho 
các chính quyến cấp bang và cấp quốc gia 
chấp nhận một sự phát triển công nghiệp 
được xem trọng hơn các giá trị khác. Thường 
thì việc lầm là điều quan trọng hơn các hầu 
quã về môi trường của việc làm ấy, việc làm 
với đồng lương thấp còn hơn là không có 
việc lâm. 

















Việc sử dụng bờ biển là điều đáng hận 
bở biển là 


ở nhiều nơi tại miỄn Nam - 
nơi rất tối để sinh sống, cho nên đã nảy sinh 
những sự phát triển thiểu thận trọng trên các 
hồn đảo ven bỡ và trong những khu vực dễ 
ngập lụt trong thời tiết khấc nghiệt. Ngoài 

hoạt động công nghiệp dọc theo bờ biển 
làm biển mất những vùng đẫm lây (xem 
tình 1.9) 











tHzifeliohsgize' 











Tóm tắt 

Các ranh giới chính trị do con người lãp 
ra đã lạo nên những khó khăn trong việc 
giải quyết các vấn để môi trường bởi vì hẳu 
hết các dơn vị mỗi trường hay bệ sinh thãi 
diễu không trũng hợp với các ranh giới chính 
trị, Do đồ tốt nhất là nên có một chính sách 
"khu vực để giải quyết các vấn để môi trường, 
một chính sách liên hợp - các đơn vị địa chỉ 
tự nhiên. Mỗi khu vực trên thế giới đễu có 
một số vấn để mỗi trường được quan tâm. 
hàng đầu do sự pha trộn các kiểu sử dụng tải 
nguyên và các nên văn hóa 

Các tắc rối về môi trưởng trổ thành những 
vấn để khí có xự bất đồng. ĐiỂu này không. 
khỏi dẫn đến một sự đối đấu giữa các nhóm. 
cö những cái nhìn khác nhau về một vấn để 
môi trường. Nhiều khía cạnh xã hội, kinh tế, 
đạo đức và khoa học chỉ phối ý kiến của mọi 
người. Quá trình chọn một quyết định về tuật 
môi trường cắn xét đến tất cả các khia cạnh 
ấy khi muốn tìm kiếm một sự thỏa hiệp chấp. 
nhận được. Các vấn để về môi trường là những. 
vấn để của nhiều người. Có các vấn để ấy bởi 
vì việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên mà 
một số người thấy là hợp lý lại có thể gây ra 
thiệt hại về môi trường cho những người khắc 
trong vùng. Các vấn để về môi trường được 
định nghĩa theo con người cảm nhận vấn đế 
ấy, Khi có sự khác nhau về cảm nhận thì sẽ 
vỡ mâu (huẫn, các quyết định về môi trường 
nhận định phải xét đến các hậu quả kinh tế 
vì có người nào đố đang hưởng thụ giá tị từ” 
những lài nguyễn được sử dụng. hoặc là có 

















vũng não đồ cẩm thấy một sự thiệt hại về 
kinh tế khi sử đụng bị xóa bổ, 

*_ Có người nói rằng không nên xem là 
quan trọng các hậu quả về kinh tế khi đưa rä 
những quyết định về mồi trường, một số khắc 
nói rằng những sự cần nhắc vẺ mặt kinh tế có 
thể giải quyết tất cả các vấn để về môi trường.. 

s Một số người nói rằng cần có sự quy 
định để bảo vệ các tài nguyên: một số khác 
nổi rằng cấc quy định cản trữ việc xử dụng 
hiệu quả các tải nguyê: 

+ Một xố người xem ắc sinh vật không. 
phải là người cùng quan trọng như là con 
người; một số khác thấy tầng con người có. 
một vị trí u tiên trong thiên nhiên. 

+ Một sổ người chống lại sự thay đổi; 

lột số khác thừa nhận là cẩn cô sự thay đối 
nếu muốn phòng ngữa những hậu quả xấu. 

+ MộI sổ người tin rằng trách nhiễm v 

lt mỗi trường nằm ở mỗi người khi họ chọn. 
một quyết định khi là ở nhà, ở nơi lâm. 
hay ở trong cộng đồng. MỖI mmỘt giờ VÀ 
một đẳng người tiêu dũng hỗ ra đều kêo the. 
những hậu quả về mát môi trường. Bạn thí)y 
thế nào về câu nói này” 

'Với tất cả những ý kiến khác biệt nh 
thỏa hiệp là cách chung nhất để giải quyết 
vấn để. Các thiết chế xã hội cña nhà mước 
phải giữ một vai trò. Đánh giá về mật kinh 
tế là điều quan trọng. Nhìn nhân giả trị của 
các quan điểm trái ngược là điểu thiết yếu, 
khoa học môi trưởng cố gắng để tim cho. 
được một chỗ đứng ở giữa 
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ĐẠO ĐỨC MỐI TRƯỜNG 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể, 

+ Phân biệt giữa đạo đức và luân lý 

*_ Xác định đạo đức của bản thân. 

+ _ Giải thích sự liên hệ tài sẵn vật chất và sự. 
khai thác tài nguyên. 

+ _ Nôi rõ là ngành công nghiệp đã khai thác 
tài nguyên và tiêu thụ năng lượng như. 
thế nào để sản xuất ra hàng hóa. 

« Giải thích là hành vì của tập thể được 
quyết định như thế nào. 

* Mô tả ảnh hưởng mạnh mẽ mà các công 
ty có được nhờ ở tẩm cỡ cũa họ. 

«Giải thích vì sao cẩn có sự tác động của 
nhà nước để buộc các công ty đáp ng 
các tiêu chuẩn về môi trường. 

*_ Mô tả các yếu tổ gắn liễn với công ty 
Môi trường. 

+ Mô tä thải độ nói chung của giới tiêu thụ 
và nhà kinh doanh đối với mỗi trường. 

+ Giải thích mối liên hệ giữa tăng trưởng 
kinh tế và suy thoái môi trường. 

«_KỂ ra ba thái độ trấi ngược nhau đối với 
thiên nhiên. 


__ 


Sơ lược chương 2 


Những cách nhìn thiên nhiên 

Đạo đức mỗi trường 

Các thái độ đối với môi trường 
Cận cảnh môi trường: Cúc triết gia tự nhiên 
học 

Đạo đức môi trường của xã hội 
'Cận cảnh môi trường: Triết học mới trường 

Đạo đức môi trường của Aí nghiệp 
Bối cảnh toàn cầu: Chicø Mendes và &hú 
bão tẫn khai thác 

Công lý mỗi trường 

Đạo đức môi trường cá nhân 

Chúng la tiêu thụ có nhiều quá không? 
Bối cảnh toàn cầu: Việc mua bắn các chẳng, 
loại đang bị đe dọa trên thế giải 

Thực phẩm 





Một ẩn số 
Bi cảnh toàn cẫu: Cú voi xám ở Vịnh Neal: 
Đạo đức môi trưởng toàn cầu. 
Vấn để - Phân tích: Nam cực - Tài nguyên 
hay nơi cư trú” 
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Những cách nhìn thiên nhiên 

“Vật thể đẹp nhất mà cả đời tôi mới được 
thấy trang một tấm ảnh là hành tình Địa câu 
nhìn từ khoảng cách mặt trăng lơ lồng giữa 
không gian, trông thật sống động. Mặc dà 
thoạt nhìn nó c6 về như dược hợp nên bởi vô 
sổ những vật thể sống riêng rẽ, nhưng khi 
quan sát gẵn hơn thì mọi thứ của nó, các 
phân từ hoạt động, gẫm cả chúng ta đầu liên 
quan phụ thuộc vào tất cả các phần từ hoạt 
động khắc 

Nói tóm lại. đổ là một hệ sính thải duy 





nhất thật sự khép kín mã bẩt cứ nị 
trong chủng ta đều không xa lạ 

~ Levis Thomae 

“Không có ai là hành khách trên phì 

thuyền không giam địa câu. Tất ‹ 





chẳng ra 
đêu là thành viên của phí hành đoàn: 
~ Buekominser Fuller 


Một trong những điểu kỳ diệu củ 
thuật ngày nay là chúng ta cố th 
đất tử ngoài không gian, đó là một qui 


kỹ 





nhìn 








màu xanh độc nhất trong không gian, 
chúng ta thấy rõ, như lời nhà mỗi 
Wiliam Clark của Đại học Harv 
với tư cách là một sinh vật trên trái đất chỉ 
bằng cách "góp chung kiến thức, phối hợp 
hành động và chia sẻ cũng nhau những 
quả đất bàn cho chúng ta thì chủng ta 
mong được sự biến đổi của hãnh tỉnh theo 
con đường phát triển bến vững 

Nhiều người không thấy giá trị gì nhiều 
mỗi con sông không được khai thác và thấy 
rầng để mặc cho nó chảy theo đồng chảy tự. 
nhiên của nó là điều vô lý. Có thể nối rằng 
dòng số thể giới đã được 
“chế ngự” đi n năng, để lấy nước 
tưới và làm thị n sự tổn tại của h 
nhiên. Cũng có thể nói rằng không sử dụng 
các tài nguyên này là sự lăng phí! 
¡ miễn Tây Bắc Thái Bình Dương của 
Hoa Kỳ, có sự tranh cãi vễ giá trị của cát 
khu rững cổ thụ. Những người thiên về kinh 


rồng học 














































Hình 2.1; Quả đất nhìn t không gian. Nhi biệt 





kia nhí con ng\i với nhau khôn 








ế thì muốn dùng rững này để lấy gỗ và 
cấm thấy không làm như thế là gây rì sự 
khó khăn về kinh tế. Họ lý luận rằng cây 
cối trÖc sau rồi cũng sẽ chết, vậy thì nên 





sử dụng chúng để phục vụ cho lới ích cũa 





loài người. Những người khác th 
tăng tất cả các sinh vật hợp nên khu rừng 
đều có một giá tì mà chúng ta chưa đánh 
giá được. Đốn cấy đi tà sẽ phá hỗy một 
cải g hàng tr 

được, và có thể không bao giờ thay thế nổi 

Những sự tương tác gi: 
môi trường của họ là điều đã có từ thuở có 





mã phẫi mi 





con người và 
nên văn mình của con người. Tuy nhiên vấn 
để xử lý những sự tương tác này ngây nay 
đã đổi khác, do những gia lãng chưa từng có 
rong tốc đồ, tẩm mức và độ phức tạp của sự 








tương tác. Đã có thời ô nhiễm được xem như 
một sự kiện nhất thỡi của một địa phương. 
Ngày nay sự ð nhiễm có \hỂ liên quan đến 


nhiều nước - như mối lo ngai vẻ sự lắng 


đọng axit tại châu Âu và Bấc Mỹ vã sẽ ảnh 
hưởng đến nhiều thế hệ. Những tranh cãi 
về chất thải hóa học và phóng xạ là những 
vĩ dụ v tính chất quốc tẾ ngày càng cũ nết 
cña sự ð nhiễm. Chẳng hạn nhiễu quốc gia 
châu Âu đang lo âu về việc chuyên chở chất 
phóng xạ và những chất thải độc hại dĩ nga 
cqua biên giới của họ. Những gì là sự đối đầu 
thẳng thừng rước đây giữa bảo vệ môi trường 
Và tăng trưởng kinh tế ngày nay mang 
bao gồm nhiễu mối liên hệ khiến cho người 
ta khó mà phẫn biệt giữa cái đũng và sai. 
Chẳng hạn sự gia tăng hiệu ứng nhà kính 
(được cho là sinh ra từ sự tiêu thụ năng lượng, 
phât tiển công nghiệp và thay đổi khí hậu. 

Nhiễu người tin rằng chúng Ia đã bước 
vào một kỷ nguyên mà đặc trưng là sự thay 
đổi toàn cẩu vốn bất nguồn từ sự lệ thuộc 
lăn nhau giữa sự phát triển của con người và 
môi trường. Họ cho rằng sự quân lý quả đất 
một cách có ý thức, và thông mình là một 
trong những thích thức lửa nhất mã con 
người phải đối diện. Khi ta bước vào thế kỹ 
thứ hai mươi mốt. Họ tìn là để đáp ứng được 
với sự thách thức ấy, sẵn phổi có một đạo 
đức môi Irường mới. 























Đạo đức môi trường 

Đạo dức học là một ngành triết học, Đạo 
tức học tìm cảch xác định một cách cư bản 
thể nào là đúng thế nào là si, bất kể những. 
sự khác nhau Về văn hóa đễu có sự tôn trạng 
Sự sống VÀ chủ trương rằng tất cả mọi con 
người đều có quyển được xống. Tước đoạt sự 
xống của một người dược xem là vô đạo đức. 

Luân lý học: Khác biệt đối chút với đạo 
đức học vì luân lý phẫn ảnh những cảm nghĩ 
ưt trội của một nên văn hóa về các vấn để 
đạo dức, Chẳng hạn, trong hấu hết các nến 
văn hỏa, giết người rõ rằng là võ đạo dc; 
ủy nhiên khi một nước tuyên bố chiến tranh 
thì hầu hết những người dân của nước đó 
chấp nhận sự cẩn thiết phải giết kẻ thù. Ai 
đó làm như vậy là đúng, dũ rằng dạo đức 
nồi giết người là sai. Chưa từng cố môt quốc 





=. 


gia nào tuyên bổ cuộc chiến của mình là vô 
luân lý 

Các vấn để môi trưởng đôi hỏi một sự 
xem xét vể mặt đạo đức và luân lý, Chẳng. 
hạn, bởi vì vẫn có đủ thực phẩm trên thế. 
giới để mọi người ăn nống cho nên thật là 
xô đạo đức, nếu để cho một số người đồi 
khát trong khi những người khác thì quá thừa 
thải. Tuy nhiên kiểu sống nổi bật ở các nước 
đã phát triển là kiểu sống thờ ứ, Họ cảm thấy 
không bị răng buộc vế mặt luân lý là phả 
chia sẻ những gì mình có cho kẽ khác, Trên 
thực tế, sự thờ øt ấy nói rằng được phép để 
cho người ta đói chết. Quan điểm của luân 
lý không trùng hợp với mốt quan điểm thuẫn. 
túy đạo đức 

"Như chúng ta có thể thấy, đạo đức và luân 
lý không phải luôn luôn giống nhau, do đó 
khó mã xác dịnh rõ ràng thế nào là đúng, thế” 
nào là sai, Một số người thấy tĩnh hình năng. 
lướng thế giải là nghiềm trong và đã giảm 
mức tiêu thụ của mình. Những người khác thì 
không cho là có vấn để nên chẳng thay đổi gì 
cách sử dụng nâng lượng của mĩnh. Lại còn 
một số nữa chẳng cần biết tình hình ra sao, 
HỄ còn có nâng lượng là họ cử đùng. 

Những vấn để khác nữa là dân số và ô 
nhiễm. Có đạo đức không khi có hơn hai 
đứa con trong lúc thể giới đang đối dẫu với 
nạn gia lâng dẫn số. Một nhà công nghiệp 
eó khi nào thuyết phục các nhâ lập pháp 
thông qua một dự luật nào đó có thể làm. 
giấm lợi nhuận của họ, cho dù sự thông qua 
ấy sẽ làm cải thiên môi trường? Quan điểm. 
mà chúng ts chọn trong những vấn để ấy 
thường tùy thuộc vào vị trí của chúng la, 
Chẳng hạn môi nhà lãnh đạo công nghiệp 
hẳn sẽ không nhĩn vào sự õ nhiễm một cách 
bi quan như một người có những hoạt động. 
ngoài trời. ThầtLra, nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
nhìn thấy thấi độ của các nhà bảo vệ môi 
trường tích cực lã vô luân lý vì nổ hạn chế 
SỨ lãng trưởng và trong vài trường hợp, gây 
ta nạn thất nghiệp. 

'Hấu hết các vấn để đạo đức đễu rất phức 
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tạp. Các vấn để liên quan đến môi trường cũng 
chẳng khác gì. Điều quan trọng là phải xem. 
xét vấn để mỗi trường theo nhiều cách nhìn 
khác nhau trước khi chọn một lập trường. 

Một khi đã chọn một lập trường đạo đức, 
©húng la sẩn sàng tiếp nhân sự công kích từ. 
những người bất đồng với lắp trường của 
chủng ta. Người ta thường bị mô tả là xấu xa 
khi họ theo đuổi một hoạt đông mà họ cho. 
là đúng đần. 

Đạo đức môi trường là một chủ để quan 
trọng của đạo đức học áp dung vốn nghiên 
©đu cơ sở luân lý của sự trách nhiệm về mật 
môi trường. Trong thời buổi mọi người cố ý 
thức cao về chuyện mỗi trường này, hấu hết 
mọi người đều đồng ý là chúng ta phải có 
trách nhiệm về mỗi trưởng, Các chất thải độc 
hại làm ð nhiễm mạch nước ngắm, nạn tràn 
dấu phá hÄy vùng duyên hải và việc đốt 
nhiên liệu hóa thạch lầm sẵn sinh rà cácbom 
dioxiL lâm cho địa cẩu nóng lên thêm. Như 
vậy mục đích của đạo đức học mỗi trưởng 
không phải là thuyết phục rằng chúng ta phải 
quan tâm đến môi trường - nhiều người đã 
quan tâm rồi. Mà thay vào đồ, dạo đức học 
môi trường chú trọng vào nến tằng đạo đức 
của trách nhiệm đối với môi trường và trách 
nhiệm ấy mở rộng tổi dầu. 

'C6 bà lý thuyết ban đầu về trách nhiệm 
đạo đức, đối với mỗi trường. Dù rằng mỗi 
người đều ủng hộ vấn để trách nhiệm đối 
với môi trường, nhưng cách thức của họ thì 
Khác nhau. 

'Thuyết đấu tiên là thuyết nhân bản vị 
(anthropocentric), xem con người là trung 
tâm. Thuyết nhân bản vị về môi trường quan. 
điểm rằng tất cả mọi trách nhiệm về mật 
môi trường đều xuất phát tữ lợi ích của con 
người mà thôi. Ở đây người ta cho rằng chỉ 
có con người là những sinh vật đấng kể vẺ 
mặt đạo đức. Vì môi trường võ cũng hệ 
trọng cho sự an vui và sống còn của con 
người nên chúng ta có bổn phận đổi với 
môi trưởng, một bổn phận phát xuất từ lợi 
Ích của con người. Điều này bao hàm bổn 

















nhận giữ cho quả đất luôn là nơi dễ chịu 
cho sự sống của con người và vẺ đẹp cùng 
các lài nguyên của nổ phải được gìn giữ để 
ch sự sống của con người trên trái đất được 
tưới vui. Một số người nói rằng các bổn phần. 
đối với môi trường của chúng ta phải xuất 
phất cả từ lợi ích tức thời mà chúng la nhận 
được từ môi trưởng và từ lợi Ích mà các thế 
hệ tương lai của chúng ta sẽ có được, Nhưng. 
những người bài bác thì nổi rằng bởi vì thế 
hệ tương lai chưa có nên xét cho cùng thì 
họ chẳng có quyền gì hơn là những người 
chết. Tuy nhiên cả hai bên của cuộc tranh 
cãi diều cũng nhìn nhận tầng mổi quan tâm. 
Yễ môi trưởng chỉ là phát xuất từ lợi ích 
của con người mã thôi. 

Môi lý thuyết thữ hai về trắch nhiệm đạo 
đức đổi với môi trường là thuyết sinh bản vị 
(biocentric). Theo nhận thức rộng rãi nhất 
của thuyết này thì tất cả mọi hình thức của 
sự sống đều đương nhiên có quyền được 
tổn tại. Một số tự tường gia sinh bẵn Vì gần 
“cho các giống bài một thang bắc giá tị, Chẳng 
hạn một số thì cho rầng chúng la có trích 
nhiệm bảo vệ các động vật hơn là các thực 
VậU Một số khác quy định quyỂn sống của 
Ioãi giống này khác nhau dựa trên sự gây 
hại nhiễu ít của chúng đối với con người. 
Chẳng hạn họ thấy không có gì sưi trong việc 
giết chết các loài dịch hại như chuột hoặc. 
muỗi. Mội xổ đi xa hứn, cho rằng mỗi cá thể 
xinh vật chứ không phải mỗi chủng loại đều 
có cái quyển cơ hẫn được sống còn. Những 
người hầu thuẫn cho xu hưởng quyỂn sống. 
của đồng vất thì dành nhiễu giá trị cho 
những cá thể động vật hơn là thực vất 
Quyết định xem chủng loại não hoặc cá thể 
nào cần được hảo vệ để khỏi tuyệt chủng 
hay chết vì những hoạt động của con người 
là một điều nan giải về mặt đạo đức. Khó 
mã định ra một ranh giới mà vẫn luôn bám 
sất được đạo đức. 

Phương thức thứ ba YỀ trách nhiệm môi 
trường. được gọi là sinh thấi bản Vị 
(ecoeentrism), Cho rằng mỗi trường đáng 
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Mình 3.2: Những cách nhìn thiền nhiên 





được quan tâm Về m 





L đạo đức chữ không 
phải chỉ được quan tâm vì những lợi ích củ 
đông vậu. Trong 
thuyết sinh thái bản vị, người ta dễ xưởng 
rằng mỗi trường có những cấi quyển rỡ 
rằng, nó có tư cách như là con nị 
mật đạo đức, nó đáng được chăm sóc hẳn 
hoi, nó có giá trị tư thân. Môi trường tụ 
được xem là một giá trị đạo đức ngang với 
con người 

Quan điểm của phái sinh thái bản vị là 
quan điểm được nhà văn và nhà sinh thấi 
học Aldo Leopold bếnh vực troi 
-A Sand Counfy Alimr 





con người (hay của cú 

















cuốn sách 





tas (1949) của ông. Xác 
định lại mổi liên hệ gi 





la loài người và trái 
đất, Leopold dã đành hẳn một chương trong 
cuốn sách cho "Đạo đức đất đai" 


cà 








Tất cả mọi nến đạo đức học được nói 
tiến dễu dựa trên một giả thuyết cho rằng 





cá nhân là thành viên của một cộng đồng 
những phần tử lệ thuộc vào nhau... Đạo 
đức đất đai chỉ nổi rộng thêm ranh giới 
của công đổng để bao gồm cả đất nước, 
cây cối động vật, hay nói chung là cả một 
tùng đất. Đạo đức đất đai biến đổi vai 
trồ của /lomø sapiens tử kẻ chỉnh phục 
một tổ hợp đất đai trở thành một thành 
iên bình thường hay mỗi công dân của 
tổ hợp ấy. Điễu này đòi hỏi một sự tôn 
trọng đổi với các thành viên cùng nhóm, 





và cả sự tôn trọng đối với cä một tập thể 

Theo tôi thì khó lĩnh đung ra một mối 
liên hệ đạo đức với đất đai mà không. 
có sự thưởng yêu, tôn trọng và ngưỡng 


mộ đối với đất và một sự xem trọng giá 
trị nõ. VỀ giá tị, Dĩ nhiên là tôi muốn 
nồi đến một cất gì rộng lớn hơn là giá trị 
kinh tế. Tôi muốn nói đến giá trị theo 
cái nghĩa triết học”. 


Những gì Leopold nêu lên trong phẩn 
*Đạo đức đất đai" được nhiều người xem 
như một bước ngoặt cơ bản của cái cách con 
người nhận thức vẻ mình trong mối quan hệ 
với môi trường. Lúc đầu chúng ta thấy mình. 
là người chỉnh phục đất dai. Bây giờ đây, 
theo I.eopold chúng ta cẩn xem mình là 
những thành viên của một cộng đồng hao 
gÖm cả đất và nước 

L.eopold còn viết rằng "một việc lâm 
đồng khi nổ nhầm duy t sự toàn vẹn. sự ổn 
định, và vẻ đẹp của cộng đồng sinh vật. Việc 
gì nhầm làm khác đi là sai... Chúng ta ngược 
đãi mật đất bãi vì chúng ta xem đất như một 
vật dụng thuộc về chúng ta. Khi nhìn thấy 
(đất như một cộng đồng trong đồ có ta thì ta 
có thể sẽ sử dụng nó vdi sự thương yêu và 
quý trọng”. 

Vi các ranh giđi chính trị và quốc gia bất 
đấu biến mất hoặc thay đổi toàn diện nên. 
cũng đã này sinh những thay đổi vỀ tư tưởng 
và đạo đức môi trưởng. Một số những tư tưởng 
mới về dạo đức môi trường dựa trên sự nhận. 
thức rằng nhân loại là một phẩn của thiên 
nhiên và nhiều phần của thiên nhiên lệ thuộc 
vào nhau. Trong bất cứ cộng đồng tự nhiên 
nào, sự yên vui của mỗi cá thể hay chủng 
loại đều được gắn liên với sự yên vui của 
toàn thể. Trong một thế giới cảng ngày cảng 
không có những ranh giới về mặt môi trường 
thì cấc quốc gia giống như những con người 
phải có một trách nhiệm đạo đức cơ bản để 
tôn trọng thiền nhiên và chăm lo cho quả 
đất, bảo vệ các hệ thống hỗ trự sự sống của 
nó, sự da dạng sinh học của nó, vẻ đẹp cũa 
nó, và phải quan tâm tới nhủ cầu của các 
quốc gìa khác, cũng các thế hệ tương lai. 

Các nhà đạo đức mỗi trường lý luân rằng 
xem sự bảo vệ môi trường như cái "quyển” 





của hành tình là một sư mở rộng tất yếu của 
các khái niệm về nhân quyển. Nhiễu người 
cũng nói rằng một người có đạo đức môi 
trường sẽ Xem hãnh đông của người ta đối 
với môi trường là một chuyên đúng bay s 
chứ không phải là vấn để lợi ích bản thân. 
————— 
Các thái độ đối với môi trường 

Có nhiều thái độ khác nhau đối với môi 
trường, hẫu hết đễu rơi vào một trong ba để. 
mục sau đây; a) đạo lý phát triển; b) đạo lý 
duy trì; e) đạo lÿ bảo tổn. Lập trường của 
mỗi đạo lý này đều có những điểu lệ hành 
động riêng mà người ta có thể đo lường được 
mức độ đao đức xinh thái (xem hình 2.2) của 
chúng. 

Đạo lý phất triển dựa trên xu hướng cá 
nhân hay ích kỷ. Người ta cho rằng con người 
phải làm chủ thiên nhiên; quả đất cùng các 
tài nguyên của nó là để phục vụ cho lợi ích 
và niểm vui của con người. Quan điểm này 
được cũng cố bởi đạo lý hoạt động, muôn 
văn loài người phải luôn tạo ra sự thay đổi, 
và những cái gì lớn hơn, tốt hơn, nhanh hơn. 
đều thể hiện sự “iến bộ” mà tiến bộ là điều 
, triết lý này được hậu thuẫn bởi ÿ tưởng 
cho rằng "cấi gì có thể làm thì nên lâm đi" 
hoặc cho rằng tốt nhất là hãy vận dụng toàn 
bộ năng lực của chúng ta vào các công việc 
sáng lạo. 

'Các ví dụ về đạo lý phát triển có rất nhiều. 
Ý niềm cho rằng lớn hơn thì tốt hơn có lẽ 
không phải là mới đối với chúng la, và ÿ 
nghĩ cho rằng cái gì làm được thì nên lâm 
cũng vậy. Ước mơ vươn lên cao hơn được 
bộc lộ trong đạo lý này. Với một số người 
thấi độ nghỉ vấn về sự phát triển được xem. 
gẵn như là sự không yêu nước. Trong đạo lý 
phát triển, môi trường chỉ cổ giá trị công cụ, 
nghĩa là môi trường chỉ có giá trị theo như. 
được con người sử dụng về mật kinh tế vậy. 
“Chỉ trong năm mươi hay mỘt trăm năm vừa 
cqua, các sẵn phẩm phụ và chất thải sinh ra từ 
sự phát triển được xem xét đến 

"Trong đạo lý duy tr thiên nhiên được xem 
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“CÁC TRIẾT BIA TỰ NHIÊN HỌC. 
Tiết ng hộ phong trão mối tướng đã cổ cá rễ ý 
"hế kỹ thứ 19. Trong số các triết gia báo về môi tông, 
.đảng chủ ÿ, ổi bật hơn cả là Ralph Waldo Emarson. 
Henyy David Thoreau, John Muf, Aldo Leopoid, và Racha! 
Cơ 
on tập tết hận đấu Bên cỉa Emarsn, Thên nhện 
rất hắn năm 1836 ông ra rằng "cô môt nh hồn đăng, 
ai Hân nhiữn và khắp cá tiên nhiên”, Emerso là một 
TH f: đồ đã chỉ ch sự phát tiến on tế ản lan, và 
ng Ìm cách sửa chữa những gì mã ông cholš những sai 
lắm VỀ mật.ã hôi và nh thắn của thế đại mình Trong 
cuốn HUật Qj xuất bản năm 1840 cũa mình. EmMersen 
'tyên bố ng 'môtvấn để đăng được xem xét hiện ny là 
nhữtg ngty hai của thương mai. Việc thương mại sâm, 
chiếm uÊn nhiên bằng Bắn bạc của nó, tíị đụng của n, 
(âu thủy của nô, điÔng sắt củ nô, đang đe dọa làm đảo lộn 
"ự cÂn bẰng giữa cơn ngư và hiện nhiên 
Matry D4Mld Thoreau là một nhà lự nhiên học cô 
những nÌÌm n giếng như Emero - Thọreau cô xụ 
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Rulph Waldo Emerson 


Hanry DaM Thang, 
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“Ado Leopdid 





Racbal Carsơn 


3œ, 


"hiếng tiên yÉ phú sự chân thất trong thiên nhiên và 
"hoang đã, hơn là sự lua đão của văn ỉnh đồ thị "cản 
trí xing quanh Ooneord, Massachusets, Kiến Ông say 
tmễ và ích thú øng k sự thương mại ung thành phố. 
nến ông buốn nắn, ThoreaU đã vất tc phẩm kinh điển 
của minh, Walđen, ð gần Concord, trong đó ðng tả một 
“âm sống ð thô quê đỂ cô sự tp ức trực ip võ thứ, 
tẾ dộc sống thên nhiên” Trong tắc phẩm và nhật ý VỀ 
+au Thoresu ôm lược cắc câm nghĩ cũa mình Về thiên 
nhiên võ cái nhìn Bên tr 

"Nhưng tớ mấy đường như hấu hết mọi ngưi đu 
chẳng bận âm đến tiên nhiên, họ sẵn sàng bản đi cổ 
phần thên nhền t đạp iế bao ca mình để ý một số 
tấn ngã gả - nhiễu ngu ch để lấy mộtly ngu tửn, ng, 
"nay mà bà ng cha bết bay đ xả chế thi cả trên tả. 
và di đt VỀ chuyện này hện nay chữn ta cờn được. 
"Đàn Cha việt số ng đã không quan tâm đẩn những 
chujện Š/ nên chúng ta ấn tếp c bỏ vệ cho tả khổ 
“phá hai ũa mộtsố người (1861) 

ckghn Mới là người kết họp sự đần đo thông Đi của 
"môttiẾt ga vỡ các đặc tính thiết thực của mi nhà lãnh 
.đạo Mu íArằng °sự hoang đã cô hình nh thắn Ình, nô 
tt ống nhân lo và làm ta phẩn thổi th thấn”. Má 
3 sc Đu/t phục mo ngv8 tờ bồ thành phố giy lá để 
thưởng thức sự hoàng đã Tuy nhiên ông cắm thấy sự 
on đã bị đe đọa Trang bài áo năm 1878 Đ8u để 
“Những đẩn tô đầu bên của Thượng đŠ: Lâm za gìn giữ 
"ìng của chứng t7” đăng ơng Sans9 ñMeord ơn, 
Mớt nở rằg chcô sự gân cân ca chính quy mã cửu 
.đưc những cảnh rừng củ ng đẹp nhất của Calfonla khỏi 
'/tàn phả cỉa bợn đến" Đầu những năm 1890, Mu tổ 
chức câu lạc bộ Siera để “khâm phá, vú chế và làm cho 
vững nữ Duyên ỗi Thải Bình Dương trổ nên g gũi với 
"mơ ngtB” và tranh thủ sự hậu thin của chính phủ trong 
việc gìn gicậc ng này, Hoạt đồng củaông tai miễn Tây 
đã thuyết phục đưc chính quyền liên bang hạn chế sự 
phảt iển ti ng lũng Yoeerlt để gi la vẻ đạp của 
thơn lũng này cho các tế hệ mai sa. 

AMóo Lezpddl4 một iểng ia khác đông thổ là nhà 
ogt động ong ĩnh vực bảo vš môi tướng hước đây, 
Trang cương vị một tết gi, Leopdd đã êm l: các suy 
nghĩ cũa mình ong cuốn A Sand aunlylrrarac, 

'Woang đã là thử nguyên liệu mà ng ta đem dùng 
Ể àm nên sản phẩm gợ là nến văn mình, Không í còn 
tợc nhìn thấy nữa đồng cổ xanh trải dã vả những thẳm, 
l3 đã bị gầy xêo đii vô ngựa của kẻ đi khai hoang. 
Không sĩ cỡn được thấy nữa những rừng thông tỉnh 
“nguyên hay những rửng cây gỗ cũng khổng lồ” 
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Lagpold đã lập ra chương trình điếu tt sản bắn 
Trong các năm 1820, trong kh công ắc tạ sô kếm lâm, 
Lông đã Vận động cho một chính sách đố vấ sự hoeng đã 
va đỀ a khái niệm điễuiết săn bắn. Ông đã iết nhiều 
Uong Bắt của Hiệp hộ săn bẵn nuữc Mỹ, vã nó rằng 
Không gian và loại cỗ ại nd cư ngụ của th rừng quyết 
định số lượng thú có thể được nuối rong một khu vực. 
'Ngoi raông côn nôi rằng việc bắn cô đều tt có t duy 
.Uìsự cận bằng của (hú hoang. 

Trøng khi đã số chỉ nồi VÉ cải sai của các sự việc 
dang diễn raới cô gui đứng lân sữa đổi nó. Rache' 
'Osrson thuộc về số những người đô. Lã một nhà ký 
nhiên học xuất chúng và là ắc giả viết sách v£ thiên. 
nhiên bản chay nhất, Rachel 0aron đã cho đăng trong, 


xét riêng mình nó. Người ta cho rằng thiên 
nhiên có một giá tì tự thân của nó không 
cñn đến sự đánh giá của con người. Phe chủ 
trương duy trì có nhiễu lý do để duy t thiên 
nhiên, nguyên vẹn. Một số có niễm tin gắn 
như là tõn giáo đối với thiên nhiễn. Họ sùng 
bấi sự sống và tôn trọng quyển được sống 
của tất cả mọi sinh vật, cho đà phải tr giá 
như thế nào về mật xã hội và kinh tế 
'Trong thể kỷ thứ 19 các nhà chủ trưởng 
duy trì thắng thấn đưa ra những lý do đạo. 
đức và tâm linh để bảo vệ thế giđi tư nhiên. 
John Muir đã lên án “những kế phá hoại 
giáo hội, bán mình cho khuynh hưởng thương 
mại tần phí”, những kể “thay vì ngước nhìn 
lên thượng để của núi non, lại chỉ ngước nhìn 
đông dôla vạn năng”. Đấy không phải là lời 
kêu gới một sự phân tích thiệt hơn. Muir mô 
tủ thiên nhiên không phải một phương tiên 
mà như một người bạn đồng hành. Thiên 
nhiên là cái thiêng liêng, Muir cho là thẾ 
cho dù tài nguyên có khan hiểm bay không 
Các triết gia như Emerson và Thoreau 
nghĩ rằng thiên nhiên đẩy những thần linh 
'WalL Whitman tôn vinh một chiếc lá cỏ 
không kém gì công trình tuyệt tác. “Sau khi 
bạn đã đầm chấn với tất cả những gï ong 
Kinh doanh, chính tị. tình. à 
thấy không một cái gì trong thứ ấy khiến 
mình mãn nguyện, hoặc tÖ ra là trưởng cứu - 











19 Người Na Yort 860 tộtloại bài g3 ta cốc ranh 
luôn ông rã về thuốc từ sâu Năm 1982 bà đã mi bản 
in Sienf Spnng (Múa xuân vắng lăng) bão động về 
những ngụy hiểm cô tể có của thuốc tr sâu đối vế thực 
phẩm, tú từng, cơn ngưÐ, và cách Š/ cưới cùng đã 
dẫn đến sự hay đổi cãch ùng thuốc tr sâ bạ Ho Ký. 
Duràng mộ sốchi 8 về chuyên môn ra oấn sách đã 
.&ưc chúng mìnhl khôn rắc đăng ơng ức nghiên cu 
“aiđõ nhưng kến đÉ o bắn cho rằng tuốt trí sâu có thỀ 
làm nhm độc và gi lí hợ tộn lớn co bệ in tải đã 
.được khẳng ảnh: Dáng tiếc là cá chất gui sớm cía Carson 
bệnh ong thíđi đến tuếc hi cến sichcỉa bà đựp công 
nnhậnlà một tong những sự in qua trọng nhất trang ch 
“sinhận thứ: và hành đông về mô tr6ng cỉa thế ý Z0 


thĩ bạn sẽ còn lại cái gì" Côn lại thiên nhiên”. 
'Whilman đã viết như thế, Các uiết gia nÀY 
xem thiên nhiền là nơi để ẩn thân sau khi rút 
ai khỏi các hoạt động kinh tẾ chứ không 
phải là một nguồn lợi kinh tế 

Sự quan tâm đến thiên nhiên của một số. 
triết gia chữ trương duy trì chủ yếu là vì mục 
đích thẩm mmỹ hay giải trí. Họ cho rằng thiên 
nhiên xinh đẹp, thú vị và phải được sử dụng 
vào việc cẩm trại, đi bộ việt dã, câu cá, hoặc. 
chỉ để nghĩ ngơi yên tĩnh. 

Ngoài những nhà chỗ trương duy tr vì mục 
đích tôn giáo và giải trí, còn có những người 
chữ yếu vì lý do khoa học, Họ lý luận rằng 
vào thiên nhiên và phải 
ên nhiên. Các giống loài 
và hệ sinh thấi hiểm và lâm nguy, cũng như. 
các chủng loại phổ biển, phải dược gìn giữ vì 
sự hữu ích được cho là lâu đài, thực tẾ của 
chúng. Theo cách nhìn này thì sự đa dạng, 
phức tạp, hoang dã của thiên nhiên được cho. 
là quý hơn sự đồng đều, đơn giản và thuẫn 
hóa mang tính con người. Các nhà duy trì vì 
mục địch khoa học muốn giữ lại không phẫi 
tất cả đất dai mã chỉ những gì họ xem là quan 
trọng cho các thẾ hệ tường lai. 

Đạo lý môi trường thữ ba được gọi là đạo. 
lý bảo tốn hay quản lý. Đạo lý này gần với 
quan điểm của các nhà duy hã vì khoa học, 
nhưng nổi rộng sử xem xét hợp lý đến toàn 
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hộ quả đất và cho mọi thời gian. Đạo lý nã 
thừa nhận cái tốt của những tiêu chuẩn sống 
tim tất nhưng nó nhằm đại tđi một sự căn 
bằng cho việc sử dụng tài nguyên và khả năng 
củng cấp của tài nguyên. Đạo lý bảo tổn chữ 
"trọng vào việc giữ sự cân bằng giữa phát triển 
toàn điện và bảo tổn tuyệt đổi. Đao lý này nỗi 
tô rằng một sự tầng trưởng nhanh chống và 
không kiểm soát về dân số và kinh tế sẽ là sự 
tự chuốc lấy thất bai sau này. Mục tiêu cũa. 
đạo lý bảo tổn là mọi người cũng sống với 
nhau trong một thể giới bến lầu. 

Đạo đức môi trường của xã hội 

“Xã hội bao gốm một số đông những con 
người với những quan điểm khác nhau. Tứ 
sự hỗn tạp này có thể gạn lọc ra một nhốm ý 
tưởng phần ảnh các thái độ nổi bật của xã 
hội thái độ của cộng đồng có thể được phân 
tích theo một quan điểm đạo đức. Các xã 
hội phát triển phương Tây từ lâu đã hành 
đông như thể trái đất có những nguồn dự trữ 
vô hạn về tài nguyên thiên nhiên, một khả 
năng vô hạn để tiêu hủy chất thải, và một số 
khả năng vô hạn để thích ứng với sự tâng 
trường không kiểm chế của họ. 

Chiêu hướng kinh tế và nhân tố cứ bản 
của những quốc gia đã phát triển từng là chiếu. 
hưởng tăng trưởng liên tục ~ đáng tiếc là sự 
tăng trưởng này đã không luôn luôn được 
quy hoạch cẩn thận hoặc thậm chí là được 
mong muốn. “Cơn điển tầng trưởng” này 
đã dẫn tới việc sử dụng các tài nguyên không 
tải tạo được của chũng ta cho những ngôi 
nhà tiện nghỉ, những bệnh viện trang bị thật 
đẩy đủ, sự vận tải tiện lợi, những nhà hàng 
thức ăn nhanh, những đẩu máy VCR, những 
máy vì tính tại nhà, những đỗ chơi chạy hằng 
bin, cùng nhiều thứ khác. Trong thống kế 
kinh tẾ sự “tăng trưởng" như thế được kể là 
u suất”. Nhưng vấn để được đặt ra là 
"thế nào là đủ” các nước nghèo thì có vẻ í, 
cồn các nước giảu thì chẳng bao giỡ nổi 
“Đừng lại! Đũ rổi!” Triết gia và nhà chính 
khách Ấn Độ - Thánh Ghandi có nói: Quả 
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đất cung cấp đủ để thỏa mãn cho nhu cấu 
của mọi người nhưng không đủ cho túi tham. 
của mọi người”. 

Phát triển bành trướng và thống trị vẫn 
luôn là mục tiêu vân hóa xã hội trọng lâm 
của hấu hết các xã hội tiên tiến. Tầng trưởng 
kinh tế và khai thác cấc tài nguyên là những 
quan điểm mà các quốc gia đang phát triển 
cũng đang chìa sẽ. Chũng ta cứ tiếp tục tiêu 
thụ tài nguyên thiên nhiên như thể là 
các nguồn cung cấp ấy không bao giờ cạn. 
“Tất cả những điều này được phân ảnh trong 
mối quan hệ cảng ngày cảng kêm ổn định 
siữa chúng ta với môi trường, sinh ra từ các 
xu hưởng của chúng ta muốn rút lấy thật 
nhiều từ cái "lợi ích chung” mã không nghĩ 
đến tướng lai 

Thải độ này đã ïn sâu trong tổ chức xã 
hội cũa chúng ta. KẾ từ khi những người dân 
lập nghiệp đầu tiên đến Bắc Mỹ, thiên nhiên 
đã bị xem là kể thù. Dân lập nghiệp luôn 
thể hiện quan bệ của họ với thiên nhiên bằng 
phương thức quân sự. Họ xem thiên nhiên 
là kể thù phải được “chinh phục”, "chế ngự" 
hoặc "tiêu diệt" bằng một "đạo quản” tiên 
phong. liất cứ sự ấy nấy băn khoăn nào mà 
người đi khai phá có thể cảm thấy đổi với 
việc xâm chiếm, khai thác vùng hoang dã 
điều được giải tỏa hằng niễm tin tôn giáo. 
1o được điều khiển bải một thử mà họ cảm. 
thấy là một "mệnh lệnh của tương lai”. Thái 
độ nây đối với thiền nhiên cho đến ngày. 
nay vẫn còn phổ biến. Nhiều người chỉ xem. 
khu hoang đã là một vùng đất kém phát triển. 
và chỉ thấy giá trị của đất đai khi nó đã được 
trồng trọt, xây cất hoặc là được phát triển 
một cách nào đó. Khái niệm cho rằng đất 
đài và sự hoang đã phải được duy tr là điều 
khó hiểu đối với một số người. Ý tưởng quyết 
định không khai thác một tài nguyên nào đó 
đã được xem gắn như là một tội lỗi. 
——— 
Đạo đức môi trường của xí nghiệp 

"Nhiều cồng đoạn trong công nghiệp nhự. 
tầm kiếm nguyên liệu, chế biến rồi tiếp thị 
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“TRIẾT HỌC MỖI TRƯỜNG 

“hiên nhin, tăng tưởng và bến bỏ là những khái 
niêm mả tất cả chúng ta đều dụng nhưng EM định 
ga rõ rằng qua sự ranh hận hoặc võ chính mình 
Chúng ta nổ VỀ đạp ý môi tưởng, tiết học mỗi tường, 
Viếthọc sinh tá, . hưng chứng c6 một bách nhậm 
4 vớ thế hệ ng li và đây là một vấn để đạo đức, 
hưng cặc vấn để thuộc về đạo đức được qujết định nhự 
thế nào? 

Tất cả chủng ta đều có những lý do cho sự chọn lx 
của nình Về những điu Ấy - đ chúng ta cho rằng tiên 
nhiên phục vụ ch con ng, rằng cơn ng phục vụ 
cho thiên nhiên hoäc một điều gl đó ð giữa - nhưng 
chúng ta Mễm lạ xá định co rõ hoc l rút ra kết hân 
tù những điều ấy. Cc lý lẽ ấy nhứ tế nào? Có hợp lý 
Xông, ắc đảng Mông, bo vệ được hông, cô được địa 
trận cơ khoa học hay không, hay đa cảm tính, tôn 
i09 Và chúng ta muốn nôi gì Mi bảo rằng mô là 
"ắc đáng”? cô cơsồ khoa học tì c gi tị gi? Cằm 
cổ Ig0g lưỡng bao nhiêu tọng khuôn khổ này? Chững t2 
cử thể ý kên ộtcảch tắc đâng về những đều và đi 
đấn mĐt2/ đồng HN hoc là phải gà chủng ra một bản 
(để chỉ bảm vào các sự kiệt? Làm sao chúng ta biết được 
iu )lä đúng? 


và hủy bổ chất thải đã là ng 
ta ô nhiễm một phẩn. Sở dĩ như thế không 
phải vì có một công ty xí nghiệp nào lại chọn 
con đường gây ra ð nhiễm. Công nghiệp tất 
nhiên là bẩn thÌu vì nó tiều thụ năng lượng 
và tâi nguyên. Khi nguyên liệu được chế 
biến thì không khỏi sinh ra chất thải (nguyên 
liệu vô dụng). Thường thì không thể kí 
soát hoàn toàn sự thải bỏ tất cả các sẵn phẩm 
phụ của một quá trình chế biến. Ngoài ra, 

lột số nguyên liệu dư thừa cõ thỂ đơn giản 
không sử dụng được 

Chẳng bạn công nghiệp thực phẩm sử 
dụng năng lượng chế biến thức ăn. Một số 
lớn năng lượng này bị mất đi dưới dạng nhiệt 
không được sử dụng. Khói và mùi tỏa vào 
trong không khí, côn các thực phẩm hư thì 
phải bổ đi 

Chỉ phí giải quyết chất thải 

















ó thể rất quan 





Tấtcả trên đây đu là những vấn để tiết học, và đỏ 
.đó cổ về như xa r vôi những tắc tố cụ thể, có tực, như 
chuyện ỗ hổng ðzon và cái chết của những cánh rừng. 
Có phải là hợp Iÿ hi phải hao tốn công sức để bàn cải 
chững vấn để này vào úp mà tai họa ïtra là sự Khng 
"cảng đã t# tức cửa? Tiếtlý về chuyện môi trường cô. 
phải là hợp j lắm không 7 chẳng phả! là đang cần có 
hành động hay =0? 

Tìm cách tr lờ các vấn để tiết học ĩ nhiền tự nó 
Không gi quyết được một hô Khăn nào về mi trường, 
những mật khắc cũng cần xem chúng ta cô thể giãi quất 
được những hô khân ấy mà không bản thảo chúng trên 
một cấp độ tiết học huy chăng? VỊ chúng ta cô bàn uên 
"hay không Öì chúng ta cổ bàn luện hay không thì chúng 
1a đã cô những ÿ ông và quan riễm dẫn đường cho 
cách nghĩcổa chúng ta ci gì chứng ta Mấy là bế , ái 
g\chúng ta thấy là ngoyễn chân của sự bế tắc và cái gì 
chúng ta thấy lä cách gii quyết khả thị tốt đạp và cần 
thiết Và nội một cách nghiêm túc, cắc khổ khân hiện 
.đấn với chủng ta ngày nay hấu như không phải là đo 
“chủng ta đã nghĩ quá nhiều về chủng 

'Bạn nghĩ tế nào về những vấn để này? Dô phÁl là 
chủng ta đã ni quả nhiễu không, ha chllä sự nghe nổi 
qualea? 


trọng trong việc quyết định mức lời lãi của 
xi nghiệp. Các công ty là những thực thể 
pháp lý được lấp ra để hoại động có lời, 
không phải là cổ hại. Công 
ty không có vấn để đạo đức nhưng những 
người lập nên cổng ty phải đối điện với 
nh 





điểu này vối 










ng quyết định có tính đạo đức 

Động cham đến đạo đức khi một công Iÿ 
gian lần trong vấn để chất lượng sẵn 
hủy bỏ chất thải, để thu lợi tối da. Sản 
im rẻ với chỉ phí cảng thấp thì lợi tức 
ï quyết íL tốn kếm trước 
mắt bằng cách đổ chất thải xuống sông thay 
vì lập ra một cơ sở xử lý nước thải; hoặc là 
L thải vào trong không khí thay vì 
đưa vào trong mấy Joc. Nhiễu người xem sự 
gây ð nhiễm như thế là vô đạo đức, võ luân 
lý, nhưng một số công ty xem đó chính là 
một trong những yếu tố quyết định mức lợi 
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cho c 












lợi nhuận 


chỉ phi quản lý 






tiền lưỡng 






lợi nhuận 
chỉ ghĩ quản lý 






tiên lương, 









húy bũ chất thải 











úy bỏ chất thải 


- chỉ phí sân xuất 








chỉ phí sản xuất 





chỉ phí nguyên liệu 





chỉ phí nguyên liệu 


chi phí quảng cáo 


Công nghiệp dâu hóa 








Công nghiệp ðlô 





định của công ly, Côu 
hịphínhựbất củi 





nhuận. (xem hình 2.3). Vì các cổ đồng 
muốn chồng thu hổi vốn nên công ty 
thường đưa ra những quyết định dựa 





cái lợi trước mất hơn là lợi ích lầu dài cho 
xã hội. 

Số lợi nhuận mà một công ty kiếm được 
quyết định phạm vi bành trưởng của nó, Để 


bành trưởng liên tục, công ty phải làm tâng 





thêm nhu cẩu đối với sẵn phẩm của mình 


qua sự quảng cáo. Cảng bành trưởng nhiễu 





công ty cảng có được nhiễu thế lực Cảng 


=% 





chỉ ghi quảng câo. 





nghiên cứu 
và phái kiến 





Công aghiêp húa thất 








cổ nhiễu thế lực công ty càng ảnh hưởng 
mạnh trên những người nấm quyển quyết 
định đỂ tạo ra những điều k 
các kế hoạch bành trưởng của công ty. Quá 
trở thành một vòng xoẩn bất tận 

+ trên thế giới phải đối đâu 
với vấn để vô trách nhiệm của các công ty 
đối với môi trường. Trong kinh doanh, sự 
xát nhập cho phép người la có được một 
1ổ chức. sự tập Irung tài sắn và quyễn 
uy vượi xa các cá nhãn hay tổ hợp nhỏ. Một 


n thuận lợi cho. 








trình nà 





Các quốc 














ø 
Hình 3.4: Nguyễn tắc CERES. Vụ tân d1 


Chủ hước này nhân của vụ trân dấu; bì 





số quyết định quan trọng ảnh hưởng đến môi 
trường không phải do nhà nước hay cổ 
chủng chọn lựa mã dược chọn lựa bài 
nhà điểu hành nấm giữ quyên hạn to lớn trong 
công ty 
này chỉ nhượng bộ rí 
cộng trong khi Ì 
lợi nhuận tối đa 

Các quyế 
phát triển của công nghệ đã gia tâng mức độ 











Thường thì những nhà điểu hành 





lt đối với lợi ích công. 


tìm mọi cách để có được 





định trong kinh doanh và sự 


khai thắc tâi nguyễn thiên nhiên. Ngoi 
ết kế chính trị và pháp lý thường 
hậu thuẫn cho sự phát triển có các xĩ nghiệp 
tư, Họ còn bảo vệ và khuyến khích quyển 
lợi của người có tầi sẵn tư hơn là quan tâm 
đến nỗi lo về xã hội và môi trường. Các doanh 
nghiệp và tư nhân thưởng lới dụng các 
hở, các áp lực chỉnh trị và tinh chất chất nhiều 
thời gian của hành động pháp lý để né trảnh 
hoặc trì hoãn việc tuân thủ các quy định về 
mật xã hội và môi trưởng 

Công nghiệp có phải là đang quan 
nhiều hơn đến môi trường? Trong những năm 
vữa qua các công ty hẳn đã để cận nhiều hơn 
đến các vấn để m n thế giới 
Sự quan tâm ấy chỉ à khoác lác mâu mề hay là 
xự khởi đầu của một đạo lý mới của công !y? 
Các "Nguyên tắc Valdez” một công cụ mà 
ngành công nghiệp dùng để đánh giá trách 
nhiệm của công ty. Đối với mỗi trường, đã 
được ra đi sau vụ trần dẫu năm 1989 tại 

















ï trường trên tụ 




















án sự ra đội của nguyên tắc CŨ RES.a} 


Alaska, Các nguyên tắc này sau đó đã được 
gọi lì nguyên tắc CERES (xem lình 24) 
Đạo luật Bảo vệ Dầu (Oil Protecon Ae) 
năm 1990 được thông qua tiếp sau vụ tần 
dấu ð cảng Valdez nhẦm chỉnh đốn các Iầu 
chở nguy cơ tràn dẫu của 
các tầu này, Tuy nhiên để trảnh nề luẬt nÀy 
những người chở dẫu đã chuyển sự 
của họ sang những xã lan chịu sự quy định 
nh nhàng hơn, do các tầu sắt (lugboats) kếo. 








u cực lớn v giải 














n mức an toàn vẺ trần dẫu này đã dẫn 
đến nhiều vụ trần dầu của xà lan, rong đô có. 
1Í năm 1996 ở vịnh Moonlone, 
áo Rhode và một vụ khác vào thắng 3 năm 
1997 ở vịnh Galveston của TTexas 

Năm 1992 nguyên tắc Valdez được dễ 
đã được tổ chức CERI.S (Coalition 
for Environmentally Rexponsible l7eonorhics 
= Liên mình các ngành kinh tế chịu trích 
m về môi trường) nhận tổ chức này là 
hoạt động môi 
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lột vụ thá 
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một nhóm đốc lập các nh 
trưởng và nghiên cửu xã hôi 

Các nguyên tắc CERES là một bộ Huệ 
h nghiệp có thỂ vui lòng trả 
thủ. Bộ luật này để ta những tiêu chuẩn về 
mặt môi trường dựa vào đây để đánh giá và 
so sánh tất cả các xí nghiệp. Mười nguyên 
ất nhiều mục tiêu, tong 








mã các doa 











tắc này bao gốm 
đó có sự giảm thiểu các chất gây ô nhiễm, 
lâm cho siệc sử dụng các tải nguyên có thế 





tái tạo được lầu bến; giảm các nguy cứ đối 
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với sức khỏe, sự an toàn cho người lao động 
và các cộng đổng dân cư, và trình bảy các 
lợi ích của môi trường đổi với các công ty. 
Các nguyên tắc CERES được xem như tài 
liệu hưởng dẫn cho hoạt động mỗi trường 
của công ty. Một số người nói rằng mục tiêu 
là làm cho việc tuân thủ các nguyên tấc 
CERES trả thành diều kiến tiên quyết cho 
hoạt động kinh doanh. 

Năm 1997 nhóm hướng dẫn Báo cáo 
'Toàn cầu (GRI = Global Reporting Iniliaive) 
được thành lập. Được CERIS mời họp cùng 
với chương trình Môi trưởng liên Hiệp quốc 
(UNEP; United Nations Environment 
Programme), GRI đã đón nhận dược sự tham 
gia tích cực của các công ty, tổ chức kế toán. 
các hiệp hội doanh nghiệp... trên toàn thế 
giới. Nhiệm vụ của GRI là để ra những 
hưởng dẫn vẻ việc báo cáo thành tích về 
kinh tẾ, môi trường và xã hội ban dẫu là cho 
cäc công ty rồi cuối cũng là cho bất cử doanh 
nghiệp, tổ chức nảo, thuộc chính phủ hay. 
không thuộc chính phủ. 

Dự thảo bản “Hướng dẫn các độ bền vững” 
của GRI được công bố vào nâm 1999. Bắn 
hướng dẫn của GRI giới thiệu khung sườn đầu. 
tiên cho việc báo cáo độ bên vững toàn điện, 
bao gồm “ba dòng cơ bản” về các vấn để 
kinh tế, môi trường và xã hội. Hai mươi mốt 
xí nghiệp thử nghiệm thí điểm cũng nhiều xi 
nghiệp khác, nhiễu đơn vị kinh tế khác nhau 
không phải công ty đã có sự bình luận về bản 
hướng dẫn dự thảo này trong thời gian thử 
nghiệm thí điểm tử năm 1999 đến năm 2000. 
bản hưởng dẫn hoàn chỉnh đã được công bố 
vào tháng 6 năm 2000. 

Sự khai thắc đẩy đủ các thông n về độ 
bên vững là một thành tố quan trọng trong 
võ số các phương thức cẩn thiết để đấp ứng 
những thách thức vẺ quản lý trong nn kinh 
tẾ toàn cẫu hóa, Ngây nay ít nhất đã có 2000) 
xí nghiệp trên khắp thế giới tình nguyên báo. 
cáo thông tin này thưởng là bất nhất, không 
đẩy đủ và không được kiểm chứng. Cách 
thức lượng định và báo cáo khác nhau rất 


#% 




















nhiều tùy theo ngành kinh doanh, địa phượng 
vã các yêu cẫu điều chỉnh. Bản Hướng dẫn 
Báo cáo độ bền vững của GRI được lập ra 
để nhằm vào các thách thức Ấy, 

Việc áp dung đạo đức môi trường không 
được gây cần trở cho hoạt động của công ly 
cũng các trách nhiệm và nghĩa vụ khác của 
nó, dù rằng không phải luôn luôn có được 
điểu này. Công việc ấy phải được hòa nhập. 
với các hệ thống tư tưởng chung và đều hợp 
với các hệ thống kinh tế. Vẻ phẩn những 
người bảo vệ môi trưởng, họ cẩn xé! đến 
các mục tiêu cũa người khác giống như là 
họ đồi hỏi người quyết định. Sự bảo vệ môi 
trường sẽ thành võ lý nếu nó gây rà sự Suy 
xup cho nên kinh tế của sản xuất mà phải 
mất đi bẫu không khí trong lành nguồn nước 
thanh khiết, các chẳng loại thú rừng, các công 
viên và sự hoang dã. Nhưng để duy tì lợi 
nhuận thế lực và sự tự do, các doanh nghiệp 
phải nhạy cẫm với những ảnh hưởng mà mình 
gây ra trên các công dẫn hiện tại và tưởng 
lai, không phải chỉ trên phương diện giá cả 
và chất lượng sản phẩm của mình, mà cả 
trên sự chấp nhận của công chúng đối với 
ảnh hưởng xã hội, chỉnh trị của mình, Một 
cuộc thăm dồ năm 200) của viện Larris cho 
thấy 65 phẫn trầm người Mỹ muốn tăng thêm 
mức chí tiêu của nhà nước để giải quyết các 
vấn để môi trưởng, cho dà họ có phải đồng 
thuế cao hơn. Trong một cuộc thâm đồ khắc 
8 trong 10 người Mỹ nói rầng họ sẩn sàng 
trả tiễn thêm cho một sắn phẩm được gồi 
bằng vật liêu có thể tái ch 

Vào giữa những năm 1990 nảy sinh một 
khái niệm mới cổ tên là sinh thái học công 
nghiệp (Indusuial ecology) phản ánh mối liên 
bệ giữa kinh tế và môi trường, Khái niệm này 
nói rằng một hệ sinh thái tốt cũng là một nễn. 
kinh tế tối, và có thể có những cách khác cho 
các xi nghiệp đỂ tạo ra những sẵn phẩm và 
cđịch vu tốt mà không làm hư hại môi trường. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất 
của sinh thái học công nghiệp là, cũng như 
trong các hệ sinh học môn này, bần kỹ về 
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.DHIC0 MWENDES VÀ KHU BẢO TỔN KHAI THÁC. 

rancseo “CHico'AMes MendesFiPo nh răm 1944 
rong Vúng Amazonö phía Tây Ba Thuc thể ệ ha. 
“hữNg ngư cạo mÏ cao su,Cheo đã hoi động €h cúc 
"ong lập hội những ng. 3o m cao su sốt 15 âm 
Ông và nhiều đân quê ð đây sống bằng cách chích tủ tử 
câự cao sĩcing gơm nhật đem bân các sẵn phẩm trên. 
Thiên khác của ứng cây như quả hạch Brazil, tri cŠ và 
câythuố bản địa. Mendes rất quan tâm đến vệ gin g7 
lại phần từng mưa của Biaal cung cắp sự sống của ho. và 
Ông hậu thun cho khi nêm "Khu bo ấp Kha thác” 

Khu bảo lốnkôai thác cô nghĩa là dãnh nâng ra nột 
.Vũng đất cho ng! cạo mủ cao su. thững ngư này sẼ 
ấp ục cách tổng truyền thống của mình và sử đụng 
rig mưa được gl nguyên rang ái tiên nhiên treng 
các thế hệ về sau nữa. Ÿ tưởng nây khiến cho Mandes. 
"ung đột vi những ngt quyền (ế muốn đốn ha rừng, 
mua để chăn thả gia sùe. Hầu hất các hoạt động chăn 
nề giasic đấu cho thấy cả lạ nh tế tuc mắt nhưng 
củi dũng đã tô thành không kinh Ế khi độ màu mồ của 
đt bị suy giảm vì sự chân th qua mù 

'Nâm 1987, Mende: nhận được bai giải huồng quốc 
' về môi trường đo các nỗ lực của ông để thiết lập các. 
AhubẢo tổn ai hắc. Môtlà giả tường GIebal 590 của 
chương tỉnh Môi trưởng Liên Hộp quố (UNEP) và một 
của Công tự Bater Wotd của Ted Tưnat 

"Năm 19688, Cho lãnh đạo Liên hệp Lao động Nông 
"ôn XapUHl đầu tranh thắng lo để ngân không co chủ. 


chất thải. Tự điển định nghĩa chất thải là các 
vật liệu vô dụng hay không có giá trị. Tuy 
nhiên trong thiên nhiên không có cái gì thực 
sự bị bỏ đi, tất cả các vật liệu đều được sử 
dụng lại, theo nhiều cách khác nhau. Trong 
thể giới công nghiệp của chúng ta, thải bỗ 
những vật liệu lấy từ đất lên với nhiễu tốn 
kém thường cũng là không khôn ngoan. Có 
lẽ các vậtliệu và sẵn phẩm không được dùng 
nữa nên được gọi là chất thừa hơn là chất 
chất thải chỉ là những chất thửa mà nền 
kinh tế của chúng ta chưa biết cách sử dụng 
cho hiệu quả. Cách nói đơn giản hơn là hãy 
xem một chất gây ð nhiễm như là một tài 

















ại chăn ni Di Avez đốn cây ong kh từng mà 
“những ngưỡt cạo mù cao su muốn giữ làm khu bảo tồn. 
Vao ngy 22 háng 2 năm 1988, tong kh í nhà mÌnh 
.đi ra, Chico Mendes bị bắn bời các đội viên của một 
qhớm đản phông òng hộ cho các chủ trại căn nổ đa 
phương. Nâm 1990, Darl! Al/es đa S|Wa và con tai ðng. 
"bạ kết tôi sắt nhân, Alves đa Sifva bị tuyên án 19 năm 4U. 
hưng đã trốn thoát vào năm 1993, dẫn đến một cuộc. 
săn ngưỡi ráo riết suốt ba nằm. Giờ đây ông ta đang bị 
'giam giữ trong một nhà tù kiên cố tại BỊa8iMa. 

“rước khi chất, Mendes đã nói. "tôi muốn sống để. 
"bo vệ Amazon". Cưộc đồi và cái chất của ông cô về đã 
'gây ra một #/ đối khác trong cách sử đụng rừng mưa ð' 
'8azl Năm 100, Khu ảo tôn hai thắc CNeoarls 
được thành lập, chiếm khoảng 6 phần trăm đất đai của. 
'bang Acre ð Tây Bắc Brazi\ 

0o cặc sự kận ung qanhcảichếtcía ông và vá tổ 
Lãnh đạp Hập hộ nhữg (cao nủ cac ng 
“sự sât hại ông đã được cả thế giới chú ý và đã khiến cho 
"nhiều người đặt câu bởi là phải chẳng rừng mưa tự nhiên. 
'cũng đem lại lợi ích không kêm gì các trại chăn nuôi. 

Vaolic sệc để đầu gữa hông n cạo nủ ca\ 
à các chủ ti chân Hi đã đu ống côi tắc 
Lối n lân qua {việc ân tệ tán bạc của 0 
“Chlco Mendes và sự quân lý kêm hiệu quả của hợp tắc xã 
-shững ngưỡ cạo mũ cao su đang điều hành nhà máy quả 
"hạch Brazil Tương lai của cả hợp tắc xã này và quỹ nói 
trên cha BẾtsŠ s85 


nguyên đặt không đúng chỗ. Kiểu nói như 
thế sẽ huộc chủng ta nhìn sự ö nhiễm và 


chất thải theo một cách mới. 
— 


Công lý môi trường 

Năm 1982, hố chôn chất PCB dự trù tại 
'Warren County, Bắc Carolina, đã hị cư dân. 
của một công đồng Mỹ ~ Phì gắn đây phản 
đối. Một số nhà quan sát khẳng định rằng 
nhà chức trách địa phương đã ấp dụng một 
Hình thức phân biệt chủng tộc về mặt môi 
trường. họ nêu ra những nghiên cứu cho thấy 
rằng các cơ sở sử lý. tổn và tiêu hủy chất 
thấi nguy hiểm đã được đựng lên quá nhiều 
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khác thì cho rằng các công đồng nghèo khó. 
thường có đại diện hơn trang các cư cấu 
chính hrị, cho nên đó là những địa điểm thuận 
lợi để dựng đắp các cơ sở bị phân đổi đ những 
nơi khác, Cuối cùng rồi cơ quan hảo vệ mỗi 
trường Mỹ (EPA: Environmental Pratection 
Agency) cũng đị 
tiêu hủy chất thải đó, điều này gãy nên những 
xự phần đối trên toàn quốc, 

“Trước sự phân đối trái nguồn từ việc này 
và nhi việc tương tư, năm 1994 Tổng 
thống BÌI! Clinlon đã ban hành một sắc luật 
(xổ 12.898) úy quyền cho EPA định nghĩa 
công lý là sự đổi xử công bằng về mặt mí 
trường, nghĩa là không một nhóm người nào 
kể cả các nhóm dẫn tộc, chũng tộc hay kinh 
tế xã hội, phải hứng chịu một phẩn không 
tương xửng các hậu quả xấu về môi trưởng 
xinh ra bởi các hoạt động công nghiệp, đô 
thị thương mại, hoặc bởi việc thực hiện các 
©hưởng trình chính sách cũa liên bang, địa 
phường và bộ tộc. Theo định nghĩa của 
thì không được có sự cố tình phân biệt đối 
xử, Mọi hoạt động có ảnh hưởng một cách. 
không tương xửng tổi các nhóm người được 
bảo vệ là sự vi phạm luật lệ của EPA. Nhưng 
người ta khó mà xác định ra cấi gì để đo 
lưỡng và lấy gì làm tiêu chuẩn để so sánh. 

Bưe dẫu tiên để đánh giá xem có một 
nhóm người nào bị thiệt thôi quá đáng hay 
không, người dưa ra đường lối phải xem xét 
những ai là người sẽ hứng chịu ảnh hưởng. 
Hẫu hết dữ liệu về các nhầm dân đều có 
liên quan đến khu vực điều tra, mã số vũng, 
ranh giới tỉnh hạt v.v... Nếu cư sử kia được 
cđặt lại một quận hạt giầu có và giáp ranh với 
một cộng đồng dân nghèo thì người để ra 
chính sách sẽ vạch một giới hạn tữ đâu? Có 
cẩn xem xét hưởng gió hay không? Nhiều 
địa điểm cũng nghiệp thường được đất tại 
vùng đất đai rẻ tiền, những người dân với 
thu nhập thấp có thể chấp nhận sống ở các 
vùng ấy để giảm thiểu chỉ phí sinh hoạt 
"Những quyết định sẽ được căn nhắc ra sao? 
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.Môi khó khăn khác sinh ra từ việc xác định 
xem một nhồm người nào đó có bị bất lợi hay 
không và bất lợi như thế nào? Các địa điểm 
chôn lấp chất thải các nhà máy hóa chất cũng. 
các công trình công nghiệp khác sẽ đem lại 
cấi lợi cho một số người, dù rằng có thể lâm, 
hại cho một số khác. Các cơ sỞ ấy tạo ra việc 
làm, làm tăng giá trị đất đai và đem lại thu 
nhập vấn để được tiêu dũng tại cộng đồng. 
Các nhà chính sách so sánh ra sao những ái 
được và cái mất? Ïăm xao để so xãnh những. 
nguy cơ cho sức khỏc mã do một cơ sở tạo r 
với những lợi ích cho sức khỏe nói chung 0o 
Việc làm và mức thu nhập cao hơn đem lại? 

Phong trầo công lý môi trường đổi khi 
cũng được gọi là bình dẫng môi trường ~ mà 
EPA định nghĩa là sự bảo vệ bằng nhau trước: 
các nguy cứ VỀ mỗi trường cho mọi cả nhãn 
tập thể, công đồng, không phân biệt tình 
trạng dân tộc hay kinh tế của họ, Mậc dù 
công lý môi trưởng có nhiều khía cạnh (vỉ 
dụ pháp lý, kinh tẾ, chính trị) nhưng người 
ta có thể đạt gẩn tới công lý này bằng nhiều 
cách trong các lĩnh vực công hay tư. 

Vẽ cốt lõi, công lý môi trường có nghĩa 
là sự công bằng. Nó nói đến sự vô tư việc 
Áp dụng các luật lệ nhằm bảo vệ sức khỏe. 
củn con người và khả năng sản xuất của các 
hệ sinh thấi mà tất cả hoạt động của mồi 
trường nổi lên như một vấn để bởi vì nghiên 
cửu cho thấy rầng một số nhân dân ở Bắc 
Mỹ và các quốc gia khác cổ thể phải chịu 
các hậu quả của sự ö nhiễm một cách không 
tưởng xứng 

Chính phủ các nước đã để ra những luật 
1ê, sắc lệnh, chí thị để loại trữ sự phân biệt 
đối xử trong vấn để nhà ở, giáo dục, việc 
lầm nhưng ít có những nỗ lực nhằm giãi quyết 
các sự kiện môi trường có tính phân biệt đối 
xử. Tại Hoa Kỳ dân da màu phải hứng chịu 
một gánh nặng quá đáng vẻ các địa điểm 
chôn lấp hỏa thiêu cùng các cơ sở xử lý tổn 
trữ và hủy bỏ chất thải nguy hiểm, 

Địa điểm chứa chất thải nguy hiểm và 
thiêu đốt chất thải không phải được chọn một. 
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cách ngẫu nhiên. Mặc dũ việc lạo ra chất 
thải có liên quan trực tiếp với mức thu nhập, 
đầu người nhưng ất c6 địa điểm chất thải độc 
bại nào được đặt tai vũng ngoại ð gẫn đó. 
“Các cử sở xử lý chất thải thường đật tại các 
cộng đồng dân cư nghèo khó, già cả và thiểu 
số, Các cơ sở như thế dược đặt một cách cố 
- tại các cộng đồng này vì sẽ ít gập sự chống 
đối nhất và đất dai ở dãy cũng rẻ hơn. 

'Vấn để công lý môi trưởng cön vượt ra 
ngoài việc chọn địa điểm xử lý chất thải độc 
hại. Sự tiếp xúc vdi thuốc trừ sâu cùng các 
nöng được độc hại khác là một vấn để 
nghiên! trọng ở các công nhẫn lâm thuế trong 
các trang trại, đa số họ là người da mâu. Côn. 
có mối lo ngại tầng một số đ các vùng như. 
Hỗ lớn hơn các dân khác cho nên họ có nguy 
cơ tiếp xúc qua đường thực phẩm với các 
hồn chất độc hại nhiều hơn. 

Xét về lịch sử thì phong trào môi trường 
đi từng là mổi bận tâm của những người da 
trắng trung lưu, nhưng xu hướng hoạt đông. 
tích cực củ người da màu dang ngày cằng 
ao dẫn. Sự tham gia của các nhóm dần thiểu. 
xố đã khiến cho cuộc tranh đấu đưước ntử rồng. 
đến nhiễu vấn để trước dó đã không được nói 
tới. Việc này cũng buộc phải có cuộc đổi thoại 
về chủng tộc giai cấp tự phân biệt đối xử và 
sự bình đẳng, Các dân lộc thiểu số đã vạch rồ 
cho mỗi người thấy sự khốn khổ của cộng. 
đồng họ. Họ cũng đã mang lại một triển vọng 
mới cho phong trào mỗi trường vÀ họ có thế 
sẽ là một phẩn trong bất cử chương trình nghị 
xự nào về mỗi trường sau nầy. 








_Những sự kiện nổi bật vế công lý mỗi trường. 
1979 

Nhỏm công đồng Houston nốp đơn kiện 
vụ tranh chấp chất thải. Dù rằng cộng đồng. 
đã đen ở Houston cuối cũng bị thua kiện 
nhưng việc lầm của họ đã mở đẫu cho công 
cuộc nghiên cứu đầu tiên về công lý môi 
trường, sau cho mọi người thấy rằng hấu hết 
các lò đốt và hố chôn chất thải tong thành 
phố này đều ở gắn khu da đen. 


1982 

Hơn S00 người bị bất trong vụ tranh đấu 
VỀ hố chữn chất thải. Tại Warren CounLy 
NGC, với đa số là người đa đen, một cuộc 
giao tranh v chuyện hổ chôn đành cho các 
thứ tác nhiễm PCB dẫn đến việc bất hở 
hãng trăm người trong đồ có cả dại biểu 
Quốc hội ở Washington D.C, 
1983 

Báo cầu của chính quyền cho thấy có sự. 
thiên vị trong vẩn để chất thải, theo phần tích: 
của sổ thống kế nhầ nước, có ba rong bối\ 
địa điểm chất thải nguy hiểm lớn nhất nầm 
trong các công đồng da đen. 
1987 

Giáo hôi thấy vấn để kỹ thị chủng tộc vẻ 
mặt môi trường là một vấn để quốc gìu. Cifo 
hội Kitô thống nhất công bổ một phúc trình 
cho thấy rằng các công đồng có những cơ 
sử chất thải nguy hiểm thì cổ một tỷ lệ dần 
thiểu xố cao hơn các công động không có 
các cứ sở nầy, 
1989 

EPA bấttay vào vấn để công lý môi trường: 
Quần lý viên [PA của chính quyến Bush 
William lReilly, lập ra nhôm công tắc bình đẲng 
môi trưØne. đánh đấu sự đáp ứng đÍu tiên cũ 
quan chức PA đối với vấn đề này 
1993 

EPA lắn đầu tiên tiếp nhận một sự khiếu 
nại về quyền công dân: Vụ Louisina bị kiện 
bởi nhứm luật mối trưởng của Đại học 
“Tulane. Nhóm pháp lý nây sau đồ lai 
một vụ khác về nhà máy PVC của tập đoàn 
Shintech ở niền quê I.ouisiana, vụ này xau 
đồ đã trở thành một cuộc chiến quan trọng 
trên toàn quốc. Cũng vào khoảng thời gian 
này EPA thành lập Hội đồng tư vấn công lý 
môi trường quốc gia đấy là một nhóm các 
nhà hoạt động tích cực các quan chức địa 
phương và các chuyên gia về công nghiệp 
nhằm phục vụ cho EPA với tư cách cố vấn 
1994 

“Tổng thống Clinton ký sắc lệnh về công. 
lý mỗi trường. Sắc lệnh đôi hồi tất cả các cơ 
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quan của liên bang phải bất đầu xem xét 
Vấn để này. "Mỗi văn phông liên bang phải 


Xem việc thực hiện công lý môi trường là 
một phẩn nhiệm vụ của mïnh, qua việc nhận 
biết và giải quyết, một cách thủa đáng, các 
ảnh hưởng có hại trên sức khöe con ngưỡi 
hay trên môi trường của các chương trình, 
chính sách hoạt động của mình đối với các 
nhóm dần thiểu số hoặc có thu nhấp thấp. 
1998 

Epa công bổ một bản hướng vẫn về công 
lý môi tường. Các quy tắc mới của cơ quan 
nÀy được son ra mà không có sự tham dự. 
của các bang, thành phổ hay ngãnh cöng 
nghiệp, đã gây ra mỗt sự náo động. 








—— 


Đạo đức môi trường cá nhân 

Phong trào môi trường đã có ảnh hưởng 
rð rệt trên dư luận quấn chúng và đẩy cộng 
dồng doanh nghiệp sẽ gây khó khân cho các. 
quyết định của doanh nghiệp trong thế kỷ 
này. Những đôi hỏi phức tạp hơn về mật môi 
trưởng và an toàn của công chúng cùng với 
việc mở rộng các chân trời về phẩn doanh. 
nghiệp sẽ là một chủ để nổi bật trong hoạt 
động của công ty trong thập kỷ tiếp theo với 
xự hành trưởng liếp tục của dân số và hoạt 
động kinh tế, chúng ta đang phải đối điện 
với một sổ khó khăn về môi trường, de dọa 
không chỉ sức khỏe con người và khả năng 
xắn xuất của các hệ sinh thải mã Hong vài 
trường hợp còn de dọa cả khả năng cư trú 
trên quả đất này nữ, 

Nếu muốn đáp ứng một cách hiệu quả 
với những khó khăn này, đạo lý mỗi trường 
của chúng ta phải được bộc lộ một cách rộng 

¡ hơn và cơ bản hơn. Chúng ta phải nhìn 
nhận rằng mỗi người chúng ta đều chịu trách 
nhiệm á nhãn về chất lượng môi trường 
chứng ta đều chịu trách nhiệm eá nhân về 
chất lượng mỗi trường làm cho nó tốt hơn 
hoặc xấu hơn. Sự nhận thức ấy về trách 
nhiệm của mỗi con người sau đố phải đẫn 
ciến những thay đổi rong hành vi của chúng 
ta, Nói cách khác, đạo đức môi trưỡng của 
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chúng la phải bất đầu tư thể hiện không. 
những trong các luật lệ cũa quốc gia mã cả 
trong những thay đổi tỉnh tẾ và sâu xa trong, 
cách thức mã chúng ta sống cuộc sống 
thường ngày. 

Roper nói rằng "dân Mỹ tn rằng những 
chiếc xe, chứ không phải người lái xe, mới 
gây ra ô nhiễm cho nên giđi doanh nghiệp, 
phải chế ra những chiếc xe ô tô không gây 
ö nhiễm. Các thiết bị dũng than chứ không. 
phải các máy dùng điện, gây ra ö nhiễm, 
cho nên phải tìm kiếm cái gì có lợi hơn cho 
môi trường”. Có vẻ như nhiều người muốn 
có một thay đổi đáng kể nào trong cách sống 
của họ để cho có được điều đó. 

Các quyết định vã các hành động của từng 
coa người đối điên với các chọn lựa về mặt 
đạo đức đã cùng nhau quyết định nên các hy 
Vọng và chất lượng cuộc sống của mỖi nạt 
`Vì sự hiểu biết và nhận thức vẺ mật sinh thái 
đã bất đầu nấm bắt được những ý đổ tốt đẹp. 
cho nên mọi người thuộc mọi tẳng lớp đều 
muốn sống với một đạo đức môi trường. 
——————— 
Chúng ta tiêu thụ có nhiều quá khöng? 

Năm 1994 khi các đại biểu tử khấp thể 
Eiới tụ tập tại Cairo để dự cuộc hội nghị quốc 
tế Về dân số và phát triển thì đại điện của 
các nưứe dang phất triển phản đổi rằng mỗi 
đứa bé sinh ra ở Hoa Kỳ sẽ tiêu thụ suốt 
cuộc đời nổ một số tài nguyên thế giới nhiễu 
eấp 20 lắn một đữa hé Phi châu hay Ấn Đồ, 
khó khăn của môi trường thế giới, họ lý luận 
lâ sự tiều thụ quá nhiễu tại miễn Bắc chứ 
không phải sự gia tăng dân số quá mức tại 
miễn Nam. Có phải ở miễn Bắc chúng ta 
đang tiêu thụ quá nhiều? 

Tại Bắc Mỹ, chỉ chiếm 5 phẩn trăm dân 
số thế giới nhưng đã tiêu thụ đến một phần 
tư lượng dấu thế giới. Họ đùng nhiêu nước 
hơn và có nhiều xe hơn bất cứ những người 
nảo khác. Họ phung phí thực phẩm nhiều 
hơn hấu hết những người dẫn Phi châu cận 
Sahara. 

`VÄ phẫn còn lại của thế giới bất đầu sống 
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VIỆC MUA BẤN CÁC CHỦNG LOẠI QUÝ HIẾM ĐANG BỊ 
'ĐE DỌA TRÊN THẾ GIỚI 

Việc mua bản bất hợp pháp các chùng loại hiếm 
hoặc đang biến mất dẫn trên thế 0i đã cô mức doanh 
Thu trên 1.6 đ la mỗi năm, chỉ đỉng sau bên âu ma 
Wyvàvũ khi Việc mua bản này tác hại tục ấp tiên cơn 
3637.000 chững lo động vặt thực vặt và là một mối đe 
đọa nghm trọng cho ự sống còn ca chúng 

Cát nhóm ngtt xuyên quốc gia tổ chúc Vậc mua 
tần này đã làm ăn khá Họ múa ác sản phẩm độn vật 
Vã thực Vật vôi gi tổ rồi sau đó đem đến mðtsố rổ bản 
lạivỗi giá ao gp nhiều lấn Ngư ta ôc nh rằng mỗi 
ầm cô 1,5 Việu da cả sấu Nam Mỹ rời Hỏi Brazil, 
Bolkia Và Paraguay. Điễu này vừa là một hâm kích cho 
di Vật này úa à mộtsự tất toát hàng triệu đô la cho 
cắt nuớc rên, tị tuỡng quan trong nhấtlš các nưðc 
giàu, những khách mux hàng đấu của các sắn phẩm 
"oan đã này là Nhật Bản, Ho Ký, à lên mình châu Âu 
Tại Nga K/ Việc mua bản hợp phấp tịnh ra là trên 200 
Việu đ la, cơn số mớa bán lu chiếm trên 300 triệu 
Tình trang mùa bản bất hợp pháp này lâm tu ha ài 
nguyên ĐỀN nhiên và là một tøng cắc hình tức hùy 
diệt sinh quyển và đt sống hoang đã nguy hiểm Tình 
"rạng này gi tiệt hại nghiêm tọng cho cắc nước phís 
Nam cổ sự đủ đăng sinh học phong phủ, vì chẳng đem 
Lại ngiổn oi nào cho hợ mà chỉ làm giãu cho một lop 
ung gan. Việt buôn bản này không ả một on ến 
thiế hào Tiến kiếm đực của các tự săn bắn ộm chẳng 
cổ bạo hiệu vì những glho nhận đực tử việc sàn bắt 
trộm vạtuôidài, cọp, c sấu hoặc lan từng tất tzo vổ 
số lấn trả cho ác hủ này tạ các quốc ga giàu có. VỆc 
múa bản như thế đe dọa sự bần ng ca các hệ ảnh Đổi 
tại ni các chủng loại này sống và đự tr những sự bất 
bình đẳng giữa các quốc ga Đâu thụ iu cả và những 
"uc sắn xuất nghềo khó, chẳng th lợi được gì i việc 
mmu4 bận y. 

Hậu qi của Vệc mua bản này ục là tẩm khốc. 
'Các động vật hư tê gác, cop, ảo rải cả, cả sấu Nam 
NMÿ,Ve đi đi, nộtsố động vậtnh trưởng. bườn, £h, 


theo kiểu Mỹ (Trung Quốc ngày nay tiêu thụ 
theo đầu người gần bằng một nửa người Mỹ), 
phải chăng một thứ gì đó cần thiết cho sử sống 
~ nước, dẫu, thực phẩm — rồi sẽ cạn đi? 

'Từ khi viết cuốn "Sự bùng nổ dân số” 


ra và những thực vật hư phong lan, xưng rồng, cy ân 
"ểịt cây có gỗ quộ hiếm nhủ gụ, chỉ lä mộtsố vi dụ 
i thôi Danh sách còn rất đài 

hấu co vật b giết chỉ vì mộtsản phẩm nào đ 
"Nhung trong việc tuên bán thú sống, lệ vong tất can, 
chứng bị gất trg lc sân bắn và cả ong kh chuyên 
cdồ số hú còn sống đến nơ chỉ còn rất, cc hình thức 
săn btcổ truyện võ sự mng tay đến nay đã bị đẹp bỏ, 
các try săn trộm ngày na thường đốn ngã ây để lÃ lỂ 
chim nở cao nhấtvà chỉ cơn ống hoặc con mái hề, 

"Năm 1873 su nhiễu ranh kên vã úo ức ép của các 
TẾ chức khoa học và ph chỉnh phú, công tế Về việc mua 
bên quốc ế các chủng loại động vật và thực VI dang bị 
đe đọa (CTES- Cøtvtrlơn ơn InlernuBoms Trade Ix 
Endangered Animal and Piant Speles) đã được kị 
tại Washngo D C. bồi Z{ qiốc ga phương Tây Ngày 
"ngy đã cổ ngặn ngửa sý buên bản quốclế BI hợp pháp 
các chùng lại đang đe đạa, được ch bà hôm øau đây. 

.©__ Bảng † gốm những chủng loại không cho pháp 
trên bản ì ngụy cơ tuyệt chẳng tẤy tô. 

‹© __ Bằng 2 gồm những chủng lai tả Việc mua 
"bán được cho phâp dưới sự Xiểm soát chặt ch về mật 
khoa học rơng độ có những hú ghi rong bằng 1 được 
“snh ra rong hi gian gam nhốt 

«-__ Bảng 3 gồm những chủng loại MhÔng cô sự 
hạn chế múa bản nồi chưng nhưng số lượng đang bi đe 
ga toi mộtài quốc gia háo đó 

Công ốc này đự lậulà mỗi quốc gia phl tông qua: 
một bộ luật tiếng để hậu thn và thực thị những điều 
khohn chưng cỉa hiệp ữc. Đầu này c nghĩ là sự bo về 
có thể khác nhau gữa mÉc này với me Ka cũng nhự vi 
tmợ /rằng tốc bằng pháp lật việc này không phi dễ 
đăng. Sự ma bânấthợp pháp vẫn lên le phảttn bã 
đang cò hụcấu Bạn cô kh nào gập những lo cy la 
"hú biổn bân bất hợp pháp không? Khi mù một cơn cá 
cảnh hay một cơn im để môi chd cô Khi nào bạn hỏi 
chúng ï đâu đến hay không? Ban cô núa mộ ly. hạy 
“một món đồ trang sï: nạm sa hô høj không nấu bạn 
"nghĩ rằng cặc thử Ấ/ đã được bn bản bẩt hợp phây? 


năm 1968, nhà sinh thái học Paul Ehrlich 
không ngới lý luân rằng kiểu sống theo 
người Mỹ đang đưa hệ sinh thải thẾ giới 
đến bờ vực của sự suy sụp. Nhưng những 
người khác trong đó cổ nhà kinh tẾ Iulian 
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Simon thĩ nói rằng Ehrlich đã sai lắm lớn, 
Simon nhấn manh. Không phải là tài nguyễn 
hạn chế sự tăng trưởng kinh tẾ và nếp sống 
mà chính là sự tải trí của con người. 

Năm 1980 hai người tung hết tiễn bạc 
vào tranh luận về quan điểm thế giới của 
mình. Họ chọn một thữ để đo lường - giá trị 
kìm loại - đ trắc nghiệm lý thuyết của mình. 
Ehrlich dự doán là sự tăng trưởng của kinh 
tế thế giới sẽ làm cho đồng, thiếc, crí 
niken và tungxten khan hiếm dẫn và sẽ lên 
giá. Simon thì cho là sự tải trí của con người 
sẽ khấc phục trước khan hiếm và giá cã sẽ 
ại hạ xuống. Phrich đã thua cuộc. Đến năm 
1990 tất cả năm loại trên đễu đã giăm gi 
Ehilich cho rằng điểu này là do sự suy thoái 
toàn cầu đã làm giảm nhu cầu của công 
nghiệp đối với các kim loại thổ. Nhưng 
Simon lý luận tầng kim loại xuống giá lã vì 
DEƯỜi ta đã từ rà được những vật liệu tốt 
liớn để thay thế chúng, như plastie, sợi 
quang, gốm sử. Cuộc tranh luận Ehrlich ~ 
Sìmon đã diễn ra lầu rồi nhưng cho đến nay. 
vẫn chưa ngã ngũ. Bạn nghĩ thế nào Với 
Ý tưởng liêu thu trong đầu, chúng ta hãy 
nhìn xem việc những lĩnh vực có thể ảnh 
hưởng trong tương lai - thực phẩm, thiến 
nhiên, du mỏ và nước 























“Thực phẩm 

Hải thế kỷ trước đây, Thomas Malthus 
tuyên bố rằng nan đối trên toàn thể giới là 
không trắnh khỏi vì sự gia tăng cũa dân số 
vượji quá khẩ nãng sản xuất lương thực. Năm: 
1972, một nhóm nhà nghiên cứu có tên là 
câu lạc bộ Rome đã dự đoán một điểu cũng 
rất giống như thế cho những năm cuối của 
thể kỷ hai mươi: nhưng điểu đồ đã không 
Xẩy ra, vì ít ra là cho đến nay sự tài trí của 
loài người đã vượt qua sự gia tăng dân số. 

Phân bón. thuốc trừ sâu và những năng. 
xuất giổng cây cao đã khiến cho sẵn lượng 
lương thực tăng lên hơn cã gấp đôi trong 10. 
năm vữa qua 

Người ta cho rằng không phải vì thiếu tài 


= 









nguyễn mã người ta nghèo nản, nhưng là vì 
quấn lý kém. Chẳng hạn hãy xem Angola, 
một nước giầu tài nguyên nhưng quá suy kiệt 
vì nội chiến nên không thể khai thác được 
tài sẵn của mình. Hay nước Nga không kém. 
gì HÍoa Kỳ VỀ tải nguyên thiên nhiên và vốn 
liếng trí tuệ, nhưng vẫn nghèo khổ vì cơ chế 
điểu hành. 

Nomman Horlaug, người được giải thường. 
Noel Hòa bình năm 1970 vì vai trò của ông 
trong việc phát triển những loại hoa mầu năng. 
uất cao, đã tiên đoán rằng kỹ thuật di truyễn 
và các công nghệ mới mê khác sẽ giữ cho 
mức sản xuất lưng thực vượt trên sự gia tăng 
dân số tung nữa thế kỷ tới. Có lề không muốn. 
tiêu thụ nhưng hẳu hết các chuyên gia kể cả 
những người nghĩ ngờ kỹ thuật di truyễn - 
viểu đồng ý là sẽ sẵn xuất dư lưng thực cho 
thế giới. nhưng không chấc là mọi người sẽ 
có được một phân cha công bằng, 














Thiên nhiên 

Vì cảng có thêm nhiều người trên thế giới 
đạt được mức sống của người Mỹ nên họ sẽ 
u thụ nhiều tải nguyễn hơn và sinh sẵn 
thêm nhiều người hơn. Các rừng mưa nhiệt 
đổi sẽ bị đốn hạ và sự hoang đã sẽ bị chôn 
vài dưới những mặt đường lát đá, Những con 
xông lữn như Dương Tử và sông Nile vốn đã 
được đấp đập vã phân dòng rồi sẽ giống nhưí 
kênh xanh hơn nữa. Trong thế kỷ mới chủng. 
1a dẫn dẫn cảng ÍL sống trên đất nữa, Một 
nữa nhân loại sẽ sống trong các "siêu độ thị 
như Tokyo của Nhật và Sao Paulo của Bra- 
zil - những thành phố với 12 tới 25 triệu đân, 
Thiên nhiên chưa thuần hóa chỉ côn hiện 
hữu dưỡi dạng những đi tích tản mác được 
"ưu giữ như những món đổ tạo tắc trong viện 
bão tầng cảng ngày chúng ta sẽ càng sống 
trong một thế giổi do chính chúng ta tạo ra. 





Dầu mỏ. 

'Nếu mỗi người trên tri đất này cũng tiêu 
thụ nhiễu dấu mổ như một người dân Mỹ 
trung bình thì các nguồn dự trữ được biết 
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hiện nay của thế giổi sẽ cạn đi trong vòng. 
một thập kỷ, cho dù là với mức tiêu thụ hiện 
nay, những nguồn dự trữ ấy cũng sẽ không 
còn cho đến cuối thế kỹ này. Tuy nhiên các 
chuyên gia không lo lắng lắm. Họ nói rằng 
cấc công nghệ mới sẽ giúp trắnh được một 
sự khủng hoẳng năng lượng toàn cầu. 

Đến nay các công ty dầu đã triển khai 
những phương pháp mới rẻ tiễn hơn để tìm 
kiếm dẫu và lấy dẫu lên từ rong đất. Việc 
đó có thể nổi rộng nguỗn cung cấp có một 
lượng dẫu nhất định trên hành tỉnh này và 
đến một ngày nào đó sẽ cạn đi. Thậm chỉ 
'vưde khi xây ra điều đó, những mối lo ngại 
vể sự nóng lên của quả đất có thể sẻ buộc 
thể giới phải ngừng đốt chấy quá nhiều nhiên. 
liệu hóa thạch. 

Công nghệ năng lượng đã chuẩn bị cho. 
ngày ấy bằng cách đầu tư vào các công nghề 
thay thế nhiên liệu hóa thạch. Năng lượng 
mậttười và nắng lượng gió tất cả đều là những 
khả nâng, nhưng nhiễu chuyên gia cho rằng 
ứng viên có nhiều khả năng nhất là pin nhiên. 
liệu. Một eụe pìn nhiên liễu chủ yếu là một 
cục pin vận hành bằng hydrogen, không gây 
ô nhiễm. Sản phẩm phụ duy nhất của nó là 
nước, VÀ vì hydrogen là nguyên tố dỗi dào 
nhất trong vũ trụ nên không lo nguồn cung 
cấp. Tuy nhiên tất cả điều này đều lệ thuộc 
vào công nghiệp đang được tìm kiếm. 








Nước 

'Thế giới tương lai có thể không cần đến 
dấu nhưng nếu không cỏ nước thì nhân loại 
sẽ không tổn tại quá vài ngày. Ngay lúc này 
đây, loài người sử dụng khoảng một nửa nguồn. 
củng cấp nước ngọt cổ thỂ tái tạo của hành. 
tình - lượng nước này lại được sinh ra mỗi 
năm cho con người. Một sự gia tăng gấp đôi 
sản phẩm nông nghiệp mã khống cải thiện 
năng suất sẽ lầm chơ tí số này bị đẩy lên đến. 
$5 phân trăm. Khác với nhiên liệu hớa thạch 
có thể thay thế bằng các nguồn năng lượng. 
khác, không gì có thể thay thế cho nước. 

'Các kỹ thuật như khử mãn, loại trữ muối 











ra khối nước biển, có thể áp dụng trong 
một số ít trưởng hợp nhưng lấy muối ra khỏi 
nước thì phải cần nhiều năng lượng và khả 
tốn kém. Trong vịnh Ba Tư, một nơi áp dụng 
kỹ thuật khử mãn đã nhờ giâu có mà làm 

ấy, Người ta nói rằng ở vịnh Ba 
Tư người ta “biến dầu thành nước” 

Mội số vùng đã cham tới giới hạn vẺ 
nước với những cái đập lớn và những máng 
nước phần rẽ đến từng giọL nước để dũng 
cho con người. Tại miễn Tây Nam Hoa Kỳ 
sự phân đông quá hoàn hảo đến nổi khi 
dông sông Colorado ra đến cửa hiển Corte 
thì nó chẳng còn nước nữa. Phẫn lớn nước 
ở Los Angslcs được lấy từ nơi cách xa hơn 
300 kim, 

Hơn bất cử tài nguyên nào, nước cổ thể giới 
"hạn sự bình trưởng của chữ nghĩa tiêu thụ theo. 
kiểu Mỹ trong thế kỹ tới. Phó chủ tịch ngân. 
hàng thể giới lamail Serageldin tiên đoán trong 
Vi nằm lỡi sẽ có “chiến tranh vì nưỚc", 














Một ẩn số 

Đao nhiêu người có thể sống theo kiểu 
Mỹ trong 50 năm tới kể từ lúc này ? Câu hỏi 
này không thể trả lời, các chuyên gia nói, VÌ 
một ẩn số quan trọng, đó là sự nóng lên của 
cquả đất, Các đánh giá về hậu quả cũn sự nóng 
lên của quả đất không giống nhau. Tuy nhiên 
hầu hết các chuyên gia đều chờ đợi một sự 
thay đổi nhiệt đô trung bình của quả đất. Một 
sự nng lên ở mức thấp nhất thì có thể gây 
chú ý đối chút thôi vì có lẽ chỉ tạo ra mưa 
thay vì tuyết trong vài ngày mỗi mùa đông; 
nhưng sự nóng lên ở thang bậc cao thì cất 
tai hại, có thể làm thay đổi các vũng đất 
trồng trọt, đe dọa gây tuyệt chủng cho vài 
giống loài và đẩy các thứ bệnh nhiệt đổi 
tổi những vùng hiện nay chưa có. Băng hà 
sẽ tan ra và nước biển sẽ lan rộng, gầy ngập. 
lụt cho các vùng đất thấp và đồng dẫn cư. 
như Florida, Hà Lan, Bangladesh. 

Nếu chuyên này xây ra thì chấc chẩn sự. 
sản xuất lương thực sẽ bị suy giảm. Hàng 
trăm triệu người sẽ phải bỏ nhà ra đĩ vì nạn 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 


CÁ V0I XÁM Ủ VỊNH NEAH. 

áo giữa những năm 1990, bộ tộc Maish ð vịnh 
“Neah trong bang Washingto bày tsự mong muốn được. 
'iấp tục tuyển thống sẵn cá vơi ừ xua của mình. Thông 
qua chính phủ Hoa Kỳ họ in Mỹ cho pháp được làm như. 
'hế. Khi tín tức Về yêu cấu này lan rã đông đảo quấn 
chúng, nô được đớn nhận vôi nhiấu j iến tri ngược. một 
số nguêi Ùng hộ ngkÐi Makah côn nhiều nguốt khác tì 
phần ng bằng sự bất bình hoặc gần đơ 

"gi Malah đã được cấp quyền hợp pháp để săn cả 
Vol theo hiệp uŒc Vịnh Nenh năm 1855 trong đổ bộ tốc 
MalAh nhượng lại cho chính phú Hoa Kỹ phần lớn đất 
đi của họ ð Mũi fitfe/. Quyển đánh cả, sẵn hãi cầu 
săn cá Vi của họ đuợc ghi rõ rung hiệp tc. Tuy nhiệ, 
bộ lộc này đã ngưng việc sản cả vơ theo nghĩ th trong 
những nằm 1820 khi cá voi xâm đã lt hẳn đi đến mức 
(Uy§tchùng, Nay đần cl vợ xâm đã hồi phục ngưỡ Malah 
nổi bắt đầu việc sản cv lại 

S/imlu thuẫn xung quanh quyết nh cho pháp săn cÁ 
V0 cô nhIềU KH cạnh. Bộ tộc này viện ý rằng nến vân 
Hóa của họ đã không iết đến cúng niễm tự hào mà việc 
sân cả với ngh thức mang li. Họ đang bị suy dịnh đuêng 
hiểu món in hủy sản tuyên tống cùng khẩu phân tịt 
loài cô vù ở biến. Họ cho rằng việc phục hối truyền thống 
sân cá di sã lm cho vẫn hôa của họ được phục hồ, 

Trong kh đô, các nhà bảo vệ môi tớng I6 lắng về 
Vệ piếthai cả voi | họlập luận rằng phương phập sắn. 
cả vd cla bộ (Ộc này không phải là tuyền Đống, do đó họ 
"bác bổ do bảo vệ vân hỏa của ngưi Maiah về ch sử 
3ñ cả 2, THếc đầy cả vo bịt bằng vệc đầm mú gáo. 
Vào nhiều lắn gâ ra sự chảy mâu bên trong rế cuối cừng 
chất Thay vào đô, người Makah ngày nay dùng một loi 
sảng lên thanh sau mũi phóng móc đầu bên, to nên cải 





“tộc, 


chết íc thờ cho co cá vợ. Dũ phương pháp này nhân đạn 
hơn phưng phấp cổ tuyền nhưng cặc nhôm chống săn cá 
vo lý ân rằng sự đi lệch ra ngoài truyền thống này cho. 
thấy ngưữi Malh thực ra không phải quan tâm đến việc. 
phục hồ văn hóa mà muốn bán tị vì mụe đích linh tế 
'Ngới Malah khẳng định họ chỉ đúng tt cả vi vào mục. 
đích nghĩ thức và dinh dưỡng, Một số nhà hạt động tch 
c côn nu ra khis cạnh đạo độc rong lý luận cửa rÌnh, 
cổ quyết tằng không thế chấp nhận việc giất cả vợ vì 
“chúng có một trị thông mịnh đã được thấy rõ 

_Dự lận qiốc Ế cứng can dự vào cuộc ranh tãi nây, 
Ly ban cả vi thế giới cấp một hạn nganh hàng năm là 
'năm co cả voi cho ngưõi Makah. Hạn ngạch hày nỀm, 
"rong con số xử Chưhơfka, Nga, trong khuôn khổ năm. 
.năm Một số nhà hoạt động môi tưếng còn vạch ra rằng 
"ng Malah đã nhận ự ti trợ của Nhật Bản và Na Uy để 
lỗ to cho công việc xín đánh cá vợ của họ. 0Š hai nước 
này điều khiến công nghiệp đảnh cá vơi thương mại, và 
"iệc cho phếp bộ tộc nhy bấp tực sân cá vd, cắc nhà môi 
'ưỡng ÿ liễn, sẽ ao ra mỘ! tiến lệ quan trọng để cho 
"ngỡ Nhật và ngưỡt Na U/ cũng biện hộ cho việc sân cã 
với để “duy rìvăn hóa 

Nhu tổ chức cấp quốc gia cũng đã tham gia vào 
đÌng sau cuộc tranh luân. Phối hợp các thỏa thuận do 
INWE đỂ ravà các thỏa thuận đạt được giữa ly bạn qun lý 
đại đương và không khÍ quốc ga (NOAA = Nalonal Oce- 
le and Atnespherc Adrminizrabon) với hội đồng bộ. 
ộe Malsh, Ủy ban ngư nghiệp Tây Bắc Ấn Độ Dương đã 
.đÉ ra một chương tình quản ý xc định một cảch thật tố 
Tầng cắc Ran ngạch phương pháp sản bắt. những hạn 
chế VẾ khuvục, và các điếulệ tăng buộc. Nguài ra Sở hải 
'Pgư quốc ga cũng giữ một phẫn tích cực trong việc xác 
nh số lượng cả voi và các inh vật biển khác cần được 
tự trì Ng! Malah bị đặt đưới những qu định khất khe 
họ sẽ đươc giám sât càng nếu bắt đầu việc đánh bắt 
cảyg 

`Vào múa thu nằm 1898, ngu Malah bắt đầu rổ lực 
.đâu iên của mình để săn một cơn cá vơi xâm trong vùng 
fhĐ€ vịnh Nash_ 8ð tộc này đã gặp phải sự phân đổi đ 
“đổi vi đân chúng ở đây là các nhà hoạt động môi trưng, 
cứng phắn đối tiên bð iển nố sàn bắt rong khi Hội bảo 
vệ tú biến chay thuyền vào vịnh để bản vệ cá vơi trước 
những chic xuống đánh cá. Sự có mặt của giới tuyễn 
thông địa phương và cả nước đã tạo nên sự chủ ÿ của 
“qốc tế đð vỡ vụ tranh chấp này, Dũ đã nhiều lần nỗ lực 
nhưng người Makah đã không sẵn được con cá voi nào 
cấy 
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Bộ tộc này lại đi đánh bất lẫn thứ ai vào thắng S 
âm 1999 và cũng gặp sự chống đối mạnh mẽ: Cường 
đô chống đối này đã đưa tối vụ bắt giữ nhiếu nhá hoạt 
động môi trường Tuy nhiên đến ngày 7 thâng 5 tán 
"tồi đi săn đã phông mc và bầnchất được một cơ cã 
di xâm cải côn nhỏ. 


dõi, nạn lụt và hạn hấn. Hãng tỉ người khác 
nữa sẽ khó mà duy trì được cách sống cố 
hữu của họ chứ dừng nói gì tồi việc ước ao. 
một mức sống như người Mỹ. Ngưỡi ta nói 
rằng không chỉ ở Botswana và Bangladesh, 
Campuchia Và Cameroon mà đến năm 2050. 
cổ lẽ cả những người ở Hoa Kỷ cũng không 
thể sống được cái kiểu sống của người Mỹ 
ngày nay. Bạn nghĩ thế nào? Có sự biên 
bạch, phủ hợp đạo đức nào không cho sự 
tiêu thụ ở Hoa Kỳ? Ở đó người ta tiêu thụ 
quá nhiễu hay không? 
———————_ 
Đạo đức môi trường toàn cẩu 

Năm 1990, Noel Brown, giám đốc chương 
tình môi trường Bắc Mỹ của Liên Hiệp Quốc 
đã nồi: 











'Một cách đột ngột và hiếm thấy, cả 
thế giới có vẻ như cũng nói lên một điểu 
giống nhau. Chúng ta dang đến, gắn một 
điều mà tôi dã từng gọi là thời điểm đồng 
tình trong lịch sử, khi mà đột nhiên từ 
khấp mọi miền chúng ta cũng ÿ thức 
được một điều là cả công đồng thế giới 
ngày nay cùng nhất trí rằng mỗi trường 
đã trở thành một vấn để ưu tiền hành 
động của cả toàn cẩu. 


Sự nhận thức mới mẻ về tính chất khẩn 
cấp và chung đối với môi trưởng này đang 
dẫn đến một sự hợp tác trước đây chưa từng 
cổ tại một số khu vực. Mặc dù những khác 
biệt về chính trị của họ, các nhà chuyên môn 
về môi trường của Arập, Izrael, Nga Mỹ đã 
lâm việc cùng nhau trong nhiều năm trời. 
Nhưng suy thoái về sinh thái ở bất cứ một 





"Ban nghĩ thế nào? Chính quyền Hos Kỹ có nên tôn 
'ong hiệp tốc đã kỷ tộc vi người Maloh bất chấp các 
'kậtlệ khắc? Mã tưố: hết, sản cá Voi cô phải là ai VỀ 
mặt đạo đức hông? "Duy tì văn hóa” cỏ phải là một 
viên dẫn giá bị để đánh bắt cá vơi hay không? Dông 
đồng quốc tế nên cô läp trường như thế nào? 


quốc gia nào cũng có tác động gần như không 
tránh khôi trên chất lượng sống của các quốc 
gia khác, suốt nhiều năm, mưu axit đã là 
điều gây khó chịu đáng kể trong các quan hệ: 
giữa Hoa Kỳ và Canada. Hạn hán ở Phi châu 
và nan phá rừng ở Haiú đã gây ra những đợt 
sống di dân. Từ sông Nile cho đến Rịo Giande 
đã xẫy ra nhiễu vụ xung đột vẺ quyền sử dụng 
nước, Các "đại đô thị" ngày một lớn dẫn 
của Thế giới Thứ ba đang là những quả bom 
hẹn giỡ gây bất ổn cho người dân. 

Phân lớn những vụ khủng hoẳng về môi 
trường hiện nay có nguyên nhân từ sự cách 
biệt ngày cảng lớn giữa các quốc gia giầu VÀ 
nghèo, Các nước công nghiệp hồa chỉ chiếm 
30 phẩn trăm dân số thế giới nhưng họ kiểm. 
soát R0 tài sẵn cũa thế giới. Các nước đang. 
phát triển chịu ảnh hưởng nặng nhất của sự 
gia tăng dân số quá mức, suy định dưỡng và 
bệnh tật. Trong sự phấn đấu để đuổi kịp thể 
gii phát triển và cải thiện sự sống cho dân 
của họ thì lại sinh ra cái vòng luấn quấn, 
các nỗ lực để công nghiệp hóa nhanh chóng 
đã đối đầu với các thành phố của họ còn 
các cố gắng để nãng cao sản lượng nông 
nghiệp lại thường gây ra sự phá rững và 
làm cạn kiệt đất đai, như thế càng dẫn đến 
sự nghèo đối nhiễu hơn (xem hình 2.5) 

.C6 lẽ một trong những câu hỏi quản trọng 
nhất cho tương lai là liệu các quốc gia trên 
thế giới có thể gạt sang một bên các khác. 
biệt về chính trị của họ để cùng nhau hoạt 
động cho môi trường Trái đất? Hội nghị Liên 
Hiệp Quốc về môi trường con người triệu 
tập tại SIockholm, Thuy Điển năm 1972 là 
một bước đi đúng hướng. Từ cuộc hội nghị 
quốc tế nãy đã sinh ra chương trình môi 


~-ữ 
































Hình 3,5: Mối 


lăng kể về nếp 
xứng và Ảnh hưổ 





ác tông 
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Ay† Chúng lạ có 
chối khả năng ấy của ho được chẳng 


trường Liên Hiệp Quốc mới cơ quan tách _ hội nghị quốc tế lớn về sự thay đổi của khí 
rửi củu Liên Hiệp Quốc để lo vẻ các vấn _ hậu được triều lập lại Kyoto Nhật Bản năm 
ôi trường, Một hội nghị vỄ môi trườ 1997 (đọc bối toân cẩu: Hội nghị 
đỉnh vể trái đất và bối cảnh toãn 

ghi định thư Kyoto ở chương 17) 











thể giđi lẫn thứ hai được tổ chức tại Brazil 





năm 1992, Hội nghị nảy tiếp nối hội 
Stockholm với nhiều 





lụ kiến mới. Mồt 
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BẰNG Z.1: Các hiệp c quốc lế quan trọng về mỗi trưởng từ năm 1965. 





ông uc về việc buôn bản xuyên quốc gịa cắc chủng loại động vật thực vặt hoang đã đang bị đe dọa, 1973 
“Thỏa c về một chương tình năng lương thế gi, 1674 
'Công uc Về 6 nhiễm Không Khí dải han xuyên biên giờ, 1679, sửa đổi năm 1991 
.Dông ộ về bảo vệ nguyên liệu hạt nhân, 1980. 
“Thỏa tức quốc tế Về cây gỗ nhiệt đi, 1983 
Công tớ Vienna về bảo vệ tầng g:ôn, 1985 
Nghị định thư Monlreil về các chất làm hao mòn tăng giÖn, 1957 
.Công uc khung của Liên Hiệp Quốc VÉ sự thay đổi khí hậu, 1992 
Hôi nghị nhóm 1 Ủy hội Ben, 1995, 
Hội nghị nhóm 2. Nghị định hư Kyoto, 1957 
« _ Hộinghị Lên Hiệp Quốc về môi tưỡng và phảt triển. 1992 
Tuyên ngôn Rlo Về mỗi tướng và phát tiển 
Chương trình nghị sự21: Chưzng tỉnh hành động tản câu về phát tin rừng, Công tc về đa đạng sinh học. 
Ngoài những bội nghị quố tế này, côn cô nhiều hiệp ốc và thỏa tốc khác về các mối quan tâm của quố tế về môi 
trường. Bảng này chỉ nêu ra một số sảng kiến quan trọng tử năm 1965 tồ đi 


























xuyên qua cấc tổ chức và hội nghị như thế, 
các quốc gia có thể cũng nhau làm việc đế. 
giải quyết các vấn để chung về môi trường. 
Nhiều hiệp ước quốc tế quan trọng được 
liệt kế ở bằng 2-1. 





Ở mức độ cá nhân, người ta đã bất đầu 
.đấp ng vdi một ý thức cao hơn vẺ sự thay 
đổi của môi trường toàn cẩu qua sự thay 
đổi cách đánh giá niễm tin và hành động 
của mình. 
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NAM DỰC - TÃI NGUYÊN HAY NƠI CƯ TRÚ? 





Không cô nơ nào trên trái đất mà không được cơn 
ngời hở thác. Nam cực là một nơ như hế. Đây gắn 
nhí một ri hông bịô nhiễm tiên tri đất nhơng không 
phảilà Hi ông cô những rắc ốt 

Hải cấu và cả vo lš những là nguyên dễ kha khắc 
nhấtô Nam cực. Đâylä mội ngắn. và sự Đuôn này 
.đã dẫn đến sự gần như yết chẳng sía loi hãi cấu có 
lông ð miền Nam, lạ hải sự và lai cã vờ ranh 

Vào những nắm 1950, việc tí nghễm hơi nhân trên 
mật đất đã phất tân các hat phông xạ khắp cả hành nh 
MỂ cả Nam rực. Các lại thuốc sảt rùng như DÓT đã làm 
iển đổi mô và màu cía một số chm cảnh ct công các 
chủng lại sóvủ đưỡ biển. 3 phát inh mộtŠ ng êm 
ẩn rng tắng oiÖn phía trên Nam cực là kết quả của 
Việê sử đụng cheroluvocarbon tin khắp tế gi Việc 
đốt ắc nhiên lậu hóa thạch góp phẩn lạ ra hậu ông 
"hình, HẬU ng này lại đe dạa làm tai bng tên bản 
đo phi ty của Nam cực. 

"rơng nhiều thập kỷ vía qa. Nam cự đã là khảo 
thoa họ ộng lớn Phẩnlớn sự khảo ảt này có động 
eøiinh tế ChẲng han các nhà khoa họ củi thà nước vấ 
"ự giúp sức ca vinh đã cố vấn cho các nhà tìm kiếm, 
Á0Vã khoảng chất. hn lên ác nghiên củi gọ là kho 
học này được thực Điện những mục êu đụ lý chính 
.ihoậc là qiân sự 

Nam cực tìng được đẾ nghị làm một nơ thụ hút đu 
lleh. Nước Úc đã để nghị xây ð đây một khách sạn, còn 
Argentina thÌ đang xem xét việc lập hợp đồng cho một 
hi tàu hồ 600 đu Khách đi ử Nam Mỹ k9 đây mỗi 
năm bẫy chuyển, nhiu nơ cũng được xem l3 ng nghỉ 
"i0 cho môn uơt tuyết Số lượng du khách đến Nam 
Si mỖi tằm ni tũn thêm. Trâ 10 nghịn d thắc đã 
đến đây năm 1999, cao hơn 1998 50%. Nam cực đang, 











tuc để nghị làm mỗi điểm đu lịch những ngi "m 
liếm một iên gói nổi 

ãten bố cảnh nh thôi Nam cự khả mong manh 
Lập nước mông rên mặt đại dưỡng đợc một tờ hiểu 
oi n sinh sống của mộ là tôm tp loi nở lâm 
thức ăn cho cả, cá vợ, hi sấu à chí cánh cụt Dậc 
chuỗt thức ăn ngắn ngủ và đơn giản này cực kỳ 8hạy. 
cám võ sự âm pham môi tường 

Vào gữa những năm 1970, Naw Zssland để nghị 
uy hoch lục đế n8y thành mộ công viên Nam cực cha 
thế gi. Đầu này sẽ biến Nam cục mà chúng ta phải 
nhìn nhận lä nơi không có chỗ cho loải người. 

Năm 1991, 24 quốc gia ký kết một thủa vÕc cấm khai 
thác dặuvề thoáng sằn ong 50 năm, Thôn ốc mà cáo 
"hà nuệc vã các nhôm môi ông ca ng à cổ nh lịch 
sử này, bao gồm nhiễu điều qu/ định về bảo vệ thủ 
"oang, về âu hủy chất ải, ế ô nhằm mật bẩn vá sự 
'liên tực giảm sắt Nam cực một vừng chiếm gắn một phẩn. 
“mui m8 của thế gØ. VIỆc k kế{thên ớc nà bị 
XMsind Tây Bạn Nha là ất quả của hại năm thương thản 
XNgN Ảnh này bảo vệ thẾ động vật và tực Vật mong 
manh cận Nam ctvà để ra những phưng thức đánh giÁ 
.cc hậu quả trên môi trường của tất cả hoạt động của con. 
nØ bi lục đa này 

+ __ Ta cô nàn Bấn một địa thành một công 
Viên cỉa thể gỡ 

© _.. Le8 ngưỡi cô được phục vụ tốt hơn không qua. 
'kh> thắc các tài nguyên của Nam cực như đấu và khoảng. 
cúp 

+ 08 nôn mỗtộngvề đạp tiên nhận của Nam 
0echo du khách, đỂ thiêu ngư được hưng thứ?" 

+ __ Côfhf0rasJđinghồag03bÌofÔNVàphát 
trấn ong một hệ nh ái mong marh? Hãy chovldụ 


Đôi quyền lãnh thố. 
Không nước nào sở hậu Nam cực rả, 
ty nước dồi có phẩn trình ð 
.đấy (Hoa Kỳ, nuôc có số người nghiên. 
cu đông đảo nhất rên lục địa nay, lại 
khôngcödðihờigì)nlương «di hộidụng, 
ham đà dẫn đến việc kỷ kết hiệp ước 
Nam cực bởi 41 quốc gịa vào năm. 
1991, hiệp uc này tuyên bố tằng “Năm 
w sềnl của cho cã mơi quốc gịa để 
tiểnhành các lưạt động hon học và hòa 
ĐìnhIai dậy 


nhàng: 
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Tóm tắt 

Những người thuộc các nến văn hóa 
khác nhau quan niệm vị tĩ của mình trong 
thế giới theo những cách nhĩn khác nhau. 
"Trong số các điểu tạo nên quan điểm của 
họ có sự hiểu biết về mật tôn giáo, các áp 
lực kinh tế, vị trí địa dư, và kiến thức cự 
bản về thiên nhiên. Do sự đa dạng về nguồn 
gốc như thể cho nên các nễn văn hóa khắc 
nhau đã gắn những giá trị khác nhau cho 
thiên nhiên và các sinh vật cá thể hợp nên 
thế giới ấy. 

Ba thái độ nổi bật đối với thiên nhiên là 
đạo lý phát triển cho rằng thiên nhiên là để. 
cho con người sử dụng vào các mục đích 
của họ, đạo lý duy tì cho rằng thiên nhiên 
vốn có một giá trị tự thần, không nên dông 
tới, và đạo lý bảo tổn nhĩn nhận rằng chúng 
ta sẽ sử dụng thiên nhiên nhưng sử dung 
cách nào để cho thiên nhiên vẫn còn tổn tại 
bến lâu. 

Các vấn để đạo lý có thể được xem xét ở' 
nhiều mức độ tăng trưởng và khai khác đã là 
những ưu tiên hàng đầu của xã hội chúng ta 
VÀ của những người tiêu dùng tiêng rễ qua 
nhiều thế hệ, Điểu này không có nghĩa là 
mọi người trong xã hội đểu có cũng mội 
kiến như nhau, nhưng thái độ chung là môt 
thái độ phát triển chứ không phải duy tì. 
Hiếu hết các quyết định cá nhân vể mỗi 
trường là những quyết định kinh tế và cơ ở 
lý luận là tài nguyên mà chúng ta cổ thì chúng 
tí cứ Sử dụng. 

Đạo đức của số đông lại càng chịu ảnh 
hưởng kinh tế nhiều hơn. Các công ty được 
lập rà để kiếm lời. Làm sao để cảng giảm. 








chị phí thì cảng có lời nhiều. Đáng tiếc là 
sự 6 nhiễm và sự khai thác các lài nguyên 
hiểm có thể là điều phải trả giá đất đổi vi 
các cá nhân hoặc xã hội trong khí chỉ có lợi 
cho các công ty. Với sức mạnh kính tế lửn 
lao cố thể làm thay đổi dư luận quấn chủng, 
và xu thế chính trị. Nhiễu công ty đã bất 
dẫu công khai thừa nhận trách nhiệm của 
mình là phẩi xem xét kỹ lưỡng tác hại gây 
ra trên thế giới tự nhiề 

_Xã hội và các công ty do các cá nhiần hợp. 
thành. Một sự nhạy cảm nhiễu hơn của mỗi 
công dẫn đối với những mối quan hệ vẻ môi 
trường có thể lầm đổi khác không khí kinh 
tế của xã hội các công ty, TUy hiên người 
ta không có một ý tưởng rÖ rệt về những gì 
cẩn làm và thường không hành động theo 
cách có thể hậu thuẩn cho những điểu tin 
tưởng đã được nói ra 

"Những mối quan tắm về môi trưởng toàn. 
cầu đã trở nên quan trọng hơn. Thể giđi đăng 
trữ nên nhỏ đi và có sự liên hễ với nhau nhiễu. 
"hơn. Vì mỗi năm dân số thế giới lại gia tâng 
nên có sự cạnh tranh nhiều hơn đổi với các 
nguồn tài nguyên cần thiết để sống một cuộc 
xống tưưm tất. Một thầm họa môi trường sẽ 
không còn là vấn để của địa phương nào. 
mã ảnh hưởng đến cả toàn cẩu. SỰ cách 
biệt về kinh tẾ ngày cảng lớn giữa các quốc. 
gia giầu và nghèo có ảnh hưởng đối với 
mỗi trưdng toàn cẩu, vì người nghèo cũng 
ao ước có được những gì đã thành đương, 
nhiên của người giàu. Tất cả mọi người và 
mọi quấc gia cẩn phải cùng nhau làm việc 
để giải quyết các vấn để môi trường. 
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Cường S 


NGUY CƠ VÀ CHI PHÍ: 
Các yếu tố của việc chọn quyết định 


Mục tiêu 
Độc xong chương này hạn có thỂ 

+ Nồi rõ vì sao việc phân tích nguy cơ đã 
trở thành một công cụ quan trọng trong. 
việc chọn một quyết định về môi trường. 

© Hiểu được sự khác nhau giữa đánh giá 
nguy cơ và giải quyết nguy cơ. 


«_ Nói rõ các vấn dễ liên quan đến việc giải 


quyẾI nguy cơ, 

«Hiểu được sự khắc nhau giữa nguy cơ thật 
YÄ nguy cơ cảm nhận. 

+ Xúc định được thế nào là một lợi 
tế hay một dịch vụ kinh tế, 
«_ Hiểu được mối liên hệ giữa sự cung cấp. 
tiện ích hay dịch vụ và cấi giá của nó. 
«Hiểu cách sử dụng bằng phân tích vốn 
ũi và vì sao phải sử đụng bằng này. 

« _ Hiểu được khái niệm phát triển bến vững. 

« Hiểu được những chí phí ngoại ứng và 
các khía cạnh kinh tế của sự phòng ngữa 
6 nhiễm. 

«Hiểu được thế não là chính sách mới 
trưởng nhằm hạn chế sự ô nhiễm. 





kinh 





Sơ lược chương 3 
Đo lưỡng nguy cơ 
Đánh giá nguy cứ 
Cận cảnh môi trường: Những gỉ trong một 
con số? 
Xử lý nguy cơ 
"Nguy cơ có thất và nguy cứ cảm nhận 
Kinh tế và 





Các công cụ dựa vào thị trưởng. 
Bổi cảnh toàn cầu: Gấu túi và thị trường 
xhững khoán nước Úc 
Cận cảnh môi trường: tập đoần Georgia ~ 
Pacific 

Gỗ dõ thị tái chế - nghiên cứu một trường. 
hợp trách nhiệm mở rộng đối với sẵn phẩm. 

Trách nhiệm mở rộng đối với sản phẩm 
phân tích vốn lãi 

Những quan ngại về việc dùng 
tích vốn lãt 

Kinh tẾ học là sự phát triển bến vững 
Cận cảnh mỗi trường: các quảng cáo 
"sanh" không điểm cần xem xét, 

Chí phí ngoại ứng 

Rấc rối của lãi nguyên sở hữu chung 
Bối cảnh toàn cầu: 'hòng ngừa ö nhiễm có. 
it 

Hoạt đông kinh tế và thế giới vật lý học: 
Cân cảnh môi trường: Đánh giá lợi ích của 
các hệ sinh thấi 
Bối cảnh toàn cầu: Rừng Costa Riean đem. 
lại du khách và được phẩm 

Kinh tẾ mồi trường và các quốc gia đang 
phát triển 

Thắm kịch đất công 

Giảm bớt gãnh nặng. 
'Yấn đề-Phân tích: Tôm, rùa và thiết bị ngăn. 
rửa v 
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Đo lường nguy cử 

Hai yếu tố được xem là hàng đẫu trong 
nhiều quyết định ở đời: nguy cơ và tổn 
chúng ta thường hỏi những câu như: "liệu có 
người nào đó bị tổn hại hay không? Và làm 
việc này sẽ tốn kém bao nhiều?". Một quyết 
định vẻ mật môi trưởng cũng không khắc gỉ 
thể. Nếu cân nhắc một luật lệ mối về ö nhiễm 
không khí thì ngành công nghiệp chấc chấc 
sẽ nói là việc ấp dụng luật lệ này sẽ gây tốn 
kém một số tiễn không ít và sẽ lâm giảm lợi 
nhuận của xí nghiệp. Những người dân thành 
phố sẽ nói là tiền thuế cũ 
vào một công việc hành chánh khác 
nước kía, Trái lại, những người ủng hộ cho 
Mật lệ môi trường này sẽ nêu ra sự giảm) 
nguy cơ bệnh tật và sự giảm bột chỉ phí y tẾ 
cho những người dân sống ở các vũng ð nhiễm 
không khí nặng nễ 

Phân tích nguy cơ đã trở thành một công 
cụ quan trọng để giúp cho việc quyết định ở 
mọi hoạt động xã hội. Trong lĩnh vực các mổi 
quan tâm về môi trường, việc đánh giá và giải 
quyết nguy cơ giúp người ta có thể quyết định 
xem chính sách môi trường nào là thích hợp, 
sự phân tích nguy cơ thưởng bao hàm tmột 
tuyên bố vẻ mặt xác suất (Probabiliy) 

“Xúc suất: là một phát biểu toán học về 
khả năng xảy ra một điểu gì đó. Xác suất 
thường được phát biểu bằng những câu như. 
"Xác suất xây ra một thứ bệnh nào đó là Ï 
phân 10/000”, hoặc "khả năng trúng số là 1 
phẫn 5 triệu". Cẩn phân biệt giữa xác suất 
và khả năng (Possibiliy). Khi nói một điễu 
gì đó là có khả năng thì chúng la chỉ nói là 
nó có thể xảy ra. Đây là một từ rất không 
chính xác, Xác suất nói rõ là các sự việc có 
thể ấy sẽ cổ khả năng xẫy ra đến mức nào. 

Một điều cần xem xét khác là các hầu quả 
của một sự kiện. Nếu một thứ bệnh có thể 
gây dau yếu cho 50% dân chúng (xác suất bị 
bệnh là 50%) nhưng không một ai chết 
điều đó lại khác với việc phân tích độ an toàn 
của một cái đập mà nếu nó bị vỡ tì sẽ gây 























Hình 3.1: Quá tình đưa a quyếi định. ất các việc 
đánh giá nguy có, sự hao tốn và hầu uả của nguy cứ 
.dễu rất quan rong ương quá trình đít ra quyết dịnh, 


cái chết cho hãng nghìn người ở hạ nguồn. 
Sự đánh giá và giải quyết nguy cơ bao hàn 
sự hiểu biết vẺ xác suất của nguy cơ và hậu 
quả cũa các quyết định (xem hình 3.) 

Đánh giá nguy cơ bao gốm việc phẪn tích 
một nguy cơ để định ra xác suất về một hậu 
quả tai bại. Giải quyết nguy cơ lÀ một nhiệm 
vụ lờn hơn, bao gồm việc đánh giá nguy cứ 
cũng các hậu quả của nguy cơ trong quấ trình 
đưa ra quyết định. Chủng ta sẽ xé! qua cả 
bai nhiệm vụ này trong hai phẩn sau. 





Đánh nguy cơ 

Đánh giá nguy cơ vể mẬt môi trường là 
văn dụng các sự kiện và giả định để ưÚc tính 
xác suất gây hại cho sức khốe con người huy 
cho môi trường được gây ra bồi sự tiếp xúc 
với ð nhiễm, chất độc hại hay việc quyết định 
mới có được cách thức giải quyết nguy cơ, 

“Tính toán các nguy cơ tác hại cho con người 
trong một hoại động nào đó, hóa chất hay công 
nghệ kỹ thuật là một điều khố Nếu một công 
nghệ đã quá quen thuộc thì các nhà khoa học 
sẽ đùng những xác suất dựt trên kinh nghiệm, 
để c lính nguy cd. Chẳng hạn nguy cơ mắc 
bệnh phổi đen do bụi than ở các hấm mỏ là 
điều đã được biết chắc. ĐỂ dự đoán những 
nguy cơ có liên quan với công nghệ mới thì 
phi dùng những xác suất thống kÈ ít chính 
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NHỮNG GÌ TRONG MỘT CON SỐ? 

Mức độ của nguy có hưng đượ: công bố bằng một cơn. 
3Ö Khi mổ lo ngại VỀ nguy cơlà bệnh ung thư tì cơn s6Ấy 
Hiển thị một rác siất xảy ra thêm những tưởng hợp ung tục 
VIdụ, nộts/đản gi đồnh co chấtô nhễm X cô thể đợc 
"yến tị đố dạng † 101, hay dmn gần l 10% cơ sốnờ, 
cóthể đực iếtlà 0 000001, ha 1 rong 1 rậucó nghề là 
.d/lển ẽ cổ thậm † tướng hợp ơg thư trọng số mộtiệo 
ngtỡ bị phôi nhễm sết đi một mức độ nào đô võ chất 
g8 0 nhẫm Ka. Tương, 5x10” hay 0000 0005 hay 5 
'Wong 10 tiểu nô lên một rau cơcô hi c tên 5 tường 
hp thềm ð một nữ: nào đ và chốtb nhễm la Các con 
“số nh công là hêm những tướng bợp xÃy ra rên HỆ 
ng thú có bản tong dân chứng rối chưng Thống k của 
Nộ ung tự No Ký co Đấy ng Ì ng tu có bắn trọng 
dân chúng nồi chưng là 1/8 ơn siết cả đổ 

Nếu hậu quà do một chất ð nhiễm X mang lại mà 
không phảtung thư màlà một tác hại Khắc rên sức khóc 
có thể là nhiễm độc thần nh (âm hư hại ấn nh) hoc, 
Ö sinh, con số tong tường hợp nây sẽ không được 
in | bÌng xác siết ấy ra bệnh, mà lấn đưi dạng các 
mức độ phôi nhễm được cholã không g3y ngư hại. Sự 
bi thị này thường dit dang lều lượng tham khảo RIO 
(Rfateree đo), Một R0 thường đuợc hin thị bằng, 
mmlllyam (của chất ô nhiễm) rên mỗi Klegram trong, 
lưng cơ th suốt ngày, vi dụ 0 004 mgÃg uy, Nó một 


xác hơn nhiễu, dưa trên các kiểu mẫu hơn là 
trên kinh nghiệm của cuộc sống thực tế 

.Oác nguy cơ gắn liền với hóa chất rất khó 
định lượng ong khi các thí nghiêm trên súc 
vật được chấp nhận rộng rãi để dự đoán là 
một hóa chất có gây ung thư cho con người 
bay không thì việc dùng các thí nghiệm ấy 
để đoán xem có bao nhiều người trong mộ 
nhóm tiếp xúc với hóa chất ấy sẽ bị ung thư 
là một điều vẫn được tranh luận rất nhiễu. 
nguy cơ đễu là những tc 
Ất mà một người sề bị ung thư 
hay các hậu quả tai hại khác (xem hình 3.2. 

'Trong thập kỹ vừa qua. Sự đánh giá nguy 
ở đã có ảnh hưởng lớn nhất trên các luật lệ 
liên quan đến những hóa chất gây ung thư. 
(earcinogens). Tại Hoa Kỳ chẳng hạn. các 
quyết định Về việc tiếp tục đăng ký các loại 








cách đơn giản, R lš sự ưic nh thô nứp phối nhữm. 
ảng ngày cho cơn ng (gốm cả những ngư nhạy cằm) 
“mà cổ thể không sở ngư cơ phẫi chịu ác tá hai ngụy 
hYếm không phổ ưng thụ trong sất đã, Sự hông chắc 
chấn tren một f0 cổ thể là một hay nhiu lớn (1đ, 
ấp 10iên) 

'Việc uc lượng bằng con số chỉ cõ giá ị ngang vớ| 
.đữlệu mã nô đùng làm căn cứ. Cho nên các khía tạnN 
cảnh nh (qwanttatve) cũng quan trọng không kém 
khís canh định lương quantIatve để mô tả đặc điểm. 
"g0 cơ (số ượng nguy cơ). Dữ lêu cơ bản hậu thun 
cho việc đánh giá ng cơ cô báo quất không? Nổ cô 
bao gm các đi ệo địch lể học cùng với các đĩ lậu thị 
nghiệm không? Dữ lu cơ bắn của phòng th nghiệm 
có bạo gồm quả Itái lệu trên nhu chủng lại không? 
'Nếu nhiều chẳng loại được đem thi nghiệm, 0l tất 
chủng cổ đập ứng giống nhai với chất dưzo thử không? 
“Thế nào là các khoẢng ở dữ iệu, những mằnh còn thiểu 
trong bài án? Những điều không bất chắc VỀ mặt 
khoa học như thế nào để đối phô với nhữn cải không 
chắc ấy? Bản đưi sự đánh giá nguy co lã những giả 
định nào? Mức độ Ai cy rối chung trơng sự đánh giá 
"gwcølà bao nhuZ Tất cá những cân Thắc VỀ mật 
định tính này rất cần thiết để quyết định nên đt bạo 
nhiêu ir ung vào một con số và để mô tả đặc điểm, 
của một ngu cơ ẻ th có 


thuốc trừ säu, lập danh sách các chất có thể 
eây ô nhiễm không khí làm ö nhiễm nước 
“Nước uống an t0àn” (hy 
thuộc môt phẩn lớn vào sự đánh giá nguy 
cơ đối với những chất nối trên. 

Việc phân tích bảng đánh giá nguy cứ 
cũng được sử dụng để đặt ra những tt tiên 
xể quy định và hãu thuẫn cho hành động 
luật pháp. Các hóa chất hay công nghệ nào 
có nguy cơ gây tổn hai nhiễu nhất cho sức 
khỏe hoặc cho môi trường thì được chủ ý 
trước tiên, còn những thứ được thấy là có. 
hâu quả nhẹ hơn thì được chú ý cấp thời hơn. 
ế được xem là chất có nguy cd 
luật lệ đã được ban hành nhằm 
trong khi nguy cứ 
li cổ được xem là 





tà 
















giảm thiểu nguy cơ 
do dùng phân bón trên 
rết nhỏ và không được đưa vào qui định. 
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Khoa học dùng lâm hậu thuẫn cho quyết 
định luật pháp vễ mặt môi trường rất phức 
tạp và đang tiến triển nhanh. Số dông các 
mối đe dọa và quan trọng nhất cho sức khỏe. 
dọn người và cho môi trường đều là không 
chắc chấn. Đánh giá nguy cơ là lượng định 
nguy cơ bằng con số và nói rõ sự không chắc 
chấn xung quanh nhiễu vấn để môi trường. 
Điều này giúp cho các cơ quan nhả nước. 
nghiên cứu và hoạch định một đường lối phũ 
hợp với mối quan tâm của giđi khoa học 
công chủng vẺ việc bảo vệ môi trường 





Xử lý nguy cơ 

Xử lý nguy cơ là quá trình đưa ra quyết 
định qua sự cần nhấc của các đường lối khác` 
nhau về chọn lấy hành động điểu chỉnh thích 
hợp nhất, tổng hợp các kết quả đánh giá nguy 
cử với những dữ liệu thiết yếu và những quan 
tâm về mật xã hội, kinh tế, chính trị. Việc 
Xử lý nguy cơ bao gồm 
1. Quyết định nên dành ưu tiên cao nhất cho 

những nguy cơ nào. 

2. Quyết định cần có bao nhiều tiễn để giảm 
nguy cơ xuống tới một mi: chấp nhận được 

3. Quyết định xem có thể thu được lợi ích 
lồn nhất ở đầu với một khoản chỉ phí 
hạn chế, 

.4. Quyết định xem nguy cơ có thể chấp nhận 
được đến đâu 

5. Quyết định xem kế hoạch sẽ được thực 
hiện và giám sắt như thế nào. 

Xử lý nguy cơ liên quan đến nhiều vấn 
để. Với những mỗi quan tăm vỄ mỗi trường 
như mưa axit, sử hao môn tẩng 6zôn, và 
những chất thải, cơ sở khoa học để đưa ra 
quyết định điễu chỉnh thường gây tranh cãi 
Như đã được nói đến ở phẩn đánh giá nguy 
vơ. Những chất độc hai có thể được 
nghiệm, nhưng chỉ trên súc vật thôi. Thí 
nghiệm trên súc vật có thích hp để xác định 
những hậu quả trên con người? Không dễ 
tr lồi câu hỏi này. Trong sự đổi phó với sự 
nóng lên của quả đất, sự hao mòn tẳng ôzôn 
Và mưa axit, cân tính đến tương lai và ước 
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lượng tẩm mức cũa những hậu quả sau nảy, 
Mực nước biển dầng lên không? Bao nhiêu. 
ao hỗ sẽ bị axit hóa? Sẽ có thêm bao nhiêu 
trường hợp ung thư đa do sự hao mòn tẳng 
6zôn? Những ước tính dựa trên những nguồn 
tư liệu nổi tiếng như nhau lại rất khác nhau. 
"Ta nên lún vào sự ước tính não? 

Đường lối xử lý nguy cơ thường chú trọng 
vào sự hoàn hão của chứng cứ khoa học, Cơ 
xở khoa học có thể được xem như một thứ 
định nghĩa không rõ ràng. Khoa học xác định 
rằng một sự ức đọa hay nguy hiểm nào đó là 
có thực, nhưng vì các sự kiện khoa học lại 
dễ được giải thích nhiều cách cho nên mới 
có sự tranh căi. Chẳng hạn thực tế là dioxin 
là một chất rất độc, được biết là đã gầy ra 
ung thư cho cắc con vật thí nghiệm. Nhưng 
khổ mà chứng minh rằng sự liếp xúc của 
con người với đioxin có thể dẫn tổi bệnh 
ang thư, đã tầng sự tiếp xúc nhiễu đã gây rà 
chững viêm nang lông (acne) ở các công 
dân bị tiếp xúc, viêm nang lông là một hậu 
quả phổ biến của việc tiếp xúc với các phân 
tử giống như dioxin. 

Vì thế cho nên xác định sự nguy hại là 
điều rất quan tọng. Xác định sự nguy hại giúp. 
người ta quyết định phẩn còn lại của quá trình 
.đưa ra đường lối, ban hành luật lệ, hoặc các 
công bố sau đó. Nếu một chất có ít hoặc 
không có nguy cơ thì không cẳn hành động. 
bằng chính sách. Chẳng hạn một số nhà quan. 
sát cho rằng các hóa chất đặt ra những mối de 
dọa cần được giải quyết. Những người khác 
thì cho rằng hóa chất ít gây nguy hại, nên họ 
thấy những chính sách hốt hoảng và những 
qui định của nhà nước là những sự tấn công 
không cắn thiết vào các doanh nghiệp, Đốn 
cây rừng đặt ra nguy cớ xối mòn đất và sự 
mất đi các chằng loại thú ở trong ấy, Công. 
nghệ đổ gỗ thấy các nguy cơ này tất nhỏ bé. 
và có thể là một đe đọa đối vải sự phát triển 
kinh tẾ, trong khi nhiễu nhà hoạt động môi 
trường thấy nguy cơ này là không thể chấp 
nhân. Những bất đồng này và những bất đẳng 
tương tự thường là những rắc rối quan trọng. 
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trong các quan bệ với quần chúng của cả nhà 
nước và doanh nghiệp vì da số dẫn chúng. 
không hiểu gì nhiễu về các nguy cứ mã họ 
chấp nhận hàng ngây. 


Nguy cơ thật và nguy cơ cảm nhận. 

Người ta thường đánh giá quá cao tấn 
suất và sự trầm trọng của những nguyên nhân 
bị thẩm, gây xúc động và dược nói đến nhiều. 
của các cái chết, trong khi lai đánh giá quá 
thấp cắc nguy cơ từ những điểu quen thuộc 
hơn nhưng đã lấy đi sinh mạng cũa từng người 
một. Những sự đánh giá nguy cơ bồi những 
*chuyên gia” và bởi quần chúng trên nhiều 
vấn để về môi trường rất khác nhau. 

Dũ rằng cơ thể giảm thiểu từ các nẹt 
cự đối với sức khoẻ cộng đổng và mỗi 
trường, nhưng không thể loại trữ chúng dược 
Gắn như mọi hoạt đông thường ngày - lấi 
xe, đĩ bộ làm việc - đều kéo theo một yếu tế 
nguy cơ nào đồ (xem bằng 3.l) 

“Trên quan điểm xử lý nguy cơ, thì ta đang 
đương đầu với một tình huống độc biết ở 
một nơi hay thuộc phạm vỉ cả nước, cầu hỗi 
quyết định cuối cũng vẫn lầ nguy cơ ở mức 
độ nào thì chấp nhân được? Chúng ta không 
nổi về một tiêu chuẩn “nguy cơ số khâng” 
mà là một khái niệm “nguy cơ không đáng 
kế". Ở mức độ nào thì thực sự không có nguy 
cơ đấng kể cho sức khoẻ hoặc môi trường? 
Ở mức độ nào thì có một hành lang an toàn 
hoàn hảo để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
môi trường? 

'Xử lý nguy cơ bao gồm việc sơ sánh mối 
nguy cơ gây hại là có thật sinh ra từ một công 
nghệ hay sản phẩm não đó với mối nguy cœ 
gây hại được cảm nhận bởi công chúng nổi 
chung. Công chúng thường cảm nhận những 
nguy cứ họ không muốn có như nhà máy 
điện hạt nhãn bay vũ khí hạt nhãn lã năng 
nể hơn những nguy cơ mà họ tình nguyện 
lao vào như tống rượu, hút thuốc. Ngoài ra 
công chứng cũng cảm nhận cõng nghệ mi 
như kỹ thuật di truyễn hay lồ đốt chất thải 
độc hại, như những nguy cơ năng nể hơn 

















các công nghệ quen thuốc như ö lõ và đập 
nước. Nhiều người ngại đi máy bay vì sợ 
máy bay rồt, thế nhưng cấc lai nạn Õ lô đã 
gầy ra mốt số tử vong lớn hơn nhiều - 
khoảng 45.000 tại Hoa Kỳ mỗi năm, so với 
chưa tới một nghìn mỗi năm đo các vụ rơi 
máy bay (xem hình 3.3). 

Một trong những điều nan giải nhất đặt 
ra cho những người dưa ra quyết định về 
các nhà khoa học về sức khỏe cộng đồng là 
âm sao để giả: quyết sự khác biệt ngày cảng 
ổn giữa cảm nhận của giới khoa học và cầm 
nhận của công chúng về các nguy cơ từ môi 
trường. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng 
trong 20 năm vừa qua những xự nguy hiểm 
cho môi trưởng thực sự ảnh hưởng trên tÌnh\ 
trọng sức khoẻ của đất nước không phi là 
những nguy hiểm nhân được sự chủ ý nhiều. 
nhất, dủ được do lưỡng bằng các cuộc \hÂ\ 
đô ý kiến quẫn chúng, các bản tin, các hoạt 
động của quốc hội hay những chỉ tiêu của 
chính phủ. Sự ð nhiễm không khi trong nhà, 
dưới nhiều hình thức khác nhu, chỉ nhãn. 
được sự chú ý tương đổi it so với các nguồn. 
ô nhiễm từ bên ngoài, thế nhưng có thể nó. 
là nguyên nhăn của sự suy kếm sức khoẻ 
nhiều hơn. Mặt khác những đống rắc thải 
nguy hiểm, khó mà liên hệ với một sự suy 
kếm sức khoẻ có thể do lưỡng được nÀo, 
lại thu hút nhiều sự chữ ÿ và tiên của, Các 
hóa chất ở dưỡi dạng sản phẩm tiêu dùng 
phổ biến, như chất tẩy rửa nhà cửa, thuốc 
trữ sầu, và nhiên liệu (săng) gây r4 nhiều sự 

























BẰNG 3.1: Nguy cơ lĩ vong 





Tử vong tính the triệu gi tiếp xi 
Leonúi 40 000. 

Chèo xuống: 10 000 

Nữ thic lẽ 300 

Ba. 2580 

_Di chuyển bằng 8 9.1200 

Săn tấn 1000 

Đi mây bay. 500 

“Sống bên cạnh mðtlò hat nhân: 0 
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âm n ng cơ rho sức Mễ ee PN về tông chung, 





ly yếu khỏe, nhưng tương 
y ra lo ngại nơi công chủng 
Có lề nên tách riêng các nguy cơ ấy ra 
KỈữ những rủi ro nguy cơ lớn € 
trong lĩnh vực y tế, và đặt những ri ro kh 
có lẽ cũng nghiêm trọng cho lợi ích chung 
nhưng ÍL hơn cho sức khoẻ công bằng (gồm: 
các việc hạn chế rắc rến và duy tr các vùng 
đất hoang) vào chương trình e 
lượng môi trưởng cùng với những chương 
tình hữu ích khác cũng loại. 
Các chương trình nên để lại trong lĩnh 
vực y lế vào lúc này là 
«_ Hạn chế tiếp xúc với sự ô nhiễm trong 
nhà như khi carbon, khói thuốc lá trong 
môi trưởng, chỉ, khói than c 
*_ Hạn chế sự ô nhiễm không khí ngoài trời 
tại những nơi mà việc đó hữu hiệu hơn là 
hạn chế các nguẫn ö nhiễm ấy 
*_ Ấp dụng các tiêu chuẩn chặt chẽ để đánh 
giá bất cứ sản phẩm hay hoạt dõng mới 
nào dưực để xưởng mã có thỂ ảnh hưởng 
đến số đông dân chúng (ví dụ những 
tiêu dũng mới bằng hóa chất, 
các vật dụng trong nhà, chất phụ gia thực 
phẩm hoặc phụ gia nhiên liệu) 








9 sức khoẻ 
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ình3.3: Sự căm nhận nguy cơ, Các nà 

bảo vệ môi trường chuyên nghiếp (EPA) 
hông không phải luôn kiôn, 

đông tình vỗ mứt rộ của CÁC nguy có, 











+ Áp dung các hạn chế mạnh mẽ và đồng 
nhất đối với những rải ro nghề nghiệp 
đang căng ngày lồn hơn là những rủi ro 
nà người dẫn thường phải đối đầu, và lại 

thấy rõ trên sức khoẻ. 

aghiÈn cứu lý luận rằng dân 
thường bị lữa gạt bởi các chính sách y 
nôi trường. Đây là điểu dễ 
huểu bởi vì có nhiều nhấn vật nổi bật đã dinh 
liu vào các vấn để như thế và đã sử dụng 
hình ảnh trước công chúng của mình để 
khuyến khích mọi người nhìn các vấn đễ ấy 
theo một quan điểm khác hơn, 

Nõ rằng là không có câu trả lời chấc chấn. 
cho các cầu hỏi này. Tuy nhiên các chuyên 
gia và công chúng cả hai đều đã bất đầu nhận 
thấy rằng mỗi người trong ho đều có một cái 
si đó. Nhiễu chuyên gia về nguy cơ vốn 
quen với việc nhìn vào những con số và 
những xác suất thì giờ đây thửa nhận rằng 
việc phân cấc nguy cơ bằng một cách nhìn 
rộng hơn là một điểu hợp lỷ. Đổng thời dân 
chúng bất đầu được cung cấp nhiễu dữ liệu 

một sự đánh giá sáng suốt hơn 








có hậu dị 
Một số nÌ 








KẾ và an 
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Kinh tế và môi trường. 

Các vấn đễ môi trường chủ yếu lã vấn 
để kinh tế. Dù rằng đây có thể là một cách 
nói cường điệu nhưng thường khó mà tách 
rời kinh tế ra khỏi các vấn để hay các mối 
bận lâm về môi trường. VỀ cơ bản, kinh tế. 
nói đến sự phân phối tài nguyên. Nó mô tả 
cải cách mà chúng ta đánh giá hàng bóa và 
dịch vụ. Chúng ta sẵn sảng trả tiễn cho một 
thứ hãy một địch vu mà chúng đánh giá cao. 
và chúng ta không muốn trả tiển cho một 
thứ mã chủng ta nghĩ là đang có đẩy rẫy. 
Chẳng hạn chúng ta sẩn sàng trả tiễn cho. 
một nơi ấm áp, an toàn để sống nhưng chúng 
ta thấy khó chịu khi có aĩ để nghị chúng ta 
trả tiễn cho không khí chúng ta đang thờ. 

'Về mật xã hội, mục tiêu của chúng ta là 
tìm kiếm một sự tâng trưởng kinh tế lâu dài 
để tạo ra việc làm đồng thời vẫn duy trì và 
cải thiện môi trường sống. ĐỂ đạt mục tiêu 
ấy có một chiến lược mỗi trường để sửa chữa 
những tổn hại cho môi trường trong quá khử, 
giúp cho chúng ta chuyển đổi từ sự xử lý 
chất thải sang việc phòng ngừa ð nhiễm và 
sử dụng các tài nguyên dang có một cách 
hữu hiệu hơn. 


Các khái niệm kinh tế. 

Một món hàng hay dịch vụ có thể được định 
nghĩa là mộtahứ gì khan hiểm. Mỗi khi mức 
cấu đổi với một vật gì vượt quá mức cung thì 
có sự khan hiếm, và chúng ta đang sống trong 
một thế giới khan hiếm chung. Tài nguyên là 
thử góp phẩn vào việc làm cho người tiêu dùng 
cổ được lượng hàng hóa và địch vụ mã họ mone 
muốn. Cung là lượng hàng hóa hay địch vụ có 
thể mua bán được. Cẩu là lượng sẵn phẩm mà. 
người tiêu dùng muốn có và cỏ thỂ mua được 
với những giá cả khác nhau. Trong kinh tế, 
cung tủy thuộc vào: 


1. Nguyên liệu có sẵn để làm ra hàng hóa 
hay dịch vụ bằng sự sử dụng công nghệ 
hiện đại. 


3. Khổi lượng các nguyên liệu sử dụng được. 

3. Chị phí để lấy, vẫn chuyển và chế biến 
nguyên liệu thô 

4. Mức độ canh tranh thứ nguyên liệu ấy 
giữa các người sử dụng, 

5. Tĩnh khả thĩ và chỉ phí của việc tái chế 
nguyên liệu đã dùng rỗi 

6. Các cơ cấu và định chế xã hội có thể có 
một ảnh hưởng (xem hình 3.4) 











'Tương quan giữa mức cung cầu của một 
hàng hóa hay dịch vụ và giá cả của nó được 
søi là khúc tuyến cung/ cầu (xem hình 3.5), 
Giá của một sẵn phẩm hay dịch vụ phản ảnh 
cường độ của nhu cẫu đối với một hàng hóa 
và sự sẵn sàng có của hàng hóa ấy, khi cầu 
vượi quá cung thì giá cả tảng thêm, sự tâng. 
khiển con người ta tìm thử hàng hóa khắc 
thay thế hoặc quyết định không dùng hàng 
hóa hay địch vụ ấy nữa, điều này làm cho 
mức cẩu giảm xuống. 

Khi sự cung cấp một món hàng VƯỢt quá 
mức cẩu, người sản xuất phải hạ giá xuống 
.để bán cho hết sẵn phẩm và cuối cùng một số 
nhà sản xuất phải bỏ nghề. Mïa mai là điểu 
này xây ra cho các nông dân khi họ được mùa 
liên tiếp nhiều năm. Sản lượng nhiều nên giá 
hạ khiến một số nông dân bỏ nghề, 


Các công cụ dựa vào thị trường: 

'Với sự quan tâm ngày một nhiều hơn đến 
việc bảo vệ môi trường rong ba thập kỳ vừa 
cua, những người đễ ra chính sách đang xem 
xét những phương pháp mới để làm. 
hư hại cho môi trường. Một lĩnh vực được 
chú ÿ ngày một nhiều là các công cụ dựa 
vào thị trưởng (MBI: MarkeL Based Instru- 
ments), MBI là một biện pháp thay thể cho 
cơ chế ra lệnh và giắm sát, vì nổ dũng sức 
mạnh kinh tế và sự khôn khếo của nhà kinh 
doanh để đạt tới một mức bảo vệ môi trường. 
cao với một chỉ phí thấp. Thay vì bắt các xí 
nghiệp phải hoạt động như thế nào, MBI 
động viên bằng cách gây tốn kém cho các 
hoạt động gây ô nhiễm... Chính sách này 
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Hình 1.4: Các yếu lố quyết định mức cụng. " 


cho phép các xí nghiệp tư mình quyết định 
cách tốt nhất dể dạt được mức độ hão vệ 
môi trường cẵn thiết. Ngày nay hẫu hết các 
chính sách dựa vào thị trường này đã được 


dưa vào áp dụng ở các qui 





và một số quốc gia dang phát triển nhanh 





gẵn như trong tất cả mọi trường hợp. các 





chính sách ấy đã được đưa vào dạng hỗ trợ 


gp 
8%, 


Chphi ch biên 


Mức 0§ Màn anh 


Sử sẵn gà 
ta nguyên ệu 








chứ không phải thay thế cho cải qui định từ 
xưa của nhà nước 

Ấp dụng chính sách dựa vào thị trường 

hải là ở bất cứ các quốc gia nào. ĐỂ 

thành công. các quốc gia cắn có một hệ thống 





thị trường năng động các điêu kiện kinh tế vĩ 





àng, sự ổn định YỀ chính tị và định 
chế, và sự phát tiển nhân quyển đây đủ. 


AM NHƠU dƠMC SƠ PB UP 





Ở các quốc gia đang phát triển, với những 
mắng lớn còn bổ ngỏ thì các chính sách khắc 
~ nâng cao công suất, cải cách đường lối toàn 
bộ đầu tư vào ÿ tẾ giáo dục, sự tham gia của 
công đồng - lúc đầu có thể hiệu quả hơn là 
cử chế dựa vào thị trường. 

'Tuy nhiên chính sách đựa vào thị trường 
e6 thể cho ta nhiều khả năng đáng kể để đạt 
được mục tiêu về môi trường một cách hiệu 
quả hơn và gầy ít tốn kềm hơn chủ nhà nước. 
và doanh nghiệp - chính sách này cũng giúp. 
cho nhà nước có cơ hội làm chủ được đã 
tăng trưởng kinh tế đồng thời dẫn đất nó 
đến một địa vị vững bền hơn. 

Câng cụ dựa vào thị trường nhĩ nhận sứ 





nh 35:Congvà cầu ÌTĐosiquantâm ngày 
+ăngnluêu đến iệc Hi chế nên mi cuns củ! 
sấy hàoláichếtănglêndịng kế năm 1970 
đến hàm 1991. Mộc cầu không biến đổi bao 
nhiều, do đồ giả năm 1991 rất thấp, 0). Bát 

tăm 104 lụcấu về giấy băn tà các tông 
túi chế tăng lên nn giá cả tăng lên dãng kể 
tGiácä ổn nh hơn ch đến năm 2000 











kiện là các tài nguyên của mỗi trường 
thường bị đánh giá thấp. Thứ nhất các 
khoản trợ cấp (về điện, nước, nhiên 
liệu hóa thạch, vận tải đường bộ, nông. 
nghiệp) là một sự khuyến khích người 
ta lạm dụng các tài nguyên: giảm hoÄe 
bỏ các trự cấp là khiến người tụ sử dụng 
tài nguyễn một cách hiệu quả hơn. 
Thứ hai, giá cả thị trường chỉ phản ánh. 
sáu chí phí cá biệt thôi, không phản 
ánh các thiệt hại ngoại đhg do ð nhi! 
Và việc khai thắc các Iầi ngUyÊn gây 
ra, thuy vi những chỉ thị cứng nhắc, từ 
trên InuyỄn xuống, chính sách công cụ 
dựa vào thị trường, sử dụng các bấo 
hiệu của giá cả và để cho nhà doanh. 
nghiệp tự do lựa chọn giải pháp hiệu 
quả nhất vễ mặt kinh tế cho họ. 

Các MBI có thể được xếp thành 
năm nhóm cứ bÂn: 

1. Các chương trình thông tin: 

Các chương trình này dựa vào sự chọn 
lựa của người tiêu thụ để làm giảm các 
phiến phữc vẻ môi trường thông tin về hậu 
quả trên môi trưởng hay vỀ cấc rÌi ro của 
sự chọn lựa sẽ khiến cho người tiêu dũng 
thấy rằng tốt hơn là nên thay đổi quyết định 
của mình. Các ví dụ gổm kết quá xét 
nghiêm catbon hoặc chỉ, hoặc sự dần nhãn 
trên thuốc trữ xâu. Một loại chương trình 
khác như bản kiểm kế về phông thích chất 
độc ð Hoa Kỳ. tiết lộ thông tín về sự phóng. 
thích các chất gây ö nhiễm vào môi trường. 
lu nãy kích thích các cng ty cải thiện 
thănh tịch môi trưỡng của mình để làm đẹp 
hình ảnh của mình đối với công chúng. 
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2. Giấy phép phóng thải chất ñ nhiễm 
có thể mua bán 

Các giấy phép này cấp cho xí nghiệp cái 
quyền được thất ra một lượng nhất định chất 
eây ð nhiễm. Các công ty xí nghiệp thải ra ít 
hơn số lượng cho phép hoặc “gỗi vào ngân 
hãng” để sau này sử dụng. Các doanh nghiệp. 
gây ra ô nhiễm được khuyến khích để nội 
hộ hóa các chỉ phí ngoại ứng mà trước đây 
Nếu họ đẹp bố được 
các nguồn gây ô nhiễm của mình thì họ sẽ 
được hưởng lựi qua việc bán di giấy phép ô 
nhiễm của mình. Một khi doanh nghiệp nhận 
thức được là giấy phép của họ có thể đem 
bán thì họ sẽ thấy rầng ô nhiễm không phải. 
là tổn kêm. Việc tạo rà những thị trường mới” 
(thị trường giấy phép) để giảm ö nhiễm sẽ 
giảm đi khía cạnh ngoại ứng của sự thải rác 
và làm cho nổ trở thành những chỉ phí cho 
lao động và tiền vốn vậy, 

c3, Phí và thuế thải rác 

Các khoản thu này kích thích việc cãi 
thiện môi trường bằng cách làm cho hoại 
động hay sản phẩm gây hại cho mỗi trường 
trở nên tốn kém hơn. Các doanh nghiệp hay 
cá nhân sẽ giảm mức ö nhiễm của họ xuống. 
một khi họ thấy rằng giảm sự ô nhiễm còn 
ẻ tiền hơn là phải trả các khoắn thu này. P 
thải rắc có thể được áp dụng khi sự ð nhiễm. 
do nhiều nguồn nho nhỏ gây ra, như khói 
thải xe hơi hoặc mầy móc nông nghiệp, ở 
nơi mà không thỂ áp dụng luật lê trực tiếp 
thay hình thức mua bán, tiễn thuế thì gộp vào 
thu nhập của nhà nước, còn các khoản phí 
này được dùng để tài trợ cho các chương 
trình lầm sạch môi trường, 

Tại Hà Lan, một chế độ phạt phóng thải 
trên nước thải công nghiệp đã được xem là 
thành công, Đặc biệt là trong số các công 
ty lớn, thuế nây có tác dụng như một sự 
kích thích để giãm ö nhiễm. Trong một cuộc 
thăm đồ ở 250 xí nghiệp lớn, khoảng hai 
phẩn ba nói thuế này là yếu tố chinh trong 
quyết định giẩm chất thải của nó. Vì khối 
lượng ô nhiễm từ các nguồn công nghiệp. 


banh, 














giảm xuống nên mức thuế phải tăng lên 
để bù đấp các chỉ phí cố định của các nhà 
máy xử lý nước thải. Việc tăng mức thuế. 
còn là một kích thích để các xí nghiệp bất 
đầu tỉnh khiết hóa nước thải của mình. 

4. Các chương trình cam kết hoàn thành. 
và hoàn trả tiền ký quỹ 

“Các chương trình này đạt ra một khoản tiễn 
tính thêm trên giá sản phẩm, và tiễn này sẽ 
được hoàn lại khi sản phẩm dũng xong được 
thủ hồi về để sử dụng lại hay để tái chế. 

Một số quốc ga - gồm Indônesia, Malaysia, 
Và Costa Riea - đăng tiền bảo lãnh hoàn thành 
để đảm bảo là việc trồng rừng lại sẽ được 
thực hiện sau khỉ thủ hoạch gỗ. 

Hoa Kỳ cũng đã dùng phương thức này 
để đâm bảo là những vùng đất khai thác mỏ 
bừa bãi sẽ được cải tạo, Trước khi cấp giấy 
phép khai thác mỏ, xí nghiệp phải nộp một 
khoản tiễn bảo hành hoàn thành đủ để trang. 
trải chỉ phí cải tạo nơi đó trong trưởng hợp xí 
nghiệp không hoàn thành việc cải tạo. Tiên 
bảo hành này sẽ không được tháo khoán đầy 
đủ cho đến khi các tiêu chuẩn hoàn thành 
đã được đấp ứng và việc cải tạo lâu dài, đã 
thành công - một thời gian 5 nắm ở miễn 
Đồng, miễn Trung - Tây và 10 năm ở miễn 
Tây khô cần. Số tiễn bảo hành có thể được 
tháo khoán từng phẩn khi các giai đoạn của 
ự cải tao đã được thực hiện thành công. 

Chế độ hoàn lai tiễn ký quỹ đã được áp 
dụng rồng rãi để khuyến khích sự tái chế, 
tại Nhật Bản ký quỹ nhằm kích thích việc 
thủ hổi vỗ chai. Ký quỹ ấy được chuyển từ 
nhà sản xuất qua các cửa hàng rồi cuổi cùng 
điến người tiêu thụ, người này sẽ nhận được 
tiển hoàn trả khí họ trả lại bao bì hay vỏ chai 
đã dùng xong. Theo chế độ này, Nhật Bản 
đã tái chế 92⁄£ võ chai bia của họ, 50% giấy 
rắc, 43 vỗ hộp phấn, và 48: các loại chai 
thủy tỉnh vào cuối những năm 1980, 

®% Trợ cấp 

Tiền trự cấp có thể hao gốm tiễn chiết 
khấu cho người tiêu dũng khi họ mua những. 
hàng hóa không cổ hại cho môi trường, 
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ẤU TÚI VÀ THỊ TRƯỜNG CHỮNG KHOÁN NƯỚC ÚC 

'Nến kinh tế môi toản cầu có thể xếp những cơ rãi 
"ỏYị\ gấu, và ác Kangưu nhỗ vào số những tràn, 
.Iên môi đây hấp dẫn củ mình, 

"Những động vật cô vũ bản đụ Úc châu nảy, đang 
lầm ngưy do ự mất đi đẫn dẫn nứ sư trủ của nình là 
những sần lưu động của C hữu han Ear Sancter- 
(ss, công ý này đang theo một chính sách ôi tr°ng 
mổ mẻ. Năm 2000 Ear Sanctares đợc ghi vào đanh 
"mụe thị trường chứng khoân nước Úc, khiến nó trở thánh. 
công rừng bảo tổn đầu tên rên thế gi đượ gô Hiên 
với gồng chủng. 

"Việc làm táo bạo nà, lấy ến chủ yếu là các đu 
khách ss (iệtệc ếp cân võ các hộ hếm tại các đếm. 
trù ẩn Úc châu, được xem như một vi đu điển hình v£ 
“một Xu hướng đang thụ hút sự chủ ý của cắc nhà hoyt 
(động môi tưểng và cắc nhà đấu t tên bàn tế gi 
Nhiễu người cho rằng những sự kHu goi l6 vỊ th đì 
ông làm đảo ngược được ự mất nhanh chong của 
Hiến bà, Họ nở đã đấn le phải lập trưng vào đầu 
"han 


những khoản tiền vay này đình cho các 
doanh nghiệp dự trù thực hiện những sẵn 
phẩm cổ lợi cho môi trường, cũng các khoản 
kích thích bằng tiền nhầm giảm bt tốn kêm 
cho việc cải thiện thành tích về môi trường 
'Trợ cấp là quà tặng của nhà nước cho một 
xĩ nghiệp tư được xem là quan trọng cho lợi 
ích công cộng. Nông nghiệp, vẫn tải, công 
nghệ không gian và thông tin liên lạc thường 
xuyên nhận được sự trợ cấp của nhà nước 
Những quả tăng dù là đưỡi dang tiễn cho vay, 
tiền thuế nãng đỡ hay trực tiếp ban cho dễu 
được trả lại bằng tiễn thuế trên dân chúng 
Việc trợ cấp gây tốn kém theo hai cách. 
'Trwđc hết bộ máy hành chánh cẩn thiết để 
quản lý tiễn trợ cấp và trợ cấp là một cách 
gián tiếp giữ thấp giá cả một sản phẩm. Chỉ 
phí thật sự thì cao hơn, bi v1 những chỉ phí 
trợ cấp như được thêm và giá thị trường mới 
tính đúng chỉ phí thất cũa một sản phẩm. 











Tuy nhền, ngà càng cỏ nhu anh kận về ưêng lối 
mối này. Một bên tị các nhà nghiên cửu xem phường 
pháp mi nề ã cách kết hợp tyêt vờ các độn le. lý 
kân ăng ng ưng quen tâm tước hết đấ bản tân 
“mình và ga đình mình cho ên chỉ bắt họ chọn lựa 
hông ch g Bạn đành đơn ẩn để ch cơn mình được 
"học hành hay l để ứa gp một cơn Đú cô ? H tồi 
tầng bằng cáchlàm như th này bạn sẽ cô được cả Hi 

"Nhung cô ng lolắng về phương thức huy độn vốn 
này. Lập hận của họ là lun uên có mẫu thuẫn gia sự 
bặo tôn thên nhiên và sự tố đa hóalợ nhuận. Nu các cổ 
động âp buộc cng y phải tu in VỆ nhu hp hìcông 
' gồ làm mất ớ gi tị của nh bằng cách Xây đưng, 
hững hà ng lờ hoi à ân chủ qui đông ong khu 
"bảo tổn? Một số ngợi hỗi rằng mô hình này ô th sự 
Là một hệ snh ái bả tớ thiên nhiên hay hà sự ao 
(øm0tvvðn lớn mà thôi? 

uên đu trên đây cô qả ý tưởng hy là ch xác? 
TM8ng ung cô va Hồ gi hông trong việt bản cử 
"rủ cho kc thù hoang? Bạn cô thể ìm thấy những ng 
dựng nào khắc cỉa chính sách nhy? 


Thứ hai, trong nhiều trường hợp, trợ cấp 
khuyến khích những hoat động và về lầu 
đãi sẽ có hại cho môi trường, Chẳng hạn 
trợ cấp vận tải dành cho việc lầm xa lộ 
khuyến khích việc sử dụng những ô lô cá 
nhân không hiệu quả. Nếu đánh thuế cao. 
hơn trên việc sử dụng ô tô để trang trải chỉ 
phí xây dựng và sửa chữa các xa lộ thì sẽ 
khuyến khích việc sử dụng phương tiện vận 
tải công công íL tốn kém đến chỗ hạ giá trự 
cấp trong nhiều lĩnh vực, khiến cho chỉ phí 
cửa các nguồn cung cấp như nước và điện 
rất gẫn với giá thị trường 

Một khi đã được lập ra thì khó mà đẹp bổ 
các khoản trợ, nhưng kinh nghiệm cho thấy 
rằng trợ cấp có thể được cất giảm hay hủy 
bỏ mã không gây rổi loạn cho sự phát triển 
kinh tế nồng thôn. Ở Trung Hoa mức trợ 
cấp cho than để giảm từ 61% năm 1985 
xuống côn 9% năm 2000. Các mỏ than tư. 
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TẬP Đ0ÂN 8E0BGIA - PAEIFIC- SỐ ĐÔ THỊ TÁI CHẾ - 
MỘT TRƯỜNG HỢP TRÁCH NHIÊM MỞ RŨNG ĐỐI VớI. 
SẴN PHẨM 

Tập đoàn Gaonga- Paiie sẵn xuất văn p gỗ vơi 
ấy ð gỗ thương mại thải loạt hoặc chất thải rắn đô tị nôt 
chung, Công tý này đã có những hợp đồng vối nằm công 
/tảichếvàchế bến đốn ÿ tấp nhận buộc tu gơn gỗ 
.ð nhiều địa điểm khác nhau. Gỗ được làm sạch các chất. 
lim 8 nhÊm tối đợc chuyến đÉn nhà mấy bế bến văn 
p 6aorgla - Paolic ö Mail, Caiforia hoậc những 
tguÐl sử đụng khác. 

DỰ ân hà bo gồm năm nhêm oạtđộng 1) Những 
'n sả xuất ra chất thải gỗ tức là những công việc liên. 
.quan vớt cắc mảnh vụn do xây đựng vã phả hữy cắt xẻ gỗ. 
'eo kich thúe, gỗ phế thải mua bán từ để đạc từ giường, 
2) Ác nhận viên tu gom; 3) Những ng chế biến gỗ 
Lắc, iấI tất thi thành sản phẩm đúng lại đực. 4) 
"Những ngư hợp đồng vân tồi và 5) Ngư sử dụng (ví dụ 
"là mây Martall của Georgia - Pacffc). Dự án này có. 
hilu mục tiêu gồm uiệc tân thêm khả nẵng cưng cấp, 











EÀy này sẢn xuất ra một nửa tổng sẵn lượng 
và khoảng #0% than ngây nay được hán 
theo giá cả thế giới 

Trợ cấp sử dụng đất dai cũng cổ 
ra những sự kích thích bất lợi. Ở Pháp tử: 
khoảng giữa thế kỷ mười chín, một loại th 
đánh Vào các vùng đất không khai thác đã 
khuyến khích việc khai phá các vũng đất 
rừng và dẫm lẤy nhạy cảm về mật 
Với sự cải cách áp dụng năm 1993, thuế này 
đã giảm xuống và động lực kinh tế để khai 
phá những vũng đất thiên nhiên ít sinh lợi 
đã giảm di 

Trong khi vẫn còn cắn có nghiên cứu để 
Xác định xem các công cụ dựa vào thị trường 
(MB) nên được cấu tạo và sử dụng như thế 
nào thì kinh nghiệm cũng đả cho thấy ]à sự 
phát triển thêm các công cụ ấy làm một 
phương tiện đỂ dạt được các mục tiêu về mỗi 
trường với sự tốn kém ít nhất là điều hợp lý 
“Các chương trình đã thành công tính đến nay 
gốm thị trường mua bản Su dioxide và hàng 
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“cđa nguồn gỗ đứng làm vân ‡p, góp phần vào mục tiêu. 
eu trảch nhiệm về sắn phẩm, của Baorla- P3 và 
cgốp phần vào việc làm âm chất thải tắn được giao cho 
Calferi3 (chẳng hạn giảm 50% vào năm 2002) 

“ắc yêu Ế kinh doanh chị phi dự ân ny gồm sự 
Xhan hiếm chất xø đúng cho nhà máy vn ép, ự tăng chỉ 
phí chôn lấp ác thải và mức giám chất hãi rắn được. 
9 xiống Các Ld £h của đự ăn gốm sự mỗ rộng ngiÖN 
căng cấp chất xi Tây Bắc Hoz Ký, Sự nhiễm là một 
trong những trở ngại của những chương trình thụ hồi gỗ, 
6Ö thụ gom được thường pha lẫn võ kim lai, chất dẻo 
ấy vã cấf được làm sạch các chất này tồi mới dùng 
“được Giấy chất áo và kim lai không phải sắt hÌ được 
(đa đ chôn ấp Các sản phẩm phụ bằng gỗ mà không 
in đu vào iỆc chế tiễn vân êp th được bàn để địng 
làm chất độn chưếng ga sức lÓ ri rên sản ch, chất 
phụ gi cho 012 làm bổi trên Bãi cổ săn vn, Laại xổ 
nnh khấtsằn phẩm phụ của máy ca thung tốn âm 
"hơnhất 0 thụ hỗ để làm vân áp, Tuy nhiên vì gỗ cảng 
“gày trồ nân than hiếm nàn giá cả sẽ đầo ngược 


trầm chương rảnh thu gom chất thải trả tiỂn 
heo tũi rắc tui nhiểu quốc gia 

Khi được sử dụng đúng thì các phương 
thức dựa vào thị trường sẽ cho phép đạt đến 
một mức độ bảo vệ môi trường với chỉ phí 
tổng công thấp hơn so với phương pháp rà 
lệnh và kiểm tra truyền thống, Sức ép của 
thị trường khiến các quyết định phải nhấm 
tới các giải pháp ít tốn kém nhất, Hãy có sự. 
kích thịch đúng thì nhà doanh nghiệp sẽ tìm 
ạ một công nghệ hạn chế ô nhiễnm tốt nhất 
còn hơn là giam mình trong cái công nghệ 
"bị điều khiển”. 

Tuy nhiên các chính sách với định hướng 
thị trường không phải luôn luân hữu hiệu. 
'Có thể nói rằng không một đường lối kích 
thích kinh tế đơn độc nào là thứ thuốc bách, 
nh cho tất cả mọi vấn để, Thật sai lắm khi 
bất dấu với chỉ một cöng cụ, rỗi sau đồ áp. 
dụng. Một phương thức uyển chuyển sử dụng, 
nhiều giải phấp đang dược ñng hộ nhiễu hơn 
tồ những người điều hành và người tuân thủ. 
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Thu sản iắt Gại đoạn tt đấu 
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Hình 3.6: Vòng di của một sản phẩm tiêu biểu 


Trách nhiệm mở rộng đối với sản 
phẩm 

'Trách nhiệm mở rộng đổi với sẵn phẩm 
(E.PR = Extended Produet Responsibiliy) là 
một nguyên tẤc nảy sính, áp dụng cho 
hệ mới các đường lối phòng ngừa ö nhiễm 
đặt trọng tâm vào sẵn phẩm thay vì vào nhà 
máy sản xuất. Nguyên tắc này dựa trên sự 
phân tích đồng thời của sản phẩm 
các khả năng phòng ngừa ô nhiễm và giảm 
mức sử dụng tâi nguyên, năng lượng trong 
một giai đoạn của dây chuyển sẵn phẩm 
bằng các thay đổi trong mẫu mã sản phẩm 
và công nghệ chế biến. Tất cả 
dọc theo dây chuyển sản phẩm đều cũng 
chịu trách nhiệm về các tắc động 
trường của vòng dời sản phẩm, từ những 
tác động trong giai đoàn đầu gắn với việc 
chọn lựa nguyên liệu, và những tác động 
do chính qui trình sản xuất gây ra, cho đến 
những tác động vẺ sau do việc sử dụng và 
vứt bỏ sẵn phẩm (xem hình 3.6) 

EPR có nguồn gốc từ Tây Âu. Thuật ngữ 
trách nhiệm mở rộng đối với sản phẩm bất 
nguồn từ thuật ngữ trách nhiệm mử rông 
của nhà sản xuất, thường được áp dung cho 
các quy định vẽ bao bì của người Đức cùng 
các đường lối tương tự ở các nước Tây Âu. 
Thuật ngữ thử hai, tuy vây, có vẻ là goi 
không đúng, vì hầu hết các cư chế trách 
nhiệm mở rộng dễu phân bổ gánh năng bảo 
vệ môi trường dọc theo dây chuyển của 
sẵn phẩm chứ không đặt hết trên vai nhà 
sản xuất. Theo quí định về bao bì của nước 


























háo rõ! cõi Gại đạn ti 


Đức chẳng han, thì những người tiêu ih, 
người bán lẻ và xí nghiệp đóng gồi, tất cả 
êu chia sẽ trách nhiệm này, với gánh nặng 
tài chính về xử lý chất thải đật trên vai hai 
thành viên sau cũng. Tại Hoa Kỳ trích 
nhiệm mở rộng rãi hơn vì nó nổi bật các cơ. 
chế chia sẻ trách nhiệm, 

Trong phần lớn các trường hợp, các nhà 
sẵn xuất là những người có nhiễu khả nâng. 
nhất, do đó nhiễu trách nhiệm nhất để giảm 
thấp các tác động trên môi trường của sản 
phẩm mình. Các xí nghiệp chấp nhận cuộc 
thữ thách đều nhận ra rằng sự quản lỷ sản 
phẩm cũng tạo nên một cơ hội tốt cho doanh 
nghiệp. Qua việc suy tính lại sẵn phẩm của 
mình. Xem xét mối liên hệ của nó với đây 
chuyển cung cấp và người tiêu thụ, một số 
nhà sẵn xuất đã làm tăng đắng kỂ hiệu suất 
của mình, giảm thấp chỉ phí, thức đẩy sự đổi 
mới sản phẩm và thị trưởng tạo nên được 
những khách hàng đáng giá hơn mà ít gây 
tắc động trên môi trường hơn. Giảm bớt việc 
sử dụng các chất độc hại. thiết kế sẵn phẩm 
cho việc tái sử dụng và tái chế, và nghĩ ra 
các chương trình thu hồi sẵn phẩm, chỉ là 
một số nhỗ trong rất nhiễu cơ hội giúp cho 
xi nghiệp trở thành người quản lý sàn phẩm 
về mặt môi trường tốt hơn. Trong thể kỹ thứ 
hai mươi mốt, các doanh nghiệp cùng nếp. 
suy nghĩ tiên tiến đã nhìn nhận rằng ý thức 
công dân rõ rêt của công ty và hiệu suất 
tối đa của tài nguyên là những thành tố cốt 
yếu để tạo nên ưu thế cạnh tranh và làm 
tăng thêm tiễn của cho cổ đông. 
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Là có những liên hệ chặt chẽ nhất với 
người tiêu thụ, các đại lý bản lẻ là một trung 
những cánh cổng của sự mở rộng trách 
nhiệm đối với sản phẩm. Các đại lý thể hiện. 
sự ng hộ đối với sự mở rộng trách nhiệm. 
trên sẵn phẩm bằng cách chọn các nh cung 
cấp có thành tích môi trường tốt, chỉ vễ cho. 
người liêu thụ cách chọn các sản phẩm có 
lợi cho mỗi trường hơn, và giúp cho người 
tiêu thụ trả sản phẩm để tái chế. 

'Tất cả các sản phẩm dếu được thiết 
cho một giới tiêu thụ đã định. Sau cùng chính 
người tiêu thụ sẽ chọn lựa trong số các sẵn 
phẩm cạnh tranh nhau và sẽ phải sử dụng rồi 
vứt bổ sẵn phẩm một cách có trách nhiệm,. 
Nếu không có sự tham gia của người tiêu thụ 
trong vấn dễ trách nhiệm mở rộng đối với sẵn. 
phẩm thì vòng tròn sẽ không được khếp kín 
Người tiêu thụ phải chọn mua một cách cổ 
trách nhiệm, với sự cân nhắc những tác động 
trên môi trường. Họ phẫi sử dụng sản phẩm 
một cách an toàn và hiệu quả. Cuối cũng họ 
phải bước thêm một bước vào chuyện tái chế 
các sản phẩm mà họ không còn dùng nữa 

Các lợi ích đặc biệt của EPR gồm: 

Giảm chỉ phí, đặc biệt là qua viếc nhà sẵn. 
xuất lấy về các sản phẩm đã dông rồi, 
thu hồi lại những nguyên liệu giá trị, sử 
dụng lại và tiết kiêm tiến bạc, 

Các công ty đang tìm các kiểu loại sẵn phẩm 
thích hợp cho việc tái chế và tháo rời - 
Việc xử lý cuối đối sẵn phẩm đôi hỏi những 
sự đổi mới trong công nghệ mà trong nhiều 
trường hợp đã giúp cho công ty thấy được. 
cách lấp ráp sẵn phẩm hữu hiệu hơn 








“Tuy nhiên, mặc đủ các lợi ích này EPK. 
cũng cổ những trở ngại. Các trở ngại ấy gắm: 
Chỉ phí cho EPR. 

Không đủ thông tin vã công cụ đánh giá toàn 
bộ tắc động của sẵn phẩm. 

Khó xác lập mối quan hệ của các yếu tổ trong 
những giai đoạn khác nhau của vòng đời 
vất phế, 

'Các qui định vễ chất thải độc hại đồi hồi phẫi 


_= 





có giấy phép về chất thải nguy hiểm mới 
được thủ gom và lấy về một số sẵn phẩm. 
'Các luật lê chống cơ chế hiệp hội gầy khó 
khãn cho việc hợp lác giữa các công ty. 


Có những vấn để mà cẩn có sự nghiên 
cứu kỹ hơn về EPR và quan trọng hơn hết là 
sự trải nghiệm thực tẾ với EPR mới giúp cho 
ta hiểu được và đối phổ được. Cuối cũng 
EPR là mốt cơ hội để thăm dò những kiểu. 
trường mới, ït tốn kém hơn và 
Tỉnh đồng hơn. 


Phân tích vốn lãi 
Người ta dùng bảng phân tích vốn lãi để: 

xác định xem một chính sách mỗi trường có 

tạo ra nhiều tốn kém cho xã hội hơn là có lợi 

cho xã hội hay không, và nếu lợi ích nhiều 

hơn tốn kém thì nên hoạt động đến mức nào. 

để đạt được kết quả tối ưu. Các bước phần 

tích vốn lãi gồm có. 

1. Nhân định sỡ dự án cÂn đánh giá. 

2ˆ Xấc định tất cã các tác động, thuận lợi VÀ 
bất lợi, hiện tại và tương lai, trên toàn bộ 
Xã hội 

3.. Xấc định tị giá cũa các tắc động nÀy, trực 
tiếp qua tị giá thị trường hoặc gián tiếp 
qua sự định giá 

4- Tĩnh lợi ích, tức là trị giá tổng công của 
các tắc dhụng lợi eh trữ đi trị giả tổng cộng 
của các tác dụng bất l 








Vi dụ: chỉ phí để hầm lượng chỉ trong 
nưtl uống xuống tới mức chấp nhận được 
tại Hoa Kỳ được ước tính khoảng 125 triệu 
.đô la mỗi năm. Lợi ích cho sức khỏe cả nước. 
.do chương trình này đem lại được ước tính 
gốm 1 tỉ đô la mỗi năm. Như vậy, qua sự: 
phản tích vốn lãi, chương trình này là có lợi 
về mặt kinh tế. Viếc tái chế chất thải tấn, 
một đạo được xem là tốn kém, ngày nay đang. 
đem lại lới nhuận ở nhiễu quốc gia, bởi chỉ 
phí để chõn lấp chất thải này đã tăng lên 
quá cao. Hãng 3.2 đưa rã cấc ví dụ về các 
chỉ phí và ldi nhuận liên quan đến việc cải 
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"BẰNG 3.2: Chỉ phí và lợi nhuận của việc cãi thiện chất lượng không Khi 
+ Đhighí = _Lgihuận 
Lắp đặttà điều hành công nghệ mỗi Giảm nức vong vã ệnh tật 
1 Nhân Viện chà ống khôi Ìtc6 vấn để về ô hếp hơi 
2-Hạn chế hải của 6 Giảm tiết hạ cho cây cổ và súc vật 
Thiết}ế bi xinghip vã my móc iảm chỉphileichữ cho nhà mây và cộng đồng 
“Thêm ch phi về năng hợng cho nhả mấy và công đồng Banngöy qang đăng nắng ấm hơn nhìn thấy tõhơn 
Hiấn lujện nhận viên đ sử dụng công nghệ mời ltb| đau mắt hơi 
Cũỉphi lên uan vôi iệc giám sátvà thực hện Ít vấn đ# về nữ hồi 
Vôn li lh ẻ Vồnlã mới rường 
Bình động | [ Rành động Các yê l và có cát Hộu qui Mê 
đề nghị hay thể "môi trường nào sẽ  —>| sức khỏe và sự an VÌ 
Ï ] iu ảnh tường của gân người 
Tổng dhgh hồng [ 
tiền cho đự ăn ° 
Nhận và nhượng |  [ MhậnĐátvàđphiưng 
| 
Lợi nhuận nh trựagAn) t0 ra Vị 
go hàn lên sêu được hàng lên tên được 
— 
So sành vận 
vàlái và kh tê 
[mmmusan — 
AIsẽ dịu dịphí? Âu l và cầu nào 'iệu quả nào hôn) 
Aisẽ li hận? hông Để tính thế hà nền? 
tăng bên” 












































thiện chất lượng không khí. Dù không phải 
là một bảng liệt kế đầy đủ, nhưng bằng này 
cho thấy các điểu cân nhấc được dựa vào 
trong bảng phân tích vốn lãi. Một số các 
vốn lãi nãy có thể dễ dàng trị giá bằng tiền, 
một số khác thì không 





Những quan ngại vẻ việc sử dụng 
bảng phân tích vốn lãi 
'Có phải tất cả mọi thứ đều có một giá tị 
kinh tế? Các nhà chỉ trích bảng phân tích 
vốn lãi đã nêu lên điểm này, cũng với nhiều 
điểm khác. (xem hình 3.7). 
-^“ 8ï 


Hpeifedurhsgliei 








Hình 3:7 Có phải mọi thứ đều có một giá trị kinh 
Việc sĩ ung nước và đãi thường được ưa trên các 
cdếu tạo nến những lợi Ích kinh tế 





nhưng không phầt lất 


Trước dây rất lâu có chuyện tại nhiễu 
nước phát triển các dự án quan trọng. nhất 
là những dự án do nhà nước thực hiện, đều 
cẩn có một hình thức phân tích vốn lãi xét 
VỀ cắc tác động trên môi trường và các qui 
định vẽ môi trường. Ví dụ ở Hoa Kỳ những 
đồi hỏi như thể được ghi trong đạo luật chính 
xich môi trường năm 1969 huộc các dự án 
lớn do nhà nước hỗ trợ phải có sự nói rõ vế 
những lắc động trên môi trường. Càng ngày 
các bảng phân tích như thế cằng trở nên 
cẩn thiết đối với các dự án được hỗ trợ bởi 




















Đôi hỏi các bảng phân tích như thế nào 
rõ rằng là điều cố lợi. Dù rằng trong vi 
đánh giá một dự án cẩn xem xét các vấn 
để thuộc về môi trường, nhưng các nỗ lực 
để làm diều này bị trổ ngại vì khó mã gần 
được trị giá eụ 
nguyên của môi trưởng. Trong trường hợp: 
các dự ín phát triển của thể giới Thứ ba, 
những vấn để về môi trường vốn đã khó 
khăn càng trở nên khó khăn hơn nữa do 
những khác biệt vể văn hóa vã kinh tế ~ 
xã hội chẳng hạn, một nước ít pht tr 








não đồ cho một tải 
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thủ đạt đưa 
đấu dễ do luồng 


Bãi clhủjg( con nụgÕI quý tôn; 





thể Ít có xu hướng chủ trọng đến hoậe 
không có khả năng thực hiện một công 
nghệ xử lý chất thải khá tấn kém trong một 
dự án mà sẽ đem lại nhiễu việc làm và sự. 
phát triển kinh tế cho họ. 

Một chỉ trích đặc biệt đáng chữ ÿ đối với 
phản tích vốn - lãi là muốn phẫn tích một 
đường lối nào đó người phân tích phải quyết 
định xen lg Ưu tiên Bảo ~ ngi 
là tâ tiền nào có một "chỗ đứng” trong bằng 
phần tích vốn lãi. Về lý thuyết thì bảng phân 
lăi phải kể hết tất cả các lợi ích và 
gắn liễn với đường lối ấy, bất kể ni 
sẽ được hưởng lợi hoặc ai sẽ chịu tốn kém. 
Tuy nhiên trên thực tế không phải người ta 
Muôn luôn làm như thế, Chẳng hạn, nếu sự 
tốn kém được trải rộng trên nhiều người 
thì nó có thể không được thấy là tốn kém 
chút não. Sự tốn kém của việc ô nhiễm 
không khí ở nhiều nơi trên thế giới thuộc. 
Cũng thưởng eó những cuộc 
tranh luận vẺ cách tính cái lợi và cái tốn 
cho cấc thế hệ tương lai, cho các vật võ trì 
như sông, rạch, và cho những thứ không 
thuộc loài người như các giống loài đang hị 
đe dọa 











nên đặt nã 
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Kinh tế học và sự phát triển bển 
vững 

Định nghĩa được sử dụng nhiều nhất của 
từ phát triển bên vững là định nghĩa ra dời 
cũng với bản báo cáo năm 1987 “Tướng lai 
chung của chúng ta” do Ủy ban Môi trường 
và Phát triển Thế giới (gọi là Ủy ban 
Bnuntland) viết. Theo cách nói này thì phát 
triển bên vững là "sự phát triển để đáp ứng 
các nhu cầu cửa hiện tại mà không phương 
hại đến khả năng của các thế hệ tương lại 
đấp ứng nhu cầu của họ”. 

“Từ khi được chất ra qua bảo cáo của Ủy ban 
Đnintland, cầu này đã được sử dụng nhiều vì 
ngày càng có thêm nỗi lo ngại vễ việc khai 
thác tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển 
Kinh tẾ gây tổn bại cho chất lượng môi trường. 
Dù rằng có những hất đổng về ý nghĩa chính. 
xấc của từ này nói về sự tôn trọng chất lượng 
xống của các thế hệ tương lai, nhưng hấu hết 
cấc định nghĩa đễu nói đến khã năng tổn tại 
qua thời gian của các tài nguyên và hễ sinh 
thấi thiên nhiên cùng sự duy hì các tiểu chuẩn 
sống của con người và sự tăng trưởng kính tế. 
“Từ này được sử dung phổ biến là do sự hòa 
trộn của hai mục tiêu đối nghịch nhau, bão vệ 
mỗi trưng và tăng trưởng kinh tẾ. Chẳng hạn 
một hệ thống nông nghiệp bến vimg có thỂ 
.được định nghĩa là hệ thống đáp ng mãi mãi 
được các nhu cẩu về ãn mặc, với những tốn 
kém về kinh tế và những tác động trên môi 
trường có thể chấp nhận đước về mất xã hội. 

Cuối cũng, như cựu chủ tịch Ủy ban Phát 
triển Bến vững của Liên hiệp quốc, Tan Sri 
Razali đã vạch rõ sự chuyển giao cöng nghệ 
hiện đại, lành mạnh vể mặt môi trường, cho 
các quốc gia đang phát triển là “hãnh động 
then chốt của toàn cẩu để phát triển bên vững”. 

Nguyên Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu 
Kinh tế Nhật Bản, Saburo Okita, đã có lẫn 
tuyên bố là cẩn có một sự chậm lai trong 
tăng trưởng kinh tế để ngữa tránh sự suy thoái 
thêm nữa cña môi trường. Việc đó nên làm. 
chậm lại hay không đã lâm nổi lên nhiễu ý 
kiến khắc nhau. 








Một trường phái tư tưởng lý luận rằng tăng 
trưởng kinh tế là thiết yếu để tài trợ cho 
những sự đẫu tư cẩn thiết nhằm ngăn ngừa ö 
nhiễm và để cải thiện môi trường qua việc 
phân phối tài nguyên tốt hơn. Một trường 
phái tư tưởng khác, cũng thiên VỀ tăng trường 
kinh tế, nhấn manh trên tiỂm năng to lớn 
của khoa học và công nghề để gi 
các khó khăn và chủ trương dựa vào 
bộ của công nghệ để giải quyết các vấn để 
môi trường. Không trường phái nào trên đây 
y cẩn có những thay đối cơ bản trong bản 
ất và nên tắng cũa chính sách kính tế, Họ 
thấy các vấn đễ mỗi trường chủ yếu như là 
một sự quy định va tiền trong việc phân phối 
tải nguyên. 

“Một trường phái tự tưởng kinh tẾ mới cho. 
rầng sự tối đẹp vỀ mật kinh tế và môi trường. 
là những mục tiêu củng cổ cho nhau mà 
phải theo đuổi đồng thời muốn đạt 
L mục tiêu này hay mục tiêu kỉa. Sựý 
tăng trưởng kinh tế sẽ gây ra sụp đổ cho chính 
mình nếu nó tiếp tục phá hoại sự hoạt động 
Iành mạnh của các hệ tự nhiên trên tái đất 
hoặc làm cạn kiệt các tâi nguyên thiên nhiên. 
Nhưng cũng dũng là một nên kinh tế mạnh. 
muốn có khả năng đấu tư tiễn bạc cần thiết 
vào việc bảo vệ môi trường. Đổi lẽ ấy, một 
trong những mục tiêu chính của chính sách 
mỗi trường phải là đảm bảo một mức sống 
tốt cho mọi người. Giải pháp, íL ra là trong 
phạm vi rồng, là xã hội phải điểu khiển sự. 
tăng trưởng kinh tế của mình như thế nào để. 
không gây ra sự hư hại không thể sửa chữa 
cho môi trường của mình. Từ phát triển bền 
vững từng bị chỉ tích là mập mỡ và có thể 
được giải thích bằng nhiều cách, phần nhiều 
trái ngược nhau. Sở dĩ có sự mù mờ bởi vì 
“tăng trưởng bến lâu” và "sử dụng bên lâu” 
đã được sử dụng thay thế cho nhau, như là ý 
nghĩa của chúng giống nhau. Nhưng không. 
phải thế “tăng trường bên lâu” đã là một sự 
mẫu thuẫn trong cách nối. Không có cái gì 
vật chất có thể tăng trưởng vô hạn. “Sử dụng 
bến lâu" chỉ được ấp dung cho những tải 
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CÁC QUẲNG CÁO "XANH” - NHỮNG ĐIỂM LẤN XEM XÉT 

Giống như nhiều ngư tiêu dùng, bạn cô thể quan 
tâm đến việc mua những sản phẩm ít có hại cho môi 
'rường, Có lễ ban đã tìng thấy những sản phẩm với 
những lồt tự cho là “xanh” như “thân thiện vớt tầng. 
.Ôzon". Nhưng những lời ni ấy thự: sự cô ÿ nghĩa gì? 
Lâm sao bạn cô thể nỗi một sắn phẩm là thực sự tcô hại 
cho môi lưỡng? 

_DuØi đây là một số điểm giúp bạn quyết định. 

1.. Tìm những câu tuyên hố có lính đắc biệt VỀ môi 
tường Đọc nhần rền sằn phẩm để xem nó cô những, 
hông in đc biệt gì về sẵn phẩm hay bao bì của nó. 
`Vi đự nếu nhãn nồi là "được tái chế” thì xem sản 
phẩm ấy hoc bao bì của nô được tã chế nhiều hay. 
Ì‡ ác nhãn có chữ “cô th tái chấ" muốn nói rằng. 
các sản phẩm ấy có thể được thu gom rồi làm thành. 
sản phẩm dũng được. Tuy nhiên điếu ấy chỉ cổ ÿ 
“gia đối với bạn nếu như vật liệu này sẽ được thu 
(0o để tả chế trong cộng đồng của bạn hoặc nấu 
bạn có Hể im ra một nơ để gồ vật lậu ấy đi tái chế 

2. tấn thận với những lời luyện bố về môi trường quả 
tông lờn hay mơ hồ. Những lời ấy không cưng cấp. 
thông gì nhlếu để giúp bạn quyết định khi mơ: 
Những cải nhân với những lời nói hoàn hảo, như 
thân thiện với mô| trưng”, "an Ioân sinh thái", 
hoặc "ăn toàn cho môi trường” không cô nghĩa gì cả 
vì hailý do. Trước hết, tất cã mọi sản phẩm đấu có 
một tác động nào đó trÐn môi tường, dù rằng cái này 
cỏ thế tắc động Ít hơn cái Múa. Thứ hai, những cậu 
.này nô không cho la các thông tín độc tiết nào để so 
sánh các sẵn phẩm và bao bÌ về những gs tị đối với 
ôi tường. 

$1. Mộtsố sản phẩm nói là “ca thể phân hủy” Các vật 





nguyên có thể tấi tao; có nghĩa là phẩi sử 
dụng chúng trong mức đố không vượt quá 
khả năng ti tạo của chúng 

Sự cách biệt giữa từng quốc gia côn được 
phản ảnh trên toàn hành tỉnh. Hấu hết sự 
u có được tập trung ở Bắc bán cấu. Theo 
ái nhìn của Nam bần cầu thì thế giới giàu 
sang — xe hơi lớn, tủ lanh, và các khu bán 
àng lớn có diều hỏa không khí - dang gây 
ra những phiến phức. Điểu phiển phức về 
lâu về dài là dân chúng ở các nước đang 












nó. 


liệu phân hủy được không làm tiết êm các chỗ 
“chôn Các vật iệu cô thể phân hủy sinh học như thực 
phẩm và lá cðy sẽ mục nát và phân hủy ảnh những, 
yếu tð được thấy trong thiên nhiên khi chững được. 
tiếp xúc với không Khi, đồ ẩm vi khuẩn hoặc cáo Ví 
-anh khác. Các vật lšu phần hy vì ảnh sắng, thường, 
l& những gazfc, phân ra thành những mắnh nhô khÌ 
tiếp xúc đi với ảnh săng mặt trời Tuy nhiên, bằng, 
cách nào đi nữa tì sự phân hỦy của mọi vật lu đấu 
diễn ra tất chăm trong hố chôn, nd mà hẫ hối cận 
chối thải rắn đều được gi tới Như thế bồi các hố 
chôn hin tại đếu được tiết kế để giảm thiểu đến. 
cùng lỗi vào của ãnh sáng mặt trở, không khí và độ 
ấm Thâm chỉ đến những vậtiệu hữu cơ hư giấy và 
"hực phẩm cũng cô thể mất đến nhiều chục năm để 
phân hữy trơn một hố chôn. 
THÁI SAU, 


tở b 


'Bs ký hiệu tải chế sử đụng phổ biễn tại Hoa Kỹ 

-) Kỷ hiệu này chỉ muốn nội là vật này cô thể được ti 
chế chữ không phải là đã được hay sẽ được ti chế 

) Kỹ Niậu này cho biết là sắn phẩm chứa đưng vật 
'lệu được tải chế, không ni õ bạo nhiêu vật lậu ải chế 
.rơng sản phẩm (cẻ thể chỉ một lượng tất nhủ) 

) Kỳ hiệu này nôi rõ phần trầm chất được ải chế 
trong sản phẩm. 
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phát triển bãy giờ lại muốn có những món 
đổ tiêu dùng đã đem lại tiện nghỉ cho các 
nước công nghiệp - mà đây chính là những 
'n hàng rất tổn hại cho môi trường, Nếi: 
như mức sống ở Trung Hoa và Ấn Độ được 
nâng cao bằng mức sống của nước Đức và 
IIoa Kỳ thĩ tác động vẺ mặt môi trường trên 
hành tỉnh 

Nếu sự phát triển bến vững trở thành một 
điều cổ thể thực hiện thả cẫn thay đổi chính 
sách kinh tẾ của chũng ta. Các bước đi theo 











sẽ rất to lớn. 











|: Sự phá rừng tại Ẩn Độ, 
Visông Hằng tháo xã nước chophẩn lớn đái dai 
và sử dụng đất cấu thả ð Ấn Độ có thể gây ra nhữ! 











hướng này phải bao gồi việc thay đổi 
định nghĩa của tổng sản phẩm quốc gia (GNP) 
để bao gốm cả sự cải thiện hay suy thoái vÉ 
mặt môi trường nữa. Khái niệm phát triển 
bến vững nghe có vẻ đơn giản nhưng thực 
hiện điểu ấy là một quá trình rất phức tạp. 

Lịch sử cho thấy là sự khai thác ổ ạt các 
tài nguyên chỉ đem lại sự tăng trưởng kinh 
tế ngắn hạn và trong vài trường hợp, những 
hậu quả về mặt môi trường đã không thể 
chữa được. Chẳng hạn 40 năm trước đây. 
rừng chiếm 30% diện tích Ethiopia. Ngây 
nay rừng chỉ còn bao phủ 1, và các sa mạc 
đang mở rộng. Một nữa Ấn Độ đã một thời 
dược rững che phủ, giờ đây chỉ có 14% đất 
dai là rừng. Vì cây cối và tắng đất trên mặt 
của Ấn Độ đã mất đi chơ nên người dân 
Bangladesh bị chết đuổi trong dòng nước từ" 
Ấn Độ tuôn ra (xem hình 3.8) 

A.W.Clausen, trong bài điển vẫn sau 
cùng của mình trên cương vị chủ tịch Ngân 
hàng Thế giới, đã nhận thấy. 

'Ý thức ngày một rõ ràng và thận trọng. 
đối với môi trường là rất cắn thiết cho 
sự phát triển kinh tẾ liên tục về lâu đài. 
Bảo tồn thiên nhiên, trong cái nghĩa rộng 
nhất của nó, không phải là một sư xa xỉ 
dành cho những người giầu có để đến 








ra uHội ại Bangladesh. 
Ấn Độ, mà Banglxiesh 
lai hại ti iangladcsh, 





lai tui ]a ng in s hi túng 


nghĩ ngửi trong các công viên cảnh quan, 
Đó không phải chỉ là một vấn để của 
gia định. Mà chính mục liêu tâng trưởng 
kinh tế buộc người ta phải có một mối 
quan tâm nghiêm túc và trần trọng đổi 
với việc xử lý tài nguyên, 

Các quốc gia phát triển có thu nhập cao 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản và phẩn lên châu 
Âu đang ở trong một tư thế phải khuyến 
khích sự phát triển bến vững. Họ có tiền 
để đầu tư vào nghiên cửu có công nghệ để 
thực hiện các kết quả nghiên cứu. Một số. 
người cho rằng thế giới không nên áp đặt 
các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cho các 
nước nghèo mà không đồng thời giúp họ. 
gia nhập vào dòng kinh tế chủ đạo, 

Gaylord Nelson, người tổ chức Ngày trái 
Đất đầu tiên đã kế ra 5 đặc điểm xác định 
tính bến vững. 

1. Khả năng tải tao: Cộng đồng phải sử dụng 
các Iãi nguyên có thỂ tái tạo như nước, lớp 
mặt đất, nguồn năng lượng, không nhanh 
hơn tốc độ mà chúng có thể tự thay thế 
tốc độ tiêu thụ các tài nguyên có thể tái 
tạo không được vượt quá tốc độ tái sinh. 

2. Sự thay thế: Nếu được thì cộng đồng nên. 
sử dụng các tài nguyên có thể tái tạo thay 
vì các tài nguyên không tái tạo được, 
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BẰNG 3.3: Các giải pháp kinh tế đổi với sự 8 nhiễm vã phung phí tài nguyên. 
Nội bộ hóa cài ẤSự cạnh ranh - Cải ghí Tâng Moän thư 

Giải phâp phÍ tgoại ng 3y canh tâm RẾgỈớI — quảnlÿ - cho nhà mước 
Luật lệ Mớtphấn - OómếMmuyếnMhih — Gảm Can Không, 
Trợ cấp Không — C6thẾhuyếnkhih — Tăng Thấp Không 
Ít lại cắc ợ cấp cổ hại Ẳœ Có tẾ Mhjến ch — Giám Thấp t 
uynll có thể mụa bán L) Khuyến khích Giảm Thấp G 
Thuế xanh t Khuyến khích Sảm Thấp œ 
LẺ phí ngưi sử đụng ° Gỏ tế Mauyến ích — Giảm Thấp %6 
hế tộc phàng ngửa 8 ° Khuyến khíếh Giảm Thấp Không 
nhm 
* Tử ph các công nghệ sin lợi được biển ¿hø 




















Điều này có thể khó khăn vì có những 
trở ngại cho việc thay thế. Để được bến 
vững cộng đồng cẩn phải có sự chuyển 
đổi này trước khÌ các tài nguyên không 
thể ti tạo trở nên quá khan hiểm, 
3. Sự lệ thuộc vào nhau: Một cộng đỗng bền. 
vững cẩn nhận thức ra rằng mình là một 
phẩn của một hệ thống lớn hơn và mình 
không thể tổn tại dài lâu trữ phí hệ thống. 
lớn hơn ấy cũng tổn tại dài lâu. Một cộng 
đồng bến vững không nạp vào các tài 
nguyên theo cách có hệ thống gây nghèo: 
cạn cho các công đổng khác, mà cũng 
không xuất đi các rác thải một cách có 
thể gây ô nhiễm cho các công đồng khác. 
Khả năng thích ứng: Một cộng đồng bên 
vững có thể giẩm dịu những cú sốc và 
thích ng để tận dụng các cơ hội mới. 
Mội công dồng bên vững biết đầu tư vào 
nghiên cứu và phất triển, vả biết áp 
dụng các kết quả nghiên cửu ấy 
5..Tuân thủ các định chế: Một cộng đồng 
bên vững tuân theo các luật lệ và qui 
định của chính sách để bảo đảm sự bên 
vững, Hệ thống kinh tế của nó hầu 
thuẫn cho sự sẵn xuất và tiếu thụ bền 
vững. Các hệ thống giáo dục của nó 
dạy cho đân chúng để ra và thực hiện 
những cách xử sư bễn vững. 








TS. 


Chỉ phí ngoại ứng 

Nhiều khó khăn lớn về mồi trường nãy 
sinh cho thế giới ngày nay là do các kỹ thuật 
sẵn xuất và các kiểu tiêu dùng hiện đại đã 
chuyển các chỉ phí hủy bổ chất thải, ð nhiễm 
và y tế qua xã hội, Những sự hao tốn này, 
cdù được đo lường bằng tiền bạc hay bằng sự 
suy giảm chất lượng môi trường, thường được 
trút lên cho người không phải là người sử 
dụng tài nguyên, Những sự hao tốn ấy được 
goi là chỉ phí ngoại ng (external coxts) chẳng. 
hạn hãy xem trưởng hợp một người muốn 
dùng thời gian một ngây rãnh rồi của mình 
để đi câu cá nơi một hỗ nước. Người ấy đã 
bổ tiền ra để chỉ vào việc di chuyển thức ăn, 
thiết bị câu cá, và mỗi. Nhưng giã sử khi 
đến nơi thì anh ta thấy một hỗ nước ô nhiễm 
không có sinh vật nào sống nổi. Chúng ta 
lại giả định thêm rằng một nhà máy hóa 
chất xây dưng ở bờ hổ đã gầy ra sự suy 
kiäm chất lượng nước trong hỗ đến mức tất 
cả hay gẫn như tất cả cá đều bị giết chết, 
“Trong ví dụ này những người đi câu đã cùng. 
nhau hứng chịu chỉ phí ngoại ứng của việc 
sẵn xuất hóa chất dưới dạng mất đi cơ hội 
giải trí. 

Chỉ phí kiểm soát ô nhiễm bao gôm chỉ 
phí phòng ngừa ö nhiễm và chỉ phí do ô 
nhiễm, Chỉ phí phòng ngữa ö nhiễm là chỉ 
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PHÒNG NGỪA Õ NHIẾM Có LỢI! 

Dũ rằng khá niệm trách nhiệm mồ rồng đối võ sản 
phẩm (EPR) hưng đổ côn mỗi nhưng đã cô nhu ví dụ 
Ế sự hành công của khi niệm này, Chẳng hạn nhiều 
năm trước dây nhà máy hóa chất châu Âu BÌ ca công 
W 3M biến đối một chất đứng mỗi gầy ð nhiễm mồi 
thông thành một chất có căn bản công nghiệp, sn bàn 
ơn nhưng đắt tên hơ để làm ra loại băng ko Sezc 
Brand Magl'* Tape. Sự chuyển đổi này không phải để 
đập ủng một lẻtlệ nà về mô tuếng tì Bỉ hay ại cộng 
đống châu Âu, Các nhã quân lÿ 3M đang đi leo một 
thững ối của công ý đỂ p dụng các qử định nghiêm 
Hắc nhất về ngăn chân ð nhiễm mà ất cử cng ty phụ 
thuộc nêo của nô đếub| rằng bu ~ đũlãð những quốc 
gịa không bế cổ ớt lệ gìvể ð nhễm cả. 

'Môtphín của chính sảch nà dựa tên các nổi qan 
hệ vớ qiấn chúng của tộp đoàn, là một đâp ứng với nhủ 
cầu ngày càng lờ của khách hàng đối vũ các sắn phẩm 
“Xanh' và họ muốn cổ những công có trãch nhậm về 
“mặt môi tông. Nhưng như nhiều công ty đa quốc ga 
Bắc Mỹ vỡ những chính sách môi tr°ng toàn cầu đã 
nhận thấy, công việc làm sạch chất ti, một clch 8ý 
gLy hay theo yêu cấu của pháp hệt, cô th làm gảm 
chỉ phí ấtnhiếu 

"năm 1875, chưøng tỉnh 'Phòng ngứa 8 nhiễm cô 
Ig ca 3M ~ còn gọ là chương tính SP (PohđĐo Pre- 
wnlon Pajz)= đ làm gảm đi nột nửa sự nhẫm tren, 
không khi ru và de tải la cồng ty và đồng tờ đi tết 
Mậm được gần 00 tru đlsdo những tay đế trơg qu/ 
Vịnh sản xuấ, rong đổ cổ 100 tiệu đồ la hải ngoi Ít 
ehftthi kh oố nghĩa là tiêu tốn hi vào ậc chấp hình 
cắc hột § vŸ ng chân ð nhiễm. Nhưng tong nhu 
tếng hợp, 3M đã tực sự kếm (kỹ tấn qa vệc bản các 
chất thi mà thực sự ho đ tổn đi, Và bồ vì chương tỉnh 
-3P hức đấy sự li chế nên đã tiệm được bắnvì thông 
hải mua ệtố nguyên lậu thô, 

.AT&T đã heo một đường lối ương hự Năm 1590, 
công tự ngIyÊn đặt ra các mục iu cho 40 đa điểm, 
sản uất và B800 địa điểm không sản xiất củ công ý 
trên lân thế giỏi, Theo các uớc tính gắn đây nhất của 
mình AT&T đã) Giảm được 73% mức phóng tải chất 
độc vào trong không khí, phần lên được gây ra bờ các 
dùng môi sử dụng trong việc sản xuất các mach đến 
máy ính 2) Giảm 78% mùc phông tải Khi CC = chất 
đi cho là phá hủy lắng øiên trong khí quyển của ri 
đất — và 3] Giảm 38% chất thải trong sẵn xit. 

“ấp đoằn Xerox tấp trung vào vic ã chế vặt iêu 
trong các ỗ lực oàn cấu về mỗi trông của mình Tập, 
đoàn này cung cấp cho khách mua máy pholespy của 
"họ dịch vụ thủ gom các hộp mức đã sử dụng cña mây 





'røng đô có chữa lim loại hộp km mà nếu không thu 
lại thì sẽ được đa đi chốn lấp Các hộp mực vã các bộ 
phân khác bây gỡ được tẩy mạnh và đùng để làm ra 
những bộ phân mồi 
Các bộ phận khác trong mãy phoeopy của Xrot 
.gốm bộ cong cấp điện, động có, hệ thống chuyển tải 
.gấ, mạch điện n, và các cuồn trọ bằng Min lai. TÍnh 
chưng mỗ năm công ty sẵn xất{ iệu bộ phận thụ tế. 
Tin tiết kế và đu bự bạnđắula 10 tiệu đồ ls Tổng số 
ấn iếtliệm hàng dâm là 200 tiệu đô la 
“Trấtlÿ phòng ngứa ð nhằm là sựð nhỀm phải được 
ngăn ngứa t gốc lôi cô thể được. Cảng ngày người ta 
cảng ấy tố rằng tự phông ngửa ð nhẫm cơ th làm 
giậm củo phi ính doanh do đô làm tăng lợi nhưên. VÌ 
vây phòng ngửa ð nhiễm đem lại ấn bạ, 
.MộI số Phương pháp ngân chặn và phòng ngĩa 8 
nhềm: 
Ngân chịn/ Xử IÿHủy bổ 
XI tuBe cổng 
XXÌý muỡc hải công nghiệp 
Thụ gơm rắc tải 
ĐốtPiệu 
Thuhổi vòng ngoài và t ch rắc tải 
Chônlấp 
Biến đổ bÌng chất xú tác và Bi hỏa 
Ngân nga các ví hể 
Khử lu huỳnh ong Môi 
.ỹ thuật hạn chế NIont 
Ngân chắn và êu Hy các hợp chất hữ cơ bay hơ 
'Qiu chữa các nổ bịð nhiễm 
Phòng ngừa 
« _ Cả tấn quy tình đỂ sử đọng nẵng kợng và vậIỆU 
gu quả hơn 
«_ Cải ấn việc xúc tác hay kiểu lò phản ng để giảm. 
sản phẩm phụ tăng năng sất và tất Hễm năng 
lượng trơng các tu tình hóa họ, 
« _ Sử đụng cắc quy tình thay thẾ (ví đụ nghiền bột 
nhào đúng hoặc không đùng C) 
« - Thuhổivâtiệu rong qự tĩnh (du thủ hồi hd nu, 
tảisử đụng nưc, thụ hồi in lại nồng) 
~- Dũng chất, lớt c hiệu quả cao 
« _ Chất thếcholmmlosrồngvàcôcchếf độc hố. 
~ - Dũng mây lọc, nhiên lậu thay hế và nãng lượng 








« _ Lải tiện việc "quản ý trong nhà" và Vệo bảo trì 
(rong nhà máy 
(Nguết. ti lêu tử EPA (oaal) 


phí phải chịu trong lĩnh vực tư nhãn hoặc 
nhà nước để ngăn ngửa. loàn bộ hay một 
phần, sự ð nhiễm cứ thể xây ra từ một hoạt 
động sẵn xuất hay tiêu thụ nào đồ. Chỉ phí 
mà chính quyền địa phương phải chịu để xử 
lý nước cống của mình trước khí cho đổ vào 
sông là một chỉ phí phòng ngừa ö nhiễm, đó 
cũng là chí phí phải chịu để xử lý nước cống 
của mình trước khí cho đổ vào sông là một 
chỉ phí phòng ngừa õ nhiễm không khi khí 
lắp đặt một thiết bị mới. 

Chí phí phòng ngừa ö nhiễm thường có 
thể được bao gồm trong bảng phân tích vòng 
dồi sản phẩm. Hắn phân tích vòng đời cổ thể 
giúp ta hiểu được chỉ phí đẩy đũ tiểm năng, 
và tác động nơi sẵn phẩm cuối cũng các công 
nghệ liên quan. Là một phương pháp hệ thống, 
sự phân ích vòng đời xem xết toàn bộ các 
lậu quả trên môi trưởng của một sản phẩm, 
gồm những hậu quả sinh ra do sự sẵn xuất, sử 
dụng và hủy bồ sẵn phẩm ấy 

Chỉ phí do ö nhiễm: có thể được phần ra 
lầm hai loại: 

1. Sự tiêu tốn của cả nhân hay tập thể để 
tránh sự thiệt hại ð nhiễm một khi sự ö 
nhiễm đã xảy rà, 

2. Sự gia tăng chỉ phí y tế và sự không sử 
dụng được tài nguyên của công đồng do. 
sự Õ nhiễm, 








Sự tốn kềm lửn để chọn ra các vụ tràn 
dẫu, như vụ trần dẫu của tầu Exxon Valdez. 
và dø cuộc chiến vũng Vịnh, là một ví dụ về 
chỉ phí do 6 nhiễm, cũng giống như nguy 
hiểm gia tăng đối với sức khỏe con người 
do ân cắc hải sản bị nhiễm dầu. Vào giữa 
những năm 1990, nhiều giải pháp mụ 
kinh tẾ đã được áp dụng để vừa nội bộ hóa 
cấc chỉ phí ngoại ứng vừa phòng ngừa ô 
nhiễm (xem bắng 3.3) 








Rấc rối của tài nguyên sở hữu chung 

Các nhà kinh tế đi ng khi mọi người. 
cùng làm chủ một tải nguyên thì sẽ có 
khuynh hướng khai thác quá mức vã lam dụng. 


L 





tài nguyên ấy. Như vậy, sự lâm chủ của 
nhiều người nên được gọi là sự vô chủ. 

Chẳng hạn sư làm chủ chung không khí 
khiến cho các xí nghiệp hoặc tư nhân không 
phải tốn tiễn gì khi họ hủy chất thải bằng 
cách đem đốt đi. Chỉ phí 6 nhiễm không khí 
không được thỂ hiện trong kinh tẾ của người 
gây ô nhiễm nhưng trở thành một chỉ phí 
ngoại ứng cho xã hội. Sự sử hữu chung biển 
cả khiến cho nhiều thành phố không phải 
tốn kém gì để dùng đại dương làm nơi đổi 
rác của họ (xem hình 3.9). 

Tương tự, không có riêng cải quyền sân 
bất cá voi. Quốc gia nào chậm trễ rong Việc 
chiếm lấy phẩn mình thì sẽ bị quốc gia khác 
giành mất. Vì thế người ta đua nhau sân bất 
cá voi quá mức, gây ra mối đe dọa cho sự 
sống sốt của giống loài này. Điều gì diỄn rà 
cho giống cá voi trong khuôn khổ quốc tế. 
thĩ cũng diễn ra cho các giống loài khắc trong 
phạm vì một quốc gia, Nên chứ ý rằng các, 
giống loài bị de dọa là những thú hoang 
không được thuần hóa; sự sống sốt của các 
đần thủ thuộc sở hữu tư nhân thì không phải 
là điểu đáng lo. 

Sau hết, sự sở hữu chung các lãi nguyên 
trên đất như công viên và đường phố là 
nguyên nhãn của nhiều phiển phức khác về 
mỗi trường. Những người xả rác nơi công 
Viên thì lại thường không đổ rác trên miếng. 
đất của mình. Sự thiếu chủ quyền rỡ rệt đối 
với những tải nguyễn thuộc sử hữu chung 
này giải thích khá nhiễu cho điểu mã kinh 
tế gia John Kenneth Cialbraith gọi là "sự bẨn 
thu công công giữa sự sung túc tư nhân." 











Hoạt động kinh tế và thế giới Vật 
lý sinh học 

“heo hầu hết các nhà khoa học tự nhiên, 
những khủng hoãng hiện may như mất đi sự 
đa đạng sinh học, sự thay đổi khi hậu và nhiều. 
vấn đễ về môi trường khác là những triệu 
chứng của một sự mất cân bằng giữa hệ thống 
kinh tế xã hôi và thế giới tự nhiên, 

Môt trong những hậu quả nghiêm trọng. 
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Hình 3.9: Lạm đụng đại đương, Vì các da 
chonên cổ khuynh hướng sĩ dung lài nguy 
duyên hãi đẫn đến sựõ nhiễm biển n 
“3ï dụng dại dưỡng như một bài rác để 
xuống biển hàng năm, 

Muôn S là 





dương 










4u tử Chương tình MÓI tá 








nhất của tác động ngây một nhiều của con 
người trên thiên nhiên là sự mất đĩ sự da dạng 
sinh học. Sự đa dạng sinh học được cho là 
có ảnh hưởng trên sự ổn định của các hệ 
sinh thái và trên khả năng đối phô với các 
khủng hoảng. Trong lịch sử 570 triệu năm 
củn phức hệ sống trên trấi đất đã từng có 
nhiễu sự cổ tuyệt chũng quan trọng. Sự mất 
đi sự đa dạng sinh học sau những thời kỳ 
tuyệt chủng lớn được tính là từ 20 đến hơn 
90%. Sự mất đi sự đa dạng sinh học đo hoạt 
động của con người gây ra chỉ tính từ khi có 
cuộc Cách mạng công nghiệp là khoảng tif 
10 đến 20%. Nếu các xu hướng hiện nay cử 
tiếp tục thì sự mất mát ấy có 
501% vào cuối thế kỹ 21. Cứ 
tuyệt chủng, phải mất từ 20 tr 
triệu năm thì sự đã đang sính thấi mới lấy 
lại tâm mức trước đồ, tức là một khoảng 
thời gian từ 100 đến 500 lần đài hơn lịch sử: 
200.000 năm của #fome sápiens. 

Nguyên nhân quan trọng duy nhất của 
sự mất đa dạng sinh thấi là sự phá hủy nơi cư 
ngụ, tức là sự phá đi mắng sinh vặt, các hoạt 
dộng hỖ trợ cho sự sống của từng chủng loai. 
Sự nhìn nhận rằng mỗi chủng loại được hỗ 
trợ với các chủng loại khác bên trong hệ sinh 
thái là điểu xa lạ đối với cái cách mà giới 
kinh doanh nhìn thế giới 














thể lên đến 















này một cách cẩu thã. a) dãn số ng 
những thử rắc họ không 






là những tài nguyên chúng không có allà chủ nhân 
lông rên các vùng dất 
biển cũa các loài hấp b} Nhiễu hước 








ến, Có khung 0,5 riêu tấn rác tược dổ 





Vĩ dụ về sự đã dạng xinh học minh họn 
cho cứ cấu đầy mẫu thuẫn của kinh tế học 
và sinh thấi học. Các quyết định của thị 
trường không tính đến khung cảnh sống cũ 








ống loài hoặc những tương liên giữa 
Ít lượng của tài nguyên và các chức năng 
hệ sinh thái. Chẳng hạn. giả trị của đất 
đại dũng để nuôi bò lấy thịt được tính theo 
đầu ra ng đất đem lại. Thế nhưng 
nột thời gian dài trước khi đẩu ra và giá trị 
sử dụng của miếng đất suy giẩm thì sự đa 
dạng của các loại rau cổ, các vì sinh trong 
đất hay chất lượng mạch nước ngâm có thể 
đã bị ảnh hưởng bi sự nuôi bò lấy thịt cao 
độ này. Bao lâu mà lợi tức côn được duy tr, 
thì những thay đổi này không được thị trường. 
để tâm đến và chẳng quan trọng gì đối với 
quyết định sử dụng đất. Nên nói rồ rằng ở 
Zinbabwe và các quốc gia Phi châu khác 
một số chủ trại chăn nuôi ngày nay đã kiếm 
tiền bằng cách nuôi những loại thủ hoang 
bản địa để phục vụ cho du lịch sinh thái và 
họ thu lợi nhiều hơn là nuôi bô lấy thịt 
Một khác biết rõ rột khác giữa kinh tế 
và sinh thấi là khung thời gian cẩn thiết cho 
thị trường và cho hệ xinh thái. Thể giới vật 
lí sinh học hoạt đông theo thời gian hàng 
van năm thậm chí hàng triệu năm. Khung 
thời gian cho các quyết định của thị trường 
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'ĐÁNH GIÁ LỰI ÍCH CỦA CÁC HỆ SINH THÁI 

Rất nhiều lợi Ích dø các hệ inh thái mang lại đã 
cục Yem là Vệc đương nhiên. Việc bảo vệ các lớu vực 
“hờ ắc cánh ring tự âu đã được xem lã một gi tị l2 
lớn. Thành phố New York ấy rằng cô th mg cấp mưếc. 
cho dân Ö đây một cách tố kêm bằng cách bảo về 
cắp mạch nước ứ trưng đất chấy r hơn làm sạch sốc, 
sðng, Công ty Deks Ulimited.mộttổ chức hỗ trợ cho 
.Vệc sản bắn thủy cầm đã dụng tắn của các thành viên 
.để bảo Vệ né làm tổ của vịt và ngỗng trở. Nhiều nước đã. 
trồng củy để loai trữ doditcacbon trong không kïẳ Tất 
sã các ch này cổ thể quý hành Bến bổtvìphải mất 
'Iến để làm sạch mức, nua đất mus cây và rồng cây 

VÌ Việc chọn lựa giữa cắc cách sử dụng khác nhau - 
của hộ in thôi đc quyết định bồ tị gá ti chánh gán 
cho ác hệ inh tả, cho ân cấn cô tột t3 nếm về gá 
trịcủa tác dịch vụ'hông tốn in” đo các hệ sinh thái 


mang lại. Nhiều tư tường gia môi trường đã fìm cách gán. 
“mới giá ịchocác nh vụ mà hệsih ải nguyên lành 
sử RỂ mang lại. Đây quả không phải là công tiệc để 
đăng và nhều ngu sẽ xem tung các nỗ lục bạn đầu 
này để gán một giá trị bằng tiến cho các lợi ích của hệ: 
sinh thải nhưng đây lã một bước đấu quan trọng buộc. 
ngưỡi ta phả: cân nhắc tắm quan trọng của các lợi Ích. 
-3nh ấinhự ĐỂ não Bằng sai đây gi iu thữn giả 
tr gắn đứng gãn cho các lợ (ch của các hệinh thái đỡ 
một nhôm chuyên iên lập nên, họ gốm các nhà siN 
"hải học, đa đưhọc và inhtế học, Cơ số tống cộng 33 
nghìn đỡ la mỗi năm là một ưc tính mà nhiễu người 
cho lâ thấp. GNP của cả thế giới hiện nay lâ khoảng 18. 
nghìn Í đô la nỗi năm. Do đ6 các địch vụ "khôn tổn 
âm” củ cắc hệ sinh thả không thể bổ qua khí yết 
định vÉ việc sử dung đất đại và cách quản lÿ các tài 
"Quyên thiên nhiên. 


LUc ính gÌã ị hàng 
êm (ngìn lỉ 6 la 

Các lợi Ích Viểy W nàm 1094) 
u to đất 'Chống đồ thôi tất, chất hữu cơ tụ 
ái bí lái ti ñgoài tô, đu ch sinh tái, cầu cả 40 
Tuấn hoàn dưỡng chất và xử lý chất thải. NH0, phốtpho, chất hữu cơ 24 
Lợi Íeh ử nước Tuớt rường, công nghiệp, vận ti, dự trĩ trong z3 

đất tầng đả ngậm nước 
Điểu hòa khí hậu Điểu Đất khí nhà kinh ñ) 
Na trú ấn NG nuôi con của động vật, nd dứng chân, 14 

.rong múa đi trú, khu vực trủ đông 
Điều hòa tự ri loyn và ngân cản xâm __ Báo vệ mặt đất trước những cơn mưa lớn, lự: 12 
thực lớ, hối phục sau hạn hân 
Thúc Ân và nguyên liệu thê Sân bắn và hãi lượm, câu cả, gỗ nhận liệu 08 

hức ân cho sức vật 
Nguồn gen Cây thuốc, dự trữ gen cho các lại cây và thủ 08 

thuển hóa 
'Cân bằng các KÀÍ ương hông khí DGgtcacban or, 6zn it sư: 07 
Ngân ngủa dịch bệnh và thụ phẩn —- Tăng sản lượng tri cây 08 
Tổng cộng củ 


ˆ Ghậnh lệch lẻ do thh rên 


Ngiễi. Dữ lệu lấy tứ Goiana tà đắng sư "G# 5ƒ cc lợ le cổ Hệ snA ái tế gi về tốn lắng tự nhiên". TM, 


hiên, 387 [1867] 


thì tất ngấn. Đặc biệt ở nơi có liên quan 
đến kinh tẾ thì khung thời gian cho các 
nhiệm kỳ bấu cử là hai đến bốn năm; đối 


L=c 


với nhà đấu tư và nhận lãi cổ phẩn thì 
khung thời gian để đạt thành quả thông 
thường là ba thắng tới một năm 
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Không gian và địa điểm là một vấn để 
khác nữa. Đổi với các hệ sinh thái, địa điểm 
vô cùng quan trọng. Lấy mạch nước ngẫm. 
lâm ví dụ. Chất lượng đất, các điều kiện thủy 
địa lý, lượng mưa trong vũng, các loại cây 
sống trong vũng và sự mất mắt do sự bốc 
hơi, sự thoát hơi nước của cây cối, và dòng 
chẩy của mạch nước ngắm, tất cã góp phẩn 
(ao nên lắm cỡ và vị trí của nguồn dự trù 
nước ngẩm. Các đặc điểm này không thể 
đơn giản mang tữ nơi này sang nơi khác 
Đối với các hoạt đồng kinh tế, địa điểm 
cảng ngày cảng ÍL quan trọng. 

Một khác biệt nữa giữa kinh tế và sinh 
thải là chủng được đo lường bằng những đơn. 
VỊ khác nhau. Đơn vị đo lường thống nhất 
của kinh tế thị trường là tiễn. Sự tiến bộ được 
đo bằng đơn vị tiễn tệ mà mọi người dếu sử: 
dụng và hiểu rõ ít nhiều. Các hệ vật lý sinh 
học được đo bằng các đơn vị vật lý như calori 
năng lượng, sự hếp thụ dioxit carbon; 
centimet lượng mưa và phẩn triệu nhiễm. 
độc nitrat. Nếu chỉ chú trọng đến giá trị kinh 
tế của tải nguyên mà không biết đến sự 
Iành mạnh vật lý sinh học thì có thể che 
lấp những thay đổi quan trọng trong chất 
lượng hoặc chức nâng của mỗi trường. 





Kinh tế Môi trường và các quốc gia 
đang phát triển 

Như đã nói trước đầy, “vốn liếng thiên 
nhiên" của quả đất, mà loài người lệ thuộc 
vào đây để cô thức ân, sự an toàn, được phẩm. 
cùng nhiễu sản phẩm công nghiệp khác, 
chính là sự đa đạng sinh học của nô, Phẩm 
lớn sự da dạng này là ở tại các quốc gia đang 
phát triển, nhiều quốc gia túng thiếu về mặt 
kinh tế buộc phải vay tiền trong ngân hàng 
củn các quốc gia phất triển. 

'V món nợ của nước ngoài quá nhiễu nên 
nhiêu quốc gia đang phát triển không còn. 
có chọn lựa nào khác hơn là khai thác quá 
mức nguễn tài nguyên thiên nhiền cũng 
mình. Vào hãm 2001 số nợ của các quốc gi: 
đang phát triển đã vượt quá 1.900 tỉ đô la 


Mỹ, một con số bằng một nửa tổng sản 
lượng quốc gia đang phát triển phải đầu tư 
vào các dự án cổ tiễn lãi an toàn và ngấn 
"hạn cũng các chương tình thực sự cần thiết 
cho sự sống còn trước mất. Các tác động 
trên môi trường thường bị xem nhẹ, người 
1a nghĩ tằng các nước đang mắc nợ trẩm 
trọng không thể chú ý đến các chỉ phí cho 
môi trưởng một khi họ chưa giải quyết được. 
các khổ khăn khác. Chiến lược này cho rằng 
các khó khăn vẻ môi trường có thể “sửa 
chữa" một khi đất nước đã đạt tới một mức 
thụ nhấp cao hơn, nhưng nó không biết là 
mọi người ngày căng nhận thấy tằng các 
tức động trên môi trường thường gẫy ra 
những vấn để quốc tế. Nhiều quốc gia dưới 
sức ép của sư khủng hoảng nợ nẩn bị buộc. 
phải khai thác quá mức tải nguyên thiên 
nhiền của mình thay vì xử lý chúng một 
cách bến vững. 

Một phương pháp mới để giúp giải quyết 
các khủng hoäng nợ của một quốc gia được 
gọi là sự "đổi nợ lấy thiên nhiên". Đổi nợ lấy 
thiên nhiên là một cơ chế mới để giải quyết 
vấn để nợ nắn trong khi đó lại khuyến khích 
đầu tư vào việc bảo tồn và phát triển bền vững, 
Sự đổi chác này cho phép người ta mua nợ 
với sự giảm giá nhưng nợ này được chuộc lai 
với giá cao hơn bằng tiễn địa phương, để sử 
“dụng vào các dự án bảo tỗn và phát triển bên 
vững. Cơ chế đổi nợ lấy thiên nhiễn ra đời 
năm 1987, khi một tổ chức phĩ lợi nhuận, tổ 
chức Bảo Tổn Quốc tế, mua 650.000 đô la 
tiền nợ ngoại tệ của Bolivia để đổi lấy lời hữa 
của Bolivia là xây dựng một công viên quốc 
gia. Đến năm 2000, có ít nhất 16 quốc gìa 
mắc nợ - tại vùng biển Caribê, châu Phi, Đông. 
Âu, và chãu Mỹ La tỉnh- đã giải quyết tương. 
tự với các tổ chức có thẩm quyển và phi chính. 
phủ. Năm 2000, gẫn 135 triệu đô la tiễn nợ 
trên khấp thể giới đã được mua với giá khoảng 
2E tiểu đô la nhưng được chuộc lại với giá 
tương đương 72 triệu đô la. Tiển này được 
đàng để lặp các khu bảo tôn sinh quyển, các 
công viên quốc gia triển khai chương trình 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





"RỮNG C0STA RICA ĐEM LẠI DU KHÁCti VÀ DƯỢC PHẨM. 

Nước cộng hòa Trung Mỹ Costa Rica đã rất thành. 
công tong Việc bảovệ nột số ượng lên rừng côn lại của 
mình Nước này có rất nhiều loại rừng nhiệt đời cùng các. 
tài nguyên khác. Những đấm lấy rứng dưỡc. những rừng. 
già, rừng tmưa, rùng khô nhiệt đô, núi lửa và bãi biển ha. 
Lân bỏ Thả Bình Dương. biến Canbk, cả đulà thành 
hẩn của một hỗn hợp tìm thấy ong một úng rộng 
'ằng cỡ Tây Vitginia. 

Gắn 20% đất ồ Costa Rlca được bảo về dưỡi dạng. 
.công viên, khu bảo tốn và nơ trũ ấn cho các loài thú. Đây 
(3i quả của nhuyểu tố Nhà mfc hết lòng gn gữ các 
“khu vực thiên nhiên. Một phần lớn càc chưỡng trình công 
Viên buo gốm tiệc gảo dục ch dân chúng đa phưng về 
các giả trị của công viên, trong đó có giá tị sinh học của. 
một số đông của chững loại động vật. thực vật và giá trị 
kinh tế của công viên vÌ là nợ thu hút đu khách. Công, 
việc giáo dục nguÈi dân được dễ dàng vì 93% dân chủng. 
là người biết chữ. 

Nhiều việc làm ở Costa Rica nằm trong thị trường du. 
lịch sinh thải đang phát triển. Những người muốn đến. 


bảo vệ vùng thủy phân, lập bắng kiểm kế 
các giống loài đang lâm nguy và thực hiện. 
Việc giáo dục môi trường 

"Trong sự đổi nợ lấy thiên nhiên, các nước 
con nợ được lời do sự giảm mức nợ thiếu 
bằng ngoại tệ để tăng thêm sự chỉ tiêu đầu 
tư trong nước họ. Người đấu tư vào việc bả: 
tổn nhận được khoản tiễn trả thêm trên khoản. 
dầu tự: Tiển này có thể được dùng để lập 
khu bảo tổn và lập ra các chương trình phất 
triển bến vững. Các ngân hàng cho vay có 
lợi vì chuyển đổi được khoản nợ không trả 
của mình, Dũ rằng họ chỉ nhận được một 
phẳn khoản tiền cho vay nhưng thu vể một 
Ít còn hơn là mất trọn. 

Mục tiêu chủ yếu cũa việc đôi nợ lấy thiên 
nhiên không phải là sự giảm nợ mà là sự tải 
trự cho việc đầu tư xử lý tài nguyên thiên 
nhiên. Sự đóng góp của chương trình đổi nợ 
lấy thiên nhiên có thể tăng lên, như trong 








cá 


"hăm các khu vực thiên nhiên đu cần cỏ hướng dẫn viên, 
phương tên chuyên chỗ, thc ăn và chỗ tr. ắc công 
Viậc làm ân đc to ra các công nghiệp tây khuyến 
Kịch ngØ ta gì gữ ti ngyên hiên nhiên vÌ sự sống 
của họ l thuộc vào đấy, Hơn nữa, khi đã có việ làm thì 
họ có xu hướng biến đất rũng thành cắc nông tri, 
ANgàivệc sì dụng Bi ngyên la ng đỀ ph tụcho 
$uch hả mfc De ieacờn ký mộthợp đồng lai nằm 
ão năm 1891 giữa Viên Da đạng Sinh học DIỐC gia 
(IN8©) của nìnhvà tập đoàn công ty Merck để liếm 
các ki được phẩm có lấ ra nhu bạ cây nhệt đi 
-Yðth trơn rừng. Đáp lạ Merckt † iệuđôla cho nhà 
tuc Cøsls ca. Cắc cận chiyÊn gla hân loại ihVẬt 
(parsttxonomsts, được đào tạo đặc iệt để nhận dạng các 
lại hực vật và độn v80) Đam gia ong cức ìn ấm 
này, do đ tạo êm ra hững việc làm mỗi 
~ Những đểu kận nào đã gig phân tạo nên thành cðNg 
“của 0osta Rica trong việc bảo vệ đất rùng của họ? 
« _ Nguyễn đo sự thất bại các nước khác cụ thể là gÌ? 
~ _ Allê ngưỡ hưng lợ tứ môn đụ ch sinh thi? 


trường hợp nước cộng hòa Dominican, ở 
đó 10% nợ nước ngoài quan trọng của nước 
nây đã được bổi hoàn bằng sự trao đổi này, 
Mặc dù loại bỏ sự khủng hoảng về nợ đơn 
thun không phấi là sự đầm bảo cho sự đầu 
tư vào những dự án môi trường to lớn, 
nhưng ở một mức độ nho nhỏ thì những, 
công cụ như sự đổi nợ lấy thiên nhiên và 
khuyến khích sự phát triển bễn vững. 
“Thái độ của các ngắn hãng ở các quốc 
gia công nghiệp hóa dưỡng như cũng dang, 
thay đổi. Chẳng hạn việc Ngân hàng thế giới 
cấp tiền vay cho những dự án phát triển của 
thế giới Thứ ba từ lâu đã bị chỉ trích bởi các 
nhóm hoạt đồng mồi trường là đã hỗ trợ cho. 
những chương trình lớn không cố lới cho sinh. 
thái, như dư án nuôi gia súc ở Bolswana đã 
dẫn đến sự chăn thả quá mức. Tuy nhiên 
trong vài năm gẵn đây Ngân hàng Thế giới 
đã đưa yếu tỐ môi trường vào trong các dự. 
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án của mình. Môt sản phẩm của đường lối 
mới này là một chương trình hãnh động môi 
trường cho Madagascar. Chương trình 20 
năm này, triển khai cùng với Quỹ động vặt 
hoang đã thể giới, nhằm mục đích nẵng cao. 
ý thức của công chúng về các vấn để môi 
trường, lập ra và quản lý các khu bảo tổn, và 
khuyến khích sự phát triển bển vững. 








Thảm kịch Đất công 

'Các rắc rối gấn liễn với sự sở hữu chung 
tài nguyên được nhà sinh học Gaxet! Hardin 
rêu rõ trong một tiểu luận đã thành kinh điển. 
ngây nay mang tiêu để *Thẩm kịch Đất 
công" (1968). “Đất công” ở đây nguyên là 
những vũng đồng cỏ đại Anh quốc được nhà 
vua cấp không cho bất cứ ai muốn chăn thả 
gu súc, 

Không có rấc rối gì xảy ra trên các vùng 
đất công bao lâu mã số lượng gia súc còn 
nhỏ so với qui mô của đồng cỏ. Tuy n 
trên quan điểm của mỗi người nuôi bò, chiến 
1e tốt nhất là bành trưởng đàn thú cũ» mình. 
thật nhiều. Nếu bò của mình không ăn cổ 
thì bò cũa người khác sẽ ân. Do đó số lượng 
mỗi đàn bò cứ tăng lên dần, mật độ đầy thêm. 
cho đến khi các vũng đất công đều bị chăn 
thủ quá mức. Kết quả là cuối cũng ai aï cũng 
bị thiệt vì các con thú bị chết đổi. Điều bì 
thảm là cho dữ thấy rõ kết quả cuối cũng là 
thế nhưng chẳng một ai làm gì để ngữa tránh. 
tai họa. Trong một xã hội đân chủ không có 
phương thuốc gì để giữ cho tẩm cỡ các đân 
gia sức chỉ ở trong mức vừa phải. 

Tầng sinh quyển là một mãnh đất công 
to lớn chứa đựng không khí, nước, và các 
nguyên khoáng sẵn không thể thay thế - một 
“đồng cỏ cho mọi người” nhưng là một đồng 
cổ với những giđi hạn thực sự. Mỗi quốc gia 
ra sức bòn rút thật nhiễu từ mảnh đất công. 
này trong khi nó còn đủ để duy trì dần gia 
súc của họ, Như thế, Hoa Kỳ cùng các quốc. 
gia công nghiệp khác tiêu thụ vượt quá phẫn. 
mình rất nhiều trong số thu hoạch tài nguyên. 
của thế giới mỗi năm, phần lớn là nhập cảng. 

















từ các quốc gia kếm phát triển. Các quốc gia 
trên thể giới điên cuỗng cạnh tranh nhau để 
đánh bất tất cả số cá họ có thể bất được ti 
biển trong khi nghễ đánh cá vẫn còn chưa 
bị tiêu điệt Mỗi quốc gia tha hỗ đùng mảnh 
đất công để đổ chất thải, không biết đến 
những sự nguy hiểm nằm trong sự dổn ép. 
quá mức khã năng hấp thụ rắc thải của sông, 
biển và bầu không khí. 

Thảm kịch đất công cũng diễn rà ở cấp 
độ cá nhãn. Hẫu hết mọi người đều ý thức 
vẽ sự ô nhiễm không khí nhưng họ cứ tiếp. 
tục chạy xe ð lô. Nhiều gia đình kêu lầ họ 
cẩn có một chiếc xe thứ hai hoặc thứ ba - 
Không phải là những ngưỡi này không thích 
hòa hợp với công đồng; phẩn đông sẽ vui 
lòng sử dụng ït xe hơn hoặc là sử dụng những 
chiếc xe nhỗ hơn nếu mọi người khác cũng. 
ầm như thế và họ sẽ bằng lòng với chỉ một 
chiếc xe nhỏ thôi nếu như vận tải công cộng 
phục vụ thật tối. Nhưng người ta lại thưởng. 
bị “khóa chật" trong các tình huống nguy. 
hại, cứ chờ cho người khác đi trước một bước, 
và nhiều người đã võ nh góp thêm một phẫn. 
vào tấm thẩm kịch đất công. Họ nghĩ sinh 
thêm một đứa con, vữt bữa thêm một vỏ lon 
bia hay gắn thêm một máy điều hòa không 
khí thì có gì là nguy hại đầu? 











Giảm bớt gánh nặng 

Các thuyền trưởng thường cẩn thận chú 
ý đến một lần vạch trên chiếc thuyền của 
họ, gọi là vạch Phmsoll. Nếu ngấn nước lên 
khỏi vạch Plimsoll tức là chiếc thuyển đã 
quá năng và có nguy cơ bị chìm. Khi lần 
vạch ấy đã ngập trong nước thì việc sắp xếp. 
lại hàng hóa trên thuyễn sẽ không giúp dược 
gj. Vấn để là ở trọng lượng chung. đã vượt 
quá khả năng chuyên chữ của chiếc thuyền. 

Phép loại suy cho thấy rằng hoạt động 
của con người có thể đạt tđi một tẳm mức 
mà các hệ tự nhiên của trải đất không thể 
chịu đưng thêm nữa. Năm 1993, hơn 1600 
nhà khoa học, trong đồ có 102 người được 
Nobel đã nhấn mạnh điỄu này bằng cách 
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ký tên tập thể vào một bản "cảnh báo loã 
người". Lời cảnh báo của họ nói rằng "cần 
có một đạo lý mới, một thái độ mới đối với 
việc lầm tròn trách nhiệm của chúng ta trong, 
sự chăm lo cho chính mình và cho trái đất. 
Đạo lý ấy phải kích hoạt một phong trào. 
mới, thuyết phục các nhà lãnh đạo miễn 
cưỡng, các nhà nước miễn cưởng và hản 
thân những người dẫn miỄn cưỡng p| 
hiện những sự thay đổi cẩn thiết”. 

Một nỗ lực cấp toàn cầu để giảm bớt gánh 
nặng cũa loài người cho trấi đất như thế phải 
dược nhấm vào ba động lực chính gầy ra 
sự suy thoái môi trường: sự phân hố không 
đồng đều phẩn thu nhập, sự tăng trưởng 
kinh tế tiêu thụ nhiều tài nguyên, và sự giả 
tñng dân số nhanh chóng. Nó sẽ điểu chỉnh 
lại công nghệ và thương mại để có thêm. 
thời gian cho sự thay đổi lđn lao này. Dù 
mỗi sự thấch thức nảy đều có nhiễu điểu. 
đáng nói nhưng cắn chú ý một số điểm then. 
chốt sau đây. 

Sự không đồng đều về tải sản có lẽ là 
vấn để khó nhất vì nó đã có từ bao thế kỷ 
tồi, Tuy nhiên cái khác ở ngày nay là tương 
lai của người giầu lẫn người nghèo trừ động 
cơ gây ra sự suy thoái môi trường toàn cầu. 
“Theo cách này thì tư lợi phải liên kết với 
đạo đức để trở thãnh một động lực cho sự 
tái phân bổ tải sẵn và tăng thêm cơ may 
thực hiện điều này. 

Các hành động quan trọng để thu hẹp. 
khoắng cách phải bao gổm việc giảm nợ. 
chủ thể giới thứ ba. Người ta đã nói nhiều 
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ciến điểu này trong những năm 1980 nhưng 
chẳng làm được bao nhiêu. Ngoài ra, các 
quốc gia phát triển phải tập trung nhiều tiền. 
viện trợ và chính sách liển vay quốc tế hơn. 
nữa nhấm thẳng vào việc cải thiên mức 
sống của người nghèo trên thế giới. 

Nói đến viếc giảm bớt các loại hình tăng 
trưởng kinh tẾ có hại cho mỗi trường tức là 
nói đến việc làm cho công nghệ và thương 
mại tử nên bên vững hơn; tức là phải đưa 
các chỉ phí vể mỗi trưởng vào trong xỉ 
nghiệp (internalizing environmenfal costs). 
Nếu thực hiện điều nãy thông qua việc áp, 
dụng các thử thuế mỗi trưởng, như đánh 
thuế dựa trên mức 6 nhiễm phóng thả 
thì nhà nước có thỂ tránh được việc áp đặt 
thuế nặng hơn cho mọi người, bằng cách 
lhạ giảm thuế thú nhập một cách thỉch hợp. 
Ngoài ra, rất cắn đến những phương pháp 
kế toán kinh tỂ chính xác hơn. Vì việc tính 
toần đùng trong cách tính tổng sản phẩm. 
quốc gia không giải thích cho sự hủy hoại 
hay can kiệt tải nguyên thiên nhiên nên 
các số đo phổ biến của kinh tế đã gây ra sự 
lắm lẫn rất lớn. Số đo ấy nói với chúng ta 
tầng chúng ta dang tiến triển cho dù là nên 
tảng sinh thái của chủng ta đang bị suy giảm, 
Cẩn có một hưởng dẫn tối hơn cho một 
đưỡng lối bền vững. Liên hợp quốc và 
nhiều chính phủ đang tìm cách đưa ru một 
phương pháp kế toán xác đáng hơn và trong 
khi sự tiến triển kinh tẾ có chậm lại thì người 
ta lại có thêm hy vọng vào một sự nhận 
thức cao hơn là cẩn có một sự thay đổi. 
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TÔM, RÙA VẢ THIẾT BỊ NGÃN NGỬA RÙA 





Các tấm lắp rà bắt tôm đáng iế là không chỉ bắt 
lôm mà thôi Một nạn nhân đuợc nổi đến nhiều tưa nay 
của những tấm luới ấy là những con ra. gồm cả những. 
cơn ta biển xanh, từa biển Kemps Riđley đang lâm. 
uy và ra biển đấu to đang bị đe dọa. Cho đến giữa 
những năm 980, các chiếc tuyễn đánh tôm chay trên 
Nam Đại Tây Dương và Vịnh Mexico đã ngẫu nhiên bắt 
(được khoăng 45.090 rùa biển trong lưới của họ. trong số 
"nà khoảng 12000 con bị chất 

S8 Hải Ngư nghiệp quốc gia (NMfS Nahoral Marine 
isheies Sertlee) Hoa Kƒ, rong việc m cách cải bến 
công nghệ này để chấm dútviặc đảnh kØ) và giêt chết 
rửa một cách ngẫu nhiên, đã nghĩ ra một thiết bị để gị 
cho tủa ð bên ngoài tấm lướt bắt tồm. Thất bị ngân ta 
nhy, TED (Mr øxcluder de), được gắn vão hi bắt 
tôm thông thuông, TED là một khung 0 vuông vi một lỗ 
hồng ð ph trận hay pha dư: Ô viông được gắn vào cổ 
họng cửa và tôm. Những con vật nhổ như tôm th lọt 
qua các thanh sắt Và bị g lai ð đầu có từ của kết 
Những con vật lên như rùa và cả mặp khi bị lo vào, 
'mlng hư thì sẽ độp vào các thanh cần của 8 vuÖng và 
đi tổng ra qua lễ hồng, Các số lậu do NMFS ghi được, 
cho thấy tằng các thất bị TED cô thể giảm được 57% số 
ra bị bất rong lối tôm và chỉ gây thất thoàt một số 
lương tôm cực nhỗ 

TED được dịn vào công nghập đảnh tôm lần đầu bên 
trên cơ sổ l/ nguyện vào năm {682 - Tuy nhiên TEO 
hông đuợc chấp nhận rộng rã, một sổ ngu đân khiếu nại 
rằng thật không công bằng kh chỉ cô ngư đân Hes Kỹ 











địng tiết bị nây cồn đồng nghập của họ ð Meio tì 
không Các ngư đôn Hoa KỆ luân ng ho đang phái 
hành nghề theo một đường lỗ nh tế bất công, Các ngứ 
dân chống đối TED còn kêu ng thiết bị này tốn kêm và 
ng hếm, lại cồn làm giảm kết qu đănh bất của họ, 

TTED điợc thiết ế lại heo góp cũa các ngư dân, và 
tiếp heo 2a độ là một quy định pháp |, thay thế chương 
trình lự nguyên bằng một chương trình bắt huộc. NMFS 
phi đảm bảo la việc Đất buc sĩ đụng TED phải được. 
thực hiện tì để gám thiếu ảnh hưởng cho ngành ngữ 
ngiiếp. Đến nằm 2000, các thanh tra viên của NMFS 
phật hiện ra chỉ cô 78 vụ vi phạm TED trong sổ B724 
ttÖc liếm tra trên thuyền đánh tôm. 

"Năm 1983, Meico cũng bắt buộc sử dụng TED. Vào 
ciối những tăm 1990 việc sử dụng TED đã lan rộng ở 
nhiều nở trên thế gõ. NMFS và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã 
làm tệc chất chẽ vỡ Môxico cùng các quốc ía uất HẦU 
tôm khác tại châu Mỹ La Tính để gúp họ phát iến cắc 
chương tịnh TED ương / TED còn được áp dụng thành 
công tại hơn 20 quốc ga, đm cả Thái Lan, Malaysia và 
Phppine. Sau kh kết qổ thí nghiệm với TED đã 0. 
chứng mình và được tuyển bả, cắc ngư đA đânh bắt tôm, 
đã không chống đố việc sử dựng tiết bị này và đã hiểu 
(được sự cắn thi phải đúng nô 
« ˆ Bạn cô thể nghĩ đấn những vi đụ Khắc mâ tong đô. 

sy/tiển khai một công nghệ mỗi đã đảm bảo được ý 

tăng trường kinh tẾ mà không 0ý ngưý NÊM gì cho 

một hay nhu giống loài ào? 
« ˆ O0thể kiên luôn có một “rổ ngại thất” hay không” 














Dũng lôi rà bất lôm cũ glế 
và Vịnh Mexico 


lhết cả nhiều giống rìa đang lâm nguy lay Đi đe doa tai Nam Đại Tấy (Mong: 








Tóm tắt 


Đánh giá nguy cơ là dùng các yếu tố các 
giả định để ước tính xác suất về nguy hại 
cho môi trường, có thể sinh ra do tiếp xúc 
với các chất gây ð nhiễm, các chất độc hại, 
hoặc do các quyết định xử lý. Dù rằng khó 
mà tỉnh oán ra các nguy cơ nhưng việc đánh 
giá nguy cơ lại được sử dụng tong việc xử 
lý nguy cơ, tức là công việc phân tích các 
yếu tổ để đưa ra quyết định. Các chính sách 
Xử lý nguy cơ dựa trên sự hoàn hảo của 
chứng cứ khoa học, mã các chứng cứ này 
thường được giải đoán theo nhiều cách khác 
nhau. Trong khi đánh giá nguy cơ, người ta 
thường hay đánh giá quá cao những nguy cơ. 
mới mẻ hoặc ít gặp, trong khí lại đánh giá 
chưa đúng mức các nguy cơ thường gặp. 

'Ở một mức độ rộng lớn thì những vấn để 
môi trưởng có thể được xem như những vấn. 
để kinh tế. Các đường lối và khái niệm kinh 
Ế như cung, cầu, trự cấp giữ vai trờ quan trọng 
trong việc chọn một quyết định. Một công cụ 
tình tẾ quan trọng khác là sự phân tích vốn 
ì. Việc phân tích vốn lãi (phân tích chỉ phí 
li ích) nhằm xem xét một chính sách nào đó. 
có tạo ra những lợi ích xã hội lớn hơn những 
chỉ phí xã hội hay không. Sự chỉ trích công 
việc phân tích vốn lãi thường dựa trên câu 
hỏi là có phải mọi thứ đều có một giá trị kinh 
tế hay không. Họ lý luận rằng nếu như tư duy 
kinh tẾ thịnh hành trong xã hội thì những giá 
trị không phải kinh tế, như cái đẹp, chỉ có thể 
tổn tại được nếu chúng được gần cho một 
giá. trị hằng tiền. 

















Một trường phái tư tưởng về kinh tế mới 
mẻ hơn được gọi là sự phất triển bễn vững. 
Sự phát triển bến vững đã được định nghĩa 
là những hành đông để giải quyết các như 
cấu của hiện tai mà không phương hại đến 
khả năng đáp ứng nhu cầu cho riêng họ của 
những thế hệ tương lai - Phát tiển bến vững 
đôi hỏi sự chọn lựa dựa trên các giá tr. 

Sự ö nhiễm gấy tốn kém vô cùng, Khi 
chí phí nây được đặt lên xã hội thì chúng. 
được gọi là chỉ phí ngoại ứng. Sự tốn kém 
cho việc kiểm soát ö nhiễm gốm chỉ phí 
phòng ngửa ô nhiễm và chỉ phí giải quyết 
6 nhiễm. Chí phí phòng ngừa ít tốn kém 
hơn, nhất là xét trên bổi cảnh xã hội. 

Các nhà kinh tế nói rằng khi mọi người 
cùng chung nhau làm chủ một tài nguyên thì 
thường có xu hướng manh mẽ để khai thác. 
quá mức và lạm đụng tài nguyễn ấy, Khái 
niêm này được Garrett Hardin nổi tõ trong, 
tiểu luận “Thảm kịch Đất công” của ông, 

Gần đây người ta đã để ra phương thức 
để hạn chế ô nhiễm, gồm việc gần một giả 
trị cho việc không gầy ð nhiễm, qua đố gây 
ra một động lực lợi nhuận cho việc giẩm ô 
nhiễm. 

Các khái niệm kinh tẾ cũng đang được 
ấp dụng cho các nước đang phát triển mang. 
nợ nặng nể. Một trong những đường lối ấy 
là sự *đổi nợ lấy thiên nhiên”. Chương trình 
này, gồm chuyển đổi việc trả nợ thành việc 
xây dựng những công viên, khu bảo tổn sinh. 
vật hoang dã, đang được phổ biến, 
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(G2) Everglades người ta mới 
nhận rõ rằng về sự đơn di 
bãi saw (sawgrlss) bên dười một bẩu không 
gian bao là, Nhưng phía đưới nó và trước 
nổ là một vũng nước vây quanh đã tạo ra 
nó”. Những lời của Marjory Stoneman Dau; 
glus giúp ta hiểu được các hệ sinh thấi cũa 
miễn nam Florida. Một phức hợp đẩm lấy 
lếp ghép vào nhau có tên là Everglades 
chiếm ngự của vũng mũi đất của bang 
Ylorida, Douglas đã nặn ra cái lên sông cổ 
(River of Gelss) trong cuốn sách kinh điển 
nồi về Iverglades của bà năm 1947, trải 
đài tử thượng nguồn sông Kìssimmee đến 
tận vịnh Florida vùng đấm lấy Everglades 
nguyên thuỷ có chiếu dài trên 350km vả 
chiểu rộng vùng trũng này thấp dẫn về phía 
Tây Nam. Rải rác trên các đấm lấy rộng 
lớn trong vùng là những lâm cây to vả 
những đồng cỏ ướt. Trên phẩn đá với lộ 
thiên nhô cao, các rừng thông đã một thời 
mọc lên um tùm và các rừng gỗ cứng nhiệt 
đổi chiếm giữ những phần đất cao nhất của 
các dải đá ngÌm cacbonat của kỷ nguyễn 
Pleioeene và Pliocene nằm lổ lộ ở phía 
nam Florida. 

Florida bang thứ hai tận cùng phía tây của 
Hơn Kỳ đại lục, tiếp nhân trung bình 600 tỉ 
lftnước mưa mỗi ngày. có vùng não ở miễn 
Nam bang này cao hơn mực nước biển | đến 
2 mét. Những khác biệt độ nửa mét về địa 
hình cũng gây ra những khác biệt quan trọng 
trong các quần thể tư nhiên. Ngoài nước ra, 
lửa cũng góp phân tạo nên hình dạng cho 
cảnh trí ở đây. Sấm chửp thưởng gầy ra 
những đám cháy, khiến cho đấm lẫy, đồng 
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củ và đổi thông không thể thành rừng được. 

Sự can thiệp của con người tại Floriđa bắt 
dẫu với những người da đô xưa, họ đã dĩ cư 
đến bang nảy hơn 10.000 năm trước, Các. 
thổ dân trong vũng nây đánh cá, săn thủ, 
đảo các con kênh nhỏ, đấp những gò đất 
dùng lửa để săn thú và phát quang cây cí 
“Tuy nhiên những thay đổi đồ thật nhỗ bế so 
với những gì được tạo ra bởi Hamilton 
Diswton, một người thợ máy tữ Philadelphia, 
'Vão thời gian cuối của các nấm 1800 ông đã 
chứng mình khả năng “cải tạo” Everglads 
và đến đầu những năm 1900 nhiều kênh thoát 
nước đã chạy qua vùng Gilades. Con đường 
môn Tamiaimi được hoàn tất năm 1928 đã 
nối liễn Tampa với Miami và cất ngang gia 
lòng Everglades, Các trận bão lụt tân phá 
năng nể năm 1926 và 1938 đã thúc đẩy các 
dự án phòng chống ngập lụt ở đầy. 

Sáng kiến sau cũng nhằm chế ngự dồng 
chảy ở phía Nam Eloida đã ra đời từ năm 
1948 khi quốc hôi chấp thuận dự án chống 
lụLcùng các mục tiêu khác ở miễn Trung và 
miễn Nam Elorida, Các trận bão năm 1947 
và 194 đã gây ra lụt lội năng nễ đe dox sự: 
phất triển sau thể chiển thứ 2, Năm 1940 cơ. 
quan lập pháp Florida lập ra khu chống lụt 
Trung và Nam Lorida, tiễn thân của khu quản 
lý thủy sản Nam Florida. Ngành công bÌnh 
Tioa Kỳ bất tay vào một kế hoạch đầy tham 
vong nhằm chống lụt bằng cách mở rộng 
xmang lư0i kênh mương và bơ đê. Khu quần 
lý được giao trích nhiêm sử dụng và bảo. 
quản các công trình này trong khoảng thời 
gian tữ 19Ñ0 đến 1980, 

Khu này đã đổ vào Đại Tây Dương một 
lượng nước gấp bốn lượng nước được cho 
chấy vào công viên quốc gia Everglades, 

“Thủy văn bị thay đổi phá hủy cả các quần. 
thể thực vật vã động vật sống ở đây, Quân 
thể cô quấm, cò diệc trắng đã giảm nhanh từ 
khi công cuộc thoát thủy bất đấu. Loài cò 
đặc biệt nhạy cảm với mức nước. Sự thoát 
thủy không những làm thay đổi các vùng 
đẩm-lẩy nước ngọt của Everglades mà cả 


























'Hyzlfedisheple, 


các rừng đước và các quẩn thể biển trong 
vịnh Florida. Một số nhà nghiên cứu cho. 
tầng các hậu quả này còn lan rộng hơn nữa, 
sây hư hại cho các tẳng đá ngẫm đọc theo 
đây đảo trong vịnh Floti 

Sự lo ngại không chỉ ở lượng nước mà 
chất lượng nước cũng là một vấn để. Ever- 
glades vốn là một hệ sinh thái nghèo chất 
dinh dưỡng. Hàm lượng phốt pho nguyên 
thủy ở EZverglades được cho là vào khoảng 
3-10 phần triệu (ppb) số liệu từ các cánh 
đồng trằng mía phía Nam hỗ Okeechobce 
cùng các vũng nông nghiệp khác thường 
vượt quá nổng độ 100 ppb. Cỏ hương bổ 
phát triển tốt rong các vùng nước giàu phốt 
pho vốn gây bất lợi cho cây lau cùng các 
chủng loại hữu ích khác. Thực vật ngoại 
(petiphyton), một thành phẫn quan yếu c¡ 
đấm lẫy Everglades đặc biệt nhạy cảm với 
sự gia tăng hàm lượng phốt pho. Khối thực 
Vật ngoại ví gỗm một phức hợp những rong 
rêu cùng với các vi khuẩn, nấm và các vỉ 
sinh khắc. Đây là nơi trú ngụ cho các động 
vật không xương sống loại lữn và đồng góp 
đến 50% vào sản lượng của các đấm lẫy 
nƯỚC ngọt. 

'Tháng 13-2000, Tổng thống Clinton đã 
ký duyệt kế hoạch phục hồi toàn diện FEver- 
elades (CPRI). Kế hoạch 8 tỉ đổ la ấy là kế 
hoạch lớn nhất trong lĩnh vực này. MỖi ngày 
có khoảng 7 t lít nước được thải xã từ EYer- 
glades ra bờ biển. KẾ hoạch phục hổi nhằm 
tích lũy lượng nước này để làm đẫy lại hệ tư. 
nhiên và cung cấp cho các như cầu của đô 
thị và nông nghiệp. Các hạng miục chỉnh của 
chương trình này gỗi 
1, Các bổn chứa nước bể mặt. 
2. Các vùng giữ nước. 


















3. Quần lý hổ Okeechobee như một tài 
nguyên sinh thái 

4. Cải thiên đổ nước vào các cửa sông, 

5. Chữa nước ngẫm 

6. Xử lý các đấm lấy 

7... Tăng thêm lượng nước đổ vào Everglades 

8. Dỡ bỏ các vật cần dối với dòng chỉ 
trên bể mặt , 

9. Chứa nước vào những hẳm đá có sẵn 

10. Tái sử dụng nước thải 

11. Các dự án thí điểm. 

12. Cải thiện việc gìn giữ nước 


Kế hoạch này có hiệu quả gì không? Có 
thể dưa đủ nước vào Everglades mà không. 
gây ngập lụt cho những cư dân đang chiếm 
cứ, bờ rìa phía đông của vùng này” Có đủ 
nước cho nông nghiệp và số dân đang phát 
triển sinh sống? Dự án quy mô nhất (tốn kén! 
nhất) thế giới này sẽ là một sự thử nghiệm 
để xem dân cư thành phố và các vùng thiên 
nhiền có thể sống chung với nhau được 
chăng. Marjory đã nói đúng: Nước là tất cả. 


âu hỏi nghiên cửu 
1. Giải phấp công chánh tạo ra khủng hoảng 
iEverglades các giải pháp công chánh mới 
đã được để nghị để sửa chữa vùng này khi 
nào và tới mức độ nào thì con người nên 
can thiệp để điểu chỉnh thiên nhiên? 
3. Thảo luận về cả hai hậu quả sinh thái và 
xã hội của mỗi hang mục trong CERP. 
Sự rối loạn đo con người gây ra trên hệ 
sinh thải tai miễn Nam Florida thường lan 
ra đến các hệ sinh thái khắc. Các hậu quả 
trên các quẫn thể tự nhiên tại vùng bạn ở 
có ảnh hưởng ra sao đối với các quần thể 
xung quanh” 
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CÁC NGUYÊN LÝ KHOA HỌC TƯƠNG LIÊN 
VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG 


AMục tiều 
Độc xong chương này, bạn có thể 

«Hiểu rằng cổ thể tin tưởng khoa học vì, 
các thông tin được thu thập một cách vũ 
tư và được thường xuyên xét duyệt 

* _ Hiểu rằng vật chất được tạo nên bởi những 
nguyên tố có một cấu trúc hạ nguyên tử 
km các prolon, ndươn và electron. 

+ Biết được rằng mỗi nguyên tố được tạo 
nên bởi các nguyên tử có một số proton 
và eleetron nhất định, và các cl 
Vị của cùng một nguyên tổ c 
nhau vÉ số lượng ndtron hiện diễn. 

«_ Biết được rằng các nguyên tử có thể được 
liên kết lại và gắn vào nhau bằng những 
mỗi nổi hóa học để tạo nên những phần tử: 

+ _ Hiểu rằng sự tái sắp xếp các mối liên kết 
ấy sẽ sinh ra những phản ứng hóa học và 
những phẩn ứng này có liên quan vi sự 
biến đổi năng lượng. 

« _ Biết được rằng vật chất có thể ở thể rấn, 
thể lỏng hoặc thể khi, tủy theo lượng động 
năng chứa trong các phân tử. 

+ Biết được rằng năng lượng động nẵng có 
thể được tạo ra hoặc bị hủy diệt, nhưng 
khi năng lượng được chuyển đổi từ một 
dạng này sang một đang khác thì một 
phẩn năng lượng được chuyển đổi sang 
một dạng ít hữu dụng hơn, 

*_ Hiểu rằng năng lượng có 
tính chất khác nhau, 

















Sơ lược chương 4 


Tư duy khoa học 
Phương pháp khoa học 








Quan sắt 
Đặt câu hỏi và thăm 
“Xây đưng giả thuyết 
Trấc nghiệm giả thuyết 





“Sự hình thành những lý thuyết và định luật 
'Cận cảnh môi trường: Cíc hỏa chất gia dụng 
tiêu biểu 

Những han chế cũa khoa học 

Cấu trúc của vật chất 

Cấu trúc của nguyên tử' 

Tĩnh chất phân t của vật chất 

Axit, Bazd và pll 

Chất vô cơ và chất hữu cơ 

Phản ứng hóa học 
Phản ứng hóa học trong các sinh vật 

Các nguyên lỹ về năng lượng 

Các loại năng lượng, 

Các trang thấi cña vật chất 

Định luật thứ nhất và thử hai của nhiệt 
động học 

`Ý nghĩa vỄ mặt môi trường cña đồng năng 
lượng 
'Vấn đề-Phân tích: Cải tiến hiệu suất thấp, 
sáng 
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Tư đuy khoa học. 

'Vì khoa học mỗi trường bao gỗm sự phân. 
tích các dữ kiện, cho nên cần hiểu xem các. 
nhà khoa học đã thu thập và đánh giá thông 
tin như thế nào. Cũng cẩn hiểu rõ một số 
nguyên lý hóa học và vật lý để nễn tẳng cho. 
sự đánh giá các vấn để môi trường. Mộ sự 
am hiểu các nguyên lý khoa học cũng giúp 
cho bạn nấm được các khát niệm sinh thái 
trong các chương sau đây, 

'Từ khoa học gợi ra nhiều hình ảnh khác 
nhau trong trí chúng ta. Một số người cẩm 
thấy rằng đây là một từ đầy uy lực và có khả 
năng đe dọa chúng ta. Một số khác thì bối 
rối vì những chủ để khoa học và dâm ra lin 
tưởng một cách không thực tế rằng các nhà 
khoa học là những con người xuất chúng có 
thể giải quyết bất cứ sự khó khân nào, chẳng 
hạn có những người cho rằng việc bảo tổn 
nhiên liệu hóa thạch là cẩn thiết bởi vì các 
nhà khoa học sẽ sớm “tìm” ra một nguồn 
năng lượng thay thế. Tương tư nhiều người 
tin rằng nếu Nhà nước thực lòng mong muốn 
thì Nhà nước sẽ cấp đủ tiễn cho các nhà khoa 
học tìm ra thử thuốc chữa lành bệnh AIDS, 
Những mình họa như thế không thể hiện 
chính xác khoa học thực sự là thế nào. 





Phương phấp khoa học 

'Khoa học là một quá trình được sử dụng để 
giải quyết các khó khăn hoặc đạt tới một kiến 
thức về thiên nhiên mà những câu trả lời cần 
được kiểm chứng. Khoa học không giống các. 
Tĩnh vực nghiên cứu khác bởi cải cách thức đạt 
được kiến thức chứ không phải bởi những gì 
được nghiên cứu. Quá trình này được gọi là 
phương pháp khoa học. Phương phấp khoa học 
là một cách để có được thông tin (sự thật) vể 
thể giới qua việc để ra những giải đáp cho các 
câu hỏi và tiếp theo là một sự kiểm nghiệm gắt 
sao để xác định xem các giải đáp đưa ra có giá 
trị hay không. Hơn thế nữa khi sử dụng phường, 
pháp khoa bọc thì các khoa học gia có nhiều 
giả định cơ bản. Họ giả định rằng: 


1. Cõ những nguyên nhân riêng cho những, 

sựkiện quan sát được trong thế giới tự nhiên. 

. Các nguyên nhân ấy có thể xác định 

3. Có những quy luật hay mô hình chung 
có thể sử dụng để mô tả những xảy ra 
trong thiên nhiên. 

4. Một sự kiện xây ra nhiều lẫn thì có lề do 
cùng một nguyên nhân, 

.5. Những gì được cảm nhận hởi một người 
thì cũng có thể được cảm nhận bởi những 
người khác. 

6. Có thể áp dụng cũng những quy luật cơ 
bản cho bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. 


_ 





'Ví dụ tất cả chúng ta đều đã có dịp quan 
sất tỉa chớp đí kèm với giông bão, Theo các 
giả định vừa nêu thì chúng ta mong là sẽ có 
một sự giải thích áp dụng cho tất cả các trường 
hợp sẩm chớp, dù là chúng xảy rà ở đâu, lúc 
nào, và mọi người đều có cùng nhận XÉ như. 
thể. Qua những quan sát và thí nghiệm, khoa 
học giúp ta biết được rầng sấm chứp được 
gây ra bài sự khác biệt về điện tích, sự diễn 
biến của sấm chớp tuân theo các quy luật 
chung giống như quy luật tong tĩnh điện, 
và tất cả mọi sự sấm chớp đã đo lường được 
đều có cùng một nguyên nhân dũ là nó xảy. 
ra ở đâu và lúc nào 

Phương pháp khoa học cần đến một sự 
tìm kiếm thông tin có hệ thống, một sự kiểm 
tra liên tục để xem các ý tưởng trước đây có 
còn mâu thuẫn bi các thông tin mới có hay 
không. Nếu một bằng chứng mới không có 
mẫu thuẫn thì nhà khoa học phải gạt bổ hoặc 
thay đổi các ý tưởng ban đầu của mình. Các 
ý tưởng khoa học luôn luôn được tái thẩm 
định, phê phán và điều chỉnh. Phương pháp 
khoa học bao gồm nhiễu công đoạn quan 
trọng có thể định rõ, như sự quan sát kỹ căng, 
đặt câu hỏi về những sự kiện quan sát được, 
xây dưng và kiểm nghiệm các giả thuyết, 
sẵn sàng tiếp nhận các thông lún, các ý tưởng, 
mới và sẩn sàng đỂ cho người khác rì soát 
đánh giá các ý tưởng của mình. Nên tảng 
của tất cả các hoại động này là sự không 
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ngừng chú ý đến sự chính xác vã không có 
iên kiế 
"Tuy nhiên, phương pháp khoa học không 
phải là một chuỗi thẳng duột những bước. 
phải đi theo một trật tự nào đó. Hình 4-1 cho 
ta thấy là các hước nãy có thể nối kết với 
nhau như thị 








Quan sát 

Khảo sát khoa học thường được hất đầu. 
bằng sự quan sát một sự kiện đã xảy ra. Có 
Sự quan sát khi chúng ta sử dụng các giác 
quan của chúng ta (khứ giác, thị giác, thính 
VÌ giác, xúc giác) hoặc một sự tăng 
từng cho giác quan của chúng ta (kính hiển 








vi, băng ghi máy chụp X quang, nhiệt kế)” 


để phi nhận một sự kiện. Quan sát không 
phải chỉ là một sự nhận biết tình cờ. Bạn có 
thể nghe một tiếng động hoặc thấy một hìi 
nh mà không thực sự quan sắt nó. Bạn có. 
biết thứ ầm nhạc gì đang phát ra ở đãy phố 
bắn hàng? Chấc hẳn là bạn có nghe thữ nhạc. 
ấy, nhưng nếu bạn không thể nói cho một 
người khác biết đổ là nhạc gì, thì bạn đã 
không "quan sát" nó. Nếu ban có chuẩn bị 
phẩn mình để quan sát bản nhạc đồ thị hạn 
xẽ có thể nhận rà nó, Khi các nhà khoa học 
nói về những điều họ quan sát được thì họ 
dang nói đến sự nhận biết kỹ càng có suy 
nghĩ VỀ một sự kiện - không phải chỉ là sự. 
nhận thấy tình cỡ, Các nhà khoa học tự rèn 
luyện để nâng cao kỹ năng quan sắt của 
mình, VÌ sự quan sát kỹ càng là rất quan trọng. 
trong phương pháp khoa học. 

Bởi vì nhiều công cụ sử dụng trong nghiên, 
cứu khoa học khá phức tạp cho nên chúng 
ta cổ thể có cảm giác là khoa học thật là 
Phc tap, trong khi trên thực tế những công 
cụ hiện đại này chỉ được sử dụng để trả lời 
cho những câu hỏi tương đối dễ hiểu. Chẳng. 
hạn một kính hiển vi có nhiều mút vận và 
một nguỗn ánh sáng chế biển đặc biệt. Cẩn 
có nhiễu kỳ năng để sử dụng tốt kinh nây 
nhưng chủ yếu nớ là một tấm kính phóng 
đại giúp ta thấy được những vật bé nhỏ một 
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cách rõ rằng hơn. Kính hiển vĩ đã giúp cho. 
các nhà khoa học giải đáp được một số vấn 
để tương đối cơ bản như: trong nước hỗ ao 
eó chữa những sinh vật hay không? Phấi 
chãng các sinh vật nho nhỗ được tạo nên 
bởi những phó đơn vị nhỏ bế hơn? Tương 
tự các xét nghiệm hóa học cho phép ta xác 
định xố lượng các vật liệu hòa tan trong 
nưức, và một nổng độ pH chơ phếp ta xác. 
định một dung dịch là axit hay kiểm. Cả hai 
dêu là những viếc làm dơn giản nhưng nếu 
không quen với các thao tác chúng la có 
thể thấy các quí trình này thật khó hiểu 





Đặt câu hỏi và thăm đò. 

Sự quan sắt thưởng khiến người ta đặt ra 
những câu hỏi về điều đã quan sát được. Tại 
sao sự kiện đồ lại xảy m1” Nó còn xẩy rủ nữa 
trong những tin huống tương tự hay không? 
Nó có liên quan với một điều gì khác nữa 
không? Một số cầu hỏi có thể là những xuy 
đoán giản đơn nhưng những câu hỏi khác có 
thể gợi ý cho bạn nghiên cứu nhiều hơn, Sự. 
hình thành các câu hỏi không đơn giản như ta 
tưng, vì cải cách mà câu hồi được đặt ra xÈ 
quyết định là bạn phải trả lời nó như thể nào, 
Một cầu hỏi quá rộng hoặc quá phức tạp cô 
thể không trả lời được, do đó phải nỗ lực nhiều 
.lế ật câu hỏi cho đũng cách. Trong mội Irường 
hợp, việc này có thể là việc làm tốn nhiều 
thời gian nhất trong phương pháp khoa học, 
đặt một câu hỏi đúng cách sẽ rất quan trọng 
©lho việc tìm câu trả lời. Chẳng hạn bạn quan. 
it thấy con chim cổ đỏ ăn quả mọng cũa một 
xế cây nhưng không ân quả của những cây 
khác. Bạn có thể đặt ra những câu hỏi sau: 
1- Chim cổ đỏ không thích hương vị của một 

số quả mọng? 

3. Chim cổ đỗ có ăn nhiễu hơn một loại quả 
mong hay không nếu nó được chọn giữa 
hai loại quả mọng? 

'Câu hỏi thứ hai rõ tàng là dễ trả lời hơn. 

Một khi đã quyết định đặt câu hỏi nào thì 
các nhà khoa học sẽ thăm đò các nguôn kiến 
thức khác để có thêm thông tin, Có thể rằng 
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Mình 4,1: Các công đoạn của phương pháp khoa học, Plv£ets pháp khoa học bào 

út [ÌvJnhiất. Quan sitthaĐrng khiến ngyớitàdặt ra nhúng câu hi về điễu mÌnh: 

hắc định vi ao xây ra sự kiện ấy, Theo sai việc dại câu hồi luôn luôn là / xâychứng 

một giảthuyết để gi thịchvì sả xây ra hiện tượng kia. Sau đó giả thuyết được kiểm nghiêm xen nó có dược h 

ong phải tổ chức một 

túng vậy, tiêu quan trọng là phẫi thông bảo chủ các nhà khoa họ 
[kiên bấi thường, nguyên nhân cô ! 

thƒghiệm: kiểm chữngglÄthuyếi này, Đôi Hi phươtg pháp khảo cát 





một hiện tương tự nhiên hưng là 
đã quan sắt được hoặc tìm 








thuần hay không. Dể làm 
được điều chính và kì 
khác bằng cách công hố việc quan sàt được 






ếi các mắng thông ít lại vôi 0 
cược dùng để hưởng dẫn chotự duy sau 
"hinh phát Miễn rò tàng thô tÀ 














cñu hỗi đồ đã được một người khác trả lời 
hoặc là có nhiễu câu trả lời đã bác bỏ. Biết 
được những gì người khác đã làm sẽ gilp bạn 
đỡ tốn thời gian. Quá trình thường gốm có 
việc đọc các sách báo khoa học thích hợp, 
thăm đồ thông tin trên Internet hoặc tiếp xúc 
với các khoa học gia đồng nghiệp quan tâm 
(đến lĩnh vực nghiên cửu của bạn. Cho dù là 
một câu hồi não đó vẫn chưa được ai tr lời 
thì sách vở khoa học cùng các khoa học gia 
khác cũng có thỂ cung cấp cho bạn những 
hiểu biết có thể đưa bạn tổi một sự giải đáp. 
Sau khi thăm đò tư liệu tương ứng thì bạn có. 
thể quyết định xem có nên tiếp tục thấm đò. 
vấn để nây hay không. Nếu nhà khoa học 
vẫn cồn thích thú với vấn để thì ông ta sẽ 
xây dựng một giả thuyết và quá trình nghiên 
cứu được tiếp tục ở một cấp đỡ khác. 




















Xây dựng giả thuyết 
Một giả thuyết là một lời phát biểu đưa ra 
một câu trả lỡi khả đĩ cho một câu hỏi, hoặc 





'hthức tmà các sự việc 





m nhiều hoại độ 





Can sắt 











ụ, Nấu giải thuyết không vững chắc thi nỗ 





cũ cùa nộ, và hết quŠ cất 
lý thuyết dúc 
ắc fviệc đã xây taIro0gIÔn nhIÊU vì! 
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một sự giãi thích cho một điều quan sát, và 
có thể được kiểm nghiệm. Một giả thuyết 
tốt phải hợp lý, có kể đến tất cả các thông 
tin hữu ích đã có sẩn, giúp cho người la dhự 
đoán được các sự kiện sẽ xảy ra có liền quan 
với cầu hỗi được đặt ra, và có thể kiểm chững 
được. Hơn thế nữa, nếu có sự chọn lựa giữa 
yết cạnh tranh nhau thì phẩi 
dùng giả thuyết đơn giãn nhất với những giả 
định ít nhất. Cũng khó khăn như việc đật 
việc hình thành một giả thuyết đòi 
hỏi nhiều suy nghĩ thấu đáo và một sự thâm 
đồ tí thức. Nếu giả thuyết không kể đến tất 
































các sự kiện quan sát được trong hoàn cảnh 


ấy thì sẽ gieo rắc sự nghĩ ngờ vào trong công 
tình nghiên cứu và có thể rốt cuộc là trên 
giá trị của công trình ấy. Nếu một giả thuyết 
không thể kiểm chững được hoặc không có 
chứng cứ hậu thuẫn thì sự giải thích sẽ chỉ là 
lãi nói không căn cử và chẳng hữu ích gì 
hơn một lời suy đoán. 

Phải nhđ rằng giả thuyết được dựa trên 
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những quan sắt và thông tửn có được từ 
những nguồn tư liệu chắc chấn khác và nó 
cho biết trước một sự kiện sẽ xây ra như 
thế nào trong những hoàn cảnh nhất định. 
Các nhà khoa học trắc nghiệm khả năng 
dự đoán của một giả thuyết để xem giả 
thuyết ấy đấng được ủng hộ hay bác bả. 

Nếu bạn không tần thành giã thuy 
thì nó sẽ bị bác bỏ và phải xây dựng m 
giả thuyết mới. Tuy nhiên nếu bạn không 
thể không đổng đồng ý với giả thuyết tì 
điều đó khiến hạn thêm tỉn tưởng vào g 
thuyết nhưng nó không chứng tỏ rằng giả 
thuyết kia là đúng trong tất cả mọi trường 
hợp và mọi lúc. Khoa học luôn luôn cho phép _ 
người la nghỉ vấn các ÿ tưởng và thay thế” 
bằng các ÿ tưởng mới có thể mô tä một cách 
đẩy đủ lhơn những gì được biết vào một thời 
điểm nào đó 





ấy 











“Trắc nghiệm giả thuyết 

Sự trắc nghiệm một giả thuyết có thể 
mang nhiều hình thức. Nó có thể chỉ bạo. 
gồm sự thu thập các thông tin có hiên quan 
đã có sẵn từ nhiều nguồn. Chẳng hạn, nếu. 
bạn đến thâm một nghĩa địa và quan sắt thấy 
.qua các chữ ghi trên bia mộ rằng mội số lượng 
lớn khác thường những con người thuộc các 
a tuổi khắc nhau đã qua đời trong một năm. 
bạn có thể giả thuyết rằng có một dịch bệnh. 
hay thiên lai đã gây ra những cái chết đó. 
'Tra cứu các báo cáo trên những sách báo. 
lịch sử sẽ là một cách lâm tốt để kiểm 
nghiệm giả thuyết này. 

Trong những trường hợp khác, một giá 
thuyết có thể được kiểm nghiệm đưn giản 
bằng cách quan sát thêm nhiều lần nữa. Vĩ 
cdụ bạn giả thuyết rằng một loài chìm nào đó 
dùng các hang hốc trên cây để làm tổ thì 
bạn có thể quan sất thêm nhiều con chăm 
cùng loại. ghi nhân các kiểu tổ chúng xây 
và nơi chúng xây tổ 

Một phương pháp phổ biến khác để kiểm. 
nghiệm một giả thuyết bao gồm việc tổ chức 
một cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm là sự tái hiện 
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một sự kiện hay sự cố bằng cách có thể giúp. 
cho nhà khoa học ũng hộ hay bác bỏ một giả. 
thuyết. Điều này có thể là khó khăn bởi vì 
một sự kiện có thể bao gỗm rất nhiễu điều 
xây ra riềng lẽ gọi là những biến số. Kiểu 
kiếm nghiệm tốt nhất là một thí nghiệm kiểm. 
tra trong đố hai nhớm chỉ khác nhau ở một 
điểm. Chẳng hạn các khối u ở đa và ở gan 
xuất hiền Ở cá xống rong một vài con sông 
(quan sáu. Điểu này khiến nảy sinh một câu 
hồi: cái gì đã gây ra các khối u? nhiều người 
cảm thấy tằng các khối u được gây ra bởi các 
hóa chất độc hại do các nhà mấy công nghiệp 
thải vào sông rach (giã thuyết). Tuy nhiên, 
cũng có thể rằng các khối này đo một vì rút 
&ây ra, hoặc do sự tiếp xúc với các chất thiên 
nhiên trang nước, hoặc do kết quả của những 
sien hiện diện trong con cá. Nên thực hiện 
một cuộc thí nghiệm như thế nào để kiểm. 
chứng giả thuyết cho rằng các chất gây ö 
nhiễm công nghiệp đã gây ra khối u? Có thể 
bất cá dưới sông lên và xếp làm hai nhóm. 
Một nhóm (nhóm đổi chứng) sẽ được nuôi 
trong thùng chứa có nước sông bình thường 
chây qua. Nhôm thứ hai (nhóm thí nghiệm). 
5£ được nuồi trong thũng chửa tưởng tự có 
nước từ cống xã công nghiệp chảy qua — trong 
vã hai nhóm đều cẫn một lượng cá lớn. Loại 
thí nghiêm nầy gọi là thí nghiệm kiểm tra, 
Nếu cá trong nhóm thí nghiệm có một số lượng 
"khối u rất lớn so với nhóm đối chứng, thì một 
cái gì đồ trong nưữc từ nhà máy có lẽ là 
nguyên nhãn của các khối u. Điểu này đặc 
biệt đúng nếu các hóa chất hiện diện trong 
nước được biết là gây ra khối u. Sau các dữ' 
liệu được đánh giá thì có thể công bố kết quả. 
của thí nghiệm. 

“Các kết quả của một cuộc thí nghiệm tổ 
©hữE tốt có thể hãu thuẫn hay bác bỏ một giả 
thuyết. Tuy nhiên không phải luôn luôn là 
thế. Kết quả của một thí nghiệm đôi khi không. 
có giá trị kết luận. Điểu này có nghĩa là cẵn tổ 
chức một thi nghiêm mới hoặc cẩn thu thập 
thêm thông tin. Thường phải cẩn có một lượng. 
ôn thậng tn rồi mới có thể quyết định về giá. 














hIpzifellthsuskg 





CÁC HÓA CHẤT GIA DỤNG TIỂU BIẾU. 

Xã hội hiến đại sử đụng nhiều loại hóa chất khác. 
nhau. Một cắt nhÌn chưng về các chất gia dụng tiêu biểu. 
sô lš sẽ phải để cập đấn các chất võ cơ sau đầy, 





Cá sắn phẩm khắc nà ta tuững dụng cả chứa một 
"hỗn hợp các chất vô eø. Phân bón hóa học là một ví đụ. 
'M biếu Các chất này thường chứa mt nưưát nhu amơnt- 
at NH,N), một hợp chất lân (P0/*) và Ka! đượ 
dang lai 0t E0) 

_Ngoài ra chúng ta còn sử dụng một loạt những hoá 





một giả thuyết. Quần chúng thường 
khó hiểu là tại sao cắ 
nhiều đối tượng như thế hoặc là vì sao 
phải lập lại thí nghiệm nhiều lắn. 

Khái niệm về khả năng lập lại (Repro- 
dueibiliy) rất quan trọng trong phương pháp 
khoa học. VỊ các nhà khoa học không dễ từ 
bỏ các thiên kiến vô tỉnh, nên các ngành 
nghiên cứu độc lập phải lặp lại được thí 
nghệm để xem họ có đạt tới cùng một kết 
quả như thể hay không. Muốn lâm thế họ 
phải có một số tài liệu đầy đũ và chính xác 
để tham khảo. Như thế có nghĩa là các nhà 
khoa học phải công bố các phương pháp và 
kết quả thí nghiệm của mình. Việc cöng bố 
công trình của mình cho ngưỡi khác xem xét 
vả phê phần là một trong những cöng đoạn 
quan trọng nhất trong quá trình khám phá 


phải thí nghiêm 
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chất hữM sơ như rượu št/(c đưỜi dạng thức tống: 0Ì! 
28t trong giấm, cần mêthJ làm chất đốtvà kem taiar 
(zittartsrc) làm gia v\ Chứng ta côn 2i dụng nhiều hỗn 
"hợp phân tí Nữ cơ phức tạp để làm giavị, chất ty rủa 
sLững và nhiều mục đch khác, 

"hân lớn chúng ta không biết gì nhiễu về ác dụng 
của các phân Ũ mà chúng ta đang đụng. Nhi chất cỏ 
thể ngụy hiểm nếu ử đụng không đúng cách. Phân bón 
hóa học tất độc, xi ân da ô thế ghy bồng năng, chất tảy 
hoäc smôrlac võ nống độ cao cô thế làm hư hại da và 
các mô. 9/ vi bồ các hóa chất ga dụng không đúng r4 
là cả một vấn đf. Phẩnlớn các chất này không nên chỉ 
.3em vũt xướng mương tãnh là xơng má phải được hy bỗ 
thể nào để chủng Hiến thành chất vô hại hoậc được ấn 
Lữ ð tg š toàn. Đăng ếc là hấu hết mọi ng\Èl đều 
Không biết cích hủy bổ các hóa chất không cẩn dúng 
.đổa VIthế ho nền nhiều hàng săn xi các há chất gla 
.đụng cô khễ nắng gây hại choIn rên bao bÌ những li 
chi đÌn v việc Hy bỏ đúng cách các sắn phẩm và ban 
blk®ðng còn đứng nữa Ngoài ra nhiu cộng đồng ĐưÊng 
c những đợt đọn sạch tắc thải gia đụng ngưý hiểm, 
'Yơng đó các nh nguyện viên bất rõ thành phẩN của các 
sản phẩm này sẽ giúp ÿ KiẾn quyết định năn hữy bỗ 
“chúng như thế nào cho chỉnh đáng, 


khoa học. Nếu môt giả thuyết được nhiều 
thì nghiệm và nhiễu nhà nghiên cửu khác 
hậu thuẫn thì giả thuyết Ấy được xem là đáng 


tin cây 


Sư hình thành những lý thuyết và 
định l 

Khi có sự đồng tình tộng rãi vÉ một lĩnh 
vực khoa học thì điều đó có tên là một lý 
thuyết hoặc định luật. Một lý thuyết là một 
sự khái quát hóa đáng tin cây, được sự chấp, 
nhận của những khải niệm cơ bản trong khoa 
bọc, nhằm giải thích vì sao xây ra các sự kiện. 
Ví dụ về một lý thuyết khoa học là thuyết 
phân tử đồng học nói rằng tất cả vật cị 
đều được cấu tạo bằng những hạt nhỗ lỉ 
chuyển động. Như ta có thể thấy, đây là một 
câu phát biểu rất bao quát, là kết quả của 














nhiễu năm quan sắt đặt câu hồi thữ nghiêm. 
và phân tích dữ liệu. Vì tin chấc rằng lý thuyết 
này giải thích được bản chất của vật chất 
niên chúng ta sử dụng khái niệm này dể giải 
thích vì sao một vật chất tan ra trong nưc, vì 
xao vật chất biến đổi từ trạng thải rấn sang 
thạng thái lỗng và vì sao các hóa chất khác 
nhau có thể tác động với nhau trung các phản 
ng hóa chất 

Lý thuyết khá với giả thuyết. Giả thuyết 
đưa ra một sự giải thích có thể cho mốt vấn 
để nhất định còn một lý thuyết là một khái 
niệm rộng rãi, định hướng cho cái cách mã 
các nhả khoa học nhìn vào thế giới và cấi 
cách mã họ tạo dựng các giả thuyết của họ. 
VI lý thuyết là sự phát biểu bao quát, hợp” 
nhất cho nên lý thuyết không có nhiều. Tuy 
nhiên không phải vì đã có lý thuyết thì không 
cần kiểm nghiệm nữa. Vì các nhà khoa học 
vẫn tiếp tục có được thêm những thông tin 
mới nên họ có thể tìm ra những ngoại lệ cho. 
một lý thuyết và thậm chí trong vài trường 
hợp có thể bác bổ một lý thuyết 

'Cẩn biết rằng từ lý thuyết thường được 
Sử dụng trong một nghĩa khá rộng rãi. Nó 
thường được dùng một cách sai lạc khi mô 
tả một ý tưởng mơ hỗ hoặc một linh cảm: 
không phải là lý thuyết theo nghĩa khoa học 
“Thế nên khi bạn thấy hay nghe từ lý thuyết, 
bạn phải nhìn vào bối cảnh để xem người 
nói hay người viết ấy có nói đến một lý thuyết 
theo nghĩa khoa học hay không 
Những hạn chế của khoa học. 

Khoa học là một công cụ đẩy sức mạnh 
để giúp ta hiểu biết về thế giới tự nhiên nhưng. 
nó không thể giải thịch nổi tình hình chính 
trị quốc tẾ, không thể quyết định có nên lập. 
ta các chương trình kể hoạch hóa gia dình 
hay không, hoặc đánh giá tắm quan trọng 
của một cảnh quan xinh đẹp Những công 
việc này vượt quá phạm vị nghiễn cứu của 
khoa học. Như thế không có nghĩa là các 
nhà khoa học không thể bình luận gì về các 
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vấn để này. Ilo thường vẫn làm điểu này, 
Nhưng không nến xem họ là am hiểu hơn 
về những vẩn để này chỉ vì họ là nhã khoa 
hoc. Các nhà khoa học có thể biết nhiễu hơn 
1a về các khía cạnh khoa học của những vấn 
để này nhưng họ cũng phải đối đầu với các 
vấn để về luân lý, đạo đức mã tất cả mọi 
người phải đối dấu và sự xét đoán của họ 
trên các vấn để này cũng có thể bị thiên lệch 
như bất cử aĩ khác. 

Cẩn phân biệt giữa các dữ liệu khoa học 
thu thập được và ý kiến của các nhà khoa học 
vẺ ý nghĩa của các dữ liệu đó. Các nhà khoa 
bọc có thể đưa ra những ý kiến không phải 
luôn luôn được thực tế hâu thuẪn, cũng như 
bao nhiều người khác vầy. Các nhà khoa học 
cùng nổi tiếng như nhau thường đưa những ý 
kiến đối nghịch hẳn nhau. Điều này đặc biệt 
đẳng trong khoa học mỗi trường. Ở đây các 
.dự đoán Yề tương lai đễu được dựa trên những. 
dữ liễu không hoàn hảo hoặc là chấp vá, Vấn 
để sự thay đối của khí hậu thời tiết (được bàn 
viến ở chương 18) là một ví dụ. 

.Cần biết rầng một kiến thức khoa học có 
thể được sử dụng để hậu thuẪn cho một kết 
luận có giá hoặc không giá trị. Chẳng hạn 
những phát biểu sau đây tất cã dễu là xác thực, 
1. Nhiều loại hóa chất sử dụng trong nông 
nghiệp: hiện tai có độc tính đổi với con 
người và các dộng vật khác 
Người ta đã tìm thấy những lượng nhỗ hóa 
chất nông nghiệp trên một số nông sản. 
3. Những hàm lượng nhỏ của một số chất 

độc cô liên quan chặt chẽ với nhiều loại 

bệnh của con người 

Điều này không có nghĩa rằng tất cả các 
thực phẩm được trồng bằng cách sử dụng. 
hóa chất đễu kém bổ dưỡng, hoặc là có hại 
cho sức khỏe, còn các loại thực phẩm “trồng 
bằng phân hữu cơ" thì nhất thiết đều bổ 
dưỡng hoặc có lợi cho sức khỏe hơn. Ý' nghĩ 
cho rằng cái gì là nhân tạo thì nhất thiết là 
xấu, còn cái gì là thiên nhiên thì nhất thiết là 
tối, là một sự đơn giản hoá quá đáng, 
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0ấu trúc của vật chất 

Sau khi đã có sự đánh giá về các phương 
phấp của khoa học, bây giờ chúng ta hãy 
Xem xét một số thông tin và lý thuyết cơ. 
bắn về cấu trúc cũng hoạt động của các loại 
Vật chất khác nhau, Vật chất là bất cứ thứ gĩ 
chiếm một khoảng không gian và có một 
khối lượng nhất định. Không khí, nước, cây 
cối xi mãng và vàng là những ví dụ về vật 
chất. Như đã nói trước đây thuyết động học 
phân tử là một thuyết trung tâm mô tá cấu 
trúc và hoạt động cũa vật chất. Thuyết này 
nói rằng tất cả mọi vật chất đều được tạo 
nên bởi các vật thể lï tỉ không ngừng chuyển. 
động. Mặc dù các loại vật chất khác nhau có 
những đặc tính khác nhau nhưng tất cả đều 
giống nhau ở một diểm căn bản. Tất cả vật 
chất đều được tạo nên bởi một hay nhiều 
loại phó đơn vị nhỏ hơn gọi là các nguyên 
tử (atom) 








Cấu trúc của nguyên tử 

Nguyên tử là phó đơn vị cơ bản của vật 
chất, Nguyên tử lại được tạo nên bởi các pro- 
(on, ndtưon và electron, có 92 loại nguyên 
tử được tìm thấy trong thiên nhiên. Mỗi loại 
tạo nên một kiểu vật chất riêng có tên là 
nguyên tổ (elemen\), Vàng (Au), Oxy (O) 
và thủy ngắn (Hg) là những ví dụ về nguyễn 
tổ, Tất cả các nguyên tử đều có một vùng 
trung tâm gọi là nhẫn (nueleus) hợp nên bởi 
bai loại vì thể tương đối nâng: các vi thể mang. 
điện tích dương được gọi là ptoton còn các 
vị thể trung tính được gọi là ndtron. Vây 
quanh nhân của nguyên tử là một đầm mây. 
những vì thể có trong lượng tương đổi nhẹ 
hơn, chuyển động nhanh và mang điện tích 
âm, gọi là electron. Các nguyễn tử trong một 
nguyên tổ thì khác nhau về số lượng prolon 
và eleetron hiện điện. Chẳng hạn một 
nguyên tử thủy ngân tiêu biểu chứa 8Ö pro- 
ton và 8O eleetron; vàng có mỗi thứ 79 và 
oxy chỉ có mỗi thử # (xem hình 4.2). Tất cả 
các nguyên lử của một nguyên tổ luôn luôn. 








'Đăm mây elecln. 


© tầốốn 
8n0ton 


ẤÃ. 8elechon 


Mình 4.2: Biểu đổ nguyên ỉ øYy 

.Hắnhể các nguyên 0y đu bao gỗ một nhân chứa 
8pedoncó tiện ích dương và B pMulon không tổ 
tích ám iêu chuyển dộng 
“dưới dạng một đâm mày xung uanÏ nhận. 








tích, 8 eiectrơn mang dị 


có cũng một số lượng proton và eleeon, 
nhưng xố lượng nơiron của nguyên tử này 
với nguyên tử kia có thể khác nhau. Các 
nguyễn tử của cũng một nguyên tố mà khắc 
nhau về số lượng ndươn chứa đựng bên trong. 
thì được gọi là các chân đồng vị (isotope. 
Chẳng hạn có ba chất đống vị của nguyên 
tố hydto.Tất cả các nguyên tố này để có l 
proton, ] electron nhưng 1 đồng vị của hy- 
dro thì không cố nơlroa, còn 1 đồng vị thÌ 
số 1 nớtron và đổng vị thử hai thì có hai 
nơtron. Các nhân đổng vị này phản ứng 
giống nhau vể mặt hóa học nhưng có trong. 
khối khác nhau vì nhưng số lượng ndtron 
khác nhau (xem hình 4.3) 


“Tính chất phân tử của vật chất 
“Thuyết động học phần tử nói rằng tất cả 
các vật chất đễu được tao nên bởi các vì thể lĩ 
tú không ngừng chuyển đông. Tuy nhiên, có 
nhiễu loại vi thể này. Trong mỘt số trường. 
bợp các nguyên tử hoạt động như những vì 
thể đơn độc. Trong các trường hợp khác các 
nguyên từ gắn kết vỀ mật hóa học với một 
nguyên tử khác để tạo nên một đơn vị ổn định 
gọi là phẫn tử. Còn trong những trường hợp 
khác nữa thì các nguyên tử và phân tử có 
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Hình 4.3: Các nhãn đồng vị của hydro “ 
Dạng hyako thường gặp nhất l3 chất đồng vị 1 amu (đơn vị trong khổi 
“Chất này gồm mới pwto và Không cổ norơn. (bì Chất dôngvị 
3 amu có một pm và mũi nen (của) Trtlun 3 am có hai 
"dfron và một prdon. Mỗi chất đồng vị hyưro này đều có một clecro 
nhhetgvìượng Mi của một cjecuơn quá nhỏ nên các cle<trơn không (ham, 
-Âvàp rong rong khối dobằngarmu. Cả ba đồng vụ hịtho này cũng được 
tù thấy rên ái đất nhưng đồng vịiường gấp nhất có một an và dược 
là hy Hầu hết các nhà khoa học đều đùngti hyohyhogen theo 
nghĩa chung có nghừalà thuất ngữ này Hhông có tính đạc thú mà có thể 
.Öwtc dùng để chỉ một hay cả ba chất đồng vị này 





















thể lấy thêm hoặc mất đi những eleetron, do. 
đồ trở thành những vị thể manh điện tích gọi 
là các ion. Các nguyên tử hay phân tử bị mất 
electron thì mang điện dương vì nổ có nhiều 
proton (+) hơn clectron (-). Những nguyên tử 
hay phân tử lấy thêm electron thì có nhiều 
©leetron (-) hơn proton (+) và mang điện âm. 
Các ion có diện tích trái ngược nhau thì thụ 
hút lẫn nhau và có thế hợp thành những đạn 
vị ổn định giống như các phân tử, tuy nhiên 
khi đước hòa tan thì chúng sẽ tách ra thành 
những ìon riêng rẽ. Chẳng hạn muối ăn (NaC]) 
.đợc hợp nên bởi ion nati (Na+) và ion Clorua 
(el-), Muối là một tỉnh thể mầu trắng mà lúc. 
khô nhưng khi cho vào nước thì sẽ tách ra 
thành các ion riêng rẽ. Khi có hai hay nhiều 
nguyên tử hoặc ion gấn kết với nhau về mật 
hóa học thì mỗi chất mới có tên là hợp chất 
được ra dời. 

Mặc dù chỉ có 92 loại nguyên tử được 
tìm thấy phổ biến. nhưng các nguyên tử có 
thể phối hợp với nhau theo hàng triệu cách 
để lầm thành những hợp chất. Nước (L0), 
đường ñn (C,H,,O,). muổi ăn (NaCT) và khí 
mêtan (CH,) là những hợp chất 

ắng 4-1 giới thiệu các loại vật chất khác. 
nhau và các phớ đơn vị hợp thành. 
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Axit, Bazơ và pH 

Axit và bazở là hai hợp chất được đặc biệt 
chú ÿ- Đặc tính của chúng được quyết định 
bởi tính chất của các liễn kết hóa học của 
chúng. Khi các chất axit được hoà tan trong 
nước thì các ion hydro (H") được phóng. 
thích. Một số vỉ dụ quen thuộc về các hợp, 
chất axit là axit sunfurie (H,S0,) trong bình, 
cquy xe hơi và axit axêtic (HCH,COOH) 
trong giấm. 

Một chất bazơ trấi ngược với một chất 
axiL ở chỗ nó tiếp nhận ion hydro trong dung 
dịch. Nhiễu chất bazơ thông dụng phóng thích. 
ion hidroxit (OH ). lon này gắm có một 
nguyên tử oxy và một nguyên tử hydro gắn 
kết với nhau nhưng có thêm một electron. 
on hydroxit có điện tích âm. Đó là một bazở' 
bởi vì nó có thể tiếp nhân các ion hydro trong 
đang dịch đỂ tạo ra nước. (H*+ OH -> H,O), 
một chất bazơ cực manh thường được sử 
dụng trong các tiệm git hấp là nai hydroxit 
(NaOH) cồn gọi là xút. Đôi khi người ta đùng 
tiếng bazơ để chỉ một chất kiểm và gọi các 
dung địch có tính bazơ là dung dịch kiểm. 

Nông độ của một chất axit hay chất bazơ 
được tính bằng một con số gọi là pH của 
n6. Độ pH là một số đo nổng độ ion hydro. 
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“Tuy nhiên, đô pH có thể khõng như bạn 
tưởng. Trước hết đó là một thang số nghịch. 
đảo, có nghĩa là pH càng thấp thì số lượng 
ion hydro hiện diện cảng nhiều. Thứ hai, 
đây là một tỷ lệ logarit, có nghĩa là một sự 
cách biệt giữa hai pH kế tiếp nhau thực ra 
là một sự cách biệt 10 lẫn. Vĩ dụ một pH 7 
cho biết là dung dịch trung tính và có một 
số lượng ion H" và ion Oll bằng nhai 
nhưng một pll 6 cổ nghĩa là dung địch này 
có số ion hydro 10 lần nhiều hơn số ion 
này trong dung địch pH 7. Khi một số lượng 
lon hydro trong đụng dịch tăng lên thì pH 
nhỏ dẫn đi, Một pH lớn hơn 7 cho biết rằng 
dụng dịch có nhiều OIL hơn II, Khi số ion 
hydroxit tăng lên thử pH lớn lên, ph căng 
cao thĩ ion hydroxit càng tích tụ nhiễu (xem 
hình 4.4) 











Chất vô cơ và chất hữu cơ 
Người ta thường phân biệt giữa chất võ 


cơ và chất hữu cơ bửi một điểu là: Chất 
hữu cơ gẩm các phẩn tử chửa những 
nguyên tử cac-bon thường gắn kết vào 
nhau để tạo thành những vòng những chuỗi. 
Do đồ các phân tử hữu cơ rất lân, Có nhiều 
loại hợp chất hữu cơ khác nhau. Các hợp. 
chất vô cơ thường gốm các phần tử và các 
kết bợp ïon nhỏ hơn và tương đổi 
hơn. Tất cả các sinh vật đều có chứa những 
tân tử của các hợp chất hữu cơ. Các sinh 
có thể chế biến ra các hợp chất hữu cơ 














hợp chất hữu cơ 
hữu cơ. Một cách điển hình, các mối liên 
kết trong những phân tử hữu cứ chứa đựng 
một lượng lớn năng lượng hóa học (hóa 
năng) và năng lượng này có thể được phông, 
thích ra khi các mối liên kết bị phá vỡ, Kim 
loại, cất và oxi là những ví dụ về chất vô 
cơ. Đường ấn, đạm và mỡ là những ví dụ 
về các hợp chất hữu cơ đã được các sinh 























'BẰNG 4-1: Liên hệ giữa cá loại phó đơn vị tÌm thấy trong vật chất 
Loại vật chất. Phó đơn vị Đặc điểm 
VAhfhg — pm Mang đện tích dương 
ngyên tÌ Nằm tong nhân của nguyện tì 
Ngươn Không có điện tích 
(Năm ong nhân của nguyên tì 
Eleeton Mang điện tích âm 
' bên ngoài nhân của nguyên 
Nguyện tố Ngyên Các nguyễn tử của một nguyên tổ được tạo nên bồi sự sắp xếp đặc thù cỉa 
tắc p[gio, nđưn và các sectơn hiện điên 
Các nguyên tử của các nguyên tổ khắc nhau thì cô sŠ lượng pro", ngơ" 
và lectrơn hin điện khắc nhau 
Hợp chất — Phmừ hoốc lơn Các hợp chất được bợp nên bởi ha hạy nhu nguyên tỉ, lơn gắn kết vôi 
nhau the kiểu bõa học 
Các hợp chất khác nhau chủa đụng những nguyên t, ơn đặc thủ theo 
những tỷ lệ khác nhau 
Hỗn hợp — Ngưiễn phân Các vi thể phân tì ong hỗn hop không gắn kế õi nhau the kẩu hóa học 
từhoäc lon Số lưỡng mỗi loi vi thể, phân tì hiện hông nhất định 
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Hình 4.4: Thang độ pH, 
Nôngd2axiicao nhất khỉ 
pH thấp nhất. Khi pH 
tăng lên thì nồng độbaz0 
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Mình 4,5: Phân kỉ nước 

Khối phân từ nước gu tui nguyên lũ y gỗ 
lại tguyên tỲ ytho. Phần tử không có tỉnh đất xững, 
“Các nguyên tử to Mhôngg nằm trên các phía đối 
"hghicÌ\ của nguyên lồ oxy 








VI tạo ra và sử dụng. Khí thiên nhiên, dẫu 
mổ và than đá là những vĩ dụ về các chất 
hữu cứ lúc đầu được tạo ra tử các sinh vất 
nhưng đã được biển đổi qua các quá tình 
địa chất, 


Phản ứng hóa học 

Khi các nguyên tử hoặc các ion phối hợp 
với nhau để tạo thành các hợp chất thì chúng. 
được nối vào nhau bằng những liên kết hóa 
học (Kem hình 4.5). Các liên kết hóa học là 
những hấp lực giữa các nguyên tử sinh ra 
đo sự tương tác giữa các electron của chúng.. 
Mỗi liên kết hóa học có chữa một số năng 
lượng. Khi các liên kết hóa học bị phá vỡ 
zạ một phẫn ứng 
hóa học. Trong thời gian xảy ra các phẫn 
ứng hóa học thì số năng lượng bên trong các 
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XỶ ˆ cảng lăng Ở mức pH 
bằng 7.0 thi nông độ!" 
và OH ngang nhau 

| Chủugtathường nói rằng, 

lợn 


pH cảng phố IÚl dụng, 
idhvàng ai, Khípl1lln 
lên thì dùng dịch trở nên. 
'bazø lớn hay kiểm lun: 





liên kết hóa học thay đổi. Nếu các liên kết 
trong các hợp chất mới có ít năng lượng 
hóa học hơn hợp chất trước thì một số năng. 
lượng có thể được phỏng thích dưới dạng 
nhiệt vã ảnh sáng. Những loại phản ứng 
nây được gọi là phản ng sinh nhiệt (exo- 
therhnic reaction). Ngược lại các liên kết hóa 
học mới thành lập có thể chúa nhiễu năng 
lượng hơn năng lượng hiện diện trong các 
hợp chất đã sinh ra chúng. Các phản ứng 
nây được gọi là phản ứng thu nhiệt (endot- 
henic reacion). ĐỂ cổ được các phản ứng 
như thế này cắn có thêm năng lượng từ một 
nguồn bên ngoài 

Một ví dụ thường gấp về phản ứng sinh 
nhiệt là sự đốt cháy các chất thiên nhiên. 
Thành phần chủ yếu trong khí thiên nhiên 
là khí mêtan. Khí mêtan và oxy được hòa 
trôn vào nhau thì các liên kết hóa học trong, 
khi mềtan và oxy (chất phản ứng) được tái 
sắp xếp để tạo ra hai hợp chất khác đó là khí 
cachonic vĩ nước (sản phẩm). Trong loại 
phần ứng này, các sản phẩm chứa Ít năng 
lưởng hơn chất phẫn ng, Năng lượng thừa 
được phóng thích ra đưới dạng nhiệt và ảnh 
sáng (xem hình 4.6). Các phản ứng thu nhiệt 
cần nhập năng lượng vào mới xảy ra được, 
_Vi dụ khí nitớ và khí oxi có thể phối hợp với 
nhau để tạo thành nitdoxit (O, + N, + nhiệt 
—* 2NO). Mỗt phản ứng thu nhiệt quan trọng. 
khác là quá tình quang tổng hợp, sẽ được 
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tH, + 20, 
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W 








nói đến ở phẩn “Phản ứng hóa học trong 
các sinh vật” 


Phần ứng hóa học trong các sinh vật 

Các sinh vật được cấu tạo bồi những tẾ 
bào, mã những tế bào thì được cấu tạo bởi 
những chất vô cơ và hữu cơ sấp xếp theo 
những cách rất đặc thù. Các phản ứng hóa 
học xẫy ra trong các sinh vật đước điều khiển 
bởi những phần tử protein có tên là enzym, 
chức nàng cũn chúng là giảm bởt năng lượng 
kích hoạt cẨn thiết cho sự khởi đầu phần ứng 












0, + 2N + Nhiệt + Ảnh sảng 


=3 [Ä,]++/Ads 


(Khí Cabasie + Nước + Nhiệt + Ánh sảng - Hnh4.6:Mặiphẩnfmghóahọc. 


(Khi mềlan được đối chảy, các 
liên kết hóa học được sắp xếp, 
lại và năng lượng thữa của các 
liên kết được phông thích ra 
duôi dạng nhiệt và ảnh sảng, 
“Cũng những nguyên tử ấy cổ mật 
trong cả chất phản ủng và trong 
sản phẩm, nhưng chúng được 
liên hết theo nlưing cách khác, 
tạo nên những phần tỪ của 








những chất mới 


các cnzym rất quan trọng vì nếu không có 
enzym thì phải cần đến nhiệt độ cao để khởi 
phần ứng và nhiệt độ nây có thể giết 
chết sinh vật. Nhiễu loại enzym được sắp XẾP, 
sao cho chúng có thể hợp tác cung nhau rong 
việc điều khiển một dây chuyển các phản 
ứng như trong sự quang hợp và sự hồ hấp. 
'Quang hợp là quá trình mà cây sử dụng 
để biến đổi chất võ cơ thành chất hữu cơ, 
với sự hỗ trợ của năng lượng ảnh sáng. Năng 
lượng ánh sắng giúp cho những phân tử vô 
cứ nhỏ hơn (nước và khí cacbonie) được 
chuyển đổi thành các phân tử 
đường hữu cd. Trung quá trình này, 
phân từ oxy được phóng thích rà 












Minh 4.7: Quang hợp. 
Phản ứng này cẩn xídứa vào năng lướngân|: 
săng mặt rời để phối hợp vối các phân t. 
căng lượng thấp (CO, và HO) và faora dưỡng 
ÁC.I1,0,)cá một năng lượng liên ếtlổn hư. 
"Phần từ cxy (O, cũng được sẵn xuất r. 





.- 








6CO,+ 60,0 25 C'lI ©, + 60, 


rn ke hp 


(Khí caebonie + nước —+ đường + oxy) 


Các phân tử của sắc tố xanh hay điệp 
lục tố, được tìm thấy trong những cấu trúc 
của tế bào, gọi là lục lạp. Diệp lu tố đấm 
trách việc hấp thu nắng lượng mật trời cần 
thiết cho quá tình quang hợp xảy ra ử các 
phẩn xanh của cây, thưởng là ở lá (hình 4.7) 
Các phân tử hữu cơ được sinh ra do kết quả 
quang hợp có thể được sử dụng làm nguồn 
nặng lượng cho cây cối và các sinh vặt ñn 
những cây này. 

Sự hô hấp gồm sự sử dụng oxy trong 
không khí để phá vỡ các phân tử hữu cơ lớn 
(dưỡng, chất béo, protein) thành những phẫn 
tử võ cơ nhỏ hơn (khi cacbonic và nước). 
Quá trình nãy phóng thích ra năng lượng mà 
sinh vật có thỂ sử dụng (xem hình 4.8). Tất 











Sợ 


Hình 4.8: Sự hô hấp bao gốm sự 
phông thích năng lượng Kicác phân 
4?hữco khi chúng phản ng với oxy. 
'Ngàiviệc cungcấp năng lượng dưi 
cdongsĩ dụng đưy, s[böhấp côn săn 
uãi takhícacboncic Và nước 


cễ mọi sinh vật dễu phải cổ sự hô hấp bởi vì 
tất cả các sinh vật đều cẲn có một nguồn 


năng lượng để duy tì sự sống 





CỤH,O, + 60, =3 6CÓ, + 6L + nẵng lượng 


(Đường + Oxy ~+ Khí cachonie + NưỨC + Nẵng lượng) 


———————— 


Các nguyên lý về năng lượng 

Phẫn “Phân ứng hóa học trong các sinh 
xậU được đánh dấu bằng sự mô tả vật chất, 
nhưng đã dùng khái niệm năng lượng để mô. 
tã các liên kết hóa học, các phản ứng hóa 
học và sự chuyển động của các phân tử, 
Do đố không thể tách rời năng lượng và 
vãt chất. Khó mà nói đến thứ này mà không 
nói đến thử kia. Năng lượng là khả nắng 
tạo ra một công như khi lâm cho một vật 
chuyỂn đi một quãng. ĐiỂu này cũng xảy 
ra ở cấp độ phân tử. 





Blpe/Nelithstserg 


Các trạng thái của vật chất 

Tùy theo số năng lượng hiện diện, vật 
chất có thỂ ở trong ba trạng thái thường gặp: 
tấn, lỗng, khí. Lý tính của vật chất thay đổi 
khi có sự thay đổi về số năng lượng chứa 
trong các vì thể phân từ của nó, nhưng hóa 
tính của vật chất cũng các kiểu phản ứng. 
hóa học mà nó có thể trải qua vẫn không 
thay đổi. Ví dụ hơi nước, nước lồng và nước 
đá, tất cả đều có cùng thành phần hóa học 
Hình 4.9: Đông năng và thế năng. Đông năng và thế nhưng khác nhau ở cách xếp đạt và hoạt động 
năng có thể chuyển đổi cho nhau. Thế năng của khối — của các phân tử. Sổ lượng động năng trong 
tước phÍasàu bờ đập được chuyển thành đông năng _ các phẩn tử sẽ quyết định cách thức di 
khi nộ chảy xuống một mức thấp hơi. ayft nhuận ðwaisll)/861E10230 1357 

4.10), Ở các vật thể rấn thì các vi thể phân 

Các loại nãng lượng tử có tương đối it năng lượng hơn và chúng 

C6 nhiều loại nãng lượng. Nhiệt, ánh _ rung động tại chỗ rất gắn nhau. Ở vật thể 
sắng, điện và hóa năng là những dạng phổ _ lỏng, các vi thể có nhiễu năng lượng hơn, ở 
biển. Năng lượng chứa trong một vật đang _ cách xa hơn và sẽ lần ngã trượt lên trên nhau. 
chuyển động được gọi là đông năng. Các  Ở vặt thể dạng khí, các vi thể phân tử di 
phân tử trong không khi có một đông năng, _ chuyển rất nhanh và cách nhau rất xa. Tất cả 
như nước tuôn tử trên cao xuống hoặc một _ những gì cẩn thiết để thay đổi lỷ tính một 
con chó đuổi theo một quả bóng. Trái lại, _ chất là sự thay đổi năng lượng. Nhiệt năng 
thế nắng là mỘt năng lượng mà vật chất có — có thể phải được thêm vào hoặc lấy đi 
được do vị trí của nó. Nước phía sau đập có. 
một thế năng nhờ ở vị trí trên cao của nó 
(xem hình 4.9). M: 
(6i mội vị kí ð xa nhân bọn di có ng JẾ 
lượng tăng thêm do khoảng cách tảng Ế đồ œ 
lên giữa elecon và nhân. 1 Phn .c đu ng có 
32 Cc ghâo Mi cách tà Nhi 


3 Các hân li có Np lực Vi Nhau 
4 Các phân có thể đi củ. 


















































electron dĩ chuyển. 





Lông (aUđe) 
1 ác phân tì cð động năng trng nh - 
2. tác BH ĩ ð gn nhau 

3. Các phân tử tô lục hp dẫn tới nhai 
4 Các phân tì có hể đối cỗ 


đến (nước, 
1 Các phận t gỡ động năng thấp 


2. Các phân  ð sắt Vân nhau 
3. Các phAn tì tung động ti chỗ + 
chứng không đối củ 


¡ng có. Lượng động năng; 





Hình 4.10; Các trạng ' 
Vật chất hiện hữu ð mốt trong ba trang hái, tùy theo lượng đồng năng mã các phần tử; 
cảng lớn thị khoảng cách giữa các phân tử cảng xa và mức độ tư do dị chuyển ca chủng càng lớn 








~® 





Mình 4.11: Định luật nhiệt động học thứ hai 

Môi khi nàng lưng được chuyển tối dang này sang, 
cdang hắc thrmdisố nàng kergy lưu lch bất ‹tyếg: 
là dit dạng nhiệt, Sựchuyển đổi nhiện liêu thành chện: 
taofa hệt nhiệt này mấi th trong khêyng khi, Trong lc 
càng diện chạy qua đây thì điện tã<ña cây làm sinh. 
rathêm một sổ nhiệt, Khi ước chuyển đổi thài 
ánh trong tnột ngọn đền tì cũng sinh ra ưệt nữa. Tất 
“cả các bước nàylêu sẵn xuất r một thử nhiệt vô ng, 
tin với định luật thử hai của nhiệt đông học 

















Khi hai dạng vật chất có những nhiệt độ 
khác nhau thì nhiệt năng ẽ chuyển từ vật 
chất có nhiệt độ cao hơn sang vật chất có 
nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ của vật chất 
nguội hơn sẽ tăng lên trong khi nhiệt độ của 
Vật chất nóng hơn sẽ giảm xuống. 

'Khi các chất thay đổi từ khí sang lông tại 
điểm sôi hoặc từ lỗng sang rấn tai điểm dông 
thì có một sự phóng thích nhiệt năng tương. 
ứng mà không có sự thay đổi nhiệt độ, 


Định luật thứ nhất và thứ hai của 
nhiệt động học 

"Năng lượng có thể ð đưới nhiễu dạng khác 
nhau và có thể chuyển đổi dạng năng lượng 
này sang dạng năng lượng khắc. Tuy nhiên 
năng lượng tổng cộng vẫn không thay đổi. 
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Định luật thứ nhất của nhiệt đông học: 
nói rằng năng lượng không thỂ được tạo rá 
hoặc hủy diệt, nó chỉ có thể thay đổi từ 
dạng nãy hay dạng khác mà thôi. Khi biến 
đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. 
thì một số năng lượng hữu ích bị mất đị 
Đây là định luặt thử bai cũa nhiệt đông học. 
Năng lương không được dùng vào việc gÌ 
hữu Ích đước gọi là entropy (enlropy tam 
địch là nhiệt tích). Do đó một cách phất biểu 
khác của định luật nhiệt đông học thứ hai 
là khi năng lượng được chuyển đổi từ dạng 
này sang dạng khác thì enưopy tăng lên. 
Điều quan trong cần biết là khi năng lượng 
được chuyển đổi từ một dạng này sang một 
dang khác thì năng lượng tổng công không, 
bị mất, nhưng mà năng lượng hữu ích có 
mất. VÍ dụ than đá; vốn chửa năng lượng 
hôa học, có thể đối trong một nhà máy điện. 
đỂ tạo ra điện năng. Nhiệt từ than đang cháy 
được dũng đểỂ đun nước bốc thành hơi, hơi 
nước sẽ làm quay tua-bin để sẵn xuất điện. 
'Ở mỗi bước trong quá trình này,đều có một 
xố nhiệt năng bị mất đi khỏi hệ thống. I3o 
đồ số nâng lượng hữu Ích (diễn) từ nhà máy 
đi ra thấp hơn nhiều so với hóa nâng tổng 
công hiện điện trong than đá được đổi (xem 
hình 4.1). 

Bên trong vũ trụ, năng lượng liên tục được 
chuyển đổi từ dạng này sang dạng khúc. Cúc 
ngôi sao đang chuyển đổi năng lương hạt 
nhân thành nhiệt và ánh sắng, các động vật 
đang chuyển đổi bóa nâng thành động năng. 
để giúp chúng chuyển đông, Cầy cối chuyển 
đổi năng lượng mát trời thành năng lượng. 
liên kết hóa học của các phân tử đường. 





`Ý nghĩa về mặt môi trường của dòng. 
năng lượng 

"Nhiệt lượng sản xuất ra khi có sự chuyển 
đổi năng lượng sẽ được phát tân trên khắp. 
vũ trụ. Đây là hiện tượng thường gặp. Tất 
cổ các máy móc và sinh vật sử dụng năng 
lượng đều toä rs nhiệt,Môt điều cẩn biết 
nữa là vật chất đã được sắp xếp có trật tự. 





Blpe/Nedithsteerg 


bên trong có thể sẽ bị rối loạn nếu như 
không có sẩn một nguồn năng lượng để. 
duy trì sự sắp xếp trật tự đó. Nhà cửa sẽ đổ 
nất, xe cô sẽ sét rỉ, thiết bị sẽ cũ môn nếu 
không làm gì để bảo quản chúng. Trên thực 
tế, tất cả các hiện tượng này đếu bao gồm. 
sự mất nhiệt. Các sinh vật phân huỷ gỗ trong 
nhà chúng ta phóng thích nhiệt. Phản ứng 
hóa học gây rỉ sét lầm tỏa nhiệt. Sự cọ xất 
vào nhau gây ra bởi chuyển động của các 
bộ phận trong máy làm toä nhiệt và khiến 
các bộ phận hao mòn. 

Nên biết rằng một số dạng năng lượng hữu 
Ích hơn các dạng khác. Một số dạng như điện 
năng có thể được sử dụng để dàng để làm 
nhiều việc hữu ch. Một số dạng khác như. 
nhiệt trong nước hiển được xem là võ dụng 
vì chúng tu không thể dùng nó đỂ làm gì. Mật 
di lượng nhiệt tổng công lòng biển lăn hơn. 
rất nhiễu so với tổng lượng điện năng trên. 
thế giới, nhưng không thể làm được việc gi 
Hữu ích vì đây là năng lượng chất lượng thấp. 

Các yếu tổ khối lượng và chất lưng mây 
cũng có vai trò thấy rồ trong việc sử dụng 
nâng lượng của một đồng suối trong khi nưtle 
chảy từ trên cao xuống, độ đốc cảng lớn thì 
nâng lượng sử dụng được trên mỗi km chiều. 
cđầi cảng nhiều. Nếu suốt chiểu dài con suối 
không có một nơi nào độ dốc thật lớn thì 
động suối sẽ có một năng lượng chất lượng 
thấp bởi vì năng lượng của con suối được rải 
rô trên chiễu đài của nó. Muốn biến nó thành 
môi nguồn năng lượng chất lượng cao tập 
trung hơn thì nước phải được ngân lại để cho 
nổ rới xuống một quãng xa tai một điểm. 
Như thế có nghĩa là dòng suối phải từ bổ 
một lượng lồn nãng lượng của nó chỉ trong 
quảng đưỡng thật ngắn. Với sự đấp đập ngăn. 
nước thì khối lượng năng lượng không thay 
đổi nhưng chất lượng của nó thay đổi thì tất 
sẽ có một công dụng nào đó. 

Cẩn hiểu năng lượng mã ta cho là chất 
lượng thấp vẫn còn có một tẩm quan trong 
trong thế giải chúng ta đang sống. Chẳng 
hạn, sự phân hố năng lượng nhiệt ở biển có 





tác dụng điều hoà nhiệt độ của khí hậu, gốp 
phẩn tạo nên các kiểu thời tiết và gây ra 
những dòng chẩy dưới biển vốn có một vai 
trồ hết sức quan trong trên nhiễu phương 
diễn. Cũng cần thừa nhận rằng đối khi chúng 
ta có thể tìm ra những cách để chuyển đổi 
năng lượng chất lượng thấp thành năng lượng 
cao. Chẳng hạn nhiệt thải ra từ cắc nhà máy 
điện sẽ sưởi ấm thành phố nếu nhà máy trên 
toạ lạc trong thành phố. Các nhà khoa học 
gẫn đây đã có những cải thiện quan trọng 
đối với tua-bin gió và pìn mật trời nhờ đó 
chúng ta có thể biến đổi ánh sáng hoặc gió. 
chất lương thấp thành điện chất lượng cao. 

“Theo quan điểm hệ sinh thái thì các sinh 
'vật như cây cối có thỂ quang hợp và chuyển 
đổi nâng lượng chất lượng thấp của ính 
sáng thành năng lượng hôa học chất lượng 
cao trong các phân tử hỮu cơ mà chúng tạo. 
ra Sau cũng chủng sẽ sử dụng năng lượng 
tổn trữ này cho các nhu cầu của chúng hoặc. 
lã năng lượng ấy sẽ được sử dụng bởi một 
sinh vật khác ấn cây này. Theo định luật 
nhiệt động học thứ hai thì tất cả các sinh 
vật kể cả con người đều ở trong quá trình 
chuyển đổi năng lượng chất lượng cao thành. 
năng lượng chất lượng thấp. Nhiệt thải được 
sẵn xuất ra khi năng lượng ở các liên kết 
hóa học trong thức ăn được chuyển đổi 
thành năng lượng cẩn thiết cho sự đi lại tăng 
trưởng và đấp ứng. Quá trình phóng thải 
năng lượng ở các liên kết hóa học từ nơi 
thức än, do các sinh vật gây ra, được gọi là 
sự hô hấp tế bào. Xét vể mặt năng lượng, 
cquá trình này cũng giống với quá trình đốt 
cháy, tức là sự đốt nhiên liệu để có nhiệt, 
ánh sấng và môi số dạng năng lượng hữu 
ích khá 

Một hậu quả đáng tiếc của sự chuyển đổi 
năng lượng là sự ô nhiễm. Nhiệt mất đi từ hấu. 
hết các sự chuyển đổi. năng lượng là môt 
thứ gây ð nhiễm. Sự mài mòn bố thấng để 
dừng xe hơi gây mô nhiễm. Những chất phát 
tán từ một nhà máy điện gây ra õ nhiễm. Tất 
cả những điều trên là những ví dụ về hiệu 
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BẰNG 4.2: Hiệu suất gân đúng của mội số hệ thống 





ộ chuyển đổi năng lượng 
Động cơ điện 

Nhà máy thủy điện 

Lò suỗi chạy dâu 

Đông cơ phần lực 

Nhà máy nhit đền, 

Đồng cỡ D[esel 

Đền huỳnh quang 

Động cơ Xe hi (chạy xăng) 
Bông đên dây tóc 





* Hệu iất mà qua đó năng lang của đn hoặc nguồn nhân lậu được chuyến đổi thành một dạng hữu Í) 


Hiệu sất (%)* 
s 
45 
66 
58 
“ 
“ 
h) 
48 














quả của định luật thứ hai của nhiệt động học. 
Nếu mỗi người trên trái đất sử dụng ít năng 
lượng đị tì sẽ có ít chất thải nhiệt hơn và có. 
Ít các dạng ô nhiễm khác sinh ra từ sự chuyển. 
đổi năng lượng. Số năng lượng trong vũ trụ. 
chỉ có hạn thôi. Chỉ một phẩn nhỏ của năng 
lượng này là chất lượng cao. Việc sử dụng 





năng lượng chất lượng cao làm giảm đi số. 
năng lượng hữu ích sẵn có, vì có nhiễu nhiệt 
lượng chất thấp được sinh ra hơn. Tất cả mọi 
sự sống và tất cả mọi hoạt động đễu bị chỉ 
phối bải các nguyên lý vật lý quan trọng. 
được phát biểu trong định luật thứ nhất và 
thử hai của nhiệt động học. 
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CẢI TIỂN HIỆU SUẤT THẮP SÁNG 





Tai Hoa Kƒ, Khoằng 25% diện năng tu thụ được 
đũng để thắp sảng. Những cãi tiến hiệu siết thấp sảng 
sẽ làm giảm đáng kể nhủ cầu về điền năng Tất cả cắc 
dạng thắp sảng đu có liên quan đến sự chuyển đốt đến. 
năng thành quang năng, hy nhiên có những hệ thống tổ 
Ta hiệu hơn các hệ thống khác. Bóng đền đây tóc rất 
Kêm hiệu quả mặc dù vẫn còn được sỉ dựng trong một số 
gia đình hay các toà nhà thương mại. Bông đên đây tóc 
chuẩn chỉ cô hiệu sất tử 5 đến 10%. Nhự thế cô nghĩ là 
'90 đến 95 phần lượng điện năng đi vào bóng đèn đây 
tộc đã bị gi phóng ta ngoài dưỡ dạng nhiệt Đên cơm: 
pacthujnh quang cổ hiệu suất cao gấp bốn lẫn. Các đèn 
này sử dụng 25% năng lượng cũa đên đây tóc để t29ra 
một lượng ảnh sảng tướng đương và người ta có thể sử 
.đụng đền huỳnh quang bằng những ổ cắm của đèn dây 
ốc chuẩn. Các loại đền hunh quang hiện đại có chất 
lượng mâu sắc uơng tự như bóng đàn đây tóc. Trong 
nhu tường hợp, như tai các toà nhà thương mại. các 
loại đèn huỳnh quang hiu suất cao loại mớt, vế balszt 
điện t, cô thể giảm 15% lượng điện êu hụ so vời các 
.đàn hưỷnh quang chuẩn vốn đã cô hiệu suất cao gấp 4 
lấn đên dự lóc 

Trøng một số trỡng hợp đàn huỳnh quang li không 
thích hợp. Đèn không tận đụng ong tôi tường lạnh, vì 





ong da số trông hợp không sĩ dụng được bằng công tắc 
thøy đố đồsắng Tu vy, hôn ôn có sẵ các lại bông 
đản hều aất cao Đền hdoge l lo đền dây c có hậu 
“xất 10% tốthơn so v8 đện dầy ức cuẩn Đèn hd nhi 
đến hở úy ngôn vã đến hd lớn lại ác cô hậu sấ ất 
taonhưg lạ lo ra (húảnh sắn cô nàu sắc khổ v ảnh 
ảng thường Các lại đen này cắn có vài phútối mồ đạt 
đến độ sàng Ôi đã Chúng đực s đựng ð những nơ mà 
mu sắc không phổi là quan ọng và Ö nơ không tuểng 
tốt mô, nhưđàn iắp săng ngaà ti các bãi đậu xe Bộ 
năng ượng Hoa Kỹ đã hỗ tọ để phốt tiến lại đền sưlus 
cổhệu zối can hơn cả đến huỳnh quang tà màu sắc hơi 
hẳn các ơi đèn iệu tố ao nào khốc 

Bất sự ải tấn nào ong hiệu suất biến đổi điện 
năng thành qang năng cũng đếulàm giảm lượng nhiệt 
thải ra và qua đê giầm lượng năng lượng đn cn tiết 
đỂ âm mắt cắcloà nhà Thông hưông chị phí đỀ thay 
cắc bóng đàn đây tộc hậu siết kêm được bú đắp bÌng 
ín tợ ấp t phúc lợi ông cộng địa phươn vì gl2 
tăng hậu suất thấp sang ẽ làm gầm nhủ cấu về điện 
năng và qua độ làm giảm bớtiệ xây đựng các nhà mây 
mỡ đấttÊn 
 - Trongnhà bạn sử bao nhiêu bồng đê đây tốc 
< _ Tạ sgochủng không được Day tế 
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Tóm lược 

Khoa học là một phương pháp thu 
và sắp xếp thông tin. Khoa học bao gồm Việc 
quan sát nêu câu hỏi, khi 








c các nguồ 


thông tin khác nhau, thiết lập giả thuyết, kiểm. 
tra giả thuyết, công bố kết quả cho những 
ngành khác đánh gi 
phải được thực hiện 


Qui trình khoa học 
n thận. Không thiển 
kiến và thiếu tin cây ở cách thức thu thập 
thông tin, đánh giá thông tin. ĐiỂu nả 
thường bao gồm việc tiến hãnh các thí 
nghiệm nhằm kiểm tra giá trị của giả thuy 
Nếu một giả thuyết liên tục được hậu thuẫn 
bởi những sự kiện mới thì nó có thể trở 
thành một lý thuyết. Một lý thuyết là một 
sự khái quất được viết ra một cách rõ rằng 
dễ hiểu được nhiều người công nhận, kết 
























hợp các lượng thông tin lại với nhau và lý 
sao sự iệc lại xây ra, TưƠng tự một 
định luật là một sự phát biểu rõ ràng những 
gì xây ra trong thiên nhiên 

Đơn vị cơ bản của vật chất là nguyên tử, 
Được hợp nên bởi các proton và nơtron bên 
trong hạt nhân, bao quanh bởi một đầm mây 
electron chuyển động. Số lượng proton củ 
bất cứ một loại nguyên tử nào cũng không 
thay đổi nhưng số nơon trong các nguyễn 
tử cũa cũng một loại nguyên tử đó thì có thể 
thay đổi. Số lượng electron cũng không thay 
đổi nhưng số nớtron trong các nguyên tử của 
nốt loại nguyễn tử đồ thì có thể thay 
lượng clcctron ngang bằng với số 















lượng prolon. Prolon có điện tích đương, 


_¿- 108 


nơuon không mang điện, và electron mang 
điện tích âm. 

Phân tử là các đơn vị được cẩu tạo bởi hai 
hay nhiều nguyên tử liên kết với nhau. 
Những liên kết hóa học này là những sự. 
hấp dẫn hợp lý giữa các nguyên tử do sự. 
tương tác giữa các electron. Khi các liễn 
kết hóa học bị phá vỡ hay được thành lập 
thì xây ra một phẩn ứng hóa học và số năng 
lượng trong các liền kết hóa học bị thay 
đổi, Cúc phản ứng hóa học cẩn có năng 
lượng kích hoạt để khởi động. 

“Chất được cấu tạo bởi một nguyên tử được 
sọi là nguyên tố (đơn chất, chất được cấu 
tạo bởi các đơn vị nhỏ chứa đựng các loại 
nguyên tử khác loại nhau và liên kết với ` 
nhau theo một tỷ lỆ nhất định thì được gọi 
là hợp chất, Môt nguyên tử hay phân tử 
nhận thêm hay mất đi các elecưon khiến 
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cho chúng mang một điện tích thì được gọi 
là ion. 

"Vật chất có thể ở ba thể: rắn, lỏng, khí. Ba 
thể này khác nhau về số năng lượng chứa trong 
các đơn vị của phân tử và khoảng cách giữa 
các đơn vị này. Đông năng là năng lượng 
chứa trong một vật (hể đang chuyển động. 
“Thế năng là năng lượng mà một vật thể có 
được do V1 tí của nó. 

Định luật thứ nhất của nhiệt đông học nói 
tầng số năng lượng chung của vũ trụ là bất 
hiển, năng lượng ấy không thể được tạo thêm. 
ra hay phá huỷ đi. Định luật thứ hai của nhiệt 
“động học nói rằng khi năng lượng chuyển đổi 
từ một đạng này sang một dạng khác thì một 
%ố năng lượng hữu ích bị mất đì (entropy tãng 
lên), Các nguồn nhiệt có nhiệt độ thấp thì có 
chất lượng thấp vì không thể sử dụng để làm 
một việc gì hữu ích. 
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SỰ TƯƠNG TÁC: 
Môi trường và sinh vật 


Mục tiêu 
Đọc Xong chương này bạn có thí 

«- Nhận đạng và liệt kê các yếu tố vô sinh 
và hữu sinh trong một hệ sinh thấi. 

+ Định nghĩa hệ sinh thái 

®_ Mõ tả quá trình chọn lọc tự nhiên qua sự 
hoạt động của nó để hoàn thiện sự tương 
hợp giữa sinh vật, nơi cư trú và ổ sinh 
thái 

+ Mô tä các mối quan hệ thú ăn thịt - con 
mỗi, ký sinh - ký chủ, cạnh tranh, hỗ sinh. 
và hội sinh. 

+ Phân biệt giữa một quấn xã và một 
xinh thái. 

« Nồi rõ vai trò cũng sinh vật sản xuất, động 
vật ăn cỏ, động vật ăn thịt, động vật ăn 
tạp, động vật ăn xác chết, sinh vật ký sinh 
và sinh vật phân hủy 

+ Mô tắ dòng năng lượng chảy qua một hỆ 
sinh thái 

« Tìm sự liên hệ giữa các khái niệm mang 
thức ân, chuỗi thức ăn với các dinh dưỡng, 

thích sự tuẩn hoàn của các dưỡng. 

chất như nitd, cacbon và phốt pho qua 
một hệ sinh thái. 





























Sơ lược chương Š 


Các khái niệm sinh thái học 
Mỗi trường 
Các yếu tố giới hạn 
Nơi cư trú và ổ sinh thái 
'Vai trò của sự chọn lọc tự nhiên và sự tiến hóa 
Gien, quấn xã và chủng loại 
Cận cảnh môi trường: KẾ hoạch bảo tốn 
nơi cư trú ~ công cụ hay chiêu bài 
Sự chọn lọc tự nhiên 
'Các mồ hình tiến hóa 
Các kiểu tương tác của sinh vật 
Sự sản mỗi 
Sự cạnh tranh 
Mối quan hệ cộng sinh 
Mội số kiểu quan hệ khó phân loại 
'Cận cảnh môi trường: Sự tương tác củu con 
người ~ Một cách nhìn khi 
Sự tướng tác giữa quần xã và hệ sinh thái 
Vai trò chính của sinh vật trong các hệ sinh 
thấi 
'Chủng loại chủ chốt 
Dòng năng lượng đi qua hệ sinh thấi 
Chuỗi thức ãn và mang thức ấn 
Cận cảnh môi trường: Các chất ö nhiễm 
trong chuỗi thức ấn của cá ở vùng Hỗ Lớn. 
“Chu trình của các dưỡng chất trong hệ: 
sinh thầi ~ chu trình sinh địa hóa 
'Tác động của con người rên chủ trình dĩnh 
dưỡng 
'Vấn để ~ Phân tích: Đưa chó sồi trở lại hệ 
sinh thấi Yellowstones 
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Các khái niệm sinh thái học 

Khoa học sinh thái là sư nghiên cứu cách 
các sinh vật tương tác với nhau vã với môi 
trường vô sinh xung quanh. Sinh thái học để 
cập đến các phương cách để sinh vật thích 
ứng với môi trường xuung quanh, sử dụng mỗi 
trường xung quanh rà sao, và một khu vực 
bị thay đổi như thế nào vì sự hiển diện vã 
hoạt dộng c 

'Các tác động này có liên quan đến vật chất 
và năng lượng, Các cơ thể sống cẩn một nguồn 
năng lượng và vật chất liên tục để đảm hão cho. 
ví sinh tốn cũa chũng. Nếu dòng năng lượng 
VẬU chất này ngừng lại tĩ sinh vật sẽ chết 

Một cách nào đó mọi sinh vật đều phụ” 
thuộc vào các sinh vật khác, Một sinh xật có. 
thể än và sử đụng một sinh vật khác để tạo. 
năng lượng và chất liệu sống. Một sinh vặt 
có thể tạm thời sử dụng một sinh vật khác 
mà không gây hại cho sinh vật đó. Một sinh 
vật có thể cung cấp cho sinh vật khấc một 
địch vụ, như loài thử mang hạt giống gieo 
khấp nơi hoặc vi khuẩn phân hũy chất lu 
cử đĩ chết để tái sử dụng. Việc nghiên cứu 
xinh thái học cô thỂ được chia thành nhiều 
+huyên ngành và được em xét dưới các mức 
độ tổ chức (xem hình 3.1). Trưde khi khám 
phá về sinh thái học ở mức độ sâu hơn, chúng 
tu nên lầm quen với các thuật ngữ tiêu biểu 
trong lĩnh vực này 











Môi trường 

Mọi thứ có ảnh hưởng đến sinh vật trong 
toàn hộ quá trình sống của nổ được gọi chung 
là môi trường cũng nó. Môi trường là một 
khải niệm rất rộng, Thĩ du, một con gấu trúc 
Bắc Mỹ có thể tác đông đến hằng triều sinh 
Vật khác (vi khuẩn, sinh vật làm thức ăn, vật 
ký sinh, bạn tình, thú ăn thịt) như uống một 
lượng lớn nước, thở mốt lượng không khí 
khổng lỗ và phần ứng với sự thay đổi hàng 
ngày của nhiệt độ và độ Ẩm, Sự liệt kế phức 
tạp nên cẩn chia khái niệm môi trường ra 
thành những yếu tố vô sinh và hữu sinh. 
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Các yếu tố vô sinh có thể được phân 
thành nhiễu nhóm lớn: năng lượng, chất vô 
xinh, các quá trình bao gồm sự tương tác 
của chất võ sinh và năng lượng. Mọi sinh 
vất đều cân năng lượng để tổn tại. Nguồn 
năng lượng chính yếu của mọi sinh vật là 
mật rời. Đối với thực vật, mặt trời cung cấp 
năng lượng trực tiẾp cho chúng, các loài 
thú thì än các loài thực vật để lấy năng 
lượng. Cuối cùng, sổ lượng chất liệu sống 
cố thể tồn tại trong một vũng được định 
đoạt bởi số năng lượng mã các loài thực 
Yật, lẫo, xà vĩ khuẩn hấp thụ được. 

Môi hÌnh thức của sự sống đều cẩn đến 
các nguyên tử của cắc nguyên tổ như cácbon, 
sợ, phốt pho và các phân tử như nước để tạo. 
nên chúng và giúp chũng tổn tại. Sinh vật luôn 
nhận các loại chất liệu này từ môi trường, Các 
nguyễn tử trở thành cấu trúc cơ thể sinh vật 
trong một giai đoạn ngấn và cuối cùng tất cả 
lại quay trở vẺ môi trường qua quá trình hỗ 
hấp, hài tiết, sự chết và sự phân hãy 

Cấu trúc và vị trí của không gian sinh 
Vật cư trú cũng là một khía cạnh vô sinh 
.qan trọng trong môi trườfng của chúng, Một 
số Ÿ ngang mực nước biển, số khác ở độ 
cao so với mực nước biển. Một số không 
gian và nhiều kích cỡ. Một số thì gắn xích 
đạo, số khác gắn vùng cực. Khí hậu (mẫu 
thời tiết trung hình qua nhiều năm) cũa một 
vũng liên quan đến năng lượng dưới dụng. 
Đức xạ mặt rời tắc động với chất tạo nên 
Trái đất, Hiện trang khí hậu được quyết định 
bửi nhiều nhãn tố khác nhau, bao gồm: 
lương bức xạ mật tri, sự tướng cận với xích 
đạo. các hưởng gió chính và khoảng cách 
với nước. Cường độ và thời gian của ảnh 
sáng trong khu vực gây ra các thay đổi về 
nhiệt độ theo ngày và theo mùa, Sự khác 
biết về nhiệt độ làm sinh ra gió, Bức xạ 
mặt trồi cũng góp phần tao ra các dòng chảy, 
ở đại đương và gây ra sự bốc hơi nước vào 
bầu khí quyển để rồi sau đồ rdi xuống thành 
mưa. Tùy theo khi hậu, mưa có thể ở các 
dạng: mưa, tuyết, mưa đá hay sương mù. 
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'Mình 5.1: Các cấp độ tổ chức trong sinh thái học. 
Sinh thái học là khoa học mới vẻ tác dồnggưa ——_ tmảmbế. 
sinh vi và môi tưng, Sự nghiên cữunày cóthể 4 


nhiều cấp đô khác nhau, tĩ cấp hệ sinh th 
tông lần vôi những lương tác của quẫn xã cho 
tđến các quấn thể và ổ sinh thái của từng cả thể 
xinh vật, Sinh thất lọc cũng liên quan ến việc 
"nghiên cửu môi Irưỡng vật ý cũng các nguyên từ 
VÀ phân tửtao nên các thành phẫn hợu inh và 
vô sinh của tmột hệ sinh hải. 





Iidn nữa, có thể có chế độ mưa theo mùa. 
Các quá tình hình thành đất chịu ánh hưởng 
của các kiểu thời tiết nổi bật, địa hình và 
lịch sử địa chất của vùng. Các yếu tố này 
tương tấc để tạo ra đất, các loại đất gồm từ. 
đất cát, khô, cẦn đến đất mãu mỡ và mịn 
hạt. Các yếu tố hữu sinh trong môi trường 
của một sinh vật bao gổm tất cả các hình 
thức cũng sự sống mã nó tương tác. 








Các yếu tố giới hạn 

Mặc dù sinh vật idng tắc vi môi trưởng 
xung quanh theo nhiều cách nhưng một số. 
nhân tố có thể có tính quyết định cho sự phát 
triển của một loài cụ thể. Sự thiếu vắng yếu. 
tố này giới hạn sự phát triển của loài đó, vì 
thế nó được gọi là yếu tố giới hạn. Các yếu 
ố giới hạn có thể là vô sinh hay hữu sinh và. 
cũng có thể rất khác nhau giữa các loài. Nhiều. 
loài thực vật bị giới hạn bởi sự khan hiếm nước, 
ánh sâng và một số lượng chất nào đó trong 








đất. Thú vật có thể bị giới hạn trong các vùng. 
đấm hda của thế giới bởi vì chũng khó giữ được 
nhiệt độ cứ thể trong vùng khí hậu lạnh và 
không thể sống lâu được trong khí hậu lạnh, 
Bưởm nonarch bị giới hạn bởi số cỏ sữa vì 
xâu của bưởm nãy sử dụng loại cỏ này làm. 
nguồn thức ăn độc nhất 

'Yếếu tố giới hạn của nhiễu loài cá là lượng 
khí oxy hòa tan trong nước. Các dòng suối trên. 
ủi chảy gấp, ở một đô cao cây không mọc 
nổi, lầm lượng oxy hòa tan trong nước rất cao, 
vì thế cung cấp cho cá hưng (troul) một môi 
trường thích hợp (xem hình 52), 

Nước ấm không thể chứa được nhiều oxy 
hòa tan như nước mát, vì thế các dòng suối 
nước ấm, chảy chậm chứa ít oxy hơn các. 
dồng suối nước mát chảy nhanh. Các loài cá 
như cá vược đen và cá walleye thích nghỉ 
được với các vùng này vì chúng có thể chịu 
được nỗng độ oxy thấp hơn và nhiệt độ nước 
cao hơn. Vì thế, hàm lượng oxy thấp và nhiệt 
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1ổhạn chế v9 
ngôi, thuần lợi chờ sống của cả hưng. 
Thăng M00 Iu 
đấm hơn, cổ ILoxl hơn và xông chủa nhiều phái sạ cũng: 


nhiều [uu 





4, ingm 











độ nước cao là các y 
việc phần bổ cá hưởng 

Các yếu tố khác như sự chứa nhiều phủ 
xa, tổ thể ảnh hưởng đến khả năng sống 
được trong nưd của một số loài cá. Phữ sa 
làm giảm tấm nhìn khiến cá khó the thức ân 
"hơn, và bao phủ lên các lớp sỏi 
xự để trứng. Ảnh sng yếu cũng làm suy 
#iÂm quá tình quang hợp có ảnh hưởng đến 
lượng oxy tron nước vì phổ sa lầm cho nước 
sẵm màu hơn các vi thể c trong nước hấp, 
thu ánh nắng mật trời và làm cho nước ấm, 
hơn. Trong các điều kiên này cá vược và 
walleye cổ thể bị thay thế hằng những loài 
cá khác như cá chép hay cá da trơn. các loài 
này có khả năng chịu đựng tốt hơn với nhiệt 
độ cao và nỗng đô oxy thấp, do đó có khả 
năng tổn tại trùng nước chữa nhiễu phù sa 





tố giới hạn đổi với 


n thiết cho 








Nơi cư trú và ổ sinh thái 
Như ta đã biết, không thể nào hiểu được 


18SÀ,_- 


dài 


Ruœxy hòa tạn, vốn là điển nh; 





Mộc, lượng oxy hòa tan trong nước thường là tiội yết: 





tấn trên của hộ sinh thái *ôyy 








ð ít osythì không hợp, Các loại cầ, dung tại! dược các 


ào và cá chộp thị sống Ồ vùng nước thấp hơn. Ở dây nước 


Khác 


một sinh V 





mà không gắn với môi trường. 
va nó, Mỗi trường tác động lên sinh vật 
Xâ sinh vật tác động lên mỗi trường. NhẰm 
tập trung sự chú ý vào các thành tổ eụ thể 
tưng tắc HẦy, các nhà môi tường 
đã để ta hai khái niệm mã ta cẩn hiểu rõ; 
nơi cư trủ và ổ sinh thí 

Nơi cư trí của một sinh v 




















là khoảng 
không gian sinh vật đó cư trú, nơi nó sÌnh 
xống (địa chỉ của nó). Chúng ta có khuynh 
hưởng miêu tả nơi cư trú của sinh vật bẰng 
Im vào một đặc điểm vặt lý hay sinh. 
vật nổi bãt nào đó như loại đất, sự sẩn cố 
nước hay không, điễu kiện khí bậu hay các 
loài thực vật có nhiều trong khu vực. Thí dụ, 
têu là loài thực vất nhỗ cẩn được bao phủ 
bằng một lớp màng nước để sinh sẵn. Hơn 
nữa, một số loài sẽ bị hếo khô và bị chết 
nếu chúng bì phới ra dưới ảnh sáng mặt trời, 
si6 vã hạn hán. Vì thế nơi cư trú tiêu biểu 
của loãi rêu là nơi mát, ẩm và có bóng râm. 








cách nỉ 





Blps/Nellethstsers 







Hình 5.3: Mỗi trường sống của rêu. MÔ 
tu rêu ph là doi mật, Ẩm và rụp vi nhiễu 
hếtkhibị hô, Ngoài ru ti 

cô một tàng nước mông bồn ngoài 








tường sống 





Mô tính, rồu 


(xem hình 5.3). Tương tư, một dòng «4 
nước mát, chẩy nhanh chứa nhiều oxy với 
nh 
trú tốt cho cá hương. Trong khi các đồng cỏ 
lớn, có nhiều cỏ \hì thích hợp hơn với bà 
rừng Bivon, sóc chó và nhiễu loài điều hâu 
chím ưng. Bọ cánh cứng ở vỗ cây sao chỉ cư 
trú Irong cắc khu vực chỉ có cã 
yêu cầu sinh học cụ thể của một sinh vật 
quyết định loại cư trú mà trong đó ta có thể 
tìm thấy nó 

Ổ sình thái của một sinh vất là vai trò mà 
động lên môi trường xung quanh. Sự 
một sinh Vật bao gi 








loại côn trằng sống dưới đầy là nơi cư 








sao, Các 








nó 
mô tả ổ sinh thái củ: 
tất cả các cách thức nó tắc động trên các sinh 
vật mà nó có sự tưởng tác, cũng như nó làm 
thay đổi mỗi trường xung quanh ra sao 
Ngoài mí, mô tả một ổ sinh thái cũng bao 
gốm tất cả những gì xảy ra đến cho sinh xật 
ấy, Lấy thí dụ loài hải ly thường sây ngập 
lụt cho nhiều vùng vì chúng đấp đâp bằng 





nh 5.4:Ổ sinh thải của mộisinh tà it) lớp 













ph tạp những sự ưêng tắc giữa <Ìth vật và ôi ru; 
Xng quanh át Âingl cáchIltt mhÖt3inl vật 
tác động lên môi tfrtg xung than nổ Ố inh thái cổn 





rài hà ly vanưôc và làm ngập 





dậc đấp đậpn 








Ì,cung cấp môi: 
sống cho loài ví vàc 3U hác, lành thức ân. 


loài động 





loài thủ sàn mỗi và nhiều tác động khắc f4 


bùn và các thân cây ngang qua các dông 
suối. (xem hình 544) 





Sự ngấp lụt này có một số tác dụng. Nó 
íp cho hải ly một vũng nước sâu rộng 
vệ chúng. Nó tạo ra một 
hỗ nước làm nơi cứ trú chơ nhiều lo 
khác như vịt và cá. Nó giết chết các loài thực 
vật không sống được trong đất ngập nước, 
Một sinh vật quen thuộc khác là cây bỗ 
xem hình 5.5), loài cây cơ hội, 
nhanh chóng phát triển hệ thống ở những 
không ổn định. Trong vài 





cùng 


ổn cần thiết để bả 




















nơi nắng nói 
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"Hinh 5.5: Ổ sinh thái của cây bổ công anh. 2y 

su l nội loại cây quên thuốc thường lấn cự 
khu c khắc vị nó săn xuất ra nhiệ hai bị té 

bay đốn các khu vúc mới. Nó € các loi ân dùng 
làm thức ân,cun cấp phấn hơn chong và cô hề mc 
lên dể làng rể cây hi là đãbịchặt 








nRẦy nó có thể tạo ra hàng ngần hạt cây 
bay, có thể phát tán và nảy mắm ở những 
nơi cách xa cây mẹ. Chúng cũng được các 
loài ñn cổ sử dụng như nguồn thức ấn 
Chúng côn cung cấp phấn hoa cho ong và 
dễ đằng mọc l 
lĩ đã rụng hể 








Vai trù của sự chọn lọc tự nhiên và sự tiến 
hóa 

`VI các sinh vật thường dỄ dàng thích nghỉ 
Vđi môi trường sống xung quanh và hoàn 
thành một ổ sinh thái cụ thể cho nên chũng 
4a cẩn tìm hiểu vẻ các quá trình dẫn đến tình. 
trạng này, Hlơn nữa vì các cơ chế tạo nên sự 
thích nghỉ chỉ có ở bên trong một chẳng loại 
nên chúng ta cÂn hiểu qua vẽ tính chất của 
chủng loại 




















Gien, quần xã và chủng loại 

Chúng ta có thể nhìn một sinh vật theo. 
nhiều cách nhìn khác nhau. Chúng ta có thể 
đánh giá một cá thể, các nhóm cá thể cũng 
loại hoặc là các nhóm khác nhau. Điễu này 
khiến chững ta phải bàn đến ba khái niệm 
tương quan. Gien là các mẫu ADN khác nhau 
quyết định nên các điểm đặc trưng của một 





Ti — 





cá thể: Có các gieu về cấu trú như hình dạng. 
của lá cây hay mâu sắc của lông, các gien về 
hành vĩ như tiếng gáy của loài dế hay các 
hoạt động di tr, các gien về quá trình sinh ]ý 
như hiên tượng quang hợp hay sự co cơ. Mỗi 
cá thể có một bộ gien riêng, Quần thể được. 
xem là tất cả các sinh vật của cùng một loài 
được tìm thấy trong cũng một khu vực địa lý 
nào đó. Các cả (hỂ trong cũng một quẫn thể 
thì cô những bộ gien rất giống nhan dù rằng 
có thể có những khác biệt ở mỗi cá thể. Việc 
sinh sẵn cũng diễn ra giữa các cá thể trong 
một quẫn thể cho nên các gien được truyền 
từ thế hệ nảy sang thế hệ tiếp theo. Khái niệm 
VỀ loài là sự nỡi rồng cách nghĩ này về gien, 
nhóm và sự sinh sản. Một loài là một quẫn 
thỂ tất cả các sinh vật có khả năng sinh sản tự 
nhiên giữa chúng với nhau và con cái cũng 
sinh sản được, Vì thế, khái niệm vể loài là 
khái niệm về quẩn thể. Một sinh vật cá thể 
không phải là một loài mà là thành viên của 
một loài. Đó cũng là một khái niệm di truyễn 
học, vì các cá thể khác loài không thể trao 
đổi gien với nhau qua sự sinh sẵn, Định nghĩx 
được chấp nhặn về loài chứa đựng ba điểm 
cẩn được thảo luận sâu hơn. Trước hết, tong. 
cứ quần thể nào cũng có những cá thể 
bao giờ sinh sẵn và nhiễu cặp cá thể 
*È không bao giờ gập nhau. Tuy nhiên chúng 
vẫn có khả năng giao phổi và được xem như 
một thành viên của loài. Điểm thứ hai liên 
quan đến khả năng sinh sẵn và nhiễu cập cả 
thể sẽ không bao giỡ gặp nhau. Tuy nhiên 
chúng vẫn có khả năng giao phối và được 
xem như một thành viên của loài. Điểm thứ 
hai liên quan đến khả năng sinh ra các đời 
con cháu có thể sinh sẵn “Trong một số trường 
hợp, hai loài khác nhau có thể giao phối và 
xinh con, nhưng con cái chúng sẽ bị võ sinh 
và không bao giỡ sinh sôi nấy nở được. Thí 
cdụ ngựa và lừa có thể sinh con, gọi là la, nhưng. 
1a lại vô sinh nên ngựa và lừa được xem lÀ bai 
loài riêng biệt. 

'Vấn để thứ ba khó phù hợp với định nghĩa 
YÈ loài này, Một số sinh vật cố kiểu sinh sẵn 
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Đạo lột về các chủng ksi cổ ngư cơ tyệt chứng ca 
Hơa K đặtra các qự định nghiêm ngật về vệc tàn phá 
nơ bú của một chủng kơi có nguy cơ tyệt chủng Vì 
cúc là có ngư có tiệt chẳng hếng cô cšc nh Đi 
thụ hẹp nên chủng bị gi han tong một môi tung 
sống nhất ịnh và thường có sự phần bố rất cục bô Vì 
hế Việc bảo Ôn các khu cư tr đặc bit là rất cần tết 
eo sự sống còn cìt chúng. dạo hốt vế các chn hai có 
cơ huyệt chẳng nôi rõ tằng người ta Không thể vô 
1í giất chất các thành viên củt các bài cô ngụy cơ tyệt 
chúng. VỊ có nhu việc sử dụng đất quan bọng về mật 
nh tế (âm ông ti, phát tiển, khai thắc mô sẽ làm, 
hay đối nữ cứ trì và hậu qả lãvậc vô nh gây ra cái 
chÑt cho một số thành vêncỉa các chúng lo cô ngưy cơ 
'Myật chủng cho nên nhiều chủ đất cảm thấy sự hiện đện 
của sắ loài cô ngưy cơ tuyệt chủng trên đất của họ đã 
thộc đi một cảch bất công quyền sử dụng đất của họ 
Nhu chủ đất luận rằng họ phải được chính phú đến 
Bủ V giá ị họ đã mất Chỉ phí đến bú cũa chính phú sẽ 
fLiớn Tuy nhiên, Đạo luật về các chúng loi cô ng sơ 
'MyỆt chủng cho pháp các đ ân ỗo tổn nd cư rũ đợc, 
quyên đỂ cho ngư chủ đất sử đụng một phần đất han 
chữ và họ phải bảo đảm việc bảo vệ cho các loài đỂ bị 
'Myjtchững, 

Quá ịnh thực hiện một dự án bỗo tổn nd cư rũ đã 
dẫn đến một sự ân xấp, thỏa thuận gữa chính ph lên 
bang và ng chí đất. Thông thường các đự ân này cho 
phêp ngi chí đấtsử dụng việt phần đất rơng khí đành 





là các sinh vã 
9 phối mà chỉ sả 


vô tính là chỉnh, nạlí 
không có gi 
bản sao của chính mình 
Một số loài rất dễ nl 
dàng nhận ra loài người như một sinh vật khác 
hẳn. Hầu hết chúng ta đều nhận rà một cả 
bổ công anh khi nhìn thấy nó và không th 
nhằm lẫn nó với các loài cấy có hơa vàng 
khác. Còn các loài khác thĩ không đễ nhận ra. 
Đa số chúng ta không thể phần biệt các loài 
muỗi với nhau hoặc nhận ra các loài cỏ khá 
nhau. Chính vì điều này chúng Ia có khuynh 
hướng ghép chung các sinh vãt thành những 
nhóm lớn và không nhận ra các khí 


này 
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ra các phấn đất khác làm khu bảo tốn. Đôi khi các hành. 
lEng địch củn đợc đụ VI Sa các r làm tổ gan 
trong cẩn được bảo vẽ. Nhiếu nhà bảo vệ môi trường nói 
Lông tiệc làn nà boàn in lông thôn đăn thông 
thể xãc định tất cả mọi đặc điểm chủ yếu về nơi cư trủ. 
ccủa các loài cô ngụy cơ tuyệt chủng chứa được hiểu rõ. Vì 
thế các dự ân bảo tốn nơ cư trú tông có vả không phú. 
hợp để bảo về cho các chủng loại khỏi sự tuyệt chủng. 
“Thêm một vấn để nấy sinh lä một khi một dự ản bảo tồn. 
nø ©/trú ngay cả khi các thông fin khoa học mới trồ nên. 
.đấy đủ và chỉ ra rằng dự án đó thiếu chỉnh xác. Các chủ 
.đất thấy cắn cô mỹ! dự án ràng buộc. Nấu không có đự án. 
tảng bưộc cô thế phải chịu trách nhiệm về những hậu. 
"quả không được lưỡng trước, khiến cho số vốn đầu tự của 
'họ sẽ đặt vào tình trạng mạo hiểm Các nhà chỉ tích, 
thấy rằng đa số dự án là những thỏa hiệp chính trị không. 
"bảo vệ cho các laài cô nguy cơ tuyệt chủng và trong đự án. 
“không nêu ra một điều khoản nào cho việc phục hồi các. 
chủng loại. Và đo sự thay đổi cư trú thường được cho. 
_phêp. số phận cuối cùng của đa số các loài mà đự án nôi 
là bảo vệ có thể sẽ bị tuyệt chủng. 

"Từ quan điểm thuần túy khoa học, chúng ta biết rằng. 
mỗi loôi có mÖt ố sinh thôi nhất định và những yêu cẩu cốt. 
.yếu về nợ cu trù cắn thiết cho sự sống còn của chúng. Nếu. 
“một loài cô nguy cơ bị tuyệt chúng và cắn được báo vệ thì 
môi trường của chúng phải được bảo vệ. Tuy nhiên, động 
le kinh IẾ và chính trị ở coi ngứ lại rất quan trọng, Các. 
.đự ân bảo thiết lập chu đáo thì sẽ hiệu quả, còn những dự. 
.ân khác tÌ chỉ tạm thờ rì hoãn sự uyft chúng không thế 
"rảnh khôi của các loài dễ bị tỔn hại mà thôi 





tế về ổ sinh thấi giữa các chủng loại cổ vẻ 
giếng nhau. Tuy nhiên các loài muỗi hoàn 
toàn khác nhau vễ mật di tuyỄn và chúng có 
những ổ sinh thất khác nhau. Chỉ có một số. 
loài muỗi nào đồ mối mang và truyễn mâm 
bệnh sốt rét cho con người. Các loài khác thì 
truyền cho chỗ ký sinh trằng sán. Mỗi loài 
muỗi hoạt đông trong một khoảng thời gian 
nhất định của ngày và đêm. Và mỗi loài cần 
có những điểu kiện nhất định để sinh sẵn. 











Sự chọn lọc tự nhiên 
"Như chững ta đ 
đặc biệt thích nghỉ với một nơi cư trả nhất 


biết, mỗi loài sinh vật 
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định mà ở đó nó có một vai trò rất eụ thể, 
Nhưng bằng cách nào mã mỗi loài thực vật, 
động vật, nấm hay vi khuẩn có thể thích nghỉ 
với môi trường của chúng một cách chính. 
xác đến như thế? Vĩ hầu hết các đặc điểm. 
cấu trúc, sinh lý và hành vĩ mà sinh vật bộc 
lô được quyết định bởi các gien cña chúng, 
cấc đặc điểm này được truyền từ đời này (đi 
đời khác khi các cá thỂ sinh sẵn. Quá trình 
dẫn tới sự thích ứng khít khao giữa các đặc 
điểmmà sinh vật bộc lộ và các đôi hỏi của 
môi trường được gọi là sự chọn lọc tự nhiên. 
Sự chọn lọc tư nhiên là quá trình quyết định 
các cả (hỂ nào trong một loài sẽ sinh sẵn và 
truyền gien lại cho các thế hệ kế tiếp. Những. 
biến đổi chúng ta nhận thấy ở các gien và 
các đậc điểm bộc lộ trong các thế hệ nối 
tiếp của một quần thể sinh vật qua thời gian 
được gọi là sự tiến hóa. Như thế sự chọn lọc 
tự nhiên là cơ chế gây nên sự tiến hóa. Có. 
nhiều điều kiện và giai đoạn trong một quá 
trình chọn lọc tự nhiên. 

1. Các cá thể trong cùng một loài cho thấy 
những sự thay đổi quyết định bởi tính di 
truyền. Một số thay đổi có ích. còn những. 
thay đổi khác thì không. 

2. Các sinh vật trong cũng một loài thường 
xinh sản ra nhiễu con cái hơn mức cẩn 
thiết để thay thế cha mẹ chũng khi chết. 





TẾ 





Hình 5.6: Những thay đổi để 
tiểnhóa. Các quần thể c dại 
tiếp xúc nhiêu tân vớ thiốc 
trữ cổ thường này sinh ra 
những nhôm cả thể kháng 
thuốc. Những cây cổ nào có 
thể chống lạ tắc dụng của 
thuốc ti cổ thì sống ớt để 
“nh sản và truyền ác gieh 
kháng huốc lại cho cơn cháu 
chủng vithếcác quần thểcỗ 
khăngthuốc tàng lên, 


3. Số lượng cá thể dư thừa gây ra sự khan 
hiếm các tài nguyên cần thiết, 

4. Vì sự khác nhau giữa các cá thỂ, một số: 
có nhiễu cơ hội hơn để giành được các 
tài nguyễn cắn thiết và tránh được những 
nguy cơ cho sự sống còn cùng chúng thì 
sẽ đễ dàng tổn tại và sinh sẵn. 

$ Với thời gian ti qua, và mỗi thể hệ đều 
phải trải qua quá tnh chọn lọc tự nhiên 
như thể thì tỉ lệ các cá thể bộc lô những 
thay đổi thuận lợi sẽ gia tăng và các cá 
thể có những biến đổi bất lợi sẽ sụt giảm. 
Hình 5.6 cho ta một biểu đổ về số lượng 
các loài cỏ đại có những quần thể kháng 
lại các thứ thuốc cỗ thông dụng hiện nay, 


Các mô hình tiến hóa. 

Khi xem xét tắc dung của sự chọn lọc tự 
nhiên qua thời gian, chúng ta có thể nhận ra 
những thay đổi đáng kể về đặc điểm của các. 
loài. Một số thay đổi phải mất đến hàng nghìn 
hay hàng triệu năm mới thấy được, Các thay. 
đổi khác. như sự kháng thuốc trữ cỏ, có thể 
Xây ra chỉ sau vài năm (Xem hình 5.6). Sự 
chọn lọc tự nhiên liên quan đến các quá trình 
tạo ra sự thay đổi ở các loài, và kết quả cuối 
cũng của quá trình chọn lọc tự nhiên được 
thấy ở các sinh vật được gọi là sự tiến hóa, 

Các nhả khoa học không ngững chứng 


fIgziNelithsuaes 


mình rằng thuyết chọn lọc tự nhiễn nãy có. 
thể giải thích cho sự xuất hiện của hấu hết 
các đặc điểm về cấu trúc, chức năng và hành 
vi của một sình vật. Đó là ý tưởng trung tâm 
giúp la giải thích vể việc các loài có thể 
thích nghĩ với môi trường sống xung quanh 
như thể nào. 

C6 nhiều ví dụ mïnh họa cho hiệu lực 
của quá trình chọn lọc tự nhiên cũng những 
biến đổi để tiến hóa sinh ra từ sự chọn lọc 
nhiên. Thời gian gắn đãy chúng ta đã bi 
rũng nhiều loài côn trầng, cỏ và vi khuẩn đã 
kháng lại thuốc diệt côn trùng, thuốc điệt cổ 
và thuốc kháng sinh mã trước đãy đã tỏ ra 
hữu hiệu để tiêu diệt chúng. 

Khi xét về lịch sử tiến hóa củ các sinh 
vật trong những mẩu hóa thạch qua các thời 
kỳ dài, người ta thấy tầng có những loài m 
xuất hiện trong kh những loäi khắc thì biến 
mất, Sự sẵn sinh ra các loài mới từ những 
loài đã có rước đó được gọi là sự hình thành 
loài và được xem là kết quả của việc phần 
chia một loài thành hai quẩn thể phụ riêng 
biệt, Rốt cuộc sự khác biệt có thể sẽ quá lớn. 
đến nỗi hai quần thể phụ nây không thể giao. 
phối được với nhau. Đến đây, chúng là hai 
loài khác nhau. 

Giữa các loài thực vật còn có một cơ chế 
khác có tên là sự da bội (polyploidy) làm 
nẫy sinh ra những giống loài mới. Sự đa bội 
xảy ra kh số lượng các bộ nhiễm sắc thể 
trong tế bào thực vật tăng lên. Nhiễu sinh 
vật thì có sự lưỡng bội, nghĩa là chúng có 
hai bộ nhiễm sắc thể. Chúng nhận một bộ 
tử mỗi bên cha mẹ, một bỡ trong trứng và 
một bộ trong tình dịch. Sinh vật đa bội có 
thể có nhiễu bộ nhiểm sắc thể 

Các loài không có khả năng di truyền để 
ứng phó với một mỗi trường thay đổi 
tuyệt chủng. Tuyệt chủng là sự biến mất toàn 
bộ một loài và là một đặc điểm thường thấy. 
trong tiến hó của các sinh vật. Trung số ưc 
tính 500 triệu loãi sinh vật được cho là đã 
từng lổn tai trên trấi đất từ khi có sự sống. có 
lẽ chỉ có 5 tới 10 triệu loài hiện côn hoạt 





























cđộng. Điều này thể hiện một  ệ tuyệt chủng 
98 đến 99%. Dĩ nhiên, các con số này cũng 
chỉ lã ốc tính. Nhưng quả thực tuyệt chủng 
đã la số phận của phân lớn các loài sinh 
vậi. Nghiên cứu vễ hóa thạch và các đậc 
điểm địa chất gẫn đây đã chững minh rằng 
chỉ vài nghìn năm trước đây, các nũi bãng 
khổng lỗ bao phủ trên phẩn lớn chấu Âu. 
và nhiều nơi ở phía Bấc của Bắc Mỹ. Con 
người cũng sống chủng với Voi ma-mit, cọp. 
râng kiếm và gấu hang khổng lổ. Khi khí 
hậu trở nên nóng ấm hơn, các nữi bãng lui 
dẫn và loài người tiếp tục săn bẩn các loài 
thú này thì các áp lực mới đè lên các sinh 
vật trong vũng. Một số loài thú, bao gồm 
cả voi ma-mút, cọp răng kiếm và gấu hàng 
khổng lỗ đã không thích nghĩ được và bị 
tuyệt chủng. Các loài khác như con người, 
ngựa và nhiều loài vật đã thích nghỉ các điều 
kiện mới nên còn sống sói đến nay. 

Sự chọn lọc tư nhiên không ngừng thực 
hiện công việc giúp cho sinh vật thích nghỉ 
được với một môi tường đang thay đổi. Rõ 
ràng là con người đã có một tác động đáng. 
kể trên sự tuyệt chủng của nhiễu giống loài 
Bất cử nơi nào con người lầm cho thay đổi 
môi trường vì mục đích riêng của họ (làm 
tẩy, phá rừng, lặp đô thị, săn bẩn vÀ du nhập. 
các sinh vật ngoại lai) thì các giống loài tại 
chỗ luôn bị đẩy đi khỏi các nơi ấy, Nếu các 
vùng rộng lũn bị biến đổi thĩ toàn bộ giống 
loài có thể bị thay thế, Cuối cũng, con người 
cũng phải chịu ảnh hưởng của sự tiến hóa 
và cả khả năng tuyệt chủng nữa. 

“Sự đồng tiến hóa là khái niệm cho tằng. 
hai hay nhiều loài sinh vất có thể có ảnh hưởng, 
qua lại trên chiễu hướng tiến hóa của nhau. 
`Vi tất cả các sinh vật đễu chịu ảnh hưởng của 
các sinh vật khác nên đây là một mô hình phổi 
biến. Thí dụ các thú ăn cổ và cổ chúng ăn 
điêu bị thú vật ăn mọc lên từ phẫn 
gốc của cây chữ không phải là từ trên ngọn 
“cành như các loài cây khác. Cỏ có những chất 
liệu rắn trong thành tẾ bào khiến cho thú ăn 
cỗ nghiỄn nát và tiêu hóa được các tế bào ấy. 
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“Thú ăn cỏ đã có nhiều cách điều chỉnh khắc 
nhau để khắc phục những trở ngại này. Nhiều. 
loài thú ăn cỏ có bộ răng đài hoặc phát triển 
liên tục để bù vào sự mài môn do phải nghiễn 
nất các thành tẾ bào rấn 











Các kiểu tương tác của sinh vật 

Các nhà sinh thái học quan sất các sinh 
Vật và cách thức mà chúng tương tắc với môi 
trường xung quanh. Có lẽ những sự tương 
túc là quan trọng nhất diỄn ra giữa các sinh 
vật với nhau, Các nhà sinh thái học đã nhân 
dụng được một số. tương tác giữa sinh. 
vật với sinh vật khác nhau có thể tạo r 
loài được tỉnh chỉnh để phù hợp với 
tr nhất định. 












Sự săn mỗi 

Một kiểu tương tác thường gặp có tên là 
Sự ân mỗi xây ra khí một sinh vật gọi là thú 
săn mỗi giết và ăn thịt con mỗi, còn con 
thì bị hại (xem hình 5.7). Một số vi dụ về 
mối quan hệ thú săn - con mối là sư tử và 
ngựa vần, chổ sói và mai, chim họa mi và 
giun đất, cóc và bọ cánh cứng. Ngay cả một 
xố loài thực vật cũng cho thấy có hành vị 
săn mỗi. Loài cây ăn sâu bọ biến đổi lá của 
chúng một cách đặc biệt, làm cho lá có thể 
nhanh chóng gấp lại để bất con mối tồi tiêu 
hóa nó. Để được thành cồng, các thú sản 











mỗi áp đụng một số chiến lược. Những loài 
thú sản mỗi có tốc độ và sức mạnh (sư tử, cá 
mập) thì mượt đuổi v 
loài khác thì mai phục chờ đợi lẹ làng tấn 
công con mỗi khi nó tới. Trong khi đó 

những con mỗi cũng có những đặc điểm giúp 
chúng tránh được thú ăn thịt. Nhiễu loài có 
những giấc quan nhạy bền giúp chúng phát 
hiện ra thú săn. Môt số loài khác thì được. 
ngụy trang để kể thà không trồng thấy, và 
nhiều loài có thỂ tránh được sự phát hiện 
của kể thù bằng cách nằm yên bất động trong 
khi con thủ sân mỗi đang ở trong khu vực, 
Một sự lhích ứng thường thấy ở nhiễu loại 
con mỗi là một lệ sinh sẵn cao. Thí dụ chuột 
đồng có thể sinh từ 10 đến 20 con mỗi năm 
trong khi chim ưng chỉ có thể sinh từ hai đến 
ba con, Do tỉ lệ sinh để cao này, các loài con 
mỗi có thể chịu đưng được một lệ chết 
chốc ao và giúp cho quần thể cũa chúng 
tổn tại được. Dĩ nhiên sinh vặt cá thể bị giết 
Và ăn thịt tì bị hại nhưng chủng loại của con 
mi tì không, bị các cá thể con mỗi bị chết 
thường là những cá thể già yếu, bệnh hoạn, 
và là những thành viên kém thích nghỉ của 
quấn thể. Cả thú sân mối và con mỗi đều 
tham gia tong quá trình chọn lọc tự nhiên. 
Mối quan hệ năng đông giữa thú sân mỗi 
này là một mối quan bê phức tạp và còn 
tiếp tục kích thích tí tồ mò nhà sinh thái học, 





chế ngự con mỗi, các 


























Hình 5.7: Mới quan hệ săn 
ron mỗi. Sự tử là thủ sân. 
mồi đối với ngựa vẫn. Các cơn 
tiữhanlinhen hơntiìcó hả 
năng kiếm mmổi cao hơn, và 
những cơn ngựa vẫn chậm 
chap, bênh tt hoặc yểu thị 
đế nỏ (hành cơn mỗi hơn, 





hlpe/Nelethstserg 


Sự cạnh tranh 

Kiểu tương tắc thứ hai giữa các loài lä sự 
cạnh tranh, tong đồ hai hay nhiễu sinh vật ra 
sức giành nhau một tài nguyên hạn chế, Trong 
quá trình này, cả hai dễ hị tổn hại ít nhiều 
(xem hình 5.8). Tuy nhiền điều này không có 
nghĩa là không có kế thắng, Nếu một số lượng 
lổn cây thông bất dẫu mọc chen chúc nhau, 
chúng sẽ cạnh tranh nước, chất khoáng và 
ánh sắng mặt trời. Không một cây nào phát 
triển đúng với khả năng của nó được, vì sự 
tiếp cận với nguồn tài nguyên của cây này bị 
hạn chế bởi sự hiện di 
cây cao lớn hơn sẽ nhận được nhiễu ánh sắng 
hơn, còn những cây thấp bé thì nhặn được ít 
hơn, Qua một thời gian, một số cây nhỗ hơn 
sẽ chết. Tương tự, khi hai con họa mi cũng 
tranh nhau một con giun tĩ chỉ có một con có 














được con giun ấy 

Các ví dụ về sự cạnh tranh này, trong đồ 
các thành viên của cùng một loài cạnh tranh 
sự cạnh 


một nguỗn tài nguyên, được gọi 
tranh nội chủng, Các ví dụ về sự. 
nội chủng bao gồm những cây bắp trên đồng 
cạnh tranh nhau vể nguồn nước và chất định 
dưỡng, những con nai đực cạnh tranh nhau 
về quyền làm bạn tình với con nai cái 
một số loài chim gõ kiến tranh nhau cấi lỗ 
hốt trên các thân cây chết để 




















được gọi là sự cạnh 
loài thú săn mỗi (chìm tạ, 
cũng ăn một loại mỗi (chuột, thỏ). Nếu nguồn 
tung cấp thức än không đáp ứng đủ sẽ xảy 








ra sự cạnh tranh khốc 
săn có lỈ 





và một số loài thú 
sẽ giành tu thế hơn các loài khác. 
ng như với cuộc cạnh tranh nội chẳng, 
mốt trong những kết quả của sự cạnh tranh 
liên chủng lã các loài có số lượng cá thể 
thành công nhiều hơn trong sự tương tác thì 
sẽ thích ứng tốt hơn với môi trường so với 
những đối thủ ít thành công hơn. Hai loài 
giống nhau thì sự cạnh tranh giữa chúng 
càng quyết iệt. Nếu một trong hai loài cạnh 
tranh thích ứng tốt hơn để sống trong khu 
vực so với loài kia thì loài kém thích ứng. 
hơn với môi trường trong vùng phải tiến hóu 
thành một ổ sinh thái hơn khác, di chuyển 
sang một vũng địa dư khác, hoặc bị tuy 
chủng. Khái niệm này thưởng được gọi là 
nguyên lý độc quyển cạnh tranh và nói rõ 
vằng không \hỂ có hai loài cùng chiếm một 




















đổ sinh thái ở căng một nơi nâo cùng một thời 
điểm. Khi xem xét kỹ các yêu cầu về ổ sinh 
thái của hai loài giống nhau, chúng ta thường. 

những khác biệt quan trọng giữu các ổ 
sinh thái của hai loài. 





Các mối quan hệ cộng sinh 


Cộng sinh là một quan hệ vật chất, lâu 





dài, và chật chẽ giữa hai loài khác nhau. Nồi 
cách khác, hai loài 


y thường có sự tiếp, 
xúc vật chất và ïLnhất một trong hai loài nhận. 
được một thứ lợi ích nào đồ từ sự tiếp xúc 
nây. Có ba kiểu quan hệ công sinh khác: 
nhau: Ký sinh, hôi sinh và hỗ sinh 
Ký sinh 

Ký sinh là một mối quan hệ trong đồ 








"Hình 5,8: Sự cạnh tranh, Mỗi 
một nguồn tài nguyên chủ yếu 
Không được cung cấp đủ thì cõ 8 
canh tranh giữa các sinh vật Về 
nguồn lài nguyên này. Sự cạnh 
tranh có thế diễn ta giữa các thành 








viên của cùng một loài được gọi là 
ssr cạnh tranh nội chủng, hoặc là 
nữa các loàikhấc nhau được gọi là 
Sicanhitranh iên chủng, Bức ảnh: 
này chothấy mới số chim kên kên 
dang giành nhau nguồn thức ấn 
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một sinh vật, gọi là vật ký sinh, sống tron 
hay trên cơ thể của một sinh vật. gọi là ký 
chủ, để lấy thức ăn từ đồ. Thường thì vật 
ký sinh nhỏ hé hơn nhiễu so với ký chủ 
Mặc đồ ký chủ là phía bì hại rong sự tương 
tác nảy nhưng vật ký sinh thường không 
giết chết nó ngay, và một số ký chủ có thể 
vã tưng đí 
Tuy nhiên, một số loài kỹ 











vẫn sống tất 
bởi vật ký sinh 
sinh có sức hủy diệt lớn hơn các mổi quan 


Ít bị ảnh hưởng. 





hệ đã có một lịch sử lâu dài. Với sự 





tác đã có từ lâu giữa kỷ sinh vã ký chủ, 
loài thường tiến hóa theo cái cách mà chúng 


e6 thể thích nghỉ nhau. Mối quan tâm lớn 





nhất của vật ký sinh không phải là tiêu diệt 
ký chủ của nó, Nếu làm như vậy thì nó phải 
đi tìm một ký chủ khác. Thường thì ký chủ 
tìm cách chống lai kỹ sinh vật, giảm th 
xự tổn hại do kỷ sinh gây ra x 
mà mình có thể chịu đưng đưực 
Nhiều vật ký sinh có đời s 
liên quan đến hai hị 
nhiễu giai đoạn khắc nhau cũa chu trình sinh: 
trường. Nhiễu loài giun ký sinh có giai đoạn 
trưởng thành và sinh sản trong cơ thể một 
loài thú án thịt (kỹ chủ quyết định), nhưng 
chủng cũng có một gi 
thành và sinh sản võ tính trên cơ thể một 
loài 
ân thịtk 
tìm thấy 
hình trong một số cơ quan nội 
con thỏ. Các vòng đời khác của 
liên quan đến những con vật m 
tử một ký sinh chủ này sang một kỷ chủ. 
khác, Cúc con kỹ này được 
gọi là vectơ. Thí dụ nhiều loại côn trng cắn 
đốt có thể truyền vật kỹ sinh khi chúng hút 
mầu bệnh sốt rét, bệnh L.yme, bênh ngũ dễu 
truyền bằng những veclơ 
c ký sinh sống trên bể 
được gọi là ngoại ký sinh, Bọ chét, chấy rận 
vã một số loài nấm mốc là những ví dụ vễ 
ngoại ký sinh (xem hình 5.9). Nhiễu loài ký 
xinh khác như sắn đây, kỹ sinh trằng sốt rét 












nhiễu ký chủ trong 








đoạn chưa trưởng 








khác (ký chữ trung gi: 
dũng lâm thức ăn. Vì thế, người ta 
con sán chó đ đạng chưa 


) mà loài thú 














ng kỹ sinh 








ật mang truyề 











L cña vặt chủ 








H6=_ 











Hình 5.9: Sự cộng inh, lu 
lông chim hay 






là hưng 
các đi 





ïntrũng nhỏ 
ìtilu nl và 





hút mẫu của kỷ chủ. Vì s 





bên ngoài củ thể lung, 








xka% gọi là ngoại Èÿ nh. Sản dây sống trơn ruột của 
ký chủ và hấp thu th ăn t ruột ký ch. Vì sống bên 
trong hý chủ, cðting dược gọi là nồi hý sinh. 


nhiều loại vi khuẩn, một số loài nấm, được 
gọi là nội kỹ sinh 

Ngay cả thực vật cũng có thể là vật ký 
sinh. Cây chũm gởi là một loài cây cổ hoa 
sống kỹ sinh trên các cây lớn. Nó sống trên 
bể mặt cũa cây từ khi cố một con chim mang. 
hạt giống đến đây. Sau đố nó mọc sấu 





Hiệeifetiobsgiiei 


xuống tới các mỗ dẫn truyền của cây và 
HãU lấy dt cổng Khoáng chất tại đây để 
sinh sống: 

Ký sinh là một kiểu sống rất thưởng 
Nếu chúng ta làm công việc phân loại 
các sinh vật trên toàn thế giới, chúng ta sẽ 
thấy cố nhiều loài vật ký sinh hơn là loài 
không kỹ sinh. Mọi sinh vất, kể cá chính 
bạn, cũng có thể bị nhiều sinh vật khác dùng 
lâm kỷ chủ. 

Tội sinh 

Nếu sự quan hệ giữa các sinh vật là kiểu 
quan hệ mã trong đồ một sinh vắt sống trong 
xinh vật kia mã không ảnh hưởng gÌ thì mí 
quan hệ đó được goi là sự hội sin 

Có thể hình dung một kiểu quan bệ ký 
xinh tiến hóa thành quan hệ hôi sinh. Nói 
như thế Vì các vật kỹ sinh thường tiến hóa 
đến chỗ ít gây tổn hại cho ký chủ của nó, và 
kỹ chủ chiến đấu chống lạt sự tí 
vật ký sinh cho nên cuối cũng chúng tiế 
hóa tới chỗ mà ký chủ không hễ bị tổn hại gì 
eä, Có nhiều ví dụ về mối quan hệ hội 
Nhiễu cây lan sử dụng các cây lớn làm bế 
mật để chúng mọc, Cây lớn không bị tốn Ì 
mÀ của chẳng được lợi gì, nhưng cấy lan c 
đến bể mặt của cây này để bám vào và nhữt 
đỏ mà nhân được nh 
mưa hơn để sống, Một số loài rêu, dương xỉ 
hay dây leo cũng được nhiễu ánh sắng và 
nước mưa hơn để sống. Một số loài rêu 
đương xỉ hay đây leo cũng được sử dụng bể 
mật củu cấy theo cách nà 

Ở đai dương, nhí 
củn cá nhổ 
chúng, Cá remora có một cái xi hút ở ngay 
trên đỉnh đầu của nó, nổ đũng vôi nây để 
bắm theo cá mập. Bằng cách nây nó có thể 
đi quả giang con cá mấp bơi. Khi cá mắp ân 
thì nó tự rời khỏi cá mập để ăn những mẩu 
thức ãn nhỏ mã cá mập bỗ sốt. Sau đó cá 
remora lại bám vào thân cá mập. Cá remora 
không gây ảnh hưởng có lợi hay có hại gì 
cho đời sống của cá mập (xem hình 5.10). 
Nhiễu mối quan hệ hội xinh khá lĩnh động 

















hại cũ 

















ánh sắng và nước 








u con cá mập cổ một 





ên là remora bấm vào cơ thể 





























Hình 5.10: Sự hội nh. Cá rettora Quá giang cả tp và 





c mẫu thức ân rõ vải của cá mập. Mối quan hệ 
này cô lợi chủ 





Và có thể không bao gốm một sự t 





p xúc 
lầu dâi vế mặt vật chất. Thỉ dụ nhiễu loi 
chim nhỡ vào thần cy thuộc nhiều loi để 
lâm tổ nhưng chúng không sử dụng cùng 
một cây đó năm này qua năm khác. Tương 
tự, ong nghệ thường lâm tổ dưới đất trong 
các hang chuột không còn sử dung. 
Sự hỗ sinh 

ỗ sinh là một hình thức của sự cộng sinh 
và thực sự cổ lợi cho cả ha 
Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ này 
có tính bất buộc, loài này không thể sống 
thiếu loài kia, Trong những trường hợp khắc, 
chúng có thể sống biệt lập nhau, nhưng 

¡ đẹp hơn nếu như chúng sống hỗ sinh 
nhau. MộI số cây Acacia (cây keo), loại cầy 
cũ gai, có chứa thức ăn dưới dạng đung địch 
đường và sống trên cấy, chúng sẽ bảo vệ 
không bị các loài vật đùng làm thức ăn. 

Một thứ dưỡng chất trong đất thường lì 
tố giới hạn cho sự phát triển của cả 
cối, đó là nitd, Nhiều thực vật đậu (đậu xanh, 
đâu nành, cỗ ba lá, keo, v.v..) và cây trăn 
(aler) có vi khuẩn sống ở rỄ cây trong các 
nối đỗ. RỂ cấy hình thành các nốt này khi 
ng bị một loại vi khuẩn nào đồ xấm 
nhập. Vì khuẩn không gây bệnh nhưng lai 
cung cấp cho cây những phân tử có chứa 





loài liên quan: 


























~ 


nitớ mà cây sử dụng để tăng trưởng. Các vĩ 
khuẩn cố định đam nãy dựa vào c 
ự và sử dụng các chất dinh dưỡng 
mà cây cúng cấp, còn cây thì có được lượng 
đạm tữ vi khuẩ 
tư, nhiễu loài nấm tao nên một sự kết hơp 
với rễ cây. Khối kết hợp nấm- rễ cây được 
gọi là k 
được các phần tử hữu cơ tử rễ cây, và sự 


đâm nhãnh sum suê của nẩ 


lâm 








nơi sinh sối 





(xem hình 5.11). Tương 





uẩn căn (mycorrhizae). Nấm nhận 





m giúp cho cầy 
hấp thụ được các chất dinh dưỡng như nitrat 
và phốt phát. Trong nhiều trường hợp, đây 
rõ rằng là mối quan hệ có tính bất buộc 


Một số kiểu quan hệ khó phân loại 
Đôi khi không đễ gì xếp loại những kiểu 

quan hệ giữa 

hạn, không phải lúc nào cũng dễ dâng nói 





các sinh vặt với nhau. Chẳng 





một mối quan hệ nào đó là quan hệ thú sẵn 
con mỗi hay là quan hệ ký chủ 
Bạn phân loại một con muỗi hay một con 


kỹ si 





bọ chét như thể não” Cả hai con vật này 
(điêu cẵn hút mảu để sống và sinh sản. Chủng 


không ãn hay giết chết con mổi. Chúng 





cũng không sống trong hay trên ơ thể sinh 





Vật ký chủ một thi gian dài. Câu hỏi này 
cho thấy sự khó khăn gặp phải khi la cố 
Bắng xếp tất cả các mối quan hệ của sinh 
Vật nào một ít loại mà thôi 
thể tránh được khó khăn n 
là những ký sinh vật nhất thời hoặc những 
con vật hút máu 
Một kiểu quan hệ khôn 
kiểu quan hệ giữa các loài chim như chìm 
sáo đen và chim eu chẩu Âu với các loài 
chim khác. Chim sáo và chìm cu châu Ẩu 
không xây tổ nhưng lại đẻ trứng vào tổ các 
chìm khác, khiến các con chím này phải 
m sóc lũ con nuôi bằng những nỗ lực m 
được dành cho những con chìm non 





Tuy nhiễn có. 





y, la gọi chúng 





tốt đẹp lắm là 






của chúng, và những con chìm non nãy 
thường bị chết đi. Trường hợp nãy thường 
được gọi là sự ký sinh tổ (xem hình 5.12 

'Con thú ăn cỏ thì sao? Chúng có phải là thú 
săn mỗi hay vật kí sinh đối với các thực vật 


“ 

















11: Sự hỗ sinh. Những khối tiên tế rấy này 
hhúa những vì khuẩn bi ích vị chẳng giúp cho cấy sử 
dung:d chi dam trong không khí, Mỗi quan hộ này 
ủng có lợi cho vi Mhuẩn vì chẳng lấy được các chất liều 
sống cắn tiểttừ cân tan hệ bai bên cũng 
mà chúng ăn đôi khi chúng giết chết những 





cây mà chững ăn, trong khi ở những lẫn khác 
chủng chỉ phá hủy một phẫn của cây, côn 
phần côn lại vẫn tiếp tục phát triển. Cả hai 
trường hợp, thực vật bị hại trong sự tướng 
tắc nầy, còn thú ăn cỏ thì được lợi 

Chúng e 





những mối quan hệ hỗ sinh 
không cần có sự tiếp xúc thường xuyên giữa 
các bên liên quan. Ong và cây có hoa được 
ong thụ phấn. Cä hai đều có lợi qua sự tương, 
tác này: ong lấy được phấn, được mật để là 

thức ăn, còn cây thì được thụ phấn. Nhưng 
phần tác động của mối quan hệ này chỉ liên 
quan đến một phẩn đời sống của cây thôi, 
Và con ong không bị gò bổ ở một loài cây 
nào cả trong việc tìm kiếm thức ăn của nó. 

















Hình 5.12: Sự kỷ sinh tổ. Con chúm vireo mất dễ này 












sloInái Hà đê rừng của nó vào tron 
vieeob| hai vì nó không 
xiotll die lui nó không 


— 
tuần xã và các mối tương tác với hệ sinh: 
thái 

Cho đến nà 
phương cách cụ thể trong đó các sinh vật cá 
thể tương tác với nhau và với môi trường vật 
chất chung quanh. Tuy nhiên, sẽ hữu ích hơn 
nếu chúng ta nhìn các mối quan hệ sinh thái 
theo một phối cảnh rồng lớn hơn. Hai khái 
niệm nhằm và 
đến nhiễu kiểu tưởng tác là quản xã và hệ 
sinh thái. Quân xã là một tập hợp tất cả những 
nhóm tương tác của các loài sinh vật khác nhau 
trong một khu vực. Một số loài giữ vai trò 
phụ trong khi những loài khác giữ vai trò chính, 
tuy nhiên tất cả đều là những thành. phần c 
quẫn xã. Thí dụ cây cỗ trên đồng cỗ có vai 


chúng la đã bàn về các 














ác mối liên hệ có liên quan 














trò chính vì chúng thực hiện quá tình quang 
hợp và cung cấp thức ăn cũng nơi nương náu 
cho các loài (hú trong vùng. Châu chấu, sóc 
chó và bò bison là những loài tiêu thụ nhiều 
côn trùng, và mặc dũ chúng là thành phẩn 





nổi bật và đầy màu sắc của bối cảnh đồng 
cổ, chúng chỉ có vai tò tương đối nhỏ bé và 
không có liên quan gì mấy với việc duy trì 
quẫn xã. Vĩ khuẩn và nấm trong đất phân huỷ' 
các xác chết của động, thực vật và cung cấp. 
dưỡng chất cho cây 

Quần xã gồm nhiều nhóm chủng loại 
khác nhau nhưng cấc loài này cũng tương 
tác với thế giới vật chất nữa. Một hệ sinh 
thấi là một không gian được định rõ trong 
đồ diễn ra những sự tương tắc 








na một quần 








tất cả những mổi tương liên phức tạp 
của nó, với môi trường vật chất 

Dù đễ đàng nhận thấy rằng môi trường 

đặt ra những giới hạn cho các loài 

xinh vật cổ thể sống trong một vùng, nhưng 








vật c 


cũng cần phải thấy tầng các sinh vật có một 
tác động nào đồ trên môi trường vật chất xung 
quanh chúng. Cầy cối căn gió, động vật ăn 
ên những lối mòn và giun đất tạo rà 
khí cho đất, Mặc dù các khái 
niệm quần xã và hệ sinh thái có mối liên hệ 
mật thiết với nhau nhưng hệ sinh thái là một 
khái niệm rộng lớn hơn bồi vì nó liên quan 
đến các quá trình vật lý và sinh học 
Mọi hệ thống đều có các phẩ 
với nhau theo những cách nào đó. Xe đạp 
có bánh xe, khung sườn, tay li, bộ thắng 
bàn đạp và yên xe. Các bộ phận này phải 
được thiết kế theo một cái nào đó nếu không 
thì bê thống gọi là chiếc xe dạp sẽ không thể 
hoạt động. Tương tự, hệ sinh thái có các phẫn. 
phải được sấp xếp theo những cách riêng, nết 
không hệ thống sẽ không thể hoạt động. ĐỂ 
bàn về khái niệm hệ sinh thái một cách đầy 





cổ tạo 


những 














liên quan 













đủ hơn chúng ta sẽ xem xét hệ sinh thái theo. 
ba quan điểm: những vai trò chính cũa sinh 
vật, cách sử dụng năng lượng bên trong c 
hệ sinh thái, và cách thức mà các ngụ) 
tuẫn hoằn từ sinh vật này qua sinh vật khác. 
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“8 TƯỞNG TÁC CỦA C0N NGƯỜI - MỘT CI NHÌN KHẤC 
Nói về khả năng làm thay đổi các hệ sinh thái, ơn 

"ngà sinh vật duợc xếp vo hàng đấu tr trái đất này, 

Ổ sinh thải của chủng ta rất tổng lớn và chúng ta tương 

tác Vô c sinh vật sống chung trên hành nh này theo 

nhiễu cách. Nếu khảo sảt sự hoạt động của chúng la, có 

"thể nhận ra tằng chúng ta có sự hưng tác phức tạp võ: 

.các sinh vật khác mã chúng ta đã dũng để mô tá những. 

"ôi qua hệ gia các sinh vật không phải cơn ngư. 

Săn mối. Con ng khắp nơ trên ế gói sử dụng các. 
loài động vật lâm thứ än. Một số người tự tay giết 
chất các cơn hú rong khi một số khác thì nhồ vào 
"thân Vn các ò sắt sinh để giết thay cho bọ. 

` tổ: con ngư lệ thuộc vào nhiều loài thực vật đó. 
Chúng ta ũng ân các phần cổa cây như măng tây, 
raiđip, bông cãi và nhiu loại thực vật khác 

Tìm liểm thức ăn gồm việ tim ra những thứ thức ân cô. 
sẵn trung hiên nhiên. Những cơn ngưõi th săn bắn, 
hái lgm đã đành nhu tới gia lùng liếm một loại 
thực vật có thể ñn được như rể cây. trấi cây y3 hạt 
Ngay tả những cơ ng thuộc ấn vn hòa hận đại 
cũng tham gia vào cắc hoạt động tìm Kiếm thức ăn 
Khilhg đi hải đâu, hái nấm hay mãng tây 

Ăn xắc chết. Gm tìm kếm và têu thụ các động vật đã 
chất Tổ ấn xa xa của chủng ta có lẽ đã tham gi 
le cục Vào vệc ân xắc chất bằng cách giành lấy 
những con vật săn đuợc của những li thú khắc tại 
giể hơi, Ngay rong thời đểm hận tại ð những ng. 
Man hiểm thực phẩm giàu prolar, bất cử con vật 
môi chết nào ng là một nguễn thức šn đáng giá 
Nhu bang ö Mỹ cả ật là cho pháp ngư lx đo si: 
.dụng những con th chết vị đụng xe 

Hộ|sl0B: Con ngưỡ thấy có mình ô cŠ hai mặt của mối 
(quan hệ hộ tình. Nhiều lợi sinh vật đùng nhà của 


Các vai trò chính của sinh vật trong 
hệ sinh hái 

Nhiễu loại sinh vật được tìm thấy trong 
bất cứ hệ sinh thấi nào. Sinh vật sẵn xuất là 
các sinh vật có thể sử dụng các m 
lượng để tạo ra những phân tử hữu cơ phức 
tạp từ những Vật chất võ cơ đơn giản có 
trong mỗi trường của chúng ở hẩu hết các 

















chúng ta làm nữ ngu mã Không ảnh hướn gì iến 
chúng ta CNim 6 thế lâm tổ tên nóo nhà, nhận 
sảng tĩnd cửa số và chuột cô th sống di sản, 

Các độn vật khác đợc hưng ợ hs nh gây ra ãi 
chất cho ắc tơi Vậtđọc the xa lộ. CHỉng ta cũng cô 
thể hờng lạ! các nh ải mã hông lâm tổn hại gì 
của chứng nhí kh chững ta tránh nẵng nổi dự 
bóng tâm ca mộtcà tha Ki chữn tan và các 
“nhật phân hủy để làm rã mực các chất hãi 

ký sảnh: Mắc dụ ơn ngư không sống ong la tiên 
cắc 9h vật khác nhưng chứng ta vĂn can đự vào 
mối quản hệ kỹ sinh trơng tự nhiên. Ở một số nắn 
ăn hoi P câu ngư ta tích mẫu của bô ái để 
ha võisĩa cỉa nô đụng làm thúc ân Xi cây tích 
uc chế nhựa của cây thích Từng, cơn ngư 
sao nủ cây cao để ủng làm cao su Nhiễu hoạt 
đồng cỉa cơn ng thường là sự 8p doi của bài 
ất Ong bị cướp mật gì bị cifp trừng 

HỖ sịnh cơn ngư cổ nhấu mổi quan hệ hồ ịnh vú các 
"hực vật và đông vật Các động, hực vật được cơ 
"0Ø thần ho lông cy vào cơn ng đ được 
hâm sóc Về cưng ấp thức ăn. Côn chủng ị địn 
đập lại co chững tabằng sự tin thận, tỊ để In 
A các đăng gá khốc 

.Can tranh. Cơn ngư đang canh tranh vũ nội sinh vật 
khắc ận tí đất Khi chúng la đa cắc li ngÐn 
(hắn nhiên đà nước vo những mục lêu sử đụng 
la mình 0ì chứng ađã mất những gÌ m các sinh 
tắn cô đỂ sống kh Là ng sân BI và gi hội 
“nộ128ln đngvẬtân cổ nhủ bò ng hay nh dương, 
chứng đan cạnh anh rực BÉp vỗ các li Ân vật 
ân mồi khác như chó si hoc bảo ấm, Do vợt 
Vô kỹ tultvã vỡ một số kiếng lồchỉng ta 
hng đình hằng ong cắccic cạnh tranh 


các sinh vật nhỏ sống trong nước, gọi là 
vật nổi, sử dung năng lượng ánh sáng để 
thực hiện quả trình quang bợp. Vì sinh vật 
sẵn xuất là các sinh vật duy nhất trong một 
hệ sinh thái có thể hấp thu năng lượng và 
tạo ra chất hữu cơ mới từ chất vô cơ cho 
nên mọi sình vật khác đều lệ thuộc vào. 





#oi là sinh vật tiêu đăng bối vì chúng tiêu 
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dùng chất hữu cớ để cung cấp cho mình. 
năng lượng và các phân tử hữu cơ cẩn thiết 
cho sự hình thành cơ thể chúng Một phẩm 
'quan trọng trong các vai trồ của chúng là 
sự hô hấp trong đồ các chất hữu cứ được 
phả vữ thành chất võ cơ. 

' Tuy nhiên, một số sinh vật tiêu dùng lại 
có những vai trò rất khác nhau trong hệ sinh 
thái. Sinh vật tiêu dùng cấp 1, côn gọi là loài 
1à những sinh vật sử dụng sinh vật sẵn 
xuất (thực vật hay thực vật nổi) làm thức ân. 
Các sinh vật ăn cổ, như sâu bọ ăn lá cây và 
chim ăn hạt cây, thưởng có rất đồng trong hệ 
sinh thấi, ở đó chủng bị sử dụng làm nguồn 
thức ăn cho các sinh vật tiếp theo trong chuỗi 
Sinh vật tiêu dũng cấp hai, hay loài ăn thịt 

Là động vật ăn các loài đồng vật khác. 
sinh vật tiêu dũng cấp hai có thể được chia 
thành nhiều nhóm đưa trên các loại mỗi 
chúng bất và ấn. Một số loài ân thịt, như bọ. 
rủa, thì chủ yếu ân các loại ân cổ như rấy 
mễm; một số loài khác, như chim ưng, chủ. 
yếu ăn cá, mà cá lại là loài ân thị. Mặc dù 
đây là những sự phân biệt thú vị về mật 
khái niệm nhưng hấu hết các loài ân thịt sẽ 
ăn bất cử con vật nào chúng bất. Ngoài ra, 
ở nhiều động vật gọi là loài ăn tạp. trong 











khẩu phẩn ăn của chúng bao gồm cả đông 
và thực vật Thâm chỉ ở những đông vật 
được xem là loài ân thịt (như cáo, gấu), trong. 
khẩu phẩn của chúng vẫn thường xuyên 
có một lượng lồn các chất thực vật. Ngược 
lại, các đông vât thường được cho là loài 
ăn cỗ (như chuột, sóc, chim ãn hạt cây) lại 
thường tiêu thụ các thức ăn là động vật. 

Một nhóm sinh vật tiêu thụ cuối cũng nữa 
là sinh vặt phân hủy. Sinh vật phân hủy là 
những sinh vất sử dụng các chất hữu cơ. 
không c6 sự sống lầm năng lượng vì nguồn 
nguyên liệu để cấu tạo nên cơ thỂ chúng. 
Đất cứ lúc nào một sinh vật từ bổ một phẩn 
cơ thể của nó, tiết ra chất thải, hoặc chết thì 
nó cung cấp cho các sinh vật phần hủy, Vì 
các sinh vật phân hủy thưc hiện sự hô hấp 
nên chúng cực kỳ quan trọng trong việc tái 
chế vật chất qua việc chuyển đổi chất hữu 
cứ thành chất vô cơ, Nhiễu đồng vật nhỏ, 
nẩm, và vĩ khuẩn nằm trong ổ sinh thầi này. 
(xem bằng 3.l) 
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g loại chủ chốt 

'Các hệ xinh thái thường gồm nhiều chủng 
loại giống nhau tương tấc với nhau và với 
môi trường vật chất xung quanh. Tuy nhiên 








“BẰNG 5.1: Vai trò cửa các sinh vật trong hệ sinh thái 





Nhóm sinh vật 
Sinh vật sản xuất 


Vai trẻ hay hoạt động chủ yếu 


'Chuyển đối các phân từ võ co đơn giản thành phân. 
Ì hữu cơ qua quả tính quang hợp, 


Vidy 
'Cây heu cô đương xi, rêu tản 


"Động vật, nấm, vì MuẤn 





“Châu chấu, ni, gi ãn chay, 
'Chô sồi, cả chỗ, chuồn chuồn 
'Chuột, gầu trúc, hầu hết loài người 








Sinh vật êu đúng - S7 dụng chất hữu cơ làm nguền thức ân rực tếp ân 
thực vật 

An cổ Trực Bếp ăn thực vật 

Ấn thịt Giất và ăn thịt động vật 

Ấn tạp Ân cả động vật và thực vật 

Ấn xắc chết ` thí nhưng thường là th của đồng vật đã chết đo 
tkí nạn, bệnh tất, hoặc bị giết bồi động vật Khác, 

Ký sinh “Sống tin sinh vật khác vã lấy thức ăn Kĩ kỷ sinh. 
chủ 

Sinh vật phần hủy _ Hoàn trả chất hữu cơ rồ về rang thái vô cơ, hoàn 


tất ự ti tuấn hoàn của các nguyên ÂÌ 


Sối đồng cỗ, kên kên, tối xanh 


(nhàng) 


“Sản đây, nhu oài vụ khuẩn, một 


số côn trừng 


Năm, vị khuẩn nột số cơn tùng 


và giữ bọ 
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một số loài có vai trồ quan trọng hơn các 
loài khác. Thừa nhận ý tưng này, các nhà 
xinh thái học đã đưa ra khái niệm chẳng loại 
chủ chốt. Một số chủng loại chủ chốt là chẳng 
loại đồng vai tr quan trọng 
trì một hệ sinh thái nào đá 
thấi đồng 
biệt trong việc duy trì hỗn hợp các loãi tiêu 
biểu của đồng cỏ. Nếu không có sự tác đông 
của các con thứ ăn cỏ thì nh chất của đồng 
cổ sẽ thay đổi. Một công trình nghiên cứu 
về đồng cỗ ở Hoa Kỳ cho thấy rằng khi bỏ. 
bison hiện điện chúng sẽ làm tăng tính đa 
dạng sinh học của một vũng. Bỏ bison 
thường ân cỏ, vì thể nó giúp cho các loài 














thực vật nhỏ hơn, lẽ ra bị che rợp bởi các ˆ 


loài cây cỏ cao hơn, có thể phát triển tốt hơn. 
'Tại những vũng không bị bò ăn, cỏ trở thành 
loại cây lấn át, và sự da dạng sinh học các 
ndi đồ giảm đi. Bò bison đào những hố lớn 
trên đất, gọi là "bãi râu dầm”, tạo ra một 
đăm bụi cây hay bùn đũng để bọc quanh 
thân mình chững. Những bãi trâu dầm này 
duy trì nhiễu loại thực vật tiêu biểu của các 
vũng bị xáo trộn. Nước tiểu của bò bison cũng 
được chứng tỏ là một nguồn cung cấp dạm. 
quan trọng các loài thực vật. 

Hoạt động của bô bison có ảnh hưởng tên 
cả phạm vi hậu quả của các vụ cháy, một đặc 
điểm quan trọng khác của hệ sinh thái đồng. 
có. Vì bò bison thích ân cỗ ở các khu vực mới 
Bị chấy và quay lại những nơi này nhiều lẫn 
trong năm nên chúng có khuynh hướng tạo. 
ra một đầm loang lổ những vạt bị bò ăn cỗ và 
không bị bò ăn. Các khu vực bị bò ăn thì ít có 
khả năng nuôi dưỡng đám cháy, và lửa dường 
như có khuynh hướng cháy mạnh ở các khu 
Vưệ không bị gặm cỏ 

Khái niệm loài chủ chốt cũng được. 
nghiên cửu trong hệ sinh thái biển. Mối quan 
hệ giữa câu gai, rấi biển và rừng tảo be đã 
cho thấy rằng rái biển là loài chủ chốt. Rái 
biển ăn cầu gai, cẩu gai ăn tảo he Việc sụt 
giảm số lượng rái cá gây ra sự gia tăng số 
lượng cầu gai. Số lượng cầu gai gia tăng dẫn 


— 








tiến việc tiêu thụ nhiều tảo bẹ. Khi số lượng. 
tảo bẹ bị suy giảm nghiêm trọng, cá và các, 
loài đông vật khác sống trong đầm tảo sẽ bị 
mất đi môi trường sống và sự đa đạng sinh 
học cũng bị giảm đáng kể, 

Khái niệm loài chủ chốt rất hữu ích cho 
các nhà sinh thái học và các nhà quản lý tài 
nguyên vì nó giúp họ nhận ra rằng không 
thể đối xử như nhau đối với tất cả các loài 
sinh vật. Một số loài có vai trò then chốt và 
sự biến mất hay suy giảm nghiêm trọng của 
chúng có thể gây ra thay đổi đáng kể trong 
hệ sinh thái. Trong một số trường hợp, việc 
mất đi loài chủ chốt có thể tạo ra sự thay đổi 
vĩnh viễn của hệ sinh thái để tạo ra một cái 
gì đố khác xa với hỗn hợp nguyên thũy của 
các loài. 


Dòng năng lượng đi qua hệ sinh thái 
Một số hệ sinh thái là một đơn vị ẩn định 
và sự điểu tiết. Điều này không có nghĩa là 
hệ sinh thái không thay đổi. Các sinh vật 
trong hệ sinh thái đang phát triển, sinh sẵn, 
chết đi và phân rã. Ngoài ra, một hệ sinh 
thái có sự nạp năng lượng vào các hệ sinh 
thái là ánh sáng mật rời. Các sinh vật sản 
xuất là sinh vật duy nhất có khả năng hấp 
thụ năng lượng mặt trời qua quá trình quang 
hợp và làm cho hệ sinh thái sử dụng được 
năng lượng ấy. Năng lượng được dự trữ dưới 
dang các mối liên kết hoá học bên trong các 
phân tử hữu cơ lửn như các hidrat cacbon 
(đường, tỉnh bột), chất béo và các chất đam, 
Năng lướng dự trữ trong các phân tử của 
¡nh vật sản xuất được chuyển sang các sinh 
khác khi sinh vật sẵn xuất bị ăn thị. Mỗi 
bặc mà dòng năng lượng đi qua trong hệ sinh 
thái có tên là một mức đỉnh đưỡng. Các sinh 
Vật sản xuất (thực vật, tảo, thực vật nổi) lã 
mức dinh đưỡng đầu tiên, các loài ăn cổ me 
thứ hai, các loài ăn thịt loài ăn cỏ thì ở mức 
thứ ba,và các loài thú ăn thịt cấc loài thủ ấm 
thịt khác thì ð mức thứ tư. Các loài ăn tạp, ký 
xinh và loài ăn xác chết nằm ở các mức dinh 
dưỡng khác nhau tuỷ theo các thứ mà chúng 
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ăn vào lúc ấy. Nếu chúng ta ăn một miếng 
thịt bò bíLtết, chúng ta đang ở mức đình 
dưỡng thứ ba. Nếu chúng ta än ngũ cốc, 
chúng ta ở mức đỉnh đưỡng thử hai (xem 
"hình 5.13). Định luật hai của nhiệt động học 
nói rằng mỗi khi năng lượng biến đổi từ dạng. 
này sang dạng khác thì một số sẽ bị biến đổi 
sang một đạng vô dụng (iêu biểu là nhiệt 
năng chất lượng thấp). Như vậy năng lượng 
"hữu Ích luôn giảm đi sau mỗi lần chuyển đổi 
năng lượng. Khi năng lượng di từ một mức 
dinh đưỡng này sang một mức tiếp theo thì 
năng lượng hữu ích còn lại sẽ ít hơn. Nhiệt 
năng chất lượng thấp bị mất đi này phát tấn 
Vào trong mỗi trường xung quanh, lầm cho 
không khí, nước và đất nóng 
Ngoài số nhiệt mất đi này, sinh vật tiêu 
tốn năng lượng để duy trì các hoạt động cho. 
sự sống nhiệt mất đi này, sinh vật còn phải 
sử dụng năng lượng để duy trì các hoạt động. 
chơ sự sống của chính mình. Sinh vật tiêu 
tổn năng lượng để nhai thức ân, bảo vệ tổ, 
đi đến hổ nước hoặc để sinh sản và nuôi 
con, Vì thế, năng lượng chứa đưng trong các 
mức dịnh đường cao sẽ ít hơn rất nhiều so 
với nâng lượng ở mức dinh dưỡng thấp, 
Xấp xi 90% năng lượng hữu ích bị mất 
đi mỗi lẫn chuyển sang mốt mức dinh 











dưỡng kế tiếp cao hơn. Vì vậy trong bất cứ 
một hệ sinh thái nào, số năng lượng chứa 
trong mức dinh dưỡng của các sinh vật sẵn 
xuất. Số năng lượng ở mức dinh dưỡng thứ 
ba bằng xấp xỉ 1% số năng lượng được thấy 
ở mức định dưỡng đầu tiên. 

Do khó mã đo được số năng lượng chứa 
trong mỗi mức đình dưỡng nên các nhà sinh 
thấi học sử dụng các đơn vị đo lưỡng khác để 
đo gẫn đúng mối tương quan giữa các số năng 
lượng ở mỗi mức độ. Một trong các đơn vị 
này là sinh khối. Sinh khối là trọng lượng của 
chất liệu sống trong một mức dinh dưỡng. 
“Trong một hệ sinh thái đơn giản thường có 
thể tập họp và cần cả sinh vật sẵn suất, sinh 
vật ăn cổ và sinh vặt ân thịt. Các trọng lượng, 
cũng cho thấy cũng một sự thất thoát 90% ấy 
từ một mức đình dưỡng lên một mức kế tiếp: 
giống như điều đã xây ra với năng lượng vậy. 














Chuỗi thức ăn và mang thức ăn 
Quá trình năng lượng đi từ một dinh đưỡng 
nầy sang một dinh dưỡng tiếp theo do việc 
một sinh vật này tiêu thụ một sinh vật khác 
được gọi là một chuỗi thức ân. Thí dụ hấp 
thu ánh sắng mật trời để chuyển đổi cacbon 
đioxit và nước thành đường và các phân tử 
hữu cơ khác. Lá cây được dùng làm nguồn 


ình5,13: Dòng năng lượng 
chảy qua hệ sinh thái. XU! 
nôt đồng năng lượng chây 
qua một hêinh hái \hìnôdi 
qua nhiều mt nh döng. 
Mỗi mức dịnh dưỡng chứa 
“đứng một số năng lương Môi 
khi động nâng lưng di qua 
mũtmức định dưỡng hác tì 
khoäng90§ năng Mong hài 
ích bị mất vào môi tường 
xung quanh thường là dưới 
cdang nhiệt. Do đồ trong hÃU. 
"hếicác hệ snh thấi, các mút 
snhdwðngcaonhấ khi chứa 
năng lượng hơn và có tinh 
vãthơn 
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thức ñn cho côn trùng như sâu bưởm vã họ 
ăn lá, các loài nây có bộ phận nhai và hệ 
tiêu hoá thích hợp vi thức ăn thực vật. Một 
xổ côn Irùng bị nhện ăn, rồi nhện lại bị các 
con ếch dưới ao ấn khi chúng ri xuống. 
"vong bữa ăn tối của người là chặng cuối 
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Hình 5.14: Chuỗi thức ăn. KÌi tới igl vật ấy rnới là 
vật khác, nãng lưng tnuyền dì qua một chuối dài, điệu 
Đây dược gọi là một chuỗi thức an, 


TA. 


cùng trong chuỗi sự kiện này bất đấu từ cái 
1ú liễu (xcm hình 5.14) chuỗi thức ân nây có 
sáu mức dĩnh dưỡng. Mỗi sinh vật chiếm một 
đổ sinh thải riêng và có những khả năng đặc 
biệt để thích đng với ổ sinh thải của mình, 
và vật chất trong chuỗi thức ăn đều phải tham. 
gia vào việc chuyển đổi năng lượng và vật 
chất tử dang này sang dạng khác. Một số. 
chuỗi thức ăn dựa vào một nguồn cùng cấp. 
liên tuc những mảnh nhỏ chất hữA cơ đã chết 
xinh ra từ những tình huống cổ sự quảng hp. 
Các mảnh nhỏ chất hữu cơ không có sự sống 
này được gọi là những tần khối (deitus) 
'Các chuỗi thức ăn tàn khối dược tìm thấy ở 
nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đầy ao sâu hoặc 
.đầy đại dương quá tối không điễn ra quá trình 
quang hợp được. Động vật và sinh vật phân 
hủy sống ở đó phụ thuộc vào một trận mưa 
liên tục những mảnh nhỏ chất hữu cơ ri 
xuống từ các tng nước trên, nơi có thể điỄn. 
ra quá trình quang hợp. Tương tự, ð hấu hết 
các dòng xuối lá cầy và các mảnh vụn hữu cơ. 
khác được dùng làm nguỗn chất hữu cơ và 
năng lượng chính. Một nhà máy xử lý chất 
thải cũng là một chuỗi thức ăn tàn khổi trong: 
đồ các vị thể và chất hữu eơ hoã tan được 
cung cấp liên tục chơ những loại vì khuẩn và. 
nguyên sinh động vật sử dụng làm thức ân. 

Khi nhiều chuỗi thức ăn trùng lấp và giao 
hau, chúng tao thành một mạng thức ñn (Xem 
hình 5.1). Đây là sơ đỗ tiêu biểu của các loại 
tướng tắc xây ra trong một quản xã. Mỗi sinh 
xât có khả nâng là nguồn thức ân cho nhiễu. 
xinh vật khác. Ngay cá những mạng thức ân 
đơn giản nhất cũng khá phức tạp. 

Chú § ở góc trên bên trái của hình 5.15, 
điểu hẫu cooper và diễu hãu ngực đốm sử: 
đúng nhiễu loài chím khác nhau làm nguồn 
thức ñn. Các con chìm ưng này thích nghị 
với nhiều chuỗi thức än. Nếu một nguồn 
mỗi bị thiếu hụt, chúng có thể chuyển đổi 
xang một nguỗn khác mã không gập khó. 
khăn gì. Các loại mạng thức tạp này có 
khuynh hướng ổn định hơn những chuỗi 
thức ặn đơn giản cỏ ít đường nổi chéo, 
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"Mình 5.15:Mạng thức ăn. Nhiễu kiểu bexygtác giữa các nh vật trang tt bề sinh hái tà it một thang (hắc ân, 
“Trong mạng lưới tương tác này, sẽ có chiều sinh vật bị ảnh latỡng nếu tuộtinh vật chữ chốt bị giảm stsố ương, 
Hãy nhìn vào loi thỏ trong quần xã thang lã nong để thấy lã có bao nu sinh vật dùng nổ làm thức ăn. 


"Nguồn: “lê quật Và bu sinh tên đãi rong càng là rụng của Canadz" Tap chỉ Snh thấ học | thăng 4-1930) tr410. 
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ÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG CHUỖI THỨC ÂN CỦA CÁ. 
 VÙNG Hồ LỮN. 

Khi sinh vật ân, các phấn tử di chuyển qua chuỗi 
thúc ăn tử sinh vật nây sang sinh vất khác. Hấu hết các. 
phân tí được tải hoàn toàn qua con đường dịnh dưỡng, 
bổ Vì chứng cố thể bị phá vỡ bồ các sinh vặt phân hủy. 
“Tuy nhiên con ngời đã phát mình ra rất nhiều phân từ 
Mơ, các phân tử này không dễ bị phần hữy. Chúng có 
huynh hướng tổ tï rong chuỗi ân và th tụ và nồng độ. 
cao trong sinh Vật ð mức dinh dưỡng cao. 

Vũng Hồ lớn phát triển như là một trung tâm công 
"nghiệp bỗi vì mặt hổ là con đường vận chuyển rất tốt cho. 
cắc nguyên liệu và sắn phẩm, và cũng bồ vì nước hỗ có 
.Vai ô quan trọng các quá tình sẵn xuất Trong một phó. 
phẩm rủi ro của qử trình sằn xuất, hay bởi đô chính là 
cách thứ ẻ tiền để gi qu/Ết các vật lậu không còn cần. 
thiết. Nhiều phân tỉ hữu cơ được sản xiất ra í những sự. 
tống hợp hữu cơ tên tiến, và là thứ mã vi khuẩn và nấm, 
không thể phân hủy nổi Nồng độ cao bất thường của chất 
vô trang môi trưông cũng đẫn đến những nống độ cao 
bất (hưởng trong các sinh vật đấy. 

XXấp xÍ500 hợp chất hữu cơ khắc nhau mã các khoa 
'họe cho là chất gây ð nhiỄm đã được tìm thấy trong có 
thể cá ð Hồ lớn, Đa số cc chất này côn hiện điện ð mức. 
độ cực nhỏ và cô lẽ không đại diện cho một nguy eơ 
nghiêm trọng nào cả, uy nhiên các chất còn ại thì ện 
tiện ở một mức độ đủ cao khiến các nhân viên  tễ phải 
lo ngại. Vì các chất này không bị phân hủy nên cả có 
khuynh hướng ích lụ thêm nhiễu chất độc nay trong cơ 
thể chúng khi chủng lên dẫn. Ngoài ra, những loi cá ăn. 
ml, mức định dưỡng cao hơn, thì tich lữy nhiều hợp. 
chất này hơn, Mã ngẫu nhiên hầu hất những cơn cá mà 
"người ta bắt được và ân tị lại đúng là loại cá ăn thựt vốn. 
cð nồng độ các chất ð nhiễm ở mức cao nhất. 

NU ng ta tự đật mình vào trong chuẾi thức ân qua. 
việc ân các cơn cả bị nhiễm, họ sẽ cô khuynh hường tch, 
lũy các chất nhiễm trong cơ hể mình, điều nay có thể. 
cổ hại cho sức Mhoẻ. Chúng ta không thể kiểm tra từng. 
con cá đánh bắt để xem chúng cố thích hợp cho bữa ăn. 
của chủng tĩ không. Chỉ phi để làm điểu đô sẽ là hàng 


Chu trình của các dưỡng chất trong 
hệ sinh thầi- chu trình sinh địa hóa 

“Tất cả mọi chất đều được cấu tao bởi các 
nguyên tử, Các nguyên tử nãy tuần hoàn 
giữa các thành phẫn hữu sinh và vô sinh cũa 
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trăm, c khi đến hàng nghịn Mỹ im cho một cơn cả, tỷ 
theo chất nhiễm mà ta muốn tìm. Vì thể các bang và. 
các nh thành xung quanh vũng Hồ lớn đã đĩa ra những 
knuyến cáo nhằm giúp ngư dân tránh khởi việc sỉ dụng, 
cả không an toàn. đã rằng cô những khác biệt giữ các 
chính quyên cấp bang và cấp tỉnh nhưng sau đây là 

“hững Muyễn cáo êu biểu 

1. Mộtsốrà cả, nhưcâ chép hay cả da tr tì iểm ăn 
` nơ đấy hồ và có khuynh hưng tích tụ các chất ð 
nhấm lắng đọng ð đy Tại nhiễu nơ ð hồ lớn, ngữi 
cân được khuyến cáo không nên ăn các Đứ cá 

'2.ˆ Cả lớn ñõi chưng tiêu hụ nhiều thúc ăn hơn nên có 
ngwý có th lấy nhiều chất ð nhiễm hơn. Vì thế 
"NEY dân được khuyÊn chỉ nên ăn cắc loài cá nhỏ 
mà tô, 

3. Vìhiu chất hữu cơ hoà tan trong chất bếo nên việc 
loại bổ mỗ cả hoậc nấu ăn cảch nào để tích mỗ ra 
Khổ (š cũng được khẩn khiEh. 

44..Vimức độ ð nhiễm mà một ngư&i hìng el tó lân 
gian ự tiếp vớ số lưng cả người đồ Ăn vào nên 
"9gÊt đân được khuyẤn cảo hạn chế iệc n cả; phụ 
1ð kế sinh sản và trẻ cơn đực khuyến cáo Không 
nănân cả 





"Bệnh ung ta môi ð con cả da trơn Bắc Mỹ này chó 
biết cổ chất gây ung thự ð sông Fox, Wisconsin, Ở 
một số chủ lau của vùng Hỗ lớn, lê ung thư cá có 
thể lên đến ð4%. 


một hệ sinh thấi. Những hoạt động có liên 
quan đến sự tuẫn hoàn của các nụi 
bao gổm các quá trình sinh học, địa lý và 
hóa học. Vì thế, các chu trình dinh dưỡng, 
này thường được gọi là chu trình sinh địa hóa. 





nữ 








Hình 5,16; Ch trình cacbon. Nguyên lĨ cac bơi! 





'fcạebon diôxftvào cặc phần tì hửM ckhi chủng thung hợp. Ph 


vÂLÌhi dông vật ăn các thực vật hoặc các d 
phân hủy liêu dàng, Tất cả mot 
khi chúng hô hấp. Nguyên tử ðxl cũng được tuần hoài 
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Một số nguyên tử phổ biến trong các vật 
thể sống hơn là các nguyên tử khác. Cacbon. 
nì\d, ôxy, hidrð, và phốt pho được tìm thấy 
trong các phân tử hữu cơ quan trọng như pto- 
tein, ADN, hydrat cacbon, và chất béo, mà 
các phân tử này có thể tìm thấy trong mọi 
sinh vật. Các phân tử hữu cơ chứa dựng 
những số lượng lớn nguyên tử cacbon liên 
kết với nhau. Các phân tử hữu cơ nầy trước 
tiên được sẵn xuất ra từ các phân tử võ cơ do. 
các hoạt động của các sinh vật sẵn xuất và 
được chuyển từ sinh vật nãy sang sinh vật 
khác trong chuỗi thức ăn. Các quá trình hô 
hấp và thối rữa cuối cũng đã phá vĩ những 
phân từ hữu cơ phức tạp của sinh vật và biến 
đổi chúng thành những phân tử vô cơ đơn. 
giản để được đưa trở lại môi trường võ sinh. 
'Trong chương này chúng ta sẽ xem xết sự 
luân lưu của ba loại nguyên tử bên trong các 














vật thực vật, động vật và ảnh vật g 





Khi, 
ƠAMNIBhnhir 





"hệ xinh thả, Thực vất có thể sắt nhập nguyên 
Thu ctcó chữa các bọn chước đa VÀn động, 

chất thải hữu cơ hay xắc hữu cơ chết được các sinh vật 
hy đếu đứa cạchơn trổ về không khí 


ng thôi vôi nguyên tĨ cạc bơm, 


quấn xã và giữa các thành phẩn vô sinh và 
hữu sinh của một hệ sinh thái cacbon, nÍtư 
và phốt pho. 


'Chụ trình cacbon 

Mọi vật thể sống đều được cấu tạo tử 
những phân tử hữu cơ chứa dựng các nguyên 
tử của nguyễn tổ cacbon. Chủ tình cacbon. 
bao gồm các quá trình và con đường có liên 
quan đến viếc hấp thụ các phân tử vô cơ có 
chứa cacbon, biến đổi chúng thành các phân. 
tử hữu cơ cho các sinh vật sử dụng được, và 
sự phóng thích sau cũng các phân tử cacbon. 
võ cơ tổ lại môi trường võ sinh. (xem hình 
5.16). Cacbon kết hợp oxy tạo nên phân tử. 
cacbon điôxít (CO,) hiện điện với những, 
lượng nhỏ đưới dạng chất khí trong môi 
trường vã hòa trong nước. Trong suốt quá 
trình quang hợp, cacbon đixít trong khí 
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quyển bị lá cây hấp thụ và kết hợp với hy- 
ro trong phần tử nước (H,O) do rễ cây hấp 
thu từ trong đất và được vẫn chuyển đến lá 
\y. Nhiễu loại thũy xinh như tắn và một số. 
ài vi khuẩn cũng thực hiện quá trình quang 
hợp nhưng hấp thụ phân tử nước từ chính 
nơi sinh sống của chúng. Năng lượng cẩn 
thiết cho quá trình quang hợịp được ánh sắng 
tmặt trời cung cấp. Kết quả của quá trình 
quang hợp là cúc phân tử hữu cơ phức tạp 
hydrat cacbon (đường) được tạo nền. Các 
phân tử ôxy (O,) được giải phóng vào khí 
quyển hay nước trong quá trình quang hợp 
bởi vĩ các phân tử hydrat cacbon, Phẩn ðxy 
còn được giải phóng dưới dạng phế phẩm 
của quá Hình quang hợp. Trong quá trình. 
này, năng lượng ảnh sắng được chuyển đổi 
thành năng lượng liên kết hóa học trong các 
phân tử hữu cơ như đường. Thực vật và các 
sinh vật sản xuất khác sử dụng đường nây 
để phát triển và cung cấp năng lượng cho 
các quá tình cắn thiết khác, 

Động vật ăn cổ có thể xử dụng các phân 
tử hữu cơ phức tạp lầm thức ăn. Khi một con 
Vật ăn có thực vật hay tảo thì nó phá vỡ những 
phần tử hữu cơ phức tạp thành các cấu tạo 
phần tử hữu cơ đơn giản hơn để có thế tái 
hợp lại thành phẩn các phần tử hữu cơ nào 
đồ vốn là một thành phẫn trong cấu trúc hóa 
học ca nó. Nguyên tử eacbon đã tửng là 
thành phần trong phân tử hữu cứ của một 
sinh vật sản xuất của một động vật ăn cỏ. 
LIẫu như mọi sinh vật đều thực hiện quá trình 
hô hấp, trong đó ôxy trong khí quyền được 
sử dụng để phá vỡ những phân tử hữu cơ 
lớn thành cacbon diôxit và nước. Nhiều năng 
lượng liên kết hóa học được giải phồng qua 
sy hô hấp và bị mất đi vì nhiệt nhưng phần 
còn lại được các dộng vật ăn cỗ sử dụng để 
di chuyển, phát triển và các hoạt động khác. 

'Ở hình thức tương tư. khi một con vật ăn 
cổ bị môt con thú sản mỗi ăn thị, một số 
phân tử chứa eacbon của động vật ăn cổ được 
sắt nhập và cơ thể của động vật ãn thịL. Các. 
phân tử hữu cư còn lai bị phá vỡ trong q 
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trình hỗ hấp để lấy năng lượng; cacbon diöxit 
và nước được giải phóng. Các phân tử hữu 
cơ có chữa trong chất thải đông vật và các 
sinh vặt phân giải tác đông và sử dụng làm 
nguồn (hức ăn. Quá trình phãn hủy của sinh 
vật phân giải liên quan đến sự hô hấp và sự 
giải phóng ra cacbon điöxít và nước để c 
phân tử hữu cơ có trong tư nhiên luôn luôn 
được tải lạo 

Trong chu trình cacbon, mọi sinh vật đều 
cắn có các phân tử hữu cơ để tổn tại nên phải 
xẵn xuất hay tiêu thu chúng. Sinh vật quang 
hợp (sinh vật sẵn xuất) hấp thu các bon vô cơ 
cdưới dạng phân từ [Dioxit cacbon và tạo rủ các 
phân tử hữu cơ. Hầu như mọi sinh vật, gổm 
cả thực vật đều thực hiện quá trình hô hấp 
trong đó các phân tử hữu cơ bị phá vỡ để cung. 
cấp năng lượng, và cacbon điöxƒt võ cơ được 
giải phóng. Cũng một số nguyên tử cacbon 
ấy được sử dụng lại nhiều lẫn, Thực thế, bạn 
của ngây hôm nay chưa hẳn là bạn của ngày 
hôm qua. Một số nguyên tử cachon của bạn 
đã thay đổi. Hơn nữa, các nguyên tử cachon 
nây lại liên quan đến cắc loại vật thể sống 
khác qua hằng tỉ năm. Một số là cư dân tạm 
thời trong cơ thể khủng long, các cây tuyệt 
chủng. hay côn trùng như trong thời điểm này 
chủng là một phẫn cơ thể của bạn 

Mặc dù đây là một vĩ dụ về các loài trên 
can, nhưng cắn biết rằng chu trình này cũng 
lại diễn ra trong hệ thủy sinh. Diôxit cacbon 
hòa lan trong nước cho nên sẩn sàng để cho 
các thực vật thủy sinh và các loài tảo sử dụng. 
trong quá trình quang hợp. Khí sinh vật tiêu 
thụ trong mang thức ân sử dụng các phân 
tử oxy hòa tan trong nước để thực hiện quá 
trình hô hấp, diôxít cacbon lại được giải 
phóng trổ lại nước. 

Nhiên liêu hóa thạch (than đá, đầu mỏ, 
khí đốt thiên nhiên) cũng là phẩn của chu 
Ở một thời điểm nào đó, các. 
tử hữU cơ trong cơ 
thể các sinh vật sống. Các sinh vắt này bị 
chôn vùi và các hợp chất hữu cơ trong cơ, 
thể chúng bị thay đổi do tác động của địa 
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chất. Như thế, các nguyên tử cacbon hiện 
diện trong nhiên liệu hóa thạch đã tạm thi 
được rút ra khỏi chủ tĩnh cacbon ngắn hạn. 
và hoạt động, Khi chúng ta đốt cháy nhiên 
liệu hóa thạch, cacbon lại trở lại với chu 
trình cạcbon hoạt động. 








Chự trình Nhớ. 

Một chủ trình dinh dưỡng quan trọng 
khác, chủ tình nitơ, bao gỗm sự tuần hoàn 
của nguyên tử nữ giữa các thành phẩn võ 
sinh và hữu sinh cũng như rong các sinh vật 
của mỘt hệ sinh thái. 78% lượng khí trong 
không khí chúng ta thở được tạo nên hồi các 
phân tử khí nit0 (N,). Tuy nhiên các nguyên 
tử nitd liên kết từng đôi với nhau rất chật 
chẽ, và rất ÍLsinh vật sử dụng được nilư dưới 
dạng này. Vì thực vật và các sinh vật sẵn 
xuất là nến tẳng cho hấu hết các chuỗi thức 
ân, nên chúng phẫi tạo ra được các phân tữ 
mới chứa nitg, như protEin và ADN. Thực 
vật và các sinh vật sản xuất khác không thể 
xử dụng ng trong không khí được và phải 
ấp thụ chúng dưới dạng nitrát (NO,) hay 
amôniấc (NH,). Do thực vật không thể sử 
dụng được nitứ trong khí quyển nên các hợp, 
chất có chứa nit thường bị thiếu hụt và khả 
năng sử dụng nitd thường là yếu tố giới hạn 
sự phát triển của thực vật. Phương cách chủ 
yếu mã thực vật có thể hấp thu được các 
hợp chất ni tơ là thông qua sự giúp đỡ của 
các vi khuẩn có sẩn trong đất. 

Vi khuẩn cô tên là ví khuẩn cố định đạm 
có thể chuyển đổi khí nitở trong đất thành. 
amÔniac mã thực vật có thể sử dung được. 
Có vì khuẩn khác, gọi là vi khuẩn cố định 
đạm công sinh, có mối quan hệ hỗ tương 
với một loài thực vật não đồ và sống trong 
các nối rễ của các loại thực vật như cây họ. 
đậu (đâu, đậu Hà Lan, cỏ ba lá) và vải loại 
cây to như cây Trăn. Một số cổ và cây thường. 

sinh ra mối quan hệ tương tự với một số loài 
nấm rễ dưỡng như cải thiện được năng suất 
cổ định đạm cũa thực vật 

'Khí thực vật và các sinh vật sẵn xuất có 





được lượng khí nit cẩn thiết dười dạng 
chủng có thể sử dụng được, thì chúng tạo 
nên protein, ADN, và các phân tử hữu cơ có. 


chữa nitd quan trong khác. Khi động vật ñn 


cây cổ thĩ các phân tử protein thực vật bị 
phá vỡ thành những cấu trúc nhỗ hơn, gọi là 
axit anin. Các axit amin này lại tái kết hợp 
h protein tiêu biểu cho động vật ăn cỏ 
cũng môi tiến trình này được lập lại trong 
suốt chuỗi thức ăn. 

Vi khuẩn và các loại sinh vật phân hủy 
khác cũng có liên quan đến chu trình ni, 
Xác sinh vật, phế phẩm của chủng đều chứa 
các phân tử, như protein, urẼ, axit ti, có 
chứa nitd. Sinh vật phân hủy phá vỡ các phân 
tử hữu cơ có chữa nild này và giải phóng 
amôniấc, loại khí mà nhiều loại thực vật có 
thể sử dụng trực tiếp được. Còn có loại vỉ 
khuẩn đất khác, gọi là vì khuẩn nitrats hón. 
có thể chuyển đổi amôniic thành nitit, rỗi 
nitrit có thể được chuyển thành niưat, Thực 
vật cố thể sử dụng nitrat làm nguồn nítU cho 
sự tổng hợp các phần tử hữU cử có chữa nÌt: 

'Cuối cùng, có vì khuẩn có tên là vì khuẩn. 
khử nitơ, trong những điều kiện không có 
oxy, có thể chuyển đổi nitit thành khí nitứ 
(Ñ), khí này cuối cũng được giải phóng vào. 
khí quyển. Các nguyên tử nitơ này có thể 
trở lại chủ trình với sự giúp đỡ của các vỉ 
khuẩn cố định đạm (xem hình 5.17). 

Trong đất trồng tư nhiên, thiểu nitở 
thường là yếu tổ giới hạn sự phát triển của 
thực vật ĐỀ tăng sản lượng, nông ân cung 
cấp các nguồn nitơ bổ sung bằng nhiều cách. 
ồn phân võ cơ là cách thức chủ yếu để gia 
tăng lượng nitơ khả dụng. Các loại phân hóa 
này có thể chứa amoniac, nitrat hoặc cả hụ 

Đo việc sản xuất phân đăm dồi hồi một 
lương lớn năng lượng nên phân bón khá đất 
tiến. Vì thế, nông dân sử dụng các phương 
phấp thay để cung cấp nơ và giãm chỉ phí 
sẵn xuất. Một số phường phấp tỏ ra hữu hiệu 
ã xen những vụ hoa tâu làm tăng sẵn lượng 
ad. như đâu nành, với các vụ họa mầu đôi 
hồi ni, như ngô. Vì đâu nành thuộc cây họ 
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Hình 5.17: Chủ trình Ni. Các ¡ 
Khuẩn cổ lịnh tạm biến thành một 








Xác chết của sinh vật cũng các chất thả! được các vính vật phần 





sỉ dụng hoặc biển 


cổ thể biển di các hợ 





đậu nên các vi khuẩn cố định đạm cộng sinh. 
ở rễ. Nếu đậu nành được trồng một nà: 
ưng ni dư thửa trong đất có thể dược cả 
ngô sử dụng để phát triển trong nâm kế tiếp, 
Một số nông dẫn thậm chỉ còn trồng xen 
các luống đậu nành với ngõ trên cũng một 
cánh đổng. Một kỹ thuật hơi khác biệt, gồm 
việc trồng một vụ cho chất hữu cư này phân 
hủy. Sự phân hủy sẽ giải phóng ra amôniac 
được sử dụng làm phân bón cho mùa sau 
Đây được gọi là p 
thể cung cấp nïtd cho đất bằng cách tải phân. 
hữu cơ lấy từ nuôi gia súc hay 
eắc nông trai bô sữa lên cánh đồng và để 
cho vì khuẩn phân hãy chất hữu cơ, giải 
phóng nitơ cho cây sử dụng. 




















xanh. Nông dân có. 





Chư trình phối pho 
Phốt pho là một loại nguyên tố phổ biến 
khác trong cấu trúc của vật thể sống. chất 
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hệ xinh thái. Nho trong khí quyển dược các vì 
sanh vật khắc kì 
ỂIạo ra amomiắc, chất 


ình vật này ân sinh VẬt la, 





Ày cổ thể 
Mhlnll0 





ác vì Nhu 





thất h0 võ cơ thành no trong khí quyển. 





y hiện điện trong nhiều phân tử sinh học 
quan trọng như AIDN và trong cấu trúc màng 
tế bào. [lớn nữa, răng và xương của động 
vật có chứa một lượng đáng kể phốt pho, 
'Chu trình phốt pho khác biệt trong khí quyển 
như một loại khí. Nguồn nguyễn tử phốt pho 
duy nhất là đá. Trong tự nhiên, các hợp chất 
phốt pho được giải phóng do sự ăn mòn đá 
được hoà tan trong nước. Thực vật sử dụng 
hợp chất phốt pho hòa tan để tạo nên các 
phân tử mà chúng cắn. Động vật chết cho 
phốt pho vào trong đất. Các hợp chất phốt 
pho hòa tan trong nước cuối cùng được kết 
tủa dưới dạng trẩm tích. Các quá trình địa 
chất năng cao các trẩm tích này. Chẩt thải 
của động vật thường có chứa một lượng phốt 
pho đáng kể. Ở những nơi có số lượng lớn 
các loài chim biển hay ddi sống tập hợp hàng 
trầm năm qua, bỄ dày của phân hay dơi có 
thể là nguỗn phốt pho quan trọng để lâm 


























phân bón (xem hình 5.18). Trong nhiều loại 
chất, phốt pho bị khan hiểm và người ta phải 
sử dụng cung cấp cho cây trồng lượng 
phốt pho cần thiết để đạt sản lượng 
cao nhất. Phốt pho cũng bị khan hiếm 
trong các hệ sinh thái nước. 

Các hệ sinh thái nước cũng nhạy 
cảm với các hầm lượng dưỡng chất 
Các hàm lượng cao hợp chất nitrat 
hay phốt pho thường gây ra sự tăng trưởng 
nhanh của cá: Vật sẵn xuất trong 
nước. Trong nuôi trồng thủy sẵn người 
ta cho thêm phân bón vào nước để thúc 
đẩy sự sinh sản của tảo vốn là nến tảng 
của nhiễu chuỗi thức ăn. 











Tác động của con người trên chu 
trình đình dưỡng 

Để đánh giá hoạt động của hệ sinh thấi 
cẩn phải biết là các nguyên tố như cacbon, 
nitd và phốt pho luân lưu qua các hệ sinh thấi 
như thế nào. Khi ta xem xét các chủ trình này 
trong bổi cảnh toàn câu thì rõ rằng con người 
đã làm thay đổi các chu kỳ này rất nhiều theo 
nhiễu cách. Hai hoạt động đã tạo ra các thay 
đổi lớn trong chủ kỹ cacbon là: đốt cháy nhiên. 
liệu hoá thạch và biến đổi rừng thành đất nông 
nghiệp. Nhiên liệu hóa thạch là các phân tử: 
hữu cơ có chứa cacbon được sản xuất ra khi 
sinh vật bị hoá thạch. Việc đốt cháy nhiền 
liệu hoá thạch làm phóng thích một lượng lön 
diôxít caebon vào khí quyển. Việc biến đổi 
hệ sinh thái rừng vốn có khuynh hưởng tích 
trữ khí eacbon trong một thời gian đài thành 
một hệ sinh thái nông nghiệp chỉ tổn trữ khí 
eacbon nhất thời cũng đã phá vỡ chu trình 
cacbon tự nhiên. Không côn có nhiều diôxit 
cacbon tổn trữ trong thân các loài cây lớn, 
tuổi thọ cao nữa. Một hậu quả của các hành 
động này là lượng diôxit tong khí quyển đã 
không ngừng tăng lên từ khi con người bất 
đẫu sử dụng nhiên liệu hoá thạch rộng rãi 
Việc gia tăng lượng cacbon diôxjt rõ răng là 
đang gây ra những biến đối cho khí hậu toàn 
cầu. Nhiễu quốc gia đã tìm kiếm biên pháp. 
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Mình 5.18: Ch trình phốt pho. Nguồn phối pho là dị, 
đã này khi bị hôa tan s cung cấp phối phát chờ thúc 
xậtvà động vất s7 dụng, 





để làm giảm sự gia tăng nâng lượng và ngân 
cân nạn phá rừng. Vấn để này sẽ được bàn 
luận chỉ tiết hơn ở Chương 17 nổi về sự ð 
nhiễm không khi. 

Việc đốt chấy nhiên liệu hóa thạch cũng 
.đã làm thay đổi chu tình nitơ. Khi nhiên liệu 
hoá thạch bị đốt chẩy, oxy và nitư trong 
không khí bị nung nồng tối nhiệt độ cao và 
tất nhiều các hợp chất chữa nitơ được sản 
sinh ra. Thực vật sử dụng các hợp chất này 
lầm chất dinh dưỡng để tăng trưởng. Nhiều 
người cho rằng các nguồn nitơ này cùng với 
nguôn nitơ do phân bón cung cấp ngày nay 
đã làm tăng gấp đôi số lướng nitơ có thỂ sử 
dung ngày nay so với thời tiễn công nghiệp. 

Phân bón được sử dụng trong nông nghiệp 
nhằm gia tăng sự phát triển của cây trồng. 
Các chất dinh đường theo dự trù sẽ đi vào 
trong thân cây và trong động vật chủng ta 
nuôi lầm thức ăn. Tuy nhiên, nếu sử dụng 
ni và phối pho quá nhiễu đưới đạng phân 
bón, hay khi chúng ta bón phân không đúng 
thời điểm thì đã phẫn số phân bón này sẽ bị 
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Hình 5.19: Ảnh hưởng của dưỡng chất rên các nh 
muức Hệ thống í nước cũasônghlesiel 
trang tuÄ vũng ra lăn 1õngĐưếp của ra Kỳ 
*aovhiMeicnyie sidimgtbịtnhiêu phần bón cho 
nông tliệp hiếnchocác hơn chối nh và hớtplv› 
.kMC Hạng vàn nhMeuca:Khí các ínhvàph 
nhô số phân bón này chế thì một phần lớn vinh 
'Mewcocô nông dồ my quẢ hấp không đủ cưng cấp 
cho đã phiẩn sự sống ở đầy. 






















đưa vào các hệ thủy sinh. Liớn nữa, việc chân 
tôi một sổ lượng lữn động vật làm thức ăn 
trong điểu kiện tập trung sẽ tạo ra một lượng 
khổng lỗ các chất thải đông vật có chữa các 
hợp chất nitữ vã phốt pho thường dị vào 
nguồn nưỚc địa phương. Việc gia tầng nitư 
và phốt pho trong hệ thủy sinh là rất quan 
trọng vì hệ thủy sinh thường khan hiếm các 
loại dưỡng chất nây. Sự hiên diện một số 
lượng lần các dưng chất này trong nước ngọt 
hay nước mn đều gây ra sự gia tăng tốc độ 
phút triển của vì khuẩn, to, thực vật thủy 
sinh. Việc gì tăng sổ lượng các sinh vất này. 
€6 thể eó các ảnh hưởng khác nhau. Nhiều. 
loài tảo có độc tố và khí số lượng của chúng. 
gia tăng một cách đáng sợ thì cá bị giết chết 
VỀ Xây rủ các sự cổ ngộ độc đ người... Một 
SỰ gìn lãng vễ số lượng thực vật và tảo trong 
hệ thủy sinh cũng có thể đẫn đến nồng độ 
oxy thấp trong nước, Khi các sinh vật phân 
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hủy sẽ sử dụng oxy trong nước để phần hủy 
cấc xác bã hữu cứ. 

Điều này làm giảm nỗng độ oxy khiến 
cho nhiều sinh vật bị chết. Chẳng hạn, mỗi 
mùa hè một “vùng chết” quan trọng Xuất 
hiện ở vịnh Mexieo ngoài khơi cửa sống Mls- 
Siesippi. Năm 3002 vũng này bao phủ một 
diện tích 32.000 km”. “Vũng chết" jL có cá 
xà các sinh vật khác sống dưới đầy hỗ, sử dĩ 
có điểu này là do hầm lượng öxy thấp trong 
nước gầy ra bởi sự phát triển nhanh chóng. 
«la lẫo vã vi khuẩn trong nước giầu chất dinh 
dưỡng. Các chất dinh dưỡng này có nguồn. 
tốc từ việc sử dụng phân hóa học quá mức 
tại các nông trai lớn ở miễn Trung Hoa Kỳ, 
các vùng thoát thủy vào dòng sông Missis- 
Sippi và các nhánh của nổ. Vì thế phân bón 
Sử dụng trong các trung tâm nông nghiệp 
của loa Kỳ gây nên cái chết cho cá ở vịnh 
Mexico. (xem hình 5.19), 
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'ĐỨA CHÓ SÓI TRỜ LẠI HỆ SINH THÁI YELLDWST0NES 





Đã cô lúc, ác lài thú ăn mộ ên như chó sỡ, sự lì 
ni vã gấu xám Bắc Mỹ là một phần quan trọng của in. 
Xã sinh Vật trong vũng công viên quốc gia Yefowr=lones 
ụa nhiều thế hộ, cc chủ tr gia sức trơng vùng đã giết 
chất các bài thì ăn mồ lớn này vi chúng là mỗi đe đoa đối 
Vi gịa se Thậm chí chính phủ cũng cổ chính sách giết 
chất chỏ ôi ong các công viên quốc ga. Những cơn sói 
cối cing của công viên quốc gia Yelozlones đã bị giết 
“chết vậo năm 1824. Đến đấu những nằm 1900 chó sở đã 
bị lujệtchỉng ti đấy Rocky Mounta cửa Mỹ và đến năm, 
1887 đã đuợc lột ệ là loài bi đe dọa tuyệt chúng. Không, 
e6 cặc loài thị ân mất này, quấn thể các bài gặm cỏ tin. 
'n công Vi (như ai sing tấm, bô bsøn) ga tăng đấn 
mm: bẩthướng Năm 1995, Sở ngư nghiệp và động vật 
hoang dã Hon Kỹ bắt đấu đụa chỗ sôi bỏ lại công viên 
"nhằm khôi phục ự bà hỏa giữa cắclài và để ngăn chăn 
“quấn hỂ khác bài Ăn cô phát biến quả mức 

Đấn nm 20022004, khoằng 24 đan chó sồi và một 
số sói |à bẩy hoạt đông trong và xung quanh công viên 
quốc gia Yalowstones. Tổng số vào khoảng 216 cơn 
thô sôi đã làm giảm được quân thế loài nai Trong suốt 
mùa đông, cú hai hay ba ngày thì mỗi đân si gất một 
.con ai. Ảnh hưởng khác của việc đưa chỗ sôi ở lại là 
lâm giảm số hợng chó sôi đống cỏ, ì chó si giết si 
đồng cổ. XétvẾ ch sử, sỏi đồng cỗ không quan trọng 
ylwatones, những khi chỏ si bị loi tr ti số lượng, 
sói đồng cổ gia tăng một cảch đăng kế Việc da chỗ z8! 
tồ lại đã khôi phục ai một 3V cân bằng tư nhn hơn 
giữa ha bài thì ăn mốt này. Tuy nhiên nhiấu chủ trại 
rong khu tục không hài lòng vôi việc đưa chỗ sở tr lai 
và chống đổ vờ kế hoạch này bụ òa ân Rất cô tế là kí 
quần thể chổ 56i gia tăng, chó sói sẽ rời khỏi công viên 
và tấn công các thú nuời Điều này đã xy ra tơ một số 
thường hợp. Don số thú nuõi bị mất đo sôi đã được bên 
liệu, và một tổ chúc tựnhân- những ngư Bảo vệ sinh vật 
hoang đã- đã thành lập một ngần quỹ nhằm bốt hưng 





cho các chủ ri vềsố tú nuôi của họ bị chó si bắt. Số 

"yên chị tả hàng năm thay đối nhung thường tử 20 000 $ 

.đến 80 000$, Thâm chỉ một chủ trại đã tr lại số in 

này Ty nhiên, một ố chủ tra lãi Không hàilòng võ cơ 

chế này và đã tình lên tba án một đới kiện nhẦm trục 
rất chô ôi ra khỏi công viên. Đơn Min dựa vâo một 
điểm chuyên môn rong đạo luật về các loi có ngưý cơ 

"ujệt chủng chó söið Yelowstones được xếp Vào lại 

thử nghiệm không tuyết yếu” của đạo luốt này, Vìchô 

“0i đang đi cụ Cansóa vào khu vực này nên chø0g 

trnh đụa chó söi tr lại cảng thúc nhanh iến tình này, 

(Quy định đặc Đệttrên đây của đạp luật sẽ cho phép các 

chủ trại giất chết các cơn sôi được đưa tả lại công viên 

mà kh nổ tấn công thú nuôi cũa họ. Thế nhưng các dữ 

ở đi cụ nhiên Canada và thị họ không điợc quyền. 

giếtchết chủng Các ch tri đã lận rằng họ Không, 

thế phản Đặt được gia chủ sổi thử nghiêm đưo: đứt rồ 
lại công viên vỡ ch sồi di cMƒ nơ khắc đến 
Thăng 12 năm 1967, môttöa ân đị phương của Hai 
Kỷ ra lệnh trục xuất các cơn sôi ra khi công viên quốc 
la Yeløtztones. Quyết định này đã bị phần đổi- cuối 
cùng, vào thăng 4 năm 2003, Hội nông tại Hoa Kỳ tŠ 
chức nhân danh các chủ tại chăn nu vốn chỖng lại ẬC 
chố sử lại công viên Yelowzlons, uyên hỗ ng họ. 
sẽ không theo đổi vụ bận nữa Vì thế, ch zổ lại tổ nên 

"hợp pháp cũng như tr nôn một thành phần sinh học 

cqan trong của hộ sinh thải yelơwsl0nes 

« _ Vệ địa các loàivẾ lại các khu vực vốn là Vùng phân 
bổ tuc ủa của chúng cô cần tết hay không? 

« _ C8 nên xem li ch kính tổ của các chữ trai quan 
'wong hơn lã ch sinh họ cửa việc quh l viên quốc 
la Yeloastones di dạng một MU mẫu về hệ sinh 
thải nhin? 

« _ Đón cho phép các nhôm lợ Ích đấc bit lợ dụng 
các điểm có tính chất chuyên môn để trảnh né một 
chính sảch chung đã được mọi ngii chấp nhận? 








.„=————————————m— 


Tóm lược 


Mọi thứ có ảnh hưởng đến một sinh vẫt 
trong suốt cuộc đời của nó được gọi chung 
là mồi trường của nó. Mỗi trường của một 
xinh vật được chia thành hai phẩn vô sinh 
và hữu sinh. 

Nơi sinh vật chiếm ngự được goi là nơi 





cư trú của nó, và nó đồng mỘI vai tỏ trong 
môi trường xung quanh có tên là ổ sinh thái 
của nó. Ổ sinh thái của một loài là kết quả 
của sự chọn lọc tự nhiên hướng tổi sự thích 
ng của chủng loại ấy với một tập hợp cụ 
thể các điểu kiện môi trường nhất định. 
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Các sinh vật tương tác với nhau theo nhiều 
cách. Thứ săn mỗi giết và ăn thịt can mỗi. 
Các sinh vật có cũng nhu cẫu thì đấu tranh 
với nhau và gây hại lẫn nhau, nhưng sinh 
Vật nào bị lổn hại í hơn sẽ sống. Mối quan 
hệ công sinh là mối quan hệ trong đó các 
xinh vật sống có sự tiếp xúc vật chất với nhau. 
Vật ký sinh sống bên trong hay trên một sinh 
Vật khác, hưởng lợi tử mối quan hệ này và 
gây hại cho ký chủ. Sinh vật hội sinh hưởng 
lợi từ một sinh vật khác nhưng không làm 
hại ký chủ. Các sinh vật hỗ sinh thì có lợi 
song phương từ mối quan hệ này, 

Quần xã là phẩn hữu sinh của một hệ 
sinh thái vốn là một tập hợp các quần thể, 
Xinh vật tương tác. Các sinh vất đồ và môi 
trường vệ sinh của chúng tao thành một hệ 
sinh thái. Trong một hệ sinh thái, năng lượng 











Hư ợNG. 


hị sinh vật sản xuất hấp thụ và luân chuyển 
qua nhiều mức định dưỡng khẩc nhau của 
inh vật tiêu dồng (động vật ăn cỏ, động 
xật ăn thịt, động vật ăn tạp và sinh vật phân 
hủy). Khoảng 90% năng lượng bị thất thoát 
khi nó chuyển từ một mức dinh dưỡng này. 
sang một mức định dưỡng kế tiếp. Điều này 
có nghĩa là số lượng sinh khối ở mức đình 
dưỡng cao hơn thì ít thất thoát hơn số lượng. 
ở mức dinh dưỡng thấp hơn rất nhiều, 
Chuỗi sinh vật mã năng lượng đi qua được 
gọi là một chuỗi thức ăn. Nhiều chuỗi thức 
ân kết hợp lại thành một mạng thức ăn. 
Dông chảy các nguyên tử ngang qua một 
hề sinh thái có liên quan đến mọi sinh vật 
trong quần xã. Chu trình cacbon, nïtđ và phốt 
pho là các vĩ dụ lÿ giải thích các chất này 
tuần hoàn như thế nào trong các hệ sinh thấi, 
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Cương ó 





CÁC LOẠI HỆ SINH THÁI 
VÀ QUẦN XÃ 


Mục tiều 


Độc xong chương này bạn có thể: 

»- Nhận ra sự khác biệt giữa diễn thế nguyên 
sinh và diễn thế thứ sinh. 

+ Mô tả quá tình diễn thế từ quấn xã tiên 
phong đến quần xã đỉnh cao, cả trong các 
hoàn cảnh trên cạn và dưới nước 

+ Tìm ra sự liên hệ giữa các dộng thực vật 
tiêu biểu và các quẩn xã trên cạn khác nhau. 

» _ Nhậnracác yếu tố vậtlý của môi trường quyết 
định loại quẫn xã dỉnh cao sẽ xuất hiện 

+ Phân biệt các quấn xã sinh vật rừng sẽ 
sinh ra, dựa trên nhiệt độ và lượng mưa 

«Mô tả các loại hệ sinh thái dưới nước và 
các yếu tổ quyết định đặc điểm của chúng. 





Sơ lược chương 6 


Sự diễn thế 
Sự điễn thế nguyên sinh 

diễn thế thứ sinh 
'Các khái niệm mới về sự điễn thế và quần 
xã đỉnh cao 

Biome; Các loại quấn xã đỉnh cao trên cạn. 
quan trọng 
Ả nh hưởng của cao độ đổi với khí hậu và 
thực vật 
Hoang mạc 
Đồng cỗ 

'Cận cảnh môi trường: Sự diễn thẾ của đồng cô 
“Thảo nguyên 
Đất lùm bụi Địa Trung Hải 
Rừng khô nhiệt đổi 
Rừng mưa nhiệt đổi 

"Bồi cảnh toàn cầu: Rững mưa nhiệt đới. Một 
trường hợp đặc biệt 

Cận cảnh môi trường: Các nghiên cứu về 
tần rững 
Rừng lá rụng ôn đổi 
Rừng taisa, rững tùng bách phương Bắc 
hay rững phương Bắc 
Lãnh nguyên 

Hệ sinh thái dưỡi nước 
Hệ sinh thấi nước mãn 
Hệ sinh thái nước ngọt 

'Vấn đề- Phân tích: Bảo vệ rững mưa ôn đổi 
cổ thụ miễn Tây Bắc Thái Bình Dương 
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Sự diễn thế. 

Qua các thời kỳ lâu dài, có thể thấy được 
các khuynh hưởng trong cách thay đổi cấu 
trúc của một quẩn xã và có thể nhận ra rằng 
khí hậu có ảnh hưởng to lởn trên loại của 
quấn xã được thiết lập tong một khu vực. 
Nói chung, loạt thay đổi này cuối cùng đã 
tạo ra một liên kết các loài khá ổn định và. 
lâu dài. Sự liên kết này có tính tự tổn. Khái 
niệm cho rằng các quân xã tiến hóa qua hàng 
loạt các thay đổi có thể tiên đoán trước, có 
thể nhận ra được trong cấu trúc qua thời gian 
được gọi là sự diễn thể. Quần xã tổn tai tương 
đổi lâu dài và ổn định, kết quả của sự diễn 
thể được gọi là quản xã đỉnh cao. Khí các 
nhà sinh thái học nghiên cứu quá trình diễn 
thế, họ đã nhận ra tằng quá trình này không 
phải luôn luôn có thể tiên đoán như người ta 
tưỞng trước đó, 

“Tuy nhiên, để bất đầu hiểu được quá trình. 
diễn thế, thường nên xem xết các khuôn mẫu 
chúng trước khi xét đến các ngoại lệ. Theo 
cái nhìn truyễn thống về sự diễn thế thì loại 
quân xã đỉnh cao sinh ra được định đoạt chủ. 
yếu bởi khí hậu. Một số quấn xã là rừng trong 
khi các quẫn xã khác là đồng cỗ hay hoang 
mạc. Sự diễn thế xẫy ra do hoạt đông của các 
Xinh Vật vốn đã gây ra những thay đổi trong 
môi trưởng sống xung quanh, khiến cho môi 
trường trử nên thích hợp cho các loại sinh vật 
khác. Khi các loài mới bất đầu xuất hiện, 
chúng cạnh tranh với các cư dân nguyên thủy. 
“Trong một số trường hựp các cư dẫn nguyên. 
thủy có thể hoàn toàn bị thay thế. Trong các 
trường hợp khác, các loài trước có thỂ không 
bị thuy thế nhưng số lượng trở nên ít di khi 
các loài xâm chiếm có vai trò trội hơn. Dẫn 
dẫn, qua thời gian người ta nhân thấy mỗt quẫn 
xã tất khác biệt đã được hình thành. Một số 
yếu tố quyết định đến tốc độ và phương hưng 
của quá tình diễn thế. Ví dụ như khi hậu, 
nguồn hạt giống tại chỗ, sự xáo trộn thường 
xuyên và sự xâm lấn của các sinh vật bên 
ngoài vùng, mọi thứ đểu có tác động to lồn 
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trên tiến tônh diễn thế. Các nhà sinh thái học 
xưa nay đã chia ra hai loại diễn thế. Sự điểm 
hế nguyên sinh là một quả trình điễn thế bắt 
đầu bằng sự thiếu vắng chung các loài sinh 
vật, các bể mặt khoáng chất phơi trần và nước, 
“Tình trạng như thế xảy ra khi các núi lửa hoạt 
động làm dung nham chẫy trần hay băng hà 
lâm quét sạch các sinh vật và đất. Tương tự. 
việc hạ thấp mực nước biển làm lộ ra các bể. 
mật mời cho các sinh vật trên cạn chiếm cứ. 
“Sự diễn thể nguyên sinh thường mất một thời 
gian rất đài vì không có sẵn đất và các chất 
dinh dưỡng để sinh vật sử dụng và phát triển. 
Sự diễn ;hế thử sinh thường được thấy hơn 
và nói chung diễn ra nhanh hơn bởi vì nó 
khởi đầu bằng sụ huỷ diệt hay nhiễu loạn 
một hệ sinh thái đang có, Cháy, lñ lụt, gió 
bão, hay các hoạt động của con người 
thể tần phá hay làm nhiễu loạn một quẫn xã 
xinh vật, Tuy vậy, thông thưởng, L ra cũng 
còn một ít đất đai vã một số hạt giống hay rễ 
con để từ đó thực vật có thể bất đầu mọc 
lên gẴn như tức thời. 





Sự diễn thế nguyên sinh 

Sự diễn thế nguyên sinh có thể bất dẫu 
trên mặt đá trần trui, cất tuyển, hay vùng 
nước đứng. Vì sự diễn thế trên đá có phẩn 
khác với sự điỄn thế xây ra với các diều kiện 
trong nưÖc nên chủng ta sẽ nói đến riêng, 
Trước hết hãy bàn vẽ sự diễn thể trên cạn. 








.Sw diễn thế trên cạn 

Một số yếu tố quyết định tốc độ diễn thế 
loại quẫn xã đỉnh cao sẽ phát triển trong 
tmội khu vực. Loại chất nễn (đá, cát, đất sềt) 
sẽ có ảnh hưởng nhiễu đến loại đất sẽ sinh 
ra. Các loại bào tử, hạt giống, hay các cấu 
trúc sinh sản khác sẽ quyết định loài nào có 
khả năng chiếm cứ khu vực. Khí hậu sẽ 
quyết định loại nào sẽ sinh sống được trong 
một vùng và chúng phát triển nhanh chóng, 
ra sao. Tốc độ phát triển sẽ quyết định là 
chất hữu cơ sẽ tích lũy trên đất nhanh chậm. 
như thế nào. Loại chất nên, khí hậu và số 
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Sinh vật tiên phong, Địt y mọc rền các lắng, 
.để này cô thể tích luy nhiều an khối, thức hiện chang 
hợp và góp phẫu làm tan rà tẳng 
(động này dẫn đến hình thành một lớp đất mỗn 
thiết cho phát triển của ức vật trong: 
tủa quá vinh diễn thế 





Tất cả những hoại 





đoạn dẫu 








lượng chất hữu cớ sẽ ảnh hưởng đến lượng 
nước mà thực vật có thể sử dụng để phát 
triển. Hãy xem một kiểu mẫu về sự tương 
quan của các yếu tố này trong một vĩ dụ vể 
sự diễn thể nguyên sinh từ các bể mặt khoáng 
trợ trụi 

Đí tri và cất là nơi rất không thần thiện 
với sự sống của sinh vãt. Nhiệt độ thay 
một cách khắc nghiệt, không có đất, ít đô 
ẩm, sinh vật bị phơi ra trước các tác hại của 
gió, ÍL chất dinh dưỡng để 
chỗ chơ sinh vật bám vào hay tr ẩn. Tuy 
vậy, các bảo tử được gió mang đến hay các 
.đơn vị sinh sẵn nhỏ bé có thể dững vững và 
tổn tại ở ngay trong mỗi trường này. Tập hợp. 
các sinh Vật nây được gọi là quần xã 
phong. Bổi vì đồ là những tập hợp đầu ti 
đến sống trên đá trụi. (xem hình 6.1) 

Dạng sinh vật phổ biến trong quân xã đầu 
tiên này là một thứ có tên lä địa y- Địa y thật 
sự là một sự quan hệ hỗ tương hai loại sinh 
vật: tảo hay vi khuẩn thực hiện quá trình 
quang hợp và nấm bám vào b mặt của đá 
và giữ nước. Sự phát triển cũa địa y thường 
là một quá ảnh chậm chạp. 
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ng và Ít có 















Có thể mất đến 100 năm để địa y có thể 
phát triển lôn bằng một chiếc đĩa ăn. Địa y 
Tà sinh vật sẵn xuất trong hệ sinh thái đơn 
giản này, và nhiều vĩ sinh vật tiêu đông có 
thể được tìm thấy cùng với địa y, Một số 
sinh vật ăn địa y và nhiễu sinh vật khác sử 
dụng địa y làm nơi trú nạụ, vì chỉ một cơn 
mưa phùn cũng giống như một trận mưa lớn 
đối với động vật vi sinh. Do địa y bám chật 
vào bể mặt của đá, chúng cũng có khuynh. 
hưởnh tích lũy một ít các mảnh vụn trên 
không và lưu trữ một lượng nhỗ nước lẽ ra 
bị giồ thổi đi hay chảy trần khỏi mật đá. Địa 
y tạo ra các axit có khuynh hưởng phẩ vỡ 
chất nến của đá thành các mảnh nhỏ hơn. 
Sự tan rã này của đá, được trợ giúp bởi các 
hoá trình phong hóa vật lÿ hoá học cùng với 
Việc giữ lại các mảnh vỡ và sự đồng góp các 
chất hữu cơ từ xác cũa địa y và các sinh Vật 
khác, cuối cũng đã dẫn đến việc tích luỹ một 
lớp đất rất mỏ 

Lớp đất mỏng này rất thiết yếu cho giai 
đoạn kế tiếp của quá tình diễn thể. Lớp đất 
thể giữ lại một ít nước và nuôi sống một 
số nấm, eắc con giun nhỏ, côn trùng, vỉ 
khuẩn, động vật nguyên sinh, và cô t 
itthực vật hằng niên bề nhỏ bế chỉ sống được 
một nâm nhưng sẵn sinh ra hoa vÀ hạt giống. 
'Các hạt này rưi vào đất và nầy mắm vào mùa 
xau. Số đồng các sinh vật sơ khai nầy hay 
các cấu trúc sinh sẵn của chúng rất nhỏ bé 
và đến đây do tác động của gió và mưn. Khi 
các sinh vật này tăng trưởng, sinh sản, và 
chết, chúng đồng góp thêm chất hữu cơ cho 
quá trình tạo thổ và lớp đất gia tăng về đồ 
có khã năng giữ nước tốt hơn. Giai đoạn. 
này trong đó các thực vật một nằm chiếm tu 
thế, loại bỏ cả địa y vì những thực vật cao 
lỡn hơn che phũ địa y và chiếm lấy nguồn 
ánh sắng. Giai đoạn cây hàng niên này rồi 
ại bị thay thế bởi một quấn xã cỏ và cây hoà 
bân lưu niên nho nhố, Các hoà bản lưu niên 
và cỏ thường được thay thế bãng các cây 
bụi lưu niền lớn hơn và các bụi cây n 
bỉ thay thế bằng các cây gỗ lồn hơn đồi hỏi 
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Mình 6.2: Sự điễn thế nguyên sinh trên đất. Tạo thể là b2 (quan tong tang sự cên thế nguyều sinh, KHÍ chất 


chứa tạorathl vũng này khônlg(hể mui sống 
bắt đầutMc tạora 


nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Lắn lượt các 
cây này lại bị thay thế bằng các cây có thể 
chịu được bóng râm. Các cây t nắng (hông 
chịu bồng rầm) bị các cây chịu bóng râm 
thay thế bửi vì các cây con của cây không 
chịu bồng tâm không thỂ mọc dưởi bóng râm 
của cha mẹ chủng trong khí cây con cũa các 
cây con ta bóng râm lại có thể mọc được 
Ì cũng một quẩn xã dỉnh cao các thực 
vật, động vật, nấm và vì khuẩn tương 
phức tạp, lâu bên, ổn dịnh và liên quan vi 
nhau được tạo ra. Mỗi bước trong quá tÌnh 
này tử quẫn xã tiên phong đến quần xã đỉnh 
cao được gọi là một giai đoạn diễn thế, ly 
giai đoạn chuỗi và toàn bộ chuỗi giai đoạn 
ti quấn xã tiên phong đến quần xã cực đỉnh 
được gọi là một dãy. (xem hình 6.2) 

'Quả trình diễn thế có thể dừng lại ở bất 
cứ điểm nào rong chuỗi diễn biến này. Ở 
một số vùng khí hậu cực độ các quần xã địa 
y có thể tổn tại hằng trăm năm và phải được 
xem là như quẫn xã đỉnh cao. 

Vài quấn xã khác thì đạt đến giai đoạn 
cỏ- hoà bản rồi không tiến triển xa hơn nữa, 
Loại quẫn xã đỉnh cao được sản sinh ra phụ 
thuộc vào các yếu tố như kị 
đất, điều này sẽ được bản luận chỉ tiết hơn 
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nh vật để làm Ì 
hì nơi đây điễn tiến theo một trình tự nhất định để 


đổi mới trường khắc nghi. Một khi đất 


niới một quần xã đÌnh cao. 





trong chương này. Tuy nhiên khí so sánh 

quấn xã điển thế và quẫn xã đỉnh cao cho 

thấy một số các đặc điểm nhất định, 

1. Quần xã đỉnh cao đuy tì sự hoà hợp các 
loài trong một thời gian dài, trong khi quấn 
xã diễn thế là tạm thời 

3. Quẫn xã dinh cao có khuynh hướng cổ 
nhiều ổ sinh thái chuyên biệt trong khi 
quấn xã điễn thế có khuynh hướng có 
các ổ sinh thái tổng quát hơn. Quần xã 

có khuynh hưởng có nhiễu loại 
xinh vật nhiễu sự tương tác giữa các sinh 
Yật hơn quân xã điễn thể 

4. Quần xã đỉnh cao có khuynh hướng tái 
tạo chất dinh đưỡng và duy tì một sinh 
khối khá vững chắc, trong khi quân xã 
diễn thế có khuynh hướng tích luỹ số 
lượng lớn các chất liệu mới, 


đỉnh ca 








Khuynh hưởng chủng trong sự diễn thế. 
1à hướng đến một sự phức tạp lớn dẫn và sự: 
xử dụng chất liệu và năng lượng hữu hiệu 
hơn so với quân xã diễn thể đi trước. 


Sw diễn thể nguyên sinh dưới nước. 
Các khái niềm chính trong sự diễn thế. 
trên cạn có thể được áp dụng cho hệ sinh 
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Hàng đc động tầm rà 

















tình 6.3: diễn thế nguyên sinh hổ ao đến đồng cô tối. Một eo nước cạn sẽ lân lấn được lấp dấy hằng những 
chất hữu cơ dacắc sinh vài sản xuất trang aotaora. Cố cũng sẽ hình thành mốt vũng đất uớt và xẽ cô cổ móc. Tại 
nhiễu nơi, (Ình trang này sẽ được thay bằng một rũng cây nh cao. 





thái dưới nước. Ngoại trừ hấu hết các đại 
đương, đa số các hệ sinh thái dưới nước đều 
được xem như lạm thời. Chấc chấn là, một 
xố hệ sinh thái dưới nước tổn tại hàng ngàn 
năm nhưng cuối cũng chủng sẽ biển mất và 
bị các hệ sinh thái trên can thay thế do k 
quả của quá trình diễn thế bình thường. Mọi 
hệ sinh thái đưới nướe đều liên tục tiếp nhận 
các hạt đất và chất hữu cơ tử vũng xung 
quanh, dẫn tới sự bổi đấp dẫn dẫn các vùng 
nước nông như hổ ao. 

Ở các phẩn nước sâu của hỗ ao, chỉ 
thực vật nổi và tảo có thể tổn tại. Tuy nhỉ 
khi trầm tích tích luỹ, độ sâu của nước giảm 
bớt, và điều đồ giúp cho các loài thực vật bị 
ngập nước có thể mọc rễ trong các ẩm tích 
dưới đáy của những vũng nước nông Chúng 
thực hiện quá trình quang hợp dẫn đến sự. 
tích lũy thêm các chất hữu cơ. Các thực vật 
này cũng có khuynh hưởng thu hút các trắm. 
tích nổi tồi từ các hổ ao theo suối ra sông, 
lâm giảm độ sâu của nước. Cuối càng, khi 
nước trở nên nông hơn, các thực vật nổi được 
thành lập. Chúng có lá nổi trên mặt nước 
hay chữa vào không khí. Hệ thống rễ cây và 
thân cây ở dưới mặt nước gây ra sự tích luỹ 
nhiều vật liêu hơn. và độ sâu của nước giảm 
đi do vật liệu tích luỹ ở đáy ao, hỗ đầy lên. 



























Khi quá trình tiếp diễn, một loại đất ướt được 
hình thành và có cùng các loài thực vật khác 
có thể xống trong đất ướt được thành lập. 
Giai đoạn diễn thế này thường được gọi là 
đồng cỏ w0i. Hoạt động của thực vật có 
khuynh hưởng hút Ẩm và khi nhiều chất hữu 
cơ được bổ sung vào lớp đất hơn, nổ trở nên 
khô táo hơn phẩn nào. Khi điểu này xảy ra 
thì giai đoạn này chuẩn bị cho một loạt những. 
thay đổi nổi tiếp trên cạn, cuổi cũng tạo rà 
một quẫn xã đỉnh cao tiêu hiểu cho khí hậu 
vũng đó. (xem hình 6.3) 

VI chỗ cạn của hấu hết hỗ ao đều ở ven 
'bở cho nên từ trên bờ có thể nhìn thấy được 
các giai đoạn khác nhau của sự diỄn thế dưới 
nước. Tại trung tâm, phẩn sâu hơn của hỗ, 
chỉ có thực vật nổi và tảo. Khi vào dẫn đến 
bờ hồ, dẫu tiên chúng ta thấy các thực vật 
chỉm như Elodea và tảo, rồi các thực vật nổi 
như cầy huệ nước và cây hương bổ, tiếp đến 
là cỏ và lau lách, các loài có thể chịu được 
đất ẩm, và trên bờ hỗ là bước khải đầu của 
sự diễn thể trên cạn tiêu biểu, dẫn tới một 
quẫn xã đỉnh cao tiêu của khu vực đố. 
Trong nhiễu hỗ ao ở phía bắc, rêu nước hợp, 
thành các thảm dày nổi. Các tấm thẳm này 
có thể cho phép một số thực vật hợp với điều 
kiên đất ẩm mọc được. Rễ của thực vật nối 
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Hìnhó,4:Bãilấy nốt, Tại diệt tớ ð miễn Bê, rong 
họp thành một đảm nổ lệnh bềnh tên đó có các k 
cđyhịuđ ớt inhsống Mà mắng rễ cây danhếi 
mắng rêu nổi vô nhantaoh 





th một quần xà nổi 


kết các tấm thắm lại với nhau và tạo nên 
một bãi lẫy nổi có thỂ chứa đưng các lùm 
bụi nho nhỏ cũng như các thực vất nhỏ có 
hoa (xem hình 6.4). Một người đĩ trên tấm, 
thắm như thế sẽ nhận ra là toàn bộ hệ thống 
đang nổi khi họ để ý thấy cầy cối dang lắc 
lư hay lúc họ bước qua một vùng yếu trên. 
tấm thẩm và bị lăn đến hông trong nước 
“Cuối cũng bãi lẦy này sẽ ngây căng khô hơn 
VÀ (hực Vật đỉnh cao phổ bị khu vực 
này sẽ nổi tiếp giai đoạn bãi lẤy tạm thời 

















Sư diễn thế thứ sinh 

“Cũng các quá tình và các hoại động nÃy 
mà chủ phố cả sự diễn thế nguyễn sinh lẫn 
thứ sinh. Sự khác biệt chủ yếu là sự diễn thế. 
thứ sinh xây ra khi một quẫn xã đang tổn tại 
bị tần phá nhưng phẩn lớn đất đai và một số 
sinh vật còn lại. Một đầm cháy rừng, một trận. 
lụt, hay sự chuyển đổi một hệ sinh thái tự nhiên. 
sang mục đích khác có thể là nguyễn nhân. 
'VI đã số đất trồng còn được giữ lại và nhiều. 
chất định dưỡng cẩn thiết chơ thực v 
triển vẫn còn nên quá tình diỄn th 
có thể tiến triển nhanh hơn diễn thế nguyên 
xinh. Hơn nữa, do một số thực vật và các sinh: 
vật có thể sống sốt sau sự xáo trần để tiếp tục 
phát tiển và một số khác sống sốt dưới dạng 
tẺ cây hay hạt giống nên chủng có thể mau 
chóng hồi phục trong khu vực đó. Hơn thế 
nữa, các quần xã không bị tổn hại gắn kế với 
khu vực bị huỷ hoại có thể được sử dụng làm. 
nguồn hạt giống và nguồn động vật, các thứ: 
nÂy sẽ đi cư vào khu vực vữa bị xáo trộn. Vì 
n xã đỉnh cao mới có thể sẽ giống 
đã bị huỷ hoại trưde đó. Hình 
6.5 cho thấy sự diễn thế trên cánh đồng cũ- 
quá trình điển thế thử sinh tiêu biểu được 
tìm thấy trong các nông trại bị bỏ hoang ở 
Đồng Nam Iloa Kỳ 
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Mình 6.5: Sự điễn thế thứ sinh trên đất. Một cá)! 
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6, đống đức cây lên Đồng Nam Hoa Kỷ lao ra môt loại thững, 
thay dối qua thôi gian, liên quan đến các liên họp thục vất vã đông vật. M6 hình chung là cổ hàng hi 
bởi cỏ và các cây lưu niên khác, ỗi các thứ nây lại bị (bay! 





bịthay thế 
thôi lùm le, lùm lại lại bị thay thế bội cây lớn. Khi 





loại thực àt (hay dế thị các chủng loại đông vật cùng thay đổi theo 
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Tương tự khi hãi ly lâm ngập úng một 
khu vực, quấn xã trên cạn đang có bị thay. 
thế bởi một hệ sinh thái dưới nước. Vì khu 
VựC phía sau đập chữa đẫy cá tẩm tích và 
chất hữu cơ, nên nổ trãi qua một loạt các 
thay đổi có thể bao gồm các thực vật nổi 
thực vật chìm, thực vật đảm lầy và đồng cỏ 
ướt. Nhưng cuối cũng rồi nó cũng quay trở 
lại quẫn xã đỉnh cao tiêu biểu của khu vực. 
(xem hình 6.6). 





Các khấi niệm mới về diễn thế và 
quẫn xã đỉnh cao 

Việc thảo luận về tính chất của sự 
thế và quẫn xã đỉnh cao trong phẫn “sự diễn 
thế" là sự đơn giản hóa quá mức tỉnh chất 
thật sự cña quá trình này. Một số bối cảnh 
lịch sử giúp ta thấy rõ là các nhà sinh thái 
học đã thay đối ra xao khái niệm của bọ. 
sự thay đổi trong quá tẳnh diễn thế. Khi các 
nhà thấm hiểm người chău Âu di ngang qua 
lục địa Bấc Mỹ, họ nhìn thấy các vùng đất 
rông khống lỗ bị các loại quần xã đật biệt 








chiếm ngự. Các rừng gỗ cứng ở phía Đông, 
các rừng cây thưởng xanh ở phía Bắc, các 
đồng cổ miễn Trung Bắc Mỹ và các hoang 
mạc ở miễn Tây Nam, Các quẫn xã khu vực 
này đã được xem như một trạng thấi Ổn định 
hay trường hợp bình thường cho các phẩn 
đất ấy của thế giđi. Khi các nhầ sinh thị 
học khám phá ra cách mã các hệ sinh thái 
phát triển qua thời gian, họ bất đầu nghĩ về 
các hệ sinh thái này như là điểm kết thúc 
hay cực đính của một chuyển hành tình đài, 
bất đầu bằng sự hình thành đất, và sự chiếm 
cứ đất bđi nhiễu loại thức vật cũng các sinh 
vật khác. 

Khi những người dân lập nghiệp phá bổ 
khu rừng hay đồng cỏ nguyên sinh Và 
chuyển đổi đất rừng thành trang trai thì quần. 
xã “dinh cao" nguyên thây bị phí hủy. Cuối 
cùng khi các hoạt động nông trui kêm cỏi 
tần phá đất trồng thì nhiều nông trại bị bổ. 
hoang đất để cho quay về tỉnh trạng nguyên 
thủy. Quá trình điỄn thế thữ sinh này thường 
tao ra các khu ửng giống như các khu rừng. 
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Hinh 6.6: Diễn thế th sinh kử một bổ nước của bãi ly. Một bẫy bãi ly cổ (hể dấp đầp qua các cơn suối, giết hết 


cây cối V.bi ngấp nuốc vàvì chủng cùng cấy làn thức 
xã từng ban dâu qua một quả trình diễn thế 





.Mộth lạ chúng bỏ Hội chỗ này sẽ Hồ về it quần) 
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ÍC]tiên băng vừng sặc Ben kiD6 Thng lái BEBngte m0. 
ung EB bo mau 
Bông lên bách miấn BÁC (la) 7 Moangmc 8 
EP]Rim củ là tụng lo đai BE te ne nt 
Hình 6.7: Các quấn xả sinh vật trên thế gì y đêu duc gọi tên theo mới thể loại 
thảo mộc chính nhưng môi quân xà cều bạo gồm, \thịchiững với các thực vật và điều 
kiên khí hậu của quần xã đó. 


bị tần phá trước đây. Tuy nhiền, trong da 
Số các trưởng hợp, các khu rừng diễn thế 
này chứa ít loài hơn và trong một số trường 
hợp là những quản xã hoàn toàn khác với 
quẤn xã nguyên thủy. 

Các nhà sinh thái học bất đầu nhận nt rằng 
không có một quân xã nào cố định. được định 
trước cho mỗi vùng trên thể giổi và bất dẫu 
thuy đổi cách nhìn của họ đối với quẫn xã 
đỉnh cao. Ngày nay khấi niệm ấy đã tử 
tuyển chuyển hơn. Nó vẫn còn được dùng d 
chỉ một giai đoạn ổn định theo sau một thời 
kỳ thay đổi, nhưng các nhà sinh thái học đã 
không còn cảm thấy rằng cuối cùng vùng đất 
đã quay trổ lại tình trạng đỉnh cao đã "định 
trưäc”. lo cũng nhận ra rong những năm gân 
đây rằng loại quần xã đỉnh cao sinh ra còn lệ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa chứ không 














_— 


chỉ là yếu tố thời tiết. Môi trong các yếu tố 
này là sự sẵn có các hạt cây để chiếm cứ các 
khu vực mới. Một số hạt cây có thể ím ngủ 
trong đất cả mười năm hay lâu hơn nữa, rong 
khi các hạt khác có thể được gió, nước hay 
động vật mang vào một khu vực. Hai khu vực 
với các đặc điểm khí hậu và đất đai rất giống 
nhau có thể sinh ra các quản xã diễn thế và 
đỉnh cao rất khác nhau do các hạt giổng đã 
hiện diễn trong vùng này khi đất được giãi 
phóng khỏi các hoại động nhiều. Hơn nữa, 
+húng tà cn nhân ra rằng điều duy nhất phân 
biệt quẫn xã đỉnh cao và quân xã diễn thế là 
khoảng thời gian qua đó xây ra sự thay đổi. 
Quần xã đỉnh cao không thay đổi nhanh như 
quẫn xã diễn thế, 

Tuy nhiên, mọi quần xã cuối cùng đã bị 
thay thế, như các đầm lẫy đã sẵn xuất ra các 























Ylpe/Nelithstserg 


trấm tích than đá, các khu rững trước thời 
băng hà ở châu Âu và Bắc Mỹ, cùng các. 
rừng thông ở Đông bắc Hoa Kỳ, Nhiều hoạt 
động của con người làm thay đổi tính chất 
của quá tình diễn thể. Chất phả rừng thưởng 
Xuyên làm cho rừng quay trở lai giai doạn 
đầu của sự diễn thế. Ngân cần việc cháy rừng 
trong nhiễu khu rững cũng đã thay đổi sự 
hòa hợp của các sinh vât hiện diện, Khi sự 
cháy rừng bị ngân chăn, các loại cây thưởng 
xuyên bị lửa rừng giết chết sẽ trở nền phổ 
biến hơn và các loại cây kháng lửa lại rở' 
nên ít phổ biến hơn. Thay đổi lương nước 
hiện có cũng làm thay đổi loại quần xã. Tiêu 
nước một khu vực lầm cho khu vực đồ kếm 
thích hợp với các cư dân nguyên thuỷ và 
thích hợp hơn cho các loải sống tong khu 
vực khô ráo, Tương tự, việc tưới nước và 
ngập ứng lầm gia tầng lượng nước sẩn có và 
thay đổi các loài sinh vất có thể xống trong 
khu vực, 

Biome: Các thể loại quần xã đỉnh cao trên 
cạn (uan trọng 

Biome là quẩn xã đỉnh cao trên cạn với 
sự phân bố địa lý rộng rãi. (xem hình 67). 
Mặc dù khái niệm biome thường dưfc dũng 
trong việc thảo luận các kiểu mẫu tổng quát 
và các quá tình, nhưng cẩn biết rằng khi 
cúc quấn xã khác nhau ở trong cùng một 
bìome cụ thể được kiểm tra thì sẽ có biến 
đổi về các chủng loại có mặt. Tuy nhiên nói 
xông ra thì các cấu trúc tổng quất của hệ sinh 
thấi và loại ổ sinh thái, môi trưởng sống hiện 
n đều giống nhau. Hai yếu tố phi sinh 
học hàng đâu có các tác động chủ yếu trên 
kiểu loại quần xã đỉnh cao ở mọi nơi trên. 
thế giới là lượng mưa và nhiệt độ. 

'Vũ lượng rất quan trọng ở nhiều mật: tổng 
số lượng mưa trong một năm; dạng nước đến. 
mặt đất (mưa, tuyết) và sự phân bố lượng 
mưa theo mũa. Lượng mưa có thể cách đểu 
nhau trong năm hoặc tập trung vào những 
thời điểm eu thể khiến cho có mốt mùa khô. 
vã một mùa ưới. Chế độ nhiệt đô cũng quan 
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Mình 6.8: Ảnh hưởng của lượng mưa và nhiệt độ trên. 
thực vật, Nhiệt độ và ấm đô là hai yếu tổ chỉnh ảnh 
hường trên loại thảo mộc sẽ xuất hiên ð uội vũng, Các 
tì độ và nhiệt độthấptì sẽ tạora lành nguyện; 
lộcao và M14 bàng giá trung tuột phẩn 
rarững cây lá ung hay rừng lũng báchị 
mở 'hự lưng 
buộc mưa thơo mí nh thành. 









Hit 





ra hoàng 






wú lượng cao thì thích hợp cho rút mưa nhiệt đổi. 


trọng và có thể thay đổi đáng kể theo từng 
khu vực trên toàn thế giới. Các khu vực nhiệt 
.đđi có nhiệt độ ấm áp, tương dối không thay 
đổi suốt năm. Các khu vực ở gắn vùng cực 
có các mùa đông dài với nhiệt độ cực lạnh. 
và mùa hè khá ngấn, mát. Các vùng khác thì 
được chia đều giữa các thời Kì ấm và lạnh 
trong một năm. (xem hình 6.8) 

Mặc dù nhiệt độ và lượng mưa có tẮm 
quan trọng hằng đầu nhưng một số yếu tố 
khác có thể ảnh hưởng đến kiểu loại quấn 
xã đỉnh cao hiến diện. Sự cháy rừng định kỹ 
là cần thiết cho việc duy tì một số quấn xã 
đỉnh cao cỏ và cây bụi, vì sự cháy rừng ngăn 
chăn sự thành lập các loài cây thân gỗ lớn 
hơn. Một số nơi trên thế giới thưởng xuyên 
sổ gió mạnh ngăn cần sự thành lập cũa các 
cây lớn và lầm đất khô nhanh chồng. Loặi 
đất cũng tất quan trọng, đất cát có khuynh 
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hướng khô nhanh và không cho phất triển 
cấc loài cây có đồi hỏi nhiều vễ nước như 
các cñy lớn, Irong khi đất ẩm ướt lại chỉ cho. 
các loại cây lửn nào đó phát triển. Tất nhị 
cắt dụng xinh v 
quan trọng vì hậu duệ của chúng sẽ là các 
loài chiếm cứ một khu vực mới 








đang sống trong vũng cũng 


Ảnh hưởng của độ cao đối với khí 
hậu và thực vật 

Sự phán bổ các hệ sinh thấi trên 
liên quan chủ yếu đến lượng m 
độ. Nhiệt đô nóng nhất ở gắn xích dạo và 
trở nên mắt hơn khi tiến về vũng cực. Tương 
tự, khi độ cao trên mức nước biển gia lãng 
thì nhiệt độ trung bình giảm xuống. Điều 
nầy có nghĩa là mậc đà ở vũng nhiệt đới 
vẫn có thỂ có nhiệt độ mát mẻ trẻn đỉnh 
các ngọn núi cao. Khi một người đi từ mực 
nưtc biển lên dỉnh núi anh la có thỂ đi qua 
một loạt các quấn xã sinh vật giống như 
những gì anh ta có thể gặp khi đi từ xích 
đạo lên vàng cực Bắc. (xem hình 6.9) 

Trong các phẩn kế tiếp chúng Ia sẽ xem. 





n có 
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Hình6.9:Syliên quan giữa độ 
cao trên mục nước biển, độ 
ã thực vật. Hi lo lên một 

ii, ta thấy khí hậu đổi 
dộ cảng lđn khí 
hậu càng mát, Dã ð nhiệ đế, 


















in nủi cao cũng cô. 
thể có tuyếttrên dịnh. Như vây 
Khi leo lên một ngọn nài người 





V nhận thấy ví 
hay đổi của cây cối giống nIuf 
Khi4i0xíchcdao dốn Bắc cực 


xã sinh vật (bu 





xét các quả le) chính của 
thế giải và nêu rõ các đặc điểm vô sinh và. 


hữu sinh tiêu biểu của từng quần xÃ sinh vật, 








Hoang mạc 

Khan hiếm nước là yếu tổ chính quyết 
định một vũng là hoang mạc, Đây là các 
khu vực nói chung có lượng nước mưa thấp 
hơn 25cm một năm (xem hình 6.10). Mưa 
tiến khi nào và như thể nào hoàn toàn khác 
nhau ở các hoang mặc, Một số hoang mạc 
tiếp nhận độ ẩm từ mưa hay tuyết và 
ng mùa đông, trong khi đó tại các hoang 
mạc khác, mưa đến dưới dang mưa giông 
từng cơn với khoảng cách thất thường. NẾu 
mưa đến dưới dạng các cdn mưa lớn thì đa 
xố nước mưa không ngấm vào đất mà chảy, 
xuống các rãnh. Hơn nữa, vì tỉ lệ bốc hơi 
cao, nÊn sự tăng trưởng và ra hoa cửa cây 
thường trùng khớp với các giai đoạn có sẵn 
độ ẩm. lloang mạc cũng có thể có nhiều. 
#i6. Chúng ta thường nghĩ hoang mạc là 
vùng đất đai khô cần, nông bức không có 
sự sống. Tuy nhiễn, nhiễu hoang mạc lại 
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Khả mất mẻ trong phẩn lớn của năm. Dĩ 
nhiên, hoang mạc Sahara và các hoang tnạc 
khác ở Tây Nam Hoa Kỳ và Mexico thì nồng 
bức trong gẫn suốt năm, nhưng hoàng mạc 
Gobi ở Trung Á có thể cực kỳ giá rét trong. 
xuốt các tháng mũa đỗng, và khá mắt mẻ 
Vào mùa hề. Hơn nữa, nhiệt độ có thể thay 
đổi lớn trong thời gian 24 gi. Vì hoang mạc 
tiếp nhận rất ít nước mnưa, nên tất nhiên là 
không thường có mãy bao phũ trên hoang 
mạc, Vì không có mây che kin mật trời, nên 
bể mật của ất và không khí phía trên nó 
có khuynh hướng nóng lên rất nhanh. Sau 
khi mặt trời mọc, việc thiếu các tẳng mây 
cách nhiệt cho phép nhiệt năng được tấi 
bức xạ từ mặt đất, và nơi này mất đi rất 
nhanh, Ban đêm tử mát tới lạnh là chuyện 
thưởng, dù là ở các hoang mạc “nồng”, đất 
biệt là trong thẩng mùa đồng. 

Một quan niệm sai lầm khác về hoang 
mạc là chỉ có một ít sinh vật sống ở đây: 
“Thật có nhiễu loài nhưng số cá thể ở từng 

























"Hinh 6.10; Hoàng mạc, la) iểu dễ hi hầu của Calrd, 
Ai Cấp. (bị Vùng hoang mạt tu nhận (nỗi năm chứa 
0t 25cm lượng mưa nhưng có dẫy sứ sống, Ở dây có 
sesgtông, ngài đẳng, dịa huy, rắn rất, các loài hM 
nhổ, chúm chốc và côn trúng, Vì nhiệt độ bạn này 
lưỡng cao nên hấu hết các cơn vật chỉ hoại độn Vào, 
bạn đêm thị nhiệt độ Không khí dã ụt xuống tất nhu. 
lên v3 tiên kể giới cù tó Cả những hoang tác 
mẻ ð đồ lường mua thấp nhưng nhiệt đ cao. 
















loãi rất íL. Ví dụ, một đắc điểm đáng lưu ý 
của hoang mạc là sự tắn mắc của thực Vật. 
.C6 một khoảng trống đáng kể giữa chủng, 
Tương tự, đông vật không có các chủng 
quần to lấn, đông đức. Tuy nhiên,các loài 
đó đã thích nghỉ một cách đậc biệt để sống 
sót được trong môi trường khô cần, thường. 
xuyên nöng bức. Thí dụ nước bốc hơi khỏi 
bể mặt lá cây. Để thích nghỉ với sự kiện 
này, nhiều thực vật hoang mạc cố lá rất nhỏ 
cho phép chúng hảo toàn nước. Thậm chỉ 
một số loài thực vật rụng hết toàn bộ lá vào. 
thời gian khô cần nhất trong năm. Một số 
loài, như xưởng rồng có khả năng lưu trữ 
nước trong cơ thể hay rễ cây xốp để sử dụng 
trong các giai đoan khô hạn hơn. Các thực 
vật khác có các bộ phận hay hại cầy ngũ 
yên cho đến khi có mưa. Rồi chúng phất 
triển, sinh sẵn rất mau và chết, hoặc ngủ yên 
chờ đến các cơn mưa sau. Ngày cả các cây 
lưu ng gắn liễn với các cơn mưu bất 
thường này. Trong các thời gian ấy, cây 
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thường ra hoa và sinh sản. Nhiễu cây hoang 
mạc là cầy có gai. Các đông vật lớn bị các 
gai này ngân cằn khi chúng muốn ăn các lá 
non hay chỗi cây. 

Hoang mạc có nhiễu loài động vật. Tuy 
nhiên chúng không được chú ý do quản thể 
của chúng thấp, nhiều loại có kích thước nhỏ, 
phẩn đồng không hoạt độngtrong suốt thời 
gian nồng bức trong ngày, Cũng không thấy 
chúng hợp thành các nhóm lớn, dễ nhân biết. 
Nhiều loài côn trùng, thần lần, rấn, thú hữu 
nhữ nhỏ, thú hữu nhữ ăn cỏ, thú hữu nhữ 
sân mỗi và chim chóc rất phổ biến ở các 
"khu vực hoang mạc. Mọi động vật sống trong 
hoang mạc có thể tổn tại với một lượng nước 
tất nhỏ. Một số loài gần như tất cả lượng 
nước chủng nhận được là từ độ Ẩm trong thức 
ăn, chúng thường có một lớp da ngoài hay 
biểu bì chống lai sư mất nước nên chúng 
mất rất ÍL nước qua sự bốc hdi. Chúng cũng 
có các điểu chỉnh về sinh lý học như là các 
quả thận rất hiệu quả cho phép chúng giữ 








Hồ 
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Mình 6.11: Đồng cổ. a biểu đồ khí hầu của Tehran 
(Ù) Cả chịu đưng mục ước thấp lối hơn 

lồn, Do đồð các vùng có mưa không nhiÊuổ là thức 

vài chế ngụ. 





cây 


lại nước. Chúng thường giới ban hoạt động 
trong các thời gian mát mễ trong ngày (buổi 
tối) và có thể tải qua một khoảng thời gian 
thất dài trong hang dưới đất, gidp chúng tránh 
được nhiệt độ quá cao và bảo toàn lượng 
nưỚc của trong cơ thể, 





Đồng cỏ 

Đồng cỏ. còn gọi là đồng hoang được phân 
bố rộng khấp các vùng khí hậu ôn đổi trên 
thế giới. Giống như hoang mac, nhân tố chính 
cđồng góp xào xiệc hình thành đồng cỏ là lượng 
độ ấm có được, Thông thường đồng cỏ nhận 
tữ 25 đến 75 cm lượng mưa một năm. Các 
vùng nầy có nhiều gió với các mũa hè nóng 
bức và các mùa đông từ lanh đến mắt. Ở nhiều. 
vũng đổng cỏ lửa rừng là công cụ quan trọng. 
“để ngân ngừa sự xâm chiếm của các loài (hực 
Xật và giải phóng ra nhiều chất dịnh dưỡng 
cho đất từ các thực vật đã chết. Cổ chiếm tử 
60 - 90% thực vật ở đây. Nhiều loại thực vật 
có boa khác được phân bổ rãi rắc trong đồng 
củ. (Xem hình 6.11). Cổ và các loài thực vật 
khác mọc rất cân kể nhau và bộ rỄ của chúng, 
đan kết thành một mạng lưới quyện chặt đất 





SỰ DIỄN THẾ DŨA BỔNG cổ 

0o cỡ nhiu bại đống cổ, khõ mã Mãi quết hóa sự 
dẫn hế1ấy ra hư ế nào tang các Nu vụ nở Đa số 
đồng cö Bắc Mỹ chịu Ảnh ỗng nàng nề cỉa vệc bồng 
'UgtVà Chăn tỏ ga se, Các đồng cỏ đượ tí lập ô các 
Khu rà có thể hoàn bản thắc bất võ hệ nh Đi 
nguyên uỷ. Tuy nhiền, cô vẻ như có nhiu gi đoạn 
.iẩn nh bao gồm ơn sự in tế của đồng cổ. 

S0 đấtbịbồ hoang không được canh tác, một gi 
đoạn ngắn tử một đến ba năm ri qua ang đô cảnh 
đồng b|cắc bà cổ hàng iện l4? chế ngự Sự đn thế 
của độn cổ giống võ sự đỀn thế cỉa rừng rụng lê ai 
đoạn iẾp eo cỡ độ đài không nhất định 10 năm hay 
lãu hớn) và bị các bài cỗ hằng ni chế ngự Thông 


"Trồng trọ tích cực Mới bị bồ hoàng, 


lại với nhau, Cây gỗ lớn, thường cẩn nhiều 
nước hơn, rất hiểm trong khu vực nãy nẹ 
trừ dọc theo các nguồn nước. Sinh vật t 
thụ chủ yếu là động văt ân cỗ như các đần 
thú gặm cỏ hữu nhũ điể 
lình đương đấu bò, ngựa hoang và nhiề 
cử, git súc và đê. Dù rằng ăn các loäi cỗ là 
những sinh vật tiêu thụ chính, nhưng chúng 
cũng cung cấp phân bón từ chất thải cũa chủng 
và ngăn chặn sự xâm chiếm của các loài 
vật thân mộc do chúng ăn chối non cũ 
loài cây mộc này, 

'Củng với thú hữu nhữ gặm cỗ, còn có rất 
nhiều lo 
côn trùng ấn thực vật, bọ hung (Ăn phẫn các 
loài găm cỗ) và một số loài muỗi chích đốt để 
hit máu, các loài khác dễ trững trên phân 
các động vật hữu nhữ lớn. Môi số loại ăn 
các động vật chết và đễ trứng lên các xác 
chết đó. Các động vật hữu nhữ ăn cỏ, như 








cực gồm bồ bison 

















'n trùng, bao gồm cầo cào và các 








tướng ong các giả dạn nấy, đất š ong điều Môn 
nghèo định đường, thiếu chất hữu co. Sau nhiều năm, đất. 
mều mỡ hơn khi chất hữu cơ được tích lu từ các xác chết 
và su phân hư cỉa các ti cổ hàn niên. Du ày dẫn 
đến gi đoạn phátiển kế tấp, gi đoạn các lài cổ lu 
niên. Cuối cùng. sẽ xuất hiện một đồng cỏ giả dẫn khi 
ccác loài hoa đồng cỗ xâm chiếm vùng này và phân bố rải 
tác với cổ. Nôi chưng, trong suốt quá trình này, đất 
nên mâu mỡ hơn và có chất lượng cao hơn. 

Lượng mu Rvả nạn chấy từng điển nh của đồn) 
cöthưên lạm cho quá nh diễn thể ngững lại đểm, 
này Tuy nhiên, nếu lại cô nhiều nước hơn hoặc nếu nạn. 
chây từng được ngân chặn th các lài cây thân gỗ có thế. 
xâmlấnkuvwcấm tớt 





Sau nhiều năm diễn thể 


chuột và xóc đất cũng phổ biến. Chim cũng 
thường kết hợp với thú hữu nhữ ăn cổ 
Chúng án côn Irũng do các động vật hữu 
nhũ xua đuổi hay các côn trùng cấn chết các 
con thổ này. Các con chỉm khác ân hạt bay 
các phẫn Khác của cây. Bò sát (tấn và thần 
lần) và các loài thủ ân thịt khác như sói đồng 
cổ, cáo, chìm ưng ăn các loài thú hữu nhữ 





nhỏ và cứ 

Đà số các đồng cổ ẩm ưữi trên thế giới 
viểu bị chuyển sang mục dích bởi vì lớp đất 
su, mâu mỡ, sinh ra do cấc hoạt động tạo thể 
hàng trầm năm có thể dùng các loài cây hoa 
thảo như bắp và lũa mĩ. Các đồng cỗ khô hạn 





trồng 





hơn thì được chuyển đổi sang việc chăn nuôi 
các loài ấn cỏ thuẫn hoá như bô, cữu, và đề. 


'Vï thế, còn lại íL đồng cỗ không bị nh 
loạn. và các vũng này cần được giữ lại lâm 
Ín cho các chủng loaï ở đồng cỏ đã. 
tìmg chiếm những vùng rộng lớn cũa dịa cầu 
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Thảo nguyễn 

Các vũng nhiệt đổi châu Phí, Nam Mỹ. 
châu Úc có những đồng cỏ mở rộng với lắc 
đc một số cây lữn hay chồm cây (xem hình 
6.12). Qun xã sinh vật này được gọi là thảo. 
nguyên. Mặc dũ thảo nguyên tiếp nhận từ 
50 đến 150em nước mưa mỗi năm, nhưng 
mưa vẫn không được phần bổ đều trong năm. 
Điển hình là một giai đoạn mưa nhiễu dược 
nối tiếp bằng một cơn hạn hần kéo đài. Điều 
nầy lao ra trong một hệ sinh thấi cấu trúc 
theo mùa rõ rệt. Đông thực vật chọn thời 
gian để sinh sẵn trùng với mùa mưa, khí các 
yếu tố giới hạn íLgay gắt nhất. Thực vật chiếm 
thế là cây hoà thảo, nhưng cũng có nhiều 
cây I0 chịu hạn, ngọn bằng, và có gai. Giống 
như đồng có, cháy rừng là đặc điểm thường 
thấy ở vùng thảo nguyên và các thực vật hiện 
điện là loài chống chịu với các thiệt hại do 
cháy rừng gây ra. Nhiễu loài cây này đặc 
biệt quan trọng bởi chúng là các cây họ dâu, 
có liên quan đến việc cố định dạm. Chúng 
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Hình 6.12: Thảo nguyên. ai dỗ khí hâu của Nainli, 
Kenya.(hì Thảo nguyên sinh ra ông vũng nhiệt đổi 
“cổimua eoanúa. Thực vật chiếm taithế ð dầy lạ cổ, với 
 khầp nơi 


y lớn, su han, chịu lừa rải 





cũng cung cấp bóng râm và nơi lầm tổ cho 
các loài động vật. Như ở đồng cổ, các thú 
hữu nhữ loài cỏ. Loài kangooru nhỏ ở châu 
Úc, linh dương đẩu bò, ngựa vần, voi và 
nhiu loài sơn dương châu Phí và chuột lang 
Nam Mỹ (găm nhấm) là các vì du, Tại châu 
Phi, các đân lồn thú gặm cỏ cung cấp thức 
ân cho các loài thú ân thịt lôn(sư tử, linh cẩu, 
báo gấm). Nhiễu loài găm nhấmm, chim chóc, 
côn trùng, bò sát gấn liễn với các quấn xã 
sinh vật nãy ôn trùng, mối 
là đặc hiệt phổ 











Trong số các 








Đất làm bụi Địa Trung Hải 

Đất lùm bụi Địa Trung Hải nằm ở gÂn các 
mùa đông thì mát, ẩm ướt còn 
mùa hè thì nồng và khô. Lượng mưa tử 40 
tiến 100km mỗi năm. Giống như tên gọi, quân 
Xã sinh Xật nầy tiêu biểu cho vùng duyên hải 
Địa Trung Lãi và cũng tìm thấy ở vũng duyên 
hải phía Nam Califormia, mũi phía Nam của 
châu Phi, một phẩn duyên hải phía Tây Chỉ 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU. 





RỪNG IMUA NHIỆT ĐỒI - MỘT TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT? 

Ngây nay cô một mối quan tăm đảng kể về chính trị 
và nh lễ đổi vỡ vic sử đụng từng mua nhiệt đt ra sao 
"một số người muốn gi các khú từng này như nh trạng, 
iện th rong khí đô những người thắc lại mưấn si 
dụng cây gỗ và cc tải nguyễn rừng cho các dt (Eh nh. 
I£ Tuy nhiên, ì rừng mưa nhiệt đỡ nằm ö các quốc ga. 
0g đô cổ nhiấu ngư nghèo, ân cô một 3p lực mạnh 
“mê đôi khai thác rừng vì Lế Ích kinh tế ngắn hạn. Hầu 
tiftaự sỉidụng từng mưa nhật đð vÌ mạc đh kính tế đã 
9ý tân 9 tân phá hay lâm giảm đi nh trang đã dạng, 
sinhlQe 

Hai trẫm năm tước, rừng mua nhiệt đối bao phữ 
Khoảng 1500 tiệu hệch. một khu vực cô kích thư: của 
cÄ châu Âu, thế nhưng ngày nay chỉ ồn 80 tru héctz 
Kỹ thult hiện đại gi quyết nhanh việc đọn sạoh rừng, 
ưa nhiệt đã, chỉ mất ha đến một gữ đỗng hồ để dọn 
“4ch † hét ừng. Chưa đc chính xắc cổ bào nhu 
ứng bị biến mất nhưng dưỡng như 20 triệu bác ta rùng 
[tản phá mỗi nm. Vớ cải đã này, sẽ không còn rừng, 
tro 80 năm nứa. Cô dễ dâng nhân ra các nguyện nhân. 
cña Việt phả ứng 


Viậe tổn gỗ 

Rứng mua đã trảnh khỏi sự ha thắc tong những 
năm đu) nd này khô dẫn, vì giá bị tưng đãi ấp của 
đa Số củ lấ gỗ và nh cấu cỉa thế giết chu cao Gắn 
.đầy nh tang này đã tay đổi và mộtsổ lên các bài chy 
tước đây uc som nhứ vô đụng by g đc sử dụng 
làm bột l8 laylàm ngưồn xetMê để sản nất chất đào. 
`Vd những mây móc hiện đại và sự vận chuyển tết hơn, 
Việc chuyển gỗ t những vùng xa ôi trước koa đã trổ nàn. 
0 lợi Thông Öuêng các công ty khai thác gỗ chí quan 
ân đẩn một hay hai loài gỗ cứng, như gỗ ếch hay gỗ gu. 
Vì cÖf ô vài ba cây ích trừng một hóc, nân độn 
chúng đi cô Về không gây điều gì ngụy hại Tuy nhân, 
cân tô mây mức hạng nàng đ phát đạn hểng i và HN 
eây bị đốn ngã ồi ko a khỏi ng thì số thật hại cho 
cắt cây xi quanh có thể tên, Đối đện với nhu cầu 
an ví lâm sẵn, đã số các quốc gia ö ìng ma rất sấn 
lòng kỷ kết chuyển nhướng gỗ cho các công ty nước. 
ngoài, hý Vong là qua đô sẽ gia ăng thu nhập quốc ga 
"Đảng bếc là a số cân hợp đồng mua bân gỗ cổ ấtft 
ay không cô iều khoắn nào cho sự bã tốn 


Việt trắng trọt 
gui nghào đi kiếm đất trồng trọt đã sử đụng đường. 


_ 





sả co cậc công ty đốn gỗ vã các công tý Mua mỗ âm ra 
.đỀ đến duc các khu vực tnốc đầy là các khu VỤ xa ôi 
“Chính sãch của chinh phú thường Khuyến khích người 
.dân đến định cụ tại các khu vực đã được đốn gỗ mắc d. 
ác khu này thường không thích hợp cho việc canh tác. 
'Ng#ý dân định cí thực hiện mỘ tiếu nông nghiệp Khác. 
thường, ơng đô cây lớn được chất bả và thu rủ. Họ 
"rồng rau trong khu vực được phật quang tong hai hay ba 
“năm cho đến khi đất by mất hết chất dinh dưỡng, ối hợ 
bỗou đất đã được phật quang và dơn đn mðt nế khác, 
trong rừng mua. Các hoạt đông ca đản định cư khIể 
cho không thẾ có sự đễn thế Vì thế từng mưa bị mất 
vinh vn 


Chân nuôi gia sức. 

“Các khu vực rừng mưa đang bị thiêu hủy và chuyển. 
=ang đất chân rÈL mắc đủ đây cô th I dụng đệ 
hại nhất. Miến Trang Mỹ đš mất đến hai phần ba từng 
_me đỂ lm bai chìn mê gia súc. Nơ tứng mưa nhật đỡ. 
bì phât qaang để làm đồng cô hay trai chân nuôi, nặng, 
sấthf kh đat đÍn 50kg cho một hô một ầm, tong 
các nông tri ð Đắc Mỹ sân xuất 800kg tht một hàch. 
một nlm. Đất mai chông mất đi các chất in dưỡng và 
'vồ nên vô đưng Khi điu này sây ra th đất bị bổ hoạng và 
.gi cô (hâm rùng bịphảt quang, 


Khai thác mố 

"NhiÊu khu rùng ma nhiệt đổi già tr lượng đầu hôa 
“ehất như bônf, than đã đồng, km cường, vàng, quận, 
“lt hắc, tam, Dù rẰng kha mồ là nguyÊn nhân thứ 
yếu của sạn phả từng, nhưng đất vẫn bị phát quang để 
lâm đường vào cắc khu mổ, thường lš mi cứ ngụ duy 
nhất cho mệt số Iài thực, động vật nào đó. Một sự phá 
từng nhỗ có thể gây nên một lượng thết hại không phải 
“hỏ, và các khu mộ thường phông thích các chất thải độc 
"hại vào cắc đông suếi, hủy hoại đữ sống động, thực vật. 


ác nguốn đa đạng sinh hị 

"Rừng mua nNNệtđô rất phong phú nhiều loại sinh 
Vật khác nhau. Nhiều loại thực phẩm và sản phẩm hữu 
eh đã được lẫy rat các thực vậtð tũng mưa MỖI Khi 
chông tatống cả phê, ăn sðcðls, chuối hay quả hạch, 
"hay sỉ đụng vật nào đ làm bằng cao su ú: là chúng tà 
dang sử dụng các sẵn phẩm lúc đấu đã được fìm thấy ð 
rừng mưa 

"Bảng ệt kẽ sai đâu cho thấy gi tr ca nhu lai 
"ực vặt hắc nhau sống trong vùng nhiệt đi. 





hlps/Nelithsuseg 


Trả cả) thơm, chổi, cam, chanh, hổi và qut. 
Rau cả chua và nhiều lại đậu 
Hạt điều đu phông, vững, da 
Gia Vị. t,êu, đính hương, nhục đậu khẩu v2 í, 
uế, gùng, nghệ. 
+ Thức tống: tà, cả phê, ae, ciếtsuấthat da sử. 
dụng rong nước oea~ CS. 
= _ Keo dẫn và nhựa: ca0sutrong đổgía đụng và công 
"ghệp. Nhựa balsta sĩ dụng rơng banh chd gên 

Một rong những lợ ch lên nhất của các ừng mưa 
hả năng phát iện /a các kai cây thuốc mớ: Thự vất 
chứa đụng nhu chất 
đụ: gọi ha chất tực 
vật gl0p cho thực ngân 
cần côn trùng An lá và 
các phẩn qại giã khác 
của cây, Chính những 
chấtnạy Đường đực äù ° 
đụng làm thuốc Nhu 
khả năng là kh cắm toà 





Lẻ, Và phía Nam châu Úc. Thực vật ở đấy 
bị chế ngự bởi các cây bụi thần gỗ thích 
nghỉ để chịu đựng mùa hè khô hanh (xem. 
bình 6.13), Thường thường các cây thực vật 
ngủ suốt mũa hè. Cháy rững là nét đặc trưng 
của quấn xã này và các cấy bụi đã thích 
nghỉ với các trận cháy rững thỉnh thoảng. 
Cáe dạng động vật khác nhau rất nhiễu tai 
các vũng khắc nhau trên thế giới. Nhiễu 
loại côn trùng, bò sát, chìm và các đồng 
vật hữu nhũ được tìm thấy trong các khu 
vực này. Trong vùng lùm bụi ở Califomi 
rấn chuông, nhên, sóc đổng cổ, thần lần 
và các loài gặm nhấm là các loài tiêu biểu. 








Rừng khô nhiệt đới 

Một quấn xã sinh vật khác chịu ảnh hưởng 
nặng nể của lượng mưa theo mũa có tên là 
rững khô nhiệt đổi. Nhiều rững khô nhiệt đổi 
có khí hậu gi6 mùa trong đó có một số tháng 
mưa nhiễu được tiếp nối bằng các đợt khô 
hạn kéo đài từ vài tháng đến tấm tháng. (xem 
hình 6.14) Lượng mưa có thể thấp ở mức 50 
cm hay cao đến 200 em. Vì mưa theo mô: rất 
rõ rệt cho nên nhiều loài cây đã có những 


vào tệm uốc ty, ban sẽ được mua mộtsản phẩm cỉa. 
vũng ma. 70% thự vặt chữa các hành phần khẳng ung 
'ầự được lấy t từng mưa. Tiên thực tẾ 50% thuốc men. 
của chứng tsđược lấy lí thực vật Tuy nhiên, chứa ti một 
phần trăm cắc loại cây của rừng nhiệt đổi được khảo sät 
.đỂ ñm gi tr được liệu của chúng. 


Đắc địch vụ của rững mưa. 

Nhiều ni đảnh gi từng tua eo cắc dịch vụ mà 
n6 cung cấp Nhu rừng lớn làm thay đổi đều kiện thời 
'ế, bão vệ đất khổi sự ôi môn và ích trữ số lượng lớn 
cảchon Chúc năng ch bữ cácbơi ny đặc bỆt quan 
trọng kh ta bất rắng chúng !a đang đựa thêm vào khÍ 
quyển một lượng lớn cacbon lô đi chây nhin lậu hóa 
thạch Mộc đu điều rên có th l những lợ ch đăng kế 
“hy khô nỗ gân cho chúng một gã ị lấn bạo VI(HỂ 
-ong đa số rướng hợp các lợ Ih về kinh tỂ ngắn hạn 
của vệc lầy gỗ vã ống ho mào cô khuynh hưông lấn Ất 
các giá ịVẾ đa dạng sinh học và các lợiÍchvễ lâu đại 
“ả lững ta cung cấp 


thích nghỉ đặc biệt với việc chịu đựng hạn 
hắn. Trong nhiều khu vực có thời hạn khô 
hạn kéo dài, nhiều loại cây rụng lá vào thời 
kỳ khô hạn. Rừng khô nhiệt đổi được tìm thấy 
ở các vùng Trung và Nam Mỹ, châu Úc, và 
châu Á (cụ thể lâ ở Ấn Độ và Myanmu). 
Nhiều loài động vật âm thấy ở đây cũng được 
tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới Ẩm ưỡt 
hơn trong vùng. Tuy nhiên có í loài ở rừng 
khô hơn ở rừng mưa 





Rững mưa nhiệt đời 

Rững mưa nhiệt đới nằm gần xích đạo ở 
Trung vã Nam Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á 
và một số đão ở biển Caribe và Thái Bình 
Dương (xem hình 6.15), Nhiệt dộ thường 
ấm áp và khá ổn định. Không có sương giá 
và trời mưa gần như cả ngây. Đa sổ khu 
vực tiếp cận trên 200 cm nước mưa hằng 
năm. Một số vũng tiếp nhãn từ 500 cm trở 
lên nước mưa hàng năm. Do lượng mưa thừa 
thải và nhiệt độ lại ấm áp nên đa số thực 
vật phát triển rất nhanh; tuy nhiên, đất 
thưởng nghèo đỉnh đưỡng do nước có 
khuynh hướng mang đì hết các các chất dinh 
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dưỡng mã thực vật chưa thể hấp thu ngay 
được. Nhiều loài cấy có hệ thống rẺ mở. 
rộng, kết hợp với các loại nấm ở gắn mặt 
đất cho phép chủng lấy được chất đình 
đường từ các thực vật thối rữa trưde khi bị 
nước mang đì. Vì da số chất dịnh dưỡng đều 
chứa trong thấp sinh khối chử không ph 
trong đất nên những khu vực này không 
tốt cho việc lập trại. NưỨc mưa là 
dưỡng chất mới vì các vi thể và các chấ 
khí trong khi quyển sẽ hòn tan trong nước 
kh trời mưa. Vòm rừng chữa nhiều loài thực 
Vật cộng sinh (thưc vật sống trên bể mặt 
của thực vật khác), Có thể lấy được chất 
định dưỡng từ tác tần rừng trước khi chúng 
điến mặt đất. Nhiễu loài sống ở tắng dưới 
như các đây leo có thỂ dần mình vào các 
€ây cao khí chúng mọc hưởng vể mặt trời 
Khi dây leo đến được vòm rừng chúng có 
thể cạnh tranh một cách hữu hiệu với các 
cây chống đỡ cho chúng để lấy nguồn ánh 
sáng mặt trời. Cùng với việc chống đỡ cho 
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"Hình 6.15: Rừng mưa nhiệt đối, (2) Euế lô kí hậu của 









5Ingapoee.f Riing mưa nÌuớt đội xuất hiện ð nhữny 

vũng có lượng tua cao và nhiệt :lồ nón ẩm. Các rừng, 

nàyc thực vật và động vật rãi cả dạ 
đây leo, các cây cao còn để cho các 


dương xÏ, rÈu, ph 





lan sử dụng bể 
mặt của cây để phát triển 


Rững mưa nhiệt đổi có một sự da 
lg 





ụ 
sinh học lên hơn bất cử quần thể nào khác 
Nhiều loài được tìm thấy trong các khu rừng 
mưa nhiệt đổi của thể giới hơn là trong phẫn 
3i. Một vũng đất nhỏ vài 
hàng trầm loài cây, 
luôn luôn có một khoảng cách từ 
một km tr lên giữa hai cá thể của cùng một 
loài. 











còn lại cũ 








Km vuöng có thể chưa đi 








3ỗ balsa, gỗ tếch, vã nhiều loại gỗ trang 
trí khác đều là từ cây nhiệt đổi. Mỗi cây đó lÀ 
một tổ hợp các đông vật sử dụng cây lâm thức 
chỗ cư trủ, hay vật chống đỡ. Vòm rimg 
tao ra một bức tường lá vững chắc giữa mặt 
trời và sàn rững, bao gồm hai hay ba tẳng 
Một vài cây, gọi là cây vượt trồi, nhô lên khỏi 
vòm rừng. Phía đười vòm rừng là một lớp các 
loäi cây leo. Gẫn đây các nhà sinh vật học 
phát hiện ra toän bộ mộ quẫn xã sinh vật 
mới sống trong tần rừng của các khu rừng 
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CÁC NGHIÊN tỬU VỀ TẤN RỪNG 

“Trong vải năm qua, một mật trận nghiên cứu sinh. 
thổi học mối pháttiển Dác nhà khoa học xia nay vẫn 
nhìn vào các hệ sinh thái rừng ð tắng mặt đất Các cây. 
lớn đượ định danh, các đây leo được phân loại và các. 
cộng vật nh sống gần hay tạ sản từng được nghên 
cử Dắn dẫn ác nhà kho học nhẫn ra tằng nhu lại 
điộng thực vật vốn à những trình phắn quen tong trơng 
'hệ sinh thải rừng ít khi di tử ngọn cây xuống đến sản 
từng. Họ Bắt đầu ngh a cc Bện pháp nghiên củ cặc 
sinh vật sống trong tàn rừng này. Đầu biên, họ đưa vào kỹ 
thuật và các thiết bị của các nhà leo nói. Nhưng phương. 
phập này lốn nhu công súc và ngụy hiếm Bắn đây, các 
nhã sinh thái học đã thiết lập một số nơi có lắp đặt các 
Ân cẩu ð rong rừng. Các cần trục này cho phép cắc nhà 
nghiên cứu thực hiện các nghiên cửu về hóa học. khí hậu. 
.và sinh vật tìm thấy trong tân rừng. 





này, Do đa số ánh nắng mật trời được các 
cây lớn đón lấy, cho nên chỉ có cắc cây chịu 
rợp mới sống được ở dưởi vòm cây 

Cũng với sự đa dạng về thực vật là sự 


da dạng cũng lớn như thế các đông vật. Có 

















trùng như kiến, mối, bướm và bọ cánh cứng 
đặc biệt rất nhiều. Chim chóc cũng rất pl 
biến, nhiều loài thủ hữu nhữ leo trẻo, thần 





lần và ếch cũng rất đông, côn trùng là thức 
n cho số đông các loài này. Vì hoa quả luôn 
có sẵn quanh năm, nên có nhiễu loài chỉ 
và thú hữu nhũ ăn trấi cây và mắt hoa. Hoạt 
động của chúng rất cẩn thì thụ 
phấn và gieo rải hạt giống khấp khu rừng. 
Do mức độ ánh sáng thấp và khó giao tiếp 
với nhau bầng mất nên một số loài liễn lạc 
với nhau bằng cách tạo ra âm thanh. 

Rừng mưa nhiệt đới phải chịu áp lực năng 
nể của việc khai quang để trồng trọ. Nhiều 
nước có rừng nhiệt đổi là các nước nghèo, 
phải tìm kiếm việc làm và tiễn bạc từ nguồn 
tài nguyên này. Nói chung, nông nghiếp 
không thành công do đất có ít chất dinh 
dưỡng và không chịu đưng nổi các hoạt 























'Một số khảm phá đáng kinh ngạc bao gồm khám 
phá vế cäc loài côn trùng mới. Một nghiên cứu vÉ tán 
từng được thực hiện tại một khu rứng giả nhiệt đời ở 
Vancaure Ioland, Bilsh Doiwmba, đã xác định được 
en60loài côn tùng mi Các thà nghiên cu đnh gi. 
cuối cùng sẽ cô đến hàng trăm loài mới xác định. Các. 
cốc nghiên cửu lương tự trong các khu rững nhiệt đổi 
căng phân lại êm hàn trăm loi côn trừng mối. Các 
“nghiên cứu ð Panama thấy rằng dây leo có thể tạo nên 
“70% vòm rừng, và các đây leo nảy cạnh tranh ánh sáng. 
mặt trữt vỡi các cây chống đồ cho chúng. 

Phương cảch mà trong đó động vẬt sử đụng Vôm' 
ng là một lĩnh vực nghiên cửu thú vị khắc. Chim chóc, 
'khi dd. sóc và côn trùng sử đụng các phần đặt bit của. 
vờm rừng làm thác An lổ và lộ tỉnh đi chuyển Cáo nhà 
"nghiên củu đang hiểu biết (uợc tiêm nhiêu đu KHI ho 
đành thời gian sống trong tân rừng. Cung cắc động vật 


mì nghiệp cổ thể là 
nhưng trong nhiều 


động nông nghiệp. L 





hoạt động bên vữa 
trường hợp thì không 


Rừng lá rụng ôn đổi 

Rừng trong các khu vực ôn đổi có sự tha 
ông và mùa hè thì thường. 
sụng lĩ vào mùa đông và ra lá mới vào mũa 
xuân. Loại rững này được gọi là rừng lá rụng 
ôn đổi và là tiêu biểu cho phân nữa phía đông 
Hoa Kỳ. các khu vực ở miễn Nam Trung 
Đông Nam Canada, miễn Nam châu Phi và 
nhiễu khu vực ở châu Âu, châu Á. 

Các khu vực này nổi chung nhân 75 đến 
100 em lượng mưa phân bổ tướng đối đều 
mỗi nãm. Mùa đông tương đối dễ chịu và 
thực vật phát triển mạnh trong vòng khoảng 
nửa năm. Mỗi khu vực trên thể giới có một 
số loài cây là sinh vật sản xuất chính của 
biome (quấn xã) ở đó. (xem tình 6.16). Trấi 
ngược với rừng mưa nhiệt đổi, nơi các 
thể loài cây mọc rãi rác khấp khu rừng, rừng 
y lá rụng ôn đổi nói chung có Ít loài hơn 
và nhiều khu rừng có thể chỉ gồm có hai 
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hay ba loài cẫy chiếm ưu thế. Ở những khu. 
rừng lá rụng ở Bắc Mỹ và châu Âu các loài 
phổ biến là cây thích, nơi nhiều loại thực 
VÌL hở hoá vào mùa xuân. Các hoa đại mùa 
xuân này trữ thức ấn ở các khu rững này 
Các khu rừng này là chỗ ở cho nhị 
tôn trùng, đã số ăn gỗ và lí cây. Bọ cánh. 
cứng, ẩU trùng bưởm, ong và kiến là các ví 
dụ. Chỉm sống trong các khu rừng nãy chữ 
yếu lã chim dị cư. Chúng đến vào mũa xuân, 
nuôi con suối mùa hè và bay đĩ vào mũa 
thu, Nhiễu loài chìm này dựa vào quần thể 
đông đúc của côn trùng tong mũa hè để 
làm thức ăn. Các loài chim khác sử dụng hạt 
và trái cây sẵn xuất rong suốt những thấng 
mùa hè. Một vài loài chim, bao gỗm chim. 
gõ kiến, gã gô trắng, gà lây và một số loài 
chím họ sẻ là những cư dân trọn năm. Loài 
lưỡng cư (ếch, cóc, kỳ nhông) và bô sắt (rấn 
và thần lần) ăn mỗi là các loài côn trùng v 
động vật nhỏ. Nhiều loài động vật hữu nhữ 
lớn hay nhỏ cư trú trong khu vực này. Chuột, 
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Minh 6.16: Rững cấy là nụng ñn đổi, la! iếu đồ khi hậu, 
“của Chỉ cago, Ilinois (b) Hững cây lã rụng ðn dồi xuất 
‹có ẩm đô lắng kể sất năm nhiều nhIÊ 
cdồtự xuống dư mức đồng hàng vào nhiêu thế ký tờ 
Trongth gian này, cây lớn rung là, Loại rừng này, 

ing mời thôi chế ngụ một nữa 
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Đồng của Hùa 
È miền Dông Nam của CAI 








sức, nai, chuột chủ, chuột chũi, chuốt tủi lâ. 
các vi dụ điển hình. Các động vật sân mỗi 
chính sản các loài hữu nhũ này là cáo, chỗn, 
sôi đồng cỗ và chỉm sn mỗi 


Rừng taiga, rừng tùng bách phương 

Bắc hay rừng phương Bắc 
Ở nữa phía nam Canada, các miễn Bắc 
Âu, và phẫn lồn nước Nga, có mộ khu rững 
ũng bách xanh được gọi là rừng tulga, rừng 
tùng bách phương Bắc hay rừng phương Bắc 
(xem hình 6.17), Khi hậu là những mùa hè 
ngắn, mát mẻ và những mùa đồng đầi với 
tuyết phủ khấp nơi. Mùa đông rất khấc 
nghiệt và có thể kéo dài đến sấu thắng. Đất 
đồng băng trong suốt mùa đông, lượng mưa 
thay đổi từ 20 đến 100 em một năm. Tuy 
nhiên khí hậu điển hình là ẩm ướt vì có rất 
nhiều tuyết tan vào mùa xuân và nhiệt độ 
thường thấp làm giảm sự bay hơi. Phong 
cảnh tiêu biểu với các hổ, ao và đấm lẫy, 
"ây thông như vấn sam, linh sam và 
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thông rụng lá là các cây phổ hiến nhất nhất 
trong các khu vực nầy. Các cây này đặc 
biệt thích nghỉ với điểu kiện giá lạnh mùa 
đông. Mùa dông tương đối khấc nghiệt đối 
với các loại cây, vì hơi Ẩm rới xuống thành 
tuyết và ở lại trên đất cho đến khi lan ra 
Vào mũa xuân. 

Các cây lí kim được thích nghi để ngân 
căn sự mất nước. Hơn nữa, các cầy tùng lạc 
diệp thường rụng gai vào mữa thu. Các nhánh 
cấy này mễm đẻo, cho phép chúng uốn cong 
dưới một đống tuyết để tuyết trượt khỏi các 
cây hình tháp mã không gãy hại gì cho cây. 
Giống như ở rững lá rụng ôn đới, nhiều cư 
dân của biome này hoạt động mạnh nhất vào 
mùa hè. Đa số chim là chìm di cư và ăn số 
côn trầng phong phú vào mùa hè vốn có 
được trong các tháng mùa đông dài giá lạnh. 
Một số loài chỉm như gõ kiến, cú, gà gô trắng, 
là các cư dân thường tủ. Các thú hữu nhữ 
tiếu biểu là nai, tuẫn lộc, nai sửng Bắc Mỹ, 
chớ söï, chỗn, chuột, thỏ đi hia và sóc. Vì 


























b 
"Hình 6.17: Tae, từng tửng bách phường Bắc hay rừng 
phường Bắc. J tiếu đãkhi hàu của Mhiaeova.Vb Rng 

+ rữngtông bàchịphương Bắc, hayimphunng Bắc 

8 phững vũng có mùa đông dài và uyết ở 
những tù tuyết rd nhiễu.Cây cối 
9 đây ã tích nghỉ với‹ễuiện này và cung cấp thức 
An chỗ ð cho các đông vàt sống lại đầy 











thời tiết giá lạnh. có ít loãi bồ sát và lưỡng 
cư sống trong bÌome nầy 


Lãnh nguyên 

Phía bắc Iaiga là lãnh nguyên, một biotc 
thiếu cây và có lớp đất dưới mặt đồng bãng 
vĩnh cửu. Lớp đất đóng bãng này được gọi là 
đất đồng bằng vĩnh cửu (xem hình 6.18). Vì 
đất đồng băng vĩnh cửu và thời tiết cực kỳ giá 
rét lến 10 tháng mũa đông), nên không mỘt 
cây nào có thể sống trong khu vực này. Mặc 
dù lượng mưa giống như lượng mưa Ở một sổ 
hoang mạc ~ chưa tới 25 cm một năm ~ mũa 
hè ngấn, nồi chung ẩm với vì tuyết mùa đông 
tan chảy và nhiệt độ mũa hè thường thấp hơn 
TỨC- Nhiệt độ này làm giảm lệ bay hơi. Vì 
lớp đất đồng băng không cho nước ngấm vào 
đất, nên thường có những vũng đất ngập nước 
xà nhiều vùng nước cạn. Nhiễu loài chim nước 
như vịt tri, ngỗng trời dị cư đến đây vào mùa 
xuân rồi chúng giao phối, nuôi con suối mũa 
hè trước khi di cư về phía Nam vào mùa thu 
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Khi vài centimét lớp cũng tan € 
nhiều loài thực vật (hoa thảo, phong lùn, liễu 
lần) và dịa y, nhờ tuẫn lộc, mọc lên. Các cây 
này thấp, thường có chiễ (đi 20c 
"Thường có các đầm mây côn Irùng trong mí 
hè cùng chúng cũng là nguồn thức ân cho. 
các loài chim di trì, Các loài chim lưu trú là 
gì gô trắng xám và cũ tuyết. Hồ sắt và các 
loài lưỡng cư không thể sống được trong khỉ 
hậu khắc nghiệt này. Một số đông vật hữu 
nhị chịu được thời tiết khắc nghiệt này nhưí 
bò xạ, tu 














lộc, thủ vũng cực, và lem mút có 
thể sống được nhữ án cổ và thực vật khác 
mọc lên trong mùa hè mắt mẻ ngắn ngũi. Cáo. 
vùng cực, sói và cú là các loài thú sân mỗi 
chính trong khu vực này. Vì mũa tăng trưởng 
rất ngắn, cho nên thiệt hại đối với loại hệ xinh: 
thầi này được khắc phục rất châm. Do đô. đất 
phải được xử lý hết sức cẩn thân. 

“Các mắng quấn xã rải rắc giống như lãnh 
nguyên cũng được tìm thấy ở các đỉnh núi 
trên khắp thế giđi. Các vũng này được gọi 
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Hình 6.18: Lãnh nguyễn. la) Huu đổ khí hậu của 
Tailanls,Alaska (bì cúc vi dò phía Bắc và tôn dÏnh, 
tgắn và cây cõi lân 
lên rất chàm, Cây lớn không thể sống trong cẮc vùng. 
anh này, nô phẩm vì luôn lướn có một lớp đất đón, 
lá vinh cửu 
welyl. VI sự tăng tnfÖiy châm clip nh thế 
\u/luệt hại cho vũng lành nguyên cổ 
ấy 0 nhiêu thế hệ sa 








“một xế ngọn ni, ta IÃNg tri 









băng bên chui mật đất, gọi là đất bà 











là lãnh nguyên thật, nhưng nhiễu loài động 
thực vật lại khác. Nhiều loài chim và thủ 
hữu nhũ lớn di tú lên tân các lãnh nguyên 
này trong các tháng môa hè và quay về các 
nơi thấp hơn khi thời tiết trở lạnh, 

£ác hệ sinh thái dưới nước. 

“Các quần xã sinh vật (biome) trên cạn được 
quyết định bởi lượng mưa, kiểu mưa và nhiệt 
độ. Các yếu tỡ khác, như loại đất và gió, cũng 
đồng vai tồ quan trọng. Các hệ sinh thái nước. 
cũng được định hình bi các yếu tố môi trường 
then chối. Một số yếu tố quan trọng là khả 
nằng xuyên qua nước của Úa nắng mặt tri, 
độ sâu của nước, tính chất của nÊn đầy, nhiệt 
độ nước và lượng muối hòa tan. 





Hệ sinh thái nước mặn 

Một yếu tố quyết định quan trọng tính 
chất của hệ sinh thải nước là lượng muối 
hôa tan trong nước. Các hệ sinh thấi có ít 
muối hòa tan trong nước được gọi là hệ sinj: 








Hình 6.19: Hệ sinh thái biển, 
tân à dồi thấu quan 
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sinh vật tiêu lùng là nhưng sinh vật ra lội tự do ngoài khe lu 


vật nhỏ chuyên An các thực vặt nổi có tên là 





thấi nước ngọt, và các hệ sinh thấi có lượng 
muối eao được goi là hẻ sinh thối nước mãn 





Hệ sinh thấi nước mặn ngoài khơi 

Ở ngoài hiển khơi, có nhiều loài sinh 
vật trôi nổi hay chữ động bơi lội. Loài giáp 
xúc, cá và cá voi chủ động bơi lội khi chúng 
đuổi hất mổi. Các sinh vật không bám vào 
đầy được gọi là sinh vật biển khơi, và hệ 
sinh thái mã chúng là một phẫn được gọi là 
hệ sinh thái biển khơi. Thuật ngữ phiều sinh 
vật được dùng để miêu tã các sinh vật đưới 
nước rất nhỗ và bởi rất yếu đt đến nỗi chúng 
chỉ tồi theo thuỷ triểu... Như với tất cả mọi 
hệ sinh thái, các sinh vật này lã những rong 
tảo bé nhỏ và trôi nổi, cũng với các xi khuẩn. 
'Tâng trên cũa đại đương, nơi tia sấng mật 















nạ iên của biển hoi, Các 
cduối ly biển, Các tiộng 


cdocác thực vật nổ lùi 
lhvậi xố 





lànhững 





động vật 0 


trời xuyên đến được, gọi là đổi thẩu quang 
Ở vũng nước này các thực vật nổi là phổ 
biến nhất. Bể dây cña đới thấu quang của 
vũng nước này thay đổi theo độ trong của 
nước, nhưng trong nước trong có thể đạt tới 
150 mét. Những động vẫt bé nhỏ, bơi yếu, 
e6 tên là động vật nổi, ăn các thực vẬt nổi 
Động vật nổi thưởng ở các vũng nước sầu 
hơn các thực vật nổi trong đại đương, nhưng. 
chúng di chuyển lên trên vào ban đêm để 
ân các thực vật nổi. Rồi tới lượt động vật nổi 
bị các loài động vất khác lớn hơn như cá, 
tôm dùng lầm thức ãa. Các loài nây lại bì 
ôn hơn như cá hổi, cá ngữ, cá mập. 
và cá thu ăn thịt. (xem hình 6.19) 

Một nhãn tố quan trọng ảnh hưởng đến 
tính chất của quản xã nước mặn là loại và 
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tình 6.30: Các loại bờ hiển. Loại đất nền của biển quyết nh loại nh vật vật sống ð gắn bờ, Đã tạora chỗ bám, 


tà cáthông được. Bài lấy vững chat oxy; vì vây những sinh vặt sống ð đáy bước phải thích nghị với các điểu 
kiệntrên, 


NA, 
HiiBedehsleog 


lượng chất hôa tan trong nước. Đặc biệt 
quan trọng là số lượng chất dinh dưỡng vô. 
cơ hòa tan trong nước mà các sinh vật thực 
hiện quá trình quang hợp có thỂ sử dụng 
Phốt pho, nitd và cacbon đều rất cẩn thiết 
cho sự cấu tao chất liêu sống mới. Trong 
nước các chất này thưởng thiếu hụi. Vĩ thế, 
hệ sinh thầi nước có năng suất nhất là các 
hệ sình thải trong đó có nhiều các chất dinh 
dưỡng thiết yếu này, Các khu vực nãy b; 
gồm những nơi trong đại dương mà thủy 
triểu mang các chất dình dưỡng lắng dọng 
dưới đầy đại dương lên và những nơi mà 
cắc con sông lấng đọng các chất hòa tan và 
cäc chất huyễn phù được chúng mang đến. 





Hệ sinh thái nước mặn đáy biển 

Các sinh vật sống dưới đầy địa dương, dù 
chủng có gắn vào đáy hay không, đều được 
gọi là sinh vật vũng đáy, và hệ sinh thấi mã 
chúng là những thành phần thì được gọi là 
hệ sinh thấi đầy. Một số loài cá, trai, tôm 
hùm, giáp xác, cỏ chân ngỗng biển và nhiều 
loại sinh vật khác sống ở dưới đáy biển. Ở. 
vùng nước nông, ánh sắng mặt trời có thể 
xuyên đến đáy và thường có một loại sinh 
VẬI quang hợp bẩm dưới đáy, gọi là tảo biển. 
'Vì chúng dính chật vào một số loài, như tảo 
bẹ, có thể mọc với kích thước lớn... nên nhiều 
sinh vật sống dưỡi đầy khác như nhím biển, 
giun và cá đi kèm với chúng 

Chất nên rất quan trọng trong việc quyết 
định sự xuất hiện loại quẩn xã dưới đầy 
Cát có khuynh hưởng biến đổi và dì chuyển, 
lầm cho các loài thực vật lớn hay tảo khổ 
mà phát triển được dù rằng một số loài trú, 
giun đào, và giáp xắc thấy tằng cát là môi 
trường sống thích hợp cho chúng. Trai lọc 
nước lấy các sinh vật nổi cùng các tần khối 
hoặc đào trong cát để ăn các sinh vật khác. 
ở đây. Bùn có thể cung cấp môi trường 
sống thích hợp cho một số loài thực vật có 
rễ, như cây đưđc hay có biển. Mặc dũ bùa 
thường chứa it öxy nhưng nó vẫn được 
nhiều loài sinh vật đảo hang chọn lầm nơi 








cử trú vì chúng lấy thức ăn bằng cách lọc 
nước ở phía ở phía trên chúng hay án các 
động vật khác sống trong bùn. BẺ mặt đá ở 
đại dương cung cấp một cấp nền tốt cho 
nhiễu loài tảo lửn. Gắn lên với sử phát triển 
phong phú của các loài tảo này là một lập 
hợp lồn các động vật (xem hình 6.20) 

Nhiệt độ cũng có một tác động lên kiểu. 
loại quần xã sống ở dưới đầy, Một số quần xì 
quần xã như các dãy san hô hay các đầm dước 
chỉ được tìm thấy trong khu vực nước ấm. 

Hệ sinh thái via san hô được tạo rà bởi 
các động vật san hồ có bỘ xương ngoài hình 
chén bọc quanh mình. San hồ l6 ra tử bộ 
xương các động vật này để nhận thức ăn và 
phơi mình đưi ánh sáng mặt rời là cẩn thiết 
VÌ san hô chứa tảo đơn bào trong cơ thể 
chủng. Các loài tảo này thực hiện quế trình 
quang hợp vã cung cấp chất dinh dưỡng cắn 
thiết cho sự phát triển của bản thân và của 
san hô. Mối quan hệ hỗ tương giữa san hô 
cung cấp bể mặt để cho nhiều loài động vật 
khác sinh sống. Một xố động vật này ân trực 
tiếp san hô, trong khi các động vật khác thì 
ân các sinh vật nổi nhỏ và số rong tảo chen 
chúc giữa các xan hô. Nhiễu loài cá, giấp 
xác, bọt biển, con trai và ốc là thành viên 
của hệ sinh thấi vỉa san hồ, 

Do eấc hệ sinh thái san hô cẩn có nưức 
ấm, nên chúng chỉ được tìm thấy đ gẵn xich 
đạo. Hệ sinh thái san hô cũng cần có nước 
trong, nông, vì tảo cẩn phải cổ nhiều ánh 
xăng mật trời để thực hiện quá trình quang. 
hợp. Via san hô được xem như một Irong 
những hệ sinh thải có năng suất nhất trên 
trái đất (xem hình 621). 





'Hệ sinh thái rừng đưc chiếm một vùng. 
sẵn bà biển. Các sinh vật chiếm tu thế là các 
loài đặc biệt cổ thể chịu được lượng muối cao 
của đại dương. Trong các khu Vực nước nông 
xã sống vỗ không quá mạnh thì cầy lớn có 
thể mọc. Chúng có các hạt giống đài có thể, 
nổi trên nước. Khi hạt găm vào bùn chúng. 
có thể thải muối qua lá, chúng 
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Hành 62: 





Mình 6.21: Vía san hỗ, Sun hô là 
những sinh vật biển nho nh 





7a một lớp xưởng quanh minÌ: 

Chúng 

xổ tong Ảo, 
hụ 

có công thụng như m 








dô cả hãi loi này 





ngối vi nhu) Chất sưng 
gi thể dể 
nhiều loại sinh vật sống rên 








cũng có bộ rễ phát triển mạnh tỏa ra trên nước 
ử đấy chúng có thể lấy oxy và chống đờ cho 
cây, Cây chân giữ các chất trắm tích v 
cấp ni sinh sững cho lồ 


cùng 
hùm, cua, sửa, hả 
miễn và cá. Việc chân giữ các trầm tích và 
bành trưởng liên tục của cây đước trong 
vũng nước nông là kết quả sự phát triển củi 
một hệ sinh th ñy di 
từng là biển cạn. Cây dước được tìm thấy ở 
phía nam Florida, Caribê, Đông Nam Á, châu 
Phi và các lành thổ khác của thế giới, nơi có 
các vũng bùn nhiệt đới (xem hình 6.23). 

Ở nơi có đô sâu lớn trang các đại dương 
lệ hệ sinh thái đấy biển. Hệ sinh thấi này 
sống dựa vào một cưn mưà liên tục các chất 
hữu cơ từ vù 
này có 











Ì rên cạn, nơi trước 








lg nước thấu quang. Các vũng 
thẩm. Ảnh sáng 
không thể xuyên đến vùng này được và 
lượng thức ăn ở đây bị gii hạn. VỀ cơ bẫn. 
mọi sinh vật trong môi trường này, là sinh 





n là vũng sã 


Vật ăn xác chết, Chúng ăn tất cả những gì 


160. 


lắm rừng đước. Dườc là thử cây 
nước thật màn dhe thấy ch 








lê di có thể sống trong bàn 


cất bờ biển, VI có thể chân giữ các 








ạt tiên đường đi của chủng. Số đông 
các động w 
sáng để tìm thức ăn hay dụ đỗ con mỗi. 





mây bé nhỏ và chúng phất 


Cửa sông 
Đây là một phân loại đặc biệt cũa hệ sinh 
thái thủy, bao gồm các khu vực nước cạn, bị 
bào bọc một phẩn, nơi đầy nước ngọt đi vào 
đại dương, Độ m 
thay đổi thủy triểu và dòng chảy của nước 
sông, Các sinh vật sống trong khu vực này đã 
y đổi một cách đặc biệt để thích nghỉ với 
p hợp các điều kiện tư nhiên, Số lượng 
các loài thì ít hơn trong các đại dương hay 
trong các vũng nước ngọt. Cửa sông là các h 
xinh thải đặc hiệt có năng suất vì một lượng 
lớn chất dính dưỡng được đưa vào đã 


các con sông đi 


n của nước ở các cửa sôn 














theo 
Vào khu vực này. Điều này 
còn có thuận lợi là mực nước nông cho phép. 
ánh sáng xuyên qua phần lớn nước trong vịnh. 
Thực vật nối, tảo và thực vật có thể sử dụng 
ánh sáng mặt trời và các chất định dưỡng để 
phát triển nhanh. Hoạt động quang hợp nuôi 
xống cho nhiễu loài sinh vật khác ở các sông 
"Cửa sông đặc biệt quan trọng vì nơi đây giống 
như “nhà trẻ" cho các loài cá và loài giấp 
xác, như cá bơn và tôm. Các con cá lồn đi 
vào khu vực trù phú, được che chở này để 

















sinh sẵn, và rồi quay trở ra biển. Các con 
nhỏ trải qua thời thơ ấu trong cửa sông và 
cuối cùng rữi đi khi chủng đã lớn và có nhiều 
cơ hội sống sốt trong đại đương. Cửa sõng 
cũng ngăn giữ các trằm tích. Hoạt động này 
có khuynh hưởng ngăn chặn không để cho. 
nhiều loại chất ô nhiễm đi ra biển và cũng 
lầm cho cửa sông dẫn dẫn đầy lên, cuốt cùng 
cố thể trở thành một đấm lấy muối và sau. 
đồ là một phẫn của hệ sinh thái trên cạn. 





Hệ sinh thái nước ngọt 

Hệ sinh thái nước ngọt khác với hệ sinh 
thái nước mặn theo nhiều cách. Lượng muối 
ít hơn nhiều, nhiệt độ nước có thể thay đổi 
nhiều hơn, nưỚc đang trong quá trình đi ra 
biển nên có thể thưởng thiếu ôxy, và sinh vật 
cư trú trong hệ sinh thái nước ngọt cũng khác 

'Các hệ sinh thái nưc ngọt có thể chủa lầm. 
ai loại: hệ sinh thấi nước đứng như hỗ, ao, 
đấm và hệ sinh thái nước chảy như sông suối. 
Hồ và ao 

Các hỗ lớn có nhiều đặc điểm giống như 
dại dương. Nếu hồ sâu, sẽ có đổi thấu quang. 
ở bên trên, với nhiều loại thực vật nổi làm 
thức 8n cho các động vật nổi. Các loài cá bế 
ân các động vật nổi rồi lại đến lượt chúng 
lâm mỗi cho các loài cá lớn hơn. Các loài 
sinh vật tìm thấy trong nước ngọi khác với 
các sinh Vật tìm thấy trong các đại dương. 
nhưng vai trò của chúng thì tương tư nền 
người Ia thường dùng chung các thuật ngữ. 

Đọc theo bờ hổ và các vũng nước nông, 
nhiều loài thực vật có hoa bám rễ dưới đầy 
Một số có lá nổi trên mặt nước hay nhõ lên 
trên và được gọi là thực vật nổi. Cây hương 
hổ, cây bấc, cây đấu tên, huệ nước là các ví 
dụ điển hình. Thực vật bấm rễ sống chìm. 
nước được gợi là thực vật chim Elodea và 
Chara là các ví dụ. 

Nhiễu loài tẫo nước ngọt cũng mọc trong 
vũng nước nông, nơi chúng có thỂ hiện ra 
như các tấm thảm ở đáy hay được gắn kết 
với thực vật và các vãt thể khác trong nước. 
“Củng với thực vật và tảo là nhiễu loài động 











vật khác nhau, Cá, tôm đống, trai, và nhiều 
loài côn trùng nước lä các cư dân phổ biến 
của hỗn hợp thực vật và tảo này. Vũng này, 
với các thực vật bám rỄ, được gọi là vùng 
ven. và phẩn hỗ không có các thực vật bám. 
rỄ gọi là vùng hỗ (xem hình 6.23). 

ng suất của hỗ được quyết định bởi nhỉ 
yếu tố. Nhiệt độ rất quan trọng vì nhiệt độ 
lạnh có khuynh hưởng lâm giảm quá trình 
quang hợp. Độ sầu của nước cũng quan trọng 
vì hỗ nông sẽ có ánh sáng xuyên tới đầy hỗ 
và đo đó quá trình quang hợp có thể xảy ra 
khấp toàn bộ cốt nước. Hồ cạn có khuynh. 
hưởng ấm hơn do tác động làm ấm của tia 
trời. Nhân tố thứ ba ảnh hưởng đến 
ịa hồ là lượng chất dinh dưỡng có 
này chủ yếu do các con sông và 
suối quyết định khi chúng mang chất định 
.dưỡng đến hồ. Hệ thống sông ngồi chảy ngang. 
qua các khu vực có nhiễu chất dinh dưỡng sẽ 
mang các chất dính dưỡng này đến hỗ. Việc 
trồng trọt và xây dựng khiển cho đất bị phơi 
tần và giải phóng các chất dình dưỡng. Các. 
hoạt động khác của con người nhữ việc xả 
nước cống vào suối, hổ cũng gẫy ra tác dụng. 
như thế. Các hỗ sâu, trong, lạnh lêo, nghèo 
cdinh dưỡng thì cổ nâng suất thấp và được gọi 
1à hỗ bắn dưỡng. Hỗ nông, đục, ấm, giàu đính 
dưỡng được gọi là hỗ phủ dưỡng. 

Mặc dù phân tử nước (H,O) có ôxy như. 
một phẩn cấu trúc phân tử của nó nhưng 
lượng ôxy này không sử dung được cho các 
sinh vật. Oxy chúng cẩn là các phần tử ôxy 
hòa tan trong nước tữ không khí khi chúng 
được phóng thích qua quá trình quang hợp 
do các thực vật trong nước thực hiện. Khi 
nước vỗ vào đó trong các dòng suối hoặc 
khi sóng vỡ tung khi vỗ vào bờ hỗ thì không 
khí và nước trộn lẫn vào làm cho øxy hòa 
tan trong nước nhiều hơn. 

Hàm lượng oxy hòa tan cố trong nước rất 
quan trọng xì số lượng oxy quyết định loài 
sinh vật nào có thể sống trong hỗ. Khi phân 
tử hữu cơ thâm nhập vào nước, chúng bị các 
vi khuẩn và nấm phá vỡ. Các sinh vật phân 
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Lăng quảng 





“cũng như nhiễu loại cả, các đông vật nốt và thực ật nổi 


hủy sử dụng oxy có ong nước khi chúng 
thực hiện quá trình hô hấp. Lương oxy được 
các sinh vật phân giải sử dung để phá vỡ 
một lượng chất hữu cơ cụ thể nào đồ được 
gọi là nhu cầu oxy sinh hóa hay BOD. Chất 
hữu cơ thâm nhập vào hệ sinh thấi thủy theo 
nhiễu cách. Sinh vật sống trong nước sẵn xuất 
w ác chất thải của sự chuyển hóa. Khi sinh 
VẬI sống trong nước hay ở gần nước chết 
hoặc rụng một phần cơ thể, chất hữu cơ của 
chủng sẽ góp thêm vào nước. Số lượng chất 
đỉnh dưỡng thâm nhập vào nước cũng quan 
trọng vì tảo và thực vật có sự phát tiển bị 
kích thích cuối cùng sẽ chết và sự thổi rữa 
của chúng sẽ làm giảm nổng độ oxy. Nhiều 
khối nước bị giảm hàm lượng ñxy vào mùa 
đông lúc các sinh vật sản xuất chết. Số lượng 
và dạng của chất hữu cơ quyết định phẩn 
nào lượng ôxy còn lai cho các sinh vật khác 
sử dụng như cá, giáp xác, và ốc. Nhiễu hổ 
trải qua các giai đoạn ôxy suy giảm làm cho 
cá và các sinh vật khác chết. Hoạt dộng của 











Cả một lrắng xanh, ( “u%, 2 
TiAộng — CC 


Mình 6.33: Hệ sinh thái ao hổ. ác ao hỗ cuugg giống lui các đại chu 
bài V hấu hết các sinh vật biển không sống (hư ð nuếc ngợi. Các 
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chitrd/các chẳng loại sinh vật1Hì khác, 
hvàt phố biển ì nước ngọi là các côn trùng 





on người cũng tác động đến xự lành mạnh 
của cắc khối nước bửi v1 chúng ta cố khuynh 
hưởng đưa vào nước các dường chất tử nông 
nghiệp xà các chất thải hữu cơ từ nhiều 
nguồn nông nghiệp, công nghiệp, dô thị. Các 
vấn để này sẽ được thảo luận sâu hơn ở 
chương 16. 


Sông và suối 

Sông và suối là phân loại thử hai cũa hệ 
xinh thái nước ngoL IDo nước chuyển động 
nên các sinh vật nổi không có nhiễu bằng 
các sinh vật bám. Đa sổ tảo mọc bám chật 
vào đá và các vật thể khác dưới đấy, Tập 
hợp các loại tảo, động vật và nấm này được 
soi là periphyton. Vì nước nng, ánh sáng. 
có thể xuyên thấu đễ đàng tổi đầy, (ngoại 
trữ các dòng sông lồn hay đầy bùn). Tuy vậy, 
các sinh vật quang hợp vẫn khó tích lũy được 
chất dinh dưỡng cẵn thiết cho sự phát triển 
của chủng. cho nên đa số các đồng suối đều 
không có năng suất cao, Thực ra, nguồn định. 
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dưỡng chính yếu được đưa vào đáy là từ 
các chất hữu cơ rơi vào trong các đồng suối 
trên cạn. Các chất này chủ yếu là từ lá cây 
và các loại thực vật khác, cũng như xác các 
côn trầng sống và chết. 

“Trong đồng suối là quẩn xã sinh vật đặc 
biệt đã thích nghĩ với việc sử dung các mảnh 
vụn làm nguồn thức ãn. Vĩ khuẩn và nấm 
chiếm hấu hết chất hữu cơ, nhiều loài côn. 
trằng cất các chất hữu cơ thành mảnh nhỏ 
VÀ ăn chủng cùng với nấm và vì khuẩn sống 
trên chủng, Phân (chất thải tiêu hóa) của các 
côn trùng này và các vi thể lí Úú sinh ra khi 
côn trùng ãn sẽ tở thành thức ăn cho cắc 
loài côn trùng khác giáng lưỡi để bất những 
mãnh nhỏ các chất hữu cơ tồi nổi trên đường 
đi của chúng. Các cồn trùng này lần lượt làm. 
mỗi cho các côn trùng ân thịt và cá. 

Sinh vật ở các can sông lồn hơn và các 





đông suối bùn đục ít có ánh sắng xuyên 
qua, thì phụ thuộc phẩn lớn vào thức ăn 
trồi qua đường đi của chúng từ nhiều dòng 
suối chẩy vào các con sông. Các con sông 
lớn này có khuynh hưởng ấm hơn và có 
dồng chảy chậm hơn. Kết quả là, lượng 0xy 
thường ít, và các loài động vật thay đổi. Bất 
cứ chất hữu cơ bổ sung nào thêm vào hệ 
thống sông ngồi đều làm tăng thêm BOD 
và làm giảm thêm nữa lượng 0xy trong 
nước, Thực vãt có thể sống đọc theo bở 
sông và đồng góp vào hệ sinh thấi bằng 
cách thực hiện quá tnh quang hợp và cung 
cấp nơi trú ngụ cho động vật 

Giống như cửa sông là một cây cẩu nối 
giữa hệ sinh thấi nước ngọt và hệ sinh thái 
nước mặn, dấm lây và rừng đước là một sự 
chuyển tiếp giữ hệ sinh thái thủy và hệ sinh 
thái trên cạn. 
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ấn để ân tích 


BÀ VỆ RỨNG GIÁ ÕN ĐỔI CỔ THỤ TÂY BẮC THÁI BÌNH. 
DƯƠNG. 


Vùng duyên hả phía Bắc California, D/egon, Waeh: 
ngơ, Bdlsh Dglonbia, và pha Nam Aaska cô một tập 
lợp há thuông các điều kiện môi trỡng tạo thun lợi 
cho một dạng rừng đặc biệt rừng mưa ôn đỡ: Cầc ngọn 
gió thỉnh tứ phía tây mang không khí chữa đấy hd Ẩm 
đến Vũng duyên hải. Khi gió mùa nãy gập cặc ngọn nứt 
vững duyên hãi và buộc phải lên cao tì gi trở mất vã 
hd ẩm tở xuống hành mưa hay yết Đa số các khu vực 
này Ếp nhận từ 200 cm nưôc mua tổ lên mỗi năm, 
Lưng mưa phong phú, đất đai mâu mô cũng võ nhệt độ 
Ôn hòa lâm cho cây cối phát iển sim su 

Câu vân sam sIla, cầy linh sam Daugla: và cây độc 
cắn phá ty là cắc cây tíng bách tuØng ranh đến hình ð 
đây. Không bị nhiễu loạn (sống ầu năm) năn các khu rừng 
nhu lại (tần đố, tịch l lo, bạch tượng đen) mọc ð 
những td chứng cò Đế ly đủ anh sảng Tấtc cặc ch lớn 
du phủ đấy têu dương vi và các thực vật khác cô thể sống 
đc trữ cấc bề mặt của chúng. Mâu ắc nối bặtlà màu 
xanh he Viđa số ắ mặt 
đấu cò một loài náo độ 

lẻ sinh sống tiên đô 
Kh một cềy chết 
4 ngã ống đất Đìsẽ 
` thối tữa lại chỗ và 
thường được dùng làm, 
nổi cho các cây mới 
mọc lên. Dây là đặc 
điểm tiêu bẩu của loi 
tứng này cho nên các 
cây ngÄ, thối rũa được 
- là cây ni dưỡng 





Cây này cũng được zử đụng như là nguồn thức ăn cho 
“hiếu loi côn trùng, và các côn trùng này lại l thức Ăn. 
cho các loài động vật khác. Một số động vất bị đe dọa 
"hay cô ngưy cơ bị tjệt chúng như cũ đốm, marblsd 
rmưnlel(mðtloài chim biển) và nai RoøsstelL phải dựa 
4o các cảnh rùng để tố tại 

Yi c6 nguồn cây phong phú nên 90% từng mưa ôn 
.đã nguyên thủy đã bị đốn, phấn côn lại trở thành một để 
tài tranh cãi. Một số nhà ính hoc quỗ quyết ng chúng 
phải được bảo tốn như là một di sản cla rừng 00uyÊn 
thủy rong khu tục, giống như các đãi cổ và đất rừng ð 
phía đông đã được bảo tốn trọng các phần khắc của BẮC 
Mỹ. Các nhà sinh vật ho khác cho rằng các khu ring, 
phát triển lâu năm côn nguyễn vạn phái được bảo ấn 
nhằm bo về các loài nguy hiếm. Một số lại còn nguyên 

en phải được bảo tôn nhằm bảo u‡ các loi bị ñguy 
iểm Một sổ lạ khẳng định rằng đo các củy đầu gi cỗi 
và sẽ chết rong một tu lai gắn nàn ng ta nên th 
oich chúng để có được gi tị lãm sẵn và cô thâm Vi 
lâm tự Việc khã thắc gỗ. 

Một số lại địa raÿ kiến tri ngược là các cây thất VÀ 
đang chất tất cắn cho việc đuy trì hệ sinh thải độc đáo 
“này. Số phân ca hệ sinh thải khác thường nây có lễ 
không thể giả quyết mà không cỏ các hành động lập 
phảp và hành pháp, 

« - Hãy '*t}ê ba thành phẩn mà bạn sẽ đua vào on, 
đều luật bảo vệ hộ snh thái này 
« ˆ Bạn cô thể đa a cắc hôa hiệp nào vôi những ng\Ø. 

'hấy là rừng nàn được sử đụng cho việe (ấy g. 

« _ NHu không cô các loài bị đe đga trong vùng, ban cổ. 
cảm nhận vấn để một cách khắo hơn không? 














Tóm lược 


Hệ vinh thấi thay đổi khi một loại sinh 
Vật thay thế cho một loại sinh vật kh 
một quá trình có tên là sự diễn thể. C 
một giai đoạn khả ổn định được da 
là quân xã đỉnh cao. Sự diễn thế có thể bất 
đầu với một tằng đá trần trụi hay vũng nước, 
trong trường hợp đồ nó được gọi là sự diễn 
thế nguyên sinh. hị 















ặc có thể xây ra khi hệ 
sinh thái nguyên thủy bị hủy hoại. Trường 
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hợp sự diễn thế thứ xình. 
Các giai đoạn dẫn đến một đỉnh cao được 
eọi là các giai đoạn diễn thế 

Các quần xã đỉnh cao trên cạn trong một 
vùng được gọi là biome, Nhưng yếu tố quyết 
định chính trên sự xuất hiện của các loại 
biome là lượng mưa phản bổ hàng nắm và 
chu kỳ nhiệt độ hàng năm. Các biome quan 
trong là cấc hoang mạc, đổng cổ, thảo 





y được gọi Ì 
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nguyên, lầm bụi Địa Trung Hải, rừng khô 
nhiệt đới, rừng mưa nhiệt đối, rừng lá rụng 
ôn đổi, taiga, và lãnh nguyễn. MỖI biome 
e6 một tập hợp các sinh vật cụ thỂ đã thay 
đổi để thích nghi với các điểu kiện khí hậu 
tiêu biểu trong vùng. Khi một người đi lên. 
đỉnh núi anh ta cớ thể chứng kiến một sự. 
thay đổi ở các biome giống như khi anh ta đĩ 
từ xích đạo đến vùng Bắc cực vậy 

HỆ sinh thải nước có thể chia ra làm hệ 
xinh thái nước mãn và hệ sinh thấi nước ngọt. 
Ở đại dương một số sình vật sống đ ngoài 
biển rộng vã được gọi là sinh vật ngoài khơi. 
Ảnh sáng chỉ chiếu đến tắng nước trên cùng 
Vì thế vũng này được gọi là đới thấu quang. 
Các sinh vật quang hợp nhỏ bé trôi nổi gần 
mặt nước được gọi là thực vật nổi. Chủng bị 
các động Vật phiêu sinh ăn rỗi chính các 
động vật này lại lầm mỗi cho cá và các sinh 
vật khác lớn hơn, 

Loại vẬt liệu tạo nên bờ biển quyết định 
nên hỗn hợp sinh vật xống ở đó. Bử hiển đá 











cung cấp bể mặt cho các sinh vật bầm vào, 
'bờ biển cất thì không, Bờ biển bùn lại nghèo. 
oxy nhưng các đấm lẫy và bãi lẫy có thể phát 
triển trong khu vực này. Dãi san hô là hệ sinh 
thái nước mãn nhiệt đđi, bị các động vật san 
hô chiếm lĩnh. Các rừng được là các hệ sinh 
thái bờ biển nhiệt đởi do các cây lớn thống. 
trị. Cửa sông hình thành tại nơi các đồng suối 
và sông nước ngọt gặp biỂn. Các cửa sông 
thường cạn và có năng suất cao. Nhiễu sinh 
vật dưới nước dùng cửa sông lâm nơi sinh sản. 

Côn trùng thì phổ biến trong nước ngọt 
và vắng bóng trong các hệ thống nước mặn. 
Các ao hỗ có một cấu trúc tương tự như cí 
đại đương, nhưng các chủng loaï sinh vật thì 
khác. Các hỗ nước lạnh, sâu, năng suất thấp. 
được gọi là hổ phú dưỡng. Các dòng suối 
khác với các hỗ vì đa số chất hữu cơ có trong 
suối là tử vùng đất xung quanh rơi vào. Vì 
thế các sinh vật trong các đồng suối tất nhạy 
cảm với việc sử dụng đất điỄn ra gẫn các 
đồng suối 
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CÁC NGUYÊN LÝ VỀ QUẦN THÊ 


.Mục tiêu 
Đọc Xong chương này bạn có thể: 





+ Hiểu được rằng tỉ lệ sinh sẵn và ỉ lệ tử 
ong đỀU rất quan Irọng trong việc quyết 
định tỉ lệ tăng trưởng của quần thể, 
Định nghĩa các đặc điểm sau đây của một 
quấn thể: tử lệ sinh sản, tỉ lệ tử vong, tỉ lệ 
iới tính. sự phần bố theo độ tuổi, iểm nâng 
hữu sinh và sự phân bố trong không gian. 
Giải thích tác đụng của tiểm năng hữu 
sinh đối với lệ tăng trưởng dân số. 
Mô tỉ tắc giai đoạn tả tệ, tăng trưởng theo 
hầm số mũ, và cân bằng ổn định của đường 
biểu điễn sự tăng trửng dân số. Giải thích 
lý do xuất hiện của các giai đoạn nả: 
*_ Nói rõ là các yếu tố giới hạn quyết định 
khả năng tải cho một quẫn thể như thế nào. 
«Kể ra bốn loại yếu tố giới hạn. 
*_ Nồi về giai đoạn chết vốn là điển hình ở 
một sổ loại quấn thể, 
'Thừa nhận rằng loài người cũng phải chịu. 
sức kháng cự của môi trường như 
inh vật khác vậy. 
Hiểu được ÿ nghĩa cũa sự sinh sẵn quá nhiều, 
Hiểu rằng dân số loài người vẫn còn đang 
tăng trưởng nhanh chóng, 
+ ˆ Nồi rõ sự tăng trường dân số loài người hiện 
nay chịu ảnh hưởng của tư duy xã hội, thắn. 
học, tiết học và chính tr như thế nào. 
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Sơ lược chương 7 
Đặc điểh của quần thể 
Sinh suất và tử suất 

lệ giới tính và sự phân bố theo tuổi 
Mật độ dân số và sự phân bố trong không 
gian 
"Tôm lược các yếu tố cố ảnh hưởng trên tỉ 
lệ tăng trường dân số 
Đường biểu diỄn của sự tăng trưởng dân số. 
Khả năng tải 
'Cận cãnh môi trường: Sự tăng trưởng dân 
*ố của các chủng loại xâm nhập 
'Các chiến lược sinh sẵn và sự dao động của 
dẫn số 
Sự gia tăng đân số loài người 
Nguyên liệu thô có thỂ sử dụng 
Năng lượng có thể sử dụng 
Bổi cảnh toàn cấu: Quản lý dân số đàn voi 
~ sân bất hay han chế sinh sản? 
Sự hãy bỗ chất thải 
Sự tướng tắc với các sinh vật khác 
yếu tố xã hội có ảnh hưởng trên dân 
số loài người 
'Vấn để - Phân tích: Sói và nai trên đảo Royale 
Sự giới hạn kích thước cuối cùng của dân 
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Đặc điểm của quần thể 

Có thể định nghĩa quần thể là một nhóm. 
những cá thể của cùng mỘt loài sống trong 
một khu vực. Cũng giống như có thể nhận 
ra những cá thỂ bên trong một quần thể, các. 
quân thể khác nhau của cùng một, loài đều 
có những đặc điểm riêng giúp ta phân biệt 
chúng với những loài khác. Các quấn thể: 
khác nhau theo nhiều cách, như sinh suất (tỉ 
lệ sinh), tử suất (đ lệ chế), tỉ lệ giới tính, sự. 
phân bố theo lứa tuổi, tỉ lẽ tăng trưởng, mät 
độ và sự phân bố trong không gian. 





Sinh suất và tử suất 

Sinh suất chỉ số lượng cả thể được đưa thêm 
vào quần thể qua sự sinh sản trong một khoảng 
thời gian nhất định. Có hai cách tạo thêm các 
cá thể sinh vật mới — sinh sẵn võ tính và sinh. 
xẵn hữu tính. Vì khuẩn và các sinh vật rất nhỏ 
khác sinh sản chủ yếu theo kiểu vô tĩnh khi 
chủng chia tách ra để tạo thành những cá thể. 
mới giống hệt với xinh vật cha mẹ nguyên 
thủy, Cả đến thực vật và nhiễu loài động vật, 
như bọt biển, sửa, và nhiều loại giun cũng 
xinh sản vô tính bằng cách tự phân ra lầm hai 
hoặc đâm ra phần nhỏ của chính mình rồi 
những phấn này sẽ trở thành những cá thể 
độc lập. Thậm chỉ một số côn trùng và thần 
lần còn có một kiểu sinh sắn đặc biệt trong 
đồ con cái để ra những trứng không thự lình 
giống hệt với mẹ về mật di truyền. Tuy nhiền 
hữu hết các loài đều cô một giai đoạn trong 
vòng đời mà trong đỗ chúng sinh sẵn theo 
kiểu bữu tính. Trong các quần thể thực vật, 
sự sinh sẵn hữu tính tạo ra những hạt giống, 
nhưng hạt giống cần rơi xuống đất trong những 
điểu kiện thích hợp thì chúng mới nẩy mắm 
để tạo những cá thể mới được. Các loài đông. 
vật cũng thường sinh ra một số lửn con c 
bằng sự sinh sản hữu tính. Ở quần thể 
người sinh sống thường được mô tả bằng lệ 
sinh đẻ, tức là số lượng cá thể được sinh ra 
trên 1000 người mỗi năm. Thí dụ, nếu một 
dân số (quần thể) 2000 cá thể sinh ra 20 đứa. 








con trong một năm, tỉ lẽ sinh để, sẽ Jã 10 
phẫn nghìn mỗi nãm. Sinh suất ở hầu hị 
các loài thường là rất cao. Hâu hết các loài 
đều sinh nhiều con hơn mức cẩn thiết để. 
thay thế cho cha mẹ chúng. 

'Cần biết rằng sự tăng trưởng củn một quấn. 
thể không phải chỉ được quyết định bởi lệ 
sinh để mã thôi. Tử suất, số lượng cá thể 
chết trong một quẩn thể sau một thời gian 
nhất định, cũng rất quan trọng. 
chủng loại, ỉ lệ tử vong rất cao, đặc biệt là ở 
các cá thỂ còn nhỏ. Ví dụ trong số tất cả các 
hạt giống đo cây sẵn xuất ra, tất hạt trở 
thành cây trưởng thành đểỂ rối tự mình sinh. 
ra cây con. Nhiễu hạt bị súc vặt ăn, một số 
không nẩy mắm vì không gặp điểu kiện đất 
thích hợp, và sổ nẩy mắm thì phải cạnh tranh. 
với các sinh vật khác vẻ mật dưỡng chất và 
ánh sáng mật ti. 

Trong các nghiên cửu về dân xố loài 
người, tử suất thường dược nói đến bằng tỉ 
lê tử vong. tức là số người chết trên 1000. 
người mỗi năm. So với lệ tử vong khá cao 
# con cái của hấu hết các chủng loại thì ỉ lệ 
tử vong ở các động vật sống lâu như con 
người là tướng đối thấp. Để cho kích ước 
của một quần thể tăng trưởng, số lưựng cá 
thể được thêm vào qua sự sinh sản phải lớn 
hơn số lượng còn lại sau khí đã chết (xem 
Nình 7.1). 

“Tỉ lệ tầng trưởng dân số là lệ sinh đẻ trừ 
đĩ tử lệ tử vong. Trong các nghiên cứu về 
dân số loài người, t lệ tăng trưởng dân số 
thường được diễn tả hồng phần trăm của dân 
số tổng cộng. Ví dụ như tại Hoa Kỳ, tỉ lệ 
xinh sẵn là 15 sự sinh sản trên một nghìn cã 
thể của dân số. Tỉ lệ tử vong là 9 trên một 
nghìn. Hiệu số của hai con số này là 6 trên 
4 nghìn, tương đương với một sự gia tăng 
dân số hàng năm 0.6%. 

Một cách nhìn khác về tử suất là xem khả 
năng côn sống đến một tuổi nào đỏ của số 
con cái. Một cách để hình dung điều này là 
đường biểu diễn tỉ lẽ còn sống. Đường biểu. 
diễn lệ còn sống cho thấy phân cá thể có 
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Số chất 
mi nghĩ đân 


ta lắng đân số tống cộng 
mà 


Sử inh# 
"mỗi nghịn đân 







“Bí lăng đặn sổ ếng cộng 
"`" 


Hình7.1: Tác dụng của inh vật và kỉ suất trên kích thước của đân số. ĐỀ li đây có sự 1àng 090g s40 ) suất 





phải cao hon suất ưong một thôi gian. Hạn 


người sẽ làm thay đối kíc thúc cân xổ nấu như nh iấi và lì suất được duy 





Nguin: Tờ bằng xế liêu dân số thế gi 4003, văn phê 


khả năng còn sống ở từng lửa tuổi. Dù ở 
mỗi giống loài mỗi khác nhưng có thể nhận 
ra bà loại đường biểu diễn tỉ lệ còn sống 
các chủng loai có tử lê tử vong cao ở các cá 
thể còn nhỏ, các chủng loại trong đó tỉ lệ 
tử vong đồng đễu ở ba nhóm tnổi, và các 
chẳng loại trong đồ tỉ lệ còn sống vẫn cao. 
cho đến tuổi giả, khi ấy tỉ lệ tử vong mới 
cao. Hình 7.2 cho ta vi dụ về những chủng 
loại phù hợp với ba thể loại nãy. 





Tỉ lệ giới tính và sự phân bố theo tuổi 

“Tỉ lệ tăng trưởng dân số chịu ảnh hưởng 
nặng nể của tỉ lệ giới tính và sự phân bố. 
theo tuổi. Tỉ lệ giới tính muốn nói đến số 
lượng nam giđi so với nữ giới. Nhiễu loại 
xinh vật, như giun đất và phẩn lớn các thực. 
Yật, có cả hai thứ cơ quan sinh dục rên cùng 
một cơ thể, như vậy tỉ lệ giới tính không có. 
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rên dây cho thấy tắc dụng phối hợp gl0a số 
ng mi thời Vhoäng 5 năm! 





dân s ÚNC, Waehingfon TC 


Ý nghĩa đối với các chững loại này). Số lượng 
nữ giđi rất quan trọng vì chính sổ này rốt 
cuộc mới quyết định số lượng con cấi sinh. 
ra trong một quấn thể. Ở các loài đa thề, một 
son đực cổ thể giao phối với nhiêu con cải. 

Do đó, số lượng con dực không quan 
trọng bằng số lượng con cấi trong tỉ lê tăng 
trưởng dân số. Ở các chủng loại một vự 
một chỗng, một con đực và một con cấi 
shếp đôi với nhau, giao phối với nhau và 
cùng nuôi con. Những con cái không có 
đôi thì không có khả năng sinh sẵn và nuôi 











con. Cho đủ có sinh sẵn được thì một con 





lẻ đổi cũng khó nuôi được con. 

Ở hấu hết các chủng loại, lệ giới tỉnh 
thöng thường là I:1 (một đực với một cái 
Tuy nhiên có những quần thể trong dõ tỉ lệ 
nãy không phải như thế. Trong quẩn thể 
những loài thú con mỗi, những con đực bị 
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hữn con đực. Trong những quẩn xã sống tập 


thể (ong, kiến.) số lượng con cấi bao giờ 
cũng vượt xa sổ lượng con đực, dù rằng hẳu 
hết các con cái đều là võ xinh. Ở loài người. 
eứ 100 nữ được sinh ra thì có khang 106 
nam được sinh ra. Tuy nhiên tại Hoa Kỹ khi 
người dân đến khoảng giữa tuổi hai mươi thĩ 
một tỉ lệ tử vong cao hơn của nam giới khiến 
cho tỉ lỆ giới tính ngang nhau. Tĩ lệ tử vong 
cao hơn của nam giới vẫn tiẾp tục cho đến 
tuổi giả, khí ấy đàn bà nhiễu hơn đân Ông. 
Nhiều chủng loại, đặc biệt những chẳng 
có tuổi thọ trung bình ngắn, có sự phân 
bổ theo tuổi thay đổi rất nhiều trong vòng 
một năm. Các chủng loại thường sinh con vào 
những thời điểm nhất định trong năm. Hạt 
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Minh7.2: Các đạng đường cong biểu diễn lệ sống sót. 
(a)Loài đề DallIà mi động vật Minh lớn đề cai My 
It Hậu hếi đệ cơn đều dược sống sốt và sổ lượng đề 
biển khi các cả thể ến tuổi 
ga, đê bị tấn công bồi thi ântÌịt và hện|Mật. 
Dưỡng 





ống te đối cai 








&uliên của loài chủm sẽ đầu rắn: 






nhiều loại chim, Sau một giai đoA0 tỶ v00, 











nhì lệ tì vong gân như bằng 


ác Ha tuổi của chín ôn: 





4u đông vật và thực vật nho nhờ sinh ra ĐhÖg: 
long dc. 1Ï lệ ngất can ð cả Thể côn 


chị một sốt đến tuổi trường (hàn, 








giếng của nhiều loại cấy hãng niên thường 
ấy mắm vào mùa xuân hoặc sau một thời kỳ 
miàa trong năm. Do đồ trong một thời gian 
cũ tu hết các cá thể ở trong tình trang 
trước sinh sẵn. Với thời gian trôi qua, gn như 
ítcả các cá thề còn sống đề ở hình những 
trưởng thành sinh sẵn và sản xuất hạt 
xiống. Sau đó trong năm, tất cả đều chết. Mộ 
dạng thức tương tư cũng được thấy ở nhiễu 
côn trùng nở ra từ trứng đưới dạng ấu trùng, 
sau thành trùng, giao phối. đẻ trửng và chết. 
Các động vật khác thì để con vào thời điểm 
có nhiều thức ăn. Đối với nhiều loài chim, 
đây là vào mùa xuân và mùa hè. Nhiễu động 
vật ân cổ sinh con vào mùa xuân hoặc sau 
L khi cây cổ bất đầu mọc lên. 

ñng loại sống lầu hơn thì dân 
số có thể có một sự phân bố theo luổi trong 
đồ lệ các cá thể ở ba nhm tuổi tương đổi 
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Hình 7.3 Sự phân bố heo độ hốt ở đán số lài người. 





(HƯỚc MỖI sinh sẵn, trangluổ sinh sẵn và sai tu sụ 


trưởng châm, [ME cô một số ương cá thể nh 
.Vlu phlI cắc cả hể Huộc tuổi sinh sẵn, Do đ 








"Muôn: SỐ liệu ừ cục Tham khảo L 





không đổi. Vì tử suất thường ca 
thể non trẻ cho nền nhưng quần 
thường cổ nhiều cá thể trước Iu 
hhơn là cá thể trong tuổi sinh, 
thể sinh sắn là cá thể sau tuổi sản. 

Các quấn thể loài người cho thấy có nhiều: 
kiểu phân bố theo tuổi (xem hình 7 3). Dân 
số Kenya có những thành phẩn trước sinh 
sẵn và đang sinh sẵn cao. Như thế có nghĩa 
là đân số này sẽ tiếp tụe tầng nhanh trong 
thời gian nữa. Hoa Kỹ có một thãnh phẩn 
đang sinh sẵn rất ln với một số lương cá thể 
trước sinh sẵn đang giảm dẫn. Rốt cuộc, nếu 
không có sự nhập cư thì dân số sẽ bất đầu 
giảm đi nếu các xu thế của lệ sinh để và tỉ 
lê tử vong hiện nay cử tiếp tục, Nước Đức 
có một kiểu phân bố theo tuổi vối một thành 
phần sau sinh sẵn cao và thành phẫn trưe 
sinh sẵn thấp, Khi số lượng cá thể trước xinh 


3 cấc cá 
này 
inh sẵn 
n, và nhiễu cá 




















TS. 





ố lượng hướng dối c 
xin) 
“của quấn thể sổ. Kenya có nhiều cả thể nhỏ buổi sắp 
sốcổthểtAng lôn nhanh chống, Hoa Ký có tôn lê ớ c 
Nngiầm và mộtsố rấttc 








HE ng) 
PhÌn âm đân số 





cá thể Ö mi nhóm trong ba nhóm), 
những dấu hiệu chắc chắn về u/tãng trưởng sẩp tối 
nh nhưng người lôn tong tuổi sinh sản, Do đồ tần 
inltshn. Dođó dàn số cổ Nhã năng s tăng, 

©ả hỀ #k tưổt sinh sần và một số lượng; 
bát đầu giảm dẫn, 












xắn JLỗi nầy bước vào tuổi sinh sẵn thÌ dân 
số nước Đức sẽ bất đầu sụt giảm. 


Mật độ dân số và sự phân bố trong. 
không gian 

Do các yếu tố như loại đất, chất lượng 
nơi cứ trú và nguồn nưÖe có được nên các 
xinh vật thường có sự phân bố không đồng, 
đểu. Một số quẩn xã có nhiều cá thể sống 
Tập trung trong một không gian nhỏ, trong 
khi những quẫn xã khác cũa cùng loài này 
có thỂ phân tán rộng rãi. Mật độ dân số là 
%ố lượng sinh vật trên mỗi đơn vị điện tích. 
Chẳng hạn, dân số loài ruỗi đục rất đây đặc. 
ÿ xung quanh một nguồn trái cây hư thối, 
còn ở nơi khác thì chủng rất ít. Tương tự, 
loài người thường tụ tập thành những khu 
tập trung đông đúc gọi là thành phố, còn ở 
nông thôn thì lai thưa thớt. Khi mật độ dân 
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số quả lớn tỉ tất cả những cá thể bên trong 
quẫn xã đều bị tổn thương do sự cạnh tranh. 
dữ đôi với nhau vễ các tài nguyên cần thiết. 
“Thực vật có thể cạnh tranh đỂ giành nước, 
đường chất và ánh sáng mặt trời. Động vật 
e6 thể cạnh tranh thức ăn, nơi trủ ấn hoặc. 
nơi làm tổ, Trong các quần thể động vật, 
sự chen chúc quá đông có thỂ cho một số 
cá thể tìm kiếm để di cưxlến những vũng 
đất mới. Sự dì chuyển từ các vùng dân số 
đông đúc đến những khu vực mới nãy được 
gọi là sự phát tần. ĐiỂu này giải tôa tình 
trạng chen chúc ở vũng đất cũ và dồng thời 
làm tăng dân số ở vùng đất họ di cư đến. 
"Thường thì những cá thể non trẻ rời đị để 
giẳm bớt sự đông đúc. Áp lực buộc phẫi ra 
đi khỏi quẪn xã (sự dĩ cư) là do sự sinh sản 
theo mũu đã khiển cho tẩm cỡ quần xã tâng 
nhanh hoặc đo những thay đổi của môi 
trường đã khiến cho sự cạnh tranh giữa các 
thành viên trong một chủng loại trở nên gay 
gất. Chẳng hạn khi môt hố nước khô đi 
xự cạnh tranh về nước lãng lên và nhi 
0n chìm hoang mạc phải di cư tới các vũng 
hãy côn có nước 

Các sinh vật rời khỏi một quấn xã này 
thường trở thành thành viên của một quắn 
xñ khác. Sự di cư vào một vàng (nhập cư) có 
thể đưa vào đây những đắc tính vốn không 
có ở quẩn xã lúc đấu. Khi người châu Âu 
nhập cư vào Bấc Mỹ ho đã mang đến đây 
những đặc tính đi truyền và văn hóa gây tác 
động to lớn trên quần thể người Mỹ bản dị: 
Cùng với những thứ khác, người chãu Âu đã 
mang đến đây những thứ bệnh mã người dân 
Mỹ bản địa chưa hễ gập. Những thử 
này làm tăng tỉ lệ tử vong và giãm lẽ sinh 
để của người Mỹ bản địa, dẫn đến một sự. 
sụt giảm đột ngột dân số của họ. 

Hạn hán, chiến tranh và bất ổn chính trị 
đã khiến người dân phải di cư khỏi quế 
hương họ để đến những đất nước khác. Năm 
2002 Cao ủy tị nan của Liên Hiệp quốc đã 
ước tính rằng cố khoảng 20 triệu đân lj nạn 
trên toàn thể giới. Thường thì các nước tiếp 

















nhận không dũ khã nâng dõi phó với những 
luồng đân cư mới đến quá đông. 


'Tóm lược các yếu tố có ảnh hưởng 
trên tỉ lệ tăng trưởng dân số 

Dân số luôn có khuynh hưởng gia tầng kích 
thước Tuy nhiên như chúng ta vữa thấy, có 
nhiễu yếu tố ảnh hưởng trên tỉ lệ tăng trường, 
dân số. Ở mức độ đơn giản nhất, tỉ lệ gia tăng 
được quyết định bằng cách đem trữ số lượng 
cá thể rời khôi quân thể cho số cá thể nhập 
vào. Các cá thể rời, khỏi quẫn xã do sự chết 
đi hoặc do di cư. Các cá thể khác gia nhập. 
quẫn xã bằng sự chào đời hoặc do sự nhập. 
cứ. Tỉ lệ sinh sẵn và tỉ lệ từ vong chịu ảnh 
hưởng cửa nhiều yếu tố, bao gỗm số lượng. 
và tuổi tác của nữ giới trong quẦn xã. Ngoài 
ru, mật độ dân số cũng kích thích cấc cá thể. 
ra đi vi điều đồ làm tăng thêm sự cạnh tranh 
về những nguồn tải nguyên có hạn. 





Đường hiểu diễn của sự tăng trưởng dân sũ 

Tĩ lệ giới tính và sự phân bố theo tuổi có 
ảnh hưởng trực tiếp trên tỉ lệ sinh sản bên 
tong một quân xã. Tuy nhiên, mỗi chủng loại 
cũng có một khả năng sinh sẵn tự thẫn của 
chúng, goi là tiểm năng hữu sinh, nghữt là 
khả nâng sinh học về sinh sẵn con cấi. Một 
xố loài, như cây táo, có thể sinh sản hàng nghìn. 
cây con (hạt) mỗi năm. Trong khi những loài 
khác, như lớn và ngỗng, chỉ có thể sinh 10 
hay 12 con mỗi năm (xem hình 7.4), Một số. 
động vật lên như gấu và voi, có. thể hai hay 
"bạ năm mới sinh được một con. Dù có những 
khác biệt lớn giữa các loài, nhưng nói chung. 
thì các sinh vật trưởng thành đễu sinh ra nhiễu. 
on trong cuộc đời chủng hơn mức. cắn thiết 
để thay thế cho chúng khi chúng chết. Tuy 
nhiên số đông con nhồ sinh ra đã chết cho. 
nên chỉ một sổ ít sống sót để rồi trở thành 
những sinh vật trưởng thành sinh sẵn. 

'Bởi vì hấu hết các chủng loại đểu có một 
tiễm năng hữu sinh cao cho nên các quần xã 
đều có một xu thế gia tăng tự nhiên. Nếu 
chúng ta xem một tình huống giễ định trong 
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¡ vớt xa rất nhiều số lưỡng cắn thiết thay 


lí, Đây là ví vẽ Nhã năng sinh sẵn phong phú của một vài chững loại 





"Mình 7.5: Đuông biểu diỄn tàng Irưng, 











cdân số điển hình. Trong quân thể loài 
chuit này, tàhấyÑ có /kàng ng rong. 
gia (ion trì rộ. Còn rong gia (loan ng 
trưng theo hàm số ml, dân số tÃng 
nhanhhkhí ngây cảng cô nhi cá hế đến 








tuổi sinh sẵn 





nụ, dân số dại đến 
một trangthải cần bằng ổn định tong đó 
lệ sinh hằng [lề chết 








Tham => 


đổ tỉ lệ tử vong không phải là một yếu tố 
thì chúng ta sẽ có một tình huống sạu đây 
Nếu hai con chuột lớn sinh ra bốn chuột 





con và chúng cùng sống c cũng 
những con chuột con này sẽ sinh sẵn phẩn 
chúng trong khi các con chuột bố mẹ cũng 


vẫn tiếp tuc sinh sản. Trong lình hình như 
thẾ dân số của quẩn xã sẽ tăng lên theo 
hầm số mũ. (sự tăng trưởng theo hảm số 
mũ khiến cho số lượng cá thể cũa mỗi thế 
bệ kế tiếp hằng một bội số cũa thế hệ trffc 
đó, ví dụ như 2, 4, 8, 16, 32, v.Y...) mặc dã 
e quẫn xã không thỂ mãi mãi tăng trưởng 
theo hầm số mũ nhưng chúng thường có 
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những thời kỹ tầng trường theo hàm số mũ 

Sự tăng trường dân sổ thường diễn ra 
theo một mô hình đặc biệt, bao gốm một 
kiai doan trì trẻ, một giai đoạn tăng trường 
theo hàm số mñ, và một đoạn cân hằng ổn 
định. Hình 7.5 giới thiệu một đường biểu 
diễn tăng trưởng dân số điển hình 

Cần biết rằng mặc đủ kích thước quân 
ã có thể không thay đổi, nhưng các cá thể 
thì đang thay đổi. Khi các cá thể bất đâu 
sinh sản hoặc nhập cư vào thì một cá thể 
khác lại ra đi do sư chết chóc hoặc dì cư. 
Đối với hấu hết các sinh vật thì đấu hiệu 
đầu tiên cho biết một quẫn xã đang đi vào 
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Mình 7, 6: Khả năng tí. Một số yếu lỐ 
trong tôi ung nhưngiÖn 0%y, tgưôn. 
thức ăn, bệnh tật, đồng vật An thĩ và 
khoảng ròng, quyết dịnh số km sinh 
Vật cổ |hể sống côn trong thột khu vực 
nào đô đá gọi là khả nữngi. Các yếu 
(ổ môi tường gii hạn lân xố cũa quận 
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thể được gọi chúng là sự khẳng cự của 
Hô Ưng, 


giai đoạn cân bằng ổn định là một sự gia 
tũng tỉ lệ tử vong, Một sự sụt giám lỉ lệ sinh 
xửn cũng có thể góp phẩn ổn dịnh kích 
thước quấn xã, Thưởng thì điểu này xảy ra 
sau một một sự gia tâng tỉ lỆ tử vong. ĐỂ 
hiểu vì sao các quấn xã không thể tăng 
trường liên tục, cẩn bàn về khải niệm khả 
năng lỗi. 
—— 
Khả nâng tải 

Khả năng tải (carrying capacity) của mốt 
vũng là số lượng cá thể của một chủng loại 
cố thể được duy trì trong một vùng qua thời 
gian mã không gây hai gì cho môi trường 
sinh sống đó. Khải niệm kh năng tải thường 
được áp dụng cho những môi trường sinh 
sống lâu đài và rất cẩn thiết để xét xem vì 
sao các quấn xã được ổn định. Tuy nhiên, 
không có gì là trưởng cửu, và khi môi trường 
sống thay đổi vì sự nhiễu loạn hay sự diễn 
thế thì khả năng tải đối vđi một chủng loại 
cũng thay đổi theo. Những sự thay đổi theo 





mùa cũng có một ảnh hưởng trên số lượng 
cá thể mà một khu vực có thỂ dung nạp. 
Số lượng cá thể có thể dung nạp trong mùa 
hè có thể lớn hơn trong mùa đông rất nhiều. 
“Thực vậy, một số động vật (như chim chóc) 
chỉ sử dụng một số nơi cứ trú trong mùa hè 
tồi khi mùa thu đến, điều kiện sinh sống trữ 
nên khó khân hơn thì chủng đi nơi khác. Sự 
phối hợp các yếu tố quyết định kh năng tải 
cho một vũng được gọi là sự kháng cự của 


môi trường. 

Khi một điể- 'šn hay một yếu tổ nào đó. 
được thấy Ì \ỡ quyết định hạn chế. 
qui ruột cÖ: quã › thể thì yếu tế đó được. 





gọi là yếu tố hạn chế. Đối với hấu hết các 
quần thể, người ta nhận thấy có bổn loại yếu: 

ố han chế được xem là tạo nên sự kháng cự 
của môi trường, quyết định khã năng tải của 
một khu vực. Đồ là :(1) sự sẵn có của nguyên 
Tiêu thô, (2) sự sẵn có của năng lượng, (3) sự 
tích tụ chất thải và cách thức khử bỏ chúng, 
và (4) sự tướng tác giữa các sinh vẬt. 
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SV/TÂNG TRƯỜNG DẪN SỐ CÙA CÁC CHỦNG LOÀI XÂM. 
NHẬP. 

Khi môtchỉng lái mời được đựa vào một vùng thích, 
lợp vớ sự sống cồn của chúng thì chủng li Ấ/ cô nhiều 
hả nẵng gia tăng tấm cỡ qun xã của chứng vì chứng có 
thể không có những kẻ trù ự nhiên gây hiếu chất chốc 
cho chứng. Chủng lại mi cũng có Để cạnh tranh tốtvề 
"thững tãi nguyên sẵn c làm gấm đản số cửa ác chủng 
laại bắn đ. Dưỡng biểu đến sự tăng trông dân số được 
bắt đấu vi rất teả thể được sinh ra. Một kh đã ổn định, 
dân số sẽ ga lâng về số lượng vã bành uống phạm ví 

Lo trai sọc chẳng hạn, được cho đã đi Vào vùng 
Hồ lớn khoảng năm 1885. Ngày nay, con tra nây đựcc 
thấy rong khắp vùng Hồ lớn và đã được đụa vã đến tận 


Bướm den lang thang 


Đôi khi cáu 





yếu tố hạn chế có thị 
xác định đễ đàng. Sự thiếu thức ăn, thiếu 
9Xy, sự cạnh tranh với các loài khác, hoặc 
bệnh tật là những ví dụ, Trong nhữi 


được 





trường 


TH 





cơn sông Mssissjppi cũng các phụ lử của nó, tại đây 
con trai được im thấy xa ð miễn Nam cho đến tận New. 
Oleans. Tương tự. cơn bướm đêm lang thang (gJp9y, 
me) đã lan yện tử nố phát tần ban đấu đến nhiều 
khu từng min Trung Tây và đang còn mỗ rộng pham VẢ 
nữa Một giêng lôi xăm nhập khác nữa là củy nho lông, 
am, đã lở thành một thự dịch tại nhu nơ ð pNia 
Nam Hạ Kỹ 

Cuối cùng chẳng lại xâm nhập chim cử ti cả môi 
"ưng sống thích hợp cho chúng và đân số của chùng, 
Không thay đổi nữa. Bố sông anh vA chìm sáo đ là 
những chủng loại được đưa vào mà hận nay đã không 
côn phát tin phạm vi nữa. Chúng đã Hồ thành một 
thảnh phẩn sinh vật học bình thường của miễn Bắc Mỹ 














hợp khác thì các yếu tố quyết định có thể 
không rõ rằng. (xem hình 7.6). Cây cối cắn 
©ổ nÏtữ Và magi trong đất lâm nguyên liệu 
để chế tạo điệp luc tố. Nếu những khoáng 





lá ương 
|uihuán 


chất này không cớ đủ số lượng thì quản 
thể thực vật không thể gia tăng. 

Sự tích tụ chất thải không phải là yếu tố 
hạn chế đối với thực vặt vì chũng không có 
nhiều chất thải, nhưng đó có thể là yếu tí 
hạn chế đối với những sinh vật khác. Các vị 
khuẩn, các sinh vật li tỉ khác cũng nhiều loài 
vật thẫy sinh sống trong các hệ sinh thải nho. 
nhỏ như vũng nước, ao hổ, có thể bị hạn. 
chế bởi những chất thải. Khi một số lượng 
nhỏ của một loài ví khuẩn được đặt trone 
một đĩa petri chứa agar (chất liêu như keo 
có chứa thức ăn) thì sự tăng trưởng của quẫn 
thể vi khuẩn sẽ đi theo đường biểu diễn như. 
trong hình 7.7, 

Những sự tướng tắc giữa các sinh vật với 
nhau rất quan trọng trong việc quyết định 
kích thước của quân thể. Vì nai đuôi trắng 
và thỏ duôi trắng ăn các cảnh non của nhiều 
loài cây nhỏ nên chúng có một tác dụng hạn 
chế đối với với kích thước của một xố quần. 
thể cây cối. Nhiễu sinh vất đưới nước thải ra 
những thứ phân có thể gây ra những hàm 
lượng độc tố. Các sinh vật phân hủy phá bỗ 
những chất thải độc hại này cho nền giúp 
cho quấn thể phát triển. Các ký sinh vị 
động vật än mỗi có thỂ gây ra cái chết sửm 
cho các cá thể, qua đó hạn chế kích thước 
của quấn thể. Một ví dụ rõ rệt về sự tưởng. 














ình7.7: Đường biểu diễn 
“(tăng trưởng của vi khuẩn. 
Sbiểndỗilứ đầu củalách 
thuốc quần thể tuân the: 

nội đường biểu diễn tăng 
tmiông dân số chứng, chú 
tiến khichấtthãi ảnh rat. 
tên độc ại.Sulíchlu chất 
thảtlàm choMhả nàngiãibị 
giảm thấp. Khi một dân số 
bất đấu sy giảm thì nó 
vào gai đoạn chết 





tác giữa con mỗi và thú ăn thịt là mối quan 
hệ giữa con mèo rừng Canada và một thành 
viên họ nhà thổ có tên là thỏ biển dạng (vary- 
ing hare). Thổ biến dạng để rất nhiều com 
Trong những năm sinh sẵn eựe đỉnh, một con 
thỏ cái có thể đẻ 16 đến 18 thỏ con, Cũng 
như với nhiễu động vật khắc, nguyên nhân 
chủ yếu của sự chết chóc lã các con thử con 
mỗi. Quấn thể thổ biến dạng là nguồn thực 
phẩm dối dào cho nhiều thú săn mỗi trong 
đổ có mèo rừng, Khi dẫn số thỏ biến dạng 
gia tăng thì mèo rừng cổ được nguồn thức 
Ấn dối đào và dân số mèo rững tâng lên, còn 
khi dân số thổ giảm xuống thì dẫn số mèo 
rừng giảm theo. Điểu này cử tái điễn sau 
một chủ kỳ 10 năm (xem hình 7.8) 

Một số nghiên cứu cho thấy rằng dân số 
có thể bị chỉ phổi bởi sự tương tác giữa các 
eá thể trong một quần xã. Môt nghiên cứu 
trên chuột thí nghiệm cho thấy rằng sự đông 
đúc có thể phá vỡ nếp sinh hoại xã hội bình 
thường, dẫn đến sự sinh sẵn ít hơn và tử vong. 
cao hơn. Những thay đổi ghi nhận được là 
thới quen giao phối không bình thường, 
chuột để ít lứa hơn, chuột con không được. 
sân sốc, một số chuột lớn trở nên hung hãng, 
số khác trở nên ruL rề. Như vậy các yếu tổ 
hạn chế có thể lâm giảm tỉ lệ sinh để cũng 
như lầm tăng tỉ lê tử vong. 
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Hình 7.8: 


khả phúc tạp vàthuingg khó giất doận, Các số 





1680 - 1890 
Năm 


“Sự lương tác giữa các quần thể thú ăn thị và con mỗï. Sự 23g tắc g115 CÁC loi h 3n Ị và cơn tHỖI 
0 đầy lấy Mi những ghỉ nhân về số ượng các tấm da ống mà 


W60O 810 H20 3O 


côngty HHalon Bay dã mua. Các con số cho thấy là dân số hai quần thẾ này cao động với khoÄng cách lộ 10 nằm, 
giữa hai ln tăng cao nổi tiếp của dân số. Sự thay dối của xổ lượng mèo rúng thường đi theo những thay đổi của số 


lương ỏ, k 


ác chiến lược sinh sản vả sự đao động. 
của tân số. 

Cho đến nay, chúng ta chỉ nồi về sự tãng 
trưởng dân số theo kiểu là tất cả mọi sinh 
vật đểu có một đân số ổn định khi chúng đạt 
(đi khả năng tải (carrying capacity). Đấy là 
cách thích hợp để hiểu vể những thay đổi 
của dân số, nhưng thế giới thực sư phức tạp 
hơn thế nhiều. Các chủng loại có thể được. 
chia thành hai nhóm dựa trên chiến lược sinh 
xẵn của chúng. Nhóm chiến lược K thường 
là những sinh vật to lớn, có đời sống tương 
đối lâu đãi, đễ con và biết chăm sóc con 
cắi. Các quần thể này luôn có dân số ổn định. 
khi đã đạt đến khả năng tải cũa khu vực. 
Chiến lược sinh sẵn của chúng là dổn nhiều 
công sức để sinh một ít con cái để chúng có. 
được nhiễu khả năng sống sót và sinh sản. 
Nãi, sử tử, thiên nga là những vĩ dụ về nhóm. 
chiến lược này. Loài người thường chỉ một 
con, và cho đà ở những nước có tỉ lệ tử vong 
trẻ sơ sinh cao, 80%É trẺ con vẫn sống sắt 
dược qua một năm tuổi, và số dông những 
.đứa trẻ nây đễu sẽ đạt đến tuổi trưởng thành. 
'Thường thì dân số của nhóm chiến lược K bị 
chỉ phối bởi yếu tổ giới hạn là sự đông đúc. 
Những yếu tố giới hạn do đông đức là những 
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yếu tố trở nên gay gất thêm khi dân số gia 
tăng Chẳng hạn, có một khá năng tải giới 
hạn tắm cỡ của dân số điều hấu, Diễu bâu 
xống bằng những thức ăn như chuột, rấn vì 
những con chim nhỗ. Khi tầm cỡ dân số điều 
hầu gia tâng thì sự cạnh tranh Vễ nguồn thức. 
ân sẵn có giữa những con diều hầu với nhau. 
trở nên ác liệt hơn. Sự cạnh tranh vẻ nguồn 
thức ăn gia tăng khiến cho những con chìm. 
non trong tổ không có đủ thức ân. Nhiều 
chim non bị chết và tốc độ tăng trưởng dẫn 
Số châm lại khi khả năng tải cũa khu vực dã 
đi mức. 

Nhóm chiến lược *r" luôn là những sinh 
vật bé nhỏ e6 đời sống ngấn, sinh nhiều 
con cái và không đạt tới khả năng tải của 
khu vực. Ví du như những con châu chấu, 
bưởm đêm, vã một số chuột nhỏ. Chiến 
lược sinh sản của nhóm này là ra sức sinh 
nhiễu con cái nhưng ít (thường là không) 
eó sự sản sóc cho chúng. Do đồ, có một 1Ì 
lệ tử vong cao ở đầm con cái. Ví dụ một 
con sò cái có thể để được một nghìn trứng 
nhưng chỉ có một ít trong số trửng đồ may 
ra tìm được chỗ bấm thích hợp và tăng 
trưởng. Thường thì các quẫn thể này bị giới 
hạn bởi các yếu tố giới hạn. Không lệ thuộc. 
mãt đô trong đó kích thước của quấn thể, 
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không liên quan gì với yếu tố giới hạn. Các 
yếu tố giới hạn điển hình không lệ thuộc 
mật độ bao gồm các điểu kiện thời tiết thất 
thường giết chết những số lớn sinh vật, 
mất môi trường sinh xống khi các ao hỗ khô. 
can hoặc các dầm cháy hủy diệt rững cây, 
hoặc các sự kiện như tuyết dây hay ngấp 
lụt chôn vũi các nguồn thức ăn và dẫn đến 
cái chết của toàn thỂ quẫn xã. Kích thước 
quấn thể của nhóm chiến lược r có thể bị 
dao động rất nhiều. Chúng sinh sản nhanh 
chồng và kích thước của quẩn thể gia tăng 
cho đến khi một yếu tổ không lệ thuộc mật 
độ nào đó khiển cho dân số sụt giảm rồi 
sau đồ chúng lại bắt đầu toàn bộ chủ kỳ 
(Các chữ K và r trong nhóm chiến lưực K 
và nhóm chiến lược r được lấy từ một 
phương trình toán học trong đố K biểu thị 
khả năng tải của môi trường và r biểu thị 
tiểm năng hữu sinh của chủng loại) 

Vì loài người thuộc nhóm chiến lược K 
nên chúng ta khó mà đánh giá được là nhóm 
chiến lược r có thể sống được xét trên quan 
điểm tiến hóa. Không có khả năng tải đối 
với các tài nguyên nhất thời, Các tài nguyên 
chỉ hiện diện một thời gian ngắn thì có thể 
khai thác hiệu quả nhất khi các cá thể 
một loài giành độc quyển về tài nguyên, 
không cho các loài khác tiếp cận. Sự sinh 
sẵn nhanh có thể giúp cho một loài ở trong 
tự thế cạnh tranh với các loài khác vốn không 
có thể gia tăng số lượng nhanh chóng bằng. 
'Tất nhiên là hầu hết các cá thể đễu sẽ chết 
nhưng trước đó chúng đã có thể để lại một 
số con cái hoặc một hình thức chống chịu 
để lại có thể khai thác tài nguyên ấy nếu 
như nó tái xuất hiện sau nầy. 

'Tuy nhiên cho dầu là nhóm chiến lược 
cũng có sự biển động dân số bởi nhiều lý 
do. Một lý do là mỗi trường không phải là 
không thay đổi từ năm này qua năm khác. 
Hình 7⁄8 cho thấy những thay đổi đáng kể 
trong ân số mèo rững và dân số thỏ biến 
dẳng. Kích thước dẫn số của mèo rừng dười 
như gắn liển với kích thước đân số của lo 























thổ, đây lã điều hợp lý bởi vì mèo rững ăn 
thịt thổ. Tuy nhiên nguyên nhân của sự biến 
động trong dân số của loài thỏ thì không rõ 
ràng. Mội khả năng là địch bệnh định kỳ đã 
khiến cho dân số loài thỏ sụt giảm, dẫn đến 
sự sụt giảm đân số của loài thứ ãn thịt 

Mặc dò dân số loài người Ở các địa phương 
cố thể cố những biến động nhưng dân số 
loài người trên toàn thể giới đã không ngừng. 
gia tăng trong mấy trăm năm qua. Loài người 
đã có thể làm giảm sức khẳng cự của môi 
trường bằng cách loại trữ các sinh vật cạnh 
tranh, gia tăng sản lượng lương thực và chế. 
ngự các sinh vật gây bệnh. 











Sự gia tăng dân số loài người 

Đường biểu diễn sự gia tăng dân số của 
loài người cho thẩy một giai đoạn tr trệ lâu 
dài rồi tiếp theo là một giai đoạn tăng trưởng 
đột ngột theo hầm số mũ mà đến nay vẫn 
đang còn tăng nhanh (xem hình 7.9), Một lý 
.do quan trọng của sự gia tăng liền tục này là 
loài người đã hạ thấp lệ tử vong của mình. 
Khi các quốc gia khác nhau cũng làm giảm. 
sức kháng cự của môi trường bằng cách gia 
tăng sẵn lượng lương thực hoặc chế ngự bệnh 
tật tHï họ sẽ chia ra phương pháp ấy trên toàn 
thế giới. Các quốc gia phát triển cử nhân viên. 
y tế đến khấp mọi nơi trên trấi đất để cải 
thiện chất lượng cuộc sống cho người dân đ 
các nước kém phát triển. Các thấy thuốc dưa, 
ra những khuyến cáo đình dưỡng, các kỹ sư. 
xây dựng các hệ thống xử lý chất thải, Các 
tiện ích vệ sinh được cải thiện, như ở Ấn Đỗ 
và Indonesia, đã làm giảm số người chết 
do dịch tả, Những tiến bộ này làm giảm tỉ 
lệ tử vong trong khi vẫn duy trì một lỉ lệ 
sành sẵn cao. Do đó, kích thước của dân số. 
loài người đã tăng nhanh. 

Chúng ta hãy xem xét tình hình dân số. 
loài người dưới nhiễu khía cạnh. Dân số. 
loài người hiện đang gia tăng với một tỉ lệ 
hàng năm là l.Â%, Tuy rằng có vẻ không 
phải như thế, nhưng dù là ở 1.3%, dân số. 
cũng đang gia lãng nhanh chóng. Có thể 
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Hình 7.9: Đường biểu điển đân số loài người qua đồng lịch sử, lứ ầm: 100 đến nâm 1930 sau CN làn số luài 
ii đã tăng lên gấp dôi tư † lồn 2 rối sau đổ ạităng gấp dời vào nà 1975 và ó thể tàng ấp di nữa vàn 
“0m 4045. Kiểutăng vồng này hiện còn tiếp lục dược ba lâu na trước khi đại đến khả nàng tả tui cũng của 


trái dâm. 


khó mà hiểu rõ hậu quả của một sự gia tầng 
1 hay 2%, Nên nhớ là một tỉ lệ lãng trưởng 
đ bất cứ một quần thỂ nào tự nó cũng gầy 
nên phiển phức, bởi vì nhiều cá thể tăng 
thêm ấy cuối cũng cũng sẽ sinh sản, qua 
đó tạo thêm ra nhiều cá thể nữa. Một cách 
để nhìn về sự tăng trưng nãy là hãy tỉnh 
xem cẩn mất bao nhiêu thời gian để cho 
ân số tăng lên gấp đôi. Đây là một phương 
pháp hay, bởi vì nó giúp cho hầu hết chúng 
1a có thể ước lượng là cuộc sống sẽ như 
thế nào nếu như dân số ở địa phương chúng 
ta tăng lên gấp đôi đặc biệt là nếu sự gấp 
đôi này xảy ra trong thời gian cuộc đời của 
chúng ta. Hình 7.10 cho thấy mối liên hệ 
giữa lệ tăng trưởng hàng năm của dân xố 
loài người và số năm cẩn thiết để gấp đõi 
dân số nếu tỉ lệ ấy cứ tiếp tục. Thời gian 
để cho dân số loài người tăng lên gấp đõi 
có thể tính được dễ dàng bằng cách dem 
chia con số 70 cho tĩ lệ gia tăng hàng năm. 


V89, 





Thế nên với một tỉ lệ tâng trưởng hàng nâm. 
1# dân số sẻ lãng lên gấp đôi sau 70 năm. 
(10/1). Với một tỉ lệ tăng trường hâng năm 
2%, dẫn số loài người sẽ tăng lên gấp đôi 
*au 35 năm (70/2). Tỉ lệ tăng dân sổ trên 
toàn thế giới hiện nay là 1,3% nên sẽ khiến 
cho đân số loài người trên toàn thể giđi tăng. 
lên gấp đôi trong khoảng 54 năm. 

lí lê tăng trường nhanh chóng này có ÿ 
nghĩa như thế nào đối với loài người? Vì là 
một chủng ioại sinh vật nên con người cũng 
có thể chịu ảnh hưởng của những yếu tố hạn 
chế giống như bao chủng loại khác. Chúng. 
a không thỂ gia tăng vượi quá khả năng tìm. 
kiếm nguyên liệu thô cũng năng lượng cho 
mình, và khả năng hủy bổ chất thải của 
mình. Chúng ta cũng cẫn nhớ rằng sự tưởng. 
tác với các loi khác và những con người 
khác sẽ góp phẩn định đoạt khả năng tải 
của chúng Chúng ta hãy xem xết các yếu 
tố nây một cách kỹ càng hơn. 
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thị này chothấy mối quan hệ. 
gilalilÊ giatầng hàng năm và 
thời gian để dân số tăng lên 
gấp đôi. Môi lê gia tăng 1%. 
mỗi năm sẽ khiến cho dân số 
gla lãng gấp đôi sau 70 tãU), 
MôLIilê gialãng 3% sẽ khiển 
cho đân số tăng lên gấp đời 
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S9 tăm để đàn si lén gp đã 


Nguyên liệu thô có thể sử dụng 

Nhiễu người chúng ta nghĩ về nguyên 
liệu thô đơn giản như là các thứ thức ăn có 
thể sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta đã trở nên 
lệ thuộc ngày căng nhiều hơn vào kỹ thuật, 
'và nếp sống của chúng ta trực tiếp liên quan 
với việc chúng ta sử dụng các nguồn tài 
nguyên khác nữa, như nước để tưới ruộng, 
sự nghiên cứu về gien và thuốc kháng sinh. 
Sản lượng thực phẩm đang trở thành một 
yếu tố giới hạn đổi với một vài bộ phận 
của dân xố loài người. Nạn suy dinh dưỡng 
đang là một vấn đễ nghiêm trọng ở nhiều 
nơi trên thế giới vì không có đủ thực phẩm 
để dùng. Hiện nay, khoảng 1 tỉ người (I/6 
đân số thế giới) không được ản uống đẩy 
đủ, Chương 8 sẽ nói kỹ hơn về sản lượng 
cùng sự phân bố thực phẩm, và mối liên 
hệ của những vấn để này với sự tãng trưởng 
của dân số loài người 








Năng lượng có thể sử dụng, 

Yếu tố thứ hai, năng lượng có thể sử dụng, 
bao gồm nhiễu vẩn để tương tự như vấn để 
của nguyên liệu thô. VẺ cơ bản, tất cả các 
loài trên trái đất đêu lệ thuộc chủ yếu vào ánh. 





Ả8Ô 220 290 390 340 30 420 


sáng mặt trời để có được năng lượng cho 
mình. Cẩn tìm ra phương pháp mới, ÍL gây 
xáo trộn hơn để khai thác năng lượng này 
và nuối sống cho một dân số đang càng ngày 
gia tăng. Hiện nay dân số thế giới đang dựa 
vào nhiên liệu hóa thạch đỂ sẵn xuất ra lượng 
thực, sửa đổi môi trường sống và di chuyển 
từ ndi này đến nơi khác. Khi giá năng lượng 
tăng cao thì phẩn lớn dân số thế giới sẽ lâm 
vào cảnh khốn đốn vì thu nhập cũa họ không 
đủ để thanh toán các chỉ phí tăng thêm về 
năng lượng cũng các thứ thiết yếu khác. 


Sự hủy bỏ chất thải 

Hủy bổ chất thải là yếu tố thứ ba giổi 
hạn khả nâng tải đối với con người. Trên 
thực tế, hẩu hết mọi sự ô nhiễm đếu là sản 
phẩm thải ra từ các hoạt đông của con người. 
Sư không xử lý thích đáng chất thải vâ 
không có nước uống an toàn đã gây ra vô 
số cái chết mỗi năm. Nhiều người cho rằng. 
sự xem thường chất lượng môi trường sẽ là 
một yếu tố giđi han quan trọng. Dù sao, 
điểu nên làm vẫn là ngăn ngừa ö nhiễm và 
lầm gì để tiến đến chỗ thanh khiết hóa môi 
trường sống của chúng ta. 
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(QUÂN LÝ DẪN SỐ LUÄI V0I: SĂN BẮT HAY HAN CHẾ 
“SINH SẲN? 

Trong những năm 1980, việc săn bắn voi không 
liầm sát đ lấy ngà và thực phẩm đâm si gảm dân 
số bồi voi Pí châu Lozodona aticanaĩ 13 triều cơn 
"uống cờ 660 000 cơn Ngoà ra sự mồ rộng nông nghập 
đến những vùng cư tú tốt hấtcủalaà vợ đã làm trầm 
trang thâm vấn đổ vì nó lâm giảm đi phẫn đất mà vo có 
thể sỉ đụng Nhiấutổ chức bảo tốn đã lấy làm lo ngại vì 
giảm nhanh chống số hợng loài voi à hô hào một 
lệnh cấm xuất khẩu nề vd. Năm 1989 công ưÉc về việc 
biên bản quốc Ế các động thực ât ong đã có ngơy cơ 
tuyệt chùng (CITES) đã ngăn cấm ất cả mi sự ma bản” 
quốc tẾ những sản phẩm của loi vợ, trừng đó quan 
trọng nhĩ là ngả vo. Luật cấm đã cô hiệu lực Giá ngà 
v0 gầm thấp và Việc săn ôm không cờ cô kồ ữa. Mặc 
.dù co 3ổ ng cộng của loài voi bếp tục giầm xuống côn. 
kholng 500 090 vào năm 2000 nhưng sự sự giảm này 
không phải dẫn rað nợind của Ph châu Mộtsố quốc 
(ịa mi n Nam PN| châu đang c sự bung nổ đàn số loài 
0i đe do phá Hy mới tông inh sống hạn chế mà 
bài vi đăng có vây ra ngày càng nhiều những aự 
0g độtglữa ông đân và lo va 

Voi châu Ph cn tô những lượng thức ăn lờ (60 
ấn 280kg thức ăn nỗi ngày] để cưng ấp co tân nh 
để sộ ca mình Những cơ vậtnày lấy vô cy, nhổ 
bật gốc cây, à ấn mất những họng cô lớn. N4 nào có 
sơn ngất vàloil di chưng sống vợ cổ thể gây Điệt 
hại lớn sho hoa màu. V li voi ngày cảng bị tu hẹp, 
ong các côn viên quốc ga và khu ảo tên tiên nhện 
đo sự bành tướng của nông nghiệp nên không thể có 
đuọc ha gi phâp lự nhiên để giả tỏa ấp lự dân số (đi 
.e0lode là chất đủ) vệc di cưa ngài u vực công viên 
3# gây thiệt hạ lên cho nông nghệp và có ngư cơ gây 
'hưởng tốn cho các nông dân, và sự ga tăng đần số của 
chúng cô thể gây ra sự hư hai không sao trảnh khỏi cho. 
Vùng e trí được bão vệ của chủng rong kh chủng ôm, 
liếm thúc ân Côn tế đỂ cho chông chết đã ti sẽ cô âp 
lực quấn chúng lớn từ phía các nhôm bo vệ đề sống 
"Yoing đã, và những 0V! quân ý công viên sẽ bị buộc 
ti. Nấu muẾn gữ cho cắc quấn thể oà voi khoŠ mạnh, 
trôi tổng sih sống của chúng khôn bị phá hy, và 
hông xây ra xung độtgữa voi Và các công đồng nêng 
dân tHlphải kiểm soát dân số bài vợ Để àm duc đấu 
đổ hỉcô ha cảch  - gia tăng l tỉ vong (gấtchếp 
loäc gm ấp lệ sinh sằn (vô sinh hóa oặc han chế 
sinh sản) 
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Yiổ những đản vợ ngày cảng đông thêm nên nhiều 
uỐc Ph châu nhí Bozwana, Nam, ZimbäbWe, và 
ĐVen Ph đá chấp tuấn xử ý số vd củ tình hư nộttãi 
“nguyên Hiên nhên, theo cách của họ đổ vỡ những lài 
thú săn to lớn (ai, ẩn lộc, vv.) khai hắc một cách 
bến vồng số vơ Đăng đư 1c xen là cách sử đụng khôn 
ngon một ti nguyện iên nhiên cô thể đem lại thụ 
nhập co đần đã phương cũng như một ngiốn củng cấp 
ion đang tất cần tô các vùng này, Hơn tữa thí 
thập  vộc sẵn vợ cổ thể được đừng đ tăng thêm kinh 
phicho việc quản công viên Những người chống đổi 
.ÐÌcho tằng vậc gất những cơ thủ này để lấy tt và 
“ngà sẽ làm cho đàn voi mất đi những con lớn tuổi. Mà 
mọi ng đầu bất ng những cơ vớ gã lâ những cơn 
đầu đàn Do đô tậc chọn giết hững cơn voi gà có thế 
lấy mắt đi những mảng kÿ quan trọng và phả hằng 
cắc lẩu rũ tuyển thống cng cắ Tập quan trọng 
khác tất cắn ho sự sống ôn của đản vo 

Trong năm 1987, GITES đã đồng ÿ cho các nước 
Bdswana, Namlba và Zinbsbwe bản 60 tấn ngà vi cho 
hột Bồn Saivụ bản hy, các tổ dức bo tốn bảo clocó 
“(ga tăng các vụ sản trộm vợ vàtuển bn lu ngà di 
Trong năm 2000 nhiễu quố gia lại tến nghị CITE® 
chấp thuệ cho họ buôn bản thăm ngà vai 

TH ấu của họ đồ không được chấp thun ì những 
langalvể nạn sân rộm vàiệ theo đố cắc vú biển bản 
g8 với bất ny pháp 

tội nhân đạo Ha Ký chủ tưng nên đúng cách ẩm 
ddtzinh sản đỂ ii qyấtvấn để đạn sổ tài vớ NHỂu 
phươg phâp đã đực th nghiệm và đã cho thấ tác 
ng Tu nhiên, những ngới ch tích phương pháp này 
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-shobiếttằng việc ngăn rồ sự tụ ai của vợi cái rong 
một thờ gian dài cô thể phá võ cấu tic xã hội ca đần 
di Trang hấu hất các tưêng hợp vi cãi mang tha sẼ 
Không động đực siết hai tấm. Nếu không mang tai nó 
-sẽ làn cơn động đực gắn như cử 15 ngày một lần và 
-ong một nÂm sẽ cô nhiề vơ cải động đực hơi bình 
hưởng. Vì hoạt động giao phối của loài voi thường phả võ. 
sinh hoạtbình hưởng của chủng cho nên nhiều ngự lõ 
nai rằng cẩu trúc xã hội tình thưông của đản vợ sẽ bị 
phú Võ. Hơn ta, một đần vi thiêng bạo gốm nhiều lớs 
"ổi khắc nhau của các cá thể chưa trưởng thành, Những 


Sự tương tác với các sinh vật khác 

'Yếu tố thứ tư giới hạn kh năng tãi của 
một chủng loại là những tương tác với các 
xinh vật khác. Chúng ta cắn nhận thức rằng 
chúng ta không phải là giống loài duy nhất 
quan trọng. Khi chúng ta biến đổi đất đai để 
đáp ứng các nhu cầu cũa mình, chủng ta đã 
xua đuổi những loài giống khắc ra khỏi môi 
trường sinh sống của chúng. Nhiều sinh vật 
bị xua đuổi này không địch lại nổi với chúng 
ta và phải di cư đi hoặc bị tuyệt chũng. Đáng 
buồn là sự bành trưởng phạm vì của con. 
những vùng đất côn sử dung được 
cấc sinh vật bị xua đuổi ngày càng trở nên 
khan hiểm hơn. Các công viên và các khu 
tự nhiên đã trở nên những nơi trú ngụ nhỏ 
bé cho những thực vật và đông vật đã một 
thời chiếm cứ những vũng đất bao la. Nếu 
cấc nơi trủ ngụ này lọt vào lắm mấy ủi của 
nhà khai thác hoặc được dùng vào mục đích 
nông nghiệp thì nhiễu sinh vật sẽ bị tuyệt 
chủng. Những gì mã ngây nay có vẺ như 
một sinh vật không quan trọng, mốt thứ 
chúng ta chẳng cẩn gì đến, một ngày nào đó. 
có thể trở thành một mất xích quan trong 
cho sự sống còn của chúng ta. Cũng cẩn nhần 
biết rằng chúng ta đang hưởng nhiều lợi ích 
do các sinh vật đem lại mà chúng ta chẳng 
hể biết đến chúng. Các khu rững tổn trữ 
nước để cung cấp dẫn cho chúng ta và làm 
dịu những thay đổi của khí hậu, ong và các 
côn trùng khác thụ phấn cho hoa mùa của 
chúng ta, những con vật săn bắt cõn trùng 














“sơn nhỏ hơ sẽ học tập ð những anh em nộtthịt hay ho 
hãng lên hơi của nó. Việc kiểm soát sinh sản sẽ phí võ 
-ícảch qỗng của những lần mang thai thông tường và 
nh hướng đến qu tỉnh "day dỗ" thôn thống cho các 
.vai can. Điều cö vẽ như một vấn để giải quyết một cách 
đơn gin li làm này sinh phe đối nghịch hẳn nhau 
những ng chủ tưng gia tăng cơn số Ï vơng bằng 
cách sản bắn và những người chủ tượng giảm bế số 
sảnh bằng cách hạn chếinh sẵn Không cổ cách nàolà 
“4 nhiên” cả nhưng cần phải làm một cải gÌ đó nếu 
không thì sự sống sốt của đàn voi có thể bị a dọa. 


giúp cho chúng ta giảm bởi thiệt hại, và 
những sinh vật phân hủy góp phẫn vào việc 
tái sử dụng những sinh vật đã chết. TẤT cả 
những điểu này cho thấy rõ rằng chủng ta 
đang nhữ cậy vào các sinh vật khắc. Loại trữ 
sự trợ giúp quỹ báu cũa những sinh vật này 
là điều tủ hại cho cuộc sống của chúng la 





Các yếu tố xã hội ảnh hưởng trên 
n số loài người 

Sự sống còn của con người tùy thuộc vào 
sự tường tắc và hợp tắc với những con người 
khác. Công nghệ và kiến thức y học ngày 
nay có thể được sử dụng để kiểm soát sự tăng 
"trưởng dân số và cải thiện sức khỏe loài người 
trên thể giỏi. Vậy thì tại sao dân số loài người 
cứ tiếp tục gia tăng, ại sao vẫn có nhiều người 
phải tiếp tục sống trong đổi nghèo, phải hững 
chịu những thứ bệnh có thỂ phòng ngữa và 
chịu cảnh suy dinh dưng? Con người là động 
vật sống theo cộng đồng, được tự do chọn lựa 
và thường không làm những điều được xem. 
là “tốt nhất" về mật sinh học. Các quyết định 
của con người được dựa rên hoàn cảnh lịch 
sử, xã hội, đạo đức, tôn giáo, và ý thích cá 
nhân Các trở ngại lớn nhất cho việc kiểm 
suất dân số loài người không mang tính chất 
sinh học mà là số đông những nhà triết học, 
thẫn học, chính trị và xã hội. Mọi người ở mọi 
Tĩnh vực xã hội nếu muốn để xưởng thành 
công các sách lược giải quyết. Chương 8 sẽ 
để cập đến các chữ để xã hội. chính trị và 
đạo đức này một cách chỉ tiết hơn. 


_¿- Tôi 
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Sự giới hạn kích thước cuối cùng 
của dân số. 

Quấn thể loài người cũng phải chịu 
những gò bớ vể mặt sinh học giống như 
các sinh vật khác vậy. Có thể nối chấc chắn 
rằng dân số loài người cuổi cũng rồi sẽ đạt 
điến khả nâng tải của nó và sẽ ổn định. Có 
sự bất đồng về việc con người sẽ sống như. 
thế nào khi mà họ đạt tởi khả năng tải của 
họ. Một số người nói rằng hiện nay chứng 
tụ đã đạt tới khẩ năng tải rồi, côn một số. 
khác thì cho rằng chúng ta còn có thỂ gia 
tăng gấp đôi dân số rồi mới đạt tđi khá năng 
tải ấy. Hơn nữa, còn có sự không chắc chấn 
VẺ những yếu lố giới hạn chủ yếu và chất, 
lượng cuộc sống của những cư dân trong 
một thế giới đông đúc hơn. Nếu loài người 
cử tiếp lục sinh sẵn với tốc độ hiễn nay thì 
dẫn số sẽ tăng gấp đôi từ 6.2 tỉ người hiện 
nay lên tới 12 tỉ người năm 2055. 

Nếu lệ sinh đẻ giảm xuống sao cho mỗi 
phụ nữ chỉ sinh hai con trong suốt cuộc đời 
họ thì thế giới sẽ có 9 tỉ người vào năm 2050. 
Cũng như với tất cả các chủng loại có chiến 
lc sinh sản K, khi dân số tầng lên thì các 
yếu tố giới hạn tùy thuộc mật độ sẽ trở nên 
mạnh mê hơn. Một số người nghĩ rằng tình 
trạng thiếu lương thực, thiếu nưửe, và gia tăng 
chất thải cuối cùng sẽ hạn chế kích thước dân 
số loài người. Còn có một số người khác thì 
cho rằng trong tương lài những sự kiểm soát 
về mật xã hội giới hạn mức gia tăng dân số. 
Những hạn chế về mật xã hôi này có thể là tự 
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nguyên hay không tự nguyên. Tại nhiễu nơi 
đã phát triển về mặt kính tế trên thế giới, các. 
gia đình đã tự nguyện hạ giảm lỉ lệ sinh sẵn 
xuống thấp hơn hai con ở mỗi phụ nữ. Hầu 
hết các nước nghèo trên thế giới đều có lệ 
sinh sẵn cao. Cần có những biện pháp nào để 
khuyến khích họ giới hạn dân số của họ? 

Sư tuần thủ tư nguyện các mục tiêu đã 
công bố của quốc gia đã là đủ chưa, hay là 
phãi ấp dụng sự triệt sẵn bất buộc và những 
hình phạt vẽ kinh tế? Một số người lo lắng 
tầng các nước rồi sẽ giao chiến với nhau để 
giành quyển kiểm soát các nguỗn tài nguyễn 
han chế hoặc sẽ dơn giản giết chết những 
người tranh chấp quyển sử dung cấc tài 
nguyên ấy. 

Cũng cần xét đến cơ cấu tuổi tắc của dân. 
xố thế giới. Ở hẳu hết mọi nơi trên thế giới 
đểu có nhiều cá thể trong độ tuổi sinh sản 
và trưde tuổi sinh sẵn. Vì rằng hầu hết những. 
cá thể nảy đểu đang sinh sản hoặc sẽ sinh 
Sản trong một tương lai cho nên đủ có giảm 
thấp tỉ lệ sinh sản thì vẫn có một sự tăng vọt 
dẫn số (hỂ giới trong vài năm tới, 

Không ai biết được là kích thước dẫn số 
cuối cùng của loài người rồi sẽ ra sao, và 
những yếu tố giới hạn nào sẽ có tác dụng. 
nhất, nhưng hấu hết mọi người đều đồng ý 
tầng chúng Ia đang tiến gắn đến một dân xế 
tối đa bến vững của loài người, Nếu như đân 
xế loài người cứ tiếp tục gia tăng thêm nữa 
thì cuối cũng lượng đất nông nghiệp có thể 
sử dụng sẽ không thỏa mãn được cho nhủ 
cẩu về thực phẩm của họ. 
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"Đảo Rojle rong Hỗ thượng tin lš đa điểm nghiên 
cứu lậu dài Về mối lên hệ giữa các quấn thể sối và nai 
Chõ si (có lẽ chỉ có một đôi) đã đấn đão Royale bằng. 
cảch gi qua lớp băng của Canada rong mùa đông năm. 
'1047- 48 và đã lên icon số 20 vào nầm 1958, kí mà. 
“một loạt các nhà sinh học bắt đầu một cưỏc nghiên cứu 
cdãi han VẾ loài sôi và các liên bộ của chủng vi lái nai 
cùng các sinh vật trăn đão. Da hơi 50 năm, họ đã biết 
được nhiều điểu về tập quân ân tống của loài sô, hoạt 
(động bẩy đần của chúng, mỗi quan hệ giữa các đần sôi 
Khác nhai, và mối quan hệ ú săn mối (chô sô) và con 
mồi (na). Dũ tằng cô nhiều yếu tố ảnh hường trên kích 
thước cơn số của số và nai, nhưng một cuc khảo sát về 
các ao đông trong dân số của ối và nai cho tấy rằng, 
chủng c6 sự tương ắc ăn nhai Khi dân sốloài sò giảm. 
hì đâN số loài nai tầng, và khi con số loài sôi tăng thì 
dân số ủi nai giảm. Những thay để lờ về dân số ð một 
trong hai loài Và đã cổ ự tắc động trên loài la Chẳng 
"hạn như sự suy giảm quan họng ð ải ởi vào đầu những, 
năm {940 t 50 cơ xuống còn 13 cơ c lẽ đã được gầy 
8 Bồi sự nhập vào một thứ bệnh vưút trên chó nhà 
(pavotins). S sụt giảm số lượng ch sỡ gúp cho nhấu. 
Ti con điợ: sống sốt hơn, và con sốcài na tăng nhanh 

Sự sụt giảm nhanh chông đân số loi na vào g3 
"những năm 1990 cổ lễ được gây ra bỗt một sự phối hp. 
nhiu yếu tố. 8ự tăng trồng nhanh của chúng những. 
năm trưc nằm 1995 đã khiấn co số ưng thức ân kiểm, 
đợc bị giảm đi, dẫn đến sự suy dịnh dưỡng, châm lên 
và sinh sản kêm, Một múa đông hốt se khắc nghiệt và 
"nạn e tận có lễ cũng đã góp phẩn gây nên ải chết dẫn 
“môn. Trong múa đông năm 1995-86 con số oài nai đã 
bị mất đi 50% khi chúng chỉ còn cô khoằng 1200 cơn 
“Sự sụt giảm còn ấp tục kh cơ số t xuống còn khoảng, 
500 cơn vào năm 1967, một sự st giảm 80% so với 
con số tối đa Tuy nhiên cơ số nay lại nấy lên đến 
700 vào năm 1998 Thời điểm bất lợ cho loài na lại 
là thời điểm thuẫn lợi cho loài Sôi, vỉ những cơn nai 
yếu đt sắp chấtlà nguền thức ăn đối dâo cho z, và 
36 ượng chỗ sử đã lân tổ 24 cơn, con số cao nhất 
¡đấu những năm 1980 Tuy nhiên nguồn thực phẩm, 
dội dào này không được bên âu, và số nai côn ai lÀ 
những cơn ai trẻ, khỏe khô săn bắt đước Vâo năm. 
1888, cạn số oi si giảm xuống chỉ côn 14, gây ra 
nỗi lo ngại rÌng đăm si này sẽ không tư tồn nổi. VỀ 
mặt cực thì ố si đi sẽ làm giảm bởi sự canh 
tranh về thức ân, Ngoài ra, hấu hết số sởi còn lại l> 
những cơ sối rẻ và cô khả năng inh được nhi lê: 








trong nhiều năm. VỀ mặt bất lợi thì những cơ sôi cơn 

sống sốt gắn đây không cô nhiều Điều nây cô thể do 

nhiều yếu tố. Đố thể l bệnh đo parvoirts đang tắc hại 
tiên sự sống côn của những sói con. Sự thiếu tính đa 

.dạng đi truyền cũng có thể góp phần khiến cho tỉ lệ sống 

“sốtkhông cao bỗivi toàn bộ đản ối ở đây dưỡng như chỉ 

là cơn châu cửa một cặp sồi ban đầu 
Từ năm 1998, cơ số li na đã không ngũng gia 

tăng và đã cô được 1100 cơn väo năm 2002 Tuy nhiền 

ân số cỗi sỡ thì sự giao động. Cơn số này tăng tỉ 14 

tơi năm 1996 lên 29 cơn năm 2000 nhưng lại ụixiống 

9 năm 2001 và xuống thêm tới 17 vào năm 2002, Sự 

“3# gảm tang khoảng t năm 2001 đến năm 2002 dương, 

như có lên quan vớ một múa đông dể ch fLcô tuyftrL, 

hiến cho chó sồi khô sẵn nai hơi, Những 5ự quan sắt 
trong những năm tiếp theo có thể giip cho Xắc định 
nguyên nhân các dao động trong cơn ố loài si. Chẳng 
an, ác mẫu máu lŠ tên những con sởi bắt được có thể 
lâm sảng tô các vấn để ề sự hiền đn của pavoits, VÀ. 
những lo ngại về đa đạng gien. Cũng cô thỂ ằng những, 

"đạo động lớn được thấy ð hai quấn thể này có thể là 

Định thường đối với những quần thể bit lập rên đảo, 

.rong đô các nhôm thủ mỗi và thú sẵn mỗi có sự Ảnh 

hưng đăng kế đối vô nhau 

« _ Khi cäc quấn thỂ động vêtð ong tình tạng bị đe 
cdoa, những ngư ta thường cô những n lục để bảo 
Sớn chứng. Có nên có những nỗ lục để bảo tốn quắn 
thể lo sới hay không? 

« _ Nấunh sự thiểu đa đạng gie được tấy là môi yễu 
4đ gôp phần gây ra sự gm sút cơ số loài sô thì cô 
nên nỗ lực để địa sự đa dạng gian vào? 

« ˆ Quốnhếsới này khắc với các quấn thỂkăn lên hoc. 
sấu khân ö Calforla như thế nào? 
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Tóm lược 

Một quần thể là một nhóm sinh vật cũng 
loài và cũng sống trong một khu vực. Tỉ lê 
xinh sẵn (sinh suất) là số lượng cá thể gia 
nhập vào quấn thỂ qua con đường sinh sản 
trong môi thời gian nhất định. Tỉ lệ tử vong 
(tử suất là số lượng cá thể chết của quần thể 
trong một thời gian nhất định. Sự tăng trưởng 
cña đân số được quyết định bi tắc thụng phối 
hợp của sinh suất và tử suất 

Tỉ lệ giới tính của một dân số nói lên số 
lượng tương đối của nam giới và nữ giới, Sự 
phân bố theo độ tuổi và lệ giới ính có tác 
dụng sâu xa trên sự tăng trưởng dân số. Hầu” 
hết các sinh vật đều có một tiểm nâng hữu. 
sinh lởn hơn mức độ cẩn thiết để thay thế 
cho những sinh vật đã chết. 

Những sự tương tác giữa các cá thể trong 
một quần thể, như sự cạnh tranh, sự sản. 
mổi, và sự kỷ sinh cũng rấi quan trọng trong 
việc quyết định kích thước của quấn thể, 
Các sinh vật có thể nhập cư vào hay di cư. 
ra khỏi một vùng do áp lực cạnh tranh. 

Một đường biểu điển điển hình sự tăng 
trưởng của quần thể cho thấy một giai đoạn. 
trì tr ban đầu và tiếp theo là một giai đoạn 
tăng nhanh theo hàm số mũ rồi đến một giai 
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đoàn cân bằng ổn định khi đã đạt tới khả 
năng tải. Khả năng tải được quyết định bởi 
nhiễu yếu tố giởi hạn được gọi chung là sự 





kháng cự của môi trường. Có bốn nhóm 
kháng cự chính của môi trường là nguyên 
liệu thô 





thể sử dụng, năng lượng có thể 
khổ nâng hủy bỏ chất thẫi, và sự 
tưởng tác giữa mỘt giai đoạn chết ngay sau 
giai đoạn cân bằng ổn định. 

Nhóm sinh sẵn theo chiến lược K€ điển hình. 
1à những xinh vật lớn, sống lâu đã đạt tổi một 
dân số ổn định tại khả nâng tải. Kích thước. 
của quẫn thể này thường bị han chế bởi các 
yếu tố tùy thuộc mật độ, Các sinh vật thuộc 
nhóm chiến lược r thường là những sinh vật 
nhỏ bể, không sống lâu và sinh sẵn nhanh. 
chồng. Dân số của chúng thường không đạt 
đến khả năng nhưng bị sụt giảm vĩ một yếu 
tố hạn chế nào đó không lệ thuộc vào mật độ. 

Dần số loài người đang gia tãng với một 
tốc độ nhanh. Không ái biết được khả nâng 
tải cuối cùng Trái đất đối với con người. Các 
nguyên nhãn của sự tăng trưởng dân số loài 
người không phải chỉ là nguyên nhân sinh 
học mà còn là những nguyên nhân xã hội, 
chính tr. triết học và thần học nữa, 
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Chương b5) 





CÁC VẤN ĐỀ CỦA 
DÂN SỐ LOÀI NGƯỜI 


Mục tiêu 


Đọc xong chương này bạn có thể: 

® Áp dụng một số nguyên lý nói đến ở 
chương 7 vào vấn để dân số loài người 

+ Phân biệt giữa tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ 
tăng trưởng dân số. 

s_ Mô lä tình hình dân số hiện tại ở Hoa Kỹ 

«- Giải thích vì sao sự phân bố theo tuổi và 
địa vị xã hội cùng vai trồ của người phụ 
nữ có ảnh hưởng trên các dự đoán về tăng 
trường dân số. 

« Nhận thức rằng ở các nước trong thế giới 
phát triển dang có sự gia lãng tuổi trung 
bình của dân chúng họ. 

+ Nhận thức hầu hết các quốc gia trên thế 
giới đễu đang có dân số gia tăng nhanh 
chúng. 

«_ Nói rũ ý nghĩa của khấi niệm chuyển tiếp 
dân số, 

«- Hiểu được rằng một dân số thế giới dang 
gia tăng sẽ có làm thay đổi hệ sinh thấi 
toàn cầu như thế nào. 

«Nhận thức rằng sự tăng trưởng dân số 
nhanh chóng và sự nghèo khó có liên 
quan chật chê với nhau. 

«- Giải thích vì sao các quốc gia kém phát 
triển có những tỷ lệ sinh để cao và vì sao 
họ vẫn tiếp tục có mức sống thấp. 

«_ Nhận thức rằng các quốc gia pháL triển trên. 
thế giới đang chịu một áp lực ngày một 
ổn buộc phải chia sẽ sự sung túc của ho. 





Sơ lược chương 8 


Xu thế dân số loài người và ÿ nghĩa của nó. 

Bối cảnh toàn cẫu: Thomas Malthus và tiểu 
luận về dân số của ông 

u tổ ảnh hưởng trên sự tăng trưởng 
dân số: 
Yếu tố sinh học 
Yếu tố xã hội 
'Yếu tố chính trị 

'Cân cảnh môi trường: KiỂm soát sinh sẵn 
Sự tăng trưởng dân số và tiêu chuẩn sống 
Dân số và sự nghèo đới - Cái vòng luấn 
quấn? 
Cái đồi, sẵn xuất lương thực và suy thoái 
môi trưởng. 
'Khái niêm chuyển tiếp dân sổ, 

Bối cảnh toàn cẩu: Đô thị hóa dân số thế. 
giới 
Đôi nét dân số Hoa Kỳ 
Dự đoán những thay đổi gây ra bởi sự 
tăng trưởng đần số liên tục 

Bối cảnh toàn cầu: so sánh dân số vùng Bắc. 
Mỹ. 

'Vấn để - Phân tích: liệu quả của AIIDS trên 
dân số 
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82% dịn số thế giới ð tại châu Mỹ La Tình, chỉ 








tăng trưởng của dân số thế giới (2092), 2â số thể gới (ợ phản bế không đồng đều, tiện hay hun 


Á. Các Vũng này cũng có lỷ lệ Ríatãng cao nhất và 


thường dớ xen là vùng hêm phát triển, Dorỷ lệnh đệ cao nên họ cổ khả năng ẽ vẫn là những nưôc kém pht 
triển vàsẽiếp tục chiếm hơn B7% dân ố ể giới vào năm 2050) 


——— 
Xu thế dân số loài người và ý nghĩa của nó 

ẩn để dân số của loài người rất phức 
tạp. Để đánh giá đúng vấn để nây chúng lu 
cắn hiểu rõ các xu thế dẫn số hiên nay và 
xem chủng cổ liên quan như thể nào với các 
điệu kiện xã hội, chính trị và kinh tế. Dân số 
thể giới hiện nay là trên 6 tỷ người. Người ta 
dự đoán là đến năm 2025, con số này vượt 
quá 7/8 Iÿ. Phần lớn sự gia tăng này dự đoán 
là sẽ xẫy rủ ở châu Phi, châu Á, châu Mỹ La 
th vốn đã chiếm hơn 28% dân số thể gidi 
(xem hình 8,1). Nếu xu thế này cứ tiếp tục 
thì dân số tổng cộng của châu Phi, châu Á 
Và châu Mỹ La Tĩnh sẽ tăng từ 5,1 tỉ lên 6,7 
tỉ vào năm 2025, khi ấy các lục địa nây sẽ 
cổ trên 85%. dân sổ thể giới. 

Sự tăng trưởng của dân số loài người là 
một yếu tố gây khó khăn vể mặt mỗi tưỡng. 
Sự tăng trưởng dân số hiện nay đã dẫn tới 
nạn đổi tại nhiều vùng mà sẵn lượng lương 
thực không theo kịp sự gia lăng dẫn số; sự 
bất ổn vể chính trị tao những vùng có sự. 
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chênh lêch lớn về tài nguyên (việc làm, hàng 
hóa, lương thực); sự suy thoái môi trường 
{xâm thực, hoang mạc hóa) do lễ lối canh. 
túc lạc hậu; sử ð nhiễm nưe từ chất thải của 
con người và công nghiệp; sư tuyệt chủng 
do việc con người biến đổi các hệ sinh thái 
tư nhiên thành hệ sinh thái nông nghiệp của. 
họ; và hậu quả huỷ diệt của sự khai thác tài 
nguyên thiên nhiên (khai thác mỏ không lấp. 
ã quậng, nạn trần dẫu, khai thác nước ngẫm). 

Nhiều yếu tố tương tác quyết định lên 
một ảnh hưởng của một cộng đồng đối với 
tài nguyên của nước họ. Các yếu tố này bao 
sồm tắm cỡ của đân số, đất đai mà họ dũng, 
và trình đô phát triển công nghiệp của họ. 
Tâm cỡ dân sỡ cảng lớn thì nhu cầu về tài 
guyên của đất nước cảng nhiều. Tuy nhiên, 
tắm mức dân số không phải là yếu tố quan 
trọng duy nhất. Mật đồ dân số, tức là số 
người trên mỗi đơn vị diện tích, cũng rất 
quan trọng. Một triệu người phần tán trên 
môi vùng rộng bao la của miễn Amazon íL 
ây ảnh hưởng trên các nguồn tãi nguyên 
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Vào năm 1798, Thomas RobertNMalfus, một ng 
.Anh đã công bố một tiễu kộn về đần số oi ngư. Trong 
.IếUlun này ôn địa ra mộtý kểng tri ngược vd ý bên 
chung thôi đô, Luận để cơ bản của ông Iš dân số loài 
"gi đang tăng theo ấp số nhàn (248,16 3264, vv.) 
-øng kh khả năng sản xuất thực phẩm của ho ch âng, 
heo cấp số cộng (1.2.3.4 56 v..). Kết quả si cũng 
cỉa sự khác biệt tốc độ gia tăng này š dân zố sẽ vợt 
quê hả nẵng cung ấp lưỡng tự: của đất dai 

Ông kết luõn rằng chiến tranh, nạn đô, dịch bệnh và. 
thiên ta sẽ là những cảch để Km soát tắm của đản 
9 Những tên đoán của ông đã đượ cá gi thức Để 
. tranh luận sêi nổi. Các điều giả định và kết luận của 
ng bị đẳ kh là saiấm và có hạ cho xã hộ. Một trang, 
những định để căn bản của Malfus là “z/ go địch gữ 
ha gi” (quan hệ nh dục) ẽ bếp tục không có gì (hay 





hơn là cũng một triệu người ấy trên một đảo 
quốc nhỏ, vì hậu quả được phân tần trên một 
bể mật đất đai rộng lửn hơn 

Mức độ phát triển công nghệ và mức độ. 
giàu nghèo cũng là điều quan trọng, tắc động 
trên môi trường của thể giới. Tuy nhiên, dân 
chúng ở các nước phát triển cao thì tiêu thụ 
những lượng tài nguyên lớn. Người dân của 
các nước này tiêu thụ nhiễu thực phẩm hơn, 
đậc biệt là đạm động vật. Các nước phát triển. 
mua hàng hoá và dịch vu tữ các nơi khác 
trên thể giới, điểu này thường gây suy thoái 
điểu kiện môi trường ở những nước kém phát 
triển. Như vậy tác động trên môi trường của 
các vùng phát triển cao độ như Bắc Mỹ, Nhật 
Bản và châu Âu thường được cảm nhận tại 
những vùng cách xa họ trong khi hậu quả 
trên tài nguyên ở các nước đã phát triển cố 
thể chỉ rất ít 

Dũ rằng kiểm soát sự tăng trường dân số 
sẽ không loại bổ hết được các khó khăn về 
môi trường nhưng nỗ có thể làm giẩm tốc độ 
của sự suy thoái môi trường dang diễn ra. 








đổi, trong khí các triết gia thời ấy thì cho rằng hành vì 
ính đục sẽ làm ít sinh sản hơn và đãn số loài ngưôi sẽ: 
được giữ hạn. Tuy nhiên chỉ trong vòng 50 năm qua các. 
phương phắp nga thả thực sự hũ hiệu mới được áp 
đụng ông tãivà chủ yếuð các quốc ịa phát hiển 

'Mathus đã không đự đoàn được việc sử dụng thuốc 
“ngửa tha, những cải cách lớn trong kỹ thuầt, hoặc sự xuất. 
"iện đân số thậng dự sang các vùng lập nghiệp ở Mỹ. 
.châu. Úc châu và các nơi khác trên thế giới. Các yếu tố. 
này, cũng või các tỷ lệ tử vong cao, đã khiến cho những. 
.đự đoán ta hại nhất của ông không trở thành sự thật. Tư. 
nhiên tại nhiều ndt trên thế giới ngày nay, nhân loại 
đang rãi qia những hình Đức km soât dân số (nạn 
đói, địch bệch, chiến tranh và thiên tai) mà Malthưs đã 
.sên đoán Ñ/ nằm 1798. Nhiễu ngư cảm thấy rằng những, 
'iên đoàn ban đấu của ông vẫn có giá t - chí cổ khắc về 
tình bự thời gian - và chủng ta đang thấy các dự đoán. 
của ông là đúng ng na. 


Nhiều người cũng tin rằng chất lượng sống. 
của nhiều dẫn tộc trên thế giới xẽ được cải 
thiện nếu như dân số của họ gia tăng chậm. 
hơn. Vậy thì tại sao dân số loài người cử tầng. 
lên với một tốc độ nhanh như thí 
— 
ác yếu tế ảnh hưởng trên sự tâng trưởng. 
tân số 

Trong chương 7 chúng ta đã xét về các 
công đồng dân số theo mỗt quan điểm sinh 
học. Có một khả năng tải (carrying capacity) 
tột cũng cho dân số loài người. Rốt cuộc chính 
những yếu tố hạn chế đã khiến cho dân số 
loài người được ẩn định. Tuy nhiên không 
như các sinh vật khác, loài người còn chịu 
ảnh hưởng của các yếu tố xã hội, chính trị. 
kinh tế và đạo đức nữa. Chúng ta đã tích luỹ' 
.được kiến thức cho phép chúng ta tiên đoán 
tương lai. Chúng ta có thể đưa ra những quyết 
định đầy ý thức dựa trên diễn biến của các sự 
n và điều chỉnh cách sống của chũng t4 
một cách thích hợp. Một phẫn kiến thức của 
chúng ta là sự chấc chấn rằng khi ân số tiếp 
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n số của 20 quốc gia đông đân nhất 
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tục gia tăng tì tỷ lệ chết và tỷ lệ sinh đang 
bằng nhau. Cổ thể điều chỉnh bằng cách quyết 
định hạn chế tỷ lệ sinh đẻ. Kiểm soát dân số. 
loài người có vẻ như một quá trình đơn giản. 


'Yếu tố sinh học 

Khoa học nghiên cứu về các quân thể 
li người, các đặc điểm của họ. Chúng có 
tác động ra sao trên sự tăng trưởng đân số. 
'và những hậu quả của sự tăng trưởng ấy được 
ọi chung là khoa dân số học. Các nhà dân. 
Số học có thể tiên đoán sự tăng trưởng trong 
tương lại của một quấn thể đân số bằng cách 
nhìn vào các chỉ thị sinh học. Hiện nay ở 
hấu hết mọi quốc qia trên thế giới tỷ lệ sinh 


188. 


để vượt quá tÿ lệ tử vong. Do đó lẫm cỡ dân 
*ố phải gia tăng (xem bằng Ñ.1), Mộ số nước 
có tỷ lệ sinh để cao và tỷ lệ tử vong cũng 
cao — trong đố tỷ lỆ sinh vượi xa tỷ lệ tử ~ tì 
sẽ gia tăng dân số đáng kể (như Nigeria và 
†-thiopia). Những nước như thế thường có một 
tỷ lệ tử vong võ cùng cao ở trễ con đo bệnh. 
t và suy đình dưỡng, nhưng số tỷ lệ sinh 
để ð đây vượt xa tỷ lệ tử cho nên dân số vẫn 
cử tăng nhanh 

Mội số quốc gia có tỷ lệ sinh đẻ cao và 
tỷ lẽ tử vong thấp nên sẽ tăng trường đân số 
cực kỳ nhanh (Mexico và Indonesia). Tỷ lệ 
tử vong của trẻ sơ sinh cao vừa phải ở các 
nước này. Các nước khác có tỉ lệ sinh đẻ. 
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thấp và tỉ lệ tử vong tương ứng sít sao với tỉ 
lệ sinh đẻ. Các nước này sẽ tầng trưởng dân 
sổ chậm (Nhật Bản và Anh Quốc). Các nước. 
này và các nước phát triỂn hơn nữa luôn luôn 
có tì lệ tữ vong trẻ sở sinh rất thấp. Sự xáo 
động vì chính trị ở Liên Xô cũ và Đông Âu. 
đã khiến cho nhiều nước (ví dụ Nga và Đức) 
có tj tử lệ cao bằng hoặc hơn tỉ lệ sinh để. 
làm giảm dân số xuống. Vì các nước này và 
vì lỉ lệ tăng trưởng thường là thấp ở phẩm 
còn lại của châu Âu, cho nên khu vực châu 
Âu tính chung có một dân số giảm dẫn. 

'Yếu tố quyết định quan trọng nhất đối 
với tốc độ tầng trưởng dân số liên quan với 
xổ trẻ con đang có và sẽ có của mỗi phụ nữ. 
“Fï lệ sinh đẻ tổng cộng của một dân số là số 
lượng trẻ con sinh ra trong đời mỗi phụ nữ. 
MộI lÌ lệ sinh để tổng cộng bằng 2,L được 
gọi là tỉ lệ sinh đê thay thế bởi vì cha mẹ 
sinh ra được 2 đứa con để thay thế cho cha 
mẹ chủng khi họ chết. Cuối cùng nếu như tỉ 
lệ sinh đẻ tổng cộng được duy trì ở mức 2.L 
thì sự tăng trưởng dẫn số sẽ ổn định. Sở dĩ 
dùng tỉ lệ 3,1 chứ không phải 2.0 bởi vì một 
sổ trẻ con sẽ chết không lâu sau khi ra đời 
nên sẽ không được tính vào dân số. Khi dân. 
số không tăng thì sổ lượng sinh ra bằng với 
số lượng chết đi và tình trạng đó được gọi là 
xự tăng trưởng dân số 2Êrô, 

Một tỉ lệ sinh đẻ tổng công bằng 2,1 
không nhất thiết sẽ tạo ngay được một dân 
số ẩn định, với sự tăng trưởng zêrô vì nhiều. 
ý do. Trước hết, lệ chết có thể giảm xuống 
khi điều kiện sống được cải thiện và người 
dân sống thọ hơn. Nếu tỉ lệ tử vong giảm 
xuống nhanh hơn tỉ lệ sinh để thì sẽ có sư 
gia tăng dân số cho dũ dân số được sinh ra 
với một tỉ lệ thay thế: 

Sự phân bố theo tuổi nghĩa là số người ở 
mỗi lửa tuổi trong đân số, cũng liên quan 
nhiễu với lÏ lệ tăng trưởng dẫn số. Nếu một 
dân số có nhiều người trẻ tuổi mới lấp gia 
đình hoặc sắp lập gia đình thì dân số cũng 
sẽ liếp tục gia tăng cho dù mỗi gia đình chỉ 
tự giới hạn ở hai con. Tây theo số lượng 























người trể tuổi trong một dân số, có thể phải 
mất từ 2/) đến 100 năm dân số ấy mới ổn 
“định được và không có sự tầng trưởng thêm. 


'Yếu tố xã hội 

'Ta thấy rõ là dân số ở các nước kinh tẾ 
phát triển trên thế giới có một l lệ sinh đễ 
thấp và l lê tăng trưởng dân số thấp, còn 
những nước kém phát triển hơn thì có một tỉ 
lẽ sinh để cao và t lệ tăng trưởng dân số 
cao, Và ta cũng thấy rõ là việc giảm tỉ lệ 
xinh để sẽ có lợi cho tất cả mọi người, tuy 
nhiên không phải tất cả mọi người trên thế 
giới đễu thấy như vậy. Nhiều yếu tố ảnh 
hưởng trên số lượng trẻ con mà một đôi vợ 
chồng muốn cố, Một số mang tính tôn giáo, 
một số mang tính cổ truyền, một số có tính. 
xã hội và một số mang tính kỉnh tế 

Các yếu tố xã hôi quan trọng quyết định 
tẩm cỡ một gia định là địa vị xã hội và ÿ 
muốn của người phụ nữ ong nÊn văn hoá 
Ở nhiều nến văn hoá chịu sự thống trị của 
nam giới, vai trò của người phụ nữ là lấy 
chống và nuối con. Vai trò ấy thường đi đôi 
với một động cơ tôn giáo nữa. Nồi chung 
người ta coi nhẹ việc học hành của người 
phụ nữ và khuyến khích việc kết hôn sửm, 
Trong những nên văn hoá này người phụ nữ 
hoàn toàn lễ thuộc vào chẳng và vào con 
khi về giả. Vì viếc kết hôn sôm được khuyến 
khich nên tỉ lệ sinh để cao vì người phụ nữ' 
có khả năng mang thai trong độ tuổi xinh 
sẵn hơn. Vì không được giáo dục nên người 
phụ nữ trong nền văn hoá này không có 
nhiều sự chọn lựa. Họ không thể chọn việc. 
không lấy chỗng hoặc chậm lấy chồng để 
cổ thể giảm bớt số lượng con cái. Trái lại, ở 
nhiều nơi của thể giới phát triển, người phụ 
nữ được học hành, hợ không lấy chồng sớm 
và sinh ÍLLeon hơn, người ta nổi rằng hành 
động quan trọng duy nhất cần thiết để giảm 
sự tăng trường dân số trên thế giới là việc 
giáo dục cho phụ nữ- Khi mã trình độ giáo 
dục của phụ nữ được nắng cao thì tỉ lệ sinh 
để sẽ tụt thấp. Hình 8.2 so sánh các tỉ lệ sinh 
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KIỂM SUÁT SINH SẴN. 

Việc âp dụng công nghệ đế ngăn chặn bệnh tắt và. 
Tan đã làm gầm đăn kế tí ơngcỉađần sicài 
"Mi Sự phái tiến của công nghệ cũng c tề đưc cử 
đụng để liền ssšt nh sàn Kiếm soát nh săn c lên 
.quan tới bất cứ điều gì làm giảm số lượng sinh sản. Một 
5ðlMEng pháp gân ản sự hụ Đa và cô Để đực gọi 
là sông cụ rãnh thả. Nấu phưng phập trnh hai có 
thể đợc sử dịng để gúp cơ ngu tệ nh để 
của mình Ngư ta đang tếp c nghiên côi để tm ra 
những phưng pháp ngăn cân thụ ta hậu qả hơn, để 
chấp nhộn hơ à tố lên hơn Do những Mác bật về 
ân ai và tðn giáo nên mộ số íh iú trình ta co 
'iẾ được chấp nhận ð vùng này hơn là vùng khắc — - 

Gác phưng phẩp trình tha phố bẩn nhất là thic 
viên ngửa thai, mâng chắn có keo diệt tình trừng, bọt xốp. 
diệt tình trúng đặt ð âm đạo, bao cao su. phẫu thuật cắt. 
bỏ ðng đẫn tình và buộc ống đẫn tình. Những sự khác. 
nhau vỀ hiệu quà của cäc phương pháp nảy thể hiện È' 
'bắng đưỡi đây, là đo sự khác biệt về tệ sinh đẻ ð từng 
e8 nhận và mức độ cẩn thận trọng ti áp đụng mỗi 
phương pháp. 

.Mộtsốcông cụ hếm soi inh s nhúcồng cụ nga 
hai đất trong tử cưng (IUD) được cho lầ cô công đụng. 
ngân cắn phôi thai bâm và vách tử cưng để phát trển. 
liên iếp, do đô ngân cắn sư sinh sản nhưng không ngăn. 
cản đợc sự hụ tại Phả tai làsụcan thập trên cơ bể 
đối với sự phát triển của bào thai trong từ củng. được 
dùng để chấm đit thững mang tha không mơng 
tuỐN, HUNÉtcäc quốc gi cô tế ảnh đã tp như Mex 
.Kỹ, Nhật Bản và nhiầu quốc gia châu Âu đều đã áp đụng. 
các ưng pháp ngía ti và cho php phá thả 


để tổng cộng và trình độ giáo dục của phụ 
nữ ở 20 quốc gia đông dân nhất thế giới 
Trình độ gião dục của phu nữ cỏ liên quan 
mạnh mẽ với lẽ sinh đẻ tổng công và với 
thu nhấp kinh tẾ của một đân tốc 

Số liệu về tuổi © sinh con [7% 
những phụ nữ sinh đẻ ở châu Phi từ 15 đế 
19 tuổi. Ở châu Mỹ La Tình thì 16% thuộc 
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.iệu quả của các phương pháp tránh thai 


Phần trầm phụ nữ mang 
thai ngoài ý muốn rong 
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tuổi này, ð châu Ả thì là 9%, các tỷ lệ sinh để 
tổng cộng của các vùng này theo thú tự là 
%2: 37 và 3,6 đứa trẻ cho mỗi phụ nữ trong 
đời họ. Ở các nước đã phát triển, tuổi trung 
bình để kết hôn lần đầu tiên cao hơn nhiều, 
từ 25 đến 27 tuổi, hiếm có những cuộc kết 
hôn sớm, khoảng 3% những sự sinh để là 
thuộc, vẽ các bã me từ 15 đến 19 tuổi và lệ 
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Hình 8,2: Mổiliên quan giữa lệ biết chũ, lệnh để và thụ nhập ánh: lê biết cứ của nô lân ố có lên 


“quan tực tiếp với lệ sinh đệ v 





nức thú nhập kinh tổ 


“Ngun: Số liệu lừ vàn phòng tam khảo dân số, 3002 š Bảo củo vế sự khắc iệt của cơn người, 2000 ( ly Ìn |. 


tiến Liên Hiệp Quốc 


sinh để tổng cộng thấp hơn t lệ sinh sẵn thay 
thể khoảng I,6 đứa trẻ cho một suốt đời. 

Cñ đến phương phấp nuôi con cũng có 
một ảnh hưởng trên tỉ lệ tăng trưởng dân số: 
Ở các quốc gia người ta cho con bú sữa mẹ 
thì cổ nhiễu cái lợi. Sữa mẹ là nguồn dưỡng 
chất tuyệt vỡi cho trễ con và còn là nguồn 
kháng thể để chống lai một số bệnh tật. 
Ngoài ra bi vì nhiễu phụ nữ không quay 
trở về với chủ kỳ sinh sẵn thông thường khi 
họ hãy côn nuôi con cho nên trong các tháng. 
người phụ nữ còn cho con bủ, người ấy ít có. 
Khả năng mang thai trở lại. Vì ở nhiều nến 
văn hoá việc cho con bủ có thỂ tiếp tục một 
bay trong hai năm nên việc này có công dụng 
kéo đài quãng thời gian giữa các lẫn sinh để. 
kế tiếp. Sự tăng thời gian giữa các lần sinh 
để dẫn tới một lê tử vong thấp hơn ở các 
phụ nữ trong tuổi sinh đế. Khi người phụ nữ. 





được học hành khá hơn và có được việc làm 
với đồng lương cao hơn thì họ độc lập về 
mật tải chính và có thể kết hôn muộn, qua 
đồ sinh để ít hơn. Những phụ nữ học hành 
khả cũng có khả nâng đỂ tiếp cận và áp dụng. 
biên pháp kiểm soát sinh sẵn, Ở những nước. 
kinh tế phát triển, có một tí lệ cao phụ nữ 
dũng biện pháp ngừa thai. Ở các nước kém. 
phát triển thuốc ngừa thai được sử dụng ít 
hơn - khoảng 20% ở Phí châu, 70% ở châu 
lỹ La Tinh, và 64% ở châu Á (khoảng 521%: 
nếu không kể Trung Hoa). 

Cấn nhận thức rằng riêng việc kiểm soát 
sinh sẵn thối tñ không đã để giải quyết vấn 
để dân số. Điểu quan trọng nhất là mong 
muốn cũa người phụ nữ để giới hạn tắm cỡ 
của gia đình mình. Ở các quốc gia phát triển, 
việc dũng biện pháp hạn chế sinh để hết 
sức cần thiết để điểu tiết l lệ sinh sẵn. Điều 
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này là xác đáng, bất chấp vấn để lôn giáo 
và lệ sinh sẵn đã có trước đó. Chẳng hạn 
Hualia và Tây Ban Nha là hai nước có cũng 
truyền thống Thiên chúa giáo và có lệ sinh 
đề tổng cộng thấp: 1.3 cho lialia và 1,2 cho 
Tây Ban Nha. Con số bình quân cho các nước 
phất triển trên thế giới là l,6. Rõ ràng là phụ 
nữ ở các nước này đã sử dung biện pháp 
kiểm soát sinh sản để giúp họ. tiết tắm 
cữ của gia đỉnh họ (Xem cận cảnh môi trường; 
kiểm soát sinh sản). Trấi lại Mexico cũng là 
một nước có truyền thống Thiên chủa giáo, 
thĩ có tỉ lệ sinh để tổng cộng là 2,9 vốn là 
lệ sinh đẻ điển hình của các nước km phát 
triển, bất kể truyễn thống tôn giáo cũa nước 
này. Phụ nữ ở các nước kém phất triển luôn 
cô nhiều con hơn mức mà họ cho là lý tưởng 
VÀ sổ con của họ vượt quá tỉ lệ sinh đẻ thay. 
thế 2,I. Nếu được tiếp cận với các biện pháp 
hạn chế sinh đẻ, họ sẽ giới hạn được số con 
của mình ở con số mong muốn và để con 
với khoảng cách thưa hơn, nhưng vẫn mi 
có nhiễu hơn là 2,1 đửa để thay thế vì xao. 
họ muốn có một gia đình đông đúc” 

Ở các nước kêm phát triển, lợi nhuận kinh. 
tế do trẻ con đem lại võ cũng quan trọng. 
Dù trẻ còn nhỏ cũng có thể được giao công 
Việc để đóng góp vào kinh tế gia đình. Chúng 
có thỂ chăn giữ gia súc, đi kiếm củi, nấu ăn 
hoặc xách nước, Ở các nước phát triển thì 
đông con là một sự tốn kém lớn. Luật pháp 
không cho chủng làm việc, chúng phải được 
đi học một cách khá tốn kém và chủng tiêu 
thụ một phần lửn thu nhập của gia đình. 
Nhiễu bậc cha mẹ ở các nước phát triển 
thường đưa ra một quyết định kinh tế vể việc 
có con theo kiểu hợ mua một ngôi nhà hay 
một chiếc xe vậy. Chúng ta không nên có 
con ngay lúc nầy, Chúng ta sẽ chờ cho đến 
khi đổi đào về tiễn bạc hơn đã. 














Yếu tố chính trị 

Hải yếu tố khác ảnh hưởng trên t lẻ tăng. 
trưởng dân số của một quốc gia là chính sách 
nhà nước vễ tăng trưởng đân số và viếc nhập. 


_ 


cư. Nhiễu nước châu Âu có những chính sách 
công khai tuyên bố rằng tỉ lệ tăng trưởng dân 
số của họ quá thấp. Khi dân chũng già đi mà 
số sinh để lại quá thì họ lo rằng sẽ thiếu hụt 
về số người ở tuổi lao động trong tương lai, 
và để ra những chương trình khuyến khích 

iệc sinh con. Ví dụ như Hungari, Thuy Điển, 
và nhiễu quốc gia châu Âu khác cho phụ nữ: 
nghĩ có lương trung những tháng đầu mới sinh 
con và đảm bảo việc lầm chơ người mẹ khỉ 
họ trở lại sở làm. Nhiều nước lập ra những cứ 
sở chăm sóc trẻ con cùng các dịch vụ khác dể 
cho cha mẹ chúng có thể đi làm. Điểu này. 
xoấ bổ một số trở ngại kinh tế thường khiến 
người ta giảm bớt việc sinh con. Hệ thống 
thuế má ở nhiễu quốc gia như ở Hoa Kỹ cung 
cấp các khoản thanh toán gián tiếp cho trẻ 
em qua việc khấu trữ cho mỖi đứa con sinh 
ta. Canada trả tiễn thường cho các đôi vợ chỗng. 
sinh con. 

“Trái lại, hầu hết các quốc gia của các thế: 
giới đang phát triển đểu công khai tuyên bổ 
là tỉ lệ tăng trưởng dân số của họ quá cao, để 
lảm thấp lẽ sinh đẻ. Họ có những chương. 
trình cung cấp thông tin về sức khoẻ bà mẹ 
trẻ con và về hạn chế sinh sẵn. Việc cung 
cấp thuốc ngừa thai miỄn phí hoặc với giá rẻ 
cũng là một phẫn trong nỗ lực hạn chế dân 
số của họ. 

Trung Hoa và Ấn Độ là hai quốc gia đông. 
đân nhất thế giới, mỗi nước có trên tỉ dân. 
“Trung Hoa đã có những bước đi nhằm kiểm. 
xoát dân số hiên đang có một ử lệ sinh đẻ 
tổng công là 1.8 con cho mỗi phụ nữ trong 
khi tỉ lệ này ở Ấn Độ là 3,2. Sự khác biệt 
này là kết quả của những đường lối chính 
sách khác nhau trong 50 năm qua. Nghiên 
cứu inh sách dân số của Trung Hoa 
tua đồng lịch sử là một nghiên cửu thú vị về 
cách thức mà chính xách của nhà nước tác 
đông lên hoạt động sinh sản của công dân 
họ. Khi nước Công hòa nhân dân Trung Hoa 
“dược thành lập năm 1949 thì đường lối chính 
thức của nhà nước là khuyến khích sinh đẻ, 
vì có nhiều người Trung Hoa hơn thì sẽ có 
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thể tạo ra được nhiều hàng hoá và dịch xu. 
hơn, mà sẵn lượng là điều then chốt để có 
được sự thịnh vượng vễ kinh tế. Dân số đã 
tăng từ 540 triệu lên 6l# triệu trong thời gian 
từ 1949 đến 1955, trong khi tiến bộ kinh tế 
thì chậm chạp. Do đồ nhà nước đã thay đổi 
chính sách và chuyển qua hỗ hào việc hạn 
chế dẫn số. 

Chương trình kế hoạch hoá gia đình đầu 
tiên ở Trung Hoa bất đấu vào năm 1955 
xem như biện pháp để cải thiện sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em (xem hình 8.3). Ngoài ra 
những thay đổi khác về mặt xã hội đã gây 
ra nạn đối ở khấp nơi, sự gia tăng tỉ lệ tử 
vong và tỉ lê sinh để thấp vào cuối những 
năm 1950 và đấu những năm 1960. 

Chính sách kế hoạch hoá gia đình hiện 
nay được bất đấu vào năm 1971 với sự phát 
động chiến địch “wan xi sao” câu này được 
cdịch ma có nghĩa là “muộn hơn” (hôn nhân). 
“dài hơn” (khoảng cách giữa các lần sinh) 
và "ít hdn” (số con cái). Chương trình nẵng 
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tuổi kết hôn hợp pháp lên. Với phụ nữ và 
nam giới ở miền quê tuổi này được nâng lên 
diến 23 và 25, theo thứ tự, Với đàn bà và đân 
ông ở vũng đô thị, tuổi này là 25 và 28, theo. 
thứ tự các chính sách này dẫn đến một sự 
giảm thấp tí lẻ sinh đẻ gắn 150% trong 
khoảng thời gian từ năm 1970 đến 1979. 
Một chiến dịch hạn chế hơn nữa, chiến 
dịch một con được bất đầu vào 1978-79. 
Chương trình nãy khuyến khich các cập vợ 
chỗng rất giẩm tắm cỡ gia đình còn một con 
thôi. Các cập vợ chồng hưởng ứng chương 
trình nầy sẽ được chăm sóc y tẾ mmiỄn phí, 
được thưởng tiển, có chế độ gia cư đặt biệt, 
vã được hưởng thêm phúc lợi tuổi già. Những 
người ph vỡ cam kết sẽ bị phạt bằng sự mất 
đi các ưu đãi này cũng như phải chịu các. 
"hình phạt kinh tẾ khác. Đến giữa những năm 
1980, chỉ có chưa tđi 20% các cập vợ chồng 
.đủ tư cách chịu kỹ tên vào chương trình này. 
Đặc biết các cập vợ chồng nông thôn đểu 
muốn có nhiều hơn một con. Thực vậy, ở 
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một đất nước mã 70% dẫn số là đân nng 
thôn thì tỉ lệ sinh đề tổng công ở một nõng 
thôn là 2,5 đứa con mỗi phụ nữ. Đến năm 
1988, việc sinh dữa con thử hai được chấp 
thuận cho các cập vợ chồng ở nông thôn nếu. 
đứa con đẫu của họ là gái, điểu này hợp thức 
hoá cho những gì d sao cũng đã xây ra 

'Tỉ lệ sinh để tổng công hiện nay là 1Ä 
con cho mỗi người phụ nữ. Trên 80 % các 
cặp vợ chống đã đũng biện pháp tránh thái, 
ình thức được sử dụng phổ biến nhất là triệt 
xẵn nam, nữ Và đặt vòng tử cùng. Phá thai 
cũng lầ một khía cạnh quan trọng của chương 
trình này, với một tỉ lệ trên 600 vụ phá thai 
cho 1000 lấn sinh con sống. 

Ngược lại, cũng trong 50 năm ấy, Ấn Độ" 
lại không thành công mấy trong việc kiểm 
soát dân số, Năm 2000, một kế hoạch mới 
dc công bố nhằm mục đích đưa tỉ lệ sinh 
đẻ tổng công hiện tại là 3,2 xuống còn 2,0 
(ï lệ thay thế dân sổ) vào nâm 2010. Trưde. 
đây, trọng điểm của các chương trình nhà 
nước là đạt đến các mục tiêu vễ triệt sản và 
xử dụng thuốc ngừa thai nhưng đã không 
thành công. Ngây nay khoảng 48⁄£ các cập, 
vợ chỗng dùng thuốc ngữa thai. KẾ hoạch 
mới này chủ trong vào việc cải thiện chất 
lượng sống của người dân. Các hoại động 
chỉnh là giầm mức tử vong của các bà im và 
trẻ con. Chủng ngừa cho trẻ con đổi với một 
xố bệnh có thể phòng ngữa, và khuyến khích 
các bé phải đi học. Hy vọng rầng được cải 
thiện sẽ khiến cho người ta không còn thấy 
cẩn thiết phải sinh nhiều con nữa. Hiện nay 
trên 50%: phụ nữ ở Ấn Độ có thể đọc và 
Viết. Sự chú trọng vào việc nãng cao trình. 
độ giáo dục cho phụ nữ là dơ rút kinh nghiệm 
từ các nước đang phát triển khác. Ở nhiều 
nước khác, người ta thấy rằng việc nâng cao. 
trình độ giáo dục của người phụ nữ có liễn 
quan với một tỉ lệ sinh để thấn hơn. 

Chính sách nhập cư của một nước cũng có. 
ảnh hưởng quan trọng trên tốc độ tăng trưởng 
dân số. Tỉ lệ sinh sẵn hiện đang rất thấp ở các 
quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ cho. 
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nên các nộ này sẽ có khả năng thiểu người 
3 mối lao động trong một tương lại gẫn. Một 
cách giải quyết vấn để này là khuyến khích 
sự nhập cư từ các vùng khắc trên thế giới. 

Các quốc gia phát triển phải chịu một ấp 
lực manh mẽ để chấp nhân dân nhập cự, Tiêu 
chuẩn sống Ở các nước này là một sức hích 
manh mẽ đối với những người tj nạn hoặc 
đang tìm kiếm một cuộc sống khá hơn cuộc. 
sống ở nơi họ đang ở. Sự cải tổ liên tục về 
kinh tế và chính trị tại Trung Âu đang khiến. 
ccho số người nhập cư tăng lên đáng kỂ vÀ lạo 
ra sự căng thẳng nặng nề cho các hệ thống x 
hội của các nước Đức, Áo cùng các nước khác 
trong vùng. Tại Hoa Kỳ sự gia tàng gân 1/3 
dân số mỗi năm là kết quả của sự nhẬp cư, 
Canada khuyến khích di dân đến đây và đã. 
đặt ra mục tiêu tiếp nhận 300.000 kiểu dân 
mới mỗi năm. Con số này bằng mỘt phẪn trăm 
dân số hiện tại của nước này. 











Sự tăng trường dân số và tiêu chuẩn sống, 

'Có vẻ như có một quan hệ trấi ngược giữa 
tỉ lệ tăng trưởng dẫn số của một quốc gia với 
các tiêu chuẩn sống của họ. Tiêu chuẩn xống. 
1à một khái niệm trữu tượng nhầm định lượng 
hoá chất lương cuộc sống của người dân, 
Tiêu chuẩn sống là một khái niệm khó định 
lượng bởi vì các nễn văn hoá khác nhau có 
những thái độ và cách nghĩ khác nhau về 
những gì được cho là tốt đẹp. Tuy nhiên nhiều 
yếu tố có thể bao gồm trong sự phân tích 
sác tiêu chuẩn sống: thu nhập kinh tẾ, tình 
trạng sức khoẺ và khả năng thay đổi địa vị 
của mình trong xã hội. Hình 8.4 liệt kê các 
yếu tố quan trong quyết định tiêu chuẩn sống. 
và cho thấy sự tương phản giữa ba nước có 
những tiêu chuẩn sống rất khác nhau (Hoa 
Kỳ, Argentina và Kenya). Trong hình 8.4 Ia 
có thể thấy những chênh lệch lớn về kinh tế 
#iữa các quốc gia phát triển mạnh và các. 
quốc gia kém phát triển. Thế nhưng người 
dân ở các quốc gia kém phát triển lại ước. 
ao được hưởng các tiêu chuẩn sống của 
người dân ở các nước phát triển. 
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Các tiêu chuẩn vẻ sức khỏe phản ảnh 
nhiễu mật của tiêu chuẩn sống. Việc tiếp 
cận được với các thử như chăm sóc y tế. 
nưÖc uống an toàn, và thức ăn hoàn hảo được 
thể hiện bằng tuổi thọ trung bình. Tỉ lệ tử 
ong của trẻ sơ sinh và tốc độ tâng trưởng 
của trẻ con. Hoa Kỹ và Argentina có cũng 
tuổi thọ trung bình (trên 70 tuổi) và sư dinh. 
dưỡng hoàn hảo. Kenya có tuổi thọ trung 
bình thấp (52 tuổi), nhiều trẻ con suy dinh. 
dưỡng (23⁄4 không đủ trọng lượng) và một 
tÍ lệ tử vong cao ở trẻ con (74 trên 1000) 
Hón Kỳ có Ú lệ tử vong ở trẻ con thấp (6,6 
trên 1000). Argentina có một tỉ lệ tử vong 
của trẻ con trung bình (17,6 trên 1000). 

Sau hết, tình độ giáo dục của dân chúng 
quyết định thể loại việc làm mà họ có 
kiếm được và khả năng cải thiện địa 











xã 
hội của mình. Nồi chung, nam giổi có nhiều 
khả năng học hành hơn nữ giới, nhưng trình 
độ giáo dục của nữ giới có liễn quan trực 





Hình 8.4:Múc sống Và sự lãng trưởng, 
dân số ðba quốc ga, ME cống là nột 
ốdochobiế tựu tasống ống khổ 
ra sao, Không thể cõ một định nghĩa 
chính xác, nhung khisosảnh Hoa Kỳ, 
Argettina và Kenya th thấy rô rằng, 
hăng khắc biệt về cách sống của 
"người dân ð ba nước này, Kenya có Ÿ 
ltãngtrường dân số can ti thọ rung 
bình ngần, tộtí lệ tĨ vong cao tr 
xo anh nhiêu người Miông được ăn 
vi, Liön thể nữa thú nhập, 
“của họ thấp và bo I được bọc Hàn. 
IoxKy cóthôt lê Lãng tưởng dàn số 
Thấp, mộLluổi tho trungình ca 
A vòng đ tê sở sinh thấp và nhiêu 
agyðiAn tốngtàithla, Ni đn Mỹ 
ccôtrnh độ học vấn cao, và mC thứ 
nhập cao. Argenluna thì đửng ổ giữ^ 








uống 























tiếp với số con mà họ sẽ có, do đó liên quan 
với phúc lợi kinh tế của gia đình. Gắn như 
tất cả thiếu nữ ở Jloa Kỳ đều học tởi cấp 
trung học trong khi 81% thiếu nữ ở Argen- 
tina cũng thể còn ở Kenya thì chỉ có 22% 
Rõ ràng có sự khác biết to ln giữa các tiêu. 
chuẩn sống của cấc nước này. Điều mà. 
những người dân Mỹ trung bình xem là mức 
nghèo thì có thể được xem là sang trọng đối 
với một người trung bình ở Kenya. 
— 
Dân số và sự nghèo khó - Cái vòng luẩn 
quần? 

Một điều thấy rõ là những vùng nào trên 
thể giới có sự tăng trưởng dân số nhanh 
chóng nhất thì vùng ấy có tiều chuẩn sống 
thấp nhất. Các khu vực đã phát triển trên thế. 
giới (châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc và 
New Zealand) thì có sự sung túc và sự tăng. 
trưởng dân số tương đối chậm chạp. Các. 
quốc gia kém phát triển ở châu Phi, châu 
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Mỹ La Tỉnh, châu Á thường nghèo và có tỉ 
lệ tăng trưởng dân số cao. Mặc dù không 
phải tất cả mọi trường hợp đều giống nhau 
nhưng sự nghèo khổ, tỉ lệ sinh sẵn cao, sức 
khoẻ suy kém và sự thiếu giáo dục cố vẻ có 
liên quan với nhau. 

1 Những người nghèo không thỂ ấp dụng 
hiện pháp hạn chế sinh sản được vì họ 
thường không được học nhiễu, có thể 
không đọc nổi những hướng dẫn về cách 
ấp dụng đúng những phương pháp ngừa 
thai khác nhau, Do đó họ có nhiễu con. 
hơn sự mong muốn của mình 

2. Người nghèo cẩn có thu nhập bằng nhiều 
cách. Điểu này thưởng khiến họ bất con 
nghỉ học để làm việc đồng áng hay những" 
công việc khác, kiểm thêm thu nhập cho 
gia đình. Những người ít học thì không 
thể được trả lương cao cho nên họ vẫn 
chju cảnh nghèo khó. 

k, Người nghèo thì íL có cơ hội được chăm. 
sốc y tế, do đó họ có nhiều khả nâng mắc. 
phải những bệnh có thể phòng ngửa, khiến 
cho năng lực kiếm tiễn của họ bị giảm thấp, 

.4. Phụ nữ ở các nước nghèo thường ít được 
học hãnh nên không thể có thu nhập 
riêng. Họ phải lệ thuộc vào chồng hoặc 
Vào gia đình để sống. Phụ nữ không có 
thu nhập độc lập thì có nhiều con hơn là 
mình muốn vì không thể áp dụng hạn chế 
sinh sẵn được 











¿. TĨ lệ tử vong cao ở trẻ sử sinh là do sức 
khoẻ kém, các cha mẹ lại muốn có con 
nhiễu, vì chúng sẽ lo cho cha me khi họ. 
VỀ giả, Tỉ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh 





cảng khiến cho cha mẹ có nl 
một số sẽ chết bớt khi còn bế. 


lu con vì 





'Tại Hội nghị quốc tế của Liên Hiệp Quốc. 
về dẫn số phát triỂn, triệu tập tại Cairo, Ai 
Cập, tháng 9 năm 1994, người ta đã chú tâm. 
phá vỡ các vòng nghèo đói và tỉ lẽ sinh 
trưởng dân số cao này. Hội nghị đã đi đến 
nhiều kết luận quan trọng có khả năng giúp. 
ta phẩ vỡ cái vòng này. 
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1. Môi người nhĩn nhận rằng phúc lợi kinh 
tế được gần liên với việc giải quyết dân 
số: Tuy nhiên khối dân khổng lổ, tăng 
trưởng nhanh chóng của các nước nghèo 
không thể hy vọng sẽ dược tiêu dùng như 
các nước giầu. Ngoài ra, các nước giàu 
trên thế giới cũng cần giảm mức tiêu thụ 
của mình. 

2. Việc nâng cao trình độ giáo dục cho các 

phu nữ được khuyến khích. ĐiỂu này sẽ 

giúp cho người phụ nữ có một địa vị tài 
chỉnh cao hơn, nhỡ đó họ có thể sinh íL 
con hơn. 

Việc tiếp cân với các biện pháp hạn chế 

xinh sản và chăm sóc y tế sẽ làm giảm số. 

tử vong ở các bà mẹ và trẻ nhỏ. 











“Thực vây, nhiều quốc gia đã để ra các 
chương trình kiểm soát dẫn sổ nhằm vào việc 
cải thiện sức khốc cho phụ nữ và trẻ con, và 
lầm cho mọi người trên thế giới đều có thể. 
áp dụng biện pháp han chế xinh sản. 
———————— 
Cái đồi, sản xuất lương thực và suy thoái 
môi trường 

Khi dẫn số loài người tăng lên thì nhu 
sấu về thực phẩm cũng tăng lên. Người ta 
phải tự tay trồng trọt lương thực hoặc phải 
mua lương thực. Nhiều người ở thế giới phát 
triển mua lấy những gì họ cẩn và có thừa 
thực phẩm để ân. Phẩn lớn người dân ở các 
nước kém phát triển phải sản xuất ra lướng 
thực cho mình và có rất ít tiễn để mua thêm 
thực phẩm. Nồi chung những người nông dẫn 
chẳng được dư đã bao nhiêu. Nếu mất mùa 
thì ho bị đói. Dũ là ở những nước có dân số. 
cao nhất (Trung Hoa và Ấn Độ) đa xố người 
cdân đều sống nhờ đất đai và nông trại (62% 
dân Trung Hoa và 72% dân Ấn Độ sống ở 
vũng nông thôn) 

Khi con người cần có thực phẩm, họ biến 
đổi các hệ sinh thái tự nhiên thành hệ sinh 
thất nông nghiệp do con người quản lý. Hỗn 
hợp tự nhiên của các thực vật và động vật 
bị phá hủy và được thay thế bằng những 
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chủng loại hữu ích cho con người. Nếu các 
hệ sinh thái nông nghiệp nây được quản lý 
kém thì toàn bộ khả năng sẵn xuất của vùng 
đó có thể giảm xuống thấp hơn khả năng 
sẵn xuất của hệ sinh thấi nguyền thủy. Chão. 
bụi ở Bấc Mỹ, sự hoang mạc hóa ở Phi 
châu và những sự phẩ hãy rừng mưa nhiệt 
đới là những ví dụ mã ai cũng biết. Ở các 
quốc gia không có đủ thực phẩm và dân số. 
đang tăng lên thì áp lực để biến đổi các hệ 
sinh thái tự nhiên còn lại thành vũng nông 
nghiệp rất là dữ dội. Phẫn nhiễu các vũng 
này Không mấy thích hợp cho nông nghiệp 
và sẽ không cho năng suất cao. Tuy nhiên 
đối với một dẫn số đang bị đổi thì có được 
cái lợi trưỚe mất là điểu quan trọng hơn hết. 
Sự lành mạnh lâu đài của môi trường bị by 
sinh cho như cầu tức thi của đân số. 

Một hậu quả của nhu cầu cơ bản thực 








Hinh 8.5: Dân số và mức định 
đường, Dân số càng đông (ÚÌ tàng 
cần sử dụng nhiều nâng lượng để 
cduy i dân số đó, Mỗi khi tuôtsl0l\ 
vật khắc anthl cóMioäng00% năng, 
uongkhitnà hoa màu trông ta đưệc 
dùng để nuôi sức vật, Cũng lượng, 
ngũ cốc ấy khí được dùng ð mức 
cdịnh đường loài ân cổ cổ thể nuôi 
ước một số dân đông gấp 10 lắn, 
hi được đnng ð tt loài ĂntÌlt 


phẩm này là dân chúng ở các nước kém 
phát triển thường được ăn ở mức dinh dưỡng 
thấp hơn là dẫn chúng ở các nước phát triển 
(xem hình &5). Biển đổi các Carbonhidrat 
chất lượng kém của thực vật thành protein 
và chất béo động vật có giá trị dinh dưỡng 
cao hơn là một quá trình hao tốn. Trong quá 
trình nuôi đưỡng động vật bằng thực vật 
rồi thu hoạch sản phẩm động vật, khoảng. 
90% năng lượng ở thực vật nguyên thủy bị 
mất đi (đọc chương 5). Mặc dủ nhiễu lễ lối 
canh tác hiện đại ở các nước phát triển đã 
giúp người ta đạt được hiệu suất cao hơn 
nhưng hấu hết đân chúng của thế giới đang 
phát triển không có khã năng sử dụng những, 
hệ thống tiền tiến ấy. Như vậy, những 
người dân này đang gây tổn thất khoảng 
90% cho hệ sinh thấi thiến nhiền. Do đó 
xết về mặt kính tẾ và năng lượng thì dẫn 
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chúng ở các nước kém phát triển nên tiêu 
thụ ngay chính thực vật hơn là đùng thực 
Vật cho động vật ăn rồi sau đó mới tiêu thụ 
các động vật. Trong phần lớn trường hợp, 
nếu cây cỏ được dùng để nuôi súc vật thì 
con người sẽ phải chết đồi. Mặt khác, sự thiết: 
"hụt prolein trong các chế độ ăn uống chỉ gồm 
thực vật là chính có thể dẫn tới suy dinh 
dưỡng. Nhiều người ân ở các nước kếm phất 
triển sẽ phải chịu thiếu protein khiến cho 
thể xác và trí tuệ họ không phát triển được 

Trái lại, ở hẫu hết các nước phát triển thì 
thịt và các nguẫn protein động vật khác chiếm 
một phẩn quan trọng trong chế độ ăn uống. 
Nhiều người bị thửa dịnh dưỡng ( ăn quá. 
nhiễu) và họ bị "kém dịnh dưØng” theo một 
nghĩa khác. Khoảng %0 dân chúng Bấc Mỹ 
bị thữa trọng lượng và 25% bị béo phì. Hậu 
quả Về mặt sinh thái của một người ăn thịt lồn 
gấp Khoảng 10 lẫn hậu quả của một người ăn 
rau cổ. Nếu đĩn chúng ở các nước phát triển. 
giảm bớt lượng protein động vật mã họ ăn 
vào thì họ sẽ giẩm đi đáng kể nhu cẫu của họ. 
đối với tài nguyên của thế giđi. Gần như tất 
cổ bẤp và đậu nành trồng tai Hoa Kỷ dều được 
dùng để nuôi gia súc. Nếu các ngũ cốc này 
được dùng đỂ cho người ăn thay vì ch thứ ăn 
thì không phải trồng nhiễu ngũ cốc đến thế 
Và hậu quả trên đất trồng cũng nhẹ hơn. 

Ở các quốc gia mà thực phẩm không đủ 
thì đất nông nghiệp đã được khai thác hết 
mức mà vẫn còn cần thêm thực phẩm. Điều 
này khiến cho Hoa Kỳ, Canada, Úc, Argen- 
tỉna, New Zenland, và Liên mình châu Âu. 
trở thành những nhà xuất khẩu thực phẩm. 
chỉnh hiệu. Nhiễu quốc gia như Ấn Độ và 
Trung Hoa có thể trồng đủ thực phẩm cho 
dân chúng của mình nhưng khng còn thửa 
ra để xuất khẩu. Các nước khác, gỗm nhiễu 
nước thuộc Liên Xô cũ, không thể trồng đã 
đỂ đấp ứng nhu cầu cũa riêng mình. do đó 
phải nhập khẩu thực phẩm. 

“Tình hình hiện đại về mặt sản xuất thực, 
phẩm và nạn đối trên thế giới rất phức tạp, 
'Nó liên quan đến những tài nguyên cẩn thiết 
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để sẵn xuất thực phẩm, như đất trồng trọt 
được, lao động và máy móc; sự tuyển chọn 
hơa mâu thích đáng, và động lực kinh tỂ. Nó 
cũng liên quan cả đến sự phân bổ không. 
đồng đều lương thực trong một nước. Đây 
thường là một vấn để kinh tế bởi vì ở hầu. 
hết các nước, những người nghèo nhất không 
dễ gì tìm được những thứ cần thiết cơ hản 
cho sự sống, trong khi người giầu thì có dư 
hữa thức ăn cũng các tài nguyên khắc. Ngoài 
trí hoạt động chính trị cũng thường cỏ tính 
quyết định đối với khả năng có được thực 
phẩm. Chiến tranh, trả nợ nước ngoài, tham 
những và quản lý kém cũng thường góp phẩn. 
tạo ra đổi kếm VÀ suy dinh dưỡng. 

Nền làm gì cho những quốc gia không thể 
trồng dũ lương thực cho dân chúng ho và 
không cổ khả năng mua lương thực mà họ 
đang cần” Đây không phải là chuyện dễ dàng, 
Môi giải pháp nhân đạo giản đơn cho vấn đề 
này là sự cung cấp lương thực từ các quốc gia 
phát triển. Nhiều tổ chức tôn giáo và nhân. 
đạo đã hoạt đông đắc lực qua việc đưa thực 
phẩm đến cho những người đang cẫn và đã 
cứu được nhiều mạng người. Tuy nhiên, mục 
tiêu luôn luôn phải là sự viện trợ nhất [hði, và 
nhấn manh rằng dân chúng trong nước phải 
tìm ra các cơ chế để giải quyết vấn để của 
chính ho. Thường khi các chương trình lương 
thực khẩn cấp khiến cho một sổ lớn dân chũng 
ddi chuyển từ vũng nông thôn lên thành phố, 
nơi mã họ không cổ khả năng tự nuôi sống 
ước. Ho trở nên lệ thuộc vào thực phẩm cứu. 
trợ và không côn làm để nuôi trồng lương 
thực cho chính mình. Không phải vì không 
xnuốn làm việc mã bởi vì họ phải rồi bỏ đồng 
tường đỂ đi đến các trung tâm cấp phát lương 
thực. Nhiều tổ chức nhân đạo giỡ đây đã nhận 
ra sự Vô ngÌĩa của việc nuối sống người dân 
bằng quà tăng của những nước phát triển. Cái 
chính phải là sự tự lực cánh sinh. 
————— 
Khái niệm chuyển tiếp dân số. 

Mối liên hệ giữa tiêu chuẩn sống và lệ 
tăng tường đân số có vẻ như là các nước có. 
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"Hình 8.6: Sự chuyển tiếp dân s 
Mũ hình chuyến tiếp dân s 
khiến ta nghĩ rằng khi một nước 
“8kg thuật pháttiển thì nước ấy 
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tiêu chuẩn sống cao nhất thì có tỉ lệ tăng 
trưởng dân số thấp nhất, và ngược lại. Điều 
này khiến nhiễu người nghĩ rằng các quốc 
gia đều mậc nhiên trải qua một loạt các giai 
đoạn gọi là sự chuyển tiếp dân số. Mô hình 
này được căn cử trên các diễn biến lịch sử, 
xã hội và kinh tế của chấu Âu và Bắc Mỹ. 

"Trong sự chuyển tiếp dân số có các giai đoạn. 

sau đây (xem hình 86) 

1. Le đầu các nước có một đân số ẩn định 

Với một lệ sinh cao và tỉ lệ chết cao. 

lệ chết thường thay đổi do nạn đối và 

dịch bệnh, 

Điều kiện kinh tế và xã hội được cải thiện 

(phòng chống bệnh tật và tặng nguồn thực 

phẩm) tạo nên một thời kỹ tăng nhanh 

dân số vì tỉ lệ chết giãm thấp, Tỉ lệ xinh 
vẫn côn cao. 

3. Khi đất nước được công nghiệp hóa thì tỉ 
lệ sinh bất đầu tụt xuống vì dân chúng 
muổn có những ga đình ít người và đã sử 
dụng thuốc ngữa thai. 

4. Cuối cùng lệ sinh và tỉ lệ chết cân bằng 
trở lại, với một lệ sinh thấp và một t lệ 
chết thấp. 











Đây là một mô hình rất tốt đẹp vì nổ khiến 
ta nghĩ rằng một khí đất nước được công nghiệp. 


"hôa thì các tiến tình xã hội chính tị và kinh tẾ 
mặc nhiên sẽ làm cho dân số ổn định. 

Tuy nhiễn mô hình nây cũng dẫn đến 
nhiễu câu hỏi nghiêm trọng, Khuôn mẫu 
lịch sử được thấy ở châu Âu và Bấc Mỹ 
liệu có thể lập lại ở các quốc gia kém phát 
triển ngày nay hay không? Châu Âu, Bắc. 
Mỹ, Nhật Bản, và nước Úc đã trải qua giai 
đoạn chuyển tiếp nây khi dân số thế gi 
côn thấp và khi năng lượng cũng các tài 
nguyên thiên nhiên hãy còn dôi dào. Không, 
chấc gì các nguồn cung cấp Ấy có côn đầy, 
đủ để cho phếp người ta công nghiệp hóa 
một phần lửn thế giới hiện đang được xếp 
vào hạng kém phát triển. 

Một quan ngại thứ hai là yếu tố thời gian. 
Với một dân số thế giới đang tăng nhanh 
như hiện nay, sự công nghiệp hóa có lê sẽ 
không diễn ra đủ nhanh đỂ có một tắc dụng. 
đăng kể trên sự tăng trưởng dân số. Bao lâu 
người dân ở các nước kém phát triển còn. 
`o khổ thì còn có những động lực mạnh 
mẽ để sinh những đần con đông. Con cái là 
một hình thức an ninh xã hội. Vì chúng là 
người chăm lo cho cha mẹ giả của chúng. 
Chỉ có những người ở các quốc gia phát 
triển mới có thể để dành tiền để lo cho tuổi 
giả của mình. Họ có thể chọn lựa giữa việc 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 








9Ö THỊ DÂN Số THỂ Giới 

Liên Hiệp quốc ốc ín rằng hiện nay có 47% dần 
số!hể gi sống ð hành bị, Go số này được dự th là 
3š ăng lân quổ 50% vào năm 2005 và đạt 8Ø phẩn 
.rầm vân nm 2025 Thế gớ đã phát tiển về mất ôn tÉ 
ˆận cổ khoÌn 75% sống ò đồ tị, còn thế it êm phát 
triển thì có khoảng 40% sống ở đô lh,.Do đó việc ga. 
ăng dần số đồ 0 sẽ xây ra chỉ yếuồ thế gối Kêm phát 
iển, nở ló ti sản nhất để mà đối phó vớ các khó 
Khăn của đô thị 

Đô thị hóa không hẳn là điu xấu. Hot động knh tế 
của các quc ia phát kiến diễn ra chủ yấuð các thành, 
phổ, Thành phố cô thể được q hoạch và quản để tổ 
"hành một nở làh mạnh, theh thú đ sống Thành phố 
cho iậclàm, sựchẳm sóc tế, tưỡng bọ và các đch 
VU khác m ð hôn quê thường không c Kinh tế nông 
hôn thưởng bị xam là 8 đa vị thấp nên lớp ngưỡ trẻ hổi 
“muốn đấn các thành phổ ð 6 cô những vic làm cao 
tan) Mơ cũng các ện nghỉ vận hỏa 

Dân sổ đồng đúc cô nộtảnhlưển sầu ra bên các ti 
ngtyÂn của đa phượng Nước tung phải chỗ qua những 
quãng đường đà, chất hả kh Em nd vú bổ và chất kợng 
không kí ảm ấp tị!hêm mệt ngới đân là thêm một 
ênh nồng co mô tưêng chỗ. Đảng c là ð cắc nưc 
âm phảttiển, Khó mà quy hoạch hàn sự tăng trông và 
cung cấp cắcài ngyn c bản như n6€ ống, cống rảnh 


có con cái, vốn rất tốn kém để nuôi nấng, 
và việc đấu tư tiễn bạc một cách nào đó. 
Khi các nước ở châu Âu và Bắc Mỹ trải 
qua sự chuyển tiếp dân số thị họ có quyền 
xử dụng những vũng đất rộng chưa khai thác, 
ở trong biên giới nước họ hoặc ở các miễn 
thuộc địa. Điều này giúp hợ có được một cấi 
Van an Ioàn cho sự bành trướng dân số trong 
ii đoạn đầu của sự chuyển tiếp. Nếu không 
ó cái van an toàn này thì có lẽ không thể 
đối phó với vấn để dân số trong khi đồng 
thời khuyến khích sự phát triển kinh tế. Ngày 
nay những nước kém phát triển có thể không 
đủ khả năng tích lũy số vốn cần thiết để 
phát triển về mặt kính tế vì họ kl 
những vũng đất trống cho dân họ cụ 


























280<1 2. 


“các địch vụ chuyên chồ vã gia cư nhanh bằng sự gia tầng 
.đân số Cậc d dân mã đến hành phố hương không được 
go dục hoặc đào tạo đây đủ để làm những công iệc cô 
.Meng cao họ không cô co hội để nổi trồng lương thịt cho 
chính mình vã rưỡưổng lương thực nàng đõ của gia định 
"mình. Do đổ, khi những ngưỡ dân nghêo này di cư lên 
thành phố họ thường sống trong những khu nhà ổ chuột 
"noi f thành phố hoặc hợp thành những khu định cư 
chiếm đất rền các sườn đối hoặc những vùng đất tống, 
Khác các tưng tâm nghêo khô này không cô đi các dịch 
Web vị chúng thưỡng nằm ngoài cơ cấu hành chính 
của thành phố. Người giàu những thành phố như thế 
'fuêng sống không xa những ngư? nghèo và có thể lương, 
.đố bặilập, nhưng các ảnh hưỗng xấu rên môi tưếng của 
'oàn thể vùng đồ thị (ð nhằm, 
ông khí và nưc, các khó 
hân VỀ chưyên chủ vv) tác 
động rên cễ cự đân Dù là 
các trang tâm, đồ thị đã được 
Xây đụng lầu đờ của thế giã. 
.đã phát triển cũng vẫn có 
“những phấn phức lớn Nhiệu 


những rắc rốivế lô phạm và 
tốn xã hộ, 








ðt dân số không ngững tăng là 
mội sự hao tốn nặng nỄ vể mật kinh tế. 





dân số Hoa Kỳ 

Dân số Hoa Kỳ, với một tỉ lệ sinh đẻ tổng 
công thấp (2.1) cũng tương tự về nhiễu mật 
với dân số cũa các quốc gia phất triển có tí 
lê sinh sẵn thấp trên thể giới trong những 
điều kiện như thế, người ta cố thể nghĩ là 
đân số này đang ổn định. Tuy nhiên cố hai 
yếu tố tắc động đã gây ra những thay đổi 
quan trọng trong 50 năm vữa qua - Một 
yếu tố liên quan với cơ cấu tuổi cũa dân 
%ố, và yếu tố kia liên quan tới chính sách 
nhập cư. Dân số Hoa Kỳ bao gỗm một thành 
phần bùng nổ trẻ con hậu chiến đã ảnh 
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Hình 8.7: Thay đối về mức phần bố theo uổi của dẫn số Hoa Kỳ, Các biểu d này chú thấy số gui thếotíng li 
tuổi tại Hoa Kỹ < dáng chủ ÿ là trong n 00 bất đều có một chỗ phình ð độ uổi 35-39 rồi hết  d tuổi 50 ~ 54, 
Những con ngôi này dai diện cho cuộc “bảng nổ trẻ con” diễn ra au hỉ thế chiền h2 kết thịc. NếU so sánh 
kiểuphàn bố tuổi tủa những nàm 1970, 1980 và 1990 000 tạ có thí chuyển 
tịch hgang qua dân xố, Khi mắng dân số này về gi, lọ sẽ gậy 94 một ảnh hưởng đáng kể tên tính chất dàn ổ Hơa 
Kỹ. rong những năm 1970 và 1910 những cơi nười bùng nổ tr con “đang côn di học, Dến những năm 1980 
họ đạngðgia độ tổi lào dộng, Đến năm, 

cũng ẻ về lu nhưthể trung cả một thập 










D00, ột số rong bọ bất đầu về hư nhưng sẽ côn cô thêm nhiêu ng! 





hưởng đắng kể đến các xu thế dân số. _ thiết cho những gia đình hở tuổi. Các khu sản 
Những người thuộc diện bùng nổ trẻ con - khoa phải được nổi rộng, trường học cất lên 
được sinh ra trong suốt một thời kỹ 15 năm _ không kịp, các cửa hàng phục vụ trẻ sứ sinh 
(1947-1961), sau cuộc chiến tranh thế giới - chưa bao giờ bán được hàng như thế, và công 
thứ 3¿ khi tỉ lệ sinh để cao hơn ngây nay rất _ nghiệp đổ chơi trẻ con phốn thịnh. Ngày mà) 
nhiều và tạo nên một chỗ phình to trong — những "trẻ sử sinh” ấy đã ở tuổi bốn mươi 
trấc đô phân bố theo tuổi (xem hình 87). hoặc năm mưới. Họ mua nhà, mua xe cùng 
Khi các thành viên của nhóm người này _ các thiết bị, nhưng nuối một số con Ít hơn số 
lập gia đình, họ đã gây một ảnh hưởng đáng _ con của cha mẹ bọ ngày trước. Tuy nhiên, vì 
kế trên kiểu tăng trưởng dân số của Hoa những người thuộc diện bùng nổ trẻ con nầy 
Kỳ. Khi đầm người phinh lớn này vể giả _ chiếm một mảng lớn nên họ đã đồng góp một 
và lớp người trẻ giới hạn tẩm cỡ gia đình _ số đông trẻ con vào tong dãn số. Con cái của 
của họ thì dân số Hoa Kỳ sẽ có tuổi trung nhóm bùng nổ bấy giờ lại đang có con, và tại 
bình khá cao. Đến năm 2030 khoảng 20% — nhiễu nơi ở Hoa Kỳ, các trường học chứng 
dân số Hoa Kỹ sẽ có từ 65 tuổi trở lên. kiến một sự gia tăng dẫn số lượng học sinh 

Sự thay đổi cơ cấu tuổi cũng dẫn tới những _ cấp một Đỏng thời lại có nhiều người già hơn, 
thay đổi về mặt xã hội. Sự bùng nổ trẻ cơn _ bởi vì người ta sống thọ hơn. Điều đố lạo nỊ 
vào cuối những nấm 1940 và 1950. khuyến _ môi nhu cẩu vẻ những dịch vụ bổ sung dành 
kích sự tăng trưởng các ngành dịch vụ cẩn - cho người già- vì thế lão hóa dân số này sẽ 
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thêm năng nỄ khĩ các thành viên hùng 
nghỉ hưu. Các nhu cầu về mặt xã hội của năm 
“2020 sẽ như thế nào khi mà đa số những con 
người bông nổ này sẽ về hưu? 

Sự nhập cư cả hợp phấp và bất hợp pháp 
xẽ có ảnh hưởng đáng kể trên xu thế tăng 
trưởng dẫn số trong tương lai. Dù với tỉ lề 
xinh để tỗng cộng hiện tai là 3,1 cho mỗi 
phụ nữ, dân số vẫn đang tăng trưởng 1.L mỗi 
năm. Khoảng 0,6% là kết quả của sự gia lãng 
tự nhiền do sự sại biệt giifa ứ lệ sinh và tỉ 
chết. Số còn lại là kết quả của sự nhập cư 
Vào Hoa Kỳ, Cục điều tra dân số Hoa Kỹ dự 
tính là tình trang nhập cư sẽ lăng lên dáng 
kể và sẽ gây ra 50% sự tăng trưởng dân số, 
Vào năm 2050. 

Chính sách nhập cư hiện nay ñ Hoa Kỳ 
khó mà nói rỡ - Những biện phấp ngang 
qua biên giới phía Nan điều này một phắn. 
là do sức ép của các bang đối với Quốc hội 
Vì họ phải tiếp nhận những số di dân bất hợp: 
pháp đông dảo, Số dân nhập cư bất hợp pháp: 
khiến cho các bang phải tốn thêm tiễn vào. 
lĩnh vực giáo dục, y tế. Đồng thử một 
Vài mãng trong nễn kinh tế của Hoa Kỳ (nông 
nghiệp, du lịch) vẫn cử nói rằng họ không 
thể tìm ra được công nhấn để làm một sử 
việc, Thế nên các lao động được mới đặc 
biệt thì được phép vào Hoa Kỳ trong những 
thời gian han chế để đáp ứng nhu cầu của 
các mảng kinh IẾ này. Ngoài ra còn có suôt 
chính sách bất biến cho phép sự nhập cư để 
đoàn tụ, gia đình với các cư dân tại Hoa Kỳ 
“Có thể thấy tầng các gia đình thuộc điện này 
có thể là những công dân Hoa Kỹ mà chính. 
họ cũng là những dĩ dân mới đây. Rõ rằng 
rằng phần lớn các chính sách nhập cư là kết 
quả của những quyết định chính trị hơn là 
quyết định liên quan với chính sích dân số 
hoặc sự quan tâm đến tỉ lê tăng trưởng của 
dân số Hoa Kỹ. 

Các dự kiến dựa trên công cuộc điều tra 
ân số năm 200) cho thấy rằng đân số Hoa 
Kỳ sẽ tiếp tục tăng trưởng và không có xẻ 
ì là liến tới một sự tăng trưởng zêrô. Điễu 
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nẫy sẽ gây ra mốt sự gia tãng từ khoảng 275 
triệu đân năm 2000 lên 404 triệu vào năm. 
2050 (xem hình 8.8) 

'Có sự khác nhau về tẫm cỡ gia đình giữa 
các mắng dân số khác nhau của Hoa Kỳ, 
“Các thành phẩn gốc Tây Ban Nha và châu Á 
của dân số Hoa Kỳ có xu hưởng cõ gi đình 
đồng đúc, cho nên các mãng dân này sẽ tăng 
trường nhanh, côn thành phẫn caucaslan (da 
trắng) thì sẽ giẩm xuống. Ngoài ra những 
dân nhập cư mới đến thưởng có gia đình đông 
hơn những người không phải nhập cư. Vì 
dân nhập cư thưởng đến từ châu Mỹ La Tỉnh 
và châu Á nên các mắng dân số nÀy sẽ (lãng 
lên, Như vậy, dân số Hoa Kỷ trong tương lui 
sẽ đã đạng hơn nhiều về mật chẳng tộc, 
—ễ 
Dự đoán những thay đổi gây ra bởi sự tăng. 
trưởng đân số liên lục 

Khi dân số loài người trên thể giới tiếp 
tục gia tâng thì sức ép về những như cẩu 
eho đời sống ngày căng lớn dẫn. Những khác 
biệt trong tiêu chuẩn sống giữa các nưỚe phát 
triển và kém phát triển vẫn còn to lớn bi 4} 
dân xố sề tâng hấu hết ở các nước kềm phát 
triển. Nguồn cung cấp nhiên liệu và các tâi 
nguyễn khác đang vơi cạn dẫn, Ấp lực về 
những tài nguyên này càng thêm mãnh liệt 
khi các nước công nghiệp tìm cách duy trì 
tiều chuẩn sống hiện nay của họ, Người 
dân ở các nước kém phát triển sẽ tìm thêm. 
đất để trồng hoa mâu tự nuôi sống trừ khi 
cô sự gia tâng sẵn lượng đắng kể trên mỗi 
hecta. Vì bầu hết những người này sống ở 
miễn nhiệt đđi nên các khu rừng nhiêt đi 
sẽ bị chặt phả để lấy đất trồng. Sự xâm 
thực hoặc thay đổi đất đai sinh ra từ đồ sẽ 
khiến cho các vũng đất này không còn 
thích hợp để trồng trọt hoa mầu hoặc trồng 
rững nữa. Sư chuyển đổi từ hệ sinh thái tự 
nhiên dang hệ sinh thấi nông nghiệp có 
thể gây ra những thay đổi quan trọng trọng 
hệ sinh thấi. 

Các nước phát triển có thể sẽ phải chọn 
hứa giữa nhiều giải pháp thay thế khác nhau; 
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giúp đỡ cho các nước kém phất triển, qua 
đó duy trì tình hữu nghị với họ: cho phép 
nhập eư nhiễu hơn từ các nước dang phất 
triển; hoặc là nhấm mắt làm ngơ trước những 
khó khăn của các nước kém phát triển. 
Không một chính sách nào trên đây có thể. 
ngãn ngừa được một sự thay đổi trong nếp. 
sống khi dân số thế giới gia tăng. Tải nguyễn 
của thế giới chỉ có hạn. Cho đủ các quốc 
gia công nghiệp tiếp tục sử dụng một phẩn. 
không cân xứng các tài nguyên cũa thế giới 
thì số lượng có thể sử dụng của mỗi nạt 
trong họ cũng sẽ giảm xuống khí mã dân 
số tăng lên, khi dân số thế giới gia tầng thì 
các khu vực kém phát triển có lẽ sẽ còn 
duy tr mức sống thấp kém của họ. Khó mà 
hình dung các mức sống ấy có thể thấp xuống. 
hơn nữa, vì một số dân ở các vũng này đang. 
phải bị đói sắp chết rỗi. Nếp sống ở các quốc 
gia phát triển có lẽ sẽ thay đổi rất ít nhưng 





tình 8.8: Sự tầng trưởng của Hoa KỆ. 
Dần số Hoa Kỹ di liên tự tàng tường kỂ 
khi lập nghiệp, Đồthịcho thấy tắm cũ 
cdân sĩlàvàoHhoänj¡275 Uiệu ung nâm, 
-000, các chị đoán của cục kiểm tra Dị 
-3fdựa trên lề sinh đề tổng cộng hiện 
tay là 3,1 và số dân nhập cư khoÄng 1 
triệu người mỗi năm, NếU các đự đoÌn. 
này là địngthl dân sổ Hoa Ký sẽ ln tôi 
-404 triệu năm 3050. Dây là một sứ gÌn 
tang gN 50% rong vòng 50 IầH! 





Nguân số liều Ộ Thun mại Hot Kỳ Cục 
Điều trụ Dân số 


có thể bớt đi, xu thế tiêu đùng. Những gì mà 
ceon người hiện nay thấy là cần thiết (các bữa 
ân trong quán, nghỉ hè đến các vùng xa hoặc. 
sắm hai chiếc xe cho mỗi gia đình) có lẽ sẽ 
trở thành xa xi. Nhiễu người dang hưởng sự 
tự do của sự di chuyển trong chiếc xe riêng. 
sẽ phải gò bó sự di chuyển của mïnh bởi vì 
phương tiện vận tải công cộng sẽ thay thể 
cho vận tải tư nhãn. Việc giải tí có thể sẽ 
không còn đùng đến các loại máy móc đất 
tiền, hao tốn năng lượng (xuồng máy, mô 
tô, đổ chơi dùng điện) và thay vào đó sẽ 
được chú trọng vào các hoạt động như đì bộ 
việt đã, đi xe đạp, và dọc sách. Những thay 
đổi này sẽ không đến nhanh trừ phi có một 
thế lực chính trị quan trọng trên toàn thế giới. 
"Nhiều khả năng nhất các thay đổi này sẽ chỉ 
diễn ra khi ấp lực kinh IẾ tác động trên các 
gia đình. Nhiễu chuyên gia kinh tế và tư tưởng 
gia chính trị thấy rằng khi nên kinh tế trên 
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30 SÁNH DẪN SỐ VÙNG BẮC MỸ. 

Ba qiếc gi hợp nên Bắc Mỹ (Canada. Ha Ký, Mereo) 
e6 sự ưng lắc Về một chính, xã hội và nh lễ. Đặc 
tiểm dân số cỉa họ quyết định cách thức mà họ høng tác 
với nhau Ganađs và Hoa Kỷ là những nu gu cố, có cơ 
cấu uổ ắc giống nhauvà linh để thấp, Tỉl sinh của 
Hoa Kỹ là 2 1 còn Canada là 15, cả ha muớc cùng có số 
nguÐt trẻ tuổ tương đế ít (khoảng 20% đân số dua 15 
'uổ) và một số lướng ng đối lờ ngườ cao bổ (khoảng 
“8% II 65 ổ| tr lên). NẾU không có dần nhập cự, các 
'c này sẽ cô một dân số ổn định hoc sửt dám. Do 
họ phải da vào số dân nhập cuđể cô thêm dần số bổ sung. 
nhằm lấp cho đấy ác xí nghiệp. Điều này đặc biệt đúng, 
với những việc làm lưng thấp. Hoa Kỹ hận nay đang Bếp 
“nhân khoằng † iệu dân nhập cụ mỗi năm, Canada nhận 
khong {75 000 dân mỗi năm nhưng đang có kế hoạch 
Lăng cơ số Bà lên khoảng 200 000 trong tưng lai 

Metro, ti lạ, cô một dân số trẻ rơg, tăng tưởng 
“nhanh. Khoảng 33% dân số dư 15 tố, và lê sinh đã 
Tổng công là 28. Với đà này thì đân số sẽ tìng lên gấp. 
đôi rong vòng 83 năm. Hơn nữa ngiềt Meieo trung 
bình sô một mã lực bằng khoảng 40% mã lực ng 
Canada và 25% của người Mỹ. Những tình hình này tạo 
fa một động lực mạnh mỗ thúc đấy ngưỡt dần i cư 
Wetio đến các vùng khác rên thế gi, Hoa Ký là một 
của vào quên thuộc, Khô mã tc ính được con số bồi vị 
nhiễu I0 vào Hoa Kỳ một cách lên lúc hoc đốt dạng 





2odðng thờ vụ và cối cong đụ nh trồvề Merico Theo 
ớc tính hiện nay thì cö khoäng 250 000 dân từ Meyico 
.đấn Ho Kỳ mỗi năm. 

ĐỂ đáp ng v0 số dân nhập cưlậu đồng đức, Hơi Kỳ) 
.đã đựng lên những hàng rào và tăng cưỡng sự giảm sắt. 
“Năm 2000 trên 1 tiêu người bị bắt giữ vì Ioanính vượt 
tạ biên giới gữa Mexico và Hoa KỊ. Thể nên thay vì để 
vào bằng cấc của thông thường, những nguấn nhập cứ 
lầu phải bằng qua ranh gi tai những nơ héo lãnh xã 
0, khiến cño mộtsốlờn phi chết vì đẫm dãi nắng mưa. 

“Tắc động kinh tế us lại giữa Mexico và Hoa Kỹ có 
"iễu mặt. Lâm việc tại Haa Kỹ giúp cho đám nhập cư 
'Merice cải thiện được tình trang kinh Iế ca mình Hơn 
nữa sự hiện điện của họ tại Hoa Kỷ cũng có mỆt tác động, 
onh tế đáng kể trên nắn kinh tế Mexico vì nhiều người 
“nhập cụ gồi phẩn lớn thu nhập của mình về Meyie đỂ 
giúp đồ họ hàng, Hiệp định Mẫu dịch Tự do Bắc Mỹ. 
(NAFTA) cho phập trao đổi ương đối tự do các hàng hóa 
và dịch vụ giữa Canada, Hoi Kỳ và Meieo_ Do độ nhiều 
nhà doanh nghiệp Canada, Mỹ, và châu Âu đã xây dụng, 
các nhà mây ấp ráp ð Mexico để sử đụng sổ lao động 
phong phú giá rễ tại đây, đặc blệlà đọc theo ranh giới 
Hoa Kỹ ~ Meco. Giới lãnh đạo lao động ð Canada VÀ. 
Loa Kỹ lo nga về hầu quả mã việc sử đụng lao động giá 
Èsš gây racho ác thành viên rơng rước của họ và than 
phiểnlà nhiều việc làm lương can đã được chuyỂn san, 
Merie, mỡ cô giá nhân công thấp hơi 
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thể giới gắn bó với nhau hơn và các cơ hội 
việc làm được tự do từ nước này sang nước 
khác thì tiền của sẽ dược phân bố lại từ những 
ưc giầu trước đây sang những nễn kính tế 
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mới trỗi dây ở các nước đang phát triển. Khả 
năng về một sự tái phân bố như thế đã trở 
thành một vấn để chính trị quan trọng tại số 
đông các quốc gia phát triển trên thế. giới. 
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HẬU 0UẢ CỦA AIDS TRÊN DẪN SỐ 





Vidt giy sy gẫm miễn ịch ö ngưi (HV) gãy r 
bệnh AlDS (đội chứng suy gẫm miễn dịch mắc phả) vẫn 
p tụ an rộng khắp thể gõ. V ch bệnh này đã tếp 
ụelạn ộng khắp thế gố nàn được gọilã một đại đt 
BỆnh nà la ông do sự 8y ryễn tực ấp các ch có 
thể cò chứa viút vào máu cửa một người khác. Việc sĩ 
dụng chung kim tiêm đã nhiễm tùng gữa những ngØt 
Ém chích ma y và quan hệ nh dạ bia bãi là những 
cách tuyfn bệnh phổ bến nhất Tại Hoa Kỹ bệnh này đã 
một hồ được xem là thứ bệnh chỉc những ngư đồng 
h yến và êm chen ma t; Ouan nệm này dang 
nhanh chứng tay đổ, nhiều tưng họp bệnh ND nội 
đang đợc tr thấ ð các phụ n bị l3 nhiễm từ các bạn 
nh và các địa trẻ nh ra nhông bà mẹ nhễm bệnh 

Tổ chúc Y Ế Thế gi (WHO) ức nh rằng đến năm, 
'001 tiên ân thế giới đã cô khoảng 80 tiệu ngt 
nhiễm H. WHO uöe tinh có 5 trệu ngư đi chết vì 
bậnh AID8 trong năm 2001, rên 20 iệu ngư đ chất 
1h đại dế này bắt đầu Khoằng 40 triệu ngư hên 
đang sổn vô HN. Sự phản bổ kaiúf này thấp nhất 
các qiếp ga ph tiến VỆ nh tế và ao nhất các quốc 
gia đăng phttiển. nh bên cho ấy cắc tốc nh củ 
tổ chúc ý tế thế giô về sổ ngưi nhễm MI ð nhu nữ 
khác nhau rên thế gi vào cuối âm 2001 Ô cắc nước 
âm phát in tì sự chăm sóc y tế không đấy đủ vì 


“Số người lớn và ễ co được v tính là 
đi sứng với MN/NDS vào efì sâm 2081 
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Không cô nhũng phương tiện để phát hiện những người 
nhẩm HIV. Nhiễu ngư không biếtlà mình mắc bệnh Và 
cấp tục truyền bệnh cho ngưới khác 

'Vung Phị châu cặn Sahara đã húng chiu bỆnh này 
ng nề nhất Tại Phí châu, AIDS luôn luôn á một bậnh 
(đc lây tuyến chủ yếu qua đưểng tính dục do sự ếp Xúc 
Khác gi tính. Nhu người cho rằng ở các nuỡc nghềo. 
thuộc Trơng Ph, việc quan hệ tỉnh dục bia bỗi và nạn 
mại đầm đã tạo điều kiên cho sự lan tuyễn nhanh chông 
bệnh này. Điều này đặc bệt được tấ tô dọc theo các 
sơi đường vận ãi chính WHO uôc tính rằng gồm 70% 
tổng số người nhm trên thế gi (28,1 iu) sống 
vũng này. Họ chiếm khoảng 8.4% dân số rơg vũng, 
Tai một số bệnh viên thành phổ lớn ð vũng này của Phi 
Châu. tên 50% gương bệnh là của các bặnh nhân AlDS. 
và AIDS là ngưyên nhân hàng đấu cña số từ vong do 
"bệnh tật Vì rằng những ngư bị chết là nọ trẻ iổi 
tho nên có sự thay đổi Vong cơ cấu hổi của đân số tại 
những nước bị nhÌm nặng. Điều này gây ra nột số tẻ 
mỗ côi do AIDS ~ có khoằng 18.1 tiệu trẻ mỗ côi đo 
AI0S tại vúng Phí châu cận Sahara vào cuỗi năm 2001 
Vô cải chất của những ngữ trai trẻ nhiễm bệnh, tôm, 
lâng chỉ còn lại những người già Và trễ cơn, 

'Gảnh nặng Mnh Ếên các quốc ga này thực là ghê 
gồm. Những ngư đã có các tiêu chứng bệnh AIDS thì 
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không hế lâm ậcvãcấn đợc chăm sóc y ế ng vối 
thuốc men. Vĩ nghèo nên không có sự châm sóc y tế đấy 
đủ. Lại thế, hằng triệu trẻ con mồ côi đã khiến cho bà can. 
hơ hàng của chủng phải đeo thêm gánh nàng kinh tế. 

Ủ hế gi đã phái in cô ể dụng thốc để kéo 
đài đõi sống bệnh nhân và có thể ngân ngứa sự lây 
triển giữa những bà me nhỄm bệnh và cơn cát họ Că: 
thuốc này đắt tiến nên không thể đến tay số đông những. 
người đang cần cô thuốc. Năm 2001 nhiều công ty được. 
phẩm đã đồng ÿ bản một số thuốc này chơ những ngườ. 
nghèo với giá hạ (khoäng 700$ cho mỗi người một năm), 





nhưng dù võ gả này, thuốc vẫn ngài khả rằng khh tế 

cũa nhiều ngườ vi thu nhập ình quân đấu người ở đây 

chư tế 18008/năm, 

~ . Đắc quốc ga phậttiển rên thế gi cô nền cưng cấp 
tiền và thuết để chống lại địch AlDS ð Phi châu? 

= _ Phinh ghỗ ca các nước này nên có những hành 
đông gì để chống bệnh AIDS? 

« _ tổ nên viện trợ kinh tế cho những nước đang có 
những số lượng lên bệnh nhân AlDS? 


"Ngon lậu từ TẾ chức V ế Thế giới của Liên Hẹp Giốc 





Tóm lược 


Nhiều vấn để khó khăn của thế giới 
được gây ra hoặc được làm cho trắm trọng" 
thêm bổi sự gia tăng của dân số loài người. 
Hiện nay dẫn sổ thế giới đang tăng trưởng 
tất nhanh, Phẩn lớn sự tăng trưởng này dang. 
diễn ra tại các vũng kém phát triển của thế 
giới (châu Phi, châu Á, châu Mỹ La Tĩnh) 
nơi mà tiều chuẩn sống của con người không 
eao, Các vùng đã phát triển của thể giới, với 
mức sống cao hơn, thì có sự tăng trưởng dân. 
số chậm và đôi khi dân số còn sụt giẫm nữa. 

Dân số học là khoa học nghiên cứu về 
dân số loài người cùng những vấn để cú ảnh 
hưởng trên dân số này, Các nhà dân số học 
nghiên cửu tỉ lệ giới tính và sự phân bổ theo. 
tuổi bên trong một dân số để tiên đoán sự 
tăng trường trong tương lai. Tĩ lệ tăng trưởng 
dân số và tỉ lễ này cũng được quyết định bởi 
tử suất của dân số. Các điều kiện xã hội và 
kinh tế cũng rất quan trọng bởi vì chúng ảnh 
hưởng Irên số lượng con cái mà người phụ 
nữ muốn sinh, điều này góp phẩn làm nên tỉ 
lệ tăng trưởng của dân số. Ở các nước phát 
triển, phụ nữ thưởng có cư hội đi lầm. Các 





đôi vợ chồng kết hôn muộn hơn và họ quyết 
định về số con cái sẽ sinh ra dựa trên khoắn. 
chỉ phí để nuôi một đứa con. Ở thế giđi kém. 
phát triển, phụ nữ lấy chồng sđm, trẻ con là 
những lao đông phụ để kiếm tiến, là người 
châm sóc cho cha mẹ sau này 

Dân số hiện nay của Hoa Kỷ sẽ tiếp lục 
gia tăng. Tuổi trung bình của dân số này xẽ. 
tăng lên và hỗn hợp chủng tộc của khối dân 
này sẽ thay đổi đáng kể, 

Mô hình chuyển tiếp dân số khiến người 
1w nghĩ rằng khi một nước được công nghiệp. 
hóa thì dân số nước đó bất đầu ổn định. Tuy. 
nhiên, ít có hy vọng là Trái đất có thể đài 
thọ nổi cho toàn bộ thế giới theo cấi kiểu 
của các nước đã phát triển. Không chấc là 
e6 thể có đủ các nguỗn năng lượng và các 
tài nguyên thiên nhiên khác để phát triển 
các quốc gia kém phát triển hoặc cồn có. 
thời gian để kịp thay đổi các xu thế tăng 
trưởng đân số, Các quốc gia phát triển cạo 
độ nên dư tính đến áp lực gia tăng trong 
tương lai về việc phải chia sẻ tiền của họ 
cho các quốc gia kém phát triển hơn. 
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'Thung lũng đầu lâu: Khu bảo 
tồn tai họa? 


Barbara Wachocki 
(Weber Siate LIniVersity/Uah) 





œyc nay khoảng 20% lượng điện 
của nước Mỹ được sẵn xuất ra từ. 
103 lồ phản tfng hạt nhân. Có 44.099 tấn nhiên 
liệu hạt nhân đã dùng đang được tổn trữ và 
in năm 2035 con số này có thể là 105.000 
tấn. Phải mất 10000 năm các que nhiên liệu 
đã dùng mới đạt hết mức an toàn về phóng 
ạ, cho nên cẳn phải có những cứ sở tổn trữ 
chất thải hạt nhân thưởng rực, bậc cạo, 

Từ nhiều thập niên, nhà nước liên bang 
đñ hửa sẽ thiết lập một cơ sở tổn trữ lâu dài 
như vậy. Năm 1987, Quốc hôi khuyến cáo. 
Bộ Năng lượng nghiên cứu núi Yucca của 
Nevad để làm nơi tổn trữ lâu dài dưới đất 
“Thắng 7.2002 Quốc hội đã chấp thuần hiện 
phúp này. 

Núi Yucea có thể tiếp nhận chất thải sau 
mười nâm nữa, Tử nay đến đó chất thải phải 











được lưu trữ tạm thời. Tất cả các cơ sở của lò. 
phản ứng đều có khả năng tổn trữ nhiên liệu 


đã dùng tại chỗ, tuy nhiên các cộng đồng 
địa phương không muốn điều ấy, Các bang 
đã bất đầu ấn định các giới hạn cho sự tổn 
trữ tại chỗ, điều này buộc một số lò phản 
ứng phải đồng cửa sđm. Vì thế, một cơ sử 
tổn Hữ tập trung tạm thời sẽ là điểu tốt đẹp. 
VỀ mặt chính trị và tải chính. 

`Vì giải pháp lâu đài bị tì hoãn nên tắm 
cd sở cộng đồng họp thành một công ty trách 
nhiệm hữu hạn có tên là kho tổn trữ nhiên 
liệu tư nhân (PES= Private Fuel Storage), để 
mở một địa điểm tổn trữ chất thải tạm thời 
cho quốc gia. Năm 1992 nhớm thung lũng 
đầu lâu của Bộ tô Goshute tình nguyện dành. 
khu bảo tổn của mình cho mục đích này và 
được chính quyền liên bang tài trợ để đầu tư. 








= 


vào việc thiết lập một cơ sở tại thung lũng. 
đầu lâu. 

Người Goshute đã sống hàng nghìn năm: 
tại vùng này, đất tổ của họ tải rộng hàng, 
trăm dặm vuông. Bộ tộc Goshute, có một thời 
lên tới 20.0) người, giờ đây chỉ còn chưa tới 
300 thành viên, trong số này có 124 người 
thuộc nhóm Thung lũng đầu lâu. Chỉ có 
khoảng 24 thành viên hiện đang sống trong 
khu bảo tổn rộng 18.000 mẫu Anh ở hạt 
Tooele, Ulah (cách Salt Lake City 120km), 

Hiếp ước năm 1863 công nhận các bộ 
tộc này là những quốc gia bảo hội nội địa, 
“Chính quyền liễn bang có trách nhiệm dối 
với các bộ tộc này, với các quyền lợi và tài 
sản của họ. Hiệp ước cho nhà nước liên bang 
cái quyến lập ra ba con đường bộ, các dưỡng. 
đây điện thoại và các đường đặt ngàng qua 
đất đai của bộ lạc cũng như lấp ra các khu 
nông nghiệp và khai thác mỏ, Hiện tại, bãi 
thử nghiệm Dugway, một địa điểm triển khai 
và thử nghiệm vũ khí hóa học và sinh học, 
đang nằm ngay cạnh phía Nam của khu bảo 
tồn thung lũng đầu lâu. Năm 1968 một hóa 
chất độc hại lọt ra ngoài đã giết chết 6.000 
con cửu. Khi độc thần kinh hiện đang được 
tổn trữ ở đây và một lò thiêu khí độc ở bên. 
canh. Hiện nhà máy điện chạy bằng than 
đá, địa điểm hủy bỏ chất phóng xạ bậc thấp 
Envirocare, và nhà mấy Mageorp, nhà máy. 
sây ð nhiễm không khí tệ bai nhất nước cũng, 
đều nầm xung quanh khu bảo tổn này. Hộ 
tộc không hể được tham khảo ÿ kiến trong 
việc dưng lập các cơ sử này. 

Hỗ tộc Goshute ở Thung lũng đầu lâu 
đã ký một hợp đồng cho thuê với PES, cho 
phép công ty này sử dụng một phẩn đất đai 
của mình để tồn trữ chất thải hạt nhân mức 
cao. PES đang xin Ủy ban Điều lệ Hạt nhân 
vấp phép về địa điểm và hy vọng nó có. 
quyết định vào cuối năm. Cứ sở này sẽ tổn 
trữ 40.000 tấn chất thải hạt nhân trong những. 
chiếc thùng được thiết kế đặc biệt bên trên 
mật đất trong 40 năm và sẽ sử dụng một kinh 
phí xấp xỉ 3,1 tỷ đô la, số tiễn trả ch bộ tộc. 


























không được tiết lộ. Dự án này sẽ tạo ra 
khoảng 60 việc lâm tại chỗ để cho một số. 
thành viên của bộ tộc có thể trở về khu bảo. 
tổn. Dự án cũng sẽ cải thiện tình trạng của 
khu bảo tổn. 

Những người chống dối cư sở thung lũng 
đầu lâu gồm chính quyền trong Litah, Thống 
đốc bang này, Bộ chất lượng môi trường 
của bang, các nhà lập pháp, và các đoàn 
thể như HEAL, Utah, một liên mình dẫn. 
chứng chống các nguy cơ của chất thải hạt 
nhân và chất thải độc hại. Ban quản lý Liên 
hiệp các Hộ lạc ở khu Bảo tổn Goshule bảy 
tỏ mối quan ngại là Bộ tộc thung lũng dấu. 
lâu nên xem xét các hậu quả trên những 
người sử hữu tải sản gắn đây các bang kế 
cận và các bộ lạc da đỗ nói chung. 

C6 nhiều quan ngại về địa điểm của PES. 
Luật lệ hiện nay ngân cẩm việc tổn trữ từ. 
nhân, bên ngoài, đổi với nhiên liệu hạt nhân 
đã sử dụng ngoại trừ lại các cư sở thuộc sử 
hữu các liên bang, Các lờ phản ứng có thể 
tổn trữ chất thải tại chỗ, tắnh dược nguy cứ 
chuyên ch bằng dường sắt xuyên quốc gia. 
“hung lũng đấu lâu sẽ tiếp nhận 4.0) hồn 
chứa, mỗi bổn 160 tấn, tương đương với toàn 
bộ chất thải hạt nhãn mức cao hiện nay của 
cấ nước. Nếu không được bao bọc, các bổn 
bê tông này sẽ bị hỏng vì phá hoại và dộng 
đất, thiết kế của cd sở đã thiếu phần nghiên. 
cứu địa chẩn và chống động đất để đáp ứng 
các yêu câu hiện nay của NRC. Một khi bị 
1â nghiêng các bổn nây phải dược dưng đứng 
lên ngay trong vòng 4 tiếng đổng hổ để 
tránh sự bốc nồng quá mức. Ngoài ra, không. 
phận của nơi này, còn được sử dụng để huấn 
luyện các phi công F.16 từ căn cứ không 
quân HIII gắn đấy và để thí nghiệm tên lửa 
Cuise. Cất giảm các hoạt đông quân sự sẽ 
đặtcăn cứ này vào thế bất lợi trong việc nhân. 











xết vấn đễ đồng cửa căn cứ trong tương lại 
Sự hiện điện của chất thải hạt nhân cũng có 
ảnh hưởng trên nên kinh tế của Utal, Hơn 
nữa, PS đã không nói rỡ khả năng của mình 
trong việc tài trợ cho một dự án 40 năm, hoặc 
cho việc huấn luyện sự phản ứng cấp cứu 
hoặc là nói rõ trích nhiệm của mình tới đầu. 
Cuối cùng người ta nghĩ ngại cơ sử này có 
phải là tạm thời hay không, 
của địa phân núi Yucca có thể sẽ không đáp 
ứng nỗi nhu cẩu của loàn quốc. 

Dự ấn này liên quan đến những vấn để 
nghiêm trọng, chủ quyển của bộ lạc, cách 
đối xử của nhà nước với người đân Mỹ bản 
địa, chủ quyền của bang, sự hất lực của nhà 
nước liên bang trong nước lập ra nơi tỗn trữ 
chất thải lâu đài cho nến công nghiệp mà 
nhà nước khuyến khích, và trách nhiệm của 
các công đồng địa phương đổi với chất thải 
của chính họ. 














Câu hỏi nghiên cửu: 
1. Mỗi cá nhân hay tập \hể nên được cho 
phép thực hiện các quyển hạn chế của 
mình tới đâu để không gầy ảnh hưởng 
trên những thành phẫn khác trong xã hội? 
Trong một quốc gia, một số cộng đồng 
đã phải hứng chịu nguy cơ VỀ mật môi 
trường cao hơn các cộng đồng khác, Hạn 
nghĩ là các yếu tổ nào nên được xem xét 
khi thiết lập một cơ sử chứa đưng chất 
thải nguy hiểm ở gắn một công đồng? 
(Ví dụ khu vực xung quanh khu bảo tỗn 
thung lũng đầu lâu). 
3. Trên phương diện quốc gia, chúng ta có 
nên liếp tục lâm những điều "có thể làm” 
ä không xét đến hậu quả lâu đài của 
những hành động ấy” (ví dụ sản xuất nãng 
lượng hạt nhân, quyết định chinh sách 
v..Ÿ†P 
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NĂNG LƯỢNG VÀ NÊN VĂN MINH: 
Các kiểu tiêu dùng 


AMục tiêu 
Độc xong chương này bạn có thể: 

* - GIẢi thích vì sao tất cả các sinh vật đều cẩn. 
có một số năng lượng nhập vào liên tục. 

+ Nồi rõ sự tiêu thự năng lượng đầu người 
gia tăng như thế nào khi nên văn minh 
phát triển từ giai đoạn săn bắn, hái lượm. 
đến nên nông nghiệp sở khai rồi đến các 
nên văn mình tiên tiến. 

*_ Nồi rõ các nên văn minh tiên tiến hiện 
nay đã xuất hiện như thế nào khi mã các 
nhiên liệu mới đã được sử dụng để vận 
hành máy móc” 

® Tìm hiểu sự liên quan giữa cuộc cách 
mạng công nghiệp với những thay đổi về: 
mật xã hội và kinh tế: 

* Giải thích dấu và khí giá rẻ đã đẫn tới 








« -Giải thích là ô tô riêng đã làm thay đổi 
nếp sống của người dẫn như thế nào? 

*- Giải thích vì sao mức sử dụng năng lượng 
tổng cộng của Hoa Kỳ đã sụt giảm trong 
những thập niên 1970 
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Lịch sử tiêu thu năng lượng 
Các nguỗn năng lượng sinh học 
Sự sử dụng củi gỗ nhiêu hơn 
Nhiên liệu hóa thạch và cuộc cách mạng 
công nghiệp. 
Năng lượng và nÊn kinh tế 
“Tầng trường kinh tế và tiêu thụ nâng lượng 
Tác động của xe hơi 
Giá xãng và chính sách của nhà nước 
BốÌ cảnh toàn cẫu: Năm cách hạn chế xe cộ. 
Năng lượng đang được sử dụng như thế nào? 
Sử đụng năng lượng trong gia đình và 
trong thướng mại 
tử dụng năng lượng trong công nghiệp 
Sử dung năng lượng trong vận tải 
'Cận cảnh môi trường: Xe diện lai 
Sự bất định của giá xăng 
Năng lượng điện 
“Các xu thế tiêu thụ năng lượng 
Cận cảnh môi trường: Xe cộ dùng nhiên 
liệu thay thế. 
'Bối cảnh toàn cậu: Sự phát triển năng lượng. 
ở Trung Hoa 
Bối cảnh toàn cẫu: Tiêm năng tài nguyên 
dẫu mỗ của thế giới 
OPEC 








fIpzifeluthsgida. 


Lịch sử tiêu thự năng lượng 

Mọi hình thức của sự sống và tất cã mọi 
cộng đồng đều cần có năng lượng nhập vào. 
Nếu đồng năng lượng dĩ qua các sinh vật hoặc 
công đồng sinh vật ngưng hoạt động thì cộng 
đồng bất đầu tan rã. Một số sinh vật và công 
đồng sử dụng năng lượng hiệu quả hơn các 
sinh vật khác. Nồi chung lịch sử cho thấy rằng 
các cộng đồng công nghiệp phức tạp sử dụng 
phẩn lớn năng lượng. Nếu muốn tổn tại họ 
phải tiếp tục tiêu xài năng lượng. Tuy nhiên 
có lẽ họ cẩn thay các kiểu tiêu thụ năng lượng 
của họ bởi vì các nguồn năng lượng truyền 
thống đã trở nên cạn kiệt dẫn dẫn 





Các nguồn năng lượng sinh học 

Cẩn có năng lượng để duy trì sự sống 
'Trong tất cả mọi hệ sinh thái, năng lượng 
này do mặt trời cung cấp (đọc chương 5). Sự 
truyền tiếp năng lượng đầu tiền được thổ 
trong sự quang hợp, khí thực vật biến đổi 
quang cảnh thành hóa năng để tạo ra thức 
ăn. Các động vật ăn cỏ sử dụng năng lượng 
thức ăn từ trong thực vật. Rồi đến lượt các 
động vật ăn cổ trở thành nguồn năng lượng 
cho các động vật ăn thịt. Vì gắn như toàn bộ 
nhủ cu năng lượng của bọ đều do thức ân 
cung cấp nên những con người nguyên thủy 
không khác biệt kh 













với các động. 








trong hễ sinh thấi của họ. Trong những nên 
văn hóa sản bấn và hấi lượm như thế, con 
người đáp ứng gần như tất cả 
của mình bằng cách sử dụng các thực vật và 
lâm thức ăn, công cụ và nhiên 
liệu cho mình (xem hình 9.1). 

Từ lúc đầu cũa lịch sử nhãn loại, người ta 
đã hiết sử dụng các nguồn năng lượng bổ 
sung để làm cho cuộc sống của mình dễ chịu. 
hơn. Cây cối về động vật do họ nuôi trồng 
giúp họ có thêm được nguồn thực phí 
chấn. Họ không côn phải lẽ thuộc hoàn toàn 
hái lượm cầy hoang và sân bấn thú. 
rừng để sống, Các con vật thuẫn hóa còn 
cung cấp nguồn năng lượng để vận tải, làm. 
đất và làm các công việc khác (xem hình 
92). Cây gỗ cung cấp một nguồn nhiên 
để sưi ấm và nấu nướng. Sau hết, thử năng 
lượng từ sinh khối nầy được sử dụng vào 
các công nghệ đơn giản như rèn dụng cụ, 
y kim loại. 


các nhu 














vào 











trích 





Sự sử dụng củi gỗ nhiều hơn 

: nh ban đầu như nên văn 
mình của người Aztec, Trung Hoa, Ấn Độ, 
Hy Lạp, La Mã, Ai Cập đã tiến bộ về mật 
văn hóa nhưng họ vẫn sử dung cơ bẾp con 
ngưỡi, cơ bắp súc vật và lửa làm nguỗn năng. 
lượng. Ngoài việc sử dụng hạn chế một số 
thiết bị chạy bằng sức gió hay sức nước như. 


nÊn văn 











"Hình3.1: Xã hộisăn bắn ~ hải ượm. 


Trongkiểu xã hội nà 





mg lào 
“đi gắn thưtoàn bỏ nàng ướngcbo. 
mình qua việc lu hái cây hoang dại 
và sàn bấtthủ rũng, Các xã hôi này 


không có nhụ cầu lớn về nhiên liệu 
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ghe, xuống, việc sử dụng lửa có kiểm soát 
là một cách sử dụng năng lượng đầu tiên dưới 
dạng khác hơn là thực phẩm. GỖ là chất đốt 
chính. (Gỗ còn được dùng làm vật liêu xây 
dựng Và có các công dụng văn hóa khác) 
Nhờ có năng lượng từ gỗ con người có thể 
nấu chín thức ăn, sưởi ấm nơi ở và phát triển. 
một hình thức luyện kim nguyên thủy khiến 
cho con người vượt lên trên các loài vãi. Khi 
cdân số đông đúc của loài người s dung nhiều. 
gŨ để làm chất đốt và vật liệu xây dưng thì 
rỐI c đã sử dụng sạch các nguồn sẩn 
lhập thêm gỗ vào hoặc là tìm 
kiếm các đạng nhiên liệu thay th 

Vì có một lịch sử lâu đài về sự đông đúc 
dân cư cho nên Ấn Độ và một số vũng khác 
trên thế giới đã trải qua sự thiếu hụt chất đốt 
hàng trăm nãm trước khi các nước châu Ấu. 
và Bắc Mỹ bị thiếu, tại nhiều ndi của các nưd 
này, người ta dùng phân sức vật làm nguồn 
chất đốt thay thế, Hiện nay cách này luôn được 
đắp dụng ở một vài nơi trên thế giới 

'Tây Âu và Bắc Mỹ đã có thể sử dụng củi 
kŨ làm chất đốt trong một thời gian dài hơn. 
'Các rừng ở châu Âu cung cấp dủ chất đốt cho 
đến thế kỷ thứ mười ba. Tại Bắc Mỹ những 
khu rừng hoang rộng lồn bao la đã cung cấp. 
đầy đù chất đốt cho diến cuối thế kỷ thứ mười 
chín. May mắn là khi các nguồn cung cấp củi 
tại chỗ ở châu Âu và Bắc Mỹ giảm sút thì đã 

















Hình 8.3: Sức lực lử động 
vật Hức phú tiêu này trong 
một ngôi mộ Ai Cập mô tổ. 
ột tÌàn| tu quan trọnj; 
rong sự phát iển của nên 
văn tình nhận loại. Với 
Việc sĩ dụng gia sc, con 
ngift đàcó đây mũi nguồn 
sức lục khắc nứa ngoài sc 
anh cơ bấp của tình 


cũ thể sử dụng than đá sinh ra từ xác thực vật 
hóa thạch, để lâm nguồn nhiên liệu thay thế: 
Đến năm 1880 than đá đã thay cho củi gỗ để 
làm nguẫn năng lượng chủ yếu. 


Nhiên liệu hóa thạch và cuộc cách 
mạng công nghiệp 
Nhiên liệu hóa thạch là xác chết còn lưu 
lại của những thực vật, động vật, Và vì sinh 
đã sống hàng triệu năm trước đây. (Năng 
lượng trong các nhiên liệu này là ánh sáng 
mặt trời được tổn trữ lai, cũng giống như sỉnl\ 
khối của gỗ biểu thị lượng ánh sáng mật trời 
tổn trữ vây). Trong kỷ nguyên cacbon, khi 
khí hậu trái đất ẩm áp và Ẩm ướt hơn ngày 
nay thì các điều kiện ấy rất thích hợp cho sự 
ình thành những trắm tích than đá khổng lỗ. 
(xem hình 9.31. Dầu mỗ vã các khí tự nhiên 
lược hình thành chủ yếu tiĩ các sinh vật biển 
đơn bảo mã xác chết tích tụ thành những 
khối lửn nơi đáy biển và được nén chặt qua 
nhiễu triệu năm. Hidi nóng và sc ép từ những 
tửng chống chất hên trên cuối cũng đã biển 
đổi chất bữu cứ thành dầu mỏ và khí qua 
một quá tình chưng cất tử khi mấy móc thuy 
thế cho sức mạnh cơ bắp thì nguồn năng 
lượng chinh cho cả thể gii là những di tích 
hóa thạch từ trong quá khử xa xöi. 
“Theo dòng lịch sử, nhiên liệu hóa thạch 
lu tiên được dùng rộng rãi là than đá. Vào. 
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Hang iệu hàm tước 





dẫu thế kỹ thử mười tấm, các khu vực có 
xẤn than đá trên thể giới đã có thể chuyển 
sung loại nhiên liệu mới nảy và tham gia 
vo một sự thay đổi lữn về mật văn hóa có 
lên là cuộc cách mạng công nghiệp 
tộc cách mạng công nghiệp dược bắt đầu 
tại Anh quốc, lan rộng đến phần lớn châu Âu 
và Hắc Mỹ, Nó liên quan đến việc phát minh 
máy móc để thay thế cho sức người, sức 
động vật trong việc sẵn xuất và chuyên chữ 
hàng hóa. Trung tẫm! của cuộc này là 
sự phát mình ra động cơ hơi nước, biến đổi 
nhiệt năng thành động năng. Động cơ hơi 
nước giúp cho có thể khai thác mỏ than đá 
trân ngập khấp nơi và không có giá trị kinh 
tế: Nguồn năng lượng để chay đồng cơ hơi 
nước là cũi hoặc than đá nhưng sau đó cũi gỗ 
đã được than đá nhanh chồng thay thế, trong 
hấu hết các trường hợp. Các quốc gia không 
cớ nguồn than đá hoặc có những trữ lượng 
than đá khó khai thác tì không tham dự vào 
cuộc cách mạng công nghiệp được 

'Trước khí có cuộc cách mạng công nghiệp, 
châu Âu và Bắc Mỹ là nữững nước có hoạt 
động nông nghiệp là chính, hàng hóa được 






















tình 9.3; Kỷ Cácbon. Khoảng; 300 tru 

năm trước kiểu h si thái này được thẩy ð 

4, Chất liêuthựt vật được 

tichteegcác đậm lấy nầy rỗi sau đồ Mực 
ñithành than 


mới na trên thế 











sẵn xuất ở quy mô nhỏ tại nhà. Khi máy móc 
và than để để chạy tnấy ngày càng có nhiễu ở 
mọi nơi tì hệ thống nhà mấy chế 
phẩm đã thay thể cho các cứ sở nho nhỏ dựa 
vào gia đình. Về các xí nghiệp đang bình 
trưởng đòi hỏi một nguồn lao động không. 
ngừng gia tăng, nên dân chúng rời bỏ các nông 
trai để tụ tập ở các vùng xung quanh xĩ nghiệp, 
Lãng trở thành thành phố, và phố trữ thành 
đô thị, Việc sử dung rộng rãi than đá ở các đô 
thị khiến cho 6 nhiễm không khí tăng lên. 
Mặc dù những sự thay đổi này, cuộc cách 
mang công nghiệp vẫn được xem là sự tiến 
bô của con người. Sự tiêu thụ năng lượng tăng 
lên, kinh tế phát triển và dân chúng thịnh 
vượng. Chỉ trong vòng 200 nấm, mức tiêu 
thụ năng lượng đầu người mỗi ngày cña các 
quốc gia công nghiệp hóa đã tăng lên gấp 
tâm lẫn. Nâng lượng này do than để cung cấp 
là chủ yếu nhưng môt nguẫn năng lượng mới 
xắp được khám phá; dẫu mồ. 

“Từ 1.000 năm trước công nguyên người 
Trung Hoa đã từng sử dụng một số khí đối và 
dâu mỏ, nhưng các tài nguyên này cho đến 
gần đây vẫn được xem là chưa khai thác. Giếng 
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dấu mà Edwin L. Drake, nhà thâm dò dấu 
mỏ ngây xưa, đã khoan tại PennsyÌvania năm: 
1859, không phải là giếng dẫn dẫu ứ 
trên thế giới, nhưng là sự khởi đấu củ: 
nguyên đầu mỏ hiện nay. Đến năm 1870, sản 
lượng dấu mỏ tại Hoa Kỳ đã lên tđi trên 4 
triệu thùng một năm và cung cấp cho 1 nhu 
cũu năng lượng quốc gia. Con số này tăng lên 
đến gắn 5Ù% vào năm 1970 và hiện đóng 
góp chỉ trên 40%: (xem hình 94) 

Trong 60 năm đầu khai thắc, công dụng 
chính của đẫu mỗ là để ất ra dẫu lửa, 
thứ nhiên li Xăng được sinh. 
n như một phế phẩm. Trong 
thời gian này, dẫu mỏ tương đổi dổi dào so 
với nhu cầu nên giá rẻ. Giá rễ này khiến cho. 
công nghiệp đầu mỏ phải nhờ đến chính quyển 
liên bang kiểm soát giá dầu. Tuy nhiên, số 
lượng xe hơi đã làm cho nhu cầu dẫu mỗ tăng 
lến đữ dội. Năm 1900 Hoa Kỳ chỉ có 8000 
xe hơi. Đến năm 1920, nước này có 8 triệu 
xe, và đến năm 2001 là 164 triệu. Cẩn có 
thêm dẫu mỏ để làm ra nhiên liệu và dẫu nhất 

Việc sử dụng khí đốt tự nhiên đã không 
tăng nhanh như là dẫu mỏ. Khi này được sử. 
dụng chủ yếu để sưởi ẩm trong nhà. Đầu 
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Hình 9.4: Dâu mổ thay thế than 
đã. Cùng giống như củi gỗ dã bị 
than đá thay thế than đá sau đả 
đãh| dẫumôthaythế.Dồ hị này 
thể hiện mức sản xuất năng, 
lượng từ các nguồn khác nhau. 
Tại Hoa Kỹ, Du mộ vẫn là ngun, 
“năng lượng chiếm tà thế trong, 
40 năm qua, than đ 

đôi chủt, đối tự nhiên tăng, 
lên và các nguỗn năng lương 
khác như hạt nhân, thủy điện, 
RÌÓ, năng lượng mài rời đàng, 
tăng dẫn lên, 


Uy giảm 





những năm: 1900, 90% khí đốt tự nhiền đã 
được nghĩa là đốt đi như một 
phế phẩm tại các giếng dẫu. 

Một loại biến cổ liên quan đến Hoa Kỳ, 
" nữa về dẫu mỏ, đã khiển 
cho việc sử dụng khí đốt tự nhiên tăng lên 
tại Hoa Kỳ. Thế chiến thứ hai đã làm gia 
tăng nhủ cầu năng lượng để sẵn xuất và vận 
chuyển. Năm 1943 một đường ống dẫn dẫu 
với sự tài trợ của liên bang đã được lấp đặt 
để phân phố dấu mỏ bên trong Hoa Kỷ: 
Đường ống 3.000km này chuyển tải một 
cách hữu hiệu dẫu mỏ từ các giếng ở Texas, 
Louisiana, và Olahoma đến các nhà máy 
lọc dấu và các xí nghiệp ở tại miễn Đông 
đất nước, năm 1944 một đường ống đài hơn 
2400km do liên bang tài trợ được lấp đặt 
thêm để gia tăng lượng dẫu đưa đến các vùng, 
phía Đồng và Trung Tây của đất nước, 

Sau chiến tranh, nhà nước bán các đường. 
ống này cho các tập đoàn tư nhân. Các tập. 
đoàn nảy sửa đổi các ống dẫn dẫu để dẫn 
khí đốt tự nhiên. Như thế, đã có một đường, 
đây trực tiếp giữa các luỗng khí đốt tự nhiên 
miễn Tây Nam với các thị trường ở phía Đông 
và miễn Trung Tây. Vào năm 1971 đã có 


'đốt khống" 





à nhu cầu thị 

















400.000 km ống dẫn đường đài và 986 000) 
km đường ống phân phối tại Hoa Kỹ. Ngày 
nay có khoảng 1.613.000 km đường ống 
phân phối khí đốt tự nhiên đang được sử 
dụng. Khí đốt tự nhiên đang được sử dụng 
tại nhiễu nơi của thể giới phát triển, cả cho 
mục đích sưỡi ẩm và mục đích công nghiệ 








Năng lượng và nền kinh tế 

Hầu hết các xã hội công nghiệp đều muốn 
đảm bảo một nguồn cung cấp năng lượng 
liên tục với giá phải chăng. Giá năng lượng. 
cằng cao thì hàng hóa và dịch vụ làm ra cảng. 
thêm đất đỏ. Để bình ổn giá cả, nhiều nước. 
đã tài trợ cho ngành năng lượng của họ và 
gi giá năng lượng ở một mức thấp giả tạo, 
việc mua bán nhiên liệu hóa thạch trên thế. 
giới có một ảnh hưởng quan trọng đối với 
nên kinh tế và chính trị toàn cẩu. 





“Tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ nãng 
lượng. 

VỊ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch giả 
xẻ giúp cho mỗi công nhân có thể sản xuất 
được nhiễu hàng hóa và dịch vụ hơn, nền 
năng lực sản xuất gia tăng cao. Kết quả là 
một sự tăng trưởng kinh tẾ chưa từng thấy ở 
Âu châu, Bắc Mỹ và phẩn còn lại của thế 

iđi công nghiệp. 

Ở Bắc Mỹ, cuộc thế chiến thứ hai đã là 
một yếu tố hàng đầu kết thúc sự suy thoái 
kinh tế của những năm 1930. Các hoạt động 
quân sự đã tạo ra hằng triệu chỗ làm trong 
ngành quốc phòng. Gần như tất cả moi người 
đều được sử dụng nhưng lại có sự khan hiếm 
hàng hóa tiêu dùng. Sau thế chiến thứ hai, 
hàng hóa tiêu đồng khó mua trong thời chiến 
nay dang có nhủ cấu cao, Các nhà máy lập 
ra để sản xuất hàng hóa quân sự nay được 
chuyển sang sản xuất hãng hóa tiêu dùng. 
Việc làm nhiều, dân số tăng nhanh và một 
nguồn nãng lượng giá rẻ là những yếu tố 
khuyến khích cho một thời kỳ tăng trưởng 
kinh tế nhanh chóng. 

'Tại châu Âu và Nhật Bản, nơi phẩn lớn 





các cơ sở công nghiệp đã bị phá hủy trong 
chiến tranh thì sự hồi phục chậm chạp. Tuy 
nhiễn sự viễn trợ của nước ngoài và nỗ lực 
tái thiết cao độ đã dẫn tới sự tái công nghiệp. 
hóa các nước này, Vì phải xây dựng ác cơ sở 
mới, nên công nghệ của họ thưởng có tình 
độ cao hơn công nghệ của Bắc Mỹ, nơi ít có 
những xí nghiệp chịu ảnh hưởng của chiến 
tranh hơn. 





Tác động của xe hơi 

Năng lượng đổi dào, giá rẺ cung cấp cho. 
các xi nghiệp đã tạo ra một lượng hàng hóa 
tiêu dùng đủ loại không ngững gia tăng. Một 
trong các sản phẩm này là xe hơi. Sự tảng 
trưởng của công nghiệp xe hơi, lúc đầu ở Hoa 
Kỳ rồi sau ở các nước công nghiệp khác, đã 
dẫn tới việc xây dựng thêm đường sá, vốn 
đôi hi nhiều năng lượng. Như thế sự tiêu 
hao năng lượng của việc dùng xe không phải 
chỉ ð trong số nhiên liệu tiêu thụ để chạy xe, 
mà thôi. Đường sả được cải thiện nên có thể 
chạy xe với tốc độ cao. Dân chúng muốn có 
những chiếc xe chạy nhanh hơn và các nhà 
máy ô tô nhanh chóng đáp ứng những chiếc 
xe to hơn và nhanh bơn đồi hỏi nhiễu phiêu 
lu hơn, và cả đường sá tốt hơn nữa. Thế nên 
đường sá được liên tục nâng cấp và những 
chiếc xe tốt hơn được sản xuất ra. Hất đầu 
một cái vòng rượt đuổi như thế. Ở Bắc Mỹ. 
và phẫn ln châu Âu, các tiện nghỉ của ô tô 
khiến cho nhiễu gia đình sấm hai ô tô, gây 
ra một nhu cẩu lớn hơn về năng lượng. Cân 
có năng lượng để khai thác mỏ, chế biến 
quặng thành kim loại rồi chế biến kim loại 
thành các bộ phận xe bơi và chuyên chở tất 
eä các vật liệu này. Khi nễn kinh tế tắng 
trưởng thì nhu cẫu năng lượng cũng tăng lên. 

“Thêm nhiều xe hơi có nghĩa là thêm nhiều 
việc lâm ở công nghiệp ô 1ô, công nghiệp 
luyện thép, công nghiệp thủy tỉnh và hàng 
trăm ngành khác. Việc xây dựng hằng nghìn 
Em đường số tạo thêm ra nhiễu việc làm. Từ 
bước khởi đầu là những nhà cung cấp dẫu 
lửa thấp đèn, các công ty dẫu mỏ đã phát 
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Hình 3.3: Nếp sống dồi hồi năng lượng. Vi 
Khumnuxsẩm và sử làm, kiến nyạ£) II 





vã làm myátcác khuthương mại khếp kí, cúng vi số xâng tiêu thu dể chay xe 
la tân như cấu Về năng lư0ng, Hiên lườnặ này dược gọi là sự nổ rộ; 


triển thành một trong những công m 
nhất của thế giới. Như thế, ngành xe 
KÌỮ HỘ vai trù quan trọng trong sự phát tiể; 
kinh tế của thế giới công nghiệp. Sự giàu có 
giúp cho người 
*© hứi cùng các thứ cẫn thiết kh 
xống, Chiếc xe hơi, ban dầu là n 
nay đã được xem là một thứ cả 
XXe hới không chỉ tạo ra các việc lầm mới 
mà cồn làm thay đổi nếp sống của người dân. 
nữa. Những người đỉ nghỉ hẻ có thể dĩ những 
quãng đường xa hơn. Những nhà nghỉ mới, 
những chuỗi nhà khách sạn có chỗ đậu xe 
nhà hằng cùng các hoạt động thương mí 
khác nảy nở để phục vụ cho dân xe h 
thêm ra hàng nghĩn việc làm mới, Vì 
sống cách xa nơi lâm việc hơn nền người 
ân bất đầu dỡi nhà ra vũng ngoại ð (xe 
hình 9.5), Các trung tâm bắn hàng lửn ở vàng 
ngoại ô đã thúc nhanh sự suy sụp của các 
khu (hướng mại trung tâm. Ngày nay chỉ còn 
không tới 50% việc mua bán lẻ được thực 
hiện ở các khu thương maï trung tâm cña 
những thành phố Bắc Mỹ 
t nghiệp ở các vùng này. Ở Philadelphia, 
79: hoại động mua bán lẻ diỄn ra trong 
thành phố vào năm 1930; đến năm 1970, 
các hoạt động này giảm xuống côn 43⁄ 
Khi người vận chuyển ra sống Z ngoại 6, 
Ing thay dổi 





p lớn 











có thêm tiền bạc để 




























BÃY ra một nạn. 








họ 





thói quen mua sắm của 


nhưng ngô 


\:sì dụng 0 tô nhiễu h 





Hệng trên những lõ đất rồng it lập, khá xa các 





h.ÖÊ làm plương liên chuyên chỗ, Việc sưôi ấm, 





nang lâm mua sắm đà làm, 











Các thiết bị ít đồi hỏi se người và tiêu 
thụ nhiễu năng lượng đã trở thành những món 
thiết yếu trong nhà. Máy hút bụi, máy rửa 
chén, thùng hủy rắc, thiết bị mở cửa tự động 
ở các nhà xe chỉ là một số nhỗ trong các 
cách mã sức người đã được thay thế bằng 
điện năng. 11% diện năng ở Bắc Mỹ được 
dùng để vận hành các máy móc trong nhà 
Các mật khác của nếp sống chúng ta cũng 
lên sự lệ thuộc vào năng lượng. Trìng 
nho nhỏ của gia đình, sử dụng sức nợ 
ngây nay đã phát triển thành một nông trại 
khổng lỗ sử dụng năng lượng diesel, Bất kể 
là sống ở đầu chững ta cũng có thỂ mua được 
chị Trung Mỹ à Florida, xà 
lách của California, thịt bồ của Texas, thơm 
law a Ontatio Xã tôm hùm 
a Nova Scotia một cách đễ dàng ở mọi 
ếm. ĐiỂu mà chúng ta thưởng không 
xét đến là xố năng lượng cẵn thiết để chế. 
biến. đông lạnh và chuyên chở các món hàng 
này. Xe hơi. nhà cửa hiện đại, nồng trại và 
nhiều mặt hàng khác nhau trên các quầy hàng. 
của chúng ta chỉ là một số bảo hiệu cho thấy 
chúng ta lệ thuộc ra sao vào một nguỗn nãng 
lương liên tục, dỗi đào và giá rẻ, 
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Giá xăng và chỉnh sách của nhâ nước. 
Giá một lít xăng được quyết định bởi 
yếu tố chính: (1) Giá mua và chỉ phí chế 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 


"NĂM CÁCH HẠN CHẾ XE CỘ 

“Sai đây là những gì mà său thành phố tên thế gối 
đang âp dụng để hạn chế xe cô ở các vùng đông dân. 
Hồng Kông 

Các mấy căm biến tên xe hd ghi lại quãng dưỡng, 
đã chọy và hôi đểm tong ngày, Ngới chay xe đực cấp 
“môi phiếu hàng thẳng (các gõ cao điểm gao thông được 
.IHh giá cao nhấ), 
Singapare 

`Ô!0 ¡vào tành phố ong gi cao điểm buộc phải 
dân một tấm nhấn mỗi tháng, nhưng những chấc xe chỗ 
4 ngõ ồlên cô thể đi qua không phải tốn tên 
.Gølhenburg, Thụy Điển 

Đã khuyến Mhich việc đi bô, khu Thương mại trưng 


biển đầu thô thành xăng: (2) Các loại thuế 
khác nhau, Phẩn lớn sự khác biệt về giá 
xăng giữa các nước là do thuế mà gây ra 
và chúng phần ảnh những khác nhau trong 









Những gì chẳng la ghải trả 
cho một lít xăng 





Tỉnh lọc tơ 











Phân phối và bản 





Hình 9,6: Giá một li xàng. Ciá xăng tại tra! bán xàng 
phản ánh nhiễu loai chị phí ngoài tiền dấu thả, 








tâm được chị thành nhiều Vùng Và xe hơi không được. 
chạy thằng t vũng này qua vũng ka mà phải đị theo 
cưỡng vãnh đai ngoại 
.Roma vá Flarenes 

“Tất cả mọi xe cô ngoại ử xe buýt, xe gi30 hằng, 
xe lõn thuộc các ei đân trọng vũng, đấu đã bị cấm lử 7 
g6 30 sảng đến 7 gi 30 tổ, 





“nếp th lếthực vệc mu bản, ngư mùa nội chấp ke 
'kd kh thực trưng bình cắn gi tưng ra bằng chỉng là cô 
.đic một đỗ đầufaêng nên cho chếc xe này, DỀ tân Ú 
'kột pháp nhu ngỡ sÌ đụng xe lở đã co cất nhà để xe. 
"nhà gỡ hang mây đỂ cô thể đậu xeZong 30g, 





nh sách của nhà nước đối với việc di 
chuyển hằng ô tô (xem hình 96). 

Một mục tiêu quan trọng của các nhà 
nước là thu tiễn để xây dựng và sửa chữa 
dưỡng xá. Nhà nước thường bất người sử” 
dụng ð tô phải trả tiền bằng cách đánh thuế 
trên nhiên liệu mà xe cộ của họ tiêu thụ 
Một sự tăng giá nhiên liệu cũng khiển phải 
nâng cao hiệu suất của nhiên liệu trong tất 
nh thức vận tải bằng xe cô, 

'u nước châu Âu nâng tiễn thuế nhiên 
liêu lên cao hơn để làm đường và sửa đường 
"Trái lai, Hoa Kỳ chỉ thu khoảng 60% số tiền 
cẩn thiết để làm đường qua thuế nhiên liệu. 
Giá nhiên liệu tương đối thấp ở Hoa Kỷ 
khuyến khích sự đĩ lại nhiều hơn, và điều này 
lầm tầng chỉ phí sửa chữa đường s. Tiễn thuế 
mà người tiêu thụ nhiên liệu phải trả bằng 
khoảng 1/3 giá xăng bán ra trong khi ở Nhật 
Bắn và các nước châu Âu, tiễn ấy hằng một 
nữa hoặc ba phẫn tư giá xăng. 

— 























Năng lượng đang được sử dụng như thế nào? 
Số năng lượng mà các quốc gia lrên thế. 
gii tiêu thụ rất khác nhau (xem bảng 9.1). 


Các nước công nghiệp hóa cao độ sử dung 
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"BẰNG 9.1: Tình hình tiêu thụ năng lượng, năm 2000. 





Ngiổn, SẼ lậu tử Tạp si Đống lê 8P tế năng lượng 
tH gØI tà 0c than khâo đân số, Bằng số lậu đân =ế 
thế gi năm 2001 




















phẩn lửn năng lượng của thế giđi. Các nước 
kém phát triển dùng ít hơn nhiều, thậm chí 
những nước có cũng trình độ phát triển cũng 
khác nhau về số năng lượng họ dùng và cách 
họ sử dụng số năng lượng ấy. Để duy trì nếp. 
xống của mình, những người dân ð Canada 
và ở Hoa Kỳ sử dụng gắn gấp đôi số năng 
lượng của người Pháp hoặc người Nhật và 
bằng khoảng 25 lần người dân ở châu Phi 

Các nước cũng sử dụng năng lượng theo. 
những cách khác nhau. Các quốc gia công 
nghiệp hóa sử dụng năng lượng gắn như 
ngang nhau trong ba mục đích: (1) Dũng 
trong gia đình và cho hoạt động thương mại; 
(3) Dũng cho công nghiệp; (3) Cho chuyên 
chổ, Các quốc gia kém phát triển, hoạt động 
công nghiệp không nhiễu thì sử dụng phần 
lớn năng lượng vào mục đích gia dung (nấu 
ân và sưởi ấm). Các quốc gia dang phát triển 
thì dùng phẫn lớn năng lượng chơ việc mỡ 
mang các cử sở công nghiệp. 


Sử dụng năng lượng trong gia đình 
Và trong thương mại 

Số năng lượng cẩn thiết cho sinh hoạt gia 
đình và hoạt động thương mai khác nhau rất 
nhiễu trên khấp thế giới dù rằng một nước 
có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao thì sử 
dụng một số lớn năng lượng, nhưng họ sử. 


K5 


dụng một tỷ lê năng lượng đẩu người thấp 
cho các nhu câu gia đình và thương mại so 
với một nước kém phát triển. Ví dụ khoảng. 
30%: năng lượng sử đụng tại Bắc Mỹ là cho 
gia đình và thương mại, trong khí ở Ấn Độ, 
90% năng lượng được dùng cho sinh hoạt 
gia cư. Cách thức sử dụng năng lượng cho 
gia cư và thương mại cũng khác nhau rất 
nhiều. Ở Bắc Mỹ 75% được đùng cho điều 
hòa không khí, tủ lạnh, đun nước và sưởi 
ấm. Những nhu cấu mới về năng lượng cũng. 
đã phát sinh. Chẳng bạn như mạng Internet 
tiêu thụ ước khoảng 300 tỷ kw giỡ điện năng. 
mỗi năm. Nghiền cứu cho thấy rằng các máy 
vi tính vÊ mạng Internet hiện nay đang tiêu 
thụ 13% điện năng ở Hoa Kỳ, so với chỉ 1%: 
bẫy năm trước đây. Con số này dược dự trì 
là sẽ tăng lên đến 20 hay 30% chỉ trong vài 
năm tới, khi sự tiếp cận với vĩ tính và Intermet, 
được mở rồng hơn. Tuy nhiên ở Ấn Độ thì 
sẵn như tất cả năng lượng đều được dùng 
để nấu ăn vì sự kham hiểm và giá cao của 
nhiên liệu khiến không thể sử dụng vào các 
mục đích khác. 

Khi các quốc gia được công nghiệp hóa 
thì mức tiêu thụ năng lượng của họ gia tăng. 
Sự tiêu thụ năng lượng và công nghiệp hóa 
có liên quan tđi nhau. 

Kiểu sử dụng năng lượng trong gia đình 
Và trong thưởng mại hiện nay ở mỗi vùng sẽ 
quyết định các phương pháp tiết kiệm hiệu 
quả nhất. Tại Canada, nơi có khí hậu lạnh, 
40% năng lượng ở gia đình được dùng để 
sưởi ấm. Nếu tiết kiệm thích đáng thì có thể: 
giảm được 50% số năng lượng này, Tại châu 
Phi, gần một nữa năng lượng sử dụng trong 
nhà là để nấu ãn (xem hình 9.7) nếu đùng 
những cái lò tiết kiệm nhiên liệu thay vì nấu 
bếp thường có thể giảm nhu cầu năng lượng 
được 50%, 





Sử dụng năng lượng trong công nghiệp 

Số năng lượng mà các quốc gia sử dụng 
cho các quá trình công nghiệp rất khác nhau. 
Các quốc gia không công nghiệp hóa khi sử 
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Mình 9.7. Nấu ngoài 
lò mãtười thay vì đi 






í Khoảng một nửa như cầu n 





"ngoài tri có thể giả 


dụng rất ít năng lượng cho công nghiệp. 
Các quốc gia dang phát triển những công 
nghiệp mới thì đành một tỷ lệ rất cao năng 
lượng của mình cho các công nghiệp này 
Họ rút giảm năng lượng của các lĩnh vực 
khác trong nền kinh tẾ để chuyển vào cho 
các công nghiệp dang phát triển. Các nước 
công nghiệp hóa cao độ thì sử dụng một số 
đáng kế năng lượng của mình vào công 
nghiệp, nhưng mức sử dụng năng lượng của 
họ cho những lĩnh vực khắc cũng 
„ công nghiệp chiếm khoảng 30 
phần trầm năng lượng sử dụng 

Số năng lượng cẩn dùng cho một năm 
công nghiệp của một nước tủy thuộc vào 











tại 














kiểu quy trình chế biến được áp dụng 
Nhiều nước áp dụng những quy trình không 








quy trình hiệu quả hơn. Tuy nhiên như thế 





sự đầu tư tiêu thụ năng lượng. Một số 


gia không có tiền để nâng cấp. Chẳng 
hạn như Ấn Độ, một quốc gia cổ ït mỗ than. 
vẫn côn phải dùng những lồ luyện kim hữ 
miệng để nấu thép các lồ này cẩn tối một 
năng lượng gấn gấp đôi năng lượng trung 
bình trên thế giới để sản xuất ra một tấm 
thép. Vì chỉ phí chuyển đổi công nghệ khá 
cao nên Ấn Độ phải tiếp tục sử dụng phương. 





tương 
thấp rất 





khâu Phụ được dùng để nấu ăn, Việc sĩ dụng các 





tucầu năng lượng Ấy 





pháp hao tốn năng lượng này mà không 
chuyển đổi sang phương pháp lò điện hiệu 
quả hơn 


Sử dụng năng lượng trong vận tải 

Cũng như việc sử dụng trong gia đình, 
thương mại và công nghiệp, sổ năng lượng 
sử dụng trong Vận tải rất khác nhau trên khấp. 
thế giới. Ở một số nước kém phát triển, v 
xử dụng năng lượng cho vân tải chỉ rất ít 
Mức sử dụng năng lượng đấu người ở 
quốc gia đang phát triển thì cao hơn và cao 
cao, (Xem. 














nhất ở các nước phát triển bị 
h bảng 922), 

Một khi đã xé nh hình phát triển 
cũa một đất nước thì sự phối hợp đậc biệt 
cũa xe buýt, đường sắt, đường thủy và õtô 
u tố chính quyết định việc sử dụng 
năng lượng của một nước cho sư chuyên chở, 
Tại châu Âu, châu Mỹ La Tình và nhiều nơi 
khác trên thế giới, việc chuyên chở bằng 
đường sất và xe buýt được áp dụng vì các 
phương tiện này hiệu quả hơn dùng xe riêng. 
Nhà nước ủng hộ cho các phương pháp 
chuyên chổ này hoặc là một số lớn dân 
chúng không đủ tiễn để mua xe hơi. Ở những 
nước có mật độ dân số cao thì sự chuyên 
chở bằng đưỡng sất và xe buýt đặc biệt hữu 
hiệu (xem hình 9.8) 





đến 











riêng là y 

















~-?19 





"BẰNG 9.2: Mức sử dụng năng lượng đấu ngưôi để chuyên chỗ 





Mức sử dụng theo đầu người ở các nước (2000) 

















Mình 3.8. Vận tải công cộng, 
Tại những vũng trên hế giới 
+6glánănglương đất đổ, nh. 
c8 ĐC, đân chúng sĩ dụngtối 
ca các phương tiên vận tấi 
©ông công rẽ tiến hón, 
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XE ĐIỆN LAI 

Tại nhiều vũng đại đồ tị ð nhễm không khi ã một 
vấn để quan trọng Khí hỗ R/B góp phần đăng kể vào sỹ 
giễn phc Về cất lang không khí Một ự ràng cø bật 
quả biển đổ óa nâng của nhền ậu thành động năng của 
6 sẽ làn gm rấthiếusựô hiềm không lí Nhấu sự 
cdihiển đản về nặt kh iệm đố vở chấc xe bể 
làm giầm đăng năng lưng cắn đứng để đ chyển 
chiếc 3e. Gảm tong kợng bằng ch si đụn các vậtêu 
hạ để đồn xe và tạo dắng sôn rằng à những phưng 
hp đã đợt p dụng nhiều râm ray ĐỂ gám tăm 
nữa lâu hụ rồng køng (mg hiệu sất ca nồng kơng) 
cần cô những phương pháp cả tốn mỡ 

NNHổn cho che xe di chuyển ị bì dừng (ũng É) 
thì cẩn một số lớn năng ương. và cũng cần một số nàng 
lun tương đương để ding một chiếc xe đang chày 
(giảm tố). Các động cơ đốt ong hoạt động hệu quả 
khi nô quay vời một ốc độ((pm) nào đê và lưạt 
động ð di mức cực định KH chiếc xe tăng tốc boặc 
gầm tớo. Như vậ sử dưng một động o đốt tong để ng 
tốc sã gỏp phần đăng kÝ gây ra nhẫm không Khí Khí 
tađịp hắn) để dừng xe,đồng năng mà chấc se cô được 
trang Khi dì chuyển sẽ ị tiến đối thành nhật trong bộ 
thắng. Như thế năng lượng vía đc dùng để gảm tốc 
chic x§ lại ph mất dit đạng nhtkhi chếc xe bị 
buộc phải đíng hi. Hơn nữa b các vúng ai d th, chếc 
8 ham gla gao thông vôi động có của nô phải quay 
(rong một thời gián đài hơi. Như thế, tiếu nheh dfn 
lưng biớc ong KN li x9 ä thành phố tạo r3 các đầu 
kiện đf tìm giảm đáng kể hậu quả chuyển đố bóa năng 
cỉa nhiên lậu thành động nàng của các bảnh x£ 

Xe đin li (HEV = Hybld sbztrc vàiclz) phối 
Hợp động cơ ốt ong ca chấc xe hợ quy tôc vớ bình 
(điện Và động cơ điện cña một chiếc xã đân. Kiếu phối 
hợp nây cho ta một sự ải nạp nhin liệu tâm tông và 
nhanh má ng êu đùng mơng đơ ð chấc xe há tá 
ắc và một số lợi Íth đâng kể về năng lượng và môi 
hổng của thế: xe đện Các lỡ £h thực bổn của 
'HEV gêm s/Đštliệm Niên lệu và các khi rải hơi zo 
vớ ve hd qử uc. Sưlnh động của HEV giúp cho những 





chiếc xe nây cô tắm ông đựng rộng tãi, tự chuyên chỗ cả 

nhân đến ch hàng thương mãi 
'HEV có nhiều tu điểm so vớ xe hi qựi ước: 

» _ Khổ năng thắng xe phục ỗi giúp giảm th 3U han 
tốn năng lượng và phục hối năng lượng sử dụng để 
giảm tốc hoặc đừng một chiếc xe 

« ˆ C8 thế chọn cỡ động cócho hợp vớ ỗi Họng trưng 
tình, chủ không phải tải trọng cực đỉnh, điểu này 
lãm giảm trọng lượng động cơ. 

« _ Hiệu siết năng ưzng tàng làn đáng kể [£e lai êuthU 
nhiên liệu hơ rất nhiều so với x8 chay chỉ bằng 
xăng tô), 

« _ Cáckhí th giảm bốtfết nhu 

+ ˆ XeEV có Ihế giảm sựl§ thuộc vào nhlên Hậu hôn 
hạch vixe này cô thế chay bằng nhiên lậu thay thế 


`Xe lai ngày cảng tr in qua trọng đối với cắc nhà 
sắn xuất xe hd và cắc cơ quan nhà nước, 1 chúng đam 
lại hiệu ất hiên lậu cao hơn X9 qu óc và hấp dẫn đối 
với ngư ậu đúng hơn là xe điện thuần ty, Một quản 
chứ Toygta ttằng doanh số của Xe lạ ToyelachÌ ƯớN, 
“một gầm 1999 đã vượt qua đoan số của xe điện thun 
ty tì nâm 1970 đến tâm 1949. 

Chi xe BMM PrseepL được gi thu tư0ng cuộc 
trưng bây xe hợ— Quốc tế tại Bắc Mỹ năm 2000 là một 
mẫu xe HEV kiểu mi PfecspLlA một chếc xe khi động, 
học năm chỗ ng. được thi kế để có hể chạy được 80 
.đJm mỗi ga lông xâng, Hãng GM đưa Ptcap\ra để làm, 
“một sự động gôp của tình cho chương trình cộng tắc VÌ 
một thế hệ Xe MG (PNGV = Paftoeh|p lo a New Gn- 
erabon øl ahiles). PNGV là một sự cộng tắc bắt đầu 
â0 nậm 4893 giữa nhà nước Hoa Kj và công nghệp 8ô 
cốc nội. Các mục iu õ tột của cuộc hợp tắc này là 
giắm thấp lượng khi thi và nâng gấp ba lần hiệu suất 
“hiên liệu ủa cắc xe qựi ức mà kbông ảnh hưng đến 
đan toàn, thành tích và tình hữu Ích của chiếc xe. Chiếc 
Preeeptcủa hãng GM có gắn 150 ải ti công nghệ và. 
.44 đồng kỷ sảng chế. Thắng mưa năm 2000, Nat Cải 
Iors là một tong những khu vục đầu tiên nhân xe bujt 
"New Fe của châu Mỹ, vi đặc điểm là các hệ thống 
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.đấ lại hàng loạt do Phân bạn Truyền lực Alisen của SMM 
"nghĩ ta. Công nghệ lãi này phối hợp các động cơ điện, 
Bình nạp điện và một động eø đốt trong, đã lâm giảm, 
đáng kể lượng KHÍ hải, tầng mức Bết iệm nhiền liệu 
.dược 50%. Hệ hống này sẽ giảm lượng tải nơ eưt đến, 
50%, đống thi giảm mức thải các hạt bự, hdröeacbon 
và cacbơn monoxi đến 90% hi đùng nhiên lệu có hàm, 
lượng lưu huýnh thấp. 

Hãng General Motor sẽ sản xuất một loi xe tải 
Không mú cẽ lên cô đặc điểm của một chiếc xe tàu đặn. 


Trong những nước này dĩ chuyển bằng 
ô1ô riêng cẩn đến một số năng lượng dầu 
người mỗi km nhiễu gấp bốn lẫn sự chuyên 
chở bằng đường sắt hay xe buýt. Ngoi 
hấu hết các nước này đều có thuế nhiên liệu. 
cao, khiến người tiêu dùng phải tốn nhiều 
tiền và điểu đồ khuyến khich việc sử dụng 
vận tải công cộng. Ở Bấc Mỹ thì tình hình. 
lại khác. Nhà nước có chinh sách giữ giá 
nhiền liệu ở mức thấp và năng đỡ công 
nghiệp ôtô trong khi rút giảm sự nắng đữ 
đổi với việc chuyên chở hằng dường sắt và 
xe buýt. Kết quả là ðtô riêng có một vai trồ 
nổi bật, và việc chuyên chở công cộng chỉ 
được ấp đụng chủ yếu ở các khu đô thị lớn. 
'Vận tải hằng đường sắt và xe buỷt tiết kiệm 
năng lượng gấp hai lẩn ôtô riêng. Số ðtõ 
tiêng của Bắc Mỹ tiêu thu khoảng 40% số 
lượng xăng sẵn xuất ra trên thể giới. Di 
chuyển bằng hàng không tương đối tốn kém. 
VẺ mặt năng lương, dù rằng phương tiện này 
Vẫn còn hiệu quả hơn 6 tô riêng đôi chút 
“Thế nhưng hành khách được hưởng cấi tiện 
Ích của sự di chuyển nhanh chóng trên những. 
quãng đường dài. 














Sự bất định của giá xăng 

“Trong quý đầu của năm 2002 giá bán lẻ 
của xăng tại Hoa Kỳ hạ xuống tới mức thấp. 
nhất kỂ tử nãm 1999. Điểu. nầy XÂY ra sau 
một năm mà giá xăng lên đến mức cao nhất 
chí nhận được tại nhiễu nơi trong nưữc, A 
dù những người tiêu dùng Hoa Kỹ vui mừng 
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lai bắt đấu ử năm 2004. Cáo xe tắ lại cõ lớn của hãng, 
'GM, phiên bắn của chiếc Cheurolet Siuerado vã chiếc 
'SMC Siera, sẽ đạt đến múc tết hệm nhiên liệu 15%. 


.. Hãng GM s§ thử nghiệm các chip xe lai Không mứ của 


mình trong các đoàn trình diễn tại các thảnh phố lõn. 
"Mỗi đcôn c 10 xe lỗ sẽ cô đặc điểm, giống như một tàu 
.iên thông thường và xếp thành hàng với một động cơ 
.Sận đãte vào gữa động cơ e và bộ phần tuyền lực 
Đông cơ xe điện văn hành bằng những bình chì - ayÌt 
điện thế chấp 


vì sự giảm thấp chỉ phí chạy xe này, nhưng. 
nhiều người khác lại bị bối rối vì tốc độ và 
tẩm mức của sự giảm giá. Họ hoang mang 
không biết bao giữ giá xăng sẽ tăng trở lại 
và có tăng nhanh như khỉ nổ giảm xuống 
không. Mặc dù không có gì chắc chẩn về 
tương lai cả nhiều một số yếu tố đằng sau 
kiấ xăng có thể góp phẩn giải thích cho 
những biến động nhanh chóng của giá cả 
trong thời gian gắn đây, và có thể cho ta 
những chỉ dẫn về việc những thay đổi đó sẽ 
đi theo chiểu hưởng nào trong thời gian tới. 

Bước đầu là tìm hiểu những gì chỉ 
phối giá xăng. Có ba yếu tố chính ảnh hưởng, 
trên những biến động giá cả của xãng và 
hấu hết các sản phẩm dầu hỏa khác, 

Thay đổi ở giả dẫu thô. Nói chung bất cử 
"sự thay đổi nào ở giá dầu thô đều được chuyển. 
!đi giá cả sân phẩm tinh chế, tuy rằng những 
thay đổi này đôi khi được bù đấp bằng các 
yếu tổ khác, như sẽ nồi đến sau này. Sau 
khi lên đến cực đỉnh vào năm 2001 kể từ 
c chiến vùng vịnh, giá dầu thô trên thế: 
tiổi đã giảm xuống vì sự giảm bớt nhu cầu 
trên toàn cầu đã khiến cho số lượng tổn kho 
tăng lên từ mức tương đối thấp của nãm 2000, 

Tính thời vụ của cần cân cúng cẫu vẻ 
xdng. Nhu cẫu về xăng tướng đối lãng cao 
(khoảng Ì tru thùng mỗi ngày tại Hoa Kỳ) 
trong mùa hè sơ với mức giảm thấp vào mùa. 
đồng, thường là trong tháng giêng. Sản lượng 
xăng từ các nhà mấy lọc dầu có thể được 
điều chỉnh nhưng không đủ để đáp ứng với 
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mức cầu gia tăng tong mùa hè, khiến cho 
một phẫn lớn nhu cẫu phải được giải quyết 
bằng cách nhập khẩu hoặc là lấy từ kho tổn. 
trữ ra. Thường thì sau khi trữ giá đầu thô ra, 
giế xăng mùa hè cao hơn giá xăng mùa đông 
khoảng 10 cent mỗi ga- lông. 

'Các sự kiện hay xu thế bất thường có ảnh 
hưởng trên cần câm cung câu. Những sự kiện 
như những trở ngại vẻ lọc dầu hay dẫn dẫu. 
có thể ảnh hưởng trên nguồn cung cấp, cũng 
như các thay đổi vẻ đặc điểm kỹ thuật của 
sản phẩm bán ra ở một vùng hay một mùa 
đặc biệt nào đó. Kiểu ảnh hưởng sau đã xây 
ra năm 2000-01 tại California và miễn Trung 
Tây Hoa Kỳ, nơi có những quy định khẩt 
khe hơn về chất lượng không khi. Bất đấu 
từ nửa năm 2001 về sau, mức cẩu đã chịu 
ảnh hưởng bất lợi của một nên kình tế đang 
suy yếu, trong khi sẵn lượng xăng tỉnh chế 
lại tăng lên do sự tụt giắm như cẩu về nhiên 
liệu cho máy bay phản lực sau vụ tấn công 
khủng bố ngày 11 tháng 9 (xem hình 99) 

Chắc hẳn bạn cũng đã từng chứng kiến 
cái gọi là cuộc chiến giá cả về xăng dầu tại 
các trạm xăng địa phương của bạn. Cuộc 
chiến giá cả có thể xây ra khi một đại lý sử: 
dụng xăng làm “mặt hàng bắn lỗ" để thu. 
hút bạn đến tram xăng mã mua những hàng 
hóa khác như bộ phận xe hơi hoặc các tạp. 
phẩm. Sự tiến triển tử những trạm xăng. 
truyền thống thành những “chợ nhỏ” như 
thế đã làm gia tăng cuộc chiến giá cả và sư. 
tiếp thị “hằng bán lỗ”. 

'Xâng dẫu là một thị trường có tính cạnh 
tranh mãnh liệt và việc chiết tính rõ rằng giá 
cẩ một lít xăng sẽ có tắc dụng thu hút khách 
hàng. Tuy nhiên việc thông báo giá cả về 
lâu về dài luôn đem lại một lới ích phải chăng 
cho người chủ trạm xăng sau khi thanh toán 
các chỉ phí bán sĩ và điều hành. 

Các cơ quan nhà nước ở cấp liên bang và 
cấp bang luôn theo đõi chất chẽ các biến 
động của giá xăng. Những sự biến động như. 
thế là những báo hiệu vễ sự cạnh tranh của 
thị trường và thường có lợi cho người tiêu 








dùng xì nổ lầm cho họ được hưởng một giá 
tế hơn. 





Năng lượng điện 

Điện năng là một năng lượng lớn được 
tiêu thụ ở hầu hết mọi quốc gia cho nên đáng 
được để cập một cách đặc biệt. Điện lực học 
là khoa học nghiên cứu cả về cách thức tiêu 
thụ cách thức cung cấp năng lượng này. Gần 
như tất cã điện năng đều được sản Xuất ra 
đo sự đốt chấy nhiên liệu hóa thạch. Như 
vây, chúng ta có thể xem điện năng như là 
một kiểu sử dụng nãng lượng nhiên liệu hóa 
thạch. Cũng giống như cơ chế dũng khi đốt 
tự nhiên để sản xuất điện. Vì việc chuyển 
tải điện năng rất đơn giản và điện năng có 
thể có rất nhiều công dung nên đầy là một 
nguồn năng lượng quan trọng đối với nhiều 
tgười trên thế gi. 

Cũng như với các dạng sử dụng năng lượng 
khác, việc tiêu thụ điện ở các vũng trên thế 
giới rất khác nhau. Lượng điện sử đụng bởi 
tất cả các nước kém phát triển trên thế giỏi, 
với đân số bằng khoảng 80% dẫn sổ thế gii, 
côn thấp hơn lượng điện chỉ do một mình Hoa 
Kỳ sử dụng. Mức sử dụng điện theo đu người 
tại Bấc Mỹ lớn gấp 25 lẫn mức sử dụng bình, 
quân đâu người ở các nước kém phát triển, Ở 
Nepal, mức sử dụng điện hãng năm dấu người 
là 23 kw/giữ đủ để thấp sắng một bóng dèn 
tròn 100w trong rnột tuẩn. Mức tiêu thụ điện 
.đầu người ở Bắc Mỹ lôn gấp 270 lần ở Nepal 
3iữa các nước phát triển cũng có sự khác hiệt 
ổn về tiêu thụ điện. Chẳng hạn mức sử dụng 
đấu người ở châu Âu bằng khoảng 0,5 mức. 
sử dụng ð Bắc Mỹ. 

Sẵn xuất và phân phối điện là một bước 
quan trọng trong sự phát triển kinh tế của 
một quốc gia. Ở các nước đã phát triển, 
khoảng 1⁄4 điện lượng được sử dụng cho 
công nghiệp. Số còn lại được dùng chủ yếu 
cho các mục đích giao dịch thương mai. Ở 
các nước đang mổ mang nến tỉng công 
nghiệp của mình thì hơn một nửa điện lượng 
được dùng cho công nghiệp. Chẳng hạn như. 
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'Lượng đấu nhập khẩu vâo Hoa KƑ 
Lượng đấu mỗi 

Nguện "gày (iệu thàng) 
- AMập SuÓ {6 - {8% 
Meio' 14 18 
ICansds 13 — 18% 
TVENERẨD — 13 14M 
- Ngàn 08 — 9% 
lạg 07 8% 
LAngda. 08 —— 3% 
Nay 02 8% 
(Counbia 02 3% 
T Kuyail 0 3N 
ẤNB Tâm TẢNG Âm Mm MP 30M |CAENBMME 11 8% 














* Đặc sướ Đảm tin EE. 


+ “Nghi ngqtangiÌj Đfg In tdng hững 

1. Lệnh eẩm vận đốivới đầu mô OPEC bắtđấu (19-20 tháng 10, 1973) aøy 

2.- 0PE€ quy định tăng giá đấu 14.5% trong năm 1879 

4ˆ Cách mạng ð ran Nhà vụ bịt phế 

4.- 0PEC tầng giã dấu 1.5% li 1/4/1879. 

5. 0PEC lăng gả 15%, 

6. InHnbẳtzơn In, Tổng thống Carie ngưng nhập khẩu lan, lranhữy bổ các hợp đồng vớ Hoa KJ: sân uợng cắc nước 
goi OPEC lần đến 17 triệu thúng mỗi ngày 

7.. Â Râp Sau tăng gi đẫu hô tí 19 đôa lên 28 đô la mỗi thúng 

8.ˆ Sự sút giảm sản kợng cía Kuwaf Iran và Utyalàm giảm sản tướng dâu của OPEC xiống côn 27 Mậu thúng mỗi ngây. 

9.. 0PEC giằm 5 đÖls mỗi (húng và đồng với một sản lượng 17 5 iệu thùng mỗi ngây, 

10..Na Uy, Ảnh quốc và Nga giầm gia đầu 

1t. Thỏa thuôn của OPEC lâm giảm giá đu của Ä Râp Saudi xuống còn 2ð đa một thúng 

12. Sản lượng của 0PEC tụ xuống còn 17,5 tiệu thùng mỗt ngây, 

13 Hội ngh giữa các khối 0PEC và không DPEC Phất bại 

14 Tâu chỗ đầu Erson Valdezlàm tràn 1† tiêu lông đấu thô 

16. lq xâm chiếm Kiglt 

16, Chiến dch can Bảo sa mạc bắt đầu việc bản 17-3 trậu ứng đậu thô của Quỹ Dự rũ Dấu mộ ẩn up: được chấp thiên, 

17. hiến anh VỊnh Ba Tưhấ thúc 

18. Sản kượng của 0PEC lăn đến 25, iệu tùng mỗi ngày, mức cao nhất ương 10 năm qua. 

19, Thi tết cực kỳ lanh ð Hoa Kỹ và châu Âu 

20 0PEC năng mức sản ương dầuia mình lên thêm 25 tiệu thông một nghy Đây là sự gia tăng đầu in sau bối năm, 

21. Ga dấu ấp ục giảm vìsụ tng thăm sản dấu Iran g3 đúng lú không có ụ tăng thâm nhủ cấu về dẫu ca châu Á 
(493W khẳng holng knh tế Ù các mức này vã sự ga ăng trữ ưøng đấu tiên thế gi sa hai mùa động ấm âp một cách 
khóc thông 

28. iá dấu tăng gấp ba Ú thắng 11 năm 1989 đấn hảng 9 năm 2000, do nhu cầu mãnh lật đầu trên thế gi, da sự 
it giảm sản lưng đầu cña 0ĐEC, và ác yếu tố khắc, bao gồm th Đất và mức dự tr đần xuống thấp, 


Mình 9.9: Ảnh hưởng của các sự kiện trên thế giới đầu. Băng niên dại trên dây cho thấy các sự liên khác nhu đã 
c6 ảnh hưỡng như thế nàntrên giả du thô. 
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các ngành công nghiếp tiêu thu hết 55% 
trọng lượng điện sử dung ở Mexico và 70%: 
lượng điện sử dụng ở Nam Hàn. 





Các xu thế tiêu thụ năng lượng 

Nhìn theo quan điểm lịch sử, ta có thể thấy 
những sự thay đổi trong cách tiêu thụ năng 
lượng. Các vấn để kinh tế, chính trị thái độ 
của dân chúng và nhiễu yếu tố khác nữa phải 
được xét đến trong sự phân tích các xu thế 
tiêu thụ năng lượng (xem bằng 9.3 và 94). 

Năm 2001 mức tiêu thụ năng lượng của 
thế giới là vào khoảng 26 triệu tấn dấu mỏ. 
mỗi ngày, một sự gia tăng 19% kể từ năm. 
1985, Trong số này các nhiên liệu hóa thạch 
qui ước- dẫu mỏ, khí đối tự nhiên, và than 
đá - chiếm khoảng 90% 

Hơn một nửa năng lượng của thế giới được 
tiêu thụ bởi 25 quốc gia thành viên của Tổ. 
chức Hợp tắc và Phát triển Kinh tế (OECD). 
Các quốc gia này (Úc, New Zealand, Nhật 
Bản, Canada, Mexico, Hoa Kỳ và các nước 
châu Âu) là những quốc gia phát triển của thế 
giới. Trong thập kỷ vừa qua, mức tiều thụ năng 
lượng đầu người của các nước OECD chỉ tăng 
lên vữa phải trong khi sự tầng trường kinh tế 
dựa vào dịch vụ, trong khi các ngành công 
nghiệp dũng nhiễu năng lượng dang dĩ chuyển. 
tới các nước không thuộc OECD. Trái lại, ở 
các nước đang ngày càng tiến bộ về kinh tế 
hơn thì sự tiêu thụ năng lượng gia tâng với 
một tốc dộ nhanh hơn. 

Dấu mỏ vẫn còn là nguồn nãng lượng 
chính của thế giới, cung cấp cho khoảng 
40% nhụ cẩu năng lượng chủ yếu. Than đá 
cung cấp cho 24%, khi đốt tự nhiên cho 27%, 
xố còn lại được cung cấp chủ yếu bởi năng 
lượng hạt nhân và thủy diện. 

'Từ năm 1973, năm đầu tiên của "cơn sốc 
dấu", nhu cẫu đối với khi đốt tự nhiễn đã 
tăng lên nhanh hơn nhu cầu đối với các nhiên 
liệu hóa thạch khác. Từ năm 1973 đến năm 
2000, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên đã tăng 
lên khoảng 100%, mức tiều thụ than đá tăng 
40% và mức tiêu thụ đấu mỏ tăng 3% 














"BẰNG 3.3: Mứt iêu thụ năng lượng lổng cộng 
"rên thế giới, theo tùng vùng vã the loại nhiên 








(Jua6rtlin Anh) 
Lien sử 
'Vanglaạl nhiên liệu 
Gœcp 
âu mẻ 
Khí đổi nhiên 


h đối nhân 
“Than đã 
Mạt nhân 
TẠI sinh, 
Tang Đông 
DÍu mỏ 


Xh đối nhiên 
Than đã 

Hại nhân 

“Ti snh 





























"Bi chủ: CEEO. TẾ chịc Hơp tắc kề Phát trển Ninh tế EE/ 
FEU Đông ÂU Uên Xô cỡ 

“Ngoốc Số lậu [ch sử ấy tỡ 0ø guan Duân ) Thông tr Năng 
lợng. Tạp CHÍ ng năm vế Năng lượng Quốc lễ DDEFI- 
(E18 (G6) WasRrgfon Ø0, dự ăn của EA, DỰ đọNn Nâng 
lượng tế gói 200 
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"BẰNG 9.4: Mc cung vã cầu đối vớ đấu mỗ trên thế giới (iệu thỏng/ngây] 








Xăm. 
T888 2000 2001 
Mức cầu 
00D. 
Hot Kỹ (60 bang) 195 186 200 
Lãnh thể Ha Kị 03 04 04 
CaMi 18 1818 
Châu Âu Mã H7 dé8 
Nhật Bản 58 5558 
Ủc Vì Tạ Bạn Nha A0 10 10 
Tổng tông 0ECD. “ga. 
Nhông thuộc E00, 
Lên X8 cũ 36. 38737 
Châu Âu 16 18 97 
Thug oi 4 45 4 
hậu Á Mắc BBO 92 37- 
Không huộc ŒCD khác — 135 139 143 
“Íng cộng các ưlc ĐH 188 342 
ông thực 0ECD 
TÍng mức cu NẾ Q0 747 - 761 730 


bao gốm trong cắc cơn số ước tê vế 0ECD 
Vansruels 


TRÌMetr, Tướmanim, UMrane, vì Ubebzn 


LH vi Phát Hiển Ki lế 








E0D. Tổ chức Hợp Tắc và Phút trấn K9 Ẳ Úc Áo BỊ canada Đán Mạc, Phấn Lan, Pháp, Độc, HÌ Lạn, ALlm, Ý, 
“MNNI BẲn Luvenbeup, Hà Lan New 2wand la LẠ, 8 Đâo Na Tây 8n Nhé Thụy Điển Thuy SỊ Thổ NHĨ , 
LAN) quốc vd oi: Công Mg sắc tung», Merco. Ba bz, tệ Nam hân đu lñ thành tên của OEEO nhúng không) 


0PEC. TẾ chúc các nước xufi khẩu Dấu mỏ. Algv( Indowwzk. an, Các tấu vương ẢZÁp thếng nh, Gabôn VÀ 
Lân ở cũ, AmenA, Aawbgjan 8awa=,£zlonk 6eog4 Khilgie, Kpg)Zimn LANH, LUBuanh, MEoldos, Nga. 


Agiễn: 6ý dua Quần l} Thông tr Nẵng lượng (CA) các Z, 


gu môi nh của cơ quan này phô Hợp Vi các áo cÍo sai 
.le cáo Thếng M tế Dấu mổ Quốc W 00E/EIA 05/0 Tạp 


# Hàng ăn vẻ “ăng Đăng sể dấu nể của TẾ chùc Hợp 





Năm 
4688 2000 200 
Mức cụng 
(c0 
"Hee (S0 hang) 90 5090 
CCanan B8 7 28 
BẮC Hải 83 68 B7 
Các mốc 0ECD khắc ñg'i tt @#Ðm 
"Ổn chg ŒC0 W5 201 203 
Không thức 0ECD. 
pc 283 304 
Lên XE di T4 18 
Trang Han 38..34 
eo 34 36 
Không tuộc 0ECD khác - 112 trả 
TỔng cộng các mức HS 582 
hông huộc 0ECD. 





TẾng mức cưng tứ gói — T4, 























'Tữ năm 1950, sự tiều thụ năng lượng ở 
Bấc Mỹ đã không ngừng gia tăng. Tuy nhiên 
có hai thời kỳ sụt giảm, một thời kỳ bất đầu 
vào năm 1973 và một thời kỳ khác vào năm 
1979, Cả hai giai đoạn này đều là hậu quả 
của sự biến động chính trị ở Trung Đông và 
ảnh hưởng ngày một lớn dẩn của tổ chức 
các Quốc gia suất khẩu Dẫu mỏ (OPEC) 
(šem hình 9.10). Cũng xu thế này đã diễn 
mm ở Tây Âu, Nhật Bản và Úc, dẫn đến sự 
giảm mức tiêu thụ năng lượng trên thế giới 
(xem hình 9.11). Có nhiều yếu tố góp phẩn 
&Ây tụ sử giảm mức tiêu thụ năng lượng nầy. 
Sự tăng giá dẫu và giá các dạng năng lượng 
khác buộc các doanh nghiệp vả các cá nhân 
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phải ý thức hơn vẺ mật năng lượng và có 
những nỗ lực bảo tổn năng lượng. Từ năm. 
1970 đến năm 1985 giảm đi 20%. Những sự 
"út giảm tương tư cũng đã điễn ra tại Đạn 
Mạch, Tây Âu và Thụy Điển, 

Tuy nhiên từ năm 1970, mức tiêu thụ năng. 
lượng ở Bắc Mỹ và châu Âu đã tăng lên. 
Giống như sự ổn định việc sử dụng năng 
lượng năm 1973 và 1979, sự gia tăng mức 
tiêu thu từ năm 1980 là do giá dẫu. Năm. 
1979, dầu được bán với giá khoảng 40 đô la 
một thủng. Từ đẩu năm 1980, giá dẫu bất 
dẫu tụt xuống và đến năm 1998 dầu bán ra 
chưa tổi 15 đô la một thũng. Khí lraq chiếm 
Kuwait thắng § năm 1990, giá dẫu tăng lên 
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XE DỘ DŨNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ. 

Điện l gii pháp đụ nhất không gây r kh tãi 
.®độc SĨ đụng cho các xe hơi Hn nay, nhưng nhu 
chuyên gia cho ng nhiều nhiên lậu khắc cũng sẽ được 
dũng cho cấo chiếc Xe gảm khí rô, dụ tằng khi Đắi vẫn 
côn Hiếp tục được sẵn xuất ra ð các nhà mãy điện. Sau 
đây là một số gi phâp 


Khí tên tự nhiên (ENG = Comgtesseđ Natural 645) 
Hiện trang: 

'Đang được siidụng cho hng nghị xe cộ lu hông li 
Ho Ký, Côn phi nhiễu nâm ta mới có thể xiất hàng ạt 
điểm: 

+ ˆ Nguốn cung cấp dối đào ti Hóa Kỹ 

« - ĐỂ biến đối ~ uy hở tốn kêm ~ xe chạy xăng thông. 
thường thành xe chạy CNG. 

« _ 68 š h0, tương đương việt mu xằng với giá 70 
cen( một lông. 

Khuyết điển: 

 - ân cỏ thúng chứa nhiên lệu kắnh cảng 

« - Phảilốn kảm nhiều để xây dựng cắc tạm nạp nhân. 

.lậu công cộng, 

+ - Thành Eh kém hơn và quảng đường chạy ngắn hơn 

Xã chạy XĂN,, 

Lợi ích về khí thi: 
+ ˆ ĐÑteNMy sạch hơn Xăng B0% 


WAlhanol flocfial 
Miện trạng: 

Mội số x hang rằng đã chạy bằng mahsrdl 0h 
chất Han 10 009 chiếc xe le; sử dụng phối 0p 
than xăng hiện đang cha ti He 
lu điểm: 

+ _ Gðlhể ch lo hí nhiên (38% sản lượng hện 
ma) Và cô nguổn ti tạ đối dào 

+  Chlcẩn thững thay đổ nhỏ ð động cơ xăng và cơ 
cấu np nhền lêu 

+ _ 0N[3ổ lan cao hơi đem lạ thành chốt hơn S% 

Khuyl) điển: 

+ ÄRÖAVBAHN 

+ Thành phấn nắng ương hơn xăng cho nên ấn các 

"ủng chủ lớn hơi 
= _ Ghi phí nhiên lậu hơi ca hơn xăng 
1glh Về Khí Hải: 

« _ Mộthỗn hợp B6% mehani chốy sạch hơn xông nh 


khẳng khiếp, nhưng lại giảm xuống khi đã 
kết thúc sự tranh chấp. 
Nhiều năm qua, giá dẫn trên thế giới đã 









khiết 30-40% Những chếc xe dùng methanol\N 
chất còn có thể đốt sạch nhiều hơn nữa 


Hướm 
"Hiện trang: 

'Còn đang thử nghiệm tông iăi Xe cổ thể được cưng 
cấp năng lưỡng bằng pin nhiên iệu hydto hoậc bằng 
những động có đốt khi này, Trăn thực ft phi một 
chục nồm nữa mới có thể ấp dụng ð qu mô lớn 
Uu điểm 
« - MiêNBỆucônÖfgkơng can, ng thêm lắm xacho1e 
« - Ngiến nhữn liệu thể là không gi hạn nÃt đc sần 

"xtrư; hiện nay được sắn suất khí đt nhền 
« ˆ Không to racaccn điodt(00)) loại Mi bỊcho g8 

.ô nhiễm bần cầu 
Khuyêì điểm: 

« _ R4LdẺ sể đằng cii ng cũng Không ngu hiểm. 
bùng xăng 

~ ˆ Sân suấLiến kém và hô khâN 

= _ Tôntốnkậm và Khó khÂn 

Lại leh về khí thải 

»._ Nfuđing nâng lượng mật rới để sản xuất hịd!0/ 
ước tối đem đùNg trơn pÌn nhiên 0t đây s là 
một công nghệ không cô KhÍ th! 


Progane 

Hiện trạng: 
Đã được sử đụng rộng tôi ưong ngành Vận ti t0àn 

thế g6. 

tụ điển: 

~ _ NHIênliệu gi (ễ đã được KhẲNg định 

« _ 0asð nạp nhiên lậu công công có tai chỗ 

« . Không độc hại tên các bộn tốn trữ, không bị ràng 
"bộc bi các hệ lộ môi tưởng, 

Xhuyết điểm. 

« _ Ngư ong cấp hạn chế sovới các THIÊN lêu ha. 
thế khắc. ChÏcó thế tha thế cho xăng 10% là nhi. 

«_ RSLdBghây. 

Lợi Iehkhí tải: 

« _ Sacl hơnxăng thông thưỡngÏ nhấtà 50%. 





"Ngoc: Số lậu từ Ban Tài nggy#n khôn HÍ Ealf0u, Ủy 
bạ Hãng lưỡng Cglđema Khu đun lý cất lượng Không 
AI bồ tiết phã em, Ban tiếng 1 Phần Rhu, Công 
#eg No, tập đoôn Genezl Me, tập đaàn Chim, 
vẻ Lên hệp Mà đốt LP 


võ cũng bất định. Trong năm 1999, người 
tiêu thụ được hưởng lợi ở giá dấu 
chỉ côn 10 đô 1a tmột thùng kết quả của sự 





âm xuống 





“.. 





cung cấp dư thửa dấu mỏ, gây ra bởi sự 
giẩm nhủ cầu về dâu ở cá vũng Đông Nam. 
Á vốn đang trải qua một sự suy thoái kinh: 
tế, và vũng Bắc Mỹ, Tây Âu đang có những 
mùa đông ấm ấp hơn bình thường. Tuy 
nhiên, vào năm 2000 giá dầu trên thế giới 
đã nhảy lên mạnh mẽ, dạt tới mức cực đỉnh 
37 đô la một thủng, mức chưa từng thấy 
trong cuộc chiến Vũng Vịnh hoặc trong các. 
năm 1900-91. Giá dấu có thể có nguyên 
nhân từ sự siết chật sản lượng bởi OPL 
bi nhiều nước chủ chốt không thuộc OI 
nhữ Nga, Mexico, Na Ly. Ngoài ra các công. 
ty đã không muốn đấu tư vốn vào những 
nỗ lực lớn để phát triỂn vì sơ giá dầu xuống 








Hình 9.11: Mức tiếu thự năng 
tượng của thể giới Múc tu lu 
ngưỡng đã không ngững tàng 
lên trong 30 năm qua. Múc gi: 
tăng châm bắt dâu tự năm 1973 
Và sã sốt vào đấu nhúng nàm 
1080 là kết quả của tăng giá 
-đludoOPEC gâyra Si giảm 
“he ghí nhân vào năm 1991 và 
1993 cölin quan với nhữnghó 
Khăn vẻ kinh tế rong khối Liên 
Xôcũvã lại Đông Âu 

Xguiặc Từ Tạnchỉ Thống Kế Hang 
tượng Thế Giải 3001 của 
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"Hình 9,10: Thay đổi Irong sự tiêu thụ. 
năng lượng tại Hoa Kỷ, MứC tiêu 
năng lương tai Hoa Kỳ đà tang dân 

\ cho đến năm 1973, khi OPEC 
ng giá dẫu lên. Sự tãng giá này đà 
angằm tưới iêutlạ, Một hành động 
tượng tứ vào năm 1979 này dã gây 
tatbft 4/sutgiảm khác. Tuynhiển 
ầm 1903 ồd mức tiêu thu đà tăng, 
lên dân dẫn, 


Nguồn: Tử Tạp chí Thổng Kê Nang 
Lượng Thế GIỜi 3001 của BP- 








thấp trở lại. Sự hất ổn ở Trung Đông cũng. 
đã ảnh hưởng trên sự bất định của giá dầu, 

'Các nước công nghiệp đã chịu ảnh hưởng 
của giá dẫu cao năm 2000. Tại Hoa Kỳ nỗi 
lo về sự tái phất nạn thiếu hụt dầu nhiên liệu 
để sười ấm trong nhà như các mũa đông trước. 
đồ tại vùng Đồng Bắc đã khiến chỉnh quyền 
Clinton cho phép các ngành công nghiệp. 
được sử dụng tới 30 triệu thùng dẤu thô từ" 
Quỹ Dự trữ dầu mỏ chiến lược tuy nhiên, 
đến năm 2001 thì giá dấu lại xuống. 

Đầu mỏ có mức tiêu thụ trên thế giới nhiều 
hơn bất cử nguồn năng lượng nào khác và 
người ta dự đoán là nó sẽ cồn chiếm giữ địa 
vị ấy cho tới tân nâm 2020. phẩn dành cho. 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





SỰ PHÁT TRIỂN NÂNG LƯỢNG Ö TRUNG HA. 

“Trung Hoa là nước tiêu thụ năng lương lôn thứ ha: 
rên thể giới sau Hoa Ký (khoảng 39 quadrifion BĐU năm. 
'1999 so Với 90 quadrilion Btu ð Hoa Kỷ). Nắn kinh tế 
tăng trưông nhanh của Trưng Hoa sẽ kéo theo sự tăng 
“it nhủ cu năng lượng lên khoing 45% tí nay cho 
ấn hăm 2015 (so võ nức ng ong 1% bị các quốc 
gia công nghiệp). Trung Hoa tiêu thụ khoảng 1ð% năng. 
lượng của thế giỏi và chiếm khoảng 10% sẵn lượng nằng. 
lượng của thế giới 

“Trung Hoa trở thành nước nhập khấu nằng lượng tực 
cự í nằm 1085 và được dự đoàn là sẽ ngây căng lệ thưộc 
hiếu hơn vâo năng lượng nhập khẩu Tuy nhiên nước 
“nhy sẽ vẫn là nước xuất khẩu than đã quan trọng Tứ nằm 
'1983 Trưng Hoa đã là nước nhập khẩu dấu mồ khả nhiều. 
'Hấu hết sản lượng đầu mô được lấy từ trên đất liền Ngày 
ay các vừng ngoài khơi và trên đất liền đều đôn nhận sự. 
.đầu tư của nước ngoài. Với tốc độ như hiện nay thì mức. 
nhập căng đấu của Trung Ho cô thể vượt quá 2 triệu. 
thủng mỗi ngà vào nâm 2003. 

'Năm 2000, than đã chiếm 70% sắn lượng năng lương. 
củủ yếu của Trung Hơi. Cũng rong nằm này, đầu mỏ 
chiếm 19%, thủy điện 11%, khí đốt tự nhiên 2%. và 
nâng lượng hạt nhân 0.5%. Điện của Trưng Hoa được sản. 
xuấtphần hơn bằng than đã /eẳng 70%), Ấp teolề 
thủy điện ð mức khoảng 20%. Vì Trơng Hoa cô ngưồn 
Ồan đi bảo|avà nu: này cũng muốn gầm thấu zựlê 
thuộc vảo cắc nguồn nẵng lượng của nước ngoài nên 
gi tạ đự đoàn ng than đá vẫn sẽ là ngiền năng 
lượng chính để sắn xuất điện tại Trung Hoa trong một 
tương lai gắn Từ năm 1979, nhà nước đã cô chỉnh sách. 
"hay thế sự tiêu thụ dầu mỏ bằng than đã trong việc phát. 





á Sẵn xuất và tiêu thụ năng lượng tại Trang Hes 


.iện TiI£ sản nốt điện năng tiệc đốt than đã tăng tí 
10% năm 1980 lần 70% năm 1988 

Việc sĩ đụng nhi than đi đã cô những hậu quả 
nghiêm trọng trên môi tông Trung ốc. Đã cô kế 
"toichđađạng hóa ng ưng cỉa Ìh bằng cách tầng 
gấp đôi sản long thủy điện của năm 1980 trưng năm, 
“2003 va tâng thêm năng lực hạt nhân, Đắp Tam HIỆp kh 
“hoàn thành sẽ góp phần đảng kể vào sản lượng thủy điên 
của mốc n8 

.Một rong những o ngại lờ nhất đổi võ việc êu thụ 
năng ợng ð Trung Hoa là sự phát thải cacbon và mồi đe 
dọa làm tăng thêm sự nông lên của quả đất Mức Hi 
cacbon của Trưng Ho được đự đoán lá sẽ âng 4 phẩn 
trăm mỗi năm từ nay cho đến 2015, gây ra bi sự lắng 
thông nhanh la tấn kh tổ và sự sử dụng that đã ngày 
một nhiều Mức th cacbo tổng công ca Trung Quốc dự 
.đoànsẽ vợ quổ 2 tấn không là sau năm 2015, nhiều 
"hơn ba lấn phát thải nâm 1688 và gấp 2 lần năm 1996, 

Nhu cầu ngày cảng lớn về năng lương đã đẫn tớ 
những sự cảicảch ơng tủ tục và cấu rúc của nh vự 
năng ưøng Trưng Hea. OW chế lệ tuyển thống, p 
quyển đang chuyển đân i một qử chế phần quyển VÀ 
định hương thị tướng. 

Chođfn gắn đy, ngành độn tai Trung Han vẫn dạ Bộ 
Điện ke (MOP) nắm gi Đại hộ Quốc dân lần thứ 9i 
tập năm 1988 đã đa ra những biện phấ cà cách nhẪm, 
cải tổ chính quyền trưng ương, Điều này dẫn Vi sự xóa bỏ 
“mộ số bộ công nghệp, ung đó cô MOEP. Phẩnlờ chứ 
âng của MOP ếc 0y by gb đc go qua cho MẬp 
hội Nâng lượng Oiếc gia Trung Hoa (SPCC) 

+ _ Đa các chiến kợc, ậtlề và chỉnh sách phÁtHIỂN 
đặn lục của Trung Haa, bao gồm caŠ chính sách về 








' Sản lượng theo tìng loại nhiên liêu 


^=?9 


đầu u, Về kỹ huêtvà các chỉnh sách quan trọng về 
sản xiất và tiêu tụ điện 
~ - ĐỀ rakế hoạch thống nhấtnằng høng~ cồng nghễp, 


phổi hp tổ Ủy han tại hoạch Phát tiển Quốc ga và ˆ 


tắt cơ tuạn hà nước khác. 
> _ Sim 3ätviệ thực th các sắc kt và kế hoạch của 
cắt chính sãch có liên quan 
+ _ Giúp đồ, cho các xí nghiệp điền lục cấp vũng và cấp 
lính 
Ngoài ra, SPCC cần sở hữu tít cả ác thiết bị phát 
"iển của nhà nuớc, ngi tr những tuất bị thuộc quyến 





mỏ trong tổng số năng lượng tiêu thụ 
trên tuần thế giới sẽ giữ nguyễn ở mức 40% 
trong khoắng thời gian từ 3002 đến 2020.* 

Mứt tiêu thụ dầu mỗ của thế giới dự tính 
là sẽ tăng 3,3% mỗi năm trong thời gian 20 
nâm tủa giai đoạn dự trữ, từ 75 triệu thăng 
mỗi ngây năm 1999 lên tới 120 triệu thăng 
mỗi ngÀy năm 3020, 











OPEC 

OPBC r đời vào tháng Ø nâm 1960, khi 
chính phủ của nâm quốc gia xuất khẩu dầu 
mỏ hàng đầu trên thể giới đồng ÿ thành lập 
một 0cten (một nhóm các cổng ty riếng lẻ 
hoạt động chung với nhau mà không cạnh 
tranh). Ha nước trong số các thành viên 
nguyên thy ~ Ả rập Xêu(, Iraq, và Kuwait 
— là những nước Ả rập, cồn VềnÈzuela và 
lran (Mì không. Ngày nay đã có 12 nước 
thuộc khối OPEC 

Các nước này bao gồm hẳy nước Arậip 
Ä tập Xêut, Kuwait, Lihya, Angieri, Irag, 
Qatar và các tiểu vương quốc Ä rập Thống 
nhất - và năm nước thành viên không thuộc 
khối Ä rập: Iran, Indonexia, Nigeria, Gabon, 
và Vênêzuela, Các quốc gia OPEC nấm giữ. 
trêm 73% trữ lượng dầu của thể gi 

“Trong thời gian cuộc chiến Ả rập - Ixael 
năm 1973, OPEC đang cung cấp 55% lượng 
dẫu mỏ của thế giới. Để phãn phối cuộc chiến. 
này, bảy thành viên Ä rập của OPEC đã lâm. 
giảm sẵn lượng dẫu mỏ của mình. Điễu này 














Lô 


=ð hữu củ cậc công ty không chịu sự quản ÿ trực tiếp 
của SPCC và một số các đơn vị nhà hơ thuộc quyền sở 
liữu trực tiếp của chính quyến địa phương, 


'Ngồn, Số H Mi G gan Giản Tông 8 Nông lợng, Bộ 
s4 kợng Hai KỊ Tình nh năng lượng Đế gi 20, 
- $ liệu qi# AHú í D8 quan Quần lý Thông tị Ming 
ưng Báo cao tiếng kẻ Dấu mà Thế giả, D0E/EIẠ -§20 
(98/08, tháng #1382 Wachinglon ĐC đự đoïn của 
ElA HỆ tống khiến nẫu Năng ợng Đố gh, Go tỉnh 
Năng kợng Quốc WÉ 2000. 


gây ra hột sự khan hiểm dấu tiên trên thế 
iới, khiến cho tất cả các công ty, ở các nước 
OPEC và không OITIC, đều tầng giá dấu, Tại 
Hoa Kỳ giá dấu tăng vọi từ 3,39 đồ lu lên 
1393 đô la mỗi thùng, điều này gây ra tình 
trạng thiểu dầu, những người xếp hàng dài ở 
các trạm xãng và làm lãng thêm việc tìm kiểm 
dẫu nội địa, Tuy nhiên sự đoàn kết của OP 
không kéo dài được tới những năm 1980, 

Trong các năm) 1980, các thành viên OITiC 
đã cô những bất đồng quan trọng về giá dầu 
và những quy định về sẵn lượng, Những sự 
bất đồng này làm cho cacten suy yếu, Thế rồi 
cuộc xâm chiếm Kuwait năm 1990 của Irq 
dị chỉs rề sâu xa các nước OPBC. 

Một phẩn là do sự xung đột gây ra bởi 
cuộc chiến KuwaiL, và sự sur giảm giá dấu 
trên thế giới vào giữa và cuối những năm 
1990 nên thế lực của OPPC liên tục tụt đốc, 
Đến năm 1990 giá đẫu bất đầu tăng lên và 
iến giữa năm 2000 đã vượt qua 31 đóla 
một thủng, Giá xăng ở Hoa Kỷ đã bất đầu 
Vượt quá 2 đô la một ga-lông. Hoa Kỳ dũng. 
Ấp lực ngoại giao đối với OPEC để họ tăng 
thêm sẵn lượng, nhằm hạ giảm giá xăng, 
OPEC tuyển bố rằng sản lượng xăng tiêu 
thụ ở Hoa Kỷ chứ không phải sự khan hiếm 
dấu thô do OPEC sản xuất đã là nguyên 
nhân của giá cao. Iran, nước sản xuất dâu 
1Ổa hàng thứ hai của OPEC, vẫn cương quyết 
chống lại việc nâng cao sản lượng đâu vì 
nồi rằng không có sự khan hiểm dầu thô, 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





“TIỂM NẴNG TÀI NGUYÊN DẤU MÔ CỦA THẾ Giới 

Dấu nỗ là một tồi ngyễn có hạ, khôn t tạo đực: 
Cuối cũng tồi nô sẼ cạn iệt Các câ hộ đầu Bên Về kh. 
"ào chứng ta sẽ hết đấu oay quanh vấn để gi cả ốc độ 
Si đụng và tốc độ cô được những khảm phá mỡ. Năm, 
2000, ơ quan khắo sắt đa chất Hoa Kƒ (US6S) công bố 
“mộ bản đảnh gi về tắm nắng tà nguyên đâu mỏ tế gó. 
"Bảo cáo nô ng các nguồn đấu tỏ và kh đốt cha ph: 
hiện ca thế gi đã tầng lên, vũ một sự ga tầng 20% đâu 
"nổ chưa phát hiện và một sự găm nhe rắc đổ tự thân 
chua phật hiện, Bảo cảo này đảnh gis cao hết hợng đầu 
Và khi, không kể của Hoa KỊ, có hể được đứa thắm vào trữ. 
"ung chung của thể gi rơg vòng 30 năm sắp VX 

Bằng đản giá àycho biết rằng cô nhiấu đấu và kí 
` Tang Đông cùng các ving ngoà tha hở bẩn T3/ PB và 
miễn Đông cỉa Nam Kỷ hơnlà đã được báo cáo trfc đề, 
cô đấu và khô Canaéa, Mnico hơi và hững hưng khi 
.đốttự nhi thấp hơ rất nhiuð khổ Liên Xô cũ. 

'Vặ sự ẩn tiến của công nghệ và những hấu bất 
mới vÉ các hệ thống đấu mỏ. Bảng Dánh giá Dầu mi 
năm 2000 của cơ quan khảo sát Dị chất Hoa Ký IE6S là 
"bằng đảnh giá đầu tiên cho ta một tắn tẳng đa chất học 
đẾ tức ính các ngiồn nâng kượng ch được phát Hận 
cửa thể gi. ải ắt quả uc tính sẽ có những ý nghĩa 
quan tron đối vớ giá cả năng lượng, chính sách, sự an 
Tịnh và sự cân bÌng của ồi ngưyên toàn cấu 


Dầu mổ chưa 
hâm phá 
Khu vực (0lthông) 
1. Liên Xô cũ 16 
'2 Trưng Đông và Bắc Phi 230 
3. Châu À- Thải Bnh Dương _) 
4. Châu Âu ” 
5. Bắc Mỹ 70 
6. Trung Mỹ và Nam Mỹ 405 
7. Phị châu cận Sahara và Nam Cức 7a 
8. Nam Á. 4 
TOÁN THỂ GIớ\* s40 
* khôn ể He N} 


"Ngiền. Đảm) giả đấu mã năm 2001 của củ IS6S 


tảng đảnh gi đự ra một bức ảnh chụp nhanh những 
"hông 9n hện hành Vễv và sự ảo ía các tì nghiền 
đâu khí chưa được khám phá, Cái nhìn ao quái nhủ thế sẽ 
tang cấp co cắc nhà kđäo sát đa chất. các nhà nh h, 
Và những nhà đấuhi một bức tranh chưng về những ng mà 
các nền diulôcônhiêukôä rồng sẽ đực Kha thúc Hơng 
'englai USGS hứng cô ự đảnh gả định ký hơn đ§uvà 
ôi còn phải em liếm. Tu năm 1981, ba ngần cửu su! 
ứng của cắc nghiên củ này đã co thốy một sự ga tăng 
“nhẹ khối lượng hồn họp của các ngiền đụ tũ đức tim thấy 
vànhững ti nguyên chứa đực Mảm phá 

Trøng bão cáo năm 2000 của WS68, Thể giới được 
cửía ra hoảng 1000 miễn đấu m căn cử chí yấu rên 
các ấu tố đa chất vã gp lại hành 8 kh vực Các ốc 
tinh về sự ga tăng tữ họng được đựa trên các điể sai 
« _ Vi sự tến tiến của ệc khoan và sản xuït dầu 
bên ong những vùng đã đực khẩm ph ngưi ta 
'em thấy nhiễu hắm hay ngiền dự tũ môi mà lộc 
đô không được tiết 
Tiến bộ ương cðng nghệ thâm dò gip người la Im 
ra đuợ: những mục ấu mỗi bản rờng những VIg 
đo 
Tấn bô tơg công nghệ kủow 0n gp ng tà cô thể 
phụ Hồi những bại đâu và hí tuc đầy đưc xem là 
Mông thế phục hỗ tơng sự đánh gi lượng ban đu. 





(Khi tự nhiên 

“chưa khám phá 
Phấn trãm ửa — (NghìnH 
toân thế giới XI 
tr 1611 
354% tú 
46% 39 
34% I2 
108% 1n 
162% 487 
110% 285 
08% 180 
4869 


_Z= 281 





Mặc dù OPEC bao gỗm 11 nước trong số. 
30 nước xuất khẩu dẫu mỏ hàng đầu thế giới 
nhưng các nước xuất khẩu dẫu lớn thứ hai và 
thứ ba, Nga và Na Uy, lai không phải là thành. 
viên của OPEC- Sản lượng dẫu mổ và số xuất 
khẩu tổng cộng của Nga đã tăng lên nhiều 
hơn con số mã hầu hết các nhà phần tích đã 
dự đoán trong vài năm qua, và người ta tin 


Tầng nước này sẽ còn tăng thêm sẵn lượng và 
mức xuất khẩu trong một tương lai gắn ~ 
Mexico không thuộc OPEC, nước đứng thứ 
mười về xuất khẩu dấu mỏ cũng đang tăng 
thêm sẵn lượng. Hiệu lực chung của sự sẵn 
xuất dấu từ những nước không phải OPEC 
như thẾ sẽ có một tác động trên ảnh hưởng 
của OPEC đối với thị trường dâu mỏ thế giới 


In C< CC CEESSSSTC S7 ===s==——=——=xm=-—=—=——— 


Tóm lược. 

Mọi vật sống đều cần có một nguồn cung 
cấp năng lương không ngừng. Năng lượng 
có một ỉnh hưởng quan trọng Irên xã hội. 
.Có một sự liên hệ trực tiếp giữa số năng lượng. 
được sử dụng và độ phức tạp của những nên 
Văn minh 

Gỗ cùng cấp hầu hết năng lượng và vật 
liệu xây dựng chơ các nÊn văn minh ban đầu. 
"Việc sử dụng nhiều gỗ ở các vùng đông đúc 
dân cư cuối cùng đã gây ra tình trang khan 
hiểm, cho nên nhiên liệu hóa thạch đã thay 
thế cho gỗ để làm nguồn năng lương chủ yết. 
Nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ 
những xác chết cồn lại của các thực vật, động 
Vật và ví sinh đã sống khoảng 300 triệu năm 








trước. Sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch kết 
hợp với việc sáng chế ra những máy móc tiết 
kiệm sức lao động đã làm tđi cuộc cách mạng 
công nghiệp, và cuộc cách mạng này đã làm 
xuất hiện những xã hội hưởng về công nghệ 
ngày nay ở thế giới đã phát triển 

Trên khắp thế giới, việc sử dụng trong 
gia đình và giao địch, các hoạt động công. 
nghiệp, vận tẫi và các thiết bị điện đều: 
hỗi năng lượng. Do các yếu tố tài chính, chính 
trị, cùng các yếu tố khác nên có sự khác biệt 
nhau giữa các quốc gia về số năng lượng sử 
đụng cũng như vễ cách thức sử dụng năng 
lượng, Các nhà phẫn tích dự đoán là nhu cầu 
của toàn thế giới về năng lượng sẽ không 
ngừng gia tăng 
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CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể: 

+ Phân biệt giữa tài nguyễn và tữ lượng 

+ _ Xác định rõ than bùn, than non, than bitu- 
minous và than ngẫm, xem như những giai 
đoạn trong quá trình hình thành than đá 

+ _ Hiễnnrằngcấc khí đối tưnhiên và dầu mỏ đước 
hình thành từ các trầm tích lâu năm dưới biể: 

+ _ Giải thích rõ các phương pháp khai thác mỗ 
than khác nhau có thể có những hấu quả tai 
hại cho môi trường như thế nào? 

+ Giải thích vì sao việc khai thấc mỗ than lô 
thiên được áp dụng ở một số nơi còn việc 
khai thác mỏ than đươi đất lại được áp dụng 
ở các nơi khác 

+ Giải thích vì sao việc tìm kiếm và sản xuất 
dấu mỏ ngày nay tốn kém hơn trong quá khử. 

+ Nhận rõ rằng các phương phấp thu hối thứ. 
cấp dược áp dụng để làm tăng tỷ lẽ dẫu mỏ 
và khí tự nhiên lấy được từ các trầm tích. 

« _ Thừa nhậntằng việc chuyên chữ khí tư nhiền 
vẫn còn là một khó khăn cho một số vùng 
trên thế giới. 

+ Giải thích vì sao số năng lượng do các nhả 
mấy thủy điện cung cấp bị han chế. 

s Mô tỉ cách thức sử dung sức giớ năng lương 
và năng lượng thủy triểu để sản xuất ra điện. 

+ Thừa nhận rằng chỉ có thể cớ được năng 
lượng từ gió, từ thủy triểu và địa nhiệt trong 
những vòng có các đặc điểm địa chất và địa 
cư thích hợp. 

+ Mô tả Việc sử dụng năng lượng mãtười trong 
các hệ thống đun nóng thu động, chủ động và 
trong việc sẵn xuất ra điện. 

« ˆ Thừa nhận rằng củi đốtlà nguồn năng lượng 
chính ở nhiều nơi thuộc các nước kém phất 
triển và thường xảy ra sự thiếu hụt cũi đốt 





+ Nồi rõ iểm năng và những hạn chế của 
việc chuyển đổi sinh khối và thiếu đối chất 
thải đỂ lâm nguồn năng lượng. 

+ Nhận thức rằng việc bão tỗn năng lượng có 
thể làm giảm rất nhiều các nhủ cầu thêm về 
nguồn năng lượng của chúng ta. 


Sơ lược chương 6 


'Các nguồn năng lượng 
Tải nguyên và trữ lượng 
Sự lình thành nhiên liệu hóa thạch 
Than đá 
Đầu mỗ và khí đối tự nhiên 
Các vấn để liên quan với việc sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch 
Sử dụng than đá 
Sử dụng dẫu mỗi 
Sử dụng khí đối tự nhiên. 
“Các nguồn nâng lượng tấi tạo được 
"Năng lượng thủy điện. 
"Bối cảnh toàn câu: Các địa điểm thủy điện 
"Năng lương thủy triều 
Bối cảnh toàn cầu: Đập Tam Hiệp 
"Năng lượng địa nhiệt 
"Nâng lượng gió 
"Năng lượng mắt tười 
Sự chuyển đổi sinh khối 
Củi đốt 
Chất thải rắn 
Bối cảnh toàn cầu: 
tương lại” 
Bảo tổn năng lượng 
Vấn để - Phân tích: Dẫu mỏ vã khu bảo tổn 
“quốc gia đổi sống hoang đã Bắc cực „„ 








in nhiên liệu có phải là 


=- 
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Các nguồn nãng lượng 

Chương 9 đã phác họa những diễn biến. 
của việc tiêu thụ năng lượng theo vòng lịch 
sử và cho thấy là các tiến bộ của những nền 
Văn mình có liên quan chặt chẽ ra sao vi 
lính khả dụng của năng lượng và việc khai 
thắc năng lượng. Những quy trình sản xuất 
mới được dựa trên những nguồn nâng lương 
rchấc chấn. Công nghệ đã tăng tốc trong thế. 
kỷ thứ hai mười. Từ năm 1909 đến năm 2000, 
mức tiều thụ nãng lượng của thế giới đã tăng 
lên theo thừa số 14, số lượng sẵn phẩm lầm ra 
đã tăng lên gắn bốn mươi lẫn nhưng dân số. 
chỉ tăng gấp ba thôi (xem bằng số 10.) 

Các nguôn năng lương được sử dụng phổ 
biến nhất đ các quốc gia nông nghiệp là các 
nhiên liệu hóa thạch: đầu mỏ, than đá và khí 
đốt tự nhiễn cung cấp. Vì chủng ta dang sử 
đụng các nguồn năng lượng này nhanh hơn 
là chúng được tạo ra và số lương của chúng 
chỉ có hạn cho nên chúng được gọi là những 
nguồn nãng lượng không tái tạo được (x 
hình 10,1). Cuối cùng rồi các nhu cầu của 
con người sẽ làm cạn kiệt các nguồn than 
đá, du mỏ và khí đốt tự nhiên. 

Ngoài những nhiên liều hóa thạch không 
lái tạo được còn có nhiễu nguồn nãng lượng 
tái tuo được, Các nguỗn năng lượng tải 
được thì tự nạp đây lại hoặc hiện điện dưới 
đạng một dậc điểm của hệ mặt trời. Ví dụ 
như ở thực vật, sự quang hợp biến đổi năng. 
lượng ảnh sáng thành năng lượng hóa học 

“Cachon dloxit + nước + năng lượng mật trời 
> sinh khối (nĂng lượng hóa học) + Oxy 


























"Năng lượng này được tổn trữ rong các phẩn 
tử hữu cử của cây cối dưới dạng gỗ, tinh bột, 
cdẫu, hoặc các hợp chất khác. Bất cữ dạng sinh 
khổ não - thực vật, động vật lảo, nấm - cũng 
dễu có nguồn gốc lữ năng lượng mặt ti. Vì 
xinh khối đang được tạo ra liên tục nên dây là 
một dang năng lượng ti lạo được, Năng lượng 
mật trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thủy 
triều là những nguồn năng lượng tái lạo được 
bài vì chúng có thể có liên tục. Bất cử aĩ đã 
tỉmg nằm dưỡi ánh mặt trời hoặc đã từng bơi 
lõi giữa các đợt sống đều đã biết được các 
đạng năng lượng này. Tuy nhiên, cẩn phải 
giải quyết một số vấn để kỹ thuật rỗi các dạng. 
năng lượng này mới có thể góp phẩn đáng 
kể vào viếc đấp ng các nhu cầu năng lượng 
của con người. 
——— 
Tải nguyên và trữ lượng 

hi nói về trắm tích của những tài nguyên 
không tái tạo được, như nhiên liệu hồa thạch, 
chúng ta cắn phân biệt tạo được, như nhiên 
hóa thạch, chúng ta cẩn phân biệt giữa 
eắc trắm tích có thể trích lấy và trắm tích 
không thể trích lấy. Trên quan điểm kỹ thuật 
thì một tài nguyên là một chất liệu hữu ích 
cho con người vốn có trong thiên nhiên mà 
ta có thể trích lấy chất liệu một cách có lợi 
bằng công nghệ hiện hành trong một số điều 
kiện kinh tế nào đó. Cẩn biết rằng trữ lượng 
là một khẩi niệm kính tẾ học và không có 
liên hệ mật thiết với khối lượng tổng cộng, 
của môt chất liêu hiện diện trong thế giới. 
Do đó, trữ lượng nhỏ bơn tải nguyên. (Xem 
hình 10.2). Cả hai từ nay đều được dùng để 

















BẰNG 10.1: Dân số thế giới, sản lượng nh ế vã tiêu fhự nhiên liệu bổa thạch 











Nguồn. SẼ lêu ừ Sứch sự iện bế gới 


Tổng sẵn phẩm thế giới 
(Nghìn tỷ 6ô la năm 1995) 
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Tiêu thự nhiên liệu hóa thạch. 
(quÿ ra tấn than đá) 
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Mình 10.1: Dự đoán nhú cấu năng lượng, 


nối vễ số lượng các trắm tích khoáng chất 
hay nhiên liệu hóa thạch mã một nước đang 
có, Điều này có thể gãy ra nhắm lẫn lớn nếu 
không hiểu được sự khác biệt giữa hai khái 
niệm này. Khối lượng tổng công của một tài 
nguyên như than đá hoặc dấu mỏ chỉ thay 
đổi về mặt xổ lượng đó được sử dụng mỗi 
năm. Sổ trữ lượng thay đổi khí công nghệ 
tiến bộ hơn khi các mỏ mới được phát hiện, 
và khi điều kiện kinh tế thay đổi. Có thể có 
những thay đổi lớn về trữ lượng trong khi tài 
nguyên vẫn gắn như không đổi. 

Khi đọc tin về sự hiện hữu của những 
nhiên liệu hóa thạch, chũng ta cắn nhớ rằng 
muốn lấy được các chất liệu mong muốn từ 








Biết 
rõ nhất 
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'R nhất 


Hình 10.2: Tài nguyên và trữ lượng, MỖI tí 
này lêu để chỉ nôtsốtài nguyên 

đang hiên hữu. Trĩ lượng là những trắm tích 
dã được biết và có thể trích lấy một cách cơ 
hội bằng côn nghệ, tong các iễu kiện kí 
Tế hiện nay. Trong ình trên trữ lương có màu 
xắm đ góc trên bên phải. Màu càng đầm thì 
trữlượng càng đáng giá. ải nguyên là những 
khổi lưỡng lún hơn, bao gốm cả các rằm tích 
chưa được phẩthiên và những tắm tích hiện 
nay chưa thể khai thắc một cách có lợ, di 
tầng diễu này có thể làm được nếu các điều 
kiện công nghệ hoặc thị rường thay đổi. 














“TẾng sàng lượn iê thụ hàng năm kiên Hể giới 
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~ 18 nghìn tý wattnam (TWy/) 





'Gi ta sẽ c 10 ý người vẽ mỗi người cỏ một mức 
Sông tạm dù vi chưa ti 1/3 nâng lượng tà người dân 


Mỹ ung banh sĩ dụng hiện nay tị mổ gói sẽ 
(10 ÿ x 3000 warWoguối = 30 nghĩn Tý wattnâm. 


Mu tụ 





dười đất lên, cẫn phải có năng lượng. Nếu 
chất liệu đó phân tắn rãi rác hoặc khổ tiếp 
cận thì việc trích lấy sẽ tốn kém nhiều. Nếu 
chỉ phí khai thác và chế biến một nhiên liệu 
cao hơn giá thị trường của nhiên liệu đó thì 
chẳng ai muốn sắn xuất ra nó. Ngoài ra, nếi! 
số năng lượng phải dũng để sản xuất, tỉnh 
chế và chuyên chở một nhiên liễu cao hơn 
xố năng lượng mà nó có thể cung cấp thì 
nhiên liệu ấy sẽ không được sản xuất. Cẩn 
có một hiệu suất năng lượng thấy có lợi khi 
khai thác một tài nguyên. Tuy nhiên trong 
tương lai những công nghệ mới hoặc sự thay 
đổi giá cả có thể khiến cho cơ thể khai thác 
có lợi. Một số nhiên liệu hỏa thạch hiện nay 





hội về kinh tế 


Hiện 8ay không kinh tẾ__ Th lấy 









“Chưa phát hiện 
nhưng tịn là tổ 
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Hình 10.3: Những biển động 
của trữ lượng đầu mỏ. Hnl\ 
trên cho thấy những biển 
động của Irữ lượng dẫu tỏ 
trong một thôi kỳ 20 năm. 
Nhing biển ông xắy ra năm, 
1987 và 1989 là do những 
thay đổi tong cách bảo cáo 
chữ không phải do những 
phát hiện mới. Từ năm 1989, 
những phát hiện mỗi và 
những diều chỉnh đã theo kịp 
m tiêu thụ, Nhữvậy, các tt 
nnlufkhông đổi 








> lượng vất 











6 lợi; nếu là như thế thì các tài nguyên: 
này sẽ được xếp vào loại trữ lượng 

Để minh họa rõ hơn khái niệm về trữ 
lượng và cho thấy rằng công nghệ và kinh 
tế cô thỂ ảnh hưởng ra sao trên quy mô của 
nó, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử € 
mỏ. Người ta nói rằng người Trung Hoa xưa 
là những người đầu tiên, sử dụng dầu mở 
làm nhiên liệu, thứ đầu mà họ có được là 
những lượng dẫu nho nhỏ rỉ ra từ mặt 
một cách tự nhiên. Những lượng đầu rÏ m 
là tữ lượng đấu cũng như tài nguyên dầu 
.được biết đến vào thời ấy 

Gần 2000 năm trồi qua rồi các trữ lương 
dấu mới tăng lên một cách đáng kể. Khi 
giếng dầu dấu tiên đ Bắc Mỹ được khoan 
năm 1859 tại Pennsylania, nó đã làm cho 
wẶ tính về lượng dấu trên trấi đất lớn dữ 
đội. Có một sự gia tăng đôt ngột về trữ lượng 
dầu được biết. Trong những năm tiếp sau 
đố, nhiễu mở dẩu mới đã được phát tiển 
Những kỹ thuất khoan tiến bộ hơn đã giúp. 
người ta tÌm ra những mỗ dẫu ở sâu hơn và 
Việc khoan tìm ngoài khơi đã khẳng định vị 
trí của dầu đưới đầy đại đương. Vào thời điểm 
được khám phá, những mỏ dẫu dưới sâu và 
lö dấu ngoài khơi đã lầm tăng thêm tẩm cỡ 
\¡ nguyên dấu trên thế giđi. Nhưng chúng 
không nhất thiết làm tăng Erữ lượng dẫu 
lấy dấu lên. Không phải luôn luôn có. 
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lỗi. Với những tiến bộ trong phương pháp 
khoan mỗ và bơm dầu, cũng với sự tăng giá 
dầu. Cuối cùng thì việc rũt lấy dầu từ một số 
lớn các mö này đã trả nên có lợi. Vì thế 
chúng được xếp loại lại thành những trữ 
lượng dầu. 

Con số trữ lượng cña nhiên liệu hóa thụch 
ở trong trang thái luôn dao động. Chẳng hạn 
trước nâm 1973, nhiều giếng dấu đã phải 
đây nấp vì lấy dầu lên không có lợi và không 
được kể vào số trữ lượng. Trong các cuộc 
cấm vận đẫu năm 1973 ~ 74 và 1970 - 80, 
Khi các nước OPEC giảm sản lượng dẫu của 
Nì giá dầu tầng lên. Với sự tăng giá dẫu 
thì việc khai thác các giếng dẫu trên đây trử 
nên có lợi và số dấu này được xếp vào số trữ 
lượng. Thế rồi trong những năm 1980 có sự 
thậng đư dấu vì giá dấu cao do cấm vận đã 
€ sẵn xuất dấu trên toàn thế: 
“Giá hạ xuống. Một số lăn những 

lại bị đây nắp lẫn nữa. Và số 
này không còn được xem là trữ lượng. 
lgoại trừ năm 1990 và 1991 khi Iraq xâm 
chiếm Kuwail, giá dấu trước những năm 
1990 tưởng đối ổn định (xem hình 10.3), 

Tuy nhiên đến cuối thập kỷ này, giá đầu 
ai một lẫn nữa tăng lên. Bất đầu từ năm 1999 
#iá dẫu cứ leo dẫn lên và đến sáu tháng đầu 
của năm 200, giá đầu đã lên trên 40 đỗ la 
một thằng, từ cái giá 12 đỗ la một thùng chỉ 
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hai năm trước đó: Hoa Kỳ đã liên tục gặp 
gỡ các nhà lãnh đạo OPEC với hy vọng 
khuyên OPEC tăng sẵn lượng dẫu mỗ của 
họ qua đó giảm bớt giá bán tại Hoa Kỳ. 
Vào mùa hề năm 2000, giá một ga lông 
xăng đã vượt quá 2 đô la tại nhiều nơi ở 
Ta Kỳ ~ gấp đôi cái giá trước đồ một năm. 
'Cổ nhiễu lý do được gần cho sự tăng giá 
đột ngột này. Các kho dư tữ xăng và dẫu 
hỏa đã cạn. Vì không còn nhiều dẫu thô hoặc 
xăng trong kho nên các nhà lọc đấu phải 
chuyển sang mua đầu thô ở một thị trường 
đang thiếu nguồn cung cấp, điều này khiến 
cho giá tăng lên cao hơn. Đồng thời các nhà 
mấy lọc dẫu, cạn kiệt vĩ giá dẫu thô tăng 
cao, đã không còn hoạt động với t 
tối đa, Vào mùa xuân năm 2000, 
máy lọc đầu chỉ hoạt động bình quân có 85% 
công suất, so với 92 vào cùng thời điểm. 
một năm trước đó. Ngoài vấn để cung cấp 
rn, các công ty dẫu mỏ than phiến rằng các 
luật lệ về môi trường trong việc sẵn xuất xăng 
đñ làm tăng thêm chỉ phí xăng dấu bán ra 
Đến mùa hè năm 2002, giá một ga lông xăng 
tại Hoa Kỹ đã giảm xuống mức năm 1999. 
Sự giảm giá này là hâu quả của một sự suy 
thái kinh tế toàn cầu; của sự mất đoàn kết 
trong OPHC và của vụ tấn công khủng bổ 
ngày 11 tháng 9 năm 2001. Có lẽ điều chắc 
chẩn duy nhất biết về giá cả xăng dấu là sự. 
không chấc thường xuyên của nó. 
— 
§ hình thành nhiên liệu hóa thạch 
Nhiên liệu hóa thạch là những dĩ tích của 
những sinh vật một thời đã dược lưu giữ và 
biến đổi do các thế lực địa chất học. Có những. 
khác biệt đáng kể giữa sự hình thành than đá 
và sự hình thành của dẫu mỏ vã khí đối tự nhiên. 














Than đá 

Các đấm lẫy, nước ngọt nhiệt đổi bao. 
phủ nhiều vùng trên trái đất 300 triệu năm. 
trước đây. Điểu kiện ở các đấm lẩy này thích. 
hợp cho việc tăng trưởng cực. nhanh của thực. 
vật, gây ra sự tích tụ những khối chất liêu 


thực vật bao ]a. Vì các thực vật nà 
bên dưđï mặt nước cho nên không bị thối 
mục, và những khối hữu cơ dạng xốp được 
Hình thành, có tên là than bùn. Các đầm than 
bùn chứa 90% là các chất để bay hơi. Ở một 
số nơi trên thể giđi như Ailen, Latvia, và 
nhiều vùng của nước Nga than này được cất 
ấy, phơi khõ, và dùng lâm chất đốt. Tuy 
nhiên vì có hàm lượng nước cao nên than 
bùn được xem là chất đốt hạng thấp 

Do những biến đổi địa chất rong quả đất 
nên một số đẩm lẫy chứa than bũn bị ngập 
dưới biển. Các chất liễu thực vật tích tụ trong 
đấm lẫy hoặc san hô đã bị trầm tích bao phủ. 
'Trọng lượng của chất liệu thực vật cộng thêm 
trọng lượng của trẩm tích bên trên đã nén 
.ép chất liệu thực vật thành một dạng than đá 
cứng, chất lượng thấp, cỏ tên là than đá non, 
chứa ít nước hơn và có một thành phẩn chất 
liệu cháy được cao hơn 

'Vđi hễ đầy khá lớn của lớp trầm tích bên 
trên với sức nồng của quả đất, và trải qua 
một thời gian địa chất, than đá non có lẽ đã 
biển thành than bitum (bituuninous), Sự thay 
đổi chính từ than đá non qua than bitum là 
một sự giảm thấp hàm lượng nước từ 40% 
xuống còn khoảng 3%. NẾU hơi nồng VÀ 
sức ép còn kéo dãi qua thời gian thì mỘI số 
than ngẫm (anthracite) có 90% cacbon. Các 
õ than đá ngày nay đã được tạo ra q8 stf 
phối hợp của các biến cố nhiều trầm triệu. 
năm trước này. Tại nhiều nơi trên thể giới 
diễu có các mỏ than đá (xem hình 104). 

















Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên 

Đâu mổ và khí đốt tự nhiên, giống như. 
than đá, là những sản phẩm từ trong quá khứ. 
'C6 lẽ chúng được sinh ra từ những sinh vật 
hiển rất nhỏ. Khi các sinh vật nầy chết và 
tích tụ ở đầy dại dương rồi bị trầm tích chôn 
vũi thì sự tan rã của chủng phỏng thích ra 
những giọt đầu thô. Dẫn đẩn, chất trầm tích. 
dạng bùn lao nên đá phiến (shale) chứa đựng 
nhiều vạt dầu nhỏ rải rắc. Dù rằng đá phiến 
được thấy ở nhiễu nơi và chứa một lượng 
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Hình 104. 
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lớn dầu nhưng việc rút lấy dầu từ đá phiến 
tất khổ khân vì dầu này loãng. Nếu như một 
tắng đá xốp gọi là sa thạch hình thành bẽn 
trên lớp đã phiến chứa dầu, và một lớp dá 
không thấm nước hình thành bên trên lớp sa 
thạch nữa thì các điễu kiện này có thể thích 
hợp cho sự hình thành mổ dầu. Thường thì 
dẫu bị nhốt không hiện diện đưỡi dạng chất 
lông mà tập trung trong những lỗ nhỏ của 
nưới, khí và đẩy nó ra khỏi phiến đã (xem. 
hình 10:5). Những sự tích trữ dấu như thế 
nầy Xấy ra dễ đàng hơn nếu như các lớp đá. 
bị sửc mạnh địa chất hùn cho gấp lại 


“Hình 10.5: Hầm đầu thổ và kh đốt tự nhiên. Á¡› 
uất của nưộc và khítổng đẩy đâu và khí đốt ra khối 
Khối dã phiến và vào ng athạch cổ lớp ch má. 
không thấm nước đậy kín bên trên, 
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: Trữ lượng than đã có thể thụ hổi oàn thế giới năm 2000. Cái Jin trận co biết trữ lung than tá 0 
“ác miền trên thể gii,Sốthan này có thể thủ hột trong các điều löện kành tế hiện tại € 


địa phường, vớ công nghề 





Khi đốt tự nhiên, giống như than đá và 
dẫu, hình thành từ các tần tích hồn thạch, 
Nếu sức nồng sinh ra trong. tất dại đến 
nhiệt độ khá cao thĩ khí tự nhiên cổ thể được. 
"hình thành cùng với dầu mỗ hoặc là thay thế: 
cho dấu mỗ, Điểu này sẽ xảy ra khi chất 
hữu cơ biển đổi thành những hydro cacbon 
lông và các khí khác có thể hiện diện trong 
khí đốt tư nhiền khi khí nây được bơm từ. 
viếng lên. 

Các điều kiện dẫn đến sự hình thành các 
mỗ dấu và khí không được phản bố đồng. 
đểu trên toàn thế giđi. Hình 106 cho thấy 








“ứng tư am. „lên đu 





Slps/Nedihstserg 


sự phân bố địa chất của các trữ lượng dầu 
mở và hình 10.7 cho thấy sự phẫn bố địa 





chất của các trữ lượng khi đốt tự nhiên. Mỗt 
sổ mỏ nây để khai thác còn những mỗ khác. 
thì không. 
ác vấn để liên quan vối việc sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch 

Như đã nói ở trước đây, trong số năng 





lượng buôn bán trên toàn thể giới, 90: được 
lấy từ các nguỗn nhiên liệu hóa thạch không 
tải tạo được, đó là than đá, dấu mỗ và khí 
đối tự nhiên. Than đá cung cấp khoảng 24%. 
năng lượng, đầu mỗ 40%: và khí đối tự nhiên 
khoảng 27%. Mỗi loại nhiên liệu này đều 
có những ưu điểm và khuyết điểm của nó 
nến cân có những kỹ thuật đặc biệt trong 
việc sản xuất và sử dụng. 


Mình 10,6: Trữ lượng đấu mó thế giới năm. 
'3000. Nguồn cun cấp dẫu trên thế giới Hước 
phân bổ không đông đu, Một số vùng có ước 
løithể kinhể, vì lọ nấm gl0 những lương dẫu 
sở bạo lạ, Các tự lượng 0 ly (á tính bằng 
ÿ tấn dẫu. 





Ngưễn số iêu lữ Tạp chủ Thống kỡ Năng lượng 
thể gi MP, hàng 0-30), 


Hình 10.7. Trữ lượng khí đốt tự nhiên năm. 
000. Trữ lương khí đốt tư nhiền, giống nu. 


cđẫumỗ và than đã, chỉ được ập trung ở một ố 
vngtrên thế giới. Các cơn số được ính bằng; 
tnghìntỹ mớt khối 

Ngguôn: Số liệu h tạp chỉ Thống kẽ Hàng lương 
thế gói 8P, thắng 6-3001 





-..g 
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Sử dụng than đi 
Than đá liệu hóa thạch dổi đào 
nhất trên thế giới nhưng than đá chí cung. 
cấp khoảng 24% năng lượng sử dung. Than 
để có những chất lượng khác nhau và thường 
được xếp thành ba loại: than non, than bitum: 
và than ngẩm. Than non có hâm lượng ấm. 
độ cao và dễ nất vụn, nên ít được ưa chuộng. 
“Than bitum được sử dụng rộng rãi nhất vì dễ 
khai thác nhất từ mỏ và cũng đổi dào nhất 
Than này cung cấp cho khoảng 20% nhu 
cẩu năng lượng của thế giới. Than đá được 
dùng chủ yếu để chạy máy phát điện và dùng 
trong các ngành công nghiệp khác. Trong 
hấu hết mọi việc sử dụng, than ngắm được 
ưa chuộng hơn hết số cung cấp nhiều nãng 
lượng hơn các loại khác và đốt cháy sạch 
nhất. Tuy nhiên than ngẫm không được dùng 
phổ biến và thường đất tiền hơn các than 
khác vì nằm sâu dưới đất và khó khai thác 
Có hai phương pháp lấy than đá, khai mỏ. 
trên mật đất và khai mỏ dưới lòng đất. Khai 
mỏ lộ thiên (Strip mining) gồm việc đỡ bỏ 
Vật liệu nằm trên một mạch than gọi là lắng 
phủ, để xuống tới lớp than ở bên dưới (xem. 
hỈnh 1048). Sự khai thác than được gọi là lồ. 
thiên khi bể dày của tẳng phủ chưa tới 100 
mét. Hoạt dộng khai thác này rất hiệu quả 
bởi và lấy được hầu hết than trong mạch và 
có thể ấp dụng và có thể áp dụng một cách. 
có lợi đối với vỉa than chỉ mống có nửa m 
Vi những lý do này mà sự khai thác than lộ 


























Lò 


Hình 10.8: Khai thắc mỗ lộ 
thiền, Những máy xúc ln ô 
Kentucky dư sử dung để dồ 
bồ tắng phủ tên mỗ tồi chất 
thành đống ngaylạichô, Than 
đđãauđ6 được cholênxetãi 
Khi than đã được lấy đi thì 
tổng phủ lại được trả Về rong 
mg nh. 














thiên giúp cho người ta tận dụng được các 
trữ lượng than đá. Các tiến bộ trong phương 
pháp khai thác lô thiên và sự ra đời của những 
L bị tốt hơn đã lâm gia tăng hoạt động 
khai thác than lộ thiên tại Hoa Kỳ từ 30% 
sản lượng than năm 1970 lên trên 60 ngày 
nay, Xu thế khái thắc than lộ thiên ngây cảng, 
nhiều này cũng đã xuất hiện đ Canada, Úc, 
và Liên Xô cũ. 

Nếu tẳng phủ dày thì sự khai thác trên 
mặt quá tốn kém và người ta lấy than lên 
bằng cách khai thác ngắm có thỂ đến được. 
xia than dưới sâu bằng hai cách. Trong cách 
thứ nhất ở những vùng bằng phẳng và mạch 
than nằm đưới một tẳng phũ dây thì người ta 
tiếp cận than bằng một lối thông thẳng đứng. 
(xem hình 10:9a). Trong cách thử hai, ở vùng. 
đổi nủi và vỉa than thường nhô lên dọc theo 
sườn đổi núi và người ta tiếp cận bằng một 
lối trổ nằm ngang (xem hình 10.9b). 

Việc khai thác, chuyên chở và sử dụng 
than đá làm nguồn năng lượng đặt ra nhiễu 
phiễn phức lớn. Sự khai thác lộ thiên phá vỡ 
cảnh quan, v1 lớp đất mặt và tắng phủ phải 
được lấy đi để tiếp cặn được than. Có thể 
giảm thiểu sự nhiễu loạn này bằng cách yêu. 
cầu phải lấy lại vũng đất sau khi khai thác 
xmö (xem hình 10.10). Tuy nhiên, sự yêu cầu. 
\y hiếm khi, nếu không nói là chẳng bao 
siỡ, làm cho vũng đất trở về với mức trước 
khi khai thác, Chỉ phí cho sự phục hồi này 
được chuyỂn qua cho người tiêu thụ dưới 
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Hình 10.9: Khai thắc mồ đưổi đất. Nếu lắng phủ quá 
dạy không thểkhai thắc lô thiên l#x tì hả kha th 
côi đất a) Nếu tnach than không lộ rà tÌì ngg#t A4 
"mọi lố thông thẳng cưng để đến dư than ( các 
dâi dốc với mạch than lồ rat nghi tà hai thắc theo 
Miểu hầm ngàng, trong đồ nhưng n9 th, 
than tt bên sờ dễt 











lồ vào 





dạng nâng cao giá than. Các phương pháp. 
khai thác ngẫm không phá hỏng môi trường 
bê mật nhiều như phương pháp khai thác lộ 
thiên, nhưng sẽ xẩy ra sut lũn nếu hẳm bị 


sâp. Ngoài ra những đống rác lớn được tạo 
ra xung quanh lối vào của mỏ, do những cặn 
bã phải lách ra khỏi than. 

Mức khốe và sự an toàn là những mối bận 
nự khai thác than, một 





tâm lớn liên quan với 








trong những công việc nguy hiểm nhất trên 
thể giới. Điều nây đặc biệt đúng với vi 
khai thác ngầm. Nhiều thợ mỏ đã mắc bệnh. 





phổi đen, môt thứ bệnh hỗ hấp gây ra bởi sự 
tích tu những bụi than trong phổi người thợ 
mỗ. tan cần trở sự trao đổi khí 
giữa phổi và máu 

VỊ than đá kễnh căng nên việc chuyên 
chở khá phiển phức. Thường thì than đá cổ 
thể được xử dụng một cách kinh tế nhất ở 
gắn nơi nổ được sản xuất ra. Chủ bằng đường 
sất (bao gồm chỉ phí để lấp đật và duy tì 
đường sắt củng như chỉ phí nâng lương để 
di chuyển đoàn tầu đài. Ở một số nơi, than 
.đá được chuyển tữ xe lửa xuống lầu thũy. 

Việc khai thắc mỗ và chuyên chở than lạo 
ra rất nhiều bui bậm. Những khối lượng lớn 
bụi than hay vào không khí trong lúc cất hằng, 
đỡ hàng có thể gây ra những phiễn phức lăn 
Về ñ nhiễm không khí tại chỗ, Nếu một tầu 
thủy hay một toa xe lửa được dùng để chở 
than thì phẫi tốn tiền làm sạch tâu xe ấy trước 
khi sử dụng để chở các hàng hôa khác trong 
vài trường hợp than có thỂ được nghiễn nát 
và hòa lẫn vào nước để tạo nên một chất sên 
sệt có thể bơm vào các ống dẫn. 





'ác hạt bụi 





ác 
















Hình 10.10: San lấp mổ than lộ tiền. ai nh này chothấy mỗi khu vực lớn đã tổng được kai thắc lộiên mà 


không có nhiễu cổ gắng để sanÌ 
thấy rô và ngựa đã không cổ gắng để ồn rừng lạ trên 
au/khi khaithắc mồ than lột 





đất. Những mg rãnh tạ ra bồi hoạt đồng khai hắc mố ta 





gquá khử hước 
dành đất này. Tấ lại () Lä một vídụ vê afsan lấp tốt 





nà Hài bên của chỗ đào được làun thành hậc và được rỗng cây, Dất àt được hoàn 


trảlại, và mắt đất hằng phẳng gi đây là một đồng cõ nàng siất cao. 
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Hình 1, 11: Khoan dấu ngoài kho. Mot 1l, 
đã dà 
giếng để lấy lu 





ắc chẩu trôn sàn biển tì 
ác Nhĩ 





Nguần Ib) Viện dẫu Hos KỆ 


Vi than đá là nhiên liệu hóa thạch hình 
thành tữ xác thực vật nên có chứa Sulfur lí 
chất hiện diện trong ptotein của thực v 
nguyên thủy. Sulfur khiến cho nước xã tử" 
hẳm mỏ có tính axit và gây ô nhiễm không 
khí, Nước xã từ hẩm mỏ dễ cô tính axit khi 
mà lắc dụng phối hợp cũa oxy, nước, và 
một số vi khuẩn làm cho Sulfur trong than 
đí, tạo nên axit sulfrie. Axit su 
trào lên từ một mạch than ngay cả trước khi 
mổ than được khai thác. Tuy nhiên tình. trạng 
trở nên tối tệ hơn khi than được khai thác 
và tẳng phủ bị khuấy động, để cho nước mt 
dội rửa axit sulfurie vào đồng suối. Nước su 
cổ thể quá axit đến nỗi chỉ có một vài loại vĩ 
khuẩn và rong tảo sống được thôi. Ngây nay 
nhiễu quốc gia đã cổ luật lệ quy định lượng 
y trăn từ các hầm. 
mỏ than bị bỏ tử khi trước 
an hành thì vẫn liếp tục làm ö. 


















uríc có thể 

















nước được cho phép chả 


mỏ, nhưng 
khi luật lệ 
nhiễm nước 
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Tình trạng phóng thải cacbon dioxit từ" 
việc đốt than đã trở thành một vấn để lớn 
trong những năm gắn đầy. Những lượng 
©acbon dioxiL gầy cầng nhiễu trong không, 
khí đã có tác động mạnh mê trên sự nồng 
lên của quả đất. Các nhà môi trường học đã 
để nghị nên giảm việc sử dụng than đó, 
n liệu hóa thạch khác (đấu mỏ và 
khí đốt tự nhiên) sẵn xuất ra íLeacbon dioxjt 
hơn trong khi vẫn cung cấp một số nâng lượng 
tưởng đường 

Ngày nay người ta đang tìm kiếm các 
nguồn nhiền liệu thay thể, Các nhiên liệu 
thay thể phổ biển nhất cho than là dẫu mỏ 
và khí đốt tự nhiện. 











Sử dung dẫu mỏ. 

Đầu mö có nhiễu đặc điểm khiến nó được 
Xếp vào loại nguồn năng lượng cao cấp hơn 
than đá. Việc trích lấy dầu mỏ ít gây tổn hại 
cho môi trường hơn việc khai thác mổ than. 
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Hình 10,12: Công dụng của đầu thô, Có thể thụ 
thô, Một thủng dẫu thô chế biế 











ĐẤU Ma nhiên 





.DÍu ận niên iệu 
\0lhông ——‡ và đu bi nh, 
h8 đưỜng, tan tốc 


tọc rất nhiều loại sẵn phẩm qua việc chưng cất và tình lọc dấu 
a dược gẵn tmôt nữa thùng 


xang- Hình tiên giới thiêu về các công đoạn của quá 





trình tịnh lọc và các sản phẩm khắc như có thể lấy rat dâu thô. 


Ngiên ¡ Theo cuổn Cơn nghi, năng khờng và xã hội của Ezf Cook, 1976 


Dầu mỏ côn là nguỗn năng lượng cô đọng 
hơn than, khi chấy ít gây ô nhiễm hơn xà có 
thể được chuyển đi dễ dàng qua đường ống 
Các đặc điểm này khiến cho dầu mỏ trở 
thành một nhiên liệu lý tưởng cho xe hơi 
Nhưng việc tìm dâu mỏ không phải dễ dàng. 
Ngày nay các nhà địa chất phải dùng hằng 
loạt xét nghiệm để xác định vị trí của các 
cấu tạo có thể chứa dầu ở dưới lòng đất. Khi 
tìm được một vùng gắn giống như thế thì 
người ta khoan một giếng thử nghiệm để 
xem ó đẩu thật hay không. Vì nhiều mố 
dầu dễ dàng lấy đã bị rút sạch nên việc khoan 
tìm ngày nay nhầm vào những lượng dấu 
nhỗ hơn ở các nơi khó tiếp cận hơn, như thế 
cổ nghĩa là chí phí cho dầu mỏ lấy từ những. 
mỏ mới phát triển cao hơn dấu lấy được từ. 
những nguồn dễ tìm trong quá khứ. Vì các 
mỏ dẫu trên đất liễn đã trở nên khó tìm hơn 
nên, các nhà địa chất đã mở rộng cuộc tìm 
kiểm đến sàn đai đương. Xây dưng một dần 
khoan ngoài biển có thể tổn tới hằng u 
đô la. Để giảm bởi chỉ phí này, người ta có 
thể khoan đến 70 giếng ở một dàn khoan 








(xem hình 10.11), Trữ lượng dầu tổng cộng. 
được biết trên thế giới vào năm 2000 ước 
khoảng 1000 tỷ thùng. Hơn 3/4 số dầu này, 
nằm ở các nước OPEC, và hơn một nữa ở 
bốn nước 'Trung Đông (Ả Rập Xê Ủt, Iraq, 
Kuwait, và ram) 

Một trong những khó khăn của việc lấy 
dẫu là đem đầu từ dưới đất lên. NẾU trong 
mỏ dẫu có một áp suất nước hoặc khí đủ 
mạnh thì khi khoan xuống dầu sẽ được đẩy 
lên mặt đất. Nếu áp suất tự nhiên không đủ 
mạnh thì phẩi bơm đẫu lên. Công nghệ hiện 
nay chỉ giúp cho người ta lấy lên một phẩn 
ba lượng dầu trong đất. Như thế có nghĩa là 
cứ lấy lên một thùng thì phẫi bỗ lại trong đất 
bai thùng. Ở hấu hết các mỏ dầu người ta ấp 
dụng phương pháp thu hỗi thứ cấp để lấy 
thêm dấu lên. Phương pháp này bao gốm. 
việc bdm nước hoặc khi vào trong giếng để 
tống dẫu ra ngoài hoäc thậm chỉ chầm lửa 
vào khối đá chứa dẫu để làm cho dẫu đã 
loãng ra. Khi giá dầu tăng lên nữa thì sẽ phải 
dùng đến những phương phấp thu hồi thứ 
cấp tốn kém hơn và mạnh bạo hơn nữa. 
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.Hình 10.1: Vạtliệu tổng hợp có nguồn gốc dẫu mỏ, 
Các thớnhànggla dung này dc sản xuấttìnhipy]ed 
©hillyðdiuunô, Mặc dị các loác li đânkhiclchưếm 
16 rơng mồi ày đã đem lạ 
“nguồn l0 vô cũngtolôn cho các cðngy dấu mỗ, 








ng dầu nhưng các € 


Việc chế hiển dấu thô có thể làm ra những. 
sẵn phẨMm hữu ích. Dấu khi mới được lấy từ. 
dưới dất lên thường ở dạng không sử dung 
được, phải tịnh chế lại. Các thành phẩn khác 
nhau cña dấu thô có thể được 
VÀ thu hứng bằng cách đun nồng dấu trong 
một cẩi thấp chưng cất (xem hình 10.13). 
NgöÀi rà các chất hóa dầu lấy từ dầu mỏ 
được dũng làm nguyên liệu cho nhiều chất 
tổng hợp (xem hình 10.13). Tất cả những 
hoạt động chế biến này là những dịp để gây 











h riêng ra 





vụ trần đầu, Các lại nạn 
liên quan đến tầu dầu là nguyên nhân của 
fô nhiễm nước 


Linh 


za những sự phóng thích rũi ro hoặc thông, 
thường và có thể gây ö nhiễm cho không. 
khí hoặc nước. Công nghệ hoá dấu là một 
công nghệ gây ö nhiễm không khí nặng nể. 

Các hậu quả trên môi trường của việc 
xản xuất, chế hiến, chuyên chở và sử dụng 
dấu mỏ eó phẩn khác với các hầu quả của 
than đá. Giới truyền thông đã nổi nhiễu về 
những vụ trằn đấu trên biển (xem hình 
10.14). Tuy nhiên, những vụ trần dấu do 
tồi rò này chỉ gây ra khoảng 1⁄3 sự ô nhiễm 
vì dấu mỏ. Gần 60% sự ô nhiễm dẫu trên 
biển là hậu quả của công viếc chở dấu 
thông thường. Sự tràn đấu trên đất thì có 
thể gây ö nhiễm đất và nước ngầm. Sự bấc 
hơi của các sản phẩm từ dẫu và việc chảy 
không trọn vẹn các nhiên liêu dầu mỏ góp 
phấn gây ra ö nhiễm khống khí. Các vấn 
läy sẽ được bản đến ở chương 17 




















Sử dụng khí đốt tự nhiên 

Khí đốt tự nhiên, nguồn nâng lương nhiên 
liệu hoá thạch quan trọng bằng thứ bu, cung 
cấp 27% năng lượng cña thế giới. Hoạt động 
khoan tìm để lấy khi đốt tự nhiên cũng tương 
tự như hoạt động khoan tìm dẫu mỏ. Trên 
thực tế, một giếng khoan có thể ho ta cả 
dẫu và khí đốt tự nhiên. Cũng như vđi dầu 
mỏ, các phương pháp thu hổi thứ cấp, cho. 
bơm khí hoặc nước vào trone giếng đã được 
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sử dụng để thu hoạch lượng khí tư nhiên 
tối đa từ mổ. Sau khi được chế biến, khí 
được đưa tới người tiêu thụ bằng đường ống. 

Chuyên chở khi đốt tự nhiên vẫn côn là 
một khó khăn tại nhiễu nơi trên thế giới. Ở 
“Trung Đông, Mexico, Vene/uela và Niạeria, 
cấc khu mỏ ở quá xa người tiều thụ không 
thể thực hiên được đường ống cho nên phẩn 
lớn khí tự nhiên bị đốt đi như một phế phẩm 
của giếng dầu. Tuy nhiên, các phương phấp 
mới để vận chuyển khí đốt tự nhiên và biến. 
đổi nó thành những sản phẩm khác dang được. 
thử nghiệm. nhiệt độ -162'C thì khí đốt tự. 
nhiên trở thành chất lỗng và chỉ bằng 1/600. 
thể thích dạng khí của nó. Người ta đã thiết 
kế những tàu dẫu đặc biệt để chỗ khí đốt tư. 
nhiên hoá lông từ nơi sản xuất ti nơi có nhủ 
cu, Năm 1999, trên 75 tỷ miết khối khí đốt tự. 
nhiên đã được chở từ nước này sang nước 
khác dưới dạng khí hóa lỏng. Con số dày gắn 
bằng 4.5% số lượng khí đốt tự nhiên tiêu thụ 
trên thế giới. Trong số này, riêng Nhật Bản 
đã nhập vào 58 tỷ mét khối. Với sự gia tăng 
nhu cầu về khí đốt tự nhiên, lượng khí bị lãng 
phí cũng giảm xuống và những phương pháp. 
vận chuyển mới sẽ được ấp dụng. Giá cao. 
khiến cho việc vận chuyển khí đốt tự nhiên 
cqua những quãng đường dài từ nơi khai thác 
đến người tiêu thụ vẫn còn cổ lợi 

Mội lo ngại về việc vân chuyển khi đốt 
tự nhiên hoá lông là các vụ tai nạn có thể 
ầm cho tàu dẫu phát nổ. Một quy trình khác 
an toàn hơn, chuyển đổi khí đốt tự nhiên. 
thành metanol, một loại rượu lỏng, và khi 
đốt được chuyên chử dưới dạng này, 

“Trong sổ ba nhiên liệu hoá thạch thì khi 
đốt tự nhiên ít gây hại cho môi trường nhất. 
Một mỏ khí đốt tự nhiên không sẵn xuất ra 
bất cứ một chất thải não khổ coi dù rằng có 
thể có mi hôi tại chỗ. Ngoại trữ nguy cơ 
cháy hoặc nổ thì khi đốt tự nhiền không gây 
hại gì cho môi trường trong khi vận chuyển. 
Vì chấy sạch nên khí này gẩn như không 
sây ô nhiễm không khí. Các sản phẩm của 
việc đối cháy khí này lã cacbon dioxit và 


























nước. Tuy vậy, cacbon đioxit sinh ra có thể 
súp phần lầm cho quả đất nồng lên. Vấn để 
này sẽ được băn đến ở chương 17. 

Mặc dù khí đốt tự nhiên được sử dụng 
chủ yếu vì nhiệt nãng của nổ, nhưng nó cũng 
được dùng vào những việc khác nữa, như 
để điều chế các hoá chất dầu khí hoặc làm 
phân bón. Mẽtan có chứa những nguyễn từ 
nguyên tử hydro, các nguyên tử phối hợp. 
với sitơ trong không khí để tạo ra amoniac, 
chất có thể dùng làm phân bồn. 

Hơn 2/3 trữ lượng khí đốt tự nhiên của 
thế giới nằm tại Nga và Trung Đông. Trên 
thực tế, hơn 1⁄3 trữ lượng tổng công nằm 
trong 1Ô mỏ khổng lỗ; 6 ở Nga và sổ còn lại 
 Qaur, Iran, Angiêri, Hà Lan. 

Từ 1985 đến 1999, sẵn lượng khí đốt tư 
nhiên toàn thế giới đã tăng lên 26. Tại Nga, 
nơi có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất, 
sẵn lượng đã tăng 40% từ năm 1985 đến 1991 
nhưng sau đó đã giảm xuống do sự bất ổn 
VỀ kinh tế tử sau khi Liên Xô tan rã, 

Vi các trữ lượng dầu mö đã được tìm thấy 
bên dưới biển Bắc nên nhiều nước châu Âu 
(Anh quốc, Na Lly và Hà Lan) có những trữ 
lượng khí đốt tự nhiên đáng kể trong thời kỳ 
khan hiểm dấu mỏ những năm 1970, các 
nước này đã gia tâng việc sử dụng khi đốt 
.để đổi phó với giá dẫu tăng cao. Xu thế này 
sau đó vẫn côn tiếp tục: tử năm 1975 đến 
năm 2000, sự tiêu thụ khí đốt tự nhiền đã 
tăng lên 43% 
———— 
Các nguồn nãng lượng tái tạo được 

Bà nguồn năng HiJng không thể tái lạo tt 
nhiên liệu hóa thạch - than đá, dấu mỏ, khí 
đốt tư nhiên - cung cấp khoảng 90 năng 
lượng được mua bán hiện nay trên thế giới. 
'Năng lượng hạt nhân cung cấp trên 7% năng. 
lượng thế giới. Số còn lai được cũng cấp bởi 
các nguồn năng lương có thể tái tạo được, 
bao gốm năng lượng thủy điện, năng lượng 
¡ đốt, sự chuyển đổi sinh khối 
rấn. Năng lượng thủy điện chiếm. 
sẵn 98% s điện sính ra từ các nguồn tấi tạo 
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Phấn ăn ảa iện năng lến cận tại Ha Xỹ năm 1989 đe Đủy 
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Minh 10.15: Thủy điện và ểm năng, tú 3m diện nàng đothủy diện cũng cấp ại 
HoaKỹ, Đồthjbândhôiclo biết hôm nàng thỏ Yanay tạ Hoa (Để so xinh, các nhà mây 
diênlớnchạy bằng than đá có công si phát diện 1090 men) 





được (xem hình 10.15). Cái 
kể đến việc sử dụng củi gỗ, phân súc vậ 
các nguồn sản xuất năng lượng lại chỗ khác 
thưởng phổ biến tại các nước kém phát triển. 


số liệu nầy không. 





Năng lượng thủy điện 

Con người từ lâu đã biết sử dụng nước để 
vận hành nhiều loại máy. Những sự sử dụng 
năng lượng nước ban đầu là đỂ chạy máy xa 
mấy cứa và các máy móc rong ngành đệ 
“Thủy điện có thỂ được sẵn xuất bằng ha cách: 
Ngăn giữ nước: Một cơ sở ngăn giữ nước 
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hình là mốt hệ thống thủy điện lửn. 
Dũng một con đập giữ nước sông trong 
một hỗ chứa. Nước có thỂ được xả ra để 
cấp ứng với những nhu cầu điện thay đổi 
hoặc đỂ giữ một mực nước không đổi 
trong hổ chị 

Chuyển dòng: Cơ sở chuyển dòng còn gọi là 
chế ngự dòng sông, phân rẽ một phần đồng 
xông để cho chảy vào một con kênh hay 
mương lớn. Có thể không cẩn đấp đập. 

Trạm bơm nước tính năng: Khi nhu cầu 
YỀ điện không cao, thì người ta dùng một 
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phương tiện tích trữ nắng lượng bằng 
cách bơm nước từ dười thấp lên 


ột hỗ 
về điện 
bên dưới 





nưÖc trên cao, Khi có nhu 
thì nước được xả xuống hổ ch 
để tạo ra điện năng. 





Ngày nay năng lượng nước được sử dụng 
gân như chỉ để sẵn xuất điện. Khi chảy từ 
trên cao xuổng, nước cung cấp năng lượng 
để quay một máy phát điện. Các nhà mấy 
thủy điện thường được đật tại nơi có hổ chữa 
nước nhân tạo (xem hình 10.16). Nước được 
ngân giữ này là một nguồn nâng lượng tiểm 
tầng. Trên thể giđi ở những nơi có sông suối 
chảy dốc và đông chảy liên tục thì cổ thể 
sẵn xuất thủy diện mà không cẩn đến hỗ 
chứa. Những địa điểm như thế thường được 
thấy ở các vũng núi non và chỉ có thể dùng 
chạy các nhà máy điện cỡ nhỏ. Hiện nay, 
thủy điện cung cấp khoảng 2,5% năng lương 
được mua bẩn trên thế giới. 

iêm năng thủy điện được phân bố giữa 
các miễn lục địa theo tỉ lệ gắn đúng với điện 
tích đất đai. Chỉ riêng Trung Hoa đã có tới 
một phẩn mười tiểm năng của cả thế giđi 
Các vũng núi nan và các thung lũng lồn có 
sông chẩy qua là những nơi có nhiều hứa 
hẹn nhất. Ngoài Hoa Kỳ ra, khu vực phía 
đông của Liên Xô cũ và miễn Nam Canada, 
các nơi đã có nhiều cố gắng nhất để khai 























Hình 10, 16c Nhà máy 
thủy điện. Nuộc đưac 
ngàn giữ lại rong hỗ 
chứa này được dùng để 
sản xuất điện, Ngoài tạ 
hỗ chữa nước này côn 
là một biên pháp ngân 
ngĩa lũ lụt và dũng làm, 
Khu gi trí vúichơi 


thắc thủy điện là châu Âu và Nhật Bản. Châu 
Âu đã khai thác gắn 6/1 tiểm nãng của mình. 
Mặc dù chỉ có một phần tư tài ng 
chấu Á nhưng các nước này sản xuất một 
năng lượng thủy điện lớn gấp hai lần châu 
Á. Tri lại châu Phí chỉ khai thác có 56 tiểm. 
năng của mình, một nữa số này chỉ do ba 












con đập cung cấp, đó là các đập Kariba ở 
Đông Phi, đập Aswan trên sông Nile và đập 
Akesombo ở Ghana. 

Ở một số nơi trên thể giới, thuỷ điện là 
nguồn điện chính. Trên 15 quốc gin đã lấy 
thơn 2/3 điện nãng của mình tử các thác nước, 
Ở Nam Mỹ, 73% điện năng sử dụng là từ 
thuỷ điện, so với 40% ở các quốc gi đang 
phát triển nói chung. Na Uy lấy 99% điện 
năng và 50% toàn bộ các nắng lượng khúc 
từ các thắc nưỚc 

Cần biết rằng việc xây dựng một hỗ chữa 
nước cho một nhà máy thủy điện thường gây 
ra những phiển phức vŠ mật môi /rường Và 
xã hội, bao gồm sự mất đi từ những vùng đất 
canh tác phì nhiêu, sự huỷ hoại hệ sinh thấi 
nước tự nhiên, sự di dời toàn bộ dân cứ, và 
giảm lượng phù sa mầu mỡ bồi đấp cho vùng 
đất canh tác ở hạ nguồn. Việc xây đập Tellieo 
ở Tennessee; Hoa Kỳ phải bị hoãn lại nhiều 
năm vì việc đó có thể gây tuyệt chủng cho. 
một loại cá nhỏ có tên là *snail darter" chỉ 
sống được trong các đồng suối ngập nước 
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CÁC ĐỊA ĐIỂM THỦY ĐIỆN. 

Khoảng 17% cào địa điểm có bếm nâng thủy đện. 
tiên thế gõ đã được khai ác (em bẳng) Hà nghị sẳng 
luðn thế gi tính tắng điện hương do các nhà mây 
thưỷ điện cung cấp sẽ ăng lên Sẫn vào năm 2020 Các 
nước kêm phỏt hiển mờ khai tác độ 10% lắm năng bu, 
.iện của ho sẽ thực hiện phẩn lớn sự tăng tưêng này 

Sg tăng dự tụ sẽ diễn ra chủ yếu do sự xuất Hện. 
của những nhà mây cô hồ chữa nước lớn Tự nhiên, ệc 
xây đụng những nhà mây "Py điện min" (đưi 1 megs- 
 WaR) cũng đang gia tăng. Những nhã mãy nhự tế có thế 
x8 dựng ð những nơi hảo lành xa xôi và cung cấp đện 
cho những vùng nhỏ. Trung Quốc có trên 80 000 nhà" 
máy nho nhổ như thể, côn Haa Kỷ thì cô gần 1.500. 

hoằng 50% công suất hữy điện của Hoi j đã được 
Mai hắc Ty nhên, cơn ố thống Mê này c thể ngộ nhận. 
phần nào Đạo uậ{ về sông ngôi hoang đã và cảnh qan. 
(1988) ngân cẩm việc xây đựng độ trên những con sông, 
Ñ quy định. Min nay 37% các đã điểm cô tầm nàng, 
hủy đin nằm rên các cơn sông được hắt này bảo vệ 
Tim nâng sẵn suất thủy điện thưếng gân cho Hoa Kỹ lại 
bạo gồm cả ắc vùng này, cho d hận tay việc xây đựng. 
ác nhà my ti các điểm này là không thể được Tiên thực 


ác địa điểm thủy điận đã được khai thác, 2001 


Khu vực Phần trâm (hây điện đã khai thác 
Châu À 19 
Nam Mỹ 18 
Châu Phi 10 
Bắc Mỹ ga 
Ngt 10 
Châu Âu _) 
.Châu Đại Dương ” 


'Nguốt ffe9 tà lâu Köác zit tí nguyên săng lượng nói 
ph nững lượng tế gi: 


Việt xây dập Aswan ỡ Ai Cập đã khiến phải 
điều đời OOÖ dân. Nó tạo ra một môi trường 
lầm gia tầng bệnh sán mắng, bênh lan truyễn 
trong nước, gây rà bi một loại sấn dep, sống 
một phẩn đời trong các eon ốc vốn sống ở 
vũng nước chảy chậm. Các kênh dẫn thủy để 
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ế ngxEi ta đã cô ch trình phã hữy một số đập rên các cơn 
ðng ô những bàng như Maine vã Washingto để cải thiện 
“ngành ngư nghip sồ tại 


dt tiêu thự thủy điện cũng các nâng lượng cổ thể 
(di lao khát theo vũng (0uađ/illen BTU) 


Trước nâm 
Vũng, miền 2000 2005 2010 
CD 198 Ø5 240 
Hoa Kj” T8 838 84 
Canada 41 47 58 
Meico 03 04 085 
Nhật Bản 18 18 20 
0ECD châu Âu 4đ 57 82 
Ảnh quốc, 02 02 02 
Pháp 07 07 07 
Đức 03 04 04 
Ỳ 06 07 07 
Hà Lan 01 01 02 


Các nô: thu Äu khác 35 36 38 








Các 0ECD Khác 08 07 
EE/ FSU 34 98 
RU 38 29 

Đông Âu 08 10 
(Châu Á không OECD 6075 

Trựng Hos 2838 48 

Các nước châu Á khác 21 26 30 
Trøng Đông, 03 04 04 
Châu Phi 07 08 089 
Trang và Nam Mỹ ÁD 42 44 
Toàn thế giêi 326 384 414 
* âu ốm #0 bang. khu Eolomhls tà các túng lãnh tể' 
càt He Kỹ" 


BI tàÓ: CECD. TẾ ch: hợp tác vệ nhật trin kinh tế 
EE/ RE Băng Âu / Lần Xô cũ 


phản phối nước từ đập Aswan tạo nên điểu 
kiên lý tường cho sự nảy nở của loài ốc này, 
Nhiễu người sử dụng nước kênh để nấu án, 
tống và lắm đã bị nhiễm loại sấn này. 

Mặc dù các dự án thủy điện có gây ra 
những phiển phức nhưng người ta vẫn phát 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 








"ĐẬP TAM HIỆP. 

Một dân bắt đầu năm 1957 đang đưc o sinh 
gang lắm vôi Kim tự thập và Vạnlÿ tường thành của 
"rừng Hot Đập Tam Hiệp chẳn ngang cơ sênglớ vào 
hàng thử ba rên tế gì, sông Dưng Tử, Jš một dự án 
mà kh oän hành có thể được nhNn thấy tụ mặt tăng và 
sử là sơn đập lớn nhất thế đi Đập Tam Hệp ẽ ri dài 
24m ngng qua sông Dương Tủ. nhô cao 185m trong 
Không trúng vào a nộthồ chứa mu 690Mm đằng se. 
nô Cho đẩn khi hoàn thành vào nm 2009, knh phí cho 
đập này dự lính sẽ vượt quả 40 đô La Mỹ, Nhà nước 
Trung Ho ấy rằng đập nay tấtcủn thấtYì nhếu! đo 
Lỷ óo hàng đầulà 18000 magahail đện mà địp ny sẽ 
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triển những ưu diểm mới. Từ năm 1985 đến 
nãm 2000, năng lượng do thủy điện cung 
cấp để sử dụng trên thể giới đã tăng lên hơn. 
30%. Sự thay đổi quan trọng nhất được thấy 
ở Nam Mỹ, tại đây việc dũng thủy điện đã 
tăng lên 40%: trong thời gian nầy. 

Trung Hoa đang xây một đấp. 
khổng lỗ có lên là đập Tam Hiệp, trên sông 
Dương Tử. Đến khi hoàn tất đây sẽ là đập 








"tạo ra Nến kính tẾ đang phât hiển nhanh cúa Trung Hoa 
_cắn nhiều năng lượng cho các trưng tâm công nghiệp. 
dang phát triển. Nước này cũng nói rằng dự ân này sẽ: 
tiến đổi cơ sông Dưng Tú, nhất à các vũng ưng 
nguôn, thành một thủy đao tàu bè dễ đi lại hơn, nghĩa là 
"kính Ế hơn. Luận chủng quan trọng cối cùng cho con. 
.đập này cô lên quan đến iệc phông nữa ngập lữ các 
"khúc giữa vã khúc dưỡi của con sông. Các phẩn này Xưa. 
"nay vẫn bị ngập lụt thưởng xuyên và tai hại Tuy nhiên 
các lận cứ kính ế không phỗi lä vấn đđưy nhất được 
'bản đến liên quan với đập Tam Hiệp. 

“Cặc nhà khoa học ở Trưng Hoa và ð các nước khác đã. 
cắnh bảo rằng dự ân này có thể đe đọa các loài cả di cư, 
vựa tăng s/0 hễm nức và ngu hiểm đến mứ gi MIẬT 
chủng cho kồicásốu mỏ ngẫnalipst, co oi cả heoŠ 
xông, co ki sÉu trắng Xibèt, và cá loi cả tim của 
“ng Qiốc Các qua ngại VÝ mật mi rường lên quan 
.đến đự ân này đã khiễn Hoa Kỳ quyết 
“định rút tại ự trọ gip kỹ thuật Ảnh 
'"ưỡng trên đân chúng sống ở vùng. 
này áng là mộtvấn đồnghêm tợng 
“Sau khi hoàn thành, hồ nước do đập. 
hy go nên sã gây ngập l cho 153 
thị trấn, 4500 ngði nhà, rất nhilu địa 
.đển lêlocổvà các khUtE cÌnh quan 
“của vùng Tam Hiệp vên đã là nguồn. 
cắm hứng cho biết bao thì nhân và 
hoiziØtnhilu thế 
Bạn cô thế rằng các lệ Ieh cỉa đự 
nkhổng lổ này cao hơi những tổn 
hao vế mắt kinh tẾ và môi trường 
"hay không? 

Bạn có ủng hô cho việt iển Khải 
_ự án này không? 


sua 





thủy điện lớn nhất thế giới (đọc: Bối cảnh 
toàn cẫu: Đập Tam Hiệp) 

Những đập lớn ngày nay được xếp vào 
hằng kỳ công vĩ đại nhất của nhân loại. Nhà 
máy thủy điện Itaipu là công trình lỡn nhất 
thế giới thuộc loại này (cho điến khi xây xong 
đập Tam Hiệp của Trung Hoa). Được x 
dựng từ năm 1975 đến năm 191 trên một 
chỉ nhánh của con sông Parana, ltaipu là một 
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dự án liên kết của Brazil và Paraguay. Mười 
tắm đơn vị phát điện của nhà máy đã đạt tới 
một công suất tổng cộng là 12 megawat. Quy 
mô của dự ứn này còn được chứng mình bởi 
sự kiện là vào năm 1991, ltaipu đã cung cấp, 
25% nguồn năng lượng cho Bruzil và 8t 

cho Parapuay, Hỗ V 
diện tích Ñ500 mét vuông, bằng điện tích cả 
nước Li-bảng. Có thể thấy rõ những dự án 
Xây đập thuỷ điện trong cäc kế hoạch kinh 
và đầu tự cũa nhiều quốc gia dang phát triển 
Ai Cập điện khí hoá cho gắn như toàn bộ các 
làng xã cũa họ bằng điện lấy từ đập Aswan 
Bất dẫu từ những năm 1950, các nước này dã 
chớ xây dựng những công trình thuỷ điện đạt 
quy mô bởi vì các ngành công nghiệp dùng 
nhiều năng lượng cẩn có giá rẻ và bởi vì các 
ccf sở cho vay trên thể giđi sẵn sảng ứng trước 
nhiều tỉ đồ la 
Ngân hàng thể giới thì cấc quốc gia đang 
phát triển cắn có khoảng 100 tỷ đồ la Mỹ 
vào năm 202 cho các nhà máy diện năng 
được quy hoạch. Do những quan ngai về 
mặt mội trường đối với việc xây dựng các 
đập lớn cho nên xu thế trong tưởng lai sẽ là 
xây những nhà máy thuỷ điện cỡ nhỏ để 
phát điện đủ dùng cho từng cộng đồng thôi. 











lu của Ghana có một 











ho các dự án 











Năng lượng thủy triểu 
Thủy triểu là một nguồn năng lướng khác. 


280 SV._ 





Hình 10, 17: Trạm phát điện thủy 
triếu. Nhà máy phát điên ö cũa sông 
Rance của Pháp là nhà máy phát 
tiên hủy riểu lớn nhất thể gi, 


có liên quan với các điều kiện địa chất địa 
phường. Thủy triểu sinh ra do sức hút của 

lật trắng Vì mặt trời, cũng với sự quay trộn 
của trái đất tự chuyển động theo thủy triểu 








của nước chứa đựng một xố lớn nâng lượng. 
nhiều năm, các kỳ sư đã để nghị nên sử: 
dung khối nưỨc chuyển động này để sẵn xuất 
Èn tắc cũng giống như nguyên 
tấc áp dung ở nhà máy thủy điện. Khi nước 
chấy từ mực cao xuống mực thấp thì điều đó 
có thể được sử dụng để sản xuất ra điện. Sự 
ch biệt giữa hai mực thủy triểu càng lớn 
thì càng có thể thu được nhiễu năng lượng. 

Vì sự thay đổi của thủy triều chỉ lân nhất 
.8 gẵn vùng cực và mạnh nhất ở các vịnh hay 
cửa söng hẹp nên một số địa điểm thích hợp 
để đặt nhà máy điện không cố nhiễu. Trong 
những năm 1930, Hoa Kỳ đã khảo sát khả 
£ xây dựng một nhà máy phát điện thủy 
tại Passamaquoddy, bang Maine, trên 
vĩnh Fundy. Sau khi tiêu tốn nhiễu thời giờ 
xà tiễn bạc cho việc nghiên cứu tính khả thí, 
cuối cùng người ta đã bỏ ý định ấy. Năm 
1966, nước Pháp đã xây một nhà máy điện 
thủy triểu thương mại (xem hình 10.17), toa 
lạc trên cửa đồng Ranee thuộc bờ biển Brit- 
tany, đây là nhà máy phát điện thủy triễu 
lớn nhất của thế giới. Nhà máy được xây 
dưng để phát ra 240 megawat điện, nhưng 
do tính chất tuần hoàn của thủy triểu nên 
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nhà máy thường chỉ sản xuất được 62 mega- 
at Như vậy đã thoả mãn cho nhu cầu điện 
năng của 100000 dân (chưa tới 0.2% dân số. 
nước Pháp), Tại Nova Scolia, Canada, cũng 
cổ một nhà mấy 16 megawatt. 

Một kiểu máy điện thủy triểu mới đang 
được áp dụng tại nhà máy điện Dalupiri của 
Philippine. Hệ thống kiểu mới này là một 
tuabin để ngập trong nước biển, có tên 
tua-bin nước. Tương tự như một cối xay gió 
dưới nước, tua bin nước sẽ không gây ách 
tắc cho sự điểu cư của cá, cho sự máng tải 
phù sa hoặc cho dòng chảy của nước 

"Những đợt thủy triều biến động biến động 
gây ra đồng chấy làm quay các tua băn nước. 
'Cc tua bín này có những cánh quạt quay chậm. 
nên ÍL gây nguy hiểm cho sinh vật biển và 
cũng không cản trở luồng phũ sa hay dòng 
nước, Một hàng rào bảo vệ không cho các 
loài hữu nhữ biển lớn đến gắn tua-bin. Người 
ta te tính rằng Ikm "cẩu thủy tiểu” tạo nên 
bởi một đây những tua bín này sẵn xuất ra 
nhiều điện hơn một nhà máy điện hạt nhân 
lồn. Dự án ở Philipine hoàn thành sẽ có chiều 
đài 4km VÀ sẽ bao gốm 274 tua-hin với một 
công suất phát điện 2,3 gigawat trong thời 
điểm triểu dâng cực đỉnh. 





Năng lượng địa nhiệt 

Luồng địa nhiệt từ quả đất được phân hố 
không đều trên khấp bể mặt quả đất mà chỉ 
gắn với những vùng có hoạt động địa chất 
mạnh mẽ, ở đó hơi nóng từ trong quả đất có 
thể đến được mặt đất qua chỗ vỏ mỏng hơn. 
Đặc biệt những nước xung quanh mắng Thái 
Bình Dương trong vùng được gọi là “võng 
đai lửa" bọc quanh Thái Bình Dương, những 
kỜ đất giữa biển (như Ailen), những khe 
nứt lục địa, và các chỗ nóng khác đều phải 
hứng chịu những luồng địa nhiệt rất cao từ 
bên trong quả đất tỏa ra. 

'Ở những vũng mà hơi nóng bị nền lại đưi 
đất thì người ta rút lấy năng lượng địa nhiệt 
bằng cách khoan những cái giếng để lấy hơi 
nồng. Hơi nóng này sau đó được dùng để 





chạy mấy phát điện. Hiện nay năng lượng 
địa nhiệt chỉ được dùng ở những nơi mà khối 
hơi nồng này ở gần mặt đất (xem hình 10.18) 

Năng lượng địa nhiệt không được xem là 
một nguồn năng lượng có thể tái tạo thực sự 
mà là một năng lượng thay thể thôi 

Hoa Kỳ có khoäng một nửa công suất điện. 
địa nhiệt của thế giđi. Hơn 130 nhà máy phát 
điện loại này đang hoạt động tại 12 quốc gia 
khác nhau. Các nước Philippine, Italia, 
Mexico, Nhật Bản, New Zealand và Ailen 
đang sẵn xuất những lượng điện lồn hằng 
phương phấp địa nhiệt 

Riêng Califomia đã sẵn xuất 40% điện 
địa nhiệt của thế giới, khoảng 1900 mega- 
'wat, Một megawatt cung cấp năng lượng 
cho khoảng 1O00 gia đình sử dụng, Công ty 
khí đốt và điện thái dương (PG&E) đã sẵn 
xuất điện bằng năng lượng địa nhiệt từ năm 
1960, Phức hợp các máy phát điện của I'G&I: 
nằm ở phía Bắc San Franciseo là phức hợp. 
ổn nhất thế giới cung cấp 700 amegawatt điện 
năng, đủ dùng cho 700.000 gia đình hay 2/2 
triệu dân. 

Ngoài việc sẵn xuất điện, năng lượng do 
địa nhiệt còn được sử dụng trực tiếp để sưởi 
ấm. Tại Ailen một nữa năng lượng địa nhiệt 
được dùng để sản xuất điện, một nữa dùng 
để sưởi ấm. Ở thủ đô Reykjavik, tất cả các 
tòa nhà đều được sưởi ấm bằng nâng lượng 
địa nhiệt với giá rẻ hơn 25% so với giá phải 
dùng dẫu mỏ. 

Năng lượng địa nhiệt cũng gây ra một số 
rấc rổi vể mặt môi trường. Hơi nước chứa 
khí hydro sunfie có mũi trửng thối là một 
dạng ñ nhiễm không khi khó chịu. (Tuy 
nhiên các xunfïe Irong các nguồn địa nhiệt 
có thể được loại bỏ). 

“Tất cả mọi vật thể đều có chữa nhiệt năng, 
năng lượng này có thể được hút ra hoặc 
chuyển tổi một nơi khác, Một tủ lạnh hút nhiệt 
từ bên trong ra và chuyển tới các vòng dây 
phía sau tủ. Tương tự, các đường ống đặt trong 
Tòng đất có thể hút lấy nhiệt và chuyển vào 
nhà. Cẩn biết rằng sự ứng dụng năng lượng 
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địa nhiệt như thế cẫn có mốt sư hao lốn năng 
lượng qua một thiết bị chay bằng diễn. Trong 
xổ trường hợp, dũng nhiệt theo cách nãy rẻ 





tiễn hơn các nguồn nhiệt truyền thông như 
đầu mỗ và khí đốt tự nhiên, nhưng nó cũng 
không phải là một nguồn nhiệt "khô 
việc sử dụng nã 





tự lốn 
0”. Tuy nhí ng lướng địa 
nhiệtgilp ta bảo tổn được nhiên liệu hoá thạch 
và không lâm cho quả đất nóng lên 











Điện lấy từ trong đất 
Sức nông có tự nhiên bên dưR bễ mặt hành 
tỉnh cung cấp nâng lượng hoạt động cho các 


vài nơi trên thế giới như Ailen và nhiều vũng 
ở Califarnia, hơi nông tự nhiên và nước tự 
nhiên phối hợp với nhan theo liễu lượng vừa 
phải để tạo ra nàng lượng; Ở hầu hếi các nơi 
só nước bể mãt đổi dão thì sức nồng hữu 
dụng lại nằm bên dưới mật đất ở độ sâu 5km 
hoặc hơn ngoài tẩm của công nghệ khoan kinh. 
\ế. Côn đ những nơi mà bơi nông ở gẩn mặt 
đất th lại thường không có nước trên bỄ mặt 
(xem hình 10.18). 

“Trong nỗ lực tìm kiếm mội nâng lượng rễ 
tiền và không gây ö nhiễm, các nhà khoa 
học ở phỏng thí nghiềm quốc gia Los 








Alamos, New Mêxicõ, đã thử nghiêm một 
quy trình "khai thác nhiệt” trong đất. Đấy là 





núi lửu và các suối nước nồng, như suối nưc 
Quốc Gia Yellowstone. Ở 





nồng ở công vị 
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một nỗ lực mới để sử dụng năng lượng địa 
nhiệt. Trong quy trình này, nước được bơm 
bằng áp lực cao vào sâu trong đất 3 kilômet 
thông qua một cái giếng. Khi nước này trảo. 
ngược trở lên qua một cái giếng song song 
thì nổ đã được đun nóng vượt quả điểm sôi 
.do sức nóng hự nhiên cña trấi đất. Dự án Đã 
Khô Nông (hot dry roek projecU là một nỗ. 
lựe để phối hợp hơi nóng và nước vi nhau 
dưới dạng một nguẫn năng lượng địa nhiệt 

'Trung hình, nhiệt đô bên dưới mật đất 
tăng lên khoảng 271C khi xuống sâu mỗi 
Km. Tuy nhiên ở nhiều nơi tại miền Tây Hoa 
Kỳ, hơi nóng tần dư của các núi lửa ngây 
xưa khiển cho nhiệt độ tăng lên bơn 69C 
mỗi ku. Tại địa điểm Los Alattos, nhiệt độ 
Ở đầy giếng vào khoảng 240C: 

"Theo các nhà nghiÊn cứu lại Los Alamos, 
mọi sự đính giá đề dật eho thấy là cổ ít nhất 
500.000 quad (quadrilion Btu) nhiệt lượng 
Nữ Ít tường để khô nóng ở một độ sâu mũi 
khoan có thể dị tới bên đưới Hoa Kỳ. Con 
số này bằng 6000 lấn số năng lượng tổng 
cộng mầ nước này sử dụng trong một năm. 

'Cũu hỏi cư bản được đặt rà bây giờ là năng 
lượng ấy liệu có thể được khai thắc một cách. 
kinh tế để dùng trên thị trường hay không” 
“Tới thời điểm này thì câu trả lừi là không; tuy 
nhiên nếu tìm ra những công nghệ tuổi thì 
cầu trả lời có thể khác di. Một số vấn để khác 
cũng cn để cập tới: nhiệt lượng trong một 
cái giếng có tổn tại dũ lâu dài để biện minh 
cho các chỉ phí" Hệ thống có thể bí lại được 


























không để giảm sự rò rỉ nước? Có thể duy tả 
một đồng nước chảy liên tục hay không” 

Cho đồ tổ ra là có thỂ cạnh tranh vẻ mặt 
thương mại nhưng việc khai thác nhiệt lượng, 
từ đá khô nóng có th gặp phải những trở 
ngaiiEdrg Siệc đi đến địã điểm khai thức 
việc nối kết vdi những đường ống xa xôi, và 
những tranh luận phấp lÿ về quyền sử dụng 
nước. Nếu như khấc phục được những khó 
khăn trên dây thì rất có thể là một ngày kỉ 
năng lượng dùng cho chiếc máy vỉ tính của 
bạn sẽ được lấy tử nguồn nước nóng nằm. 
xâu nhiều km bên dưỡi mặt đất 





Năng lượng gió 

Khi năng lượng bức xạ của mật ời va 
vào trái đất thì nàng lượng ấy được chuyển 
đổi thành nhiệt làm cho khi quyển ấm lên. 
Trái đất được hun nông không đông đều vì 
nhiều ndi khác nhau nhận, VÌ không khí nồng. 
thì loãng hơn và bay lên cao nên luông không, 
khi mát bơn, đặc hơn tràn tới để chiếm chỗ. 
Luông không khí ấy chỉnh là gió. Suốt nhiều 
thế kỷ, gió đã được sử dụng để di chuyển 
she thuyền, chạy mấy xay, bdm nước và thực 
hiện nhiều công việc khác. CIẦn đây, gió đã 
được dùng để sản xuất ra điện (Xem hình 
10.19) 

Năm 2001, Califomia đã sử dụng 15.100 
tủa bìn gió để sản xuất rà 310 mepawalt điện 
với giá cố thể cạnh tranh với các nhà my 
than đá hay hạt nhân mi dược xñy dựng. 
Theo Hiệp hội nâng lượng gió của Mỹ thì 








"Hình 10.19: Năng lượng gió. Cát 
"bài nấy phát diên chạy bằng slc 
lô nhưlfÊn dây Ô CalMurnla cổ thế 
sản suất ra những lượng điệp lớn, 
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đến năm 2010 gió có thể cung cấp năng lượng 
cho 10 triệu gia đình ở Hoa Kỳ. Bộ năng 
lượng Hoa Kỹ tuyên bố rằng vùng đồng bằng 
lđn có thỂ cung cấp cho 48 bang 75% nh 
cầu điện của họ. Năm 1999 các nhà máy 
diện chạy bằng gió đã sẵn xuất đủ điện cho 
425.000 gia đình. Con số này được dự doần 
là sẽ tăng lên với sự ra đời của “trại” gió 
mới ở Minnesota, Iowa, Wyoming và Texas. 
Nhà máy điện chay giố giờ đây được xem 
là có thể cạnh tranh với những nhà máy điện. 
mới, chạy bằng than đá và khí đốt tư nhiên, 
và rẻ tiễn hơn nhà máy diện hạt nhân. Từ 
những năm 1980 chỉ phí liên quan với năng 
lượng từ gió đã giảm xuống đấng kể, một 
phần là do công nghệ dã tiến bộ và do tác 
động của nhà nước, 

Ngoài ra nhiễu người tiêu dùng cũng sẵn 
sàng trả tiễn thêm để có được năng lượng 
sạch. Ở Colorado, thông qua một chương 
trình có tên là “nguồn gió”, 101000 cư dân 
Và doanh nghiệp đã trả thêm 3,5 đô la một 
tháng cho mỗi khối năng lượng gió 100km. 

'Theo Bộ năng lượng Hoa Kỳ, năng lượng 
gió là nguồn năng lượng tăng trưởng nhanh 
nhất thế giới trong những năm 1990, những 
cải tiến công nghệ trong 20 năm qua đã hạ 
giảm giá cả năng lượng này từ 40 cent Ikw/ 
gÌỜ xuống côn khoảng 4-5 cent. Giá điện 
sản xuất bằng sức gió được dự đoán là sẽ 
còn xuống thấp hơn nữa nếu công nghề 
tiến bộ lớn. Trong khi đó, một sự thúc đẩy 
bãi bỏ các quy định về năng lượng và những. 
lo ngại về khỏi, mưa axit và sư nồng lên 
cửa quả đất dang khiến các nhà quản lý 
quyết định chính sách buộc các cơ sỡ phải 
bán thứ điện có thể tái tạo. Tắm bang Texas, 
'Wisconsin, Massachusetts, Connectic 
New Iersey, Minnexota, Nevada và Penn- 
+ylvania- buộc các nhà máy phải bấn thứ 
điện xanh”. Ít nhất có 36 nhà máy đã đưa. 
năng lượng gi vào lầm một phẩn tong các 
chương trình năng lượng xanh cũa họ, 

Phân lôn các nguồn gió của Hoa Kỳ vẫn 
chưa được khai thác. Chỉ riêng Texas vã 























— 


Dakota cũng đũ gió để cung cấp năng lượng. 
cho cä nước nhưng điểu đó không có khả 
năng thực hiện được. Tốc độ gió thất thường, 
khiến không thể xem đây là nguồn năng. 
lượng đáng tin cây; các công ty năng lượng 
và các nhà làm luật xem gi chỉ như một thứ 
bổ sung cho nhiên liệu hóa thạch. 

Ấn Độ, Trung Hoa, Đức và Nhật Bản đang. 
có kế hoạch gia tăng quan trọng nguồn điện 
từ gió trung vài năm tổi. Từ năm 1998 đến 
nay mức sản xuất năng lượng từ gió của thế. 
giới đã tăng lên hơn 35, đạt đến mức. 
10.000 megawatL 

'Ở một số nơi nguồn gió đểu đặn và chắc 
chấn đã khiến cho việc sử dụng năng lượng 
gió có ldi hơn các nơi khác. Những vùng 
trống và thoáng như vùng đổng bằng lồn ở 
Bắc Mỹ phủ hợp với việc sử dụng năng lượng 
gió hứn các vùng có nhiễu cấy lớn. Điện 
Sẵn xuất ra từ gió thường được dùng kết hợp. 
với các nguồn điện khác để thay thế khi gió 
ngưng thổi. Các máy phát điện chay gió cũng. 
‡Ây ra một số hậu quả bất lợi. Các cánh quạt 
khi quay có thể gây nguy hiểm cho loài chìm. 
và tạo ra những tiếng ổn làm nhiễu người 
thấy khó chịu. Tuy nhiên những nhà máy. 
điện gió loại mới. có những cánh quạt chậm. 
hơn nên nhiều loại chim như đại hằng vàng. 
nñu có thể trắnh được để dàng. Ngoài ra một 
Số người xem cái quang cảnh một bãi rộng 
những máy phát điện chạy gió như được thấy 
.ð California, là một sự ö nhiễm cảnh quan. 

Từ năm 1998 năng lượng gió đã là nguồn 
điện mới tăng trưởng nhanh nhất thế giớ 
mỗi năm bành trưởng thêm trung bình 30%, 
trị giá của điên năng toàn thế giđi sẵn xuất 
ra bởi các nguồn năng lượng có thể tái tạo. 
gi và mật tời là vào khoảng 7 tỉ đô la - rất 
cao so với 1 tỉ đỗ la một thập kỷ trước đây. 
“Thị phần của điện năng tái tạo được hy vong 
là sẽ vượt quá 80 t đỗ la vào năm 2010, 








Năng lượng mặt trời 
Mặt trời thường được nhắc đến như một 
pháp tối hậu cho các khó khăn về năng 
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"Hình 10:20:S0ỗi ấm bằng năng lượng mặt trời thụ động, 
"Bê dài của phần nhô raö ngôi nhà này dhực thiết kế để 
"ngôi thà được «\Öi ấm bằng mật trời ai vị độ 38 Hặc 
cũaSỉ Lods Misewi, Theo thiế kế nay, ngy 

ta dùng một bức tường dây 30-40 cm để 
thụ hững và tổn tr nhiệt Bức tường. 
Dâychfk đại ðphía sau một bức ỡng 
bằng kính và quay mật về hưởng 
Nam. Trong tôi ngày giữa màn đồng 
khí mật tri ở góc 2B° thị năng lượng 
sáng (ước bức tưỡng này thụ hứng và lôn 
IrđM0i chang nhiệt, Ban đêm, nhiệt latttrong 
bức Ong cổ công dụng xôi ấm ngồi nhà. Sự đối lá tự 
nhiên khiến lu không khí lỏt qua bức tường và ngôi 
hà được sưổiất. Trong ột ngày na hề, hi góc 
trời là 75°hi phân nhô ra của tuảt nhà che khuất bức 
"vðng thú hững, không để mặt rời chiếu vào. 





lượng của thế giới. Mặt trời cùng cấp một 
nguồn nãng lượng liên tục vượt xa nhu cấu. 
của thế giới. Thật vậy, số năng lượng tiếp 
nhận tử mật trời mỗi ngày lăn gấp 60 lần số 
nĂng lượng sản xuất ra mỗi ngày bửi toàn hộ 
cấc nguồn năng lượng khác phối hợp lại. Trở 
ngại chính với nâng lượng mặt trời là tính 
chất ngất quãng của nó, Năng lương này chỉ 
cổ vào ban ngày và khi tri nấng, Tất cả các. 
hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời đều 
phải tổn trữ nãng lượng hoặc dùng một nguỗn 
năng lượng bổ sung mỗi khi không cố mật 
trời, Vì sự có được mật trời ở mỗi nơi mỗi 
khác cho nên một số vùng thì thích hợp về 
Việc sử dụng năng lượng mặt trời hơn các. 
Vũng khác, năng lượng mặt trời cũng có 
thể rất phân tần, đây là một khó khăn khác 
trong việc sử dụng năng lượng này. 

Năng lượng mật trời được sử dụng theo. 
ba cách. 
1. Trong một hệ thống sưởi ấm thụ động. 
năng lượng mật trời được chuyển đổi 
thẳng thành nhiệt tai nơi thu hứng năng 
lượng này, 
'Trong một hệ thống sưởi ấm chủ động, 
năng lượng mặt trời được chuyển đổi thành. 
nhiệt nhưng nhiệt nảy phải được dẫn 
tryền từ nơi thu hứng đến chỗ sử dụng. 









3. Năng lượng mật trời còn có thể được dũng 
để sản xuất ra điện, điện này được dũng để 
chạy các pin mặt trời hoặc có thể được truyền. 
theo các dưỡng đây dẫn thông thường. 


Hệ thống năng lượng mặt trời thụ động 
Bất cứ ai đã từng đi bộ chân không trên 
lê đường hay mật đưỡng trắng nhựa vào một 
ngày nắng gất đều cảm nhận được tác dụng 
của sự đun nóng thụ động bằng năng lượng 
mật trời. Trong một hệ thống năng lượng mẬt 
trời thụ động quang năng được chuyển đổi 
thành nhiệt năng khi nó được một bể mặt 
hấp thụ. Các hình thức sử dụng năng lượng 
mật trời thụ động cổ xưa nhất là phơi khô 
lương thực và quấn áo và để cho nước biển 
bốc hơi thành muối. Nhà cửa và chỗ ở ngày. 
nay có thể được thiết kế để sử dụng năng. 
lượng mặt trữi thụ động vào việc sưởi ấm 
(xem hình 10.20). Những hệ thống như thế 
cắn có một cửa sổ lữn để cho ánh nắng mặt 
trời có thể thường xuyên qua và một thỂ khối 
lên để thu hững và tich trữ sức nóng. Khối 
lên này có thể là một bức tường hay một săn 
nhà dày. Loại vật liệu xây dưng, màu sắc 
mấi lợp và cảnh tí, tất cả đều là những yếu 
tổ quan trọng trong sự sưởi ấnm thụ động bằng, 
năng lượng mắt trời. Vì không có những bộ 
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Hình 10.21: Hệ thống nàng lượng mặt tri chỉ: 
động, Các Lô phận thụ hông nhiệt mặt tr cưng 
cấp 05% nước nông 

"ha khoa này ý Cại 











phân chuyển động nên một hệ thống năng 

lượng mặt tời 

bảo tì, Tuy nhiên, kiểu thiết kế để sử dụng 
ng lượng mặt trời thu động chỉ được áp 

dụng trong các công trình xây dựng mới 





động không cần đến sự 






Hệ thống năng lượng mặt trời chủ động 
Một hệ thống năng lượng mặt trời, 
bớm và một hệ thống ống dẫn để truyền 
nơi sản xuất đến nơi cần sưi 
(em hình 10.21). Các hệ thống năng lượng 
mật tời chủ động được lấp đặt đễ dàng nh 
trong các tòa nhà mới cất, nhưng trong mốt 
Số trường hợp có thể lấp đặt ở các 
đã có sẵn. Một điều quan trọng cẩn xem xét 
trong việc sử dụng một hệ thống năng lượng 
mặt trời chủ đông là chỉ phí ban đầu của sự 























lến trúc 








288-vu._ 








lấp đạt. MI 
xố bộ phân thu hứng được thiết kế đặc biệt 
lồng; mộ 
xmáy bơm; các đường ống dẫn chất lỏng nồng 
từ bộ phân thu hững tối nơi cần sưởi ấm. VỊ 
hệ thống chủ động cổ những bộ phận 
chuyển động nên nó cũng có những chỉ phí 
hoạt động và duy tu giống như bất cứ một 
hệ thống làm ấm hay làm mát nào khác 


hệ thống chủ động cần có một 





gồm một đãy ống nạp đẩy chí 















Chất 
löng nồng trong các ống lâm cho chất ổn 
trữ nóng lên để rồi chất này sẽ phóng thích 
nhiệt ra khi không có mật trời chiếu rọi 








Điện năng từ mặt trời 
Khi chiếc pin quang volta (photovoltaic 
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cell = PV cell) hay pin mật trời dấu tiên, 
một bộ phận lưỡng kim lầm cho ánh nấng 
mặt trời được biến đổi trực tiếp thành dòng 
điện, được phòng thí nghiệm Iell chế ra 
4, nó bị xem là một mật hằng mới 
tốn kém. Tuy nhiên, khi những cục pin hữu 
hiệu hơn được sẵn xuất và bán với giá 

hơn thì pin quang volla được dùng nhiều 
hơn vào giữa những năm 1980, hơn 60 triệu 
mãy tính dùng pin mật trời đã được sẵn xuất 
hàng năm, Các máy tính này sử dụng trên 
10% sổ pìn mật trời sẵn xì 

Pin quang volla được xem là nguồn cung 
cấp những lượng điền nhỏ để dùng vào. 
những việc đặc biệt như để vận hành các 
thiết bị ở vùng hẻo lánh xa xôi. Hệ thống 
phát điện thông thường ở các nhà máy điện 
lđn, Ở cắc khu vực tập trung và phân phối 
diện bằng những đường dây cao thế thì đất 
tiến hơn và chỉ dùng được ở những vùng 
dân cư đông đúc. Còn ở những vũng hẻo. 
ánh xa xôi trên thế giới thì pín mật trời tiện 
dụng hơn. 

Đủ rằng việc bán pin mặt trời để dùng 
chơ các mặt hằng như đèn hiệu xa lô, mất 
nhà, và radio đã tăng 20% từ năm 1998 đến 
năm 1900, nhưng phẩn lớn sự gia tñng này 
đễu ở bên ngoài nước Mỹ. Trên 70% số pin 
mặt trời đo Hoa Kỳ sẵn xuất đã được gởi ra 
nước ngoài, thường là tới những vùng xã xöi 























trời. Ö hốt số vũng hếo lánh, 
năng lương mắt trôi là một 
phương pháp kạnh lể để sẵn 
xáất điện 





như miễn quê Ấn Độ, không có điện lưới. 
Tử năm 1997, thị phần thể giới cũa Lloa Kỳ 
về pin mặt tri đã tụt giảm từ 44'6 xuống. 
còn 35%. Người ta chỉ đoán là Nhật Bản, 
ni giá điện khả đất, sẽ vươn lên dẫn đâu vẻ 
xố bán pin mặt ời trên toàn thế giới. Không 
phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhật Bản 
đã chỉ 240 triệu đô la hàng năm cho năng 
lướng mật trời se với 72 triệu đô la của Hoa. 
Kỳ trong năm 1999. Trên 10.000 ngôi nhà 
dũng điện mật trời đã được xây ở nhiều nơi 
tại Alaska và các vùng hẻo lánh của nước 
Úc (xem hình 10.22). Nước Pháp đã tài trự. 
cho việc dựng lập 2.000 đơn vị điện mặt trời 
trên 18 hòn đảo của Pacilïc, nâng lượng các 
đơn vị nầy cung cấp điên cho 1.000 ngôi 
nhà và 5 bệnh viện. Nhiều quốc gia đang 
phát triển của thế giới sẽ đưa điện vẺ các 
làng quê thông qua việc sử dụng pin mặt 
trời thay vì sử dụng máy phát điện đòi hỏi 
nhiên liệu và đường dây phân phối. 








Cẩn nói rõ rằng để có thỂ cạnh tranh với 


nhiên liệu hóa thạch, các chuyên gia năng 
lượng mặt trời cẫn nghĩ đến chuyên làm ân 
ôn hơn. Người Hà Lan mới đây đang nỗ lực 
lầm điều đó. Gần Amersfoorl, công ty NV 
REMU của người Hà Lan đã có dự án 13 
triệu đô la nhầm xây dựng 500 ngôi nhà có 
mãi lợp bằng các tấm pin mặt trời. Đến khi 
xây đựng xong, các ngôi nhà này sẽ rút lấy 


=7 











được I,Ä megaWatt năng lượng tử mặt trời, 
đủ để cùng cấp cho khoảng 60% nh 
năng lượng của cộng đồng. Mục tiêu của dự. 
ấn Amersfoort là biện mình cho việc x: 
dựng một hệ thống năng lượng mật trời ở 
toàn thể cộng đồng 

Giá bán của pin quang volta đã giảm thấp 
nhờ sự áp dụng công nghệ tốt hơn. Cuối cũng 
tồi các pin này sẽ có thể cạnh tranh với các 
nguồn nãng lượng khác, đặc biệt là khi gi 
của nhiên liệu hóa thạch đang tâng cao 

Nẵng lượng mặt trời cũng dược dùng để 
xẵn xuất điện theo cách thâng thường hơn 
Một công ty có tên là Luz International ở 
Californit đã xây lấp những chiếc máng thu 
hứng mắt trời đỂ dun nóng dầu mỡ trong ống 
dẫn lên tới 390C (xem hình 10.23). II 
nồng này được truyền vào nước, làm cl 
nước bốc hơi và hơi nước được dùng để vận 
hành các tua-bin phát điện thông thường 
Cũng như với các pin quang volia, chỉ phí 
sẵn xuất điện theo cách này đang hạ giảm 
Yề có thỂ cạnh tranh được với các nguồn điện 
thông thường, 


cầu 





























Những hạn chế của năng lượng mặt trời 
Nẵng lượng mặt trời cung cấp chưa ti 
Lf năng lượng của thế giới vì nhiều lÿ do. 
Lý do dễ thấy nhất là năng lượng này chỉ có 
vào ban ngầy, như thế có nghĩa là cần có 
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Hình 10.3: Sản xuất điện 
bằng mặt trồi. Nhà (nấy phát 
diên sử dụng năng lượng mật 
trời này cổ h sẵn xuất ra điên, 
iả cạnh tranh với các pluEng, 
pháp sẵn xuất iện khác 





một kiểu ổn rữ nhiệt năng hay điện năng 
não đồ để dùng cho ban đêm, điều này gây 
thêm tốn kém cho việc sử dụng năng lượng 
mặt trời. Sự kiện việc đun nóng bằng nãng 
lượng mặt trời chỉ có thể áp dụng ở các công 
tình mới đây cũng hạn chế việc sử dụng 
nâng lượng này. Ở các xứ lạnh thì riêng năng 
lượng mặt trời không đũ để sưởi ấm và cẳn 
c6 sự hỗ trợ của một hệ thống sưởi ấm thông 
thường. Khi hầu cũng là một vấn để, vì nhiều 
vũng có thời gian đầi bị mây che lâm giảm 
số năng lượng mật trời có thể thu hững. Mặc 
dù giá của các bộ phận thu hứng và các 
thiết bị liền quan đã giẩm xuống trong 
những năm gần đây nhưng nhiều hệ thống 
thu hứng vẫn còn đất tiền. Chẳng hạn, điện 
từ pin quang volta vẫn còn đất hơn điện từ 
các hệ thống phát điện thông thường. Tuy 
nhiên giá của pin mặt trời đang tiếp tục bạ 
giảm dẫn, còn chỉ phí sẵn xuất điện bằng 
nhiên liều thông thường thì đang tăng lên 






































Sự chuyển đổi sinh khối 

¡nh khối là bất cứ sự tích tụ chất hữu cứ 
nào do các vật sống (ạo ra. Các nguồn sinh 
khối lượng dùng phổ biến nhất là củi đốt, 
xác bã hoa mầu sau vụ thu hoạch các. cây 
trồng vì chứa nhiều năng lượng, và chất thải 
của sc vật. (Do ảnh hưởng to lớn của củi 
đốt đối với một số nguỗn nãng lượng của 
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Hình 10.34: Hầm ñ mêtan. Trong hẳm này các vì khuẩn liêu hóa yếm khí chuyển đổi phần sức vậtthành khí 
môtan, dũng làm chất đốt chất thải quá vình này có th đàng làm phân bôn. Ở các nước kêm phải triển, kiểu 


hãm ö này có những cải loi nlaicưng cấp hí đối và 
ât, qua ồ giảm bửt bênh tt 





thế giới nên chất này sẽ được nói riêng ở 
phẩn khác). Các nguồn nhiên liệu cổ truyễn 
thường không mua bán nãy cung cấp hơn 
10% năng lượng của thế giới, nhưng đã không 
được ghỉ vào hấu hết các bằng thống kê về 
nâng lượng của thế giới. Nhiễu nước đang 
phát triển, các nguồn nhiên liệu này cung 
cấp một số năng lượng rất lớn. 

“Chuyển đổi sinh khối là mọi quá trình thu. 
hoạch năng lượng từ hóa năng tồn trữ trong 
sinh khổ. Đây không phải là một ý ưởng mới: 
đốt củi là một hình thức chuyển đổi sinh khối 
đã được áp dụng hàng nghìn năm rồi. Sinh 
khối có thể được đốt trực tiếp nguồn nhiệt để 
nấu nướng, được đốt dể sản xuất điện nâng, 
được biến đổi thành cổn hoặc đang để sản. 
xuất ra khí mêtan (xem hình 10.24). Trung 
'Quốc có 500.000 lồ ñ khí mêtan nho nhỏ tại 
nhà và trong nông trại, Ấn Độ có 100009 và 
'Triểu Tiên có 50.004. Brazil là nước sản xuất 
cỗn từ sinh khối lớn nhất. Giá đường rẻ cùng 
với giá dẫu mỏ tăng cao đã thúc đấy Brazil 
sử dụng các cánh đông mía bao la của mình. 
lâm nguồn năng lượng, Cổn cung cấp 5U% 
nhiên liệu cho xe cộ của Brazil 





văn bón, vài 


là một cách để giải quyết chất thải của súc 








Việc chuyển đổi xinh khối làm nảy sinh 
một số lo ngại về mặt môi trường và kinh 
tế. Những nước sử dụng các lượng lớn sinh 
khối làm năng lượng thường là những nước 
thiếu hụt lương thực, chuyển đổi sinh khối 
e6 nghĩa là ít có những chất được hoàn lại 
cho đất và điểu này càng làm trẩm trọng 
thêm nạn thiếu lương thực. Nếu giá lưỡng 
thực tăng lên hoặc giá dầu mỏ giảm xuống 
thử có thể có sự chuyển đổi sinh khối hơn. 

Năng lượng cần thiết đỂ tạo nên những 
kho năng lượng khả dụng trong sinh khối 
cũng cắn được tính đến. trồng bắp để 
sản xuất cổn đòi hỗi sự đầu tư nhiều năng. 
lượng. Số năng lướng hiện điện trong cổn 
sẵn xuất từ bắp thực ra thấp hơn so với năng 
lượng đã đùng để sẵn xuất ra số cồn ấy, Như 
vậy xét trên quan điểm năng lượng thì thật 
phí lÿ- Tuy nhiên, sự tiện lợi một nhiên liệu 
lỗng có thể cũng đáng cho người ta chấp 
nhận tốn hao về mặt kinh lế. 





Các công nghệ chuyển đối sinh khối 
Có nhiều công nghề có thỂ chuyển đổi sinh 
khổi thành năng lượng. Các công nghệ này bao 
-z 089 
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gôm sự tiêu hóa yếm khí, sự vo thành viễn 
nhỏ, đốt trự tiếp để sản xuất điện và nhiệt kết 
hợp, hóa phân, khí hóa, và sẵn xuất cthanol 


Tiêu hồu yếm khí 

“Tiêu hóa yếm khí là sự phân hủy sinh khổi 
it và lưới xanh, qua sự hoại động 
khuẩn mà không có oxy, để sản xuất ra một 
hỗn hợp các khí mẽIan và cấcbon dioxit, gọi 
1â khí sinh vật (biogas). Sự tiêu hóa yếm khí 
chất thải tấn của thành phố trong các hố chôn 
sẵn xuất ra mọi loại khí có tên là khí hố chôn 
(landiill gas). Quá trình này diỄn ra một cách. 
tự nhiên vì sự phân hày chất hữu cơ bởi các vĩ 
khuỂn vẫn tiếp tục qua thời gian. Khí mêtan. 
sinh ra từ các hổ chỗn cuối cùng sẽ bay và 
không khi. Tuy nhiên cổ thể thu lấy khí này 
bằng cách luỗn những ống có khoan lỗ vào. 
trong hổ chôn, như vậy khí mềtan sẽ chui theo, 
đường ống, dưới áp suất tự nhiên, để đi đến 
nơi sử dụng chữ không còn thoát ra ngoài 
không khi để góp phẩn vào các khi thải gây 
hiệu ứng nhà kính 














Võ viền 

'Vo viên gồm việc nền ép sinh khối ở nhiệt 
độ cao và với áp suất rất mạnh. Các mãnh 
nhỏ sinh khối được ép vào khuôn thành 
những bánh hay viên, Các sản phẩm này có 
khổi lượng nhỏ hơn sinh khối nguyên thủy 
rất nhiêu nên có một e4jt đọ zãng lượng thể 
khối (Volumetrie enetsy densty = VED) cao. 
hơn, khiến chúng trở thành một nguồn năng 
lượng cô đậc hơn. Chúng cũng đễ chuyên 
chở và tổn trữ hơn sinh khối tự nhiên. Các 
viên sinh khối này có thỂ được sử dụng trực 
tiếp ở quy mô lớn dưới dạng chất đốt trực 
tiếp hoặc ở quy mô nhỏ trong các lò lấp hoặc. 
lô sưỞi của gia đình. 





Đối trực tiếp, sảm xuất điện và nhiệt kết hợp 

Đốt trực liếp là phương phấp chính được 
chọn để sử dụng năng lượng sinh khối. Năng 
lượng sắn xuat ra có thể được dùng để cung. 
cấp nhiệt hay hơi nước để nấu, sười chế biến 
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công nghiệp, hoặc để sản xuất điện. Các hệ 
thống phát điện lớn bằng sinh khối có thể 
cũ hiệu năng tương đương các hệ thống dùng 
nhiên liệu hóa thạch, nhưng có giá cao hơn 
do thiết kế đặc hiệt của lò đốt để giải quyết 
hăm lượng độ ẩm cao của sinh khối. Tuy 
nhiên, bằng việc sử dụng một hệ thống sản 
xuất nhiệt và điện kết hợp thĩ hiệu quả kinh 
Ế được cải thiện rất nhiễu. 











Hiếu phẩm 

Móa phân là quá trình nhiệt hóa cơ bản 
để hiến đổi sinh khối rắn thành một nhiên 
\g hữu ích hơn. Sinh khổi được đun 
nóng không có oxy, hoặc được đốt cháy 

tột phần ở nơi có ít oxy để sản xuất ra một 
hỗn hợp khí giàu hidrôcacbon, một chất lỏng 
giống như dầu và một cận bã rấn chửa nhiều 
efcbon. Thông thường ở các nước đang phát 
triển, chất bã dạng rắn được sẵn xuất ra là 
than, có mật độ năng lượng cao hơn chất đốt 
ban đấu. Các là than thông thường chỉ là 
những thanh củi được phủ kín bằng đất hoậc 
trong những cái hẩm dưới đất. Tuy nhiên 
trong các lò than này sự hóa than rất chậm 
chạp và kém hiệu quả. Các lò than hiện đại 
hơn đã thay thế cho các lồ than thông, 
thường. Chất rắn của sự hóa phần hay dẫu 
xinh học được sản xuất ra có thỂ chuyên chở 
dễ dàng và tình lọc thành nhiều loại sẵn phẩm. 
'Quá trình nãy tương tự như tỉnh lọc dẫu thô. 








Khí hóa 

(Khi hóa là một dạng hóa phân, thực 
với nhiễu không khí hơn và ở nhiệt độ cao 
để tối ưu hóa sự sản xuất khí. Chất khi sinh 
ra, gọi là khí sẵn xuất (producer gas), là một 
hỗn hợp của cácbon monoxit hidro, mêtan 
cũng với cácbon đioxit và nitd. Khí này linh 
hoạt hơn sinh khổi thể rấn ban đầu, và có 
thể được đùng làm nguồn nhiệt hoặc sử dụng. 
cho các động cơ đốt trong hay tua hin khí để 
sản xuất điện. Trong thời gian thế chiến thứ 
2, những nước như tc và Đức thậm chí đã 
dũng khí này để chạy xe, 
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Sản xuất Eithanol 

Ethanol có thể được sẵn xuất ra từ một 
xố chất liệu sinh khối có chứa đường, tỉnh 
bột hoặc xenlulô, Nguyên liệu thô phổ biến 





nhất để sản xuất cthanol là mĩa, nhưng có 
thể dùng các vật liệu khác, gồm lúa mi, 
bấp, các ngũ cốc khác và cũ cải đường. 
Sinh khối có căn bản tỉnh lọc thường rẻ 
hơn các vật liệu căn bản đường. nhưng cần 
được chế biến thêm. Tương tự, các vật liệu 
nhiều xenlulo như cũi và rưm thì rất có sẵn 
nhưng cân chuẩn bị khá tốn kém. 

ithanol được sẵn xuất bằng một quy trình 
có tên là sự lên men. Cụ thể, người ta đem 
ép cây sinh khối để lấy đường rỗi hòa với 
nước và men, sau đó giữ ấm hỗn hợp này 
trong các bổn lớn gọi là bổn lên men. Men 
phân hủy đường và biến đổi thành ethanol. 
cẳn chưng cất để loại bỏ nước cùng các tạp. 
chất khác ra khỏi sản phẩm cồn loãng. Bi 
có một dự án ethanol quy mô công nghiệp, 
nhầm sẵn xuất êtanol từ đường để pha vdi 
xăng. Tại Hoa Kỳ người ta dùng bắp để sản 
xuất ethanol rồi cho pha với xăng để sẵn xuất 
ra "gasohol" (cồn xăng). 
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Ở các nước kém phát triển, củi từ xưa đã là 
nguồn chất đốt chính suốt nhiễu thế kỹ. Thất 
vậy củi là nguồn năng lượng chữ yếu gẫn 
một nữa đân số thể giới. Trong những ngày 
này, củi được dũng chủ yếu để đun nấu. 








Hình 1025: Sự hoàng 
mạc hóa. Nhu câu củi 
đốt ð nh 
ôi nạn phả ng. Đây 
là nguyên nhân chính. 
của (hoang tnạc ha 





ii đã dẫn, 





'Việc dùng củi làm nguồn năng lượng chủ 
ếu, sự gia tâng dân số nhanh chống và giá 
cả đất đ sác loại nhiên liệu khác đã. 
phối hợp cùng nhau để tạo ra nhiều vấn để 
tôi trường nghiêm trọng tại nhiễu nơi trên 
thế giới. Người ta ước tính bằng 1⁄3 từ dân 
xố không kiếm đủ củi dùng hoặc phẫi đốn 
cây với một nhịp độ nhanh hơn sự lắng trường 
của chúng. Điều này dẫn tới sự hủy hoại 
nhiều khu rừng ở châu Á, châu Phi và thúc. 
nhanh tốc độ hoang mạc bóa ở các Vũng này, 
(xem hình 1025) 

VÌ kếnh càng và chứa íL năng lượng so 
với than đá và dấu mỏ nên củi không được 
vận chuyển qua những quãng đường đài, và 
hấu hết được sử dụng tại chỗ. Ở Hoa Kỳ, Na 
Uy, và Thụy Điển, cũi cung cấp 10% năng 
lương cho việc sưởi ấm trong nhà. Canada 
thụ được 3⁄% năng lượng ng cộng của nÌnh 
từ củi gỗ, và không phải chỉ để đốt lò sưởi 
phẫn lồn năng lượng này được dùng trong 
các công nghiệp lâm sản như đốn gỗ và chạy 
nhà máy 

Đốt củi cũng là nguồn ô nhiễm không 
khí. Các nghiên cứu cho thấy rằng hơn 7% 
hữu cớ được phóng thích ra ở khí 
đốt cũi, 32 hợp chất trong số đồ là những 
hydro cácbon được biết, hoặc nghí ngỡ là 
gây bệnh ung thư. Thường các lò đốt cũi 
không hoạt động với hiệu suất cao nhất nên 
có nhiễu vật thể li tỉ càng các sản phẩm khác. 
của sự cháy không hết, như cácbon monoxiL 
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gây bệnh tật 





Và tử vong 

LỞ những vùng dân cư đông đúc, việc đối 
nhiều than củi phóng thích những lương tro 
lớn vào không khí. Ở Missonla, Montana, 
trong những năm gần đây, 35% hạt bụi trong 
không khí mùa hè là do đốt củi mà có. Trong 
mùa đông, sự đốt cũi tạo ra 75 những hạt 
bụi đó. Đang có những biện pháp để giảm sự. 
ô nhiễm gây ra cho dốt củi. Một số thành phố 
như Luân Đôn, Anh quốc đã cấm việc đốt củi 
hoàn toàn, thành phố Vail ở Colorado cho. 
phép mỗi nhà được đốt một lò nấu thôi 
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u nơi đôi hỏi các lò nấu c 








NG 10.2: Số lượng chất tải rắn thải ra ở các | 
thành phổ lớn tho đầu người | 



















Tp. có thủ nhập e: Kilogam/ngay. Í 
Singapora 16 Í 
Toge 0% Í 
bàn em | 
Tre hôn nấy | 
th (me se — | 
Men Gdil nạ 


| Caloufa (Ấn Độ) 051 Í 


Kano (Nigsna) 





"Hình 10.36: Biến chất thải hành, 
năng lượng. ắc đô thị có thể (hước 
.đốt lên để sẵn suấi nhiệt và điên, 
Bãi rắc này dược địng để iếp hp, 
cho máng hứng của các lô luyện. 
kim nhiệt độ cao, 





đặc biệt để 
ð nhiễm. 





những bộ phận han chế ô nhiễ 
m lượng hạt bụi cùng các chế 
khác phóng thích ra 








Chất thải rắn 

Những người dẫn ở New York City thải rà 
y,tính ra là 1,8kg mỗi 
đầu người. Thực vẫy, người dẫn New York 
n đầu thế giới về thải rác đô thị. Các thành 
phố có thu nhập cao thường thãi rà nhiễu rắc 
tn các thành phố có thu nhập thấp (xem bắng 
10.3). Khoảng #0 chất thải này có thể đốt 
được vì thế dây là một nguôn năng lượng có 

tiễm năng lữn (Xem hình ]0.36) 
"Năng lượng rác”, sự sử dụng rác đô thị 


25.000 tấn rác mỗi nị 

















làm nguồn năng lượng cẩn đến nhiều công 





đoạn. Trước hết, chất thải phải được phân loại 
để các vật liệu hữu cơ dễ đốt tách ra khỏi cị 
chất võ cơ, Việc phân loại rác này nên để cho 
ngưới thải rác làm lấy thì kinh tế nhất, Như 
thế có nghĩa là người tạo ra rác phải tích rác 
ra trước khi cho nó vào giỏ, Rác như được 

n ra làm rác nhà bếp, vật liêu dễ đốt và 
thủy tỉnh, kim loại. Rác này phải được thu 
som bằng những xe rắc nhiều ngăn. Thứ hai, 
đỂ sử dụng rắc làm nguôn năng lượng một 
cách hữu hiệu cần phải có những khối lượng. 
lớn và một nguồn cung cẩn đáng tin cậy, Nếu 
một công đồng xây dựng một cơ sử đốt 200, 
tấn rác mỗi ngày thì cộng đồng đó phải sản 
xuất ra và thủ gom được 200 tấn rác mỗi ngày, 




















Hiyzifedluobsgiiei 


'Nhiễu cộng dỗng đã cho đốt rác dể giảm 
bật khối lượng rác trong một thời gian. Lò. 
thiêu rác kiên cố đã được xây tại Notingham., 
Anh quốc nấm 1874. Việc đốt rác đồ thị ở 
Munich, nước Đức, không những làm giảm 
lượng rác mà còn cung cấp nãng lượng cho 
12% điện năng của thành phố. Rotterdam, 
Hà Lan, đã dùng rác để vận hành một nhà 
mấy điện 55 megawatt của mình. Tại Hoa 
Kỳ chỉ 3% rác gia định được đốt đi. Con số. 
này thấp so với 26% được đốt ở Nhật Bản, 
51% ở Thuy Điển, và 75% ở Thụy Sĩ. 

Mặc đũ việc đốt rác làm giảm được khối 
lượng rác và cung cấp năng lượng nhưng 
cũng gây ra những quan ngại vể mật môi 
trường, mà một trong các quan ngại đồ là sự. 
ô nhiễm không khí. Nhiễu lò thiêu rắc cũ 
không tuân thũ các tiêu chuẩn về chất lượng 
không khí ngày nay. Ngoài ra, phẫn lớn 
liệu phế thải, như giấy tẨy trắng và plasis, 
eó chứa những hợp chất hữu cơ có clor. Khi 
đốt lên, các hợp chất này có thỂ lạo thành 
đioxin, rất độc hai và bị nghỉ ngờ là gây ra 
ung thự, Một trở ngại khác liên quan với các 
hệ thống chuyển đổi ríc thành năng lượng 
là tình trạng phổ biến của việc tái chế. Nhiều 
thứ hàng đang được tái chế ngảy nay, như 
plastis và gỗ, chứa hàm lượng nhiệt cao. Việc 
giảm thành phẩn các thứ này trong luồng chất 
thải sẽ làm giẩm giá trị củng cấp nhiệt năng 
của luỗng chất thải ấy, 








Bảo tổn nâng lượng 

Nhiều nhà quan sát đã chỉ ra rằng nếu cử 
đồi hỏi thêm năng lượng mà không bảo tổn 
thì chẳng khác gì đồi lấy thêm nước vào bốn. 
tấm tong khi vẫn mở nút xả. Tất nhiên là bản 
thân các chiến lược bảo tổn và hiệu suất không. 
loại bỏ được các nhu cầu về năng lượng, nhưng. 
chúng có thể khiển cho các nhu cầu được 
đáp ứng hơn nhiễu, bất kể là người ta chọn 
cách nào cung cấp năng lượng chủ yếu. 

Một số lớn năng lượng mà chúng ta tiêu. 
thụ đã bị lăng phí. Câu nói này không có. 
nghĩa là chỉ việc tất bớt bóng đèn và hạ giảm. 








thiết bị điều nhiệt ở lồ nung, mà đây là một 
thách thức v mặt kỹ thuật nữa. Việc sử dụng 
năng lượng tiểm tàng trong nhiên liệu bị mất 
đđi đưới đạng nhiệt võ dụng, và trở thành một 
sự ö nhiễm môi trường 

.C6 nhiều phương pháp bảo tổn tương đối 
đơn giản và hiệu quả. Hiệu năng được cải 
thiện của xe hơi, vận tải công công tốt hơn, 
và việc sử dụng đường sất ngày càng nhiễu 
hơn để chờ hành khách và hàng hóa là những 
biện pháp đơn giản và có thể thực hiện dễ 
dàng, để bảo tổn năng lượng giao thông. Để 
ấp lại cơn sối giá dẫu trong những năm 1970, 
chỉ số trung bình của quãng đường/nhiên liệu 
tại Hoa Kỳ đã tăng hơn hai lẫn từ 5,55 km 
mỗi Ï trong năm 1975, lên 12,3 km mỗi II 
trong năm 1988. Đáng tiếc là sự trần ngập 
dẫu là sự sụt giá nhiên liệu vào cuối những 
năm 1980 đã khiến người la không còn sốt 
xắng tiết kiệm thêm nữa. Trong khoảng từ" 
1990 đến 1997, chỉ số trung bình trên đây 
đã tụt xuống chỉ còn 11,8 km mỗi lít. Còn 
phải xem thứ là sự tăng giá xăng đột ngột từ 
đầu năm 2000 có lầm tăng thêm quãng đường. 
trên mỗi lít xăng hay không mới là loại xe. 
theo thiết kế mới. 

Bảo tổn không phải là cách để sản xuất 
ta năng lượng nhưng là cách để giảm sự cẲn 
thiết phải tiêu dũng thêm năng lượng và tiết 
kiêm tiền bạc. Một sổ phương pháp bảo tôn 
khá phức tạp, còn một số khác thì rất đơn 
giản. Chẳng hạn nếu một cái lồ đốt củi nhỏ, 
ít tốn kẽm được ra đời để thay thế cho những 
đống lửa ngoài tời ở các nước kém phát triển 
thì việc tiêu thụ năng lượng ở các vùng này 
cổ thể giảm bớt 501%. 

Hiện nay có thể ấp dung nhiễu phương 
pháp giẫm sự tiêu thụ năng lướng (xem hình 
1027). Việc sử dụng các bồng đèn huỳnh. 
quang hiệu suất cao thay cho các bóng đèn 
đây tóc chỉ tốn 25% năng lượng mà cũng 
cho một độ sáng tương đương và tỏa ra ít 
nhiệt hơn. Dũng thủy tình ít phát tắn làm. 
cửa sổ có thể lầm giảm lượng nhiệt đi vào 
nhà mà không cẩn trở ánh sáng. 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 


PIN NHIÊN LIỆU Cổ PHẢI Lễ TƯỜNG LAI? 

9i ựlo gai ngây cảng tăng về sự tay để bi hậu 
toàn cấu và sự cạn kiệt nhiên liệu hóa thạch, người ta 
cảng hưững sự chủ ý nhu hơn đến các nguồn năng 
.ợng cô thể tái tạo. Giữ vị trí hàng đầu của sự phát biển 
ày là các pIn nhiên liệu hydro được đúng nhiều nhờ có. 
'hiêu nẵng cao và ít cô khí phất thải 

Pin nhiên liệu thường được xem là giống bình ắc- 
.q/. Ty niên sự khác biệt chủ yếu giữa pin nhiên liệu. 
'và bình Ắc-quy là pin nhiên liệu không cần phải nạp lại 
"Trong Khi bình ấc-quy cần có một thời gian dài nạp điện. 
ã phỏng Hịh ía những kín loại ặng độc hại kh bị 
'hủy bỏ thì pin nhiên liệu vẫn hoạt động liên tục nếu được" 
nạp nhiên liệu vào đấy đủ. Nhiên liệu này có thể là khí 
“đốt tự nhiên, methanol, xăng, hoặc hydro tịnh khiết ~ 
.gn như bÄÌ cứ thứ gÌ mà tử đó cô thể trích ra được hyớrn. 

Mặc di cô thể đừng nhiều loại pin nhiên liệu nhưng lại 
pin phổ biến nhấtlà pín nhiên liệu vô màng trao đối prdbn. 
(PEN: di ochange memhrang) Ty ăn ctc phản (ng 
“đặc biệt lên bản trong pin này cô nhiều gex đoạn nhưng có. 
"hế im ttnhư sa Ki hước dð â siấ bị đ vào tơng 
IA0nhn lậu và ếp x vã mộtchất ức tc Pnzn làm 
cho tắc phân tì ty (l,)b chề ra thành các an hyưo, 
(), còn gọ l cc den và ắc ren. Một bức màng 


khnho, 
» 'Chất sức tác 





Dưỡng cực (] 


Eletron 
Pa 


in nhiên liệu đơn giãn 


cực tạ) 








S&i.. 


trao đổi pfdln để cho các pin, (H). đi ngang qua nô. 
“Còn các glectton thì chạy qua mờt mạch điện để làm những. 
Việc như phát ra ảnh sănghrậc vn hành nội động cơ điện 
Cac sơ hyớm điq màng tra đổ priem, và tổ hợp vũ các 
.#6ctơ đã đ heo mạch đện và vỡ oơ để ạo ra nƯc. 

"Nhu tô ngại đã làm tì hoãn việc phát triển pin 
"ihân lêu Dăng kể nhất là khô mã có được h/ôm trang 
thả tình liết đẾ chay pin Tuy ng hyớo nh khẾt tị 
cổ hiệu sất cao nhất và tạo a khí tải nhất, nhưng khÍ 
cây tấđŠ chây, kh tốn trĩ và không d cô đổi vũ ngư. 
9u đúng như l các nhiên lậu lấ/ từ đầu mà. Chi phí 
ắn iất in nhiên lệuiện nay hả cao chúa được sản 
xeấthàng lạt ð quy mô lớn 

TP nhi lệu đã đợc ử đụng đặc biệt ong nhấu 
Tĩnh vực Cơ quan Hàng không và vũ trụ Quốc gia (NASA), 
của Hơn K chế tạo ra ín này đ đing trên cát ph Đuyễn 
vào những nầm 660 do kch hước. trọng lượng và khả 
không độc hại của nõ Một ố tường học, ngền hàng, có 
'ean đắp đt pin hiên lệ để cưng cấp địn. Dù rằng 
chưa cô những ứng đụng để sn xiất hận đại quý mô hoậc. 
Vào ong công nghập. những pia nhiên lậuzẽ sớm thích 
ng được võ cắc mục tậu này và ấp theo 6 có thể là 
những ng đụng vào Uơng gia đính 

"on nhân lệuô nhiều u đm so võ các ngin năng 
'Møng khác. Vô một chị phí vân hành thấp, và gy rất 
'MẾng ổn, pin nhiên liêu cô thể được lắp đặt an toàn ở 
“những ng ting trả, Pin này cũng cô hể 
®ogt đông ự lực, nên ÿ ớng cho những 
"cách xa các hà máy đện cố tuyển Vì 
cóBỀ hoi động không lệ thức các đưng 
đây của hấu hết các bệ ống phân phối 
cðo nên những te tặc về đn cho hi 
9ếtcũng gầm đt Di quan trạng nhlà 
các gi nhiên lậu không GÀ ð nhim, 

.Mồt ong nhữn tiễn vọng qan trạng 
hi cho sự ph tiến nhiên lu rung 
"ương lạ là kỹ nghệ xe h, Mặc đủ có 
“một số khô khăn kỹ thu! trọng việc sử 
.đung pin nhin liệu tương xe hd thay vị 
“in cỗ nh nhưng các côn t8 tê hng 
.đầu đếu đốn ÿ rằng pin nhiên lệu sẽ kế 
icho động cơ đốt rong. Các xe buýt thử 
"nghišm đã cho chạy õ mộ số thành phế 
=ọn lạc của châu Âu, châu Mỹ, và ngi 
1a tà sẽ cô những chiếp 6 ương tự 


í nhên lậu la một thất bị chế đổi năn lượng g sa dưỡng đặn học Tế he. 


Lông 


Blpe/Nedithstsets 


Một số ngưi híng thứ với năng lượng tồi tạo đã dự 
đoán sự ra đổi của môt nến “Xinh tế hydrô” trong đô 
bàng nghìn việc làm sẽ được tạ rs để phát tần công 
nghiệp bít nhiên liệu. Công việc ản xuất gn nhiên lậu. 
5y dựng kho trữ nhiên iu h/dro cùng những hệ thống 
chuyên chỗ, và sự ra đổi của những sẵn phẩm in quan 
có thể sẽ sử dụng nhiều thần công hơ là tong việc khi 
"Hát nhiên lậu hôa thạch. 

Bạn nghĩ thế nàơ? C6 nên theo đổi các pin nhiên 
lậu để làm một giải phâp thay thế cho việc đốt nhiên 
lậu, hồa thạch? Ch phí nghiên cu và thự hiện có vượt 
quả những &h của việc bảo tổn nhiên lậu ha hạch? 
C6 những nguần năng lượng thay thế nào Khác đảng 
.được theo đuổi ích cực hơn không? Nến kinh tế hyớro. 


Cẩn khuyển khích xu thế sử dụng năng 
lượng một cách hữu hiệu hơn. Thường thì 
các ngôi nhà và máy móc được thiết kế k 
cồi và kém hiệu suất năng lượng được sẵn 
xuất ra với giá rẻ. Sự tổn kém trước mất thì 
thấp nhưng sự tổn kém về lầu dài thì ca 
Quần chúng cần được giáo dục để có thể nhìn 
thấy những sự hao tốn lâu dài vễ mặt kinh tế 
và năng lượng cũa việc mua những ngôi nhà 
và thiết bị được thiết kế kém cỏi. 

Các cư sử cung cấp điện gắn đã 

















đã trả 

















Pin nhiên liêu cổ thể là nguồn năng lưỡng viacố định, 
ữadi đông 


“cỡ phả là mðt hình ảnh cô thực cho vấn để năng lượng 
trong ương lạ của chúng ta không 


thành một phẩn trong bối cảnh bảo lỗn năng 
lượng. Ở một số bang, các cơ sở này được 
phép kiếim tiền bằng các nỗ lực bảo tổn; 
trước đây họ chỉ có thể kiếm tiễn bằng cách 
xây thêm nhiều nhà n n. Đường lối 
tới này khuyến khích họ tham gia nỗ lực 
láo dục để bảo tồn năng lượng, bi vì chỉ 
bảo cho khách hàng sử dụng năng lượng 
hiệu quả hơn sẽ gip cho bọ phục vụ được 
nhiều người hơn mã không cẩn phải xáy 
thêm những nhà máy mới 

















io tốn năng kyng, Việc sử dụng bóng đền huỳnh quang, các thiết bị có hiệu suất năng hưng c46, 
(tpháttần, cổ thể giảm dăng kể sự tiêu thụ năng lượng, 


"DẤU MÔ VÀ KHU BẢO TỔN UỐC GIĐổI SỐNG HOANG. 
ĐÃ BẮC CỰC. 





.hu bảo n quốc gia đồ sống hoang đã Bắc cực 
(ANWReArcuc Naonal WIldlfe Retuge) tùng lš để tài 
ranh cãi trong nhiều năm, 

Vào năm 1960, 38 tiệu hects đã đực dành a để làm, 
vũng phân bố quốc ia đế sống hong ơã BẮc cực Vậc 
hồng qua Đạo hệt Bo lồn cậc vũng đất cô ld £h qốc ga. 
năm 1680 đã mô ông vùng này đn 8 triệu hezts va lập 
a nðthu hoàng đã 35 iệu hecl2 Đạo kết cũng đất lại 
ôn cho ng này là Khu bảo tên Quốc ga đố sống hoang 
đã Bắc cự. Đạo hột này mang nhiễu ý ngN6 về mắt gốc 
Ế Khu bảo lốn ny tip gip vớ cng viên Gốc gia Min. 
BÍc Yiêon của Canada. Nhiều cơn t0, nhất là tấn lốc 
Pototpine, i qi đi lại ranh gi này tong múa di sự 
.huờng l hàng năm cla chứng Hệp uc bực Hoa Kỹ phải 
bo vệ cc con dưỡng đi eự này, 

-ĐạO uột đồ phái cô sự cho phập của Quốc hội tước 
khlkhoan m hay cô các hành động kha thắc tiên đường, 
băng duyên hải của khu bảo ốn. Vùng đống bằng đuyn 
ải tày 66 mật độ thủ hoang cao nhất, là vùng đất sinh 
sẵn cho tuẩn lọc PorcupIng, và cũng cổ tẩm nàng lớn 
nhất về sẵn xuất du mô Trong mọi tuêng hợp, sự cấp 
phấp này 0Â ra sự va chạm giữa ba hế le, bảo vệ môi 
'Uường, phát tiển kinh ế và lợ ích chính tị Hơn nữa, 
còn cỏ những khác biệt ÿ iến rất lôn bền tong các 
"ihôm cạnh tranh ld ch này, Một công đần Alszo tán 
(hânh việc khoan dấu, một số khác phản đối. Những, 
tÐt Ediimos Iglat sống đọc bồ biển phi Bắc AlszEa 
"BI tu đồng ƒ vớ việc khoan tìm dầu ương ANINR, 
Ng Inupil cho ng ngn lạ í dầu và phát triển thuế 
đđấtcủn các công y sẽ gúp cho ho cô mức sống cao hơn 
Bộ lạc người Mỹ bản đa khác trong vùng, ngưới Gach, 
Sðng trừng bình phía Nam của khu bảo tốn, thì chống lại 





việc khoan ím. Họ luận rằng việc khoan im sẽ ảnh 
"hưng t sự cú của tần lọc qua vúng này vào mỗi múa 
thụ đo dô ảnh hưởng trên kh năng săn tìm thíc ăn cho 
gia đình họ. Các thành viễn của Quốc hội cũng BỊ phân 
tán Cả đến các viễn chúc cũa Bộ Nội vụ cũng đứa ra 
"những luận chững trải nguợc nhau VỀ những ng cơ và. 
lg!ich của việc khoan Em đấu trong khu vục bão tổn 
Năm 1988, Bộ trưởng Bð Nội vụ, theo lộnh của Tổng 
thống BI Olnlon đã mỗ đưỡng cho việc khai thác dâu 
mỏ trên tiến đốc phía Bắc của Alaska_ Theo kẾ hoạch 
này khoảng 1/3 của khu nghiên cũ 4 triệu acfe ð gốc. 
"Đông Bắc của khu bảo tốn liên bang sẽ lã khu vực tẩm, 
đối võ tiệc khoan tìm đầu Hợp đồng khai thắc đầu được 
.šp đụng rên 4 tiệu se của khu Dự tũ đấu khi quốt gia 
8 phi Tây vùng đầu mổ Vịnh Prudhae..Một sổ hợp đồng, 
"này chỉ cho phếp khoan xo vi phải bảo vệ bề mặt Năm 
'000, cơ quan Quản ý thông 9n năng lượng (EIA) công 
bố một bšo cáo về khả năng sẵn xuất đầu mô từ đồng 
bằng đưyên hải của ANWVR, Vùng đồng bằng duyên hải 
"này bạo gồm xp xi 8% của khu ANWR 77 triệu hecti, 
và vùng ha vực địa iu iếm năng kinh Iổvà rộng lân 
nhất chía được lôai ác ti Họa KỤ. Quốc hội Han Kỹ đã 
.yẾt định cho phép thăm đò và khai thắc vúng này 
Năm 2002. Tổng thống George W Bunh tải khẳng định 
-/hậu thuẫn của mình đối vi việc khoan tìm dấu. Bảo 
cáo của ElA ước tịnh vớ xác xuất 95% rằng cô t nhất là 
5 7 thông đậu mỗ cô thể thu hối về mặt kthuẬt hứa 
4c khảm phá tai vũng đồng bằng duyên hà của ANWR, 
9 5% xác xuấtlã có t nhất 16 ỉ thùng đầu cô thể thu 
.®ựợc Báo câo nói rằng một khi đầu đã được phát in thị 
80% lượng đâu cô th thụ đưc về mặt kỹ thuật là có khả 
tăng khả thắc thương mại với giá 25 đô lä một thủng, 














ăn uản lộc dicưlrongklhu bảo tôn quốc 











la. Đời sống hoang đã Bắc cục. 
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(giả đâulà 25 đồ la mộtthúng vào thông bấy năm 2002) 
“giá số đầu nây vão năm 2002 là có thể tí 125 đến 
350 Íđô la. ác công tý đầu mỏ đã nhiều lần tuyên bố 
rằng năng lượng đầu này có thể được thụ lấy và không, 
8y ngủy hạ gì cho sinh Vật hoang dã hoặc hệ inh thi 
mong manh của Bắc cục. Các nhà bảo thủ th lý luẫn 





Tầng không được kha thác bất cử một thu bản tốn nào cá 
Khi mà vẫn có tể ải tếnic sử dụng năn lượng để 
tyằm bötnhúcấu Họ ới ng Việc khoan fm dấu sẽ Bm, 
hưhại mi tướng 3nh sống cỉa hàng triệu cơ chím đi 
tú, tnộc à gấu Bắc cục. Cỉcổ th gin mới có thể 
tr lờ cho chứng ta bên nàplà đúng 
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Tóm lược 

Một tải nguyên là một thứ gì hữu ích 
cho con người đang hiện hữu trong thiên 
nhiên, một thử có thể được trích lấy bằng. 
công nghệ hiện hãnh. Trữ lượng là những 
trắm tích đã được biết mà từ đó có thể hút 
ấy các chất một cách có lợi vẻ mặt kinh tế 
với công nghệ hiên đại. 

“Than đã là nhiên liệu hóa thạch đổi dào. 
nhất thế giới. Người ta lấy than đá bằng cách 
khai mổ lộ thiên hoặc khai mổ dưới lòng 
đất, Việc khai thác mổ than gây ra những, 
phiển phức như sự phá vỡ cảnh quan do 
khai thác lộ thiên, sự sụp lún do việc khai 
thác dưới sâu, Bệnh phổi đen, các đống chất 
thải, sự ð nhiễm nước và không khi, và nước. 
thoát ra chứa axit từ hầm mổ là những phiển 
phức khúc nữa. Dẫu mỏ lúc đầu được dùng 
lâm chất thay thể cho than đá vì tiện lợi 
hơn và rẻ tiền hơn. Tuy nhiên, nguồn cung 
cấp dẤu có hạn. Khi dấu trở nên khó kiếm 
hơn thì số đông những giếng khoan ngoài 
khơi, các phương pháp thu hồi thứ cấp, và 
sự thăm đò nhiễu nơi đã trở nên phổ biến. 
Khí đốt tự nhiên là một nguồn nhiên liệu 
hóa thạch quan trọng khác, khó khăn chủ 
yếu với khí đốt tự nhiên là việc chuyên 
chở đến người tiêu thụ. 

'Các nhiên liệu hóa thach không tái lạo 





được và số lượng cũng có hạn. Khi đã cạn 
kiệt thì nhiên liệu hóa thạch phải được thay 
thể bằng các dạng năng lượng khác có lẽ là 
những dang có thể tái tạo, Thủy điện có thể 
tâng lên đáng kể, nhưng sự phát triển nguồn 
năng lượng này gây ngập lụt cho nhiều khu. 
vực và buộc phải di dời dân chúng, việc dùng 
năng lượng địa nhiệt và thủy tiểu bị giới 
hạn bởi vị trí địa dư. Nâng lượng gió có thể 
đdùng để sản xuất điện nhưng cắn có những. 
vũng đất trống rộng rãi. Năng lượng mật trời 
cố thể được thu hứng tồi sử dụng trong các 
hệ thống thụ động hoặc chủ động và cũng 
có thể đàng để sắn xuất điện. Không có được 
ánh sắng mặt trời liên tục là sự hạn chế chủ 
yếu của năng lượng mật trời. Củi đốt là một 
nguồn năng lượng bé nhỏ ở các quốc gia 
công nghiệp nhưng là nguồn nhiên liệu quan 
trong ở nhiễu nước kém phát triển. Các sinh 
khối có thể được đốt cháy để cung cấp nhiệt 
năng cho sự nấu ân hoặc để sản xuất điện, 
hoặc có thể được chuyển đổi thành cổn hay 
sản xuất khí mêtan. Ở một số công đồng, 
chất thải rấn được đốt để giảm bớt thể khối 
và cũng đểỂ cung cấp nãng lượng: 

Bảo tổn năng lượng có thể làm giảm 
được nhu cẫu về năng lượng mà không làm 
thay đổi đáng kẾ mức sống của con người. 
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NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN 


.Mục tiều 


Độc xong chương này hạn có thể 

*- Giải thích vì sao sự phân hạch hạt nhân, 
có khả năng cung cấp những lượng lớn. 
năng lượng. 

*_ Mô tử một lò phản ứng hat nhân sẳn xuất 
điện như thế nào. 

®_ Mô tả các kiểu lò phản ứng hạt nhân cơ bản. 

«_ Giải thích các giai đoạn của chu trình 
nhiên liệu hạt nhân. 

«Kể ra những nổi lo ngại liên quan đến 
việc sử dụng năng lượng hạt nhãn 

* _ Nói rũ sự khó khăn của việc giải thể một 
nhà máy hat nhẫn 

+ Cho biết là chất thải phóng xạ bặc cao 
đang được tổn trữ như thể não. 

+ Mô lắ tai nạn hạt nhân tại Chemohyl 

*_ Cho biết một lò phản ứng hạt nhân tấi 
sinh khác với các lồ phản ứng hạt nhãn. 
khác như thế nào. 

+ Liệt kế các vấn để kỹ thuật trong việc 
thiết kế và vận hành một là phẫn ứng tấi 

nh nhanh dùng kim loại lỏng 

iải thích quá trình tổng hợp hạt nhân. 
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Sơ lược chương F1 


h chất của năng lượng hạt nhân 
Lịch sử phát triển năng lượng hạt nhân 
Các lò phẫn ứng hạt nhẫn. 
Kế hoạch xây dựng các lồ phẩn đng hạt 
nhân mới trên toàn thế giới 
Kéo dài tuổi thọ của nhà máy năng lượng 
Lò phẫn ứng tái sinh 
Sự tổng hợp hạt nhân 
Chủ trình của nhiên liệu hạt nhân 
Vật liêu hạt nhân và sự sẵn xuất vũ khí 
Những lo ngai Về năng lượng hat nhân 
Sự an toàn cũa lò phẫn ứng hạt nhân: hậu 
quả cũa sự cố Three Mile Island và 
Chernobyl 
Sự tiếp xúc với bức xạ 
Ô nhiễm nhiệt 
Chỉ phí ngưng vân hành 
Hãy bổ chất thải phóng xạ 
Bối cảnh toàn cầu: Tàn dư hạt nhân của Liên 
Xô 
'Cân cảnh môi trường: Cơ sở Ilanfor, một 
di sẵn ô nhiễm, 
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Tính chất của năng lượng hạt nhãn 
Năng lượng sinh ra từ sự phân rã của các 
hạt nhân nguyên tử có một iểm năng võ cũng 
to lớn để phục vụ cho loi người trên Thế 
giới. Chúng ta đã quen dùng ta X để khẩm 
phá chỗ xương gãy, chữa trị tung thư bằ 
phóng xạ, và chẩn đoán bệ 
dụng chất đẳng vị phóng 
điện nãng sẵn xuất ra t 














h bằng cách sử 

Khoảng 17% 
n thế giới có nguồn 
tốc từ các nhà máy điện hạt nhân, Các kỹ sứ 
tại Liên Xô cũ đã sử dụng các vụ nổ hạt nhân 
để di dời những khối đất hoặc đá lớn phục 
vụ cho việc xây dựng các đập nước, kênh 
đào và những nhà kho dưới đất. Chính phủ 
Hoa Kỳ đã xem xét khả năng sử dụng các 
Vụ nổ hạt nhân để đào một kênh P: 
mới (xem hình 11.1) 

Mật khác, năng lượng hạt nhân cũng có 
khả năng gây ra những tai h 
phố Hiroshima và Nagasaki của Nhí 
đã bị tân phá bởi bom nguyễn tử 

ĐỂ hiểu được nâng lượng hat nhã 
đến, cần điểm lại đôi nét v 
nguyên tử đã được trình bày ở chương 4. Tất 
cả các nguy: Vũng trung 
tâm gọi là hạt nhân, trong hạt nhãn chữa 
những prolon điện tính dương và những neu: 
tron không có điện tích. Di chuyển xung 
quanh hạt nhân là những eleetron bé nhỏ 
mạng điện tích ãm. Vì các vi thể điện tích 
dương trong bạt nhân đẩy ra xa nhau nên 
cần c6 nâng lượng để gắn kết 
nhưng một sổ đồng 
nguyên tử lại có tính phóng xạ 
nghĩu là hạt nhân của các nguyên tử ấy không 
bên vững và tự phân rã. Trung sự phân rã 
hạt nhân, các neutron, clectn, proton và 
kệ vĩ thể khác lớn hơn đã được phóng thích 
ra cũng với một số lớn năng lướng rong thời 














¡ lớn. Các thành 












tứ đều gồm có 





 proton và 





neutron lại với nhau. TI 

















gian phân rã hat nhân. Mỗi loại đồng vị có 
một tốc độ phân hủy nhất định. Tốc độ này 
được do bằng thời gian phân hãy phống xã 
tức là thời gian cẩn thiết để một nửa chất 
liệu phóng xạ bị phân hủy. Bảng 11-1 liễt 


kẽ thời gian phân hủy của nhiều chất đồng 
vị phống xa 
Sự phân rã hạt nhân phống thích rự năng 


lượng dười dạng bức xạ, trong số này có ba 

loại chính: 

Bức xạ alpha: gỗm các vị thỂ chuyển động, 
hợp nên bởi neutron và hai prolon. Bức xạ 
-lpha thường chỉ phóng qua không khí một 





Hình 11.1: Sử đụng năng lượng bại nhẫn. Các lìn Ăn)! 
.iệc sử dụng nàng lướng có ấn tữpÏtản ng 














“BẰNG 11.1: Thải gian phân hủy của mật số đồng vị 
phông Xạ 
Đồng vị phốngrạ — Thờigianphâmhủy 
laline 132 2A gõ 
Tchnehum 99 50 gỡ 
Rhođium 105 380 gi. | 
Xa 133 54nghy 
Battm 140 128 ngày 
Cerim 144 284,0 ngày 
.Oeslun 187 30năm 
Cáchơn 14 5730 năm, 
Uanlum 234 “280 000 nằm 
Chiaine 36 300090 năm 
Banllum 10. .45 iệu năm 
Polslum 40 1âïnăm ° 
Halum 4 85 năm, 























quïng chưa tối 1 mết và có thể bị chân lại 
bởi một tờ giấy hay lớp da bên ngoài. 

Bức xạ bêta: gồm những electron từ nhân 
nguyên tử phóng ra. Các hạt beta phồng đi 
nhanh hơn các hạt alpha và có thỂ vượt qua 
không khí được vài mết. Các hạt này bị chận 
li bởi một lp vải, thủy tinh hay nhôm. 

Bức xụ gamma: là một loại bức xạ điện từ, 
kiếng như tửa X, ánh sắng và sóng vô 
tuyến, Hức xạ này có thể xuyên qua một 
lớp bêtông nhiều centimét, 





Nếu bức xạ tiếp xúc với mỡ sinh vật thì 
những liều lượng bức xạ bêta và gamna tương 
dường sẽ gây ra những tổn hại sinh học tướng 
đương. Các vì thể alpha thì to hơn vỉ thể betx 
(electron) hoặc tỉa gamma (photon) do đồ gây 
tổn hại nhiễu hơn cho các mồ sinh học. Việc 
Ân hay hít các chất phỏng xạ vào khiến cho 
nguồn phóng xạ này nguy hiểm nhiễu hơn 
kiểu tiếp xúc với các nguồn từ xa 

Sự phóng thích neutron đặc biệt quan 
trọng trong Việc tạo ra năng lượng từ sự phẫn 
rã hạt nhân. Ngoài việc phóng thích ra các 
bức xạ alpha, beta và gamma trong lúc phân 
rã, nhân của một vài loại nguyên tử côn 








im: 


phóng thích ra các neuron. Khi các neutron 
di chuyển đung phải nhân của các nguyên 
tử khác, chúng có thể khiến cho các nhân 
này cùng vỡ ra. Quá trình này có lên là sự. 
phân hạch hạt nhãn. Nếu những hạt nhân 
đang phân rã nãy cùng phóng thích ra neu- 
tron thì các neutron này có thể phá vỡ nhân 
của các nguyên tử khác nữa, và các nhân. 
nãy cùng vỡ ra gây nên một quá trình liên 
tục có tên là phẩn ứng đây chuyển hạt nhân. 
Chỉ có một số loại nguyên tử có thể gây ra 
phân ứng đây chuyển hạt nhân. Hai chất liệu 
được sử đụng phổ biến trong các phản ứng 
hạt nhân Ìà uranium 235 và plutonium 239. 

Ngoài ra cắn phải có một số lượng nhiên 
liệu hạt nhãn nào đồ (khối lượng tới hạn) thì 
phản ng dây chuyển hạt nhân mới xảy ra 
được. Đầy là một quá trình khiến cho những 
lượng lớn năng lượng được phóng thích ra 
từ bom nguyên tử hoặc lò phản ứng hạt nhân. 
———— 
Lịch sử phát triển năng lượng hạt nhân 

Sự phân hạch hạt nhãn có điểu khiển đã 
diễn ra lẫn đầu tiên tại Đức năm 1938, nhưng 
Hoa Kỳ là nước đầu tiên sản xuất ra bom 
nguyễn tử. Năm 1945, quân đội Hoa Kỳ đã 
thả hai quả bom nguyên từ xuống các thành 
phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, 
Sự tần phá một cách ghê gôm hai thành phố. 
này đã cho thấy tô khả năng hủy diệt của 
năng lượng hạt nhân. Suốt nhiễu năm, hầu 
hết các nghiên cửu về nguyên tử đều nhằm, 
vào các ứng dụng quân sự của năng lượng, 
hat nhân đưới dạng bom và nguồn năng 
lượng cho tàu lớn. Trong thời gian 50 nâm 
sau Thế Chiến thứ 2, hai cường quốc quân 
sự hàng đầu của thế giới- Hoa Kỳ và Liên 
X6 cũ- đã theo đuổi những dự án, hạt nhân 
bí mật liên quan đến việc chế tạo và thử 
nghiệm bom nguyên tử 

'Việc này vẫn tiếp tục là tiêu điểm hàng. 
đầu của công cuộc nghiên cứu hạt nhân cho 
.đến khi có những thay đổi gẫn đây rong khối 
Liên Xô cũ, đưa người ta đến một thế giới 
không còn phải lo lắng nhiễu về chiến tranh 
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hạt nhân nữa, dù rằng những vụ nổ hạt nhân. 
năm 1998 do Ấn Độ và Pakistan thực hiện đã 
làm gia tăng ít nhiễu nỗi lo về chiến tranh hạt 
nhân. Tân dư của các công cuộc nghiên cửu. 
quân sự này là một khối lượng lồn các nưc, 
nước và không khí bị nhiễm chất phóng xa. 

Một số lớn những vũng bị nhiễm phóng 
x4 này đã được đưa ra ánh sáng gẵn đây và 
cẨn đến những nỗ lực thanh tẩy to lớn. Bộ 
Nẵng lượng Hoa Kỳ đã bất đầu việc thanh 
tẩy sự Ô nhiễm gây rủ bối các hoạt đồng của 
sản xuất vũ khí và đang cho chở chất th 
phóng xạ đến một nơi tôn trữ ở New Mexico. 

Sau Thế chiến thứ 2 người ta bất đầu 
thấy dược tiểm năng sử dung nâng lượng 
hạt nhân cho những mục địch hòa bình, thay 
vì để làm vũ khí. Lò phản ứng hạt nhân 








sản xuất điện đấu tiên trên thế giới được ~ 


xây dựng tại Hoa Kỳ năm 1951. và Liên 
Xô xây lò phản ứng đầu tiên của mình năm 
1954. Vào tháng 12 năm 1953, Tổng thống 
Mỹ Dwight D. Eisenhower trong bài diễn 
văn "Nguyên tử phuc vụ Hòa bình” của 
ông, dã có sự tiên đoán như sau: 
Các lò phần ứng hạt nhân sẽ sẵn xuất rà 
điện thật rẻ đến mức chẳng cẩn phải đo 
lường nữa, Người sử dụng sẽ trả môt phí 
khoắn hãng năm rồi muốn dùng bao 
nhiêu điện thì dùng. Nguyên tử sẽ cung 
cấp cho ta một nguồn điện an toàn, sạch 
sẽ và đáng tin cậy- 








Hình 1122 Phản ng dây chuyển 
“củas/phân hạch. Khi một net 
va vào một nhãn của U-235 thì 
nàng lưng được phóng íchravà 
shiêu mảnh phân hạch dự sản 
Xuất [a cũng Vỗi cặc newiơn của 
hân. Những neutơn mồi này có 
Thể và vào các nguyễn tử U-235 
ác làm cho nhân của chủng bị 
táchra.Chuờiphẫn ng này được 
gạo là phân ng dây chuyên, 


5Ù năm đã trôi qua từ sau lời tiên đoán 
của Eisenhower. Mặc dù năng lượng hạt nhân 
cđang được sử dụng như một nguồn điện đáng 
tin cây trên toàn thế giới nhưng nó cũng dã 
không làm tròn những lời hửa hẹn đẩy lạc 
quan trên đây. Nhiều tai nan nghiêm trọng. 
đã gây ra nổi lo ngại trên toàn thể giới về độ 
an loàn, và viếc xây dựng phẩn lớn các dự 
án năng lượng hạt nhân đã phải ngưng lại. 
Đông thời khi nhu cấu về năng lượng gia 
tăng và người ta đã nghĩ ra được một thế hệ 
mới những nhà máy điện hạt nhân an loàn 
hơn. Các chuyên gia tin tưởng rằng dân 
chúng sẽ ũng hộ các nhà máy điện hạt nhân. 
vì các nhà máy này không sẵn xuất ra cacbon 
đioxit vốn dang góp phần lâm cho quả đất 
nóng lên. 
Các lò phản ứng hạt nhân 

Một lồ phân ứng bạt nhân là một thiết bị 
cho phép phẫn ng dây chuyển phân hạch 
diễn ra một cách có kiểm soát. Trong lò phản 
ứng này người ta dùng các neutron để gây 
ra một sự phân hạch có kiểm soát các nguyên 
tử trọng khổi lớn như uranium. Uraniam 235 
(U-235) là một chất đổng vị của uranium 
được sử dụng làm nhiền liệu cho các lò 
phân ứng phân bach hạt nhân (xem hình 
112). Mỗi khi đã được bất đầu thì phần ứng, 
dây chuyển này sẽ tiếp tục phóng thích 
năng lượng ra mãi cho đến khi nhiên liệu 
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ấu hc ngân chập 





đã hết sach hoặc khi các neutron bị ngăn 


cản không cho húc vào các hạt nhãn khác 
Ngoài những thành nhiên liệu chứa uranium, 
lò phần ứng còn có những thành kiểm chế 
bằng eadmmium, boron, gaphite, hoặc các vật 
liệu không thể phân hạch khác, dùng để kiểm. 
chế tốc độ phân hạch, bằng cách hấp thụ các 
neuron. Khi các thanh kiểm chế được hạ 
xuổng lò phần ứng. chúng sẽ hấp thu các 
neutron mà uranium phân hạch phống ra 
Không còn nhiều nữa dể tiếp tục phẫn ứng 
đây chuyển nên tốc độ phân hạch giảm 
xuống. Nếu các thanh kiểm chế được rút lên 
thì sẽ có thêm nhiều sự phân hạch và có nhiều 
vi thể, phông xạ, và nhiệt được sản xuất ra 
Các thanh nhiên liệu chữa trong lò phản 
tứng được bọc quanh bằng nưtle hoặc một chất 
điêu tiết nào khác. Chất điều tiết hấp thụ năng 
lượng khiến cho các neutron di chuyển chậm 
lại, khiến chũng có thể phá vữ nhân của các 
nguyên lử khác một cách hữu hiệu hơn. Các 
neutron di chuyển nhanh không có tác dụng 
tách chế các nguyên tử hữu hiệu bằng các 
neutron di chuyển châm. Trong lúc L-235 bị 
phần hạch thì năng lượng của các neutron di 
chuyển nhanh được truyền vào nước, neu- 
on đì châm lại và nước được đun nồng lên. 




















Liên 


Mình 11.3; Lô phần ng nước sối, | phản ng: 
cdũng nước là một kiểu lò phản tũng nước nhọ, 
vất ta hơi nước để cung cấp năng lưdng 
íp cho tua-bìn và sản xuất điện, Nưc đc 
cđộng làm chất điêu iế và chất làm nguội lôi l0, 





“Trong sự sẵn xuất điện, một lô phần ng 
hạt nhân cũng có công dụng như bất cữ một 
nổi xúp-dc chay bằng nhiên liệu hóa thạch 
nào khác vậy. Lò này sản xuất ra nhiệt, nhiệt 
nước thành hơi để vận hành một tua- 
bin phất điện. Sau khi đi qua tua-bin, hơi nước 
phải được làm nguội và nước được đưa trở 
về lò để đưn nóng lên nữa. Người ta xây 
nhiều kiểu lò để cung cấp nhiệt cho sự sản 
xuất hơi nước. Chúng khác nhau ở chất điều. 
tiết được sử dụng, ở cách làm nguội lỗi lò, 
và cách mã nhiệt ở lồi được sử dụng để tạo. 
tr hơi nước. Nước là chất làm nguội lõi lò 
phổ biến nhất và cũng có công dụng như 
một chất điểu tiết các neutron. Các lò phản 
ứng nước nhẹ (LWIR = Light Water Reaetor) 
chiếm đến 90% các lò phản ứng hoạt động. 
hiện nay sử dung nước thường, chứa chất 
đồng vị hidro nhẹ nhất, phổ biến nhất, có 
trọng khối nguyên từ bằng 1. Hai kiểu IWR, 
là lò phản ứng nước sôi (BWR) và lò phản 
tng nước áp suất (PWR). 

Trong BWR (kiểu được áp dụng ở 20% 
các lò phẫn ứng hạt nhãn tren thế giới) nước 
vừa là chất điều tiết vừa là chất làm nguộ 
lồi lồ (xem hình 11.3) 

“Trong PWR (kiểu áp dụng ở trên 70/Z: các 
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ồ phần ứng bạt nhân trên thế giới) nước được 
đật dưi áp suất cao để không cho hình thành 
hơi nước trong lò phần ứng (xem hình 14) 

Một kiểu lò phẫn ứng thứ ba lầm nguội 
bằng nước là lò phẫn ứng nước năng (HWR) 
cdo người Canada chế tao. Lò này dùng nước 
có chứa chất đổng vị deuterium của hidro 
trong cấu trúc phân tử của mình để làm nguội 
lõi lò và làm chất điều tiết. Vì nguyên tử 
.deuterium nặng gấp hai lần chất đồng vị phổ 
biển của hidro nên nước có chứa deuterium. 
nặng hơn nước thường đổi chút. Lô HW 
cũng dũng máy lao ra hơi nước để chuyển 
đổi nước thường thành hơi nước trong một 
hệ thống thứ cấp. Như vậy lò này cũng có 
cẩu trúc tương tự với lò PWR. Ưu điểm quan 
trọng của HIWR là có thể dũng các hỗn hợp. 
đồng vị cña uranium, làm nhiên liệu. Sở đĩ 
như thể là vì nước nặng điểu tiết neuroa tốt 
hơn nước thường, còn các kiểu lồ phẫn ứng 
thì đòi hôi phẫn lầm giầu IJ-235 rỗi mới dùng 
lâm nhiên liệu được. Vì không cẩn tối ura- 
nium lâm giầu nên chỉ phi hoạt động của 
1IWR thấp hơn chỉ phí của LWR. 

Lò phản ứng làm nguội bằng khí (GCR) 
do các nhà khoa học nguyên tử Anh quốc 
để xưởng. Khí cacbonic được dùng làm chất 


Mạch thứ cấp 


Hình 1: Làphản ng dùng mộc ấp uất, Mô phần 

ứng dũng nước áp suất là một iểu lô phần ủng nuốc 

nhe xì dungtộthệ thống tạr hi ốc và một mạch 
nhơt nước này đến tui, 








lầm nguôi cho một bộ lõi được điễu tiết bằng 
graphit. Cũng như trong IIWIR, các hỗn hợp 
đồng vị của tuinium được dùng làm nguyên 
liệu (xem hình 11.3). 

Các kiểu là phản ứng khác nhau thể hiện. 
những phương thức khác nhau để xây dựng. 
những nhà máy an toàn và kinh tế. Mỗi 
phương pháp đều có những ưu điểm và 
khuyết điểm của nó cũng những người ng 
hộ và chỉ trích nó. Các kiểu lò cơ bẵn này 
vẫn côn được tiếp tục điểu chỉnh. Hình 116 
cho thấy tình hình phân bổ các nhà máy điện 
hạt nhân ở Bắc Mỹ và bằng 11.2 cho thấy số 
lướng các lò phản ứng hạt nhân hiện nay ở 
mỗi nước. 


Kế hoạch xây dưng các lò phản ứng 
hạt nhãn mới trên toàn thế giới 
Hiện nay có 439 lò phản ứng hạt nhân ở 
31 nước, với một công suất tổng hợp 354 
gigawatL Trong nấm 2000 các lò này cung 
cấp 2447  kilowatUgið, hơn 1% điện năng 
của thế giới. Mặc dũ một số quốc gia, nhất 
là Nhật Bản, Trung Hoa, Đài Loan, Ấn Độ, 
Nga, Công hòa Slovak và Triểu Tiên đang. 
e6 những kế hoạch lớn xây dựng tiếp tục 
các nhà máy diện bat nhân, nhưng tỉ lệ gia 
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tăng của công suất điện hạt nhãn trong 10 
năm tổi được dự đoán là sẽ không cạo. 
Hiện nay có khoảng 32 nhà máy điện hạt 
nhân đang được xây dựng ở 10 quốc gia 
Việc xây dựng đang tiến triển tốt ở nhiều 
nÖ€ trong số này và cần cứ trên tiến độ có. 
tính đến những chậm trễ ở các nước thì 13 
nhà máy với một cöng suất tổng cộng chắc 
chấn trên 9000 megawat được dự trù sẽ đi 
Vào hoạt động trước năm 2094. Trong số này, 
không kể hai lò phản ứng của Nga và hai 
của Ukraine vì chưa có kinh phí chấc chấn 
Từ năm 2005 về sau, các tiên đoán về công 
suất hạt nhân kêm chắc chấn hơn nhiều. Khi 
các chương trình xây dựng hiện nay được hoàn 
tất thì phẫn lớn sự tăng trưởng nâng lượng hạt 
nhân quan trọng được dự đoán là sẽ chỉ tiếp 
te ở châu Á và môt số ndi của Liên Xô cũ mã 
i. Cơ quan Năng lường Nguyên tử Quốc tế 
) tiên đoán rằng công suất hạt nhần toàn 
bộ vào năm 2015 sẽ không lớn hơn công suất 
năm 2009 bao nhiêu, với thị phẩn hat nhân 
của sản lượng điện thể gidi suy giảm từ 17% 
năm 1997 xuống còn 13% trong năm 2015 
8 quốc gia đang có kế hoạch xây dưng 
những lò phản ứng hạt nhân mổi ngoài những 
lò đang được xây dựng hiện nay, tính chung 





Bi 





Hình 11.5: Là phần ứng tiến 
tiến làm nguội bằng Hi. Kiểu li 
phần ứng này dinggaphitlàm, 
chất điều tiết và lưu huỳnh 

lâm chất làm nguôi li 
lò, Một hệ thồngtaora hơi nước 
và một mạch thử cấp chuyển 
Lhới nước này ến tua-bin, 


caho 








e6 32 lò phản tửng với công suất tổng cộng 
trên 34460 megawaHl dang được dự tính, Chỉ 
có một lò trong số này là ở tại Tây Âu hoặc. 
Đắc Mỹ hoặc Nam Mỹ, đó là Argentina 

Tại Pháp. nước Tây Âu duy nhất có. 
chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân 
tích cực, cứ quan quốc gia đã tuyền bố năm 
1994 rầng cứ quan này sẽ không tâng thêm 
công suất phát điện hat nhân hay thông. 
thường, cho đến khong năm 2002, Tuy 
nhiên nhiều địa điểm đã được quy hoạch để. 
xây những lò phản ng mới và việc xây dựng. 
các lò phản ứng mới được dự trù sẽ lại tiếp 
lục vào năm 2004. 

Năm 2003, nước Đức tuyên bố là sẽ đóng 
cửa tất cả 19 nhà máy điện hạt nhân vào năm. 
2021. khiến cho nước này trở thành quốc 
#ia công nghiệp lớn nhất thế giđi sẩn sàng, 
từ bỏ công nghệ này, 

Nước Đức, nên kinh tế lớn nhất châu 
Âu, đang tiếp nhân 1⁄3 năng lượng 
điện của mình từ các nguồn hạt nhân, Nước 
nãy đã quyết định giới hạn các nhà máy 
điện hại nhân ở một thời gian hoạt động 
trung bình là 32 năm. Như thế có nghĩa là 
các nhà máy hiện đại nhất hiện nay cũng 
sẽ phải đồng cửa vào năm 2021, và nước 
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Đức sẽ (heo chân các quốc gia như ltalia và 
Áo trong việc từ bỏ năng lượng hạt nhần. 

'Tại Đông Âu, chính phủ Nga năm 1997 
đã chấp thuận một chương trình xây dựng 
nhà mấy điện hạt nhân. Ngoài ba lò phản 
ứng đang xây dựng, ba lò khác nhằm năng 
công suất tổng cộng lên khoảng 26.400 
megawatt được dự tính sẽ bất đầu hoạt động 
vào năm 2010. Số đông những lò phản ứng 
cũ kỹ nhất cũa Nga dự trì sẽ được về vườn 
vào năm 2010 và chính ý định được loan 
báo của Nga là thay thế các lò phản ứng về 
vườn bằng các lò mới được xây dựng ngay 
tại địa điểm ấy đã tạo niểm lạc quan cho. 
việc sử dụng các hạ tẳng kiến trúc và nhãn 
sự đã có. 

Hầu hết các lò phản ứng dang dự trữ đễu 
nằm ở châu Á, nơi có các nền kinh tế tăng 








Hình 11.6: %ý phần bố các nhà mây điện hạt 
nhân tại Bắc Mộ. on ý có sổ nhì ấy iện, 
Lhgtnhân nhiều nhất hế giã tiên 109.Canala 
cổ khoảng 20 nhà mây, và MêxicÒ có 2 


trường nhanh chóng và nhu cầu tăng nhanh 
về điên. Năng lượng hạt nhân vẫn tiẾp tục. 
giữ một vai trồ quan trọng tong nguồn cung. 
cấp điện ở tương lai, tại cả Nam Tiểu Tiên 
và Nhật Dẫn. Nam Triểu Tiên dự định đưa 
thêm 12 lò phần ứng nữa, với một công suất 
cộng chung là 13.100 megawatl, vào hoạt 
động năm 2015. Nhật Bản đã có kế hoạch, 
xố lớn đã được quyết định xong địa điểm và 
thời gian biểu, để xây dựng 15 lò phần ứng 
nữa, với công suất tổng cộng 20.000 mega- 
watt và một số trong các dự án này đang 
thương lượng để được nhà nước thông qua 
Việc hoàn tất điều kiện cẩn thiết để được 
nhà nước chấp thuần phẩi mất trên 10 năm. 

“Tring Hoa, với 4 lồ phản ứng đang hoạt 
động, đã bất dầu giai đoạn kế tiếp của chương 
trnh năng lượng bạt nhân của họ, Việc xây 
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BẰNG 11.2: Số lô phản ứng hại nhãn trăn thế giới, 2000-2001, vã nhu cấu uanium. 
Lô phấn ứng hoại động Lô ghẫn ng đang xây _ Dự nh xây đựng — UraniUm. 
hết gia tháng 32002 dựngthẩng3:2007 — Thắng 3-2002 cẩn gũ 
Số lượg  Mưe  $ốượng WMwe  Sốượng Me Tấn 
®Mgehtna ? . n ñ 1— 882 188 | 
Ameia 1 376 ø ø Ũ 0 68 
Bị 7 528 ũ Ũ D 0 108 
Buøi 2 1855 0 ụ D 0 296 
Bungai § 3488 9 9 D D DD 
Canada “ g2 8 3888 ñ 0 186 
Thng Hoa 4 2187 7 570 0 ụ 572 
Đại Loạn Ũ 4884 2 2800 ñ 0 966 
Cộng hòa Ssc 5 2580 + Bê 0 ñ Zi8 
Phần Lan 4 2856 Ũ ñ ụ 0 583 
Pháp 58 GB +0 ñ ụ 0 10189 
Đúc W8 H41 0 0 Ũ ñ 3712 
Hingsi 4 1/55 0 0 0 0 485 
Ấn Đồ 1 2548 3 1916 3 1340 312 
lan 0 ñ 1 80 0 0 ñ 
Nhật Bản 5O A4901 3 3888 ÝZ 1888 1388 
Bắc Tu Tin D 9 0 0 #100 ñ 
Nam Trấu Tí 
(Hân tiốc) %6 1280 4 3800 8 8800 2486 
In. 2 280 ø h 0 ñ 358 
Moico 2 1810 0 ọ D ñ 28£ 
Hà Lam 1 “ 0 ọ 0 ñ 15 
Pallsan ? 45 0 0 0 9 56 
Rumanla 1 655 0 0 +1 80 90 
Nụ 3U 208 3 E88 32880 341 
Công hòa Slwak 6 272 2 MU 0 ñ 58A 
SI00la 1 6/8 0 0 0 0 14t 
Nam Phí 2 142 0 0 0 0 388 
Tây Ban Nha 9 T5 0 0 0 0 161 
Thự Đến „ M80 0 9 0 Ũ 4683 
Thự 6í 5 300 0 0 ñ 0 599 
Unlne W—— H1 0 0 2 1880 188 
Anh Quốc 33 12588 0 ụ 0 D 2988 
Hi Ký dỤA 98048 Ũ ọ Ũ 9 20B 
Toản thế giới đĐĐ 384159 32 - 28101 32 34460 64.988 
* Ngiến. trung tân thếng In tờanlen, MeEeurme, Úc 














dựng 7 lò phản ứng đang bất đầu, Các lò 
nầy được dự trả là sẽ bất dẫu hoạt động tế 
năm 2002 đến năm 2005 và sẽ tăng cường 
thêm 5770 megawat vào cồng suất điện hạt 
nhân dang có Trung Hoa là 2767 megawauL 
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Kéo dài tuổi thọ của nhà máy năng, 
lượng 

Hiấu hết các nhà máy điện hạt nhân từ 
lúc đâu đã có một tuổi thọ theo thiết kế lên. 
đến 40 năm, nhưng các đánh giá chuyên môn 
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về nhã máy Hong thập kỹ vừa qua đã xác 
nhận là số lớn các nhà máy này có thể hoạt 
động lâu hơn. Tại Hoa Kỳ, phần lớn các lõ 
phần ứng hiện nay đã khẳng định tuổi thọ từ 
40 đến T0 năm. Hài lồ phần ứng dấu tiên đã 
được gia hạn giấy phép, nổi rộng thời gian 
hoạt động của chúng lên tổi 60 năm. 

Khi các trạm điện hạt nhân thương mại 
xưa cổ nhất thế giới là Calder Hall và 
Chapeleross đ Anh quốc được xẩy dựng 
trong những năm 1950 thì người ta cho rằng 
chủng sẽ có tuổi đời hoạt động là 30 năm. 
Nhưng đến năm 2001 chủng vẫn còn được 
cho phếp hoạt động 

Lõ phần đng lâu đời nhất của Thụy Điển, 
bất dẫu hoạt động từ năm 1971, đã được tái 
thiết toàn bộ với một kinh phi tương đương 
#4 kinh phí cho một nhà máy thay thế và 
tất cẢ các lò phản ứng của Thụy Điển đều 
được bảo trì đỂ dự kiến hoạt động thêm 30 
nấn! nữa- 

“Tuy nhiên cẵn biết rằng những sự căn nhắc 
về mật kinh tế, luật lệ và chính trị đã khiến 
người ta phải đồng cửa sớm một số lò phản 
ứng hạt nhân. 
—— 
Lò phản ứng tái sinh 

“Trong thời kỳ đầu của sự xuất hiện các 
nhã máy điện hạt nhân, việc xây đưng lô 
phân ứng tái sinh (brecder reactor) được xem 
la một bước đỉ hợp lý sau sự phần hạch hạt 
nhân. Một lò phản ứng phân hạch thông 
thưởng vẫn sẵn sinh ra thêm một chất phóng 








'Sy hành thành P239 trọng một lò phân, 
tổng ti sinh. Khi mốt neutron (N) dị chuyển nhanh 
bị hấp thu vào nhãn của một nguyên 1-2398 thì 
môi phần ứng sẽ dẫn tồi a/ hành thành Puc239 từ 
11238. |lai nguyên tử trung gian là U-239 và Np 
-139 phóng thích từ nhân của chúng ra những hat 
Lbêta(clectrơn), (Một neutan trong nhân có thể nhấ 
a một hạt bêta để rồthành mộtptơon). Dây là một 
phản ìng quan trong bối vitrong khi 1238 không 
thể phân rã nhanh chóng và do đó không phải là 
nhiên liêu hại nhân, tì Pu: 339 có thể hân hạch 
à có thể đùng làm nhiên liêu hai nhân. 














xạ được dùng làm nhiên liệu hạt nhân, nhưng 
số lương này íL hơn số lượng nhiên liệu hạt 
nhân được tiêu thụ, Một lò phẫn ng hạt nhân. 
tái sinh là một lò phần ứng phân hạch hạt 
nhân sẵn xuất ra nhiệt để được chuyển đổi 
thành hơi nước dũng để phát điện và côn 
tạo ra một nguồn cung cấp mới các chất đồng, 
vị phóng xạ. Nếu một neutron di chuyển. 
nhanh húc phải một nhân của uraniuun 238 
(U-238) và bị hấp thụ vão, thĩ điểu đó sẽ 
ầm sẵn sinh ra một nguyên tử plutonium 239. 
(U-239) (xem hình 117). 

“Trong một lò phản ứng tái sinh ngời I4 
không dũng nước làm chất điều tiết vì nước 
lầm cho các neuton di chuyển quả chậm và 
không thể tạo ra Pu- 239 được. Các lò phản 
đứng tái sinh cẩn một chất điều tiết có thể để. 
cho các neuton di chuyển nhanh hơn và cổ. 
tính truyền nhiệt tốt. 

Lô phần ng tái sinh nhanh dũng kim loại 
lông (LMEBR = Liqtid mêtal fast-breeder 
reactor) có vẽ như là mố hình nhiều hứa hẹn 
nhất. Trong kiểu lò phản ứng này, các thanh 
nhiên liệu trong lõi lò được bọc quanh bằng. 
những thanh 17-238 và nat lỏng. Nẵng lượng 
của các neutron do LI-235 trong các thanh 
nhiên liệu nhã ra dun nồng naui tổi 620”, 
Ngoài việc cùng cấp nhiệt, các neutron đi 
chuyển nhanh nây còn bị hấp thụ bởi các 
thanh nhiễn liêu chứa U-238, và một số. 
những nguyên tử này bị chuyển đổi thành. 
Pu- 239. Sau khoảng 10 năm hoạt động để 
ø lò LMEBR cũng sẽ sản xuất 
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Hình 11.1: Sự tổng hợp hạt nhân. Trotg sự tổng hợp hạt nhân, các thâu nguyên ti nhớ nhỏ cước phổi hợp vôi 
“lưng hạt hân nặng ha. Khí điều này xâyrathì mộtsố lên nàng lương được phông thích. Các chất đồng vị khắc 
nhau của hidro cỡ thể cược sử dung trong quả trình tổng hợp này, Có thể có bạ Mểu tổng hợp: 1) hai đồng vị 


dể lao nên hellum -4 và: 





tlettelum có thể họp: 





lim <4, thột neuftn ho và phống ra ng lường, 


đủ chất phóng xạ để vận hành một lồ phần 

ứng thứ hai 
Có một số trở ngại nghiêm trọng đối với 

LMFBR, natri phản ứng dữ dội nếu để tiếp 
xúc với nước hoặc không khí. Vị thế cần có. 
một thiết bị đất tiền, chuyên biệt để chứa và 
bớm nattì di, Nếu hệ thống này không hiệu. 
qul.,nati sẽ sôi lên khiến cho phản ng dãy 
chuyển diễn ra với tốc độ nhanh hơn và làm 
hỏng lò phản ứng. dẫn đến tai nạn hạt nhân. 

Còn có vấn để về sự khởi động một 
LMFBR. Khi một lò phần ứng tái sinh bất 
đầu hoạt động hoà: Việc lại sau một thời 
gian đồng cửa thì nai có thể không được 
máy bơm đấy đi cho đến khi nó trở thành 
chất lỗng, Đãy là một khó khăn về kỹ thuật 
của việc sử dụng LMFBR, 

ˆ Một phiễn phức khác là phản ng diễn ra 
cức nhanh và rất khó diều tiết. Thiết bị cần 
thiết để theo dõi một LMFBR, phải có chất 
lượng rất cao bổi vì việc kiểm soát phản ứng 
phải có những điều chỉnh chính xác 
qua từng quãng thời gian ngấn. 

“Sau hết, sản phẩm cũa lò phẫn đhg tấi sinh, 








2iB=Q,_ 






đồng vị deuterlun có thể hợp lại đỀ to tiên 
đẳng vị(HUum cổ thể hợp lại để ào ra 


chất plutoni-239, cực kỹ nguy hiểm đổi với 
những ai tiếp xúc với nó. Và bởi vì pluloni- 
239 có thể được dũng để chế tạo vũ khí hạt 
nhân cho nên chất này phải được chuyên ch, 
chế biến và sẵn xuất với sự an ninh hết sức 
chật chẽ, Càng sử dụng nhiêu lò phẫn tíng tái 
xinh thì vấn để an ninh cầng thêm khó khăn 
vi thêm nhiều khả năng một lượng nhỏ plutoni 
đủ để chế tạo một quả bom có thể bị lấy trộm. 

Vì những phiễn phức này nên không có 
lò phản ứng tải sinh nào được đưa vào sử 
dụng trong mục đích thương mại tại Hoa Kỳ, 
Trên thực tế, lô phản ứng tái sinh thực 
nghiệm duy nhất tại Hoa Kỳ đang được dự 
trà đóng cửa. Nhà máy Phản ứng Tái sinh 
Nhanh trên sông Clinch, gẩn Knoxville, 
“Tenaessee, lẽ ra đã hoạt động trong những 
năm 1970, đã không bao giờ được hoàn tất. 

Tai châu Âu, cũng như tại Hoa Kỳ, đã 
phát triển của các lò phần ứng tái sinh đã 
chăm lại. Năm 1981, sau khi hoại động êm 
xuôi suốt 8 năm, nhà mấy mẫu 250 mega- 
ad của Pháp bỗng bị rò rỉ ở hệ thống lâm. 
nguội. gây ra một đầm cháy naui. Việc này. 
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dấy lên nhiều nghỉ vấn về độ an toàn của lò 
phản ứng tái sinh. Năm 1982, chính phủ Pháp 
loan báo là nước này đang rút giảm kế hoạch 
Xây dựng năm lò phân ứng tấi sinh xuống 
còn một lò thôi. Cho đến nay thậm chí một 
lò ấy không chắc là có sẽ được xây dựng 
hay không, Trên thế giới ngay nay có 5 lò 
phần ứng LMPBR đang hoạt đông tại Pháp, 
Nhật Bản, Kazakhstan và Nga. 
Sự tổng hợp hạt nhân 

Một khía cạnh khác của nâng lượng hạt 
nhân có thể có nhiễu hửa hẹn trong tương 
lai liên quan đến công nghệ tổng hợp hạt 
nhân, một công nghệ tiến bộ hơn nhiều. Khi 
hai nhân nguyên tử có trong lượng nhẹ phối 
hợp với nhau để tao nên một nhẫn nặng hơn 
thì một số lớn năng hưng duc phóng thích. 
“Quả trình này có lên là sự tổng hợp hạt nhân 
hay tổng hợp nhiệt hạch. Năng lượng mà mật 
trời sẵn xuất ra là do sự tổng hợp này. Nhiều 
nghiên cứu về sự Iổng hợp hạt nhãn liên 
quan đến những nguyên tử nho nhỗ giống 
như hidro. Hẫu hết nguyên tử hidro đều có 
một proton và không có neutron ở nhẫn. Chất 
đồng vị của hídro là đeuterium (H?) thì có 1 
neutron và | prolon. Triúum (M) có Ì proton 
và 2 neutron. Khi các chất đồng vị deute- 
tium và triium phối hợp với nhau để tạo rà 
những nguyên tử nặng hơn thì số lớn năng 
lượng được phóng thích ra (xem hình 11⁄8). 
Năng lượng phóng ra do sự phối hợp đeutc- 
rium trong một km khối nước đại dương sẽ 
lổn hơn năng lượng chứa đựng trong toàn 
thể nguồn nhiên liệu hóa thạch của thế giới 

Ba điều kiên phải được đáp ứng đồng thời 
để cho có thể xảy ra sự tổng hợp nhiệt hạch, 
đổ là nhiệt độ cao, nổng độ thích hợp và sự 
chận giữ. Nếu dùng nhiệt để cung cấp năng 
lượng cẩn thiết cho sự tổng hợp thì nhiệt độ 
ấy phải gẫn bằng nhiệt độ của trung tâm mặt 
trời. Đồng thời các bức vách của bổn chân 
giữ nguyên tử phải được bảo vệ chống nhiêt, 
nếu không chúng sẽ bốc hơi. Tuy nhiên khó. 
khăn chính là sự điều khiển các nhân nguyên. 


tử. Vì có điện ích dương nên các nhân này 
Muôn tống đẩy lẫn nhau. 

Cho dù là trên lý thuyết, sự tổng hợp nhiệt 
hạch hữa hen sẽ cung cấp một số lữn năng 
lượng nhưng các khó khăn về kỹ thuật cố 
vẽ như không cho người ta áp dụng sự tổng 
hợp nãy trong kính đoanh ở một tương lai 
sắn, ngay cả chính phủ của các quốc gia hạt 
nhân cũng chỉ cấp những khoản tiễn khiêm 
tổn cho công cuốc nghiên cứu về tổng hợp 
nhiệt hạch này. Và cũng như với sự phân 
hạch hạt nhân và lò phẫn ng tái sinh, các 
tốn kém về mật kinh tế và sự lo ngại tai nạn 
có thể sẽ tiếp tục trì hoãn sự xuất hiện của 
các lò phẫn ứng tổng hợp nhiệt hạch 











Chu trình của nhiên liệu hạt nhân 

Để đánh giá hậu quả của việc sử dụng 
nhiên liệu hạt nhân vào việc sẵn xuất năng. 
lượng, cẤn hiểu qua về cách thức chế biến 
nhiên liệu này. Chu trình của nhiên liệu hạt 
nhân bất đầu tữ sự khai thác mỏ (xem hình 
11.9). Người ta lấy được quảng uranium cấp 
thấp bằng cách khai thắc mỏ lộ thiên hay. 
đưỚi đất 

Quậng này chứa khoäng 0,2% tưranium 
theo trọng lượng, Sau khỉ được lấy từ mỏ. 
lên, quảng được đưa qua một quá tình xây 
nghiễn. Quâng được nghiển nát và xử lý bằng 
một dung môi để tăng thêm hầm lượng ura- 
nium. Sự xay nghiễn này sẵn xuất ra thứ 
bánh vàng, một chất có chứa 70 đến 90%. 
oxit traniu 

Uranium có trong thiên nhiền chứa 
khoảng 99.3% U-238 không phân hạch 
được và chỉ 0,7% I-235 có thể phân hạch. 
Mầm lượng L/-235 như thế không đủ cao 
để sử dung trong hấu hết các kiểu lò phản 
'ứng cho nên phải làm giầu thêm để gìa tăng 
sổ lượng U-235. Vì trọng khối các chất đồng 
vị U-235 và U-238 chỉ khác nhau chủt ïL 
thôi nên sự khác biệt vẺ mặt hóa học cũng 
rất ít, việc lâm giảu này là một quá trình 
khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên nó có thể 
lầm tăng hầm lượng U-235 từ 0.7% lên 3. 
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Hình 11.%: Các giai đoạn của chủ trình nhiên liệu hạt 
nhấn, Quá trình tạo ra năng lượng hạt nhãn hao ôm. _ ghế «— Lòphinững 


chất thãi phống xạ mà ho phải giả quyế 
(Nguễn: Bộ Năng lượng Hoa Kỹ! 


Công nghệ chế biến nhiên liệu có mục đích. 
chuyển đổi chất liệu đã được làm giàu thành. 
một thứ bột, bột này được nén thành những 
viên nhỏ bằng cục gôm bút chỉ. Các viên này. 
được đồng kín trong những thanh kim loại dài 
khoảng 4 mết, các thanh nhiên liệu này suu đó 
được nạp vào trong lồ phần ứng. 

Khi diễn ra sự phân hạch thì hầm lượng 
các nguyên tử U-234 bị giảm đi, Sau khoảng 
3 năm, thanh nhiên liệu không còn đủ chất 
phóng xa để duy trì một phản ứng dầy 
chuyển, và các thanh nhiên liệu đã cạn phải 
được thay bằng thanh mới. Thanh nhiên liệu 
cạn vẫn côn tính phóng xa vì côn chứa 
khoảng l# LI-235 và 1% plutoni. Các thanh. 
này là nguồn chất thải phóng xạ quan trọng 
do lò phản ứng hạt nhân sản xuất ra. 

Khi các lò phản ứng hạt nhân được xây 
dựng lần đầu tiên, các nhà khoa học để nghị 
đem tái chế các thanh nhiên liệu đã qua sử 
dụng. Số U-235 còn lại có thể được làm giàu. 
rồi dùng để chế tạo những thanh nhiên liệu 
mới. Vì phẩn plutoni có thể phân hạch nên 
chất này cũng được đùng để chế thành thanh 
nhiên liệu. Ngoài việc Iạo ra nhiễn liêu mới, 
việc tấi chế còn lâm giảm khối. lượng chất 
thải hạt nhân. 

Hiện nay các nước như Ấn Độ, Nhật Bản, 
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Nga, Phấp và Anh đang có những nhà máy 
tái chế các thanh nhiên liệu đã sử dụng nhằm: 
thay thế cho việc tổn trữ chủng dưi dụng 
chất thải hạt nhân. 

Mỗi giải đoạn trong chu trình nhiên liệu 
hat nhân đều liên quan đến sự chuyên chờ tác 
vài liệu phống xa. Các mỏ uranium ở cách xa 
các nhà máy chế biển. Các thanh nhiên liệu 
phải được chuyên chở đến nhà máy năng 
lượng, và các thanh nhiễn liệu đã dũng phải 
được chở đến nhà máy tái chế hoặc nơi tốn 
trữ. Mỗi công đoạn này tong chu trình nhiên 
liệu đều có khã năng xảy ra ai nạn hoặc sự 
xử lý sa lắm làm rò rỉ chất phóng xạ. Do đó 
các phương pháp vận chuyển đều được 
nghiên cứu hết sức cẩn thận và thử nghiệm. 
trước khi ấp dụng. 

“Cuối cũng, các chất thải phóng xạ cả bậc 
cao và bậc thấp đều phải được tốn trữ lai. 
Như vậy mỗi công đoạn trong chu trình của 
nhiên liệu hạt nhân tử việc khai thác mổ 
UUuanhum đến việc tổn trữ chất thải hạt nhân, 
điều gây ra những mối lo ngại về mật sức 
khỏe và môi trường. 
———— 
Vật liệu hạt nhân vả sự sản xuất vũ khi 

_Việc sản xuất vật liệu hạt nhân để làm vũ. 
khí hoặc đùng trong các mục đích quân sự 
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khác bao gồm số lớn cấc công đoạn giống 
như trong việc xẵn xuất nhiên liều hạt nhân 
cho các lò phản ứng năng lượng vậy. Thực 
xa công nghiệp năng lượng hạt nhãn chỉ là 
một chỗi nhánh cũa công nghiệp vũ khí. Tại 
Hoa Kỳ, Bộ Năng lượng chịu trách nhiệm 
nghiên cứu về hạt nhãn cả cho mục đích 
quân sự và hòa bình. Một số cơ sử được sử 
dụng cả cho việc chế biến nhiên liệu hạt 
nhân và sẵn xuất vũ khí. Trong cả hai trường 
hợp thì uranium phải được lấy từ mỏ lên, 
lâm giàu rồi chuyên chờ đến nơi sử dụng. 
1Iơn nữa việc sử dụng cho quân sự bao gốm. 
việc sản xuất và làm giâu plutoni. Các cư 
sử sẵn xuất và tổn trữ không sao trắnh khỏi 
bị nhiễm, cũng như vùng đất xung quanh. 
Các cơ sở nghiên cửu và sản xuất luôn 
phải tiếp xúc với với các hóa học nguy hiểm 
và chất thải phóng xạ bậc thấp qua việc chồn. 
ấp chúng, bơm chúng vào trong đất *tổn trữ 
chúng trong hẳm hoặc đổ chúng xuống sông. 
Mặc dù luật lệ mỗi trường đã ngăn cấm những 
làm như thế nhưng Bộ Năng lượng 
(ĐOB), trước dãy là Ủy ban Nguyên tử, vẫn. 
chơ rằng mình được miỄn trừ các luật lẽ mỗi 
trường như thế. Kết quả là DOE tr thành. 
quản lý viên cho một số những địa điểm bị 
nhiễm vừa hóa chất nguy hiểm vừa vất 














Hình 11.10: Các địa điểm chất thải 
“của Bộ Nàng lượng Hoa Kỹ. Dolết quả 
của nhiều hoại động lên quan:đến vệc 
nghiên cứu năng Mang hai nhân và sản 
xuất thí nên Hộ Nàng lưỡng Hoa Kỷ, 
phải cổ trách nhiệt don sạch nhiều, 
địa điểm ônhiễm. 


phóng xa. Tấm mức của vấn để rất đỗ sộ, 
Có đến 8600 km: tài sắn của I3ON' hiện đang: 
hoặc đã có liên quan với việc phảt triển hoặc 
sẵn xuất vũ khi. Trong số này gồm: 
«3700 địa điểm ô nhiễm. 

«340 bốn chữa dưởi đất, tổn trữ chất thải 
phóng xạ bậc cao. 

«© Hơn t triệu thùng 55 galông chứa cúc 
chất phóng xa, nguy hiểm hoặc hỗn hợp 
đang được tốn trữ. 

«© 5700 địa điểm có chất thải đang xuyên 
sua mắt đất 

+ Hãng triệu mét khối chất thải phòng xø 
bậc thấp và bắc cao. 








Hộ Nhiên liệu đã bữa sẽ dọn sạch cắc 
điểm này: tuy nhiên quá tình phải mất hãng 
chục năm và tốn kém hàng tỉ đôla, Nhiễu 
địa điểm tại Hoa Kỳ dang được thanh tẩy 
nhưng mọi việc diỄn ra không được suỗn 
sẽ. Các cư dân và chính quyển địa phương 
mới đặt các cư sử này không tin tường vào. 
ĐOE và đồi hỏi là các địa điểm được ấy phải 
(được thanh tẩy hoàn toàn. Điều này lâ không 
thể được về mặt kỹ thuật hoặc là kinh tế. 
Hơn nữa, lâm sạch môi trường là mội sứ 
mệnh mới được giao cho DOIE và bộ này 
đang gặp nhiều khó khăn trong sự sắp xếp 
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Hình 11.10 cho thấy 
thải lại Hoa Kỳ. Bộ Năng lượng có trách 
nhiệm phải dọn sach 
Một tắc rối nữa nảy sinh xem như kết 
quả của việc giảm tẩm quan trọng của vũ 
khi hạt nhân. Sự tan rä về mặt chính trị của 
khổi Liên Xô cũ và Đông Âu đã khiến cho 
một số lớn vũ khí hạt nhãn ở cả phương Đồng 
và phương Tây, không còn cẩn thiết nữa 
Điêu nãy đã lâm cho thế giới trở thành một 
nơi an loàn hơn, nhưng các quốc gia trên 
thế giới phải hủy bổ vũ khí hạt nhãn của 
mình như thế nào đây Một số vật liệu hạt 
nhân có thể được chuyển đổi dũng làm nhiên 
liệu trong cái lò phản ứng, và một số là có. 
thể sửa đổi để tiếp nhận uranium hoặc plu" 
onium đã làm giầu. Độ an toàn của các vật 
liệu này, đặc biệt ở khối Liên Xð cũ, đang 
là một mối lo ngại. 
———— 
Những lo ngại về nâng lượng hạt nhân 
Năng lượng hạt nhân đã cung cấp một số 
lượng điện đáng kỂ cho mọi người trên thể 
sidi. Hiện nay trên 7% năng lượng và 17% 
điện lượng tiêu thụ trên toàn thế giới được 
lấy từ năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều 
vụ tài nạn đã làm đấy lên những nghĩ vấn về 
độ an toàn, sự bức xa đã lọt vào không khi và 
trong nước, việc sẵn xuất và vận chuyển nhiên 
liệu đã gây ra ð nhiễm, và việc hủy bỏ các 
chất thải đang là một sự phiên phức liên tục 
Sau vụ 11-9-2001 lại đấy lên nỗi lo sự 
là các nhà máy hạt nhân có thể lĩ những 
mục liêu tấn công của họn khủng bố. Hình 
Ảnh một chiếc máy bay chở hành khách bị 
eưđp lao thẳng vào trung tâm của một lò 
phản ứng hạt nhãn đã gợi lại kỹ ức về tai 
nạn ChernobyÌ trong trí nhiều người, và các 
biện pháp an ninh đã được tăng cường tai 
các nhà mấy nãng lượng trên toàn quốc. 
Những các nhà máy hạt nhãn có thể bị tổn 
hại ra sao nếu bị tấn công khủng bố. 
“Theo nhân định chung thì không cổ gì 
đáng lo cho lắm. Một máy bay chử hành 
khách với tốc độ cao không có khả năng 

















cán 





gây ra thiệt hại đáng kể cho một lồ phản 
ứng hay một tòa nhà bao bọc. Bản thân lồ 
phẫn ứng rất nhỏ và được bao bọc trong 
các lúp thép và bẽtông để không bị ảnh 
hưởng bởi các thiên tai. Sự bọc kín này cũng 
chống chịu được với sự va chạm của một 
chiếc mấy bay cữ nhỏ. Các phần cña nhà 
máy dễ bị hư hại vì cuộc tấn công như thiết 
bị lâm nguội và các bộ phân phụ thuổ. 
đều được gắn sẩn hệ thống lâm nguội cấp 
cứu và nguồn cung cấp điện. Nếu tất cả 
thứ này bị hỏng thì nỗi lồ phẫn ứng có 
thể bốc nóng quá mức và chảy ra, nhưng 
liệu bên trong nó vẫn được bọc lại. 

Những nơi đáng lo ngại nhất trong một 
nhà máy điện hạt nhân là các cơ sở tổn trữ” 
nhiên liệu đã sử dụng. Các khu này chứa 
đựng phóng xa tổng cộng cao hơn bẵn thân 
lò phản ng, nhưng số lớn các chất đồng vị 
phóng xạ nguy hiểm thì đã phân hủy hết 
tồi. Ngoài ra, dù rằng một cuộc tấn công nhỏ 
số thỂ xã nước ra khỏi các bổn làm nguội 
dành cho các thanh nhiên liệu đã dùng, khiến 
©ho các thanh nhiên liệu nóng lên quá mức 
Và chẩy ra thì cũng không cố nhiều chất 
phóng xạ được phát tần ra. Tưởng tự, sự và 
chạm của một mấy bay chở khách vào một 
cơ sở tổn trữ khô cũng chỉ làm phóng thích 
ra rất íL các hat phóng xạ. Nếu như bất cử: 
tmôt cơ sử nào trong số này là mục tiêu của 
cuộc tấn công thì dân cư ở đây vẫn có ít nhất 
là tám giờ để rời khỏi khu vực này trước khi 
độ phóng xạ lên ti mức không an toàn. Sự. 
@ nhiễm phóng xa tệ hại nhất sẽ diễn rà qua 
phát tần chất phóng xạ lơ lửng trong không, 
khi vào trong môi trường tự nhiên. 




















Sự an toàn của lò phản ứng hạt 
nhân: Hậu quả của sự cố Three 
Mile Island và Chernobyl 

Mặc dù đã lừng có những tai họa của 
nhà máy điện hạt nhân kể từ khi các nhà 
máy này được sử dung lẫn đầu tiên nhưng. 
2 tai pạn tướng đối gần đây đã có một tác 
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Hình 11.11: Thánh phố. 
“Chemoby. Thành phố Chernobyl 
tờ bên nổi tiếng vì là nơi xây ra 
tới tại nạn nhà máy diện hai 








động lân nhất trên quan điểm của mọi người 
đối với sự an toàn của các nhà máy điện 
hạt nhân: vụ Three Mile Island năm 1979 
và vụ Chernobyl nấm 1986. 

Ngày 14 ~ 3- 1979, các cửa van bị nghền 
đ ba máy bơm phụ tai một trong những lò 
phần ứng của nhà máy điện hạt nhân Threc 
Mile Island, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Đến 
ngày 28 1979, máy bdm chính của lò 
phân ứng bị hỏng. Các máy bơm phụ không 
hoạt động trước vì van đã bị nghẽn, nên tua 
bin phát điện ngưng chay. Đến lúc nây phải 
đưa chất lỏng làm nguội khẩn cấp vào cho. 
ngập lò phản ứng và ổn định nhiệt độ. Chất 
lâm nguội đã bất đẫu chảy vào, nhưng một 
đồng hỗ hỏng báo là lò phản ng đã được 
phủ ngập. Tìn vào số do sai lạc này, nhân 
viên điểu hành đã không cẩn đến hệ thống 
lâm nguội khẩn eấp tự động vả đã cho 
ngưng hệ thống này lại. Vì không có chất 
lâm nguội khẩn cấp nên nhiệt đô của lò 
phần ng tăng nhanh. Các thanh điều chỉnh 
cuối cùng đã ngăn chặn được sự phân hạch, 
nhưng một phẩn của lõi lồ đã bị nóng chảy 
(melt - down). Ngay sau đồ luồng hơi phóng 
xạ đã xỉ ra và bay vào không khí. 














hân tệ hại nhất thế gi 


Lõ phản ứng bị tê liệt này cuối cùng đã 
được hút nhiên liệu ra vào năm 1990 với 
một chỉ phí khoảng 1 ỉ đô la. Nó được đưa 
vào tổn trữ có theo dõi cho đến khi lồ phẩn. 
ứng kèm theo của nó, vốn còn hoạt động, 
hết hạn sử dụng. Đến lúc ấy cả hai lồ phản 
ứng này sẽ được đẹp đi 

Cheraobyl là một thành phố nhỏ của 
Ukraine, ở phẩn biên giới Belarus, phía Bắc 
thành phố Kiev. Cũng như nhiều thành phối 
nhỏ trên thể giới, hấu hết mọi người đều 
chưa từng nghe nhấc đến nổ (xem hình 
11.11). Tuy nhiên vào mùa xuân năm 1986 
một tai nan hạt nhãn lớn nhất thế giới đã 
đưa Chernobyl lên các bản tin. 

Lúc ] giữ sáng ngày 25 - 4 ~ 1986 lại 
nhà máy điện hat nhân số 4 của Chernobyl 
người ta bất đẩu một cuộc kiểm ta để đo. 
lương điện mà tua bin còn quay có thể cung. 
cấp nếu như luồng hơi được đóng lại. Đứng 
là một thông tin quan trọng cắn biết vì hệ 
thống làm nguội khẩn cấp cho lõi lò cấn có. 
năng lượng để hoạt động, và chiếc tua-bin 
còn quay sẽ cung cấp một phẫn năng lượng. 
ấy trong khi chờ đợi một nguồn nãng lượng 
khác, Người ta lâm giảm khối lượng bằng 
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luổng hơi sẵn xuất ra bằng cách thả các" 
thanh điêu chỉnh vào trong lô phản ứng. 

Nhưng cuộc kiểm tra phải hoãn lại vì một 
nhu cẩu điện, và một kíp nhãn viên khác 
vào làm nhiệm vu. Những người điều hình 
lì không lập trình máy vì tính để duy tị công 
xuất điện ở 700 megawalt nền công su 
dĩ tụt xuống côn 30 megawaul, Thế là phải 
vip tốc tĂng dòng điện lên và nhiều thanh, 
diều chỉnh được rút ra. Trong lúc đó thì một 
thử khí trữ (xemtoa) đã tích tụ trên các thanh, 
nhiên liệu. Khí này 
làm châm tốc độ gia tăng điện năng. Để cố 
kÍng cô thêm nhiều điện, những người diều 
hành đã rút bỏ tất cả 

Đây là sự vì phạm nghiêm trọng thử hai về 
độ an toàn, 

Đến | giữ sáng ngày 26 ~ 4, những người 
diều hành cúp h u hiệu cảnh báo 
khẩn cấp và cho cả 8 máy bdm cũng chạy: 
để cung cấp đủ sự làm nguội cho lò phản 
đứng sau khi làm xong cuộc kiểm tra. Lúc hất 
đầu đến giai doạn chót của cuộc kiểm tra thì 
mục dẫn báo cho biết có sự phản ứng quá 
mức diễn ra trong lò. Mặc dù đã có sự cảnh 
báo này nhưng các nhân viên vẫn không cho 
hoại động hệ thống ngất tự động của lð phần 
ứng và cử liến hành cuộc kiểm tra 

Trong lúc tiếp tục cuộc kiểm tra thỉ công 
suất của lò phần ứng tăng lên quá mức hình 
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Mình 11.12: Tại nạn hạt nhãn 
ä Chemobnl.Nt loa phn ng 
Không dhỤc Mm suất sy là 
tronglophủn ứng của nhà mấy 
3644 đã gây tên nhí 

hủy iêntiếpftưưn khu vực đực 
Iieanhrồn trong Hình) 








thường vã cử tiếp tục tăng lên. Nhân viên 
bền kích hoạt (hệ thống cấp cứu dùng để 
đưa các thanh điểu chỉnh trở vào trong lò 
phản ng và nga chân sự phân hạch). Nhưng 
đã quá muộn. Phẩn lõi lò đã bị biến dạng 
nên các thanh điều chỉnh không vào được 
dũng vị tĩ và không thể dập tất phản ứng 
trong lò. Chỉ tong 4,5 giãy, mức nắng lượng 
của lò phản ng đã tăng lên 2000 lần, Cúc 
thanh nhiên liều bị vÄ má, dồng nước lâm 
nguội biến thành hơi nước và đã xây ra một 
sự nổ vì tức hơi. Sự không có nước làm nguội 
khiến cho lò phản ứng nổ tung. Vụ nổ này 
thổi bay tấm nóc bê tông 1000 tấn cửa lò 
phẫn ứng và lò này bốc chấy 
rong không đẩy 10 giấy Chemobyl 
đã biến thành một cảnh tượng khủng khiếp 
giới. Lõi lò đã bị nung chấy (Xem 
hình 11.13). Phải mất 10 ngày mới kiểm 
xoát được sự phản ứng ổ ạI. Đến thắng 11 
thì lồ phản ứng hư hại đã bị chồn lấp dưới 
lổp bể tông trùm phủ, nhưng công trình 
xây dựng vội vàng, gọi là cỗ quan tải để 
này, có lề còn có những khe hở, Chính phủ 
Ukraine đang dự tính xây thêm một lớp bọc 
thứ hai bên ngoài kiến trúc hiện nay. Hậu 
quả trước mất của vụ nổ này là 31 người 
chết, 500 người phải vào bệnh viên trong 
đồ có 237 người nhiễm phông xạ cấp tính, 
116.000 dẫn phải sơ tấn. Trong số phải sơ 
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tấn này có 24.000 người bị nhiễm những 
Tiểu phóng xạ cao - khó đánh giá được các 
hậu quả về lâu đài. Nhiễu người mắc những 
chứng bệnh mà họ cẩm thấy là do tiếp xúc 
với bụi phóng xa từ Chernobyl. Đến năm. 
1996 người ta thấy rõ ít nhất một hậu quả 
muộn mảng liên quan mạnh mẽ với sự tiếp 
xúc này = trể con hoặc các thai nhiễm phông 
xạ đã cho thấy một t lệ cao ung thư tuyến 
lắp: tuyến giáp là ndi ích lũy ¡-ðt (iodine). 
i-ðt I3I phống xạ đã được thoát ra từ. 
Chemobyl. Hiến nay thì côn quá sớm để 
nói là liệu còn có những hậu quả muộn nào. 
khác trên sức khỗe hay không 
Hơn một năm sau thảm họa CỊ 
Việc Khử nhiễm cho 27 thành phố và làng 
Xã trong phạm vì 40km tử Chernobyl được 
xem là đã hoàn tất. Như thế không có nghĩa 
là Vùng này đã được thanh tẩy mà chỉ là sự 
hoàn tất các biện pháp thiết thực mà thôi 
Mội xổ mới đã phải hỗ hoang. Thành phố 
lên nhất bị ảnh hưởng lầ Pripyat. Thành phố 
này có 50.000 dân và chỗ cách lồ phản ứng 
c6 4km. Một thành phố mới được cất lên để 
lầm nơi cư nạụ cho những người phải dời 
chỗ ở Vì tai nạn kia, và Pripyat chỉ còn là 
một thành phổ không người. Mười sầu cộng 
đông khác trong phạm vi bán kính 40km đã 
được tẨy dọn và cư dân cũ đã trở về mặc đô 
vẪn còn cố sự tranh cãi về độ an toản của 
những thành phố này. Mười bảy năm sau vụ 
nổ ở Chernobyl, một số nhà khoa học còn 
lo sợ tầng điểu tệ hại nhất còn chưa xây đến. 
So với dân chúng nói chung, tỉ lệ mấc các 
bệnh không phải ung thư ~ như các bệnh về 
nội tiết và độc hại chẳng hạn - có vẻ đang 
tăng lên một cách khủng khiếp ở khoảng 
600.000 ngưi "thanh tẩy” đã dọn dep các 
nơi bị nhiễm nặng nhất rong vũng lần cân 
nhã máy và những phẫn còn lại cực kỳ nguy 
hiểm trong cỗ quan tài bẽtông của nhã máy 
số 4 đã bị chôn sâu. Liệu những con người 
sống trong cái bóng của Chernobyl cổ còn 
gập nguy cơ gì về sức khỏe hay không là 
một câu hỏi đang được nghiễn cứu ráo riết 















crmohyl, 

















Mặt ãnh hưởng quan trọng của vụ ChemobyÌ 
là nổ khoết sâu nỗi lo ngại của dẫn chứng 
Về sự an toàn của các lồ phẫn ứng hạt nhân: 
Ngay cã trước vụ Chernobyl, trong khoảng 
những năm 1980 và 1986 các nhà nước Ức 
Đan Mạch, Hi Lạp, Luxembuorg và New 
Zealand đã chính thức đĩ theo một chính 
sách "phi hạt nhãn”. Tử năm 1980, 15 quốt 
hủy bỏ các đơn 
nhân hoặc gác lại các nhã mấy đang xây 
dựng dỡ dang. Argentina hãy 4 nhà mãy 
Brail 8, Mexico 18, và Hoa Kỳ 54, KỂ từ 
năm 1974 đã không côn cổ đứn đặt hàng 
xây dựng các nhà máy hạt nhân mới, Thuy 
Điển, Áo, Đức và Philippine đã quyết định 
bổ đẫn vã thấo đỡ các nhÀ mấy điện hat 
nhãn của họ. 

Trước vụ Chernohyl 65% dân chủng ở 
Anh Quốc đã phản đổi các các nhà máy 
diện hạt nhãn: sau vụ Chemobyl tỉ lệ chống 
dối đã là #36. Ở Đức, sự phần đổi tăng từ 
46 lên B3 (xem hình 11.13) sự phẫn đối ở 
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ặt hàng nhà máy hạt 

















Hình 11.13: Biểu tịnh hổng hại nhấn. Cuôc biểu! 
chống hạt nhân này được tổ chức vào năm 2000 lại 
"Đặc ong kh nhiều ng/ñi ương dân chúng phản Vi 
Siệc chuyên chẳchấi hải hạt nhân ngang qua nước 
này để tôn tt 
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Hoà Kỳ đã tăng từ 67 lên 786. Thâm chí ở 
Pháp, nước sốt sắng nhất với năng lượng 
hạt nhân, lệ chống đối đã là 52⁄, số lượng 
những nhà máy điện hạt nhân mới đang xây 
dựng đã bị giảm xuống. Ngoài ra nhiều nhà 
máy đã bị đồng cửa sớm, khiến người ta 
tiên đoán là số năng lượng do các nhà máy 
phân hạch hạt nhân cung cấp rồi sẽ giảm. 
nhiễu trong tưíng lai 

Đồng thời một số người đã tiên đoán c; 
chết của nâng lượng hạt nhân vổn được xem. 
lì nguồn năng lượng lâu đài của con người, 
một số khắc (ll đang tìm cách làm cho các 
©ứ sử năng lượng hạt nhân trổ nên an toàn 
hơn, Họ mong đợi năng lượng hạt nhân sẽ là 





nguồn năng lượng quan trọng trong tương ˆ 


lai. Cả trong bai vụ Three Mile Island và 
Chermobyl đều do sự sai lắm của nhân viên 
điều hành đã gây ra hoặc góp phẩn gây ra 
tai nạn. Các nhân viên này đã tự tay ngăn 
cản không cho các hoạt động an toàn bình 
thường xảy ra. Tuy nhiên mốc yếu tố góp 
phẩn nữa là sự thiết kế: các quá trình cơ khí 
chữ động đã phải vận hãnh thật tốt mđi 
ngưng được lò phản ứng. Nhiễu kiểu thiết 
kế mới cho lò phản ứng gốm những cơ chế 
thụ động để ngưng lò, những chậu nhốt đặc 











biệt dành cho lõi trung tâm của lò nếu như 
nó bị nung chảy, và những công trình bao. 
bọc tốt hơn. 


Năng lượng hạt nhân sẽ tiếp tục là một 
phẩn của cuộc hỗn hợp năng lượng, đặc biệt 
là ở những nước không có trữ lượng nhiên 
liệu hôn thạch. Ngoài ra khi các nhiền liệu 
hóa thạch đã bị dùng hết thì sc ép về năng 
lượng có lễ sẽ lạo ra một thị trưởng cho công 
Việc năng lượng hạt nhân. 


Sử tiếp xúc với bức xạ 

“Các lai nạn hạt nhân là to lồn, đáng sợ và 
có thể gây ra cái chết tức thời do lượng năng 
lượng khổng lồ không thể tướng. nhưng những 
phiển phức về lâu dài sinh ra bởi sự tiếp xúc 
với bức xa lại càng đáng lo ngại hơn. Khi các 
sinh vật bị nhiễm bức xạ thỉ sự chuyển đổi 
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năng lượng gây hư bại cho tế bào, mô và các 
cơ quan cũa chúng. Mức độ và kiểu hư hại 
thay đổi thy theo năng lượng bức xạ, thời gian 
tiếp xúc và loại tế bảo bị bức xạ. 

Bức xã cũng có thể gây ra đột biến, tức 
là sự thay đổi thông điệp di tuuyền bên tong 
các tế bào. Đột hiến có thỂ gây ra hai loại 
phiển phức hoàn toàn khác nhau. Những đột 
biến xẫy ra trong noän bào hoặc tỉnh hoàn có 
thể tạo ra những trứng hay tỉnh trùng đột biến, 
dẫn tối lớp con cái không bình thường. Người 
ta thường chú ý che chấn các cơ quan này khi 
bị bức xạ bất đc đĩ. Đột biến xây ra ở các mô 
khác của cơ thể thì có thể bộc lộ dưới dạng 
những sự tâng trưởng bất thưởng củn mô tế 
bào gọi là ung thư. Hai loại ung thư phổ hiến 
e6 liên quan mạnh mê vi sự tiếp xúc nhiều 
với bức xạ là bệnh bạch cầu và ung thư vú, Vì 
những sự đột biến có tính lâu bến cho nên 
chúng có thể tích lũy qua thời gian. Do đồ 
hậu quả tích lñy nhiều năm cũa bức xạ có thể 
EÂy ra ung thư YỂ sau trong đời 

"Sự tiếp xúc của con người với bức xạ thường 
“được đo bằng rem (tương đường với một roent- 
sen), một số đo về sự hư hại ở mô, [lậu quả 
của những liễu lần (1.000 đến 1.000.090 rem) 
thĩ để thấy và có thể định lượng vì có một tử 
suất cao ở các mức nầy, nhưng việc chứng 
minh những hậu quả sinh học có hại được 
biết cña những liễu nhỏ thì khó hơn nhiều 
(xem hằng 11.3). Được biết rằng các liễu vừa. 
phải (10 tới 100 rem) làm tăng khả năng ung 
thư và khuyết tật sinh sẵn. Liễu càng cao th tử 
lê bất thường càng cao. Liễu thấp có thể gây. 
ra biến đổi tế bào nhất thời nhưng khó chứng, 
mình các hậu quả lâu dài, do đó hậu quả 
của bức xa mức thấp, kinh niên đang gây 
nhiều tranh cãi. Một số người thấy rằng tất 
cả mọi bức xạ đều có hại, không có mức 
nào là an toàn, và cẩn đặc biệt cẩn thận để 
ngừa lrắnh sự tiẾp xúc (xem hình 11.14), Tuy 
nhiên cẩn nói rõ rằng không có người nào 
1à hoàn toàn không bị phơi nhiễm. Một người 
trung bình phải chịu phơi nhiễm 0,2 - 0,3 
xem mỗi năm của các nguỗn bức xạ thiên 
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BẰNG 11.3: Hậu quả của bức xạ 








Nguồn. liểu lượng. Hậu quả sinh học. 

Vu nổ bơm hạt nhân hoc sự phí —'100000/gmiin —— Từveng Me thả 
nhiễm trong một cơ số hạt nhân. 10000 remAắn. Hôn mê, chết sau một đấn hai ngây. 

Chiếu ta X cho bệnh nhân ứng thư 1000 remXẩn. Buổn nôn, hư hại màng ruột, chất sau một 
(cẩn phân tiệt giữa liều 1000 rem: đến hai tiến 
tràn hân, síng chất ngôi và lếu —— 100 min Ấảa tăng khả năng b| bệnh bạch cầu 
tương tụ chỉ nhẤm vâo cơ quan bị 10 remAẫn. Bảo thai non tháng có thể bị ảnh hưởng. 
ng thứ đỂ cửu sống bộnh nhân) 

Gii hạn cao nhất cho những ngời 5 emVfn Hậu gi Mô chứng mình 
Tiếp xúc vì nghề nghiệp 

Chiếu fa X ở ruột 1remMẩn. Miu quả khó chứng minh. 

ii hạn cao tất cho sự phông thả Âử 05 remnäm Hậu qi khô chủng mình 


một có sở hạt nhân (ngoại trừ câc 
nhà máy điện hạt nhân) 
Blc xạ từ bổi cảnh thiên nhiên 02 03 reminăm __ Hậu quả khô chủng mình 


6iði han cao nhất cho sự phóng thải 0005/em/uăm — Hậu quả Khó chứng mình 
của các nhà máy điện hạt nhân 























nhiên và y học. Hiện nay người la dang tìm __ Những thợ mỏ uranlum có hút thuốc th ỉ lệ 
cách đánh giá các nguy cơ do sự tiếp xúc khi lấy 
nhiều lẫn với bức xa liên thấp. được đem nghiÊn nhỏ. 

Mỗi một công đoạn trong chu trình, nhiễ 
liệu hạt nhân đều đật ra một nguy cơ tiếp _ không khí cho nên các công nhân ở đây phải 
xúc với bức xạ, bắt đầu tữ việc khai thác mỏ _ tiếp xúc thường xuyên với bức xạ liễu thấp. 
uranium, Quậng mỏ có mức thấp phóng xạ — Đá đã bị nghiền được để lại trên mật đất 
thấp, nhưng sự tiếp xúc lâu dài của các thợ dưởi dạng xi quảng. Có trên 130 triệu tấn xỉ 
mổ với bức xạ mức thấp vẫn làm tăng l lệ quặng có mức phóng xạ thấp như thế lại Hoa 
mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi. Kỷ và ít nhất là cũng bằng chững ấy rong, 
























Hình 11.14: Trang bị phòng. 
hộ. Những ng làm việc linn. 
dâbị bức xã cắn cổ các biện 
pháp bảo vệ cho mnlnh. Các 
công nhăn này đang tnặc 
quản áo phòng hô và lọc 
không khí họ thỏ. 
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c4. Các vi khuẩn hay theo gió 


ình 11.15: quậnguranhưm, Mắc dù ương phông xa ương sÏ.guảng không cao nhưng vĩ phông xà VẤ là một 


rồi đe dọa chosïc khỏe của người, Húc xa có hể phát tấn trên 
nhiễu cậch 1) hông sa cổ thể ngấm vào trơng mạch nước 
ti trên mặt đất do / xâm thục; 3 Khí ram cổ thể phát ái 





p tôi ưng và tiếp: xút vối + Mi bằn; 
) Chấtliêu phông xa có thể dì vào các vùnh; 
ti xí vào ong khống hít 4) ng ngư sống 






gắn bài xfcô thể phảt lưng lấy các vì thể ương không khi; 5) Do sựiếp xúc với các vật thể phủ bui phông xa; hoặc 


.6)Do ụ€ tiếp hững lấy tia bức xã gammma, 


phân còn lụi của thế giđi. Các chất thải này 
là một mối nguy hiểm bởi vì chúng được. 
phát tần trong môi trường (xem hình 11.15) 

“Ttong các quá tình làm giâu và chế biến, 
những sự nguy hiểm chính là sự tiếp xúc với 
bức xạ và sự phống thải rủi ro của các vật 
liệu phống xa vào trong môi trường. Cũng 
có cả nguy cở tiếp xúc trong khi vận chuyển. 
Tu hết các chất phóng xạ đều được vận 
chuyển qua xa lộ hoặc dưỡng sắt. Nếu môt 
chiếc xe chuyên chữ gập một tai nạn thì chất 
phóng xạ có thỂ được phóng vào trong mồi 
trường. Thâm chỉ sau khi các thanh nhiên 
liệu đã được nạp vào lò phản ứng, những 
người lầm việc trong khu vực cửa lồ cũng 
có nguy cơ tiếp xúc với bức c quốc. 
gia tái chế các thanh nhiên liệu đã đàng cẵn 
chú ý đến việc tiếp xúc của công nhãn và 
khả năng mất trộm các thanh này hoặc các 
vật liệu đã chế biến vào tay các tổ chức 


TC 








khủng bố vì họ sẽ dũng các vật liêu phóng. 
xạ này để chế tạo bom nguyên tử, 





Ô nhiễm nÏ 

Ô nhiễm nhiệt là sự đưa thêm nhiệt thải 
tr Vào trong mỗi trường, Đây là một điều tạo 
ra tắc hại, đậc biệt là trong các môi trường. 
nước, vì nhiều sinh vật đười nước rất nhạy. 
cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Khi nhiệt độ 
tăng, khã năng hòa tan của oxy giảm xuống 
trong khi nhiệt độ chuyển hóa của các sinh. 
vất dưới nước tăng lên khiến cho nhu cấu. 
càng lớn. Tất cả các quy trình công nghiệp. 
đều tao ra nhiệt thải cho nên vấn để ô nhiễm. 
nhiệt không phải chỉ có ở các nhà máy điện 
hạt nhân. Trong cả bai nhà máy chay bằng 
nhiên liệu hóa thạch và bằng hạt nhãn việc. 
sản xuất hơi nước để chạy máy phát điện 
làm sinh ra một lượng lớn nhiệt thải. Trong. 
nhà mấy chay bằng nhiên liệu hóa thạch, 
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một nửa năng lượng nhiệt sẵn xuất ra điện. 
còn một nửa mất đi đưởi dạng nhiệt thải. 
"Trong một nhà máy điện hạt nhân, chỉ 1⁄3 
nhiệt tạo ra điện, còn 2/3 là nhiệt thải. Do, 
đồ một nhà mấy điện hạt nhãn với hiệu suất 
kém hơn có thỂ làm tăng sự ô nhiễm nhiệt 
nhiễu hơn một nhà máy chạy nhiên liệu hồ: 
thạch tượng đương. Để giảm tác hại củ: 
lượng nhiệt thải này, các nhà máy đã lấp đặt 
những thiết bị đất tiền. Quá trình làm nguội 
cẩn có nưc cho nên các nhà máy điện hạt 
nhân thường được xây dựng cạnh một nguồn 
nưức. Trong một số trường hợp nước được 
rút lên trực tiếp từ các sõng hổ - hoặc biển 
rồi hoàn trả lại - rong những trường hợp khác, 
nước được cung cấp bằng những thấp làm. 
nguội khổng lổ (xem hình 11.16). 














Chỉ phí ngưng vận hành 

'Tất cả các thiết bị công nghiệp đễu có 
một tuổi thọ trung bình, nghĩa là số năm mà 
các thiết bị Ấy cổ thỂ hoạt động một cách có 
lợi. Tuổi thọ trung hình cho một nhà mấy 
điện, dũ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch bay 
hạt nhân là khoảng 30 đến 40 năm, sau đố 
thì nhà máy được phá hủy. Với một nhà máy 
điện nhiên liệu hóa thạch thì sự phá hũy tương 
đối đơn giắn và nhanh chóng. Một quả đạn 
phí và một chiếc xe li sẽ biến nhà máy thành 
một đống gạch vụn, rồi đống gạch này sẽ 
được chờ tđi một hố chôn. Tác hại duy nhất 
chơ môi trường thường là bụi bậm cho sự 
phí hủy gây ra. 

Sự phá hy một nhà máy điện hạt nhần thì 
không đơn giản như thế. Thực ra nhà máy 
này không bị phá hủy, mà nó chỉ bị ngưng 
hoạt động. Sự ngưng hoạt động bao gồm việc 
út lấy nhiên liệu ra, dọn sạch các bể 
ngăn cấm vĩnh viễn mọi người tiếp xúc với 
tòa nhà hoặc thiết bị đã bị ô nhiễm. Ngày nay. 
trên 70 nhà máy điện hạt nhân trên thế giđi bị 
đồng cửa và chờ ngưng hoạt đông: số lượng 
nhà máy được dự trì ngưng hoạt động sẽ còn. 
tăng lên. Vào năm 2005, 68 trong sổ 104 
nhà máy điện hạt nhân tại Hoa Kỹ sẽ được 








Thấp làm ngộ. Thấp làm nguội hủtkõi 

tu những bê mặt ẩm 0t, Sự bốc lui của. 

tnưc khiến cho bề mặt mất lạnh, giải tôa nhiệt cho quá. 
tndng và xã hơi nồng vào trong không MhÍ, 











20 năm tuổi hoặc là lầu hơn. Ủy ban diểu lệ 
hạt nhân đã cho phép các nhà máy này hoạt 
đông trong 40 năm nhưng đang xem xét để 
cho phép hoạt động thêm 20 năm nữa. Việc 
này sẽ hoãn nhu cầu ngưng hoạt động lại 
vài năm, nhưng cuối cũng tồi vẫn phải ngưng. 
Tại Hoa Kỳ, nhiều cơ s thực nghiệm nho 
nhỏ đã bị ngưng hoại động, và 14 nhà máy 
đã thôi phục vụ, sẩn sàng chờ ngưng hoat 
động. Canada đã ngưng hoạt động 3 nhà máy 
và dự trù ngưng thêm 1 nhà mấy nữa, Hàng, 
chục lò phẫn ứng hạt nhân đã bị đồng cửa 
hoặc lược lên lịch để đóng cửa sớm tại 
châu Âu, Canada, các nước cộng hòn Xô Viết 
cũ, vã Nhật Bản. Phẫn lớn công việc ngưng 
hoạt động vì sắp bế hạn sẽ diỄn ra tại châu 
Âu, mỗi nước Pháp, Đức và Anh cho ngưng 
hoạt đồng 20 lò phản ứng trở lên, côn các 
cquốc gia sử dụng ít năng lượng hạt nhân hơn 
như Italia, Bỉ, Tây Ban Nha và Thụy Điển, 
thì cho ngưng hoạt động 1 hay nhiễu lồ. 
Ủy ban châu Âu (EC) đang tìm cách tiêu 
chuẩn hóa các chính sách ngưng hoạt động, 
của các quốc gia. Hiện nay các chính sách 
này rất khác nhau trên những vấn để then 
chốt như các địa điểm nhà máy phải được 
tổn trữ an toàn trong bao lâu để cho bức xạ 
có thời gian phân hủy (con số tối đa thay đổi 
tữ 30 năm ở Phẩn Lan cho đến 135 năm ở 
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Anh quốc). Việc quản lý chất thải cũng đặt 
ra một thách thức nghiễm trong. EC ước tính. 
rằng vào năm 2060 việc ngưng hoạt động 
sẽ tạo ra hơn 2 triệu tấn chất thải kim loại và 
bêtõng nhưng các nước thành viên hiện nay 
chỉ cổ được những điểu kiện tổn trữ và hủy, 
bỏ hạn chế để giải quyết một khối lượng. 
chất thải như thế. 

NỖ lực quốc tế hiện nay để đóng cửa các 
lồ phần ứng không an toàn theo thiết kế của 
Liên Xô tại Trung Âu và Đông Âu đã đưa ra. 
những rằng huộc quan trọng để ngưng hoạt 
động. Ủy ban châu Âu lấy việc đồng cửa 
các lồ phản ứng này làm một điểu kiện để 
được gia nhập vào liên minh châu Âu và hữa. 
sẽ giúp đỡ tiễn bạc cho việc ngưng hoạt động. 
3 lồ phản ứng ở Lithuania, ở Bungari và ở 
'Công hòa Sloak, các lò này dự kiến sẽ được 
đồng cửa vào năm 2008. Ngân hàng tải thiết 
và phát triển châu Âu đang liếp nhân những 
sự đồng góp cho các dự án này và hỗ trợ 
cho công việc chuẩn hị ngưng hoạt động nhà 
máy điện Chernobyl ð U/krdine. 

Vì hẩu hết các lô phản ứng ở châu Âu 
mới được cấp phép hoạt động chưa lầu nên 
ngưng hoạt động không phải là vấn đễ cấp, 
thiết ở đây, điều đáng lo ngai khi các lồ phân 
từng trở nên lão hóa ở Nhật Bản, Nam Triều. 
“Tiên và Đài Loan, các nước này đều sử dụng 
phần lớn điện tữ các nhà máy hạt nhân. Tuy 
nhiên không một nưe nào trong số này có 
một kế hoạch vững vàng để quản lý về lâu 
dài các chất thải phổng xạ. Thế nên việc 
ngưng hoạt động có thể trở thành một vấn 
để lớn hơn, trong vải thập kỳ tới. 

"Việc ngưng hoạt động một nhà máy là một 
cquuá trình có hai công đoạn, trong công đoạn 
1, nhà máy đóng cửa và tất cả các thanh nhiên. 
liệu được lấy ra, tất cả nước dùng làm nguội 
lò phần ứng, làm chất điều tiết hoặc dùng tạo. 
ta hơi nước đều được tháo xã, lò phẫn ứng và 
các ống hơi nước được chủi rửa. Các thanh 
nhiên liệu đã dùng, nước xã ra và các vật liệu 
dùng để chùi rửa ống đều có tính phúng xa 
và phải được tổn trữ hoặc hủy bỏ một cách an 
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toàn. Công việc nầy cất bỏ được 0,9% chất 
phóng xa. Công đoạn 2 gồm việc tháo rời tất 
cả các bộ phận của nhà máy, ngoại trừ lò phản. 
ng, và bao bọc lò này một cách an toàn. 

'Có ba phương thức để ngưng hoạt động 
các nhà mmáy: 1) Khử nhiễm và tháo rời nhà 
mấy ngay sau khi đóng cửa; 2) Đóng cửa 
nhà máy trong 20 đến 100 năm để cho các 
xật liệu phóng xa có thời gian bấn hủy ngấn 
tự phân hủy rồi sau đó sẽ tháo rời nhà má 
3) Chôn vùi nhà máy bằng cách dùng bêtông 
gia cổ bọc quanh lò phẩn ng và đặt các vật 
căn xung quanh nhã máy. 

Việc hủy bỏ chất thải chiếm khoảng 40%. 
chỉ phí ngưng hoạt động. Bảng 11.4 cho ta 
thấy khổi lượng vật liệu cẩn được xử lý từ" 
một nhà mấy điện hạt nhân 1100 mepawat, 

Kinh nghiệm gắn đây vẻ chỉ phí ngưng 
hoạt động cho thấy rằng chỉ phí ngưng hoạt 
động một nhà máy lớn có thể là từ 200 đến 
400 triệu đô la, khoảng 5% giá thành sản 
xuất điện. Mặc dũ cơ chế ở mỗi nước mỗi 
khác nhưng số tiỂn đùng cho việc ngưng 
hoạt động thưỜng được tích gớp trong suốt 
quãng đời hữu đụng của nhà máy, 





Hãy bỏ chất thải phóng xạ 
Khi thế giới bước vào thời đại nguyên 
tử thì vấn để hủy bổ chất thải hạt nhân vẫn 














BẰNG 11.4: Các chất nhiễm phông xạ cấp thấp lấy 
2 ử việc ngưng hoại động một lê phản ng 1100 
mmagawal đũng nước ấp suất 








Vậi liệu hối lượng (mẽt khổi) 
Chất phóng xạ 618 
VLliệu bị hạt hóa 
Kim loi 484 
B8tông, TũT 
'Vật iệu bí nhiễm, 
Kim loi 5485 
B8tông 10613 
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chưa được đánh giá đầy đủ. Chất thải phóng 
xạ mức thấp được sản xuất ra bổi nhà máy 
diện hạt nhân, các cơ sở quân sự, bệnh viện 
và viện nghiên cứu. Chất thải phóng xạ mức 
no được sinh ra từ các thanh nhiên liêu đã. 
sử dụng, các vũ khí hạt nhân lỗi thời và chất 
thải tử Việc sẵn xuất các thứ này. 


Chất thải phóng xạ bậc cao 

“Tại Hon Kỹ, có 380.000 mét khối chất 
thải quân sự phóng xạ bặc cao đang được 
tổn trữ tạm thời tại nhiều địa điểm (xem hình 
11.17). Một địa điểm chất thải bäc cao đã 
được xây dựng gẫn Carlsbad, New Mexico 
Với tên gọi là nhà máy thí điểm cách ly chất 
thải, địa điểm này được xây dựng để chứa 
chất thải phóng xa bậc cao. Các chất thải 
này thưởng được gọi là chất thải sau uranium. 
bao gỗm chủ yếu là các chất đồng vị khác 
nhau của plutoni. Cơ sở này bất đầu nhận 
rác từ tháng 3 năm 1999. Ngoài chất thải bậc 
cao từ các chương trình vũ khí, còn có khoảng 
2 triệu mét khối chất thải quân sự và thương 
mại bậc thấp được chôn tại nhiều địa điểm 
khác nhau. Ngoài ra cồn khoảng 31000 mét 
khối thanh nhiên liệu đã dùng có độ bức xa 
cao đang được tổn trữ trong những hẳm chứa. 
đặc biệt tại các địa điểm lò phản ng hat 
nhân. Nhiễu nhà máy đã hết chỗ tổn trữ nên 


.Hình 11.17. Các điểm chấi thải phóng xạ 
"bậc cao sauuranium của Bộ năng lượng. 
“Chất hải phông xa bắc cao sau raluIi 
do Nàng lưng tạo ra xẽ (le chế biến 
tại nhà máy thí điểm cách ly lấtthải 
gẵn Carkhadl, New Mexico, để tổn trữ, 


được Điễu lệ Hạt nhân cho phép tôn trữ chất 
thải phóng xạ trong các thùng để trên mặt 
đất, vĩ các hÌm chứa không thể nhân thêm. 
chất thải được nữa 

Ở các nước khác, các thanh nhiên liệu 
đã sử dụng được tổn trữ trong các điỄu kiện 
đặc biệt được đưa tới các nhà máy chế biến 
lai. Dũ rằng chế biến lại tốn kém hơn là 
sẵn xuất các thanh nhiên liệu từ quậng, 
nhưng một số nước vẫn dùng lối tải chế, 
để thay cho việc tổn trữ chất thải. Các nhà. 
máy tái chế tại Pháp và Anh tiếp nhận các 
thanh nhiên liều trong nước và nưỚc ngoài 
và hất cứ thanh nhiên liệu nào do Liên Xô 
cũ sản xuất đều có thể đưa trở về chế biển 
lại trong các nhà máy tại Nga 

Cho đến lúc này vẫn chưa có một nước 
nào có một giải pháp tổn trữ lâu dài để hủy bỏ 
chất thải phóng xạ bậc cáo. HẦU hết các 
chuyên gia đễu thấy rằng giải pháp tốt nhất là 
chôn lấp chất thải này trong một vùng cấu lạo. 
địa chất nào đó. Nhiều nưộc đang nghiên cứu 
việc chứa rác trong các hÌm muối. Chất thải 
được tôn với silic diovic, borax, các hóa chất 
khác rồi nấu chảy và rót vào những hợp kim 
loại (thép không gỉ) để tạo thành những thổi 
borosilical. Sau đồ mỗi hôp sẽ được phong, 
kín trong một thùng chứa bằng thép không: 
gỉ có vách đầy. Vì nhiệt đỡ cao của chất thải 


~—1 


hlpe/Nedethst=s 


BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





“TÂN DƯ HẠT NHÂN CỦA LIÊN X. 

Những sự thay đổi to lên về chín r xãy ra bạ Liên 
Ä® cũ Và Đông Âu đã làm bộc lô mức độ ð nhằm hạt 
“hân gây ra bi việc sĩ dụng năng lượng hat nhân không 
đúng cách của các quốc gia này Liên Xô sử dụng năng 
lượng hạt nhân vào nhiều mục đích sản xuất đn và 
chạy âu hạt nhân, thử nghiệm và sn xiất vũ kh. lãm 
chất nổ để chuyển ôi đất Sự cổ Chernoby(chỉlã ự cố 
ấn dây hất và hữc tồi đến nhiều hất trong nhiều. 
số cổ lên quan vớiviệ sĩ dụng năng kượng hạt nhân tại 
Liên Xô. Cô khoảng 13 lò phần ứng kiểu Chemoby vẫn 
còn ạl động ại Uên X® cũ Các này đợc ấu hấ ắc. 
huy gla ch là không an tản, kể cỗ cậc nhà kho 
thuộc lên Xô cũ 

`iệ sản xất nh lệu hạt nhân, vũ kh hạt nhân tà 
.Uậc chế bẩn ại nhân lu hạt hân, đt cả đế ạorachất 
thải hạt thận, lại ba đa điểm chính 
CÄeyablnsk, Tomak và Knsnoyark Bx 
.dsø ny đc gi bí một cho đến H xây 
TasựtaLã của Lê Xô Tại Gheyabinek, 
ehMt thái phóng sạ để uống công 
Teehavà hồ Kưachai Các hợng chất ải 
"hạt nhân khác được bí mật đổ xuống biển. 
hoặc chôn rong những hổ cạn NgẼ ta 
.fc ÍnhcÀitâng ð Mabteova và vững tân 
cặn đầ cô B00 bš đố cất hi hạtnhân 
bimật 

Hơn 100 quá bơm hại nhân đ được 
cho nổ để phá đất đào mỏ, để lạo ra 
nhũng hầm chứa uết đất hoặc để "đào" 
Kinh, Ngoài ra có 467 vụ ổ hạt nhân đã 
-4/0 tực hệ để thử nghiệm vì khí hạt 
hân li một tơ ở gắn Semjpalatisk: 


phóng xạ nên các thùng chứa phải được tổn 
trữ trên mặt đất trong 10 năm. liết thời gian 
này nhiệt độ của các thùng chứa đã giảm 
xuống thì khối vật liệu có thể được chõn 
trong một hẩm muối sâu khoảng 60 mét. 
“Thuy Điển dự tính tổn trữ chất thãi của 
mình sâu 500 mét trong đá granit. Việc xây 
dựng bãi chửa phải đến năm 2010 mới 
được quy hoạch, khí ấy 12 lò phản ứng của 


ĐH, 


thuốc Karathøtan Kết qỏ lã phông xạ hạt nhân đã gầy 
. nhễm trên đất tống toð pha Đông Bắc, 

“Đắc biển Baret và Kara đã bị 0 nhễm vì các cuộc. 
"thử nghệm hat nhân, việc đổ chất tải hat nhân Ítnhất 
cổ 15lô phẳn ng hạt nhân tiên những chiếc tàu không 
còn sử đụng đã được để xuống biển Hara Hải cấu sống ở 
văng này cõ một ung thứcao 

Những vấn để rên không phải chỉ Lên Xô cũ mới 
°8 Sự phát iển năng lượng hạt nhân lúc đấu ại Hea Kỹ. 
và phẫn côn lại của thể giới đều được vây bọc bã sự bÌ 
mặt tzng /, ải khác Uên X8 thị tấm mức lớn hơ, 
e6 sự bị mật suốt mấy chục năm và sự quyết tâm theo 
ciổivũkhi hạt nhân đúng tàm thứ ăn đe chủ yếu đổi vả 
tuân thù Có thế nối rằng mối đe dọa đặtra cho Liên Xô 
"bồ các kề tú cỉa họ ngày tfc đã góp phần g iên 
hát iển lễ lính năng lượng hạt nhằn ở nưc nây. 








(Thuy Điển đã có kế hoạch ngưng sản xuất 
điện bằng năng lượng hạt nhân, nhưng một 
Số người ngày nay đang nghỉ ngỡ việc ấy 
có thực hiển được không). Pháp cũng dự 
tính sẽ sử dụng các nhà máy chế biến lại 
của mình và tổn trữ “tạm” vâ thời hạn. 
(Quan điểm chính trị đổi với việc hủy bỏ 
chất thãi phóng xạ bặc cao là cấp tốc fm ra 
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một phương pháp thích hợp. Không một công 
đồng nào muốn cổ một địa điểm hủy chất 
thải phông xạ trong khu vực của mình. Thấng 
12 ~ 1982, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua 
một văn bản luật kêu gọi thành lập một địa 
điểm hủy bỏ chất thải phóng xạ bậc cao dành 
chợ các thanh nhiên liệu đã sử dụng thải ra 
tử các nhà máy điện hạt nhân. Địa điểm này 
phải được chọn lưa xong vào tháng 3- 1987 
VÀ hoàn tất vào năm 1998. Đến năm 1984, 
Bộ năng lượng tuyên bố là dự ẩn bị châm đi 
ba năm so với dự kiến. Năm 2002 Bộ trưởng 
năng lượng cho biết rằng việc chọn một địa 
điểm tại nủi Yucea ở Nevada là dựa trên cơ, 
sở "khoa học". Địa điểm nây được chọn vì 
nhiều lý đo. Đây là khu không có dân cư ở 
gần. Địa điểm thí nghiệm Nevada là nơi đã. 
cho nổ nhiều thiết bị hạt nhân. Đây cũng là 
một nơi khô rấo, thủy cấp ở sâu 600 mét 
nơi dãy còn được xem là nơi ổn định v mặt 
địa chất; tuy nhiên địa điểm này đã trải qua 
nhiễu cơn địa chấn từ khi được chọn. 
Người ta đã bất đầu thực hiện nhiễu đãy 
đường hầm dùng làm nơi tổn trữ chất thải 
(xem hình 11.18). Tuy nhiễn. công việc hiệm 





-18: Hữy bỏ chất thải 
bạt nhân bặc cao. Các kế 
hoạch hủy bỏ chất thải hạt 
nhân bao gỗm việc chứa các 
vâtliêunày rưng những dường, 
hấm dưới đất ð núi Vucca, 
Nevada, Các vàt liêu này có. 
thể được lồn ti sâu 300 mét 
bên dhới mặt đất và khoảng, 
2100 mét phía trên mực thủy 
cấp, 0okhi hậu hô hạn Hết 
Dạy lacho là nưÖc ngẩm vào. 
trong đất không có khả nàng 
mangchất iu hạt nhân xưống 
tiến mực thủy cấp: 


nay chủ yếu là thăm dò và tìm cách mô tả 
khả năng hư hai do đông đất cùng sự dí 
chuyển của nước qua các hợp trắm tích. Nếu. 
hoàn thành thĩ cơ sở này sẽ chứa được khoảng 
“0009 tấn các thanh nhiên liệu đã sử dụng. 
và các vật liệu phóng xạ bậc cao khác, Cơ 
xử này sẽ không thỂ hoàn tất trước năm 2015 
đến lúc đó số lượng chất thải tổng cộng từ” 
các nhà mấy điện hạt nhân sẽ vượt quá khả 
năng tổn trữ của nơi này. Khối lượng chất 
thải của sự chế biến lại trong việc sẵn xuất 
vũ khí hạt nhãn lớn hơn khối lượng nhiên 
liệu đã sử dụng do các nhà mấy điện hạt 
nhãn sẵn xuất ra, nhưng mức phóng xạ tổng. 
công của sổ nhiên liệu đã dũng lớn hơn mức 
phóng xạ của chất thải quốc phòng tất nhiều, 

Lịch sử ngọn núi Ylucca đã bước sang một 
chăng mới hi Tổng thống Dush vào tháng 2 
— 2002 đã thông báo với Quốc hội rằng ông 
thấy ngọn núi Yucca đáng được cấp giấy 
phếp xây dưng. Điều này khiến cho Thống 
đốc Nevada là Kenny Guinn đưa ra thông 
cáo chính thức phân đối. Sau đó cả Hạ viện 
và Thương viên đã biểu quyết bất chấp sự. 
phần đối của thống đốc Guinn, và đến thắng 
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CÚ SỐ HANFDRD, MỘT TÂN DƯ Õ NHIỄM. 

ào thăng 3 năm 1943, chính phủ Hoa sử dụng 
1680 km! Š Đông Nam WazNingbn để ập mộtcosà sẵn 
Xấtpl6l/n đại quy mô. Địa đm Hantrd, nằm trên 
cơn sô Dolưnbiacô một Khi hâuôn hỏa sự bệ ập và 
"ngiồn uc ti dào, tất cả những gì ấn thết cho hoạt 
động của các lồ phần ứng và ắc nhã nảy ti chế 

"Tu đỡ ni ta chứi bao gỡ 0m cách sản xuất 
flđonlưn với quy mô này, Tuy nhn do vu cu khẩn 
cấp phi phátiến V0 kh hạt nhân bøngthế chấn thứ 2 
co In ng ta đã ông to quy nh ông tưng lš 
9l đựNg những phương tiện nghiên củ nho nhỏ rấ sai 
đô mồi chyỂn qua những c sổ sản xấ đại qọy mô Đại 
'ởng Lt8lê 610/85, chÍ hy đạo quân ð khu phát tiển, 
Hafarl, cảng tổ ra mố lo ngại về sự an toản của việc 
sẳn suấtpIWOlin heo quy mô công nghệp nhưng đành 
chấp nhộn sự to về nhủ cẩu cấp bách của nỗ c chiến 
tranh, Oudân nhận đưc hông báo rũ khôi nd 68 trơng 
0a tuẫn và vậc xây dựng bắt đầu ngy lập tức 

Lô phận ứng ạt nhãn và cảc nhà mậy ý hóa chất 
đẤU lên được hon tất vào cối năm 1944 Trong hôi 
lan ai thp k ấp theo đ6 cô thêm 8 lô phẫn ng và 
nhu nhà mấy chế iến được xây đụng 

Trơ th ký sàn tất cao đ cơ sở Hanerd là ngiền 
cing cấp pdonlơn ch yếu cho Hoa Ký: vụ nổ h nhận 
đầu lên tần hổ giới năm 1945 và quả bơm nguyên tì 
thả tuổng Nagasali vào cổ thế chn thị 2 Tất cả đấu 
chía plưlưm phân lập tại Hamlod, 

093 sẵn xấtluevlum và ram äHanferd ngày 
Tay không cờ hot động nữa Tuy nhân nẻ đã để lại một 
tàn đựô nhữm và ti lầm đấy ận nỗ Ioâu cửa các 
hà oi họ, cc công nhân cũng như cắc nhà hoạch 
đinh chính ảeh: khu bả tố này là một rơng những đa 
điểm đơn ạp tề tường tolð nhất và phứ tp nhất tị 
Ha, 

ChấtthÀ hạt nhân khu bo tôn Halord Nận hôu 
0| bã dang, chất ông và bùn được chứa lại chấ thải 
tắn được chôn hoặc tốn tr, và chất lồng đợc xả rx 
Trở số tiệ mét hố ft rồi bậc c sẵn xá ra bi 
Hanlorl Ung À0 năm hoạt động của nó, 202 000 mật 
Khối vẫn côn ngưyên tại chỗ, được chứa tong các bốn 
di đất các ngồi nhà hoặc tong các tổ bÈng Số này 
bao gồm 60% chất thải mức co tt bộc hiện đện bi Họi 
Âÿ ngày ty 

Trưng 20 năm hot đồng đấu ên, chất ải lồng của 
Hawfarl được tốt vào các bốn ng thập cacbon nột lớp 
vỏ, Tløng số 148 bồn cha mặt p võ kh bả tổn này 
67 bến đã rô tỉ đấn đần trên 3811 mét khố chất tải 


2V. 


vào ong đất sưng quanh Sau khi co vụ rô này được 
phảtNến, nại Ischo àm 28 bốnchía cổ ha lớp vỗ để 
chứa rác Hấu hết các chấlòng tong các n một lp vỏ 
8 được bơn vào các bốn mối và không côn cô sự tô 
nảo được ph hiện ữa Tuy nhền thờ hạn sử đụng theo 
thiết kẾ của các bốn ha lớp vỏ đợi đấu đ hốt 

Phần lên hiên liệu tưanlim côn lại sao khí sĩ dụng, 
hông được chế biến l, được chứa ng bai hổ bông, 
.đấy muÓc Một số nhiên lậu nây đã ăn môn hỗ chứa và 
eắc nhân phông xạ được tìm thấy trong nước hổ, ên 
Vách, ng cận bản cũng như trong đất và tước ngắm 
ong quanh"C9 oằng 11 tấn plølưn đang ð nguyên 
tai chỗ và đi chứa rong ba cơ ở ràng biệt 

Chất hải tấn được chôn hoặc được tốn trũ rong các, 
"bộ, Đừng cha đưng những tú như quấn áo, gi, Khăn 
.đã nhễm hôa chất hoặc bức xạ. Khoảng 97% chất thải ny 
(uc cha t mộtVong 2575 ng đấtchòn chấẫi nằm 
. lôu bo tốn Harfzrd, chứa gắn S0 tấn ưanlưm và 360 
Àg plđonem. Vào nằm 2909, nÉc ngắm một ong các 
.iÊm chôn tắc này đi thấy là cô chứa rlưm nhu gấp 
.400iắn êu chấn cho phâp trong nu: ống, 

`Việc xả cất thải này đã đưa vo trong đất và muố, 
ngắm bên đưổi Hanford gần 1 triệu cưưl bức xạ và tl' 
'90000 đến Z70 000 tấn hóa chất Trơng các tháng đu 
of động của cơ sở Hanloró, chất ti bậc thấp dang, 
lông được đố thằng rên đất tử đó sựö nhiẪm ngẫm vào 
trong đất trầm le và nước ngắm. Chất ải đã bốc hd. 
căng để lại in mật đất những cận ã được g ph tân 
Vắo các đắm lấy ung quanh 

Khi s/6 nhằm này được thấy õ các chất thi lông 
.hữc bơn vào các găng, chất hi được bơn tl gắn tíng 
twŒ€ ngắm hơn 
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____ Ngay mạng NÉc gắn nhễm Emles Ha cất 
- và nhân phông x2 bao trừm một điện tch bền 400 kiômét 
uông, Cá chất hải ương bồn được xã racc tắng nưc 
ngắm bên dưi đấtbị thẫm ưarizn.pMemimn cứng các 
“chất đồng vị im lợi khác: 

_Cäc nhân phông xạ (radionucud) cũng được xã vào. 
.Kiôngkh/fcác 6 phẫ íng và các nhả náy bãi chếcủa 
_Hanlrd ong siết quá tình sắn xuất của chủng, khiến 

oi dẫn du gó của Hantrd phải bếp sức vớ argon 
_và lột phống xạ. Các chất phông xs cũng được xả vào 


1 ~ 2002 Tổng thống Bush đã ký một nghị 
quyết chung cho phép tiến hãnh việc xây 
dựng. Tuy nhiên, đây chưa phải phải là chậng 
cuối cũng, bởi vì một số thành viên của Quốc 
hội đã thể sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại 
quyết định này và bang Nevada đang có 
nhiễu hỗ sở kiện cáo tại tòa án liên bang. 








cắt băng 
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.® Điền đợc sấp pháp - đang tranh chấp 
Ế quyển số HN 

—}Mgp lồng được thản thuận (9) 

EE] tác bang không ga nhập (1) 





tình 11.19: Các điểm chất thải phông xạ bậc thấp. ai F1ox ý 
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sửng 0olưnbis, và hiện còn được chôn vũ tại đây duối 
lớp trầm tích. 

Hanlod hiện nay đang chứa 440 iễu i phông x; 
"bằng 40% của rên bộ chất phông xạ do con ngư tạo ra 
rong các phức hợp v0kh hat nhân. Bộ Nẵng lợng Hoa 
.ị, co quan bảo vệ Mới tướng và Bạn Năng hợng cia 
'Washington đã kỷ một iệp tc, có tên là Hiệp uôc Ba 
bên, năm 1989, kêu gợ việc dọn sạch và quả lý kỹ hơi 
eácvậtlệu nguy hiểm. Tụ nhiên đầylš một công việc 
Khô khấn và phc tạp 


Chất thải phóng xạ bậc thấp 

Chất thải phóng xạ bậc thấp gồm có nước 
lâm nguội trong lò phẩn ứng xả ra, các vật 
liệu từ lò phẫn ứng đã ngưng hoạt động, các 
vật liệu phóng xạ trong lĩnh vực y bọc, quẪn 
áo bảo hộ các công nhân làm việc với vật 
liệu phóng xa đã mặc, và các vật liệu sinh ra 





'bang đảm trách việc hủy bộ chất thất phóng, 


Sa bậc thấp của mình. Nhiễu bang đã có những hiệp uc với nhau để chọn ra một bang tiếp nhận điểm hủy rác 
Hiện nay không có một địa điểm dược dễ nghị nào dang nhân rác cả, Nhiều bang khác không có một điểm nào 
có thể chấp nhận nên tạm thời nhờ vào một điểm tại Bắc Carolina để đỗ rác của họ. Cuối cùng rỗi họ sẽ phải im 
các điểm có thể được chấp nhận khác. Bản đỗ này giới thiều các hiệp ước hiện hành và các điểm hủy rác được 
đề nghị của chế biến lại rong việc sẵn xuất vũ khí hạt nhân lớn hơn khốt lương niên iệu đã si đọng do các nhà 
Tmáy điện hạt nhân sẵn xuất ra, nhưng mức phông xã tổng công của số nhiên liệu đã cũng lớn hơn mức phỏng xa 
của chất thải quốc phòng rất nhiều 
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từ các kiểu sử dung mới các chất đồng vị 
phóng xạ. Rất khỏ kiểm soát việc hủy bỏ. 
các chất thải phóng xạ loại này. Người ta 
tức tính phần lớn các chất thải này đã không. 





được hủy bỏ một cách thích đáng. 

Năm 1970 tại Hoa Kỳ đã có lệnh tạm: 
ngưng đổ chất thải phóng xa xuống biển. 
lệnh này thì Hoa Kỹ đã trút 


“Trưde kh 
khoảng 90.000 thũng chất thải phóng xạ 
xuống đầy biển. Các nước châu Âu cũng 
đã đổ các vật liệu phóng xạ cả bậc cao và 
bậc thấp vào Đại Tây Dương. Trước khi việc 
đổ tác xuống biển bị cấm vào nâm 1983, 
cấc nước này đã trút 90.000 tấn chất thải 
phóng xạ vào đây, 

on Kỳ sẵn xuất ra khoảng 809.000 mét. 
khối chất thải phóng xạ bậc thấp mỗi năm, số 
rác này hiện đang được chôn tại các địa điểm 
đ Nam Carolina và Washington, Tại Linh và 
'Texas cũng đã mỡ ra các điểm tổn trữ Iạm thời 
Tuy nhiên các bang này không muốn tiếp nhận. 
toàn bộ chất thải bậc thấp của cả nước. Năm 
1980 Quốc hội ấn định một thi hạn chót vào 
năm 1986 (su nđi m đến nâm 1993) cho mỗi 
bang tự tạo ra địa điểm tổn trữ chất thải phóng 











xa bậc thấp cho chính mình. VẺ sau một sự. 
thay đổi cho phép nhiều bang hợp tác với nhau 
lập ra những liên mình cấp vùng, gọi là liên 
kết. Theo sự sắp xếp này một bang sẽ cung, 
cấp điểm thiêu hủy chất thải cho toàn bộ liên 
kết. Có nhiều bang đã không tham gia vào liên 
kết, nhiều bang khác thì rút ra khỏi liên kết mà 
họ đã là thành viên lúc đẫu. Hình 11.19 cho 
thấy các liên kết hiện nay và hình thành các 
điểm - đổ rác của họ. Nhiều điểm được để 
nghị đang chịu sức ép năng về từ các nhà hoạt 
động môi trường không muốn có những điểm 
như vậy trên địa phương mình. Kết quả là hấu. 
hết các bang vẫn chưa có được một nơi chôn 
lâu đài để đổ chất thải phóng xạ bậc thấp và 
phải dựa vào những cơ sở tổn trữ tạm thời ở 
Richland, Washington,hoặc Barwell, Nam 
Carolina, (Xem cân cảnh môi trưởng: Cơ sở 
HHanford, một tần dư ö nhiễm). Thêm một ví dụ 
về sáng kiến chính trị sinh ra vĩ sự cắn thiết 
phẫi có nơi để đổ chất thải phóng xụ bậc thấp, 
và sự không sốt sấng để tiếp nhận một điểm 
như thế trên đất nành, các bang TTexas, Maine 
và Vemmonk đã đổng tình liên kết để bang. 
Texas đứng ra tiếp nhận điểm này, 


—ễ——-——_—_———ễ___ễễ- 


Tóm lược 


Sự phân hạch hạt nhân là sự tách chế nhóm 
của các nguyên tử. Nẵng lượng sinh ra có thể 
được dùng vào nhiều mục dích khác nhau 
Sự tách nhân cũa U ~ 235 trong một lồ phản. 
ứng hạt nhân có thỂ được dùng Để đun nóng 
nưỨc tạo ra hơi nước chạy máy phát điền. 
Người In đã xây dựng nhiều lò phần ứng hạt 
nhân, gồm lò phản ứng nước sôi, lồ phần đng 
Ốc ấp suất, lò phần ứng nước năng. lò phẫn 
tĩng khi lầm nguội và lò phản ứng tái xinh 
(Breeder) thử nghiệm. Các nhà khoa học cũng 
dang tiến hành nghiên cứu khả năng sử dụng 
nhiệt hạch để sản xuất điện. Tất cả các lò 
phẩn ứng đều có một lõi chứa nhiên liêu, một 
bộ phận điều tiết để kiểm soát mức độ phản 
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đng diễn ra, và một hệ thống làm nguội để: 
#ìữ Không cho lò phần ứng nóng lên thái quá. 

Chu trình nhiên liêu hạt nhân bao gồm. 
các việc khai thác mỏ, làm giầu uranium 
trong quảng nguyên thủy, chế thành các 
thanh nhiên liều, sử dụng nhiên liệu này 
trong lồ phần ứng rồi tấi chế hoặc tổn trữ 
các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Nhiên 
liệu và chất thải cũng cần được vận chuyển 
đi. Ở mỗi vòng đoạn của chu trình đều có 
nguy cơ phơi nhiễm. Phải hết sức cẩn thận 
trong toàn bộ chu trình để phòng ngữa sự 
tò rỉ rũi ro các vật liệu hạt nhân. 

'Việc sữ dụng vật liệu hạt nhần vào mục. 
ích quân s cũng đã gây ra những loại tắc 
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tối giống như rắc rối tử sự sẵn xuất năng 
lượng hạt nhân. Sự giảm thấp nguy cơ chiến 
tranh hạt nhân đã dẫn tổi sự cần thiết phải 
phá hủy vũ khí hạt nhân và dọn sạch các địa 
điểm bị ô nhiễm do việc xây dựng các cơ sở 
này sự chấp nhận của dân chúng đổi vối các 
nhà máy điện hạt nhân đã suy giảm. Sự hứa 
hẹn ban dẫu vễ nguồn điện giá rễ đã không 
thực hiện được do những đầu tư tốn kém 
cho việc xây dựng cơ sở, việc làm sạch môi 





trường và ngưng hoạt động. Tai nạn trên đảo. 
Threc Mile tại Hoa Kỹ và tai nạn Chemobyl 
ở Ukraina đã làm tăng nhanh các nỗi lo ngại 
về độ an toàn của các nhà máy điện hạt nhân. 

'Ngoài ra còn có những lo ngại khác về 
những nguy cơ liên quan tới việc tiếp xúc 
với các bức xa bậc thấp, sự khó thỏa thuận 
về việc tổn trữ lâu dài một cách thích đáng 
thải phóng xa bậc cao và bậc thấp, cùng 
sự ð nhiễm nhiệt 
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Anh hưởng 
của con 
người lên 
các hệ 
sinh thái 


Biển Salton, vùng biển của 
sự mâu thuẫn 





riuin H. Vessey 
(Đại học Bowling Green, Ohio) 





thử bạn đang sống tại San Diego. 

Bạn mở vôi nước, vì rời nóng bức, 
Đầm đang khát nước, và bạn muốn lấy nước 
vào hồ, muốn tưởi bãi cỗ. 

Giả thử bạn là một nông dân sống trong 
thung lũng Imperial. Bạn mở vời nước để 
tưởi rau diếp và dâu tây bạn trồng để bán 
trên khấp nước Mỹ. Giả thử bạn là một con 
chim di trủ bay theo đường bay truyền thống 
đọc Thái Bình Dương để đến vùng đất sinh. 
sản ở phía Bắc. Bạn mong tìm được những 
chỗ dừng chân thật dễ chịu giống như cha 
ông xua của bạn đã tìm được. Có gì khó khăn. 
7 Dù sao, California vẫn côn lại 9 đất 
đẳm lẫy, có con sông Colorado cuỗn cuộn 
đọc đường ranh giới Đông Nam, và có Thái 
Bình Dương ở ranh giới phía Tây. Có gì là 
đẳng lo âu? 

'Ta hãy quay về với năm 1905 khi mà các 
công trình điều tiết kênh mương được đào từ. 
năm 1901 để lấy nước từ sông Colorado vễ 
tưới đất trồng trọt tong thung lũng Imperial 
đã bị nước lụt tràn qua. Suốt 18 thấng trời, 
nước sông Colorado cứ đổ vào một trong 
những vũng trăng thấp nhất, khô khan nhất 
của BẮc Mỹ, một vùng trũng hoang mạc mà 
giờ đây dang chứa cả một hỗ nước tình cỡ có 
tên là biển Salton, cách biên giổi Mexico 56. 
km về phía Bắc và cách San Diego 160 km 
về phía Đông. Hồ này tri rộng trên 987 km”, 
sâu trung bình 9,5 mét vùng thấp hơn mực. 
nước biển 69 mét. Vì không có lối thoát ra 
cho nên nước hỗ chỉ mất đi qua sự bốc hơi 
và đến nay biển này mặn hơn đại dương 25%.. 

'Cả các đô thị và nông trại đều lấy nước từ 
sông Colorado thông qua một mạng lười kênh 











đào. Nước đùng để tưới cây rốt cuộc sẽ chảy. 
vào biển Sallon, mang theo những thuốc trừ 
địch, các loại muối, phân bón của các dưỡng 
chất. Con Sông Mới chảy vào biển này với 
những chất thãi sinh hoạt và công nghiệp từr 
thành phố Mexicali của Mexico. Thế nhưng 
biển Salton lại là nơi vui chơi giải trí của bang, 
được tổ chức để câu cá thể thao, mỗi năm có. 
trên một triệu người đến đã) 

Quan trọng hơn nữa là loài chim cũng sử. 
dụng vùng biển này. Với một số iL các đầm 
ẩy khác còn lại, người ta tính có trên 4 triệu 
con chỉm có mặt trong một ngày mùa đông 
tiêu biểu. Được chọn lầm khu trú ngụ cho. 
sinh vật hoang đã quốc gia năm 1930, biển 
Sallon trở thành nơi cư ngụ thiết yếu cho. 
nhiều chủng loại khác nữa, mà phẩn lớn đang, 
bi đe dọa. Tấm quan trọng cắ biển này cảng 
tăng lên khi vũng châu thể sông Colofado 
.đã bị co lại dơ nước bị chuyển dòng; giờ đây 
khi ra đến vịnh Mexico, con sông chỉ còn 
là một đồng chảy nhỏ. 

'Vào những năm 1980, các rắc rối đã bất 
đẫu lộ rõ. Mực nước và độ mặn của hổ đều 
tăng lên, các dưỡng chất từ khu công nghiệp. 
chảy xuống khiến cho rong tảo phát triển Và 
các loại ký sinh, mắm bệnh gây ra cái chết 
dẫn mòn cho các loài cá và chìm. Nông đội 
elenium và các hóa chất khác tâng cao trong 
các trững chim. Các phôi thai của cá cho thấy 
sự khiếm khuyết về phát triển. Các chất ô 
nhiễm tích tụ trong chuỗi thức ăn. Một số. 
loài cá ngưng sinh sản vì hàm lượng muối 
cao trong nước. Sự dư thừa dưỡng chất gây 
ra hiện tượng phú dưỡng (eutrophication), 
dẫn đến sự suy giảm hàm lượng oxy của 
nước, trong ngày 4 tháng 4 năm 1999, người 
ta ước tính có 7,6 triệu con cá chết. Qua 
mùa hè thì hệ sinh thấi ở đầy đã sa sủt 
nhanh chóng. Mặc dù biển Salton là một 
sự thay thế phổn thịnh cho một đấm lẫy đã 
một thời rộng lỗn nhưng nó lại là cái bẫy 
tiêu diệt chứ không phải một nơi cư trả an 
toàn cho nhiễu chủng loại. 

Nhu cầu nước của các thành phố đang 
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lấy nước từ sông Colorado ngày một tăng. 
dẫn, Califomia từ lâu đã dùng quá phần của 
mình, do một thỏa thuận giữa các bang miễn. 
'Tây, nhưng tình trạng này phải được thay 
đổi. Nhà nước liên bang đòi phải rút giảm. 
13⁄6 lượng nước lấy từ con sông nây vào 
cuối năm 2002, Sự bảo tồn nước có bù đấp 
nổi cho sự thiếu hụt hay không? Vũng Ne- 
ada - Arizona - Califomia, một trong những 
vũng tăng trưởng nhanh nhất của xứ sỡ, có. 
đặc điểm là sự phát triển hỗn độn. Sự lo lắng 
VỀ nước cũng ngày một lớn thêm, khi đến 
tháng 1 năm 2002, một luật lệ mới cũa Cali- 
fomía đồi hỏi các nhà khai thác phẫi trưng 
4 ng chứng tũ rết vẺ các nguỗn cung cấp, 
nưỚc đây đủ trong ít nhất là 20 năm. 

Sự tñng trưởng dân số không ngừng của 
chúng ta đôi hỗi thêm những tài nguyên như. 
nước và đất, điểu này làm giảm mất đi nơi 
trú ngụ cho các chủng loại khác. Các tiến bộ. 
về công nghệ đã giúp chúng ta xâm nhập. 
vào tận cấc vùng đất khô cần vốn được gọi 
là đất ngoại ví. Chúng ta cẫn có lương thực, 
nhưng mà với một cái giá như thế nào? Một 
xổ hậu quả trên môi trường của việc sẵn xuất 
thực phẩm có thể nhìn thấy được qua sự bế 
tấc mà biển Salton đã đặt ra. Thực vật tự nhiên 
bị hủy diệt, sự tổn trữ và thanh lọc nước ở 
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đấm lấy không còn nữa, đất bị xói mòn, 
nước bị chuyển đòng và trở nên ô nhiễm, 
còn cấc chủng loại bản địa thì phải đồi chỗ. 

Nếu phải giảm bởi nước tưới để có thể đưa 
nhiễu nước hơn về các đô thị thì biển SalHon 
sẽ bị thu nhỏ lại và trở nên mặn hơn, ít có 
xinh vật sống được ở đây. MộI số nhà khoa 
học cho rằng nếu không có những nỗ lực phục. 
hồi đáng kể thì biển này chỉ còn tổn tại được. 
3 đến 25 năm nữa thôi. Bạn có nghĩ rằng để 
mặc cho nổ chết đi là một quyết định khôn 
ngoan chúng ta có thể nỗ lực sửa chữa được 
tai họa sinh thái do người gây ra này không” 
Đừng quên rằng chỉ có con người mới biết 
biểu quyết. côn chim chóc thì không, 


Bạn nghĩ gi? 

1. Nước, nguồn tài nguyên thiết yếu nhưng 
không phải võ hạn này, đã được phân 
phối như thế nào giữa các khu đỗ thị, khu 
nông nghiệp và biển Snlton? 

độ tăng trưởng nhanh 

hay không? 

.4. Có nên cho phép hoặc bất buộc sự chuyển 

nhượng nước từ nước có nhiều nước đến 

nước có ít nước hay không? 

Nên quyết định việc sử dụng nước như 

thế nào” 
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Cường ƒ : 





SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÊN 
CÁC TÀI NGUYÊN VÀ HỆ SINH THÁI 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể: 

«_ Nhận thức rằng con người đang lâm thay 
đổi rất nhiêu các hệ sinh thái tự nhiên. 

+ Định nghĩa sự ð nhiễm 

+ Phân biệt giữa các tài nguyên có thể tái 
tạo và không thể tái tạo. 

+ _ Thữa nhận rằng bởi các tài nguyên khoáng 
sẵn được phân bổ không đồng đều nên 
mới có sự mua bán giữa các nước về những 
món hàng này, 

«KẾ ra ba loại chỉ phí liên quan với việc 
xử dụng tài nguyên thiên nhiên. 

«Hiểu được rằng một số vùng hoang dã 
vẫn cồn ít chịu ảnh hưởng của con người. 

«Nhận rõ rững cây đã hị loài người lầm. 
thay đổi như thế nào. 

«Xác định nguyên nhân của hiện lượng 
hoàng mạc hóa 

«_ Nhận thấy rằng các hệ thủy sinh bị thay 
đổi do những thay đổi trên đất. 

«_ Xác định những sư thay đổi ở hê thủy sinh 
vốn do hoạt động của con người tạo ra. 

«Nhận thức rằng việc quản lý sinh vật 
hoang dã chỉ được tập trung vào một số 
chẳng loại nhất định. 

«_ Nhận rõ rằng việc quản lý các loài chim 
nước là một vấn để quốc tt 

« Nhận thức rằng tuyệt chủng là một quá 
trình tự nhiên. 

« Nhận thức rằng con người khiến cho tốc 
độ tuyệt chũng tăng nhanh. 














«Xác định rnhững cách mã loài người 
đã gây ra sự tuyệt chủng, 

«Nhận thức rằng có thể né tránh được. 
nhiều sự tuyệt chủng nếu các quốc gia 
đều tích cực duy trì những nơi cư trú tự 
nhiên thiết yếu và ngăn ngừa việc sân 
bất các chủng loại bị đe dọa 
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Sự biến đổi của thế giới trong cách tác động. 
của con người 

Nên tắng lịch sử của sự ô nhiễm 

Các tài nguyên có thể tái tạo và không thể 
titạo 

“Chỉ phí liên quan với việc sử dụng tài nguyên. 

Tài nguyên khoáng sản: 
'Các công đoạn trong việc sử dụng khoáng 
sản 
Tái chế các vật liệu khoáng sản 

Sự sử dụng và làm thay đổi các hệ sinh thái 
trên mặt đất 
Ảnh hưởng của nông nghiệp lên hệ sinh 
thấi tự nhiên 

'Việc quản lý các hệ sinh thái rừng 
Chí phí kinh tẾ và chỉ phí năng lượng của 
việc sử dụng các hệ sinh thái rừng 
Chỉ phí môi trường của việc sử dụng các 
hệ sinh thái rừng 

Ảnh hưởng lên môi trường của các phương. 
pháp thu hoạch gỗ 

Rừng nhân lạo 


z.) 


'Cận cảnh môi trường: Chim cũ dốm miễn. 
Bắc 
Những điểu quan ngại đặc biết vể nạn 
phá rừng ở miễn nhiệt đổi 

Quân lý các hệ sinh thái đổng hoang 





Các vùng chịu ảnh hưởng ít nhất của con 
người- Vùng hoang đã và hẻo lánh 

Quản lý các hệ sinh thái nước. 
“Chỉ phí môi trường gần liễn với việc sử dụng 
Các hệ sinh thái biển 

Bối cảnh toàn cầu: Lịch sử bò rừng bison 

“Chỉ phí môi trường gắn liễn với việc sử dụng 
các hệ sinh thấi nưỚc ngọt 

Nghệ nuôi cá 

Cận cảnh môi trường: Nạn cá chết và trùng 
roi Pfiesteria piscicida 
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'€Quấn lý các hệ sinh thái dành cho động vật 
hoang dã 
“Tìm hiểu và xếp đặt nơi cư trú 
Đánh giá vã quản lý một quấn thể. 

'Cân cảnh môi trường: Quyền đánh cá của 
người bẵn địa 
'Ngãn chân các con thứ ăn thịt và cạnh tranh 
'Những vấn để đặc biệt của việc quản lý 
chỉm nước đi trú 

Nạn tuyệt chủng và mất đa dạng sinh học, 
Nạn tuyệt chủng bị đẩy nhanh bởi con 
người 
'VI sao lo lắng về sự tuyệt chủng 

Làm gì Ẳể phòng ngữa sự tuyệt chủng và 
bảo vệ sự đa dạng sinh học? 

'Cân cảnh mi trường: Kên kên California 

'Vấn đê- Phân tích: Dùng lửa làm công cụ 
quản lý rừng. 
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Sự hiến đổi của thế giới trong cách tác 
động của con người 

Có một thời, con người chỉ 
VẬt tiêu dùng” tại một khâu nào đồ Irong 
chuỗi thức ăn (food chain) mà thôi. Con 
người phải lâm mỗi cho các loài ăn thịt và 
cũng chết vì bệnh tật hay tai nạn như các 
động vật khác vậy. Các công cụ đơn sơ mà 
họ sử dụng đã không cho phép họ gây r+ 
những thay đổi quan trọng cho môi trường. 
Xung quanh cho nên những con người này 
không lạo nên một hậu quả về lâu dài trên 
môi trường họ sống. Ho chỉ khai thác một số 
rất nhỏ các tài nguyên khoáng sẵn và năng 
lượng. Họ đào mỏ để lấy đá lửa, đá quý 
đồng thô để chế biến đổ dùng và họ cũng 
xử dụng một số vậtliệu khoáng sẵn nữa. Muối 
được dùng lầm thức ăn, đất sét để làm đổ 
gốm và hoàng thổ để làm chất màu. Ngoài 
việc sử dụng đôi lúc những lớp than đã bể 
mắt hay những mảng dẫu rỉ trên mặt đất, con 
người ngày xưa đã đất ứng phần lớn các nh. 
cầu năng lượng bằng sức mạnh của cơ bắp 
hoặc bằng cách đốt các sinh khối. 

Vì dẫn xố ngày một tăng thêm vÀ bãi vì 
các công cụ và cách sử dụng công cụ của họ 
đã tiến bộ nhiều cho nên tác đồng mà con 
người gây ra trên môi trường xung quanh đã 
tăng lên khủng khiếp. Việc sử dụng lửa một 
cách có mục đích là một trong những sự kiện 
đầu tiên đánh đấu khả năng thay đổi các hệ 


















sinh thấi cña con người. Dù rằng trong nhiều: 
"hệ sinh thái lửa là một sự kiện tự nhiên nhưng 
việc dùng lửa bởi con người để săn bất thú 
hoặc don sạch đất gieo trắng có thể phá hủy 
các quấn xã đỉnh cao (climax communities) 
và dưa chúng trở vễ các giai đoạn ban đầu 
một cách thưởng xuyên hơn là bình thường 

Với sự tiến bộ cũa công nghệ, người la 
cẩn cớ gỗ để làm chất đốt và xây dựng nhà 
cửa, đất được dọn sạch để trồng trọt, sõng 
suối được đấp đập để cung cấp năng lưng, 
và nhiều tài nguyên khoáng sản khác nhau 
đã được khai thác để cung cấp năng lượng 
Yể chế lạo máy móc, Những sự thay đổi này 
giúp cho một đân số đông đảo hiện có thể 
sống còn nhưng luôn luôn gầy ra tổn hại cho. 
các hệ sinh thái đã hiện hữu trước đồ (xem 
hình 12.1) 

Ngày nay với trên 6 tỉ con người trên trái 
đất, gắn như toàn bộ bễ mát trái đất đều bị 
ảnh hưởng cách này hoặc cách khác bởi các 
hoạt động cũa con người. Cho đến các chủm 
băng ở hai cực trái đất cũng cho thấy hậu quả 
cña hoạt động con người, có thể tìm thấy nhiều 
loại chất ð nhiễm hiu eơ và cặn chỉ từ việc 
.đối chấy xăng pha chỉ rong các lớp bằng được 
Nình thành do sự tích tụ tuyết Ở các vũng nây, 
Hiện nay lượng chỉ đã giầm vì nhiều nước đã 
chuyển từ việc đốt xăng pha chì sang việc 
.đốt xăng không pha chỉ trong các ôtô. Hơn 
80% lượng xăng bán ra trên thế giới hiện nay 
à xăng không pha chỉ. 














Hình 12.1: hả năng biến đồi thế iới của cơn ngưới đã đổi khác. Với tiến bở về kỹ thuật khả nàng làm thay đổi 











mỗi trường xung quanh của con người đã tăng lên dáng kế-al Khi chưa có kỹ thu, họ chỉ gầy tắc dõng nho nhỏ 
trên hế giới tự nhiên; bì Cuốc cách mang nông nghiệp đã khiến clv nhiu thắn đất thích hợp được dưa vào trồng, 
trọ e) Kỹ thuật nông nghiệp tiêntiến đã làm cho nhiều diện tích lớn trên mặt đất bị biến thành đất tông nghiệp. 
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¬—ễễễ—- 
Nổn tảng lịch sử của sự ð nhiễm 

Ô nhiễm là đưa thêm vào môi trường 
những chất liệu hay năng lượng nào đó cố 
thể làm suy thoái trường sống của con 
người và các sinh vật khác. Tuy nhiên khi 
nghĩ vẺ sự õ nhiễm chúng ta thường nghĩ 
iến một thứ gì mà loài người sẵn xuất ra với 
số lượng khá lớn để có thể gãy hại cho sức 
khỏe hoặc sự an sinh của chúng ta. Hai yếu 
tổ hàng đầu quyết định mức độ tổn hại gây 
ra bởi sự ô nhiễm là khối lượng dân số và 
sự xuất hiện những công nghệ đã tạo ra 
những dạng ô nhiễm mới. 

Khi dân số loài người còn ít và người ta 
xống một cách đơn giản thì chất thải sinh rã 
có tính sinh học là tất thưa thới nên thường 
không gây ra vấn để ô nhiễm. Con người sử 
dụng những gì có sẩn trong thiên nhiên và 
không chế tạo rà nhiều sản phẩm. Cũng như 
bao động vật khác, con người sống hòa hợp. 
với các hệ sinh thải tự nhiên. Sản phẩm thải 
ra của họ là những chất có thể phân hủy sinh 
học sẽ được phá vỡ thành những chất hóa. 
học đứn giản hơn, như nước và cacbon diôxit, 
di tiết diện của các sinh vật phân hủy. 

Sự ô nhiễm do loài người gãy ra trở thành. 
một vấn để. Khi dẫn số loài người quá dày. 
đặc, đến nỗi chất thải của họ. không thể được. 
phân hủy nhanh chóng như khi chúng được 
sản xuất ra, Vĩ đãn số gia tăng nên loài người 
bất đầu tụ họp lại để lập ra những làng xã, 
đô thị, Sự phóng xả những lượng lớn kh 
chất thấi sinh học và rác rến nhanh. chóng 
hơn khả năng được hấp thu và phần tán của 
chúng đã gây ra ð nhiễm. Điểu này dẫn tới 
những điều kiện sống bất lới cho sức khỏe. 

Suốt đồng lịch sử, con. người đã tìm cách 
cải thiên các điều kiện sống và loại bổ sự 
khốn khổ do cái đối và bệnh tật gãy ra, Nhìn 
chung, chủng la dựa vào khoa học và kỹ thuật 
để cải thiện chất lượng sống của chúng ta. 
Tùy nhiên trong khi tiến bộ kỹ thuật có thể, 
cải thiện chất lượng cuộc sống thì nó cũng 
tạo ra những nguồn ð nhiễm mới. 




















SQÀ, 





Sự xuất hiện của động cơ hơi nước cho 
phép người ta dũng máy móc để thay cho 
sức kÉo của sức vật và lao động của con người 
nhưng đã lâm tăng thêm lượng khói cũng 
các chất ö nhiễm khác trong không khí cũng 
như lâm tăng nhu cầu vẻ nhiên liệu. Công 
nghiệp hóa hiện đại đã sẵn xuất ra nhiều 
chất liệu tổng hợp có giá trị (plasde, thuốc 
trữ địch. dược phẩm) nhưng cũng đã sẵn xuất 
ra những chất ô nhiễm độc hai, 

Cả đến việc xác định sự ð nhiễm cũng 
không phải đễ đảng. Đổi với một sổ người 
thì mi vị một chút khối đốt là điểu thích 
thú, cồn một số khác thì lai không thích mùi 
đó. Môi xí nghiệp có thể xem các hẳng quảng. 
cáo là quan trọng và cẩn thiết, còn những 
người khác thì cho đồ là sư ð nhiễm cảnh 
quan (visual pollulion) (xem hình 12.2), Cả 
cến sự hiện diện của các hóa chất trong nước 
uống cũng khó xếp vào một dạng ô nhiễm 
t0 rằng. Các kim loại nặng độc hại như a- 
xen (arsenic) được cho phép đến mifc nào. 
tồi mới xem là độc hại. Những lượng n-sen 
nho nhỏ trong nước ngẩm có phải là lớn 
không để qua một thời gian chúng sẽ tích 
tụ gẫy ma nguy hại cho sức khỏe con người 
7 Lượng a-sen ấy có phải là một thành phẩn 
bình thường của nước ngẩm hay là đo sự 
phun xịt quả nhiều thuốc trừ dịch có chứa 
a-sen trên các vườn cây ăn trấi” Nếu chất 
xen ấy là do hoạt động của con người gây 
ra và đang tắc hại trên sức khỏe thì dứt 
khoát đồ là một chất ô nhiễm. Nếu nó lÀ 
một thành phẩn tự nhiên trong nước ngắm 
thì nó vẫn là sự nguy hiểm cho sức khỏe 
nhưng vể mật chuyên môn thì sẽ có nhiều 
người không xem đồ là một chất 6 nhiễm, 














———————— 
tát tài nguyên có thể tái tạo và không 
thể tái tạu 

Công nghệ hiện đại cho phép chúng ta 
khai thác tài nguyên với một mức độ lồn hơn 
mức độ mà ông cha chủng ta có thể làm rất 
nhiều. Tài nguyên ;hiên nhiên là những thứ 
mã con người có thỂ sử dụng cho các mục. 
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DANGER 
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In Ốc: Bằng trên dây chư biết tằngb 
Không an toàn vÌIrony nước có nhiều và khuẩn 














Khối: khói chữa những bụi nhỏ có thể gây các bônh: 
vẻ phổi 


Ngưy hiểm cho sức khối 





Sương mũ quyện khối: Xây ra khi sự ð nhiềm không 


hibi nhốtlạ là mới diễurất nguy kiểm cho sửc khỏe 








hơi và gây rà MÔ, 








Mii| hôi: Những nơ nuôi nhốt tập trung; 
"môi hôi mà nhiều ngwði không chịu nôi 








Ô nhiễm nhịn thấy Mới tnØtg xưng quanh bửa bôn 
KhiếnhakhóchaunhuphhingngeyliểmchosE thú 





Hình 12,2: Các ví ụ về ö nhiễm. 
thịchỉ gây khó chu thôi 





Gây khó chịu 


uêuloạið hiếm. Mời số là 


&am nhiệt: CÁc thâp nguội ta thiệt vào không 











ác xà: S/ suất hiện ca tác xã điều khổ cơi ưng 





Không gây ra nhiều 1 


òn mộtsốkhác 





dừng mối longgl cho sứ khối 
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dịch của mình nhưng họ không tạo ra được, 
Nếu nguồn cung cấp một tải nguyên rất 
phong phú và mức cầu dối với nó không cao. 
ài nguyên ấy có thể được xem là cho. 
không. Ảnh sáng mắt trời, nước biển và 
không khí liệu còn được xem là tài nguyên 
thiên nhiên vì nguồn cung của chúng quá 
lớn. Nếu một lài nguyên thưởng xuyên khan. 
hiếm hoặc bị sụt giảm trẩm trong do sự tiêu 
thụ thì nó sẽ trở nên đất giá. Ngọc là kim 
loại quỷ đất tiễn bởi vì các thứ ấy luôn khan 
hiểm. Trong quá khứ, đất đai được xem là 
ầi nguyên thiên nhiền vô hạn nhưng khi dân 
xố tăng lên và như cầu về lương thực, nhà ở, 
vận chuyển cũng gia tăng thì chúng Ix mới 
nhận ra rằng đất là một tài nguyên có hạn và' 
không thể tái tạo. Giá trị kinh tế của đất cao 
nhất ở những vũng đô thị lồn, nơi đầy không 
cồn có đất trống. Việc sử dụng một cách 
không kế hoạch, không khôn ngoan vả 
không thích đáng có thể gầy ra tổn hai 
nghiêm trọng cho đất và chất đất (xem hình 
12.3). Cảnh quan cũng là một tải nguyễn 
thiên nhiên, như chúng ta thấy ở các nước 
có sự phối hợp giữa đất núi và mưa nhiều 
vốn có thể được dùng để tạo ra năng lượng 
thủy điện. Sông ngòi, rừng cây, cảnh quan, 
khí hậu, và các chủng loại hoang đã cũng 
là những ví dụ về tài nguyên thiên nhiên. 

“Tài nguyên thiên nhiên thường được phân 
loại thành tài nguyên có thỂ tái tạo và không 
thể tái tạo, Các rải nguyên có thể tái tạo được. 
hình thành hoặc tạo ra do các quá trnnh tự 
nhiên. Đất đai, thực vật, đồng vất. không khí 
và nước là những tải nguyên có thể tấi tao 
chủ yếu bởi vì trong thiên nhiền chủng 
thường trắi qua các quá trình sửa chữa, 
sinh, hoặc thanh tẩy khi mà chất lượng và số 
lượng của chúng bị suy giảm. Tuy nhiên một 
tài nguyên có thỂ tái tạo không có nghĩa là 
một tài nguyên bất tận. Sự sử dụng quá đáng 
các lãi nguyên có thể tái tạo sẽ dẫn đến sư 
xuy thoái không thể phục hồi của các tài 
nguyên ấy, Tài nguyên không thể rất tao là 
những tài nguyên không được thay thế trong 
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'Quản lý các tài nguyền có th tải tạo, Di 
mmôttài ngyền cổ thể ái tạ nhưng sự sử 
ddmngqgử mứ cóthểgayuhalvinh vễnchođất Nhiều 
trên thế gi đã hình thành hoặc dược i 
tJasự gì dụng đất rồng một cách cấu thí. 
Hinh ưn là mới ôngtrại đà môthới phốn thịnh, gi 





y dã bị bố mặc cho gi và cát vì đất dai đà bị s dụng, 
hä và để xói mí 





quá trnh tự nhiên hoặc tốc độ thay thế quá 
chậm chạp nên không hữu hiệu, Vĩ dụ quậng. 
ất, nhiên liệu hóa thạch, cảnh quan rừng là 
những tài nguyên không thể tấi tạo trong 
phạm vi của đời người. Do đó khi các tải 
nguyễn không thể tấi tạo đã bị sử đụng hết 
thì chúng sẽ mất luôn, chúng ta tìm thứ khác 
thay thế hoặc phải chịu thiếu chúng, 
——— 
Chỉ phí liên quan với việc sử dụng tài nguyên 
Luôn luôn có những chỉ phí liên quan với 
xiệc khai thác tài nguyễn thiên nhiên nào. 
Các chi phí này gỗm ba loại. Loại thứ nhất là 
chỉ phí kinh tế cẵn thiết để khai thác tài 
nguyễn. Cẩn có tiễn để thuê hoậc mua mặt 
bằng, cải txo mặt bằng, làm đường sá, trả công 
lao động, xây dựng nhà máy và mua năng 
lưỡng để vận hành nhà máy, loại chỉ phí thứ 
ai là chí phí nương lượng. Cẩn cổ nãng lượng 
để sửa đổi quang cảnh (đấp đập, làm đường, 
san ủi mật đất). Kể cả việc sử dụng phẩn lớn 
tài nguyên. Cũng cẩn có năng lượng để xác 
định vĩ tr, khai thác và chuyên chở các vật 
liệu như khoảng sản, lâm sản, hoặc ngư sẵn 
cđến nơi chế biến. Vì năng lượng đồi hỏi việc 
chỉ tiêu tiền bạc cho nên chỉ phí năng lượng 
rối cuộc được quy thành chỉ phí kinh Iế, 
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Một cách thứ ba để xét đến các chỉ phí 
là xét trên những hâu quấ về môi trường, 
Sự ð nhiễm không khí, ô nhiễm nước, sự 
tuyệt chủng của thực vật, động vật và sự. 
mất đi giá trị cảnh quan, tất cả là những vĩ 
dụ VỀ các chỉ phí mới trường của sự khai 
thác tài nguyên. Thường thì khó mà tính 
được chỉ phí môi trưởng vì các thứ ấy liệu 
có đễ quy thành giá trị tiễn bạc. 

Ngoài ra vì chúng không được nhận thấy 
ngay lập tức cho nên các chỉ phí môi trường 
thường là những chỉ phí trả châm. Chẳng han 
Khi đấp đập trên sông Colorado để cung cấp 
điện năng và lấy nước tưới thì các nhà kế 
hoạch đã không dự trù là những thay đổi của 
dồng chẩy con sông sẽ lầm giảm đi nơi cư 
trú cho các loại chỉm đang bị de dọa, làm 
mất đi nhiễu loại cá vì nước trở nên lạnh 
hơn, Và dẫn tới sự tăng độ mặn ở các vùng 
hạ nguồn. Chỉ phí môi trường cũng có thể 
bao gốm cả sự mất di những cơ hội hay giá 
trị bởi Vì tài nguyên ấy sẽ không cồn có thể 
sử dụng vào mục đích khác được 











Tải nguyên khoáng sản 

'Tải nguyên khoảng sản là một trong 
những loại tâi nguyên quan trọng không thế 
lo. Các tài nguyên này không được phân 
bố đồng đều trên toàn thế giới. Các quá trình. 
địa chất và sinh học tạo nêntãi nguyên khoảng 
xẵn đã xây ra ð một vài nơi trên trái đất nhiều 
triệu năm trước. Từ sau thời ấy, các vùng đất 
đại đã bị phân chia thành những thực thể 
chính trị, Một sổ nước có một vốn liếng 
khoáng sẵn nhiều hơn các nước khác. Bởi vì 
một quốc gia nào đó được tấtcả các tài nguyên 
khoáng sản mà họ cẩn bên trong ranh giới 
lãnh thổ của họ cho nên có sự trao đổi giữa 
các quốc gia. Đặc biệt là các nước công 
nghiệp phát triển đã nhập khẩu nhiều loại 
khoáng sẵn họ cẩn tữ các nước có những tài 
nguyên ấy nhưng không có đủ khã năng để 
khai thác 

Các tài nguyên khoáng sản không chỉ 
phân bố không đều mà các tài nguyên nào 




















dễ sử dụng nhất và khai thắc íttốn kém nhất 
thì được khai thác trước. Vĩ chúng ta còn tiếp 
tục sử dụng các khoáng sẵn cho nên các 
khoáng sản này sẽ trở nên khó tìm hơn và 
khai thác tốn kém hơn. Cũng như với năng 
lương, Bấc Mỹ là một trong những nhà tiêu 
thụ hàng đầu các tài nguyên khoáng sản của 
thế giới. Theo các ước tính thì mỗi năm Bắc. 
Mỹ tiêu thụ trên 30% khoáng sản khái thác 
được trên thế giới, đây là một sự phân chia 
không cân xứng khi ta biết rằng dẫn số tính 
chung của Mỹ và Canada chỉ vào khoảng. 
3⁄4 dân số thế giới 


Các công đoạn trong việc sử dụng 
khoáng sản 

Việc khai thác và sử dụng khoáng sản 
bao gốm nhiều công đoạn: thăm đô, lấy 
quậng, tỉnh chế, chuyên chờ và chế biến. 
Mỗi hoạt động này đều có những chỉ phí 
(về kinh tế, năng lương, môi trường) gắn liễn 
với nó. Chí phí để xác định các nguồn khoáng 
xẵn mới (thãm đò) là chỉ phí chủ yếu vì đồi 
hối thời gian và công nghệ mới. Ngoài ra 
còn cổ các chỉ phí nãng lượng và một số rất 
nhỏ chỉ phí mỗi trường. Khi những nguỗn 
tài nguyên khoáng sẵn tố hơn đã được sử 
đụng hết thì phải tìm kiếm khoáng sản ở 
những vũng khổ thăm dò hơn, như đưởi đại 
đương chẳng hạn. Do đó, các chỉ phí kình tế 
và chỉ phí năng lượng đều sẽ tăng lên. Một 
xế nơi như các công viên quốc gia, các khu 
vực bảo tổn, đã là những nơi cẩm đến thâm 
dò khoáng sẵn. Vì trữ lượng hiện tại của lài 
nguyên khoáng sẵn đang cạn kiỆt nên đã có 
những áp lực đòi được thăm đồ ở những khu. 
vực hão vỆ, điều này gây ra một sự lãng cao. 
chỉ phí môi trường. Trái ngược thay, khi một 
khoáng sẵn trở nên khan hiếm thì giá cả của 
nổ tăng lên và người ta có một động lực kinh 
tế để khai thác khoáng sẵn này tữ các quặng 
nghèo với những chỉ phí kinh tế và môi 
trường cao hơn. 

Một khi đã xác định được vị trí của tài 
nguyên khoáng sẵn và đã có quyết định khai 
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thác thì tài nguyên phải được lấy lên từ đất và 
làm cho cô dọng rước khi chữ đến nơi chúng 
được sử dụng. Các hoạt động này đòi bỏi những 
khoản tiền chỉ rất lửn để trả nhân công và lấp 
đặt các máy móc, thiết bị. Chỉ phí năng lượng 
của việc đào mỏ và tình luyên khả cao bở 
bao gốm chủ yếu một lượng vật 
liệu nho nhỏ từ một khổi quãng thật lớn. Bảng 
12.1 cho thấy tỉ lệ phẩn trăm chất liêu cẩn 
dùng hiện diện trong các loại quậng. Khi giá 
năng lượng tâng cao và các quảng giâu đã 
cạn dẫn thì quan điểm kinh tế vễ việc sẵn 
xuất một số chất liệu có thể sẽ thay đổi 
cách dữ dội, khiến người ta thấy phương cách 
tốt nhất là tìm những chất thay thế ït cần đến 
chỉ phí năng lượng hơn 

Ngoài những chí phí kinh tế và năng lượng 
ra, cồn có những chỉ phí mỗi trưởng quan 
trọng. Công việc đào mỏ và tỉnh luyên ảnh 
hưởng đến môi trường theo nhiễu cách. Tất 
cả các công việc khai thác 
ích riêng khoáng sẵn đáng giá ra khỏi mđ đá 
Xung quanh, mđ đá bọc quanh này sau để 
phải được bỏ đi một cách nào đó. Các khổi đá 
này thường được đổ đống trên mặt đất, và 
được gọi là những xỉ quậng bày ra một cảnh 
tượng chưởng mất. Cũng khó mà trồng t 
cây cối trên các bãi quặng còn thửa này. Một 
số xỉ quậng côn chữa những chất (như amiãng, 
a«sen, chỉ và chất phóng xạ) có thể hại cho 


con người cùng các sinh vật khác 
Phấn trăm kim laại | 

























ở đêu gỗm khâu 




















BẰNG 12.1: Kim loại rong quật 







cấn tô Ể việc khai. Thang giá mỗi 
Kim løại — thác cô lợi kilopram. 





Sắt 300 Dưỡi một đồ là 
tiêm 300 

Nhôm. 200 

Nclen 18 Nhiu đồ la 



































ình 124: Đổ xác quậng trên mại đất Ta dễ nhìn thấy 

tàyđốiVôimôi 
ichỏ. Dáng tế là nhiễu hoạt động kha thác 
gi CẢNH 


hậu gu đãng kể của kiểu khai thác mí 








nổ lại diễn ra tại những vùng nổi tiể 








xinh đep 


Một số hoạt động hẩm mò như việc để 
quãng thừa trên mãt đất, gây xáo trộn cho 
lất làm giảm hoặc mất đi 
\n xuất của đất suốt một thời gian 








các 
khã năng 
đài (xem hình 134) 

Chuyên chờ và chế biến là những thành 
phẩn sau cùng rong chỉ phí toàn bộ cũa việc 
¡ng sẵn từ đất, Vận chuyển được 
trong quá trình khai thấc mỏ để 





lý trên của 

















các điểm bán. 





và chế biến là những 
chỉ phí chủ y lạng liễn bạc và năng 
lượng. Bảng 13.2 lóm tất các công đoạn bao 
gồm trong việc sử dụng khoáng sẵn, và các 
chỉ phí chính liên quan 





Tái chế các vật liệu khoáng sản 

ĐỂ đánh giá đẩy đủ việc sử dụng tài 
nguyên khoáng sẵn, chúng Ia cẩn xét đến 
khái niệm tái chế. Nhiều loại khoáng sản 
không thực sự bị tiều thụ hay cạn kiệt mà 
chúng chỉ được sử dụng nhất thời trong một 
kết cấu hay một quá trình. Khi một vật liệu 
được thu hổi về và sử dụng lại cho một kết 
cấu bay quá trình khác thì vật liệu ấy đã được 
tái chế (hay tái sinh, đọc chương 18), Việc 
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BẰNG 12.2: Chí phi trong việc Khai thác khoáng sẵn. 
Các tông đoạn. 
Mai thác thâm dò — CAiphikinhiế —— Chỉ phí năng lượng Chỉ phí môi trường 
Thâm đồ Cao Vì nhân sự và kỹ thất Nhỏ Nhỏ 
đất tến 
Đo mỏ 'Cao vì Việc xây đựng nhà _ Caovì căn đi chuyển _ Caovì sự thay đổi cảnh quan và 
tmảy và hân công chạy — những Mợng lnvãt những Møng chất ải tạo ra 
máy liệu để tách các _ _ Nhiều ông iệc đào mỏ sử dụng 
tung đáng gá Khổi _ những lượng mưc lớn 
các vật lệu khắc 
Tĩnh ly§ ao vì cắn cô nhân công, _ Cao vicắn làm gu Có thể có vấn để 6 nhiễm không Khí 
thiết bị và năng lưỡng để _ quảng và nước tï cập có sở HN ujỆn 
lâm gu quãng 
VậnhyẾn —- CắnĐiếtvog mœgis đan Trong mọihình tức — Cô tể có vấn để ð nhẫm không khí 
cửa quả tỉnh đểchujẩn —_ văn chuyển đếu căn: Vực lâm đường mới có thể cô ảnh 
sản phẩm ng Mai hảc — đến nănglướng —_ hưởng trn các giihị cảnh quan 
đến nơ chế biến và sinh thái khác 
Chế biến Cấn cô nhà my và ao — Cấnsử đụng những 0ỏtĐể côvấnđÝð chim thông và 
động lượng lớn năng kợng _ nức. hưng Nuhlt cắc cơsðsản 
'Vng mọi quả th xấết 6ÉUw ẩm suátchậtchả 
chế bến 














tái chế muốn được kinh tế và hiệu quả cắn 
phải hội đổ một số điểu kiện. Vật liệu ấy 
phải được thụ hỗi tương đối dễ đàng và nó 
phải có một giá trị kinh tế cao. 

Các lon nhôm dựng nước giải khắt rỗng 
và dẫu nhật thải ra là những phế liệu còn ích. 
lợi gì cho người tiêu thụ. ĐỂ cho việc tái chế 
cổ hiệu quả kinh tế, các thử thải ra phải được 
thu hồi trước khi chúng được phân tản vào 
trong môi trường. Chẳng hạn, dầu nhớt thấi 
tướng đối dễ được thu hồi tại các tram xăng 
nơi người ta thường thay nhớt máy nhưng sẽ 
rất khó thu hỗi khi nó đã dược đổ xuống đất 
hoặc đổ vào cống rãnh. 

“Trong nhiều ngành công nghiệp, chỉ phí 
để mua nguyên liệu tái chế lai cao hơn chỉ 
phí mua vật liệu tính khiết, do đó làm ra sản 
phẩm từ vật liệu tái chế lại đất hơn làm ra 
sẵn phẩm từ vật liêu tỉnh khiết. Chẳng hạn, 
tháo đỡ một ngôi nhà để sử dụng lai các thành. 
phẩn của nó thường tốn kém hơn là đùng 








các vất liệu xây dưng mới. Trấi lại, dùng 
nhôm, sất, đồng tái chế để sản xuất các sản. 
phẩm khác thì ít tốn kém hơn là lầm ra kim 
loại từ quảng. Do đồ đang có một xu thế 
manh để tái chế các kim loại này. 

Một lý do khiến việc tái chế không được 
phổ biến là từ trước đến nay chỉ phí bằng 
tiền cho phẩn năng lượng rất thấp. Khi mà 
chỉ phí năng lượng tăng lên thì người ra sẽ 
chú ý vào việc tái chế khoáng sản hơn là 
đào những mỏ mới. Chế tạo sản phẩm theo. 
một phương thức hài hòa với môi trường thì 
sẽ có lợi về mặt kinh tẾ trong tương lai. 
— 
Sự sử dụng và làm thay đổi các hệ sinh 
thái trên mặt đất 

'Khi con người sử đụng quá nhiều các hệ 
sinh thái tự nhiên thì các hệ sinh thái ấy bị 
thay đổi. Các hệ sinh thấi tự nhiên cung cấp 
cho ta nhiều sản phẩm và dịch vụ quý giá 
như sự thụ phấn, sư loại bỏ cacbon điôxi(, 
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các nguồn gien, cấc dược phẩm, thực phẩm: 
cũng các vật liệu hữu ích khác, Các giá trị 
này có được là nhờ sự hoạt động cũa các 
sinh vật hiện 

Sự đa dạng sinh học là số đo mức đỗ đị 
biệt các sinh vật hiện diện trong một hệ 
h thái. Các hệ sinh thái tự nhiễn có sự đa 
dạng sinh học lửn hơn các hệ sinh thấi do 
con người sắp đặt rất nhiễu. Do đá, khi nhìn 
Vào sự sử dụng quá nhiều các hệ sinh thái 
bởi con người, chúng ta phẩi nhận thấy rằng 
sẽ cớ sự mất đi tỉnh da dạng sinh học 











Ảnh hưởng của nõng nghiệp lên 
hệ sinh thái tự nhiên 

Khoảng 40% đất đại bÉ mặt địa cầu đã 
được biến đổi thành đất trồng trọt và nơi chăn. 
thả thường xuyên. Đậc biệt, những hệ sinh 
thái tự nhiên có lợi nhất (rừng cây và đồng 
cổ) thì bị thay đổi trước tiên do việc sử dụng 
của con người, và bị sửa đổi năng nể nhất. 
'Vì gắn như tất cả công việc trồng trọt đễu. 
bao gồm sự đẹp bỏ mảng thực vật vốn 
nguyên thủy rồi thay thế bằng những hoa 
mầu và súc vật ngoại lai đã được thuần hóa, 
ho nên sự đa dạng sinh học bị mất đi rất 
nhiều. Khi dân số loài người cằng tăng lên 
thì họ càng cẩn thêm chỗ trống để trỗng cây 
lương thực. Ấp lực thay đổi môi trường lớn 
nhất ở những nơi có đông dân sự. Thưởng 
thì những sự thay đổi gây ra bởi việc sử dụng 
quá nhiều vào nông nghiệp có thể làm suy 
thoái hệ sình thái và làm thay đổi vĩnh viễn. 
tính chất hữu sinh (biote) của vàng đó. Chẳng. 
hạn, nhiều vùng đất đai đ Địa Trung Hải và 
Trung Đông, từng một thời nuôi dưỡng những 
cánh rừng bao la bị chuyển thành đất nông 
nghiệp nhưng giờ đây chỉ còn là một vàng 
lắm bụi khô cần. Ngày nay đất nông nghiệp. 
đang bị buộc phải nuôi nhiều người hơn, và 
việc sử dụng khôn ngoan đất này là điểu 
thiết yếu cho sức khỏe và an sinh của loài 
người trên thế giổi. Chương 14 và chương 
5 sẽ có cái nhìn gần hơn vào những kiểu 
sử dụng đất nông nghiệp. 
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Việc quản lý các hệ sinh thái rừng 

Lịch sử và tình trạng hiện nay của các 
khu rừng trên thế giđi đã được mọi người 
biết rõ. Giá kinh tế của các cảnh rừng cổ. 
thể được thấy rõ và chúng ta cỏ thể đánh giá. 
cao tấm quan trọng của rừng cây đối với các 
xinh vật hoang dã và đối với việc bảo vệ 
các miễn lưu vực. Lúc đấu, gẩn một nửa 
nước Mỹ, À/4 Canada, gắn như toàn bộ châu 
Âu và nhiễu vùng lớn của phẩn côn lại trên 
thế giới là những đất rừng. Sau đồ rững bị 
đốn đi để lấy củi đối, để lấy vật liệu xây 
dựng, để dọn đất trồng trọt, và chỉ vì rừng 
căn trở đường di. Các hoạt động này đưa 
rừng cấy trổ về các giai đoạn khởi đầu, 
khiến mất đi một số chủng loại động vật 
và thực vật (sự đa dạng sinh học) vấn cẩn 
e6 những khu rững giả để làm nơi cư ngụ. 
Nhìn chung thì tất cả các địa lục vẫn còn có 
những diện tịch đất rừng rộng lớn. Phẫn lớn 
các hệ sinh thái rừng nầy đã bị thay đổi rất 
nhiễu do những hoạt đông của con người. 
Hình 13.5 cho thấy là những vùng ồn đới 
trên thế giới (đặc biết là Bắc Mỹ và châu 
Âu, nơi có những điện tích rững bất ngất) 
còn giữ được rừng của mình, còn các cánh 











¡nh tế và chí phí năng lượng 
của việc sử dụng các hệ sinh thái rừng. 

Chỉ phí kinh tế chỉnh cũa việc sử dụng 
từng bao gổm việc mua hoặc thuê đất, trả 
tiễn thiết bị, nhãn công, và làm đường để 
Vân chuyển lâm sẵn, đến với biến đổi chúng 
thành gỗ, thành giấy hoặc dùng vào việc 
khác. Chỉ phí năng lượng chính nằm trong 
các khâu thu hoạch và vận chuyển. Do đó, 
để giảm chỉ phí kinh tế cũa việc xử dụng tài 
nguyên rừng, cẩn có những phương pháp 
thu hoạch và vận chuyển thật hiệu quả. 
'Nhiễu phương phấp thu hoạch có thể lâm 
giảm tác hại trên môi trường đã bị từ bỗ bởi 
vi các phương pháp ấy cẩn có chí phí cạo 
YẺ năng lượng để thu hoach và vận chuyển, 
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4m Giảm diện ích rừng hơn 0.053 mỗi năm. 





.6hi ehJ' Bằn đỗ này cho thấy tính trạng rùng ð câc nu có tốc độ thay đổi diện tich 
răng cao nhất vàthấp nhất. Các miễn rừng khác được thể hiện bằng màu lục nhat 


“Thay đối diện ích rửng hàng nắm (1990-2000) 


“= Tăng điện II rừng hơn 0,05% mỗi năm 


























Hình 12:5: Sự thay đổi điện tích rừng. Các vùng màu d là nhưng cảnh rừng dang bị mấi di với lốc độ >0,051%. 
mỗi nành, Các vi0g mầu ục sắm đang tàng diện ích vớ tốc độ > 0,05% mỗi năm. Tathấy tô rằng hấu hi các rừng, 
nhiệt đồi ð Trang Mỹ, Phí châu và phần lớn châu Á dang bị mất đi, trong khi các vũng không phải nhiệt đái thì 


danh duylựl hoặc tầng thêm chên tích rừng của mình. 
(Nguin: Tổ chức Lương Nâng của Liên Hiệp Quốc! 


Chỉ phí môi trường của việc sử dụng 
các hệ sinh thái rừng 

'Thường khó quy ra thành tiễn giá tị mồi 
trường của một tải nguyên. Do đó các nhà 
bảo vệ rừng dựa vào các lập luận đạo dức và. 
xinh học để phát biểu quan điểm của họ. 
Các phương pháp quản lý rừng hiện nay tại 
nhiễu nơi trên thế giới bao gồm môt sự thỏa. 
hiệp để có thể chấp nhân sự khai thắc kinh 
tế trong khi vẫn duy trì được số giá trị môi 
trường của rững. Tùy nhiên, chính hành động. 


thu hoạch cấy gỗ đã làm thay đổi tính chất 
“hoang đã” nguyên thủy của khu rừng. Việc 
đến gỗ làm cho mất cây và qua đồ làm mất 
cả chỗ cư ngụ cho nhiễu loài động vật vốn. 
cắn có những cây lâu năm. Những loài như. 
nhan cây thông, gấu xăm, báo, sư tử đều 
cẩn có những nơi cư ngụ trong rững tương, 
đối cách biệt với hoạt động của con người. 
Việc đến mất cây to làm thay đổi hẳn sự da 
dạng sinh học vể mặt thực vật và động vật. 

'Ở lúc ngây nay, một loại chuột nhỏ bằng. 
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Mình 12.6: Sóc Numbal. Động vặt cổ vì bể nhỏ này 
cảybị mỗi và kiến dục để nl tốn, Mối làm th 


hốt cây tồnglà net ẩn của chông, Sự mất 





những thân cây bị âu dục sẽ gầy rà sự tuyệt chủ 


con sóc có tên là numbat hoàn toàn sống 
dựa vào những cây có mối hoặc kiến. Mối 
1Ä nguồn thức ân chính cũa con nunnhat và 
các thân cây, cảnh cây rỗng do côn trùng 
đục khoết là những nơi eư trú ẩn cla con 
m 
ảnh hưởng tai hại cho loài thú nầy vốn đang 
€ổ cứ nguy tuyệt chủng (xem hình 13.6) 
Ngoài việc dùng lâm nơi sinh sống cho 
nhiều chẳng loại thực vật và động vắt, rừng 
tồn cổ nhiều lới ích mỗi trưởng khác. € 
khu vực có rừng làm thay đổi khí hã 
tốc độ 





AL RÕ tầng là việc đốn cây sẽ có một 





chấy trần của nước, che chở 








bị xâm thực và là nơi giẫi trí vui chơi. Vì cây 
cối toát ra những lượng nước lớn và che rứp 
mặt đất nên sự đốn cây thường dẫn, khí hậu 





nông bức và khổ khan hơn. Các loại cây lớn 
nhỏ giữ nước ngoài bể mặt của chúng, do đó 
giăm được tốc độ chy trần. Lầm chậm sự chảy 
trần cùng giúp cho nước thấm sâu vào trong 
đất hơn, nạp đây các mạch nước ngắm. Do 
đồ đốn cây dĩ làm cho nước trần chảy nhanh 
hơn, và ngấp lụt, xói mòn trở nền phổ biến 
hơn, Các hạt đất có thể đổ vào sông suối, gây 
ra tắc nghẽn, Sự mất đi những hạt đất mịn làm 
cho đất đai gim đô mầu mỡ. Các hạt đất đi 
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"Hình 12.7: Đốn sạch trên điện ích 
lớn, Những khoảnh đất lần bị đốn 
xách cây, làm cho mất dị nhiều 
nạ thức vật và thc 


nhanh quấ trình xâm thực 





chủng lo 





xông xuối có !h€ phũ lấp các nơi sinh 


xắn của cá, làm giảm lượng cá. NẾU cấc cây 
lạ 





ï bền bờ suối bị đốn đi thì nước tong 
tối sẽ bị nóng lên do phải tiếp xúc nhiễu 

vđi ánh nấng mật trời. Điểu này cũng 
cỡ thể có ảnh hưởng tai hại cho các loài cá 

Việc lầm đường để đưa thiết bị đến và 
chờ gỗ dĩ đã tạo rà mất phiền phức lên. Sự 
đi lại thường xuyên trên các con đường này 
làm cho mất đi nhiễu cây cối và khiến cho 
mật đất trống trải bị xồi môn nhanh chồng. 
Nếu đường được làm ở những nơi không phù 
hợp vÀ xây dựng không kiên cổ thì cuối cũng 
nó sẽ trồ thành những mương rãnh để cho 
nước chấy. Có thể giảm thiểu phẫn lớn các 
phiển phức cho môi trường này hằng cách 
thực hiện những con đường được nghiên cửu 
kỹ và ấp dung các phương pháp thu hoạch. 
thích hợp. 

Yì thế cẩn phải chọn ra những khu rững 
làm khu hoang đã hoặc lâm trung bình để 
khai thác. Năm 2000, Tổng thống BiII Cũnton 
chính thức thừa nhận là đường sẽ có thể làm 
biến đổi tính chất hoang đã của rừng cây qua 
việc ban hành một sắc lệnh không cho làm 
những con đường mới trong các khu rừng của 
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liên bang. Mặc dù chính quyễn Bush lúc đầu 
ö ra ủng hộ khái niệm này nhưng đến tháng 
12 năm 2001 chính quyển này đã ra lệnh hoãn. 
thí hành sắc lệnh trên trong 18 tháng 


Ảnh hưởng lên môi trường của các 
phương pháp thu hoạch gỗ 

Một trong những cách lấy gỗ gây nhiều 
tranh cãi nhất là cách đốn sạch (xem hình. 
12:7), Đứng như tên gọi, tất cả cây cối trên 
một điện tích lồn đều bị đốn hạ. Đây là một 
phương pháp lấy gỗ rất kinh tế, nhưng khiến 
cho đất phải hứng chịu những sự xăm thực 
nặng nể, Nếu nhiễu khoảnh đất rông cùng 
bị đốn hạ một lũc thì sự tấi lập khu rững có 
thể bị chậm lại và hậu quả trên động vật 
hoang đã rất to lồn, 

Sự đốn sạch có thể gây ra hy diệt nặng 
nếễ ở các địa điểm đốc đứng hoậc sư mọc lại 
ở đấy sẽ chậm chạp. Trong các điều kiện ấy 
thì có thể ấp dụng kiểu đốn sạch rải rác 
(patehwork elear-cutting). Trong phương. 
phấp này cây rững được đốn sạch từng mắng, 
nho nhỏ xen giữa các vạt rừng côn để y 
nguyên. Như thể làm giảm được nhiều rắc 
rối gây ra bửi sự đốn sạch và có thỂ cải thiện 
điểu kiện sống của các loài thú sản vốn phát 
triển thuận lợi ở các cánh rừng thay thế chữ 
không phải ở rững già. Chẳng han như nai, 
gà gô, thủ rừng thích sống ở nơi hỗn hợp 
giữa rừng giả và rừng thay thế thời gian đầu. 

Các nơi bị đốn sạch mà sự mọc lại chấm 
chụp thì có thể cẩn được trồng cây lại gọi là 
sự trồng lại rừng (reforestaion). Việc trồng 
lại rừng đặc biệt quan trọng đổi với các loại 
thông tùng vấn thường cần có đất trống mới 
mọc lên được. Nhiễu loại cây rụng lĩ hàng 
năm sẽ đâm chỗi trở lại từ gốc đã chặt hoặc. 
phát triển nhanh từ các hạt giống rứi rụng 
trên mặt đất, cho nên việc trồng lại rừng 
không cẩn thiết đố với các loài cây lá rung. 

Việc thu hoạch chọn lọc: một số chủng 
loại cây cũng có thỂ được áp dụng nhưng 
không hữu hiệu hoặc kinh tế bằng các 
phương pháp khác, xét trên quan điểm cũa 








nhà thu hoạch. Tuy nhiên phương phấp này 
cho phếp ho đốn lấy riêng từng cây đã đủ 
tuổi, có giá trị cao mà không phá vỡ hoàn 
toàn hộ sinh thái rững- Ở nhiễu cánh rừng 
nhiệt đổi những cấy có giá trị cao, như cây 
gỗ gu, thường được thu hoạch một cách chọn 
lọc. Tuy nhiên vẫn còn có sự hư hại lớn cho 
rừng vì sự làm đường, và cho các cây không 
cổ giả trị thương phẩm, vì sự ngã đổ của 
những loại cây được chọn để đốn. 





Rừng nhãn tạo 

Nhiều công ty lâm sản tổ chức trồng rừng. 
giếng như kiểu nông dân trồng lửa vậy. Họ 
trồng những khu rừng một chủng loại, cùng 
một lửa tuổi và dùng những giống cây lại 
mau lữn để chúng phát triển giống như các. 
hoa màu năng suất cao vậy. Người ta áp dụng 
phân bón nếu cẩn và phòng trừ sâu bệnh, cỏ. 
đại. Sự đốt lửa có điều khiển và phun thuốc 
trữ địch bằng máy bay thường được áp dụng 
để chăn chận các loại cẫy cạnh tranh và su 
bệnh. Những cánh rừng như thế không cổ 
nhiều sự đã dạng về chủng loại, không cổ 
giá trị nhiều cho động vật hoang đã và cho 
các công dụng khác. So với các cánh rừng 
tự nhiên với những chủng loại hỗn tạp, Hidn 
nữa, những cây trồng trong nhiều rừng nhân 
tạo có thể là giống cây ngoại lai. Cây khuynh 
điệp từ Úc châu đã được đem trồng tại Nam 
Mỹ, Phi châu và nhiều nơi khác trên thế gii 
Phần đông các khu rừng ở miễn Bắc nước 
Anh và Xcốï-len có một hỗn hợp những cây 
thông bản địa và các loại cây du nhập từ đại 
lục châu Âu và Bấc Mỹ. Tại các khu rừng 
được quản lý kỹ lưỡng này, một số cây trồng. 
đến chủng có thể đạt đến kích cỡ thu hoạch 
được sau 20 năm chứ không phải xấp xỉ 100) 
năm, như ở các khu rững hỗn tạp trong tự 
nhiền. Tuy nhiên chất lượng của sản phẩm 
bị giảm thấp. Tại nhiễu cánh rừng như thế 
phân biệt thu hoạch điển hình là đốn sạch, 
rỗi khoảnh đất sau đố được trồng lại ngay. 

Khu rừng đơn chủng, đồng lứa là khu rừng 
lý tưởng để sẵn xuất gỖ nhưng không có lợi 
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“CHIM CÚ BỐM MIỄN BẮC, 

“Thắng 6 năm 1890, ch củ đốm niến Bắc (Si: 
eedenbjs casia] đợc gh vào danh sách các chủng 
lo bị đọ ng Đạo kệ ề các chủng lợi này, Các 
chùng loi bị đê dọa là các chẳn lại ở khả năng âm, 
-hgg tấu như các đấu iệnhện nay tbông tay đổ Có 
ấn miễn Bắc sống bong cặc hu tin từng bách ðT8y 
Bắc Thái Bình Dựng. Lý dochíh ũaiệc gi êncỉa nó 
YÀo đổ l VÌ cũ này cẩn ô những khu từng âu năm, 
làm  aigụ Nếu độc đến nh ọccỉ3 cím cú này 
khẩn ch ó cấn các ng cấy cổ hụ Nó tich sống bơng 
0H áivòm tưng để tệp bản ÀØ cô những eäng 
Ông Đống tồi Các đu iện này cho ghép ồ ba hơn Rự 


đeo ức tr thúc ân Một ong những nguồn Đức ăn 


chủ yẩu của nó là cơn sóc bay miễn Bắc, con sóc này, 
-Đng in các thứ nấm cô nhu bong các cảnh từng cổ hy 
vớinhững cây đã chất và tân gỗ nằm băn mặt đất Nưng 
cây chếtvà bệnh cũng cần cho chim có cc cây này tạo 
ra cắc hố: và bực cho nó làm nd xây tổ. Cũng giống như 
hấu hất các lon tịtồ rên chóp chuỗi tớ 3n, củ đốm, 
nniễn Bắc cần sô những diện ch từng rộng lớn đ zin 
"mi Vịhế cấncô những khoằng từng tưng đố lên đ các 
cập chim cũ sinh sắn tốt 

Viện đốn cy lấy gỗ ð miễn Tây Bắc Thái Bình Dưng 
đñ lâm cạn Mật hấtcty lên bận đất bự nhân. Hầu ht 
“3ố từng cổ thụ còn lại, bằng khoảng 10% dện tich rùng 
"bản đấu nằm trên phẩn đất thuốc quyến quản ý ca Cục 
Nắm lâm Ho Kỹ. 

“Nhu cây ng các khu tùng này đã nhu trầm năm, 
tuổ, và phải mất 150 đến 200 năm rừng mọc lại mớt trồ 
thành nd ư trù thịt hợp cho cũ đốm miễn Bắc Trong, 
.quing th gian này loài có đốm miền Bắc sẽ không thể 
tiếp he tổn bi IẾU các phần quả trọng của rùng cổ thụ 
còn lại bị đốn hạ, Việc giảm rmúc đốn cầy đã ứng gây 
nh hưởng ki tế đáng kế cho cắc công ý đang dựa vào 
VIệc khai thắc gỗ tần đất thuộc quyền sở hữ lân bang, 
và nếu tắc công ly bị thiệt hại về kín tế Ðj các cộng 
đồng re họ hoạt động cũng sẽ it hại 


chồ số lửn động vật hoang đã như các khu 
từng nhiễu lửa tuổi, nhiều chủng lo 
nhiên nếu được quy hoạch khéo léo thì có 
cây theo từng mắng đũ nhỏ để không 
gây xáo trộn cho các động vải hoang dã 
nhưng cũng dủ lớn để có hiệu quả kinh tế 
VI một sổ chủng loại động vật cần có những 








3H 


VLc gh củ đốm vão danh sách bị đe dọa hiệp tụ 
Kến âm Ho ỹ phi đ ra và thực hận nữtlế hoạch bào 
vệ n6 Vìgen củ nây chỉ đực ln Đốy các cánh rừng cổ 
thụ và bề vì nó cấn công khoảng từng rộng để sẵn 
rỗi củo nên kế hoch này đảnh ra những đi đt ng 
ông lên không cho đốn cy, Kế hoạch bã vệ ôi cũ đốm 
ã dẫn đến nhiễu sự iệc Kết qả củavệc ny là các tá 
nhân và công đã làm đơ khiếu ni tẳng đo họ không 
thể đn cày ên đt của họ nền họ đãhj kốC nất qun 
tang đất đs của nình Thế nn họ y8u cấu nhà mŒc đn 
bù NỘI công ty lâm săn đã được đến hú 1 iu 8 cho 
Z27 hect lấy" dịng lãm ng e ngụ cho chịm cũ 

Các kiên cảo tấp lục đỄn ra trọng vũng này. Năm. 
2000 một an kuw của Liên bang phân tuyển tầng 
Việc đốn hy hông nhãi thế là cổ hai co chÍm c đốm, 
mắn Bắc và cờg tai Đúc cô tể đốn một đự gỗ Qua 
'òa còn truyền rằng nuốn ng cấm việc đến gỗ rên đất 
o1 nhân giểnj, hà uc lên bang phải chíng mình 
âng Việc đốn cây là cô ại cho oi củ Năm 2001 các 
nhờn mô tướng lên kế đã âm đơ co bclà Cc cả và 
Sinh vậthong đã Hoa ý đã hông thực WiĐạp hộ các 
chúng loi bị đ dại và đã không bảo vệ tích ng chỗ ð 
của loài cũ đốm miễn Bắc V§đm này chúng ta hy rổ 
tùng ác kân đu t cũ đốm miễn Bắc ch là những thì 
đoạn phâp ý hơn là những ự hảa Đuân nghiêm tíc Về 
Việc bo Ệ các chẳng bại đang lâm ngụy. 





cây cổ thu để làm nơi ấn náu cho nên có thể 
lại một vài cây bay chòm cây lâu năm 
để làm nơi nương thân cho chủng. Chẳng 
hạn như ở các rừng thông miễn Bắc của Họa 
con chim gõ kiến đẫu đỗ đang bị đe dọa 
tất cẩn có những cây thông lâu năm bị sâu 
bệnh đục rỗng để làm nơi xây tổ, (xem hình 

















Minh 12.1: Nhu cầu chỗ ở của chìm gỡ kiến đái 
Chim gô kiển dẫu đỗ cắn cổ nhưng cây thông già còn 
ống và dã bịsâu bệnh dục phá, gọi là cây ng ru, để 














làm tổ.Các cây lầunâm bị su mụ tất hi lại các ai 
từng diọc quản ý kỹ, Dadi giống chín này dangbị đe 
on uyệt chẳng 


12.8). Một khu rừng nhân tạo được quản lý 
kỹ thì không có những chỗ như thế. Nhưng 
tại các công ty lâm sẵn lại Đông Nam Hoa 
Kỳ đã thỏa thuận thay đổi lễ lối làm rừng 
cña mình để cho phép giữ lại một số cây lâu 
năm, sâu bệnh cẩn thiết cho chim gõ kiến. 
Đây là điểu quan trọng vì hiện nay không 
có đủ các nơi cư ngụ thích hợp cho loài chỉm 
gÕ kiến lại các vũng đất thuộc sở hữu của 
bang và liên bang để bảo vệ cho chím gõ 
kiến khỏi bị tuyệt chủng. 


Những điều quan ngại đặc biệt về 
nạn phá rừng ở miễn nhiệt đới 

Các khu rừng nhiệt đổi có sư đa dạng vễ 
chủng loại lớn hơn bất cử các hệ sinh thầi nào. 
khác trên trái đất. Sự phỗn tap cũa các loại 
cây dồi hỏi phải có những phương pháp thu 


hoạch khác với phương pháp vẫn thưởng ấp 
dụng ở các cảnh rừng õn đới miễn Bắc, Ngoài 
ra, vì đất miền đổi không dễ mọc lại sau. 
khi đốn ha như rửng ôn đổi. Hiện nay chỉ một 
số ít rững này là đang được quản lý để có một 

lài, còn da số đều được. 
thu hoạch đưa trên nguồn lợi trước mất, xem. 
như đãy lä ti nguyên không thể tải tạo. Ring 
nhiệt đới trên toàn thế gii đang bị mất dì với 
một tốc độ khoảng 0,6% mỗi năm: 

Sự phá rững nhiệt đổi đã gây ra nhiều nỗi 
lo ngại. Trước hết, sự phá rững nhiệt dũi trên 
những đãi rộng đang làm giắm di đáng kể 
sự đa dạng về các chủng loại của toàn thế 
giới. Thứ hai và rững nhiệt đổi lưu giữ nước 
mưa rất hiệu quả, ngăn căn sự chảy trần 
nhanh chóng và những lượng nước lớn thoát 
ra tử lá cây có xu hưởng lâm tâng Ẩm độ. 
không khí, cho sự phá hoại các khu rừng 
này cũng có thể làm thay đổi khí hâu một 
cách đáng kể, thường là tạo ra một thứ khí 
hậu nồng bức, khô khan hơn. Thứ ba, lượng 
mưa cao ở đây kết hợp với tính chất của đất 
khiến cho các vũng đất bị phá rừng rất dễ bị 
xâm thực. Sau hết, người a đang thấy lo ngại 
cho việc duy trì khả năng hấp thu cacbon 
đioxit cũa cây rững. Trong quá trình quang 
tổng hợp, cây cối hấp thụ những lượng lỡn 
eabon đixiL. ĐiỂu này giúp ngăn ngữa 
những hảm lượng cao cacbon diôxit góp 
phẩn làm cho quả đất nóng lên (Đọc phẩn 
núi về sự nóng lên của trái đất và sự thay đổi 
khí hậu ở chương 17) 

Một yếu tố gây phúc tạp là dân số loài người 
đang tăng lên nhanh chồng ở các vùng nhiệt 
đới. Thêm người thì phải thêm thực phẩm, 
điều đồ có nghĩa là đất rừng sẽ được chuyển 
thành đất nông nghiệp và giá trị cung cấp lấy 
zõ, chất đốt, bảo vệ tắng nước, 
cho động vật hoang dã, sư đa dạng sinh học 
và lưu giữ cacbon dioxit sẽ không còn nữa. 

















Quản lý các hệ sinh thái đống hoang. 
Đồng hoang gồm nhiều vùng đất khô hạn. 
và bần khô hạn trên thể giới, nơi thích hợp. 
~-15 


cho các loài cỏ và bụi cây chịu han. Các vùng 
đất này quá khô không trồng hoa mẫu được 
nhưng thường được dùng để nuôi những đân 
thú không đông đúc dã đước thuẫn hóa hay 
bán thuần hòa. 

Ở một số trường hợp, các con thú này 
được duy tr thường xuyên trên những quãng 
đồng trống, ở một số trưởng hợp khác, các 
đần thú du mục được dì chuyỂn từ nơi này 

šn nơi khác để tìm nơi chân thả thích hợp. 
Thường thì các con vật này là những giống 
du nhập, không phải bản địa. Các con cửu. 
đê, bô nguồn gốc châu Âu hay chấu Á đã 
được đưa vào châu Mỹ, châu Úc, New 
Zealand, và nhiều vùng khác ở Phi châu 

Một số nhỏ những vùng đất này thuộc sử 
hữu của tư nhân, nên có thể được tự do sử 
dụng hoặc chỉ phải trả những phí khoản nho 
nhỏ cho nhà nước, Do đồ sử dụng các vùng 
đất này không gây tổn kém về mặt kinh tế 
Liơn nữa việc sử dụng với cường độ thấp 






























đất đai không cẫn hao tốn nhiều năng lượng. 
Sự hao tổn chủ yếu của việc sử dụng các 
vũng đất này là sự hao tốn về mỗi trường. 


Chỉ phí mõi trường của việc sử dụng 
đồng hoang 

Việc chân thả gia súc trên đồng hoang có 
những ảnh hưởng quan trong trên sự đa đạng 
xinh học. Trong một nỗ lực năng cao khả năng 
xẵn xuất của đồng hoang, các kỹ thuật quản 
ý có thể nhằm vào việc loại bỏ một vải loại 
y có chất độc hoặc không dùng lâm thức ăn 
cho gia súc chân thả được hoặc là trồng những 
thứ cây không phân hẵn địa trong vùng, Trong 
một xố trường hợp các con vật bản địa có thể 
bị giẩm đi nếu chúng là thú săn mỗi hoặc 
chúng cổ thỂ truyỄn bệnh cho các thủ nuôi. 
Ngoài ra thôi quen kên ăn của các thú nuôi sẽ 
lầm giảm sút một vài loại cây và khuyến khích 
sự phát triển của những loại cây khác 

VI mưa jt và thường không thể đoán tre 

















hề 


Hình 12.9: Sĩ dụng đồng hoang, 
Các vingkhöhạn vàbắn Lhô hạn 
trên thế gii ẽ không rồng trọt 
dược niểu không có nước (VI 

Êuvungnàycõthế duy động 
tiế mui giasic, Ngfi ta dùng lất 
+hàn thể cổ ịnh tại những hơi 
ũlưngthấp nlungtiêu dàn, Tạt 
hlng vùng có ma thựa thô 
hông iêucôthổ âp dụnglổ chân 
Thả dumục 











hlps/Aedithstesg 


nên cẩn điều tiết số lượng thủ nuôi trên 
đồng. Ở những vùng súc vật được chăn thả 
thường xuyên thì có thể điễu chỉnh số thú 
cho phù hợp với khả năng cung cấp của 
cánh đồng. Tại những nơi khu vực khác, 
người chân thú du mục chỉ việc di chuyển 
đần thú từ nơi ít cỏ đến nơi nhiều cỏ. Đây. 
thường là một hoạt động thời vụ, gồm việc 
(đưa súc vật \, những chỗ cao trong mùa 





hè hoặc những nơi vừa mới có mưa. (xem 
hình 12.9). 

“Tại những vũng trên thế giới mà áp lực 
về đân số quá lớn, việc chăn thả quá mức là 
một vấn để nghiêm trọng. Vì dân số gia tăng 
nên những con người cũng quản phải tìm. 
cách chăn thả thật nhiều gia súc ngoài đồng, 





Hệ côn đốn hạ cây cối để làm cũi. Nếu bị 
chăn quá mức, nhiều loại cảy bị chết, và sự 
mất dĩ lớp cây che phữ sẽ khiến cho mặt đất 
đễ bị xâm thực vì gi, dẫn đến sự giảm độ 
phì nhiêu, điều này cảng làm cho đất không 
còn thích hợp cho cây cối nữa. Việc đổn cây 
ấy củi cũng có một hậu quả tương tự, nhưng 
đặc biệt tại hại vĩ phẫn lớn những cây nầy là 
cây họ đâu, cổ vai trò quan trọng trong việc 
cố định chất đạm. Đốn mất những cây này 
cảng làm cbo đất giảm độ phì nhiêu. Sự lạm 
dụng đất đai như thế khiến cho vùng đất bị 
biến đổi thành một hệ sinh thái gần giống 
hoang mạc. Quá trình biến đổi một vùng đất 
khô hạn hoặc bán khô hạn thành hoang mạc 
do sự sử đụng không thích đáng của con 
người này được gọi là xự hoang mạc hóa. 
Có thể tìm thấy sự hoang mạc hóa ở mọi 
nơi trên thế giới nhưng đậc biệt có 
,_.__ nhiễu ở miễn Bắc châu Phi và nhiều 
tơi ở châu Á, ở đô mưa không dễu 
\,__ đân và không thể đoán trước, và 
ở đồ có nhiều người là nông dần 
/__ hoậc là du mục, phải chịu áp lực 
năng nễ của việc kiếm sống cho 

gin đình họ (xem hình 12.10). 























(0: Sự hoang mạc hóa. Các vùng khô bạn và 
bán khô hạn có thể bị biến thành hoang mac do việc. 
chăn thả qu mức hoặc ồng roi Không dùng cách. Sự 
biến mất cây cối làm tầng sự xâm thực vì g6 và nước, 
tầngtốc dộ bố bơi tưộc vã làm giảm lượng nước ngấm. 
vào trong dất. Tất cả những điêu kiện nàytao thuận lợi 
“choi phát sinh những vùng hoàng mạc. 


(Nguồn: Bản để sự hoang mạc hỏa trên thế giới của Tổ 
chức trử lượng 111G, UNISCO và Tổ chức Khí tương thể 
giờ đăng cho Hội nghị LH vể Höäng mạc hàa, 1977 ạí 
Maicchị, Kenyal! 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU " 
LIEH SỬ BỒ RỨNG BIS0N “sẽ gây ra nạn đờ cho nhiều người Mỹ thổ đân, điểu này sẽ 


Hệ sinh thải ban đầu bạ các phần gia của Bắc Mỹ là 
một đồng cỗ với sự ấn át cửa mộtsố chủng lại ăn cổ. 
Đồng cổ pha Đông, nơ có ẩm độ nhu hơ thì có những 
loi cổ cao i2 một còn đống cô pha Tây khô khan hai 
.Mi toàn là chẳng lại cỗ hấp Nhu kại động vật sống 
'Iøng vũng này gồm cô chô đống, ch chấu. nhu gi 
chim, và bò rững bơn_'Baonlà kọi nh vật chấm số 
đông ð đây Hàn tiệucơ trỏ lang tang tên các 
đồng cô 0 Bắc Mỹ vố chẳng cô Đứ g ân tht n ngoài 
những ng Mỹ bằn đa. Họ săn bison để ăn thịt ấy da 
của hứng ìn mái che, lấy sỉng làm dụng sụ hoặc đố, 
"rang tức. M8 qan hệ gia bò bon và đăn Mỹ bản đa là 
"nỗ uan hệ kẻ sằn mồ và cơn tị. rơng 6ô eà ngư đã 
hông làm giàm đ đảng  ố lượng ơn 

hi ngưỡ ÂU chủu đến Bắc Mỹ họ đã làm hay đổi mốt 
an hệ này một cách khủng khiếp Những ng Mỹ gốc, 
châu Âu tìm cảch chuyến đổi đồng cỗ thành đất nông 
"hiệp và tại chân nu, Tuy nhện cô hai vồ nga, mộtlà 
những ngời Mỹ bằn đa, ho cảm ghất sự xâm nhập của 
“la ng vo hong lãnh tổ của họ, và ha à những cơn 
bỏ tng bơ, VI nhu bộ c ngu Mỹ bên đa bản có 
“00A Và cổ mộtlch sử những cuộc đổi đầu hưng hãn vỡ. 
hững bộ lạc khác cho nên họ quyết bảo vệ đất đa của 
"mình khÒN đỀ bị xâm chiếm. Không thể s đụng đất này 
để trồng trọt hay chắn môi trong BA hàng trệu cơ bô. 
bon đang chếm quá nhiều diện tíh v| các đàn lisơn 
lang thang sẽ dẪm nâthoa màu và cạnh tranh cổ vỗ các 
"thú ni. ĐỂ tạo để dàng cho việc ổn định miễn Tây. chính. 
hùMỹ đã Ề ta một chính sách chế ng bô 5m và đân 
.M bẫn đa VI bò hon là nguồn tực phẩm chủ yếu của 
"bi Mỹ bản đa nhu nơ cho nên loi cäc cơ bò nà, 


¬———— 
ác vùng chịu ảnh hưởng ít nhất của con 
người ~ Vùng hoang đã và hẻo lánh 
'Vẫn còn nhiễu vũng trên thế giới chỉ chịu 
ảnh hưởng rất íL của con người. Một số các 
vùng này là những miễn hẻo lánh xa xôi với 
những điểu kiện môi trường khắc nghiệt như. 
lục địa ở Nam cực, các vùng ở Bắc cực, trên 
đỉnh một số ngọn núi cao, các vùng cực kỹ 
khô han như các hoang mạc ở Phí châu, miễn 
Trung Úc châu và miễn Trung Á. Iiẫu hết 


3I8<Ò._ 


cgp lại trừ được họ, vốn bị xem là tr lục cho những 
'gưð lập nghệp tên phong. Đến năm 1874, Bộ tường 
'NôivuM tuyên bố tng “không thể kh hộa cho ngư Da 
.đồ Nhi mà co bô rừng kí còn ở ngoài đồng" Mộ ví đụ 
khác của iếu suy nghĩ nà) đã được Đại tá Dodge, mà theo. 
tr đẫn thì "hãy git cho hết mợi con bô rừng, mỗi cơn 
"bỏ rừng chết là một ngư đân Da đỗ ra đi”. Bồ bison bị 
giết hàng tiệu cơn. Thường ngư ta chỉlấy da và lưi của 
chúng, phân côn ại của cơ thủ bị bổ lại cho thổi a. 
"Nhiều nằm sau ng ta nh xương của những cơ Vật hy 
để nghiễn làm phần bớn. Đến năm 1888, con bò từng 
len gắn như đã bị lại sạch 

'Mộtsố bison còn sốtlại ð miễn hoang đã Canada 
â tắc vũng nữ non ho lánh của Họa , còn những cơn 
“khắc thì còn sống sốt trong các đàn thủ nuôi nho nhổ. 
'Quỗ cùng, đến đầu những nâm 1900 thị Chính phù Hơa 
Xỷ lập vùng phân bố bô rùng bison cấp quốc gì ð gi 
'Mssoda, bang Montana Chính quyến Canada lập một 
Xhu bảo tốn bỏ bEơn  Alberta. Các co vật này đ tô ra 
"ữu Ích vì nhiễu ngư ngày nay muốn Ăn thịtIt có mô, 
"mà t bồ son là thứ ịt đô. Việc lai giống bồ nhà với 
bồ bison đỀ tạo ra một giống bô mới với thành phẩn. 
'nÔ, c lên là ˆbegilø". Cơn vật được cứu vẫn chỉ rong, 
găng tắc khỏi nạn 
“Mật chẳng nhỏ một 
Số I† ngÐ biết suy 
"nghĩ này có thể sẽ 
điðp phần phự vụtÕt 
(đẹp cho sc Mbe của 
"bất bạo ngư 








các vũng này đã được khảo sát và được thấy 
là quá khắc nghiệt không thể nuôi trồng, do 
đồ không thể có nhiều người ở được. 
"Nhiều nứi khác trên thế giới, như các rừng 
ma nhiệt đấi, hiện đang có những hệ sinh 
thái với rất người ở nhưng đang bị đe dọa 
vì chúng có thể được dùng cho nông nghiệp. 
hoặc các việc khác của con người. Yếu lổ 
hàng đầu quyết định sự tổn vong của những. 
vùng thiên nhiên này là áp lực đân số khi 
cơn người muốn tïm thêm đất để trồng trọt. 
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Nhiễu nước đã lập ra các công viên và 
có những quy hoạch đặc biệt về sử dụng 
đất bảo vệ các khu vực mỹ quan thiên nhiên 
hoặc các cộng đồng sinh vật được cho là 
đáng được bảo vệ. Điều nãy được thấy rõ 
nhất ở Phi châu, Trung, Nam Mỹ, Bắc Mỹ 
và Úc châu. Cho đến gẫn đây các miễn lục 
địa này vẫn còn có những vũng đất lớn tướng 
đối còn nguyên vẹn. Các công viên và các. 
khu đất được bảo vệ có thể được dàng vào 
nhiễu mục đích tùy theo quốc gia và luật lệ 
của họ, Một số được sử dụng chủ yếu làm 
nơi \hu hút du khách, lấy tiễn cho quốc gia. 
Các nơi khác được lập ra với mục đích chính 
]à để bảo vệ các chủng loại hoặc quần thể 
xinh Vật nào đó, còn một số khác nữa chỉ 
nhầm hạn chế việc sử dụng đất, để cho có. 
thể đạt được các tiêu chuẩn về môi trường 
Chẳng hạn việc thu hoạch gỖ trong rừng có. 
thể được giới hạn tởi một số lượng cây nào. 
đồ mỖi năm, và con số những người đến thăm: 
một điểm cảnh quan nào đó có thể bị giới 
hạn. Một vấn để đặc biệt nhạy cẵm là việc 
dành ra một số điện tích cho các sinh vật 
hoang dã. Mặc dù dịnh nghĩa của vùng 
hoang dã ở mỗi nước mỗi khác, nhưng Quốc 
hội Hoa Kỳ trong Đạo luật về vũng hoang 
dã năm 1964 đã định nghĩa vùng hoang đã 
ì một nơi mà trái đất và cộng đồng sống 
cũa nó không bị loài người gây xáo trộn, nơi 
mà bẵn thân con người cũng chỉ là một người 
khách đến thăm mà không ở lại. 

Gin đây đã có áp lực mạnh mẽ của các 
bang sẵn xuất dầu như Alaska đối với các 
thành viên Quốc hôi, đồi cho phép khảo sắt 
tìm dấu ở những nơi mà hiện đang được chọn. 
lầm khu hoang dã như khu bão tổn quốc gia 
đời sống Hoang dã Bắc cực (đục Vấn để - 
Phân tích: Khu bảo tổn quốc gia đời sống 
hoang đã Bắc cực và dầu mỏ, ở chương 10) 
Khi dân số tăng lên và tài nguyên trở nên 
thưa thất hơn thì áp lực này sẽ càng lớn hơn. 
nữa trên toàn thể giới 

'Các vùng biển trên thế giới chiếm một 
diện tích lớn vốn chỉ bị làm biến đổi rất íL 














bởi các hoạt đông của con người. Một số 
nơi, đặc biệt là nơi gẫn bờ biển đã được sử 
dụng rão riết nhưng nhiều nơi ở ngoài khơi 
vẫn chưa được biết đến nhiễu và chịu tất íL 
ảnh hưởng của con người 











tuản lý các hệ sinh thái nước 

Các hệ sinh thải nước được chỉa làm ba 
ogi- nước ngọi, núớc Ìj và nước mận (hiển) 
Nước ngọt là nước có nỗng độ muối rất thấp 
(dưới 0.5g/li), nước lợ chứa một lượng muối 
vữa phải (0,5 ~ 30g/li) côn nước mản thì 
chứa những lượng muối đáng kể (30 ~ 40g/ 
líU. Các loại tài nguyên có thể tái tạo chủ 
yếu lấy được từ các hệ sinh thi này gồm cá, 
nghêu sò, giáp xắc (Iôm cua). MỖI một loại 
trong ba loại bệ sinh thái nước này đều có 
những vấn để quản lý riêng. Các vấn đễ này 
đặc biệt liên quan tới quyền sở hữu, phương 
phấp khai thác (thu hoạch) và hạn ngạch thu 
hoạch có thể cho phép. Phẩn này chủ yếu 
bản về khả năng sản xuất thực phẩm của 
các hể sinh thái nước. Các vấn để khác liên 
quan tới nước sẽ được nói đến ở chương l6. 

'Chỉ phí kinh tế và năng lượng của việc. 
xử dụng các hệ sinh thấi nước để sẵn xuất 
thức ân có liên quan tới các phương pháp. 
được dùng đỂ tìm và bất các sinh vật dưới 
nước. Vì đại dương và hấu hết các hệ nước 
ngọt đễu không thuộc sở hữu của tự nhân 
nên chỉ phí để có được quyển đánh cá thưởng 
là nhỏ. Mặc dù nhiều nước có thỂ cớ quyển. 
kiểm soát trên mỗt số vùng dọc theo bỡ 
biển của họ, nhưng họ thưởng không đồi 
những lệ phí vể quyền đánh cá ở đồ. Các 
ngư dân có thể bị buộc phải mua môn bài 
hãnh nghể nhưng tiển này rất nhỏ so với 
tiễn đóng tầu thuyền, mua trang thiết bị và 
năng lượng cẩn thiết để đò tìm và đánh bất 
cá cũng các sinh vất dưi nước khác 





Chỉ phí mỗi trường gắn liễn với 
việc sử dụng các hệ sinh thái biển 
'Chỉ phí môi trường đo việc sử dụng các 
hệ sinh thái biển được chia làm hai loại: sự: 
¬ 
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*n tượng có cả nuôi tiên tế, 
= Săn lượng cế đánh bát và cã nuôi gói sữa 





bá đán bắt 








VẾO HÓA ẤHHA THƠ VNKE ND HƠƯA HN VE IEẾN TEG EM V888 


(Chi chủ: KẾ cä nuối ượK năm 194 là cơn số ước 0iẾJ 


Hình 13.11:Xu thế của sản lượng cá trên thế gi. Li2ny§cả dành bất không giyg lăng thêm lo đến mãnh 1909, 
Tird uả số lương này dà gắn như Ìng yên. Diều này chothấy là các ngưtường rên thể ii đã bị hai thắc 


hết mức. Nghề ruôi cá đà tiếp tục phải 
"người nghỉ vấn là ho cho rằng Trang Cu 








"Nguồn, lổ chà: [im Mông Liền Miện Quốc 


đánh bất quá mức và hậu quả tai hại cña lễ 
lối thu hoạch 

Liên Hiệp Quốc ước tính 70% các ngư 
trường trên thế giới dang bị khai thắc quá 
mức hoặc đang được khai thác tối da và có 
nguy cơ khai thắc quá mức khi số lượng ngư 
dân tăng lên. ĐỂ duy trì các ngư trường, khả 
năng đánh bất tổng công phải được giảm đi 
30%. Hình 12.11 cho thấy cá đánh bắt được 
và lượng cá do việc nuôi trồng trong nước 
sẵn xuất ra. Trong khi lượng cá đánh bất gẫn 
như đã dừng lại từ năm 1939 thì sẵn lượng 
cá từ các trại nuôi cá đã tăng lên. Cẩn lưu ý 
tầng sự gia tăng lượng cá đánh bất là nhữ 
hiệu quả nâng cao của các phương pháp đánh 
bất và sự gia tăng nỗ lực đánh cá. Vì vậy 
“hấu hết các vùng đại đương đã được khai 
thác tới mức không thể dự đoán được möt 
sự gia tăng sẵn lượng cá biển. Một báo hiệu 
của sự khai thấc quá mức tài nguyên là sự 
thay đổi về chủng loại cá bất được. Hình 
12.12 cho thấy sự thay đổi về thành phẩm 
các chủng loại đơn với cả những thứ cá sống 
dưới đầy biển và cá sống trên mật nước ngoài 


==. 


h cho nên >ắn lượng cả 
đà báo cáo phóng dại các 
cổ nghĩa à lượng cả đãnh bất thực ra có thể dang suygỊ 





thchong có tầng lên. Các số liêu này bị nhiều 
hồng kệ về sản lượng cá của họ, Như thể 
tương những năm gắn dày. 








khơi. Công nghệ đánh cá thương phẩm đã 
tìm cách để đưa vào thị trường những loại cá 
mà trước đây được xem là không thể chấp 
nhận đối với người tiêu thụ. Các hoạt động 
này là kết quả của sự sút piẩm lượng cá được 
ưa thích trong các mẻ đánh hắt, Ví dụ về 
những loại cá “mới được khám phá” là cá 
thấy tu (monkfish) và cá rưoghy vàng cam. 

Vì nhiều lý do, các vũng đánh được 
nhiều cá trên biển là những vùng ở gần 
bờ. Trong nước cạn, toần bộ chiểu sầu của 
nước đểu được tiếp xúc vđi ánh sáng mặt 
trời. Thực vật và rong tảo ở đây có thể quang. 
hợp nên năng suất sinh học cao. Các dưỡng 
chất tử đất liên dội xuống cũng lầm cho. 
các vùng nước này mầu mỡ hơn. Ngoài ra 
các vùng đất lớn làm thay đổi dòng chảy 
khiến cho các dưỡng chất từ dưới đáy biển 
được đưa lên trên. Nhiễu loại cá thương 
phẩm quan trọng và các loại hải sản khác 
thì sống ở đáy biển nhưng đánh bắt chúng. 
3 độ sâu quá lớn thì không phải đễ, Do đó 
ấp lực đánh bất tập trung vào những vùng 
"nưc cạn và tướng đối giầu chất dinh dưỡng, 
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Số lượng đánh bất cá sống đưới đáy biển toàn thế giới, 1950-1995. 
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Mình 12.12: Những thay đổi về cả biế 
dà 
giống cả tgiá trị hơn đà thay 





lây ra 4/3 giảm nhiều ng 








Ing. Diễu này du 





(Nguồn: Tổ chức Lượng Mông Liên Hiệp Qu: } 





quyền kiểm soát các vùng 
nước ở gắn họ bằng cách ấn định một ranh 
giđi hàng hải 200 dậm (xấp xỉ 300km) và 
kiểm soát ngư trưởng trong pha 

nhiên như vậy cũng không gi 
xung đột vì các nước láng giểng còn cãi 
u về các lễ lối đánh cá ấp dụng trong 
vũng nước mà cả hai cùng cho là của 
họ. Canada và Hoa Kỳ đã có sự tranh cãi 
liên tục. Về việc quản lý ngư trường cá hồi 
ở Thái Hình Dương và cả về ngư trường cá 


các quốc gin n 











¡ quyết 









TW giống như cá đối 
TẾ Có trích Đại Tây Dương. 
17 Cá pllchard Nhật Bản. 
BC pllchard Nam Mỹ 
_'Ê§ \Nu sống. 
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đánh bắt được trên thể iối, 1950 ~ 1995, Ấp lục dánh bắt cá gia tân, 





ác truyền thống đã bị 





nức hên các 


khởi) 


ảnh bắt quả 
thấy ô cã cá ii đầy biển a) và cá sống ð ngt 








thu ở Bắc Đại Tây Dương cho đến khi loại 
cá này suy giảm vào giữa những năm 1990. 
ại cá ở ngoài khơi cũng bị khai thác 
quá mức. Trong những năm 1960 nghÈ đảnh 
cá đối ở ngoài khơi bờ biển Pêmu là một công 
p lớn. Từ năm 1971 đến 1972 sự đảnh 
bất đã bị giảm sụt giảm dữ dội. Đánh bất 
quá mức được cho là một trong những yếu. 
tổ chính gây ra tình trạng này. Điễu n 
tr nên trằm trọng thêm vì sự tăng nhiệt độ 
nước trong vùng khiến cho các tổng giàu 
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dưỡng chất bên dưới không thể lên tới vùng 
thấu quang được. Như vậy, khả năng sẵn xuất 
ở các mức độ dinh dưỡng bị suy giảm. Hiện 
nay ngư trường cá đổi ở Pêru đã bật dậy 
nhưng được xem là bị khai thác quá mức và 
không bên vững (xem hình 12.12h). 

Một trong những khó khăn trong việc 
quản lý các tài nguyên ngư nghiệp biển là 
không thể đạt được một sự thỏa thuận vế 
các ranh giới đánh bất. Biển không thuộc về 
một nước nào, do đồ mỗi nước đều thấy mình 
có quyển khai thác tài nguyên này bao nhiều 
cũng được. Bởi vì mỗi nước đều tìm cách 
khái thắc tài nguyên sao cho có lợi cho mình 
mà chẳng nghĩ đến việc sử dụng tài nguyễn 
lâu đài cho nên cần có những thoả hiệp giữ 
các quốc gia để quản lý tài nguyên. Những 
thoä hiệp như thế rất khó đạt được vì những 
khắc biệt vỄ chính tị và vì sự không quan 
tâm đến tính chất của tài nguyễn (đọc phẩn. 
Thảm kịch đất công, chương 3) 

Trong những năm gắn đây, nhiễu nước 
đã hoạch định rt những vũng đất trong lãnh 
thổ của mình, không cho đánh cá ở đây 
Nhiễu nghiên cứu cho thấy các khu bảo tốn 
này là cách hiệu quả nhất để bảo vệ một 
phần tài nguyên ngư nghiệp và được dùng 
để tải nạp số lượng cá cho các vùng xung 
quanh được cho đánh bắt tự do. Phương thức. 
này đậc biệt hữu hiệu đối với các loại cá 
sống dưới đầy biển. 

Một rắc tối khác về môi trường liên quan 
với những ngư trường nước cạn, gắn bờ này 
là phương pháp được dâng để đánh bất cá. 
Cá sống dưới đấy biển, thường được đánh 
bất bằng lưới rà - thư lưới kéo lê trên đầy 
biển. Lưới này bắt được nhiều loại cá mà số 
lớn không có giá trì thương phẩm. Trung bình, 
25% của mẻ lưới gồm các chủng loài không 
có gìá tị thương phẩm. Các con cá này được 
vứt trở lại xuống biển. Tuy nhiên chúng 
thường đã chết, và sự loại bỏ quá nhiều 
những thứ cá này khiến cho tính chất sinh 
thái của đầy biển thay đổi. Ngoài ra, lưới rà 
ây nhiễu loạn cho đầy biỂn vã tạo ra những 
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điểu kiện gây khó khăn cho sư hổi phục của. 
quần thể cá. Một số người thậm chí còn chữ 
trương cẩm việc đánh cá bằng lưới rà vì 
những tổn hại gây ra cho đáy biển. 

Chỉ phí môi trường gắn liễn với việc 
sử dụng các hệ sinh thái nước ngọt 

Vì các hệ sinh thái nước ngọt không lớn 
và có liên quan mãt thiết với con người nên. 
bệ sinh thái này íL bị thay đổi đáng kể bởi 
các hoạt động của con người. Những thay 
đổi về chất lượng nước và sư du nhập những 
chủng loại lạ là hai sự thay đổi chủ yếu. Sự 
ấm lên của nước do ö nhiễm nhiệt và đưa 
thêm những chất dịnh dưỡng vào đã làm cho. 
một số chủng loại bản địa không thể sống. 
được. Các hầu quả của sự ð nhiễm nước được 
nói đến ð chương 16. 

Mặc dù đân chúng ở nhiều nơi trên thế 
giới cũng đánh bất cá nước ngọt để làm thức 
ăn nhưng số lượng ngày này tương đối nhỏ 
so với lượng cá do các ngư trường ở biển 
cung cấp. Hơn nữa việc quản lý tài nguyên 
cá nước ngọt nghiêm ngất hơn nhiỄu vì các 
vũng nưỚc này nhỏ bé hơn và dân chủng có 
nhiều điều kiện hơa để tiếp cận tải nguyên 
này. Tại nhiều nơi trên thế giới việc quản lý 
cá nước ngọt bao gồm cả việc quản lý về 
mục đích giải trí và quản lý về mục đích cá 
thương phẩm. Người quản lý tài nguyên ngư 
nghiệp phải thỏa mãn hai nhóm lợi ích. Cả 
những người đánh cá thỂ thao về những người 
đánh cá vì mục đích thương mại đều phải 
tuân thủ các quy định. Tuy nhiên các luật ở 
đây thường cho phép người đánh cả thương 
mại ấp dụng các phương pháp khắc hơn, vĩ 
dụ như dùng lưỡi. Ở nhiễu nơi tại Bắc Mỹ, 
những sự đánh cá nước ngọt đều được sắp 
xếp chủ yếu để phục vụ cho đánh cá thể 
thao. Việc quản lý quân thể cá nước ngọt 
cũng tương tự như quản lý các loại thú hoang. 
khác. Cá cắn có các khúc thân cây, gốc cây, 
chồm đá và thâm cỏ dưới nước để chúng có 
thể trốn khỏi những kế thà ăn thị. Chúng 
cũng cẩn những chỗ riêng để sinh sẵn và 
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Mình 13.13: Các giống cá bơm bản địa và đu nhập ổ vùng Hồ lớn. Vũng Hổ lôn lị là 
nhập cắc giổng cả không phlt bắn ta, Một số được thí vài 
những giống khác thu được đưa vào có mục dịch (cá hồi, cá 





nuôi con. những nơi này có thể là một bãi 
sởi trong đồng suối cho cá hổi, một vạt cát 
trong hỗ cho cá vưựe, hay một bãi lẦy cho cá 
măng. Nhà sinh học cá nước ngọt phẩi tìm 
cách điểu chỉnh các đặc điểm của nơi cư trú 
nhằm phát huy các đặc điểm thích hợp cho 
những loài cá được giốt đánh bất ưa chuông. 
Công việc này có thể là tạo ra những vùng 
sẵn hay bảo vệ thích hợp. Quy tình về 
mức sẵn bất sao cho cá có cơ hội để sinh sẵn. 
cũng lã điểu quan trọng. 

Ngoài những điểu quan tâm cơ bản này 
nhà sinh ngư nghiệp còn phải đặc biệt chú ý 
đến chất lượng nước. Khi mọi người sử dụng 
nước hoặc khuấy động đất đai gẫn vùng nước 
thì chất lượng nước bị ảnh hưởng. Chẳng bạn 
như những chất độc hại có thể giết cá chỉ 
ngay hoặc các chất hữu cử trong nước có thỂ 
lâm giảm lượng oxy. Việc lấy nước sử dụng 
vào công nghiệp hay việc đốn mất các chòm 
cây bao quanh dòng suối làm chơ nước bị nồng 
lên không côn thích hợp cho một số chẳng 





























Cả hướng nãu 





Cả hương nâu 





bay đổi tất nhiều do sự dụ 






\ cáchiình cỡ (cá chỉnh, cả chấy, cả chếp) côn 
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loại. Sự quân lý kếm vũng lưu vực dẫn đến 
lắng dong bùn đất, che phủ các bãi sinh sẵn 
của cá, làm cho đầy hỗ thay đổi, khiển cho 
xinh vật thức ân không sống được ở đây. 
Nhà sinh học ngư nghiệp có (hỂ cũng quan 
tăm đến những gì xẫy ra ở bên ngoài đồng 
suối như là bên trong đồng suối và! 

Việc du nhập các giống cá lạ vào đã ảnh 
hưởng rất lửn trên hệ sính thái nước ngọt 
trong thiên nhiên. Vũng Hổ lớn chẳng hạn 
đã bị thay đổi đáng kể bi sự du nhập tình 
cử hay có mục đích các giống cá này, Tất cả 
những thử như cá chỉnh biển, cá đối ốt me, 
cá chép, cá cháy, cá hương nâu và nhiều 
giếng cá hỗi đều là xa la đối với hệ sinh thái 
này (xem hình 12.13). Cá chỉnh biển sống 
ký sinh trên cá hương ở hỗ và các loại cá 
khác, cá chỉnh biển gần như đã loại sạch 
quấn thể cá hương bản địa ở hỗ, Muốn ngăn 
chân loại cá nãy phải dùng một loại thuốc 
điệt ấu trùng vẫn đạt hiệu quả để giết chết 
cá chỉnh chưa trường thành trong các đồng 
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-Ảnh hưng của cá chình đối vôi nghề đảnh cả thương nghiệp. C4 cli0l vào viigg Hồ lồn lãm 1932 


VIđây lÀ loại cá kỷ sinh trên cả hướng ð hỗ nên nó gây ra tắc hai 
Nhà hối quả của các chương trình ngân chân sự sinh sản 





hướng ð hỗ đàn 





Ìh phục vôi ý 





suối. Phương pháp này khá hiệu quả bởi vì 
cá chỉnh lửn bơi ngược dòng suối để sinh 
sẵn, và các ấu trùng sống nhiễu năm Irone 
xuối rồi mới xuôi đồng xuống đến hồ 
` tự dược một phần cá chỉnh, các đám 
í hướng ở hồ đã tăng lên dẫn (xem hình 12 
- 14). Sự phục hồi của cá hương ở hổ là điều 
đặc biệt đáng mững vì cá này đã một thời là 
một loại cá thương phẩm quan trọng 
Những đợt cá mới được vào Hỗ lớn gắn 
đây gốm có nghêu, sò và hai loại cá: cá 
thù du tròn (tound gobi) và cá chếp sông 
Tất cả những con này có lê đã được đến 
đây trong những khoang nước lấy từ các 
vũng nước ngọt hay nước lợ của e 
Những sự du nhập từ bên ngoài vào như 
thể ngây một tăng nhanh và lầm thay đổi 
hỗn hợp các chủng loại đang hiện điện 
trong các vũng nước của Hổ lớn (đọc cận 
nh môi trường, sự tăng trưởng dẫn số của 
c chủng loại xâm nhập ở chương 7), 
Suối và sông được sữa đổi lại để tầu bè 
qua lại, 
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" khốc trên quẫn xã và cả hương ð HỖ lớn 
á chỉnh nề m xuống phần: 





số lương cá này đ fị 





giúp của các chương trình tích lũy cả hướng, 


lụt hoặc để sẵn xuất điện, tất cã các điều đồ 
cêu cô thể lầm thay đổi hê sinh thái tự nhiên 
và thay đổi số lượng cùng các chững loại cá 
hiện điện. Các chủ để này sẽ được thảo luận 
chỉ tiết ở chương 16. Tại vùng Tây Bắc 
Thái Bình Dương. sự phát triển tông rãi hệ 
thống các con đập để cung cấp điện và giúp 
tầu bè dễ qua lại đã khiến cho các con cá 
hồi trưởng thành gần như không di cư đến 
thượng nguồn để sinh sẵn và cũng gây khó. 
khăn cho cá con trong sự dĩ chuyển xuôi dòng 
biển. Việc làm bậc thang cho cá cùng 
các kỹ thuật khác đã không thành công trong 
việc giúp cho cá vượt qua các con đập, Kết 
quả là nhiều quần thể cá hồi Thái Bình Dương, 
đã gần như tuyệt chủng. Giải pháp duy nhất 
cho vấn để là đỡ bỗ hoặc là sửa đổi sâu xa 
số lớn các con đập. 























Nghề nuôi cá 

Nghề nuôi cá đang ngày cảng trở thành. 
một nguồn cung cấp thủy sẵn quan trọng 
Nghệ nuối cá hồi đã đặc biệt thành công. 
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NẠN CÁ CHẾT VÌ TRÙNG ROI PFIESTERIA PISCICIDA, 

"Trong mùa hè năm 1897 đã xây ra nhiều trường hợp. 
ccả bị giết chết dọc miễn duyên hải phía Đông cũa Hoa Ký, 
mà nghi ta nghĩlà do Pesteia giecdda Bây là tên 
mðt loại trùng to có trên 20 giai đoạn trong vòng đốt của. 
nô. Bốn rong các gial đoạn này phỏng thải ra một độc tố. 
"khiến cho con cá bị hôn mẽ, mình mấy lồ lói và thường. 
bị chết PÏestels piids ông như bị kích thích để 
chuyển sang ác hình hức độc hại hi chúng phát hận 
ra sự có mặt của những lượng cá lớn. Cá thường tụ tập tại 
với nhau khi nước giàu dưỡng chất đã trở nên cạn kặt 
oxy, Cá bơi tứ vùng nước nghèo oxy ti những nơ có. 
nồng đô oxy tốt nhất. Dưỡng như là Pflesteris Plscicida. 


Người ta nuôi nhiễu giống cá hồi khác nhau 
trong những cái “bè” ngoài biển, qua đó 
có thể cung cấp thức ăn chờ cá và ấp dụng 
các kỹ thuật quản lÿ lầm cho cá lớn nhanh. 
Nà Ủy, , và Xcôtlen là những 
quốc gia hàng đầu vẽ sản lượng cá hồi. Sản 
lượng cả hổi từ các trại cá đã tăng lên nhanh 
chồng. Năm 1988 chưa tới 20% cá hồi bán 
ra là từ các trại cá, so với 50% ngây nay 
Cũng trong thời gian này sẵn lượng 
đánh bất tương đối không thay đổi. Tuy nh 
phương pháp sản xuất cá nuôi không phải là 
không có những hầu quả trên mỗi trường 
Nuôi cá trong những điều kiện tập trung như 
thể làm tăng các chất đình dưỡng trong nước 
xung quanh do những thức ấn không 

thụ hết và phân cá thải ra. Điểu này có thể 
làm cho rone tảo sinh sõi nẩy nở, ảnh hưởng 
tai hại cho các thủy sinh vật khác, như nghều 
sò, Nhiễu giống cá hồi nuôi ở trại không phải 
là giống bản địa của vùng nước chúng được 
nuôi. Không khỏi có những con thoát ra 
ngoài. Việc đưa những giống cá lạ vào có 
thể có những ảnh hưởng bất lợi cho các giống 
địa phương. Một số côn lo ngại về số vốn 
gien của các giống cá nuôi. Nhiễu quấn thể 
cá hỗi hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng. 
Việc đưa những nguồn gien mới vào khiến 
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phát hiện ra một thành phần nào đô rong phân của 
những đâm cá tập tư rà vàchyến đối sng các nh 
thức độ hại Sa đó tùng ro Piedefa gzckldaäm tt 
những cơ cá bệnh đã chất. Nhĩng ngư lâm vic có 
tiếp xúc vỡ PIeslara cũng đãbị nhẫn gi ù này, 
"Tiệu chủng gốm lồ o§t. choáng ving, và iống nh bị 
“siễn, cũng các iu chứng Khi rữx 

“Có như hiện ỹng này xấ ra ð những vũng biển 
can và gu điểng chất Trơng một số tướng hợp, sự 
chảy trần chất thải của con agtời và lợn được Xem là 
"nguyên thân cũng nhưsụ chả tàn phần bản là các khu 
trống tr. 


chủng lọt ra ngoài và lai tạp với cá giống cá 
hoang đã có thể là 
của các loài cá hoang đã. T 
kinh tế, sự gia tăng số cá hồi nuôi đang lâm 
giảm giá cá hổi mà ngư dân đánh bắt, 
Hiện nay khoảng 60% sản lượng cá nuôi 
là từ các vũng nước ngọt, và sản lượng này 
đang gia tăng nhanh chóng. Việc nuôi cá 
nước ngọt luôn cắn có những ao hổ để có 
thể quản lý chất cho cá, tôm. e loài 
khác. Điểu này không đôi hỏi kỹ thuật cao. 
và có thể thực hiện dễ dàng ở các quốc gỉa 
phát triển. Việc nuôi cá ngoài trời í khi 
được thực hiện, dù rằng các giai đoạn cá con 
giống cá có thể được nuôi trong 
biết (hổ ươm cá) 


thay đối cấu tạo gien 

















tùng cá 














những cử sẽ nuôi ướm đã 
sau đồ chúng mới được thả vào sông 

Ảnh hưởng trên môi trưởng của nghễ nui 
cá nước ngọt cũng tương tự như các ảnh hưởng 
của nghễ nuôi cá trên biển. Sự quá tải chất. 
dình dưỡng trong nước do nuôi cá tập trùng 
có thể làm ô nhiễm các vũng nước tại chỗ và 
sứ thoát ra ngoài của các giống cá lạ có thể 























gây hai cho cá bản địa. Ngoài ra việc nuôi cá 
nước ngọt đôi khi còn liên quan tối 
rừng được hay đẫm sấy khác 


c vùng 
nhiều người 
th được bão vệ. Không kể đến những 
tquan ngại về mặt môi trường thì khả năng sẵn 
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xuất cũa nghỄ nuôi cá nước ngọt có thể đáp 
ứng cho nhu cẫu protein cho dân số dang gia 
tñng: cho nên nghễ này có thể sẽ tiếp tục gia 
tăng nhanh chống. 

——————— 
tuần lý các hệ sinh thái dành cho động 
vật hoang 

'Nhiễu loài dộng vật hoang dã trên mặt 
đất được bố hi làm thú săn giải tr. Để bảo. 
Vệ chúng khỏi bị tuyệt chủng hoặc vì những 
mục địch khác, người ta đã nỗ lực nhiều để 
cải thiện điểu kiện sống cho các con vật 
này. Một số trong nhiều phương phấp đồ 
đồi hỏi sự thay đổi hệ sinh thái, đã được áp 
dụng để tạo thuận lợi cho vài quẩn thể thú 
hoang. Các phương pháp nầy bao gồm việc. 
phân tích và bổ trí nơi cứ trú, đánh giá và 
quản lý số lượng đân thú, ngăn chặn các 
(hú ấn thịt và cạnh tranh. 

Chỉ phí kinh tế cho các hoạt động này 
bao gốm tiễn lương cho nhân viên quân lý 
tiễn mua và thuê đất, và chỉ phí sửa đổi nơi 
cư trú cho thú. Chỉ phí về năng lượng chủ 
yếu là để điều chỉnh nơi cư trú cho phù. 
hợp. Chị phí môi trường thường được xem 
là tối thiểu vì mụe đích của việc sắp xếp là 
tạo thuận lợi cho sự phát triển của các loài 
thú ưa thích, Tuy nhiên, cẩn hiểu rằng khi 
người I4 có những hành động làm lới cho 
một chủng loại này thì thường là lâm hại 
©ho eấc chủng loại khác. 











Tìm hiểu và xếp đặt nơi cư trú 

Việc quản lÿ một chẳng loại nào buộc 
phải hiểu về nhu cấu chỗ ở của chủng loại 
đồ. Nơi cứ trú của một con vật phải có các 
thứ sau: thức ãn, nước uống và chỗ ẩn náu. 
Chỗ ẩn nầu muốn nồi đến một loạt các điều 
kiện vật chất để che giấu và bảo vệ con thứ 
trước thời tiết và kẻ thủ. 

Mỗi loài vật cẫn một núi cư trú rất riêng 
biệt của chúng. Chẳng hạn chỉm cút trắng 
cụt duội (hob ~ white quail) phải được củng 
cấp thức ăn mùa đông tồi lên trên tuyết. 
Chủng cẩn được cho ăn những hạt sạn nhỗ 


LẢónn 


để nghiền thức ăn trong diểu. Trong phẩn 
lớn thời gian trong năm chúng cẩn có một 
vũng cỏ cao để trốn tránh các thức ân thực. 
trong thiên nhiên. Tuy nhiên một chỗ nương 
nấu như thế không thể có được trong mùa. 
đông cho nên cẩn có một làm bụi, Lũm bụï 
này giúp chúng ẩn nấu khỏi thú ăn thịt và 
che chở chúng khỏi cái lạnh mũa đông, Có 
thể có nhiều chỗ ẩn náu thích hợp để nghỉ 
ngơi, nhưng để ngủ thì chim cút muốn chọn 
một nơi cao và trống trải để cho chỉm có thể 
bay vụt lên khi bị tấn công ban đêm, Khi 
nuôi con, chũng cắn những vùng có cổ, với 
xài vạt đất trống để cho chỉm con phơi nắng 
và sưi khi bị ưới. Phải có được tất cả những 
yêu cẩu nãy trong khu vực bấn kính bằng 
300 mét, vì đầy là phạm vì đi lại thường ngày 
sửa chim cút (Xem hình 12 15). 

Một khi đã hiểu rõ các yêu cầu về nơi cư 
trú cũa một chủng loại, cẩn xúc tiến những 
công đoạn để điều chỉnh chỗ cư trú ẩy cho 
phù hợp. Việc điểu chỉnh nơi cư trú để tạo 
thuận lợi nhất cho một chủng loại được gọi 
là xếp đật nơi cư trú. Giống chỉm sơn ca bị 
đe doa ở Kirdland lầm tổ gần mật đất tong 
các chòm thông lắ ngắn còn non. Sự ấm dày 
xủa chôm thông rất cắn thiết vì tổ của chúng 
dễ bị kế thủ phá hoại nên cẵn được giấu kín 
trong đám thông này. Loại thông là ngẩn này. 
thích ứng được với lửa rừng và sẽ phóng hạt 
tt sau vụ chấy rững cho nên rững thông được 
hổi phục sau đó một cách tự nhiên. Vì vậy 
140 ra lửa rừng để cho mọc lại một rững thông 
mới dày đặc là một phương pháp đã được áp 
đụng để cung cấp chỗ ở thích hợp cho giống 
chim bị đe dọa này. 

Việc xếp đặt nơi cư trủ cũng được thực 
hiện dưỡi hình thức khuyến khích sư phát 
triển của môt số chủng loại cây cối vốn là 
thức än ưa thích của thú rừng dành cho sẵn 
bấn giải trí. Chẳng han việc xếp đật nơi cư 
trú cho loài nai có thể bao gổm việc khuyến 
khích sự phát triển của các cây non, chổi 
non và những bụi cây mọc thấp bằng cách 
đốn hạ các cây lớn trong vùng rồi để cây 
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mọẻ lại tự nhiên, nhầm cung cấp thức ãn và 
nơi cứ trú mầ loại nai cần. Trong trường hợp, 
này có thể cẤn kết hợp cả hai việc quản lý 
rừng VÀ quản lý nai với nhau, bởi vì một số 
chủng loại khác, như sốc, sẽ bị loại trữ nếu 
eác cây lớn bị đốn mất, vì chủng chỉ dựa vào 
hạt của các cây già để làm thức ấn. 








Đánh giá và quân lý một quẩn thể 

Quản lý quần thể là một hoạt động quan. 
trọng khác đồi hỏi sự hoạch định. Các giống 
loài phải được quản lý sao cho chúng không 
vượt quá khả năng nuôi dưỡng của nơi cư 
trú. Những nhà quản lý đông vặt hoang đã 
sử dụng nhiều phương pháp để tao lập và 
duy trì các quần thể ở mức độ thích hợp. Họ 
cho kiểm kê số lượng một cách đều đản để 
xem chúng có ở trong giới hạn chấp nhận 
được hay không. Các hoạt động kiểm kế nãy. 
bao gồm việc ghi số thú bị giết do săn bẩn, 
ghi số lượng chim hót trong mùa sinh sản, 
đếm các cục phân, đếm trực tiếp những con 
thú lớn từ trên máy bay và nhiều phương 
pháp khác nữa. 

'Khi đã có được chỗ ở tốt và được bảo vệ, 
hấu hết các thú hoang đễu có thể duy trì một 
số lượng khá lớn. Nồi chung các sinh vặt 
sản nhiễu hơn là số lượng có thể sống sót. 








Hình 12.15: Yêu cẩu về nơi ẩn 
“ảuchochim cúL.Chit cútcần 
nhiều loại chỗ ẩn nấu ong một 
Xông. Khí nuôi cơn chủng cắn 
“những vại c cao để tổn tránh 
các cơ thủ ân thịt Mùa đông 
chúng cân cô những lim bại để 
checbô ruộcthờiết và kế 


Mình 12 16 cho thấy tiểm năng sinh sản của 
chim cút và nai đuôi trắng. Với iểm năng sinh 
sẵn cao, được bảo vệ khỏi sự săn bắn, cổ sự 
quần lý và phục hỗi nơi cư tr tối, các giống 
thú hiếm đã có thể phát triển thành những 
quấn thể lớn. Ở Pennsylvania, nơi loài nai đã 
một thời bị tuyệt chủng, số lượng của chúng 
hiện nay đã vào khoảng 1,5 triệu con. Quẫn 
thể gà tây hoang ở Hoa Kỳ đã tăng từ 20000) 
con năm 1890 lên 5.0W)000 con ngày nay, 
'Ở Zimbabwe không giống với hấu hết các 
quốc gia châu Phi khác, số lượng voi đang 
tăng lên tử khoảng 200 con nãm 1900 tới 
35.000 con trong năm 2000. Đây có lẽ là 
một quấn thể không bến vững nên chính 
quyền muốn giảm xuống còn khoảng 30/000. 

`Vi việc quản lý động vật hoang dã thường 
bao gồm việc sân bất thú vì mục đích thể 
thao hay để lấy thịt, nên các quy định về. 
hoạt động săn bất là một phường pháp quản. 
lý quẫn xã quan trọng. Các mũa sẵn thường, 
.được điều chỉnh để đảm bảo tốt cho sự sinh 
sẵn và tạo ra một đân thú khỏe mạnh đông 
đão nhất trong mùa săn. Mùa săn thường 
diễn ra vào mùa thu đỂ lấy bớt ít số thú dư 
thửa trước khi có những thách thức của mùa 
đông, Mùa đông đề năng lên khả năng giữ 
ấm của các con thủ và cũng là thời điểm mà. 
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tìm sắt 

Trưởng thành | Chim non | Tổng cộng. 
Năm thứ nhất ? 1 1 
Năm hư hai 16 He | 188 
Năm tú by 1g 496 | 102 

Nai 

T Í r2 vổ | M8 snh Tếng cộng 
|Năm thứ nhất 2 0 2 + 
Mmtuhm | 2| 2| 2 | s5 
|Năm thử ba 4 2 * 10 
lummuw | s[ 4| s | 1 
Năm bu năm | to | 6 | do | 2 











Hình 12.16: khả năng sinh sẵn, 
«hết chóc thì loại nai có một khả: 
mức cắn thiết để duytrìxiổn định 
thực tế sự chết chóc thường khiến cho số lượng tương 
quận xã không thể vượt quá khả nàng nu dưỡng của 
nơi chủng đang sống 


gu! Quân lý khu sn bắt, của Aldo Lenpold. All về 
acơn xuil bằn năm 1933. 





nguồn cung cấp thức ân giảm thấp đi trong 
hấu hết các vùng ồn đới. Mọi nguồn động 
Vật hoang dã khéo quản lý cho phép người 
ta sản bất được nhiều thử trong mùa thu và 
côn để lại quẩn thể thú khỏe manh để chịu 
đựng nổi mùa đông và lại sinh sẵn trong ma. 
xuân tiếp theo đồ (xem hình 12.17) 


Minh 127: Quản lý một 
quấn thể thú hoang. S/ 
tăng giÃm theo tua của 
“quân hể nai đuôi den này 
là diển hình của nhiềuloại 
(hú để sân. Mùa sân thường 
“được bổtrívào mùa hụ để. 
cho số thủ thăng chự được 
săn bất dì trước khi vào 
mùa đông, lúc mà khả 
năng nuôi dưỡng của nơi 
©fitú giảm thấp, 


Số nai đuôi đan mỗi km” 


“Trong vài trưởng hợp, khi quần thể của 
một chủng loại không có đũ số lượng cẩn 
thiết thì người ta có thể nhập các con thú 
này về. Thường phải du nhập thú khi cẩn. 
cđưa một giống thú vào lại một nơi mà trước 
đây nó đã bị tuyệt chủng. Chó sói đã được 
đưa trở vào một cách thành công tại công 
viên Quốc gia Yellowstone và các cánh rừng 
tông lớn ở phía Bắc miễn Trung Tây nước. 
Mỹ (Michigan, Wisconsin, Minnesota), 
Tưởng tự, một số trao đổi giữa bang Michi- 
gan và tỉnh Ontaio của Canada đã đưa trở 
lại giống nai lớn vào Michigan và giống gà 
tây vào nhiễu nơi ở Ontadio. 

Một số thú sân không thuộc các chủng 
loại bản địa và đã được đưa vào vì mục đích 
thể thao. Loại tĩ khoang cổ han đầu ở châu 
Á nhưng đã được đưa vào châu Âu, Anh quốc. 
và Bắc Mỹ. Tất cả những con thủ săn to lớn 
8 Tân Tây Lan đều là những chủng loại được 
đưa vào vì trong hệ sinh vật ban đâu của các 
hòn đảo ở đây vốn không có các con thứ 
này. Nhiều loại nai đã được đưa từ châu Á. 
vào châu Âu. Phẩn lớn các con thú này đã 
được nuôi lại các công viên của loài nai, ở 
đồ chúng gắn giống như một đàn gia sức 
được chăn thả tự đo vậy. Chúng có thể bị 
sản bắn vì mục đích thể thao hoặc giết mổ. 
để lấy thịt. Việc đưa các loài vật mới vào 
đã có một thời khá phổ biến, Tuy nhiên 
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(UYỀN ĐÁNH CÁ CỦA NGƯỜI MỸ BẢN 9ỊA. 

Tại nhiễu ng trên nưc Mỹ, đc bit là ð các bang 
"riển Tây Bắc Thái Bình Dương và vũng Hồ ln, đang có 
"nộ! sanh kéo đồ về quyền đình cả cỉa hững ngư 
Mỹ bên đa Sự mâu Đun này khả độc đáo vì nà lên gan. 
những Hệp Éc kỷ kết 100 ~ 160 rồm tnớc gầm Chinh 
phú Hai Kỹ và ác quốc gia ngt Mỹ bản đa. 

'Nô đã tr hành một vấn để chính tị kh tế xã hội 
Và pháp ÿ quan trong ð một số bang như Wszhingto, 
Wiehgan,Wsegtl, Minnssoa và đã lên qan tã trân 
bộ hệ thống tòa n t những tòa ân địa phương cho tô. 
Pháp viện lối cao Hoa Kỳ. Cuộc tranh chấp xoay quanh 
Viậo gi tich ngôn ngổ của Hập ưÉc Sự bất đồng §/ đã 
nhiều lẫn biến thành bạo động và gầy cha rễ giữ nhiễu 
tộng đồng 

“Theo ngôn t của nhiều Hiệp tc kỷ kẾtvào những, 
nâm 1800 tì các bang không được xâm phạm quần 
đánh cá gía ngổi đân Mỹ bằn đa Những ngư này cho 
ng HIẬp tÉc ban cho ọ quyền tham gia vào cc hoạt 
động đánh cả thương mai bằng vũ khí 

PNl4 bên ka lã những viên chức chính quyển và ác 
nhỏ đánh cá thể thao, họ cho rằng ngớ Mỹ bản đa. 
đang đe dọa trầm trọng cho các thử cả như cá hồi, cá 
"ưng vì ự đảnh bắt hương mai không được kiếm 5oát 
củahọ Những người yên còn lập lận rằng nhu bại cả 
“mê người Mỹ bản địa đang đánh bắt I3 thuc taàn bang 
ehữhông phải một nhôm nào, và cả ấy o bang tích ly 
huậc gẫy dựng nên. Mộtlo nai khác 1 các kỹ thật đânh 
bắt mà ngui Mỹ bản địa đang sử đụng. Trong những, 
năm 180 khi hệp 6 được k kế thì kỹ tuất đảnh cả 
thương mại côn hạn chế. Thế nhưng ngày nay những, 
"NEl Mỹ bản địa đảnh cả thương mại đã sử đụng kê! 
nông, tàu thuyển có động cơ, công cự đo Em đổi sâu 
túng các hủ tr kỹ it khác khến cho họ cô thể định 
bắt những lượng c lên hơ là họ cô th làm võ những lý 
lối cổ truền 

'io đu những năm 1970, hi những nga đảnh cá 
Thể thao khiếu nai rằng các trữ lương cá ở hồ Michigan 
đang bị cạn MỆt lối đảnh bắt dúng lề mt vào mang 
của ngii dân Mỹ bản đa Bang MIchlgan đồn cách 
chỉnh đốn việc đánh cá của đân Nỹ bản đa. Vấn đề này 
đã dẫn tô tỏa ăn và năm 1878 một tòa ân cấp vững của 
Hoa Ki Grand Rapids đã giữ nên các cuyển đánh 
cả đã bạn cho ngư Mỹ thổ dân trong các Hệp tế năm 
{836 và 1886 giữa c bộ lạc Chppsw2 và chính phủ 
Hoa Kỳ, Tòa ân iên bang t;/ên phân rằng bang không, 


sổ quyền trong vấn để nà vì đồ là vấn lên quan đến 
một Hộp ốc cấp lên bang, vã bang khôn cô quiền đựt 
rz các hộtlệ rãi võ Hộp tÉc này, chỉ có Quốc hội mồi cô 
cãi quyến ấy. Sau quyết nh này, cắc bộ lạc về bang sẽ 
tại đã thương lượng để thay đốivể các vùng mã các bộ 
lạc sẻ thế đánh cá, nhằm gắm sự xung độ ô th có gữa 
"ngư đân ngư Mỹ bắn địa với các nhà đánh cá ể thao 
vã thương mại khác. 

Một vụ kiện ương tý cũng đã được quyết định bồi 
“möLlêa ân cấp vững tại Tacorna, Wa:hinglon, Quan lên 
này đã giải tịch các Hiệp tốc kỷ năm 1854, 1855 và 
hân tảng ngư Mỹ thổ đân cô th đảnh bắt 50% số cá 
hối ð qua vùng đất bộ ạc cũa họ để đấn các vúng đất 
ác của bang Tốc sự phẫn đổ ca cũng nghệp đảnh 
cả thương mại không thuộc bn địa, lòa án lê bang đã 
đđng ra gầm sắtcác hột về đánh cá hỗ lại bing này. 
Các nhà đánh cả hưng mại số ưng đồng hơn nu dân 
.Mỹ bẫn đa với tệ gắn 8 tin 1 lolắng cho nghề sinh 
hai của mình. Vụ này cối cũng đồ lê ôi Pháp viện tổ, 
cao Hoa Kỷ, Năm 1879, Pháp viện phân quyết vỡ mộttÍ 
s56 trên 3 là dụ tì cắc bản Hiệp uc của lên bang, 
cho phép nuôi Mỹ thổđận đợc đânh bất Ệt nữa số cà 
hổi ong vòng Pưjst and ð Washingfon, Phân quyết 
còn nói thêm rằng con số 50% phải ba gốm số cá hồi 
“mà ng Mỹ thổ ân bắt được Mê đất ỉa ọ để âu 
tương nhà và dùng trơng nh thú tôn giả và cũng như 
sốc lọ bắt mục đi ung mai Tòa ân ti co cũng, 
biểu quyết đụ Vì quyền giám sát công nghiệp đành cá 
của tòa án cấp vững. đo cô sự phần đổ cỉa bang đổi với 
.vÉc gi thích hiệp ước 

Ta hấy tằng cšc vấn để xo qianh quyền đánh cả 
của nại Mỹ bắn đã tt ph tp và cô một phạm 1Ì 
ông ãi Có những vấn để thuần ừy sinh họ lân quan 
đấn tài ngyÊn và sụ sử dụng nô một cách khôn ngoan, 
“những vấn để nh ế ên quan đến sự in sống của gia 
định, những mỗi quan tâm về mật văn hỏa và lôn giáo 
trong việc người Mỹ bản đa sử dụng một tài ngyỄn, 
những vấn để phầp lj lên quan ấn các vùng khắc ga. 
bang và lên bang, và những vẫn để đạo đc lên quan với 
việc đổ xi bất công với ngứi Mỹ bắn địa trơg quá khứ. 
TTreng những sự mâu tuẫn như thế này hếm kh sổ được 
một gi đáp thô đảng. Mặc đi tòa Án đã phân quJấtVỀ 
các vụ kiện ở Mchigan và Wazhinglon, và các bang đã 
cùng các thổ đân cố gắng sĩ dụng các ái ngiyên ngư 
"ghệp một cách khôn ngoan, nhưng sự ắc tổ vẫn côn 
đấy và có thể ẽ cờn ấp tc rong tHÄềU tăm ai nữa 








~. 


ngày nay người ta nhận thấy rằng sự du 
nhập ấy thưởng gây ra sự suy yếu cho các 
giống loài bản địa hoặc là cấc giống đưa 
vào sẽ trổ thành một mối họa 











Ngăn chặn các con thú ăn thịt và 
cạnh tranh 

Có một đạo người ta tưởng lâ các quần 
thể động vật dùng để săn bất có thể tăng lên 
tất nhiêu nếu chế ngự được các con thú ăn 
thịt. Ở Alaska chẳng hạn, công nghệ đồng 
hộp cá hổi cho rằng giống đại bàng đầu trắng 
đang lâm suy giảm số lượng cá hỗi và người 
ta đã reo giải thưởng để giới hạn đại bằng 
dẫu trắng. Từ năm 1917 đến năm 1953 ở 
Alaska đã có 128.000 đại bằng loại này bị 
giết vì tiền thưởng Tuy nhiên thuyết cho 
TÌng diệt kể thà ăn thịt để làm tăng thêm số. 
lượng xinh vật phục vụ cho săn bất đã không 
tổ r xúc đíng trong hầu hết các trường hợp 
Bởi vì các kẽ thù ăn thịt thường không bất 
những con vật khỏe mạnh. Chúng thường 
thay bất các con vật bệnh tật hoặc bị thương 

Đối với một số chủng loại, như các giống 
chím làm tổ dưởi đất thì có thể cẩn giết các 
thú chuyên ăn trứng hoặc bất chím non, nhưng 
trong hấu hết các trường hợp con người đã 
gây một tắc động lđn, qua việc làm thay đổi, 
nơi cưri và sân bắt, hơn là các đã thú tự nhiê 
Mặc dù đã một thời tỏ ra hữu ích nhưng các 
lên pháp như treo tiễn thưởng cùng các hình 
dã thữ ăn thịt khác đã bị từ bỏ tại 
Bắc Mỹ. Thật vây, xu thế ngày 
nay đã khác di và việc diệt trừ đã thú ăn thịt 
không được cho là có lới về mật kinh tế nữa. 
Chỉ cô một cách kế thừa của xu thế chung 
này, đỗ là sự săn bấn và đánh bẫy chó sói ở 
Alaska và Canada. Một lý do của việc giết 
ói là chúng giết hại các loài nai lần ở 
`Vì nhiễu người sống trong các vũng này dựa 
vào việc săn thú để lấy thức ăn cho nên việc. 
diệt trừ chó sói là một biện pháp được lòng 
dân. Tuy nhiên, số lượng chớ sói bị 
.được quy định. Vì tai nhiều nơi trên thế giới, 
loài ăn thịt thú săn chủ yếu là loài người, 
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Hình 12.18: Bảo vệ nơi cự trú, Phẩn dất bên trái của 
hàng nào đã dược bảo về không cho chân thả gia súc 
Dây là ne sinh sống an Ioần cho nhiều chủng loại thực 
thể sống si tay 











cho nên các luật lệ về sân thứ cũng là một 
thình thức hạn chế, thú ân thịt 

Việc diệt trữ chim tu hú đã được áp dụng 
để tạo thuận lợi cho sự sinh sôi nẩy nữ cũu 
loài chim hót (warbler) vùng Kirlland, Tụ hủ 
đẻ trứng vào tổ của các loài chim khác, kể 
eä chim hót Kiland. Khi trứng tu hũ nở thì 
lũ chỉm non của nó đẩy ắc con chìm non 
của chim hót ra khỏi tổ, Vì vậy người ta đã 
dùng lưới đánh bẫy và giết chím tu hú ở gắn 
nơi chim hót Kirland làm tổ để tạo thuận lợi 
cho sự xinh sẵn cũa giống chỉm đang bị đe 
dọa này 

Nhiều chủng loài có thể cẫn có những 
nơi trú ngụ mã ở đó chúng được bảo vệ khỏi 
những chủng loại du nhập đang cạnh tranh 
hoặc sự can thiệp của con người. Những 
chủng loại bản địa ở đồng boang có thể phát 
triển nhờ sự loại trừ các sức vật ăn cỏ ngoại. 
nhập như bò, để vì sư vấng mật của đàn 
thú chân thả sẽ giúp cho một cộng đổng 
sinh vất đồng cổ tự nhiên hơn có thể phục. 
hồi (xem hình 12.18) 








Những vấn để đặc biệt của việc 
quản lý chỉm nước đi trú 

,Các loại chim nước (xịt, ngỗng, thiên nga, 
à nước v.v...) đặt ra một số khó khăn về mặt 
quản lý bởi vì chúng là những con chim dị 
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Hình 12.19: Lộ trình đi trì của các loài chỉm nước Bắc Mỹ. lu 





truyền thống, gọi 
Dương, Phẫn lớn loài củ 
ước Mỹ hoặc Mesico. 


IỨc này iếY sinÌ) aÖC 





trú. Chim di trú có thể bay hàng nghìn km, 
do đồ chúng có thể bay về phương Đắc trong 
miùu xuân để sinh sẵn trong các tháng hè rồi 
quay trở về phương Nam khi thời ết giá lạnh 
(xem hình 13.19). Vĩ nhiều loại chim nước 
làm tổ ở Canada, miễn Bắc nước Mỹ vào trú 
đông ở miễn Nam nước Mỹ, Trung Mỹ nên 
đã có một thỏa thuận quốc tế giữa Canada, 
Hồn Kỳ và Mexieo nhằm quản lý và ngăn 
ngừa sự hủy diệt tài nguyên hoang đã này 








Việc quản lý nơi cư trú có nhiều hình thức. 
'Ở Canuda, nơi có nhiễu chim đến sinh sẵn, 
chính quyển và các tổ chức tư nhân như 
Dueks Unlimited đã cùng làm việc để ngăn 
chân sự tháo khô những ao hổ nho nhö vốn 


luông bày Dại Tây Dương, đường Misuvppl, dưỡng bay In 








tộc di trì thường dị theo những con dưỡng; 
im, dường bay Thái Hình 
qua nUộc Mỹ và ni đông lai mIỄn NA. 








là nơi lãm tổ cho các con chím. Ngoài ra 
người ta còn tạo ra những điểm tập trung mới 
khi thấy cẩn Vì các con chim đi cư vễ phía 
Nam tong mùa sản bấn nên một loạt những 
khu ẩn tr dược đùng lầm nơi nghỉ ngơi, cung 
thức ăn và bảo ng khỏi bị săn 
bắn. Hơn nữa các nơi Ẩn trí này có thể được 
dùng để nuôi những quần thể chìm địa 
phương Trong mùa đông, nhiễu chỉm này 
tụ tập lai ở miễn Nam Hoa Kỳ. Các khu ẩn 
trú tại các nơi này là những chỗ trú đông 
quan trọng, ở đó chim nước có thể tìm thấy 
thức ăn và sử che chữ. 

Ở Phi châu vã châu Âu, châu Á cũng gặp 
một vấn đề quân lý tướng tực Nhiễu loài chỉm 
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BẰNG 12.3: Khả năng tuyết chẳng 





Nhiều khả nâng tuyệt chủng 
'Quấn thể có mật độ thấp 
Được thấy ð hú vực nhỗ 
Chỗ ở đậc biệt 

| trú sim sản mấp 











xống nhờ đẩm lẫy phải di trú qua lại giữa châu 
Âu, châu Á và châu Phi. Năm 1995, người 
đã để ra một thỏa ước quốc tế về việc Bảo 
tổn cá nước châu Phi, châu Âu, 
châu Á. Diễn biến của th 
môi q 








Mức này là cả 








trình phức tạp, vì nó liên quan tới 
40%. diện tích đất đai thế giới và ba 





gốm 
117 quốc gia, Nhiễu quốc gia lớn đã ký thỏa 
khi 
Nạn tuyệt chủng và mất đa dạng sinh học 

Tuyệt chủng là sự chết đi của một chủng 
loại, sự loại trữ toàn bộ các 
giống loài nào đó. Đầy là một sự kiện tự 
nhiên và phổ biển trong dòng lịch sử của 


c nhưng nhiều quốc thì chưa 








ấ thể của một 





ự tiến hóa sinh học. Ngoài sự tuyệt chúng 
hoàn toàn, la thường được thấy sự tuyệt 
chủng cue bộ của các quẫn thể, Dù chưa 
phải là tuyệt chủng hẳn, nhưng sự tuyết 
chủng cục bộ là báo hiệu cho thấy rằng 





tương lai của chủng loại đồ không sáng sửa 
lắm. Hơn nữa, khi tắm cỡ quần thể giảm 
xuống thì sự đa dạng di truyễn của quẫn 
thể cũng cổ thể bị mất đi một phẫn 





Ít khả năng tuyệt chẳng 
hến thể có mật độ cao 
Được thấy ð khu vự lôn 
Chỗ ð thông thường 
TÌê sinh sẵn cao 











Nghiên cửu về những sự tuyệt ch 
cục bộ ngày nay cho thấy 
loại dễ bị t 
c (xem bằng 13.3). Các chủng loại với 
những quẩn thể nhỏ bé gồm những cá th 
phần tần thì dễ bị tuyệt chủng hơn vì sự sinh 
sản ít kết quả hơn vì sự sinh sản ít kết qui 
hơn là ở các chủng loại với quẫn thể lớn, với 

t độ đầy hơn. Một số loại sinh vật, như 
mg con thú ân thị, ð thang bậc dinh dưỡng 
cao trong chuỗi thức ăn, thường thị 
quấn thể nhỏ nhưng lại có. 


ng 
ng một số chủng 





iết chủng hơn các chủng loại 



















lệ sinh sản cao. 





xo với các chủng loại con mỗi của chúng. 
Các sinh vặt ở các khu vực nhỏ, hẹp, cũng. 
dễ bị tuyệt chủng vì chỉ một biển đổi trong 
môi trường nơi chúng sinh sống cũng đủ 
loại trừ tức thời toàn bộ chủng loại đó, Các 
xinh vật sống rãi rắc trên một diện tích lớn 
thì ÍLeó khả năng chịu sự tác Ì 
sự cố. Những sinh vật quá đặc biệt cũng có 
khả năng dễ bị tuyệt chủng hơn các sinh 
vật thông thường. Vì các sinh vật đặc biệt 
này chỉ đựa vào một số ít yếu tố then chốt 
trong môi trường để sống cho nên bất cứ 

















BẰNG 12.4: Biá cả một sổ chẳng loại (1880) 
Các chủng loại trên thế giới Si (US §) 
Trấn vàng 1800 
Sing tế giác 19500pomd 
Da hể Sibetla 3800 
Thịthổ 130pamd 
Vẹt mồng 2000 
Bảo đốm, 8500 
Báo tuyết 14000 
Ngà với 250pand 
Nanh hải mã 50paund 
Khi đột ở nữ 180000 
ấu trúc 3700 
Mèo từng Nam Mỹ 4000/89 lòng 
Vạt đii dài Amazan 30000 

NNguấn: 5ơ lậu từ Gụ GÀ và Động vi hang để Hoẽ XỆ 





Các chẳng loại š Bắc Mỹ Siá (J3 $) 
Phượng hoàng đầu bắng 2800 
Phương hoàng ng vàng 200 
Tắc kề độc 200 
Chm tng mỗi 10009 
Sấu xâm 5000 
Yông cổ bằng mồng gấu xâm 2500 
ấu Bắc cực 500 
Tay gấu đen 160 
đạc hắn lộc 36pauud 
Báo sự 500 
Dt nữ 3800 
Xương tổng khổng lỗ 18000 

















điểu gì tác động bất lợi trên các yếu tố này 
cũng có thể gây ra sự tuyệt chủng cho. 
chúng, trong khi các sinh vật thông thường 
có thể sử dụng các tài nguyên thay thế khác. 

'Thỏ rững và chuột là những ví dụ tiêu 
biểu vể những con vật không để bị tuyệt 
chủng ngay, Chúng có mật đô dân số cao 
và được phân bố trên một vùng địa dư rộng 
lớn. Ngoài ra chúng có tỉ lệ sinh sẵn cao, 
sống được ở nhiều điều kiện khác nhau và 
dùng nhiều thứ làm thức ãn. Con beo đốm. 
châu Phi, có tỉ lệ sinh sắn thấp và có thói 
quen ăn uống rất đặc biệt. Nó phải một mình. 
đuổi theo những con sơn dương nhỏ, ngoài 
đông trống, giữa ban ngày. Tương tự, toàn. 
bộ loài hạc reo (whooping crane) chỉ gồm. 
khoảng 180 cá thể sống thu hẹp trong 
những vùng phân bố mũa đông và mùa hè 
nho nhỏ ở những đẩm lẫy biệt lập. (Tính 
chung cổ các con chim nuối nhốt và thí 
nghiệm thì tất cả khoảng 350 con). Ngoài 
ra, chúng có tỉ lệ sinh sẵn rất thấp. 








Sự tuyệt chủng bị đẩy nhanh bởi 
con người 
Con người là một trong những sinh vật 


thành công nhất trên bể mãt Trái đất. Chúng 
1a là những sinh vật thông mỉnh, biết thích 
ứng và có Ít kế thù. Vì đân số gìa tăng nên 
chúng ta chiếm chỗ của các sinh vật kháe, 
Điều nây gây ra sự thúc nhanh tốc độ diệt 
chủng. Nai đâu con người chiếm tụ thế tì ở 
đồ có sự tuyệt chủng. Nhiều khi chủng ta sử 
dụng trực tiếp các con vật khắc làm thức ân. 
"Trong khi làm thế chúng ta có một kỹ thuật 
tiên tiển nên việc bắt và giết các sinh vật khác 
lâm thực phẩm là điều tương đối dễ dàng. 
“Trong một số trường hợp điều này đã dẫn tới 
sự tuyệt chủng. Bồ câu rững ở Bắc Mỹ, không 
điểu (moa) ở New Zealand và bò rừng bison. 
cùng loại bò hoang ở châu Âu có lẽ đều đã 
được con người thúc nhanh sự tuyệt chủng 
qua việc sản bất để làm thức ăn. 

'Ngoài thực phẩm, chúng ta còn sử dung. 
các sinh vật vào nhiều mục đích khác nhau. 
'Nhiễu loại cây cối và động vật được dùng 
lầm đổ trang tú. Hoa được hái, da sức vật 
được đũng để mặc, và nhiễu bộ phận của 
súc vật được dùng làm thuốc. Tại Hoa Kỳ 
nhiều loại xương rồng dang bị suy giảm nặng. 
nể bỗi vì con người ta thích trồng chúng trong 
sân trước. Tại nhiễu nơi khác trên thế giới, 
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săm hoặc nghiễn thành bột làm thuốc _ mayaổ'eZw#4ơx 


kích dục. Vì có nhiều người sẩn sảng 
trả những khoản tiền ln cho những sẵn 
phẩm này cho nên những kẻ nhẫn tâm 
đã liễu lĩnh sẵn trộm những con thứ nầy 
để mong kiếm được một món lợi lớn 
Bảng 12.4 giđi thiệu một số đông vặt 
này đã gẫy ra sự tuyệt chủng cục bộ 
cho một số động vật, thực vật và có thể. 
là yếu tổ góp phần gây ra sự tuyệt chũng 
sau nây cho một số chủng loại khác. 
Một số sinh vật bị tuyệt chũng vĩ chúng 
bị xem là địch hai. Nhiều con thủ lửn săn 
môi đã bị loại trừ khỏi địa phương vì 
chúng ân các gia xúc của con người. Sư, 
từ và gấu xám ở Bắc Mỹ đã bị giảm 
xuống vì những lý do tương tự. Cho dù 
các thợ săn thương mại đã giết chết hàng 
nghìn con bổ câu rừng nhưng sự tuyệt 
chủng cuối cũng của chủng đã được gây 
ra bởi sự sử dụng ngây cảng nhiều đất 
rừng để trổng trọt. Bồ câu rừng ăn hạt 
sỗi và hạt giẻ gai, chủng cũng lấy rừng làm 
nơi xây tổ bẩy đần. Khi rừng bị đốn sạch thì 
bổ câu này trở thành dịch hại cho nhà nông, 
"họ bất giết chũng để khỏi ăn hại hoa mầu của 
họ, Một số vụ tuyệt chủng của các chủng loại 
được xem như là điều tốt. Hầu hết mọi người 
sẽ không ai thấy tiếc vì sư tuyệt chủng cũa 
loài nhện độc Nam Mỹ, loài muỗi, loài chuột 
hoặc loài mối. Trên thực tế, người ta đã ra sức. 
để gây tuyệt chủng cho một sổ chủng loài. 
Chẳng hạn trong bản Báo cáo hàng tuẫn về 
lệnh tật và tử vong (26-10-1979) Trung tâm 
Kiểm soát Bệnh tại Hoa Kỷ đã đắc thắng 
thông báo rằng virut gây bệnh đậu mùa đã bị 
loại trữ khỏi cộng đồng loài người sau nhiều 
năm trời nỗ lực không ngừng đỂ diệt trữ nó. 
Nguyễn nhân quan trong nhất của sự tuyệt 
chủng liên quan với hoạt đông của con người 
Tà sự lầm thay đổi nơi cư trú (xem hình 12.20), 
Mỗi khi con người đến ở một nơi nào thì họ 
thay đổi nói ấy bằng cách biến hệ sinh thấi 
nguyên thũy thành một thử có lợi cho chính 
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Mình 12.30: Nguyên nhãn của sự tuyệt chúng. Nhiều! 

ảnh vậthị uytchùng do các hoạt động của con ngôi, 
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nhữm. 
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họ. Rừng và đồng cổ đã được chuyển thành. 
đất nông nghiệp và khu chăn thả. Ngoài ra 
con người còn đưa nhiễu chủng loại mới vào. 
để trồng hay để nuôi trên các vũng đất này, 
Những cây cối và súc vật mới này cạnh ranh 
với các cây, con bản địa về mật dưỡng chất 
và không gian sinh sống và thưởng thì các 
cây, con bản địa phải thua (Đọc Bối cảnh toàn 
cấu: Lịch sử bò rừng bison), 

"Trong phẫn lồn miễn nhiệt đđi ngày nay, 
rừng mưa dang bị đốn sạch để lấy đất trồng 
trọt cho một dần số loài người đang bành 
trưởng. Hoại động này phã hủy các khu rừng 
hiển hữu và chia xế chúng thành những hòn 
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đão nhỏ. Các khoa học gia nghiên cứu hậu 
quả của hoạt động này đã nhận thấy rằng 
khi một khu rừng bị phân ra thành những 
khoảnh nhỏ thĩ nhiều loại chăm biến mất khỏi 
nơi này, Những hoạt đông cũng loại như thế. 
'chấc chắn đã xây ra ở châu Âu, nơi chỉ côn 
lại rất ít rừng nguyên thủy. Gắn như tất cả 
đông cổ nguyên thủy đ Hoa Kỹ đều đã được 
thay thế bằng đất nông nghiệp, khiến cho 
một số chủng loại bị biến mất 

'Con người côn gây ra sự tuyệt chủng gián 
tiếp. Việc xây đập làm thay đổi tính chất của 
cấc dòng sông khiến cho chững không cũn 
thích hợp cho một số chẳng loại. Sự ð nhiễm 
nước và không khí có thể tiêu diệt tất cả mọi 
sự sống rong một vùng. Chẳng hạn mưa axit 
đã lầm hạ thấp quá nhiều độ pH của một số 
ao hỗ đến nỗi tất cã mọi sự sống ở đây đều 
bị loại trữ. Trong những trường hợp khác tác 
động gián tiếp của con người có thể loại trừ. 
e6 chọn lọc một số chủng loại kếm dung 
nạp đối với các chất ð nhiễm phóng thải ra, 
hoặc sự đưa vào những chủng loại nước ngoãi 
có thể loại trữ các chủng loại đang có. 

Việc tình cỡ đưa loại nấm gẫy héo tia cầy 
dễ gai vào Hoa Kỹ đã gây ra sự biến mất 
cñy dẻ gai tại phân lớn vùng Appalachian. 
Một số chủng loại sống nhờ vào cây này có. 
lê cũng đã bị loại trừ luôn. 















Vì sao lo lắng về sự tuyệt chủng? 

Nếu tuyệt chủng là một sự kiện tự nhiên 
và nếu các giống loài bị tuyệt chủng là những 
giống loài không thỂ đương đầu nổi với tác 
động của con người thì tại sao chúng ta phải 
lo lắng cho chúng? Có nhiều cách trả lời cho 
câu hỏi này. Trước hết, xét trên quan điểm 
vị kỷ thì nhiều chủng loại mà chúng ta không. 
biết rõ về chúng có thể có ích cho chúng ta. 
Nhiễu loại cây chứa những hóa chất có thể 
dùng lầm được phẩm. Nếu làm cho chúng 
tuyệt chủng thì có thể là chúng ta đang loại 
trừ di một sản phẩm có thể hữu ích cho 
chủng la. Ngoài ra, với sự gia tăng đân số 
loài người thì nhu cầu về nhiều loại đông 





thực vật làm thực phẩm cũng sẽ gia tăng. 
Một khi chúng đã bị loại trừ thì chúng ta mất 
đi cơ hội sử dụng chúng cho các mục đích 
của chũng ta. Hầu bết thủy tổ hoang dã của 
các ngũ cốc thực phẩm quan trọng nhất của 
chũng ta như bắp, lúa, lúa mủ đều được cho 
lR đã tuyệt chủng. Thứ hỏi thể giới của chúng 
ta rỗi sẼ ra sao nếu như các cây này đã không 
được thuần hóa trước khả các quấn thể hoang 
đđã ấy bị tuyệt chủng. [2o mối lo ngại này mà 
nhiều viên kho cửu vã đại học nông nghiệp 
đã duy tr những “ngân hàng gien” của các 
giống cây hoa mầu hoang đã nguyên sơ. 
Một câu trả lời thứ vị khác cho câu hỏi 
nây là một vài sinh vật trong một số các hệ 
sinh thấi tổ ra có một vai tr trì cột, Sự tuyệt 
chủng tình eờ của một trong các chủng loại 
này sẽ rất tài hai cho hệ sinh thấi và cho 
những con người sử dụng hệ xinh thái Ấy. 
“Chẳng hạn con rái cá ở biển sống bằng nhim 
biển và nhím biển thì sống bằng rong biển. 
Nếu việc bất rái cá làm cho số lượng của 
chúng giảm đi thì nhiều nhĩm biển được sống. 
sót hơn và sẽ phá hủy các rừng rong biển, 
điểu này làm thay đổi đáng kể tính chất của 
các cộng đồng ven biển. Tương tự những 
on sối chớ (prairie dog) là một thành phÌn 
quan trọng của các đồng cỏ Bắc Mỹ. lang 
của chúng được nhiều loại động vật khác sử 
dụng lầm nơi cư ngụ tạm thời hoặc vĩnh viễn 
Các đầm đất đào xới của chúng đôi khi cắn 
thiết cho nhiều loại cây và chúng là thức ăn 
yếu cho loại chốn đèn chân đen. Các 
chương trình giảm bởi số lượng sói chó đã 
ảnh hưởng tai hại cho nhiều giổng loài khác, 
'Thông thưởng, khi một chủng loại bị loại trữ 
hoặc bị giảm số lượng xuống thật nhiều thì 
các con vất khác lấp vào hang ổ của chúng, 
khiến cho quản thể của chủng loại bị de đọa 
khó mã trở lại tẩm cỡ trước đây của chúng. 
Một cầu trả lời thử ba mang tính triết học, 
theo như nhiều người, là tất cả các giống 
loài đều có một giá trị tự thân và có cái quyền. 
cứ bản dược tổn tại. Không bị loại trữ một 
cách không cần thiết bởi các hoạt động thiếu 
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suy nghĩ của con người. Đây là một quan 
điểm đạo đức không liên quan gì đến những 
cân nhấc về mặt xã hội hay kinh tế. Theo. 
những người hậu thuẫn cho quan điểm triết 
học này thì bản thân sự tuyệt chũng không 
phải là điểu xấu nhưng sự tuyệt chủng do. 
con người gấy ra lại lâ không tối. Điều này. 
trấi ngược với quan điểm triết học cho rằng 
con người chỉ là một sinh vật đã dạt đến địa 
vị tối bậc trên Trái đất, do đó sự tuyệt cỷ 











đo con người gây ra cũng không khác gì sự 
tuyệt chủng do các thế lực khác gãy ra. Thế 
nhưng vẫn có những nỗ lực đáng kể để ngăn 
ngừa sự tuyệt chủng do con người 





Lâm gì để phòng ngừa sự tuyệt chủng vã 
hảo vệ sự đa dạng sinh học? 

Khó mà đánh giá hết những nổ lực để 
phòng ngữa sự tuyệt chủng do con người 
gây ra. Một số quốc gia đã ban hành những 
lujt lệ nhằm bảo vệ những chũng loại có 
nguy cơ tuyệt chũng. Các giống loài dang 
được bảo vệ đậc biệt thường được gắn cho 
một danh hiệu nào đó như đang lâm nguy 
hay bị đe dọa, Các chủng loại lãm nguy là 
những chủng loại có số lương quá nhỏ nên 
cổ nguy cứ trực tiếp bị tuyệt chủng. Các 
chủng loại bị đe dọa thì có thể bị tuyệt 
chủng nếu một yếu tố then chốt nào đó 
trong môi trường của chúng bị thay đổi 

HẦU hết những mối quan tâm phòng ngửa 
Sự tuyệt chủng do con người gãy ra đều xuất 
phát từ các quốc gia đã phát triển. Tuy nhiên, 
tại đó vấn để không gay gắt lầm bởi vì những 
chủng loại đễ bị tuyệt chủng thì đã bị loại 
trừ mất rồi. Tuyệt chủng là một vấn để lửn 
dang có (hỂ xảy ra ở các nước nhiệt đổi, kềm 
phát triển. Các nhà sinh học tước tính rằng số 
chủng loại trong các rững mưa nhiệt đấi cũng 
nhiều bằng số chủng loại tong các phẫn củn 
lại của thể giới cộng chung lại. Đáng tiếc là 
việc phòng ngừa tuyệt chủng hiện nay không 
phải là một vấn để lớn tại nhiều quốc gia 
kém phát triển. Sự cách biệt về mức đỗ quan 
tâm này có thể dễ hiểu bởi vì thế giới phát 
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triển thì có thực phẩm dư thừa, thu nhập cao 
hơn, trình độ giấo dục cao hơn, trong khi 
những người ở các quốc gia kém phát triển 
nơi đân số dang tăng nhanh, thì quan tâm. 
nhiễu nhất đến nhu cẩu trước mất vễ cái ăn. 
cải mặc, chử không phải những vấn để lâu 
đài như là sự tuyệt chủng, 

Tuy vậy, nhiễu nhà nước của các quốc: 
gia kém phát triển đã có đáp ứng với những 
áp lực xã khuyến cáo từ bên ngoài và đã lập 
ra các khu hão tổn, các công viên đểỂ bảo vệ 
các chủng loại đang có nguy cơ tuyệt 
chủng. Tuy nhiên như thể cũng chưa giải 
quyết được vấn để vì côn phải bảo vệ các 
khu nầy khủi những tay săn trộm và những 
hoạt đồng nông nghiệp bất hợp pháp của 
những người xâm lấn vào đây. 

Dù là ở các nước có sự quan tâm tương 
đổi cao với việc phòng ngữa tuyệt chẳng thì 
vẫn có một xu hưởng bảo vệ một số chủng 
loài sinh vật nào đó mã thối. HẦU hết các 
chẳng loại được xem là lâm nguy hoặc bị đe 
dọa gấm chim hữu nhũ, một số côn 
trùng (nhất là bưởm), một it nhuyỄn thể, cá, 
và một vài giống cây. Vi khuẩn, nấm, đa số. 
côn trùng và sinh vật không trông thấy hiếm 
khi được đưa vào danh sách các chủng loại 
đang lâm nguy, dù rằng chúng giữ những. 
Vai trò quan trọng trong chú trình nÌtở, chủ 
trình cacbon và là những sinh vật phân hủy. 
Chẳng hạn Cục Cá và Sinh vật hoang dã Hoa 
Kỳ đã liệt kè 233 loài có xương sống (chim, 
hữu nhũ, lưỡng thể, bồ sát, và cá) và 565 
loài cây có hoa vào những chủng loại lâm 
nguy tại Hoa Kỹ nhưng chỉ có 30 côn trùng 
và không có các loài nấm hay vi khuẩn. 

Nhiễu tổ chức quốc tế đã bất tay nhau để 
ngân ngừa sử tuyệt chủng các xinh vật, Liên 
hiệp Quốc tế Bảo tốn Thiên nhiên ([UCN), 
túc tính rằng đến năm 2000 có ít nhất là 
300000 chủng loại thực vật và động vật đã bị 
hủy điệt IUCN xếp các chủng loại có nguy 
cơ tuyệt chủng thành bốn nhóm: lâm nguy, 
có khã năng tuyệt chủng, khan hiểm và không 
xác định được. Các chủng loại lâm nguy là 
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chủng loại không thể sống sót nếu các điều. 
kiện đe dọa gây tuyệt chủng cho chúng vẫn 
cứ tiếp tục, Các chủng loại có khả năng tuyệt 
chẳng là chủng loại có dân số giảm dẫn và sẽ 
bị lâm nguy trừ khi các yếu tố nguyên nhân, 
như bị phá hủy nơi cư trú, bị chân đứng. Các 
chủng loại khan hiếm chỗ yếu là những chủng 
loại có những quẩn thể nho nhỏ trên khắp 
thế giới và có thỂ gập nguy cơ trong tương lai 
'Các chủng loại không xác định được là những 
chủng loại được cho là tuyệt chủng, cố khả 
năng tuyệt chủng, hoặc khan hiếm nhưng 
người ta chỉ biết quá ít vễ chúng nên không 
thể xếp loại được. 

Mặc dù IUCN là một tổ chức bảo tổn 
quốc tế hẳn hoi, nhưng nổ có rất ít khả năng. 
gây ra một sự thay đổi. Tổ chức này thường 
tìm cách bảo vệ các giống loài đang lâm nguy 
bằng cách khuyến khích các nước kiểm kế 
đẩy đã các thực vật và động vật bên trong. 
biên giới của họ. Tổ chức này còn khuyến 
khích việc đào tạo các nhà sinh học thực vật 
và động vật trong các nước thuộc tổ chức. 
(Hiện nay tất thiếu các nhà sinh học thực 
Vật và động vật quen thuộc với những sinh 
vật miễn nhiệt đới). IUCN còn khuyến khích. 
thiết lập những khu bảo tổn để bảo vệ những. 
chủng loại có nguy cơ tuyệt chủng. 

Đạo luật về các chủng loại bị đe dọa 
cña Hoa Kỳ được thông qua năm 1973. Luật 
mây cho nhà nước liên bang có quyển quyết 
định đối với bất cử chủng loại não được 
cho là đang lâm nguy. Khoảng 300 loài 
được phân loại tại Hoa Kỳ đã được Sở các 
chủng loại Lâm nguy của Bộ Nội vụ chỉ 
định như thế (xem hình 12.21). Đạo luật về 
các chủng loại bị đe dọa nói rõ rằng không. 
một cơ quan nhà nước nào được có hành 
động dẫn tới sự tuyệt chủng của một giống 
loài đang lâm nguy và tất cả các cơ quan 
nhà nước phải ấp đụng mọi biện pháp cẩm 
thiết để bảo tổn các giống loài ấy. 

Điều cốt yếu để phòng ngữa tuyệt chủng 
là duy t nơi cư trú cắn thiết cho chủng loại 
đang lâm nguy. Việc này không phải để 











đàng, vì thường có chính tị xen vào và các 
chủng loại lâm nguy không phải luôn luôn 
giành phần thấng. 

VI việc bão vệ một chủng loại đồi hồi sự. 
duy tả nơi cư trũ của nổ nên đường nhiên các 
người chủ đất phải ở trong tình thế mất quyễn 
sử dụng khu đất của mình. Đã có nhiều đơn 
kiện của các chủ đất khiếu nại là nhà nước đã 
tước đoạt đất đai của họ qua việc ngăn cấm 
không cho họ sử dụng đất ấy vào việc làm 
ân. Do những áp lực này, luật lệ đã được thay 
đối để cho phép sử dụng một số đất đai nếu 
đã lập ra một kế hoạch bảo tốn các chủng. 
loại hẳn hoi. Đã có một điều chỉnh khác trong. 
Đạo luật về các chủng loại bị đe dọa vào năm. 
1976 khi quốc hội tu chỉnh lại đạo luật này 
để có thể miễn áp dung luật này đối với các 
vùng thiên tai nặng đã được liên bang công 
bố, hoặc vì lý do quốc phòng, hoặc theo để 
nghị cña một Ủy ban Duyệt xét các chủng. 
Ioại Lâm nguy gồm bảy thành viên, Vì nhóm. 
nây có quyển phán quyết sự tuyệt chủng. 
hay không của một sinh vật cho nên họ có. 
biệt danh là “Nhóm Thượng đế”. Nếu Ủy 
ban này thấy lợi ích kinh tế của một dự án 
vượt xa các hậu quả sinh thái thì họ sẽ cho 
dự án ấy được miễn trữ Điều luật vẻ Các 
chủng loại đang Lâm nguy: 

Các tu chỉnh cho Đạo Luật về Các chủng 
loại Lâm nguy cũng lầm suy yẾu khả năng 
của nhà nước Hoa Kỳ muốn đưa thêm những 
chủng loại mới vào danh sách lầm nguy hoặc 
bị đe dọa. Giờ đây trước khi đưa một chủng 
loại vào danh sách này, cắn phải xác định 
ranh giới ndi cư trủ thiết yếu của nó, có một 
nghiên cứu về các hậu quả kinh tế và tổ chức 
những buổi giải trình trước công chúng = tất 

ả phải thực hiện trong vòng hai năm từ khi 
để nghị ghi vào danh sách, Các khía cạnh 
chính trị của việc bảo vệ các chủng loại bị 
đe dọa vẫn luôn có tÂm quan trọng trong 
Quốc hội Hoa Kỳ. Các nhóm quan tâm đến 
lợi ích môi trường và lợi ích kính đoanh đều 
đang vận đồng ráo riết để tm cách uốn nấn 
Điều luật cho phủ hợp với lợi ích của mình. 
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chủng loi bị đe dạa. Nhiễu chủng 
Thực vật côn tổn tại với số 
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CÂẬN/GÀNH 


KÊN KÊN CALIFORNIA 

'Kên kèn Ôalformia (G/mnogyps calfotiants) được 
cho là đã tng tích ứng để sống bằng xác chết của 
những động vật hữu nho lớn tìm thấy ð Bắc Mỹ trong thời 
đại Băng hà. Với sự tuyệt chẳng của các cơn thủ lò th 
ại Băng hẻ, nguồn thúc ăn chính của kên lên này đã 
Biến mất 

'Vâo những năm 1940, lĩnh thổ của chúng đã thủ 
hẹp lại chỉ cần một khoảnh nhỏ ð gắn Los Angsles 
0alloia Sự chỉ cắtthêm nữa nd cư của chúng đo 
ắc hoại động ca con ngưỡ, sự chất chòc vi bị sản bắn 
và don phải những cơ hú mang đạn chỉ đã kiến cho 
số ljg đần chìm hoang đã này chÌcờn khoảng 17 cơn 
vào nâm 1986 

Tiếm năng sinh sản thấp khiến cho giống chím này 
hô tăng thêm số lượng. Cho đến năm sâu Mối chứng 
môi ưng thành về mặt gi th và con ch mãi chỈ 
đề cô mộLtring ha năm mộtlẫn. Do những lo nại cho 
% sống sôt ca loại chm này nên vào năm 1987 tất cả 
các cơn kên kn hoang đã đã được bắt nai để làm £Nm, 
giống. Bố kợng tổng cộng là 27 con. KẾ hoch để ra là 
nuði dưỡng các cơi kn lẫn nhỗ ong chuồng, co đến 
Kh\số chím đã thật đông đức để cô thể thả chùng tr vỀ 
đời sống hoang dã. Gây giống bằng cách mới nhốt là 
một công việc rất phức tạp Có th cô hêm nho trừng 
bằng cách lấy đicái rững đầu ên vừa đề ra ỗi cho ấp 
“h0 fgo Cen Nm mái sẽ để trững tủ hai nấu trúng thứ 
nhất bị Iấ/ đi. Việc tuði chìm nơn cắn được r tính kỹ 
cảng, Du ng chúng được cơt ng cho ân nhưng không 
uc để cho chủng lên kết thúc ân vôi con người Nếu 
không số tạo ra những lập tính không thích hợp nơ. 
những cơn vật Ấy. VI vậy ngư ta đũng những hình nôm, 
giống như chìm bố mẹ để cho chìm nn An 

"Những nỗ lo này đồ lâm ga tần số kợng chm cơn 
tmã ni chlm mái sinh ra và khiến cho quần thể ch 
nuôi đã lhn đến 54 cơ vào năm 1961, kh ấy ha cơn lên 





kên đã được thả vào nổ hoang đã ð phía Bắc Loz Ange- 
lạs. Thêm sấu con nữa được thả rong năm 1982 Vào. 
tnăm 1996 một nhôm chìm nữa được thả vào Afiona, 
pha Bắc Đại Vực, gắn ranh giới Ưtah. Mục tiêu là để cô 
.được hại quần thể, mỗi quấn thể lên tối 150 cơ chím. 
Ngoài số bị chất trong thiên nhiên do các thú săn mỗi, 
còn cô cái chết không biết trước được do chạm phải 
.đưêng đây điện, và do nhiễm độc chỉ trong thứ ân. ĐỀ 
góp phẩn giăm số ử vơng, các con chm đợc thả bây 
giờ đếu được ải qua một khóa huấn luyện tơng đỗ 
chứng được đạy để tránh đường đây điện, Ngài ra nhiều 
sơn kên kên còn được bắt trở lại để chữa nhiễm độc chỉ 
cho chủng, Sau đô những con chìm này sẽ đượ thả lại 
vào một nơ hoang đã 

'Năm 2002 cô 183 cơn kên kên Calforla cồn sống, 
'28 cơn sống hoang tại Arizona. 32 co) sống hoang ö 
miễn Nam và miễn Trưng Calfơrla, 18 cơn đang chờ 
được thủ, số côn lại được nuôi theo chương tÌNh gây, 
giống tại ba ng. Cung cách những con chìm nây cô về lự, 
“nhiên và ngư ta hý vọng là cuổi cùng chủng cô thể mình. 
sản đượ trơng thiên nhân 





DÙNG LỬA LÂM CÔNG CỤ QUÂN LÝ RỮNG. 





Lửa đã ng được dùng tâm công cự quân lý rừng 
trong nhiều nằm ti. Khí lửa cháy trong một thời gan. 
dài thì những khối lượng chất đốt rong rùng tích lụ li 
đến mức một Vụ cháy nhà cũng có tết điện by đệt hơn 
cả những vụ chảy xy ra tững xuyên. Những đám cây 
lồn gây hưhại cho cây gỗ do đ ầm gắm gi ị lâm sản 
của từng, Những đám cháy nhỗ thường xuyên đốt chây 
chủ yếu là lớp bổi rên mặt đất thì không nóng lắm 
chủng làm sạch các đống chất đốt. không để cặc đống 
này lên đến mức độ nguy hiểm và có thể được sử dụng 
330 cho chỉng Không gây hư hại cho cây lân. Nhiều tổ 
chức công và quẫn lj đất ng đã sử dụng lửa một ch. 
ịnộ kỷ để đọn sạch rác tấn và giãm khả năng xây r3 
những đầm chây lên ai hại 

Tại nhiu vũng hoang đã, a lự nhân được để cho 
chây chứng nào mà chúng không “tự lờ” và không đe 
địa nhà của cơi ngư, Công viên Quốc ga Yalouzbns đã 
bịchấy lớn vào năm 1988. Vào thờ ấy, ng ta áp đựng 
chính sich !để cho cháy” ại ắc vùng hoang đã. Tơy 
“hiên ngọn la cổi cứng đã đe dạ cc ta nhà bận trong, 
ong Viên và phải dùng đến biện phâp kếm soát. Cạc 
"RhÌền củ sai đô về hậu qủỗ của đâm chấy cho bất ng, 
công viên đã được phục hồi và đã cô sự ay Đế tự nhân. 





Hàng tâm đêm 
chấy đã đc ghy 
một cách công tắg 
mỗi nằm xem như một 
phân Đông thường 
của việc quản lý rứng, 
Phần lên các đâm 
ch nh không đực 
đÝÿdấnvìnô Ền a đừng theo những gì Hổ ta đựíh 
Tuy nhiên năm 2000, một đăm cháy gây ra theo chủ ý' 
(đảm hủy đợc chinh) tong nột hu ứng quốc gĩ đÃ 
.vượt khỏi tắm kiểm soát và chây cả ra ngoài khu vực đã 
đánh, ph hờ hồng tầm ngô nhà và đe dọa Phông TÀÍ 
ghệm ốc gũ Lo Aames Cục ẩm Âm Hai Kỹ chỉ 
"trương rằng viễc sử đụng lửa có quân lý vẫn là một phương 
hp quản j từng quan trọng, nhưng một anh ân 
1ốc hồ co rằng năn ng chặn ch lim này 
~_ La đosấm chp ghy r3 cậ: vùng hoang đã ô ân 
được xù khác vữ lửa đo cơn ngự vô ÿ ty ra 
« ˆ Cónận đúng lồn àm một côn gụ quân? 
+ _ Nên để ếch hay cic hà chuyên nôn q/ định 
Thế ào là pheng bức qản lý bịch hợp ạ cậc hi 
từng gic gi? 
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Tóm lược 


Ô nhiễm là hậu quả của những tiến bộ 
công nghệ và mật độ dân số gia tăng. Ô. 
nhiễm được định nghĩa là bất cứ sự dưa thêm. 
vật chất hay năng lượng nào vào trong môi 
trường, làm suy thoái môi trường sống của 
con người cũng các sinh vật khác. 

Tài nguyên thiên nhiên là những cơ cấu 
Và quá trình mã con người có thể sử dụng 
nhưng không thỂ tạo ra được. Tài nguyên 
tái tạo được là những tài nguyên có thể được 
sinh ra lại, hoặc sửa chữa lại, còn những tải 
nguyên không tái tao được thì bị tiêu thụ đi. 

“Tài nguyên khoáng sản phải được lấy từ 
quậng ra, đây là một quá trình đòi hỏi năng 
lượng và tiền bạc. Các công đoạn chính trong. 
việc khai thác khoáng sẵn là thầm dã, đão 











thợ, 





mỏ chế biến quặng, chuyên chở và lầm ra 
sẵn phẩm hoàn chỉnh. Cuối cũng các chỉ phí 


c khoáng sẵn đều được quy 





ra thành tiển. Sự tái chế làm giảm nhu cầu 


về tài nguyên quảng mỗ mới nhưng hẫn là 
làm cho đỡ tốn tiền hơn 
Do sự giá tăng cũa ú 








n số loài người, 
chúng ta làm thay đổi các hệ sinh thái tự nhiên 
qua việc thay thế chủng bằng những hệ sinh 
thấi nông nghiệp, chúng ta làm thay đổi hỗn 
hợp chũng loại qua việc đưa vào những cây 
con xa la, và chủng ta làm giẩm các quẩn 
thỂ thiên nhiên qua việc đốn cây, săn bất 
thú vật để sử dụng. Phải đốn hạ cây rừng 
cách nào để rững có thể mọc lại, không để 
cho đất phải chịu tiết điện xâm thực của gió 




















hIpe/Nelthstesrs 


và nước. Việc đốn cây trên những khoảnh 
nhỏ và trồng lại rững đã giúp cho ta ngừa 
tránh những phiền phức này. Tuy nhiên, một 
số vũng xa xöi hẻo lánh đã không bị con 
người lâm thay đổi nhiều. Các rừng mưa nhiễt 
đổi là những khu vực hoang dã sau cũng còn. 
lại, nhưng chúng đang nhanh chóng bị sử: 
dụng vào những việc khác dưới sức ép không 
ngừng của sự gia tăng dân số. Nhiễu vùng 
hoang đã này cắn được bảo vệ vì sự đa dạng 
to lđn của các chủng loại trong đố. 

Chăn thã gia súc trên các vũng đất khô 
hạn và bán khô hạn có thể là một cách hợp 
lý để tạo ra thực phẩm cho con người. Tuy 
nhiên, đất đai có thể bị chăn thả quá mức để 
rồi thoái hóa thành hoang mạc, không còn 
nuôi đưỡng nổi những con thú cẩn thiết để 
cung cấp thịt cho một đân số đang gia tăng. 

Các hệ sinh thái nước bị biến đổi do sự õ 
nhiễm và các hoạt động diỄn ra trên vùng 
đất lân cận. Đất không có cây cối thì bị xói 
mồn và lấp đây ao, suối bằng chất lấng đọng. 
Nước cũng có thể bị làm nóng lên nếu cây 
cối trên bở suối bị đổn sạch. Nhiều loại cá lạ 
đã được đưa vào các hệ sinh thái nước ngọt 
trên thế giới. Điều này lâm thay đổi các chuỗi 
thức ăn bình thường và lâm giảm số lượng 
các loại cá bản địa 








Hầu hết các ngư trường ở biển đều bị đánh 
bất quá mức hoặc là đến cùng. Một trong 
những khó khăn trong việc quản lý ngư. 
trường biển là sự thực thí các luật lệ. Việc 
quản lý các khu hoang đã bao gồm sự hoạch 
định kỹ lưỡng và xếp đặt nơi cư trú để cùng 
cấp một quần thể thú tốt nhất cho việc sẵn 
bắn. Một số khu vực được xếp đặt khá chủ 
đáo như tại các công viên săn bắn ở châu 
Âu, trong khi tại các nơi khác trên thế giới, 
các thú để sản bấn lại có một cuộc sống. 
hoàng dã bình thường hơn. Các loại chim 
nước đặt ra một vấn để đặc biệt vì chủng đỉ 
cư vượt qua biên giới của các quốc gia. 

Tuyệt chủng là kết quả bình thường của 
sự không thể thích ứng với những thay đổi 
của mỗi trường. Tuy nhiên, bởi vì con người 
e6 một ảnh hưởng rất lớn trên gắn như tất 
eã mọi hệ sinh thi trên thế giới cho nên 
họ đã là nguyên nhân của sự tăng nhanh 
tốc độ tuyệt chủng. Nhiều người nhận ra 
giá trị của các chủng loại, vì chúng có thể 
là những thứ hữu ích cho con người và cả 
vì chúng vốn có một giá trị tự thân của 
chủng nên họ ra sức gìn giữ những nơi cư 
trú mong manh của các chủng loại để chúng. 
khỏi bị xổ đẩy tới chỗ tuyệt chủng. 
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QUY HOẠCH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể 

* - Giải thích vi so hấu hết các thành phố lớn 
điều nằm cạnh sông hỗ, hoặc biển 

*_ Mõ tử các động lực khiến cho đất trồng trotử 
kế cận các thành phổ đều bị biển thành đất 
đô thị. 

*- Giải thích vì sao các đồng bằng ngập lụt và 
các vùng đất ngập nước thưởng bị quản lý 
một cách sai lắm. 

®©_ Nói rô các giế trị kinh tẾ và xã hội trong việc 
“quy hoạch các khu giải Irí ngoài trời. 

* - Giảithích Ìsuo cắn phải chọn ra một sổ vũng 
đất dành riêng cho hoạt động giải trí, như vũng. 
hoang đã, và vi sao quyết định đồ đã gây sự. 
không đồng tình của những người không muốn. 
sử dụng miếng đất theo cách đã chon. 

*®_ KỂrõ các công đoạn trong việc soạn thảo và 
thực thì một kế hoạch sử dụng đất 

* _ Nói rõ những cái lợi và hấtlới của viếc quy 
hoạch sử dụng đất cấp địa phương và cỉ 
cấp vũng 


Sơ lược chương 13 


Cần có sự quy hoạch 
'Cc đồng lực từ xưa 
đất tại Bắc Mỹ 
-_ Tấm quan trong của các thủy đạo 
Sự chuyển dịch từ nông thôn ra thành thí 
Bối cảnh toàn câu: Tình trang đô thị hóa ở các 
nước đang phát triển. 
Sự di đân từ trung tâm thành phố ra nguại ö 
Các yếu tổ góp phần gây ra sử nồi rộng đỗ thị 
Yếu tố nếp sống 
Yến tố kinh tế. 





tuyết định việc sử dụng. 


c= 


Yếếu tố quy hoạch và chính sách 
"Những phiến phức của sự phát triển đô thị không. 
quy hoạch 
Khó khăn về vẫn chuyển 
'Ô nhiễm không khí 
Hiệu suất năng lượng thấp 
Mất đi ÿ thức công đồng 
“Cái chết của khu trung tâm thành phố. 
“Chỉ phi cơ sở hạ tắng cao hơn 
Mĩt khoảng rống ngoài trời 
Mất đất trồng trai 
Các phiển phức vì ð nhiễm nước 
'Vấn để đồng bằng ngập lụt 
Sử sử dụng sai lẫm các vùng đất ngập nước 
'Cận cảnh môi trường: Sự mất đất ngặp nước ở 
Louisiana 
Các diều cần xem xét khác khi sử đụng đất 
Các nguyên tấc để thực hiện kế hoạch sử dụng 
đất 
'Cận cảnh môi trường: Chọn quyết định vi sự 
hỗ trự của công cụ vi tính phải biết bảo vệ 
các ni cư tr 
'Các cứ chế để thực hiện kế hoạch sử dụng đất 
Lập các cử quan quy hoạch cấp bang hoặc 
cấp vũng 
Mua đất hoặc quyển sử dụng đất 
“Quy định việc sử dụng 
Các vấn để đặc Yiệc quy hoạch đồ thị 
“Quy hoạch giao thông trong đô thị 
'Cận cảnh môi trường: Quy hoạch sử dụng đất 
Và sự ö nhiễm mỹ học 
“Quy hoạch giải trí trong đô thị 
"Phục hổi các khu trung tăm đô thị 
Sư tầng trường khôn ngoan. 
“Các vấn để của viếc sử dụng đất nhà nước. 
Vấn để ~ Phân tích: Quy hoạch việc sử dụng. 
đất, việc lập khu thương mại ở ngoại ô 
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Cẩn cú sự quy hoạch 

Một phần lớn diện tích đất đai trên thế 
giới (khoảng 3 đến I/2) đã bị thay đổi do 
các hoạt động của con người. Phẩn lớn sự 
thay đổi này diễn ra khi con người sử dụng 
đất vào việc trồng tot và chân nuôi, nhưng 
ngày nay thì nhiều diện tích lên đã nằm dưới 
những cửa nhà, phố xá, xa lộ, và các công 
trình khác của xã hội. Trong nhiều trường 
hợp, các thành phổ mọc lên mà không có sự. 
đánh giá bay xắc định việc sử dụng đất như 
thế nào là hợp lý nhất. Los Angelcs và 
Mexico City đã gặp những phiển phức về 
6 nhiễm không khí là do vị trí địa dư của 
chúng, Veniee và New Orleans bị đe dọa 
bởi mực biển cao, còn Tokyo, San Franeiseo 
thì thường bị động đất. Ngày nay hấu hết 
các quyết định sử dụng đất dai vẫn còn cân 
cứ chủ yếu trên các lợi ích kinh tế hoặc 
nhú eẪu trước tnất cũa một đân số đang gia 
tầng hơn là trên sự phân tích kỹ cảng các 
khả năng của vùng đất và cảnh quan 

VI dân sổ thế giới đang tăng lên nên sự 
cạnh tranh trong sử dụng đất cũng tầng lên 
và một kế hoạch toàn diện vẺ sử đụng đất 
sẽ rất cẨn thiết. Hơn nữa vì dân chúng trên 
thế giới đến sống ở thành phố nhiều hơn và 
các đô thị mọc thêm lên nên rất cần có sự 
quy hoạch đô thị. 
——— 
ác động lực từ xưa đã quyết định việc sử 
dụng đất tại Bắc Mỹ 

Ngày nay hấu hết miễn lục địa Bắc Mỹ 
đã bị biển đổi một cách đáng kể do những 
hoạt động của con người. Tại Hoa Kỳ, 
khoảng 47%, đất dai được dũng để trồng trọt 
và nuôi gia sủe, 45% là rừng và đất tự nhiền 
(chủ yếu là tại phia Tây sông Mississippi) 
và gắn 5% được sử dụng triệt để bởi những 
con người sống ở các trung tâm đô thị và 
được làm đường vận chuyển. Canada có 
.54%: đất rừng và chỉ sử dụng 8E đất đai của 
mình để trổng trọt, chăn nuôi. Chưa tối 1%: 
]ã các trung tâm đô thị và dưỡng vận chuyển. 








Một lệ rất lốn đất đai còn lại là vũng hoang 
đã ở phía Bắc. 

Kiểu sử dụng đất này khác xa với những. 
người dân lập nghiệp châu Âu đầu tiên di cư. 
đến Tân thế giới. Những người dân lập 
nghiệp đầu tiên ở đầy chỉ sử dụng những. 
khoảng đất nhỏ để trỗng trọt làm nhà và chế. 
biển nhưng khi dân số gia tăng thì có thêm 
nhiễu đất đai được chuyển thành đất nông 
nghiệp, và các khu lập nghiệp, làng xã phát 
triển thành phố xá, đô thị. Dù tầng phần lớn 
sự phát triển ban đầu này đã không được 
quy hoạch một cách có ý thức, nhưng không 
phải là bừa bãi, có nhiều yếu tổ ảnh hưởng. 
trên địa điểm của khu phát triển và hình thức 
của sự phát triển. 


Tầm quan trọng của các thủy đạo 
Các thủy đạo là phương pháp vận chuyển 
ban sơ, nhờ đồ người ta cổ thể thâm đò và 
phát triển thương mại tại Bắc Mỹ trong thời 
gian đấu, Thế nên các thành phố ban đấu. 
thường được xây đựng gồm sông, hồ và biển. 
Điều thấy rằng rõ là sông ngôi có đường ghe 
thuyền đến đâu thì phố xá phát triển sâu vào. 
đất liễn đến đó, Phố thị thường mọc lên ở 
những điểm ấy. Buflalo ở New York và Sault 
Sainte Marie ở Ontario, là những vĩ dụ vẻ 
những thành phố như thế. Ngoài việc vận 
chuyển, các vùng nước cồn cung cấp cho. 
người ta nước uống năng lượng và là nơi đổ 
tác cho các làng mạc phổ xá đang ngày một 
phát triển. Các làng mạc phố xá ở gắn các 
thủy đạo vi sự vận chuyển dễ đàng này thì 
rất thuận lợi trong việc tiếp nhân nguyên liệu 
và phân phối hàng hổa đã chế biến. Một số 
đã phát triển thành những trung tâm công 
nghiệp hay thương mai quan trọng (xem hình 
13.1). Sự sẵn có các tài nguyên thiên nhiền 
khác, như khoáng sản, đất trồng mầu mỡ và 
rừng cây cũng là điểu quan trọng để quyết 
.định địa điểm thiết lập làng mạc, phố xá. Sự 
phát triển công nghiệp hắt đầu trên các bờ 
sống bằi vì mặt nước thuận tiên cho sự chuyên. 
chở, sự xã chất thải và cung cấp điện nãng. 
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Mình 13,1: NHốc và các trung lâm đổ thị, T4 hấy là các tung tâm dôthịlôn đu nằm tiên ving sồnj buộc. NHC 


là một phương tiên văn tải quan trong và là một yếu tổ quyết định h 





hương ự phátiển của đô thi. Các thành 


phổ này dễu có một triệu dàn tô lên (ngoại trữ Edtmonlon, Winnipeg và CQuebex CV) 


Sự chuyển dịch từ nông thôn ra 
thành thị 

Bắc Mỹ vẫn còn là vũng nông thôn chủ 
yếu cho đến khi sự tăng trưởng công nghiệp 
bất đầu vào 3 năm cuối của những năm 1800 
và dân chủng bắt đẫu có một khuynh hướng 
đỏ thị hóa nhiều hơn (xem hình 13.2), Có 
nhiễu động lực dẫn đến sự biến chuyển từ 
nông thôn thành đô thị. Trước hết, cuộc Cách 
mạng Công nghiệp đã dẫn tới những cải tiến 
về nông nghiệp nên đòi hồi ít lao động ngoài 
đồng hơn, trong khi đó thì thành phố đang 
sẩn có nhiều việc làm ở các xí nghiệp, thế 
nên dân chúng di chuyển từ thôn quế ra 
thành phố. Người dân trung bình không còn 
là một nông dẫn nữa mà là một công nhân xí 
nghiệp, người bán hàng hay thư ký (lãnh 
lương đều đặn), sống trong nhà tập thể hoặc 
một phòng nhỏ chặt hẹp ở cạnh nơi làm việc. 
Kiểu di cư từ nông thôn ra thành thị này được 
thấy ở khắp Bắc Mỹ và vẫn còn điễn ra ngày 





_— 


nay tại các quốc gia đang phất triển. Một 
yếu tố thứ hai tác động trên sự tầng trưởng, 
của các thành phố là làn sóng di dần từ châu 
Âu. Một lý do thử ba của sự phát triển các 
đô thị là các nơi này tạo ra nhiễu cơ hội vẻ. 
mmàt văn hóa, xã hội và nghệ thuật hơn là các 
công đổng nông thôn. Như vậy, các thành 
phố có sức hấp dẫn vì những lý do văn hóa 
cũng như là kinh tế. San, Antonio (Texas) 
và Las Vegas (Nevada) là những ví dụ về 
những thành phố phát triển chỉ nhỡ sự hấp 
dẫn về mật văn hóa. 
——— 
Sự di dân từ trung tâm thành phố ra ngoại ô 
“Trong thời gian đầu của sự phát triển công. 
nghiệp, ít có sự kiểm soát đổi với các hoạt 
động này cho nên vàng bờ sông thường trở 
thảnh nơi sinh sống đẩy ö nhiễm, mất vệ 
sinh và khó chịu nổi. Đến khi đường bộ và 
đường sất đã phát triển thì bất cứ ai có điều 
kiện đều muốn di chuyển ra xa trung tâm 
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Dân sổ Hoa Kỹ (triệu người) 
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Mình 13, 


75% dân Mỹ số 





đô thị 


công nghiệp ban đầu của thành phố. Vì có 
1p người khá giã hơn di chuyển ra bền ngoài 
thành phố nên các vùng ngoại ö bắt đầu phát 
triển. Thế nên đất đai nông nghiệp xung 
quanh các thành phổ đã biến thành đất gia 
cự Khi sự vận chuyển đường bộ phát triển 
mạnh thì các nông trại cắn phải ở gắn thành. 
phổ để nông dân có thể vận chuyển sản phẩm 
của mình đến các chợ trong thành phố. Vũng 
đất nông nghiệp, kế cân thành phố nây là 
điều lý tưởng cho sư bành trưởng của thành 
phố. Và khi dân số trong thành phố tăng lên 
thì nhu cầu về đất đai cũng tăng lên. Và khi 
giá đất ở thành phố tăng lên thì người dân và 
giới doanh nghiệp chuyển sang tìm kiếm đất 
đại giá tẻ hơn ở cách xa thành phố. Các nhà 
khai thác và các văn phòng địa ốc đã nhanh 
chồng đấp ứng, giúp cho mọi người mua đất 
nông nghiệp rồi dùng vào vào mục đích gia 
cư hoặc thương mại. Đất được xem như một 

thứ hàng hóa để mua bán kiểm lời chứ không 
phải là thứ tài nguyên không thể tái tạo cần 
được quản lý. Bao giờ người ta côn có thể 
kiếm ra tiễn bằng cách chuyển đất nõng 















S%y di chuyển đân số từ nông thôn ra thành thị. Vào năm 1800 1o Kỷ chủ yế là tô ĐỐC nông, 
nghiên. Sự công nghiệp hóa vào cuối những năm 1800 mà 





“/ gia tàng: 





sổð đô thị, Đến năm 3000, 


nghiệp vào các mục đích khác thì không thể 
nảo ngăn chặn được xu thế ấy. Không có 
thể lực nào đủ manh để mà ngân chặn. 

Việc chuyển đổi đất đai xung quanh các 
thành phố ở Bắc Mỹ thành đất đô thị đã phá 
hũy nhiễu khu vực tự nhiễn mà người dân đã 
vui hưởng lâu nay, Việc chạy xe ngày chúa 
nhậttữ đô thị về thôn quê đã trồ nên khó khăn 
hơn vì người ta phải đi xa hơn mới thoát ra 
được các vùng ngoại ö không ngừng mở rộng. 
Tính chất độc đáo của các chòm xóm và cộng 
đồng đã bị thay đổi đô thị bỗi sự xui 
sững sững của những khu thương mại, những 
phức hợp nhà cửa, những đường cao tốc. HẦU 
hết những sự thay đổi này được thực hiện mà 
không xem xét là chúng sẽ tác động ra sao 
trên cộng đồng sinh học và cuộc sống của 
những người dẫn trong vùng 

'Với sự tăng trưởng tiếp tục của các đô 
thị, một số khu vực bên trong mỗi thành phố 
bất dẫu xuống cấp. Hoạt đông công nghiệp 
tiếp tue được lấp trung vào nơi có nguồn 
nước tại trung tâm thành phố. Sự ô nhiễm do 
cöng nghiệp và sự đồng dân cư của đô thị 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 








TÌNH TRẠNG ĐÔ THỊ HA Ở CÁC NHÖC ĐANG PHẤT 
TRIỂN. 


“Theo tuyển thống, phẩn lớn đn chúng của tế gii 
đang pháttinlà đân nông nghiệp Tuy nhiên trơn nhồng 
im gắn 6y, sổ ngấi di cư đấn các thành phố đã tăng 
lBanhanh chóng Đấn năm 2025 ng. tac nh sẽ cề 
Xholng 5(ldân sống ð các tụng tâm đ9 thị, Phẩnlờn sự 
đang cá khu đhịtuỆ V§ các ufc, đang phát tiền 
“Nhu i03 di culên thành phố vì !ọ thế là họsẽ được 
ấp cân Vd các ch xã ồ và các M kh văn hóa nhiều 
lenll nông thện Nhiều ng co ấy là họ cô nhuoø 
.N\ lễ m tật làm hơi Tự thiền sựga tăng đâ sốđ tị 
(lẫn ra quá nhanh tân khô cư cấp đồ những đch vụ mế 
ng dân cắn VÀ Việc làm cũng tông nhanh lp đa ga 


tăng của đân số. Thế nên nhiễu ngưới phải sống khổ cực 
ngoài athành phố ong các khu thả  chột tiếu ốc, 
thiếu cống rãnh ng các dch vụ khắc. Dác khu nhà Š 
cluệt này đực cất không x phệp chỉ cách một quãng 
ngắn võ những đân sống sung tíc trong thành phổ, Vì 
lông cô đi nức tổn cach và hệ thống cổng rãnh nên họ 
(m8 nhễm ngin muốc và bệnh tt tần lan V họ đốt cửi 
Và các chấtđốt êm chất lượng khác trong những bốp lò 
Xém hiệu siết nên thông ki bịê nhằm mọi n. Số đân 
đến thêm này còn gy ra Lm tốc go thông tắm trọng 
ắng sai đây kê ra hành phố cô tốc độ ga tầng dân sŠ 
lôn khác tất cš đấu thuộc thể gi đang phát tiển 


“Thánh phổ .0ân số 1985 (iệu) Dân số dự đoân năm 2015 (tiệu) 
Bombay, Ấn Độ 1614 2822 
Lao, Nlgels 1024 2461 
0aih, Ấn Bộ 995 1886 
Kararhl, Palislan 973 1938 
Mato Manla, Phlppine 929 1488 
J8laa, Indonesia s82 1382 
"ho, Bangladesh, 855 lo4g 


"Nguấn, 8ø lậu từ Tài nguyên tế gi 2000 ~ 2001 


khiển cho nhiều trung tâm thành phố trổ 
thành những nơi khổ sinh sống. Vào đầu 
những năm 1900, những người có khả năng 
rời bỏ đã bất đầu di chuyển ra vũng ngoại ð. 
Xu thế này vẫn tiếp tục sau thế chiến thứ 
hai, trong những nãm 1940, 1950 và 1960 
vì một nễn kinh tẾ vững mạnh và các chính 
xách của nhà nước (giảm thuế và cho vay 
với lãi suất thấp) tạo thuận lợi cho việ 
nhà mới đã giúp cho có thêm nhiều người 
mua được nhà, Năm 1950, có khoảng 60%: 
dân chúng đô thị sống ở trung tâm thành phố, 
đến năm Ì990 con số này đã giảm xuống 
côn khoảng 30%. Hiầu hết những ngõi nhà 
mới của một gia đình này đều ở vùng ngoại 
ô dễ chịu, cách xa sự ô nhiễm và tắc nghẽn 








mua 


Hồ, 





của đô thị trung tâm. Số nhà này được xây. 
cất trên những lô đất lồn có dủ sẵn hãi ngoài 
trời cho các hoạt động của gia đình. Các 
nhóm nhà được cất thêm ở vùng ngoại ô 
thành phố theo kiểu phân tán trong đồ các. 
ngôi nhà cho một gia đình được tách ra khỏi 
cu kiến trúc cho nhiều gia đình và cả hai 
đểu cách xa nơi làm việc, mua hàng cùng 
các nhu cầu dịch vụ khác. Kiểu phân bổ này. 
cũng làm cho khó mà thiết lập một mạng 
Mới vận tải công cộng hiện hữu, điểu này. 
lâm giảm hiệu suất năng lượng và tăng chỉ 
phí dịch vụ công ích. 

“Tuy nhiên vận tải công cộng không được 
Xem là quan trọng vì sổ người 
ngày căng nhiều và sự cải th 





















hlpe/Nedithsusers 





"Hình 13.3: Các kiểu mổ rộng đô thị, \1ày 
-)Khu hgoại ổ giàu cổ với những lò nhà rông lớn hế cân 











J/phátiển dài ra thành hú hương mại dọc theo các quốc 
+) %wphátuiển ng iẳng aora những chòm nhà đồng đức giống nhau ty những lổ nho hồ. 


đường xá đã đáp ứng cho nhủ cầu di chuyển 
ca đầm dẫn sống ở ngoại õ. Sự tiện lợi của 
chiếc ðt6 cá nhân đã đẩy mạnh thêm xu 
hướng xây nhà phân tán và điểu này đôi hỗi 
những hệ thống đường xá tốt hơn, từ đó dẫn 
đến sự phần tần nhiều hơn 

Đến năm 1960, sự phát triển không quy 
hoạch của vũng ngoại ð đã được mang tên 
à sự nới rộng đô thị 

Sự nới rộng đô thị diỄn ra theo bà kiểu 
(xem hình 13.3) 

`] các khu ngoại ð tiếp tục phát triển nên 
các thành phổ (dã một thời bí chia cách bởi 
các vùng đất nông nghiệp) hất đầu hòa nhập 
vào nhau và khó mà nói được đầu là phẩn 
cuối của thành phổ này và phẩn đầu của 
thành phố kia. Kiểu phát triển này dẫn tới sự. 
hình thành những dõ thị cấp vũng. Dù rằng 
các đô thị này còn giữ tên riêng của chúng 
nhưng thực ra chúng chỉ là một phẩn của 
một khu đồ thị lổn có tên là đại đô thị (xem 
Hình 13.4). Ven biển phía Đông của Hoa Kỳ 
từ Boston (Massachusetts) đến Washington, 
PC, là một vĩ dụ về một thành phố liên tục 
"Tại miễn Trung Tây của Hoa Kỹ, khu vực tử" 
Milwaukee (Wiseonsin) đến Chicago (IHi- 
noi) là một ví dụ khác nữa. Các vĩ dụ khác 
từ Luân Đôn đến Dover ở Anh quốc, khu 
'Toronlo - Mississauga Ở Canada và ven biển 
phía Nam của Florida từ Miami ở phía Bắc. 

"Tại một số ndi trên khấp Bấc Mỹ sự phát 
triển của các khu vực ngoại ö đã bị châm lai 























chỉ phí cất nhà và vận tải tăng cao. Một số 
người đã di cư trử vào thành phố vì giá nhà ở 
thành phố thấp hơn và hệ thống vận tải công 
công ở thành phố thường hiệu quả hơn ở 
ngoại ö, do đó giúp cho những cư dân ở 
thành phố đỡ phải tốn tiến đi lại hàng ngày: 
Tuy nhiên sự di cư ngược chiều này đã bị bù 
trữ tất nhiều bi sự phát triển không ngững 
các cộng đồng ngoại ö. 
Các yếu tố góp phấn gây ra sự nới rộng 
đô thị 

Khi chúng ta bước vào thế kỷ 21 thì có 
nhiều người gồm cã các nhà lĩnh đạo, bất 
dấu băn khoăn về kiểu phát triển nổi rộng 
n có nhiều thế lực xã hội, kinh 
và chính trị mạnh mê đầng sau sự phát 
triển của các trung tâm đô thị phân tần điển. 
hình hiện nay ở Bắc Mỹ. Nếu muốn thay 
đổi kiểu phât triển này thì cần phải hiểu rõ 
các yếu tố động lực sau đây 

















'Yếu tố nếp sống 

Một trong những yếu tố tạo thuận lới cho 
sự nổi rộng đô th là sự giàu có tương đối của 
dân chúng. Sự giàu có này được thể hiện qua 
những sở hữu vật chất mà hai trong số đó là 
xe hơi và nhà cửa. Căn cứ trên các số liệu 
kiểm kẽ năm 2000 tại Hoa Kỳ, cứ 100 người 
thì có 78 chiếc xe hơi. Vì 20% dân chúng 
côn quá trẻ Không được lái xe cho nên điều 
là gắn như mỗi người được cấp: 











này có nại 
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Hình 13.4: Các đ thị cấp vùng 
Hoa Kỳ và Canada. Các dồn 
singrongtấm hình chụp từ vệ 
tính này là những khu ập trung 
dân cư. Có tên 30 đã thị cấp, 
vũng quan trọng đã in 

mỗi đồthìcórền mộttiu 
Nhiều dôthị này hòa nhập với 
các đôthịlăncântonền những 
đãthị cấp vùng khống lồ, Các 
Xăng đồthịlớn là ba biển Đà 
Bắc Hoa Kỹ (H Bowon đến 
WashingfonDC),khuavui phía 
Nam của vũng Hỗ Lân (Chủ 
cago đến PiushurglJ, phía 
Nam Florlda (Jacksonvlle đến 
Ì) rác vùng T 
Monlreal của Canada, và bờ 
biển phía Tây của Califemia 
(San ranrlsco đến Sạn Diego) 

















bằng lái đều có một chiếc xe tại Hoa Kỳ 
Ngoài rà có 2/3 dân chúng sống trong những. 
ngôi nhà do gia đình sử hữu. Với mứt tài sẵn 
nầy người ta có quyển tự do chọn lựa nơi đế: 
sống và cách sống mã họ thích. 


Yếu tố kinh 
Nhiều thế lực kinh tế đã tác động để 
khuyến khích sự nới rộng đô thị. Trước hết 
việc cất một ngôi nhà trên đất nông nghiệp. 
hoặc các vũng đất không thuộc đô thị khác 
thì ít tốn kém hơn là bên trong đô thị đông. 
đúc. Đất đai rẻ tiến hơn, luật lệ và các điều 
kiện để cấp giấy phép thường ít khất khe 
hơn và không gặp nhiễu khó khân về pháp 
lý. Một sự phân tích ch phí ở Vùng Vịnh 
San Francisco, Califomia, cho thấy rằng nếu 
cất một ngôi nhà trong thành phố thĩ phải 
tốn kềm hơn cất ở ngoại ð từ 25 đến 60% 















Yếu tố quy hoạch và chính sách 
Nhiều vấn để thuộc vể quy hoạch và 
chính sách đã góp phẩn gây ra sự nửi rồng 
đô thị. Trước hết, phẩn lớn các khu đại đỗ 
thị đễu bao gồm hàng trăm cơ quan pháp 
quyền chính trị khác nhau (khu vực đại đã 


SƯ” 





thị New York Cũy có khoảng 700 đơn vị 
chỉnh quyển và bao gồm cả các bang New 
'York, New Jersey, ConeetieuU, Rất khó hợp, 
nhất hoại động của các cớ quan pháp quyển 
riêng biệt như thể để đạt tối chỗ quy hoạch 
thành phố một cách phối hợp. Ngoài ra một 
đơn vị chính quyển địa phương nhỏ nhỏ 1Ì) 
khó mã nhìn thấy hoặc được cái “hình ảnh 
lðn”, và nhiều đơn vị đã không sẵn sàng giao 
quyền tự trị của mình cho một eơ quan nhà 
nưc cấp vũng 

“Các luật lệ xề khoanh vũng cấp địa phương 
thường thúc đẩy sự nổi rông, bởi vì các luật lệ 
ấy không cho phép pha trộn nhiều kiểu sử: 
dụng đất khác nhau. Các khu nhà cho một 
gìa đình. nhà cho nhiều gia đình, khu thương 
mại, khu công nghiệp năng và nhẹ được giới 
hạn trong những vùng riêng biệt của cộng. 
đồng. Ngoài ra nhiều luật lệ côn quy định rõ 
kích thước tối thiểu của các lô và các ngôi 
nhà. Điểu này gây ra một kiểu phát triển phần 
tán được hỗ trợ bằng việc sử dụng nhiễu xe 
cũ, đường xá và bãi đậu xe. 

Ngoài ma nhiều chính sách của nhã nước 
trên thực tế đã tài trợ cho sự phát triển các 
dô thị phân tần. Chẳng hạn những nhà khai 














thấc Và người mua nhà cũng các doanh 
nghiệp mà họ xây cất đểu có thể khỏi phải 
thanh toán chỉ phí dẩy đủ về các địch vu mở 
tộng cho các vùng đất mới này. Ngoài ra 
chính quyển liên bang và bang cũng đã 
không hỗ trợ cho ngành vận tải công công 
một cách tương đương. 
Những phiển phức của sự phát triển đô 
thị không quy hoạch 

Với sự gia tăng dẫn số và sự phát triển 
của các khu đại đô thị, nhiều loại phiển phức 
đã được nhận thấy. Các phiền phức này gồm 
nhiều nhóm. 


Khó khăn vẻ vận chuyển 

Hẳu hết các thành phố đếu gặp những 
khó khăn liên tục vể vận chuyển. Điều nã 
chủ yếu là do trong khi đô thị phát triển người 
4a đã không bận tâm suy nghĩ gì nhiều về 
Việc người đân sẽ di chuyển ra sao bền trong 
thành phố và ngang qua thành phố. Hơn nữa 
khi cấc kiểu gi cư và khu vực thương mại 
thay đổi thì hệ thống vân tải cũng phải th 
đổi để đáp ứng với nhu cầu khác đi của công 
chủng, Điểu này thường dồi hỏi phải bỏ đi 
những con đường vận chuyển cñ và lập ra 
những con đường mới. Nghịch lý thay việc 
mở thêm những con đường mới kích thích 
sự phất triển thêm những khu vực mới. và 




























hành lang vận chuyển chẳng bao lâu sẽ trở 
nên đông đúc. Việc đưa vào ôtô để làm 
phương tiện vận chuyển chủ yếu đòi hỏi phải 
thường xuyên mở thêm những xa lộ mới. 
Khuynh hưởng dựa vào ôtô vốn đã có sẵn 
trong nến văn hóa cũa nước Mỹ, Chẳng hạn 
như ở Los Angeles, 70% mặt bằng của thành 
phố được dành cho ôtô dưởi một hình thức 
nây hay hình thức khác (đường xá, bãi đậu 
xe, nhả để xe v.v..) so với chỉ có 5% dành. 
cho công viên và đất trống 

ô giao thông Hoa Kỳ thì một người 
dân trung bình ở Mỹ phải bỏ ra 9 giờ mỗi 
tuấn để ngồi trên xe. Ở các khu đại đỗ thị, 
lượng thời gian còn lân hơn khí mà một phẩn. 
đáng kể thời gian này mất đi do sự ùn tắc 
giao thông. Một nghiền cứu vẺ sự giao thông, 
.Ä Washinglon D.C kết luận rằng một người 
đã lại trung bình phẫi mất 80 giờ mỗi năm. 
cho sự kẹt xe ngoài khoắn thời gian cẩn thiết 
cho sự đi chuyển (xem hình 13.5) 




















Ô nhiễm không khí 

Việc dùng ôt6 để làm phương tiền vận 
chuyển chủ yếu đã gây ra nạn ö nhiễm nâng. 
nể ở nhiều thành phố. Phần lớn các nguồn ô 
nhiễm không khí đ thị công nghiệp đã được 
chế ngự. Tuy nhiên những chiếc ðtô với một 
người ngồi để đi làm việc. mua sắm, đến quần. 
ăn, là một nguồn ô nhiễm không khí không. 








Minh 13.5: Xecộvà goi 
ô, Tắc nghên lao thông 
diều xây ra phổ biến) 
đổi vôi những người làm 
việc ở thành phố nhưng, 
sống ð ngoại ô, Sự kiện. 
mọi giới đều có ðlô VÀ 
mong muốn sống ð ngoại 
gắn hồ chất 
chế với nhau 
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hể thay đổi. Giải pháp đơn giản cho vấn dễ 
này một hệ thống vẫn tẫi công công lập trung 
và hiện hữu. Tuy nhiền, điểu này khổ thực 
hiện được với một dẫn số quá phân tán. 






Hiệu suất năng lượng thấp. 

Hiệu suất năng lượng thấp kém vì nhiễu 
lý do. Trước hết, ôtô là phương tiên có hiệu 
suất năng lượng kém nhất để chuyên chở người 
ta từ chỗ này đến chỗ khác. Thứ hai sự tách 
rời khu gia cư với các nơi lầm việc và nơi 
mua sắm khiến phải chạy xe thêm nhiều chặng 
đường. Thứ ba, những con đường ùn tắc khiến 
bạn phải mất thêm nhiễu giờ nhích dẫn từng 
1í,điễu này làm hao tốn nhiên liệu. Cuối côn, 
những ngồi nhà một gia đình cẩn có nhiễu 
năng lượng để sưởi ấm và làm mất hơn các 
cän hộ nhiều gia đình 











Mất đi ý thức cộng đồng 

Dù khó đo lường được nhưng mọi người 
điêu đồng ý rằng trong các khu phát triển 
phân tấn ở ngoại õ, ý thức cộng đồng bị mất 
đi, Ở nhiều nơi, người ta cứ sống quanh quần 
trong nhà và sân vườn của mình không đi 
qua hàng xóm như thưởng lệ nữa. Khi rời 
khỏi phạm vi nhà mình thì họ ngỗi trên ôtô 
của họ. Kiểu sống này làm giảm đi sự quan 
hệ với nhau của con người, làm cho người ta 
cách biệt với hàng xóm và làm giảm mất rất 
nhiễu ý thức cộng đồng. 


Cải chết của khu trung tâm thành phố 

Hiện nay chưa tới 1% đãn chủng làm 
việc tai trung tâm thành phố. Khi người dân 
rời khỏi thành phố để đi chuyển vễ ngoại ô, 
họ mang theo khã năng mua sắm và cả tiễn 
thuốc của họ. Do đó thành phổ ít thu nhập 
hơn để đài thọ cho các dịch vụ công cộng. 
Khi chất lương địch vụ ở khu trung tâm sa 
sút thì chất lượng sống cũng giảm thấp vã sự. 
rời bỏ thành phố ra đi tăng lên, tình trạng 
suy sụp theo đường xoấn ốc bất đầu. Mật 
phiển phức thêm nữa là sự sa sút của khu 
vực doanh nghiệp trong thành phố. Khi 





— 


những khu thương mại được xầy dựng lên. 
“để đem lại tiện nghĩ cho người dân Ở ngoại 
ð thì doanh nghiệp ở thành phố bị sa sút. Vì 
người ta không cần phải đến thành phố để 
mua sắm nữa khiển cho những cư dân còn 
lại bị mất đi những địch vụ cẩn thiết. Giờ. 
đây họ phải đi những quãng đường xa hơn 
để thỏa mãn các nhu cẫu cơ bản của mình. 





Chỉ phí cơ sở ha tầng cao hơn 

Ta tẳng cơ sỡ bao gồm tất cả các vật chất 
hồi và kinh tế cần thiết để phục vụ người 
đân. Mỗi khi có sư phát triển gia cư hay 
thương mại mới tai vùng ngoai õ thì các dịch 
vụ của thành phố phải nới rộng ra đến vùng 
ấy. Các dịch vụ cống rãnh và cấp nước, dịch 
vụ điện lực và khí lư nhiên, các trường học 
và trạm cảnh sát, đường xá và phí cảng - tất 
cä đều cần thiết để phục vụ cho số dân mới 
này. Việc nổi rộng các dịch vụ đến các vùng 
mới này tốn kém hơn việc cung cấp: dịch vụ 
cho các vùng đã ở trong thành phố rất nhiều 
bởi vì hầu hết các hạ tẳng cơ sở cốt yẾu lrong. 
thành phố vốn đã có sẵn 





Mất khoảng trống ngoài trời 

trong những đặc điểm quan trọng của 
một cảnh quan đồ thị xinh đẹp là sự hiện 
diện của những khoảng trống ngoài trời, 
Những vạt đất trống, những công viên, đại 
lộ, và... giập cho tẩm nhìn của ta thoát ra 
được cái ngột ngạt của thành phố. Sự phát 
triển đô thị không quy hoạch đã không tính 
đến yếu tố quan trọng này. Kết quả là phải 
đập phá cắc tòa cao ốc, phải phục hổi những. 
vạt đất vô dung thành những công viÊn và 
các khoảng trống ngoài trời khác với nhiễu 
tốn kếm đỂ tạo ra những khoảng xanh trong 
cảnh quan đô thị. 





Mất đất trồng trọt 

Hẫu hết đất đai được đô thị hóa gắn đây. 
1à những vũng đất đã được sử dụng trước đó 
để trồng các hoa màu giá trị cao. Vùng đất 
bằng phẳng, thoát nước tốt, tiện đường giao 
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thông và ở gần đô thị là vũng đất tốt nhất 
để phát triển đồ thị. Những vùng đất một 
thời nuồi dưỡng hoa màu giờ dây đang phải 
tiếp nhận những khu phát triển gia cư, những 
trung tâm mua bần và những bãi đậu xe (Xem 
hình 13,6). Chẳng hạn như khu San Jose 
Califomia, một thời là đất nông nghiệp. giờ 
đây đang được gọi là khu công nghề c 
Các vườn cam nổi tiếng của Miania và Los 
Angeles từ lâu đã được biến thành những 
vùng ngoại ð, những phức hợp cư quan, v 
những khu thương mại 

Sự phát triển đô thị trên đất nông nghiệp. 
đang điễn ra với một tốc độ nhanh. Hiện nay 
đất đi đang được biến đổi thành đất đô thị 
với nhịp độ hơn 400.000 heeta mỗi nấm. 
Khoảng 1/3 đất này là đất nông nghiệp tối. 











Các phiển phức vì 6 nhiễm nước 
Mội diện tích lớn đất đai không thấm nước 
đã gây ra sự chấy trần và khả năng lũ lụt đột 
ngột. Một khu thương mại điỂn hình thường 
có một bãi đậu xe lát đá gấp bốn lẫn tòa nhà 





Lót Sự mất đất nông 
Khi các thành phố 
mô rộng ra phia ngoài ì 
chúng sẽ hợp lại với nhau để 
taothành môi thành phổ Mu! 
ụC, Vũng đất giữa ác thành, 
phốnày, tac đầy là đi nông, 
nghiệp, chọc sĩ dung làm Khu: 
gia (AfvA thương mại, Nhi, 
cơn dưng văn ti và các liên 
Ích công côngnlufphi cảng, 
rföng, cao học tông Đồng, 
các ungIäm mua sắn) được 
nàng cấp là đà đấy nhanh sự 
mất đất ông ngÌêp, 








thương mại. Nước chẩy trần từ các bãi xe lát 
đá mang các chất ô nhiễm (dẫu nhới, chất 
lầm nguôi, cao su vụn) vào các ao, hỗ, sông, 
suối tại chỗ. 


Vấn để đồng bằng ngập lụt 

Vì có thêm những thành phố được lập 
nên đọc theo sông nưỚe nền nhiều thành 
phố nằm trong những vùng được goi là đồng. 
bằng ngập lụt. Đồng bằng ngập lụt là những 
vùng đất thấp ở gắn sông nên thường bị ngập 
lụt định kỳ. Một sổ đẳng bằng này bị ngập. 
hàng năm, còn một số khác thì không đều 
đân. Đây thường là những vũng bằng phẳng 
nên thuận lợi cho sự phát triển gia cư cho dã 
thường bị ngập lụt định kỷ. Các vùng này 
nên dùng làm khoảng trống ngoài trời hoặc 
khu giải tí thĩ tốt hơn, thế nhưng các nhà 
khai thác cứ tiếp tục xây nhà và đặt ngành 
cöng nghiệp nhe tại đây. 

“Thông thường khi một đồng bằng ngập. 
lụt được sử dung để xây nhà ở hoặc khu 
thướng mại, thì người ta xây một bức tưởng 
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Hình 13.7: Vũng đồng bằng 
ngập lụt, Các phường pháp" 


tgăn chân ngập lụt trong 
thành phố tường, đề, tẩm. 
chấn) thường khiến cho 


nước lụt chảy xuổ 





tguổn gây nhiễu thiệt hai 





nghiêm tưởng, Hnhtrên cv: 
thấy một phân ngập lui xây 
doc t0n sôngMissleippi, 
Âm 1993 


ngăn giữ để tránh sự ngập lụt định kỹ 
thường có tại vùng đó. Điểu này là 
thêm chỉ phí phát triển, chỉ phí bảo hiểm. 
và tạo ra những phiển phức vì nước dâng ở 
vũng hạ nguồn. Thưởng phải dũng tiễn thuế 
để sửa chữa những thiệt hại đô thị, sự sử. 
dụng đổng bằng ngập lụt không đúng cách 
gây ra. Sự phát triển vào vùng đồng bằng 
là một trong những phiển phức ngấm ngắm 
gây rà bởi sự gia lãng dân số nhanh chóng 
Chững nào còn có sự tiếp tụe gia tăng d 
xố thì các vũng đất không thích hợp này 
vẫn còn được sử dụng để cất nhà, cho dù 
chúng thường bị ngập lụt hàng 

Ngập lụt là những hiện tượng tự nhiên 
trái với suy nghĩ của nhiều người. Không có 
ằng chứng nào ủng hộ giã thuyết cho rằng 
lụt lội ngày nay tệ hại hơn lụt lội 100 hay 
200 năm trước, ngoại trữ ở các vũng lưu vực 
nho nhỏ, biệ 


tăng 





























lập. Tuy nhiên có điều chấc 


chấn rằng các phương pháp ngăn chân nước 
lụt ở đô thị (tường, đê, 


tẩm chấn v.v 





)đã 
gây ra những hậu q cho vùng hạ 
nguồn trong những thời kỳ nước dâng, vì sự 
ngĩn chặn không cho nước trần vào đồng 
bằng ngập lụt thì sẽ khiến cho khối lượng 
nước gia tăng phải chảy xuống mïỄn hạ 





tí 








45820. 





nguồn. Sự tổn hao kinh tẾ do ngập lụt bị đẩy 

Năm 1993, trong một đợt ngập lụt 
lồn liên quan đến cả hai con sông Missis- 
sippi và Misssour,, ước tính sự thiệt hại về 
nhà cửa và cứ sử thương mại vượt quá l,5 
đô la. (vem hình 1317) 

Nhiều cộng đồng đã có lệnh khoanh vùng 
đồng bằng ngập lụt đểỂ hạn chế việc xây 
dựng sau này. Mặc dù các lệnh như thế có 
IỂ ngừa tránh những thiệt hại thêm vể kinh 
nhưng điều đó đã xảy ra cho những người 
vốn đã sống trong các đồng bằng ngập lụi. 
“Chỉ có tải định cư là phương pháp giải quyết, 
Tái định cư, thường là với sự hao tốn tài chính, 
chỉ là một biện pháp thay thế, Những tình 
huống như thể thật là bất hạnh, có lề một sự 
cquy hoạch thích đáng trong tương lai sẽ ngừa 
tránh được những phiỄn phức này. 














Sự sử dụng sai lầm các vùng đất 
ngập nước 

Vì tiếp cân với nước luôn luôn là điểu 
cẩn thiết cho sự phát triển công nghiệp nên 
nhiều thành phố tọa lạc ở những vùng có 
nhiều đất ngập nước. Đất ngập nước (Wet- 
land) là những vũng đất bị ngập nước định 
kỳ. Đất này bao gồm các đồng lẫy, các b 








'S MẤT ĐẤT NGẬP NƯỚC Ở L0UISIANA 

Lodsiana có những vùng đất ngập nước nằm đọc 
theoVịnh Modco, đếm tong 40% ngập mốc cỉa 
Hoa Kỹ: không kế đao và Kavai Khoảng 3500ảm đã 
"bị mất đi \ú năm 1958 đến nay. Tốc độ mất đất ngập. 
nước gần đây vào khoảng 65 đến 0 km” mỗi năm. Có 
nhiều lý do cho sự mất mắt này, nhưng hoạt đồng của 
con người lâ nguyên nhân chính. 

'Phần lớn vùng duyên hải Lausiana gốm những bải lầy, 
tất dễ bị xâm thực khi chịu sự tắc động của sông và gó. 
Những lỗ hồng trơng các tảng đá nằm bên dướt lớp bùn. 
khấn co đfth tuợtnống và cho bến xăm nhập Đây 
là NgyÂn nhận c bắn cỉa ự mất ® khoảng 80% đặt 
ngập nước. Trước đây thì hai tác động - mất đo trưf đất và. 
"bú thm đo phú sa của sông Miesrssippí ~ cần bằng nha: 
Sự mất do trượt đất được thay thế bằng phú sa của con 
sông bìvào Tuy Nhền ô ha lo độn của cơn nạ! đã 
giảm kơng âm :hđặptù Cốc cơ đầp và hồ cín nóc 
Ô hưng nguồn hai cơ sông Messspplvà Masa đ! 
lầm giảm lượng phú sa bối đắp cho vùng nây khiễn cho. 
khôn tể bù nổ cho họng tắm th bị nết Ngài ra các 
eo đề dọc sông Missis5ipp| đã ngân chân sự ngấp nước. 
vốn là một phẫn binh thưởng tong hoat động của hạ. 
nền sông MasgppÌiễu tế k ray 09 phụ z3 
Bị mang đ đến nh Mercovà kiến gp phẩn vào vực 
bối đấp nên những vùng đất ngập nước gắn bð. Vi không. 
-cð sự bồi đắp của các trắm tích nàn bùn lắng đọng v3 đặc. 
lại, điều nây cũng với sự lún xuống của nấn đất đã gây ra 
"sự xâm thực và mất dần đất ngập nưÖc. 

'Các luồng tầu chạy và kênh đảo để khz thác đầu khí. 
.đã gây ra khoằng 30% sự mất đất ngập nước hiện tại Gô 
'8 luống tu chạy chính và 13.000km kênh. Đậc biệt là các, 
'công ly khai thác đã cho đào kênh chạy ngang qua các 
.đấm lấy để cho xà lan và các thiết bí khác để bếp cận dàn. 
khoan cúng các phương tiện sản xuất khác. KH 6m fRÃ⁄/ 
đâu hoặc h[ Hì phải dựa đầu ki vòo đIần ga những 
.đưỡng ống ĐỂ đặt đường ống thường phải đào thêm nhiều. 


lây theo thủy triễu, các vùng duyên hải của 
các cửa sông. Một số đất ngập nước, như. 
các cửa sông và đầm lấy, thường xuyên ẩm 
ưới, côn các vùng đất khác, như nhiều đồng 
lấy tì chỉ có nước ngập một thời gian trong 
năm thôi. Nhiễu vũng đất ngập nước có thể 
chỉ ngập nước trong vài tuần mỗi nã, thưởng 








khức kệnh qua ving đấm ấy, Các cơ kênh này ph vỡ ức 
trỡng thực vật bảo ề ch đảm bứn n, và đỂ cho nuốc 
tmận thăm nhập tân các đấm ly, giết chất thực ậtðâ/, 
cả hạ đu này Hiến cho đất ấy phải tấp xúc với sing 
bến và thúc nhanh ốc độxâm thực 

Chuết hải (mđfa), đa từ Nam Mỹ vào cũng đôp 
phấn gy ra hoa tên Cơ vậtnậy sinh sẵn tất nhanh, 
và họp thành một ấn xã lên đến nỗi chứng ăn hết cả 
cây cối rong vàng. Điễu tủy khiến cho bãi bùn bị xâm, 
thực và góp phần lâm cho mất đấn vũng đt ngập tước, 
Đánh bẫy, những cơ thú này để ố) bộ lông đã có một 
thời đem li nguồn lý cho đân địa phưAg, à gắp phẩn 
an chế số chu nà, Ty nhiên, xu thế quắn chữ lại 
thay đổi họ không còn thch đừng áo choàng ông thì 
ữa và th trổng ông th zasítkhẾn cho việ đảnh bấy 
chuột này không còn có lợ nữa 

"Một ngăn củu của B0 tải ngyÊn tin nhiên L8t- 
aựa đc công bố nàm 1988 Nghên cũu này lu hàng 
168 la đu của lê bang để bảo vệ các vung đất ngÌ?. 
tu: Ngướn bến hợp lý cho công Việc ty là lấn tả đị! 
ý co nhà mc lên bang bờ các cng y kh thác đầu 
Xh(ð ng;à kh Các điểm đảng chỉ ý cỉa kế hoạch này là 
9 ta đổ vận chuyển hàng hà, sự ây dựng những lận 
nngh hàn hồi mớ tử New Orieans xuống hạ ng đỂ cô 
tấm soát đọc sông Miscssipl Kúo đi! để t lạ sự 
ngập \t một phần vốn là hện lượng thường cô tre 6y 
của Nệ snh Bái này Đã có sự mâu tun gi cácthế|ực 
(Envđ iế Tosch này hàn hả cảm ấy rằng Vệo Hay 
d6 vận tà đãng bẩn sã gây haotốn bạc ấn chobo, 
Những ng sống ð váng thấp đang được bả vệ nh các 
cơnđi có hổ cần phả đồ nhà co đủ việc làm ngập được 
thự hận cô kiểm sodt Sự tay đổ chất ng ri đoViệc 
đe thêm nuc ngọt vào hệ thống nuclg sẽ làm thay đối 
cắc bi oh vật hiện uvà đồng chạm đến cắc ho động 
ảnh  trjền ống Tuy hiền đãcô nộtẾ hạch và 06c 
hồ s phổ quế đnh nà chấp thân những phần no cỉa 
kế hoạch vã cấp 5ên cho iệc thự hiện cắc phần này. 





là vào mùa xuân khí tuyết tan ra. Vì thế ngập. 
nước giúp cho muỗi sinh sẵn và đôi khi là 
trở ngại cho sự dĩ chuyển của con người nên 
các vũng đất này, Hầu hết các đất này đễu 
được tháo nước, nap dây nước hoặc dùng. 
lầm nơi đổ rác. Nhiểu thành phố hiện đại 
(được xây dựng hoàn toàn trên những vùng 
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đất ngập nước rộng lớn, thậm chí có thể còn 





có những dòng suối nhỏ chảy bến dười các 
khu phố, được bọc kỹ giữa lớp bẻtông. 
Không kể Alaska, Hoa Kỳ đã mất đí khoảng. 
.53⁄% đất ngập nước từ trước thời định cư của 
người châu Âu đến nay. Như thế, tương 
đương với một sự mất đĩ 89 triệu đến 42 triệu 
hecta. Tốc độ mất hiện nay là khoảng 30000 
hecla mỗi năm. Ngoài ra còn cổ 68 triệu hecta 
đất ngập nước ở Alaska. Đây chủ yếu là các 
bãi than bồn,và gẫn như không có sự mất 
mất nào trong 200 nấm qua. 

Mỗi loại đất ngập nước đều có những đặc 
điểm riêng và là nơi cư trú cho nhiều loại 
thực vật, động vật. Vì hầu hết các đất ngấp 
nước thường xuyên tiếp nhận những dưỡnj: 
chất theo dòng nước ở vùng đất xung quanh 
xã vào nên đất này có tiểm năng sẵn xuất 
cao và là địa điểm tuyệt vời để các sinh vật 
dưới nước phát triển nhanh chóng. Các vùng 
đất ngập nước thưởng rất cẩn thiết cho sự 
sinh sắn của nhiễu loại động vật. Nhiều loại 
cá dùng nơi cửa sông hoặc đồng lấy để sinh. 
con, Đất ngập nước cũng là nơi làm tổ của 
nhiễu loại chim và là nơi cư trú thiết yếu cho. 
các loại chim khác. Những tay săn bắn chim 
nước và đánh cá thể thao hay thương mại 
(Êu dựa vào các ndì này làm nơi sẵn xuất và 
bảo vệ cho những chỉm con và cá con mà 
họ sẽ sản bất sau này. Sự tác động của con 
người trên đất ngập nước đã làm suy thoái 
nghiêm trọng hoặc loại trữ hẳn những nơi 
sinh sản của các loại sinh vặt này. 

Ngoài việc cung cấp nơi cư rủ cẩn thiết 
cho cá và sinh vật khác, đất ngập nước còn là 
lưới lọc tự nhiên để ngân giữ các chất lắng 
đọng và nước chảy trằn. Quá trình lọc này 
làm cho nước có đã thời gian để được làm 
xạch về mật sinh học trước khi chấy vào các 
vùng nước lớn hơn như sông, bổ và biển; đất 
ngập nước còn bảo vệ cho các bờ biển khỏi 
bị xâm thực. Khi đã bị phá hy rồi tì sự bảo 
vệ tự nhiên chống xâm thực nhờ đất ngập 
nước phải được thay thế bằng những biện 
pháp nhân tạo tốn kém, như đê chấn sống, 


=—= 











Các điều cần xem xét khác khi sử. 
dụng đất 

'Trong các quy định sử dụng đất đai, cần 
xét đến tình hình địa chất của một vùng. Xây. 
dựng thành phố trên sưỡn một hôn núi lửa 
hoặc ở nơi thường có động đất đã dẫn tới 
nhiều thiệt hại về sinh mạng và tài sản. XÂy 
dựng nhà cửa, làng mạc trên những sườn dỗi 
không vững chấc hoặc trong những vũng 
thường bị cháy định kỹ cũng là điểu không 
khôn ngoan. Thế nhưng mỗi năm lại có thêm. 
những ngồi nhà trượt dài trên sườn đổi của 
California và lửa rững vẫn thiêu rụi nhiều 
ngôi nhà trên khấp miền Tây khỗ hạn. 

Mốt khó khăn khác ở một số nơi là sự 
thiếu nước. Miễn Nam California và các khu 
đại đô thị ở Arizona phẫi nhập nước vào để 
sử dụng cho các công đổng của họ. Sự quy 
hoạch khôn ngoan sẽ giới hạn sự tăng trường 
# mức mà cắc tài nguyên vốn có có thể duy. 
tì được. Nguy cơ thiếu nước trắm trọng ở 
Bắc Kinh, Trung Hoa, đã khiển nhà nước 
phải tính đến một sự chuyển dòng khổng lố 
1200km để đưa nước söng Dương Tử về 
thành phố này. Vì dân sổ ở những nơi như 
thế cứ tiếp tục gìa tăng nên sẽ tạo thêm cảng 
thẳng vẺ tài nguyên nước. 

Đọc chương 16 về sử dụng nước để hiểu 
rõ hơn về vấn để này. 
—————— 


ni nguyên tắc để quy hoạch việc sử (tụng 
đất 





Quy hoạch việc sử dụng đất là một quá 
trình đánh giá các nhu cẩu và đồi hỏi của 
dân chúng. Các đác điểm và giá trị của vùng. 
đất, các giải pháp có thỂ chọn lựa cho việc 
sử dụng một điện tích nào đồ trưc khi gây 
ra những sự thay đổi. Quy hoạch sự sử dụng 
đất có liên quan đến những mong muốn của 
những quyễn lợi cạnh tranh nhau, 

'Các nhu cấu kinh tế và cá nhân của dân 
chúng là động lực trung tâm đồi hi các quyết 
định về sử đụng đất đai. Tuy nhiên sự đa dạng 
Yề chất đối một vải vùng nào đồ khiến không 
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CHỌN QUYẾT ĐỊNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA CÔNG CỤ VI 
“TÍNH - PHẢI BIẾT BẢO VỆ CÁC NúI CƯ TRÙ 

Hãy tổng kợng bạn đang có mặt vong một hộ ng. 
tòa hị sảnh của mộtnd nào đó, bạn ng chưng võ các 
taidân söl đang ranh ận về kế hạch sử dụng đốt đa. 
của đa phường Kế hoạch đã đưc tình bày, cc vị đại 
điện đã phát tiU, quần chúng đực lắng nghe và phát 
uÿ kiến ~ một liễu cử dụng cỗ đến quyền tị ð đất 
nước nðy. Bạt sẽ nêu lên vớ Hội nghị những đu đảng 
dạn tâm nà? cắn cô thâm những việc làm mỡ? Những 
cơn đường môi? Bả vệ đất từng ho đất nông nghp? 

.Mồ lo ngại của quấn chứng về sự mất dân đ sản tiên 
hin cỉa chúng ta đang tôi tức các nhà quy hoich và 
những ngưỡ Xhúc lâm Vệ ð cấp đa phươg, cấp vũng và 
cấp bang tập tưig chú ÿ ngày cảng nhiễu hơn 
Vào iệc xác định các vúng đất cần được ảo tôn 
Cônhiu nguồn hộng  then chốt vỆ môi tướng 
đ phục vụ cho ổ ịc này, bao gồm các cơ quan 
ân bang, cắc nhóm ph lợ nhuận các chưng 
Vinh di ẳn hiên nhân của bang để im ra đx 
(đểm ứng nh trạng của ác tực vật động ậtvà 
các hộ nh thi đan bị đe đa 

Để hỗ trợ cho quá trình quy hoạch việc sĩ 
dụng đất đai ịa phurng, một mảng các sản 
phẩm phần mắm - đượ qoi chung là bộ công 
tại hỗ tr quJấtđịh - đang ra đồi. Các công cụ 
này gi dụng công nghệ đỗ bản nh vi sự hiện 
hình, 6o mẫu bachếuvà cái khả năng hợp nhất 
đdÏ dâng những mối quan tăm của cá nhân và — 








hể đem dũng chúng và chúng 
có thể không thích hợp cho một số mục đich 
xử dụng nhưng lạ rất thích hợp cho mục đích 
khác. Chẳng hạn như vùng đồng bằng ngập 
lụt bên cạnh một con sông không thích hợp 
để xây dựng những cấu trúc lâu đài nhưng 
dễ dàng thích hợp với các mục đích giải tí 
như làm công viên, nhưng có thể hữu ích 
hơn hết nếu được đùng lầm khu bảo tổn thiên 
nhiên. Đất nông nghiệp ở gẫn thành phố có 
thể để dàng chuyển đổi thành đất gia cư, 
nhưng có thể sẽ cổ giá trị hơn nếu được dùng 
để trồng cây ăn trấi và rau xanh vốn rất cắn 
thiết cho đân thành thị. Điều nãy đặc biệt 
đúng khí đất nông nghiệp đang bị thiếu ở 























căng đống Các ông cụ hỗ trợ quất định có thể họp 
nhất các thông 5n phúc tap về những vấn đề sinh học, 
(VI đụ đây là những nơ cư trũ mong manh nhạy cắm), 
.vãt chất (ví đụ mang lưỡ vận tải đang ở đây), và các Vấn. 
để kinh tế xã hội (ví dụ mảnh đất nào có nhiều giá trí 
anh tế nhất). Sự hợp nhất nây giúp ta có một cải nhìn 
toän điện về các thế lực đang chi phối việc sử đụng đất. 
Vieổ tác dụng nhanh vã đ s dụng cắc công cụ này sẽ 
'giùp cho các công dân cô khả năng tham dự nhiều hơn 
vào việc đưa ra một chính sách chung qua việc giúp ho. 
Äđiøcs/ lấp cận võ các thôn 9n khoa họ à lộ Đuật 
Ế s đụng đấ ai mã tuc đậy chỉ những chujên gia 
mỡ có được. Với những thông tn này có thể làm việc tốt 
on vớ nhau để m ra hữn rách gi quyết 


Nguồn. Niên 





cạnh các trung (âm đô thị. Để có quyết định 
dũng đần vẻ việc sử dụng đất, phải đánh giá 
từng miếng đất và chọn lấy cho nó một trong. 
nhiều cách sử đụng khác nhau. Khi quy 
định việc sử dụng đất thì quá trình này thường. 
liên quan đến công chúng. các chủ đất tự. 
nhiền. Các nhà khai thác, chính quyển và 
các nhóm lợi ích đặc biệt. Mỗi nhóm đều 
những đồi hỏi riêng và lý luận rằng mong 
muốn của mình là quan trọng nhất. Vì đã 
n nây cho nên cẩn có những 
và thủ tục hưởng đẫn cho các 
định sử dụng đất đai, không cẵn biết 
những nhu cầu đồi hỗi cá nhân. 

Quy luật cứ bản là cảng ít gây ra những 
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thay đổi cảng tốt nhưng khi sự thay đổi là 

cẩn thiết thì cần xem xét nhiều thổ. 

1. Đánh giá và ghi nhận bất cứ đặc điểm địa 

chất, địa hình và sinh học độc đáo nào. 

của vũng đất 

Duy trì các đặc điểm văn hóa hay lịch sử. 

độc đáo 

3. Bảo tổn các khoảng tống ngoài HỜi và 
các địa điểm môi trường. 

4. Nhận thức và tính toán chỉ phí của những 
thay đổi bổ sung có thể cẩn thiết để phù. 
hợp với sự sửa đổi cách sử dụng đất. 

3. Quy hoạch kiểu sử dụng đất hỗn hợp 
cho các khu gia cư và khu thương mại ở 
gắn nhau, 

6. Quy hoạch để có thể chọn lựa giữa nhiều. 
kiểu chuyên chở khác nhau. 

7. Đặt ra các giới hạn và quản lỹ sự tăng 
trưởng theo kiểu phát triển dày đặc. 

8, Khuyến khích sự phát triển bên trong 
những khu vực đã có sẩn một cơ sở hạ 
tẳng hữu dụng để khỏi phải tốn thêm 
tiền của. 








Đác nguyên tắc để thực hiện kế hoạch 
sử dụng đất 

Lập kế hoạch sử dụng đất là lập ra 
bảng danh mục theo thử tự các ưu tiên để sử: 
dụng quỹ đất đang có. Lập một kế hoạch 
bao gồm việc thu thập dữ liệu v tình trạng 
sử dụng hiện tại, cũng các thông tin về địa 
chất, sinh học và xã hội học. Từ các dữ liệu 
này người ta sẽ dự tr các nhủ cầu của con 
người. Tất cả dữ liệu thu thập trên đây sẽ 
.được hòa nhập với các dự trh, và từng mảnh 
đất sẽ được đánh giá và chỉ định đùng vào. 
việc gì là tốt nhất theo các điều kiện ấy. VẺ' 
eư bản có ba thành tố góp phẩn vào việc 
thực hiện thành công một kế hoạch sử dụng 
đất. Các quyết định vể sử dụng đất có thể 
giao cho một cơ quan nhà nước cẩn vũng 
đảm nhiệm, đất và quyển sử dụng đất có thể 
được mua, và có thỂ sử dụng các luật lệ, quy 
định để chỉnh đốn việc sử dụng đất. 





By, 


Lập các cơ quan quy hoạch cấp 
bang hoặc cấp vùng. 

Sự quy hoạch cấp quốc gìa hay cấp vùng 
thường hữu hiệu hơn sự quy hoạch cấp địa 
phương vì các ranh giới chính trị ít khi phản 
ảnh tích cực các cơ sở dữ liệu về địa chất và 
xinh học sử đụng trong quy hoạch. Những 
đơn vị lôn hơn thì chứa dựng nhiễu tập hợp, 
tài nguyên cảnh quan đa đạng hơn, và có 
khả năng để thuê mướn các nhà quy hoạch 
chuyên nghiệp. Một sự quy hoạch cấp vũng. 
cũng có khả năng ngừa tránh sự xây dựng 
trùng lắp các cơ sở tiên ích, tạo nên mỘt hiệu 
xuất cao hơn. Chẳng hạn vị trí của các phí 
cảng phải dựa trên một kế hoạch cấp vùng 
bao quất tất cả mọi quyền lực ở địa phương. 
Bà thành phố chỉ cách nhau 30 km không 
nên lầm ba phí cảng mã chỉ nên mộ phi cảng 
cấp vùng 

Ở Bắc Mỹ, các cơ quan nhà nước cấp 
vũng rất nhiệt tình nhưng không có quyên 
hành để thực hiện các chương trình. Vai trồ 
duy nhất của họ là tư vấn cho các cơ quản 
thành viên. Các quan chức của chính quyên 
địa phương không muốn từ bổ quyễn hành 
của mình. Họ có thể nhìn chính sách đưa 
xuống với một nhăn quan hẹp hồi và đặt 
quyển lợi riêng của mình lên trên mục đích 
của cả vũng 

Một cách để khuyến khích sự quy hoạch 
cấp vùng là để ra những chính sách cấp bang, 
cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Bang đầu tiên 
để ra một chương trình sử dụng đất bao quất 
toàn bang là Hawaii. Trong thời gian đầu 
những năm 1960 phẩn lớn vẻ đẹp thiên 
nhiên của Hawaii đã bị phá hủy để xây nhà 
ở cho số dân đang gia tăng. Chính vùng đất 
hấp dẫn du khách lại bị phá hủy để xây dựng 
khách sạn và siêu thị phục vụ cho họ. Chính. 
quyền địa phương đã không thiết lập và thực 
thi được các biên pháp kiểm soát việc sử 
dụng đất. Do đó năm 1961 Ủy ban sử dụng, 
đất đai của bang Hawaii được thành lập. Ủy 
ban này phân định rõ đất nào là đất đô thị, 
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Hình 13.6: Kế hoạch xỉ dụng đất của 
Hawali,Liavaiilà bang đu iên đệ 
ra một kế hoạch sĩ dụng đất tàn 
ciên. Sự pháttiển đô thị trên vùng 
đất hông nghiệp này đã bị chân 
đăng hi kế hoạch được thục tì vào 
những năm 1960. 





đất nào là đất nông nghiệp và đất nào là khu 
bảo tổn. Mỗi khu đất chỉ được sử dụng theo 
mục dích đã định thôi. Chỉ được dùng vào 
các việc khác khi có giấy phép đặc biệt. Cho 
đến nay các hoạt động của Hawaii cho thấy 
rằng bang này đã kiểm soát thành công sự. 
phát triển đô thị và đã duy tì được vẻ đẹp tự 
nhiên của các hòn đảo, cho dù dân số vẫn 
tiếp tục gia tăng (xem hình 133) 






Nhiều bang và thành phố đang cố làm 
theo Hawaii trong việc đặt ra các luật về sử 
dụng đất đai (xem bằng 13.1 và 132). 
'Chính quyển quốc gia cũng có một vai trò 
ở đây. Vì chính quyển quốc gia sở hữu và 
quản lý việc sử dụng những khối lượng lồn 
đất đai cho nên nhà nước sẽ có chính sách sử 
dụng các vũng đất ấy như thế nào. Việc quyết 
định đất nào là đất rừng, đồng hoang, hoặc. 

















BẰNG 13.1uAfsố luật lệ về quy hoạch sử đụng đất cũ: 
——Wðlufr£ Vng y8 {T978 











Đạo luật về Bảo tốn Vùng duyên hải (1972) 

Hiệp uŒc Ouy hoạch vùng Tahoe (1989) 

'Đgo hụt về Qun lý sự phát triển của xe buýt (1985) 

KẾ hoạch toàn diện của bang (1985) 

Đạo luật về Quy hoạch cấp bang và cấp vùng (1984) 

Đạo luật Quần lý Đất và Nước về mặt nôi trường (1972) 

Luật lệ về Quy hoạch Phối hợp (1989) 

KẾ hoch bang cña Hawa (1978) 

Luật sử dụng đất của Hawall (1961) 

'ạo luật chỉnh đốn toàn diện việc quy hoạch và sử đụng đất (1988 } 
"Đạo lu về tăng trường kính tế, bảo vệ tài nguyên và quý hoạch (1992) 
'Đạo luật về Ủy ban Cape Cod (1989) 

'Đạo luật về Ủy ban Viên nho Martha (1974) 

Đạo luật về Quy hoạch của bang (1985) 

Đạo luật VÉ Bảo vệ Rúng thông của bang (1974) 

Đạo luật về Cục Công viên Adirondack (1571) 

Đạo luật về Bảo tốn và phát biển đất đai (1573) 

Đạo luật về Chỉnh đốn toàn điện việc Quý hoạch và sử dụng đất (1888) 
Øạo luật về Quần lý phát triển (1988) 

Đạo hut về Quản lý phát triển (1990) 

Tu chính án của Đạo luật về Quắn lý phát triển (1982) 
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BẰNG 13.2: Ví dụ Về các hoạt động Quản lý sự tăng trưởng cảa đị 


























công viên ở cấp liên bang thường có sự căn 
bằng giữa những ưu tiên của quốc gin với 
nguyện vọng của địa phương. 





Mua đất hoặc quyền sử dụng 

Cổ lẽ cách đơn giản nhất để bảo vệ mật 
vũng đất hữu ích là mua lai vũng đất đó. Khi 
Xúc định rằng miếng đất ấy có một giá trị 
công cộng cao thì phải mua lai miếng đất 
hoặc quyền sử dụng miếng đất. Nhiều tổ 
chức môi trường đã mua lại những vùng đất 
có một giá trị lịch sử, cảnh quan hoặc môi 
trường đặc biệt. 

“Trong nhiễu trường hợp người chủ có thể 
không muấn bán đất nhưng sẵn săng giới 
hạn các việc sử dụng miếng đất ấy trong 
tương lai. Do đố các chủ đất có thể bản 
quyền khai thác miếng đất hoặc là đồng ý 
đật ra sự hạn chế đổi với những sự sử dụng. 
miếng đất mã những người chủ tương lai có 
thể nghĩ đến. 


Quy định việc sử dụng đất 
Nhiều địa phương không có đủ tiễn để 


SH, 


mua đất, do đồ họ tìm cách quy định việc sử" 
dụng đất bằng những luật lệ khoanh vũng. 

Khoang vùng là một kiểu quy định phổ. 
biến về việc sử dụng đất, nhằm hạn chế việc 
xử dụng đất ở một vùng nào đó. Khi miếng 
đất đã được khoanh vũng thì miếng đất ấy 
chỉ được đăng vào một số mục đích đặc biệt 
mã thöi. Các khu đành riêng như thế thường, 
là cho nông nghiệp, thương mại, cư trú, giảï 
trí và công nghiệp (xem hình 13.9). 

Mẫu hết các ban lãnh đạo khoanh vũng ở 
địa phương đểu được hấu ra hoặc bổ nhiệm, 
nền thường không có sự đào tạo để quy 
hoạch việc sử dụng đất, Kết quả là các luật 
lê về khoanh vũng thường do những con 
người chỉ nhìn thấy cấi lợi tước mất mà 
khðng thấy cải hại có thể có sẽ về lâu dài 
lập ra. Thường thì được khoanh vũng chỉ để 
cấm đoán việc sử dụng hiện tại của nó, rồi 
được tái khoanh vùng khi thấy có mục đích 
sử dụng khắc đem lại lợi ích trước mắt cao, 
hơn cho công đồng. Cho dù đã cố những kế 
hoạch sử đụng đất chu đáo nhất nhưng các 
kế hoạch ấy vẫn thường bị sửa đổi để phục 
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Hình 13.9: Sự khoanh vũng, lIẫu hết các dịa phường: 
cdÊutó quyền chọn ra các khú vực dể dùng vào những 
mục dịch đặc biệt. Tấm biển này cho biết ùn, 
đà dhúc quyết dịnh sở dụng vào mục địch 








vụ cho sự phất triển trước mất hơn là cho 
nhủ cẩu vẻ lâu dài của cộng đổng. Dãn 
chúng cắn dược báo cho biết vẻ những thay 
đổi trong kế hoạch sử dụng đất đã lập ra 
Nhiễu khi những cá nhãn đưa ra các quyết 
định khoanh vũng lại là những nhân viên 
địa ốc, những nhà khai thác, hoặc giới doanh 
nghiệp địa phương. Những người này nấm 
giữ quyền hành chính trị đảng kể tại địa 
phương, và không phải luôn luôn vô tư trong 
cúc quyết định của họ. 











0ác vấn để đặc biệt của việc quy hoạch 
đô thị 





khu vực đô thị đặt ra rất nhiễu vấn để. 
phải bàn. Sự giao thông, các khoảng trống 
ngoài trời và sự cãi thiện chất lượng sống Bên 
trong thành phổ đều là những vấn để lớn. 


Quy hoạch giao thông trong đô thị 

Một mối hận tâm ngày một lần của các 
chính quyền thành phố là để ra những kế 
hoạch giao thông toàn điện cho đô thị. Dù 
rằng mỗi vùng có những đặc điểm riêng 
trong những bản kế hoach như thế nhưng 
việc quy hoạch giao thông ở đô thị thường 
nhằm vào # mục tiêu quan trọng: 





1. Bảo toần năng lượng và các tài nguyên 
thiên nhiên 


2. Cung cấp sự giao thông hiêu quả và ít 
tốn kém trong thành phố. Với sự chú ý 
đặc biệt đến những người không thể chạy. 
xe, như người già, người nhỏ tuổi, người 
tần tật và người gặp khó khăn về tài chính. 

3. Cung cấp cho đân chúng ngoại ô phương 

lên đi lại hữu hiệu. 

4. Giảm sự ö nhiễm đô thị 








Bất cứ một kế hoạch giao thông đô thị 6 
đẹp nào cũng đều bao gổm cả 4 mục tiêu 
này, nhưng cẳn được cấp kinh phí và sự hợp. 
tác liên ngành, thì mới thực hiện được. Các 
khó khăn trong vấn để giao thông đô thị chắc. 
chấn sẽ không hiến mất trong một sớm một 
chiểu nhưng một sự quy hoạch toàn diện là 
bước đầu tiên để giải quyết các khó khăn ấy. 

Vì ðtô đang được sử dụng nhiễu cho nên 
cẩn có các tuyến giao thông và các bãi đậu xe 
trong bất cứ kế hoạch giao thông đô thị nào. 

Tuy nhiên, nhiều nhà quy hoạch đồ thị 
nhận thấy rằng cái iện lợi của ôtô riêng không, 
bũ nổi cho những cái hại của nó, cho nên một 
xố thành phố như L.uân Đôn, Toronto, San 
Eranciso và New York đã tìm cách hạn chế 
dùng ðtô riêng bằng cách phát triển các 
hệ thống vận tải công cộng và cho phép tăng 
giá ð các b Tất cao, 

'Các hệ thống vận tải công cộng chính ở 
đô thị là đường sất, đường xe điện ngắm, 
6tð điện và xe buýt. Vận tải công cộng rất 
hiu quả tại nhiều nơi trên thế giới. Tuy 
nhiên tại Hoa Kỳ, nơi ôtô riêng là phương 
tiện giao thông chủ yếu thì các hệ thống 
vận tải công cộng thường không được đầu 
tư kinh phí đẩy đủ và khó hoạt động vì vận 
tải công công 
1. Chỉ cõ hiệu quả kinh tẾ ở những tuyến 
đường đông dân 
Không tiện lợi bằng ðtô riêng. 

3. Việc xây dựng và điều hành các hệ thống 
này võ cũng tốn kém. 
.4. Thường phải chen chúc và không thoải mẩi 
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(dUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỰ Õ NHIỄM MỸ HỌC. 

Những míi ô chịu những lếng ếninh ti, vã những 
cảnh lượng chướng mắt có tỂ ngày cảng trẩm trọng 
thêm Thế nhưng Khó mà cỏ được sự đồng tì là kh nào 
lanh gi mỹ học bị vWf qua đân nức không thế chấp, 
nhận. Nhiều hoạt động Hữu ch không gây hại cho chống 
tavề mặtkậtchất nhưng có Ể có hại xế bên gan đấm. 
ý hoc. 

Múi đc g8 ra hồi nấu lại hóa chế lùn trong 
không khí Những ngư sng gần các ti ản xét sữa. 
các cơ sởchân nu, các nhà máy gấy, nhà mây hóa chất, 
hả ấy thêp, cúng cc công nghp khắc cô thể bị khó 
‡NuVl núi hồ sinh ra các nơ nấy nhưng sản phẩm của 
cắc hoạt động này rất cần it Số đông những nhà my 
ny tồi ra uf€ tải cô chữa những chất lậu bị phản hy 
"hoc bốc hd và gây a sô nhiễm múi ôi Nhông nợuõí 
"Ấp xúc thưỜng yên V1 nột nữ hôi tường thấy khô 
chfuvì mi ấy hơn l những ngư tiếp xú lần đầu tên 
Khi phải Đường xuyên ếp nhận một mừ nào, não 
không còn ph (ng với những sự kệh thích ấy nữa Nói 
cách Khỏe ng không cần nhận ra núi đó nữa 

Các hóa hất cũng cô th cô ảnh hung trên vị của 
"những thử chủng ta n, tống. Một số hô chất sinh r4 
.Wo0g tự nhi cũng như những chất được Đải vào sông, 
suối có (hể ảnh hưởng trên vị của thúc ñn và mốc uống, 
ca chứng ta, (ôi kh với số kỹng Đột nhỗ Rơng râu tạo 
Ta những hương Vị mà nhiều ngư không tích. Một số 
"mạch tưữc ngắm chữa hu hượnh hay các tú muết gây ra 
"múi v| khô ch Trong loài cá, một nồng độ 100 phấn 
iậu phonol cô thể được nếm thấy, Mắc dụ ương nhỏ hôa 
chất này không cô hai gì về mắc sinh học nhưng nó 
khiển cho con cả mất nhiềuv ngon 

5n Áo à một âm thanh không s tích Nó đước 
tinh ra đưẾi đạng một phô bắn ngẫu nhiên của công 
nghp, ao hông, và các hạt động khác của con người 
“NHiễU ngi ở thành phố ích nghị đợc vờ sự ổn âo 
hông ngt Š/, còn những ng sống  ving quê th ấy 
tiếng ôn ð 09 th là khô chịu 

LÔ nhấm gác là một cẵnh hợng khiến ta khỏ chục 
iỂUð nhm này chủ yếu là dochủ quan cho nên khô xic 

+ đính ho là ngăn cấm. Đổi võ hấu hết mọi ng tị cảnh 
một ngồi nhà Ấy nằm ở khu nhà bị đập phã là cảnh khó. 


Mậc đủ vận tải công cộng ấp ứng được 
một phẫn đáng kỂ như cẫu đì lại trong đô 
thị ở nhiỄu nơi trên thế giới như ở chãu Âu, 
nhưng việc sử dụng phương liên này ở Bắc 





#80SẠ,_ 


ca, đặc tậLlã khi ngõ nhà ấy nắm ð hú nhà ao cấp, 
lVợt uống phố hø ra đ tác rến gy khô chị VỀ mắt 
"rỷ quan, và rác tến rên cơ điỡng chạy ngang trộtÂhU. 
oan đã cảng không thể chấp nhận Tuy hiền, một số 
ngiến ð nhiễm tÐị gi lại không rõ răng. Đổi vi nhiễu 
"ng các tấm panô bên lễ đưng là cảnh chưỜng mắt, 
những chúng c th hữu ch cho nhà uắng câo hoặc cho 
ng 6 ng muốn tín thông tỉ, 

`Vicäc húð nhằm mỹ học múi vị, âm thanh, cảnh. 
uan  (ất khô rác định co nên khô lập a những tiêu 
chuẩn về 9 nhiễm mỹ học. Một trong những cách đơi 
gắn nhất để lại bỏ số lờ những sựkhô chị ny là tịch 
“iêng ngin kích ích khó chị ta ôi cộng đồng quần 
chững. Nấu có thể tập hợp các hoạt động gây ra ử kh) 
"hích khô chịu vâo vớ nhau tay vì phân tân ra th sẽ 
giẫm được nhiễu tác hại đố vi đân chứng. TM vô. 
hi cho pháp xây cất những ng nhà mớið gắn các nông 
trai cô thể tạora mũ hôi Nhô chu hoc khu công nghiệp, 
các phi rướng náo nhiệt n ào Tương tý, co pháp Xây 
.đựng những ngôi nhà ð những vùng cô chất lượng nước 
ngắm không Ét13 mộtẮc tối = trữ phí phái quyết định 
thêm việc cong cấp một nguồn nước uống khắc. Việc 
uảng câo ha bên đỡng gậy khô chịu cô thể được chính 
đốn bằng cách chỉ cho phép đặt các bằng ð những nữ 
nhất định thay v rải rắc dọc đường. Các phường the 
trên hông cô phương ức nào loại trí hẳn được ngUyêN 
nhân gy ð nhẫm mỹ học, nhưng vỡ việc tích răng dân 
“©hũng ra Mỗi nguồn gây khó chịu, người ta có thể giảm. 
.đic tất nhu ảnh hưởng của nó 





Mỹ không phát triển lắm, trong khi ôIô riêng 
và hãng không lại phát triển dữ đội. Một lý 
do của sư khác biệt này là phạm vi rộng 
hẹp của mỗi vũng. Khác với Bấc Mỹ, nước 


Hình 13.10: Vận tải công 
cộng sasúi. Tai Hoa Kỳ việc 
dụng Đồ iêng đã tăng lên 
đáng kể, trong khi việc 
chuyên chủ bằng xe la và 
xe buýLvÂn Ô mút thấi, 


Nhật và cấc nước chầu Âu có hệ thống vẫn. 
tải công cộng phát triển manh vốn là những 
nước bé nhỏ hơn vể mặt địa dư. Ngoài ra 
họ có mật độ dẫn số đồng đều hơn. Thế 
nên tổ chức vân tải công cộng ở các nơi 
này để có hiệu quả hơn (xem hình 13.10). 
'Có nhiều thế lực gốp phẩn tao ra tình thế 
trên, Vì dân chúng khá giả hơn nến họ có 
thể mua lấy ôtô riêng, vốn là phương tiện 
giao thông tiện lợi và riêng tư. Chính quyển 
ở Bắc Mỹ khuyến khích việc sử dụng ôtô 
riêng bằng cách cấp tiễn cho các xa lộ và 
đường cao tốc; duy trì chính sách nãng lượng 
rẻ tiễn, và giảm sự nắng đỡ đổi với các 
hình thức vân tải công cộng. Như thế, họ 
đã khuyến khích cho việc giao thông bằng 
ôtô riêng qua những sự trợ cấp ngẫm (làm 
xa lộ và giá xăng rẻ) và không chủ trương 
tải trợ cho sự chuyên chữ xe lửa hay xe 
buýt, Người dân Bắc Mỹ chỉ tìm các phương 
tiện thay thể cho ðt6 riêng khi nào giá nhiên 
liệu, giá đậu xe hoặc sự bất liện của việc 
chạy xe trổ nên đất đỗ. 














Quy hoạch giải trí trong đô thì 
Khoảng 3/4 dân số Bắc Mỹ sống ở vũng 
đô thị. Những cư dân đô thị này cẩn khoảng 
trống ngoài trời để nó phá vỡ những cảnh. 
tượng, những ẩm thanh của thành phố và đem 
đến cho họ một nơi để thư giãn, giải trí. Sự. 
'quy hoạch sử dụng đất không thích hợp trong 








quá khử đã nhanh chồng biến đổi các khoảng 
trống ngoài trời thành những công dụng khác. 
'Cho đến gẵn đây việc tao ra một công viên 
mới bên trong một thành phố vẫn được xem 
là một kiểu sử dụng đất không kinh tế, nhưng 
mọi người giờ đầy đã bất đầu nhận thấy sự 
cẩn thiết của những công viên vã những 
khoảng trống ngoài ri. 

Một số thành phố từ lâu trước đáy dã nhận 
ra sự cần thiết của những khoảng t 
trời nên đã dành ra những khu đất để làm 
công viên. Luân Đôn, Toronto và Perth của 
Australia đếu có những công viên tại khu 
trung tâm và được sử dụng tốt. New York 
Cũy đã đành ra 200 hecti để xây dựng công. 
viên trung tâm vào cuối những năm 1800 
(xem hình 13.11). Öoston cổ một hệ thống 
công viên tạo ra nhiễu khoảng trống ngoài 
trời trong đô thị. Các thành phố khác thì 
không đính dáng gì đến các khoảng trống 
ngoài rời này và họ đã không thấy xa hoặc. 
là không có tiền. Giải trí là nhủ cầu cơ bản 
của con người. Tất cả các bộ lạc và các nên 
văn hóa sơ khai nhất cũng đều tham gia vào 
những cuộc vui chơi hoäc những hoạt động 
trí. Người ta luôn nghĩ ra những trồ giải 
trí mới. Giữa trung tâm đô thị ngột ngat, các 
thành phổ thường phải xây dưng những khu 
đặc biệt lâm nơi giãj trí. 

Một khó khăn lớn trong vấn để giải tỉ 
trong đồ thị là việc bố trí các cơ sở gắn khu 
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Minh 13,11: Khoảng trống ngoài rồi trong đã thị 
vùng đô IÌI, Cũng viên Su —— 


Không được dành riêngthì các mu 





gia cứ. Các cơ xử không được đặt ở nơi 
thuận tiền thì có thể ít được sử dụng đến. 
Chẳng han hàng trầm nghĩ kmỦ công viên 
quốc gia ở Alaska và Yukon mỗi năm e 

cđ một số tất íL người dân Bắc Mỹ đi ti 











Một sổ những cơ sở này có hình thức những 
cử sử khai thác thuậ 
công viên vui chơi, và nhà hát. Cúc cứ 
xử khác thì pl 
hình 13.13), Các sân chơi, cắc hoạt động 





lợi, như trung 





Í dược nhà nướe tài tr, (xem. 





giii trí có lổ chức, và các khoảng trống ngoài 
trời thường được kết hợp lại thành một bô 
phận củu chính quyền thành phố có tên là 
Bình công viên và giải trí. Các thành phố chỉ 
tiêu hàng t 
các chương trình giãi trĩ nãy 

Mội hệ quả của xu thế đõ thị hóa là sự ra 
đi của những trung Lâm thiên nhiên (n 
center), 








êu đô la đ 








Tại nhiễu vùng đã thị, diện tích 
thiên nhiên côn chữa lại quá ít cho những 








Mình 13.12, Việc gii tí rong đô thị. 
LỞ các đô hị, việc gi trí thường có 
hình thúc những kh 
sẵn chớ, và khu, 





than nhưng 
bộ. Hẫu hết các 
lðthi dẫu nhận thức cược sựcần thiết 
của những boạt động này nên đã dễ 
ra những chương tịnh gii ri rộng 


lớn cho các công dân cũa mình, 
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nhưmbiavà công 





ôi trú 
larhia. Nếu 
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người dân sống ở đấy cắn đưỢc tạo ra những 
cơ hội để tìm hiểu về thiên nhiên. Các trung 
tâm thiên nhiên về cơ bản là những viện 
ảng day, đưa ra nhiều phương pháp khác 
nhau để cho người dân được học và đánh 
3i thiên nhiên. Các vườn 
bách thảo và một số công viên đô 
p với các trung tâm thuyết giảng 
những dịp giải trí vui chơi nñ 
mì thiên nhiên thưởng nẦm cạnh 
n đồ thị, tại những nơi mã người 
xắt được cấc quá. trình hay 
hiện tượng tự nhiên. Các trung tìm này cố 
thể được điểu hành bởi chỉnh quyền thành 
phố. hoặc các hệ thống trường học hoặc các 
tổ chức phi 





giấ cao về thế 
bách th 
thị pl 
côn go. 
'Các trng t 
cấc trung tâ 














1a cổ thể qu 











nhuận khác. 


Phục hổi các khu trung tâm đô thị 
50 năm qua, trong lúc dân chúng đời ra 
ngoại ô thì nhiều khu trung tâm đô. Thị trở 
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nên trống vắng. Nhiễu địa điểm công 
nghiệp ngây xưa đã vắng bóng người. Giới 
kinh doanh đã dỡi ra các khu thương mại 
ngoại ö. Chất lượng nhà cửa ở trung tâm bị 
giảm sút, các địch vụ ít đi. Để cäi thiện chất 
lượng sống cho các cư dân đô thị cẩn có 
những nỗ lực đặc biệt để hồi sinh thành phố: 
Mặc dù các hoạt động để cải thiên chất lưagng 
sống ổ trung tâm thành phổ có khác nhau 
giữa thành phố này với thành phố khác 
nhưng các kinh nghiệm sử dụng đồ có thể là 
sự tham khảo bổ ích. Một khó khăn phổ biến. 
ở các thành phố công nghiệp, những địa 
điểm công nghiệp và thương mại vắng người 
là nhiều tòa nhà này bị bỏ trống vì chỉ phí 
1ẩy đọn và phục hỗi quá cao. Những địa điểm 
như thế được gọi là những điểm nãt 

Một phương thức mới để sử dụng các địa 
điểm này được gọi là khai thác điểm nâu. 
Muốn thế phải có một đường lối thực tế trong 
việc giải quyết ð nhiễm tại các điểm này. 
“Thay vì đồi hỏi sự dọn sạch hoàn toàn. 
mức độ tẩy sạch được đồi hỏi phải phù hợp. 
Với ÿ định sử dụng địa điểm. Mặc dù một 
địa điểm công nghiệp cũ với những vấn để 
ô nhiễm riêng có thể không thích hợp để: 
lâm khu nhà ở, nhưng nó có thể được phục. 
hồi thành một địa điểm công nghiệp mới, vì 
như thế cỏ thể kiểm soát việc tiếp cận với ô. 
nhiễm. Một dịa điểm công nghiệp với mật 
độ bị ô nhiễm cổ thể được lát đá để làm bãi 
đậu xe (Đọc Cận cảnh môi trưởng: Phục hồi 
các địa điểm 6 nhiễm ở chương 19). 

Một tiêu điểm quan trong khác là việc tạo. 
hình lại các tòa nhà thương mại bỗ hoang để 
dùng làm các trung tâm bán hàng các cơ số 
văn hóa, hoặc khu gia cư cho nhiễu người ở. 
'Chattanooga, ở Tennessee, đã nổi tiếng về 
việc đem lại sự sống cho khu rung tâm thành 
phổ. Quá trình tái sinh này dồi hỏi những hoạt 
động quy hoạch rông rãi có sự tham gia của 
cộng đồng, sự tài trự công và tư cho các hoạt 
động phục hổi, sự thiết lâp một hệ thống xe 
buýt điện để giảm ô nhiễm không khí, cải tạo 
các nhà cửa dang có, sửa đổi các nhà kho cũ 




















thành một trung tâm thương rnại, biến đổi 
một chiếc cầu võ dụng trên sông Tennessee 
thành một phẫn của một công viên vốn cũng 
là một con đường đi bộ quan trọng nối liền 
khu gia cư với khu thương mại dưới phố. 





Sự tăng trưởng khôn ngoan 

Kiểu tăng trưởng phổ biến trên khấp vùng 
Hắc Mỹ có lên là sự “nổi rộng”. Người la ngày 
cảng lo ngại vẺ sự nổi tộng này của các đô 
thị, vì nó diễn ra với một tốc độ khá nhanh, 
mà theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì gấp đôi 
những gì diễn ra trước đây một thập kỷ. Kiểu 
phát triển như thế đã có một số hãu quả tai 
hại VỀ mật văn hón, kính tẾ, môi trường Và xã 
hội. Tại các đô thị rung tâm và các khu ngoại 
. cũ, Các hậu quả này gỗm một cơ sở bạ tñng 
uy thoái, những trường học tỗi tân, Và thiếu 
những nhà ở có chất lượng. Trong các vùng 
ngoại ô mới ludn thì các khó khăn này có thể 
bao gỗm sự ñn tắc giao thông nhiỄU hơn, suy 
giảm chất lượng không khí, và mất đí khoảng 
trống ngoài tri. Tăng tường khôn ngoan là 
một đường lối cho rằng các khó khăn ấy là 
hai mặt của một đồng tiễn và sư bỏ hè các 
khu trung tâm đô thị dang tiếp thêm nhiên 
liêu cho sự tâng trưởng ở vũng ngoạio ô với 
những phiển phức đi kèm. 

Sự lãng trường khôn ngoạn (xinart groAMH) 
nln nhận lợi ịch của sự tầng trưởng. Nó dàn. 
nhiều thời gian, tiền của vã tâm trí nào Việc 
khỏi phục một ý thức cộng đồng và sc sống 
các trung tâm dõ thị cũng các khU ngoại 
6 cũ. Trong những vũng phát triển mới, sự. 
tăng trưng khôn ngoan tạo nên những cộng 
đồng tập trung ở thành phố nhiều hơn, có 
nhiều xu thế sử dung vận tải công công và 
đã bộ nhiều hơn, và có hỗn hợp lồn các khu 
gia cư và khu buôn bản lồn, nhỏ. Làm như 
thế còn giúp duy trì được nhưng khoảng trống 
ngoài trời và các ưu điểm khác của môi 
trường. Sự tảng trưởng khôn ngoan nhìn nhận 

ác liên hệ giữa phát triển và chất lượng sống. 





















cá 
vốn được thể hiện dưới dạng một loạt nguyễn 
tắc su đầy: 
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Các nguyên tắc của sự tăng trường khôn 
ngoan 

1. Sử dụng đất theo kiểu hỗn hợp, 

'. Vận dụng tối da kiểu xây dựng dây đặc. 
'Tạo ra nhiễu cơ hội và sự chọn lưa vễ: 
mặt nhà ở, 

.4. Tạo ra những chòm xóm có thể đi bộ được. 

5. Khuyến khích sử hình thành những cộng 
đồng khác nhau có sức thu hút và được 
đặt đúng chỗ. 

6. Giữ lại các khoảng trống ngoài tời, đất 
nông nghiệp, nét đẹp thiên nhiên và các 
khu vực mỗi trường quan yếu. 

7, Cũng cố và hướng sự phát triển tới các 
công đồng sẵn có, 

8. Cũng cấp sự chọn lựa về giao thông 

9. Các quyết định vể mặt mỗi trường phải 
dự đoán được, công bằng và có hiệu quả 
chỉ tiêu. 

10. Khuyến khích sự hợp tác giữa cộng đồng 
với người chủ chốt trong các quyết định 
về việc phát triển. 





Các địa điểm của sự tăng trưởng khôn 
ngoan khác nhau ở mỗi công đồng. Sự tăng 
trưởng khôn ngoan ở Portland, Oregon có 
những địu điểm khác với sự tng trường khôn 
ngoan ở Austin, Texas. Các nguyên tắc của 
xự lãng trưởng khôn ngoan kể ra trên đây 
phản ảnh kinh nghiệm của những địa phương. 
đã tạo ra được những cộng đổng cố sư tăng 
trưởng khôn ngoan. Các công đồng này thấy. 
được nơi họ muốn đến, những gì họ đánh 
giá cao trong cộng dỗng của họ. 

Một ví dụ về việc áp dụng các nguyên 
tắc tăng trưởng khôn ngoan là Suisun City đ 
California. Năm 1989 cuốn Sam #racisco 
Biên niên si c tính Suisun City, một thành 
phố 25.000 dẫn nằm giữa San Francisco và 
Sacramento, là nơi chất lượng sống xấu nhất 
trong Vũng Vịnh. Vào thời ấy Phố chính lịch 
sử của Suisun City là một đãy nhà các mặt 
tiễn lát vân vã những khu đất trống. Cách đó 
nhiều chỏm nhà là một nhà máy lọc dẫu toa 
lạc ở đầu con kẽnh Suisun ð nhiễm, đẩy bùn. 


ke 


Ngày nay cắng Suisun đẩy ấp tầu bè và san 
sát những tòa nhà thương mại nho nhỏ. Gắn 
đây là một trạm xe lửa hoặc xe buýt nối liễn 
thành phổ với phẩn còn lại của phía Bắc 
California. Thành phố trồng đa dạng, có 
đường di bộ và thất xinh đẹp lệ tội phạm 
thấp và nhà cửa dễ mua. Sở đĩ có sự thay đổi 
ôn lao này là vì cấc cư dân, các nhà doanh 
nghiệp và các viên chức được bầu lên của 
Suisun Cũy dễu đã thống nhất vể một hình 
ảnh chưng cho thành phố tương lai của họ, 
IIo có mục tiêu chung là làm sạch con kênh 
luisuo Ô nhiễm và lấy bỡ biển làm tiêu điểm: 
của thành phố. Những cồng đân này còn 
muốn tái tạo Phố chính lịch sử thành một nơi 
tập hợp của toàn xã hội và giới buôn bán. 
Người la nhân thấy rằng bằng cách khuyến 
khích việc mở mang các hoạt động thương 
mai đem lại tiễn thuế nhờ những tiệm bán 
lẻ, quần ăn đọc theo Phố chính cổ thể củng 
cố nên lài chính của thành phố. 

























ác vấn để của việc sử tụng đất nhà nước 

`Vì nhà nước liên bang quản lý những lượng. 
lớn đất đai nên các luật lệ quyết định nên 
chính sách sử dụng đất là rất quan trọng, Chẳng. 
hạn Đạo luật về Năng suất lâu bên và Nhiễu 
mặt năm 1960 chia các khu rừng quốc gia ra 
lâm bốn loại: khu bảo tổn sinh vật hoang đã, 
khu giải trí, khu khai thác gỗ và khu bảo vệ 
miễn lưu vực. Đạo luật nầy được ban hành 
nhầm khuyến khích việc sử dụng rững vào 
cả mục đích kính tẾ và mục đích giãi trí. Tuy. 
nhiên những người sử dụng chuyên biệt vùng 
đất công này thường có mâu thuẫn với nhau, 
đặc biệt là những người sử đung để giải trí, và 
những người khai thác gỗ. 

Luật lệ vể Khai thác mỗ năm 1872 cũng 
tất quan trọng đối với việc quản lý đất liên 
bang. Luật này cho phép bất cứ ai cũng được 
đồ tìm khoáng sẵn trên đất công nếu (ầm ra 
được khoáng sản. Người khai thác mổ sau 
đó được phép mua quyền trích lấy khoáng, 
sản với giá 5 đô la mỗi acre. Nhiễu người 
em thấy luật này đã lỗi thời nhưng nó vẫn 
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BẰNG 13.3: Số người tham gia trong các hoạt động 
giải trí ngài trời. 
Phấn trâm dân số từ 7 

Hoạt động. uổi trở lên tham gia. 

Đi bộ thể dục. k 

Bđ lội z 

ĐI Xe đạp Pì 

Câu cá +1 

Cấm trại L3 

Đánh gôn. 14 

Đi bộ đuông đài 19 

Chụ Ũ 

Đi sân 5 

ĐI bộ đeo ba lô 4 

Trượt tuyết. + 














côn có hiệu lực và đất công vẫn được bán 
cho giới khai thác mỗ với giá rẺ lạ kỳ. 

Nhiễu người muốn sử dụng thế giới tự 
nhiên vào mục đích giải trí vì thiên nhiên có 
thể đem lại những thách thức mà họ có thể 
hông có được trong cuộc sống thường ngày. 
Dũ những thách thức ấy là sự lặn lội trong 
vùng hoang dã, thám hiểm dưởi nước, leo 
núi hoặc lái xe qua vùng không có đường 
xá, tất cñ những hoạt động ấy đều đem lại 
một cẩm giác mạo hiểm (hãy xem bảng 13.3). 
'Tất cả các hoại động này đều sử dụng những 
vùng đất ngoài trời nhưng không theo cũng 
một cách. Đã có những xung khắc vì một số 
các hoạt động này không thể diễn ra tai cũng 
một nơi nào cũng một lúc. Chẳng hạn, sự 
cấm trại nơi hoang đã và sự đi bộ đeo ba lô 
thường xung khắc với những chiếc xe chạy 
không dưỡng xả. 

'Có sự mâu thuẫn cơ bản giữa những người 
thích dùng xe có động cơ và những người 
thích sử dụng sức mạnh cơ bấp trong các 
hoạt động giải trí (xem hình 13.3). Sư mãu 
thuẫn này đặc biệt manh mẽ bởi vì cả hai 
nhóm cùng muốn sử dụng cùng một khu đất 
công. Cả hai cũng đồng thuế và cả hai cũng 
cảm thấy mình phải được quyển sử dung 
miếng đất ấy Khi mình muốn. 





Cuối cũng, khí người ta kiểm soát hay 
ngăn cấm chạy xe vào các đồng hoang và 
rừng thì những người muốn sử dụng đất công 
để giải trí bằng cứ giổi cảm thấy khó chịu. 

'Mâu thuẫn trong việc dùng đất cũng nảy, 
xinh giữa giới kinh doanh và những người 
sử dụng đất công vào mục đích giải trĩ. Chính 
quyền liên bang và bang, đã cấp giấy phép 
đặc biệt cho một số người sử dụng đất công. 
Nhiễu khu trượi tuyết ỡ miễn Tây Hoa Kỳ 
.đã sử dụng đất công, Chăn thả gia súc cũng 
là một cách sử dụng đất công quan trọng, 
Cân cử trên “những tháng được dùng cho 
gia súc" đõ thị văn phông quản lý đất hoặc 
cục kiểm lâm quy hoạch, các nhà chân nuôi 
được phép chăn thả gia sức trên một số đất 
công. Theo điing câu chữ thì không làm theo 
như thế có nghĩa là bị mất quyễn chăn thả. 
“Tuy nhiên vì việc để ra các luật lệ này chủ 
yếu là có tính chính trị cho nên nhiều người 
cho rằng ảnh hưởng chính trị cũa các nhà 
chăn nuôi đã cho phép họ, dược dùng đất 
công mà không phải đến bù đẩy đủ cho nhà 
nước. Ngoài ra các cơ quan điêu hành không 
đũ nhãn viên nên khó kiểm soát đùng niức 
hoạt động của các nhà chăn nuôi riêng rẽ. 
Kết quả là một số đất bị chăn thả quá mức. 
Nhiều người muốn sử dụng đồng hoang đất 
công đỂ giải trí ngoài trời thấy bực bội vì xự 
kiểm soát của các nhà chăn nuôi. Vẻ phẩn 
mình, các nhà chăn nuôi lại thấy khó chịu vì 
sự xãm nhập của các tay trượt tuyết và cẩm 
trai vào vũng đất mà họ vẫn kiểm soát xưa 
nay. Một giải pháp hiển nhiên cho vấn để. 
này là cấp đất cho các mục đich riêng biệt 
và chỉnh đốn việc sử dụng sau khi đã cho 
phép. Nhiều cơ quan nhà nước Hoa Kỷ, như 
“Cục công viên Quốc gia, Vụ Quản lý Đất và 
'Cục và Động vật hoang dã đã cho phép việc 
sử dụng đất có luật lệ quy định về đất mà họ. 
kiểm soát. Tuy nhiên các cơ quan này có 
những vai trò xung khắc nhau. Cục kiểm lâm 
được giao nhiệm vụ quản lý đất rừng công 
công để sản xuất gỗ. Nhiêm vụ được giao 
này thường gây mẫu thuẫn với cầc mục đích 
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giải tí. IVƠng tự vụ Quản lý đất có những 
ất ổng cổ thể dùng vào việc giải trí 





nhưng mÀ xư na 
nhiệm vụ quản lý việc chân 





cử quan này đã được gi 








Một vấn để địc biệt nhạy cấm là việc 
chọn ra một số vũng ất làm khu hoang d 
Hiển nhiên lâ khi một v 
dã thì phẩi hạn chế gất 
của con ngư. Như thể có nghĩa là đai 





ng dất là khu hoang 





o cấc hoạt động 








dân chúng sỡ không được thấy hoặc dược 
sử dụng - vùng đất ấy. Nhiều người lý lu 
rầng như thế là hất công vì họ phải đó 





Các công viên của 
công đốn khu vực 
và lân cận 





Hình 13.14: Đất giải trí của 
liên bang Hoa Kỹ năm 2000. 
Trong số khoảng 108 triệu 
le ta ãi giải tícủa liên bang 
1l Hoa Kỹ, khoảng 10% (uc —— Naặc tiện nhiên 
cành ra lãm khu hoạng đa, sử 

khai, vã hiền nhiên, 


365 ve._ 


Vũng hoang đã —”” 


Hình 13.13: Mẫu thuẫn về việc. 
sử dụng đất giải tr. Di có thể 

le s dung cho cả những hoạt 
hỏa và không cơ giới 
"hit han gia tong 
Inhihoạt dòng giải tnày 
tr chứng đối nhau VỆ quyển, 

để giải. 
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thuế Öể lạo ta khu giải tí chơ một sổ người 
thôi. Những người khác thì nói tằng nếu di 
ai cũng muốn sử dụng các khu đất này thì 
Xề quyến rũ và tính c nồ sẽ 
bị ph hủy, do đó, chỉ phí cho việc giữ gìn 
khu hoang dã là thích đáng 
Các điện tích được chọn là 
đã chỉ chiếm khoảng một phần 





h độc dấo c 








khu hoang 
ất nhỏ trong 
tổng số đất công có thỂ dũng làm nơi giải trí 














(xem hình 13.14). Tuy nhiên những diệ 
tích ấy đang ngày càng trử nên lộ liễu do ở 
tính chất của chúng 
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UY HOẠCH VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT, VIỆC LẬP KHU THƯƠNG. 
'MAI Ö NGOẠI Ô 





Tình trang sau đây đã xầy ra hàng nghĩ lần trong 
20 năm qua 
Một nh khai thác va một loan bo về kế hoạch xây 
cđựng một hu bun bân lớn ð vững ngoại thành phố cí 
bạn, no hiện â vũng đất canh tác màu mã Nhiều viếc 
làm sẽ được to ra từ công tình xây đựng và hot động 
của khu thương mại dự bú, ong đồ cô thế cô nhiều cỉa. 
hàng và ba nhà hát mới Hiện ti thành phố của bạn. 
đang cô nạn thất nghiệp ít nhiễu, ch một nhà hát dư 
nhất ở khu thượng mại trung tâm vã lt cô sự đã dạng 
ng các của hàng buôn bàn Ngoài mặt thì khu thương 
tmại dự ú cô về như một ín múng. Đỏ đúng như thế hay 
Mông? Trước khi trả lời hãy nhìn vào tần bộ tình hình 
« ˆ Khu HhƯỜng mại ưng tâm sẽ ra 3ao khi khu buôn 
bản ð ngoai 8 được khai tuøng? 
« _ Nấu bạn cô mộtcø số lâm ân trong thành phố, bạn. 
e6 ng hộ việc xây dụng khu thương mại ngoại 07 
» _ TIẾN thuế cho các nông trai ð gắn khu thương mại 
ngoại Ò tối sẽ la s80? 











~ _ Nếu một nông đần, bạn cô ng hộ dự ân này ha/ 
Mông? 

= _ VIếcHảt đã trên những vùng đất nông nghiệp màu 
mổ sẽ gãy ra những hậu quả gÏ? 

« _ NỚc chảy ân đo mua lớn sẽ ắc động rã 9407 

~ _ 8ựphãttiến ga cư rong tương lai sẽ b| ảnh hưởng 


« _ Những khổ khân nào khác cô iể đi kem vớ Việc Xây 
đựng khu phức hợp? 








Tóm lược 


Từ xưa, các thủy đao được dùng là 
đưng vận chuyển, giũp cho người ta thẩm 
hiểm những vùng đất mới và chuyền chữ 
hãng hóa. Do đỏ hầu hết các trung tâm dô 
thị lửn bàn đầu đễu là những thành phố nho 
nhỏ nằm gắn sông nước. Nước phục vu cho 
các nhu cầu của thành phổ theo nhiều cách, 
đặc biệt là trong sự vận chuyển. Có nhiều 
yếu tổ gây rà sự chuyển dỡi của dân chúng 
từ nông thôn ra thành thị. Các YẾ 
bao gốm cuộc cách mang cồng nghiệp, vốn. 
o ra nhiều việc làm ở thành phố, công thêm 
với những di dẫn nước ngoài đến các thành 
phố. Khi thành phố lớn dẫn lên thỉ các vùng 
đất nông nghiệp xung quanh trổ thành những. 
khu ngoại ô vây quanh các trung tâm công. 
nghiệp. sự phát triển công nghiệp không theo 
quy định ở các thành phố đã gây ra sự xuống 
cấp của các bờ sông và kích thích sự phát 




















u lố này. 














triển của các vùng ngoại Ô xung quanh thành 
phổ v1 dân chúng muốn tìm chỗ tối hơn để 
sống và họ có tiễn để mua những ngôi nhà 
mới. Tình trang nhiều người sắm ðlô riêng 
kích thích th vự dời chuyển dân chúng 
tử thành phố ra ngoại ô. 

Nhiễu tắc rối đã sinh ra tữ sự tăng trưởng 
không cố quy hoạch. Chính sách thui 
nay khuyến khích sự phát triển đất nông trại 
thành khu gia cư, lầm mất dẫn những vùng 
đất nông nghiệp màu mỡ. Những đồng bằng 
ngập lụt và đất ngập nước thường không, 
.được quản lý tốt. Khí người dân xây nhà trên 
các đồng bằng ngập lụt thì có thể xây ra thiệt 
hại về ðc vũng đất 
ngặp nước bảo vệ bờ biỂn và lạo rà một nội 
cư trổ tự nhiên cho cá và các sinh vật hoang 
đã khác. Những phiển phức về giao thông 
và sự thiếu khoảng trống ngoài trời cũng là 








n ní 








hiện 














sẵn và sinh mạng. C 
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điển hình ở các vùng đại đồ thị. ĐỂ quy hoạch: 
việc sử dụng đất cần thu nhập dữ liệu, dự. 
tính các nhu cầu, để ra những kế hoạch. 
Một kế hoạch sử dụng đất hoàn hảo bao 
gồm việc đãnh giá các đặc điểm địa chất, địa 
hình, sinh học, lịch sử và vẫn hóa độc đáo. 
của vùng ấy; đánh giá các chỉ phí xây dựng 
cơ sở hạ tẳng bổ sung; duy trì các khoảng 
trống ngoài rời; tạo ra nhiều khả năng chọn 
lựa về giao thông ; các cơ xổ gia cư và dịch vụ 
hỗn hợp; phục hồi các vùng đất đô thị bị sử 
dụng sai lẫm, và đặt ra các giới hạn cho sự 
tăng trưởng đô thị, lập ra những cơ quan quy 
hoạch cấp vùng, mua lại đất đai hoặc quyển. 
xử dụng đất, và khoanh vùng sử dụng là những, 
cách để thực hiện việc quy hoạch đất. Tầm. 
sức sự quy hoạch của địa phương thường 
không đủ lớn để tạo ra hiệu quả bi vì những 
khó khăn không chỉ không chỉ giới hạn bên 
trong cắc ranh giđi chính trị. Các cơ quan quy 
định khu vực có thể thuế được những nhà 
quy hoạch chuyên nghiệp vã có nhiễu sức 
tạnh hơn để chống lại những áp lực về mật 
kinh tế và chính tị. Mốt bắn tâm ngày cảng 

















lên cũa các nhà chức trách thành phố là để 
ra những kế hoạch toàn diện cho việc giao. 
thông ở đô thị vốn phải tìm cách hảo tổn 
năng lượng và tài nguyên đất đai, cung cấp 
dịch vụ giao thông hữu hiệu, ít tốn kém và 
sốp phẩn giẩm bổt ö nhiễm đô thị. Các khu 
vực đð thị cũng phải tạo ra những tiện nghỉ 
giải trí cho cư dân và tìm cách phục hỗi khu 
đô thị trừng tâm đáng suy thoầi. 

Nhà nước liên bang đang sử hữu và quản 
lý những lượng lửn đất đai, do đồ cẩn có 
những chính sách cấp quốc gia, Điểu này 
thường đòi hỏi sự chọn ra những vùng đất 
cho các mục tiêu đặc biệt, như sản xuất gỗ, 
chăn thả, xây dựng công viên hoặc làm khu 
tổn sinh vật hoang dã. Việc sử dụng đất 
lầm khu giải trí thường đồi hỗi những quy 
định nhầm ngữa tránh những xung đột giữa 
những người sử dụng vốn có những ý nghĩa 
khác nhau về việc sử dụng như thế nào là 
thích hợp. Thường thĩ chính sách của liên 
bang là một sự thỏa hiệp giữa mục đích sử 
dụng tranh chấp nhau và đất được sấp xếp. 
để được sử dụng vào nhiều mục đích. 
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ĐẤT TRỒỎNG VÀ 
PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG ĐẤT 


Mục tiêu 


Độc xong chương này bạn có thể 

+ Mô tả chính xác quá tình địa chất đã tạo. 
niên và xói mòn bể mặt trái đất 

«_ Liệt kê các yếu tố vật lý, hóa học và sinh 
học có liên quan trong sự tạo đất 

*_ Nói rõ tÂm quan trọng của chất mùn đổi 
với độ màu mỡ của đất 

= Phân biệt giữa sa cấu và cấu trúc của đất 

«Nói rõ sa cấu và cấu trúc có ảnh hưởng ra 
xao đối với không khí và nước trong đất 

«- Giải thích vai trồ của các sinh vật trong 
sự tạo đất và độ màu mỡ của đất 

«Mô tả các tẳng khác nhau trong trắc điện 
của đất 

+ Mô tả các quá trình xâm thực đất do nước 
và gió. 

«- Giải thích sự canh tác vòng quanh, canh 
tác theo đãi, canh tác bậc thang, làm 
đường dẫn nước, trồng cây chấn giố và 
sự làm đất bảo tổn có thể làm giảm sự 
xâm thực như thế nào. 

«_ Hiểu rằng sự sử dụng đất sai lầm sẽ làm. 
giảm độ màu mỡ của đất, làm ô nhiễm 
sông suối, và cẩn đến những biện phấp 
sửa chữa tốn kém. 

«Nói rõ là đất không trồng trọt được vẫn 
có thể dùng vào mục đích khác môt cách. 
hữu ích. 








Sơ lược chương 14 


Các quá trnnh địa chất 

Đất và đất trồng. 

Sự tạo đất 

Các đặc tính của đất trồng 

“Trắc diện của đất trồng 

Sự xâm thực đất tổng 

Các phương thức bảo tổn đất trồng 
Canh tắc vòng quanh 
'Canh tác theo 
'Canh tác bậc thang 
Đường nước chấy 
Màn chấn gió 

Làm đất theo lối thông thường và làm đất 
bảo tổn. 

'Cận cảnh môi trường: Bảng phân loại khả 
năng của đất đại 

Bối cảnh toàn câu: Sự thái hóa đất trên toàn 
thể giới 

Bảo vệ đất không trồng trọt 

'Vấn để - Phân tích: Xâm thực đất ở Virginia 
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Các quá trình địa chất 

Chúng ta cho là quả đất đang ẩn định và 
không thay đổi nếu như không xảy ra những. 
sự kiện như động đất, núi lửa phun, lụt lội, 
và bão tổ làm thay đổi bể mặt của những 
nơi chúng ta đang sống. Có những sức mạnh. 
tạo nên những nơi, những vùng đất mới và. 
những thế lực đối chọi nhau làm tan rã 
những vùng đất này. Phân lớn các quá trình. 
tạo lập đều bao gồm sự chuyển dịch của 
những tắng lớn bể mặt Trái đất có tên là 
mảng. Trái đất gồm một lúp vỏ ngoài, một 
lớp áo mềm không định hình và một lõi trung, 
tâm. Vỏ ngoài là một chất rấn không dày 
đặc, cực mỏng, bao phủ bên ngoài lớp áo. 
Lớp áo là tẳng tạo nên phẩn lớn Trái đất và 
bọc quanh một cái lõi nhỏ được cẩu tạo chủ 
yếu bằng sắt. Lớp áo gổm một phẩn trong 
cứng hơn và một phẩn ngoài có thể lưu 
chuyển (xem hình 14.1). 

Thuyết Kiến tạo mảng là khát niệm cho 
Tầng mặt ngoài của Trái đất bao gồm nhiều. 





mắng lớn hợp nên bởi lớp vỏ cứng và phần 
ngoài các mắng này đang chẩm chậm di 
chuyển trên bể mặt bằng chất lỗng của lớp 
áo ngoài. Sự kết hợp của lớp võ và lớp áo 
ngoäi này được gọi là thạch quyển. Sức nống 
từ trong Trái đất khiến cho sự di chuyển chẳm 
chậm của tẳng ngoài lớp áo giống như những, 
gì xây ra khi ta đun nống một chất lồng trên 
lò, có điều lä chậm hơn rất nhiễu. Sự 
chuyển của các mảng trên tổng mm bên. 
ngoài của lớp áo không lẽ thuộc vào nhau, 
Do đồ một số các mắng thì đẩy xa nhau ra 
còn một số khác thì đâm vào nhau. 

Nơi nào các mảng đẩy nhau ra xa thì 
mắng bằng chất lỏng di chuyển lên phía 
trên để lấp kín khoảng hở và hóa cửng, Thế 
nên lớp vỗ cứng mới được hình thành từ 
lớp áo bằng chất lồng, khoảng một nữa bể 
mật Trái đất được hình thành theo kiểu này. 
trong 200 triệu năm qua. Đáy Đại Tây Dương, 
Thái Bình Dương, Thung lũng Rift và vâng. 
Hồng Hải của Phi châu là những nơi đang xảy 
ra điều này 








Vô Ai đơn, Và hen 
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Mình 14.1: Cấu trúc của Quả đất. 
“Quả đất cũ một thạch quyền sấn. 
bên ngoài trượt, tên một lớp âo 
mềm [nhu chuyển) 
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Hình 14.2: Các mảng kiến tạo bể mặt Trải đất. Các mảng tạo nên mặt ngoài của Trái đất di chuyển đối với nhau. 
Tại một số rơi trên thế giải chúng đấy nhaura xa. Côn tại một số nơi khắc chúng hộc vào nhau, 


Nếu tại một nơi này trên Trấi đất, các 
mảng bể mất bị đẩy rà xa thì tại một nơi 
khác chúng phải húc nhau. Ở nơi mã các 
mắng này va nhau thì có thể xảy ra nhiều 
chuyện (xem hình 14.2). Thường thì mảng 
nầy tượt dưới mảng kía và tan ra. Khi điều 
này xảy ra thì thường là một phẩn mẵng. 
bằng chất lỏng trồi lên bể mặt và các núi 
lửa được hình thành dẫn tới sự xuất hiện 
của những ngọn núi. Vùng đuyền hải phía 
Tây của Bắc Mỹ về Nam Mỹ có nhiễu núi 
lửa và chãn núi là nơi va chạm của hai mãng 
bể mặt, Hoạt động của núi lửa đưa thêm 
những vật liệu vào trong vỏ cửng của Trái 
đất. Khi sự va chạm của hai mảng xây ra 
dưới lòng đại đương thì cuối cùng các núi 
lửa có thể trỗi lên mặt nước và tạo ra một 
đãy đảo núi lửa, như có thể thấy ở các hòn 
đảo Aleud và nhiễu hòn đảo ở Caribẽ. Khi 
hai mảng địa lục va vào nhau tì không có. 
mảng nào chui xuống đưởi mãng kia, và 
lớp vỗ cứng cong lên để tạo thành các ngọn 
núi. Các dãy Hi Mã Lạp Sơn, Alp. Appalach 
được cho là đã sinh ra từ sự 





các mảng địa lục. Tất cả những chuyển 
động này của bể mặt Trái đất đều có liên 
cquan với những cơn động đất. Sự di chuyển 
của các mảng không phải là chẩm chậm, 
đều đều mà có xu hưởng diễn ra dưới dạng 
những cái phóng tới nho nhỏ. Tuy nhiên, 
sự chuyển động nho nhỏ của hai mảng bể 
mặt Trái đất lại là một chuyển động khổng. 
Iổ đối với những công trình kiến trúc tương. 
đổi nhỏ bé của con người, cho nên những 
chuyển động nho nhỏ này có thể gẫy ra 
những sự thiệt hại khủng khiếp. 

Các quá tình kiến tạo này bị đối kháng 
bãi những quá trình có khuynh hướng kéo 
thấp những bể mặt trên cao xuống. Trọng lực 
tạo ra một sức mạnh có xu hướng kéo thấp 
những nơi cao. Nước và băng di chuyển (băng 
hà) cùng với gió đều tham dự vào quá tình 
này; tuy nhiên hiệu quả của chúng cồn ty 
thuộc vào kích thước của các mảnh đá. Nhiêu. 
loại quá trình phong hóa (Weathering) có một 
vai trò quan trọng trong việc rút giẩm kích 
thước các vi thể để chúng có thể bị nước 
và gió cuốn đi. Sư phong hóa cơ học được 
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gây ra bởi những tiết diện vật lý làm giễm 
kích thước các vi thể đá mà không làm thay 
đổi hóa tính của loại đá đỏ. Các nguyên 
nhân phổ biến của sự phong hóa cơ học là 
những sự thay đổi nhiệt độ gây ra những 
lần nứt trên đá, sự đông lạnh hóa đá khiến. 
nước bị tăng thể tích, lầm cho các hồn đá 
lớn bị chế ra thành đá nhỏ, và cui cũng là 
tác động của các thực vật, động vật. 

'V) đá không nở lữn một cách đồng đều 
nên sự hun nóng một tẳng đá lỡn có thể làm 
cho nó nứt nẻ, khiến các mảnh đá nhỏ bong 
ra, Các mảnh nhỏ này còn có thể giảm nhỏ 
ích thước thêm nữa vì những quá trình khác 
như sự đông lạnh của nước và sự tan băng 
lặp lại nhiễu lắn. Nước đã len vào trong các 
kẽ nứt của đá sẽ nở ra khi bị đồng băng, làm 
cho vết nứt rộng ra. Sự tan băng sau đó sẽ 
để cho nước len vào thêm để lấp đẩy các 
khe nứt đã được nong lớn, và còn được nong 
lổn hơn nữa bằng một đợt đồng băng kế tiếp. 
Sự đồng băng rồi tan băng xen kế như thế 
khiến cho những tắng đá lỡn vỡ vụn ra dần. 
(xem hình 14.3). Rễ của loài cây mọc trên 
các khe nứt cũng có thể tác động đủ mạnh 
để làm vỡ hòn đá. 

Sự phân hủy vật lý của đá cũng có thể 
được gây ra bởi những sức manh làm xê dịch 
và chà xát các vi thể đá với nhau (sự mài 
mòn). Chẳng hạn sông bãng khiến cho các 
hạt đá nhỏ nghiễn vào nhau tạo ra những 
hạt đá nhỏ hơn và có bể mặt trơn láng hơn. 
Khi bãng tan thì các hạt đá nhỏ được lắng 
xuống đầy sông. Tại nhiều nơi trên thế giới. 
vật liệu gốc để sinh ra đất bao gồm những 
trằm tích của sống băng. Giớ và nước di 
chuyển cũng khiến cho các vi thể nhỏ va 
đập vào nhau, gây ra sự phong hóa nhiều 
hơn. Sự trơn nhấn của những hòn đá và söi 
trong một dòng suối hay trên một bờ sông là 
bằng chứng cho thấy dòng nước đã khiến 
chúng cọ xắt vào nhau, làm mất đi các mếp 
sắc bén. Tương tự, các hạt nhỏ bị gió cuốn 
đi sẽ va đập vào các vật thể, làm vỡ nát cả 
các vật thể cùng các hạt nhỗ ấy. 
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"Hình 14.3: Sự phân rã vặt lý do đông bằng và tan bằng, 
“Các khe nữa trên đã được chứa đẫy nước. Khi luộc nây 
đồng băng thi nổ nỗ lớn ra. Sức ép của băng làm cho 
khe nứt rộng ra. Sau đó nước ại đóng bậng và làm cho 
khe ngtrộng thêm, Sự đóng băng rồi tan băng lườn phiên 
làm cho đá bị chế ra thành nhiều mãnh nhỏ. 





ïn cũng mang các 
Ể nho nhỏ đi rồi để lắng xuống những 
chỗ mới khiến cho những bễ mặt mới tiếp 
xúc với quá trình phong hóa. Chẳng hạn 
cảnh quan của Hoang mạc đá màu (Painted 
Deserd) đ Tây Nam Hoa Kỳ đã được tạo rí 
bởi sự phối hợp của gió và nước đã lấy mất 
những vi thể để mang đi, trong khí những 
hòn đá chống chịu mạnh hơn với sự phong 
hóa thì vẫn còn lại (xem hình 14:4), 

"ác động của các sinh vật cũng góp phẩn 
vào sự phong hóa cơ học. Rễ cây có thể có 
một sức mạnh đáng kể và làm cho các hạt 
nhỏ tách rồi nhau ra. Hang do các động vật 
đào lên làm phơi bày những bễ mật mới có 
thể bị biến đổi bởi sự đóng bãng và tan bãng. 

Sự phong hóa hóa học bao gổm sự thay 
đối hóa tính của đá khiển cho đá trở nên dễ 
tan vỡ hoặc là hòa tan. Một số mảnh đá nhỏ 
khi tiếp xúc với những khí có thể oxy hóa 
nghĩa là có thể phối hợp với oxy trong không. 
khí để thay đổi hóa tính và trở thành những 
hợp chất khác. Các loại đá khác có thể phối 
hợp với các phân tử nước trong một quá 
trình có tên là thủy phân. Thường thì các 
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phân tử bị oxy hóa hay bị thủy phản thì dễ 
hòa tan trong nước hơn do đồ dễ bị nước 
mưa hay nước chảy cuốn trồi. Nước mưa 
có tính axit nhẹ, và thành phẩn axit này khiến 
cho để dễ bị hòa tan 

Do tiết diện của trong lực nền chuyển 
động của các vi thể là đi từ nơi cao xuống 
nơi thấp. Quá trình trút bỏ và tái phân bố các 
vi thể như vậy được gọi là xãm thực (xói 
môn). Gió có thể mang cát, bụi đi và thổi 
vào cấc bể mặt có đá làm cho các nơi này bị 
môn đi. Băng hà có thể đấy những tảng đá 
lớn đi và làm cho bể mặt của đá trồn tia vì 
bị mài cọ vào nhau hoặc cọ với bể mật Trái 
đất. Nước chẩy mang theo nhiều chất liệu 
trong cấc đồng sông, đồng suối. Ngoài ra 
tác động của sóng dọc theo các bờ hỗ và bờ 
biển không ngớt gây ra sự xôi mồn và mang 
các vi thể đí 
—— 
Đất và đất trồng 

'Các quá trình địa chất vừa nói có liên quan. 
đến sự hình thành của cã đất và đất trồng 
'Tuy nhiên, đất và đất trồng không phải giống 
nhau. Đất là phẫn của thế giới không bị đại 
đương bao ph. Đất trồng là một lớp mỏng 
phủ lên trên đất, bao gồm một hỗn hợp những 
chất khoáng, chất hữu cơ, các sinh vật, không 
khí, nước, tất cả cùng hỗ trợ cho sự tăng 
trưởng của cây cối. Tỉ lệ các thành phần 
trong đất thay đổi theo các loại đất khác 
nhau, nhưng một thứ đất trỗng trọt "tốt” có 




















"Hình 14.1” Hoang mạc Đá Màu - Một 
“cảnh quan bị xâm thực. Cảnh quan này. 
được gây ra di tính của gió và nước 
chấy, Các hạt nhỏ bị gió và nước cuốn 
ddirối lần đọng ở một nơi khắc và có 
thể rồthành những thành phần của đất 
.ðmột địa điểm mới 


chứa khoảng 45% chất khoáng, 25% không 
khí, 25% nước và 5% chất hữu cơ (xem hình. 
14.5). Sự phối hợp như thế sẽ giúp cho đất 
dễ thoát nước, thông khí tốt và có đã chất 
hữu cơ. Các nông dân đặc biệt quan tâm đến. 
đất trồng bởi vì tính chất của đất quyết định 
loại cây đã được gieo trồng và phương pháp. 
canh tác nên áp dụng. Những người sống ở 
đô thị cũng nên quan tâm tới đất trng trọt 
bởi vì độ màu của đất này sẽ quyết định chất 
lượng và số lượng thực phẩm mà họ ăn. Nếu 
đất bị lạm dụng quá mức khiến cho hoa mâu 
không thể mọc nổi, hoặc đất bị để mặc cho. 
xâm thực, làm suy giầm chất lượng không 
khí và nước, thì cả những người đân ở thành 
thị và nông thôn đều bị ảnh hưởng bất lợi 
Để biết có thể bão vệ đất trồng như thế nào, 
ta cẩn hiểu các đặc điểm của đất và đất được 
tạo ra như thế nào 
——— 
Sự tạo đất 

Đất được tạo ra từ một sự phối hợp các 
sự kiện vật lý, hóa học, sinh học tác động. 
qua thời gian. Quá trình tạo thổ nước bất đầu 
với sự phân rã vật liêu gốc gồm những lớp 
đá lầu năm hoặc những chất, lắng đọng địa 
chất gẫn đây từ các đồng nham thạch hoặc 
từ hoạt động của băng hà. Loại đất và lượng 
đất sinh ra tùy thuộc vào vật liệu gốc, vào 
các thực vật và động vật hiện diện, khí hậu, 
thời điểm và độ đốc của mặt đất. Như đã 
nói trước đầy, sự phân hủy vật liệu gốc 























Hình 14.5: Thành phần của đất trồng. Mộc 
di mỗi loại đất trông có những thành phẩm, 
khác nhai nhưng tất cả đề chữa dựng những 
thành phần cơ bản nhự nhau: chất khoảng. 
không Lí, nu và chất hữucơ. Chất hữu cơ 
côthể đục chịaratừchất món, t cây và các 
sinh vật khác. NhữngtÏlệ rong hinh là  ð 
mỗi một hủ “đất rồng, 





được gọi là sự phong hóa. Tương tự, kích 
thướe và hóa tính của các vi thể đá ban đầu. 
e6 một ảnh hưởng lớn trên tính chất của 
loại đất trông sinh ra tại một nơi. 

'Vai rồ của các sinh vật tong việc tạo thổ 
cũng rất quan trọng. Các sinh vật đầu tiên 
e6 một chỗ đứng trong các vật liệu gốc biến 
đổi này cũng góp phần trong sự tạo thổ. Các 
địa y thường là những công đồng tiền phong 
mọc trên bể mặt của đá và đã bắt lấy những 
vi thể nho nhỏ. Sự phân hủy của địa y đã 
chết và các chất hữu cơ khác phóng thích ra 
những axit. Các axit này làm biến đổi về mật 
hóa học lớp đá bên dưới, gây ra sự phân rã 
thêm nữa. Sự tiết ra hóa chất từ các rễ cây 
làm phân rã thêm các vi thể đá. Khi các sinh 
vật khác, như thực vật và động vật, bắt đầu 
xuất hiện thì qua sự chết đi và rã mục của 
chúng, chúng lại góp phẫn gia tăng lượng 
chất hữu cơ và các chất này sẽ được hòa trộn 
với các mảnh đá nhỗ vụn. 

Chất hữu cơ sinh ra từ sự rã mục của xác 
chết các thực vật và động vật được gọi là chất 
mùn, Đây là một thành phẫn rất quan trọng 
của đất trồng, chất này tích tụ trên mặt đất và 
được trộn lẫn với các tẳng trên cũng của những 
vi thể khoáng. Chất này chứa các dưỡng chất 
mà cây cối lấy từ trong đất. Chất mùn còn 
lầm tăng khả năng giữ nước và độ axit của 
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đất khiến cho các đường vô cơ, dễ hòa tan 
trong nước nhiễu axit hơn, sẽ được cây cối 
hấp thụ dễ dàng. Chất mùn cũng có xu hướng 
kết dính các vi thể khác của đất vào nhau, 
sóp phẫn tạo nên một thử đất tơi vụn để cho. 
nước dễ ngấm vào và không khí dễ lọt vào 


trong đất. Đất dễo thì ít có các khoảng tổng. 
nên thông khí kém, và nước khó thẩm vào 
được, do đổ chảy trần trên mặt đất, 

Các con vật đào hang, các vi khuẩn và 
nấm trong đất, các rễ cây cũng là một phần 
trong quá trình sinh học của sự tạo thổ. Một 
trong những con vật đào hang quan trọng 
nhất là con giun đất. Mỗi heeta đất có thể 
chứa tới 500.000 con giun. Số giun này có 
thể chế biến đến 9 tấn đất mỗi năm. Các 
con vật này có gắn như ăn đất để mở đường 
đi cho mình, hóa trộn thêm nữa chất hữu cơ 
và võ cơ vào nhau, điểu này làm tăng khối 
lượng dưỡng chất mà cây có thể sử dụng. 
Chúng thường mang dưỡng chất từ những, 
tẳng sâu lên trên mặt đất, nơi tập trung nhiều 
xŠ cầy hơn, quả đó cải thiện độ màu mỡ của 
đất. Sự thoáng khí và thoát nước của đất cũng 
được cải thiện nhờ sự đào hang của giun đất 
cùng các con vật nhỏ khác trong đất như 
tuyến trùng, mối. bọ hung, và các côn trùng 
nho nhỏ. Chúng cũng góp phẩn hòa trộn 
chất hữu cơ vào trong đất bằng cách gom 
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nhật các chất hữu cơ đã chết từ trên mặt 
đất và mang vào tong bang, rãnh đào. Khí 
rễ cây chết đi và rä mục thì sẽ phóng thích 
các chất hữu cơ và dưỡng chất vào trong 
đất đồng thời tạo ra những luỗng mạch cho. 
nước và không khí lưu thông. 

'Nấm và vi khuẩn là những sinh vật phân 
hủy và là những mất xích quan trọng trong 
nhiều chủ trình của chất khoáng (đọc chương 
5). Cũng với cấc động vật, những sinh vật 
này cải thiện chất lượng của đất, phân hủy. 
chất hữu cơ thành những vi thể nhỏ hơn và 
phóng thích ra các dưỡng chất. 

'Vị tí trên độ đốc cũng có ảnh hưởng trên 
sự phát triển của đất. Sự tạo thổ tại những 
nơi đốc đứng rất chậm chạp vì các khoáng 
chất có xu hưởng bị gió và nước đưa xuống 
phía dưđi. Trái lại các lưu vực của sông. 
thường có đất dày vì nơi đây tiếp nhãn các 
vật liệu. 

Khí hậu và thời tiết cũng có vai trò quan 
trọng trong sự tạo thổ. Nhìn chung, tại các 
vùng khô và lạnh thì sự tao thổ chậm hơn, 
còn khí hậu nóng bức thì thúc đẩy sự tạo 
thổ nhanh hơn. Các vùng khí hậu lạnh và 
khô có tốc độ tích lũy chậm chạp các chất 
hữu cơ cẩn thiết để tạo nên đất trống. Hơn. 
nữa, sự phong hóa hóa học diễn ra chậm 
chạp ở nhiệt độ thấp và khi không có nước. 
Trong các điểu kiện khí hậu lý tưởng thì 
cấc vật liệu gốc mễm có thể tạo ra một lớp 
đất đây 1 centimét sau 15 năm, Trong điểu. 
kiện khí hậu xấu hơn thì các vật liệu gốc 
cứng phải mất tới nhiều trăm nãm mới tạo 
nên được lớp đất ấy. Dũ sao, sự tạo thể 
cũng là một quá trình chậm chạp. 

Lượng mưa và lượng chất hữu cơ có một 
ảnh hưởng trên độ pH của đất. Ở các vũng 
có vũ lượng cao, các ion kiểm tính như canxi, 
magiê và kali bị rửa trôi khỏi lớp đất trồng, 
còn các chất axit thì được để lại. Ngoài ra sự 
phân hủy chất hữu cơ có xu hướng làm tăng 
độ axit của đất. Độ pH cũa đất rất quan trọng 
và nó ảnh hưởng trên tính khả dụng cũa các 
dưỡng chất, tức là trên sự tăng trưởng của 








các loại cây cối, do đó ảnh hưởng trên khối 
lượng chất hữu cơ sẽ được đưa thêm vào đất 
`VI cansi, magie và kali là những dưỡng chất 
quan trọng cho cây nên sự mất các chất này 
do rửa rồi sẽ làm giảm độ mẫu mỡ của đất. 
'Đất quá asit cùn khiến cho các ion nhôm dễ 
hòa tan, mà chất này với một số lượng lồn sẽ 
gây độc hại cho nhiều loại cây (đọc phẩn 
nói về mưa axit ở chướng 17). 

Hấu hết các loại cây đều tăng trưởng tốt 
ở các vùng đất có đồ pH rong khoảng từ 6 
đến 1, dù rằng có những loại cây như việt 
quất và khoai tấy thì mọc tốt trên đất axit 
“Trong hầu hết các điều kiện canh tác cho 
thêm các hóa chất vào trong đất. Vôi có thể 
được dùng để làm cho đất bớt axit, còn những 
chất tạo ra axit như các sulfat thì được dùng 
để tăng độ axit của đất. 









Các đặc lính của đất trồng. 

Các đặc tính của đất trồng bao gổm sa 
cấu, cấu trúc của đất, không khi, ẩm độ, thành. 
phẩn hữu sinh và thành phẩn hóa học. của 
đất Sa cấu của đất được quyết định bởi kích 
thước các vì thể khoáng bên trong đất. 
Những hạt đất lớn nhất là sỏi, gồm những 
hạt có đường kính từ 2mm trở lên, Các vì 
thể từ 0.02 đến 2,0 mm được gọi là cắt. 
Các hạt phù sa có đường kính từ 0,002 đến. 
(0,05 mm. Các hạt nhỏ nhất là những hạt 
đất sét, có đường kính dưới 0,002 mm, 

'Các hat Tôn như cát và sỏi có những khoảng 
trống li tú giữa chúng để cho không khí và 
nước luân lưu trong đất ~ đất này tháo nước. 
rất nhanh, và thưởng mang các dưỡng chất 
quan trọng của đất xuống các tầng bên dưới, 
rễ cây không tổi đó được. Các vi thể sét 
thường đẹt và đề lên vào nhau tạo nên những, 
tẳng cần trở rất nhiễu chuyển động của nước. 
Đất có nhiều sét khó rút nước được và íL 
thoáng khí. Vì nước không luẫn lưu dễ đàng, 
trong sết có xu hướng Ẩm ưởt trong những. 
thời gian đài và không đễ dàng mất đi các 
khoáng chất cho dòng nước. thấm qua. 

'Tuy nhiên hiếm khi đất trồng chỉ gồm có. 
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Hình 14.6: Sa cấu của đất. Sa cấu tùy thuộc 
vào lệ các vi thể sót, phù s và cất trong: 
cất. Đấtthịtlà đất có sa cấutốt nhất cho hấu 
hết cây uống, Nhưtrong hình trên cho thấy 
nếu một loại đất cõ:40% cát, 40% phù sa và 
ˆ30% sết\hì đất đồ làđấtthịt 


(Nguồn: Dữ liệu lử Cục bảo vẽ Đất dai! 


một kích thước vì thể duy nhất. Nhiều loại 
vi thể khác nhau được pha trộn theo nhiễu. 
kiểu khác nhau, tạo ra nhiều loại đất khác 
nhau (xem hình 14.6). Đất lý tưởng cho nông. 
nghiệp là đất thịt, đất này kết hợp với đặc 
điểm khí và thoát nước tốt của những hạt 
lớn với kh năng giữ nước và lưu giữ dưỡng 
chất của các hạt sét. 

Cấu trúc của đất khác với sa cấu. Cấu trúc 
là từ để chỉ cách thức mà các hạt đất khác 
nhau sấp xếp với nhau. Các hạt của đất cát 
không dính vào nhau được, do đó đất cát có. 
một cấu trúc thô, Các hạt của đất sét có xu 
hướng dính vào nhau để họp thành những. 
cục lớn 

Đất tốt để trồng trọt thì phải tơi vụn và có. 
nhiều khoảng trống để chứa nước và không. 
khí, Trên thực tế, hàm lượng nước và không 
khí rong đất tùy thuộc vào sự hiện diện của 
những khoảng trống này (xem hình 14.7). 
Trong đất tốt thì khoảng 1⁄2 đến 2/3 các 
khoảng trống còn chứa không khí sau khi 
nước dư thừa đã được rút đi. Không khí là 
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nguồn cung cấp oxy cho các tế bào của rễ 
cây và cho tất cả các sinh vật khác trong đất, 
Mối tương quan giữa lượng nước và lượng 
không khí trong đất không phải là cổ tình. 
Sau một trần mưa lớn hẫu hết các khoảng. 
trống cô thể được nạp đẩy nước và không 
còn nhiều oxy để dùng cho rễ cây cùng 
các sinh vật khác. Nếu lượng nước dư thừa 
không được tháo xả khỏi đất thì cây có thể 
chết vì thiếu oxy. Có thể nói là chủng bị 
chết đuối. Mặt khác, nếu không đủ ẩm độ 
trong đất, cây sẽ héo vì thiếu nước, Ẩm độ. 
và không khi trong đất cũng có vai trò quyết 
định đối với số lượng và chủng loại của 
cấc sinh vật khác trong đất. 

Các nguyên sinh động vật, tuyến trùng, 
#iun đất, côn trùng, rong rêu, vì khuẩn và 
nấm là những loài điển hình trong đất (xem 
hình 14.8). Vai trò của các nguyên sinh động 
Vật trong đất chưa được xác định rõ nhưng, 
đường như chúng là những vật ký sinh và 
ăn các sinh vật khác trong đất do đó góp 
phẩn điểu hòa số các sinh vật này, Các 
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hoảng thống chứa 


Màng ước ông khi 


Mình 14.7: Khoảng trống và kích thước hạt, 








Mắng ước 


Đất bên trái, gỗm nhiều loại hạt kích thước khác nhau, có những, 


khoảng ống cho nuớc và không khí. Cc hại đất có một màng nước bảm ngoài bề mạthể hiện bằng quỗng săn 
màu ung quanh mỗi ha), nhưng có một số Hhoẳng tống khả lớn nên đi có chỗ để chứa không khí, Đất bên phải 
ôm những hạt nhồ cùng một kích thước nên không có nhiều chỗ cho không khí. Vì cây cô cả nước và không 


Khí, nên đất bên trái dùng trồng cây tốt hơn dất bền phải 





tuyến trùng có thể góp phẩn phân hủy các 
chất hữu cơ đã chết. Một số tuyến trùng. 
sống ký sinh trên rễ cây. Côn trùng và các 
loại tiết túc khác cũng có vai tò hữu ích 
cho đất qua việc đào hang. tiêu thụ và phá 
vữ các chất hữu cơ, nhưng chúng cũng là 
dịch bại quan trọng cho cây trồng vì chúng. 
án rễ cây. Nhiễu loại vi khuẩn có khả năng. 


Hình lá.h:Các nh vật 
trong đất, Tất cả các 
sinh vậtnày sống tong 
.đã1và gập phẩntạorử 
.đất bằng cách tải sắp 
xếp các hại đt tham 
Ra vàos/biểnđổi hỏa 
học vàtái chế các chất 
co chếi 


cố định đạm từ trong không khí. Rong rêu 
thực hiện sự quang tổng hợp rối bị các sinh 
vật khác trong đất tiêu thụ. Hoạt động hóa. 
học của chúng là biến các phức hợp hữu 
cơ thành những dạng đơn giản hơn có thể 
dùng lâm dưỡng chất cho cây; chẳng hạn 
một số vì sinh này có thể biến đổi nitơ chứa 
trong thành phẩn protein của các chất hữu 
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Tẩng A_ | TẤN tổ hoạt 
động sinh học. 
J0 58) mạnh nhất 
k 
tác nh hòa 
lơ lồng 
Tẩng E ước bị 
ới 
Tầng tích tự b 
TấngB | tác chất lơ “ 
(0Á ai) | lữ Min, 
trên đưa xuốn . 
ïm»h 
VI liệu gốc 
Tấng C tr 
TấngR | Mẫu thạch 








Lá rụng và cận bã hữu cơ 

0,_ phấn ln chưa phần hủy 
ọ,_ Cân b hữu cơ đã 

* _ phân Mỹ tật phẩn 

Tầng sẵm mâu, c6 

nhiều chất hữu cơ 

lấn Với chất khoẩng 

E _ Một số chất khoáng 

' hòa tan bị mất đi 

 E Chuyển iếp vi tấng B 


'ứE Chuyển tiếp với tắng E 





® - Nơi tích tự tối đa các 
'khoáng chất sét silleat hoặc. 
chất sắt và chất hữu cơ. 

s4 CỐ ˆ BíC Chuyển tấp vôi tầng C 


e 


tình 14.9 TrẮc diện của đất. Đất cô nhiều tng lớp khác nhau về mặt vặt lý, hóa học sính học, Lớp trên củng được 
là ng A và chữa đụng hấu hết các chất hữu cơ, Các chất bữu cơ tập hợp trên mặt đái được gọi làắng O, Nhiêu 
loại đất có mộttắng E màu nhạt bên dưới tẳng A. Tắng này có màu nhạt bồi vĩ cắc chất cô màu sẵm đã bị trực dị 
xuống dư. Tắng B là nơi chu các khoáng chất và các vị thể khi mộc mang các khoáng chất hòa àn t tắng A. 
Và lắng E xuống đây. Tẳng B được gợilàtẳng đất cái. Bên duỡi tắng B là tắng C gồm các vật liệu gốc (mẫu thạch), 


đã phân rã, 


cớ thành amoniae hoặc niưat là những hợp 
chất đạm mà cây cối có thể sử dụng được, 
Số lượng ni sẵn xuất ra tùy thuộc loại chất 
hữu cơ, loại vỉ sinh. tỉnh bình thoát nước và 
nhiệt độ. Sau cũng cần biết rằng trong đất 
có cả một chuỗi thức ăn phức tạp mà trong 
đồ tất cả các sinh vật đều hoạt đông mạnh 
mẽ trong những tẳng đất khác nhau goi là 
trắc điện của đất. 
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———— 
Trắc điện của đất trồng 

“Trấc diện của đất là một loạt những lớp 
đất nằm ngang. khác nhau về thành phẫn 
hóa học, tính chất vật lỷ, kích thước hạt đất 
và lượng chất hữu cơ. Mỗi lớp đất có thể. 
nhận rõ ấy được gọi là tắng (xem hình 14.9). 
C6 nhiễu hệ thống mô tả và phân loại các 
tẳng đất. Nồi chung thì các lớp đất trên chứa 
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nhiều dưỡng chất và chất hữu cơ hơn các 
lớp dưới. Lớp đất trên cùng có tên là tẳng A. 
hoặc đất mặt. Tâng A gổm những vi thể 
khoáng chất nho nhỏ pha lẫn với chất hữu 
cơ. Vì có hàm lượng chất hữu cơ tương đổi 
cao nên tẳng này có màu hơi sẫm. Nếu có 
một lớp bổi (chất hữu cơ chưa phân hũy hoặc 
mối phân hủy một phẫn) trên mặt đất thì lớp 
bổi này được gọi là tỉng O. Đặc biệt các đất 
rừng đễu có tĨng O. Nhiều đất nông nghiệp 
không có tẳng này vì đất đã được cày bữa 
để chôn vùi các xác bã cây trồng vào trong 
đất, Khí chất cơ phân hủy thì nó sẽ được hòa 
nhập vào tắng A. Bễ dày của tẳng A có thể 
thay đổi từ chưa tới I centimét trên các sườn. 
núi dốc đứng cho tổi hơn một mết trên vũng 
cỗ phì nhiêu của trung tâm Bắc Mỹ. Hẫu. 
hết các sinh vật và dưỡng liệu đều được tìm 
thấy ở tẳng A, Khi nước di chuyển xuống 
dưới xuyên qua tẳng A thì nước mang các 
chất hữu cơ và chất khoáng hôa tan xuống 
các tắng dưới. Quá tình này có tên là trực di 
(leachine), Vì các chất liệu có màu, như các 
hợp chất sất, bị trực di lọc đi nên bên dưới 
tằng A hướng dẫn thành một tẳng màu nhạt 
hơn, cố tên là tắng E. Không phải đất nào. 
cũng có tẳng E, Tầng này thường chữa ít 
dưỡng liệu vì nước trong lúc chẩy ngang qua 
đất để đi xuống dưới đã hòa tan và mang 
các dưỡng liệu xuống tẳng B bên dưới. Tầng 
B thường được gọi là tẳng đất cối, chứa ít 
chất hữu cơ và ít cổ sinh vật hơn tẳng A. Tuy 
nhiên tắng này có sự tích tụ các dưỡng liệu. 
bị trực di từ trên cao xuống, Các khoáng chất 
sét bị trực di khỏi tắng đất mật thường tích tụ 
trong tắng này. Vì các dưỡng liệu được lắng 
đọng ở tẳng này nên tẳng B ở nhiễu loại đất 
ã một nguồn cung cấp dưỡng liệu quan trọng. 
cho cây, và những tẳng đất cái như vậy là 
nơi hệ thống rễ cây phát triển sum suẽ. Vì 
mức độ trực di ty thuộc vào lượng mưa cho 
nên đất rừng tiếp nhận lượng mưa lớn, thì có 
một tẳng B phát triển rõ rệt. 

'Vùng bên dưới tẳng đất cái có tên là tẫng 
C, bao gốm các vật liệu gốc (mẫu thạch) bì 





phân rã. Các vật liệu gốc này không chứa 
chất hữu cơ nhưng góp phẫn quan trọng vào. 
šc tạo nên các đác điểm của đất đai. Thành. 
phân hồa hoc của khoáng chất ở tẳng C tham 
sự vào việc tạo nên đõ pH của đất. Nếu mẫu 
thạch là đã vôi thì đất cố khuynh hướng trung 
hòa các chất axiL. Nhưng nếu mẫu thạch là 
.đã hoa cương thì đất không trung hòa được 
axiL. Đặc điểm của mẫu thạch ở tẳng C còn 
có thể ảnh hưởng trên khả năng hút nước và 
giữ nước của đất. Cuối cùng bên dưới tằng 
C là một lớp đá nến, cổ tên là tẳng R. 

"rắc diện của đất và các yếu tố góp phẩn 
vào việc tạo thổ hết sức đa dạng. Trên 15.000 
loại đất khác nhau đã được phân biệt tại Bắc 
Mỹ. Tuy nhiên hầu hết các đất trồng trọt trên. 
thế giới có thể được xếp vào dạng đất đồng 
eö hoặc đất rừng. (xem hình 14.10). 

'VI lượng mưa ở vũng đồng cỏ tương đối 
thấp nên nước mưa không thấm vào đến tận 
các vùng đất sầu. Phẫn lớn rễ cỗ và các loại 
cây khác chỉ nằm ở gắn mật đất, vì sự trực di 
chất khoáng từ tắng đất mật xuống dưới gắn 
như không có. Vì rễ cây rã mục tại chỗ Khi 
cỏ chết đi nên tẳng đất mặt phát triển khá 
đây. Sự không có trực di này cũng tạo ra 
một tẳng đất cái mồng hơn, chất tthành phẩm 
khoảng chất và hữu cơ, và íL có rỄ cây phát 
triển tại đây. 

Đất rừng sinh mà Ở vũng có lượng mưa dồi 
dào hơn. Nước chẫy ngang qua đất đi xuống 
dưỡi cho nên các tẳng ở sâu hơn có một Ẩm 
độ cao. Rễ cây xuống đến tẳng này và hút 
nước ở đầy. Lá và các bộ phận khác của cây 
rụng trên mặt đất tạo thành một lớp hữu cơ 
mỏng, Chất hữu cơ này phân hủy và hòa trộn 
với chất khoáng của tắng đất mặt. Nước di 
chuyển xuyên qua đất thường mang các chất 
của tẳng đất mật xuống tẳng đất cái, nơi có 
nhiều rễ cây. Một trong những chất tích tụ ở 
tẳng B là sét. Ở một vài loại đất, nhất là đất 
rừng, sết và các chất khoáng khác có thể tích 
tụ để tao nên một "tẫng đá cửng" hạn chế sự 
phất triển của rễ cây vã có thể ngăn cần không 
cho nước đến được các tẳng sầu hơn. 
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Đất sái 








Đất hoang mạc có những tẳng rất lờ mờ. 
Vì có ít mưa nên hoang mạc không có cây 
mọc nhiều, và phẫn lên đất đai bị phi trần 
Do đó ít có chất hữu cơ được đưa vào trong. 
đất và ít có sự trực di các chất từ tắng trên 
xuống tẳng dưới, Vì phẩn lớn đất bị phơi bày 
ra trước sự xâm thực của gió và nước cho 
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Hình 14.10: Các loại đất chính, Có hàng nghìn 
loại đấtkhắc nhau, nhưng phẳn lân có thể được 
xếp vào ba nhóm lớn, Đất hình thành ð đồng cả 
xð một tẳng A dày. Tầng B cạn không có đũ 
“dưỡng chất để cho rễ cây phát triển. Ở đất rừng, 
tầng A mỗng hơn và nhiều dưỡng chất bị trực dĩ 

sngtắng 8. Do đồ ế cây được thấy ð cả tẳng 
^ và tắng 8. Đất haang mạc có lắng A tất mông 














nên hầu hết các chất hữu cơ và các hạt nhỏ. 
đều bị gió cuốn hoặc mưa đội đi khi trồi mưa. 

“rong khí hậu lạnh, ẩm ướt tiêu biểu của 
các miễn Bắc Âu, Nga và Canada, có thể 
có sự tích tụ nhiều chất hữu cơ vì tốc độ 
phân hủy bị chậm lại. Độ axit rất cao của 
các vũng đất này cũng làm giảm đi tốc đội 
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Mình 14.1 








liết diện của độ đốc đối với trắc diện đất. úp đất mặt được ạo ra tiên một diện tích lớn sườn đôi 


không ngốtbị dâng nước cuốn xuống chân tiốc- Đất này tích lụ chân dốc, tạo nên một tầng Á dày, Vũng đất ở 
chân đốc này là đất trồng tottốt vì 0 một tắng đất mặt dầy, màn mỡ, côn đất ở sườn đốc thì kêm màu mỹ hơn, 


phân hủy. Các khí hậu nóng, ẩm cùng các 
chất hữu cơ bị rã mục nhanh chóng và các 
chất hòa tan đều bị mưa nhiều mang đi 

Vì rừng mưa nhiệt đổi giúp cho cấy cối 
tăng trưởng mạnh mẽ và cố sự đa dạng không 
ngờ về các chủng loại thực vật. động vật nên 
người ta thường nghĩ rằng đất đại vũng nhiệt 
đổi phải mầu mỡ lấm. Do đó nhiều người 
muốn trồng trọt trên đất vùng nhiệt đới. Có 
thể trỗng một số loại hoa này đặc biệt thích. 
nghì với đất nhiệt đới nhưng nếu trồng hấu 
hết các loại cây truyền thống của Bắc Mỹ 
thì không thành công. Muốn biết vì sao cần 
hiểu rõ tính chất của đất đai rừng mưa nhiệt 
đổi. Hai đặc điểm của khí hậu rừng mưa nhiết 
đới có một ảnh hưởng lớn trên tính chất của 
đất. Nhiệt độ cao làm phân hủy nhanh các 
chất hữu cơ, nên đất có rất ít bởi và môn. 
Mưa nhiều gây trực di dưỡng chất khỏi các 
tầng đất phía trên. để lại một thứ đất chửa 
nhiều sắt và nhôm. Hàm lượng sắt cao khiến 
cho phẩn lớn đất đai ở đầy có mầu đỏ. Vì 
cấc dưỡng chất bị cuốn đi nhanh chóng cho 
nên các đất này rất kém màu mỡ. Hơn nữa 
sau khi cây cối được cất bỏ thì đất sẽ rất dễ 
bị xâm thực. 

'Ngoài sự khác biệt gây ra bởi các loại thực 
vật và lượng mưa. địa hình cũng có một ảnh. 
hường trên trắc điện của đất (xem hình 14.11). 
'Ở một vùng tương đối bằng phẳng thì lớp đất 




















mặt do quả trình tạo thổ sinh ra sẽ nẰm yên 
tại chỗ và đắn dẫn đày lên, Đất mật sinh ra 
trên các sưỡn đổi chập chùng hoặc đốc đứng, 
thường bị mang xuống chân đổi ngay Khi Vừa 
được sinh ra. Trên những sườn đốc Hày, sự 
tích tụ đất mật có thể không đũ để trồng trọt 
hoa màu. Lớp đất mặt bị cuốn khôi các sườn 
dốc này cuối cùng được lấng đọng ở vùng 
đồng bằng ngập lụt bằng phẳng. Các vùng 
này là điểm thu gom đất mật sinh ra từ nhiều 
vũng đất rộng. Kết quả là những vùng đầy 
sõng và châu thổ này có một lớp đất mật rất 
đầy và là đất ung tr rất phì nhiêu. 
Sự xâm thực đất trắng 

“Xâm thực là sự xói mòn và mang đất đi 
nơi khác dưỡi tắc đụng của nước, gió hoặc 
băng. Miền Đại Vực của con sông Calorado, 
đồng bằng ngập lụt của sông Nile ở Ai Cập, 
các rãnh nhỏ trên sườn đổi và các vùng châu. 
thổ được tạo ra nơi cửa sông, tất cả là sự 
chứng minh cho khả năng đời chuyển đất 
của dòng nước, 

Bất cứ ai đã từng nhìn thấy đồng nước 
bùn sau cơn mưa lớn đều có thể biết đất bị 
nước cuốn đi như thế nào (xem hình 14.12) 
Sức mạnh của dòng nước chảy cho phép nó. 
mang đi những khối lượng lớn đất đai. Dù 
rằng xâm thực là một quá trình tự nhiên 
nhưng quá trình này được thúc đẩy nhanh 





























Mình 14,12: Xâm thực do nước. Sức /nanh của dòng, 
nước chây có thể tách các vithể đất ra và dõi chuyển 
chúng đi, Trong trường hợp xăm thực kếo đài có thế. 
hình thành những tmương rảnh như hình trên 





rất nhiều bởi các lễ lối canh tác làm chơ. 


mật đất bị phơi trần 
Mỗi nâm, con sông Mississippi mang đ 
trên 325 triệu tấn đất cũa vùng từ giữa Bắc 
Mỹ đến Vịnh Mexico. Điều này tương đương 
với sự lấy đi một lớp đất mặt dày khoảng 1 
mnllimết của toàn bộ vũng này. Tuy rằng tốc 
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.độ xâm thực mỗi nơi mỗi khác, nhưng ở mọi 
sông suối trên thế giới đều có xảy ra sự dời 
chuyển đất đai. Con sông nhổ Dry Creek ở 
'Califomia chỉ có 500km dòng chính và các 
chỉ lưu, thế nhưng mỗi năm sông này lấy đi 
180 000 tấn đất cũa một vùng rộng 340 km" 

Sự xâm thực đất diễn ra ở mọi nơi trên thế 
giới, nhưng một số vùng thĩ bị xâm thực nhiều 
hơn vũng khác. Xâm thực xẩy ra ở những nơi 
mà cổ cây, làm bụi không côn nữa. Sự phẩ 
rừng và hoang mạc hóa đểu để lại mặt đất 
trống trải đễ bị xâm thực. Ở những nơi rừng 
bị phá, nước trần xuống các triển dốc trống 
trải, mang đất đi theo. Ở các vùng hoang mạc 
hóa tì mặt đất uống trải, được dọn sạch để 
trồng trọt, xây dựng hay đào mồ, hoặc bị chăn 
thả quá mức, sẽ bị gió cuốn đi đễ dàng. Đất 
bị cuốn đi không những để lại đàng sau một 
vùng đất thoái bóa mà còn có thể chôn vùi 
và giết chết cây cổ ở nơi mà nó ập xuống. 
Đất này còn có thể lấp kín các rãnh thoát nước. 
hoặc các mương dẫn thủy. Khi áp dụng 




















Hình 14.13: Xâm thực đất trên toàn thế giới. Sự xâm. 
thực đã liền diễn ra trên khắp thế giới Những dồng 
sông chỗ đây phủ sa là bằng chững về sự bảo vệ dất 
Mưmcôi 


'Đông sỗng mang phủ sa 
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Mình 14.14: Xâm thực vì gi. Lớp đất mặt khổ khan, 
Không được bảo vệ của cảnh đông này đang bị thối bay 
đi, SÚ giỏ cô thể tốc lên toàn bộ lp đất mặt và mang di 
hàng nghìn km 








phương pháp canh tác kỹ thuật cao cho các 
vùng đất nghèo nàn thì đất bị rửa tröi và các 
hóa chất trừ địch, phân bón sẽ làm ö nhỉ 
đồng nước chảy tràn. Hàng năm lớp đất mặt 
bị mang đí nhiễu hơn là nó được tạo ra, chữ 
yếu là vì các lễ lối canh tác đã để lạ 
đấất trống trải. (xem hình 14.13) 
Trên toàn thế giới, sự xâm thực lấy đi 
khoảng 25, 4 triệu tấn mỗi năm. Tại Phí châu. 
sự xâm thực đã đạt đến mức độ nguy kịch. vì 
nông dân cứ đẩy xa thêm công việc chất cây 
ở các sườn đổi. Ở Ethiopia chẳng hạn, đất bị 
mất đi với tốc độ từ 1.5 tỉ đến 2 tỉ mét khối 
mỗi năm, với khoằng 4 triệu hecta cao nguyên 
được xem là suy thoái không thể văn hồi. Ở 
châu Á, trên những ngọn đổi phía Đông của 



































\8% đất đai đồng nuộng đã bị bỗ hoang 
lớp đất mặt đã bị rửa trôi. Tại Tây bán 
cấu, Ecuador đang bị mất với tốc độ gấp 20 
lẫn con số có thể chấp nhận. 
›ng nghiệp thế giới 
(IEAD) thì các nỗ lực bảo tổn đất đai cổ 
truyền qua việc lao động cẩn cũ, làm theo 
qui mô nhỏ, phối hợp giữa sự duy tì các 
lùm bui, cây lớn với việc trồng trọt, chăn 
nuôi gia súc đã có hiệu quả ngăn ngừa xâm 
thực rất tốt. Tại nhiều nơi ở Pakistan, một 
chương trình do IEAD tài trợ, bất đầu từ năm. 
1980 để kiểm soát sự chảy tràn của nước. 
mưa, sự xâm thực và sự hư hại lòng sông do 
lắng đọng, bùn đất, đã làm tăng năng suất 
hoa mầu và sẵn lượng gia súc 20 ~ 30. 

Các phương thức canh tác có thể lâm 
gim tác hại xâm thực, như canh tác theo 
vòng tròn, theo bậc thang sẽ được nói đến ở 
phần *Các phương thức bảo tổn đất đai" ở 
chương này 

Gió cũng là nguyên nhân quan trọng gây 
mất đất. Trong một số tỉnh huống, gió cổ thể 
chuyển dời những khối lượng lớn đất đai 
(xem hình 14.14). Sự xâm thực vì gió có thể 
không được thấy rõ như xâm thực của nước 
vì nó không tạo ra những mương rãnh. Tuy 
nhiên xâm thực vì gió có thể là một vấn để 
nghiêm trọng. Xâm thực vì giỏ xảy ra phổ 
biển nhất ở những vùng khô khan không 
cây cối khiến cho đất bị phơi trần. Ở Sahel 














Hình 14.15: Xâm thực vì gió ở 
5ahel. Vùng đất bản khô hạn ngay 
canh phía nam sa mạc Sahara là 
nơi đặc biệt thường bị xâm thực 
Mưa rơi thất thường nến thường: 
gẫy mất mùa. Ngoài ra, do ấp lục 
dân số nên người ta phải tìm cách 
trổngtrọđ các diệntịch ngoài ra. 
"Điều này càng làm tăng thêm sự 
xâm thực vì gi. 
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của Phi châu, nhiễu vùng đất đã bị tước sạch 
cây cối vì nắng bạn. vì chăn thả quá mức và 
vì lẻ lối canh tác không đúng, Điều này đã 
gây ra sự xâm thực vì gió điện rộng (xem 
tình 14.15) Ở miễn đồng bằng lớn của Bắc 
Mỹ đã từng xãy ra bốn thời kỹ xâm thực 
vì giá nặng nễ kể từ khi người châu Âu 
đến lập nghiệp trong những nấm 1800. 
Nếu vùng này chỉ nhận được chưa tới 
30em vũ lượng mỗi năm thì không có đủ 
ẩm độ để trồng hoa mầu. Khi điều này 
Xây rủ liên tiếp rong nhiễu năm thì người 
ta gọi là hạn hắn. Nông dân trồng hoa mâu 
trồng cây vào trời mưa. Nếu không có mưa 
thì họ lại cày đất lên để chuẩn bị cho mùạ 
khác. Thế nên mặt đất khô khan, đã cây vụn 
được phơi bày ra và sẽ có sự thường xuyên 
vì gió. Vì những lượng lồn bụi bậm bay trong 
không khí vào các thời gian này nên vũng 
này có tên là Dust Bowl (Chảo Bụi), Trong 
những năm 1930, gió đã phá hủy 3,5 triệu 
hecta đất trồng và gây hư hại nặng nễ thêm. 
cho 30 triệu hecta nữa ở vùng Dust Bowl 

Đáng mừng là nhiễu biện pháp bảo tổn 
đất đai đã được áp dụng, tuy nhiền nhiều 
vùng đất đang bị mất vì xâm thực và cẤn có. 
nhiều biện pháp bảo vệ hơn nữa. 
tác phương thức bảo tổn đất trồng 
ác kiểu canh tác có thể ấp dụng cho một 
vũng đất tùy thuộc vào cấu trúc, đa cấu, độ 
thoát nước, độ phì nhiêu, thành phần sỏi đá, 
độ dốc của đất, lượng mưa và chế độ mưa, 
cũng các điều kiện khí hậu khác. Một lẽ 
tương đối lớn đất đai ở Hoa Kỳ - khoảng 
204% - thích hợp cho việc trồng trọt hoa mâu. 
Tuy nhiên chỉ có 2% số đất này là không 
cắn đến một hình thức bảo tổn nào đó (xem 
hình 14.16). Như thế có nghĩa là gẫn như 
toàn bộ đất trồng của Hoa Kỹ phải được quân 
lý thế nào để làm 
thực của gió và nước 

Không phải mọi nơi trên th giổi đều có 
nhiều đất có tiểm năng nông nghiệp như ở 
Hoa Kỳ (xem bảng 14.1). Chẳng hạn trên 

















lm tác dụng của xăm 





KHà Sc 





Việc tống tt 
khôn bị giới hạn 





.Hình 14.16; Đất dùng vào mục đích nông nghiệp tại 
'Hoa Kỳ, Chỉ có 7% đấLIại Hoa Kỳ có thể tƯỗng tt tài 
không củn đến các biện phập bắo vệ đt. Số 2% này 
chủ yếu là đất bàng phẳng không thể bị xâm thực vì 
i6. Trong 4% số đất côn, cắn có vài sự quan tăm 
để bảo vệ đấ, hoặc các loại cây rỗngbgiới hạn, 12% 
đất cạnh ắc ngoại biên gi chỉ tông tọt được 0ƒ, 
nhữgnàm có vũ ương và các điều kiện khác thật thuận 
hòa. 40% Hhôngthịch hợp để hông hoa màu nhưng có 
thể dùng vào những mục đích khác như chân th gia 
ic hoặc trồng từng 











toàn thế giới có khoảng 11% mật đất là có 
thể trồng hoa màu, thêm 24% là đổng cỏ 
thường xuyên. Tại Hoa Kỳ khoảng 20% là 
đất trồng trọt và 25% là đổng cổ thưởng 
xuyên. Tại Phi châu chỉ có 6% đất thích hợp 
với việc trồng trọt và 29% có thể dùng làm 
đồng cỏ. Canada chỉ có 5% đất trắng trọt 
được. và 3% cho đồng cõ. Âu châu có tỉ lệ 
đất trồng trọt cao hơn, với 30%, nhưng chỉ 
số 17% đồng cổ thường xuyên. 

Vì còn lại quá ít đất có thể dùng để trồng, 
trọt nên chúng ta phải sử dụng những gì 
mình có một cách khôn ngoan. Một nghiên 
cứu của Tổ chức Lương Nông cho thấy rằng 
30 đến 40% đất nông nghiệp trên thế giới 
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BẰNG 14.1: Phấn trăm đất đai thích hợp cho nõng. 
nghiệp. | 
Đất nước. 'Đẩt trồng trọt (%) Đồng tổ (| 
Toàn thế giới 119 z0 
AI tập 28 s0 
EH co se | 
Bắc Mỹ 180 16/8 
Canada 4g 30 || 
'ơa Kỳ 198 250 
Nam Mỹ 80 283 
Châu Á 182 z4 || 
Chu Âu 299 tra | 











đang bị suy thoái nghiêm trọng. Viện tải 
nguyên thế giới năm 2000 tuyên bố rằng 
khoảng 70% đồng hoang trên thế giới, 40% 
đất trồng trọt nhờ vào nước mưa; và 30% 
đất được dẫn thủy đang bị suy thoái. Theo 
chương trình Mỗi trưởng của Liền Hiệp 
quốc thì ước tính cố 500 triệu heeta đất ở 
Phi chấu đã bị suy thoái tử khoảng năm 
1950, bao gồm đến 65% là đất nông nghiệp. 

Nhiễu phương pháp có thể bảo vệ đất 
khỏi bị xâm thực và sử dụng để trồng trọt 
được. Ở đây chỉ nói đến những phương pháp 
phổ biến nhất. Mỗi khi đất bị mất đi vì xâm 
thực bởi gió hay bởi nước thì lớp đất mặt. 
lớp đất màu mỡ nhất, bị lấy đi đầu tiên. Khi 
lớp đất mặt đã mất thì độ màu mỡ của đất 
sút giảm và cẩn phải dùng đến nhiều phân 
bón hơn để tái tạo sự màu mỡ cho đất. Điều 
này làm tăng cao giá cả thực phẩm mà chủng 
ta mua. Ngoài ra, sự dời chuyển những lượng. 
lớn đất đai từ khu trồng trọt vào các sông 
suối cũng có những hấu quả tai hại. Trước 
hết, một đồng suối bẩn sẽ không đẹp mất 
bằng một dòng suối trong. Thứ hai, quá nhiều. 














cặn lắng trong dòng sôi 





số lượng cá vì làm giảm khả năng sống được, 
phũ lấp những nơi cá đẻ, và làm bít mang 
cá. Nghề đánh cá có thể cổ thu hoạch kém 


sẽ ảnh hưởng đến 





ddo những lễ lối canh tác sai lầm cách đó hàng 
trầm km ở thượng nguồn. Thứ ba, đất bị mang 
đì rồi sẽ đọng lại ở một nơi nào đó. Phẫn 
nhiều, đất này phải được lấy đi bằng cách 
nạo vét để làm thông luỗng tàu chạy. Chúng. 
ta phải chỉ trả cho sự nạo vét này bằng tiễn 
thuế, và công việc này hết sức tốn kêm. 

Vì tất cả những lý do trên, cẩn áp dụng 
các biện pháp bảo tổn đất thích đáng để giảm 
thiểu dự mất mát đất mặt. Hình 14.17 cho 
thấy sự tương phản giữa việc bảo vệ đất kém 
cỗi và việc bảo vệ đất hữu hiệu. Khi đất không. 

















Hình 14.17: Những phương thúc bảo vệ đất hiệu quả 
và không hiệu quả. (2) Vũng đất này không còn được 
dùng để trồng trọt nữa vì sự xâm thực đã lấy đi lôp đất 
mặt. (bì Miếng đất dơn sóng này được trồng trọi theo 
kiểu vòng quanh đạn xen để giảm thiểu sự xâm thực vÌ 
nước chấy. Để miếng đất có thế trồng trọt, cần phải áp 
đụng thường xuyên phương pháp này. 
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Hình 14.18: Canh tác vòng. 
quanh. Cày bữa theo đường vuông: 
Bốc võ chiều dốc tạo ra ột loạt 
những gỡ đất làm chậm lại dòng, 
"Ốc chấy và ngân nưc xâm thực 

Phương thức bảo tổn dất này được 
sắp dụng ổ những nơi đốc nhẹ 


được bảo vệ khỏi tác dụng của dòng nước 
chảy thì đất mặt bị cuốn đi và các mương 
rãnh sẽ sinh ra. Có thể điểu chỉnh bằng cách 
làm chậm lại dòng nước chây qua vùng đất 
nghiêng dốc. 


Canh tác vòng quanh 

Canh tíc vòng quanh, cây bừa theo đường. 
thẳng góc với độ dốc, là một trong những 
phương pháp đơn gián nhất để ngân ngứa xâm. 
thực, Phương pháp này được áp dụng chẳng 
những độ đốc nhẹ và người ta thực hiện một 
loạt những đường gờ nhỏ thẳng góc với chiều 
đốc (xem hình 14.18). Mỗi cái gừ có tác dụng 
như một cái đập giữ không nước chảy từ trên 
cao xuống, Như thế giúp cho nước ngấm vào 
đất được nhiễu hơn, canh tác vòng quanh làm 








Hình 14.19: Canh tác theo dải. 
Trên những vùng đất chập chùng 
thi một sự phối hợp giữa các kiểu 
canh tắc vòng quanh và xen hàng, 
sẽ ngăn ngữa được aý xâm thực 
mạnh mê. Các hàng cây dược 
trồng vuông gốc vôi chiều dốc và 
những hoa màu gieo dây như lúa 
“mì và cả lấy rơm được xen kê với 
những lung cây trồng theo hàng 
hưbấp, đậu này, 








giảm sự xâm thực đến 50% vì ở các vũng khô 
hạn, làm tăng năng suất hoa màu lên nhờ sự 
bão tổn được nước 





Canh tác theo dải 

Khi một triển đất quá đốc hoäc quá dâi 
thì chỉ riêng xự canh tác vòng quanh có thể 
sẽ không ngân được xăm thực. Thế nhưng 
một sự phối hợp giữa canh tắc vòng quanh 
và canh tác theo di có thể có tác đung, Canh 
tác theo dải là sự đan xen các đãi hoa màu 
gieo đây như cổ lấy rơm, lúa mỉ, hoặc các 
ngũ cốc nho nhỏ khác với các đải hoa màu 
trồng thành luống như bấp, đậu nành, bông 
vải boặc củ cải đường (xem hình 14.19), Hoa 
màu gieo dây làm chậm dòng nước chảy, 
tức là làm giảm sự xăm thực và để cho nước 























Hình 14.20. Ruộng bậc thang, Vì việc xây dưng hộc 
giữa hai bậc thang nên việc 
nguhi sống ð những nơi không có nhiêu đất trồng! 








tang đồi hôi sự chuyển dời đất 








là sựbầo vệ các bồ dốc đừng 


ạ) Các ruông bắc tbang thấy ổ đây rất cần thiết cho những 
Căn có. 





lêu 





\g lương và lao động thì công để bảo ti các 


ruộng bậc thang này mới trồng ọt tất nhất được mà không có x/ xâm thực nghiêm trọng, (bì Sự thay đối khải niêm về 


bặc thang này khiến có thể sử dụng các nông cơ lớn điển hị 


ngấm nhiều hơn vào trong đất. Loại đất. độ 
dốc và chiều dài của đốc quyết định bể rộng 
của cấc dấi hoa màu, và nên áp dụng kiểu 
canh tắc theo đải hay là vồng quanh. 


Canh tắc bậc thang 

Ở vùng đất rất dốc thì phương pháp duy 
nhất hữu hiệu để ngăn ngừa xâm thực đất 
là những bậc thang. Bậc thang là những ð 
đất phẳng không dốc được bố trí thẳng góc 
vối chiễu đốc để giữ nước lại vì làm giả 
rất nhiều sự xâm thực (xem hình 14.20). 
Ruộng bậc thang đã được áp dụng từ nhiễu 
thế kỷ ở các quốc gia thiếu đất canh tác 
Kiểu miộng bậc thang ở hình 14. 20 đòi hỏi 
sự sử dụng các loại máy nhỏ và rất nhiều 
lao động thủ công. Không thích hợp với kiểu 
canh tác cơ giải điển hình tại nhiều nơi trên 
thế giới, Lâm ruộng bậc thang là một phương. 
pháp chống xâm thực tốn kém vì đôi hỏi 
việc di chuyển đất để tao nên những mặt 
bằng không đốc, sự bảo vệ các bờ đất dốc 
giữa các bậc thang, và sự duy tì. sửa chữa 
thường xuyên. Nhiễu yếu tố: như đỗ đài 
và độ dốc của vũng đất dốc, loại đ 
lượng mưa quyết định là có thể thực hiến 
bậc thang được không. 











và 








kiểu tỗng trợ tại Canada, châu ÂU, và Hoa ý 


Đường nước chẩy 

Dũ với những phương thức bảo tổn đất 
như canh tắc vòng quanh, canh tác theo dãi, 
lâm ruộng bậc thang, nhưng nông dân thường 
vẫn phải tạo ra những con mương có bảo vệ 
để cho nước chảy. Dưỡng nước chảy là những 
nh sâu trên vùng đất dốc để cho nước dỗn 
đẩy rồi chây ra khỏi vùng đất. Nếu không, 
được bảo về tốt các vùng đất gần mương rất 
dễ bị xâm thực (xem hình 14.21). Nếu một 
đường chấy được bảo trì bằng một lớp cỏ 
che phủ thường xuyên trên mật đất thì tốc 
độ nước sẽ chậm lại và các rễ cổ sẽ giữ các 
hạt đất tại chỗ, làm giảm sự xâm thực 





Màn chẩn gió 

Ngoài sự xâm thực do nước, thì sự xâm 
thực do gió cũng là một vấn để đáng quan 
tâm đối với một số nơi, nhất là những vùng. 
khô hạn trên thế giới. Cách bảo vệ tốt nhất là 
một lớp thực vật che phủ mặt đất. Tuy nhiên, 
quá trình chuẩn bị đất để trồng trọ và phương 
pháp trồng trot thường khiến cho mặt đất bị 
phới ra trước gió. Các màn chấn giô là những 
hàng cây lớn có công dụng che chổ cho mặt 
đất trợ trụi trước những luồng gió mạnh. Màn 
chấn gió làm giảm tốc đô của gi, qua đồ giảm 
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Mình 14.21. Bảo vệ đường nước chãy để ngân ngữa xãm 
biến thành môi cải mương, (bì Mớt đường nưộc chây được 
báo vệ mật đất bên dưỡi khôi bị xìm thực 





bớt khối lượng đất có thể bị mang đĩ. (xem 
Hình 14.23) Trong một số trường hợp, c 
cây lớn được trồng thẳng góc với hướng gió 
chính để giảm sức gió, còn trong các trường 
hợp khác thì những loại cây thấp mọc dày được 
trồng xen với những loại cây trồng thành hàng 
vốn để lại nhiễu vạt đất trổng. Ở một số nơi 
trên thế giới, cách duy nhất để bảo vệ đất là 
không trồng trọt gì trên đó cả mà để cho cỗ 
mọc phủ kín mặt đất thường xuyên 
Lâm đất theo lối thông thường và làm. 
đất bảo lồn 

Các phương pháp làm đất thông thường ở 
nhiều nơi trên thể giới là sử dụng nhiễu nõng 


hàng 














thực. (a) Một đưỡng nước chảy khống được bảo vệ đã 
bảo vệ ốt õ mới dài cổ làm chặm công nước chảy và 





sơ để sửa soạn đất, gieo trồng và trữ cổ dại. 
Nói chung đất được cày, bừa từ một đến ba 
lắn trước khi gieo trồng hoa màu. Việc cày 
đất, tức là lật ngược đất lên, có nhiễu công 
dụng hữu ích: cố dại bị chỗn vũi trong đất 
nên giảm được sự phiển phức v cỏ dại. Các 
thứ còn lại của hoa mầu đã thu hoạch cũng 
được vũi vào trong đất nên rã mục nhanh hơn, 
và góp phắn cải thiện cấu trúc của đất, Các 
dưỡng liệu bị tực đi xuống các tẳng đất său 
được đem lên gắn mật đất. Và phẩn đất sẵm. 
màu được phơi bày dưới ánh mật trời để đi 
xào hoạt động nhanh hơn. Tác dụng sau cùng, 
tầy rất quan trọng ð những vùng có mùa tăng, 
trưởng ngắn ngủi. Tại nhiễu nơi, đất được 











Hình 14.22: Màn chẩn gi. (9Ô nhiều ni lại Đồng bằng Lớn, cây lớn được đùng để ngăn căn x xâm thực gì giá, 


'Cây lồn trồng dục các con đường bị 
các dãi thực vật tam thời cũ công dụng như màn chẩn gió, 


Lò 


xẻ đất khối chịu ảnh hưởng các hưởng gi chính. b) Trên cảnh đồng này, 





BẰNG PHẪN LUẠI KHẢ NÂNG CỦA ĐẤT DAI 

'Không phải đất nào cũng thịch hợp để trồng tt 
"hoặc xây dựng đô thị. Các yếu tố như độ đốc, chất đất. tỉ 
l‡ sồi đá, khả năng bị xâm thực cùng các đặc điểm khác. 
sð quyết định việc sử dụng tốt nhất một mảnh đất. Nhằm. 
khuyến khích dân chúng sử đụng đất một cách sàng suốt. 
.Đục Bảo tốn Đất Hoa Kƒ đã lập ra một hẽ thống xếp loại 
các khả nẵng sử dụng đất Bằng sau đây gi thiệu 8 loại 
đất à lệLlê các đặc điểm và kh tăng cỉa từng bại 

'Đáng tiếc là nhiều khu nhà ð và nhà máy của chúng 
talại nằm trên đấ lại vả lại vốn là những bại đất 
It bị hạn chế nhất vế mặt trồng trọt. Như vậy là chưa sử 


tdụng đất một cách tố nhất. Các hội § vố khuanh vúng, 

vã các kế hoạch quần lý việc sỉ dụng đất cẩn xem xét 

đến cắc khả răng si dựng cía đổi và để ra các bi pháp 

đảm bản đất dai hi đu sĩ dụng vàn tểm nâng ca 

nhất của nó 

~ _ Bạn có h nộura những ví dụ về Việc sĩ dụng đất 
tmà bạn thấy tã không thích đâng ð nơi cộng đống, 
cìa bạn? 

« - Theeÿ bạn, cổ nồnâng thêm hay giảm bi sự quy 
hạch về sì dựng đất? 

+ _ Hãy MỂ một số hậu hả cỉ8 Việc xây đựng hao rồng 
'rọliên những vùng đất không thích Bợp, 











cày trong mùa thu sau khí hoa màu đã thu 
hoạch và đất được phơi trắn suốt mùa đông. 

Sau khi cày, đất được bữa xới, để làm tơi 
vụn các hồn đất, giết chết số cỗ dại còn sốt 
lại và chuẩn bị đất để tiếp nhận hạt giống 
'Sau khi hạt giống đã gieo thì vẫn còn vấn để 
cổ dại. Nông dân thường phải trồng cây theo 
hàng để dễ diệt cỏ mọc lên giữa các hàng 











t 








cây. Việc trồng the 





gây tốn kém hơn 
cho người nông dẫn, đổng thời làm tăng 
khoảng thời 
6 và nước 
Tro 
những phương pháp làm đất mới, cũng như. 


løn mà đất dễ bị xâm thực vì 


hữn/ 





năm gắn đây đã xuất hiện 


đã cô những cải tiến về hóa chất điệt cỏ cùng 
các thiết bị canh tác. Các phương pháp làm 


-xz- 389 


“Xếp hạng E=sbe be, 
đất Đặc tỉnh Khả nâng sử dụng "ích hợp 

ĐẩtthÍchhợp l  ĐấtrấttốL bầngphẩng.  Trúnghos màu “Thực hiện động các biện. 
để trồng. thoát nước tối. mà thông thường là 
trọt đ 

li... Đất tốt, với các hạn chế rất Trống hoa mảu “Trong theo đài canh tác: 
hồ do độ dốc, tệ cất Đồng cổ ông qianN 
"hoặc hot mic lêm 

M Đất lỐt vữa. với những hạn Trồng hoi mẫu. Canh tắc vòng quanh. 
thể quan trọng đo chất _ Đồng cỏ Trống theo đãi. 
đất. đô đốc và sự thoát - Vọng phân thủy Ruộng bậc thang. 
nHỚC. .ĐưỜng nưộc chảy. 

IW Đất loại kh với những hạn Đồng cô “Trồng hoa mẫu hạn chế. 
chế răng hể đo chất đất. (0n cây ăn trái “Đàn ắe vòng quan) 
độ đốc và nự thoát nƯc. - Ðô thị "Trồng theo đãi 

Nhà mây ưng bật thang. 
Trồng họa mâu hạn chế Đường nước chảy. 

Đất không V —_ DĂNGđẾ hân môihoệc — Chăn thề Không cẩn cổ biện phập 
thích hợp 'Wm đất rữn. bị bàn chế Lâm đất rừng đặc biệt ấu đượo chăn 
đf tống chính da sồt đả, đt cạn  Ving phân tủy thể hoặc khai thác gỗ 
trọt öậC SÍINg nưỘC. Đổ thị thích đáng, không niên. 

"Nhà máy cày xổl. 

VI  6phốnhạnchếv0ve Chân tả “Nhiều lúc phải hạn chế: 
chân ê vi lầm đất từng Làm đất rừng .rậg chân thà hoje 
Vìỡ phần đốc đứng ___ Vùng phân túy Mai thắc gỗ 

Đô tị 
NhÀ mày 

VI - HạôthếnộngnÉđốổvði - Chăn mẻ 'ĐÍ0 qiần ý cấn thận kh| 
Vệ dH thả hoệe làm - Lâm đừng 3 dụng đẾ chân thí 
.đất rừng vi sưỜn đốc rất. Vùng phân thủy. hoậc khai thác gỗ 
.tảo để bị xâm thực Giải trí 

'Khu hoàng đi. 
'Đð thị 
Nhà my. 

VII Không tích hợp đế chân _ Ving phân hy. “Không tiên đúng để chân, 
thả hoặc lâm đất từng vì 6ú í hả hoặc khai thác gỗ, 
dốc địng, đất an, tiẾU Khu hoạng đị các khô khân sự đốc 
tuốc luc qiá nhiều .đững và không đù 
nước. "ước, 


đất này bão vệ đất trồng bằng cách để lại xác 


bã mùa màng trên mặt đất, qua đó làm giảm 
thời gian đất phải tiếp xúc với sự xâm thực. 
Làm đất bảo tổn là phương pháp giảm sự 
khuấy động đất đai nhiễu hơn nữa, và chữa rí 
30% mặt đất hoặc nhiễu hơn để cho phủ lấp 
dưới xác bã hoa mầu sau khi gieo tổng. Các 


$e. 


loại thuốc điệt cỗ có tính chọn lựa được sử 

dụng để giết các thực vật có hại trước khi 

leo trồng mùa mới và để điệt cỗ sau khi gieo 

trồng. Nhiễu kiểu làm đất bảo tổn đã được, 

1. Lâm đất phủ ra, chỉ cầy xới toàn bộ mặt 
đất ngay trước khi trồng hoặc bất đầu 
#ieo trồng, 


hlpe/Nedethstsers 


2. Lâm đất theo dãi, trong đó chỉ cày xới 
trên những đãi hẹp để gieo hạt giống thôi. 
phần đất còn lại và xác bã hoa mầu mùa. 
trước vẫn cứ để nguyên. 

3. Lầm đất tạo luống, gổm việc để lại một 
uống đất của mùa trước rồi trồng hoa màu 
trên luống này đồng thời để các xác bã 
mùa mng lại giữa các luống. Hoa màu 
miùa sau có thể được trồng ngay trong năm 
trên luống để cỏ không kịp mọc 

“Trồng cây không làm đất, sử dụng những. 

máy trồng cầy đặc biệt, đặt hạt giống vào 

những lỗ đào trên mặt đất vẫn còn phủ 
đây xác bã của vụ mùa trước, 

.Cả hai phương pháp lầm đất hạn chế và 

bảo tổn đều rút giảm thời gian và nhiên liệu. 

mù người nông dân cẫn dùng để tạo ra sẵn 
phẩm, đo đó là sự tiết kiệm tiền bạc. Vào 
năm 2000 có trên một nửa đất đai trồng trọt 
tại Hoa Kỳ đã được canh túc với phương 
pháp làm đất hạn chế và bảo tổn. (xem bảng 

14.2) Đối với nhiều loại hoa mầu, năng suất 

cũng không kém gì năng suất tạo được tử” 

các phương pháp làm đất thông thường. 

Ngoài việc giấm thiểu xâm thực, phương 
pháp làm đất hạn chế còn có những lợi ích 
sau đây: 

1. Tạo thêm nguồn thức ãn mùa đông và 
nơi trú ẩn cho các sinh vật hoàng đã, nhờ. 
đó số lượng của chúng tâng lên. 

3. Vì Ít có sự chấy trần hơn sự bồi lấp lòng 
sông lông suối được giảm đi. Điều này 
lâm cho dòng nước trong hơn, để phục 




















: §o sảnh các phương pháp lâm đất. 

Nhiên liệu Thời gian 

Phương pháp — sử dụng cấn thiết 

lâm đất (LIƯA) - (6i8âa) 
ây đất thông thường. 808 300 
lâm đất hạn chế: 511 220 
Lâm đất phủ rã 464 207 
Lâm đất tạo lưỡng 412 325 
Không làm đấL 249 12 











vụ cho giải trí và đỡ tốn công nạo vét 
Tông sông cho tâu thuyển đi lại. 

3. Lối trỗng cây theo hàng có thể áp dụng 
trên các vùng đổi dốc không thích hợp. 
để trồng các loại hoa mâu vốn được trồng 
theo kiểu làm đất thông thường. Nhờ đó 
nông dân có thể biển một đồng cỏ ít giá 
trị thành một vùng đất trồng trọt có hiệu 
suất kinh tế cao hơn, 

4. VI ít có sự đi lại trên đỗng ruộng nên tiết 
kiệm được đầu mổ, dù khi nguyễn liệu 
thô dấu mỏ để sẵn xuất thuốc trừ cỏ đã 
được tính vào. 

5. C6 thể trồng được hai loại hoa mầu trên 
một mảnh đất đ những nơi vốn chỉ được 
trồng hạn chế cõ một loại hoa màu mỗi 
năm trên mỗi miếng đất. Ở một số nơi, 
ngày sau khi thu hoạch lúa mì, nông đân 
đã trồng đậu nành trực tiẾp trên gốc rạ. 


“Tuy nhiên các phương pháp làm đất bảo 
tổn cũng có một số bất tiện: 

1. Xác bã thực vật của mùa trước để lại có 
thể làm cho đất chậm được sưỡi ấm, điểu. 
này khiến phải hoãn việc gieo trồng lại, 

2. Xác bã hoa màu làm giảm sự bốc hơi nước. 
từ mặt đất và giảm chuyển động đi lên 
của nước cùng các đưỡng liệu 3 ở các 
tẳng sâu, điểu này làm chậm sự tăng 
trưởng của cây trồng. 

3. Sự tích lũy xác bã thực vật có thể tạo nơi 
trú ngụ cho các loại dịch, bệnh, khiến phải 
dùng nhiều thuốc trữ sầu, trừ nấm hơn. 
Điều này đặc biệt thường thấy khi trồng 
một loại hoa mầu nhiễu vụ trên cùng một 
mảnh đất. 


Lầm đất bảo tổn không phải là câu trả lời 
hoän hảo cho vấn để xâm thực đất trồng 
nhưng có thể dùng để giảm bớt xâm thực 
trên các vũng đất được thoát nước tốt. Và 
nõng dân cũng cần chú ý kỹ đến điều kiện 
đất đai và địch bệnh mà họ phải đối ph. 

Trong năm 1972, 12 triệu hecta đất ở Hoa 
Kỳ đã được canh tác dưới hình thức bảo tổn 





BỐI CẢNH TOÀN CẦU 








'SỰ THOÁI HÓA ĐẤT TRÊN TUÂN THẾ GIỚI. 

“Trong Khi sử dụng đất đạ vào các mục đích trồng 
-ọ chân th, khai hác rừng, cơn nguếi đã có những tác 
(iỘNg sâu xã rên sự tạ ra đất và làm rất đất. Việc xö 
hỗ thẳm thục vật đã thúc đẩy nhanh sự xâm thực đất. 
kiến cho hấu hốt mọi trên thế gi đều đang mất đất 


“qhanh hơn là đất được tạo ra sự thoái hôa nặng nể nhất 
Mi dgtBÍ1a đang cô nhủ cấu can về thực phẩm = vì những 
“on ngtÕi đang đối bị buộc phãi khai thắc quá mức đất đai 
.đãlut uệ cũa họ. Bản đổ, vã các đồ thị duối đây cho thấy 
“mức độ thoải hóa cũng các nguyn nhân lớn nhỏ cửa Sự suy 
oi tày 


"Phần trăm đất bị thoái hóa đo hoạt động của can người 





Hung nhì c nội 
IEEWun ditồn dnh 
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[ô#tinông cô y có 





'Đất nguyên nhân gây thoái hóa đất 














Si: 





Khoảng 1. triều hecta đã được trồng trọt theo 
phương pháp không làm đất. Đến năm 1992, 
các con số này đã tăng lên tôi 60 triệu hecta 
được làm đất bảo tổn, trong do có 6,2 triệu 


#. 





Á châu. Châu Đại đương 


hecta được trổng với phương pháp không làm 
đất. Người ta ức tính rằng đến năm 2010, 
'95% đất trồng trọt của Hoa Kỳ sẽ ở dưới một 
Hình thức làm đất hạn chế nào đó. 


Bảo vệ đất không trồng trọt 

Mỗi mãnh đất có những đặc điểm riêng 
như tính chất đất, khí hậu, đô đốc, v.v.. có. 
ảnh hưởng trên cách thức sử dụng nó. Khi đã 
xét đến tất cả các yếu tố này thì có thể quyết 
định một kiểu sử dụng thích. cho từng 
phần đất của hành nh. Cần có sự quy hoạch 
sáng suốt và quản lý cẩn thận mảnh đất nếu 
muốn sử dụng nó để cung cấp lương thực cũng 
các thứ thiết yếu khác của đời sống. Không 
phải tất cả các loại đất đều thích hợp để trồng 
hoa màu hoặc để trồng trọt liên tục. Một số 
rất dễ bị xâm thực nên không bao giờ được 
cày lên để trồng trọt, nhưng nó vẫn có thể 














” Mc 2 v = ca 








được sử dụng vào những mục đích hữu ích 
khác. Nếu áp dụng các phương thức bảo tổn 
đất thích đáng thì số lớn đất đai không dùng 
trỗng trọt được có thể sử dụng để chăn thả, 
trồng rừng, lập khu hoang đã hỗn hợp dùng 
vi các mục đích cảnh quan, và giải tí. Hình 
14.23 cho thấy một vùng đất không thể trồng 
trọt vì khô cần, nhưng nếu được sử dụng thích 
đăng có thể làm nơi chân (hả bò và cữu 
Mảnh đất trong hình 14.24. không thích 
hợp để trồng hoa màu hoặc chăn thả bởi vì 
đô dốc đứng và lớp đất mỏng. Tuy nhiên nổ 
có giá trị và sinh lợi Vì 
sẵn xuất cây gỗ. làm nơi cư. 
vật hoang đã và lầm nơi giải trí 











vẫn là một mảnh đi 
có thể dù 





Hình 14.21: Dùng đất không 
trồng trọt để sản xuất thực 
phẩm. Bao glð con được bo vệ 
quần lý thích đáng, mảnh đất 
này côn cổ thể sản xuất thực 
phẩm qua việc chân thá gia súc 
Đứng bao gi nên cây lên để 

vì lớp đất một quả cạn 
và mưa thì quả [L 











na tp) 


Hình 14.28: Dũng làm đất rừng, 
và khu giải trí, Mánh đất này dù 
không thế dàng để trồng hoa mẫu, 
khay chân nuôi gia súc, nhưng hồ 
cóthể cung cấp cây gỗ, làm nơi 
cựitú cho động vật hoang dã và 
cdùng làm nơi giải tí vui chơi, 


Phân tích 





XÂM THỰC ĐẤT Ở VIRGIMIA. 





LÖVgiia, một công tổ vên thành phố đã trư tố một 
nhà khai hắc địa ốc, cho rằng ng tz phải chủ trảch 
nhiệm về những hệt hại ải sản gây z bồ sự xăm thực 
tại khử xây đụng của ông ta Trong vụ ân, nguôi ta đã 
chỉng mÌnh rằng nhà khai thác đã xây đựng chỉ nhánh. 
của Ình mà không xem xét đốn các hậu quả có thể cô. 
tỉa sự xâm hực đất Thể nên ung một bận man, đất 
bù lUkhu công tình cùa ông ta đã tản phổ lên các sản, 
bi lế đường, đuông tô vào nhà ca các hộ n cặn. Có. 
đđến 10 mt đất trong khu khai thậc ca ông tz đã bị xi 
"ồn Và bị mang đi suống vùng chân đổ; phủ lên các 
mảnh đất của cộng đồng, kế cận 

Công tố viên so sảnh nhà khai thắc kía với một kể 
đánh liều một canh bạc tố ăn tin đi, chẳng thêm bận 
(âm gÌ đến những hậu quả ghê gôm Ma Thành phố yên 
bổ rÌng nhá khai thắc đã hành động một cảch cấu thả 
(9 đô phảl chu trảch nhiệm về những thiệt hại gây ra 





- Btsựing đọng đất bin và rạlệnh hoông pi chà 


cho vệc đọn đẹp. Nhưng nhà khai thắc nội là mình 

không cô trách nhiệm gJ. Công việc san i cắc vùng đất 

rộng của ông là một công đuạn thông thường rong ngành 
xây đựng, còn gi mưa là “chuyện cũa Tri", không thể 
tq trách cho ðng đực, 

« _ Nếubạnlã một thành viên của bối thấm đoàn xét xí 
vụ này, bạn có nghĩ là nhà khai thác kia đã hành. 
động cẩu thả khi để chơ mật đất bị phơ trần suốt 
tnột th gian đãi? 

« _ Những ngtÕi ch lài sẵn cổ thể bắt một nghi chịu 
"rách nhiệm về những hành đông của người ấy ở 
cách tài sản của mình một quãng xa hay không? 

« Bạn cổ chú rằng sự xăm thực vã lắng đọng bù sâu 
đó à "chuyện của TIờI hay không? 

« ˆ Bathấy là nhà Mai thất Ma cổ tôi hay không cô tí? 
Vieo? 








———————————-——ễễ—— 


Tóm lược 


Bê mặt Trái Đất ở trong tình trạng thay 
đổi liên tục. Sự chuyển động của các mảnh 
kiến tạo (tectonic plates) gây ra sự hình thành 
những vũng đất mới trong khi đất cũ bị hao. 
mòn vì các tắc động xâm thực. Đất đai là 
một hỗn hợp cổ tổ chức của các chất khoáng, 
chất hữu cơ, các sinh vật, không khí và nước 
Sự tạo thổ bất đầu với sự phân rã vật liệu 
gốc bởi những quá tình vật lý như sự thay 
đổi khí hãu, sự đồng bảng và sự di chuyển 
của các vi thể gây ra bởi bảng hà nước c 
và gió. Sự oxy hóa và thủy phân có thể 
làm thay đổi về mặt hóa học các vật liệu 
gốc. Các sinh vật cũng có ảnh hưởng trên 















sự tạo thổ qua việc đào hang, hòa trộn đất 


đai, phóng thích ra các dưỡng 
hủy vật chất 

Lập đất bể mát chứa đựng một hỗn hợp. 
chất mùn và chất hữu cơ, cả hai đểu cung 
cấp các dưỡng liệu cho đất. Khả nãng nuôi 
dưỡng cây cối của đất đai tùy thuộc vào 





u và phân 


=—. 











vô cơ, hữu cơ, nước và các khoang 
không khí trong đất, Thành phẩn khoáng 
cña đất bao gồm nhiễu loại hỗn hớp những 
ví thể cất, xét, phù sa 

Môi trắc diện đất tiêu biểu gốm một tẳng 
© chất bổi. một tẳng A giàu chất hữu cơ, 
một tắng E trong đồ các chất đã bị mất đi do 
trực di, và tắng C gốm các vật liệu gốc đã bị 
biến đổi một phẩn. Đất rừng luôn có một 
ng A cạn. một tắng E và một tẳng B sâu, 
giâu dưỡng chất tai đó tấp trung nhiều rễ 
y. Đất đồng cổ thường có một tẳng A dày 
chứa phần lửn các rễ cỏ. Đất ở đây không có 
tắng E. Tắng B mỏng và ít chất đình dưỡng. 

_Xâm thực là hiện tượng đất bị nước hoặc 
gió xói mồn và mang đi, Việc áp dụng thích 
đăng các biện pháp bảo tổn đất như canh tác 
Vòng quanh, canh tác theo đãi, làm ruộng, 
bậc thang, làm đường nước chẫy, màn chấn 
#i6. làm đất bảo tốn, có thể giảm thấp sự. 
xâm thực đất. Nếu ấp dụng sai sẽ làm giẫm 
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độ màu mỡ của đất và gây ra những rắc rối _ có thể được đùng để chân thả gia súc, trồng. 
về chất lượng không khí chất lượng nước. cấy lấy gỗ. làm nơi cư trú cho động vật. 
Đất không phù hợp cho việc trồng hoa màu _ hoang đã và làm nơi giải trí, vui chơi. 
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Cường ƒ 2 





PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC VÀ 
VIỆC PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể: 

« Giải thích sự sáng chế ra các loại mấy 
nông nghiệp mới đã khuyến khích xu thế. 
độc canh như thế nào? 

« Liệt kê những cái lợi và cái hại của sự 
độc canh 

+ Giải thích vì sao người ta dùng phân bón 
hóa học. 

« Hiểu phân bón hóa học làm thay đổi đặc 
tính của đất đai như thế nào? 

+ - Giải thích vì sao nông nghiệp hiện đại sử 
dụng nhiều thuốc trừ dịch. 

*- Phân biệt giữa thuốc trừ dịch tổn lưu và 
thuốc trừ dịch không tổn lưu. 

«Kể ra bốn điểu phiển phức do việc dùng 
thuốt trừ dịch gây nên 

* _ Định nghĩa sự tâng cường sinh học 

*- Định nghĩa thể nào là nông nghiệp hữu cơ, 

+ Giải thỉch việc phòng trừ dịch bại tổng 
hợp lệ thuộc vào sự hiểu biết đẩy đủ về 
đời sống của các loại dịch hại. 

«Hiểu được rằng các loại cây biến đổi đi 
truyền đã được tạo ra bằng cách cài gien 
của một chủng loại nây vào một chủng. 
loại kỉa. 


Sơ lược chương 1Š 


Các phương thức canh tác khắc nhau. 
"Nhiên liệu hóa thạch so với sức mạnh cơ bấp, 
Tác động của phãn bồn 
Việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp 
'Cận cảnh mỗi trường: DDT- Bối cảnh lịch sử' 
“Thuốc trừ sâu 
“Thuốc điệt cỏ 
“Thuốc trừ nấm và thuốc diệt chuột 
Cận cảnh môi trường: Một thế hệ thuốc trừ 
sâu mới 
Các hóa chất nông nghiệp khác 
Những phiền phức của việc dùng thuốc trừ dịch 
Sự tồn lưu 
Sự tích lũy sinh học và tăng cường sinh học 
Sự kháng thuốc trữ dịch 
Tác hại trên những sinh vật không phải 
tục tiếu 
Bối cảnh toàn cấu: Nhu cấu ăn ngon của. 
người Trung Hoà. 
"Những quan ngại cho các sức khỏe con người 
`Vì sao thuốc trữ địch được sử dụng rộng rãi? 
Những phương pháp thay thế cho nông 
nghiệp thông thường 
'Cận cảnh môi trường: Chăn nuôi công nghiệp. 
'Cận cảnh môi trường: Các chất phụ gia thực 
phẩm 
Các phương pháp bảo vệ Đất và Nguỗn nước 
Trữ dịch toàn diện 
Vấn để - Phân tích: Hải Âu đấu cánh sẫm, 
vật mình chứng cho sự ð nhiễm ở vùng 
Hỗ lớn 
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Các phương thức canh tác khác nhau 
“Trên khắp thế giới, người ta sử dụng nhiều. 
phương pháp khác nhau để trồng cây lương 
thực. Ở một vài nơi đất xấu, người thưa, một 
kiểu du canh có tên là "đất rẫy” có thể được 
ấp dụng một cách thành công. Phương pháp 
nầy gồm việc chặt hạ cây cối trong một 
khoảnh rừng nhỏ rồi đốt đi (xem hình 15.). 
Việc đốt cháy này làm phóng thích những 
dưỡng chất trong đám thực vật và giúp cho. 
có thể trồng trọt được một vài mùa trước khi 
đất bị cạn kiệt. Một khi đất đại còn không 
trồng trọt được nữa (chỉ trồng sau 2-3 năm). 
thì người ta bỏ chỗ ấy đi. Phương pháp này 
đặc biệt được áp dụng nhiều ở những vùng 
đất nhiệt đới mỏng, nghèo dưỡng chất và. 
trên các triển núi dốc đứng. Kích thước nhỏ. 
bé của các khoảnh đất trống trong rừng và 
sự hiện diện nhất thời của chúng không 
ra sự hư hại trên diện rộng cho đất đai và sự. 
xâm thực cũng được "giảm thiểu”. Trong 
khi hệ thống canh tác này tỏ ra thành công 
lúc mà mật độ dân số còn thấp thì nó lại 
không thích hợp cho các vùng rộng lớn, dân 
cư đông đúc. Khi dân số quá đông thì kích. 
thước và sổ lượng các vạt rẩy này tăng lên. 
và thời gian giữa hai kỳ sử dụng nổi tiếp trên 
một miếng đất bị thu ngắn lại. Khi một lượng 
lồn rừng cây bị chặt phá và thời gian giữa. 
các lắn sử dụng kế tiếp ngắn đi thì khu trường. 
hợp không thể phục hổi và sữa chữa các tổn 























Hình 15,1: Trồng trọt bằng cách 
đốt rẫy. Tại những nơi xấuvà nai 
thưa rên thế gi, nại tatrổng hoa 
màu bằng cách làmrhiêu loạn hệ 
sinhthải rỗi để cho hồi phục trong 
nhiễu năm sau đố. Việc đốt cây 
làm phông thích các dưỡng chất 
để hạ màu s7 dụng rong 1,2 nằm, 
trước khi đất bị cạn kiệt. Sự phục 
hải củathực àtlựnhiên giúp ngăn 
“chân aự xăm thực vã sửa chữa các 
tổn hại gây tabdisự sử dụng nhất 
thời đất dai để rồng trọt 





hai gây ra bởi sự sử dụng đất trước đó và 
tính chất khu rừng bị thay đổi. 

'Ở nhiều nơi trên thế giới có đất đai tốt 
hơn thì các hình thức thâm canh hơn được 
ấp dụng. Các kiểu trồng trọt này thường sử 
dụng một số lượng lớn lao động chân tay. 
Có ba hoàn cảnh thích hợp cho kiểu trồng 
trọt này: 1) Khí khu đất trồng trọt không hợp. 
với việc cơ giới hóa, 2) Khi loại hoa màu 
đang trồng không thích hợp với vi đi 
hóa và 3) Khi điều kiện kinh tế của người 
dân không cho phép họ mua sắm các dụng 
cụ và máy móc để cơ giới hóa việc trồng 
trọt. Các loại hoa mầu hợp đất đai với những 
vũng nho nhỏ thì không thể cơ giới hóa vì 
các máy kéo lớn và các nông cơ khắc không 
n những vũng đất 
bể nhỏ, hình dạng không đều. Nhiều vùng 
núi non trên thế giới thích hợp với kiểu canh 
tác nho nhỏ này, Ngoài ra một số hoa mầu 
cẩn sự khéo léo kỹ cảng trong khi trồng trọt, 
làm cổ. thu hoạch nên phải sử dụng nhữn 
lượng lớn lao động thủ công. Việc trồng lúa 
và thu hoạch nhiễu loại trái cây, rau cũ là 
những vĩ dụ 

Tuy nhiên lý do hàng đầu của việc canh 
tác bằng lao động cần cũ là lý do kinh tế, 
Nhiều nước đông dân có những trồng trọt 
nho nhỗ có thể hoạt động hữu hiệu bằng 
nhân công, với sự giúp sức của gia súc hoặc 
các mầy móc nhỏ chạy bằng xãng (xem hình 
15.2). Ngoài ra trên các vùng kém phát triển 
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của thời gian chỉ phí nhân công rất thấp, thích 
hợp cho việc sử dụng lao đông thủ công hơn 
là các máy móc tương đối đất tiền để làm 
cúc công việc gieo trồng, lầm cổ, cùng các 
việc khác, Cơ giđi hóa đồi hỏi những thửa 
đất rộng vốn chỉ có thể thực hiện bằng sự 
bỏ rà những khoản tiễn lồn hoặc sự liên hợp, 
cúc trang trại cỡ nhỏ lại. Cho đủ có thể vượt 
qua những trổ ngại về mặt xã hội và chính 
trị đối với những sự sĩ hữu đất đai kếch xù 
như thế, thì vẫn khó mà có được số tiền cắn 
thiết để mua máy móc. Phẫn lữn của thế giới 
dang phát triển thuộc về dạng này, gỗm phẩn 
lớn Phi châu, nhiễu vùng ở Trung và Nam 
Mỹ, và nhiều vũng ở châu Á. Ở các nước 
như Trung Hoa và Ấn Độ với số dân hợp lại 
trên 2 tỉ người, 70% dân chúng sống bằ 
nghễ nõng. Nhiều dân tộc này đang đĩ theo 
nên nông nghiệp không cơ giới 

'Nông nghiệp cơ giới hóa là điển hình của 
vũng Bắc Mỹ, một phần lồn châu Âu, các 
nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nhiều nơi 
ở Nam Phi và các phẩn khác của thế giới, 
nơi có nhiễu tiễn bạc cùng đất đại để hậu 
thuẫn cho kiểu nông nghiệp này. Ở phạm vĩ 
lớn, máy mốc và năng lượng bằng nhiên liêu 
hóa thạch đang thay thế cho năng lượng được 
củng cấp trước đây bởi cơ bấp của cơn người 
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Hình 15.2: Nông nghiệp dũng 
nhiều lao động, Ở nhiều nước 
kenphátiển in hố ii, việc 
xì dụng nhiêu lao động chân 
tay giúp cho có được một mức 
sản xui đăng kể với một sự 
dong tối thiểu nhiên liệu hóa 
thạch và phần bản hóa học 

Kiểu nông nghiệp này cũng cần 
thiế ö những nơi chỉ có những 
mảnh đất nhỏ để trồng trọ 


và súe vật. Muốn cơ giới hóa cẩn có những, 
thửa đất rộng. khá bằng phẳng thì máy móc 
mới hoạt động được. Ngoài ra, phải trắng. 
cũng một loại hoa mầu trên những vùng đất 
lớn, cách làm này được gọi là độc canh, để 
có thể gieo trồng, chăm bón và thu hoạch 
một cách hiệu quả (xem hình 15.3). Những 
mảnh đất nhỏ trồng nhiễu loại cây khiến phải 
thay đổi máy móc nhiễu lẫn, mất nhiễu thời 
gian. Ngoài ra nhiễu loại hoa mầu trồng xen 
với nhau làm giảm hiệu quả của hoạt động 
nông nghiệp vì người nõng đân phải di 
chuyển qua nhiều mảnh đất ngoài đồng, làm 
mất thêm thi gian cũng tốn kém nhiên liệu. 

'Cho dù độc canh cơ giới hóa là một phương 
pháp hữu hiệu để sẵn xuất lượng thực, nhưng 
phương phấp này không phải là không có. 
những bất lợi. Khi những thửa đất lớn được 
chuẩn bị để gieo trồng thì chúng thường để 
phơi trần không có cây cổ, làm cho sự xâm. 
thực năng nể hơn. Vì gặp khó khăn với sự 
xâm thực nên nhiễu nông đân ngày nay ấp 
dụng các phương pháp giảm bớt thời gian để 
trống ¡ tắt đất. (Đọc chương 14) 

Để đảm bảo là mùa màng có thể được gieo 
trồng, châm sóc và thu hoạch bằng cơ gi 
nhà nông sử dụng những hạt giống đổng nhất 
với nhau vể mật dĩ truyễn do đó họ có được 
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Hình 15.3: Độc cạnh. Cánh đồng 
lủamì này là một kiểu mẫu của sự 
“độc canh, một kiểu nông nghiệp, 
được cơgii hồa cao độ và cần có 
những vùng đất rộng để sử dụng 
hiệu quê của các loại nông cơ 
Trong kiểu nông nghiệp này máy 
Tóc và năng lưØng bằng hiền lệu 
hóa thạch đã thay thế cho năng 
lượng của cơn ngưới và vật kê. 


những cầy trồng đồng nhất với những đặc 
điểm phù hợp cho việc canh tác cơ giới. Các 
hạt giống đặc biệt này có thể đảm bảo là tất 
cả cũng chống chịu được một loại sâu bệnh, 
chín cũng một lúc, và lớn lên cũng một chiếu. 
cao. Đây là những đặc điểm được nhà nông. 
đánh giá cao, nhưng các cây này không có sự 
đã đạng về nặt di truyễn. Khi tất cả nông dân 
trong Vùng cùng trồng một thứ chủng loại thì 
việc phòng chống sâu bệnh trở nền rất khó. 
khăn, Nếu dịch bệnh bất đầu lan ra, vấn để 
cầng ở nên nghiêm trọng vì tất cả các cây 
trồng đều có những đặc điểm giống nhau nên. 
dễ nhiễm cùng một lũc. 

Vì mua các thiết bị nông nghiệp khá tốn 
kém cho nên nhà nông có xu hướng chỉ trồng 
chuyên một loại cây, Như thế cổ nghĩa là trồng 





một thứ hoa mâu nhiễu năm trên một cánh 
đồng. Sự không luân canh này có thể làm cạn 
kiệt một số dưỡng chất thiết yếu của đất cho 
nên rất cần lưu tầm về mật nông hóa. Ngoài 
ra, việc trồng đi trồng lại một thử cây giúp 
cho các loại côn trùng hay mắm bệnh phát 
triển đễ đàng, vì chúng luôn có sấn một nguồn 
thức ăn đổi đào. Điểu này khiến phải đùng 
thuốc trừ sẫu, trừ nấm thường xuyên, hoặc 
các phương pháp phòng ữ sâu bệnh khác, 
Mặc dù có những khó khăn do việc cơ. 
giới hóa. và độc canh, nhưng cách trồng trọt 
này đã làm gia tăng đáng kể nguồn thực phẩm 
cung cấp cho thể giới suốt 1U0 nâm qua. Năng. 
suất đất đại được năng cao tại nhiều nơi trên 
thế giới nhất là ở các nước phát tiển; gồm cả 
Hoa Kỳ (xem hình 15.4). Có được điều này 














335555855 


Sản lượng bắp mỗi hesls (Kg) 


1970, 
































1985, — 2000 


Năm 


Hình 15.4: Năng suất ga tăng nhờ kỹ thuật hiện đại. Năng sấi bẩn tăng cao tại Hoa Kỹ và nhiễu nơi khác tến thế 
iớilà kết quả của sự phố hợp các yếu tố, gồm sự mra những giống bắp năng suất coo, sự hay đổi phương pháp 
canh tặc, việc áp dung phăn bôn, thuốc tữ dịch và sử dụng mây mốc hữu hiệu hơn. 


"Nguễn: Thèo tài liều Bộ Canh nông: Thống kê nØng nghiệp) 
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là do việc dùng các giổng hoa mâu cải thiện, 
nước tưới đẩy đủ, phương pháp canh tác hay. 
hơn, sử dụng các hóa chất nông nghiệp, máy 
móc hữu hiệu hơn và công nghệ dùng nhiều. 
năng lượng thay vì dùng sức lao động. 
Trong những thập niên 1950, 1960 và 
1970, việc đưa vào những giống cây mới và 
phương pháp trồng trọt mới đã gây ra một sự 
gia tăng sẵn lượng nõng nghiệp trên toàn 
thế giới. Điểu này được gọi là Cuộc Cách 
mạng Xanh. Cả những nước đã phát triển- 
xử dụng các phương pháp cơ giới hóa cao. 
độ, và những nước đang phát triển dùng sức 
lao động là chính, đều cùng được lợi từ các 


tiến bộ này và sẵn lượng lương thực đã täng‹ 


lên đắng Kể. Cuộc Cách mạng Xanh tuy vậy 
cũng có một số tác dụng tiêu cực, Chẳng 
hạn nhiễu giống cây mới đòi hỏi những loại 
thuốc trữ sâu bệnh và phân bón hóa học mà 
các loại cây bị chúng thay thế không cẲn 
tới. Ngoài ra nhiều thứ hoa mầu cẩn cố 
những lượng nước lớn để tưới. Nông dẫn còn. 
phải lệ thuộc nhiễu hơn vào những xf nghiệp. 
cung cấp hạt giổng chuyên biệt. Tuy nhiền, 
khi những cấi lợi và cái hại được cân bằng 
thì kết quả cuối cũng là sự gia tăng sẵn lượng 
lượng thực trên mỗi hecta. Tuy vậy điều này 
cũng không giải quyết hết được những khó 
khăn về lương thực của thế giới và dân số 
thể giới đang tiếp tục tăng lên và cần có 
nhiều lương thực hơn. 





Nhiên liệu hóa thạch sơ với sức mạnh 
cơ hấp 

Nên nông nghiệp cơ giới hóa đã dũng 
năng lượng chứa trong các sẵn phẩm đầu mỏ. 
để thay thế cho sức lao động cũa con người. 
Ví dụ như tại Hoa Kỳ năm 1913, phải cẩn 
tđi 135 giờ lao động để sẵn xuất 2500 kg 
bấp. Đến năm 1950 chỉ cẩn có 15 giữ lao 
động để sẵn xuất cùng số bấp ấy. Như vậy 
năng lượng do sản phẩm dẫu mỏ cung cấp 
đã thay thế cho một năng lượng tương đương 
120 giữ lao động. Cẩn có năng lượng để cày 
đi. gieo trồng, thu hoạch và bớm nước tưổi 
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cấy. Việc sẵn xuất phân bón và thuốc trừ 
địch cũng đồi hỏi sự sử dụng một lượng lớn 
nhiền liễu hóa thạch, vừa đưới dạng năng, 
lượng dùng cho quá trình chế biến vừa dưới 
dạng nguyên liệu thô để sẵn xuất ra các thứ 
trên. Chẳng bạn cần có 5 tấn nhiên liệu hóa 
thạch để sẵn xuất khoảng 1 tấn phân bón, 
Ngoài ra, các thử thuốc trừ sâu bệnh dùng 
trong nöng nghiệp cơ giới hóa cũng cần đến 
dấu mö làm nguyên liệu. Vì thế giới phát 
triển cẩn có đấu mỗ để văn hành máy móc 
và sản xuất phãn bón, thuốc trừ sâu dũng 
cho nên nông nghiệp của nó cho nên bất cứ 
sự biển động nào trong khả nâng cung cấp 
hay giá dầu mỗ đều sẽ cổ một tác động quan 
trọng trên khả nâng cung cấp thực phẩm của 
thế giới 








Tác động của phân bón 

Các chuyên gia ước tính rằng khoảng 25% 
sẵn lượng hoa màu trên thế giới có thể được. 
nói là do sử dụng phần bón hóa học mà có, 
'Việc sử dụng phần bón đã tăng lên đáng kế 
trong mấy thập kỹ vữa qua và được dự liệu là 
sẽ còn tâng lên thêm nữa (xem hình 15.5) 
“Tuy nhiên việc sẵn xuất phân bón hóa học 
phải dưa vào năng lượng trên thế giỏi, Nếu 
giá dầu tăng lên th giá phần bón cũng tầng, 
và giá thực phẩm, cũng thế. Điễu này được 
thấy rõ nhất ở những nơi trên thế giới, mà 
nguồn tiền không được dỗi dào, vì nhà nông 
không thể mua nổi phân bón nên sẵn lượng 
hoa mầu cũng theo đồ mà tụt xuống, 

Cẩn có phân bón vì chúng thay thể cho 
các dưỡng chất trong đất đã bị cây cối lấy đi. 
“Mật số hóa chất làm nên chất liệu cho cây 
như cacbon, hidrô và oxy có thể được thay 
thế đễ dàng bằng CO, trong không khí và 
nưte từ trong đất nhưng các thứ khác thì không. 
dễ thay thế. Ba dưỡng chất chính từ đất thường. 
không được cung cấp đầy đủ là các hợp chất 
la nilg, phôtpho, kali. Các thứ này thường 
được gọi là dưỡng chất đại lượng (mactonu- 
trient) và ià những thành phẫn thường thấy 
trong`phân bón hóa học. Việc bù đấp các 
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Sự gia tâng mức sử dụng phần bón trên toàn thế giới; 1960-2020 
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"Hình 15.5: Mức sử dụng phân bón gia tăng, Việc sử dụng phần bón đang gía tầng nhanh chóng, Sự gia tăng mức 


sĩ dụng sẽ nhanh nhất tai các nước đang;ph 





tến rong 30 nằm tiếp theo dây. 


"Nguồn; Balu lun & Carlos Baanauute. Nhuynh hướng sử dựng phản bón trên thế giới cùng Dự iến đến năm 2020 (Viện 


nghiên cửu chính sch Amg thực Cu 





.đưỡng chất này rất quan trọng vì khi hoa mâu 
được thu họach thì các hóa chất tạo nên các 
thành phẫn cũa cây cũng bị mang đi khỏi cánh. 
đồng. Vì nhiều chất này từ đất mà ra. cho nền 
cñn bù đấp chúng cho đất nếu muốn trồng 
một mùa nữa. Một số chất khắc cũng cần thiết 
cho cây với một lượng cực kỳ nhỏ, và được 
gọi là dưỡng chất vì lượng (micronutrient). Ví 
dụ như Bo, kẽm, mangan. 

"Phần bón hóa học cung cấp cho đất những 
dưỡng chất vô cơ nhưng nổ không thể bù lại 
cho đất các chất hữu cơ, Chất hữu cơ có vai 
trồ quan trọng vì nó điều chỉnh cấu trúc cũa 
đất, không cho đất đê xuống và giữ được độ. 
xốp, giúp cho nước và không khí dễ dàng đi 
tới rễ cây. Sự phân hủy chất hữu cơ tạo ra 
môn, chất này giúp duy trĩ hóa tính phù hợp. 
cho đất vì nó có xu hướng bám giữ vữa phải 
nhiều dưỡng chất rong đất. cùng các phần 
tử khác, và làm thay đổi độ pH của đất để 
cho các dưỡng chất không bị phóng thích ra 
một cách quá nhanh. Các vi khuẩn và sinh 
Vật khác trong đất sử dụng chất hữu cơ làm. 
nguồn năng lượng. Vì những sinh vặt này là 
những mắt xích quan trọng trong chu trình 








Ệ Winhingon D.C: 1996) bằng L 


cacbon và nit nên sự hiện diện của chất 
hữu cơ là cần thiết cho hoạt động này. Như 
vây sự lệ thuộc hoàn toàn vào phân bón hồa 
học thường làm suy giẩm xố lượng chất hữu 
cơ trong đất và có thể làm thay đổi lý tính, 
hóa tính cũng các đặc điểm sinh học của đất. 
Trong khi di chuyển tong đất, nước hòa 
tan các dưỡng chất ở đây (đặc biệt là các 
hợp chất đạm) và mang chủng đến các sông 
suối ao hổ làm phát triển mạnh các loại thực 
vật rong rêu có hại. Điều này thường xẵy ra 
khi phân bón được áp dụng vào thời điểm 
không thích hợp trong năm, trước một cơn 
mưa lớn, hoặc với số lượng quá lớn mà cây 
không thể hấp thụ một cách hiệu quả từ trong 
đất trước khí chúng bì mất đi (các ý tưởng 
này được bản chỉ tiết hơn ở chương 16 vễ 
vấn để ô nhiễm nước). 
— 
Việc sử dụng hóa chất nông nghiệp 
Ngoài phân bón hóa học ra, sự độc canh. 
cơ giới hôa còn cẩn đến những lượng lớn các 
hóa chất nông nghiệp khác như thuốc trù dịch, 
thuốc điểu hòa tăng trưởng, và các chất bảo 
quản. Các hóa chất nảy có những tên khoa 
_e_ 401 








.D0T - BỐI CÂNH LỊCH SỬ. 

"huếc trữ săn tổng hợp tấu lên đức sĩ dạng 
lì DT [1 L1 —tiERlro~22 - b5 — p - hobphon) 
chan] Cấu r hỏa hục cỉa DÚT đực ể hệnð hnh, 
bên, Lúc đầu ngư ta ho ằng đâ là th thuốc sâu 
oàn bảo. Thuốc không đất ổn, có tắc dụng ấu bến 
ng đối không cỗ ại cho cơn ngời vã đệt cỡ trừng 
rất mạnh. §au Mi được khẩm phả, thuốc nảy đực sĩ 
dụng tông tãi rang nông nghệp và được đúng để đt 
rủ ắc lợi tôn rùng mang nắm bệnh. Trưng mứi năm 
đầu dụng (1842 1662), DDT được tốc h đã dày 
sống đi 5 iu in mạng, củ yếu vì thuế đi s 
đụng để dệt t kại muỗi mang mắm bậnh 

ty thiền DDT cổ nhiu bất lợi Một ự ắc rối lấn 
tan sự r nên khẳng thuốc tưng ố cc lại côn 
.rùn) đi bịghưi thuốc DDT non. Một ắ rối khắc 
là thu: ảnh hưng đấ hiểu sinh ật ông phải mục 
chỉ không phải chỉ rằng loi côn tùng mang mắm 
bịnh, Dây là một vấn 0Í độc bật bồi DDT là một hẻa 
chấtlốt là, một bất li quan trọng tắc của nó, các 
ũng ôn đi tên thế gi, DDT cổ một (hờ gan bản 
phân Nữ) là 10 đến 15 năm. Như thể cô nghĩ là nếu 
10010 DDT được phi bên một ng nò ì 500g sẽ 
còn hận di u00 vùng này sau 10 = 15 âm, và 30 
im saIkN ph tuốc vẫn côn lu li 250Äg Thờ gan 
tản Hy của DỤT uy đổi Ủy eo kại đất nhật, các 
loi isiih hiện điện rong đi và cícyếuố thúc ra ð 
các ving nhậtđ tới gian bắn hữy có thể củi còn cô 
4duIháng. Một hin phúc Mác tữa l các thếz tr sâu 
ỎỐnlù ô Hể phân hy thành những chất khúc cô hại 
Hơi thế ía,ìDDT là tu tổ l nô n c xụ hướng 
chữ và đặtli những nổog độ cao tong ắc động vật 
Vi A Và độn vậtð bậc cao trung chỗ hức ăn 

Khiđã hộ tô các lại rày, Hoa Kỹ và hiểu tốc 
hd!Uiền khác đã cấn dùng DDT. Một động c củ yếU 
tạo nên sự hay ổi tự dụ này là cấn sách “Nha mân 





học riêng nhưng thường được xếp thành 
những nhóm lớn dựa trên tác dung của chúng. 
Thuốc trừ dịch hay thuốc trừ dịch hại (pesti- 
cide) là bất cứ hóa chất nào được dùng để 
giết chết hay ngân chân các loại nấm, động 
Yật và thực vật có hại, được gọi chung là địch, 
Dịch không phải là một từ khoa học nhưng 
dùng để chỉ bất cứ sinh vật não có hại côn 
trùng phá hoại mùa màng được gọi là dịch 
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môi trưởng ð phần _ 
trước). Kết quả của sự 
tấm đoản ny đ\py nhịn. 
thấy rũ ð sự gầm thấp. 
hâm Mợng DŨT tơ, 
mỗi trường và sự phực. 
Bồisố Mợng của các nh vật thư đại ng, chìm dốc, và 
'bố nông (đọc Vấn để - Phản tich: “Mông biến, vật chỉ thị 
của sựô niễm vững Hồ lớn ð phẩnsa), 

.Vì bạ điều phiến phức nây nên Quỹ sinh vật Hoang. 
đã Thế giới đã yêu cầu ngăn cấm việc sử dụng DDT 
trên toán thế giỏ, thuc này đư im thấy rong c6 
thể nhiều loại động vật ô tất x4 nguồn DŨT và còn NỆN 
điện trong sữa các phụ nữ ð các vùng cô dùng DŨT. 
'Việc ngăn cấm này đã khd' đậy nhiều sự phân đối trong, 
"giới y tẾ đang lo lắng trị bệnh sốt r#t. Vì DDT vẫn gôn. 
được sử đụng rộng rãi tại nhiểu nơi trên thế giới, ở đó. 
thuốc được phưn lên tường nhà để diệt muỗi tuyển 
'bệnh sốt rêt. Việc dùng DDT vẫn côn hiệu quả và rẻ 
tiến hơn nhiều so với các chất thay thế khác. Người ta. 
sợ rằng việc cấm đùng hoàn toàn DDT sẼ khiến cho. 
.Vệc iệt mỗi kêm hiệu uả v lâm tăng số 0g\Õl chất 
ìsối rÉt Tại những rơi có ngưy c bị strẾt cao và 
'whững nó 4 cô nguy cơ tắc hại trên sức khôe đô thị tiếp. 
xúc với DŨT thì việc sử đụng một chất ï† tốn kêm như. 
.ĐŨT là điếu họp \j. Tại các nưôc ít cô bệnh sốt rát và 
tắc thứ bệnh khác ly tuyển do mỗi (hấu hấ các quốc 
ga phát triển) thì cô thể bài bắc sử dụng DDT. Rốt 
uộc, Việc sử dụng DDT tiếp tục 3ược chấp thuận để: 
"gân ngửa bệnh sốt rêt vì các thứ bệnh khác đo côn: 
rùng lây truyền. và cho đến ngày nay DDT vẫn còn 
được dùng ho các mục ích này 


bó học  Y 
của DŨT 


trong khi các thử cồn trùng khác như ong, 
thì có lợi cho sự thụ phẩn của cẫy, Những 
thực vật cỏ hại được gọi chung là cỗ đại. 
Thuốc trừ địch có thể được phân chia ra 
nhiều thứ, căn cứ vào loai sinh vật mã thuốc 
được dùng để phòng trừ. Thuốc trừ được 
dùng để khống chế các loại côn trầng bằng 
cách giết chết chúng. Các loại nẩm có hại 
có thể làm cây suy yếu hoặc làm hư hại trái 
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cây và được chế ngự bằng thuốc trừ nấm. 
Chuột thì bị giết bằng thuốc giết chuột, còn. 
cỗ dại thì bị khống chế bằng thuốc trừ cổ. Vì 
thuốc trữ dịch không chỉ giết các loại dịch 
mà còn có thể giết chết nhiều loại sinh vật, 
kể cả con người. cho nên các hóa chất này 
có thể được gọi một cách thích đáng hơn là 
chất diệt sinh (biocide). Chúng giết chết 
nhiễu loại sinh vật. Một thuốc uừ dịch hoàn 
hảo là một thứ thuốc chỉ giết chết hoặc ngăn 
ngừa sự phát triển của riêng một sinh vật 
dịch hại mà thôi. Sinh vật này thường được 
gọï là sinh vật mục tiêu. Tuy nhiên hấu hết 
các loại thuốc trữ dịch đều không có tĩnh 
đặc hiệu và giết luôn cả nhiều sinh vật không 
phải mục tiêu. Chẳng hạn hầu hết các thuốc 
trừ sâu đều giết chết cả các côn trùng hữu 
ích và côn trùng địch hại; còn thuốc giết 
chuột thì giết cả chuột và các động vật khác; 
phẩn lớn các thuổẻ diệt cỏ thì giết chết nhiều 
loại cây, cả loại cây dịch hại và không phải 
dịch hại 

Nhiều loại thuốc trữ dịch trước đấy rất 
bến vững và vẫn còn tác dụng sau một thời 
gian đầi. Những thuốc nãy được gọi là thuốc 
trừ dịch tổn lưu. Các thuốc trữ dịch là phần. 
hủy nhanh chồng thì được gọi là thuốc trừ 
dịch không tổn lưu. 

















“Thuốc trừ sâu 

Nếu không điệt trừ côn trùng, chúng sẽ 
ân mất một phần lớn hoa màu nông dân làm 
ra, Ở các khoảnh vườn nho nhỏ, thì có thế 
bắt rồi giết côn trùng. Tuy nhiên ở các cánh 
đồng lớn thì không thể làm như thế, cho nên. 
người ta phải tìm những cách khác để diệt 
côn trùng. Ngoài ra nhiều loại côn trùng gây 
hại cho con người vì chúng truyễn bệnh, như. 
bệnh ngủ, bệnh dịch hạch, và bệnh sốt rết. 
Muỗi là loại côn trng được biết là đã truyễn 
trên 30 thứ bệnh cho con người. Hiện nay. 
'Tổ chức Y tế Thế giới ước tĩnh rằng có thể 
từ 300 đến 500 triệu trường hợp nhiễm bệnh. 
sốt rét mới mỗi năm và từ 1.2 đến 2.7 triệu 
người chết vì bệnh này mỗi năm. Phẩn lớn 





xổ người chết là trẻ coa. Sốt rét là một trong 
năm nguyên nhãn gây tử vong hàng đầu ở 
trẻ con. Sự tìm ra các hóa chất tiêu diệt côn 
trùng đã được ca ngợi là một tiến bộ quan 
trọng trong việc phòng ngừa bệnh tật và bảo 
VỆ mũa mầng. 

Gần 3000 năm trước nhà thơ Hi Lạp 
Homer đã nói đến việc dùng lưu huỳnh để 
điệt côn trùng, Từ nhiễu thế kỷ trước người 
ta đã biết rằng nhiều sẵn phẩm tự nhiên của 
cây cối có khả năng xua được hoặc giết chết 
cồn trùng. Các cây có khả năng xua đuổi 
côn trùng được trng xem với hoa mâu để 
phòng ngiĩa bệnh dịch hại. Chất nicotin trong, 
cãy thuốc lá, chất rotenon trong cắc cây họ 
đậu vũng nhiệt đổi, chất pyrethrum rong cây 
dã cức, đã được chiết xuất ra để diệt côn 
trùng. Thực vậy các hợp chất này vẫn còn 
được sử dụng ngày nay. Tuy nhiên các chất 
từ cây rất khó chiết xuất và áp dụng, lại có 
hiệu quả không lầu đài cho nên người ta đã 
tìm kiếm những hợp chất khác. Năm 1867 
chất thuốc trừ sâu vô cơ tổng hợp đấu tiên 
chất "xanh Paris", đã được điều chế, Đây là 
một hỗn hợp acetat và arsenide đồng, được. 
dùng để diệt bọ cánh cứng Colorado trên 
khoai tây. DDT là thuốc trữ sâu hữu cơ tổng 
hợp đầu tiên được sẵn xuất ra (đọc Cận cảnh 
môi trường: DDT ~ Bối cảnh lịch sử). Từ đỏ 
trở đì đã có trên 60.000 hợp chất khác có 
khả năng diệt côn trùng đã được tổng hợp. 
"Tuy nhiên phần lớn các chất này đã không 
được đưa vào sản xuất bởi vì sự tốn kêm, tác 
dụng độc bai cho con người, hoặc các bất 
lới khác, đã khiến chúng không thể sử dụng 
được, Nhiễu nhồm hợp chất này đã được triển 
khai. Ba nhóm đang được sử dụng hiện nay 
là các hidrocarbon clorinat, các hợp chất lân 
hữu cơ và các cabamat 


Các Hidrocacbon Clorina' 
Đây là một nhóm thuốc trừ sầu có một 
cấu trúc phức tạp. bển vững, trong đồ có. 
chứa cacbon, hidro và clor. DDT là thuốc trừ 
sâu thuộc nhốm này được sản xuất đầu. 
-~c4 











như nhiều chất khác cũng đã được tìm thất 
Các hidrocacbon clorinat khác là clordan, al- 
chín, heptaclor, dieldrin, và endrin. Người ta 
chưa biệt rỡ lắm về cách tác động của các 
hợp chất này nhưng người ta cho rằng chúng 
tác động trên hệ thẫn kinh của côn trùng 
khiến chúng chết. 

Một trong những đặc điểm quan trọng khác. 
của thuốc trừ sâu này là chúng là những hợp 
chất hóa học rất vững bển. Đây vừa là có lợi 
vừa là bất lợi vì chúng có thể được ấp dụng 
một lẫn nhưng có hiệu quả trong một thời gian 
dài. Tuy nhiên, vì không được phân hủy dễ 
dàng nên chúng có xu hướng tích tụ trong đất 
và trong cơ thể các động vật trong chuỗi thức 
ăn. Thế nên chúng tác động trên nhiều sinh 
Vật không phải mục tiêu chứ không phải chỉ 
cấc côn trùng mục tiêu ban đầu. 

Vì các tác dụng bất lợi này nên các 
hidrôeacbon clorinat không còn được dùng 
ở nhiều nơi trên thế giới. Các hóa chất trên 
đã bị cấm ở Hoa Kỷ và nhiều quốc gia phát 
triển khác. Tuy nhiên nhiễu nước đang phát 
triển vẫn còn dùng thuốc này để bảo vệ mùa 
mồng và trong mục đích y tế. Vì thuốc có 
tính tổn lưu và đang được sử dụng tiếp tục 
tại nhiều nơi trên thế giới cho nền các 
hidrôeaebon clorinat vẫn còn hiện diện trong 
chuỗi thức ăn, dù rằng mức độ nhiễm độc 
đã giảm xuống. Các phân tử này tiếp tục đi 
vào nhiều vũng trên thế giđi ~ những nơi đã 
cấm dùng chủng = xuyên qua không khí và 
dưới dạng chất ð nhiễm cực nhỏ trong các 
sản phẩm nhập khẩu. 











Các hợp chất lân hưu cơ và Carbamat 

VI những phiển phức của thuốc trừ sâu. 
tổn lưu cho nên người ta đã cho triển khai 
những loại thuốc trữ sâu không tổn lưu có 
thể phân hủy thành những chất không gây 
hại chỉ sau vài giờ hoặc vài ngày. Tuy nhiên 
“ũng như nhiều thứ thuốc trừ sâu khác, chúng 
không có tính đặc hiệu theo chủng loại và 
chúng tiêu diệt cả côn trằng có hại cũng như. 
có lợi. Mặc dù thời gian bán hủy ngấn của 
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thuốc không gãy tích tụ độc chất tong môi 
trường, nhưng đây lại là một bất lợi cho nhà 
nông vì cần phải áp dụng thuốc nhiều lẫn 
mới diệt được côn trùng. Như thế sẽ cần thêm. 
lao động, nhiên liệu và do đó, tốn kém hơn. 

“Cả bai nhóm thuốc lần hữu cơ và carbamat 
đều tác động bằng cách làm cho hệ thắn kinh. 
bị rối loạn không thể truyền các xung động 
đi một cách bình thường. Trong điều kiện bình. 
thường thì một xung động thắn kính được 
truyễn tr một tế bào thẵn kinh này sung một 
'bào thắn kinh khác nhờ các hóa chất có tên. 
là chất dẫn truyền thần kinh. Một trong những 
chất dẫn truyền thần kinh được biết nhiều nhất 
là acetylcholin. Khi hóa chất này được sẵn 
xuất ra ở đầu cuối một tế bào thắn kinh thì nó 
làm cho xung động được đi qua tế bào kế 
tiếp, do đồ truyền đi tin hiệu thẫn kinh. Ngay. 
khi tín hiệu vữa được truyễn xong thì một 
enzim có tên là cholipesterase sẽ phá hủy chất 
aeetylcholin, để cho tế bào thẫn kinh thứ hai 
trong dây chuyển, chỉ bị kích thích một thời 
gian ngắn thôi. Các hợp chất lần hữu cơ và 
earbamat cản trở cholinesterase không cho 
nó phá hủy chất acetylcholin. Kết quả là các 
tế bào thẫn kinh bị kích thích liên tục, gây ra 
những co giật không kiểm chế được và sự: 
mất phối hợp, dẫn đến cái chết. 

Dù rằng những thuốc trữ dịch này ít tổn 
lưu trong mỗi trường hơn các hidrôcacbon 
clorinat nhưng nói chung chúng độc hại cho 
con người và các loài có xương sống khác 
hơn, bằi vì các thuốc trữ sâu này cũng tác 
động cả trên tế bào thần kinh nữa, Những 
người sử dụng thuốc này phải mang thiết bị 
đặc biết và được huấn luyện kỹ càng bởi vì 
việc dùng thuốc không đúng cách có thể dẫn 
đến tử vong. Vì các hợp chất lần hữu cơ cắn 
trử cholinestarase mạnh mẽ hơn các earbamat 
nên chủng được xem là nguy hiểm hơn và 
trong nhiều trường hợp đã được thay thế. 
bằng các carbatmat. 

Các hợp chất lần hữu cơ thường dùng là 
malathion, parathion, và diazinon, Malathion 
được sử dụng rộng rãi cho các chương trình 
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Hình 15.6 Tắc dụng của 
thuốc diệt cổ, Cô rong hình 
này đà được xửlý bằng thuốc 
diệt cổ, Các cây đậu nành 
hông bị ảnh hưng thuốc 
và lãng trưởng tốt hơn vì 
khöngbi cỏ dại canh tranh, 








như diệt muỗi, nhưng parathion thì bị hạn. 
chế do có độc tính cao đổi với con người 
Diazinon được sử dụng rộng rãi trong các 
vưỡn cây. Sevin, aldicarb, và propoxur là 
những ví dụ về thuốc carbamal. 


“Thuốc diệt cỏ 

“Thuốc diệt cổ là một lắp hóa c 
trữ quan trọng khác. Khoảng 609 
440 triệu kg thuốc trừ dịch sử dụng trong 
nông nghiệp tại Hoa Kỳ là thuốc diệt cỏ, 
“Thuốc được sử dụng rộng rãi để diệt trừ các 
loại cây có hại dọc theo các đường dây 
băng ngang, các tuyến đường sất, các khu 
đất trồng trọt. 

'Cổ dại là những thứ cây mà ta không muốn 
cho chúng phát triển ở một vùng đất nào đó. 
Diệt cổ là rất cẩn thiết cho nông nghiệp vì 
cỗ đại lấy mất dưỡng chất và nước trong đất 
khiển cho cây trồng không sử dụng được 
các thứ này. Ngoài cổ dại còn che rợp cây 
trồng không cho chúng có đủ ánh sáng mặt 
trời để tăng trưởng nhanh. Đến mùa thu 
hoạch thì cổ đại làm giảm hiệu năng của máy 
gặU Lại nữa, người ta thường phải gạn lọc 
cổ dại ra khỏi sản phẩm thu hoạch rỗi mối 
bán được, điều này làm cho tốn thêm thời 
gian và chí phí thư hoạch. 


















'Tử trước đến nay nöng dân đã phải tốn 
nhiều công sức để diệt trừ cỗ đại. Lúc đầu. 
cỗ dại được loại trừ bằng tay và cuốt. Xới 
.đất cũng góp phẩn điệt cỗ dại. Khi gieo rỗng. 
thì các loại hoa mầu như bấp và cũ cải đường, 
có thể được trồng thành hàng để dễ dọn cổ 
giữa các hàng cấy. Tất cả các hoạt động này 
đều rất tốn thời gian và nhiên liệu. Việc sử 
đụng thuốc điệt cổ có chọn lọc có thỂ cổ. 
một ảnh hưởng quan trọng trên lợi nhuận 
của người nông đân 

Nhiễu loại thuốc điệt cỏ mới ra đời gắn 
đây có thể có tĩnh chọn lọc cao. Một số được. 
dùng để diệt hạt cỗ trong đất trước khi gieo 
trồng. một số khác thì được dùng sau khi cỏ 
và hoa mầu đã mọc lên. Trong vài trường, 
hợp có thể pha trộn nhiều thứ thuốc diệt cỏ 
để trừ nhiễu loại cổ một lúc. Hình 15.6 cho 
thấy kết quả của việc dùng thuốc điệt cỏ để 
siết cỗ hại mã không làm hại đến cây trồng. 

Hiện nay có nhiễu loại thuốc diệt cỏ chính 
cđang được sử dụng. Một loại là các thuốc kích 
thích tăng trưởng tổng hợp. giống như chất kích. 
thích tăng trường tự nhiên của cây tên là auxin. 
Hai thử thuốc diệt cổ đẫu tiên thuộc loại này là 
-D (2.4-dichlorophenoxy-acetic acid) và 
T (2.4,5-trichlorophenoxyacetic acid), 
Khi ấp dụng lên các loại cây lđ rộng, các hóa 


























chất này làm rối loại sự tăng trưởng bình 
thường, khiển cho cây chết, 2,4-D đã được 
sử dụng trên 50 năm rỗi và đang có các thứ 
thuốc diệt cổ mới có những cách tắc động 
khác. Một số làm rối loạn hoạt động quang 
tổng hợp của cây, khiến cây chết. Một số 
khác thì cản trở hoạt động 
làm kết tửa các protein, ngân chặn sự phân 
chia tế bào và hoặc trực tiếp, hủy diệt tế bào, 
“Tùy theo nông độ được dùng, một số thuốc 
độc hại cho tất cả các loại cây, còn một số 
khác thì có tính chọn lựa, chỉ tác động trên. 
một số loại cây nào đó thôi. Diuron là một 
trong những thứ thuốc như vậy. Vđi nỗng 
độ thích hợp và được áp dung đúng thời điểm. 
thuốc; có thể giết chết các loại cỗ hàng niền 
và cỏ lá rộng ở hơn 20 loại hoa màu khá 

nhau — tuy nhiên với nổng độ cao hơn thì 
giết hết tất cả cây cối trong vùng. Fenuron 
là thứ giết hại các cây thân gỗ. Ở nỗng độ 
thấp nó giết được các cây dại thẫn gỗ trên 
đất trồng trọt. Ở nỗng độ cao nó được sử 
dụng trên các vùng đất không có hoa mầu 
như đọc đường dây điện (xem hình 15.7) 


các enzim, 








“Thuốc trừ nấm và thuốc diệt chuột 

Các nấm hại có thể được chia làm hai loại. 
Một số là những nấm phân hủy tự nhiên các. 
chất hữu cơ, nhưng khi chất hữu cơ bị phá 
hủy là hoa màu hoặc các sản phẩm hữu ích 


2% 


Mình 15.7: Dùng thuốc điệt 
cổ để bảo vệ đường đi qua. 
Đường băng ngàng của dây 
điện được duy tì tổng hợp 
tình bình và bảo cáo thống 
kê các số iệu thuốc diệt cả 
cđể giết các cây thân gỗ có 
thể mọc cao ảnh hường ti 
cđường dãy điện. 


khác của con người thì nấm này bị xem là 
nấm hại. Các thứ nấm khác thì sống kỹ sinh 
trên hoa màu, chúng làm cho cây suy yếu 
hoặc giết chết cảy, do đó làm giảm nãng suất. 
“Thuốc trừ nấm được sử dụng dưỡi dạng xông 
hơi để bảo vệ nông sẵn khỏi hư thối, phun 
xịt và thổi bụi để phòng ngừa nấm bệnh lan 
truyễn trong đấm thực vật, và dưới dạng xử 
lý hạt giống để bảo vệ hạt giống khối bị thổi 
đười đất trước khi nấy mẫm. Methylmereury 
thường được sử dụng trên hạt giống trước 
khi gieo. Tuy nhiên vì chất này cực độc đối 
với con người. nên các hạt giống này không, 
bao giờ được dùng để ăn. Để giảm nguy cơ. 
nhẩm lẫn, các hạt giống đã xử lý thuốc 
thường được nhuộm một màu tươi sảng 
'Các loại găm nhấm cũng có hại như nấm 
vì chúng phá hồng nõng sẵn. Ngoài ra chúng 
còn mang mắm bệnh và phá hoại hoa mầu 
ngoài đồng, Tại nhiều nơi trên thể giới, như 
Ấn Độ, nhà nước trả tiễn thưởng cho những 
người giết được chuột vì đây là cách rẻ tiên 
để bảo vẽ nông sản. Đã có nhiễu loại thuốc. 
siết chuột được sử dụng. Loại phổ biến nhất 
là warfarin một hóa chất gây xuất huyết nội 
ho các con vật ăn phải thuốc, Thuốc được 
trộn với một loại thức ăn làm mỗi để chuột 
ân cả warfarn trong lúc ăn mỗi. Vì thuốc có. 
tác dung trên tất cả các loại có vú, kể cả con 
người, cho nên phải thận trọng để tránh 
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MỘT THẾ HỆ THUỐC TRỪ SÂU Mỗi. 

“huếc trí sâu hoàn hảo chỉ ấy hại cho cồn trừng 
tục iu mà Không độc với ngư, không tổn Mù và sẽ 
phân hủy thành những chất vô hại Háu hết hi tr sàu 
sử dựng liện nay đực sàng be từ hiểu bại hợp chất 
đc tính giết hại côn hùng, Hấu hết đu ất độc ối nhu. 
loại inh vật nên phải sĩ dụng hết sức cẩn thận. Tuy 
nhiên một thể hệ thuốc trữ sâu tôi đ ra đi đựa tên 
Âiếnthức VỀ sinh học ìa côn trùng để dự ra một hợp 
chất cỏ tắc đụng ngân cằn một giai đoạn trọng yếu nào 
đồ ong vòng đời của côn trùng. Một vi chất gống như. 
“một thử hoôe-môn bình thường, đùng để gữ cho cò 
rùng không thể phầt triển đến gai đoän tướng thành 
đợc, Do đô côn trúng không thể sinh sản và số k9ng 
gầm hẳn đL 

'Oác thuốc trữ sâu khác thì tấn công vào các quả trinh. 
'hôa hc đặc hệt rơng tế bào và gây ra cải chết. Neotn 
là sản phẩm ng th ð một số cây như Đxốc lá vàcô 


không cho các con vật không phải mục tiều 
tiếp cân với thuốc. Cũng như với nhiều loại 
thuốc trừ dịch khác, một vài nhóm chuột đã 
trở nên lờn thuốc warfrin, còn một số thì 
tránh xa các vùng có bả độc, cho nên có thể 
giảm thiểu thiệt hại do chuột bằng. 
những lổng bất chuột, hơn là chỉ dựa vào 
thuốc để giết chuột 








Các hóa chất nông nghiệp khác. 

Ngoài thuốc diệt cỏ, các hóa chất nông 
nghiệp khác cũng được dùng vào những mục 
đích nhất định. Chẳng hạn một chất auxin 
tổng hợp được phun lên cây bông trước khi 
thủ hoạch để lầm rụng lá cây. tao thuận lợi 
cho hoạt động của máy hái bông. 

'NAA (naphthaleneacetic acid) được các 
nhà trồng cây ân trái dùng để ngăn trái táo, 
rụng xuống và hư dập. Hóa chất này có thể 
giữ trái ở lại trên cấy thêm 10 ngày nữa giúp, 
cho kéo đài mùa thu hoạch và giảm thấp số. 
trái bị hồng. 

'Trong những trường hợp khác thì việc làm 
cho trái dễ rụng lại có lợi. Những nhà trồng 

















độc tính đổ vữ côn trừng. Chất này bảm vào ác th thể 
trên ế tảo tần kinh, khiến củo các tế hào Ế/ hoạt động, 
“một cách không kiểm chế được, tuy nhiên chất cziU\ 
không tồn tại âu đãi đuối ánh mật tr, Bằng cách cãi 
biển cấu ức hóa học cña nieot, ngưi ta đã tạ ra một 
phản ừ mỡ, gøilà¡midackpró, chất này bản Vững hơi, 
không độc hại cho bo hữu nhũ vi loổi này Không cô 
nhiều thụ thể như à côn trúng, và được sĩ đụng rất MU 
tuả để điệt các củ trừng chích hút. 

.Một th thuốc trì sâu mui ổ tác động bằng càch 
nngận chặn quẻ tình sắn xuất lạ thể rong tế bào. TẾ 
bo cỉatấ cổ củ ình vật thượng đằng đều c I lạp thỂ 
tên cô thể bị tốn hại bồi thuếc tr sầu này, nhưng ng(8! 
ađã sản siết ra một đạng phân t không độc hại. Chất 
“này chỉ biến hành độc hại tương cơ th on trùng chí! 
hông bị bến đối tài ữu nhũ Tơy nhiên thuốt ấi đột 
.cho chìm chức và mộ số sinh vật đư? nước cho nên cắn. 
iểm soitkỹ việc sử đụng, 





h đào sử dụng ethephon làm cho trái dễ 
ung nhờ đó trái anh đào rụng xuống dễ đàng 
hơn khí cây được rung lắc bồi máy thu hoạch 
Phương pháp này làm giảm chí phí thu hoạch 
(xem hình 15.8) 





————— 
Những phiển phức của việc dùng thuốc 
trừ dịch 

Mội thuốc trừ địch hoàn hảo phải có các: 





1. Ít tốn kém 

2. Chỉ tác động trên sinh vật mục tiêu 

3. Có thời gian phân hủy ngắn 

4. Phân hủy thành các chất võ hại 

Tuy nhiên thuốc trừ địch hoàn hảo như 
thể chưa được tìm ra. Phẫn đông những thuốc 
trữ dịch sẵn xuất gắn đây ít cổ những bất 
tiện hơn có thứ thuốc này trước nhưng không 
số thứ nào là không có những phiển phứt. 








Sự tổn lưu 

Mặc đủ người ta đã bỏ xu hướng sử dụng 
các thuốc trừ dịch tổn lưu tại Bắc Mỹ cùng 
các nước phát triển trên thế giới. nhưng một 
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số các thuốc này vẫn còn được sử dụng 
cho những mục tiêu đậc biệt, và sử dụng 
phổ biến tại các nơi khác. thuốc 
trừ dịch tổn lưu bầm vào các vi thể đất, các 
vi thể này đễ bị gió hoặc nước mang đi 
nơi. Thuốc trừ dịch tổn lưu cũng các chất ö 
nhiễm khác. Đã được tìm thấy trong băng 
tại hai cực diện với số 
lượng có thể phát hiện bên trong các n 
thể của động vật, gồm cả con người, trên 
khắp thế giới. Thế nên các hóa chất trước 
đây được phun xịt để diệt muỗi ở Phi châu 
hoặc bảo vệ các ruộng dứa ở Brazil có thể 
được phất tán đi khấp thế giới. 














Sự tích lũy sinh học và tăng cường 
sinh học 

Một bị hóa chất tổn lưu là 
chúng có thể tích trong cơ thể động vật. Nếu 
một con vật tiếp nhận những lượng nhỏ thuốc 
trừ dịch hoặc các chất ô nhiễm khác chứa trong 
thức ân và không thể thãi loại ra ngoài thì nỗng 
độ chất ấy trong cơ thể động vật sẽ tăng lên. 
Quá tình tích lũy ngày càng nhiều chất này 
bên trong cơ thể động được gọi là sự tích 
lũy sinh học (bioaccumulation). Nhiều thuốc 
trừ dịch tổn lưu và các sản phẩm phân hủy 
của chúng có tính hòa tan trong chất béo và 
tích tụ trong mỡ động vật. Khi con vật đã nhiễm 
bị một con thú khác ăn thị thì độc tố sẽ tích tụ 





tiện của 








cớ. 


Hình 15.8:Làm rụng tráianh 
đào bàng hôa chất để iện thụ 
hoạch bằng máy. Với sự sử 
dụng hóa chất và cơ giới 
ông dân cô thể thu hoạch 
nhanh mùa anh đào, Phương 
pháp này làm giảm công hú 
hái nhưng đòi hải sự phun 
thuốc để làm tri dễ rụng, 


trong cơ thể con thú ăn thịt khiến nó bị bệnh 
hoặc chết, dù rằng những sinh vật thang bậc 
dinh đưỡng thấp hơn thì không bị tổn hại, Hiện 
tượng đạt đến những hảm lượng cao dẫn của 
mỗi chất trong cơ thể sinh vật ở bậc dinh 
dưỡng cao được gọi là sự tăng trưởng sinh 
học (biomagnification) 

Trường hợp được ghí nhận đẩy đủ của 
chất DDT là một ví dụ cho thấy sự tng cường. 
xinh học đã diễn ra như th nào. DDT không 
hòa lan nhiều ong nước nhưng lại hòa tan 
trong dầu võ các hợp chất béo. Khi DDT 
vào cơ thể côn trùng hoặc bị côn trùng ân 
vào thì chất này tích tụ trong mô mỡ của 
ác liễu lượng lớn sẽ giết chết 
côn trùng nhưng liệu lượng nhỏ thì khôn; 
cơ thể chúng có thể chứa tới một phẩn 
tử DDT. Như thế không phải là nhiễu lắm 
nhưng có thể gãy một hậu quả khủng khiếp 











côn trùng. 












các động vật ăn những côn trùng này. 





Nếu một môi trường cư ngụ dưới nước bị 
phun DDT với nổng độ nhỏ hoặc tiếp nhận 
DDT từ nước chảy vào thì các sinh vật nho. 
nhỏ trong nước có thể tích lũy một nỗng độ 
DDT trong cơ thể cao gấp 250 lẫn nồng độ 
ĐDT trong nước xung quanh. Các sinh vật 
này bị tôm, hến và các thứ cá nhỏ ăn vào 
sau đồ các thứ này lại bị cá lớn ăn thịt. Nông 
độ DDT trong cá lớn có thể lên đến 2000 
lẫn nồng độ ban đầu được phun tại vùng đó. 
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Hình 15.9: Tâng cường sinh học về DDT. T 
dd † phẫn triệu có nghĩa là trong một triệu phẩn| 













các cơn! 
nạ nhau của sinh vật th 
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tương hình dễu được tính bằng phẫn triệu pprn, Nông, 


nội phẳn là DDT. ĐỀÿ lượng DDT. 





trong cthể sinh vật tăng lên khi chủng la đit các sinh vật sẵn xuất thức ân lôi các động vặt ân cỗ ồi động vật ân 
thị Vĩ DDT có ínhtỐn lưu nên chất này chu trong các sinh vật định cao nh dưỡng của chuỗi thức ân 


Như vậy, một nỗng độ ban đầu rất nhỏ giờ 
đây đã trở thành ống độ cao có thể gây tử 
vong ở động vật thuộc thang bắc dinh dưỡng 
cao hơn. Đây là điểu đặc biệt đáng lo ngại 
cho các loài chim vì DDT gầy trở ngại cho 
việc tạo ra vỗ trứng, khiến trứng dễ vỡ hơn 
'Rắc rối này thường xây ra hơn các loài chim 
An thịt vì chúng đứng ở đĩnh cao của chuỗi 
thức ăn. Mặc dù tất cả các loài chìm ăn mỗi 





đểu có thể bị ảnh hưởng một mức độ nào. 
đó, nhưng những con chim sống bằng mỗi 
cá thì có vẽ bị nhiễm nặng nhất. Chim ưng, 
6 biển, cổng cộc và bổ nông là những giống. 
đặc biệt dễ nhiễm (xem hình 15.9) 

Các phẩn tử lưu khác được biết là cũng 
tác động theo cách tương tự. Thủy ngân, al- 
dưấn, clordan, và các hiđrðcacbon clorinat, 
tất cã đều tích tụ lại trong hệ sinh thấi. 


v8 


Các loi dịch hại kháng thuốc trữ sâu. 





.Hình 15.10: Sự kháng thuốc. 
Việc ïdụng thuốc tữsãuliên 
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ục đã sàng lọc ranhững gien 
lâm cho côn trồng kháng lại 
môtthứthuốc trừữdịch nào đó. 
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tết quã là nhiều chúng loại 
cônIring và tiế túc khác giờ 
đây đã kháng được nhiễ loại 





“Số chng lu8ï 
Ề 





thuốc tữsâu, và cơn số này, 
dang tiếp tục gia tăng 














"Nguồn: Số liệu của (ieorge f, 
.Geonyblou, Đại học Calemla, 
Rherue 
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Do sự tổn lưu của chúng, do sự tác hại 
trên các sinh vật ở thang bậc định dưỡng cao 
và do mối lo ngại vẻ những bất lợi về lâu. 
đài tên sức khỏe con người cho nên hẫu hết 
các thuốc trừ địch hidr0eacbon clorinat, đều 
đã bị cấm dũng ở Hoa Kỳ và một số nước 
khác. Việc sử dụng DDT đã bị cấm tại Hoa 
Kỳ từ những nâm đầu của thập kỷ 1970. 
Aldrin, dieldrin, heptaclor, và clordan cũng 
bị cấm dũng trên hoa màu, tuy rằng hep- 
taehlor và clordan vẫn côn được dùng để trừ 
mối cho đến gắn đây. Năm 1987, công ty 
hớa chất Velsicol thỏa thuận ngưng bắn 
clordan tại Hoa Kỳ. 

Dân số của nhiều loài chìm, gồm bổ nồng 
nâu, đại bàng đầu trắng. ó biển, cổng cộc. 
tất cả đều là chim ãn cá. đã bị ảnh hưởng. 
năng nễ vì sự tăng cường sinh học, những 
hóa chất hữu cơ tổn lưu. Với sự ngăn cấm 
hoặc hạn chế hầu hết các thuốc trữ địch ~ 
và nhiễu hồa chất tổn lưu khác, hàm lượng 
các hồa chất này trong mô của chứng đã giảm 
xuống và dân số lại tăng lên. Đại bằng đầu 
trắng đã được xóa tên khỏi danh sách các 
chủng loại bị đe đọa và bỗ nông cũng đã 
được xóa lên ở một chừng mực não đồ trong 
danh sách này. 








Sự kháng thuốc trừ dịch 
Một phiển phức khác của thuốc trừ dịch 
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là khả năng trở nên kháng thuốc của các 
dịch hại (côn trùng, cổ đại, loài gặm nhấm, 
nấm bệnh). Không phải tất cả các sinh vật 
đễu trong một chủng loại giống nhau, Mỗi 
cá thể có một cấu tạo di truyền hơi khác và 
những đặc điểm hơi khác. Nếu mỗi thứ thuốc: 
trừ sầu được áp dụng lắn đầu trên một loại 
côn trùng có hại nào đồ thĩ thuốc giết hết 
các cá thể nhạy cắm. Những cá thể đặc tính 
úp chủng dung nạp được thuổc trữ xâu thì 
có thể còn sống và tiếp tục sinh sẵn 

Nếu chỉ có 5% cổ thể có thứ gien giúp 
cho chủng kháng dưới một loại thuốc trừ sâu 
thì lần áp dụng thuốc đầu tiên sẽ giết được 
'95% dẫn số, và như thế đã là một thành công 
lớn trong việc khống chế số lượng côn trùng, 
Thế nhưng các cá thể sống sót vì dung nạp 
được thuốc trừ sâu sẽ chiếm đa số trong dân 
xố sinh sẵn. Vì các cá thể này có đặc điểm 
di tuyển dung nạp thuốc trừ sâu cho nên sổ 
đông con chấu của chúng cũng thế. Do đó 
trong thế hệ kế tiếp, số lượng cá thể có khả 
năng dung nạp thuốt trừ sâu sẽ tăng lên và 
việc sử dụng thuốc trừ sấu lần thử hai sẽ 
không hữu hiệu như lẫn thứ nhất. Vì một số 
côn trùng gây hại có thể sẵn xuất ra một thế 
hệ mới mỗi thắng một lẫn cho nên quá trình 
chọn lọc ra các cá thể có khã năng dung nạp 
thuốc trữ sầu sau 5 năm, có thể dẫn đến một 
quẩn-thể kháng thuốc, trong đó 995% cá thể 
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BẰNG 16.1: Liều lượng trung bình cẩn thiết 8ể giết chết hai loại côn trăng trên bông vải 





Sài 
Hợp chất 1880 
ĐDT 003 
Endrin 001 
Carhary| 042 
Sw0bane và DŨT 005 
Toraphen Và DDT 004 


(hăng 4-1983) 








Liểu lượng bình quãn (miligram trên mỗi gram ấu trìng) 





"Nguồn: Sao lục với sự thôa thuận của PỊ, Ađtbson “Phồng tr sàu hại Bông vi: MIphường phầp mới”, Scfepre 216. 


“Sâu ăn chổi thuốc lá 


1981 1965 
043 1651 
06 1294 
030 5457 
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có khả năng dung nạp thuốc, Kết quả là thứ: 
thuốc ẩy không còn hiệu quả trừ sâu nữa, 
và có thể cẵn phải tăng dẫn liễu lượng và 
phun xịt thường xuyên hơn. Hình 15.10 cho 
thấy có trên 500 loại côn tùng x có những 
quần thể kháng thuốc. 

Các nhà trồng bông vải khấp nơi trên thế 
giới lệ thuộc rất nhiễu vào việc dùng thuốc 
trừ sâu. Khoảng 40% thuốc trừ sâu được sử 
dụng tại Hoa Kỳ là để phòng trữ dịch hai 
trên bông vải. Do việc dùng thuốc nhiễu như. 
thế nên nhiều quần thể sâu hại đã trở nên 
kháng lại các thuốc trữ sầu thông thường. 
Bằng 15.1 cho thấy hậu quả của việc sử dụng 
liên tục thuốc trữ sâu trên hai loại dịch hại là 
sâu đục quả và sầu hại tăng lên rất nhiễu 
xau nằm năm. Trong một số trường hợp, 
lượng phải tăng 10 lẫn và trong một số khác 
phải 100 lẫn hoặc hơn nữa. Đến năm 1965 
thì các thuốc trừ sâu ấy đã không còn có thể 
ngữa trị sâu đục quả cùng sâu ăn chỗi nữa. 


Tác hại trên những sinh vật không 
phải mục tiêu 

Hâu hết các thuốc trừ sâu đều không thích 
đặc hiệu nên tiêu diệt luôn cả các chủng. 
loại hữu ích hoặc gây hại. Với thuốc trừ cố. 
thì ít gặp phiển phức này vì thuốc được chọn 
sao cho không gây hại cho cây trồng. Tuy 
nhiên với thuốc trữ sâu thì có nhiễu rắc rối 





đo tác hại cũa thuốc trên các sinh vật không 
phải mục tiêu. Việc dông thuốc trừ sâu có 
thể gây hại cho các quẩn thể chim chóc, hữu 
nhữ và các côn trùng có ích, Nhiều thuốc 
trừ sâu có hại cho động vật có xương sống 
thì bị han chế trong việc sử dụng. Thuốt trừ 
sâu có thể giết chết những côn trùng ăn mỗi 
và kỹ sinh vốn thường chế ngự các côn trùng 
gây hai. Điểu đó khiến cho các chủng loại 
dịch hại tăng nhanh sau mỗi lần đùng thuốc. 
trữ dịch, vì không còn có sự kiểm chế tự 
nhiên nào nữa đối với sự gia tâng dân số 
của chúng. Cần áp dụng bổ sung thuốc trừ 
sâu để ngân chân sự tâng đột ngột sau đó. 
của quấn thể dịch hại lên đến một mức cao. 
hơn trước đó. Một khi đã quyết định dũng 
thuốc trữ dịch thì đây là biện pháp không. 
thể đão ngược vì sự ngưng thuốc sẽ gây ra 
sự gia tăng quần thể dịch hại nhanh chóng 
và sự tổn thất to lớn cho mùa màng. 

Một phiển phức nữa là việc sử dụng thuốc 
trừ sâu có thể làm thay đổi cấu trúc dân số 
của một chững loại đã có khiến cho một 
chủng loại trước đây không đáng ngại lại trở 
thành một dịch hại nghiêm trọng. Chẳng hạn 
khi các thuốc trừ sâu hữu cơ tổng hợp được. 
áp dụng phổ biến trên bông vãi vào những 
năm 1940 thì các côn trồng än thịt và côn 
trùng kỷ sinh bị điệt sạch. nên sâu đục quả 
và sâu ăn chỗi thuốc lá trên cấy bông vảt 
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NHU CẤU ÂN NGŨN CỦA NGƯỜI TRUNG HOA 

LLgh sử đãchothấ tằng kh ngưõ dân cô mức sống 
.được nâng cao lột trong những đều tư tên họ cẩn 
là được ăn ngơ hơn, Họ muốn đựa thêm nhiều thí hơn 
Vân Ugng bữa ân. Do đồ họ sẽ dòng gữ cấc để môi gia 
so Và êu thụ các sẵn phẩm tứ động vật như ft, cá 
trúng, hd. Hợ ăn nhu rau hơn và dừng nhiều đấu ăn 
hơn. Nội tôm lại họ chuyển tớ vị tí cao hơn một chút 
.Iong chuối thúc Am. 

Một lệ đồng kể của 1,3 dân Thơng 0uốc đang 
chuyển ấn lên cao tong chi thức ân. Vào đầu những 
“âm 1980 bữa ân đô thị êu biu của ngư Trưng Ho- 
gồm cô cơn, cháo yến mạch với sữa, và ải bấp. Đến 
4 những nâm 1990 bữa ân đ thay đi dâng kể. vi 
tgổm có |, trứng hoệc cá, Itnhất một lấn mỗi ngày. 

Chế độ ân không phải là thử thay đối dy nhất ð 
Tung Ha. Di cô liểm soảt nhưng gần số Tang He vẫn 
ăng lên † Hiệu mỗi năm, và những người trề tuổi đang 
la Đồ nông thôn để chuyển về hành phố. ăn số thị 
của Trang le, iện nay tên 450 triệu (0Ø, Sẽ tăng lận 
(yfp đôi Vào năm 2010. Trưng Hoa chiếm 21% dân số 
thế gi nhưng cài chiếm 7% đất đại canh tác được, nói 
tách khắc tuc ty củ đất canh tác hơi Ha Kỹ nhưng 
củ dân số gần gấp năm lấn Hoa Kỷ. Linh vực nông. 
ọghập của Trung Hoa không thể đáp ng nổi cho như 
cẩu anQ tân về những gì mả ngÊ! đânð đây xem là 
(Öú Ân ng hơi, 

MẮ liêu thụ ịt ở Trưng Hoa tăng 10% mỗi năm: 
thử ân cho gì súc âng 15% Nhu cầu về hú: ăn cho gà 
. mỗi MB HỊ cẩn 2-3 iô thúc ăn, đồ tầng gấp đôi 
tung vòng nằm năm. Chế độ ă ống mốt của Tnng Hea 
Hiển củo nếc này ngà căng Duộc nhiều hơn vào các 
“90c Mỹ, Canada, Úc VÉ mặt thực phẩm để chăn nuôi. 
Năm 1997, nột nước ái thấu nũ cốc, Tang Ho đã 
phải nhập vào 16 iu tấn tổ cốc. Riêng về bắp lì 


trở thành một dịch hại quan trọng. Vào giữa 
những nãm 1990 một tình huống tương tự 
cũng phát sinh khi việc sử dụng malathion 
nhiều lẫn đã giết hết các côn trùng ăn thịt và. 
giúp cho sâu keo trên cũ cải đường phát triển 
thành một tai họa lớn. Việc đùng lặp lại một 
thuốc trừ sâu đã gây ra một rắc rối khác về 
dịch hai 
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cảng thay đổi độ hơt CN mới năm 1965, Trung Hai 
eðntã mốc xuất khẩu bắp hạng nh trên thế giỡ, Những 
ớisựiêuthụ quá nhiều bắp của lợ và gà, tên nỗi năm 
“Trøng Hoa đã chujển từ uất khẩu 2 triệu tấn bắp đến 
“hỗ nhập Mhấu 4 ru tấn. 

Trong Ha cũng đã trở thành nuữc nhập kiẩu phần 
bản lớn nhất thế gi. Nguài ra trong khi nhà nu đang, 
chuyến đối một số đất ngoài ra phí Bắc để làm nông 
“ghiệp tì điều này chẳng bú đấp nổi cho các miễn đất 
cần cỗ, đa cảnh của nhữn tỉnh duyên hải pha Nam. Nồi 
chưng đất trồng trọt của Trưng Hoa đang co hẹp lạ Í\ 
nhất) 5% mỗi năm. 

Trung Ho cửn hải đố đầu vữ nạn tiếu nước nghiêm 
'rgng. Trọng đãi đất rồng ngũ ốc rộn lớn của lu vực 
söng Hoàng Hà, cắc đự án hủy nông đã làm chủ năng, 
“Sốf hoa mâu tầng lên gấp ba trong những nâm 1950 và. 
1980 gây ra một sự mất quá nhu nước ngắm. Ngày nay 
mực nưc ngầm đang ụt xuống, niớc ngầm cạn đi và 
ông đân ngày nay phải cạnh tranh nước với nến công, 
nghiệp và sinh hoại gls đình 

Tung He cà một phẩn nhưng rô tàng à phần 
lớn nhất- ca một câu chuyện lớn hơ, Những gÌ xảy rað 
"Tang Hoa đfg đang xây ra nhiễu nơ châu Á. Các nu 
lớn, đồng đân nhứ Indoresla, Thái Lan, Phllppine đang, 
"nhanh chống đồ thị hóa. Họ đan tâng thêm sức mỊ8 và. 
mmất đần đất nông nghiệp, còn đân chúng tớ đang địa, 
"hờn cết đạm động vậ ng cắc tực phẩm ch iến vào 
trong tfaâncủa họ Dotễm nức in cỉa những hay đổi 
ày nên kh mà in đoản hỗ năng tự ng tự cấp thựn 
phẩm cho trình của thế gi !rg tương. 

Bạn dự đoân những thay đối ra sao ong kiếutIÊ thị 
thực phẩm của ngôi Trưng Hoa tung thập kỷ tðf? 
 _ Tre Haa cô thế đựy tì được chế độ ăn tống giững 
hư chế độ ö Bắc Mỹ hay không? Một chỉ độ ân 

cống như thế cổ phủ hợp Không? 


Những quan ngại cho sức khỏe con 
người 

Các hậu quả ngấn hạn và đài hạn trên 
sức khỏe của người sử đụng thuốc trừ dịch 
và những người tiêu thu thực phẩm trồng 
với thuốc trữ dịch cũng là những điều đáng 
lo ngại. Ở nhiều nơi trên thế giới, nông dân 
không thể đọc nổi những lời dặn đồ trên 
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nhãn hoặc bao bì, hoặc không có được trang 
phục phòng hộ khi dùng thuốc. Do đó đã có 
nhiều trường hợp ngộ độc cấp tĩnh xảy ra 
hàng năm. Rất khỏ ưc tính số trường hợp 
ngộ độc vì nhiều trường hợp không được 
báo cáo, nhưng tại Hoa Kỹ các trường hợp 
ngộ độc thuốc trừ dịch cẫn điều trị đã lên tới 
hàng nghìn mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới 
ước tính mỗi năm có từ 3.5 triệu đến 5 triệu 
trường hợp ngộ độc cấp tính thuốc trừ bệnh 
và cổ khoảng 40.000 người chết vì lý do này. 

Mặc dũ nguy cơ gây hai cho sức khỏe do 
ăn phải các lượng thuốc từ dịch nho nhỏ rất 
ÍLo với các yếu tổ nguy cơ khắc, như tai 
nạn giao thông, hút thuốc lá, hoặc thói quen 
ăn uống bừa bãi, nhưng nhiều người thấy 
thuốc trừ dịch là thử không thể chấp nhận 
và tìm cách ngăn cấm việc bán và đũng 
chúng, Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 
đồi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ về tính 
hiệu quả cùng những tác dụng phụ có thể 
cổ của mỗi loại thuốc trữ địch được cấp giấy 
phép sử dụng. Cơ quan này đã cho ngưng sử 
dụng nhiều thuốc trừ dịch vì những thông 
tin mới cho thấy là chúng không an toàn như. 
người ta tưởng lúc đầu chẳng hạn cơ quan 
này đã cho cẩm sử dụng dinoseb, một thứ: 
thuốc trừ cỏ vì các thí nghiệm của công ty 
hóa chất Đức Hoechst AG đã cho thấy 
dinoseb gây khuyết tật sinh sẵn ở loài thổ. 
'Cức nghiên cửu khác cho thấy dinoseb gây 
vô sinh ở chuột. Tương tự cồng ty hóa chất 
'Velsicol năm 1987 đã kỹ một thỏa thuận với 
EPA (cơ quan bảo vệ môi trường) để ngưng. 
sẵn xuất và phân phối chất chiordan tại Hoa 
Kỳ. Trướe đây chlordan đã bị cấm sử dụng 
vào tất cả các mục đích ngoại trừ để trừ mối. 
Sau khi được thấy là các hàm lượng độc hại 
của Chordan vẫn còn tổn tại trong các ngôi 
nhà được xử lý thuốc thì việc đùng thuốc. 
này cuối cũng là bị xóa bỏ. Cũng trong năm. 
1987, công ty hóa chất Dow loạn bảo rằng. 
họ sẽ ngưng sản xuất loại thuốc trừ cổ 2, 4. 
5-T đang gây nhiều tranh cãi. Trong cã hai 
trường hợp này, các loại thuốc trữ dịch được 


tăm ra để thay thế cho các loại thuốc trừ sâu 
cho nên việc ngưng đùng nó vẫn không gây 
ra bất lợi kinh tế nào cho các nông dân hoặc 
những người sử dụng khác. 

Cuối cũng trong các năm 1990, EPA đã 
yêu cầu tái đăng ký nhiều loại thuốc trừ bệnh. 
"Trong quá trình này, các nhà sẵn xuất cần phải 
chứng minh cho sự hợp lý của việc sẵn xuất 
tiếp tục một loại thuốc. Nhiễu công ty không 
muốn tốn tiễn để trải qua thủ tục đăng ký cho 
nên sẵn phẩm đã bị loại bỗ. Trong một số 
trường hợp khác, tính đa đụng của sẵn phẩm 
đã bị sửa đổi. Chẳng hạn chlopyrifos, một 
trong những thuốc trừ sâu được sử dụng rộng 
rãi nhất, đã có sự thay đổi công dụng, Qua 
đầm phán với các nhà sản xuất, thuốc sẽ không 
còn được cho dùng trong nhà cửa và trường 
học nữa, mà chỉ còn sử dụng trong phẩn lớn 
các môi trường nông nghiệp. 
















'Vì sao thuốc trừ dịch được sử dụng rộng rãi? 

Mình 15.11 cho thấy những thay đổi ong 
việc dùng thuốc trừ dịch trên toàn thế giới. 
Việc sử dụng này được dự tính sẽ tiếp tục 
tăng lên một cách đáng kể. Nếu như thuốc 
dịch có quá nhiều bất tiện tại sao chúng lại 
được sử dụng rồng rãi như thế. Có nhiễu lý 
đo quan trọng. thứ nhất việc đùng thuốc trừ' 
dịch đã làm cho gia tăng ít ra là trong ngắn 
hạn, số lượng thực phẩm được trồng trọt tại 
nhiều nơi trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, người ta. 
ước tính có đến 33% hoa màu trồng trọt tiêu 
hao vì địch hại. Trên toàn thế giới dịch hại 
làm tiêu hao đến 35% hoa màu. TÍ lệ này 
thể hiện một sự mất mát hằng năm 18.2 tỉ đô 
la chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Các nông dân các 
nhà tổn trữ ngũ cốc và công nghệ chế biến 
thực phẩm luôn muốn tìm cách giảm thấp sự: 
thiệt hại này. Nếu từ bỏ thuốc trữ dịch chấc 
chấn sẽ làm mất đi số lượng thực phẩm sản. 
xuất được. Các nhà kế hoạch nông nghiệp ở 
"hấu hết các nước hẳn sẽ không để xuất những 
thay đổi trong việc dùng thuốc trừ dịch vì 
sẽ dẫn đến sự suy dinh đương, về nạn đối 
cho nhiều người dân nước ho. 





Phấn trăm lượng thuốc trữ dịch. 
toàn câu bán ra IHeo khử vực, 1844 
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"Hình 15.11:Số bán thuốc trừ địch. 








Số bản thuốc trừ dịch 
theo khu vực, 1984-1993 

















`Việc dùng thuốc trữ dịch lõn nhất phải ð các nước phật triển, chiếm 67% sốoàn, 


cầu, Tuy nhiên khắp moi noi ưễn thế giới ngoại Đông Âu đều đạng dùng thuốc trừ dịch ngày càng nhiều lên, 


"Muốn: ("Sự ga lồng số bủn ha chất nông nghiệp nặm 1994” AKO: bàn 0i (lo Vệ Múa ®iang Thể Giới 238 Nhân, 


./1998): 10, (bl Nhâm [Ieedon 
ti dẫn tang AGRO 32 








(1995) lê 


Hiệu quầ kinh tế của thuốc trừ dịch là lý 
do thứ hai của sự sử dụng rộng rãi các chất 
này, Chỉ phí cho thuốc trừ địch được bù đấp. 
.dự thừa bởi sự gia tăng năng suất và sẵn phẩm 
chơ người nông dẫn. Ngoài ra, việc sẵn xuất 
và phân phối thuốc trừ dịch là một công cuộc: 
kinh doanh lớn. Các công ty đã bỏ ra hàng 
triệu đô lu để tung ra một loại thuốc trừ dịch. 
đểu đang mạnh mẽ bênh vực cho việc sử 
dụng nó. Vì nông dẫn và các lợi nhuận của 
ngành hóa chất nông nghiệp đều có một 
tiếng nổi đẩy sức mạnh trong chính phủ cho 
nên họ đã vận động thành công cho việc sử 
dụng tiếp tục các thuốc trừ dịch. 

Một lý do thứ ba để sử dụng rộng rãi 
thuốc trữ dịch lại không thể giải quyết một 
số khó khãn về mặt y tế nếu như không có. 
thuốc côn trùng. Điểu này đặc biệt thấy rõ 
ở những khu vực mã các th bệnh lãy truyễn 
cho côn trùng sẽ gãy ra những hậu quả 
tông lớn trong dân chúng nếu không dùng 
thuốc diệt côn trùng. 











4M ợ, 


"lo vệ thuốc tứ dịch thể giới số 616 the fieedonia Cơoup, ClevelanJ, Ovhlo, ]94) 





Những phương pháp thay thế cho nông. 
nghiệp thông thường 

Ngày nay nhiều người cẫm thấy rằng các 
lẻ lối canh tác hiện tại không phải là bến. 
vững và chúng ta cẩn tũm ra những cách để 
giảm sự lệ thuộc vào phân hóa học và thuốc 
trừ địch mà vẫn đảm bảo được năng suất và 
phòng ngừa được dịch hại lấy đi một phần 
lương thực chúng ta trồng ra. Nhiễu phương 
pháp thay thế đã được để ra với những mục 
tiêu khác nhau nhưng cũng trùng lấp với 
nhau. Một số thuật ngữ được dùng để mô tả 
các phương pháp này là nông nghiệp thay. 
thể. nông nghiệp bến vững, và nông nghiệp 
hữu cơ. Nông nghiệp thay thể là thuật ngữ 
được dùng rồng rãi nhất. Từ này bao gồm. 
tất cả các phương pháp nông nghiệp không. 
phải cổ tuyễn, có cả nông nghiệp bên vững, 
nông nghiệp hữu cơ, việc trồng các loại hoa. 
màu thay thế cho hoa mầu cổ truyễn, việc 
ấp dung các phương pháp thay thế để trồng, 


hIps/Nelvthstsers 





CHÂN NUÔI CŨNG NGHIỆP. 

“Trong vải thập kỹ vừa qua khuynh hưởng chăn tuổi. 
(ðp Ưung the kiu xi nghiệp đối vi bò sữa, tô thịt. lo, 
tà lấy rừng, gã ấy thịt đã gây ra những phiến phúc về 
Tnt ô| trường, Nhiều cơ số thường mại này nơi đến 
hằng nghịn cơ vật. ân xuất ra một khối lượng phân 
cũng lớn không êm (yem hinh). Mặc dủ các cơ sồ chăn 
"HÔI đig? ho à cổ thể tu gom hủy bồ các chất ãi này 
một cách tích đảng nhưng vẫn cô nhiều pến phức nây 
sinh, các hẳm chữa chất hải c th r Í khiế cho chất 
thải úc vật chảy vào sông suối xng quanh 

Một rong những phương phấp chuẩn mực để g 
“quyết số chất thi này là địng nó làm phân bón. Điều này 
hi đơn giản và hiệ qiả. Ty nhiên tối ượng chất tài 
sản xuất ra (hướng nhiều hơn độn ích đất cô thể bồn 
ân. Phân bón này cô thể không áp dựng đưp cho cẢ 
hoi Hậu cũng lc, hông áp đụng được kh mặt đất đông, 
ng và KhÔN âp đụng được ào những tờ gần thắc vì 
4hiễUlý do, ng Khi đô ti síc vật cứ sản ất hằng ngà, 

LẠi thêm vấn để 0 nhiễm ngiốn rước ngắm ii chất 
thải gi sic cô đặc tiếp óc thằng với một đất ð kh nôi 
lậĂ qua cắc hố chứa phân không cô nổn ớt hoậc khi 
phân được vi quả dy ngoài đống, tì chúng cô tế tấm 
Vào vững đt và đ vào mạch rưfc ngầm. Những vấn 6É 
khác nữa Jà múi hôi hám, bụi ậm ờ những trang trại 
chân nuôi công nghiệp ln. 

Một tối lơ ngạ! khắc gần iến với loại Hnh công 
hp này là vộc sĩ dựng ÊMfng xuyên các tuốc khâng 
tinh. Việc (hôi nột số lên sic vật chưng chị công nhau 





trọt, và sẵn xuất ra các nông sản dùng cho 
công nghiệp. Phong trầo nông nghiệp bền 
vững cho rồ 
đang gây thoái biến cho các ti nguyên thiên 
nhiên nên họ tìm kiểm những phương pháp 
để sẵn xuất ra những thực phẩm hoàn hảo, 
an toàn hơn bằng một phương thức chấp nhận 
được về mật kinh tế trong khi có thể cải thiện 
tình trạng đất canh tác cũng các hệ sinh thái 
liên quan. Nông nghiệp hữu cơ chủ trương 
tránh dùng phân hóa học vã thuốc trừ dịch 
để sẵn xuất ra lương thực, qua đó ngừa tránh 
được nguy hại cho các hệ sinh thấi liên quan 
và cho người tiêu thụ thực phẩm. Một đoạn 





lg các lễ lối trồng trọt hiện tại 








SẼ tạo a một mội trường thuần li cho việc lây tuyền 
"bệnh tật Do đồ thuốc kháng sinh được sĩ dụng thường, 
yên để ngần nga bênh tặ lấy lan và thúc nhanh sự 
ăng Infðng cỉa đàn thú. Khi thuốc kháng sinh được s/ 
dụng tộng rãi sẽ khiến cho ví sinh gầy bệnh (nhất à ð 
lợn và gà) 6 thể lây sàng cho ngời nên các ị rung 
Kháng thốc ð súc vật chân mô có thể tả thành tối đe 
dọa về sửc khòe cho cả tơ nỤLÊi, 

tồn cỡ những lo ngai về mặt kinh tế ữa, vì cấc nhà 
chăn tuôi nhỏ không thể cạnh anh với các oữ sử hung 
mại đổ sỹ nên nhiều người 0ã bỏ nghế huậc cluyển sang 
cắc hoạt động khác để Ioỗibị lỗ to. Trong khÍ nhiều tổ 
thức đang ngại về các một đạo đit, tế vã xã ội của 
"những cơ ồ chân mới rộng lộn như thế thì ngư iêu thụ 
rung bình ð các siêu thị chẳng biết g! ũấ Về 0l các 
sản phẩm tt được tạp ra ojc là các con hủ đ được 
'Øiøng những điểu kiện như thể nào. 





trong định nghĩa của nông nghiệp hữu cơ do 
Bạn tiêu chuẩn Hữu Cơ Quốc Gia để nghị 
và được công nhân bồi 
thực phẩm hữu cơ năm 1990 đã nêu rõ một 
chữ để trọng tâm của ba phong trào này. 

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống 
tổ chức sản xuất phù hợp với sinh thái, 
khuyến khích và cấi thiện sự đa dạng 
sinh học. các chủ trình sinh học và hoạt 
động sinh học của đất. Hệ thống này đặt 
nên tảng trên sự sử dụng tối thiểu các 
vật lì 





ạo luật về sẵn xuất 

















0 ngoài trang trại, và các lẻ lối 
quản lý nhằm phục hồi, duy trì và cải 


thiện sự hài hòa sinh thất. 











CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM. 

Phụ gìa thực phẩm l những hóa chất dược cho 
thêm vào trong thực phẩm trước khi đem bán, nhằm. 
các nục địch 
1. Kéo đãi thời gian tổn trữ thực phẩm. 

2. Làm chothự phẩm hấp đẫn hơi bằng sự thêm vào 
trâu lắc và hữmg vị 
3.. Lâm thay đối giá trì dinh dưỡng của thực phẩm. 


“iu bại hỏa chất đực củo thêm vào thực phẩm để 
kéo tài (hi gian lu trữ quấy. Cangptopkatduợc cho 
thêm vào các thúc ấn nường để làm chậm lại sự tăng 
uðng cỉa các ào ĩ nấn mốc và cắc vi Muẩn da hông 
Khí Hang đến, cũ thể làm hông thức ăn. BHT, T8HG 
cũng cc hỗn họp viết thường gập cũng cổ một công 
đụng nhự tế 

Đội khí chất phụ gia đc đùng chí đ làm cho thúc 
nổ vẻ hấp đẫn hơn Trung nhiều nằm, phẩm độ được 
cding để tạ0 màu cho nl#uloại thực phẩm. Chất này đã 
BỊ0ứng ĩ đựng khì ngư ta phát hện ra là nó gây 0g, 
thư Cắt chấlạo màu thực phẩm khắc vẫn côn được sĩ 
.địng tộng rãi àm tăng ấp đẫn đối vỡ ngư têu thụ 
Nhiều lại hương vị nhân tạo cũng đhợc clo thêm vào 
thực phẩm. Cc chất tảng ciêng hương vị đượ dừng phổ 
iến là moosodium giamat (bột nọ!) at ltie 

'Đác chất phụ gia khác được dùng để làm thay đổi giá 


Để giảm t 
nên nông nghiệp thông thường. đồng thời 
vẫn tạo ra lợi nhuận, người nõng dẫn pi 
đối đầu với một khó khăn kép là vừa bẳ 
ít lượng và độ phù nhiêu của đã 
phải ngân chặn thiết hại trên hoa mầu của 
họ. Có nhiều kỹ thuật có thể áp dụng để 
giảm các hiệu quả bất lợi của hoạt động nông 
nghiệp thông 
tại về mật kinh tế 











lại vừa 

















cho người nông dân. 


Các phương pháp bảo vệ đất và 
nguồn nước 

Lễ lối canh tắc thông thường có nhiều 
hậu quả tai hại cho đất và nước. Sự xói mòn 
mặt đất là một vấn để ở khấp nơi trên thế 
giới (đọc chương 14). Tuy nhiên hai trổ ngại 





46. 





trình dưng cía thực phẩm, ố tong mưổ ăn là mộtí 
. điển hình lốtlà một chất vũ kợng cẩn thiết cho hot 
đồng co tuyến giấp rô lớn gi là iu cổ. Việc thêm tốt 
ảo mối ân và kạiũ được bệnh bufucổ 8 Hơa KỈ, HẦU 
hết các Dữ ngi cốc, bảnh nướng cũng nhiều thực phẩm, 
khác số chữa nhiều bại viamin và cất khoảng để nẵng, 
cao giá tr ịnh đường của chúng. Một số chất phụ gia 
hư Nrasweet TM làm giảm Calzi ong KhÍ vẫn tạo 
cho gối ân một ngọt 

Một số chất phụ gia vốn là một chất ồn hà không 
thế rảnh của một ðng đoạn no đ trưng nu LÌNÄ sản 
xuất ương thực, và nên gọi à chất gây ð nhiễm thÌ nổi 
đứng. Cấttớn lu của tốc tr ch là một vi đụ, Thc, 
trừ đích đã được đũng để tổng cây lương thự, những 
tùng được đinng để lại từ dịch hại rong các công đoạn. 
tồn rủ chế biến và vận chuyển nông sản 

Dietylsllbestol (DE9) đã cô một tỏi được đùng 
tương ngành nuôi gà để vỗ béo. VỊ cô đấu hiệu DES là 
chấi hy ưng thủ nên cơ quan quản ý thưếcvà tực phẩm 
oa Kị đ cấm đing DES ð gà và uyên bố ng chất này 
cổ thể nguy hiểm cho ngư. Sa! đô ng là nghiền cu 
thêm để sắc định là DES can toàn để nuôi bộ hay 
hông. Khi ộo DES vào nức 3n tị bô tăng tọng nhánh 
ơn, hưng vi cối cũng DES c lên quan ôi bệnh ung 
thư vú ð phụ nữ cho nên chất này đãb| cẩm dùng trờg, 
thức ân tất cả các gi súo ð Hoa Kỷ và châu ÂU. 


khác cũng quan trọng, đó là sự làm chật đất 
và sự giảm chất hữu cơ trang đất. Nhiều sự: 
đối mới trong phương pháp sẵn xuất nông 
nghiệp có thể góp phần giám thiểu các trở 
ngại này. Giảm số lần di chuyển của các thiết 
bị cơ giới trên đất sẽ làm giảm bớt lèn đất, 
để các cặn bã của mũa gặt lại trên đất và 
chôn vùi vào trong đất sẽ làm giảm độ xói 
tmön và làm tâng chất hữu cơ trong đất, Ngoài 
ra, việc vùi chất hữu cơ trong đất cũng làm. 
cho đất ít bị lèn chặt hơn. 

Bồn phân vào lúc cây cẫn sẽ đắm bảo cho 
được hấp thụ nhiều hơn và íL bị rửa tôi 
hơn. Chất hữu cơ tăng thêm trong đất cũng cỏ 
khả năng làm giảm rửa trôi phân bón, Dùng 
thuốc trừ dịch thận trọng. đúng thời điểm sẽ 
làm giảm mức độ gây ô nhiễm cho môi trường. 
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'Nông nghiệp chính xác là một phương pháp 
mồi đáp ứng với nhiễu mối quan tầm trên đây, 
với công nghệ máy tính hiện đại và các hệ 
thống thông tin ngày nay có thể căn cứ trên 
đất đai và địa hình để tự động thay đối các 
hóa chất áp dụng cho hoa mầu tại các nơi khác, 
nhau trong cùng một cánh đổng. Như thế có. 
thể dùng íL phân bón hơn và phân được sữ 
dụng một cách hiệu quả hơn. 

'Nến nông nghiệp hữu cơ thực sự không 
dùng đến phân hóa học hoặc thuốc trừ dịch. 
là cách hữu hiệu nhất để bảo vệ đất đai và 
nguồn nước trắnh khỏi các dạng ö nhiễm 
trên đây, nhưng cũng đòi hỏi nhiễu cách điều 
chỉnh trong cách thức trồng trọt. Luân canh 
là một phương thức hiệu quả để cải thiện độ. 
phì nhiều của đất, giảm hiện tượng xói mòn 
và phòng ngừa dịch hại. Việc trồng các cây 
họ đậu cố định đạm như linh lãng. xa trục 
thảo, đậu xanh, đậu nành làm cây luân canh 
sẽ làm tăng chất đạm trong đất. Nhưng cũng 
đặt ra những đôi hồi của người nông dẫn, 
chẳng hạn gia súc phải là một phẩn quan 
trọng trong hoạt động của nông trại để chúng 
sử dụng những loại cây chỉ có công dụng 
làm thức ñn gia súc và để cung cấp chất hữu 
cơ cho các vụ mùa tiếp theo. Ngoài ra, việc 
nuôi gia súc đồi hồi thêm những chỉ phí về 
thức ăn và chăm sóc thú y. Các nhà chỉ trích 
nói rằng phương pháp canh tác hữu cơ không 
thể cung cấp đủ lương thực cho dân số hiện 
nay và chỉ thành công về mặt kỉnh tế trong 
một số trường hợp đặc biệt mà thôi. Những. 
người ủng hộ thì không đổng ý và nói rõ 
rầng nếu tính đến những hao tốn ngắm do 
sự xói mòn đất gây ra và sự ô nhiễm được 
gây ra thì nông nghiệp hữu cơ hoặc một dạng 
cải biến của nó là một phương thức thay thế. 
bên vững cho các kiểu sẵn xuất lương thực 
thông thường hiện nay. Hơn thế nữa, các 
nông dân trồng theo phương phấp hữu cơ 
sẵn sàng chấp nhận một năng suất thấp hơn 
vĩ họ không phải trả tiền cho các thứ phân 
'hồa học và thuốc trừ địch tốn kém. Ngoài ra 
các nông dân này thường bán được sản phẩm 





hữu cơ của họ với giá cao hơn cho nên dù 
với năng suất thấp hơn họ vẫn có lợi. 


Trừ dịch toàn diện 

Chính sách trừ địch toàn diện sử dụng, 
nhiều phương pháp khác nhau để ngăn ngừa 
dịch hại chữ không chỉ dựa vào thuốc trừ 
dịch mà thôi. Trừ dịch toàn điện là một 
phương phấp dựa trên một sự hiểu biết đầy 
đủ về tất cả các khía cạnh sinh th 
trồng cùng các thử dịch hại mà cây thường 
mắc phải để quyết định các sách lược phòng, 
trừ, Phương pháp này đồi hỏi thông tủn về 
các đặc điểm biến thường (hay 
của cây trồng, những tương tắc sinh học giữa 
địch hại với các con vật ăn thịt chúng hoặc 
ký sinh sống trên chúng, các điều kiện thời 
tiết thuận lợi cho sự phát triển một số dịch 
hại, và các phương pháp để hỗ tợ cho các 
côn trùng hữu ích. Cơ thể cũng cẩn sử dụng. 
thuốc trữ dịch một cách chọn lọc. Phẩn lớn 
các thông tìn cần thiết cho công việc trữ dịch 
toàn diện ở ngoài tắm kiến thức của một nông 
dân bình thưởng. Các nghiên cứu về biến 
thường và sinh thái cẩn thiết để tìm ra các 
nhược điểm trong vòng đời của dịch hại 
thường chỉ được thực hiện trong các trường. 
đại học höäc cơ quan nghiên cứu của nhà 
nước. Các nghiên cứu này khả tốn kém và 
phải thực hiện cho từng loại dịch hại, vì mỗi 
dịch hại có một kiểu sinh học riêng. Một khi 
đã để ra một phương pháp trừ địch hữu hiệu 
thì cẩn có một chương trình giáo dục để giúp. 
nông dân nấm được những thông tin cẩn thiết 
cho họ để ấp dụng phương pháp trữ dịch 
toàn điện thay cho các phương pháp phiến 
diện mà họ quen dùng trước đây và đang, 
được các nhà bẩn thuốc trừ dịch tiẾp tục 
khuyến khích. 

'Nhiễu phương pháp đã được sử dụng trong 
việc trừ dịch toàn điện. Các phương pháp này 
gồm việc gián đoạn sinh sản, sử đụng sinh 
vật hữu ích để diệt dịch hai trồng các loại cây 
kháng sâu bệnh, thay đổi lễ lối canh tác và 
dùng thuốc trừ địch một cách chọn lọc. 


. 








Tầm giản đoạn sinh sẵn 





'`Ở một số loại cõn trùng, một hóa ch 











tên là pheromone được con cá tiết 
hấp dẫn con đực. Con đực của một số bướm 
trên cổ thể phát hiện ra sự hiện diện của 
con cái ở cách xa 3km. Vì nhiều loại bưởm. 


đêm là dịch hai cho nên có thể ¿ 





mùi vị nhân tạo để tiêu diệt chúng. phun 


chất Pheromone lên một vùng nào đó sẽ 





gũy bối rối cho các con đực, khiến chún 


không thể tìm ra con 





cải, kết quả là đân số 


bưởm đêm bị giẫm đi trong năm sau. Tương 





tự một chất hấp dẫn giới tính có tên là 


Gyplure được sử dụng để dụ các con bưởm 


đêm lang thung vào rồi bị nhốt trong đồ, vì 





các con cái không thể bay, còn các con đực 


lại bị nhốt nên mức sinh sẵn giảm thất 








cổ thể kiểm xoát được dân 





Một phương pháp khác để giảm mức sinh 
sẵn là vô sinh hóa các con đực. Ở miễn Nam 
Hoa Kỳ và ở Trung Mỹ loại ruổi serewworm. 
có thể làm suy nhược hoặc giết chết các con 
thứ lớn ân cỏ như bò, dễ 
đẻ trứng trên cắc vết thương hở của những 


con thú này 
Tuy nhiên, 
rằng các con muỗi cái chỉ bất cặp một lẫn 
Do đó lo: 


tiêu diệt bằng cách nuôi lớn rồi thả ra thị 


ấu trùng nở ra sẽ ăn thịt con thứ 





ti ta phát hiện ra 





đời chúng thôi ruổi này có thể 











nhiều những con mỗi đực đã bị 
sinh. Con cái nào bất cặp với con đực vô 
sinh thì sẽ đẻ ra những trửng không nở. Ở 
'Curacao, một hòn đảo cách Venezuela 65km 
về phía bắc, một chương trình phóng thích 
các mỗi screwworm đực vô sinh đã loại trừ 
được bệnh này ở 25000 con dê trên đảo, Ở 
nhiều nơi thuộc Tây Nam Hoa Kỳ, phương 











pháp dùng con đực võ sinh cũng tổ ra rất 
hiệu quả. 
Mối lo ngại gần đây về ruỗi đục trấi cầy 





Địa Trung Hải ở Califomia đã dẫn tới việc 
phun xịt malathion bằng máy bay gây nhiều. 


Dùng sinh vật hữu ích để trừ dịch hại 
Cũng có thể dùng sinh vật ân mỗi để trừ 


dịch hại. chẳng hạn bọ rùa (ladybind) là một 





loại côn trùng trong thiên nhiên chuyên ñn. 
rẩy mễm và rệp chính (xem hình 15.12). Sự 


làm gia tăng dẫn số bọ rùa một cách nhân 





tạo sẽ lầm giảm đi dẫn số của rẩy mễm và 





rệp chính. Tại California vào cuối thập kỷ 
1800, rệp chính trên cây cam đã phá hoại 
cấc vườn cam và làm cho năng suất giẩm 


thấp, việc đưa vào một giống bọ rùa từ Úc 





đã nhanh chóng ngăn chân được thiệt hại. 
Những 


đấu tiên được sử dụng tại vùng này đã có. 


năm sau đó khi hóa chất trừ dịch lần 





Hình 15.12: Côn trùng hữu Ích. lọ, 


ra là một côn trùng ân nh 





trùng địch hại như rầy mềm. 
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quá nhiễu bọ rùa vô tình bị giết chết. khiến 
cho rệp chính lại một lấn nữa trở thành một 
tai họa lồn, khỉ ngưng dông thuốc trừ dịch 
thì dân số bọ rùa lại tăng lên và rệp chính lại 
một lấn nữa bị khống chế (xem hình 15.13). 

.Các loại xâu ăn cỏ cũng có thể được dùng 
để diệt cỏ dại, trần châu đỏ là một thứ cây 
vùng đm lắy, được ngẫu nhiên đưa từ châu. 
Âu vào trong khoảng giữa thập kỷ 1800. Nó 
chiếm lấy nhiễu vùng đảm lẫy đẩy nấng và 
loại trừ các thực vật bản địa như cỏ đuôi mèo, 
do đó đã loại trữ cả những giống loài dựa vào. 
cổ đuôi mèo để làm thức ân, nơi làm tổ và 
nơi trú Ẩn (xem hình 15.14). Vì trần châu đỗ 
là một cây gốc ở châu Âu nên người ta đã 
nghiên cứu để xác định ra các loại côn trùng 
có khả năng chế ngự nó. Tiêu chuẩn chọn 
lựa là các côn trùng này phải sống chỉ trên 
cây trân châu đỏ mà thôi, chứ không ân hại 
các thứ cây khác và phải có khả năng gây tổn 
hại nặng nể cho cấy trân châu đỏ. Năm loại 
bọ cánh cứng đã được xác định là có thể xăm. 
hại cây trân châu theo nhiễu cách. Sau những, 
nghiên cứu kỹ càng để xác định xem việc 
đưa các côn trùng này từ châu Âu vào có thể 
gây ra những phiển phức nào khác không thì 
nhiễu côn trùng đã được chọn làm ứng viên 
để giúp chế ngự cỗ trân châu đỏ tại Hoa Kỳ 


tình 15.13: Diệt côn trùng bằng, 
thiên địch. Năm 1889, việc đưa hộ 
ìa vào đã chế ngự được nạn tây bông, 
trên cắc vn cam ð lưu vụ sông San 
loxquin. Vào những năm 1940, DDT 
.đã làm giảm dân số bọ tủa xuống và 
iúp cho cây bông phát tiển, việc 
ngưng sĩ đụng DDT đã giúp cho dân 
bọ rùa tang lên giảm thấp dân số 
dịch hại và làm cho người ưỗng cam 
thủ được lợi nhuận. 

“Aguẩn: Cai người và môiLMởng Aeldo 
- Raughey x ần 2 © 1975, Trích dẫn 
ớisựcho phép của Prơn-Tree-iMllc. 
tr Sadile Re, NỊ. 


và Canada. Một số dạng phối hợp của các 
loại bọ này đã được phóng thích ở các bang 
và tỉnh bị cỗ trăn châu đỏ xâm hại. 

'Việc dùng những đồng đặc hiệu của vì 
khuẩn Bacillus thurïngiensis để diệt muỗi và 
bướm đêm là một ví dụ khác về việc dùng 
một sinh vật này để chế ngự một sinh vật kia. 
Một độc tố dạng tỉnh thể cho vi khuẩn này. 
tiết ra sẽ phá hủy lớp màng lớt trong ruột côn 
trùng khiến chúng phải chết. Một dòng của 
Bahhuringiensis được dùng để điệt muỗi, còn 
đồng kia có hiệu quả diệt sâu rồm của bướm 
đêm ăn lá, gồm cả bướm đêm lang thang. 

'Các thuốc trữ dịch tự nhiên tìm thấy trên 
cây cối cũng có thể được dùng để diệt trữ' 
dịch hại, chẳng hạn cây hoa vạn thọ được 
dùng để giảm lượng tuyến trùng trong đất 
và cây tôi được trồng để ngăn chặn sự lan 
truyền của giống bọ cánh cứng Nhật Bản. 


Tìm những giống cây kháng sâu bệnh. 
Một thành tựu của những tiến bộ quan 
"trọng trong ngành di truyền phân tử là cây 
con đặc biệt đã được cài ghép một gien hữu 
ích vào hệ di truyền của chúng, mặc dủ đây 
là một công nghệ tương đối mới. nhưng nó 
là sự mồ rộng cũa một phương pháp đã xưa. 
Người nông dẫn đã biết đến việc thay đổi 


9 





Hình 15. 








lệttrừ cổ trăn châu đổ bằng biện pháp sinh học. Tr 





ä. Cõ ăn châu đồ 
b.Galefucella calmariensis 

c Galenucella pusilla 

dd Hylchiug transversrkiNalus 





chău đồ là một loại cấy từ châu Âu xăm nhập. 


Vão các vùng đẳm lÂy của Hoa Kỹ và ngăn cần sự phátiển của các loại cây bản địa, Nhiều loại bọ cánh cứng của 


Châu Âu ăn cây trận châu đỗ đã được thả vào Hoa Kỳ để làm lắc nhà 
'Galenucella Calmariemsis và G.Pusilla ăn lá, chối và hoa của trần ch 
ấu tùng ân tễ cây, chúng có vẻ ca làm chậm lại sự lan trần cậu cây r 


hệ di truyễn các cây con của mình từ khi 
mới thuẫn dưỡng chúng, lúc đẩu các nõng 
dân do cổ ý hay vô tình đã chọn trồng những 
giống cây đặc biệt hoặc nuôi những con thú 
có những đặc điểm được ưa chuộng, Từ đó 
mà cổ những giống loài địa phương với 
những đặc tính nào đó, khi các quy luật dị 
truyễn được bắt đầu biết tên vào đầu những. 
năm 1900 thì các nhà khoa học bắt tay vào 
việc thực hiện các cuộc lai giống giữa các 
cá thể được chọn lựa kỹ để tăng thêm hỉ vọng. 
là con của chúng sẽ có những đặc điểm đáng 
quý. Điểm này dẫn đến sự ra đời của những 
giống cây lai và những dòng sức vật thuẫn 
hóa đặc biệt, sự lai tạo này khiến cho các 
cây con thuần hóa có được năng suất cao 
ơn và khả năng kháng bệnh tốt hơn, các 
hoạt động ấy hiện vẫn còn là động lực chính 
của việc cho ra đời những giống loài cây 
con cải thiện, 

Khi cấu trúc ADN.được khẩm phá và 
người ta quyết định là ADN của một sinh 
vật có thể được biến đổi thì đã xuất hiện 
một lĩnh vực hoàn toàn mới mễ về tạo giống 
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ính học chế nạự thực vật này, hại loại 
nloại Hylobiustransvers0vjIitusThl có 








châu đỏ. 





cây con. Kỹ thuật đi truyền hoặc công nghệ 
xinh học gốm việc cài đặt một mã 
đặc biệt vào trong hệ đi truyền c 
ỉnh vật có hệ di truyền bị thay đổi này cô 
tên là sinh vật biến đổi di truyễn hay biển 
đổi gien. Mảnh ADN cài đật này có thể lấy 
từ bất cứ nguồn nào, thậm chí từ một sinh 
vật hoàn toàn khác loại. Trong nông nghiệp. 
có hai trường hợp biển đổi đi truyền được 
đặc biệt chữ ý. một là sự cài đặt các gien của 
một loại vì khuẩn đặc biệt có tên là Bacillus 
“Thuringiensis Israeeliensis (BTI), vì khuẩn 
này liết ra một chất làm hư hại màng lốt trong 
nuột của những côn trùng ăn phải nó, đây là 
một thứ thuốc trừ sâu tự nhiên, đến nay gien 
này đã được cải đặt vào hệ dị truyễn của 
nhiều loại cây trổng, gốm có bấp. Trong các 
thử nghiệm ngoài đồng, cây bắp được biến 
đổi đi truyễn đã không bị các dịch hại côn 
trùng tấn công nhưng có sự lo ngại rằng hạt 
phấn của cây bấp này có thể bay sang các 
vùng lần cận và gây hại chơ những sinh 
vật không phải mục tiêu. Đặc biệt nghiên 
cửu rên loài bướm chủa cho thấy rằng các 
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quấn thể bướm nãy ở cạnh các cánh đổng. 
trồng bắp biến đổi di truyền đã không bị 
ảnh hưởng đáng kể có thể lý luận rằng co 
việc trồng bắp BTI khiến ít phải phun thuốc. 
trữ sầu trên các rộng bấp cho nên đây chỉ 
lã một sự tương hợp. 

Một loài cây thứ hai được biến đổi di 
truyền liên quan tới ức chế cài đặt một gien 
kháng thuốc trữ cỗ vào hệ di truyền của một 
vài cây trồng, điểm này rất có lợi cho nông 
dân, ví dụ người nông đần cổ thể trồng bỗng 
vải mà không cẩn phải sửa soạn đất nhiều 
.để trữ cổ dại. Khi cả cây bông và có dại cùng 
mọc lên thì có thể áp dụng một loại thuốc. 
trừ cô đặc biệt và thuốc này chỉ giết chết cỏ. 
dại mà không gây hại cho cây bông kháng 
thuốc trừ cỏ, điểu này đã được thí nghiệm 
những cánh đồng và đã cho kết quả tốt. 
Những người chỉ trích cảnh báo rằng các gien 
này có thể thoát ra khỏi cây trồng và trở thành. 
một phẩn trong hệ gien của các cổ đại mà 
chúng ta đang muốn diệt, qua đồ tạo ra một 
loại cỏ siêu đẳng. 

Nhiều nhóm người chống đối việc sử 
dụng các sản phẩm bị biến đổi di truyền, họ. 
lý luận rằng công nghệ này đã đi một bước 
quá xa chưa kịp có những nghiên cửu về lầu 
về dài để đấm bảo sự an toàn của chúng, 
nên có những nguy hai mà ta chưa lường 
trước được, và nếu có trồng những sẵn phẩm. 
như thế thì chúng phải được ghỉ rõ trên nhãn 
hiệu để làm chứng việc là họ đang tiêu thụ 
những cây con đã được biến đổi di truyền. 
Liên minh châu Âu (EU) sẽ không mua ngũ 
cốc biến đổi di truyển từ Hoa Kỳ, thế nên 
nông dân phải ngăn chia kho chứa ngũ cốc 
của họ ra để có thể đảm bảo với khách hàng. 
EU rằng ngũ cốc nào của họ là không biến 
đổi di truyền, còn các sản phẩm nào của. 
họ biến đổi là bán cho người khác. 








Thay đổi lễ lối canh tác 

'Thay đổi lẻ lối canh tác thường có thể giảm. 
thấp tác hại của sâu bệnh, trong một số trường 
hợp tất cả các thứ còn lại sau vụ mùa đều bị 
tiêu hủy để cho côn trùng không còn có chỗ 
trú ngụ. Chẳng hạn việc chặt vụn và chôn 
vùi các thân cây bông vải trong mùa thu sẽ 
Tầm giảm chỗ trú đông của loại bọ đục trái và 
siäm thấp số lượng của chúng một cách đáng 
kể, nhờ đó không cẩn phải áp dụng nhiều. 
thuốc trừ sâu tốn kém. Nhiễu nông dân còn 
quay về với kiểu luân canh để phòng ngừa 
sự nảy nổ của một số dịch hại vốn thường. 
xây ra khi cứ trồng mãi một thứ hoa mầu trên 
một mảnh đất năm này qua năm khác, 





Đùng thuốc trừ địch cần cân nhắc 

“Thuốc trừ dịch cũng chỉ một phẫn trong 
những phương pháp trừ dịch toàn điện, định 
rõ thời điểm chính xác mà thuốc có hiệu quả 
cao nhất với liễu lượng thấp nhất thì có những, 
cái lợi sau: giầm lượng thuốc sử dụng và còn 
có thể để cho các sinh vật ăn thịt sâu hại hoặc. 
ký sinh trên sầu hại sống sót. Để ắp dụng thuốc. 
chính xác như thể thường cẳn có sự giúp sức 
của nhà chuyên môn thành thạo để có hiệu 
quã tối đa, trong nhiễu trường hợp người ta 
dùng với pheromon để bất côn trùng ngoài 
đồng và sự đánh giá số lượng côn trùng bất 
được có thể là một hướng dẫn để biết khi nào. 
thì nên áp dụng thuốc từ sâu. 

"hương pháp trừ dịch toàn diện rồi sẽ ngày 
cảng trở nên phổ biến do chỉ phí dùng thuốc 
trừ dịch tăng cao và kiến thức về sinh học của 
các loại dịch hại không còn là xa lạ nữa. Tuy 
nhiên, bao lâu con người còn trồng trọt hoa 
màu thì vẫn còn có những dịch hai có thể 
vượt qua hàng rào phòng bệnh của chúng tu. 
“Trữ dịch toàn diện chỉ là một phương pháp 
khác để giải quyết một khó khăn vốn đã bắt 
đầu từ thuở bình mính của nn nông nghiệp. 
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HẢI ÂU ĐẦU CÁNH SÂM. VẬT MINH CHỨNG VỀ SỰ Ô NHIÊM Ở VŨNG HỔ LŨN 





Hải âuđầu cảnh sẵm làm tổ rên cấc hòn đã cả, các 
ni bảo vệ hác tiên khắp vùng Hồ ồn, vì thức ăn chủ yẾu 
của chúng à cả cho nên chúng được xếp ð phần đính cña 
chuỗi thứ ăn, và cổ khuynh hướng th Ey nhiều độc chất 
1U các thức ăn của chúng, cô hể lấy từng ô tổ của chứng 
để ph! ch và tìm ra nhiều chất gây ð nhiễm. 

Từ. đấu những năm 1970, cục Động vật Hoang đã 
Canada đã iến hành một chương tĩnh theo đối để đănh 
lá mức độ ð nhiễm nơ trìng của chím này, nổi chưng 
mmú độ ð nhim đã giảm xuống trừ khi các chính phủ 
Canada và Ha Kỳ đã cô những hành động để ngăn chăn 
Không cho các chất gâ 0 nhiềm đi vào vũng Hồ lớn. Hình 
ii đây cho thấy xụ thể giảm lẫn nữa PC8 và DDE, PCB. 
là một nhôm cắc hợp chất Hữu cơ được đùng tong việc 








phông chây, làm chất bãi ớ, chi lông cách điện trong, 
Đình biến thế và rong vài toại mực in Một số lại PO8. 
độc hại hơ các dạng khác, cả Canaóa và Hoa Kỳ đều đã 
loại trừ hấu hết cắc việc sử dụng PCB, qua đó làm giảm, 
hàm lượng chốt này tên trừng hải âu đấu cảnh sắm, DDE 
là một sản phẩm phân hủy của DT, việc sỉ đụng DDT. 
đã bị ngưng tại nhiều nơ trên thế giới, kể từ những năm 
đầu của thập kỷ 1970. Hình dưới đây cho thấy sự suy 
yâm chưng của lượng DDE sau khi cấm đúng DDT, 
« ˆ Đó né căn c vào sự khöe mạnh của mỘI lui chìm, 
để để ra một đi 7 Tại sao nữ vài sao Mhông? 
« _ NếuPCB và DDT không côn được dùng ra, lại sa0 
hải äu đấu cảnh sắm vẫn còn b| ð nhiễm? 
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Tóm lược 


Mặc dù việc trồng trọt theo kiểu đốt rẫy 
vẫn cồn phổ biển ở vài nơi trên thế giới, 
nhưng phẩn lớn lương thực trên thế giới đều 
được trồng tại các nông trại ổn định hơn. Ở 
các nước đông dân và tiễn bạc không có. 
nhiều thì phẩn lớn việc đổng áng đều đưa 
vào sự lao động cần cù, dùng sức người để 
thực hiện các công đoạn cẵn thiết của việc 
trồng trọt. Tuy nhiên phẫn lớn lương thực 
của thể giđi đều được sản xuất tại những 
trang trại cơ giới hóa rộng lồn, sử dụng năng 
lượng thay vĩ cơ bắp để cày bừa, gieo trồng. 
thu hoạch và cũng để sản xuất và áp dụng 
phân bón cùng thuốc trữ dịch. 

Độc canh là trồng trọt trên diện tích lớn 
cũng một thứ cây, năm này qua nâm khác. 
Điều này gây ra những phiển phức về dịch. 
bệnh và sự cạn kiệt đất đai, mặc dũ phân 
bồn hóa học có thể bù đấp những dưỡng chất 
trong đất đã bị mất đi khí thu hoạch mùa 
màng nhưng chúng không bù đấp được các 
chất hữu cơ cẩn thiết để duy tì cấu trúc của. 
đất, độ pH và sư phong phủ vi sinh. 

Sự độc canh cơ giới hóa tùy thuộc rất 
nhiễu vào việc phòng trừ sâu bệnh bằng hóa. 
chất, các thuốc trừ bệnh tổn lưu thì không bị 
phân hủy và tổn tại lầu trong môi trường gây 


ra sự tăng cường sinh học trong hệ sinh thái. 
Do đó, nhiều loại thuốc trừ dịch tổn lưu trước. 
đây đã nhanh chóng bị thay thế bởi các thuốc 
không tổn lưu, phân hủy nhanh hơn nhiều 
và tao ra sự nguy hại Íthơn về mặt môi trường. 
'Tuy nhiên hầu hết các thuốc trữ địch không 
tổn lưu đều độc hại cho con người nhiều hơn 
và phải được sử dụng hết sức cẩn thận hơn 
là thuốc trữ dịch tổn lưu, 

“Thuốc trừ dịch có thể được chỉa ra nhiều 
loại dựa trên sinh vật mà chúng nhằm tiêu 
điệt như thuốc trữ sầu, thuốc trữ cỏ, thuốe trừ 
nấm, thuốc diệt chuột. Do những phiền phức 
về sự tổn lưu, sự tăng cường sinh học, sự 
kháng thuốc của các dịch hại và hiệu quả 
trên sức khỏe con người, cho nên nhiều 
người đang tìm kiếm những phương pháp 
thay thế không sử dụng thuốc trữ dịch để. 
trồng cây lương thực. Nhiễu biện pháp khác 
nhau cùng nhầm vào những mục đích giống 
nhau = dùng ít hóa chất hơn, quản lý đất tốt 
hơn -gổm có: nông nghiệp thay thế, nông 
nghiệp bên vững. nông nghiệp hữu cơ. Trong 
bạ phương thức đểu có chung một thành tố 
là cách trữ địch toàn điện, vận động một sự. 
hiểu biết đẩy đủ về sinh thái của một sinh 
vật để để ra các sách lược chế ngự không. 
dùng đến hoäe dùng rất ít thuốc trừ dịch, 
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QUẢN LÝ NƯỚC 


lục tiêu 


Đọc xong chương này bạn có thể 

Giải thích nước được tuẫn hoàn như thế 
nào qua chu trình thủy văn. 

Giải thích ý nghĩa của nước nguồn, tẳng 
chứa nước, và nước chảy trần. : 
Liệt kê các kiểu sử dụng nước và các vấn 
để gắn liễn với mỗi kiểu sử dụng 

Liệt kê các rắc rối gắn liễn với việc ngăn 
SÍữ nước. 

Liệt kê các nguồn gốc chính của sự ö 
nhiễm nước. 


+ _ Định nghĩa nhu cầu oxy sinh hóa (BOD). 
*_ Phân biệt giữa các nguồn ð nhiễm rõ rệt 
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và không rõ rệt. 

Giải thích nhiệt cổ thể là một dạng õ 
nhiễm như thế nào. 

Phân biệt giữa xử lý nước thải cơ bản, thứ. 
cấp và cấp ba, 

Mô tả một số phiển phức. 
sự chảy tràn nước lũ. 

Liệt kê các nguồn ô nhiễm nước ngẩm. 
Giải thích các luật lệ liễn bang kiểm soát 
việc sử dụng nước và ngăn ngữa sự lạm 
dụng nước như thế nào. 

Liệt kẽ các khó khăn trong việc lập kế. 
hoạch sử dụng nướ 
Nói rõ cơ sở hợp lý của các luật lệ liên. 
bang nhằm bảo tổn một sổ vùng nước và 
các nơi cư trú thiên nhiên. 

Liệt kê các phiển phức sinh ra cho việc. 
phá hủy tẳng nước ngắm. 

Giải thích vấn để nhiễm mặn liễn quan 
với việc tưới nước quy mô lớn ð những 
vùng khô hạn. 

Liệt kế các địch vụ về nước do chính quyển 
địa phương cung cấp. 





quan với 








Sơ lược chương 16. 


Vấn để nước 

Chu trình thủy văn 

“Tác động của con người trên chu tình thủy văn 

Các kiểu dùng nước 
Sử dụng nước trong gia đình 
Sử dụng nước trong nông nghiệp 
Sử dụng nước trong công nghiệp 
Sử dụng nước ngay tại dòng. 

Bối cảnh toàn cẩu: So sánh việc sử dụng 
nước và ð nhiễm nước tại các quốc gia 
công nghiệp và các nước đang phát triển 

'Các kiểu ô nhiễm nước và các nguồn gây ð 
nhiễm 

'Cận cảnh môi trường: Nước uống có an toàn 
không? Ô nhiễm nước tại các thành phổ. 

Bối cảnh toàn cầu: Làm sạch sông Hằng. 
Ô nhiễm nước do nông nghiệp 
Ô nhiễm nước do công nghiệp 
Ô nhiễm nước do nhiệt 
Sự ô nhiễm đầu trên biển. 

Sự ö nhiễm nước ngắm. 

Lập kế hoạch sử dụng nước - các vấn để: 
Sự chuyển dòng 
Xử lý nước thãi 

Cận cảnh môi trường: Phục hồi Everglades 
Sự nhiễm mặn 
Sự phá hủy nước ngẫm. 

Bảo tổn các vùng nước cảnh quan và nơi 
cư ngụ của động vật hoang đã 

Bối cảnh toàn cầu: Cái chết của một vùng 
biển 

Bồi cảnh toàn cầu: Vùng chết trong vịnh 
Mexico, 

Vấn để ~ Phân tích: Kế hoạch nước của 
Califormia 
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Vấn để nước 

Nước ở trạng thái lỗng là chất liệu giúp 
cho có được sự sống trên địa cẫu, Tất cả các. 
sình vật đều được cấu tạo bồi những tế bảo 
chứa ít nhất 60% nước. Hơn nữa các hoạt 
động của chúng diỄn ra trong một dung dịch: 
nước, Các sinh vật chỉ tổn tại được tại những. 
nơi mà chúng có thể tiếp cận được với những. 
nguồn nước thích hợp. Điều độc đáo là nước 
mang những đặc điểm vật lý quan trọng. các 
phân tử nước đều phñn cực, nghĩa là một 
phần các phân tử cố điện tích dương nhẹ và 
một phẩn có điện tích ãm nhẹ. Vì thế các 
phân tử nước có xu hướng bầm định vào nhau 
và còn cổ khả năng mạnh mẽ làm cho các 
phân tử khác tách rồi nhau ra, khã nãng hoạt 
động như một dung mỗi và khả năng giữ 
nhiệt của nước là kết quả trực tiếp của tính 
chất phân cực này. Các khả nâng này khiến. 
cho nướe vô cũng hữu ích cho các hoạt động 
xã hội và công nghiệp. Nước hòa tan và 
chuyển tải nhiễu chất từ những chất thải công 
nghiệp và gia đình. Cử nhìn qua bất cứ một 
cống rãnh đô thị nào ta cũng nhanh chóng 
thấy được vai trò quan trọng của nước trong 
việc hòa tan và chuyển tải chất thải, vì nước 
nóng lên và nguội đi chậm hơn hấu hết các 
chất khác cho nên nó được sử dụng rất nhiễu. 
để làm nguội trong các nhà máy phát điện 
và các quá trình công nghiệp khác, khả nâng 
giữ nhiệt của nước cũng làm thay đổi khí 
hậu tại chỗ ở các vùng gần các hỗ nước lớn, 
các vùng này không có những biến động 
lớn về nhiệt độ như các vùng khác. 

Đối với hấu hết việc sử dung của con 
người cũng như sử dụng trong thương mại 
và công nghiệp, chất lượng nước cũng quan 
trọng không kém gì số lượng nước. Về cứ. 
bản nước phải không chữa các muối hòa tan. 
chất thải của đông vật. thực vặt và không 
nhiễm khuẩn thì mới dùng làm nước än cho 
con người được. Các đại đương bao phủ 
khoảng 70% bể mặt trái đất, chứa trên 97% 
nước của trái đất. tuy nhiễn con người không 


thể dòng nước mặn làm nước ăn hoặc dùng 
trong các quy trình công nghiệp. Nuớc ngọt 
là nước không chứa thứ muối có trong nước 
biển. Trong số lồm thấy trên quả đất chỉ có 
một phân thật nhỗ là có thể dùng (xem hình 
16.1). Nước ngọt không ð nhiễm thích hợp. 
để uống. gọi là nước uống được, những lộ 
trình di cư cùng các địa điểm lập nghiệp 
ngày xưa của con người đều chịu ảnh hưởng 
bãi khả năng tìm được nước uống. Có một 
thời cấc nguồn nước ngọt sạch sẽ đã được 
xem là không bạo giờ can. Ngây nay mặc 
.dù những tiến bộ trong việc khoan dò, dẫn 
thủy và thanh lọc nhưng các vấn để chất 
lượng, số lượng, chủ quyển và quyển kiểm. 
soát nguồn nước uống được vẫn luôn là mối 
bận tâm lớn. 

Chỉ đến gần đãy. chúng ta mới bất đẩu. 
hiểu rằng chúng ta có lẽ sẽ bị cạn kiệt nguồn 
nước dùng được ở một số nơi trên thế giới vì 








.Mufc ngần (0/885) 





Hình 16.1: Ngiễn nước ngợi. Mặc dù nước bàn phủ 
Xhoäng 70%% bể mặt Trái Đất, nhưng rên 9754 là nước 
tận, Tươngsố chứatối 3% là nước ngợi chỉc6 mộ phần 
thảtnhố lä con người có thể sử dụng. 
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.Hình 16.2: Các vùngbịthiếu nuớc trên thể giới. Nhiều ving rên thế giới dạng bịthiếu nước. bản đổ này chủ thấy 





tầng Miễn Bắc và T 
“Nguôn: Số ệu ly lừ Viên nghiên cu ế giớ\ 


sự gia tăng dân số và những hạn chế ở nguồn. 
nước có được. Một số vũng trên thế giới có 
những nguồn nước ngọt dồi dào, còn một số 
khác thì lại cổ Ít. Ngoài ra, đang có sự gia 
tăng nhu cầu về nước ngọt cho công nghiệp, 
nông nghiệp và nhu cầu cá nhân. 

Sự thiếu hụt nước ngọt uống được trên toàn 
thế giới có thể được quy gần trực tiếp cho sự 
lạm dụng của con người dưỡi dang ñ nhiễm. 
Sự làm ô nhiễm nước cổ những hậu quả tai 
hại cho các nguỗn nước trên khấp thế giới 
'Tổ chức Y Tế Thế Giới ước tính khoảng 35: 
dân chúng trên thế giới không có được nước 
tiống an toàn, dù là ở những khu vực tiến triển 
trên thế giới, chất lượng vẫn là mốt vấn để 
lớn, theo chương trình Môi Trường của Liên 
Hiệp Quốc, mỗi năm có 5 đến l0 triệu người 
chết vì những bệnh có liên quan với nước, 
các bệnh này gồm dịch tả. sốt rét, sốt đăng- 
sơ và ly. Liên Hiệp Quốc cũng bảo cáo rằng 
các bệnh này đã gia tăng trong thập kỹ vừa 
qua và sẽ còn tiếp tục gia tăng nếu như không 











_ 


nạ Phi cũng nhiều nơi ð chầu Á đặc biệt bị thiếu nưäc nặng, 


có những đầu tư lớn vào việc cung cấp nước. 
tống an toàn. 

Đáng tiếc là tiên lượng về nguồn cung 
cấp nước ngọt cho thế giới không hửa hẹn 
ầm, theo các nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc. 
và Ủy Ban Liên Hợp Quốc Tế (một tổ chức 
liên hợp của Mỹ - Canada nghiên cửu về 
các vũng nước chung giữa hai quốc gia này) 
thì nhiều nơi trên thế giới đang chịu nạn thiếu 
hụi nước ngọt và tình trạng này sẽ còn nặng 
thêm. Một nghiên cứu của Liên Hiệp Quổc 
trong năm 2002 nói rằng đến năm 2025, trên 
toàn thế giới cứ ba người thì có một người bị 
.đe dọa vì thiếu nước ngọt. Diễn đân về Nước 
trên thế giới lần thứ ba của Liên Hiệp Quốc 
tuyên bố rằng hiện đang có 450 triệu người 
c3 28 quốc gia bị thiếu nước. Trung Đồng, 
Ấn Độ, Pakistan sẽ phải chống chọi với nạn. 
thiếu nước trẩm trọng. Theo đó thì nước sẽ 
trở thành tài nguyên quan trọng như là dầu. 
.để làm đầu mối cho các cuộc tranh chấp quan. 
trọng trên thế giới. sự khan hiếm, sự cạnh 
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"Mình 16.3: Chu trình thủy vàn. S/ 

uẫn hoàn của nớc trong môi trường diễn 
at cách dơn giàn. Hơi ẩm rong không khí ngtty 
hành những giot thỏ tự xuống mật đất dưôi cạng 
tmứa hoặc tuyết. Nước chảy trôn đi hết dạng nước bÉ 
mặthoặc xuyên ngang lòng đái Mi dạng nước ngắm 
rỗi quay rủ về biển, tại đây nước bốc hơi bay rổ vào 
không khi dể bất dấu lại chủ nh, 


tranh ngày càng tãng và những tranh luận 
về nước trong thế kỷ 21 có thể làm thay đổi 
rất nhiễu cái cách chúng ta đánh giá và sử: 
dụng nước, cũng cái cách mà chúng Ia khai 
thác và giảm đi các nguồn nước. Ngoài ra 
những thay đổi về lượng mưa tử nãm này 
sang năm khác gây ra những đợt hạn hán 
định kỳ tại một số vùng và những trận lụt tai 
hại tại một số vùng khác (xem hình 16:2). 


Phu trình thủy văn 

'Tất cả nước đều được gấn với một quá 
trình tái chế gọi là chu tình thủy văn (xem. 
hình 16.3). Hai hiện tượng quan trọng bao. 
gốm trong chu trình này là bốc hơi (bay hơi) 
và sự ngưng tụ của nước. Hiện tượng bốc 
hơi cần có sự đưa thêm năng lượng vào trong 
các phân tử của một chất lỏng để nó biến 


thành thể khí, trong đó các phân tử cách xa 
nhau hơn. Ngưng tụ là quá trình ngược lại. 
trong đồ các phân tử của một chất khí thải ra 
năng lượng, ấp sắt vào nhau hơn, và tổ thành 
một chất lồng, năng lượng mặt ười khiến 
cho nước bốc hơi từ mặt biển, mật đất, các 
vùng nước ngọt và tử bể mặt cây cối. 

Hơi nước trong không khí di chuyển trên 
bể mặt trái đất theo sư chuyển động của 
không khí. Khi không khí nóng và ẩm nguội 
đi từ những giọt nước nhỏ được hình thành 
và rơi xuống đất thành mưa. Dù rằng một 
phẫn nước mưa có thể chỉ bám trên mặt đất 
rồi bốc hơi đi nhưng phần lớn sẽ chìm vào 
trong đất hoặc chẩy từ trên đối đốc xuống 
'vä đi vào trong sông, suối, rồi cuối cũng nước. 
trở vẻ biển. Lượng nước chảy trên mặt đất 
để đi vào sõng suối được gọi là nước chảv 
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nh ló.4:Tắng chữa nước và ước ngắm. Nước ngm (ev hình thành trong cc l nhổ của lập tắn lịch hoc đà, 
Các lớp trắm tích và lớp đả khác nhau quyết dịnh tính chất của tắng gữ nước và cách thức để sữ lụng tẳng nước này, 


trần. Lượng nước chui vào trong đất và không. 
bị rổ cấy hút lấy sẽ từ từ di chuyển xuống 
phía dưỡi, xuyên qua các khoảng tống trong 
đất và các chất bên dưởi mặt đất cho đến khi 
gập phải một tắng đá không thẩm qua được. 
Lượng nước chứa đẩy trong một khoảng 
trống ở lớp đất dưi gọi là nước ngắm. Nước 
nầy có thể được tích trữ một thời gian đài 
trong các hổ chứa dưới đất. 

“Tầng đất xếp được bão hòa nước có tên là 
tắng chứa nước, có hai loại tắng chứa nước cơ 
"bản: Tẳng chứa nước t hăm và tẳng chứa nước 
tự do, Tẳng chữa nước tự do thường được thấy 
sẵn mật đất, và nước từ lớp đất phía trên đi 
vào trong tầng giữ nước, Phẫn đỉnh của phẩn 
nước bão hòa này gọi là mực nước ngẫm. Ranh. 
giới phía dưới của tẳng chữa nước là một lớp 
đất sét hoặc đá không thấm nước, ngăn giữa 
không cho nước đi qua, Tẳng chửa nước tự. 
do nạp đẩy (tái nạp) chủ yếu bằng nước mưa 
tuôn trực tiếp bên trên tẳng chứa nước rồi thăm 
nhập vào các tẳng bên dưởi. Nước trong tẵng 
này chịu áp suất trực tiếp của không khí và 
chảy theo hưởng thấp của mực nước ngầm. 


488V. 


Mực này có thể trùng hoặc không trùng với 
mặt đất bên trên. Phía trên mực nước ngắm là. 
một lớp có tên là vũng nước bầm. (Còn gọi là 
tắng không bão hòa hoặc tắng thoáng khí) 
không chứa đẩy nước (xem hình 16.4), 

Tắng chứa nước tù hãm bị chấn cả phía 
trên và phía dưới bởi hai lớp không ngẩm. 
nước và chứa đẩy nước có ấp suất lữn hơn. 
ấp suất không khí. Một lớp chấn không ngấm. 
nước có tên là lớp giữ nước. Nếu lớp chấn 
này để cho nước vào ra được thì nổ có tên là 
tắng chân nước. Tẳng chửa nước tù hãm được 
nạp đẩy chủ yếu nhờ nước mưa và nước bế 
mặt từ một vùng tiếp nạp (vùng bổ sung nước. 
cho tắng chứa nước) có thể ở cách xa nhiều 
cây số đối với nơi người ta lấy nước từ tẳng 
chứa nước để dùng. Nếu vùng tiếp nạp ở 
một nơi cao hơn nơi lấy nước ở tầng xa thì 
nước sẽ chẩy ngược lên ống dẫn cho tới 
khi tới cùng độ cao với vùng tiếp nạp, những. 
cái giếng này gọi là giếng phun, nếu vùng 
tiếp nạp ở nơi cao hơn đỉnh của ống dẫn thì 
giếng được gọi là giếng phun tràn vì nước. 
từ trong ống trần ra. 
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“Tính chất của lớp đất trong tẳng chứa nước. 
có ảnh hưởng trên khổi lượng nước được giữ 
trong tẳng và tốc độ nước di chuyển ngang. 
qua nó. ĐỘ xốp là số đo kích thước và số 
lượng các khoảng trống của tẳng đất. Độ xốp 
càng lớn thì cảng có thể chứa được nhiều 
nước. Tốc độ di chuyển của nước qua tẳng 
chứa nước được quyết định bởi kích thước 
của các khoảng trống, bởi mức độ liên kết 
của khoảng trống này và bởi bất cứ khe nứt, 
đường vành nào hiện diện bên trong tẳng 
đất. Tốc độ di chuyển qua tẳng chứa nước. 
quyết định tốc độ người ta có thể bơm lấy 
nước từ một cái giếng mỗi phút 
Tác động của con người trên chủ trình thủy 
văn 

Hoạt động của con người có thể có ảnh 
hưởng đáng kể trên sự bốc hơi, chẫy trần và 
thâm nhập, khi nước được dùng để làm nguội 
trong các nhà máy điện hoặc để tưởi hoa 
mầu thì tốc độ bốc hơi tăng cao. Nước chữa 
trong các bổn chứa cũng bốc hơi nhanh, sự. 
bốc hơi nhanh này có thể ảnh hưởng trên. 
các điểu kiện khí hậu tại chỗ. Sự chảy tràn 
và tốc độ thâm nhập của nước cũng bị ảnh 
hưởng rất nhiều bởi các hoạt đông của con 
người. Sự chặt bỏ cây cối để lấy gỗ hoặc để 
trồng trọt làm tăng thêm sự chả y trần và giảm. 
thấp sự thâm nhập, do đó sự chảy tràn nhiều 
hơn nên đất bị xói mòn nhiều hơn. Các tổ 
hợp đô thị với lệ cao những bế mặt không. 
thấm nước, lát đá đã làm tăng thêm sự chảy 
trần và giẩm đi thâm nhập. Một mối quan 
tâm lớn ở các vũng đô thị là tìm cách tháo xã 
nước mưa thật nhanh, Muốn thế cắn thực 
hiện những mương cống để tháo nước đi sau 
những cơn mưa lớn. Nhiễu nơi phối hợp. 
nước xã lũ Với nước thải tại nơi xử lý. như 
thế có thể gây ra vấn để ö nhiễm trằm trong. 
sau trận mưa lớn. trạm xử lý không thể giải 
quyết kịp lượng nước tãng thêm nên phải xã 
nước phối hợp gỗm nước thải chưa xử lý và 
nước cống rãnh vào vùng nước tiếp nhận. 

Các đô thị cũng gặp khó khăn trong viếc 











cung cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt 
gia đình. Trong nhiều trường hợp phải dựa 
vào các nguồn nước trên mặt đất để làm nước 
uống. Nguồn đó có thể là một con sông, 
hoặc ao hổ. Ngoài ra, cấc tẳng chứa nước 
tong đất có vai trò vô cũng quan trọng trong 
việc cung cấp nước. Nhiều khu đô thị lớn ở 
Hoa Kỳ phải dựa vào nước ngẫm để làm 
nguồn cung cấp nước, chỉ có thể lấy được 
nguồn nước ngẫm này khi lượng nước được 
sử dụng không nhiễu hơn lượng nước được 
bù vào. Quyết định xem có thể sử dụng 
được bao nhiêu nước ngẩm hay nước bể 
mặt và nên dùng nước như thế nào là một 
mối bận tâm lớn, đặc biệt là ở các khu vực 
nghèo nước trên thế giỏi. 

'Có nhiều cách để giảm sắt việc dùng nước 
từ các nguồn trên mật đất hoặc nguồn nước. 
ngẫm, lượng nước lấy đi có thể được sử dụng. 
nhất thời rỗi hoàn trả về nguồn và sử dụng 
lại. Chẳng hạn khi một xí nghiệp lấy nước từ 
một con sông lên để làm nguội máy thì nước 
ấy sẽ được trả về hấu hết cho con sông để. 
rỗi lại được sử dụng sau đó. Lượng nước được 
đưa vào trong sản phẩm hoặc mất đi trong, 
không khí qua sự bốc hơi hoặc bốc thoát hơi 
thì không thể tái sử dụng trong cùng một 
vùng ? và được nói là đã bị tiêu thụ. Phẩn 
lđn nước tưới cây bị mất đi do bốc hơi, bốc 
thoát hơi hoặc bị mang đi cũng với hoa mầu 
khi thu hoạch. Do đó phẩn lớn nước rút ra 
để tưữi cây đã bị tiêu thụ. 
—— 
Các kiểu dùng nước. 

Việc dùng nước có thể được xếp thành 
bốn loại lớn: 1) Dùng trong gia đình, 3) Dùng. 
trong nông nghiệp, 3) Dùng trong công 
nghiệp và 4) Dũng tại dòng. Cần nhớ là một 
số việc dùng nước gây hư hao (tiêu thụ) nước, 
còn một số khác thì không. 











Sử dụng nước trong gia đình 
Hơn 90% nước dùng trong gia đình tại 
miễn Bắc Mỹ do các hệ thống nước của cộng. 
đồng cung cấp, các hệ thống này đặc biệt 
`. 
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trậc đông mút trung nội sa tinh 
lêu bị 





»u bốn người ở Bắc Mỹ 
LƯốn, ấu ân - nga gạt 
(5) — — 





Hình 16,5:Sử dụng nước gia đình ö đô thị. Trên 15017 
Il nuc được sử dụng mỗi ngày ch cặc mục đích gia 
định các đô thị tại hắc Mỹ. 


bao gồm các thiết bị tổn trữ, tẩy lọc và phẫn 
phối phức tạp, tốn kém. Tuy nhiền nhiều. 
người dân ở nông thôn có thể có được nước. 
dùng an toàn từ các giếng tư nhân không 
qua xử lý, Gắn 37% nguồn nước của công 
đồng được lấy từ giết 

Dù là nước lấy từ đầu (nước trên mật đất 
hay nước ngắm) để cung cấp cho các thành. 
phố thuộc thế giới phát triển đều được xử lý 
để đầm bảo độ an toàn. 

“Xử lý nước thô trướe khi phân phổi thường 
bao gỗm các bước phối hợp sau đây, nước 
thô được lọc qua cát hoặc các giá thể khác. 
để loại bỏ các vi thể, các hóa chất có thể 
được cho vào để loại trừ một số chất hòa tan. 
trong nước. Sau đồ, trước khi cung cấp cho 








dân chúng sử dụng. nước được tẩy trùng 
bằng Clor, Ozon hoặc các tia cực tím để 
diệt các vi sinh cổ thể còn hiện diện. Ở các 
nơi không có nước ngọt thì việc khử mặn 
nước biển một cách tốn kém có thể là một 
giải pháp duy nhất 

Sinh hoạt trong gia định ỡ các quốc gia phát 
triển cao đời hồi một lượng nước lên, việc sử 
dụng trong gia đình gổm có uống. tấm gội, 
nửa bát, dội nhà cầu và tưới bãi cỏ 
Tính trung bình mỗi người trong. 
một gia đình ở Bắc Mỹ sử dụng khoảng 400 
lít nước xinh hoạt mỗi ngày (xem hình 16.5). 
Các quá trnh tư nhiền không thể giải quyết 
nổi các chất thải rất đậm đặc điển hình ở các. 
khu đõ thị lớn. Nước thải dd bẩn và nặng mùi 
cũng là một vấn để không tốt cho sức khỏe: 
cho nên các đô thị và thành phố lớn phải xử 
lý nước này trước khi xã nó trở vào nguồn 
nưỡc địa phương. Cho đến gắn đây chỉ phí vễ 
nước ở mọi cộng đồng đều đã quá thấp cho 
nên không khuyến khích sự tiết kiếm, nhưng 
sự thiếu nước và chỉ phí tẩy lọc ngày cảng 
cao đã làm tầng giá nước sinh hoạt ở nhiễu. 
nơi trên thế giới, và người ta thấy rõ là giá cả 
gia tăng đã khiến cho việc sử dụng nước giảm. 
xuống (xem hình 16.6) 

Mặc dù việc áp dụng nước trong gia định 
chi là một phẩn tương đối nhỏ của cảnh quan 
xử dụng nước toàn bộ (xem hình 16.7), nhưng, 
sự tầng trưởng của các đô thị đã tạo nên 














Mình 16.6: Mức sử dụng nước gim khi 
si nước tăng cao, Có sự liên quan chung, 
giữa khối lương nước sử dụng Và giá nước. 
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tình 16.7 Tỉnh hinh sử dụng nước trên thế giá. Việc sử dụng trơng gia đình, tron công nghiệp và nông nghiệp 
chiếm phân lôn các nguồn nước. Tuy nhiên cô sự khắc biệt đảng kể các nơ trên lhế giới về cách thức xồ dụng 
cắc nguÖn nước này cũng như một đồ dânsố tại các hà vực tên hếgii 


(Ngiền: Tài nguyên thế giỏi, 000-2001) 


nhiều khổ khăn cho việc khai thác, vận 
chuyển và duy trì các nguồn nước có chất 
lượng cao. Trong các vùng có sự tăng nhanh 
dân số như châu Á thì lượng nước gia dung 
tất sẽ tâng vọt. Tại Bắc Mỹ, các thành phố 
tăng trưởng nhanh thuộc miễn Tây đang trải 
qua sự thiếu nước (xem hình 16.8). Nhu cầu 
về nước ở các vùng đô thị đôi khi vượt quá 
mức cung tức thời, đặc biệt khi nguồn cung. 
cấp ấy là nước trên mật đất tại chỗ, điều này 
thật đúng trong mũa hè khi nhu cẩu nước 
tầng cao mà mưa thì ít. Nhiều cộng đổng đã 
phải có những chiến dịch giáo dục quần 
chúng nhầm giảm bút việc dùng nước (xem 
hình 16.9). Mexieo city với một dân số gỗm 
30 triệu người và rất khó kiếm ra nguồn nước 
trên mặt đất đã gặp phải những khó khăn 
nghiêm trọng nhất tế giới xể quản lý nước. 
Việc cung cấp nước cho vùng lòng chắo 
Mexico đã được nói đến nhiễu vì nhiều lễ 
Tối quản lý nước không đảm bão một nguồn 
cung cấp nước sạch lãu dài. Vì việc lấy nước. 
từ tẳng chứa nước của lưu vực Mexico đã 
bất đầu gắn 100 năm rồi nên mực nước ngẫm. 








đã hạ thấp đáng kể. Vì dân số các thành phố 
cử tiếp tục gia tăng nên các nhà quản lý buộc 
phải tìm kiếm những nguồn nước thay thế ở 
cách xa trên 100 cấy số 








Hình 16.8. Sự bành trướng vùng đô Ì 
cung cấp nước thỏa đăng cho các thành phố lớn đang 
tầng tntðng cơ thể đạt ra nhữững khổ khân lớn, đạc biệt 
ð các vùng khổ han nhúPhoenix, A200) 





Hướng dẫn liết kiệm nước 


Sử dụng vừa phải để tết kiệm nước 


“Sử dụng theo thối quen gãy lãng phí 
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Mình 14.9: Cách iết kiệm nước. Những sự hay đổi nho nhổ trong cảch dong nước của người dân sẽ làm giảm đi 


cđầng kế lương nước cùng trong gia định: 


Ngoài việc khuyến khích đân chúng dùng 
nước vừa phải, cộng đồng còn phải chủ ý 
đến những thất thoát xảy ra ở hệ thống phân 
phối. Các ống nước rồ rỉ gãy ra những tổn 
thất lồn, dù là ở các nước phát triển, nhưng 
ự mất mắt như thế có thể lên đến 20%. Các 
nước nghèo thì đậc biệt vượt xa con số này, 
một số nơi có thể mất đến trên 5U do rò rỉ 
Một nguyên nhân quan trọng khác cũa sự 
mất nước là thái độ của dân chúng, bao lâu 
nước còn được xem là nguồn cung cấp vô 
hạn, rẻ tiễn thì người dẫn còn ít cố gắng để 
giữ gìn nó, khi giá nước tăng lên thì thái độ. 
củn người dân sẽ thay đổi, việc sử dụng nước 
và những nỗ lực giữ gìn nước cũng khác đi. 





Sử dụng nước trong nông nghiệp. 
Tại Bắc Mỹ. nước ngắm chiếm khoảng 
37% lượng nước sử dụng trong nõng 
nghiệp, nước ở mặt đất khoảng 63%. Tưới 
cây là việc dùng nước tiêu thụ lớn nhất tại 
hấu hết mọi nơi trên thế giới và chiếm đến. 
80% toàn bộ nước tiêu thụ ở Bấc Mỹ. Mỗi 
ngày cố khoảng 500.000 triệu lít nước được 


—— 


dùng để tưới cây tại Hoa Kỹ. Sổ lượng nước. 
dùng để tưới cây và chân nuôi gia súc đang. 
tiếp tuc tăng lên trên toàn thể giới. Nhu cầu. 
nước cho nông nghiệp trong tương lai sẽ 
phụ thuộc vào giá nước tưới cây; nhu cầu 
về sản phẩm nông nghiệp như lương thực; 
xơi: chính sách của nhà nước: sự phất triển. 
công nghệ mới và sự cạnh tranh về nước 
của một dân số đang lớn dẫn, 

Vì việc tưới cấy là một việc phổ biến ở 
các vùng khô hạn và bán khô hạn, các nguồn 
nước tai chỗ thường không đủ nên phải vận 
chuyển nước qua những quãng đường dài 
để tưới cây. Điều này thưỡng thấy nhất ở 
miễn Tây Hoa Kỷ, nơi có khoảng l4 triệu 
hecta đất cần tưới nước. 

'Có bốn phương pháp tưới được áp dụng. 
phổ biến, phương pháp tưổi mặt đất bay tưới 
ngập đồi hỗi phải cung cấp nước cho đồng 
ruông bằng cách cho nước chây tràn qua mặt 
đất hoặc theo những mương rãnh. Như thế. 
cẩn đến nhiễu loại kênh mương và không 
phải thích hợp cho tất cả các loại hoa mầu. 
'Tưởiphun cắn có một máy bdm để rải nước 
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trên hoa mầu, tưởi rỉ là sự sử dụng một loại 
tống dẫn với đầu ống xếp đật khéo léo để 
nước được đưa thẳng tới rễ cây. Tưới mị 
là cách cung cấp nước cho cầy qua những 
tổng ngÌm dưới đất. Phương pháp này thường 
được sử dụng ở những vũng đất cẳn thầo xã 
nước trong những thời kỳ trong năm. Các 
ống ngắm có thể dùng để cung cấp nước 
cho cây vào lúc này và tháo xả nước thừa 
vào lúc khác. Các phương pháp trên đều có 
những ưu và khuyết điểm riêng, cũng như 
phù hợp với những đi 

Việc xây dựng và bảo quản các 
để tưới cây như đập nước, kênh mương. ống 
dẫn, máy bơm rất tốn kém, chỉ phí cho,pước 
tưới cây trước nay không;cao-xà:hhiểu: đập 
nước và kênh! mưếfngđưượo, xây: đựng: Vi, 
'hỗi trợi cửa nhàI núi; về (hôngi dân thữữhg. 
sài nước:mộilcách phone pầ6. Ki cô sựi cạnh: 
iranh:ngà yi dàng liên gie cát sving: độ:đhi 
vã›ngà nh: nông nghiệp để dành lấy:nhữpE. 
nguồn iñđ€-khan: hiếm, ¡thì giá wđc:dùng 














kiện riên; 






u trúc. 





Mình 16.10:Các kiểu tưới cây. Nhiễu vùng khô hạn cần. 
được tuôi nuộc để trồng trọt hiệu quả a) Cách ti tiên 





“mặt đất hoặc tui tràn sĩ dụng các kênh mương để: 

nước đến cho cây trồng, Đất được làm cho thưai thoải để 

nước có thể chây từ nguồn xuống đến ruộng đồng, Từ 
ào những mướng nhỏ 

uống hoa màu. b) Tưỡi phưn dùng mây bơn để phun. 








lên trên hoa màu, Trên đây là một kiểu lui phun. 
bằng vời quay, tương đồ một dưỡng ống dài gắn tiên bình. 
xechẳm chậm quy xung quanh một hôm IMDfIâm, 


clTưỜi uiế kiệm nước 





cch cung cấp nước dến 
hệ thống 6 


tân rẻ cây, nhưng đồi hồi m di dào, 








cho tưới cây buộc phải tăng lên, giá nước 
tăng sẽ khuyến khích nông dân dùng nước 
đề đật 
khác để làm giảm mức nhu cẫu về nước tưới 





ơn, các chủ nhà cũng vậy. Một cách 


là bởi trồng những loại cây cắn nhiều nước 
để thay bằng cây cần íL. Chẳng hạn lúa mì 
hoặc đậu nành cẵn ít nước hơn khoai tây và 
củ cải đường, cảng ngày người ta càng (lấy 
cẩn phải sửa đổi các lễ lối canh tág để #ử 
đụng ít nước hơn (xem hình 16.10), Chẳng 
bạn cách tưới rễ cũng nhườwfr sếnhjẾn Ÿ#Ý 
của việc tưới phwnuzsi dựag m/ft hfộithiệu 
hơn là cách Đý IBÑg 6ẾUWUXỐu| vn lô! 

Nhiều kiểu pöi:s8yođời,hỏi›nhiệu mậnE 
iư0ng: đáo kiệtlò:Àij sẵn đàngiđổn nlồys im 
để đhôiIniđồitổi,cð yutrônngr Đkedff.3aotfc 
3/801 xriãdg dượn dà8htchaiDÔBuashiẬD' 
ni: Mebnka đisdướô dâng;9ểtWiðâ263)€ 
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và thủy cấp ở đây đang tụt xuống nhanh, 
Nếu xây ra thiếu nước thì giá trị đất đai sẽ 
giảm sút. Việc sử dụng đất và sữ dụng nước 
tương liên với nhau và không thể xét riếng 
từng thứ. Ở vùng lưu vực sông Salinas, dọc 
theo duyên hải, miễn trung của California, 
nõng dẫn tưới ruộng hằng nước tái chế lấy 
từ nhà máy xử lý nước thải tại chỗ của cơ 
gian kiểm soái 6 nhiếm nước vũng 
Monterey (MRWPCA). Vì nước biển đã thâm: 
nhập vào trong nước ngắm xa đến 10 km 
trong đất liễn, nên nước giếng trở nên quá 
mặn, không thể dùng vào nông nghiệp. 
MRWPCA biết rằng rắc rối này có thể được 
gây ra sự bơm rút quá nhiễu nước ngẫm nên 
trong những năm 1980 đã chuyển sang 
nghiên cứu khả năng tưởi cây bằng nước thải 
ca thành phố. MRWPCA tiến hành một 
nÈhiên cứu chứng minh rằng hơa mầu tười 
bằng nước tái sinh đã không nhiễm mắm 
bệnh. Sau đồ California đã chấp nhận kế 
hoạch này, vốn đòi hỏi một sự nâng cấp nhà 
máy xử lý nước thải địa phương. Một đường 
ống 60km đã được thực hiện để cung cấp 
nước này cho khoảng 75 người sử dụng trong 
hệ thống. Hệ thống có khả năng cung cấp 
24 tỉ ÍLnưđe mỗi năm và tưới được 4000 
hecta đất canh tác ven biển. Hệ thống này 
có thể trở thành một giải pháp chung cho sự. 
khó khân về nguồn cung cấp nước ngẩm 
đang bị suy thoái và giảm sũt của Califomia 
và có thể là của toàn thế giới. 





Sử dụng nước trong công nghiệp 
Việc dùng trong công nghiệp chiếm gẩn 
một nửa lượng nước khai thác tại Hoa Kỳ, 
khoảng 70% tại Canada và 23% trên toàn 
thế giới. Vì hầu hết các quá trình công nghiệp. 
đếu bao gốm những sự trao đổi nhiệt nên 
'90% nước dùng trong công nghiệp là để làm 
nguội rồi lại được trả về nguồn, vì thế chỉ có 
một phẩn nhỏ bị tiêu thụ thôi. Nước dùng 
trong công nghiệp chiếm chưa tới 20% lượng 
nước tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Chẳng han các 
nhà máy phát điện dùng hơi nước của nước 
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lâm nguội để biến nổ trổ lại thành nước. 
Nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là các 
nhà máy điện, trên thực tế có thể dùng nước. 
mãn để làm nguội, khoảng 30% nước làm 
nguội trong các nhà máy này là nước biển, 








Nếu nước đã được đun nóng trong các quá 


trình công nghiệp được xả thẳng vào các 
dòng söng, suối, thì nhiệt độ nước trong sông 
suối sẽ bị thay đổi đáng kể. Điểu này ảnh 
hưởng trên hệ sinh thái của nước do làm tăng 
hoạt động chuyển hóa của các sinh VẬt và 
giảm khã năng lưu giữ oxi hòa tan của nước. 
Công nghiệp cũng dùng nước để chuyển tải 
chất thải. Trên thực tế nhiều dòng suổi đã bị 
lam dụng cho mục đích nây, nhất là ở các 
trung tâm đô thị, việc dùng sông suối để phần 
tán chất thải đã làm suy thoái chất lượng nước 
và làm cho nô không còn sử đụng được vào. 
những mục đích khác nữa, điểu này thật rõ. 
ràng khi các chất thải công nghiệp là chất 
độc hại 

"Xưa nay chất thải và sức nồng công nghiệp. 
là những nguyên nhân chính cũa sự ð nhiễm. 
"Tuy nhiên hầu hết các quốc gia công nghiệp. 
đểu đã ban hành những luật lệ bạn chế gất 
sao việc thải rắc hoặc nước nóng công 
nghiệp vào trong sông suối. Tại Họa Kỳ vai 
trò của nhà nước liên bang trung việc duy trì 
chất lượng nước đã được bất đầu tữ năm. 
1972, với sự ban hành Đạo luật Ngân ngừa 
Ô nhiễm nước của Liên bang (PI.92-500). 
Đạo luật này cung cấp tiên bạc và sự hỗ trợ 
kỹ thuật của liên bang cho các chương trình 
cải thiên nước địa phương, Đạo luật này (và 
những tu chính ấn sau đố vào những năm 
1977, 1981, 1987, 1993) được thông qua gọi 
Tà Đạo Luật Nước Sạch. Đạo Luật Nước Sạch. 
1à một văn bản pháp lý toàn điền và kỹ càng 
về mặt chuyên môn. Đạo luật nhằm bảo vệ: 
cho các vùng nước tại Hoa Kỳ không bị õ 
nhiễm, để làm điểu này, đạo luật đặc biệt 
chỉnh đốn việc đổ chất gây ô nhiễm vào “các 
vùng có tầu bè đi lại” bằng cách áp đặt hai 
khái niêm thiết lập các tiêu chuẩn về chất 
lượng nước đối với nước trên mật đất và hạn 
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Mình 16.11: Đặp chặn nước, Dòng; nướ 


các đặp này là để cung cấp điện, N 


khuglÀI tí vai chơi. A) Tuy nhiên các đập lớn ph h 
luôn luôn có một tắc dung đáng kể 


chế việc xả chất thải vào trong nước. Các 
Đạo Luật Nước Sạch là phục hổi và duy trì 
"sự toàn vẹn về mặt hóa học, vật lý và sinh 
học của các vũng nước quốc gia”. Viếc thực 
thỉ đạo luật này đã vô cũng hiệu quả trong 
việc cải thiện nước mặt đất. Tuy nhiề 
quốc gia trong thế giới đang phát triển đã 
không làm gì nhiều 
do công nghiệp và chị 
sút đáng kể do việc sử dụng bữa bãi. (Đọc 
Bối Cảnh Toàn Cầu: So sánh việc sử dung 
nước và ô nhiễm nước t 
nghiệp và các nước đang phát triển) 





nhiều 






tgần ngừa sự ô nhiễm 
lượng nước bị giảm 





các quốc gia công 





Sử dụng nước ngay tại dòng 
Sử dụng nước tại dòng không lấy nước đi 
mà dùng nước ngay tại dồng chấy hoặc hỗ 
chữa. Đo đỏ tất cả sự sử dụng nước tại đồng 
đều không tiêu thụ nước, những việc sử 
dụng nước tại dòng là chay máy thủy điệ 
để vui chơi giải trí và để tầu bè đi lai. M: 
dù việc đồng nước tại dòng không lấy nưức 
đi nhưng có thể đồi hồi sự thay đổi phương 
hướng, thời điểm hoặc khối lượng đồng nước 
nên cổ thể tạo ra một ảnh hưởng bất lợi 











Nghàira,các đập nưồc c 
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xong lớn đâu bị chế ngự bởi các đập chắn, hầu hết 
ncó công dụnjphùng nga nưc ngập và t20ra những 
sðag ngời tự nhiên Các đặp nh thị không phải 


Điện sản xuất từ các nhà máy thủy điện 
là một nguồn nâng lượng quan trọng. Hiện 
nay các nhà máy này cung cấp khoảng 15% 
tổng số điện sản xuất tại Hoa Kỹ (xem hình. 
16.11). Các nhà mầy không tiêu thụ nước 
và không đưa chất thải vào nước. Sự tuôn đổ 
nước bị giữ lại sau đập có 
0 thay đổi nghiệm trọng môi trường ở 














đột ngột của kh 








hạ nguồn. Nếu nước đổ xuống từĩ 
của hỗ chữa thì nhiệt độ đồng sông sẽ nhanh 
chồng tăng lên. Việc xã nước lạnh hơn, từ 
đầy hỗ chữa, thì gây ra một sự sụt giảm đột 
ngột nhiệt đô đồng sông. Cả hai kiểu xả nước 
này đều có hại cho các loài thủy sinh. Sự gÌữ' 
nước lại ở đập cũng làm giảm đi tác dụng 
tẩy sạch của một dòng chảy. Nếu nước đuợc 
chảy đi tự do thì bùn lẫy tích tụ dưới sôn) 
được mang đi xuống miễn hạ lưu trong các 
thời điểm nước cao. Điểu này duy tì được 
lổng sông và mang các dưỡng chất ra đến 
cửa sông. nhưng nếu xây một cái đập thì bùn 

















sự ngập lụt nhưng đập nước vẫn không loại 
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$0 SĂNH VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC VÀ Ö NHIỄM NƯỚC 
TẠI CÁC QUỐC GIA CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC NƯỚC ĐANG 
PHÁT TRIỂN 


SỬ DỤNG NƯỚC 
Địt điểm .Các nước công nghiệp Các nước đang phá triển 
Sï địng ong nhà 1. Nhu theo đấu ngới 1. theo đầu ngữ 
(heo dấu ngồi - 2 Nhiều nhất ð Ùe, New 2evand, Hơi - 2.SỬ đợng nước tăng dần Xhi mức sống đượn 
Ký v8 0andda tăng can, 


`..M&s SŸ dụng đã ổn định 
NØ tÏ đụng nước - 1.Tu) cây và công ng)iệp tổng cộng 1. TUối cây trên 80% và đặc biệt cao ð châu Â, 


khoằng 89% châu Phi 
2. DŨNg on thà khoắng 15%, 2 tông nghiệp và gia định nổi nơi chua ti 10%. 
(Ó đit tưÖe _1.Nuc tống an oán cô sẵn cho mọi 1.Số lớn đân chúng không có nlÖc ung an tân, 
Ống an BI VÀ — n0, 3 Thường không cỡ sự xử lý hữu hiu niđ9 thãi 
3 XÌlý MỘC 2 Thường có sự xử ý nước ải 3 Dân số đ8 thị tăng nhanh đặt ra nhụ cấu lớn 
ti 33 GÌ sự ga tầng nhỗ về dân số... ˆ hơi về nưôc tống an tần và xử 1ý nước ti, 
'NGÂN NGỨA Ô NHIỄM. 
Đặt điỂn _ Các nước công nghiệp Các nước đang phát triển 


X lý ước... 1..Hấu hốt clc nức đấu xử I nu Đi gì đình. _ˆ 1.Hãu hết chất thải độu đợt ng tả 
hẢi giả. 2. 0áè nước ð Trung Âu và Động Áu không có sự xử lý __ r3 ngoài mũ Không đợc xử ý hộ 


định ệu quả chất trải hậu 
Chất hải... 1 Sự xả chất thải công nghiệp được quy định chật __ 1.Phẩn lôn không được xử, 
tông chê ð hấu hết các quốc ga. 2 Ít chủ ÿ đến lật lệ về chất thải 
WHIỆp _- Z.0á một số tường hợp xã chất thải do rừi ro, 3. / a] hôa các hố nước đã tủ nên 
Ễ 3.SW xã chất thải từ các địa điểm công nghiệp không __ nghiêm trọng ð Trung Hoã và PhÍ 
3 còn loạt động lš một vấn để châu nhiệt đổi 


E 44 8/0 niễn khồng lí do ng nghệp đã m sử hóa 
các hồ nu, tại một số di ð Bắc Mỹ và châu Âu. 
5-Bộng Âu và Trng Äu đăng gập những kh khên lớn 
'vế chất thải cũng nghiệp do thiếu các hệt lệ quy. 
„xi định từ trưỚe đến nay. Biển Đen và hiển Bailic đang. 
tất Ị8 nhễm nặng nế 


__ 
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'NGÂN NGỮA Õ NHIỄM (iếp Ihe0J 


Đặc điểm — Dất nước cũng nghiệp 


'SW chảy tràn †.Phân hỏa học và thuốc tr dịch là một điu phiến. 


đo sử dụng _ phủo đã đẳng 


đất 2. Dác lế li bảo tên đất đá được âp dựng nhưng sự 
chấy trăn do nông nghiệp vẫn là một vấn để lên. 
3. Sự chảy răn tử các vùng đồ thị Miến cho một øố. 

Ví thể dầu và hỏa chất đi vào trong nước 


trữ được ngập lụt trên thực tế, việc xây dựng 
một cái đập thường khuyến khích người dần. 
sinh sống ở ven sông, Kết quả là khi ngập 
ạt xẵy ra thì những thiệt hại về tài sẵn và 
sinh mạng có thể lớn hơn. 

Việc xây dựng một cái đập tạo ra những 
tiện nghỉ giải ưí mới, và các hỗ chứa nước là 
nơi thuận tiện để bơi thuyển. cắm trại và vui 
chơi (xem hình 16,12). Tuy nhiên các tiễn 
nghỉ vui chơi gây tổn hại cho dòng sông chảy 
tự do trước đó. Một số trò chơi giải trí, như. 
đánh cá trên sông bị mất đi. Tất cả những hoạt 
động như thuyền buổm. trượt nước. bơi lội. 
cũu cá và cấm trại đều cần có nước chất lượng 
tốt. Nước được dùng để vui chơi giải trí trong 
bối cảnh tư nhiên của nó và thường không bị 
tắc động về phương diện vật lý ê 
sử dụng nước vào mục đích giải trí cắn có kế 
hoạch vì sự lạm dụng và sử dụng cẩu thả có 
thể làm hư hoại chất lượng nước. Chẳng hạn 
những đợt sóng do thuyền máy gây ra có thể 
thúc nhanh sự xói môn bờ sông và gây ra sứ. 
Tấp cạn đồng sông. Khi có nhiễu thuyền máy 
chạy trên mật nước thì nước bị làm ô nhiễm 
đáng kể do những Hidrôeacbon không chấy 
hết được thải ra trong nước. Người ta đang. 
thiết kế những hoạt động bổ ích gây ítô nhiễm 
hơn dùng cho thuyển máy 

Hầu hết các con sông lớn và các hỗ lớn 
đều được sử dụng cho tầu bẻ đi lai. Bắc 
Mỹ hiện đang có hơn 40.000 km thủy đao. 















Các nước đang phất hiển 
.1. Việc Sử dụng nhiều phân hóa học và 
thấc từ dịch gãy ra những phến 

phc ln về chất jng ni, 

'# Nạn phâ rừng và các lế lối canh tác 
cấu thã gãy ra sự xói môn và lâm. 
sy giảm chất lượng nưốc, 

3 SỰ ấy tên! khu đồ ị gây nhiều 
vấn đổ ð tim nghề tọng ắ tến 
chất thồi của con n\gưới, ría sức vật, và 
cđất tài hóa học cả đấu cô đủ. 


chơ mục đích thương mại. Các thủy đạo này 
phổi đủ său để đảm bảo việc đi lại của các 
tầu lồn. Các con kênh, cửa cổng, đập nước 
được dùng để đấm bảo một độ sấu thích 
đáng, thường cẩn phải nạo vét để duy trì 
độ sâu thích hợp cho lòng sông. Công tắc 
ể làm cho những cặn bùn bị 6 
trở lại trong nước. MỘI rắc 
rối khác là phải chọn nơi để đổ cận bùn ô 
nhiễm sau khi nạo từ đáy sông lên. Ngoài 
ra, dồng chảy bên trong hệ thủy đạo vẫn bị 
thay đổi, điểu này ảnh hưởng đến giá tị sử 
dụng của nước vào những mục đích khắc. 


nạo Vết cổ 














Hình 16.12: Sử dụng nước vào mục đích giải tí. Các 
bến tàu gii lao là những nơi giãitr vui chi. Tuy nhiên 
để xây một cãi đập thường phải phá hủy khu đẳm lẫy 
và thực hiện những cuộc nạo vét lớn, lún 
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NƯỚC UỐNG CÓ AN TOÂN KHÔNG? 

Côlhoäng 10 chí gây nhễm 0ã đ phát hện 
trong ngiồn rước công cộng tạ Hos kỹ và ấn như mọi 
nghề lấy tưfc quan trọng đế có ể Ịð nhễm, Khoảng 
80% dân chứng Hoa Kỹ số đựa vo nguồn nưc bể mặt 
Lấy sông, hồ và các hồ chứa nước cô thể chứa cc chất 
hỗ công nghệp. nông nghiệp và các thốc tử ịch do 
"ức tua đội ra từ đổng nộng tô. 40% đân chúng còn 
lại dùng nức ngắm có hể đi bị nhễm các hỏa chất bạn 
"ngẫm đẩn đấn tử các bãi chất tải độc hại. từcác boạt 
độn tông nghiệp, sự tô r của các cống xã và các hệ 
thốn xi lý chất ải. Ở một số tú mà nga tước ngắm 
(Uicạn th các chất ô nhiễm hửa học cộng rô tên 
đâm đc hơi 

Nguy tơ phổ biến nhất trong su là chất chi, chất 
“My cổ thế gây ra bộnh hết áp cao và tột bại cc vấn 
đf sc khổe khác. DI đặc tật ng hiểm đổi vi trẻ 
co ì Nồ cân tr sự phát tiến của cát tế bào não. Cơ 
quan BẢo VỆ Môi Trường Hoa Ký 0c tính rẢng có 


đc cm 


nhất 42 triệu nguÐ| đãn Hoa ý phải tiếp tụ với những, 
"hãm ượng chì cao không chấp nhận được và có quan Ý 
Tế Hoa Kỹ ưc ínhlt nhất có 9 triệu trể cơn bị nhiễm, 
chì nhẹ 

“Sð dĩ cõ sựØ nhiễm này là do các ống dẫn và hợp 
im để hản chỉ ngây xứa được dũng trong hệ thống ống, 
ước si nhiều năm qua. Các vật lệu này đang dẫn dân 
.đượ thay thế ung nhã và rong hệ thống nước, Ngư ta 
có thể đem tử nufc mình đang dúng tại thột phông xét 
"nghiệm của nhà nước, Nếu hâm lượng ch quả cao tị cả 
thể 0m những cảch đối phô ho là chuyển sang đùng, 
'mÖc đồng chai đ tống và nấu bếp. Dù l thế cũng cẩn. 
cẩn thận vi một số nưỡc đồng chai vẫn có chứa nhiều 
chất gây ð nhm như là nước mây vậy. 

"Bốn lại nhiễm khắc trong nguồn cung cấp nước ð 
Hoa Ký, sng với nguyên hân và sự ngv hại của chúng 
.đwợc kẾ ra ð bằng du đây. Tuy nhiên đi tá thế nào đi 
nữa ngiốn cung cấp nước ở Hoa Kỹ vẫn là một trang 
"thững ngưến sạch dhất thế gi, 











'ĐÁC CHẤT Ö NHIỄM THƯỜNG GẶP TRONG NƯỚC UỐNG. 
CM Nguồn gức 'NẬu quả trên sức khỏe 
Hộp chất lự hu. Dự địng làm đơng môi ong cũng —- Khi nếu gốm các bệnh vý sinh sửn về bỆnh 
t0iổn Mu hiệp: W đì0g tìm thốc tr địch - ưng thự 
tHớc đề 
THhg@mElhan — Sinhraừ các phẳn ứng hôn họcMỤL - tai gan thận và cô tế gy ưng tư 
nic đc Mi trùng bằng Che 
Munt Chủ yếu là ử phản bón và sinh /a tử - Có ĐỀ ghản ng để àm gâm sJ MỤ thụ bồi 
Việc chấn nổi tập trưng trải độc UP là nội nguy hạ cho tử cơn 
thì Ống dẫn và hợp km để hàn ngày xua _ Hư hai thần tính trẻ cơn, gập khô Mhân về vic 


trong hệ thống phân phối nưc và. 


học tập; khuyết ti sinh sẵn, có thế gây ưng 


.ững cắc tòa nhà thự 

.I khuẩn, động vật. Hắm và đường ng xi ý chất Đải tò ð Bệnh dạ đậy ruột cấp tính và các rắc ri 
đứn bào, vitút nhiễm mfc đochím chúc và động vật nghiêm trọng cho sử khỏa 
gây bệnh Nồi nhũ Khử trừng ch theh đăng 


Hẳu hết các khu đỗ thị lớn đều dựa vào. 
nước để vận chuyển hàng hóa. Trong những 
năm gắn đây, hệ thống thủy đạo nội địa tại 
Hoa Kỹ đã chuyểi 10% hàng 
hóa như ngũ cốc, than đả, quãng và dẫu 
Tại Bấc Mỹ kinh phí để cải thiện thủy đạo 
nội địa tính chung đã lên tổi hàng tỉ đỗ la 
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Trong quá khử, hẩu như bất cứ dự án 
nào vể phát triển đường thủy đểu được 
nhanh chóng chấp thuận và cấp vốn, 
kế hầu quả trên các phương diện khác. Ngày 
nay những quyết định như thế chỉ được đựa 
ra sau khi đã phân tích kỹ các ảnh hưởng 
về mặt sinh thấi. 








HyziNelinbsgzei 














và tác hại của một số chất gây 6 nhiễm. 





Gn  NgHỐNgẾC Hậu quả trên ngi —— NU tả VÊnNỆ nh Bái đt 
Các axit 'Bụi lắng từ không khi: nưốc thoát Giảm lượng cả vả tôm, _ Thủy sinh vật nhạy cằm bị chết, 
từ hấn nổ, chất hồncơ phản — tămgwmhginängð —_ gatãngsyphốngtehEm 
úy. cá 'ại năng từ đất và các bể 
mật kim loại như các ống. 
nức 
ắc clollc Chẩy tràn từ đường xá đượ xứ để Giảm ngưốn cưng cấp  Ở hàm lượng cao độc hại chơ 
đợi bàn yết chảy hân tvGc —_ muôc ống, gảm hợng — các ih VL,VBgỹL 
\O: tứ: mi nh na su Vi nghẻú sò 
'chiết xiất dấu, khai thắc mô. 
'Vi sinh gây Việc đổ chất thải không xứ lý kỹ, Tăng chỉ phí xử lý nước, Giảm mức. sống sót và sinh sản. 
bệnh chất thải súc vật tứ nd giam. bệnh tật và chết chúc, — của các thủy sinh vật do bệnh. 


hốt chây tên ra cả lôm về các thử liên - tật. 

(an bị gầm số lượng 

vã bị nhiễm bệnh. 

Nht độ — Hơi nồng ích tụ ong các đô tị Giảm kợngcảtôm. —- Loại Hừ các li hủy sản nước 
lũng .WỤc tuyến vào Ương nuỐc; lạnh; có 0! ương nước; cắt 

sông suối đãi nắng; hổ chữa động vật không chịu nóng để 
nuớc bị một tôi đơn nông; nước bị bệnh; cá đề không đúng 
tiồng thoát ra từ nhà máy điện. lửa 
và các xí nghiệp, 


Kim loại __ Bụllắng không MN; chảy trăn tP Tăng thêm chí phi xử lý _ 9ố lượng cá thấp hơn, do SÌNN 
nặng — mỘLỚWẾOg:s/lhdoxit/nhà — nước, bệnh tậtvà chết - sản bị hồng cải chết của các 
mây xử lý chất thải và tứ cácxÍ — chóc:swgảms động vật không xương sống 
nghiệp; sự xây hổ chứa mức; kợng và sự lành hiến cho sổ mối cho cả b| 
chất thải at từ các hắm mô — mạnh c6œc4tm:s/ — giêm, sự tâng ong sÌN 
tăng cưỡng sinh học. —_ bọc 
Dưỡng chất. Ghủy trân ừ khu rồng trt, các —_ Tâng ciÔng chỉ phixử!ÿ. Có sự bứng nổ của rong râu Cái 
dổidảo — đổng cổ Mhuglamanhốtgasớc, nước gảm MỤngcả chết ca Hài rong rulàm 
các khu 0ô thị cô sn wÊn; sự — tôm nước có màuvà _ giảm hàm kợng 0, gẫm sự 
đố dổa chất hải xi lý và chứa — mùi củarơng rêutâng __ đa đặng và sự tầng tưởng 
xử I, các chất tấy gi có trường nhiếu không sĩ _ các thực vật lớn hơi, Giảm §Ự 
phốtphát đụng väo mục đệ —_ óa dạng của động vật cả bị 
giải tí vá chớ được. giết 
ác phân - Chấy trân từ khu đống mộng hải Tăng chỉ phíxử!ý nước, Giảm kợng mi ong mc làm, 
dừhữu  cổ.đôthicôsảnwPn.ving  gảm vọng cảtômvà - chết cả, gm số Mợng và sự 
“ nmfc đọng, được thảo xả tử các — các thủy sàncöliên —- đa đang của thủy sinh vật. 
quá trình chế biến hỏa chất và — tien. 
các quả trinh công nghiệp khắc: 
các cống rãnh kết hợp. 
Chất lắng — Ghây tân đất nông nghiệp và — TăngchỉpH/x?ý nức, - Che lấp cáo nữ sinh sn của cá, 
đọng — khugamahdtgasic.cievig gâmuợgitemvà  gảm số Mợng các dhửng lại 
nước đọng, các hở sống hư hoi: _ các chứng bạicðln — côn trừng: gảm sự tăng 
sự lâm đường và tác việc sử qams/lấpcancác trường vả đã đạng của thực 


























dụng đất không đúng cách. sửng hồ, hồ chứa nườc — vật giảm mối sống cho các 
'và cảng nhân tạ Sự. sinh vật ăn mồi, làm nghễn 
nạo vết cần thiết. Trzng cả. 
~® 
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466 sự ð nhiễm nước khi có một chất gì lẫn 
ào trong nước lầm thay đổi hệ sinh thấi tự, 
m hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng nước 





hỏi cọn người. Ở một xã hội công nghiệp hóa, 
,JŸ( nước hoàn toàn không ð nhiễm ở các 
ðnghrẠth. sông suổi, ao hỗ có lẽ là điều không 
IỂ cýnđược (xem bảng 16,1). Nồi chung, các 
thất gây ô nhiễm nước có thể được chia ra 
mm các loại tổng quất sau đây. 
CẾfÈ ba chất độc hai hoặc các axit có. 
Iể BỊÂƒ hết các sinh vật và làm cho nước 
|hông pldung được đổi với con người. Sự 
lịch lãm ginh học ở các sinh vật và sự tăng 
lường sinh học trong chuỗi thức ăn. 
Í€Mit®thẩt hữu cơ hòa tan là một vấn để 
luan HỆ) $ể ô nhiễm nước vì nó rữa nát 
 NÊy,Ähi các vinh hiện diện tự nhiên 
Jttsipflo,phản hãy chất hữu cơ thì chúng 
lấy điaphẩn gạxÌ hòa tan có sẩn trong nước. 
Ñếu oxi hòa tan bị lấy đi quá nhiều thì các 
inh:WlEiØqettước sẽ chết (xem hình 16.13). 
(e\f âê"MÏỀ\Í chất hữu cơ được cho vào. 
kong HH HUŸt cả oxi sẵn có sẽ bị sử dụng 
tết. Sau đó các vi khuẩn yếm khí (không 
kẫn oxi) sẽ tiếp tục phân hủy chất thải. Sự 
hà thấp yếmikihbtạo ra những hóa chất có 
Inùi4hei4:032hÿEAj khó chịu và thường gây. 


ti B6)8fÈhỏc của con người. 
ng vẤy bệnh là một vấn để ô 


(nhiễm gất,jia0a/rapg tai hầu hết mọi nơi trên 
lhế giới. Chất thải không được xử lý hoặc xử 


lii-không-thfeh-đ#ng của con người và các: 
CS 











*u quả trên hệ sinh thi đưỡi 
Thâm —— Nhngốc Hậu quả rên người HỖ thả ÉnhỆ 
Hóa thất - Chấy tàn từ vũng đô tị và nông _ Tảng cỉphÝữlý nưc, Giảm sự tăng tung và sống 
độphai nghiệp SựHáowäciecộng — tăng qguy cũ mắc mội - còa cỉa trững cả, cá co); 
đồng và khu công nghiệp Sự — số bệnh ưng thứ gảm _ bệnh ð lai cấ, cái chết của 
ta ti ĩ các Khu nã chôn rác —_ số Mỹngvà sự lành __ các lại thú ãn ịtdọ sựlăng 
thãi và hắm mỏ, sự lắng đọng — mạnhcỉacš tôm. — cường sinh học tơng dây 
tử không khí chuyến thực phẩm. 
vật nuôi thường là nguồn gốc của cấc vì 
tác kiểu ð nhiễm nước và cấc nguồn gây _ sinh này. Các nước phát triển, các nhà máy 
nhiễm xử lý chất thải và xử lý nước uống làm giảm. 


đi đáng kể sư phiển phức về mặt y tế này, 

Các chất dinh duỡng cũng là một vấn để 
6 nhiễm. Dưỡng chất cho thêm vào nước. 
dưới dạng hợp chất nitơ và phốipho làm tăng. 
tốc độ tăng trưởng của rong rêu và thực vật 
thấy sinh. Trong nước ngọt không bị ð nhiễm 
thì các photphát và nitrat hiện diện với số 
lượng rất hạn chế. Do đó là một yếu tố hạn 
chế đổi với sự täng tưởng của thực vật thủy. 
sinh và rong rêu (yếu tố hạn chế là một chất 
cẩn thiết mà không có đủ và do sự thiểu 
chất này nên một sinh vật không thể đạt đến. 
mức tăng trưởng trọn vẹn) (đọc chương 5). 
“Thế nên khi các photphát và nitrat được cho 
thêm vào nước đ mặt đất thì chúng có tác 
đụng như là phân bón và khuyến khích sự 
tăng trưởng của các loại tong rêu có hại, Sự 
tăng trưởng quá mạnh của rong rêu và thực 
vật thủy sinh. do các dưỡng chất được thêm. 
vào gọi là sự phú dưỡng (Entrophication), 
Rong rêu và các thực vặt thủy sinh lõn cổ 
thể gây trở ngại cho việc sử dụng nước, vì 
chúng quấn vào chân vịt thuyền máy,làm. 
tắc ống hút nước, làm thay đổi mũi vị của 
nước và gây ra sự tích tụ chất hữu cơ ở đáy 
nước. Khi chất hữu cơ này rữa nát thì hàm 
lượng oxi giảm xuống khiến cho cá và các 
loài vật thủy sinh khác phải chết. 

'Các vi thể cũng làm giảm chất lượng nước, 
Chúng làm cho nước không còn trong trẻo, 
phủ lấp các nơi cá đẻ, mài xát các sinh vật 
trong nước, và mang theo những chất độc hại, 


Bfpe/Nelithstses 


"VỀ mặt lý thuyết chúng ta 
có thể nghĩ đến việc loại trừ 
tất cả mọi sự ð nhiễm, nhưng 
bất cứ nơi sử dụng nước nào 
do loài ngư©i ít nhất cũng gãy 
m có một hậu quả xấu. Thậm. 
chí những hoạt động như bơi 
lội; chèo thuyển cũng đều. 
đưa thêm những vì thể và hóa. 
chất vào trong nước. Thế nên. 
khi quyết định vẻ một chất 
lượng nước chấp nhận được. 
cần xem xét về mặt kính tế, 
Loại bỏ đến những phẩn triệu 
cuối cùng của vật chất ra khỏi 
nước có thể không cải thiện. 
được chất lượng nước bao 
nhiêu mà còn là không hợp 
lý về mặt kinh tế. Điều này 
thật đúng đổi với chất hữu cơ 
vốn có thể được phân hủy 
sinh học. Tuy nhiên các chất 
thải phóng xạ và các độc tố 
vốn có thể tích tụ trong cơ thể. 
sinh vật lại là một vấn đễ khác. Những nỗ lực 
táo riết để loại bỏ những chất liệu này thường. 
là hợp lý do khả năng gây hại của chúng đối 
với con người và các sinh vật khác. 

Các nguồn ô nhiễm nước không rõ rệt 
cũng đang được xét tới: nhưng sẽ khó khăn 
hơn nhiều vì luật lệ quy định không có nhiều. 
và cần đến sự hành động của mỗi cá nhân. 
Năm 1998, tổng thống Clinton loan báo Sự. 
hình thành chương trình hành động vì nước 
sạch. Chương trình này cẩn có sự hợp tác 
của nhiều cấp chính quyển và chú trọng 
vào các vùng thủy phân cùng các nguồn ô 
nhiễm không rõ rệt. đặc biệt là sự chảy trần 
từ các khu đô thị và vùng đất nông nghiệp. 
Ngoài ra còn có nhiễu kế hoạch được để ra 
nhằm vào vấn để chất lượng nước lâu dài 
như sự chấy tràn axít từ các hẳm mỏ, các 
chất lắng đọng ô nhiễm, sự hiện diện của 
các hóa chất độc bại trong cá và sự phục 
hội các vùng đấm tẩy bị hư hại. 








Hình 16.13: Tắc dụng của chất thải hữu cơ trên øxÌ 
òa tan, Nước ống chỉa một nồng độ cao các chất hữu 
cơ Khicäc chất này phân hủythì ơn trong nước bị lấy 
Hiện ượng này dược gọi là nhủ cầu oxi nh hóa 
(BOOI. Cômmônilệ dụng dịchgiữasổ Mỹng chất ữucơ 
va số lượng ơn rong nước. BOD càng ln thị các sinh 
YậLurøng nuốc càng khó vống ớt và nước cản Ít hữu 
tụng vớ con ng S0 nhiễm bi chất hôu cocàng 
nhiễuthì BOD càng cao 


Ô nhiễm nước tại các thành phố 
Các thành phố phải đối điện với sự khó 
khăn hai mật của việc cung cấp nước uống 
thích hợp và việc hủy bổ chất thải, Những 
chất thải này gồm những chất chảy trần đo 
mưa lũ, chất thải từ xí nghiệp, từ gia đình và 
các cơ sở thương mại. Chất thải gia đình gốm. 
chủ yếu là các chất hữu cơ trong rác rến, từ 
sự nấu ăn, giật gii la bát và chất thải của 
'con người. Chất thải của con người gồm phần 
lớn các thức än không được tiêu hóa và một 
quần thể dày đặc những vi khuẩn như Es 








BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





LÂM SẠCH SÔNG HẰNG. 

Hìng ngày gó hàng nghị tí 
06 Hhồulập hộp bên bồ sông Hằng 
8Ấn Bộ. Họ tốn và tắm tong thứ 
"tfc mà họ là nức thảnhð đề, 
trững Ki sắc tử tớ ha tăng một 
Phấn Hi gu bên cạnh lọ và hồng 
ng tổn gi đấy In rà hàn) tiệu 
|Ñ mt hái chứa được xử ý. Nớc 
Sạch] tuệ tơ những ti ngyên 
khan hiểm nhất ð Ấn Độ, nhưng 
cũng như ð nhi tuc đăng phát 
.IIN, kHÔNg cổ tiến bạc và dũng 
"ghì hếU để xì ích địng Ốc 
thải ð hầu NI cậc thành phổ và 
"hân lng, N4 một dân số rên một 
1N, được clo là SẼ tăNg lên 
(0fp đôi ương 39 năm na, cập nhà 
chức trich đang loãng rằng nụ: 
ân Ấn ĐỘ sử không côn cổ chọn 
lMạ no Mắc hơn là phải ấp tục 
thảo xả chất ải chua xử vào 
ro cc ng tước, gÉp phẳn gy 
rñ những đợt dịch bệnh iu chây cũng các bệnh khác 
đang giết chất hàng nghìn ngôi nỗi năm. 

9Ù sự r0 sạch cho m€ sông Hằng lš đu hết 
it khổ khÂN bồi niỂm ín Vào sự thanh Nhất không 
Ihể h0@t ổ củi cởi ngi nây đã tạo ra Sự lự mẫn và 
Ông gI qujết VỀ sự 0 nhễm của nó nơ rất nhiều 
"0i ong sổ 300 iu đân sổng vực sông HÌng. 
Hơn 1600 iu nu thải chia xi lý của cộng đồng, 
của ác xí nghip, tuc chảy ràn ừ vùng nông nghiệp 
và ác chất ð nhiễm khác đăng được hôn đổ hằng ngày, 
Vào cơn sông này. Trung khi ấy các nhà chức trách uc, 


cheriebia Coli, Streptococcus Faecalis. Đây 
]à những vi khuẩn đặc biệt thường sống trong 
Ì trằng con ngưỡi và hiện điện với số lượng 
lđn trong phân; đo đó chúng thường được 
sọi là vi khuẩn dạng coli trong phân. Vì khuẩn 
dạng colì trong phân cũng hiên diện trong 
chất thải của các động vật máu nồng khác 
như chìm và loài bữu nhũ. Những số lượng 
thấp vĩ khuẩn này trong nước không gây hại 
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tính nỗi này có hơi † iu ngôi 
dân đến lắm hoậc “nhúng nước 
thánh" đưổi sông Hằng, và hằng 
nghìn sgưỡi thỉ uống thẳng qưc. 
sðng từ ai bên bô. 

Tín ngØng ca n\Øi HI00u về 
ổa tàng đã dẫn đến nhu phiên 
phúc về môi tung. Một uậo hỏa 
tăng bằng cũi ấn hơi 20kg ũi, 
bìng tiền ương ha tuần lâm Việc 
của một ngiÊi Ấn Độ trừng bình. 
6 sự tan phiến rằng lỏa tầng 
tăng di gáp phần hóa hoại tây 
từng ca Ấn B). VI gi củi đất Bên 
"tiểu t tí Không được hỗa tiêu 
Trọn ve vả phẩn xác cháy he hết 
được hồ uống sông HÀNG, 

Mộ gi pláp củo vấn đồ này là 
địa vào 95000 cơn từa đi đặc, 
Địt huấn huyện để ân cắc xắc chất 
này, Trơng kh gi phâp ty cô về 
"hái quế tì cỏ một gi phấp khắc. 
.đŸ chấp nhận hơn VỀ lâu dài hơn. 
Năm 1982 theo chương tình hành động vì sông HẰng, 
“mộtò hòa tàng bằng đi được sây đụng tại Varana chỉ 
thutển chat 26 la nỗ tử! và đố kô ải sắc thành 
tro Tty nhi cô điều quan ngại là nhiều nại Hit sẽ 
ông muốn từ bổ nghílễ hỏa tăng bằng cỉi cổ truyfn để 
“Áp dng mộtkÖu bùa tăng hiệu quả hơi và tốt kêm hơn, 

'Mậc đu loàn bộ câu chuyện này có thẾ phẩn nào ký lạ 
“đi vô dgÐ| dân Bắc Mỹ, nhưng cần nhổ là vân ba và 
tôn giảo có sự tác động trên môi trường sống của chúng 
‡a Đối vở nhiều ngtt Ấn Độ tì những lf văn hôa và 
"ngác của ngf Bắc Mỹ cũng có vẻ lạng không km, 


cho sức khốc con người, Tuy nhiên vì chúng, 
có thể dễ đàng được tìm thấy cho nên sự 
hiển diên của chúng trong nước được dùng 
để chỉ thị mức độ ö nhiễm do phân người và 
các động vật máu nồng khắc. Số lượng các. 
vi khuẩn này hiện điện trong nước có liền 
quan trực tiếp với khối lượng phân thải vào 
trong nước. 

"hi chất thải từ con người được đưa vào 
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cấc hệ thống nước thì những vi khuẩn có 
hại từ người có thể hiện diện với số lượng 
quá nhỗ trong nước nên không thể phát hiện. 
bằng cách lấy mẫu. Dù với số lượng nhỏ 
nhưng các vi khuẩn nguy hiểm này có thể 
gây ra những trận địch. Người ta ước tính 
rằng mỗi năm có 1,5 triệu người đ Hoa Kỳ 
bị bệnh đo nhiễm khuẩn từ phãn. Chẳng 
hạn năm 1993, một nguyền sinh động vật 
gây bệnh tên là Cryptosporidium được tìm 
thấy trong hệ thống nước công công ở Mil- 
waukee, Wiseonin. Điều này đã khiến cho: 
trên 400.000 người bị bệnh và ít nhất 100. 
người chết. Chi phí tổng công cho các bệnh 
này lên tối hàng tỉ đô la mỗi nâm, chỉ riêng 
ở Hoa Kỳ, khổi lượng chất thải cho vào 
trong nước càng lớn thì cảng có nhiều khả 
năng sẽ cổ một quản thể vì khuẩn gây bệnh. 
Do đồ sự hiện diện của vi khuẩn dạng Coli 
tứ phân được dùng làm một chỉ thị cho biết 
có thể cồn có những vi sinh khác nguy hiểm. 
hơn nữa cùng có mặt. 

Nước thải do rửa bát và giật giữ chứa đựng. 
một số chất hữu cơ đi theo cùng với xà phòng. 
hoặc chất tẩy rửa. Xà phòng và chất tẩy rửa 
số tác dụng là vì một đầu của phân tử này 
hòa tan trong chất bẩn hoặc in, còn đầu kia 
thì hòa tan trong nước, Khi xà phòng hoặc 
chất tẩy được xả đi thì chất bẩn hoặc mỡ cũng. 
bị cuốn theo. 

'Có một dạo, nhiều chất tẩy rửa chứa đựng. 
những phôphát tong thành phần hóa học, 
điều này góp phần gây ra sự phủ dưỡng. Tuy 
nhiên do những hậu quả của phôtphat trên 
môi trường nước nên từ năm 1994 hấu hết 
các nhà sẵn xuất chất tẩy rửa lớn ở Bắc Mỹ 
cùng các nước phát triển khác đã loại bổ 
phôtphat ra khỏi công thức chế biến của họ. 
Ngày nay phẩn lớn phỏtphất đi vào trong 
nước tại Bắc Mỹ là lữ chất thải của con người 
và sự chẩy tràn từ các khu trỗng trọt, các cơ. 
sử chãn nuôi. Một nghiên cứu thực hiện năm. 
2000 bởi chương trình thủy văn về các chất 
độc hại thuộc cơ quan khảo sát địa chất Hoa. 
Kỳ (USGS) cho thấy rằng một loạt các hóa 








chất tầm thấy ở nước thải gia đình; công 
nghiệp và nông nghiệp đã xuất hiện với 
nồng đõ thấp trong đòng nước phía dưới các 
khu đ thị và chân nuôi đông đúc, các hóa 
chất này bao gồm những thử thuốc đùng cho 
con người và gia súc (kể cả các kháng sinh) 
các hoómön tự nhiên và tổng hợp, các sẵn 
phẩm chuyển hóa của chất tẩy rửa, thuốc trừ 
sâu và chất chữa lửa, Báo cáo này thấy rằng 
ngoài Cafin ra, các hợp chất được phát hiện 
phổ biến nhất là Cholesterol và Coprostanol, 
một phố phẩm của DEET, chất xua đuổi côn 
trùng thường dùng. Các hợp chất tìm thấy 
trong nước là những thử được bắn trên các 
quấy hàng cũa siều thị và hấu như có mặt 
trong mọi tủ đựng thuốc gia đình cũng như 
trong các trang trại và xí nghiệp. Mặc đù 
được dội rửa xuống cống mỗi ngây, chúng 
vẫn không biến mất. 

Trong một nghiên cứu về 139 dòng suối 
trên khắp Hoa Kỹ, USGS tìm thấy rầng trong 
80% các dòng suối lấy mẫu đều có một hoặc 
nhiều hóa chất kể trên. 50% các dòng suối có. 
chữa 7 hóa chất này tở lên, còn một phẩn ba 
thì chứa từ 10 hóa chất trở lên. Đây là cuộc 
khảo sát tẩm cỡ quốc gia đầu tiên trên các 
sông suối để tìm những chất ö nhiễm trong 
nước thải hữu eơ này. Các hóa chất tìm thấy 
một phẫn lữn không nằm trong luật lệ quy 
định và đã không bị loại bỗ trong quá tình xử 
lý nước thải đô thị, cho đến nay, tác hại của 
các hóa chất này vẫn chưa rõ rằng và người tu 
đang dự tính nghiên cứu thêm nữa. 

















Õ nhiễm nước do nông nghiệp 
Hoạt động nông nghiệp là nguyên nhân. 
chủ yếu của vấn để ö nhiễm nước. Việc dùng 
quá nhiều phân bón gây ra sự phú dưỡng ở 
nhiễu vùng sinh sống của thủy sinh vật, vì 
nước mưa mang các dưỡng chất hòa tan (các 
hợp chất nitơ và phốtpho) vào trong sông 
suổi và ao hỗ. Ngoài ra, nước ngẫm cũng có. 
thể bị nhiễm phân bón và thuốc trừ dịch. Sự. 
xối mồn mặt đất tạo nên những lượng lớn 
cặn lồng pha thêm vào đồng nước, Sư chả 
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tràn từ các nơi giam nhốt gia súc mang theo 
những dưỡng chất, chất bữu cơ và những vĩ 
khuẩn. Nước dùng để đội qua mặt đất nhầm 
tháo xã chất mặn mang theo rất nhiều muổi 
và phá hồng các vùng nước. Việc sử dụng 
hóa chất nông nghiệp dẫn đến sự ö nhiễm 
lớp đất lắng đọng dưới nước cùng các thủy 
sinh vật. Một tong những vấn để ö nhiễm 
nước quan trọng nhất là sự tràn chảy từ những. 
vùng đất rộng ngoài đồng trống. (Đọc chương 
14 về các phương pháp lâm giảm sự trằn chảy 
Và Xồi mỒn). 

Nõng dân có thể giảm bột sự trần chẫy 
bằng nhiều cách. Một cách là chữa ra mội 
vùng đất cổ cây cỗ mọc thường xuyên, không 
bị xáo trộn, gọi là vùng đệm, ở gẫn các ương. 
cống hoặc bờ sông. Điều này làm chậm lại 
sự chảy trần trên mặt đất, bởi vì đất có cẫy 
mọc sẽ làm cho nước chảy chậm bớt, để cho. 
bùn đất có thể lắng đọng trên mặt đất chứ: 
không phải dưới sông suối, việc này có thế 
hao tổn vì nông dân phải đẹp bỏ mùa màng 
có giá trị trên đất trồng trọt. Một cách khác. 
để làm chậm sự chảy tràn là giữ cho mật đất 
có hoa mầu che chữ càng lâu càng tốt. Theo 
dõi kí càng số lượng và thời điểm bón phần 
cũng có thể làm giảm lượng phân bón mất 
đi vào sông suối. Điễu này có ý nghĩa kinh 
tế đáng kể bởi vì bất cứ lượng phân bón nào. 
bị chẩy trần hoặc rửa trôi khối đất đai thì 
không còn dùng được cho cây trồng và dẫn 
đến sự sụt giảm năng suất. 








Ô nhiễm nước do công nghiệp 
Các xí nghiệp hoặc các khu công nghiệp. 
thường xuyên vứt bỏ một số hoặc tất cả các 
chất thải của mình vào trong hệ thống cống 
rũnh của cộng đồng. Tùy theo ngành công 
nghiệp, các chất thải ấy đã chứa những chất 
bữu cơ, sản phẩm dấu hỏa, kim loại, axít, 
chất độc hại, vi sinh, dưỡng chất hoặc các vi 
thể li tỉ. Các chất hữu cơ và đầu làm tăng. 
'BOD của nước. Các kim loại, axít và các chất 
độc hại cẩn được xử lý đặc biệt, tùy theo. 
tính chất và nổng độ. 


—— 





Vi các xí nghiệp là những nguồn ô nhiễm 
rõ rệt cho nên chúng được nhận ra tương 
đối dễ đàng, được quy đinh gắt gao bằng. 
luật lẽ; và đã tuần thủ mệnh lệnh phải lầm. 
sach nước thấi của họ. Hầu hết các xí nghiệp. 
khi đổi kiểu các thiết bị của mình đều đưa. 
thêm phẩn xử lý chất thải vào, xem như một 
bộ phần cẩn có trong một phức hợp công 
nghiệp. Tuy nhiên một số thiết bị cũ vẫn 
tiếp tục gây ö nhiễm. Các xí nghiệp này tháo. 
xã các axit, nước nóng, vi thể, khí độc vào. 
trong nước. Trong khí nạn ð nhiễm nước do 
công nghiệp đã được giảm đi đáng kể ở các 
quốc gia công nghiệp hóa thì tại nhiễu nơi 
của thế giới đang phát triển, nạn này vẫn 
còn đó và vì các kim loại nặng cùng các chất 
độc hại khác, chất hữu cơ, chất thải của con 
người và sức vật 

Một nguồn ö nhiễm nước công nghiệp 
khác là việc khai thác mỏ. Do chính bản chất 
của nổ, việc khai thắc mỏ làm xảo trộn bể 
mặt trái đất và làm tăng khả năng các chất 
ấng đọng cùng các chất khác sẽ làm ö nhiễm 
các vùng nước trên trái đất. Việc khai thác 
mỏ bằng thũy lực đang được áp dụng ở một 
số nước và bao gồm việc phun vào các sườn 
đổi những vòi nước áp suất cao để làm bật 
ra những khối quảng. Thông thường, người 
ta dùng hóa chất để tách riêng kim loại giá 
trị ra khỏi đống quặng. và chất thải từ quá 
trình này cũng được đổ vào sông suối. Nước. 
thoát ra từ các mổ than đang hoạt động hoặc. 
bị bỏ thuờng rất axít, Pytftlà một chất khoáng 
eõ liên quan với nhiều cặn than, Nó có chứa 
lưu huỳnh, nên khi tiếp xúc với thời tiết nó 
xẽ phản ứng với oxi, dẫn đến sự hình thành 
axit sulfurie. Ngoài ra các hạt bụi than li tí lớ 
lửng trong nước khiến cho nước không còn 
là nơi sinh sống được cả vễ mặt hóa học và 
vật lý. Các ion hòa tan trong nước của sắt, 
kẽm, đồng, lưu huỳnh cũng hiện diện trong, 
nước xã từ hầm mồ. Để kiểm soát, cẩn chứa 
nước xã từ hầm mồ lại và xử lý trước khi cho 
rchấy vào sông hổ. Trong khi các luật lệ liên 
bang ban hành những năm 1990 bất buộc. 
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phải lấp bằng lại và phục hồi đất đại sau 
khi đóng cửa một cái hẳm, nhưng vẫn tổn 
tại những vấn để trách nhiệm và tuân thủ. 


Ö nhiễm nước do nhiệt 

Ô nhiễm nhiệt xảy ra khi một xí nghiệp 
ấy nước ở nguồn sử dụng vào mục đích làm 
nguội rỗi sau đó hoàn trả nước đã bị đun 
nồng trở về nguồn. 

Các nhà mấy điện thì đun nóng để biến 
nó thành hơi, vận hành các tua-bin, hơi nưỞc. 
Sau đó hơi nước phải được ngưng tụ thành 
aưỚe sau khi ra khỏi tua-bìn. Sự ngưng tụ này 
thường được thực hiện bằng cách lấy nước từ 
hổ, sông hoặc biển để hấp thụ nhiệt. Nước 
đã bị đun nồng này sau đố được xả ra ngoài 
Cách dễ dâng nhất và ít tốn km nhất để tháo 
xã nước nồng là đưa nó trở vể môi trường 
nước, nhưng việc này có thể tạo ra những tắc 
hại cho các sinh vật trong nước. Dù rằng một 
sự gia tăng nhiệt độ chỉ vài độ có vẽ như không. 
quan trọng nhưng một số sinh vật dưới nước 
lại rất nhạy cảm với những thay đổi nhô về 
nhiệt độ. Nhiễu loại cá bị kích thích để sinh 
sẵn khí nhiệt độ tăng, nhưng một số khác lại 
không thể đẻ trứng được nếu nhiệt độ lên 
cao, Chẳng hạn cá hương có chấm sẽ không 
để trong nước có nhiệt độ trên 1C. Nếu nhiệt 
độ của hổ là E thì cá sẽ đẻ, nhưng một sự. 
gia tăng 3e sẽ làm cho cá không để được và 
cuối cùng sẽ dẫn đến sự loại trừ giống cá này 
ở hỗ. Một rắc rối khác liên quan với nhiệt độ 
nước tăng cao là nó sẽ làm giảm lượng oxi 
hồ tan trong nước. 

Các cửa biển cũng rất dễ bị ảnh hưởng. 
Sự tháo xã nước nóng vào một cửa biển có 
thể làm thay đổi các loài thực vất ở đây. Kết 
quả là các động vật chỉ quen ăn các thực vật 
trước đây có thể bị loại trừ bởi vì nước nóng. 
chỉ hợp những thứ cây thực phẩm khác. Chỉ 
một sự tăng nhẹ nhiệt độ có thể làm thay đổi 
toàn bộ mạng thực phẩm nơi cửa biết 

'Ngày nay ở các quốc gia công nghiệp trên 
thể giới, hấu hết nước làm nguội không được 
tháo xã một cách có thể gầy nguy hại cho các. 








hệ sinh thấi dưới nước. Có ba phương pháp. 
khác để xã nước nóng đang được áp dụng 
phổ biến. Một phương pháp là xây một cái hỗ 
cạn thật lớn. Nước nổng được bơm vào đầu 
này của hỗ còn nước nguội hơn ở đầu kia hỗ 
thì được xã ra. Hơi nóng được phát tần từ hỗ 
nước vào không khí và vào đáy hồ, 

Phương phấp thứ hai là đùng một thấp. 
lâm nguội. Trong thấp này, nước nồng được 
phun vào không khí và được làm nguội bằng 
sự bốc hơi. Bất tiện của các tháp làm nguội 
và hỗ nước cạn là làm mất đi nhiều lượng 
nước lớn do bốc hơi. Sự đưa nước này vào 
trong không khí cũng cổ thể tạo ra sương 
mù từng khoảnh. 

Phương pháp làm nguội thứ ba tháp khô, 
không đưa nước vào trong không khí, Trong 
phương pháp này nước nóng được bơm qua 
các đường ống và nhiệt được tỏa ra không 
khí. Đây là sự ấp dụng nguyên tắc bình tỗa 
nhiệt (radiator) ở xe hơi. Tháp khô khá tốn 
kém trong việc thiết lập và vận hành. 


Sự ô nhiễm dầu trên biển 

Sự ô nhiễm dẫu trên biển có nhiều nguồn 
gốc. Thứ nhất là những rủi ro như sự phun 
đầu trong lúc khoan mỏ. hoặc các tai nạn 
của tàu chở đẫu. Tâu Exxon Valdez tronk 
lúc mắc cạn tại Prinee William Sound, Alaska, 
năm 1989, đã để chảy ra trên 42 triệu lít đầu, 
gây 6 nhiễm cho gẩn 1500km bờ biển 
Alaska. Sự cố này đã có một hậu quả to lớn 
trên quần thể rong tảo và động vật ở biển, 
và ảnh hưởng trên nễn kinh tế địa phương 
cũng rất quan trọng. Tuy nhiên đến năm 1994 
thì không còn mấy đấu vết của đầm dẫu đã 
bao phủ bờ biển vào năm 1989, Một nghiên 
cửu của cơ quan Quản Lý Đại Dương Và 
Không Khi Quốc Gia Hoa Kỳ ước tính rằng 
50% dầu này đã được phần hủy sinh học 
trên bãi biển hoặc trong nước; 20% bốc hơi: 
14% được thu hồi: 12% chìm xuống đáy biển. 
chủ yếu là ở vịnh Alaska; 3% còn lại trên bừ 
biển và chưa tới 1% trôi nổi trong nước. Ngoài 
ra, có vẻ như một số động vật ở biển đang 


= 
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phục hồi. Điểu nãy cho thấy rõ khả năng 
thích ứng lớn lao của các hệ sinh thái thiên 
nhiễn để hỗi phục sau các sự cố tai ương. 

Dù rằng các tai nạn như vụ tàu Exxon 
Valdez là những sự cố rất to lớn, nhưng dẫu 
đã được xã ra nhiễu hơn thế nữa từ sự phóng 
thải của khác ít được nhìn thấy 
hơn. Gần 2/3 những vụ õ nhiễm dẫu trên 
biển do con người gây ra cổ ba nguồn gốc 
1) Sự chảy trần từ mặt đường ; 2) Sự xã dẫu 
cẩu thả của các mấy mốc xe cộ; 3) Sự xã 
dầu xẫy ra trong lúc nạp và rút dẫu ở các tâu 
chở đầu. Vẻ kiểu ô nhiễm thứ ba này, biển. 
bị ð nhiễm khi người ta chủi rửa tâu hoặc 
khi xã nước dần tầu ra. Các tâu dấu dùng. 
nước biển để giữ vững thân tàu sau khi đã 
rút hết dầu. Nước nhiễm dầu này sau đó lại 
được xả trữ vào biển khi tàu được nạp dấu. 
Ngoài sự ð nhiễm dầu do con người gây ra, 
dấu còn tỉ tự nhiên vào trong nước từ các 
lớp trắm tích có dẫu ở nhiều nơi. 

Do số lượng các giếng dấu ngoài khơi 
Và các tầu dấu ngày càng gia tăng về xố 
lượng và kích thước cho nên khả năng ö 
nhiễm dẫu tũng thêm ngày càng lớn. Người 
ta đã thử nghiệm nhiều phương pháp hạn 
chế ô nhiễm dầu trên biển. Một sổ trong 
các phương pháp nhiều hữa hen nhất là sự 
túi sinh và tái chế dầu mỡ đã qua sử dụng 
tù các hãng rửa xe, các nhà máy và áp dụng 
các quy định chật chẽ về khoan tìm đầu, 
lọc dẫu và chở dẫu trên biển, Do sự tràn 
dẫu từ những tàu chuyên chở nên vào năm 
1992 người ta đã đạt đến một thỏa ước bất 
buộc tất cả các lầu chở dẫu mới đồng đều 
phẫi có hai lớp vỏ ~ một lớp ngoài và một 
lớp trong. Những chiếc tàu hai vỏ này ít có 
Khả năng thủng võ và trần đẩu hơn. Ngày 
nay khoảng 15% tầu dẫu là tàu vỗ kếp, 

















Sự ô nhiễm nước ngầm 

'Có rất nhiều loại hoạt đông của con người, 
một số tưởng là võ hại, đã được thấy là nguồn 
sốc của sự ö nhiễm nước ngẫm. Thực vậy. 
cấc nguồn gốc có thể có của sự ô nhiễm 


Sư 


nước ngắm cho con người gây ra bao gồm 

mọi khía cạnh của các hoạt động xã hội, 

nông nghiệp và công nghiệp (xem 

16.14). Một khi đã xây rà Ø nhiễm nước ngẫm 

thì rất khó chữa, Việc bơm nước ngắm lên 

để xử lý rất châm chạp tốn kềm và khó mà. 

biết được đến khi nào mới lấy hết nước ô 

nhiễm đi. Cách tốt hơn để giải quyết vấn để 

õ nhiễm nước ngẫm là ra sức phòng ngữa sự 

õ nhiễm xây ra từ đu. 

Các nguồn gốc quan trọng cửu sự Ô 

nhiễm nước ngắm gỗm có: 
1. Hoạtđộng nõng nghiệp; các thuốc trừ dịch 
góp thêm vào hầm lượng không an toàn 
của các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước 
ngắm. 73 loại thuốc trừ dịch khác nhau 
đã được tìm thấy trong nước ngấm ở 
Canada và Hoa Kỳ. Những sự trần hoặc 
tí thuốc trữ dịch đã khiến cho nước ngắm 
nhiễm thêm 10-30 các thứ thuốc này, Các 
hoạt động nông nghiệp khắc cũng gây ô 
nhiễm nước ngắm gồm chân nuôi, bón 
phần và tưới cho hoa mầu, 
Các bổn nước chứa dưới đất; suốt nhiều 
nâm ở Bắc Mỹ, một xố lớn các bổn chứu. 
xăng và các chất nguy hiểm khắc dưới 
đất đã bị rò tỉ. Chỉ 4 lít xâng có thể gũy ô 
nhiễm cho nguồn nước của một cộng đồng. 
30.000 người. Gẵn đây tại Hoa Kỳ người 
ta đã hoàn tất một chương trình thay mới 
các bốn chữa dưới đất bị rò rỉ. Tuy nhiên. 
hậu quả của những rò rỉ cũ và của những 
bồn chữa bị bỏ phế vẫn tiếp tục là một 
phiển phức trong nhiều năm tới. 

-. Các hắm chôn rắc: Mặc dù các hẫm chôn 
rác mới được xây gẫn đây đều có những 
tấm lót đặc biệt và hệ thống hớng nước, 
nhưng 90% các hẩm chôn rác ở Bắc Mỹ 
đã không có tấm lót kê ngăn chặn sự rò 
xỉ xuống tổng nước ngắm bên dưới; và 
96% không cỏ hệ thống hứng nước rỉ từ 
hầm rác ngấm xuống. 60% các hầm chôn 
rác không đặt ra những hạn chế đối với. 
lượng rác tiếp nhận và nhiều hầm không 
được thanh tra đếp một lẫn mỗi năm, 
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4) Hổ phân tự hoại: Các hố phãn tự hoại 
được thiết kế kém cỏi và không được 
bảo quản thích đắng đã khiến cho nước 
ngắm bị nhiễm các niưat ví khuẩn, và 
các chất tẩy rửa độc hại. Trên 30 
hố phân tự hoại đang được sử dụng tại 
Hoa Kỳ và đến L/3 số này được thấy là 
không hoạt động thích đáng. 

5) Các điểm tập trung chất thải: Tại Bắc Mỹ 
cổ trên 225.000 hầm hố, ao, đắm được 
sử dụng làm nơi chứa hoặc xử lý chất thải. 
“T]fÉ dùng tấm lót các nơi này không được 
lót chắn, chỉ 1% đồng tấm lót bằng plas- 
túc hoặc một chất tổng hợp không phải 
đất, 99% các điểm tập trung này không 
có hệ thống phát hiện rô rỉ. 73 không 
có những hạn chế về số chất thải tập 
trung. 60% thậm chỉ không được thanh 
ta một lần nào trong năm. Nhiều hố này 
có vị tí gẫn nơi cung cấp nước ngẫm. 











Các nguồn ö nhiễm nước. ngấm khác 
gồm chất thải tữ hÌm mồ, việc đùng muối 
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Hình 16.14: Các nguồn ð nhiễm 
tước ngắm ii nhiễu hoại động của 
tawonjNP¡ dã được nhận raÌà người 
Biốc của /0 nhiỀm nưc ngằm, 


để dẹp tuyết trên đường, đồng nước thải 
đã xữ lý để tưởi trên đất, bài tác lộ thiên, 
nghĩa địa, nơi hủy chất thải phóng Xạ, nưc: 
chảy trần từ đã thị, việc khai quật để xây 
dựng, bụi phóng xạ nguyên tử từ trong 
không khí, và các nơi giam nhốt gia súc 


Lập kế hoạch sử dụng nước - Các 
vấn để 

“Trước đãy chất thải được đổ vào sông suối 
mà chẳng bận tâm đến cái giá phải tả cho 
sự giảm chất lượng nước. Hơn thế nữa, trong 
khi dân số tăng lên và nhu cầu nước để tưới 
E 
gất. nhiễu nơi trên thể giới đã không có đủ 
nước để thỏa mãn nhu cẫu của mọi người. 
Với sự đồi hỗi ngày căng nhiều về nước. 
chất lương cao ngầy nay thì việc đổ rác 
không hạn chế vã sự lấy nước vô giới hạn 
có thể dẫn tới những tổn thất về mặt xã 
hội. kinh tẾ và môi trường ở cả cấp độ địa 
phương và quốc tế (xem bằng l6.) 

Các khu đô thị lần phải đối phố với nhiều 
AT 
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và sử dụng trong gia đình trở nên gay 





























BẰNG 16.2; Dác vụ tranh chấp về nước trên thế 
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Sông hồ Các nước liên can Vấn 8É 
Châu Ấ. 
Brahmaphutra, sông Hằng, _ Bangladesh, Ấn Độ, Nepal Đất phù sa, đập nước, lũ lụt, nước. 
Fanlta 'uời, phân bổ quốc tế 
Malpng. Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam _ Lũ lự, phân bố quốc tế 
“SaNwBen Tây Tạng. Tung Hoa, Myanmar Đất phùsa,lũụt 


“Trung Đồng 
trắc, Syúa, Thổ NỘI Kỳ 
lsragl, Jordan, LIbäng, Syna 


Phi Châu. 
Ni Chủ yu là Ai cập, ENNopia, "Đất phù sa, đổi hướng đồng sông, lũ 
Sudan lụt, nước Mi, phân bổ quốc tế 
Hồ Chad Nghe, Chaổ Đập nước 
(awango Namlbla, Augoa, Botsuana "Đổi hướng đồng sông 
Châu Âu 
Danbs Hung, Cộng Hòa Soralda 
Elbe 'Đức, Qộng Hòa Séc. 
Meus8, Escaut Bí, Hà LaØ 'Ô nhiễm công nghiệp 
'Szams (SorIes) Hưngul, Rưnani Phân phối nước 
Tagu$ Tân Ban Nha, Bồ Đảo Nhà. Phân phổi nước 
Châu Mỹ. 
0olorado, Rl0. Brande Mexico, Họa Ký. Ô nhiễm hỏa chất, phân bể quốc tổ, 
.đ9 mặn. 
"Vùng Hồ lớn anada, Moa K/ Ô nhấm. 
La£8 ola, Dhle Các đập nước, độ mặn 
ParanA Args0lna, BAani' “Các đập nước, sự tràn ngập rên đất 
(antpa Eoundor, Pănu Phân phối nước 


Phân bổ quốc tế, đ) mặn. 
Đổi hướng dòng sông, phân bổ quốc. 
tế 

















vấn để và phải duy trì một hạ tắng cơ sở 

rộng lớn để đảm bảo ba dịch vụ cơ bản về: 

nước: 

1. Cung cấp nước cho các nhu cẫữ của con 
người và của công nghiệp. 

2. Thủ gom và xử lý nước thải. 

3. Tiếp nhân và quản lý nước do mưa lớn. 


'Các nguồn nước phải được phát hiện và 
giữ gìn để sử dụng. Một số thành phố lấy nước 
nuẫm để cung cấp cho cả cộng đồng dân cư 
và phải có một sự am hiểu thấu đáo vể kích 
thước và đặc điểm của tẳng chứa nước mà họ 
đang có. Một số thành phố như New York có 
được nước uống bằng cách duy tr một vùng 
lưu vực cung cấp nước cần thiết cho dân chng. 


4Ð 


Các thành phố khác thì có nguồn nước dỗi 
đào từ các con sông chẩy ngang qua nhưng 
phải đối phó với các vấn để ô nhiễm do những 
người sử dụng ở thượng nguồn gây ra. Ở những. 
nơi nguồn nước không đủ thì có sự mâu thuẫn 
giữa nhu cấu vể nước cho thành phố và cho. 
công nông nghiệp. 

Nước dùng cho con người và cho công 
nghiệp phải được xử lý và tổng lọc thích đáng, 
'Sau đồ nước được bơm qua một loại các ống 
dẫn để đến người tiêu thụ. Sau khi được sử 
dụng, nước chảy qua một mạng ống cống để. 
đến nhà mấy xử lý nước thải. Tại đây nước 
được xử lý trước khi xã ra ngoài. Duy tì một 
hệ thống gồm những ống dẫn, mầy bơm và 
nhà nầy xử lý là việc rất tốn kém. 
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'Các vũng đô thị còn phải đối phó với những. 
lượng nước quá nhiều trong các cơn mưa lũ. 
'Nước này có tên là nước lũ trần. Vì mặt đất 
đô thị được lát đủ và phẩn lớn nước mưa không 
được hấp thụ vào đất cho nên xử lý nước trong 
cơn mưa bão là một vấn để quan trọng. Các 
thành phố thường có những sự lụt lội cục bộ 
nặng nễ vì nước phải chảy lọc theo các đường 
phố để đến các cống thoát lũ. Nếu các cống 
này bị quá tải hoặc bị nghẽn do rác rến thì 
nước không thoát đi được và gây ra lụt lội 

Đạo luật về chất lượng nước năm 1987 
buộc các thành phố phải xìn phép vể việc 
tháo xả nước tràn do mưa lũ, như thế để có 
thể kiểm soát được các nguỗn ô nhiễm không 
rõ rằng. Trước đây, nhiễu thành phố chỉ có. 
một hệ thống ống duy nhất để giải quyết vẻ: 
nước cống và nước lũ tràn. Trong các cơn mưa 
lớn hay các đợt tuyết tan vào mùa xuân nước 
trần từ đường phố có thể qua nhiều, nhà máy 
xử lý nước thải không thể giải quyết hết khối 
lượng này, Nước thải khi ấy được chuyển thẳng. 
tới nơi tiếp nhận mà không qua xử lý. Do 
những đòi hỏi mới của luật lệ một số thành 
phổ đã tạo ra những khu để chửa nước thừa 
cho đến khi đựợc xử lý. Viếc này khá tốn 
kém nên chỉ thực hiện khi được bang hoặc. 
liên bang cấp tiền. Nhiều thành phố cũng đã 
thông qua quá tình tốn kém của việc tách 
riêng các cống nước lũ, cống nước thải. Một 
ví dụ điển hình về công tình đài hạn và tốn 
kém để tách riêng các loại ống là công trình 
tại Porlland, Oregon. Đến năm 2001, Porlland. 
mới chỉ hoàn tất được một nửa của dự án 20 
năm để tách riêng các hệ thống cống rãnh 
cho mưa lũ và cống rãnh cho nước thải. Chỉ 
phí cuối cùng được ước tính sẽ vượt quá kinh. 
phí 1 đô la của dự án. 

'Việc cung cấp các dịch vụ về nước khá 
tốn kém, Chúng ta phải hiểu rằng nguồn 
nước chỉ có giới hạn. Chúng ta cũng phải 
hiểu rằng khả năng pha loãng và phân hủy 
các chất ô nhiễm của nước là có hạn cho. 
nên điểu tiết là phải có kế hoạch sử dụng. 
đất đai một cách thích đáng nếu các khu đô 





thị lên muốn cung cấp đẩy đủ các địch vụ 

về nước và hạn chế ö nhiễm. 

Để đáp ứng nhu cẩu trong tương lai, các. 
nhà quản lý phải giải quyết một số vấn để 
sau đây: 

«Nhu cẩu nước gia tăng sẽ làm nảy sinh 
ấp lực chuyển nước đến các khu dân cư 
đông đúc hoặc những vùng có thể trồng 
trọt bằng nước tưới. 

« _ Nhú cầu nước gia tăng buộc phải gia tăng 
việc xử lý nước thải và tái sử dụng các 
nguồn nước đang có. 

«_ Tại nhiều vùng cẩn cổ nước để tưới cây, 
sự hút nước từ trong đất qua nhiễu năm 
sẽ gây ra sự tích tụ muối trong đất. Khi 
nước dùng để xã mận trong đất được đưa 
trả về sông suối sẽ làm cho chất lượng. 
nước ỡ đồ xấu đi. 

«- Tại một số vùng, nước dùng cho mọi việc 
đều được lấy từ giếng. Nếu nước ngắm bị 
bơm lên nhanh hơn lượng nước được thay 
vào thì thủy cấp (mực nước) sẽ xuống thấp. 

«+ Ở các vũng ven biển, nước mận có thể 
thấm nhập vào trong tắng chứa nước và 
làm hư hại nguồn nước. 

+ Nhu cẩu giải trí bằng nước có chất lượng 
cao, đặc biệt là trong các hoạt động liên 
quan của toàn thân, như bơi lội 





Vào năm 2002, Hội Đồng nghiên cửu 
quốc gia công bố một báo cáo mang tên là 
Hình dung một chương trình nghị sự cho việc. 
Nghiên cứu các tài nguyên nước trong thế 
kỹ 21. Báo cáo để cập đến tương lai của tài 
nguyên nước tại Ho Kỳ và sự nghiên cửu 
cân thiết để hậu thuẫn cho các nỗ lực quản 
lý tài nguyên ấy một cách bến vững. 

Báo cáo xung quanh các vấn để: sự khả 
dụng của nước; sự sử dụng nước, các định 
chế về nước, và công cuộc nghiên cứu về 
nước. Báo cáo để ra 43 khuyến cáo có thể 
tóm tất thành bổn chủ để chính: 

iãi quyết các khó khăn về nước của quốc 
gia cần có một quyết tâm mới của cả nước, 
đồi hồi những thay đổi trong cách thiết 
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Hình 16.15: Phúc hợp chuyển dòng, 








lập các chương trình nghiên cứu cùng 
các tu tiên, cũng sự tiẾp truyền một kinh 
phí quan trọng của liên bang 
2, Chất lượng nước cùng khối lượng nước 
phải được xem là có liên quan với nhau. 
Các ưu tiền nghiền cửu trong lĩnh vực. 
này, do đô phải được thực hiện một cách 
toàn diện 
Phải dành sự chú ý hơn nữa cho sự nghiên 
cứu về nước trong các linh vực khoa học 
xã hội, và cho sư nghiên cứu nhằm phát 
triển những định chế mới mẻ. Những định 
chế này phải lấy sự ưu tiên cho quẫn chúng 
làm mục đích. mục tiêu của việc quản lý và 
tạo thuận lợi cho sự áp dụng khoa học và 
công nghệ để thực hiện các mục tiêu này 
.4 Sự nghiên cứu về các vấn để môi trường có 
liên quan đến nước cẩn phải trở thành một 
phần quan trọng và liên tục của chương tình, 
nghiên cứu về nước. 


Sự chuyển dòng 

Sự chuyển dòng là một quá trình vật lý 
để chuyển nước từ một vùng này qua một 
vùng khác. Các mấng nước của người La 
Mã xưa là những vĩ dụ ban đầu về sự chuyển 
dòng. Từ ấy đến riay hàng nghĩn dự án 
chuyển dòng đã được lập ra. chẳng han như. 
New York tiếp nhận 90% nguồn nước cung 
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Garrson. Ÿ định ban đâu của kế 
hoạch này là chuyển nuộc từ sông 
Mssourl về kênh MeClusky vã sông, 
Sheyenne rồi cuối cùng vào hổ. 
Winnepeg qua sông Hồng. Theo 
chương trình này1hỉ có thể ưôi nước 
thêm cho đi trồng tri và dân số dang, 
/alãng ương lá vực sông Hỗng tổ thể 
được cụng cấp nước đây đỏ. Nhưng sự 
chống đối đã giết chết chương trình và 
chỉ một số đoạn kênh cùng một trạm. 
bom được thực hiện mã thôi. 


cấp cho mình. Từ đây núi Catskill (các hỗ 
chứa Schoharie và Ashokan) và từ bổn hỗ 
chứa, lấy nước từ các phụ lưu của con sông 
Delaware phía tây Catskil, khoảng 10% nước. 
cung cấp thành phố này được lấy từ lưu vực 
'Croton phía đông sông Hudson. Los Ange- 
les là một ví dụ khác. Thành phổ này tứ năm. 
1913 đã lấy nước từ thung lũng Owens cách 
đ6 400km về phía Bắc (đọc Vấn để - Phân 
tích: Kế hoạch nước cho California). Mặc dù. 
chuyển dòng được xem là biên pháp cẩn 
thiết tại nhiễu nơi trên thế giđi, nhưng nó 
cũng gãy ra nhiễu tranh cãi. Một ví dụ về. 
việc này là phức hợp chuyển đông Gani- 
son. Ở Bắc Dakota phức hợp này lúc đầu 
được nghĩ ra để chuyển nước từ sõng Mis- 
souri về tưổi hoa màu (xem hình 16.13). 

Trong khi bản kể hoạch được nhiễu lẫn 
xửa đổi thì hai đoạn kênh và một trạm bơm 
đã được thực hiện nhưng không được dùng. 
Những người để xưởng vẫn tiến hành các 
thủ tục pháp lý để hoàn tất đoạn nối giữa 
hai con kênh nhằm đưa ra nước chuyển 
đồng vào sông Hổng cung cấp cho dân 
thành phố dùng. Ý định ban đẩu của việc 
chuyển dòng để tưới hoa mầu đã bị gạt bỏ 
khối bản để xuất gẫn đây nhất, 

Một hậu quả nghiếm trọng của việc 
chuyển dòng để lấy nước tưới hoặc dùng vào 
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những mục đích khác là các vùng nước bên. 
dưới nơi chuyển dòng sẽ bị lấy mất nguồn 
nước, điểu này thường có nhiều hậu quả về 
mặt sinh thái. Mực nước hỗ Chad ở châu Phi 
đang tụt thấp do hạn hấn và do nhủ cầu gia 
tăng về nước tưới cây. Điều này ảnh hưởng 
đến quân thể cá và các động vật hoang dã 
khác, Tại Mexico 2500km sống bị khô do 
nước bị chuyển dòng để dùng vào những mục. 
đích khác, gây sự tuyệt chủng của 15 loài cá 
và đe dọa một nửa số chủng loại còn lại 

Khi mọi người đã nhãn thấy tắm quan 
trọng của nơi cư ngụ cho các động vật hoang 
dĩ thì nhiễu kế hoạch đã được lặp ra để cân 
bằng các nhu cẫu của con người với nhu cầu. 
về nước để duy trì nơi cư trú cho các động 
vật hoang đã. Chẳng hạn hỗ Mono ở dãy 
núi Sierra tại miễn Trung California bất đầu 
thu nhỏ lại vào năm 1941 khi phẩn lên nước 
cung cấp cho hổ bị chuyển dông để cung 
cấp cho Los Angeles. Vì hổ Mono không có 
TỔ thoát cho nên kích thước của hỗ tùy thuộc. 
vào sự cân bằng giữa nước chảy vào hỗ và 
sự bốc hơi từ mặt hổ. Kết quả là mực nước 
của hỗ tụt thấp 13 mết, khối lượng nưÖc trong 
hỗ giảm đi một nữa và độ mặn của nó tăng 
gấp đôi. Những thay đổi này làm mất nơi cư. 
trú quan trọng cho nhiều đàn vịt và các loài 
chỉm nước khác. Năm 1994, người ta đã đạt 
đến một thỏa thuận làm tăng lượng nước. 
chảy vào hổ để nãng mực nước hồ lên. 
'Chương trình là lầm tăng mực nước hỗ lên 5 
mét trong một thời gian 20 đến 30 năm. 

'Ở New South Wales, nước Úc, một vũng 
có lên là đẩm lấy Macquarie đã chịu ảnh 
hưởng của sự chuyển dòng. Độ rộng ban 
đầu của các đẩm lầy này bị giảm di khoảng 
50% bởi vì con sông Macquarie cung cấp 
nước cho đẩm lẫy, đã bị đấp đập để lấy nước. 
tưới. Vào giữa những năm 1990, do mối quan 
ngại về sự mất đi những sinh vật hoang đã, 
nên người ta đã đạt tối một thỏa thuận cung 
cấp thêm nước cho vùng này nhằm duy trì 
đm lẫy và bảo vệ nơi sinh sẵn của các loài 
chim nước. 














"BẰNG 16,3: Tĩnh hình xử ý nước cống ở một số nơi 
Kha vực Phần trăm sử lý 
Bắc Mỹ L) 

“hấu Âu T2 

Địa Trøng Hài 30 

"Vũng trũng Catbê' chứa tối 10 
Đông Nam Thái Bình Dương _ gắn nhứ không 
Nam Á gần nhứ không 
'Nam Thải Bình Dương gần như không 
Tây Phí và Trơng PhÍ gần như không 
Nguồn ự lậu nguồn ài nguyên thế gi), 2000-2001 














Xử lý nước thải 
'Vì nước thải được làm sạch trước khi xả ra 
cho nên hấu hết các xĩ nghiệp và thành phố ở 
các nước phát triển đều có những thiết bị xử 
lý nước thải. Tuy nhiên tỉ lệ nước cống được 
xử lý rất khác nhau trên toàn thế giổi (xem 
bằng 16.3). Việc xử lý nước cống thường được 
phân loại thành xử lý cơ bản. Xử lÿ nước thải 
eư bản chủ yếu là một quá trình vật lý nhằm 
loại bổ các vật thể lớn bằng cách lọc nước 
qua những tấm lưii lớn và sau đó để cho những. 
hạt nhỗ hơn lắng đọng trong các hẳm và hổ. 
Nước lấy từ tẳng trên của hỗ chứa sẽ được xÃ 
vào trong môi trường hoặc là đưa qua giai đoạn 
xử lý kế tiếp. Nếu nước được xả vào môi 
trưởng thì nước này không có cát, đá nhưng. 
vẫn còn mang theo rất nhiều chất hữu cơ, các 
muối bòa tan. vì khuẩn và các vi sinh vật khác. 
Các vi sinh dùng chất hữu cơ làm thức ân và 
bao lâu còn có đủ øxi thì chúng còn tiếp tục 
sinh sồi nẩy nở. Nếu vùng được tiếp nhận đủ. 
lớn và vi sinh có đủ thời gian thì chất hữu cơ. 
trong nước sẽ bị phân hủy hế!. Ở những nơi 
dân cư đông đúc với nhiều khu đô thị lấy nước. 
ra rồi trả nước về trong môi cái hỗ hay trong 
một dòng sông chỉ cách nhau vài km, thì việc 
xử lý cơ bản không đủ và nhiễu nơi của vùng, 
nước tiếp nhận sẽ bị ô nhiễm. 
Xử lý nước thấi thứ cấp là một quá tình. 
sinh học thường theo sau sự xử lý cử bản. 
_4ðT 


Tiunhtuem, 














Khâu xử lý này gồm việc giữ nước thải lại 
cho đến khi các chất hữu cơ đã bị phân hủy 
bởi các vi khuẩn và vi sinh khác. Các thiết 
bị xử lý cấp hai có mục đích khuyến khích 
sự tăng trưởng của các vi sinh. Muốn thế 
Ìgười ta pha trộn nước thải với những lượng 
lớn nước được nạp nhiều oxi hoặc là nước 
được làm cho thöng khí trực tiếp, như trong 
một hệ thối 





tự lọc nhỏ giọt hoặc một hệ thống. 
bùn hoạt tính. Trong hệ thống lọc nhỗ giot, 
nước thải được phun lên mật đá hoặc một 
giá thể khác để làm tăng lên lượng oxi hòa 
tan. Mặt đá cũng là nơi đi 





cho các vi khuẩn 
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Hình 16.16: Xửlý nước thải cú bản và thử cấp. Xử lý cơ 








bần là cách xử ÿ vật ý, bạo gồm sự lọc và lầng đọng 
chất thải Hinh la) là một bên lắng, trong độ cặc VÌ thế 
lắng xuống đây bón, Xử lộ thứ cấp là xửlÿ sinh học ấm 
việc sữ dụng vi sinh để làm cô đọng các chất hữu cơ 
hòa lan. Cô hai phường phập xử ý thứ cấp quan on} 

bún hoạttjnh, Hinh (b) cho thấy 





nhồ giolvà hình (c) một hệ thống bản. 
hoạttính. 


xà vĩ sinh khác bám, ở đây chúng được tiếp 
xúc đồng thời với chất hữu cơ và với oxi 
Các ví sinh ăn chất hữu cơ hòa tan cùng các 
vì thể lơ lững trong nước, các thứ này sau đồ 
được hòa nhập vào trong cơ thể chúng trở 
thành một phẫn của cấu trúc tế bào, Xác của 
các vi sinh lớn hơn chất hữu cơ hòa tan và lơ 
lửng trong nước, cho nên quá trình này kết 
tụ các chất thải hữu cơ thành những ví thể 
đủ lớn để lắng đọng xuống. Hỗn hợp các 
vi sinh và một chất khác này được gọi là 
bùn căn. Bùn lắng đọng này 
inh còn sống hay 











ôm các vi 
ä chết và các chất thải 





của chúng. 
Tra 





le các nhà máy xử lý nước thấi bằng, 
bùn hoạt tính. Nước thải được giữ lại trong 
các bổn và người ta cho sục khí liên tục 
qua nước, Cuối cùng'hùn được chuyển qua 
các bổn lắng để chø nước và bùn được tách 





GẬNGÁ: 





'PHỤP HỒI EVERGLADES. 

Công viên quế tia Everladas là một vàng đấm lấy 
"iưc nụgt bán hệt đổi độc đáo với khoằng một tiệu 
“gi đến Viếng nỗi nâm. Hệ sinh ải độc đáo này đc 
nh thành t một số điều liện khác huông. Miền nam, 
Fiơlda là một cảnh quan gần như bằng phẳng vời một 
can tình gâm dẫn l Bắc vào Nam. Ngài ra ến đất bên 
“là đồ vô ốp ồn nước chấy qua Khả dễ đăng, Bạn 
đấu nước được thảo đi di dạng một mắng tộng t hổ 
Oleichobee đến vịnh fioida ð phía Nam. Dòng nước 
cũấy lên lụo ty tạo tôn một ng đắm lấy rộng lên, cố 
Tnọ6 In tùm vồi những cụm cây xơ kẽ 

Sai 0| công iữEvergbdes đựợ tấÏập nêm 1947, 
hoÌng B00 000 h«cta dầm lấy ð phí Bắc dược chuyển 
hình đất tông tọtvà phảt hi đồ th. VIỀn Nam fiiea 
trữ nộn phốt tính Hiện đang cô khoảng 45 tiệu địn 
ng tại VÀNh cong kiềm xưng quanh Evergaóes và 
"hằng ngự đu cô những người mỡ đến. Việc biến đối đất 
này hành đất sôg nghiệp và phát tiến ti bước phài 
cônhững th đối trơng dòng chày nhiên. Cc đập nưc. 
ắc kênh thot nu và sự chuyển đồng đã phục vụ cho việc: 
-đụng Vùng đất nồy cía ơn ngư. Nhưng đã cất đồng 
chủy lý nh cửa nưtc ngọt vào Evergbddes đã gây ra 
những đợt khô hạn và sự si gầm kh hức chưng côa 
Xhu đâm lấy độ đâo này. Số chim cao cn ð miền nam 
Evelafes tự gm th lại rế snh sản cửa chứng đã 
h|‡HÔ nước, ắc dộng vật oang đã khác như cả sấu Mỹ, 
bảo đơt BÚ, diều hầu ân ốc, cò xanh, cũng bị nh 
'MÔng ti hại vì khô hạn đã làm gầm đt nợ sinh sống, 
tịch hợp cẩa chúng. Miu khoáng thờ gian rrg nàm và 


riêng ra. Để đảm bảo là nước thải chảy vào 
có chứa những loại vi sinh phân hũy thích 
hợp, với xố lượng vừa đủ, người ta đưa một 
ít bùn còn trở lại các bổn thông khí. ở đãy 
bùn này được trộn với nước thải chảy vào. 
'Quá trình nãy chiếm ít đất hơn một hệ thống 
lọc nhỏ giọt (xem hình 16.16). Cả hai quá 
trình đều tạo ra một thứ bùn có thể lắng 
đọng từ trong nước. 

Chất bùn còn lại được làm cho cô đác và 
thường làm ráo nước trước khi hủy bỏ. Hủy 
bỏ bùn là một khó khăn lớn ở các trung tâm 
dân cư đồng đúc. Ở vùng vịnh San Francio, 
mỗi ngày có 2500 tấn bùn được chở đến c 























tắc ơn vật nây buộc phổ h tập xung quanh các nguồn, 
“mu còn i.Dtất lượng nực cũng là điều quan rọng, Hộ 
“nh hái nguyện thủy là một hệ kêm đính đường. V0 địa 
những dfng chất ào trưng nước do hạt động rồng nghiện 
(đã Nhuyến khích sự phát iển của những oäi cây la thay. 
thể ho thực vậttự hiền. 

'hitoi ng nhận ra yếutổ hốt yếu cho s bảo tốn 
Evergdesà mi ngiớ ni ngợi ong sạch, lành mạnh 
thì đã cô nhiều biện phập được thực hiện nhiều tay đổi 
cảch thức đưa nưc vào đây. Cơn sông KigimInee chầây 
vànhồ fReeclvbee, đã dược chuyển dòng để thành đường 
"bằng vào oi những năm 1980. Việ rây đã h dệt đắm 
lấy và để cho những dưỡng chất từ các xí nghiệp bò sĩa và 
các hoạt động nông nghiệp khác gây ð nhiềm cho hồ này 
và cho công viên Everglades. ĐỂ giải quyết bt ồn này, 
'năm 1990 Dông Bính Haa Kỹ đã bất dấu trả cơ sông 
'Kesinvnee về trạng ải tự nhiên. Vũi những điÊng cong 
vòng vậo và những đầm lấy bạ acũa nô, Điều này đ cho 
thực tậtô các đấm lấy  nhiê tấ đi phần lờ dung chất 
trøng nước söng ttfk KhÍ nó chấy vào hỗ, ĐỂ gắm khả 
“nàng phẩt tiến ð ving lăn cận công viên, năm 1989 Quốc 
.Hội đã chấp thuận Vệc mua 43000 heca để thôm vào 
mắng ph đềg ca chrg vi. Fơrtda có thôm được 80000 
hoca làm vững đệm cho công Viện này. 

“Suốt nhiu tầm ông BÍnH Hoa Kỳ và Nhu quản lý 
"nước nam Flida đã hợp tá cùng nhau trờng một kể 
"oạch phục hồi tàn điện hoàn tất vào nấm 2000, ĐỂ 
thực hiện kế hoạch này cần cô đị tham gia của cậc nhà 
hoa học chính , kinh doanh cắc ngành và câu thà ôi 
Ong, kế oạch gồm các phần tiết yếu sau đây: _ 


hố chòa và các đấm hỗ; còn một số thì ä cho 
hoại để làm phân bón, Một số thành phố đã 
đốt số bùn của mình. Ở những nơi khác, nếu 
bùn nước cống không chứa đựng kim loại năng 
ö nhiễm khác có thể ảnh hưởng 
t lượng 
phẩm lương thực thì 
bùn được bón thẳng vào đất đưới dạng phân 
bón hoặc chất bồi dưỡng đất 

Tại Bấc Mỹ và phẩn lớn các nước phất 
triển, nước thải được xử lý cả cơ bản và thứ 
cấp. Mặc dù nước đã được lọc 
cũng các chất hữu cơ hòa tan nhưng nó vẫn 
côn chứa những vi sinh có thể gây hại. Do 





cùng các chất 





trên sự tâng trưởng của cây cối hoặc c 





vã độ an toàn củ 


















1. Lập ra các tết bị để chữa nước mật đố và bơm văn 
tắn chứa mf? để tắn này có Để cun ấp mf€ Ki 
cần đến 

2. PhảtỂn Vũng đầm lấy để ử nu chảy tràn 
Mu đô tị về khu nông nghiệp nhằm gầm khối 
ng tiững chất ơn uc 

3, Dũng nước thi sạch đổ nạp i tắng chứa nUớ và 
cung ấp nu cìo ving đấm lấ ð Mu vực Miam. 

4. Blàm Mợng riÖc mất qua cắc con đập và chuyển 
Tướng đông nưc bò vàn Evergbdes 

5,  Dạp bồ cắt ni đố võ đồng cấy nhện ngang 
(.EvtJads5 





l 


se 


đồ nước x 
thải này phải được tiệt trùng ít tốn kẽm nhất 
là đũng Clor. Tuy nhiên nhiều người th 
In ngưng dùng Clor vì chất này có thể tạo 
ra những hợp chất hữu cơ Clor hóa độc hai 
Do đồ người ta đang tìm kiếm những phương 
phấp diệt ví sinh khác. Chất Ozon cũng giết 
được vi sinh và đã được dùng để thay cho 
Clor ở một số cơ sở. Ánh sáng cực tím và 
năng lượng siêu âm cũng được sử dụng 


ra từ các nhà mấy xử lý chất 













đo 





FT sa — 


Kế hoạch này đã nhận được sự ng hộ mạnh mỡ của 
.Quốc Hội vào múa thu nằm 2001, vã Quốc Hội đã nấp 1.4 1Ì 
.ồ la đế hổi sự thự hiện kế hoạch. Dồn phải cẩn tới nhiều 
1? đồ la nửa vã phải mất 30 năm để hoàn tất mọi mặt của kế 
hoạch, nhưng nếu kể hoạch này tiếp tục được thực hiện 
trong vài thập ký tố tì hệ sinh thái của Everglađes sẽ được 
phục hồi để đạt tớ một tình trăng ổn định hơn và có một 
tui lai nhiều húa hện hơi 





Chim cao cằng ð Everglades 
đã có thi lên tới trên † triệu 
con, nhưng ô nhiễm và khô 
hạn do nước bị chuyển dòng 
.đa khiến cho sổ chim này sụt 
giảm đi nghiêm ong 


^ 





“Công trình xây dựng de dọa 
"hệ sinh thải mong manh của 
Evenglades 


'Vancouver, Washington chẳng hạn, đã đùng 

| xử lý hằng ánh sáng cực úm từ năm 1998 
để xử lý lẫn cuối trước khi đưa nước trở về 
con sông Columbia. Tuy nhiên Clor rẻ tiễn 
hơn và hiệu quả hơn, cho nên nó vẫn còn 
là phương pháp chủ yếu được dùng. 

Ngày càng có nhiều những nhà máy xử lý 
nước thải lớn áp dụng một quy trình bổ sung 

bí là xử lý nước thải cấp ba. Xử lý nước thẫi 
cấp bạ bao gồm nhiều phương pháp để lấy đi 
































BẰNG 16.4: Các phương pháp xử lý cấp ba. 
Lu‡nH Hóa chất 8 nhiễm Phương pháp 
Sinh học _... Các hợp chất phốpho và... 1. Dùng những zo hổ lờn để biến đối họp chất nu và phốighái 
nIớ rước kh vã nước 
2. Dùng những vặt chữa Vi khuẩn khử nha! để iến đối cặc hợp 
chất nlg tr thành nño không Khí 
Hỏahọc —— Phốghatvi các chếtô 1. 02 thỂ cho mớc lọc qua Gillcarbnl Phốphảt sẽ Hay thế 
nhiễm công nghiệp. lon cacbonal vã phốtphal cai có thể được lấy đi 
'2. Các chất ð nhÄm công nghiệp đặc biệt, không thể bị phân 
Ủy bằng vi sinh, cô thể đực tấ đi ằng nhiều quy trình 
hồi học đặc Đệt 
Vi Chủ yếu là các ghấtð 1. Phép chưng đất 
nhiễm công nghiệp _... 2. cỗ thể cho mớc chảy'qw gia cắc phiến cô đin ch để lại 
hộ các ơn 
3. Lọc bằng áp sất cao qua những tấm lọ cỡ nhỏ 
4. Dũng các vật tao đối lo, 














những chất ö nhiễm hòa tan còn để lại sau 
khi xử lý cơ bản và thứ cấp (xem bảng 164). 

Lấy đi các dưỡng chất dư thừa không. 
cho chúng đi vào sông hổ và gẫy ra ð nhiễm. 
Xử lý cấp ba nước thải công nghiệp và các 
chất thải chuyên ngành khác là việc rất tốn. 
kém vì cẩn đến sự xử lý hóa chất đặc biệt 
loại bỏ các chất gây ô nhiễm đặc thù. Nhiều 
xí nghiệp có một quy trình xử lý cấp ba 
riêng để phù hợp với tính đặc thủ của các 
chất thải của mình. 

VI nước đã trở nên khan hiểm ở nhiễu 
nơi trên thế giới nên người ta đã xem nước 
thải như một nguồn nước để dùng cho những 
mục đích khác. Nước từ nhà máy xử lý chất 
thải xả ra có thể dùng để tưới cấy, đùng cho. 
các mục đích công nghiệp, dùng làm nguội 
và cho nhiều hoạt động khác. Cuối cùng 
có thể có một hệ thống quay vòng khép 
kín cho nước gia dụng, trong đồ nước xã ra 
từ nhà máy xử lý nước thải trở thành đầu 
vào cho một nguồn cung cấp nước uống. 


Sự nhiễm mặn 
Một phiển phức khác của việc dùng 
nước sinh ra từ sự nhiễm mặn, nghĩa là một 


sự gia tăng đỗ mặn gây ra bồi sự tập trung 
muối ngày càng nhiều thêm trong đất. Đáng 
chú ý là vấn để ð những vùng đã dùng nước. 
tưổi ruộng trong nhiều thập kỷ. Khi nước 
bốc hơi từ mật đất hoặc khí cây cối rút lấy 
lượng nước cần thiết cho chúng thì các loại 
muối hiện điện trong tất cả các nguồn nước 
thiên nhiên trở nên đấm đặc. Vì việc tưới 
nước thường điển ra ở các vùng khô nóng. 
có tốc độ bốc hơi cao cho nên thường có 
một sự gia tăng nổng độ muổi rong đất (xem. 
hình 16.17). Mọi con sông đều tăng dẫn độ. 
mặn trên đường chảy vào đại dương. Độ 
mãn của nước sông Colorado tăng lên 20 
lần khi nổ chãy qua khu trồng trọt có tưới 
nước giữa Hồ lớn ð Trun# Bắc Colorado và 
đập Inperial đ Tây Nam Arizona. Vấn để 
nhiễm mặn sẽ còn tiếp tục gia tăng khí sự 
tưổi nước cho cầy trồng gia tăng 





Sự phá hủy nước ngầm 
Phá hủy nước ngẩm có nghĩa là nước bị 
lấy đi từ tổng chứa nước nhanh hơn là nước 
được bù vào. Khi tình trạng này tiếp diễn 
một thời gian đài thì thủy cấp rốt cuộc sẽ tụt 
xuống. Hiện tượng phá hủy nước ngắm 
48 


HE đến hannem. 





thường được thấy ở những khu vực miễn Tây 
Hoa Kỳ và nhiễu nơi trên thế giới. Ở Bắc 
Mỹ đây là một khó khăn đặc biệt do sự phát 
triển những thành phố và việc tưới nước ngày 
cảng nhiều, Ở các tẳng chứa nước được nạp. 
lại quá ít hoặc không được nạp lại thì gắn 
như bất cứ một sự rút nước nào cũng có thể 
là một sự phá hủy và sự rút nước lầu dài 
cuối cùng sẽ làm cạn kiệt nguồn nước. Vấn 
để này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành 
phố lệ thuộc nặng nể vào nước ngẫm. 
để sử dụng trong gia đình. 
Sự phá hủy nước ngầm 
cũng cô thể dẫn tới vấn để 
tụt đất. Việc lấy nước ngắm. 
khiển cho đất dồn nền vào. 
nhau và có thể gây ra những. 
sự tụtthấp quan trọng, Chẳng 
hạn trong lưu vực sông San 
Joaquin ở California nước 
ngắm được lấy đi để tưổi cây 
và trồng trọt từ những năm 
1850 và mực nước ngẫm đã 
tụt xuống hơn 100 mét. Hơn 


.Hình 16.18: Sự xâm nhập của nước. 
mặn. Khi nước mặn xăm nhập vào. 
tẳng nước ngọt dưới đất thì nước 
ngâm không còn sĩ dụng được chơ. 
tiêu thự của con ngời và cho 
các hoại đăng công nghiệp. 


CN, . 


Hình 16.17: Sự nhiễm mặn. 
Khi nước bốc hơi từ mật đất 
thï các muổi rong nước b| bỗ 
lại đằng sau. Ở một số ni 
điều này đã làm hư hại 
thường xuyên đất trồng, 


1000 hecta đất đã bị tụt thấp xuống 6 mết 
Hiện nay mặt đất vùng này đang lún xuống 
30 em mỗi năm, London, Mexico City, 
Yenice, Houston và Las Vegas là một số thành 
phố khác đã bị sụt đất do lấy nước ngẫm (xem. 
bắng 165). Khi nhận ra tính chất nghiêm trọng 


Vũng tài tạp 








ắc ngọt trung 
Lắng chứa nướt 
thầy ta hiển 





Hpzifeluohsglsei 











BẰNG 16.5: Sự cạn kiệt nước ngấm ở một số vùng quan trọng trần thế giới 





VũngBắng chứa nước 
allonis 

Tây Nam Hoa Kỷ 

Hệ thốnộ tín chứa nuôc ð 


(đồng bằng trên cao, Hos 
tỳ 


Mai cÌN và lựu vực Meslco 
Sahara PhÌ Châu 


Ẩn Độ 
Miễn BẮc Trung Hoa 


"Bản đảo Af 


ắc nh sự cạn kiệt 

SW út lấy quả hiếu nước ngắm đã vi quá 17 tết khi nỗi năm 
Phần lớn ự cạn kật xấ ra tại k vực trơg tâm vốn được xem là tiếc 
ôi Đực vật của Hoa Kỳ 

Ö một số nơ tại Arzora thửy cấp đã tự mống hơn 120 mét Dự đoán 
nhiều nơ ð Medco hủy cấp sẽ nống thêm 22 mÉt nữa vào năm 2020, 

“ng chữa nưc Ogalais nằm bên di gần 20% toàn bộ đất dai tại Hot 
Kỹ. Cho đến nay, sự cạn kýệt thực sự của tỉng chữa nưc này đã VợL 
q3 860 mét khổ, túc khoảng 15 lần lực lưng rưig bit hằng năm 
của cơn sông Colbraúo. Phần lô sự cạn MP xây ra ti các đồng bằng 
tri can ỉa Tesss, ni đấy đã phải mất đi 26% đất có tưi mộc ong 
hoảng tử năm 1973 đến 1989 đã vợt nổ 13 ỉ mét khổ mỗi nằm 

.Mức sử đụng wgf quá nức ti nạp đến 60-85%, khiến ch một đất li sự 
Và hủy cấp tự hấp. 

Tại Bắc Phi cô những tắng chữa nước Không được nạp ở đỏ sự cạn kt 
Tiện nay wgt quế 12 mét khối một năm 

Thủy cấp đăng gảm thấp trên khắp phín lờ các vi đất nồng nghiệp 
cquan trọng của Ấn Độ. Tại nhiều nø trong nước, mực nước ngắm đã 
cm đi 90% phần lớn rong hai tập Mi via ta. 

Thủy cấp trên dit nhu ng ð Bắc Kinh đã tự uống 40 mệt rơng 40 
năm tựa. Một phần lớn niển Bắc Tung Hoa đã có sự tú lấ/ nước 
ngắm qu sïc nặng nể 

Mức đùng tuc ngắm lớn gắn gấp 3 suc túi nạp. Theo mức độ ca kật 
./ đoán tì các ữ lượng n©c ngẫm khai thắc được sẽ cạn i ro) 
ông 80 năm tØ,  Arập, 75% nức đỉng cỉa mình là nưc ngẤ 
hông đực nạp li. Lượng ru này gốm cả nước Mi cho 2 đến 4 Liệu 
tấn lửa mì nỗi năm, 

















của vấn để, nhà chức trách đã để ra những kế 
hoạch bảo toàn nước cho thành phố của họ. 
Albuquerque, thuộc New Mexico, vốn dựa 
vào nước ngầm làm nguồn cung cấp, đã có 
một chương trình giáo dục rộng rãi cho dân. 
chúng để hô hào người dân giảm sự tiêu thụ 
nước, Vì các bãi cỗ cẩn nhiêu nước, nên dân 
chúng được khuyến khích trồng thay bằng các 
loại cây sa mạc để tạo cảnh quan, hoặc hững 
lấy nước mưa để tưới cỏ, phát hiện và sửa. 
chữa những chỗ rò rỉ, giảm lượng nước dùng. 
để tắm gội và tái sinh nước thải ra từ hỗ bơi là. 
những chiến lược bảo toàn khác. 

Sự phá hủy nước ngắm đặt ra một vấn. 
để đặc thù cho các vùng Duyên Hải. Khi 
nước ngọt ở dưới đất được bơm lên từ các 


giếng thì nước mặn ngoài biển sẽ len vào 
trong đất, thay chỗ cho nước ngọt (xem hình 
16.18). Sự thâm nhập của nước mặn là một 
vấn để nghiêm trọng ở những vùng Duyên. 
Hãi đông dẫn trên toàn thể giới. 


Bảo tổn các vùng nước cảnh quan 
và nơi cư ngụ của động vật hoang, 
dã 

Một số vùng nước có một giá trị cảnh 
quan đặc biệt để bảo vệ những tài nguyên 
này, cách thức sử dụng đất đai lân cận gẵn 
vùng nước phải chú trọng đến việc giữ gìn 
các khu cảnh quan này. 

Đạo luật năm 1968 của liên bang Hoa Kỳ 
về các đồng sông hoang đã và cảnh quan đã 
46 


mạ. 
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AU 
CẢI CHẾT CỦA MỘT VÙNG BIỂN. 

Biển An nằm trên bðn gi gia U2beMsiml vì 
Kaiakhstan của iên X c. Bin này đã một Đố lên hơi 
M oĩ hổ nào ưng vig Hồ lờ, ngại tử hồ TIM. 
“dày may đã biển mất. Từ những năm 1820, những nhà. 
dạ hạch nông nghệp Lên Xô đi chuyể đồng mộc của 
Điển An (côn ggilà Hồ Arl) để đừng vào việc ft cây, 

Hai con sông tiếp nc cho biển An đã bị chuyển 
dòng để tướl nước cho hàng triệu hects bông vải. Một 
kẽnh dẫn hủy ôn nhất thế gi, vả chiếu đài 13004. 
chạy ngang qui Tưienonblan, cập the biên gi của 
.Mghahstal và ra Kế hạch sản xất bông vi đã 
hu quả và vào nằm 1887 LIÊ X9 là nuộc xuất khấu 
bông vải quan trọn, Tuy nhền, sự tành công ỉa chưng 
nh bông vài đã bảo hậu sự kết thú của biến Aral 

Stốt một thời lun dài, ác hại nh thải uên vàng 
in ny và khu v xing quanh để bị che giấu công 
chủng. ty thiên từ những nằm 1960 biến A0 đã bị 
tnất 15% lượng nước và rên 50% bế mặt, tclà hơi 
8 QIMnP. 0â phán ln đã l những vũng đấ hoang 
Khô khán và đồng mới tần mật Dông nghp đảnh cã 
một tờithịnh wgng nhờ vào mặt iến gð đây đã ra đL 
Kholng 20 đến 24 chìng lại cá đã biến mất. Lượng cá 
.đảnh BẮt ng cộng mỗi năm lê 44.000 tấn trong những, 
Am 1680 à lạ ra hôi 60 00 vậc tm đi vế uếng 
thành cơn số không. Rả rắc trên bờ biến g đầy là 
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những lăng chải bang phế, 

.Một hà quả thấy rõ khác của úng biển cạn khô là 
“một loạt những bệnh tật cho cơn ng4êi. MỘI Ï lệ cao 
bệnh ưng thự cổ họng đhợc gản cho đâm bụ| tí nơ biển 
t0 bốc lên, Mỗi nâm những ngọn gió mang tãi cả một 
iệutấn hỗn hợp tu: muối độo tại t rối rải xuống vúng 
đất rồng trọt ng quanh tâm hú hại huậc giết chết hoa 
tàu. Dòng sông cạn chứa đấy những muới và hóa chất 
độc hạ địm đặc khiến cho nguồn nưc không th tổng 
“được và còn gây ra bệnh tật. Ở vùng Tây Bắc của nước 
Cộng hôa Uvbekslan, lệ vong ca tề sự sinh 
nhất Hong Mi lên X trực đây 

Tng âm ngự nghiệp trước Mã của tiển ny là một 
thành phố có tên là Muynak. Thành phố này g đây đã 
nằm g3 đãi liền, cách xa mật nưéc 30m. Chưa đầy 25 
"Mr ufc, Muynak là một hái cảng. Dân số ð uy để 
sim tữ40000 năm 1870 siống càn 12 000 ngây nay, 
“Nam 1980, thị trưng và là iàm đốt sau cũng của hả 
cảng Mụynak đã thận xét 

Ifc  ếp tục cạn 0i tọng hi độ mặn tăng lớn, 
Thờ tết cảng lúc cảng xấu I, múa hề Hl tông Mơ tồn 
mùa đông thì lạnh hơn. đân chúng lúc nào cũng cằm thất 
vi miổtrên môi vô trong đði mắt mình, 

Vão nàm 1902. các nuc Cộng Hòa Trưng Á như 
(slssan, Kalttoan,Tưệmenltan, và Kayyzsta đã 
ky một hiệp Ốc quốc tế nhằm cũu vân biển Aal. Ngây 
.Ray đang cô thêm niếc chảy vẢo 
liến này, hựng phải mi nhiều năm 
9Š lục hợp tác môi ô thể đưa vúng, 
biển này br lại ích thước băn đấu 
ca nó. 
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lập ra một hệ thống bảo vệ ngăn cấm khai thác 
các con sông hoang đã và cảnh quan. Tất cã 
các bạn ngành của nhà nước phải xét đến các 
giá tị hoang đã, cảnh quan và giải tí của một 
số sông ngồi trong khi hoạch định việc sử dụng 
và phát triển các con sông này cũng các vùng 
ân cận. Quá trình quyết định cho một con sông 
hoặc một khúc sông trử thành một khu hoang 
đã và cảnh quan là một quá trình phức tạp. Vì 
gặp phải sự chống đổi của các doanh nghiệp 
tmuổn phát triển nơi này. Sau sự xét duyệt của 
bang và liên bang, các con sông có thể được 
công nhận là khi hoang đã và cảnh quan. 

Nhiễu vũng đất ven biển cũng bị cấm 
khai thác, cho đến gắn đãy các cửa sông và 
đất ven biển đã phải trải qua những cải biến 
quan trọng về hình thể như nạo vét và lấp 
đẩy, điểu này có thể cải thiện điểu kiện đi 
lại của tầu bè và việc xây dựng. nhưng phá 
hủy nơi sinh sống của các loài cá và động 
Vật hoang dĩ. các hoạt động gắn đây trên 
khấp Bắc Mỹ đã nỗ lực hạn chế việc kha 
thác các vùng đến ven hiển. Sự mở mang 
phát triển đã bị hạn chế ở một số vùng có. 
gid trị cảnh quan đặc biệt, như bãi biển Quốc 
gia Mũi Cá Thu (Cape Cod National Sea 
shore) ở Massachusetls và Vịnh Fundy thuộc 
Đại Tây Dương của Canada. 

'Từ trước đến nay những vùng không được 








Các nguyên nhân làm mất đấm lấy (1986-2000) 





'Hình 16.19: Sự cải biến đấm ly. Sự phát 
dự 
1900 đến 2000, 





án độ thị đã 


lam mấtđi tích đẳm lầy nhất rong thời gian 





thoát nước đẩy đủ thương bị xem là không cổ 
giá t. Do đố nhiều vùng đẩm lẫy bị lấp đất 
hoặc tháo khô rồi dùng để xây cất. Vào thời 
lập nghiệp của người châu Âu, ở vùng đất 
tiếp giáp mà ngày nay là Hoa Kỳ, có 
triệu hecus đẩm lấy. Qua thời gian các đẩm. 
Ây này đã bị tháo nước, nạo vét, san lấp và 
làm cho ngập nước đến mứt chỉ còn lại chườu 
tôi phân nửa diện tích đấm lẫy nguyên thủy 

Ngày nay 95% của 30 triệu hectt đÌm lÂy 
còn lại ở Hoa Kỳ là những đảm lấy nước ngọt 
đất liền, 3% kia là đắm lấy nước mận vùng 
cửa biển, Những đầm lẩy nước ngọt có cây 
cổi tạo nên một thể loại đẫm lẫy đơn độc lớn 
nhất tại Hoa Kỳ (xem hình 16.19). Cho đến 
gẫn đây quan trọng vẻ mật thiên nhiên và 























Hình 16.20: Giá trị của đấm lẫy. 
Đắm lấy là những vòng ngập nước 
phân lên troegnăm, là nơi inh ng, 
“của các thực vật và động vật dưỡi 
nước. Đâm lẫy có thể chữa nưc 
ngọt hoặc nước mặn và có thể là 
những đấm nhỏ riêng lẻ hoặc 
những vùng tông bao la chạy di 
theo các ông, bổ, đạicương, Có hời 
dắm lầy chỉ dược xem là nơi sinh 
sôicñaloài muỗi. Ngày nay ngyBÌtà 
mmớibất đầu nhân biết các giã thất 
củanó. 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU _ 
'VÙNG CHẾT TRNG VỊNH MEXICO “này thí chứng cũng tiêu thự lượng oxi hỏa tan trung nước. 


Vảo mỗi mùa hà một "vùng chết" rộng Khoảng 
18.000WmỲ xuất hiện ong vịnh Merlco, ngoài khơ của 
sðng Mississipi. Vũng chết này không có nhi cá và 
những sinh vật sống dư đáy biển. Vùng chết sinh ra do 
hàm lượng 0i tấp (giảm od), gây nên bồi sự tăng 
trưng nhanh chông của các rong tảo và vi khuẩn trong 
mrột mi trưởng nuớ có nhiều dưỡng chất. Các dưỡng, 
chất hy cô thể cô ngu gốc tử sự sử dụng qu nhiều 
Ân bản rừng các vùng nông nghiệp lớn ð miền Trang, 
Ho Kỹ, cắc VÙg ồng tt này xã nu váo sông Mess- 
0p và cắc phụ lự của nô, * 

Khoảng 1.8 triệu tấn phân bón, chủ yếu là đạm tứ 
các nồng tri miền Trung Tây chây trăn đã đố vào sông 
Mlsslsslppl mỗi năm. 

Hiện tượng giảm oơi bất đấu xây ra khi nh và các 
cdư0ng chất khắc ôi theo dông Miss5sippi để vào vịnh 
Moio, tại đây chúng gây ra sự búng nổ côa các thực vật 
Và động vật sinh. Cc lế ào chết và phản thải của các 
ViSÌnh này sau đô rơi vào trong đầy biển. 

Khi cc đám vikhuẩn đông lên dẫn, ân cắc chất tải 













nhanh hơn ốc độ tài nạp cũa œ, Dòng nước giêu oi 
sông Mississppi chảy vào đã không thể ii quyế được 
s/bế tắc nậy vì những thác bit về nhiệt độ và IÌọng, 
hiến cho đồng nước ngọt ấm áp nổi lên trên lớp tuốc 
tiến và lạnh hơi, Các lài giáp xãc, giơ trờn và các, 
động vật khắc không thể bơ ra hổi vu giảm oi sê 
phải chết 
“heo EPA thì sựð nhiễm do chất định dưỡng đã làm. 
lhuhại nước hơn một nửa số cửa sông của Hợi Kỹ, Năm, 
2002 Hội đồng lghiên cứu ốc gia đã xác định vấn đÉ 
8 nhiệm 6o diông chất và vấn đ sự bn vững cửa tác 
nnọ/tnØng l những vấn để quan trọng nhất đật ra cho 
các vững duyên hải Hoa Ký trung thập kỉ L 
“Ng/tr®ng Vịnh Mexio, đem lại mộtũu nhập hàng, 
năm 28 ỉ đa, cổ thể phải chị tốn tất lên cho nạn. 
âm œi. Sự gm or có th chặn đồng i ú sinh của 
ki tôm, ì chúng phải ơi chuyển tứ trơng nội đị ra 
"đồi khổ để ếm ăn v để trừng Ở nhiều n khác rên 
thế giờ, như biển Đen và biển Balle, nạn giâm o đã 
gây ra sự sa st của ho! động ngư nghiệp thường mại 
Có nhiều cách để giảm Mỹng nl gây ra nạn iàm 
to được hải vào ong lu vực của sông MisSisslppÌ 
Các phượng thức này gồm: 
« Giảm việc đũng các phân bôn cân bân đạm và cải 
'hiện Việc tồn trữ phân. Giảm sự chảy rà từ khu 
giam nhốt gì súc 
+ - Trồng đhững li ây lâu âm thay 











cho bắp và đầu nành cẩn nhlếu phân 
"bên iên 10% điện éh, 

» _ Logl bử l0 vã plúlpho khỏi nước 
thải gia đình 

+ _ Phục Bồi 2 triệu đốn 4 triệu hecla 
.đầm lấy để hấp thụ lượng nIl0 ong 
'MfE tra 


"goồn. Phông theo “Ảnh Ưng của kích 
thu: lông sống đổi Với sự phống Hi 
AM ro vinh Meteo" của R8 Aleandir, 
#A Smb, và GE Šchưữ7, từng lạp 
c3 Thi nhí, 17 (Đi nắn 8M) 
tr7ếT 
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kinh tế của các đấm lẫy mới được nhìn nhận. 
Ngoài việc tạo ra những nơi sinh sản cho 
nhiều giống loài hoang đã, đẩm lấy còn là 
một hệ thống lọc tự nhiên qua việc giữ lại các. 
dưỡng chất và chất ð nhiễm, không cho chúng 
.đi vào các ao hổ, sông suối hoặc các cửa sông 
kế cận. Đm lẫy còn làm chậm đi dòng nước. 
lũ và để cho các ví thể giàu dưỡng chất lắng 
xuống. Ngoài ra đầm lẫy còn có tác dụng như. 
những hỗ chứa để xã nước từ từ vào ao hổ, 
sông suối hoặc các tẵng chứa nước, qua đó 
ngừa tránh được ngập lụt. (xem hình 16.20). 
Các vùng cửa sông ven biển và các cổn cát 


kế cận cũng góp phẫn đáng kể vào việc ngăn 
chân ngập lục. Các cổn cát có công dụng như 
những tấm chấn và hấp thụ những đợt sóng 
tai hại do mưa bão lớn gây ra. Trong những 
năm gần đây, sự nhận thức của dân chúng vễ 
các giá tị sinh thái xã hội và kinh tế của đấm 
lẩy đã được nâng cao đáng kể, Sự ý thức rõ 
hơn về mức độ mất mát hoặc hư hại của diện 
tích đầm lẫy từ thời lập nghiệp của người châu 
Âu đến nay và hậu quả của những mất mát 
nầy khiển cho nhiều chương trình và luật lệ 
bảo vệ đẩm lẫy cấp liên bang, cấp bang và 
cấp địa phương đã được đễ ra. 
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KẾ HOẠCH NƯỚC CỦA CAI IFDRMIA 





(0uẫn lý ước ngọt thường là một vấn để gây nhiều 
ranh cãi vì nổ liên quan đến các khús cạnh xã hội, sinh 
thải, vã Minh tế. Một ví đụ tiển ính cho câu chuyện này 
l8 kể hoạch tuf€ của 0alforla 

Vặo đầu những nàm 1990, ngu) t tấy tổ ng sự 
phát iển ca Los Angles, khi ấy côn là một thành phố 
tủyÊn hả nho thỏ, sẽ gầp thuận li iế cñ rước tu! cho 
vũng đất xung quanh. L5 Angslas flm ngưễn nước cho 
tình ở tân thung lũng Owens, cạnh Bihep, cách 09 
400ềm về phía Bắc. Đường ống Los Angsls nối lế 
Khu: Bày đã được hoàn tấtvâo năm 1913. 

Sau dự án hung lũng Đen: Catfornl lại iển khai 
T0tchUƠg tình mtếc rên toản bạn, cô tên à KẾ hoạch 
Nứe 0allurla. Kế hoạch này rất cắn thất bờ và phần. 
lðn đân chủng vô cậc vùng Bi nuÖc ca băng đầu nằm 
ắc Vú phía Nam và ung tâm, nhưng phẩn lớn 
nguồn nước là ð miền Bắc. Kế hoạch bàn  mÏ việc xây 
dựng các đường ổn, các con kônh. đập tuc hồ cha và 
các tram búm để đưa nước miền Bắc vào triển Nam. 
ung tấp nuo cho các vũng pha Nam. các đường ống 
còn cung cấp nuỡc ôi cho châu thổ San loaqui. Cuối 
ng vùng đất m6 có thể đũng để rồng trọt đt lân 
khoảng 400 000 hecta 




















Kế hoạch NuÖc 0alfornia đã là một trong những kế 
"hoạch gây nhiều tranh cãi nhất mã Daffomia đã thực 
hiện. Việc ấp dụng kế hoạoh này đã gây ra sự hận (hú. 

tửa miễn Bắc “uðt 4ä” và miền Nam "Khô hạn”. Miển 
'Nam CatJorlaị tổ cáo là đãm câch ăn cấp nước của 
vén Bắc, nhưng vì đân số đông đúc của phía Nam đã 
tyành pián trắng ương oộc biếu quyế ch in kế hoạch. 
đã được chấp nhận Các nhà ôi trường côn phi trách 
là kế hoạch ầy đã cây nát vòng nông thôn và lâm đảo 
lộn sý cân bằng tự nhiên ca các sông suổi, ao hỗ, thự, 
vậ và động vật hoang đã, Họ lý hộn rằng cung cấp nướ 
cho miền Nam Dslforis sẽ khuyến khich sự gia tăng 
.đầt số, đi tây đẫn sự đồ thị hỏa và khai hắc đất đái 

lầu hơ. 

Nhiều câu hồ và nhiều cộc tranh lận tập trung vào 
vấn 66- nước cô thực sự cần thiết đấn thế hay không? 
8% nước sử đụng ð Nam Calfomiq là để tUổ ruộng: 
"nến nhện là sẽ cô đổi đào nu: để dìng trong ga đình 
Và tơ cò9g nghiệp. Một số hoạ màu rồng ö châu thổ 
San joqt chiếm mmộtilệIðn ước tới, Chỉ phí này đó 
“qhÙng nạkÐ đông thế địa ốc chị, hấu hất là đân thành 
phố. Calfrla 0ð đây lã một o9 ñNÌng vùng nông 
ngf\ệp lớn ca nước Mỹ. 
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'Vấn để phân phối ti nguyên nước là một vấn để 
nh tế cũng như công nghệ. Dự án Nưc Calforna ng 
bịchỉ tích v đã dùng tiến công cộng để lâm tăng tềm 
dã cña cắc nôn trại hân Hơn thể ữa, các ấn bộ 
Vể một công nghệ ö các nhà mây khử muối có nể tạo 
thêm một lắm vớ ni (không được nhị thấy kh 4o dự. 
Án) cho vấn để lải nguyên nước. Dũ rằng nhiễu tông 
“ống. kênh đâo và tam bơm đã được đự tr, nhưng cô 
Đoàn tất được hay không là điề chưa chắc, 

Mi n Nam California đã từng ð trong tình trạng khẩn. 
cấp vì hạn hán suốt nhiều âm trời Tiến nức tăng lên: 
"một số việc sử đụng nu bị cất giầm và việc tt uc 
cũng giảm bớt Sự qia lăng dân số 0 tạ ra một nhu cầu 


Yề muc mỗ gỡ đầy dạng Miến cho mọi ngi thấy là 

mình sẽ phỗichọ lụa gi vi dù nfs cho các mục 

.ốch của thành phố hay cho vệc tui nộng, Không có đã. 

nưïc để phát iễn cả ai 

+ - Dáclợi chỉnh của mộtkể hoạch dũng mc. 

>- Khichuyển me các vùng khổ hạn tẩy sinh 
những khổ khẩn g7 

~_ 06 nên chuyến me t Bắc Oallomia đến Nam 
Calforna hay không? 

+ _ (8 nên trồng những hoa mầu nhứ lia  0allomla 
hay không? 

~- Xhông ồiđến hyệniếu ma, Visa bạn Hằng 
mến am Daffoni đạn bị ong toệng về uữz?2 








Tóm lược 


Nước là một tài nguyễn có thể phục hồi, 
luân lưu bầu khí quyển và bể mặt Trái đất 
Năng lượng cẩn thiết cho chu trình thủy văn 
nầy đo mặt trời cung cấp. Sự mất nước từ cây 
cối được gọi là sự bốc thoát hơi. Nước thâm. 
nhập vào đất và được chứa trong các khoảng 
trống lì tỉ dưới đất, giữa các hạt đá nhỏ được 
gọi là nước ngắm, trấi ngược với nước trên 
mặt đất chảy vào hệ thống sông ngồi dười 
dạng chấy tràn. Có hai tầng chứa nước cơ bản. 
'Tẳng chứa nước tự do, có một lp đầy không. 
thẩm nước vì nhận nước thâm nhập từ mật 
đấất xuống. Mặt trên của tắng nước này có tên 
là thủy cấp. Tầng chứa nước tù hâm nằm xen 
kế giữa hai tẫng đá không thấm nước và thường 
chịu một áp suất. Vũng tá nạp nước cho tổng 
chứa nước có thể Ù cách xa nơi người ta rút 
nước lên đùng. Cách thức sử dụng đất có một 
nh hưởng đáng kể trên tốc độ bốc hơi, chảy 
tràn và thâm nhập của nước. 

'Con người sử dụng nước chủ yếu qua các 
hình thức sinh hoạt gia đình, nông nghiệp, 
công nghiệp và sử dụng tại dòng. Việc đùng 
nước được đo bằng lượng nước rút lên hoặc. 
bằng lượng nước tiêu thụ. Nước sinh hoạt bị 
thiếu hụt ở nhiều vũng đô thị lớn. Phẫn lên 
nước sinh hoạt được đùng để tống xã chất 
thấi, giặt rửa, chỉ một số nhỏ được dũng để 


uống. Sự tiêu thụ nướe lớn nhất là dùng để 
tưỡi trong nông nghiệp. Những sự sử dụng 
aước tại dòng phẩn lồn là để chạy máy thủy 
điện. để giải trí và cho tàu bè đi lại. Hầu hết 
sự sử đụng trong công nghiệp là để làm 
nguội. để phân hủy và chuyển tải chất thắi. 
nguồn ö nhiễm nước quan trọng là 
chất thải của đô thị, chất thải công nghiệp. 
và sự chẩy trần trong nông nghiệp. Các 
dưỡng chất, như nitrat và phốtphát từ các nhà 
máy xử lý nước thải và từ sự chảy tần trong 
nông nghiệp, kích thích sự tăng trưng của. 
xong tảo và thực vật trong nước. Chất hữu cơ 
trong nước cẩn có oxi để phân hủy, do đó. 
e6 một nhủ cẩu øxi sinh hóa (BOD) lớn. Sự 
can kiệt oxi có thể làm cho cá chết và làm 
thay đổi quản thể rong tảo bình thường, dẫn 
đến những phiển phức vể quang cảnh và 
mùi hồi 

Các nguồn ô nhiễm rõ rệt thì để xác định. 
và giấi quyết. Những nguồn ô nhiễm không. 
rõ tệt như nước chẫy trần trong nông nghiệp 
và nước thoát từ bẩm mö thì khổ phát hiện 
và ngân chân hơn những nguồn ö nhiễm từ 
đô thị hoặc nhà máy. 

Sư ô nhiễm nhiệt xây rà khi một số xí 
nghiệp hoàn trả nước về nguồn sau khi nước 
đã bị làm nồng. Sự thay đổi nhiết độ ở nước 
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có thể lầm thay đổi chủng loại và số lượng 
thực vật và động vật sống trong nước. Các. 
phương pháp phòng ngừa ô nhiễm nhiệt gồm. 
các hỗ làm nguội, tháp làm nguội, và tháp 
lâm nguội khô, 

_Xử lý nước thải gỗm có xử lý cơ bản, một 
quá trình lắng đọng vật lý: xử lý thứ cấp, sự 
phân hủy sinh học các chất thải; và xử lý 
Ấp ba, sự xử lý hóa học để loại bỗ các thành 
tố đặc biệt. Hai kiểu xử lý thứ cấp chủ yếu 
là những phương pháp nhỏ giọt và dùng bùn 
hoạt tính. 

Sự ô nhiễm nước ngắm có nhiều nguồn. 
gốc, bao gồm việc trồng trọt, các hố chôn 
rác. các bổn tiệt trùng. Ô nhiễm dẫu trên biển 
được gây rủ bồi sự trần dẫu và các sự cố của 
tâu chở dầu, bởi sự chảy trần trên đường phố, 
sự hủy bỏ không đúng cách dầu bôi trơn cho 
máy móc, xe cộ, và sự tháo xã có chủ ý trong 
lúc nạp dầu vào và lấy dẫu ra khỏi bổn chứa 
của tàu đấu, 














Chất lượng nước suy giảm có thể đe dọa. 
nghiêm trọng việc đàng nước cho đất đại 
và sử dụng nước tại dòng, Tại Hoa Kỹ và. 
các quốc gia khác, các quy định của luật 
pháp góp phẩn gìn giữ một số vùng nước. 
cảnh quan và là nơi cư trú của sinh vật hoang, 
đã. Các bãi biển và đấm lẩy có công dụng. 
tất để làm vùng đệm, vùng lọc, hổ chứa và 
nơi cư ngụ của sinh vật hoang đã. Các mối 
quan ngại ngày càng nhiễu trong việc quản 
lý nước gồm sự phá hủy nước ngắm, sự gia 
tăng độ mặn, sự chuyển hướng dòng nước, 
và việc quản lý sử dụng nước trong đô thị. 
Các khu đô thị phải đối diện với nhiều khó. 
khăn, như cung cấp nước phù hợp cho sự 
xử dụng của con người, thu gom và xử lý 
nước thải, giải quyết nước chảy trần do mưa 
lớn một cách an toàn cho mỗi trường. Việe 
lập một kế hoạch về nước thường liên quan 
đến nhiều tắng lớp chính quyền cho nên 
khó mà cổ được một kế hoạch hữu hiệu. 
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Chính sách môi trường: Thực 
dụng hay chịu ô nhiễm? 


rank X. Philips 
(Đại học MeNeese ~ Louistana] 


làn luận vấn để õ nhiễm và chính 

sách là điểu phức tạp do sự tương 
tác mạnh mẽ của các khía cạnh xã hội và 
chuyên môn đang cạnh tranh nhau. Các 
quan điểm về văn hóa, kinh tế, chính trị 
hoặc tôn giáo, tất cã đều có ảnh hưởng trên. 
cách nhân định. Tuy nhiền nếu chúng ta 
đang bị ảnh hưởng thì quan điểm chúng ta 
sẽ thay đổi và rất có thể là chúng ta cho. 
rầng "phải làm một điểu gì đó". 

Các chính sách môi trường thường được 
công bố khá rõ ràng. được ïn thành vân bản 
mà những người có lý trí đều cho là tốt và có 
lợi cho các bên liên quan. Các chính xách 
thường được thiết lập bởi ba nhóm người chữ 
chốt: những người đặt ra luật lệ, những người 
phải tuân thủ luật, và quần chúng nói chung. 
Ba thực thể này phối hợp cùng nhau để đưa. 
ra một giải pháp được lòng lẫn nhau. Các 
nhóm này thương lượng những sự đổi khác, 
đôi khi chịu nhượng bộ một phẫn để đạt tới 
điều tốt đẹp nhất, cơ chế này không phải luôn. 
luôn bình đẳng, mỗi bên có thể không có được. 
mọi điểu mình muốn nhưng nếu nổ được thực 
hiện thỏa đáng thì kết quả sẽ chấp nhận được 
Đây là "Nguyên tắc TANSTAAFL” ( = không 
có chuyện ăn không) 

Hỗ Charles ở Louisiana và các vùng phụ 
cận được chứ ÿ vì nễn nÖng nghiệp, nghễ 
đánh cá thương mại thể thao, và công nghiệp. 
dầu hỏa. Các hoạt động này và những người 
sống đang làm việc trong vùng này đã có ãnh 
hưởng trên chất lượng nước cả khu vực. Sông 
Caleasieu, cơn sông chính cung cấp nước cho 
vùng này đã chịu ảnh hưởng các hoạt động 
của con người trên 150 năm qua. Các hoạt 


S= 








động cöng nghiệp có mục đích hỗ trợ cho 
chiến tranh đã gia tăng vào đầu những nấm 
1940 ~ chủ yếu là ngành lọc dầu để sẵn xuất 
nhiên liệu cho động cơ cùng các chất dẫn xuất 
thứ yếu. Dân số trong vũng cũng đã tăng lên 
.để đáp ứng cho các công nghiệp nãy và những 
địch vụ hỖ trợ cung cấp, 

“Trước những năm 1970. sự phống xÃ chất 
thải vào hệ thống tiêu thoát của con xông 
này không có luật lệ quy định. Từ sau đồ, 
những sự phóng xả, cả chất thải công nghiệp 
và đô thị, đều buộc phẩi có giấy phép và 
được theo dõi, nhờ đồ có sự sụt giảm đáng 
kể chất thải từ các nguỗn này. Tuy nhiên, 
ngày nay dựa trên các dữ liệu mới nhấ 
chủng ta được biết rằng khổi lượng các chất 
e6 ảnh hưởng tai hại trên chất lượng nước 
được sinh ra từ các nguỗn không phải từ công 
nghiệp, như nông nghiệp, các hố phân tự. 
hoại, sự chảy tràn nước lũ, công tắc trữ địch 
của ngành y tế, v.v. Đây là những nguồn 
xã chất ð nhiễm không được xin phép và 
cuối cũng đã chãy vào sông, Trên toàn quốc 
40% những dòng nước được kiểm tra vẫn 
còn quá ð nhiễm, không đáp ứng được mục. 
tiêu cơ bắn của Đạo Luật Nước Sạch (nưậe 
có thể đánh cá và bơi lội). Con số này đụi 
diễn cho 20.080 khúc sõng, ao hổ và cửa 
sông bị ö nhiễm. 

Louisiana (cũng như nhiễu bang khắc) 
vẫn đang tiếp tục kiểm tra tình trạng của một 
xố khúc sông để tính toán và hoạch định một 
phương thức thiết thực nhất để đưa những. 
vùng nước bị hư hại trở về tình trạng đánh 
cá và bơi lội được. Các nguyên nhân chính. 
của sự ô nhiễm là quá nhiều cặn lồng, dưỡng 
chất và các vi sinh có hại. Một số bằng 
chứng khoa học cho thấy rằng một tỉ lệ lớn 
những chất này cô liên quan với hoại động, 
nông nghiệp. 

Tất nhiền là giới nông nghiệp không 
đồng ý với những phát hiện mới này, vì 
như thế có thể sẽ đồi hỏi những sự thay đổi 
để đạt tới sự cải thiện chất lượng nước cũa 
địa hương và khu vực. Cũng giống như 
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tất cả mọi việc trên đời, làm gì cũng phải 
có thời gian và tiền bạc. Các luật lệ hưởng 
dẫn thì đã có rồi. Tất cả những gì còn lại là 
những người trong cuộc phải thương thảo 
cách thức để làm những cái cẩn làm. Đây 
là điểu mà bạn và tôi đang nói tới. Tìm ra 
một chính sách thế nào để tối ưu hóa các 
kết quả tốt đẹp cho các bên có liên quan 
vấn để và tối thiểu hóa các phiển phức qua 
những thay đổi. 

Bạn có nhờ đến nguyên tắc TANTAAFL 
không? Muốn có “những vũng nước đánh 
cế được và bởi lội được”, chúng ta phải trã 
những cái giá cao hơn, đó có thể là lệ phí 
cao hơn để có giấy phép săn bẩn và đánh 
cá, hóa đơn tiễn nước cao hơn và những chỉ 
phí cổ sung cho hệ thống xử lý nưởc thải. 
Nông dân sẽ phải tuân thủ những quy định 
về mỗi trường. và những thay đổi trong 
phương pháp trồng trọt của họ sẽ rất tốn kém. 
'Tổn kém này tất cả chúng ta sẽ phải 











sẽ và đáp lại tất cả chúng ta cũng sẽ được 
hưởng các lới 





Bạn nghĩ gì? 

1. Thành phố của bạn báo với bạn và những. 
người bằng xóm của bạn sẽ phải tham 
gia vào việc thực hiện một hệ thống xử 
ý nước thải mới của thành phố. Bạn đang 
sử dụng hố rác tự hoại riêng. Bây giờ bạn 
sẽ phải đóng tiển cho dịch vụ do thành 
phố cung cấp, tình hình này khiến bạn 
đồng tình hay phẩn đối? 

Bạn không sản bắn, đánh cá, chèo thuyền. 
hay bơi lội. Thực ra bạn không thích nước. 
`Vì sao bạn phải trả thêm tiền cho các hàng, 
hóa do những thay đổi đôi hỏi với các 
nhà sẵn xuất nông nghiệp? Phải chăng 
đây là một mánh khóe quanh co để góp 
phẩn trợ cấp cho những người "yêu thích 
nước” và "nhạy cẩm với môi trường"? 
Hãy thảo luận 
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VẤN ĐÈ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thế 

+ Nhận thấy rằng không khi có thể tiếp 
nhận và phân tán những khối lượng lớn 
chất ô nhiễm. „ 

« Liệt kê nguồn gốc và tác hại của sẵn xuất 
gây ô nhiễm không khí tiêu chuẩn 

+ _ Nồi rõ sương quyện khối quang hóa được 
hình thành như thế não và nó có ảnh 
hưởng ra sao đối với con người 

*_ Nói rõ mưa axít được hình thành như thế” 
nào, 

«Hiểu được rằng các hoạt động của con 
người có thể làm thay đổi bẩu không khí 
đến mức làm cho thay đổi cả khí hậu 

« _ Nói rõ những sự thay đổi có thể xảy ra do. 
sự nóng lên của trái đất 

* _ Nói rõ mối liên hệ giữa việc sử dụng CDC. 
(Chlorofluorocarbon) và sự mỗng đi của 
tng Ozon. 

«Nhận thức rằng các chỗ bít bùng có thể. 
giam nhốt các chất ð nhiễm không khí vốn 
thường được pha loãng ở ngoài khí trời 
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Khí quyển 

Bầu khí quyển (không khí) gồm có 78,1: 
nitơ, 20,9% là oxy, cùng một số khí khác 
như agon, đioxit cacbon, mêtan, và bơi nước, 
tất cả hợp thành khoảng 1%. Phẫn lõn không 
khí được giữ gẫn mặt đất do sức hút của trọng. 
lực, vì thế cảng đi xa mặt đất thì không khí 
càng loãng. Trong khắp các tẳng của không 
khí, nitơ và oxi là những khí phổ biến nhất, 
dù rằng các phân tử này càng lên cao càng. 
cách xa nhau hơn. Hình 17.1 cho thấy các 
tắng không khí khác nhau với những đặc 
điểm của mỗi tẳng. 

Mặc dù phẩn lớn không khí được trọng 
lực giữ lại gần mặt đất nhưng không khí 
không đứng yên. Khi hấp thụ sức nóng của 
mặt trời thì không khí nở ra và bay lên. Đến 
khi lượng nhiệt được tỏa vào không gian thì 
không khí trở nên nguội đi, đồng đậc hơn 
và di chuyển xuống mật đất. Trọng lực luân 
chuyển do sự nồng lên và nguội đi. không. 
khí còn chuyển động theo chiểu ngang bên. 
trên mặt đất do sự xoay tròn của quả đất trên 
trục quay của nó. Sự phối hợp của tất cã các 
chuyển động của không khi tạo ra các kiểu. 
gió và thời tiết đặc trưng của từng vùng trên 
thể giới (xem hình 17.2). 


Tấng kh quyển rang gian 





'Như đã nối ở chương 12, sự õ nhiễm là 
sự đưa thêm vào một chất hay một năng lượng. 
nào có thể lầm hư hại môi trưỡng sống của 
con người và các sinh vật khác, Vì chúng 
tạo ra ð nhiễm cho nên chúng ta cũng có thể 
làm một điều gì để ngăn ngừa nó. Trong thiên. 
nhiên eó nhiễu nguỗn khí và vi thể làm hư 
hại chất lượng không khí bao gỗm các vật 
thể từ núi lửa phun ra bụi bậm từ gió xâm. 
thực và các khí thoát ra từ ự phân hủy cây 
cối và động vật đã chết: Vì các yếu tố này 
eon người không chế ngự được cho nên 
chúng không phù hợp với định nghĩa về môi 
trường cña chủng ta. Tuy nhiên, các khí thải 
của ðtô, mùi vị của các hóa chất, khối từ Xí 
nghiệp và các chất tương tự đều được xem 
à chất ô nhiễm không khí và sẽ là tiêu điểm. 
của chương này. 

Vấn để ð nhiễm không khí có liên quun 
trực tiếp với số lượng người sống trong một 
vũng và các loại hoạt động của họ. Khi dân 
xố ít và năng lượng họ sử dụng không cao. 
thì ảnh hưởng của con người rất nhỏ. Các. 
chất 6 nhiễm đưa vào không khí sẽ được gió 
làm loãng và mang đi xa, được mưa rửa sạch 
hoặc sẽ phân ứng với oxi trong không khí 
để tạo thành những chất vô hại. Như thể tác. 
dụng bất lợi nói chưng không đáng kể. Tuy 








Hình 17.1: Khí quyển, BẦU 
không khí được chị hành các 
tắng tắng đối la tương đổi dày, 
“đặc các loại khí, gn mặt đất, 
tắng bình lưu ð xã hơn, với các 
loạikhílường tựnhưng dầy độc 
hơn,tắng khi quyển trung gian: 
và tẳng nhiệt quyển. Các hiện 
tượng thờitiết đền raö lắng đổi 
.Mu, côn tắng Ozon quan trọng 
thì nằm ð rong tẵng bình lưu 


hệt quyến 


~. 
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nhiên các xã hội đô thị hóa, công nghiệp. 
hóa của chúng ta có sự tập trung dẫn cư 
đông đúc và sử dụng những khối lượng lớn 
nhiên liệu hóa thạch để sẵn xuất, vẫn tải 
và dùng trong gia đình. Những hoạt đông 
này phóng thải vào trong môi trường những 
lượng lớn sản phẩm phụ gây ô nhiễm. 

Các khí và các vi thể phóng vào không. 
khí có khả năng ở lai gắn mặt đất do tác 
dụng của trọng lực. Chúng ta không thể loại 
trừ được chúng, chúng chỉ được làm loãng 
ra và di chuyển ra ngoài khu vực ban đầu. 
Khi con người sống thành từng nhóm nhỏ 
thì khối từ các lò lửa của họ được pha loãng. 
Khôi này được sản xuất m với nỗng độ thấp 
nên không ảnh hưởng gì đến các nhóm dân. 
cứ dưới gió. Còn ở các khu đô thị công nghiệp 
thì các chất ð nhiễm không thể luôn luôn 
được làm loãng trước khi bay theo không 
khí tới một thành phố khác. Không khí ö 
nhiễm từ thành phố Chieago đã bị ô nhiễm. 
hơn nữa khi nó đến Gary, Ấn Độ, vì được 
tiếp thêm chất thải của Detoit và Cleveland 
rổi cuối cùng nó di chuyển qua phía trên miễn. 
Đông Nam Canada và New England để ra 
biển (xem hình 17.3). 

Sự 6 nhiễm không khí không phải chỉ là 
một vấn để mỹ quan mà thôi. Nó còn gây ra 
những bất ổn về sức khỏe, Hàng nghìn cái 


Minh 17.3: Sự tích lụ chất õ 
nhiễm, Trong khi không khídi 
chuyển ngang qua lục địa từ 
Tây sang Đông thị ti khu dân 
.a/đưa thêm các chất8 nhiềm 
tcủamình vào tong khổi lượng 
tổng công của hông kh, 





Hình 17.2: Các kiểu gi trên địa cầu, Gió là chuyển. 
đồng của không khí gầy ra bồi sự xoay rồn của tri đất, 
và do những thay đối ca áp suấi không khí gây ra bồi 
(khác nhau về nhiệt độ. Cả hai yếutổ này góp phẩn 
'aonnên các kiểu chuyển động của không khí trên toàn. 
cầu ÖBắc Mỹ. hẫu hết làgi6 ty hổi Tây sang Đông). 


chết có liên quan trực tiếp với chất lượng 
không khí tệ hại ở các thành phố. Một trường 
hợp ô nhiễm có hại cho sức khỏe con người 
cũng được nói đến nhiều đã xảy ra ở Donora, 
Pennsylvania (xem hình 17.4). Thành phố 
Donora nằm trong một thung lũng vào tháng 
10 năm 1948, các chất ô nhiễm từ một nhà. 
máy sản xuất kẽm và các nhà máy cần thép. 
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đã bị nhốt vào trong thung lũng và một lớp. 
sương mù hình thành. Chỉ trong 4 ngày đã 
cổ 17 người chết và 5910 người bị bệnh. 
Không khi ô nhiễm đã gãy hại cho gần 50% 
xố dẫn 12.300 người của thành phố này 
'Công nghệ tạo ra việc làm cho những người 
dân ở đây và cũng đã giết chết họ. 

Nhiều thành phố lớn của thế giới đang 
phát triển có chất lượng không khí vô cùng 
tệ hại, Bắc Kinh, Seoul, Mexieo City và Cairo 
lã những thành phổ có íL nhất hai chất ö 
nhiễm vượt quá mức khuyến cáo của Tổ 
chức Y tế Thế giới về chất lượng không khí 
'Các nguyên nhân của sự ô nhiễm không khí 
này là sự đốt lửa ngoài uời, có nhiều ö tö 
trong tình trạng xấu, và các nhà máy công 
nghiệp không được quy hoạch chặt chẽ. Tổ 
chức Y tế Thế giới tc tính rằng những hạt 
bụi nhỏ tại Mexieo đã gúp phẩn gây ra 6400 
trưởng hợp tử vong mỗi năm. Tại các thành 
phố này, chất lượng không khi xấu không 
những làm tâng lệ tử vong mà còn giảm 
thấp tình trang sức khỏe chung của dân 
chúng. Bệnh ho mạn tính và dễ nhiễm khuẩn. 
là những chứng bệnh phổ biến ở các thành 
phố này. Sự tử vong do 6 nhiễm không khí 
xây ra chủ yếu ở người già cả, tần tật và trẻ 
còn rất nhỏ. Bệnh viêm phế quản, các phần 
ứng dị ứng và sự kích thích màng nhẩy ở 
mất, ở mũi, tất cả những điểu nảy báo hiệu 
là phải giảm bứt sự ô nhiễm không khí 


























Hình 17.4: Ô nhiễm không 
khí, Thành phố Donora, 
Penneyania,lã nơi ễn ra 
nạnô nhiễm không khỉ quản 
trong, Các chất ô nhiễm từ 
ngành công nghiệp bị giam 
nhi lại do sự nghịch đảo 
nhiệtđộ, khiến cho một nữa 
dân số bị ảnh hưởng 


—— 


£ác loại chất 8 nhiễm không khí 

Toàn thế giới có 5 loại chất được phóng 
thải trực tiếp vào trong không khí dưới dạng 
chưa biến đổi; với số lượng đủ để gầy nguy 
hại cho sức khỏe và được gọi là những chất 
ð nhiễm không khí chủ yếu. Đó là cacbon. 
monoxil, các hợp chất hữu cơ bay hơi (các 
hidrocacbon), các chất ở dạng vì thể, sulfua. 
đioxit, và các oxít của nitơ. Các chất ð nhiễm. 
không khí chủ yếu có thể tương tác với nhau 
khí có ánh sáng mật trời để tạo nên những, 
hợp chất mới như ozôn được gọi tên là chất 
ð nhiễm không khí thử sinh. Các chất ô 
nhiễm không khí thử sinh cũng được hình 
thành từ những phẫn ứng với những chất vốn. 
có tự nhiên trong không khí, Ngoài ra, cứ 
quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ còn tìm 
ra một loại chất ô nhiễm không khí nữa gọi 
là chất ð nhiễm không khí tiêu chuẩn, là 
những chất mà người ta quy định những tiêu 
chuẩn chất lượng không khí riêng cho chúng. 
(xem bảng 17.1). Các chất õ nhiễm không 
khi tiêu chuẩn là caebonmonoxit, nitơ đioxit, 
ozon, sulfua đioxit, các chất dạng ví thể và 
chì. Ngoài ra, một số hợp chất có độc tính 
cao thì có tên là chất ô nhiễm không khí nguy 
hiểm. hoặc độc chất trong không khí. 














Cacbon monoxít 
Cacbon monoxít (CO) được sinh ra khi các 








Í Bảng 17.1: Tiêu ch 
| trừng không khí 


uốc gia về chất lượng mỗi 
Tiêu chuẩn 

Trang bình B giỡ (9ppm) 

Trang bình 1 gỡ (35ppm} 

Tung bình một năm (0053ppm), 
Trung bình 8 gỡ {008 ppm) 


Chất ô nhiễm. 

(Oacbơn monotit 
Ie 

NHớ đt (NO;) 
| ma(0) 


Ì Trưng bình † gỡ (012ppm. 


Chỉ (P0) 
Chất ở dạng vì 


Trng bình 3 thắng (15Mg/m”) 
Tnng bình một năm (50Mg/” 










thể (Mu) Trang Đình 24 gð (150Mg/mÍ 
Chất ð đạng vi Trơg bình một năm (15Mg/m)) 

thể (ÊM;,) — Trang bình 24 g0 (85Mg/ml 
Sa điot__ Trứng bính một năm (003 ppm) 


(S0) Trung bình Z4 gỡ (0.14 ppm 


Trung bình 3 gờ {0 50ppm) 








chất hữu cơ như than, gỗ, xăng dấu.... được 
đối cháy mà không có đủ 
trình nào liên quan đến sự đối chấy nhiên 
liệu hóa thạch đều có khả năng sinh ra khí 
cacbon monoxít, nhiều nhất là ô tö {xem hình. 
17.5). Khoẳng 60% cacbon monoxft sinh r 

tử xe cộ chay trên đường và 202 từ các xe 
không chạy. Số còn lại sinh ra từ các quá 
trình liên quan đến sự đốt cháy (nhà máy 
điện, các ngành công nghiệp, sự đối rác, ...) 








tì. Bất cứ quá 





tình 17-5; Carbon Monoside, 
'Ngiễn chủ yếu sàn uất rac 
bon monoxlde, các hydtocar 
bonvà Niưô là những động 
cơđốt tong dùng để phục vụ 
cho ngành vận tải của chủng 
Ia.SốMJng tô cảng đồng đọc 
thìchếtô nhiệm căng dày đặc 
“Các nỗng độ catbon monox 
de lên tôi 100ppm không 
phải là hiểm trong luỗng xe cộ. 
àogjữ cao điểm ở các khudã 
th ồn, Các nồng độ này đủ để 
8Ö ra mệt, chống mặt 
Và nhức đầu. 





XS 


Ở các vùng đô thị có đến 90% cacbon 
monoxít được sinh ra từ xe cộ. Ở nhiều nơi 
trên thế giới. ô tô không được bảo t tốt và 
không được gần những thiết bỉ phòng ngữa 
ö nhiễm hiệu quả, khiến cho lượng cacbon 
monoxít tăng lên nhiều hơn 

Cacbon monoxit là loại khí nguy hiểm vì 
nó bám vào hồng cầu trong máu khiến cho 
hồng cầu không chuyển tải được ðxi. Nguy 
hiểm nhất là ở những nơi bịt bồng, ở đồ 
bon monoxít không được lầm loãng đi 
khí trong lành bên ngoài thổi 
vào. Tiếp xúc nhiều giờ với không khí chỉ 
chứa 0,001% cacbon monoxít cũng có thể 
gây tử vong, vì cacbon monoxit bấm lầu trên 
lượng tí 




















hồng cầu nên dù là nhữn ất nhỗ cũng 


e6 xu hưởng tích tụ và làm suy giảm khổ 





năng mang tải ôxi của mầu. Lượng caebon 


monoxit sắn xuất ra ở các nơi xe cỗ dày đặc 





có thể gầy nhức đấu, choáng váng và hou 





mất. Hút thuốc lá eñng là một nguồn xản xuất 
cacbon monoxit quan trọng vì người hút sẽ 
M 
hút thuốc nhỉ 
"Hì bị phơi nhi 
phần ứng chậm chạp hơn nhiều sơ với một 





trực tiếp khí này vào phối. MỘt người 





nột nơ ân tấc giao thông 





p đôi 





có thể có những 
người li xe không hút thuốc 
Rất may cacbon monoxít không phẫi là 
nhiễm bến bỉ, Nó dễ phối hợp với oxi 
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trong không khí để tạo ra caebon đioxít (2CO. 
+ O,->2CO,). Do đó không khí có thể được 
tẩy sạch cacbon monoxit nếu như không có. 
cacbon monoxít được đưa thêm vào. Việc 
chế ngự cacbon monoxft tại Hoa Kỳ được 
thực hiện rất tốt. Hàm lượng chất này đã giãm. 
đi 25% trong thời gian từ năm 1970 đến năm. 
2000, và gắn như tất cả các cộng đồng hiện 
nay đều đáp ứng các tiêu chuẩn do EPA ấn 
định. Bạt được điều này là do các biện pháp. 
ngăn ngừa ở các xí nghiệp và đặc biệt là 
trên các ô tô. Các bộ biến đổi đùng xúc tác. 
lầm giảm lượng caebon monoxít tr động cơ 
xe hơi thải ra, và các loại nhiên liệu chế biến 
đặc biệt đã sẵn xuất ra ít cacbon monoxít bơn 
đã được cho dũng tại các thành phổ đang cố: 
vấn để về cacbon monoxit. Thường thì các 
nhiên liệu đậc biệt này chỉ được dùng vào 
mũa đông khi động cơ 6 tô hoạt động kém 
hiệu quả hơn và sản xuất ra nhiều cacbon 
monox[L hơn, 


Các hợp chất hữu cơ bay hơi 

Ngoài cacbon monoxít, các ôtô còn. thải 
ra nhiều hợp chất hữu eơ bay hơi (VOC, 
volatile organie compound). Các hợp. chất 
hữu cơ bay hơi được tạo nên chủ yếu bởi 
cacbon và hiđro cho nên cũng thường được. 
gọi là các hidrocacbon. Nếu bốc hơi và bay 
vào không khí, chúng là chất bay hơi, vì vậy 
các hợp chất hữu cơ do không khí mang đi 
là những hợp chất hữu cơ bay hơi, chúng 
bay hơi từ các nguồn nhiên liệu hoặc là chất 
tàn dư của một nhiên liệu cháy không hết. 
Việc dùng động cơ đốt trong đã tạo ra phẩn 
lớn các chất hữu cơ bay hơi phống thải vào 
không khí, dù rằng ngoài ra còn có sự phóng 
thải thêm từ các nhà máy lọc và các xí nghiệp. 
khác. Các sản phẩm tiêu dùng như sơn. chế 
túr dầu, và nhiễu hóa chất khác cũng có vai 
trò quan trọng. Một số các chất này là độc 
hại và có tên là chất õ nhiễm không khí nguy 
hiểm. Chúng được xem là quan trọng vì góp. 
phẫn tạo ra những chất ö nhiễm không khí 
thứ sinh được tìm thấy trong sương khói. 


'Nhiễu sự cải biến ở ô tô đã làm giảm đắng 
kể lượng hợp chất hữu cơ bay hơi đi vào 
không khí, Việc sử đụng lại các khí trong 
máy để chúng được đốt cháy thay vì thải ra 
ngoài, viếc tăng lệ oxi trong hỗn hợp nhiên 
Tiệu ~ không khí để cho nhiên liệu cháy trọn 
ven hơn và việc sử đụng các thiết bị để ngăn 
chặn các khí thoát khỏi bổn nhiên liệu và 
hộp máy là ba kiểu cải biển trong số này. 
Ngoài ra, các bộ biến đổi có xúc tắc cũng 
khiến cho các hợp chất hữu cơ chưa cháy 
hết trong khí thoát ra được oxi hồa trọn vẹ 
hơn, để cho không còn nhiễu hợp chất hữu. 
eơ bay hơi được thải ra khỏi ống thoát, Do 
có nhiều sự điều chỉnh ở các ð tô và các hạn 
chế khác cho nên lượng hợp chất hữu cơ 
bay hơi đã giảm đi 43% từ năm 1970 đến 
năm 2000 tại Hoa Kỳ. 





Các vi thể 
“Các vi thể là những hạt chất và những gi! 
chất lồng lít (10 mmicron hoặc nhỏ hơn) được 
phát tần vào trong không khí. Một micron là 
một phẩn nghìn của milimet. Nhiều vì khuẩn. 
e6 đường kính bằng 1 micron. Cơ quan Bảo 
'Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã ấn định những 
tiêu chuẩn đối với những vi thể nhỗ hơn 10 
micron (PM,,) và 2.5 micron (PM, ,). HẦU hết 
các vĩ thể thô (lôn hơn 2,5 mmieron) là những 
chất ð nhiễm nguyên sinh được phóng thích 
trực tiếp vào trong không khí. Việc đi lại trên 
đường, của hoạt động nông nghiệp, các địa 
điểm xây dựng, các quá tình công nghiệp vì! 
các bụi khói từ lửa bay lên là những nguồn vì 
thể thô quan trọng. Các vi thể mịn (3,5 mi: 
cron và nhỏ hơn) hấu hết là những chất ô 
nhiễm thứ sinh được sinh ra trong không khí 
do sự tương tác cũa các chất ð nhiễm nguyên 
sinh là các sulfat và niat sinh rủ từ sulfU: 
đioxit và nitơ oxít là những ví dụ. Các vỉ thể 
gây ra nhiều phiên phức, tử xự giảm sức nhìn 
trong công viên hoặc chất bổ hồng bám tiên 
thực phẩm cho tới hậu quả gây ung thư củ: 
amiäng. Các vĩ thể thường được chú ý vì các 
vi thể thô rất dễ được phát hiện 
_#>4m 
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'Ö NHIẾM KHÔNG KHÍ  MEXIC0 CITY 

Medog Cỉy đã ừng được gi l trảnh phố cổ nạn 6 
nhm không khi ệ hại nhất thế g8. Không kh bên uận 
Modco DÌy v qu gối hạn do tổ chức Ý tế Thế gi 
t0 định cho trên 300 ngày mỗi năm. Với khoảng 20 
.ậu ăn, Meuro iy là một tong những thành phố lớn 
nhất hế gi và mỗ ngày một bành hướng hậm Những 
sống nh ộthên và những bãi ác đã thêm bự bận và 
Vihuẩ vào hông. Thành phổ tôy cô khoảng 35 000 
"hà táy, xí nhập và 3.8 iệu xe œ0. Hấu hốt những xe 
mày đầu uc đ và không được iu chỉnh tốt nàn 
đã lÂm ð nhiễm Không Xhí bằng một hỗn hợp cảZ” 
MÙfcacbon,cacbơ mọn0dl và si 0. 

Nhlễu công y và chí phú tư nợoli phải “Iả tên 
"Huy ho nhân vân củ họ âm vậci Medc C®y 
sự hlỄm không khi Dác nhà nhỉ đống họ Öc nh 
88% bịnh của con ở 6y là đo nhm không kh và 
"nôi rằng cảnh duy thất để cải thiện súc khöe cho nhiều đía. 
tử là đựi chíng ra hôi thành phổ này. Chit quyến đã 
(đắp ng bằng một ohương tình tuân diện để làm sạch 
Mông kh củn thành phố, 25 iệ cây xanh đã được co: 
trồng đồ gủp phấn làm sạnh Không lhí vì 4 400 hạcta đã 
đ đi thà tuc mua G tp kedng xãnh cho hình phố. 

.0Áo hương trình thông tìn công cộng cổ động 0š. 
chủ điểuthÌh xe tộ đ gilm ð nhm không khi ạt 


Cúc vị thể có thể tích tụ trong phối và 
làm giảm khả nâng trìo đi khí của phối. Sự 
tổn hại cho phổi như thể thường xảy ra ở 
những người tiếp xúc nhiễu lắn với những 
lượng lớn vi thể ong khi lầm việc. Cúc thợ 
mổ và những người làm việc trong điễu kiện 
bụi hậm để bị ảnh hưởng nhất, Những hạt 
ad và những hạt chất rắn cũng có thể trì 
thành những tầm điểm lắng đong cho những 
chất khác từ trong không khí. Khi tu hít thể 
không khi có chứa những vi thể thì chủng ta 
phải tiếp xúc với những tập hợp các chất có. 
thể độc hại hơn đang bám trên các vi thể 
đấy. Các axit sulfurie, mric và cacbonie kích. 
thích lđp măng lót trong hệ hỗ hấp của 
chúng ta thường bãm trên các vỉ thể. 

Mức đồ ô nhiễm PM, đã giảm đi khoảng. 
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xăng không cổ ch được bẩn cho đân chứng dụng, và tất 
cả 010 sản xuếi sau năm 1991 bộ phải có bộ biển đối 
XIe ác, Vệc ì đụng xe ắc xỉ sẵn xiấi 0o năm 1885. 
cấm vã đốn năm 2002 tất cả ắc tước năm 1891 
hải đợc Hay thế 

Cậc 619 cả nhân và tắc xi bj cấm chạy ưng thẳnN 
_phố tmột ngày mỗi tiần. Điều này Khuyến khích đần chứng, 
đi chụng mt người mộ xe, bac dùng phường bận n. 
tải công cộng. Chính quyền đang cổ kể huach cải tiện 
ăn ti công cộng để thụ hút đân chúng hơi, lâm cho họ 
"hay đối việc đúng xe riêng để đi ại bằng đùng phương, 
tiện vận tải công công. Dả hai bơi! động này sŸ lâm 
giảm số lợng xe hd đang thải chất ð nhiễm vào trong 
Mông Khí MỘt hà máy lọc đầu gây ð nhiễm của nhà 
wfc đã bị động ca và nhi nhà máy điện, nhà mấy xỈ 
"ghập đã chuyỂn đổ tí vtc đúng đầu sang đúng khi đốt 
' nhện gây ô nhim hơn, 

Co long ầy đi t tác đụng đăng kế rên chất 
tượng không khí Mộc di tưồn trọng không Khí Vẫn Hƒ? 
'WGlà một vấn để quan trọng, nh cậc hàm lượng hị, 
cacbon monowl, gdhg điouf 4Ä được giÌm xuống, ĐỂ | 
thiện chất ượng không XhÍ hơ nữa, cần cổ nhÍnộ Hạn 
chế nghy cảng manh mỗ hơi đối với câo ng nhIp. 
0ây ð nhiềm và vộc ử đụng Ø iêng. CHÍNH quyển 
Medco CIy đang xom xịt các iện pháp này, 





m 1970 đến năm 2000, Cơ quan 
Báo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã quy định 
những tiêu chuẩn đối với PM. trong một 
thời gian ngấn hơn và sự ð nhiễm do các VÌ 
thế này chí giảm có 6#: tử nãm 1991 đến 
nắm 2004. 


Sulfua đioxít 

Sulfua đioxit (SO.) là một hợp chất sulfua 
Vã oxi được sinh ra khi các nhiên liệu hồa 
thạch có chữa sulfua được đốt cháy (S + O, ~ 
> SO,). Sulfua hiện diễn trong than đá và 
trong dẫu mỗ vì các thứ này được tạo ra từ" 
xác chết của các sinh vật có chứa sulfuarie 
trong các phân tử của chúng. Sutiua kết hợp. 
với oxi để thành sulfua đioxft khi nhiên liệu 
hóa lhạch được đốt cháy. Ngày nay sulfua 
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đioxít được sinh ra chủ yếu từ các nhà máy 
điện chạy bằng than đá. 

Sulfua đioyft có một mùi hãng kích thích 
mô tế bào ở hệ hô hấp, làm năng thêm bệnh 
hen suyễn cùng các bệnh hö hấp khác. Sulfua 
đioxit cũng phẫn ứng với nước, oxi và các 
chất khác trong không khí để tạo thành các 
axit có sulfua, Các axít này có thể bám vào. 
những vĩ thể khiến các vì thể này khi được 
hít vào sẽ bị än mòn dữ dội mõ phổi. Các vĩ 
thể chứa axit này cũng có liên quan tối việc 
lắng đọng axit sẽ được bàn tới sự lắng đọng. 
ở phần sự lắng đọng axít của chương này. 

Năm 1306, Hoàng để Edward I cũa Anh 
đã cẩm việc đốt "bắp cải biển”, tức là thứ 
than đá tìm thấy trên bãi biển, ở Luân Đôn. 
'Than này có chứa sulfua nên đã làm xấu đi 
chất lượng không khí cũng thành phố. Lệnh 
cấm của Edward [ rất có thể là luật lệ đầu tiên 
về môi trường liên quan đến chất lượng không. 
khí. Luân Đôn cũng là ndi cố thứ sương mù. 
giết người đầu tiên. Năm 1952, thành phố này 
bị bao phủ bồi một lớp sương mù đày đặc 
trong nhiều ngày. Trong thời gian này, lớp 
"không khí bên trên thành phố không thể hòa. 
trộn với các tẳng không khí cao hơn do vấn 
để nhiệt độ. Các nhà máy tiếp tục xã khối và 
bụi vào trong lớp không khí tù đọng này khiến 
nó chữa đẩy sướng mù, khói và bụi đến, rồi 
những người đi trong vùng quen thuộc cũng 
bị lạc đường. Sự phối hợp của khói và sương 
này được gọi là sương quyện khói (smog), 
Những cư dân ở Luân Đôn bị các chứng khó 
thở, nhức đẩu nôn mữa do thể phải không 
khí này. Chỉ trong vài tuẫn đã có tới # nghìn 
người chết. Cái chết của họ cố liên quan tới 
hầm lượng cao những hợp chất sulfua trong. 
sương quyên khói. Hàng nghìn người khác bị 
các chững viêm phế quản, sưng họng và tức 
ngực nặng nễ. Sự cố 1948 Donora (Pennsyl- 
vania) nối đến trước đây cũng bao gồm các 
triệu chứng gây ra bởi nỗng độ cao các ví thể 
và sulfua đioxít tong không khí. Bởi vì các 
nguồn quan trọng của sulfua đioxft là các nhà 
máy điện và các nhà máy này dễ bị theo đõi 





nên người la đã tìm mọi cách để giảm lượng 
sulfua đioxit được thải ra, Tại Hoa Kỳ trong 
thời gian từ 1970 đến 2000 hàm lượng SO, đã 
giảm đi 44%. 


Nitơ đíoxít 

Việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sản. 
xuất ra một hỗn hợp các hợp chất chứa nitơ 
có tên phổ biển là các axit nitơ (NƠ,). Các 
hợp chất này được sản xuất ra đo sự phối 
hợp với nhau của các phần tử nitơ và oxi 
trong không khí. Khi chúng cùng chịu nhiệt 
độ cao trong quá trình đốt cháy. Hai phân tử 
thường gặp nhất là nild monoxit (NO) và nitơ 
đioxit (NO,), Phần tử ban đầu được sản xuất 
ra là nitơ monoxít (N, + O, -> 2NO), Những. 
sild monoxit có thể được biến đổi thành nitư 
đioxit trong không khí (2NO + O, -> 2NO,) 
để tạo nên một hỗn hợp NO và NO,. Như 
vậy, NO, phẩn nhiều là một chất ð nhiễm 
thử sinh. Nitơ đioxít là một chất khí màu nâu 
đồ phần ứng mạnh tao nên phẩn lồn sương 
mù được thấy bên trên các thành phổ và gây 
ra nhiễu chững bệnh vẻ hỗ hấp. Nó còn là 
một thành phẩn của mưa axit. 

Ni đioxÍt cũng giữ vai tồ quan trọng sự 
sẵn xuất ra hỗn hợp các chất ô nhiễm không 
khí thứ sinh có tên là sương quyên khói qtuane 
hóa (photochemical smog), điều này sẽ được. 
bàn đến ở phẩn Ôzon gắn mật đất và sương 
quyện khói quang hóa của chương này, 

Nguồn chủ yếu sinh ra các ðxít ni là động 
cơ ð tô, các bô biển đối có xúc tắc đã làm 
giảm đăng kể lượng nhtơ monoxlt từ các động 
cơ đốt trong thải ra, (khoảng 75% khí NÓ do. 
động cơ ð tô sẵn xuất ra đã được chuyển đổi 
trổ lại thành N, và O,). Tuy nhiên sự tâng số 
lượng xe cô và số kilômết chạy xe đã làm 
tăng hàm lương NO, lên khoảng 20 tại Hoa. 
Kỳ từ năm 1971 đến năm 2000, và NO, là 
một chất ð nhiễm đáng Kể. 














Chỉ 
Chì (Pb) cổ thể đi vào cơ thể do sự hít 
thở các bụi chỉ tong không khí hoặc do xự 
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Số kưgng phát tán (Ngti tấn) 
Š 








Hình 17,6: Sự phát tần chỉ. 
Lượng chỉ phống thải vào 
không khí đã giảm di đáng kể 
tự đầu những năm 1900 khi 








kẻ chất phụ gia dược loại ra khôi 
sa) xăng ð Bắc Mỹ và phần lớn 
s châu Âu, 
` _ s« , c “. ước vẾ 
... s6 XS Và 0 022 d8 
ăn phải chất chì lắng xuống trên các bể mật. _ trên các bể mặt có sơn hoặc ãn các mảnh 





Chì tích tụ trong cơ thể và gây ra nhiều tác 
hại cho sức khỏe, bao gồm sự tì độn đầu óc 
và sự hư hại cho thận. Có một đạo, nguồn 
chủ yếu tạo ra chỉ trong không khí là các 
chất phụ gia trong xăng để giúp động cơ hoạt. 
động hiệu quả hơn. Việc nhận biết là chỉ 
phát tấn trong không khí rất nguy hiểm đã 
khiến cho các chất phụ gìa có chì bị loại khói 
xáng tại Bấc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên 
những nước khác trên thế giới vẫn còn dùng 
xăng có chì đang tiến dẫn đến chỗ loại bỏ 
chỉ, Từ khi xăng có chỉ không còn được dũng 
tại nhiễu nơi cỗa thế giới phát triển thì hàm 
lượng chì trong không khí đã giảm xuống. 
Tại Bắc Mỹ hàm lượng này cũng giảm đi 
98% trong khoảng từ năm 1970 đến năm 
2000, và giãm khoảng 50% trên toàn thể giới 
(Xem hình 17.6). 

Một nguồn phát tán chỉ quan trọng khác 
là sơn. Nhiễu ngôi nhà cổ được quét bằng 
sơn có chứa chỉ, vì các hợp chất chỉ là những 
sắc tố màu. Bụi tử các mắng sdn bong ra từ” 
sự tân trang hay phá hãy bay vào trong 
không khí, Dù rằng lượng chỉ có thể nhỏ 
nhưng sự hiện diện của nổ trong nhà cổ 
thể dẫn đến dự phơi nhiễm quan trọng cho 
người nhà. đặc biệt là trễ con vốn ưa cạp 


TP SANG; 


ơn bong ra, tuy nhiễn ngày nay, nguồn chỉ 
quan trọng là các nhà máy cồng nghiệp, 
nơi luyện đúc kim loại và sản xuất bình điện. 


Ôzon gần mặt đất và sương quyện 
khói quang hóa 

Õzon (O,) là một phần tử gổm có ba 
nguyên tữ oxi gấn vào nhau. Özon là một 
phân tử có phẫn ứng cực mạnh, gây khỏ thể 
cho các mô bô hấp và có thể gây hư hại lâu 
đài cho phổi, chất này còn làm hư hại cây 
cối và làm suy giảm năng suất lao động của 
ngưi. Ôzon là một chất ð nhiễm thử sinh 
được hình thành dưới dạng một thành phẩn 
của sương quyên khối quang hóa. 

Sương quyện khói quang hóa (photochenii- 
cai smog) là một hỗn hợp các chất ö nhiễm 
bao gồm ðzon, các an-đê- hit (aldehydes), và 
các nitrat peroxyacetyl sinh ra từ sự tương tác 
của nitơ đioxft và các hợp chất hữM eơ bay hơi 
với ánh sắng mặt trồi trong một môi trường 
nồng ấm (xem hình 17:7). Hai thành phẫn có 
sức hủy hoại mạnh mẽ nhất của sương quyện 
khói quang hóa là ôzon và cấc nìưat 
peroxyacetyl. Cả hai chất ô nhiễm thứ sinh 
này là những tác nhân oxi hóa rất tốt dễ đàng. 
phân ứng với nhiễu hợp chất khác, gồm cả 
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Hình 17.7: Sương quyện khi quang hôa. Sự 
giữa các hidrocacbon, các œt của nữ và ảnh sàng mài 
tUờitạora một hợp chất mới gây khó chịu cho con ng 
Ảnh hưởng của sương khói tiên sức nhìn được thế 
qua hai bức hình chụp tại Lơs An 














những chất tìm thấy trong các sinh vật để gây 
ra những sự biến đổi có tính hủy hoại. Ôzon 
đặc biệt nguy hại vì nó phá hủy diệp lục 
của cây cối và làm hư hại mô phối con người 
cùng các động vật khác. Các niưat 
peroxyacetyl không những là tác nhân oxi hồa 
mà còn là các chất làm cay mắt 











Để cho sương quyện khối quang hóa xuất 
hiện. cÂn có sự tham gia của nhiễu thành tố. 
Phải có sự hiện điện của nitơ monoxít, nítơ. 





đioxi, các hợp chất hữu cơ bay hơi. Ảnh sáng 
mặt trời và nhiệt độ nông ấm tất cần thiết để 
dễ dàng cho các phẫn ứng hóa học có liên 
quan. Các phản ứng hóa học gây ra sự xuất 
hiện của sương quyện khói quang hóa rất phức 
tap, nhưng một số phẫn ứng then chốt sau đây 
sẽ giúp bạn hiểu được quá trình này. Ở hấu 
hết các khu đô thị luôn luôn có nit đioxít. 
titớ monoxft và các hợp chất hữu cơ bay hơi 
sinh ra từ xe cộ và các quá trình công nghiệp. 
Dưới tác dụng của ánh sáng mặt ti. các nitZ 





đioxit phân hủy thành nilơ monoxít và nguyên 
tử má (NO, ÂÈ*35#%'%% NO + O). Nguyên tử. 
oxi phẫn ứng rất mạnh và sẽ kết hợp với oxi 

lạng phần tử trong không khí để tạo thành 
özmn (O* + O, -> O,), 

Cả ôzon và oxi nguyên tử cũng sẽ phần. 
ứng với các hợp chất hữu cơ bay hơi 
nên các gốc tự do cổ phẩn ứng cực mạnh 
(O' hoặc O, + phân từ hữu cơ -> gốc tự do 
hữu cơ). Các gốc tự do hữu cơ có tính phản. 
ứng rất mạnh và khiến cho nitơ địoxit được 
Hình thành thêm từ nitơ monoxít (NO + gốc 
tự do -> NO, + các phân tử hữu cơ khác), 
Bước này rất quan trọng bởi vì sự hiện diện 
của NO, sinh ra thêm sẽ dẫn đến sự sản xuất 
nhiều ôzon hơn nữa. Các gốc tự do hữu cơ 
cũng phẫn ng với nitứ đioxit để tạo ra các 
niat peroxyacetyl và các an-đê-hit (hình 
17.8 mô tả các diễn biến này). Sự xuất hiện 

vơng quyền khói quang hóa tại một vùng 

cẩn có sự tương tác của khí hậu, thời điểm 
trong ngây, và sự phát tần khí thải từ xe cộ 
theo cách sau đầy: 

“Trong giờ cao điểm giao thông buổi sáng, 
lượng nítd monoxít và hợp chất hữu cơ bay 
hơi tầng lên. Điều này dẫn đến sự gia tắng 
khổi lượng NO, Cùng trong thời gian này hàm 
lượng özon tâng lên vì NO,bị phân hủy dưới 
ánh sáng mật tồi, và hàm lượng các niữat 
peroxyacetyl cũng tầng lên. Khi mặt trời lận 
thì sản lượng 6zon giảm đi. Ngoài ra õzon 
và các thành phẩn khác cũng phản ứng với 
môi trường xung quanh và bị hủy hoại, cho 
nên đến tối thì tình trang sương quyện khói 
có khá hơn. Hình 17.9 cho thấy mức độ dày 
đặc của các phân tử khác nhau thay đổi ra 
Sao trong một ngầy 

Mặc dù sương quyên khối có thể xuất 
ít cư nơi nào nhưng một số thành 
phố thì gặp rấc rổi nhiều hơn, đo các đậc 
điểm về khí hậu, giao thông. và địa lý của 
các thành phố này. Các thành phổ ở gẫn 
dãy núi hoặc nằm trong các thung lũng thì 
gặp nhiều rắc rối hơn bởi vì các chất ô nhiễm. 
có thể bị giam nhốt vì sự nghịch đảo nhiệt 
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tình 174B: Các giải đoạn quan trọng của sự xuất hiện sương quyện khối quang hóa. Sương quyện khôi quảng ha, 





xuất hiện khi có sựhiện diện của các chất g 


tổng đặc biệt và các diều kiện cần: 


Các chất phần ững cần 





thiết là các hợp chất hữu cơ bay hơi, ni monnxit và nit địa, Điều kiện để các chất này phân dự với nhau là 
nhiệt ð nông ấm và ánh sảng màt tồi. Khi cỏ đủ các diễu kiên này thì Ôzon và các thành phẳn khác của sương, 
quyện khối sẽ được hình thành dõi dạng của chất ð nhiễm thứ sinh, 


độ. Thưỡng thì không khí ấm áp ở gẫn mật 
đất và lạnh dẫn ở các độ cao, Nhưng đôi khi 
một chút không khi nóng ấm có thể phũ lên 
trên lớp không khí lạnh hơn ở nơi bể mật 


Mình 17.9: Biến dộng trong 
gây ca các chất 0 nhiễm 
vào thời gian có sự cố sương. 
quyện khôi quang hôa. Sự 
XuẾt hiện cu sưing quyện 
hỏi quảng hỏa bất đu vải 
-rphingthll các nlowivà 
lợp chất hữu co bay hơi lên 
quan vải việc sĩ dụng đô 
trong ao thông buổi sìng. 
KhimàtiờilênVàngủy nông 
đấm dằn(hÌ những chất phân 
(ữNg này tướng Lắc với nhat 
ểlg0ta8ao cũng các thất 
2 nhiễm thử sinh khác, Các 
chất này tt đến mục cao 
nhất vio lúc đâu iên buổi 
chiều và giảm suống khi một 


Số lượng chất ð nhiễm. 


trải đất. Hiện tương này có tên là sự nghịch 
đảo nhiệt độ (thermal inversion). Trong 
trường hợp như Los Angeles vốn có núi non 
ð phía đông và biển ở phía tây thì không khí 
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trời lận, 


48 cu. 
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Nghịch đảo nhiệt 6 
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Nghịch đào nhiệt 0) 
9, Khôn lun, đc 
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lạnh tử biển cổ thể chui vào bên dư0i một 
lớp không khí ñ sự nghịch đảo 
nhiệt độ, Ở các thành phố nằm sâu trong 
thung lũng, khi bỄ mật trái đất lanh về đêm 
thì không khí lạnh hơn ở mạn sườn thung 
ũng có thể luỗn xuống dười để đi vào thị 
ũng và tạo ra một tnh huống tương tự. Khi 
không khí lạnh hơn thổi vào thung lũng, nó 
đẩy không khí lắm lên cao. Trong các trường 
hợp này, không khí ẩm hì kẹp giữa bai lớp 
không khí lạnh và có công dụng cát nắp đã 

trên thung lũng (xem hình 17.10). Cái nấp 
không khí ẩm này không thể lên cao vì bị 
bao trùm bởi một lớp không khí lạnh hơn 
đăng đẩy nó xuống. Nó cũng không thể thoát 
va bai bên vì bị núi non cẩn trổ, Do thiếu sự 
luận lưu bình thường của khônz khí nễn khôi 
tụ lại, Các hóa chất có hat tiếp tục gia 
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Minh 17.10: Nghịch đáo nhiệt độ, Trong, 
điều kiện bình thường la, không khí ổ mà 





được mà ôi hn bóng và bay lên để 
vợikhông khí lạnh phía tên, KhÍ 

yra sự ngÂ(ch Ho nhiệt độ, thị vã (l, 
một lớp không khí lạnh, nặng luôn chấy 
ðtthụng lũng và đầy không 

im ð đây lên trồn, Không khí lạnh, 
nàng hơn, sau đó không thể hòa tộn được 














với không khi ấm loậng; hơn ở phía trớn 

và cũng không thể thuật ra hai bên vi bị 

núi nạn cần tô. Không khi lạnh bị nhối 

40.Mhi đến nhiều ngày và các chất nhiễm 

tíchtulai.'Nếutinh rang, nghịch đảo nhiệt 

.độ cứ iếp ục thì mức độ ð nhiễm cũ thể 
ng cao một cắch nguy hiểm. 





tăng nổng độ cho đến khi một sự thay đổi 
lớn về thời tiết khiến cho cái nấp không khi 
ấm bay lên cao và đi chuyển quà phía trên 
các ngọn ni. Khi f lðp không khí lạnh phía 
dưới mới bất đầu luân lưu được và không 
khí ô nhiễm được lâm loäng. 

“Có thể lầm giảm đáng kể các phiển phức 
của sương quyên khối bằng cách giảm sự 
phóng thải NO, và VOC sinh ra do việc sử 
đông cơ đốt trong (có thể đẹp. 
các động cứ này), boặc là đi rời các trung 
tầm đân cư ra khối các thung lũng. nơi thường 
xây ra nghịch đảo nhiệt độ. Hiện này 
việc giấm sương quyện khói đã đạt được 
những tiến bộ lớn qua việc điều chỉnh lại 
công thức xăng và lấp đặt các thiết bị trên 
im lượng NO, và VOC thải ra 
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tình 17,11: 5 cải thiện chấthợng thông 


























ñ : 140, 2s0 
khí, Nhiều sáng kiến cãi thiện chất lượng = 
khảng khí đà đem lại hiệu quả trong 30 _ ;zo 
năm vữa qua, gắn nhưtất cả các ð nhiễm 82009 | |zoo| 
không khí quan trọng đã giảm xuống một - 100 
cách đắng kể, Một điều quan trọng là của 1| 
nitgoxit(NG, lại gia tăng, Tuy nhiên cả —_ #2 
ẩn diều này cũng đã có sự thành công __ gọ| \ 
vột phần bồi vì lượng NO, thải ra ð mỗi lối 
iếc xe đàgiảm xuống, Nhưngtình trang 40] 
1 nhiều xe cõ hơn vã quảng dường chay si 
dài hơn đã gây ra/gla tăng lượng NO, - 20 p 
2ng công h ề 
® Go NO VOC SỐ, PM Pb 
Xguồn: Cơ quan bảo về môi tường) CN NT Cà rên cho 


Các chất ô nhiễm không khí nguy 
hiểm 

Mặc dù các chất ô nhiễm không khí điển 
hình được nói đến nhiều đang gây ra những 
lo ngại cho sức khỏe, nhưng hãng trăm hợp. 
chất hóa học khác cũng đang được phóng 
thải vào không khí một cách chủ ÿ hay ngẫu 
nhiên và có thể có hại cho sức khỏe con. 
người hoặc làm hư hai môi trường. Các hợp. 
chất này được gọi chung là các chất ö nhiễm 
không khí nguy hiểm (HAP = Hazardous air 
pollutants) hoặc chất độc hại trong không khí 
Các chất như thuốc trừ dịch được phun ra 
một cách cố ý để tiêu diệt côn trùng hoặc 
các dịch hại khác. Một số chất được thải ra 
do hoạt động của người tiêu thu. Benzen 
trong xăng thoát ra khi xăng được nạp vào. 
bổn và việc dùng một số sản phẩm như keo. 
dán, chất tẩy rửa cũng phóng thải vào trong 
không khí nhiều chất độc hại. Tuy nhiên các 
chất độc hại trong không khí được thải ra. 
trong các quá trình sẵn xuất. Chất cloroêtylen 
(chloroethylene) được xả ra từ các lò đúc. 
Công nghiệp hóa chất và dẫu mỏ là nguồn 
chủ yếu tạo ra các chất ð nhiễm không khí 
nguy hiểm. Dù rằng các chất độc hại trong 
không khí nguy hiểm cho toàn thể mọi người 
nhưng sự hiện diện của chúng nghiêm trọng. 
nhất đối vỗi những người phải thường xuyên 


xs số 


tiếp xúc do công việc, vì họ có khả năng bị 
phôi nhiễm với những nổng độ cao các chất 
nguy hiểm trong những thời gian dài. Chương, 
19 sẽ bàn tới các chất nguy hiểm và các vấn 
để liên quan tới các luật lệ về việc sản xuất, 
sử dụng và hủy bỗ chúng. 








Kiểm soát sự ð nhiễm không khí 

Các phương pháp kiểm soát 6 nhiễm 
không khí tùy thuộc vào loại chất ô nhiễm 
và sự sẩn sàng hay khả năng của các xí 
nghiệp, nhà nước và cá nhản để thực hiện 
những sự thay đổi. Điều quan trọng là cần 
biết những sự thay đổi tích cực là điểu có 
thể làm được (xem hình 17.11). 


Kiểm soát khí thải từ xe cộ 

Xe có là nguồn gốc chính của nhiều chất 
6 nhiễm không khí quan trọng như eacbon 
monoxít, các hợp chất hữu cơ và các nitơ 
oxít. Ngoài ra özon. 'hất ô nhiễm thứ sinh. 
của việc sử dụng ôtô. Việc kiểm soát khí 
thải từ xe cộ đã dẫn tới sự cải thiện đáng 
kể chất lượng không khí tại Bắc Mỹ. Các 
van thông khí tích cực gắn ở hộp máy và 
các nấp khí có van kiểm soát ð nhiễm không, 
khí đã làm giảm sự thất thoát các hợp chất 
hữu cơ bay hơi. Hiệu suất nãng cao của 
nhiên liệu và các loại nhiên liệu được pha 
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chế đặc biệt để sẵn xuất ra ít cacbon monoxít 
và hợp chất hữu cơ không chấy hết đã cãi 
thiện được chất lượng không khí. Các bộ 
biển đổi có xúc tác làm giảm đi cacbon. 
monixít, các oXít cũa nitơ, hợp chất hữu cơ. 
'Đay hơi trong khí thải và đồi hỏi phải đàng 
nhiên liệu không có chì: sự đồi hỏi đồng 
xăng không chì này lại làm giảm đáng kể 
lượng chì (cùng các phụ gia kèm loại khác) 
trong không khí. Hình 17.11 cho thấy rằng 
hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi cacbon 
mönoxit và chì đã giảm xuống đáng kể. 
Hâm lượng củu oxít cũa nilơ lại tăng lên 
nhưng đó là do có nhiều xe cô và quãng 
đường chạy đài hơn, lượng nitơ oxi thực sự. 
sẵn xuất ra ở mỗi xe đã giảm xuống. Ngoài 
ra hầm lượng ôzon giảm khoảng 12% trong 
thời gian từ năm 1981 đến năm 2000. Bảng 
17.2 cho thấy rằng vấn để sương quyên khối 
ở đô thị sẽ được cải thiện nhiều. 








Kiểm soát sự phóng thải các vi thể 

Các vi thể sinh ra từ nhiều nguồn khác 
nhau, Nhiều hoạt động cöng nghiệp bao 
gồm những quá trình sẵn xuất có bụi. Khai 
thác hÌm mó và các hoạt động đào xới mật 
đit khai thác, các công việc nhà nông. và 


sự đồi chuyển ngữ cốc hoặc than từ thủng 
chứa nước này sang thùng chứa nước khác 
đều sinh ra bụi. 

Việc sử dụng đất không thích đáng cũng 
cổ thể là nguồn gốc quan trọng của những 
vi thể trong không khí. Trong nhiễu năm qua, 
các vệ tỉnh đã phát hiện ra những đám lớn 
bụi, và chất ð nhiễm công nghiệp di chuyển 
nhanh qua Thái Bình Dương, hưởng vẻ Bắc 
Mỹ. Năm 1997, các nhà nghiên cứu tại đài 
quan sắt trên đỉnh Cheeka ở bán đảo Olym- 
pic. Washington đã đò thấy hầm lượng cacbon 
monoxft cao hơn mức bình quân 10%, và hàm 
lượng các vi thể mịn cao hơn mức bình quân 
50% vào năm 20010. Nhiễu lượng bụi lớn từ 
sa mạc Gobi của Mông Cổ và các sa mạc 
châu Á khác cùng những vùng chăn thả quá 
mức lần cận đi chuyển thành một đắm mây 
ngang qua Thái Bình Dương đến tận Texas 
về phía đông. Tại Seatle, Vancouver và các 
thành phố Duyên Hải miễn Tây khác, bẩu 
trời chuyển sang màu trắng sữa thấy r do. 
sự hiện điện của những vi thể bụi. 

Đốt nhiên liệu hóa thạch là một nguồn 
quan trọng khấc sản xuất các vi thể, Do 
những luật lệ về chất lượng không khí các 
xí nghiệp đã làm nhiều để giảm lượng vi 
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thể thải ra từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. 
Có thể sử dụng những loại thiết bị để nhốt 
giữ các vì thể không cho chúng thoát ra 
ngoài ống khói. Các thiết bị này rất hiệu 
quả và các vi thể sinh ra từ việc đốt nhiên 
liệu hóa thạch đã giảm rất nhiều. Tuy nhiên. 
các vi thể nhỏ hơn được hình thành từ các. 
ống thoát khí (SO,„ NO,) vẫn còn là một 
vấn để, Các động cơ chạy diesel là nguồn 
vi thể quan trọng và sự phát tấn khi từ xe 
cộ góp phẩn vào việc hình thành những khí 
tử xe cộ gớp phẩn vào việc hình thành 
những vi thể nhỏ hơn theo cùng một cách 
với các nguồn công nghiệp. 

Trong khi các hoạt động công nghiệt 
việc sử dụng xe máy và các cách thức sử 
dụng đất đai là những nguồn chủ yếu tao r+ 
vi thể thì nhiều hoạt động cá nhân cũng có. 
tắm quan trọng không kém. Trên thế giới 
còn có nhiều người dùng củi để đốt trong. 
việc nấu ăn và sưởi ấm. Ở các nước phát 
triển như Hoa Kỳ và Canada một số người 
còn dùng lò sười và lò đốt cũi làm nguồn 
nhiệt chủ yếu, nhưng phẩn đông chỉ dùng 
các thứ này làm nguốn nhiệt bổ sung hoặc 
chỉ để cho đẹp mắt thôi. Tuy nhiên việc sử 
dụng một xố lượng lớn các lồ đốt củi và lò 
sưởi có thể tạo ra một vấn để ô nhiễm không. 
khí quan trọng có tên là đầm mây nâu. Nhiều. 
thành phổ như Boise (Idaho), Salt Lake 
'Cfty(Uil), Denver (Cololardo) và toàn bộ 
các bang khác đã có nhiều khoản phạt để 
cấm đoán việc đốt củi trong các thời kỳ ö 
nhiễm không khí nặng. Nhiều thành phố khác 
ban hành lệnh báo động về ð nhiễm và buộc 
dân chúng không được sử dạng các lò đết 
củi. Số đông các thành phố này có những 
quy định nhằm quản lý số lượng và hiệu suất 
của các lò đốt củi, các lồ sưởi. Một số thành 
phố như Castle Dock, Colorado, cấm xây 
dựng những ngôi nhà có lò sưởi hoặc lò đốt 
củi. Nhiễu người vui lòng chuyển sang dùng 
lò sưởi bằng khí hoặc lò đốt củi có hiệu suất 
ao khi họ hiểu rằng niễm vui với một lò đốt 
củi thô sơ của họ có thể dẫn tới một mỗi 
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trường bị xuống cấp, nhưng phẩn lớn thì cẩn 
phải bị bất buộc bởi những luật lệ của nhà 
nước hoặc bị đe đọa bị phạt rồi mới tuân. 
thủ, Ai cũng thấy rằng sự tập họp nhiều 
nguồn ô nhiễm không khí nho nhổ có thể 
gây ra một tai họa không kém gì một nguồn 
phát thải lửn và thường khó kiểm soát 


Kiểm soát khí thái của nhà máy điện 

Để phòng ngừa sulfua đioxÍt, xinh ra từ 
các nhà máy điện, có thể dùng các phương, 
pháp đối từ nhiên liệu nhiều lưu huỳnh sang, 
nhiên liệu ít lưu huỳnh, Đổi từ loại than 
nhiều lưu huỳnh sang loại than ít lưu huỳnh 
sẽ làm giảm lượng sulfua thải vào không khí 
đến 66%. Chuyển sang dùng dầu, khí thiên 
nhiên hoặc nhiên liệu hạt nhần sẽ làm giảm 
sự phát thải sulfua đioxít nhiều hơn thế nữa. 
Tuy nhiền các thử này không phải là giải 
pháp lầu dài vì nhiền liệu ít sulfua không có. 
nhiễu, còn nhà máy điện hạt nhân thì đặt ra 
một loạt những vấn để ô nhiễm kháe (đọc 
chương 11). 

Một phương pháp thử hai là loại bổ sulfua 
ra khỏi nhiên liệu trước khi dùng. Xử lý hóa 
học hoặc vật lý cho than trước khi đem đốt 
sổ thể loại bỗ gắn 40% sulfua. Điều này khả 
thị về mật kỹ thuật nhưng làm tăng giá điện 
đối với người dân. 

Rửa khí thoátra từ ống khói là một phương 
pháp thứ ba. Điều này là có thể được về mật. 
kỹ thuật nhưng đĩ nhiên việc lấp đặt, bảo trì 
và vân hành các thiết bị này khá tốn kém. 
Cũng như với khí thải tữ ô tô, nhà nước đã 
đòi hỏi các xí nghiệp phải lấp đật các thiết 
bị này, nhưng rồi chỉ phí và vặn hành sẽ được. 
chuyển qua cho người tiêu thụ. Chi phí lắp 
đât các thiết bị rửa khí cho một nhà máy điện 
điển hình vào khoảng 200 triệu đô la. 

Tại Hoa Kỳ ước tính có 20 triệu tấn (hoặc. 
nhiễu hơn thế) sulfua đioxit được thải vào 
không khí mỗi năm. Lấp đặt thiết bị rửa khí 
chỉ ở 50 nhà máy đốt than lồn nhất đã có 
thể làm giãm con số này được hơn I/3, 

Trong quá khứ, giải pháp phổ biến là xây 
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tống khối thật cao. Các ống khói cao thải khí 
về phía trên tổng nghịch đảo nhiệt độ, do đó. 
đưa thêm sulfua đioxít vào tổng không khí 
phía trên, tại đây nổ được làm loãng trước 
khí trở lại tiếp xúc với những người ở dười 
gió. Ống khói cao không làm giảm chất â 
nhiễm mà chỉ làm cho chất ô nhiễm phát tần 
về phía dưới gió, Tuy nhiên sulfua đioxit phản 
ứng với oxi và hòa tan trong nước cũa không 
khí để tạo thành axít sufuaric., Axít này được 
đội xuống đất khi có mưa hay tuyết, Mưa 
axíL này cố hại cho cây cối, động vật và làm 
tăng thêm sự ăn mòn các vật liệu xây dựng 
cũng các bể mặt kim loại 








Đạo luật không khí sạch 
'Tại Hoa Kỳ việc thực thì các điều bất buộc 

của Đạo luật không khí sạch đã là cách chữ 

yếu để hạn chế õ nhiễm không khi. Được 
ban hành lúc đầu vào năm 1967 dưỡi hình 
thức Luật chất lượng không khí rồi được tu 

chính thật nhiễu trong các năm 1970, 1977 

và 1990, văn bản hiện nay của Đạo luật không 

khí sạch đã để ra một loạt những biện pháp 
kiểm soát tỉ mỉ bất buộc mà nhà nước liên 
bang phải thực thì và các bang phải ấp dụng. 

1. Tất cả các nguồn ô nhiễm không khi mới 
có và đã có đều phải tuẫn theo luật lệ về 
chất lượng không khí xung quanh. 

2. Các nguồn ô nhiễm mới phải được ấp 
dụng kỹ thuật kiểm tra nghiêm ngặt hơn 
và bất huộc phải có sự cho phép. 

3. Những sự phóng thải nguy hiểm vào. 
không khí và sự ô nhiễm ảnh hưởng trên 
thị giác đều phải được kiểm soát bằng 
luật lệ. 

4. Bổ sung vào các tu chính án năm 1990 là 
một chương trình giấy phép hoạt động 
toàn diện. 





Tiểu chuẩn quốc gia về chất lượng 
không khí xung quanh (NAAQS) đã được 
lập ra cho sáu chất õ nhiễm (chất 6 nhiễm 
tiêu chuẩn) vốn là những rắc rối vẻ ô nhiễm 
ở nhiều nơi. 


1. Sulfua đíoxít (SO,) 

2. Niơ đioxít (NO,) 

Các vi thể 

. Cacbon monoxít (CO) ˆ 
Ozon 

6. Chì 





". 


Các bang chịu trách nhiệm chủ yếu về 
việc đảm bão cho chất lượng không khí được 
duy trì ở một mức ph hợp với NAAQS. Kế 
hoạch thực hiện của bang (SIP) phải bao gồm. 
các giới hạn bất buộc cho khí thải, một 
chương trình cưỡng bách, sự bảo vệ chống 
.ô nhiễm không khí giữa các bang, sự theo 
dõi và các số liệu cần có về khí thải, sự duyệt 
xết và thông báo cẩn thiết trước khi thực hiện, 

Theo các tu chính ấn năm 1990, có 189 
chất được đưa vào quy định, bao gồm các 
hóa chất hữu cơ và các kim loại nguy hiểm. 
Bất cử nguồn nào phát thải 9,1 tấn mỗi năm 
một chất nào kể trên đây hoặc phát thải chung, 
22.7 tấn các chất trên đều được xem là nguồn 
nhiễm quan trọng. Về vấn để mưa axit thì 
các tu chính năm 1990 đưa thêm vào những 
chương trình điểu chỉnh mới để hạn chế sự 
phát thải sulfua đioxit và nitơ đioxit. Các tu 
chinh năm 1990 lập rả một chương trình loại 
bỏ các chất làm cạn kiệt tầng 6zon (CEC, 
balon, cacbon tetraclorit và metyl cloroform). 

Năm 2000, cơ quan Bảo Vệ Môi Trường 
(EPA) công bố nghiên cứu về hiệu quả ra 
sao của Đạo Luật Không Khi Sạch, trong khi 
tuyên bố này vẫn cần phải đạt tới tiến bộ 
quan trọng hơn nữa, bản phúc trình đã nêu 
sự thành công của đạo luật này, Theo EPA, 
từ khi Đạo Luật Không Khí Sạch được thông 
qua. sự ð nhiễm không khí đã được giám đi 
một phẩn ba, và mưa axit giảm đi 25%. Có 
lẽ đáng chú ý hơn là sự phát thi 6 loại chất 
ö nhiễm không khí nguy hại nhất đã giảm 
33% từ năm 1970 đến năm 2000. EPA tức 
tính rằng những lợi ích mà Đạo Luật Không 
'Khí Sạch đem lại về mật sức khỏe, sự an vui 
cho con người và về mặt môi trường là rất 
nhiều so với chỉ phí dành cho nó, với tÏ lệ 
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-40/1, nhưng các khố khăn vẫn còn đó. EPA. 
đã nhấm vào hai nguồn ö nhiễm không khí 
quan trọng đang tiếp diễn: các nhà máy điện 
đốt than đã cũ ở miễn Trung Tây và các loại 
xe cộ như xe thể thao, xe tãi chạy dẫu die- 
sel và xe buýt. Một báo cáo do nhóm nghiền 
cứu về lợi ích công cộng phổ biến năm 2000 
nói rằng cho dù đã có đạo luật không khí 
sạch, mức độ sương quyện khối đã vượt qua 
tiêu chuẩn ở 43 bang trong năm 1999, Sương 
quyện khói góp phẩn gây ra hơn 6 triệu cơn 
hen và làm cho khoảng 160000 người phải 
đưa cấp cứu vào bệnh viện mỗi năm. 
Sự lắng đọng axít 

Lắng đọng axit là sự tích tụ những vi thể 
cổ thể tạo thành axít trên một bể mặt. Các vì 
thể tạo axÍt có thể được hòa tan trong mưa, 
tuyết, sương mũ hoặc lắng đọng dười dạng 
những hạt bụi khô. Khi các vị thể khỗ lắng 
đọng lại thì chưa có sự tạo thành axlt cho 
đến khi những chất này được hòa trộn với 
nước. Dũ rằng các axit được tạo nêp và được 
lắng đọng theo nhiều cách khác nhau nhưng 
tất cả các nguồn vi thể tạo ra axit này đều 
được gọi chung là mưa axít. Axít sinh ra từ 
các nguồn gốc thiên nhiên như cây cỏ, núi 
lửa, sấm chớp và từ các hoạt động của con 








Hình 17.12: sự lắng - Muốn pháthải 
đạng út, Các phân từ 
tử các nguồn thiên 
nhiên nhà mày điện và 
các động có trong 
thải ra phần ứng vải 
nhauđể nh cặc hôs 
chất vốn là nguồn gốc 
của sựlắng dạng vi 






người như sự đốt than và sử dụng động cơ. 
đốt trong (xem hình 17.12). Những quá trình 
đốt cháy này sẵn xuất ra sulfua đioxft (SO,) 
xà các oxt của nitg (NO,). Cẩn có các tác 
nhân oxi hóa như özon, các ion hidroxit hoặc 
hidro peroxít cùng với nước để biến đổi 
sulfua đioxft hoặc nitớ oxft thành axít sulfu- 
tic hoặc axft nitrie, 

Mưa axít là một vấn để của toàn thế giới, 
Các báo cáo vẻ những hư hại do mưa axÍL 
đâm đặc đã được gối đến từ Canada, Anh, 
Đức, Pháp, Scandinavia và Hoa Kỳ, Mưa 
thường chỉ có tính axít nhẹ (PH từ 5,6 đến 
3.7) vì cacbon đioxft trong không khí hòa 
tan trong nước để tạo ra axít cacbonie, Nhưng 
mưa axft đôi khi có nổng độ cao hơn bình 
thường gấp nghìn lẩn. Năm 1969 New 
Hampshire bị mưa axít vi một pH bằng 2, 
Năm 1974, Seotland bị mưa với pH bằng 2, 
Mưa thông thường ở phần lớn miễn Đông 
Bắc Hoa Kỳ và nhiễu nơi ở Ontario có pH 
từ 4.0 đến 4.5 

Mưa axít có thể gầy hư hại theo nhiều 
cách. Các tòa nhà và các tượng đài thường, 
được làm bằng chất liệu có chửa đá vôi 
(calei caebonat, CaCO,) vì đã vôi tướng đối 
mềm và dễ làm, Axít sulfurie (H,SO,), một 
thành phẩn quan trọng của mưa axít, biển 








Chuyên chổ và biến đổi 






Cất Ít Mu sơ 
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Các thể mịn 
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"Hình 17.13:Hưhạido 
"ma axfL Axi si ic 
(H4SO) vốn là thành 
phần chính của mịa 
ai, phần ững với đã 
vôi (CaCD,) để tạo ra 
thạch cao (Ca5O). Vì 
thạch cao dễ làm tan 
trangtyÉC bịmuacuến 
ti, sự hư hại ð ượng, 
đôi này là kết quả sự 
phần ứng nhưthế của 
auitvới đồ vôi 





đổi đá vôi thành thạch cao (CaSO,) vốn là 
chất dễ hòa tan calei cacnonat và sẽ bị mòn 
qua nhiễu năm tiếp xúc với mưa axit (xem 
hình 17.3). Các bể mặt kim loại cũng có 
thể bị mưa axít lâm hư hại. 

Hậu quả cña mưa axit trên các hệ sinh 
thái thường là tĩnh tể và khó định lượng. Tuy 
nhiên tại nhiều nơi trên thế giới cái chết của 
nhiễu rững cây và sự suy yếu cây cối ở nhiễu 
nổi khác được cho là đo mưa axit gây ra (xem 
hình 17.14). Tại Trung Âu, nhiễu rừng 
bị hư hại đáng kể. dẫn đến cái chết 
khoảng 6 triệu hect cây cối. Tại Đông Bắc 
Mỹ, nhiễu cây cối bị chết và suy yếu u 
trọng, đặc biệt là ở các vùng cao. Một số 
nơi có đến 50% thông đổ bị chết 

Có thể chứng minh được mối liên quan 
chặt chế giữa sự hư hại của rừng cấy và mưa. 
axit Sufua đioxft và các oxít của nitdlà những 














Hình 17.14: Sự hư hại của 
rừng cây, Nhiễu khung dc 
biệt là ở vùng ca0 tại Đông, 
Bắc Mỹ, dà cha thấy lựa! 
nặng nể và thường có nhiều 
cây chết 





phân tử chủ yếu góp phẫn tạo ra mưa axit, 
Sự lắng đọng axít gây ra những thay đổi quan 
trọng trong đất ở những nơi mà đất đã không 
thể dung nạp thêm axít nữa, Khi đất đai trở 
nên axft thì nhôm ở các chỗ bấm được phống 
thải ra và trổ thành mộtthành tố của nước trong 
đất, gãy tr ngại cho khả năng hấp thụ dưỡng 
chất của rễ cây. Một nghiên cứu dài hạn mới 
đây ð New Hampshire gới ý manh mẽ rằng 














nhiều năm mưa axit làm giảm lượng calei và 
mà đây là những chất rất cần 





magiê trong đã 
cho sử tăng trường cây cối, vì không dễ gì bù 
đấp lại calcj cho đất dù khi mưa axít đã ngưng, 
cho nên phải mất nhiều năm rừng cây mới 
Đình phục được. Sự giảm độ pH trong đất cũng 
có thể làm thay đổi các loại vi khuẩn tưng 
đất và làm giảm các dưỡng chất mà cây có 
thể sử dụng 

Mậu quả của mưa axit trên các hệ sinh thấi 
dười nước cho thấy rõ ràng hơn. Trong nhiều 
thí nghiệm, các hỗ nước được chủ ý làm cho 
axit rối người ta theo đồi các thay đổi ở hệ 
xinh thái. Thí nghiệm cho thấy rằng khi hỗ 
nước càng trở nên axit hơn thì càng mất dẫn 
đi nhiều loại sinh vật. Mạng thức ñn trở nên íL 
phôn tạp hơn, nhiều sinh vật không thể sinh 
sản được, và nhiễu sinh vật khác chết đi. 
Những cái hồ tốt nhất để sinh sống có độ. 
pH trên 6. Ở độ pH† 5.5 nhiều loại cá quý bị 
loại trừ, ở độ pH 5 chỉ có thể tìm thấy một ít 
cá đối ân và không con nào có thể sinh sẵn, 
Hồ nước có độ pH 4.5 gẫn như là vô sinh. 
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Hình 17.15: Hậu quả của mưa avi trên các inh vật. 
pháttriển không bình thường của bộ xương cả và cu 


Có nhiều lý do gấy ra sự thay đổi này 
Những giai đoạn phát triển ban đầu của côn 
trùng và cá thì nhạy cảm với các đi 

axit hơn là các sin 





vật đã trư 
Ngoài ra những con còn nhỏ thường sống ở 
vùng nước cạn, dễ bị ảnh hưởng của sự tràn 
axit Vào hỗ và sống trong lúc tuyết tan vào 
mùa xuân. Tuyết và các axit của nó đã tích 
1u lại rong mùa đồng nên sự tan tuyết khiến 
cho một lượng lớn axit được phón 








cũng một lắc. Tôm và các loại giáp xác khác 
cẩn có calei để tạo lđp võ ngoài. Khi pH 
của nước giảm thấp thì tôm không thể tạo 
được lớp vỗ bọc nên phải chết. ệ 
bị giảm đi e 
với bộ xương biến dang (xem hình 17.15) 
Như đã nói trên đây, sự tăng độ 
dẫn đến sự phỏng thải chất nhôm, chất này 
cần trở hoạt động của mang cá 

Khoảng 14.000 hỗ ở Canada và 11.000 ở 
Hoa Kỳ đã bị biến đổi nghiêm trọng vì axit 
Nhiều hổ ở Scandinavia cũng bị ảnh hưởng 
tưởng tự. Mức độ tác hại của sự lắng đọng 
sút trên hệ sinh thái tùy thuộc vào tính chất 
nên đá của khu vực đó. Và khoảng cách xa 
gắn của hệ sinh thái đối với nguỗn ð nhiễm 
tạo ra axlt (xem hình 17.16). Đất sinh ra tứ 
nham thạch không thể dung nạp các hậu 
quả của sự lắng đọng axit, trong khi đất sinh 
ra từ đã trầm tích như đá vôi thì phát thải ra 











làm sinh ra một sổ loại cá 
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¡pH thấp trọng nưộc mà 
.cùng dẫn đến cãi chết của con cả. 


cả này sinh sống đã gây rà 





những bazơ để trung hòa tắc dụng của aXÍL 
Do đi 


u này nên miễn Đông Canada và 
Đông Bấc Hoa Kỹ đặc biệt dễ bị hư 
hại vì mưa axit. Các vùng này có một tỉ lệ 





lớn đá hoa cương và ở cuối chiểu gió từ. 
khí chính tại Bắc 
lavia cũng có một địa 


các nguồn õ nhiễm khôi 
Mỹ. Các xứ Seandi 
chất tựa 
khu công nghiệp ở Anh quốc và châu Âu 
Hàng nghìn kil6mết sông suối và cổ tới 
300.000 ao hổ ở miễn Đông Canada và 
Đông Bắc H tuy 
cơ bị it hóa do địa chất và vị trí của chúng. 
— 
Sự nghèo kiệt 6zon 

Trong những năm 1970, nhiễu lĩnh vực 
khác nhau của cộng đồng khoa học bất đầu 
lo lầng về khả năng giảm bớt tẳng ôzon trong 
bầu khí quyển phía trên của quả đất. Ôzon là 
một phân tử có 3 nguyên tử oxi (O,). Vào 
năm 1985, người ta phát hiện ra một sự mỏng 
đđi đáng kể của tẳng ôzon phía trên Nam Cực. 
trong mùa xuân của Nam bán cẩu. Một số 
trên tẳng ôzon cho thấy sự nghèo kiệt 
tđến 95%. Sự nghèo kiệt ôzon cũng đang được 
thấy là xây ra xa hơn trước đây về phía Bắc. 
Các số đo ð Bắc Cực cũng khiến người ta nghĩ 
đến một sự mông dẫn tng ôzon ở đây. Các. 
phát hiện này khiến cho nhiễu quốc gia phãi 
tham gia vào các nỗ lực bảo vệ tẳng ôzon. 








tự và tiếp nhận ð nhiễm từ các 














Kỳ được cho là đang 

















Khu đồ thị 
nhà ty điện, 


TÔ t, VY, thải ng 


Mộ sinh thải ao Bồ. Hoa màu 


Hướng giá và ưỡng đi của ít si (hàng Hâm kIoHné)) 


Mê gỉa Và 
"Min đi 


Hệ sinh thải 
sông 








Ngiốn 6 thiêm. 


"Hình 17,16: Các yếu tố góp phẫn gây hư hại đo mưa at. Trong 
dây dếu làm tăng nguy cơ hư hại do mưa a1) Vị trí di gi tính tử nguồn ð nhiễ 
với mðtlớp mồng đất không chất màu; 3J Khi nàng đong nạp kêm của đấi đãi trong lớ vục;4) Diện 





không hà: 
tích mặthổ hé nhỗ so với diêntích hà vực 


—= 


tứ một hệ sinh thái nước nào, cấc yếu lổ sau 
n chính; 3) Nên đá cũn/ 





(Nguồn: Dữ liệu tử Cơ quan Bảo VỆ Môi Trường Ha Äỹ, Mưa a0 


Ôzon trong các tổng ngoài của khí 
quyển, cách xa bễ mật trái đất 15 đến 35km 
che chở mặt đất khỏi bị tác dụng tai hại của 
bức xạ từ ánh sắng tử ngoại. Ôzon hấp thụ 
ánh sáng tử ngoại rồi bị tách ra thành một 
phân tử oxi và một nguyên tử oxi: 





Ảnh sing ừ 


G)Ấ 0+0 
Các phân tử oxi lại được ánh sáng tử ngoại 
tách rà thành nguyên tử oxi 





(Q Ảnh ng ng, 2Ó, 

Sự tái kí 
phân tử oxi khiển chơ ôzon được hình thành 
trở lại và có thể hấp thụ thêm ánh sắng tử 
ngoại nữa. 





hợp của các nguyên tử oxi và 


0,+O0->O 
Chuỗi phản ứng hóa học này gẫy ra sự 
hấp thụ đến 99%: năng lượng cũa ánh sá 





tử ngoại từ mặt trời đến và giữ không cho nổ 
tới được mặt đất. Ôzon ít đi ở tẳng không khí 
phía trên khiến cho nhiêu ánh sáng tử ngoại 
đến được mặt đất hơn, làm tăng bệnh ung. 
thư đa và bệnh đục thủy tỉnh thể ở người: và 
cũng lầm tăng sự đột biến ở mọi sinh vật 

Clorofluorocaebon bị quy gần nặng nể 
cho sự giảm sút ôzon trong tẳng không khí 
phía trên. clor phần ứng với özon như sau 
để làm giảm khí ôzon hiện điện 

Cl +0, -> CIO + 0, 
CO +O -> Cl +O, 

Hai phản ứng này phá hủy 6zon và giảm 
khả năng hình thành chất này, bởi vì cả 
tguyên tử oxi cũng bị lấy đi. Cũng cần biết 
rằng phải mất 10 đến 20 năm các phân tử 
clorofluorocacbon mới lên tối tẳng bình hi 
và ở đây chủng có thể phẫn ứng với ôzon 








KHÔI THUỐC GIẢN TIẾP. 

HÍt tốc l từ lâu đã đc xen à cô lên quan vi 
nhiễu bộnh hô ấp, gồm ô ng thự phổi Đăng (rần 
Kh) và bệnh, Do những lên quan chả! chế nậ nên 
tắc sản phẩm tuếplá đều cò hí những lờ cảm bo 
MHiểu ngữ không hút thế thể nhưg vẫn phải ấp x 
V8 Mi Đuốc tơng nôi tuững (tới tuốc găn ếp) Vì 
lọ sống và làm Vc lị những nđ cô ng út thuốc. Cơ 
tan Bo Vệ Môi Tướng He Kỳ th rằng cổ khoảng 
31000 Ngồi Mông hút thuếc chết nỗi năm vì ung thự 
phổi đo ht hồ không khí cô cha kổi thốc gn ếp, 
"Tẻ dồn Nhỏ hị ấp súc vũ khổ tốc gấn tấp ti căng 
Sồ nhiề khả nông nắc bệnh về pẩi hơn 

“Thắng ô-(893, cơ quan Bảo Vệ Mộ Tuông Hai Kị 
đã uyến cáo nhều biện php để phông trình tiệc tếp 
Xi Với Hỏi thếp in ip trong nhã, gần 
+ - Mạlff Mông đực ht Đuố: eng nhà loộc cho 

NNMp IỢØt ác hút thuốc rong nhà 
+ _ TÍtc cáclổ ức châm sóc phải ò nhíng chín 

Sách bắp vệ trẻ hỏi thối ốc gin tiếp 
>- MgieB9)xínghập đíupil cô một chín sàc bảo 

19 ông nhân ca ình ôi b|Với cốc gân tốp 
+ - Đắc nhà hẳn quần nước phải có những khu hút 

thuốc  iêng để cho hô! thuốc sò ngự cọ tốp 

Xi: Vi ng Mông út thuốc 

0lforla bàng cổ những li ệ về hút tốc l{ 
im ngật hốt ð Hoa Kỷ, Ban tây đã bạn ổ một kật 
lệ hông ộtIhốc l, nghiêm cấm hẳn vậc kt tiếc 
Ôn côn cộng tốn có cả nha hàng và quần ru Luật 
nảy nhằm bả Về những công nhân không muốn hề poài 
HÔI thuốc giản ip.D rằng không c cảnh sắt cấm lút 








thuốc đi đến từng nhà nếu cô nhân viên khiếu nại, nhúng, 
'ngtði ch xí nghiệp phải nộp một khoắn tiến phạt tới 
T.000 đổ là 

Bảng sau đã lệt kẽ các hợp chất khắc nhau và độc 
tính của chúng được âm thấy trung khối thuốt giần p. 
'Nên nhô rằng khối thuốc gin tiếp cũng được gọi là khói 
thuốc lá trọng mỗi tương, 


Hợp chất 

Dạng hơi 

Cacbơn mono(ft 
CacbonMl sư: 
(Benen 
Tomaldahl[ 
3-vinyipyridin 
Mợmg GƒAnf. 
HyanA 

N0 0L 
N-nfrpsodimelyiamln 
W-nfrosopyrrodln 
Dạng vi thể 

Hắc lô 

Ni 

Phong. 

Caleehol 

0 Iolugi 
2-fapttylMi 
4-amlnobipheryi 
Bens(3)anthraoan 
BetilAjpyren 
0n0)n. 
N-nW@S0n0rlopi 
ANK 
N-Wosoflefhanslanlm, 
Cadmiưn 

Nhi 
Polonlum.210 


Dn3SoaosdsdesES+a sao n2 


th tất: È « gầy ulQ thu; D00 = đồng gi ng thự, Sở « 
'0ehi ngỡ g8y ưng thự T= độc hại; TP < ng khổi u, Khôi 
thuốc là rong môi tường được pha lăng vào Không kh 
trước kh được h vã củo nên í dầy đặc hơn là khới thối 
r2 Điệu nầy dược thể hiện qua các số đo kợng tiedt hấp, 
thụ bồi ngIfi hút thuốc và ni không hút thuốc phải tiếp 
xúc vớ ETS. 


(Nguồn: Số lê tữ BỘ ý ế và ch vụ cơ ng 1889, Báo 
tậo vế khôi thốc gián tiếp, Bạng Catfenia, 199) 


suốt 120 năm. Kết quả là Hiệp Hội Khí 
Tượng Thế Giới tiên đoán rằng sư nghèo. 
kiệt tầng ôzon sẽ còn tỗi tệ hơn nữa rỗi sau 
đó mới thấy được sự cãi thiện. 

Năm 1987, nhiễu nước công nghiệp gồm 
có Canada, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Thuy Điển, 
Na Uy, Hà Lan, Liên Xô và Tây Đức đồng 
thỏa thuận không tăng mức sản xuất 
€lorofluorocacbon (CFC) khi ấy và giảm 
xuống 50% vào năm 2000. Văn bắn này, có 
tên là nghị định thư Montreal đã được Thương 
viện Hoa Kỳ phê chuẩn vào nâm 1988. Mặc 
dù những mối lo ngại Mc đầu về sự nghèo. 
kiệt ôz0n; nhưng các nỗ lực giảm dùng CFC. 
đã tỏ ra hữu hiệu cả trong việc loại bỏ các 
khí nhà kinh nữa. Do kết quả của nghị định 
thư Montreal 1987 mức phóng thải CFC đã 
giẩm đi 87% kể từ lúc cực đĩnh vào năm 
1988. Tại Luân Đôn năm 1990, người ta đã 
đạt được những thỏa thuận quốc tẾ để giảm 
bột hơn nữa việc dùng CEC. Một trự lực lớn 
cho những đầm phán này là sự không sốt 
sắng của các nước phát triển trên thế giới 
đối với việc lập ra một cái quỹ để giúp các 
nước kém phất triển áp dung những công 
nghệ mới khiến họ có được các thiết bị đông 
lạnh và điều hòa không khí mà không dùng 
đến CFC. Năm 1991, công ty Dupont loạn 
báo việc tìm rà những chất lâm lạnh mới 
không hư hại cho tẳng õzon, Các chất này 
và các chất làm lạnh thay thế khác ngày nay 
đang được sử dụng trong các tử lanh và mầy 
điểu hòa không khí tại nhiễu nước, gổm cả 
Hoa Kỳ. Đến năm 1996, Hoa Kỳ ngưng hẳn 
việc sẵn xuất CEC. Do những nỗ lực quốc tế. 
và những thay đổi nhanh chóng trong công 
nghệ, việc sử dụng CFC đã giảm nhanh và 
nổng độ của CEC trong không khí sẽ hạ 
xuống dẫn đẫn trong vài chục năm tổi. 
— 
Sự nóng lên của trái đất và sự thay đổi 
khí hậu 

"Trong những năm gẫn đãy các nhà khoa 
học nghỉ ngờ rằng nhiệt độ trung bình của 
quả đất đang tăng lên và họ tìm kiếm nguyên 


nhân của sự thay đổi này. Rõ ràng là quả đất 
.đã từng có những sư thay đổi nhiệt độ trung 
bình nhiều lẫn trong lịch sử địa chất học trước 
khi xuất hiện loài người, Thế nền lúc đầu 
các nhà khoa học đã thử xác định xem sự 
nóng lên có phải là một hiện tượng tự nhiên 
hay là kết quả của những hoạt động của con 
người. Nhiều thứ khí như cacbon đioxít, 
clorfluoroeacbon, metan và nitơ oxít được gọi 
là khí nhà kính vì chúng để cho ánh sáng 
mật trời đi vào trong khí quyển nhưng làm 
chậm đi sư tẳn nhiệt từ mặt đất. Bằng chứng 
về sự thay đổi khí hậu tong quá khứ đã có 
từ 160.000 trước cho thấy rõ một mối liên 
hệ chất chẽ giữa nổng độ của các khí nhà 
kính trong không khí và nhiệt độ của quả 
đất. Sự tái tạo khí hậu trên mấy ví tính cho 
thấy rằng nhiệt độ toàn cẩu sẽ tầng lên khi 
nỗng độ các khí nhà kính tong không khí 
tăng lên và cồn có nhiều hậu quả khác được 
dự báo qua sự gia tăng nhiệt độ. Vì các dự 
đoán này được dựa trên các mẫu khi hậu 
của máy vi tính nên một số khoa học gia cho 
rầng các dự đoán này không chính xác và 
được tạo ra từ những dữ liệu không đẤy đà. 
Tuy nhiên đến khi người ta thu thập được 
những thông tin chính xác hơn để đưa vào 
trong mẫu tũ kết luận chung vẫn là vậy, 

Dần chúng nói chung thật khó mà tìn 
tưởng vào những sự thay đổi này hoặc thấy 
được bằng chứng vể những thay đổi như thế, 
bởi vì mỗi người chúng ta chỉ sống trong thời 
tiết khí hậu của địa phương mình và chúng, 
ta nhìn thấy nhiễu sự thay đổi vẻ thời tiết 
trong ngắn han có vẽ như lớn hơn các tiên 
đoán do máy vi tính đưa ra. Tuy nhiên các 
mẫu khí hậu của máy vi tính được dòng để 
dự đoán các xu thế lâu đầi tại những vùng 
rộng lớn của quả đất. Vì những hậu quả có 
thể có do sự nóng lên của quả đất rất to lớn 
cho nên nhiều người khuyên chúng ta nên 
thay đổi cách sống của mình không cần biết 
là hiện tượng ấy có xây ra thật hay không 
như thế cho an toàn. 

Đo những bất đồng lớn về tắm quan trọng 
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Hình 17.17: Những thay đối của nhiệt độ trung bình toàn cầu. (3) Mặc đủ cổ những khác biệt đảng kể nhưng vẫn 
có một u thế chúng về giatãng nhiệt độ. Năm 199l“là năm nông nhất được ghỉ nhận.) Sgìatâng nhiệt độ ung, 


ình toàn cầu ð bễ mặt ải đất, thờ kỷ từ 1990-2109. 





Hình 17.18: Hiệu ứng nhà 
kính. Hiệu ủng nhà kính 
khiển cho bể mặt trì đất 
ông lận, Nếu không có hiệu 
ứng này, ad ẽ ngồi hơn 
hiện nay khoảng 33"C 
(AhôngJhíchhhp chos/sống 
mà thấy, 

Lữ liệu từ sự bay dối 
01392 59chnh dịch 
hai học và côngrghệ: ah 
gen DC 





của sự nóng lên của trái đất cho nên Chương 
Trình Mỗi Trường của Liên Hiệp Quốc đã 
lập ra Ban Liên Chính Phủ về thay đổi khí 
hậu (IPCC) để nghiên cứu vấn để và đưa ra 
những khuyến cáo. Bản đánh giá thứ n 
của ban này được công bố năm 1990. Đến 
năm 1996, IPCC lại công bố bản đánh giá 
thứ hai và kết luận rằng sự thay đổi khí hậu. 
cđng xây ra thực và rất có thể rằng hoạt động 
của con người là một nguyên nhãn quan trọng 
sự thay đổi nây. IPCC đã đi đến những 
kết luận quan trọng. 

1. Nhiệt độ trung bình cũa trấi đất đã tăng 
lên 0,3 đến 0,6°C (năm 1998 là năm nóng 
nhất ghi nhận được) và mực nước biển 
đã dâng lên 10 đến 25cm trong 100 năm 
qua (xem hình 17.117). 

2. Có một mối liên hệ chặt chế giữa sự tăng 
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nhiệt độ và nỗng độ của các khí nhà kinh 
trong không khí 

3. Hoạt động của con người làm gia tăng rất 
nhiều các khí nhà kính nà 








Các nguyên nhân của sự nóng lên 
của quả đất và sự thay đổi khí hậu 
Những gì thực ra đã làm cho quả đất nóng 
lên? Sự giải thích tương đối đơn giản. Nhiễu 
loại khí trong bẫu khí quyển không cản trở tia 
tứ ngoại và ánh sáng trong suốt nhưng hấp, 
thụ bức xạ hỖng ngoại. Các khí này để cho 
ánh sắng mặt trời xuyên qua bẫu khí quyển 
và được mặt đất hấp thụ. Năng lượng mặt rồi 
này được bức xạ ngược lại đười dạng ta hông 
ngoại (nhiệt) và được các khí nhà kính trong. 
khí quyển hấp thụ. Vì tác dụng này giống với 
a trong một nhà kính (lớp kính 
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"BẰNG 17.3: Dác loại khí nhà kinh quan trọng và đặc điểm của chúng 
Mếngđộ  Mứegla Thờigian Sự góp phấn 
KM —— Hro0gKhông - tầng hàng lâm nông Các nguồn chính 
khí (gpm) — năm (%) quả đấi (%) 
0acbonđiojl 3694 03 67 Than KHÍtMÊnhiN BẠN 
ph từng 
lotdfuoro 00008  Ởndinh 50102 s Bọt xốp, khí dụng, chất lâm 
cacbơi lạnh, đụng tôi 
Mötan 1ử8 Ốnđnh 117 18 Đầm lầy, mộng lúa, nhiên. 
liệu hôa hạch, gia 502 
NHớ oút 0316 025 120 6 Nhiên ỆUBôã thịch, phân 
tốn, rạn phả rừng 
\Nguấn: Phòng hí nghiêm eo đổi vẽ chắn don Vi ho Bộ Thương Nai Ha I9) 














để cho ánh sắng đi vào nhưng làm chậm lại 
(sự mất nhiệt) nên các loại khí này được gọi 
là khí nhà kính và sự nóng lên được cho là do 
sự gia tâng củ các khí này có tên là hiệu ng 
nhà kính (xem hình 17.18). Các khí nhà kính 
quan trọng nhất là eacbon đioxit (CO,). 
Clerofluorocaebon (chủ yếu là CCI,F và 
CCI,), mêtan (CH,), và nitd oxit (N,O). 
Bằng 173 liệt kề sự góp phần của mỗi loại 
khí này vào khả năng làm nóng quả đất. 
Cacbon đioxít (CO,) là loại khí nhà kính 
dổi dào nhất. Trong thiên nhiên khí này sinh 
ra từ sự hô hấp. Tuy nhiên những lượng lồn 
'hí này đã được đưa vào trong bẫu khí quyển 





Nồng độ C0, ong thông lôi 


dưới dạng chất thải của sự sản xuất năng 
lượng. Than, dầu mó, khí thiên nhiên, và các 
sinh khối, tất cả đểu được đốt cháy để cung. 
cấp nhiệt và điện cho các quá trình công 
nghiệp, sưởi ấm và nấu ân. 

Mọi yếu tổ khác góp phẩn làm tăng nổng 
độ cacbon đioxft trong không khí là sự phá 
rừng. Cây cối các loại lấy khí cacbon đioxit 
trong không khí để dung hòa quá trình quang 
hợp. Vì các cây lần sống một thời gian dài 
cho nên chúng giữ được cacbon tong cấu 
trúc của chúng. Đốn hạ cây để lấy đất rừng. 
vào các mục đích khác sẽ làm chơ cacbon 
này được phóng thải ra và việc giẩm khối 





Hình 17.19: Sự thay đổi của 
ceachon đioxjt trong không 








'hí Từkhithiế lặp ramtheo 
đôi cacban địgviLử Đài quan 





SltMana Loạ, Han, MB 
taghi nhận một sự gia tăng 
không ngiịng của hàm lượng 
cachon điøxt. KỂ Nứ năm 
1958, nông độ cacbơn đit 
trong không khí đã tăng lên 
khaảng 17%. 

INguôn, Dữ liệu Viện Hài 
,Dương Học Seripps) 











. 


lượng rừng cây sẽ làm giảm đi khả năng lấy 
cacbon đioxít từ trong không khí của chúng. 
Sự phối hợp các yếu tố này (đốt nhiên liệu 
hoá thạch và phẩ rừng) dẫn đến sự gia tăng 
nổng độ cacbon đioxit trong không khí. Sự 
đo lường hầm lượng cacbon đioxít ở Đài Quan 
Sát Mauna Loa, Hawaii, cho thấy rằng hàm 
lượng cacbon đioxit đã tăng từ khoảng 315 
phẩn triệu (pm) năm 1958 lên đến khoảng 
3T0 phẩn triệu năm 2001 (xem hình 17.19 
và 17.20). Đây là một sự gia tăng trên l 

€lorofluoroeacbon (CEC) hoàn toàn là 
kết quả của các hoạt đông của con người 
Các khí này được sử dụng rộng rãi trong tủ 
lạnh, máy điều hòa không khí, làm dung môi 
để tẩy nửa, làm chất đẩy trong các bình khi 
dung, và làm chất giãn nỡ trong các sản phẩm 
xếp. Dù chỉ hiện diện trong không khí với 
số lượng cực nhỏ nhưng chúng là những khí 
nhà kinh võ cùng hiệu quả (làm chậm sự tấn 
nhiệt hiệu quả gấp 15.000 lẫn cacbon đioxi0. 

Một số Ít khí mêtan đi vào không khí từ 
nguồn nhiên liệu hóa thạch nhưng phần lớn. 
xinh ra chủ yếu từ các nguồn sinh học. Nhiễu 
loại vi khuẩn đặc biệt có nhiều trong các 
đấm lấy và ruộng lúa, phóng thích mềtan 
vào trong không khí. Các vi khuẩn phóng 
thích mêIan cũng được tìm thấy với số lượng 
lớn trong bùng loài mối và nhiều con vật 
nhai lại như trâu, bò. Không thể loại bổ các. 
nguồn mêtan vì các nguồn chủ yếu liên quan 
đến các hoạt động nông nghiệp rất khó thay 
đổi. Chẳng hạn các nước chuyển đổi các 
đồng lúa thành các hình thức nông nghiệp. 
khác và phải giảm đi rất nhiễu sổ lượng gia 
súc nuôi để lấy thịt. Cả hai việc này đều 
không thể thực hiện vì tại nhiễu nơi trên 
thế giới sản lượng lương thực đang cẩn tăng 
lên chứ không phải giảm xuống 

Nitơ oxít một thành tố nhỏ của hệ khí 
nhà kính, đí vào không khí chủ yếu từ nhiên 
liệu hoá thạch và phãn bón. Có thể giảm. 
được khí này bằng cách sử dụng phần bón 
chứa đạm một cách cẩn thận hơn. 
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Sự nóng lên cña không khí hế mặt trái đất 
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Mình 17.20: Dự đoẳn nhiệt độ không khí trên bể mặt 
đất, Các bản đỗ rên thể hiện những sự gla tăng, 

độ của không khí trên bÉ mặt trái đi khi cổ sựgÏa 

tăng gấp đôi hoặc gấp bốn hàm lượng CO, so với hàm 

lượng tiền công nghiệp, 

\Nguôn: Phòng thị nghiêm Động Vặt Học Chải Lông Địa 

Vài tý (NOAAI 





Các hậu quả có thể có từ sự nồng 
lên của trái đất và sự thay đổi khí hậu. 

Các mô hình trên máy vị tính cho thấy 
tầng sư tăng nhiệt độ sẽ làm tăng thêm các 
sư cố nặng nể về thời tiết và những thay đổi 
lớn vể chế độ mưa khiến cho nơi này thì 
mưa nhiều hơn còn nơi khác thì khô hạn 
hơn. Các mô hình này cho thấy tẩm mức và 
tỉ lệ của sự thay đổi ở mỗi vùng mỗi khác. 
Hơn thế nữa môt số hệ sinh thái tự nhiên. 
hoặc các khu dân cư của con người có thể. 
chịu đựng hoặc thích nghĩ được với các thay. 
đổi ấy, còn một số khác thì không, 





Blps/Nedithsteeg 





Hình 17-31: Hậu quả sự nóng lên của quả đất.) Sự nóng lên của quả đất sẽ cỏ nhiễu hậu quả trên khí hậu của 
thể giới, Những sựthay đổi của khi hầu cö một ảnh hường quan trọng trên sỹc khốe con người và các sinh vật khác, 
(b)S dâng cao mực biển sẽ gây ngập lụt cho các vùng duyên hãi đất thấp ð Fivida, và làm lăng khả nàng bị thiệt 


hại của những vùng như thế khi có những đợt mưa lớn, 


Các quốc gia nghèo thường dễ bị ảnh 
hưởng vì sự nóng lên của quả đất hơn. Các 
quốc gia này vốn có xu hưởng lệ thuộc nhiều 
hơn vào các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu, 
như nễn nông nghiệp tự túc và họ không có. 
khả năng để dự phòng cho mình trước những 
thay đổi mã sự nồng lên của quả đất có thể 
tạo ra. Ban Liên Chính về thay đổi khi hậu 
đã xắc định Phí châu là vàng "Lục địa dễ bị 
tổn hại nhất vì tác động của những thay đổi 
được dự đoán bằng sự nghèo khó trần lan ở 
đây hạn chế khả năng thích ứng của họ”. 

Ngoài sự thay đổi về thời tiết còn có thể 
có nhiễu hậu quả khác nhau nữa của nhiệt 
độ nóng hơn và của sự thay đổi khí hậu (xem 
hình 17.21). Các hậu quả này gồm sự dắng 
cao mực nước biển, sự gián đoạn chu trình. 
của nước, Những điểu đáng lo về sức khỏe, 











sự thay đổi của rừng cây và các vùng thiên. 
nhiên, và những thách thức cho nông nghiệp. 
xà việc cung cấp thực phẩm. 


“Sự dâng cao mực nước biển 

Quả đất nóng lên sẽ dẫn tới sự dãng cao. 
mực nước biển vì hai lý do khắc nhau. Khi 
nhiệt độ nước tăng lên thì nước sẽ tăng thể 
tích và chiếm nhiều chỗ hơn. Ngoài ra sự 
nóng lên của quả đất khiến cho bãng hà tan 
ra, thêm khổi nước cho đại dương, mực biển 
dâng cao sẽ xói mòn các bãi biển và các 
đấm lẫy ven biển, gây ngập lụt cho các vũng 
thấp và khiến cho các vùng duyên hài dễ bị 
ngập lụt hơn khi có lũ tần và mưa lớn. Đến 
năm 2100 dự kiến mực biển sẽ dâng lên từ 
15 đến 90 centimét (xem hình 17.22). Một 
sự dâng cao 50 centimét của mực biển sẽ 





Hình 17.22: Sự dâng cao mực biến 
tdựkiến. Sự đăng cao mục biển trung 
bình toàn cậu dự kiến cho khoảng 
thời gian từ 1990 đến 2100. 
(Nguồn: Từ sự thay đối h( hậu = liển 
thúc ngày nay, thắng 10-1997, sở 
chính sich Lhoa học và công nghệ. 
Wachungtos D,C và hể gi n3) Tu 
2000, 
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gây ra khá nhiều vùng đất ven biển ở Bắc 
Mỹ, đặc biệt là dọc theo bở hiển phía Nam 
của Đại Tây Dương và vũng vịnh, các nơi 
này đang lún xuống nên rất dễ bì ngặp. Nhiều 
thành phố vùng duyên hải sẽ bị ảnh hưởng 
đáng kể của sự dãng cao mực biển. Đất đai 
cña một số đảo quốc và các nước như 
Bangladesh sẽ thay đổi nghiêm trong khi xây 
rà ngập lạt, Biển sẽ còn tiếp tục mỡ rộng 
suốt nhiều thế kỷ sau khi nhiệt độ đã ổi 
định. Vì thế cho nên sự dãng cao mực. 
gây ra bồi những hầm lượng cacbon điox 
350 pm (gấp đôi mức tiển công nghiệp) 
cuối cùng có thể vượt qua 100 cenimét. Một 
hầm lượng CO, bằng 1100 ppm có thể gây 
ra một sự dâng cao mực biển 200 centimét 
hoặc cao hơn, tùy thuộc vào mức đô tan bằng, 
ÿ Greenland và Nam Cực, 

Một sự đâng cao mực biển 50 centimét 
sẽ làm tăng lên gấp đồi số người bị nguy cơ 
ngập lụt từ khoảng 45 triệu hiện nay lên trên. 
90 triệu, và con số này chưa kế đến những 
ự gia tăng ở vùng duyên hải. MỘt sự dãng 
cao 100 centimết sẽ làm tăng lên gấp ba số 
dân bị nguy cử, 











XS phá vũ chư trình nước 

Một trong số các hậu quả nghiêm trọng 
nhất của sự thay đổi khí hầu là sự phá vỡ 
chủ trình nước, Nhiệt đô tăng cao sẽ dẫn đến 
sự bốc hơi nước mạnh hơn, khiến cho một 
Số Vùng bị khô hơn, rong khi sự tầng độ ẩm 
trong không khí sẽ khiến cho mưa nhiễu hơn 
ở các vũng khác. Như thế tất nhiên sẽ gây 
ra hạn hắn ở khu vực này và ngập lụt ở các 
vũng khác. Ở các nơi mà sự bốc hơi gia tăng 
nhiễu hơn vũ lượng thì đất sẽ khô hơn, mực 
nước ao hồ tụt xuống thấp sẽ gây bất lợi cho 
sự đi lại của tầu thuyền, cho hoạt động của 
nhà máy thủy điện và làm giảm chất lượng 
nước, giảm nguỗn nước cung cấp cho nông 
nghiệp, sinh hoạt gia đình và công nghiệp. 

Một số vũng có thể bị ngập nhiều hơn 
trong mũa đông và mùa xuân, cũng như bị 
thiếu nguồn cung cấp nước trong mùa hề 


k— 


“Tại vùng thung lũng trung tâm của Califor- 
mia chẳng hạn, tuyết tan sẽ cung cấp nhiều 
nước trong mùa hề: nhiệt độ nóng lên sẽ 
khiến cho tuyết tan sớm hơn và do đó giảm 
bút nguồn nước cung cấp cho mùa hè, cho. 
đủ mưa có tăng lên trong mùa xuân. Thông 
thường thì xu hưởng mưa nhiỄu hơn trong. 
các cơn bão sẽ làm tăng khả năng ngập lụt 
do nước sõng mà không làm tăng thêm lượng. 
nước, Rất khó đoán được hậu quả của những 
thay đổi trong chủ trình nước, nhưng có 
những mối lo ngại sau đây: 

Sự thay đổi khí hậu có thể gẫy trở ngại 
cho sự đi lại cũa tàu thuyển vì có ảnh hưởng, 
trên mực nước trung bình ở sông hổ, vì lầm. 
tăng thêm cả nạn lụt (trong thời gian này tàu 
thuyền đi lại rất nguy hiểm) và nạn hạn hán 
(sự đi lại khó khăn hơn). 

Thủy điện: Thủy điện lệ thuộc vào dòng 
nước ở sông. Tăng thêm lượng nước chảy 
từ trên sông xuống sẽ có lợi, còn giảm 
lượng nước này sẽ có hại. 

Mức cung cẩu về nước: Ở một số nơi trên 
thế giđi, ảnh hưởng của sự thay đổi khí 
hậu được nói đến nhiều nhất là hậu quả 
đối với sự cung cầu về nước. 

Sự chống lụt: Dù rằng hậu quả của sự dâng 
cao mực biển và sự ngặp lụt miễn duyên 
hãi kèm theo đã được bàn đến nhiều 
nhưng sự thay đổi toàn cầu cũng có thể. 
làm thay đổi tẩn suất và mức độ nghiêm. 
trọng của sự ngập lụt trong đất liền, đặc 
biệt là dọc theo các con sông, 

Chất lượng mỗi trường và sự vui chơi: 
Nước sông giảm và nhiệt độ tầng có thể 
có hại cho chất lượng nước của sông hổ, 
đấm vịnh. Ở những nơi dòng chảy của 
sông giẩm đi thì nổng độ ô nhiễm sẽ 
tăng lên vì không có nhiều nước để làm. 
loãng các chất ô nhiễm. Tẩn suất mưa 
bão gia tăng có thể làm tăng thêm lượng. 
hóa chất chây tràn từ các nông trại, đồng 
cổ. và đường phố vào sông hỗ, đẳm vịnh 

Các vấn để chính trị: Những vùng trên thế. 
giới hiện đang gặp những khó khăn về. 
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3ố lượng và chất lượng nước có nhiều 
khả năng sẽ thấy các khó khăn ấy trở 
nên nặng nễ hơn, Điểu nãy đặc biệt 
đng Ở các vùng khô hạn trên thế giới. 
Nạn khan hiểm nước ở Trung Đông và 
Phi châu có khả năng sẽ trắm trọng hơn 
do sự thay đổi của khí hậu, điểu này sẽ. 
gây thêm căng thẳng giữa các nước vốn 
lệ thuộc vào những nguồn nước lấy từ 
bên ngoài biên giới của họ. 





Hậu quả trên sức khỏe 

Sự thay đổi khí hậu có ảnh hưởng trên sức. 
khỏe con người theo nhiễu cách khác nhau. 
Hậu quả trực tiếp của sự thay đổi khí hậu có. 
lẽ được gây ra bởi nhiệt độ nóng hơn. Nhiệt 
độ rất nóng làm tăng số người chết (do nhiều. 
nguyên nhấn) trong một ngày. Chẳng hạn 
những người bị bệnh tìm rất dễ suy sụp vì hệ 
tìm mạch phải hoạt động nhọc nhẫn hơn để 
giữ cho cơ thể được mát trong trong thời tiết 
nóng. Sự kiệt sức vì nông và số bệnh hỗ hấp, 
tũng lên. Chẳng hạn vào thắng 7-1995, hơn. 
“700 cái chết ð Chieago được quy gần cho một 
đợt nóng tong đồ nhiệt độ lên quá 322C cả 
ngày và đêm. Nông độ cacbon đioxít 550 ppm. 
(gấp đôi hàm lượng tiễn công nghiệp) có thể 
khiến cho các sự cố do sức nóng như thế xây 
ra nhiễu gip 6 lắn. Những sự gia tầng chỉ số. 
nhiệt (một kiểu tính toán kết hợp cả nhiệt đô. 
và Ẩm độ) sẽ mình họa rõ tắm mức của mối 
đe dọa, Washington, D.C hiện đang có một 
chỉ số nhiệt trung bình vào tháng 7 là 3C. 
nhưng nếu hàm lượng CO, lên tới 550 ppm. 
thì chỉ sổ này có thể tăng lên tổi 35°C và nếu 
nông độ ấy được tăng lên đến 1100 ppm. thì 
chỉ sổ nhiệt sẽ là 43C. 

Sự thay đổi khí hậu cũng làm trắm trọng 
thêm các khó khăn về chất lượng không khí. 
"Nhiệt độ không khí cao sẽ làm tăng nổng độ 
özon ở gần mặt đất, điểu này dẫn đến sư tổn 
thương mô phổi và làm nặng thêm tác hại 
của phấn hoa công các bào tử trong không 
khí, các thứ này gây ra các bệnh hô hấp, 
chứng hen và dị ứng. Vì trẻ em và người già 


dễ bị bễnh nhất nên họ có khả năng phải 
chịu đựng quá mức sự nóng lên của nhiệt độ 
và chất lượng kẽm hơn của không khí 

-Trên khắp thế giới. lệ mắc phải một thứ 
bệnh nào đố tùy thuộc rất nhiều vào khí hậu 
tại chỗ. Nhiều thữ bệnh nặng chỉ xuất hiện ở 
vùng nóng. Nếu như trấi đất nồng dẫn lên thì 
một số các bệnh nhiệt đới này có thể sẽ lan ra 
.đến những vùng khác trên thế giới từ trước 
đến nay chưa có bệnh ấy. Các bệnh lây lan 
do muỗi và các côn trùng khác có thể trở nên 
nhiễu hơn nếu nhiệt độ giúp cho các côn trằng 
này có thể sống được xa hơn vẻ phía Bắc. 
'Các thứ bệnh do cõn trùng mang truyền gồm 
: sốt rét, sốt dengue, sốt vàng da, và viêm 
não. Một số nhà khoa học cho rằng sự nở 
hoa của rong tảo thường đi đôi với bệnh địch 
tả có thể trủ nên thường xuyên hơn, 








Sự thay đổi của rừng cây và các khu vực 
thiên nhiên 
Một số những dự đoán bỉ quan nhất về 
sự nóng lên của quả đất có liên quan đến 
các hệ tự nhiên, sự thay đổi khí hậu có thể 
làm thay đổi đáng kể sự phẫn bố địa dư của 
ño mộc. Một phẩn cây rừng trên mật 
só thể trải qua những sự thay đổi lớn do. 
kết quả của những thay đổi khí hậu liên quan 
với một hầm lượng cacbon đioxit bằng 700. 
ppm. Trong 100 năm tới. khu vực lý tưởng 
chơ một số cây rừng Bắc Mỹ có thể chuyển 
đời đi xa đến 500 km về phía Bắc, nhanh 
hơn sự di chuyển tự nhiên của rừng cây (xem. 
hình 17.23). Các đẫm lẫy của miễn đồng cỏ. 
gỗ ghế ở Minesota, Bắc Dakola, Nam Da‹ 
kota, Nam Mannitoba, Sadkatchewan, và 
Alberta, nơi sinh sống của một nửa số chim. 
nước của Bắc Mỹ, có thể sẽ giầm diện tích 
và thay đổi tính chất một cách đáng kể tương. 
ứng với sự thay đổi khí hậu. Những thay đổi 
này sẽ gây ra một sự tổn thất nhanh chồng. 
cho các chủng loại và đặt ra thêm một thách 
thức cho các nỗ lực bão vệ sự đa dạng sinh 
học, sự thay đổi khí hậu càng diễn ra một 
cách từ từ thì các chủng loại càng đễ thích 
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Dự đoán đựa lrên sự tăng nhiệt độ 








Dự đoán đựa rên sự lãng nhiệt độ 
và giảm ấm độ 


Hình 17.23: thay đổi của khí hậu. Những thay đổi của khi bậu buộc một số chũng loại phải chuyển đến phương, 


Bắc hoặc lên các vùng cao để được sống t 





\ạ hi hậu thịch hợp. Vùng khí hậu thích hợp cho cây thích đường 


chẳng hạn có hể sẽ dời vẻ phía Bắc đến vặn Canada. Điều nàysẽ ảnh hường đến công nghiệp xi+ô cây Ihịch và 
sắc là màu thuốc, hai đặc điểm đã làm cho New Engfan nổ iếng, 
(Nguôn Dự lêu cư quan Bà VỆ Mi IưỚNg Ha  à tên tiện Chết 


nghỉ hơn, kết quả là các nhà sinh thái học đã 
để nghị là các hạn chế vẻ khí thải phải được 
tính toán thế nào để giới hạn tốc độ nớng 
lên không quá 1/10 độ celsus mỗi 10 năm. 


"Những thách thức đổi với nên nông nghiệp 
và sự cung cấp lương thực 

Khi hậu có ảnh hưởng mạnh mẽ trên nâng 
suất của hoa màu. Một nng độ cacbon đioxit 
530 ppm có thể làm tăng năng suất cây trỗng. 
ở một số nơi lên tới 30-40%, nhưng sẽ làm 
giảm năng suất cây trồng ở một số nơi khác 
với một số lượng tương tự, chỉ trên một loại 
cây. Một khí hậu nồng sẽ làm giảm mức uyến 
chuyển trong sự phân bố cây trồng và làm 
tầng nhủ cầu vể nước tưới. Sự nảy nở của 
các dịch hại trong khí hậu nóng cũng có thể 
làm cho cây tổng đễ bị xâm hại và đôi hỏi 
phải dùng thuốc trừ dịch nhiều hơn. Mặc dù 
những hậu quả ấy, những ta không cho rằng 
tổng sẵn lượng lương thực toàn cầu sẽ bị thay 
đổi đáng kể do khí hậu. nhưng có thể có. 
những ảnh hưởng bất lợi ở một sổ vùng. Hệ 
thống nông nghiệp ở các nước phát triển có 
khả năng thích ứng cao và có lẽ sẽ đối phố 
được với những thay đổi về khí hậu được dự. 


_—— 


kiến mà không có sự giảm sút năng suất 
nghiêm trọng. Chính những nước nghèo, nơi 
nhiều người đã bị túng đối, là những nơi dễ 
bị sút giảm nãng suất nông nghiệp một cách 
đăng kể, 


“Những thay đấi ngoài dự kiến 

Những nguy cơ lớn nhất có thể là những. 
nguy cơ chưa được thấy, cũng giống như lỗ 
hỏng ôzon ở Nam cực là một điểu bất ngỡ. 
Các nhà khoa học đã giả thuyết nhiều khả 
năng đáng lo ngại, bao gồm những trận bão, 
ố thưởng xuyên hơn, dữ đội hơn, và một sự: 
thay đổi ở các dòng hãi lưu có công dụng 
giữ sư ôn hòa cho khí bậu miễn Bắc Âu. 
Như đã thấy trong phần nói về sự nghèo kiệt 
của tắng ôzon. chúng ta có thể bị tổn hại vì 
những gì chúng ta không được biết ~ tốc đội 
nghèo kiệt ôzon nhanh hơn chúng ta dự đoán 
rất nhiễu. Các hậu quả nghiêm trọng nhất của 
sự thay đổi khí hậu cũng có thể nằm ngoài sự 
tính toán hiện nay. Sự tiến triển của kiến thức 
khoa học thế giới để thấy được những tình 
hình phức tạp như thể, đã là một bước tiến 
quan trọng để giải quyết vấn để, giống như. 
vấn để nghèo kiệt tẳng ôzon vậy, 
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Đối phú với sự thay đổi khí hậu 

'Các phương thức để đối phó với sự thay 
đổi khí hậu bao gốm việc thay đổi công nghệ. 
đi đôi với một quyết tâm chính tị và dựa trên 
thực trạng kinh tế, Một bước tiến quan trọng 
"hướng tới việc làm chậm sự nồng lên của quả 
đất là nâng cao hiệu quả của việc sử dụng 
năng lượng. Sử dụng nhiên liệu một cách hữu 
hiệu hơn sẽ bảo tốn được nguồn năng lượng 
đang có lại dẫn của chúng ta. Nâng cao hiệu. 
suất của năng lượng là điểu khôn ngoạn vì 
qua đó sẽ làm giảm mức sẵn xuất cachon 
.đioxit cho đù không có nỗi lo về sự nồng lên 
của quả đất. Một cảch để thúc đấy việc sử 
dụng hữu hiệu năng lượng là đánh thuế trên. 
khối lượng cacbon mà các cá nhãn và xí 
nghiệp thải vào trong không khí. Điểu này sẽ 
làm tăng giá cã nhiên liệu và tâng thêm yêu 
cầu về hiệu quả của nhiên liệu. Điểu này sẽ 
khuyến khích việc tìm kiếm nhiên liệu thay 
thế có chứa thành phẩn cacbon ít hơn và việc 
tạo ra kình phí để nghiên cứu nhiễu khía cạnh. 
của hiệu suất nhiên liệu và của công nghệ 
nhiên liệu thay thể: 

Một phương thức khác nữa là tâng mức 
hấp thụ cacbon đloxit từ trong không khí. 
Nếu có sự hiện diện của một sinh khối đủ 
Tớn thì lượng cacbon đioxít thiếa sẽ được cầy 
cổi sử dụng trong quá trình quang hợp. quà 
đồ giảm thấp tác hại của cacbon đioxft phóng. 
thích ra từ sự đốt nhiên liệu. Nước Úc, Hoa 
Kỹ và nhiều quốc gia khác đã loan báo những 
KỂ hoạch trồng hàng tỉ cây xanh để góp phẩn 
loại bổ cacbon đioxít trong không khí: Các 
nhà chỉ trích nói rằng cách nây chỉ tạo nên 
lợi ích ngấn hạn bởi vì cuối còng cây cối 
cũng sẽ lớn lên và chết. Sự rã mục của chúng. 
lại sẽ phóng thải cacbon đioxit vào trong 
không khí ở một thời điểm sau đó. 

Một mối lo ngại về vấn để này là sự phá 
hủy những cánh rừng mưa bao la ở vùng 
nhiệt đới, Những hệ sinh thái nãy vô cùng 
hiệu quả trong việc loại trữ cacbon đioxíL 
trọng không khí và tích lũy các nguyễn tử 


cacbon tong cấu trúc của cây. Việc đốt rừng 
mưa nhiệt đổi để lấy đất trồng trọt và chắn. 
nuôi không những đưa thêm cacbon đioXít 
vào trong không khí mã còn làm giảm đi khả 
năng loại bố caebon đioxít từ trong không 
khi của các cánh rừng này. Hơn thế nữa, các 
vũng đất chăn thả và trồng trọt ở những vùng 
này trên thế giới thường bị bỗ hoang sau vài 
năm và không thỂ trổ lai tình trạng rừng 
nguyên thủy nữa. 

Với sự nhận thức rằng các CEC đang phá 
hủy tẳng özon bảo vệ cho ta chống lại các 
bức xạ tử ngoại, người ta đã đạt được những 
hiệp ước quốc tế dẫn đến việc sút giảm gất 
sao lượng CEC phóng thải ra. Do đó những 
sự thay đổi được thực hiện để bảo vệ tổng 
6zon, còn có lợi ích nữa là giảm sự 
phóng thái các chất khí nhà kính, Đọc đoạn 
nồi về sự nghèo kiệt ôzn trong chương nầy, 

Như các thí nghiệm bão vệ tầng özon đã 
cho thấy, sự thay đổi công nghệ có thể rất 
khó khăn lúc đấu nhưng sẽ tiển triển rất 
nhanh một khi đã có sự đồng tình rộng rãi, 
Khi đã thỏa thuận về một hướng đi mới thì 
động lực kinh tế khiển người ta tiến tối càng 
nhanh cảng tối. Có xi nghiệp no muốn mình 
là xí nghiệp sau cùng còn lại vẫn đang sản. 
xuất một chất bị cấm hoặc không tuân thủ 
một luật lệ mới 

Động lực thay đổi còn được thúc đẩy bởi 
xu thể toän cẫu hóa nên kinh tế, điễu này 
khuyến khích xí nghiệp sản xuất thế nào để 
có được sự chấp nhận rộng rãi nhất của thị 
trường. Nếu như cử tiếp tuc làm ra các sẵn 
phẩm có chữa CEC thì họ sẽ bị loại khỏi các 
thị trường lớn. Các công ty đa quốc gia còn 
cũng cố thêm xu thể này bằng cách đồi hỏi 
rằng sản phẩm họ mua “không chứa CEFC", 

Sẽ khó đạt tôi một kết quả tương tự với 
cacbon đioxit bởi vì chất nây được phóng 
thải ra dưỡi dạng một sản phẩm phụ của sự 
sẵn xuất chứ không phải là môt phẩn của 
chính sẵn phẩm. Tuy nhiên, lợi ích cơ bản 
của một quá trình sẵn xuất sạch hơn, sử dụng 
năng lượng hiệu quả hơn và sự vẫn tải ít làm 
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BỐI CẢNH TOÀNCẦU Nụ 
NGHỊ DỊNH THƯ KY0T0 VỀ KHÍ NHÀ KÍNH. “Những ngây thắng quan trọng trong câu chuyện 
Ngày 10-12-1997. 160 quốc ga đã đạt được mộtthỏa —_ sống lên của quả đất 


"huận lo, Nhật Bản về vệ hạn chế mức phóng trải 

cacbon đit ng các Đại khí nhà kính khác. Nghị định 

thúKgolà một hp ðc qn trọng ì nó ứu út sự chủ 
của các hành đạp rên tế gi đố v các vấn đ tay 

.fikHIhậu, Ngt đnh thư yư kêu gọ các ốc ga công 

nghiệp = l là cắc tuớc Amtex[~ nền gầm mức phông 

tải ủng bình cả nc tong ti gần 2008 đến 2012 

¬ổng thấp hơ mú ca nàm 1990 1 5%. Hoa Kỹ cam lết 

s# âm 7% đườ nức của nàm 1990, t hơi cam kết của 

.LðA nịnhchâu Âu đi chứ và rao hơi đồ chứ so vờ cam, 

ớidía Nhật Bản, Không tốc gia đang phải trần no 

bjbuộ phli đặta một git hạn. 

Ban đầu nghị định hư chỉ nói đến ba loại khí nhà 
IMIh;cacbon doi, tan về ig it Trong những năm 
saU tổ bã hợp chất nữa được đứa thêm vậo ~ 
RMltlluytcacbon,perlrocacbon, và sưig henafiort. 
Nghị nh thứ còn chứa đựng các yếulố của một chương 
Vinh ma bán quốc tế về mức hả khí nhà nh. Sự ma, 
tin này nhằm sÏ đụng động lực tị tuông để kiến 
ngt theo đuổi vệc m kiếm những cách thú làm 
tiÂm mức phông thải khí nhà kinh vải chỉ gh thấp nhất. 

Mặc dũ Nộp ufc Ko về khí hả đã ạo ra một sự 
“hủÿ của toàn thế gi đố vỡ sự phòng ải khí nhà 
Anh nhưng vẫn côn nhiều ấn đề cổ lên qua với hiệp 
te ty, Đ là: 

1.. Đáp lệ và định chế quản ý vậc mu bán quốc tế 
# mức phông thải kh nhà nh gia cắc quốc gÌa 
“Aanex phải được cũng cố vững vàng hơn. 

2. tần !ồcắc liêu chuẩn dũng đành gi sự hân 
"hủ, và các nh phạt dành cho sự không tân thủ. 

.3,. ĐỂ ho iệ tực hiện cắc mục tu lu đài cỉa chắc 
chẩn, cần phải đặt ra những mục ềuvàa phải nhung 
thể cho tác Annex |, và các tưỚ này có thể sỹ 
đụng những sự st gầm mức phóng ái Xe đầucia 
trình đỂ đấp ng các đi hồi về sau này, Một điều 
thắc chắn là tấu như các mục êu của nghị định 
phải đc dạt vào năm 2008 tì các quốc ga phát 
trển trên thế gi buộc phải ập trong chủ ý vào 
thịnh sch tăng hỹng của họ và đều này tấ sẽ ảnh, 
ường đấn chúng ta. 


— 


'B98: Nhà khoa học thụy điểi Suanle Arfis cảnh. 
báo rằng những sự phông thải cacbon điol tự than 
Yã đấu của cước cách mạng công nghiệp, ổ hề ch 
tr Không Xi và gây ra nồng lên của qu đất 

961: Đài Quan Sát mỗi trên đính núi lứa Mauna L0, 
Haual, phát hiện ra sự tăng cao carbọn fiotrong 
hông Khí 

Các năm 3980: Mộ hình tr máy vinh về khi hậu thế 
0l đự đoán những sự gia tầng nhiệt độ, 

W8: Liên Hip tuốc ập ã một mang li ắc nhà khoa 
"học có thẩm quyền v§ khi hậu già Ban Liên Chính 
Phú Về Thay Đổi Khí Hậu, để nghiên cửu vấn để và 
đã ra những khuyến co, 

1880: Ba Lên Cðính Phú Về Thay Đối Khí Hậu chứng 
nhận cơ sử khoa học của "Hậu ứng nhà knh” và các 
.Óự đoân về / tổng lêncỉa qi đất 

“192: Hiệp Ốc vỆ thay đổi khi hậu được kí kết. đặt rà 
những mục iê tự đguyỆn cho các quốc la công 
ghập thầm giảm thấp việc phóng tả! kh nhà 
.Mnh xuống ti me của năm 1890 vào năm 2000, 
.Hấu hết 170 ốc ga. cối cùng đu đã phú chuẩn. 
'Nøa kỹ đồ kỹ hệp tế: này nhưng thượng viện không 
"hông gu. 

-Ban Lên Dinh Phủ Về Thay Đổi KhÍ Hạ kết lun 
tầng sự thay đối khi hậu đang đin Iavà rất cô thể 
®oạ! động cña ôn người là một nguyÄ nhân quan 
trọng của Sự Hay đổi y. 

“Thắng 10-1987: Các nh thương thuyết ết thúc hai năm 
lâm việc ø9 bộ với nhiễu vấn để quan trọng chứa 
“8t giỗi quyết bà ốm hàm lưing câc chất mục 
.9êu bắt buộc, và họ chuẩn bị eho cuộc họp cuổÏ cúng, 
ilydb, 

“Thắng 7-2001: Đại điện của 180 quốt gia họp lại Bonn, 
“afc Đức, để iếp thụ băn luận chi iế việ thực Ihị 
'MỆp fc về sự nông lên cửa quả đất Liên ÌHH châu 
“ung hộ hập tức tày nhưng chỉ một số quố gia 
bên trong chịu phê chẩn, Hoa Kỹ rt ra khổi hiệp 
tc nhưng vẫn iếp tục ham gia cắc cuc trả lộn. 

'2QB8: Các ciộc họp vẫn iếp tục nhưng khô cỏ được sự 
phê chuẩn tàn bộ trong một tương lai gắn. 





Blpe/Nelithstserg 


phóng thải ra cacbon đïoxít hơn. Sự khó khăn 
về đường lối là phải tìm ra nhiễu con đường. 
khác nhau để đến cùng một mục đích ấy, 
vận dụng sự sáng tao to lớn và các khả năng 
của lĩnh vực tư nhân vào công cuộc tìm kiếm. 
những chất thay thế cho cacbon. 

'Thách thức ban đầu của việc giảm mức 
phóng thải các khi nhà kinh vừa có tính chất 
kinh tế vừa có tính chất chính trị, vữa liên 
quan đến cách chúng ta tổ chức các nến kinh. 
tế, vữa liên quan đến mức độ chúng ta tiêu 
thụ. Ban Liên Chính Phủ về thay đổi khí hậu. 
và nhiễu bản báo cáo của quốc gia đã cho 
thấy rằng không thiếu các công nghệ có lãi 
để thực hiện việc giảm đáng kể sự phóng 
thải khí nhà kính. Chẳng hạn Ban Liên Chính 
Phủ về thay đổi khí hâu ước tính rằng có. 
nhiễu khả năng giảm được các khí nhà kính. 
bằng cách thực hiện những thay đổi ở các 
töa nhà bảo toàn năng lượng. Ngày nay gắn. 
như tất cả mọi quốc gia đều có cơ hồi này 
gồm cũ những nước đang phát triển và những. 
quốc gia đã sử dụng năng lượng một cách 
tương đối hiệu quả. Chẳng hạn cường độ. 
năng lượng (Ï lệ tiêu thụ nãng lượng thương 
mại trên mỗi đơn vì của tổng sẵn phẩm quốc 
gia) của Trung Quốc đã giảm 50% từ năm 
1980 đến nay, một tỉ lệ chưa từng c6 trong 
một thời gian như vây (tuy nhiền Trung Quốc 
vẫn côn là nước tiêu thụ năng lượng nhiều 
gấp 4 lẫn Hoa Kỳ, khiến cho nước này trở 
thành một trong những nước có nền kinh tế. 
sử dụng năng lượng kếm hiệu quả nhất thế: 
giới). Một lý do quan trong cho sự tiến bộ. 
của Trung Hoa là đã nhân thức được rằng. 
muốn có một sự thành cöng kinh tế lâu bền 
cẩn phải loại bỏ dẫn dẫn khoản tiễn trợ cấp. 
cho nhiên liệu hóa thạch, một chủ thuyết 
ngày càng được nhiễu quốc gia đang phất 
triển chấp nhận. 

'Giăm sự phóng thải khí nhà kính có khả 
năng đem lại những lợi ích to lớn, bù đấp được 
nhiều cho sự tốn kém. Chẳng hạn Ngân Hàng 
“Thế Giới ước tính rằng trong năm 1999, sự ô. 
nhiễm không khí ở Trung Hoa, chủ yếu được 





xem là do việc đốt than không được kiểm. 
soát tốt. đã gây ra 20.000 trường hợp chết 
sớm, |8 triệu trường hợp viêm phế quản mạn. 
tính, 1.7 tỉ ngày làm việc bị hạn chế, và hơn 5 
tử trường hợp bệnh hô hấp, Mỗi con số thống 
kê này đều có thể được quy định ra thành. 
tiễn để cho thấy rằng chỉ phí cho sự cỗi thiện 
hiệu suất nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm 
có thể được bù lại hằng những chỉ phí y tế 
thấp hơn và năng suất lao động cao hơn. 

Hiệu suất năng lượng được cải thiện cũng, 
lầm giảm bột sự cần thiết phải xây dựng 
những nhà máy điện mới cũng các hạ tắng 
cơ sở liên quan, hiện nay được ước tính 
khoảng 100 tỉ đồ la mỗi năm ở các nước đang 
phát triển. 

Người ta đã tìm ra nhiễu phương pháp có 
thể dùng vào việc chuyển đổi công nghệ 
hạn, và một số đã bất đầu đi vào thị 
trưởng, Chẳng hạn các hệ thống năng lượng. 
gi đang được cãi thiện nhanh chồng và trong 
các điều kiện lý tưởng, đang cạnh tranh thắng 
thế với các nhà máy điện ngày nay đã có 
thể thực hiện bằng các công nghệ quang, 
velta (phofovoltaic) và nhiệt lượng mật tri. 
Tuy còn tương đổi đất tiển nhưng ngày nay 
các năng lượng này có thể được dùng ở các 
nơi cách xa lưới điện. Chỉ phí cho những. 
công nghệ này có khả năng sẽ giảm xuống 
đấng kể qua thời gian do quy mô còn trẻ 
nhỏ hiện nay của chúng, nhờ đô có thể tiết 
kiêm bằng cách mở rộng quy mô và học tập 
qua thực hành (xem bằng 1744). 

Căn cứ chủ yếu trên công nghệ đã được. 
chứng nghiệm, Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ đã 
kết luân rằng Hoa Kỳ có thể giảm mức phóng 
thải cacbon cña mình 400 triệu tấn vào năm 
2010 hoặc e6 khã năng giữ mức phóng thải 
của năm này bằng mức của năm 1990, với 
số tiễn tiết kiệm nhỡ giảm chỉ phí năng lượng. 
suýt soát bằng với chỉ phí đầu tư bổ sung. 

Cẩn có những tài nguyên và chỉnh sách 
để tăng mức đầu tư vào năng lượng tái tạo 
cũng các công nghệ đài hạn khác. ví dụ từ 
các quốc gia công nghiệp là chính sách cũa 


— 




















BẰNG 17.4: Dác công nghệ đối phố vải s thay đổi kh hậu. 





cdấu mô. 


cỡ thông thưởng 


nhiỄm, gần như không phóng thải ra cacbon 
so vải việc sản xuất điện bằng than, 


cạnh ranh so với loi điện của nhà mây trưng tầm, 





.. tác oại xe đìng pin nhiền liêu lâm giảm đáng kể sự ð nhiễm tại chỗ, sự phông thải hí nhã kính vã sự tiêu thự 
2.. tác harbin (nhã máy điện cỡ nhỏ) với chỉ phí hấp hơn và hiệu suất tương đương với nhà mảy điện chạy than 


3.- 8/đốt bằng mu thiên ệu (đt bằng oi không đối bằng không kh) để sản mất Hủy nh, thêp, nhôm và đúc 
Âm loại lâm giảm mứt sử dụng năng kượng đến 45% và làm gm đáng kể ự tải kh ại chỗ. 

4.. Các têa nhà "nằng Mỹng số không” giảm thiếu nhu cầu về năng uợng và sản xuất ra nhiều năng lưng tạ chỗ 
(Vi bằng cách đũng cắc tấm hợp quang vafa) chứ không phải mu, 

5. Dịng các vất lậu nhẹ và chắc sẽ giúp giảm ch phí vã rằng cao hiệu siất của các phương tin chuyên chủ. 

6. S/ khi hóa (gasllcahon) than phối hợp vớ sự nhối g CƠ, để đạt được một sự đốt than hiệu quả cao và tð 


7.. Đắc ệ thống nâng lượng gi phối hợp vi sự ích I0 năng lượng cía không khí én, vớ một giá cả cạnh tranh 


8.. Sản xuất điện rực tiếp bằng ánh sắng mặt Uời qua các quang vola cài đạt vào vật liêu mái nhà, với một gi cả 


(Nguết: Ban Nghên Cu VÀ Phl Tiến Ning Lượng thuộc Ủy Ban Từ Vấn Tổng Thống Kê Khoa Học VA Công Nghệ ~ 
Nghiên Cu VÀ Phát Tiến Ning Lượng Lân Bang truốc những tách bức của tế lÿ tử 21) 

















Anh quốc đành một phẩn nhu cẩu điện để 
đạt tới các công nghệ về năng lượng tái tao; 
các chương trình mua năng lượng gió ở Đan 
Mạch và Đức; chương trình quang volta cho 
10/000 nóc nhà ở Nhật, và các cöng cuộc 
vận động cho thị trường xanh ở Hoa Kỳ và 
châu Âu để cổ động người tiều thụ trả thêm. 
khoản chênh lệch nho nhö cho nguồn điện 
sản xuất bằng công nghệ năng lượng sạch. 





Sự 8 nhiễm không khí trong nhà 

Một số chững cứ khoa học ngày càng nhiều 
cho thấy rằng không khí trong nhà và trong 
các công trình kiến trúc khác có thể bị ô nhiễm 
nghiêm trọng hơn là không khí ngoài trời. dù 
1â trong các thành phố lớn nhất và công nghiệp 
nhất, Người ta cho rằng nhiều chất ô nhiễm 
không khí trong nhà và các nguồn ô nhiễm 
có một ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe con 
người. Các chất gồm asbestos; forrnaldehyde, 
vốn đi đồi với một số sản phẩm tiêu dùng 
như các món đổ gỗ và các khí dụng; các khí 
tỒn lưu của thuốc trừ dịch lơ lửng trong không. 
khí: cloroform; percloroetylen (đặc hiệt thường. 
dùng tong việc giặt khô); paradiclorobenzen 





— 


(trong băng phiến và chất làm thơm không 
khí trong phòng); và nhiễu vi sinh gây bệnh 
hoặc gây dị ứng (xem bảng 17.5). Hút thuốc. 
là nguồn gây ö nhiểm không khí quan trọng 
nhất vể mặt sức khổe con người. Ngành y 
tế Hoa Kỳ ước tính rằng mỗi năm nước này. 
e6 350/000 người chết vì bệnh khi thũng, 
các cơn đau tìm đột quy, bệnh ung thư phổi 
cùng các bệnh khác do hút thuốc lá gây ra, 
Cẩm hút thuốc lá có lê là biên pháp cứu 
sống được nhiễu người hơn bất cứ các biện 
pháp nào khác. 

Mội yếu tố gần đây góp phẩn gây sự lo âu. 
về ð nhiễm không khí trong nhà là sự tạo độ. 
dốc cho các tòa nhà để giảm sự mất nhiệt và 
tiết kiệm tiễn nhiên liệu. Trong hấu hết các 
ngôi nhà cổ, sự thay đổi toàn bộ không khí 
diễn ra mỗi giờ. Như thế có nghĩa là không 
khí trong lành lọt vào nhà qua các cửa lớn cửa 
nhỏ và qua các khe các lỗ trong nhà, Còn 
trong ngôi nhà có tạo độ dốc thì cứ năm giờ 
mới có thỂ có một sự thay đổi toàn bộ không 
khí. Một ngôi nhà như thế thì sử dụng năng 
lượng hiệu quả hơn nhưng cũng cố xu hướng, 
siam hãm các chất ô nhiễm không khí, 


Flpsiletithsgdai 











BẰNG 17.5: Tóm lược sự 8 nhiễm không khí trong nhà. 





(Đắc hợp chất - Những chất được sản. 


+ Tắc hại đo iếp x tu đãi boặc tổng dộ c2 


Chất ð nhiễm _ Mô tả Nguồn gốc Tắc hại 

Anlâng Khoáng chất nhẹ, — Trấn nhả tấm lớt sản nhà chất - DỄ bị hít vào và gây hư hại 

(@sbssl0) — đang sợi không cách điện và chất trầm phối, ung thự 

chấy và cách điện 

'Đacbon Khí Không mùi vị, Chất đốt như than cũi lò si đấu Giăm Khả nâng mang 0i của 

monodf (C0) không màu sắc hỗa, chỗ để xe gần nhà Không —_ máu giảm thị giác và sứÌnh 
thông kh, khôi thuốc tá táo, Chống mặt, nhức đấu, 

tnệt mỗi, chết ngạt 


FwmAðBh{ Khí cay: dùng đế bảo Xốp cách điện, nhựa ong vän ép, Nhú: đấu, chồng một, buốn 
(omakihyl) quảnvàsátting — tấmzxöép tấm thẳm tẤmtải —- nôn. hôn mổ, nổi ban, đaurất 
và các vật dựng nhối bọc. bộ phận hộ hấp ph tiên 
ChI(PB) — NgyêhlốMimloal Các lại sơ nhà sản mất tước — Rổi lặn vế học lập ở rẻ con, 
năm 1978, các ống nước cũ, và __ tăng huyết ấp, đau khip, khó 
hợp kim hân, pha lê, đổ gốm, _ _ tập ng, các chứng bệnh về 
trắng chỉ, đồ chữ cũ sinh sản 
Chấtô nhiễm Phấn hoa bọ mại, — Hệ tống làm nẻngvà 8m mát Các bệnh dị ứng và ngửa rátở 
sinh học và lông của vịt9.vi — Không được day MÌIIẾt phòng ấm —- da cảm cảm và bỆnh liệt 
cấcVisinh khuẩn mốc mẩmvi rửatiếtbjgMẩmvàltiấm dương, cn hen cấptÚHh 


vú 'Vật nuôi và cây cảnh. Lốt hàm. 

phù Mn sản nhà 
MlOđodt  Chấthhímàunâu — Các HếỂb(đừng ga lò BỞI, lò — 0ay mổtvàrảL/Mng hồ lấp 
(N0) nồng bằng than và củi “Giảm sịc để khẳng võ bệnh hồ 


Radon (Ru) Khíphóngxa,tm — Đávàđấtehmcácyếutốphóngxạ Ủng thứ phối 


thấy trong thiên — củatưaNam và radum đang hờn 
nhiên a 
Thăm nhập xuyên que các kề nứt 
Khói thuốc là Hỗ hợp nhiều chất -_ ÒẾA nhà 'Cay mm, đau ml và họng, thức 
gốm cả những chất Thuốc điếu tấu thuốc và xì gà. đấu, nôn mử, ho và IậN, 
được biết là gây ung khôi thiốc gin tiếp "ngực, bệnh! 0 hp, ưng thứ. 
hư ð ngưÐi phối 


MMucobay muấtralửcông — MộIsố đố đạc Ương nhà sơn —- hấp làm hứhại gi và tận 
RƠ(VOC)  @hiphỏacRMt — chấtdinh đơgmôiđôdùng — ð súc vật Các táo hại Huđầi 
hoặc một cách  — nhổibọc và vải sóc, vậtlậu»ây - đang được nghiền cÌM 
nhiên: bốc hdið — đựng, chấttấy git chất Mử, 
nhiệt độ bình mùi, bút tỉ, thuốc tấy xóa. quấn. 
thường, áo giật khô, thuốc trừ địch, chất 
bảo quản len, Khôi thuốc l.. 


NNauẩn. Tự êu t cơ guan Bảo VÃ Môi Trưe Hoz KỲ, và Bô Tài Non Thê n Niên Misconsi. 


Nắp Viêm phể quản mạn 


'Gây khô chịu ð tắt và đường hồ 



































Nếu sống phẫn lớn thời gian tong nhà 
thì đủ cổ làm gì để giảm bớt sự ö nhiễm. 
không khi ở đây cũng không hiệu quả bằng 
việc áp dụng các luật lệ quy định nhằm 
giảm sự ö nhiễm không khí ngoài tời. Tại 


Hoa Kỹ, cơ quan Bảo Vệ Môi Trường đã 
eó cuộc nghiên cứu để xác định những nguy 
cơ cho sức khỏe con người do các chất gây 
6 nhiễm không khí trong nhà riêng rẻ hay 
hỗn hợp có thể gây ra. 


“— 


tlpeifetirhsglieri 





KHÍ RADON 

Năm 1985 bộ quấn áo trên người một viên kỹ sự tại 
trạm sản kiất năng hợng hạt nhân Limerck ð Pobstown, 
'PennsyNania mang dấu vết một hàm lượng bức xạ cao. 
Lúc đầu ngư ta cho tầng tram này l nguồn bốc xạ Tuy 
nhiên các nghiên cũu sau đó củo thấy rằng nguồn bức xz 
là chất radgo 222 8 nhà viên kỹ sự. Sau sự cổ nây khấn. 
"niểï ta ngày càng chú ÿ nhiều hơn đến chất rsđon và 
những tắc hại cỉa ổ, 

Nguồn gốc cỉarađo là chấttranum 238, một ngyền: 
Iổ cô trơg thin nhiên tạ tên 3 phần triệu vô tải đất 
UWanlum 238 tri qua 14 gìa đoạn phân hờ rối mới trở 


"hành chất chỉ 208 ốa định, không bức xạ radm, mỘtkÍ 
ức xạ trở có thời gian bán hủy 8,8 ngày, là mộtIr0tg 
chững sân phẩm sinh ra trong quá trình này, 

Vì ra là một khí tơ nên nó không tham dự vảo 
bất cứ một phản ng hôa học nào trong c thổ, nhưng nổ. 
©ð thể được hit vào. Một khi đã vâo trong phối, nó cổ thể 
trải qua sự phần hữy bức xạ, sản sinh ra ác loại ngưyÊ. 
thác được gọi là *cơi” của rado. Các sân phẩm phân. 
hữy (ơn) sỉa radom này — pidonlum 218 vi thi gian 
bán hữy 3 phút chì 214, Z7 phút, biemuth 214, 20 phút 
và pololur 214, một phẩn nghìn giây ~ lâ những chất 
rắn côn li trong phổi và cò hoạt tính hôa họp, 


BẰNG DÁNH GIÁ NGUY CƠ D0 RAD0N. 
ức thà ố vòng 
vang phổi do Hâm lượng ương ứng 
ĐỨC WL gu váy nó (vận phải tiếp xúc Nguy cơ tướng ng 
1080 sgấi) 
200 10 40770 100016nNAmPgtrvgtinh - Hơi 80anggý có ng không 
ngài hồ Ni thếc 
Người hút thuốc 4 gỏi mỗi ngây. 
0U (05 270480 — 100Hnhảm lơngtưg bhh 
trong nhà. Hai nghìn lấn chụp X-qưang ngực: 
mỗi nằm 
ÁD — 02 100380 Ngôi hút thấp lá 2 ôi nỗi ngây 
3D 03 EBI20—— 100hhimMỹnghưngtnh 
nga BI 
Ngôi hút thấp lí 1 gi nỗi ngày 
10 005 30-120 10 lần hàm lượng trưng bình. 
'tững nhà Š lần nguy cỡ ð người không hút 
tuốc 
4 008. R40 ÔhimMPg màEPAMhyến 
nên sửa chữa Hai tấn lần hp X-quang ngực 
mỗi năm 
2 00 730. 10ấnhảmlngtrgbìuh 
ngoài trồi Nguy cơ chết v\ ung thư phổi ð 
gui Mông hút thuếc 
Ý 009%. 3⁄43... Hồm hợngtrng Bình tơng nhà 
20 lắn chụp X- quang ngực mỗi 
năm 
02 000 tả. Hồm lưng tang bh ngài rồi 


ẤN chủ: Kết quề được do bằng ai cách: 1 gồV Lai pEscune mỗi) ~ 


v8) ~ Số đo của sản phẩm phần hy củ rader 


“Số án của khí zađon, hoc 2) Wft (win 


"Nguổn: Từ lậu tỪ SỬ chiøng tình Không khí V3 BÚ xạ. cơ quan Bảo Vỹ Hi Trướng Hơi Kỳ 


“. 


Tilệ tg thư phổi gia tàng chỉ là một hậu qả đã bết 
"rên sÍC khỏe, có liền quan lối các sản phẩm phần húy 
của tadon. Nguồi ta ức Lính rằng cấc sẵn phẩm phân 
ủy cla radon đã gây ra khoảng 15.000 cãi chết do ứng 
thủphối mỗi năm ö Hơa ý, chiếm khoảng 10% các ca tứ 
ong do ig thư phối 

`VIkhírädon được hình thành trên đá nên nổ thường, 
Bhả(tần qua đá Và đất rồi thoát ra một cãch vỹ hại vào 
'rotg không khí, Khí này cũng có thể phảt ăn vào ong 
nước ngắm. Rađon thường len vo nhả qua các khoảng 
ở nổn nhà. Một kẽ nứt ð nổn nhà một khoảng trống 
xing quanh ống the hoặc ống cống, hoặc một chỗ tùng 
dũng cổ thể để cho raden vào nhà, Khí này cũng cô tể đi 
âo nguồn cưng cấp rước từ giếng 





Khoảng 10% các ngôi nhả ở Hoa Kỹ cổ vấn để về 
adom, Sự bản tân ngày cảng nhi về radm đã khiến 
cho nhiu ngưốio ắng. 0ø quan Bảo VỆ Môi Trường và. 
ngành Y Tế Họa Ký đã khuyến cáo tất cễ ngưới dân Mỹ 
(ngoại trữ những ngư? sống tỉ tầng hai lê) nên cho. 
kiếm tra radơn ð nhã mình. Nếu thử nghiệm cho thấy, 
hãm kợng rađon 4 pieocvieff rẻ ên thì EPA khuyên 
cửủ nhê nên cỏ hành động để gim thấp hàm kgng này 
Điều này thường không tốn kém vã chỉ gốm việ bÍtkún 
chỗ rađon vào nhà huậc hổi ngiốn radm ra ngoài. Những 
'ngtí lo ngại về radon nên tiếp xc vời cơ quan Y TẾ 
"oệc Bảo Vệ Môi T,ưông của địa phương mìnộ, 


Khái quảt tiếm năng radon địa chất tại Hoz Kỹ 
quản lị nh cất He K) 





TM 
Mes Đại lẹ và Newal 
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'SỰ Ö NHIỄM TIẾNG ỐN. 

"iểng ổn đc định nga lš một âm thanh không 
mong muốn, nó không chỉ là một cảm xóc khô ch. 
Nghiên cứu cho thấy sự Iếp xic vớ tếng ồn cô thể ảnh, 
"ung về một thể chất lăn nh tấn. Độ tờ ca tiếng 
dhợc đo hằng deibel(b] HỆ thống úezba cô tính chất 
lôi: chú hông phải đưng thẳng. Do đã sự Duy đối 
40 9 (th viện) đến B0 ô mdy từa bãi tà một sự tăng 
0 lớn âm thanh gấp vi nghĩ lần 

“Ấn số hay độ cao của một âm anh cũng là yếu tố 
(ft ịnh ức gy hại. Những âm hanh Đế tê gy Mô 
chịu hới hết. Thang áp siết âm thanh phổ in nhất đối 
`ihững tiếng the té là thanh Á, cô đơi vị là "6bÀ” 
Sự mất tính lực bắt đầu sự bếp xic ko đài (8 08x 
lân mỗi ngây) ới các áp suất âm thanh tứ 80 đến 9 
.đÙÀ Áp uất ăm hanh bắt dấu gây đau ð mức Moäng, 
140 0A và cô thế gầy chất ng ð mức 180 dhA (xem. 
bắng dưới đi) 

Ngoùi việc lâm mất thính lục. sự ð nhằm tếng ồn. 
cận cổ lên quan võ nhi bệnh tắc gồm tí nhứ đu đy 
căng thẳng thắn Mnh đến cáo chứng oyn tần nh 
Nghiên củi cũng đã cho thấy rằng bếng đn cô thể gây. 
thất họp mạch du (lm giÂm dông mâu đến các cơ 
.quaf Ifộf\) yếu tông cơ thể), làm náo động trẻ sõ sinh, 
Và Õi KHÍ gây co giật ở những ng\f có bệnh động kinh. 
0 quan Bo V Mô tường Hoa Kỳ Ốc tnh rằng tiếng 
ˆn khiển cho khoắng 40 triệu rông đân Mỹ bị hư hại 
\Nii Mực o‡c các hu qui Múc về nh thần và thổ chất 
Ngữ ta fc nh gô đấn B4 triệu nỢ\Ø đang sống tong 
do ngôi nhà bị Ảnh hung bồi ống mây bay, xe cộ lái 
thông holc ng ổn xây đựng 

Đạo Liệt Kiểm Soãt Tiến Ổn năm 1872 l nỗ lực 
040 trọng đấu ân lại Hoa Mỹ để ắo ệ sic khỏa và sự 
-n\V cửa I0 đân khôi sự n o t hại. Đạo kật này 
ng lư cách phế hợp công tình nghiền củu của lên 
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bang với các loạt đặng kiểm suất ếng ổn, để đặt ra 
những tu chẩn phết ra iếng fn của lên bảng đổi vôi 
các sản phẩm thương mại, và cư tấp thông in chờ 
công chủng. Saéhi Đạo Luật Kiểm Soất Tiếng Ốn được 
thông qe. nhiều cộng đống đa phương ti Hoa K? đã đề 
ta những y nh êng về ếng ổn ca mình. Mắc đã 
“nhfng nỗ lực nhu thế là một bước đi đũng hướng nhưng. 
tơ Kị vẫn đan kiểm soát ếng ổn kém hữi Hiếu 0e 
cầu Âu. NHệu nÖc châu u đ chế fo ra hĨng mây 
“mmôc xây đựng không có tiếng ốn, phù hợp với nhỮng quy 
.định bắt buộc rất khất khe về tiếng ổn. Đức và Thụy Sĩ đã. 
xác lập mức độ tiống ồn tối đa bạn ngây và ban đèm cho. 
tmộtsố vùng Về vo gấm sựö thễm tấn ổn Bắc Mỹ 
căn phảt học hồi nhutử các n6c châu Âu. 





CUNG ĐỘ TIẾNG ỐN 
Nguồn Âm thành tường độ 
bằng đellal 

My bay phản lực cất cánh 146 
Những tiếng ốn gây đâu Ì 140 
My nên ty lực 180 
Phủn MẸ tơ (10 mét IÊ đầu), 10 
Xe g0 mây không giảm thanh 110 
Tàu đn ngñ 19 
My kéo tông nghập, 98 
.Mây cắtcổ chay xăng % 
My tiện thục phẩm 98 
` ải nắng (clch xã 15 mất) 9 
Mây hút bựi 85 
Những tiếng ổn gây mất thịnh lực 

Sau tờ gan đài ip xúc 95 
My rửa bÌLđa 65 
May điều Đẻa không Ki 90 
Tiếng nổi tình thường 90 


Blpe/Nedithstsstg 
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.Ä NHIỄM KHÔNG KHÍ GIỮA CÁC NƯỚC. 





Mua sự sính ra đuôi dang một sự ð nhắm Mông, 
Khí nhưng nó cổ thể lâm hư hại môi tường đưỗi dạng 
nhiễm nước. Ngoài ra sự ñ nhiễm không kủi sinh ra ð 
một ước cô thỂ gây ra 0 nhiễm nu ð một nuc khác: 
Một nuệc có thể có sự iểm soit môi tưững chặt chẽ bèn 
'rơng biên giải của mình nhưng vẫn gặp rắc tối về môi 
tường vì hãnh động của một nước lắng giếng 

ấn đây, hiện tuợng mưa sĩ căng làm nối bật sự 
cần thiết cña việc hợp tác quốc ế để đối phó vệt nhiều, 
“mối lo Về môi tường. Chẳng hạn ưỏc tính có 56% mua 
ayltt xuống Thụy Điển đã được sinh ra t bên ngoài 
mớc này. Nguền gốc chính cña các chất gây 6 nhiễm lì 
Đức và Anh ~ vì bồ biển phí tây của Thụy Điển hững 
l6 tí các nước này tối ti. Khi cắc quốc gia công 
'IgNlệp tầy phát tân sufua đo vâo ong không khí 
(hl sẽ cô mưa út ð Thụy Điển. Từ những sầm 1930 các 
ao hổ ð miền Tây Thuy Điển 0ã trổ nàn at thêm 2 đơn 





VipH, 10,000 ao hồ cô pH đi 6,0 vã 5000 ao hồ có 
tp di 5/0. Một pH di 5/0 là quả af, không bài cả 
tảo sống nổi 
Trơng những năm 1830 Anh quốc đã bất đấu một 
chương tính gảm ð nhễm không ki. hứng tình này 
đã đạt hợc thành công ð chỗ à hông KhÍtại Anh quốc 
đã sĩch hơn, nhưng vì một rong những gi pháp ca 
"ft ylà xây những ổn kHi can hờ co rên cảng cô 
nhiễu chấtð nhễm tứ Anh quốc bay sang Thụy Điễn 
~- Anh iốc cô được phẩLtấn cất ð nhễm không MÍ 
nộ cách cô lại co nồi tường da Thụy ĐỀ không? 
«- 06 nôn cô mộtloạthững hiệp ùc quốc tế để RỂ 
soät và điều chỉnh sự đi chuyển các chất ö nhấm, 
tông kôi ngang qua in gii quốc tế? 
~ Ngoài những chất ð nhiễm không KH, lu cồn cổ 
những đạng chất ð nhiễm šhác cô thể đực mang đi 
the cách hiên các bệngiế tốc tế hạ Môfg? 
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Tóm lược 


BẦu không khí có một khổ năng phát 
tần chất ô nhiễm rất lớn. Cacbon monoxiL 
các hidrocaebon, các vi thể, sulfua đioxít 
và các hợp chất oxít nitơ là những chất ô 
nhiễm không khí chủ yếu. Chúng có thể 
gây mì nhiễu vấn để về sức khỏe. Cơ quan 
Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đã thiết lập 
các chuẩn mực cho sáu chất ö nhiễm. 
là các chất ô nhiễm không khí tiêu chuẩn. 
Các chất này gồm cacbon monoxit. nitớ 
đioxit, sutfua đioxít, các hợp chất hữu cơ 
(hidrocacbon) bay hơi, ðzon và chỉ. EPA 
cũng quy định các chất ö nhiễm không khí 
nguy hiểm. 

Sương mũ quyện khói quang hớa là một 
chất ô nhiễm thứ sinh, được hình thành khi 
các hidroeacbon và oxít nitơ bị giam nhốt lại 
bởi sự nghịch đảo nhiệt độ và phẫn ứng với 
nhau dưới ánh mặt trời để tao ra các 
peroxyetylen niưat và ðzon. Muốn loại trừ 
sương quyện khói quang hóa cẩn phải thay 




















đổi công ngi 
có hiệu su 


chẳng hạn như dùng loại ð tô 
nhiên liêu cao, những thiết bị 
đặc biệt để phòng trắnh hao hụt hìdrocacbon 
và các hộ chuyển đổi có xúc tác để đốt sạch 
các hidroeacbon trong khí thải hơn 

Mưa axit được gây ra bởi sự phát tấn 
sulfua đioxit và các oxit nơ trong tẳng trên 
không khí, các chất này tạo ra những axÍt 
được đội từ trên xuống khi có mưa, tuyết 
boặc là lắng đọng dưới dạng vỉ thể trên mật 
đất. Hậu quả trực tiếp của mưa axit trên các 
hệ sinh thái của quả đất khó chứng minh 
(được. Những thay đổi ỡ nhiễu khu rừng được 
nghĩ một phẩn là do những mưa axít ạo ra 
Bằng chứng gẫn đây khiến người ta nghĩ 
rằng sự mất calei ở đất có thể là một phiễn 
phức lớn cổ liên quan đến mưa axit. Hậu quả 
của mưa axiL trên các hệ sinh thái đưới nước 
được đo lưỡng quá đễ dàng. Khi nước trở 
nên axít hơn thì sự phổn tạp của hệ sinh thái 
mm dẫn, và nhiễu chủng loại không sinh 
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sẵn được. Để ngăn ngừa mưa axít cẩn phải 
dùng các thiết bị rửa khí (serubber), các chất 
gây kết tha và các lưới lọc ~ hoặc là loại bỗ 
sulfua ra khỏi nhiên liệu. Tuy nhiên, các øxít 
của niơ vẫn còn là một phiển phức. 

Hiện nay nhiều người đang lo ngại vể 
hậu quả tai hại của các khí nhà kính như 
cacbon đioxít, mếtan và clorofuorocacbon. 
Các khí này có khả năng gây ra một sự gia 
tăng nhiệt độ trung bình của quả đất, do đố 
dẫn tới những thay đổi lớn về khí hậu. Con 
người và các hệ sinh thái rất dễ bị tổn 
thương do nhiều loại sức ép của môi trường, 
trong đó có những biến đổi cực độ và sự 
bất thường của khí hậu. Sự nóng lên của 
quả đất có khả năng khuếch đại hậu quả 
của những sức ép khác và phá hỏng sự sống 
của chúng ta theo nhiễu cách. Những tác 





động quan trọng trên sức khỏe của chúng 
ta, sự sống chết của các rừng cây cùng các 
khu tự nhiên khác, sư phân bố nguồn nước. 
ngọt và năng suất nông nghiệp, tất cả đều 
có thể là những hấu quả của sự thay đổi 
khi hậu. Clorofuorocacbon cũng dẫn đến. 
sự phá hủy ôzon ở tẳng trên khí quyển, để 
cho những lương lớn ánh sáng tử ngoại đến 
được mặt đất. Mối quan ngại về các tác hại 
cũa clorofuoroeacbon đã dẫn đến những nỗ 
lực quốc tế đem lại sự sút giảm đáng kể 
khối lượng chất này khi đến tầng khí quyển. 
Nhiều chất liệu được dùng phổ biển thải ra 
nhiễu chất khí vào các không gian bịt bùng, 
(6 nhiễm không khí trong nhà) và gầy ra 
những vấn để về sức khỏe. Nên nhớ, vấn 
để quan trọng nhất trong các vấn để về sức 
khôe có liền quan đến sự hút thuốc lí. 


Blpe/Nedithstsag 
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HỦY BỎ CHẤT THÁI RĂN 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể 

« Giải thích vì sao chất thải rắn đã ở thành 
một phiển phức trên toàn thế giới 

«Hiểu được rằng việc xử lý chất thải rấn 
đô thị chịu ảnh hưởng trực tiếp của nến 
kinh tế, những thay đổi trong công nghề, 
sự nhận thức và tham gia của người dẫn. 

«Mô tả các phương pháp tiêu hủy chất thải 
và các vấn để gắn liễn với mỗi phương pháp 

« Hiểu được các khó khăn của những hố 
chôn chất thải đô thị mới đào. 

«- Nói rõ các khó khân liên quan với việc 
thiêu đốt để hủy bỏ chất thải 

«ˆ Mô tả một số phương pháp để giảm nguồn. 
chất thải 

«Mô tả phương pháp ủ phân. và phương 
pháp này được áp dung như thế nào vào 
việc tiêu hủy chất thải rần 

« Kể ra một số lợi ích và bất lợi của sự 
xinh 





Sơ lược chương 18 


Sơ lược về việc xử lý chất thải 

Bản chất của vấn để 
Những thập kỷ dùng rỗi vứt 
“Xu hướng hiện nay 

'Các phương pháp hủy bỏ rắc 
Chôn rắc 
“Thiêu rác 

'Cận cảnh môi trường: Nhựt dùng trong bao bì 
Ủ phân 
Giảm nguồn rác 
Tái chế 

'Cận cảnh môi trường: Bạn có thể làm gì để 
giẫm chất thải và tiết kiệm tiển? 

Cân cảnh môi trường: Tái chế, một lĩnh vực 
kinh doanh lớn 

'Cận cảnh môi trường: Hàng hóa có thể tái 
xinh 

'Vấn để-Phân tích: Đáp ứng của xí nghiệp: 
với những quan ngại vỄ môi tường. 
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§ơ lược về việc xử lý chất thải 

Các loại chất thãi khác nhau của một xã 
hội cõng nghệ có thể được phân loại theo 
nhiều cách. Một số loại chất thải được đưa 
vào không khí và nước. Các thứ này đã được 
nói đến ở chương 16 và17. Chất thải rắn 
thường được tạo nên bởi các vật thể hoặc vỉ 
thể tích tụ lại ở nơi chúng được sẵn xuất ra, 
trấi ngược với những chất thải trong đồng nước 
hoặc trong không khí vốn được mang đi khôi 
nơi sinh ra. Chất thải rắn có thể được chia ra 
ầm nhiễu loại. Có những chất thải với những. 
đặc tính đặc biệt nguy hiểm như chất thải hạt 
nhân, chất thải bệnh viện, chất thải công. 
nghiệp nguy hiểm và chất thải gia định nguy 
hiểm. Chương 11 đã nói về vấn để chất thải 
hạt nhân và chương 19 sẽ để cặp đến các vấn 
để của chất thải nguy hiểm. Các chất thải rấn. 
cũng có thể được phân loại dựa trên lĩnh vực 
kinh tế đã tạo ra chúng như hÌm mỏ, nông. 
nghiệp, nhà máy và đồ thị 

Chúng ta có những thông tin rất đẩy đủ 
về những luỗng chất thải đã được quy định 
chật chẽ (chất thải nguy hiểm, chất thải rắn 
của đô thị, chất thải bệnh viện, chất thải hạt 
nhân) nhưng chỉ có những đánh giá chung 
chung về nhiều loại chất thải khác (từ hầm. 
mỏ và nồng nghiệp). Cơ quan Quản Lý Địa 
Chất Hoa Kỳ ước tính rằng khoảng 1.700 
triệu tẩn chất thải hẳm mỏ được sẵn xuất ra 
mỗi năm. Phẩn lớn số này ở dười dạng phế 
phẩm hẳm mỏ được sẵn xuất ra sau khi đã 
trích lấy một số nhỏ quãng có giá trị những 
lượng đá lớn. Chất thải nông nghiệp là dạng 
chất thải phổ biến hàng thứ hai. Lượng phãn 
gia súc hàng năm sẵn xuất ra tại Hoa Kỳ ưöc 
tính vào khoảng 1.240 triệu tấn, Các thứ chất 
thải khác có liên quan với nông nghiệp có 
thể đưa tổng số này lên 1.500 triệu tấn mỗi 
năm. Hầu hết chất thải nông nghiệp có thể 
được dùng làm phân bón hoặc cho các mục 
đích bồi bổ đất đai khác, Tuy nhiên khi có 
“quá nhiều rác được sản xuất ra ở một ni thì 
có thể không có đủ đất trồng trọt để tiếp 








Hà. 


nhận chất thải nõng nghiệp mà không gây 
ra õ nhiễm nước do sự chảy trần. Các hoạt 
động nõng nghiệp khác gây ra khoảng 635 
triệu tấn những chất thải mỗi năm. 

Chất thải rắn đô thị gồm tất cả những thứ 
gì người ta không cần tôi bởi vì chúng đã bị 
vỡ, bị hồng hoặc không ích lợi gì nữa. Chất 
thải này bao gồm rác tữ gia đình, hàng buôn, 





cơ quan và các nguồn công nghiệp: tổng 
số lên tới 210 triệu tấn mỗi năm. Chương 
này tập trung nói vễ sự phát sinh và tiêu hủy 
chất thấi rấn của thành phố. 





chất của vấn để. 

Ở đâu có con người thì sự tiêu hủy chất 
thải là cả một vấn để. Các nhà khảo cổ vui 
mững tìm thấy những "đống rác” của các 
nên văn mình xưa. Các loại vật dụng phế. 
thi nói với chúng ta rất nhiễu về tính chất 
của các xã hội đã sản xuất ra chúng. Trong. 
xã hội hiện đại, việc sẵn xuất rì những vật 
liệu để rỗi lại được thay thế đã làm tăng thêm. 
lượng chất thải sinh ra, 


Những thập kỷ dùng rồi vứt 

'Vào năm 1955, tạp chí /4ƒe mô tỉ một 
gia đình hạnh phúc qua một bài báo mang 
tên là “Cuộc sống dùng rồi vữi". Một kiểu 
sống dũng rổi vứt được mô tả là một đợt 
sóng của tương lai và là một cách để giảm. 
bởt công việc nội trợ. "Dùng một lần rồi 
vứt” đã trở thành một điệp khúc quảng cáo. 
của những năm 1950, 

Vấn để chất thải rấn mà chúng ta đối diện 
ngày nay đã có nguồn gốc từ thời bùng nổ 
kinh tế theo sau cuộc thế chiến thứ hai. Các 
chuyên gia tiếp thị áp dụng các sách lược mới 
để khiến cho người tiêu dùng mua rồi vứi hoặc 
như lời một nhà kinh tế, để kích thích sự tiêu 
thụ. Vào giữa những năm 1950, nhà tư vấn 
thị trường Victor Lebow viết một bài biện hộ 
đây xúc động cho "sự tiêu thụ bất buộc” trong 
Tập san bán lễ của New York: 

Nền kính tế sản xuất lớn của chúng ta 

buộc chúng ta phải làm cho tiêu thụ trở 


BIpziNeltsgida. 


Thời gian còn có thể chôn rắc 





tHình 18.1: Chỗ chôn rác còn có thể dùng. Các hố chôn rác l 
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Không sử đụng được 





"hướng pháp chủ yếu để giải quyết chất thải rấn 


đô thị tại Hoa Kỹ, Nhiều bang ð các vũng đồ thị lớn đang thiếu chỗ Để chôn rác. Việc đào hố chồn mới tất lốn kêm 


Và lại nhiều nơi không còn có chỗ để đả 





hố nữa. 


thành mề 
và dùng thành một thói quen. pl 
thỏa mãn tỉnh thần rong việc tiêu dùng 

Chúng ta muốn sao cho mọi thứ phải được 
tiêu thụ, đốt cháy, cũ mòn, thay thế và 
hủy bỏ với một tốc độ ng: 





lối sống, phải biến việc mua 





tìm sự 


càng cao. 





Lối sống của Lebew hình dung đã được 
những người tiêu thụ nhanh chồng áp dụng. 
Thực ra, trước đó đã lâu, nị 





ta từng xem. 


lối sống dùng một lẫn rồi vứt là một thử 
"quyển” của người tiêu dùng. Ý tưởng khi 
ấy là bán cái “tiện lợi” cho những người tiều 
dũng giàu có sau chiến tranh. Chẳng bao lâu 


u là cái tiện lợi đã tr 
thành cái “cần thiết”, ít là theo những #ì 
mà quảng cáo nói với người đân. 

Một ví dụ điển hình cho cái kiểu tư duy 
này là bữa ăn tối trước tr, được chào hàng 
lần đầu tiên vào năm 1953. Công nghiệp đóng 
gói thức ãn đã tiến triển thành địch vụ quan 
trọng liên kết chặt chẽ với tiếp thị và quảng 


sau đó cái mà lúc đi 















cáo. Tứ ba ăn tối trước tivi đầu tiên chúng ta 
đã nhanh chóng tiến tới bữa ân lò vì ba, Một 
bữa ăn như thế gôm có 340 gram thức ân được 
và 6 lớp võ bọc mà năm lớp là bằng plasdc. 

Sau nhiều thập kỷ dũng tồi vứt, nếp sống 
này đang dẫn thay đổi. Nhiều thành phố, 
quận hạt phải đối điện với vấn để thiếu chỗ 
để chôn. Chất thải rắn đã trở thành một khó 
khân lõn và trong bẳng danh sách ngày cảng 
-ác cộng đồng trên thế giới, vấn để 











đài của 








này đã đạt đến một tấm cỡ đáng lo ngại 
Nhiều nước đã không còn chỗ để đổ rác (tem 


nh 18.1). 





Xu hướng hiện nay 

Hoa Kỳ sẵn xuất ra khoảng 210 triệu tấn 
chất thải rấn đô thị mỗi năm. Con sổ này 
tương ứng với khoảng 2kg rác mỗi người một 
ngày, hoặc 0,73 tấn/người mỗi năm. Số lượng. 
chất thải rấn đỗ thị đã tầng lên hơn bai lẫn 
tính từ nâm 1960 và tỉ lệ theo đẫu người đã 
tăng thêm gắn 70% trong cũng thời gian này 











Mộc sn mất chất thải rấn 8 tị 
Tổng cộng vã tàng (1860-2009) 


Mức sản uất chấi tài tấn đ6 thị 
"heo đấu ngưới 
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Hình 18.3: Tốc độ sản xuất của thải rấn đô thị. Möc sản xuất chất thải rần đồ thị ại Hoa Kỹ không ngưng tàng lên, 


Tuy nhiền nh lốc độ ải chế được đẩy mạnh nên tốc độ 





săn xuất chấtthãi ròng sau khi những chất có thể tái chế 


.đã được lấy di đã giảm xuống rõ rệt năm 1930 (a)zvà tỉ lệ đầu người đã ổn định P) 


(Nguỗn; Cư quan Bảo Vệ Môi Trưởng Hoa K†, Washingta, D.C 


dù rằng lệ theo đầu người đã bất đầu ổn 
định vào khoảng năm 1990. Khi công nghệ 
tải sinh được ấp dụng thì lượng rác thuần 
thải ra đã giảm đi rõ rệt từ năm 1990 (xem 
hình 182) 

Các quốc gia có mức sống 
mạnh thì thường có lượng chất thải rấn đô 
thị đầu người nhiều hơn các nước kém phát 
triển (xem hình 183). Do đó Hoa Kỷ và 
Canada là những nước đứng đầu thế 
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sản lượng rác. Các khu đô thị đông đúc thì 
gặp khó khăn nhiễu nhất trong việc giải 
quyết chất thải rắn của mình bởi vì khối lượng 
quả lữn và không thể tìm được nơi chôn lấp 
thích hợp ở gắn thành phổ. Chẳng hạn như 
Toronto, C đã hết chỗ đổ rác đô thị 
Mặc dù có một kế hoạch là giảm mức sẵn 
xuất chất thải 50%, nhưng khu vực đô thị 
vẫn hết chỗ vào năm 2006. Các vùng hễo. 
lánh thì không muổn trở thành hố rắc mới 












"Hình 18.3: Sản xuất ác và nếp 
“sống, Mức sẵn xuất tác của 
"g#§ dân c liên quản trực tiếp 
với điều kiện kinh tế tủa họ. 
Dân ðngấY giàu thải nhiều rác 
hơn dân ð nưộc nghèo. 

Nguồn: Dữ liệu lữ Tạp chị TÀI 
"uyên Thể giới 1900-97 và Cự. 
tguan Bào vệ Môi trường Hoa Kỹ 








Những thay đổi trong thành phần chất thải rắn đô thị 








Hình 18.4: Tính chất thay đổi của rắc. Các sản 
'Hhững thay đối tưong nếp sống và cách đồng gồi d 








giấy là thành ghẫn quan trọng nhất trang dông chế th, 
là dẫn tới ý thay đổi trong tính chất cũa rác. Hãy chủ ý sự gia 


tăng lượng plaslc rong dông rác. Phẩn lớn những gìbị hủy bổ hiện nay cổ thế được tải sinh. 


"Nguồn: Số liệu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 


cho Toronto còn các đô thị lớn thì đang tìm 
nơi đổ rác ở phía Bắc thành phố cũng như Ở 
Hoa Kỳ, Nhiễu bang vốn có thể dùng nơi 
đổ rác đã bất đầu thông qua những luật lệ 
chỉnh đốn việc nhập khẩu chất thải từ các 
nước khác, và thành phố lớn Toronto vẫn 
phải tiếp tục chống chọi với vấn để chất thấi. 

“Tháng 3 năm 2001, New York Ciy đóng 
cửa hổ chôn rác trên đảo Staten (hố này lại 
được mở cửa một thời gian sau vụ tấn công. 
khủng bố 9-11-2001 để làm nơi tiếp nhân 
các mảnh vụn từ Trung tâm Thương mài Thế 
giới). Trước khi đồng cửa, đây là hố chôn 
lớn nhất thế giới, tiếp nhận mỗi ngày 12.600 
tấn rác. Số rác còn lại được ch ti PennsyÌ- 
vanla và các bang khác. Ngày nay New Yodk: 
City đưa tất cả chất thải rắn của mình ra các 
vùng thành phố. Những vùng ít dân cư luôn 








có đủ chỗ để chôn rác. Các nhà khảo cổ 
dựa vào chất thải của các xã hội xưa để cho 
họ biết về tính chất cũa nễn văn hóa và nếp: 
xống của các nến văn minh cổ đại. Ngày 
say cũng vậy, chất thải rấn đô thị của chủng 
ta là một phẫn ánh của xã hội chúng ta. Hình 
18.4 cho thấy thành phẫn rác của chủng ta 
đã thay đổi như thế nào kể từ năm 1960. Để 
ý đặc biệt sự gia tăng lượng giấy và plasúc 
và ảnh hưởng của công nghệ tái chế đối với 
thành phẫn thủy tỉnh trong rác. Tại Hoa Kỹ. 
hai thứ thường gập nhất trong dòng rấc là 
và rác sân bãi, các phần đáng 
, kim loại, thủy tỉnh, plastie VÀ 
thức ăn thừa (xem hình 1§.5). Một sự phân 
tích thành phần rá 
phương thức có thể áp dụng để giảm lượng 
rắc nếu chúng ta tạo ra. 
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Các phương pháp hủy bỏ rác 

ến gẫn đây việc hủy bỏ chất thấi 
rấn đỗ thị vẫn không được mọi người chú ý 
đến nhiêu. Từ trước đến nay, phương phấp 
ưa dùng để hủy bỏ rấc là đổ chị 
thành đống ở xa ranh giới thành phổ hay làng 
e đống rác được đổ ð một 
In một con sông hay hỗ nước 
m thiểu khối lượng rắc, người ta 
thường đốt rác. Đáng tiếc là phương pháp. 

















mạc, Thường thì 
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Mình 11.5: Thành phần. 
rác ð Hoa Kỳ (2000). lấy 
và rắc sân bãi là những, 
vãi liệu thường gập nhất 
trong tác. chiếm khoảng, 
30% dông rác 

“Nguồn. CỤ quan Hân vệ 








ày hiện vẫn còn đang được dũng ð những 
vùng xa xôi hay thưa thớt dân cư trên thế. 





(xem hình 18.6) 
lệ xử lý rắc tốt hơn được 
trị đã thay đổi thì người 
lượng 
ủi đốt đi không. 
sòn là cách làm được chấp nhận xét trên quan 
điểm mỗi trường và sức khỏe. Trên thực tế, 
trong mí (nhiều 
phương pháp xử lý rác. Chủ yếu có năm 





i các công. 
và các gi 
chú trọng hơn đến môi trưởng và c| 








sống. Đơn giản chất đống rác 





nghìn nâm qua đã có 





Hình 18.6: Đối hồ ác, 
Trơng quÄklicách làm 
phốbiếnlàdf rác tong, 
hố để giảm khối lượng. 
tác. Hiện nay tác vẫn 
côn được đối ð những, 
Xữngdàncvthupthittai 
"Bắc Mỹ và các nơi khác 
trên thể iới 


HHziNellihsgiuei 


Hình 18.7: Những thay 
đối trong phương pháp 
hủy bỗ rắc. Hồ rác vẫn 243 
còn là phương phâp chữ 
Yếu đểhùy bồ rác. Từ xưa 
đđến nay, hổ tác vẫn lâ 
phương phấp hủy rác ít 
(ổn kém nhất. Nhưng 
trong \Wơng lai thì không 
côn duy trì được nữa vì 
phường pháp ti chế và 
phân đã phát triển trong 
thập kỹ via quatrongkhỉ 
lượng rắc đưa 

giảm diphần nào 





(Nguồn: Sổ liệu từ Cơ quan, 
đập vệ Môi trường Hoa Kỳ) 


phương pháp sau đầy đã được sử dụng: l) 
chôn lấp, 2) đốt cháy, 3) giảm nguồn rác, 4) 
ủ phần và 5) tất chế 

Từ trước đến nay, hố rác đã là phương 
pháp chủ yếu để hủy bỗ rắc vì phương pháp 
này rẻ tiền nhất, tiện lợi nhất, và cũng bởi vì 
mối đe dọa õ nhiễm nước ngắm đã không 
được nhận biết lúc đẩu. Từ khi nhận thức 
được một số rắc rối sinh ra từ những hố rác 
thiết kế không đúng cách, người ta đã có 
nhiễu nỗ lực để gìẩm khối lượng rác đem 
đỗ vào hổ, Mặc đủ số lượng rắc có gia tăng 
nhưng các phương pháp ủ phân và tái chế 
đã lấy đi một khối lượng đáng kể trong dòng 
rắc nên số rác đưa đến hố đã giầm đi (xem 
hình 187). Tuy nhiên các hố rác ngày nay 
khác xa với cái hố đơn giản trong đất để đổ 
tắc VÀO, 














Chôn rác 

Một hố chứa chất thải rấn đồ thị hiện đại 
được xây trên một nến đất sét không thấm 
nước được lót bằng một lớp màng không 
thấm và bao gồm những hệ thống xử lý các 
chất lỗng và chất khí từ bên trong hố thoát 
ra. Rắc mới đổ vào mỗi ngày được phủ bằng 
một lớp đất để khỏi phình lên và để ngăn 
cần các con thú đào bởi lên tìm thức ăn. Việc 
chọn vị trí làm hổ rác được căn cứ trên sự. 
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hiểu biết về các điều kiện địa chất tại chỗ 
như sự hiện điện của một nên đất sét thích 
hợp, địa chất về nước ngắm, và loại đất 
Ngoài ra, điểu quan ưọng là phải giải quyết 
những mổi quan ngọi cũa đân chúng tại chỗ. 
Một khi đã chọn xong địa điểm, hành 
các công việc xãy dựng để chuẩn bị cho hố 
rác hoại động. Các hố rắc kiểu mới có một 
phẫn đầy phức tạp để hứng chất nước chứa 
đẩy chất ô nhiễm, gọi là nước rỉ, từ trong 
đống rác chốn chảy ra. Ngoài ra cẩn có 
những hệ thống theo dõi để phát hiện sự 
xinh ra khí mêtan và sự ô nhiễm nước ngắm. 
Trong vài trường hợp khí mêtan do rác phân 
hủy sinh ra được hứng lấy và sử dụng để 
tạo ra nhiệt hoặc sản xuất điện. Nước rỉ ra 
từ hố rác phải được hứng và xử lý. Do đó 
các hố rác mới càng ngày cảng thêm phức 
tạp và đất tiễn hơn, sự tốn kém hiện nay là 
1 triệu đô la một mẫu đất để làm hố chứa 
rác (xem hình 188) 

Ngày nay khoảng 55% chất thải rấn đô 
thị từ Hoa Kỳ và 80% từ Canada được đưa 
đến các hổ chôn. Số lượng hố chôn rác đang 
giảm đẫn. Năm 1988 có khoảng 8000 hổ rác 
và năm 2000 chỉ có khoảng 2000 hổ rắc vệ 
sinh hoạt động (xem hình 189). Số lượng 
hố rấc giảm xuống vì hai lý do. Nhiễu hố 
rác nhỏ, quản lý kẽm đã bi đồng cữa vì không 























Hoạt động của một hố rắc hiện đại 


Mình 18,1, Hỗ rác hiện đại hình giếng. Một hổ, 


nlômkinkhi đã đây, Khi một 
không khí hoặc tước ngẫm, 





tan và nước ngắm đ 


Nguôn: Hiệp hội xử ý chÍt tt ấn Quốc gia 


đấp ứng các quy định, C; 
cửa vì đã hết se chứa. Thị 


hố khác đồng 

nhưng khả năng 
chứa rác nói chung vẫn không thay đổi bài 
vì các hổ rác mới rộng hơn các hổ cũ rất 











vệ sinhhi 
đi là một phúc hợp độc lập, được cách ly với tất sun 


n đại khắc xa với rnộthổ đào đơn giản. Hổ rác hiện 


quanh bằng những; màng lới không thấm nưữc và được 
lọc theo dõi liên tục để đảm b 


là chất thải không lọt vào trong, 





nhiều. Tại những vùng mật độ dân số cao 
và đất đai khan hiếm đang có cuộc tranh. 
luân công khai đại dẳng vẺ cách giải quyết 
cho các hố rác đã không còn sức chữa. Chọn. 


Hình 18.9: Giảm số lượng hổ. 
ác. Số lượng hổ rắc lại Hoa Kỹ. 
đanggiảm xuống vì đã chữa đây 





hoặc v thiết kế và hoạt động 
của chúng khăng đáp ng cật 





tiêu chuẩn về môi trưởng, 





Nguồn: Số iệu từ Cử quạn Bảo 





XỆ Môi tường Hai KỆ 
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“Các phương pháp hủy bỗ chất thải rấn đỡ thị 
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Hình 18.10Phương pháp bổy  Š ạp 
rác áp dụng ở các nước. Nhiều = 
uc gặp khổ thân tong việc _Ì 


tìm đạc điểm thích hợp cho 
các hố ác, Do đồ hạ dựa vào 
côngnghệ của mình, nhưthiêu 
hoặc ái chế để giảm bứt lượng 
rác cần đưa vào hổ 





Ngiễn: Số liệu từ Cự quan Bản 
về mới tường Hoa Nÿ 


chỗ cho các hố rác mới tại những nơi như 
'Toromto, New York, và Los Angeles là cực 
kỳ khó khăn, vì: (1) Khó tìm được một vị trí 
thích hợp vễ mặt địa chất, và (2) Sự chống 
đối của địa phương. Những người này thưởng 
được gọi bằng cái tên NIMBY (Not-in-my: 
backyark: không được đặt ở sau vườn nhà 
tôi). Dân chúng chống đối vì họ e ngại sự ö 
nhiễm mạch nước ngắm, mũi hôi hầm, chuột 
bọ cùng các con vật mang mẫm bệnh khác, 
xe cộ lưu thông v.v.v... Các nhà chức trách 
muốn tìm một giải pháp thay cho hố rác để 
tránh những khô khân của việc chọn tìm địa 
điểm. Mặc dù cẩn phải chọn chỗ cho các hố 
rác mới nhưng các chính sách thường không 
tỏ rà kiên quyết vì sợ làm mất lòng dân. 
Nhật Bản và nhiều nước Tây Âu đã 
không còn đùng hổ rắc làm phương pháp 
chủ yếu để hủy bỏ rác nữa vì sự khan hiếm 
đất đại và những lo ngại về mặt môi trường 
'Thụy Sĩ và Nhật Bản chỉ hủy bỏ 15% số rác 
của họ bằng hổ chỗn, so với 55% tại Hoa 
Kỳ. Thay vào đó. thiêu và tái chế là những 
cách giải quyết chính (xem hình 18.10). 
Ngoài ri, năng lượng sinh ra từ sư đốt rác có 
thể đùng để sẵn xuất điện hoặc để sưởi ấm. 
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Thiêu rác 

Thiêu rác là quá trình đốt rác một cách 
có kiểm soát. Việc thiêu rác đã rất phổ biến 
ở Bấc Mỹ và Tây Âu từ trước năm 1940, 
Tuy nhiên nhiều lò phải bị loại bởi vì những 
quan ngại về mặt mỹ quan như mùi hôi thối, 
các khí độc hại, và khới đen, hơn là vì lý 
do sức khỏe của người dần. Ngày nay 
khoảng 15% chất thải rấn đô thị tại Hoa 
Kỳ được thiêu. Canada thiêu khoảng 8% 
hấu hết các lò thiêu này không phải chỉ 
dùng để đốt rắc. Hơi nóng sinh ra được bí 
thành hơi nước và điện khí (xem hình 
18.11). Năm 2000, Hoa Kỳ có khoảng 100 
lò thiêu rác thu hỗi năng lượng, có khả năng 
đốt tới 100.000 tấn rác đô thị mỗi ngày: 
lờ thiêu đều đốt rác đô thị 
biển. Cách làm này không 
hiểu quả bằng các phương pháp khác 
Khoảng một phẫn tư các lò thiêu dùng nhiên 
liệu lấy từ rác - rác đã được chế biến thành. 
viên nhỗ trước khi đem đốt. 

Phương pháp thiêu mới nhất, theo kiểu 
Âu được gọi là đốt đại trà. Trong 
chất thải tắn đô thị được 
ấy chất thải rdi xuống 




















phương pháp này. 
cho vào một lồ đối 











NHƯA DŨNG TRONG BAO 8Ì 
Nhựa nht dêo (thernopaste) chiếm 87% cắc mặt 
hông phi là dang pasữc đễ được ái sinh nhất vì 
chúng cổ thế được nấu chảy và chế biến lại, hướng chỉ 
ới sự thay đổi nhô về đặc íth nhựa nhiệt đảo thường 

.0WỢ dìng trong mục đích đồng 6i, ao bì 

1. Poelyen lerephthalale (PET) được sĩ đụng rất 
nhiễu ong các hộp chứa cứng, đc biệt là vô chai 
TỐ iả khát đối với tước gỗi khât có a, và cậc 
lập đựng thuốc. 

2. Poyeyfee là thứ thựa được đùng rộng rãi nh. 
Polyelfene  rọng cao (HDPE) được đìng làm các 
úp chía cũng như bình sữa, bình nưc hộp chữa sản 
phẩm qja dụng. và các cai đựng đầu nhất động ca, 

3,. Pdvhyl chiylđa (PVG) là một loại pste cũng 
chắc huững (iợc sử dụng rơg xây đựng vã làm 
“ổng nu. Nhựa này còn được đùng làm hộp đựng 
thực phím, dấu gội đầu và cắc sản phẩm ga đụng 


.4.. Polyetylene trọng thấp (LDPE) thường được dùng 
lâm màng mỗng và tù. 

5.. Popropylene (PP) được sử đụng trong nhiều lĩnh 
ục,tĩ10 đựng sa chua đến bịnhắc-quy đến ải 
Thứ này cô thể đụng thay thế qua lại với po/eyleie 
và poystyene. 

6. Roystytøne (PS) được biết đến nhiều nhất đuổi 
đạng bọt xếp. Ủ dạng cũng, chất này được đúng 
lâm muỗng. vữa 

7._ Dác th khắc. Các thữ nây thường chứa nhiều lớp 
nhựa Rhắc nhau ã thường được dùng làm lại cha! 
có thế bóp vắt (vi đụ chai đựng nưc sối cà chứa), 


.Min nay, HDPE và PET là hai lại nhựa đợc tải 
sinh nhiều nhất. Ngư ta đang th tìm cách ti sinh PS, 
đậc ĐI là trong ngành thức ân nhanh, Các lệ di đây 
cho mỗi oại được íN trên toàn Độ cắc tf pÏaet 





Muốn: The iểu đồ của Trang Hm Nghền củu TẠI shh Photc 


ñhột tấm vỉ và được đốt ở nhiệt độ 130C. 
Rúc đốt cháy, đun nóng nước, và hơi nước 





vận hành một tuabin để sẵn xuất điện. 
điện này được bán cho người sử dụng. Các 
lò thiêu đã làm giảm đi rất nhiều lượng chất 








thải rắn đô thị - đến 90%, thể tích và 75% 


trọng lượng. Tuy nhiên các nguy cơ củi 








516 se. 


đốt rác có liên quan đến các vấn để chất 
lượng không khí, tính độc hại và việc hủy 
bỏ phẩn tro này 

Dù rằng công nghệ đốt đại trà đã hoạt 
động hữu hiệu ở châu Âu. nhưng công nghệ. 
này không dễ mang đến nơi khác, Chất thải 
rắn đô thị của Bắc Mỹ chứa nhiều plastic và 





'Öen sảng không KM nước _B9 thận tết bệm 




















Hình 18.11. Hệ thống đốt 
rác đại tr. Lược đổ giới 
thiệu hoại động của một 
đối vĩ mộ, biến ắc thành 
năng lượng, D } Việc đốt 
chấnhhàirần đôth làmgjảm 
đăng kể rọng lượng và thể 
ghtdc,uynhiêncòn cô mũi 
quan ngại về chất lưUng 
Không khí và tính chất độc 
hạicủat, cùng vấn dễ tiêu 
hủy 0 hày, 


Nguồn: Dữ liệu lừ Cơ quan 
đảo vệ Môi trường Hos KỆ 


chất độc hại hơn rác của châu Âu, do đó sẽ 
lâm tăng thêm sự ñ nhiễm không khí và 
những quan ngại về tính độc hại của tro. Các 
lò thiêu rác hiện đại có nhiều thiết bị kiểm 
soát sẵn xuất ra. Tuy nhiên vẫn có những 
lượng thật nhỗ chất ô nhiễm được xả vào. 
môi trường gồm một vài kim loại, các khí 
axit, và các nhóm hóa chất có tên là dioxin 
thất này được quy kết là gây 
ra các khuyết tật về sinh sẵn và nhiều loại 
ung thư. Các nguy cơ về lâu đài do các chất 
thải ra này vẫn còn là một vấn để tranh 

"ro từ lò thiêu cũng là một vấn để quan 
trọng. Những nỗng độ nhỏ kim loại nặng hiện 











lẽ JMtgH 901 


diễn cả trong các chất phóng thải vào trong 
không khí (tro bay] và trong chất cận (tro 
dưới đáy) của những lò thiêu này. Vì trong 
tưo có chữa chì, cadmium, thủy ngân, vị 
sen với những nỗng độ khác nhau từ những. 
nguồn như bình điện, bộ phân chiếu sáng, 
và các sắc tố nên tro này có thể phải được 
xử lý như là chất thải nguy hiểm vậy. Các 
chất độc hại trong tro có nổng độ cao hơn 
trong rắc nguyên thủy và có thể thấm vào 
nước ngẫm nếu hố chôn không được bít kín 
Nhiễu thành phố đã gặp khó khân trong việc 
hủy bỏ tro của lồ thiêu và còn có nhiễu tranh 
một phương pháp tiêu hủy tốt nhất 
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Hình 18.13: Chỉ phí của 





—__ hổrácsovớilồthiệu. Nồi 
chung, chỉ phí hủy rác 


bằng lòIhiêu cạo hơn chí 

















phí hủy tác trong hổ 
chôn, Tuy nhiên ðnhững 
nơi không có đủ hố chôn 
và chỉphÍ chỗ rác đi để 








Chỉ phí về đất đai và xây dựng cho những 
lô thiêu mới cũng là những mối bận tâm 
lớn nhất của nhiều thành phố. Xây lò thiêu. 
rác thưởng là lý đo quan trọng duy nhất 
khiến các thành phố phải phất hành trái 
phiếu. Tại Bắc Mỹ vào năm 2000 chỉ phí 
để xây dựng một lò thiêu có thể là từ 4.5 
triệu đến 350 triệu đô la, và chỉ phí này có 
vẻ như không gìẩm xuống 

Thiêu rác cũng tốn kém hơn chôn rác. 
trong hầu hết các trường hợp. Hình 18.12 
cho thấy chỉ phí cho hổ rác so với chỉ phí 
cho lò thiêu chất thải rấn. 


Ủ phân 

Ú phần là sự vận dụng quá trình phân hủy 
tự nhiên để biển đổi các chất hữu cơ ~ bất 
cử thứ gì kể từ phân gia súc, löi ngõ cho đến 
cỗ rắc và giấy bẩn ~ thành phân ủ, một chất 
liệu giống như mùn, có nhiều lợi ích cho 
môi trường. Trong thiên nhiên lá, cành rụng 
uống đất rừng, tạo nên một lớp bổi ẩm. giàu. 
dưỡng chất che chở cho rễ cấy và cung cấp 
nơi trú ngụ cho hầu hết các tác nhãn tái sinh 
chủ yếu của thiên nhiên như giơn, bọ, côn 
trùng và vô số những vi khuẩn, nấm và các 
Vì sinh khác. 

Điều chỉnh không khí và ẩm độ thích đáng 
sẽ lạo nên điều kiện lý tưởng cho các vi sinh 


B8 <._ 





hủy bổ trên đất khá cao 
thị lò thêu là một giải 
phảp hợp ý 


biến đổi những lượng lớn chất hữu cơ thành 
phần ủ chỉ sau vài tuẫn, Một ví đụ điển hình 
nho nhỗ là đống phẫn ủ sau nhà. Những vật 
liệu xanh (cỏ, rau vụn nhà bếp, và hoa tần) 
trộn lẫn với những vật liệu nâu (cành cây, lá 
khô, khăn giấy bẩn) theo lệ 1:3 tạo nên 
một sự cần bằng giữa nitơ và cacbon, giúp 
cho vi khuẩn phần hủy các chất liệu ấy một 
cách hiệu quả. 

Việc ủ rác đô thị qui mô lôn cũng áp dụng 
sắc nguyên tắc phân hủy hữu cơ như trên 
để chế biến những khối lượng lớn chất hữu. 
cứ. Các cơ sở ủ phân với nhiễu kích cỡ và 
mức độ tỉnh vi khác nhau đang tiếp nhận 
các loại vật liệu như: lá cổ cất xén mãnh vụn 
thức ăn, chất rấn sinh học tữ nhà máy xử lý 
nước cống. giấy không tầi chế được, và các 
vật liệu hữu cơ khác. Các vật liệu này trải 
qua sự chế biến sơ bộ ~ cất vụn xảo trở và 
hòa trộn ~ với tùy theo loại vặt liệu, có thể. 
được biến đổi sau một thời gian từ 8 tuần tới 
24 tuần. Có khoảng 3.800 cơ sở phân đang, 
được sử dụng tại Hoa Kỳ, Trong năm 2000, 
S7% lá cỏ cất xến được ũ phân tại Hoa Kỳ 
thông qua các chương trình của thành phổ, 
(xem hình 18.13). Hấu hết các chương trình 
của thành phố đều áp dụng một trong ba 
phương pháp ũ phân sau đây: Chất đống, 
chất đống thông hơi và bổn kín. 


hIpzifeli ta 


Các bang có lệnh cấm rác vườn (1999) NĂM 





Hình 18,13: Các bang có lệnh cấm rác vườn, Vì r 





"nên nhiều bang đã thông qua những luật lệ cấm đổ rắc vư 











một thành phẫn quan trọng trong dòng chất thải rấn 
óc Các bàng màu đậm tong hình trên đã có 








luậtnày, Như vây sẽ kêo cài thời gian sử dụng của hố rác. Dể tện lợi cho ngy9i dân, nhiêu cộng đồng vẫn đi gom, 





tắc vườn nhưng họ cô những chương tì 


'bn vào hổ vẫn cô thể kéo dài thời gian 3Ÿ dụng của hố 
phân, Các con số tiên bản đổ cho biết số lượng chương trình ủ vác của các bị 


Nguễn: Dữ iệu từ Cơ quan BẢO vớ Môi lưỡng Hoa Kỳ 


+ Chất đống: đổ các vật liệu có thể ä phân 
thành những đống dài hoặc thành những 
luống. Máy kéo có càng phía trước hoặc 
các loại máy chuyên dùng được sử dụng 
để xới đảo đống rác một cách định kỳ. Việc 
xáo trổ này giúp trộn lẫn các loại vật liệu 
khác nhau lâm thông thoáng đống rác 

«Chẳng đổng thông hơi: Đây là những 
đống lởn các vật liệu có thể ủ phân nếu 
chứng được bơm không khí vào (tạo. 
thông thoáng). Không khí được bơm vào 
trong đống rác chứ không dùng phương 
tiện cơ giới 

« Bên kín cũng có thể được dùng để ö phân 
một cách rất nhanh chống (chỉ vài ngày). 
“Tuy nhiên các hệ thống này phức tạp hơn 
nhiều vẻ mặt công nghệ, vật liệu có thể 
tủ phân được nạp vào trong môt cái thùng. 
cái bổn hay một cấu trúc khác, mà trong 
đó các điều kiện môi trường được kiể 











phân để xử lý ắc 








\y, Thậm chí các bang không có lệnh cấm đổ rác 
"bằng cách chuyển số rắc vườn vào chương trình 
% 





soát chặt chẽ, và các vật liệu này được 
lầm thông khí và xáo trộn bằng cơ giới. 





Ngoài việc giảm bớt chất thải chôn lấp, 
phân còn có những lợi ích quan trọng khác. 
Cho thêm phần ủ vào trong đất sẽ góp phẩn 
cải thiện đất đai, làm cho đất sét trở nên xốp. 
hơn và làm tăng khả năng giữ nước của đất 
nhiều cát. Đạm, kali, sắt. lần, lưu huỳnh và 
canxi thường hiện diện trong phân ũ và rất 
cần cho sự tăng trưởng của cây cối. Cá vỉ 
xinh là một thành phẫn quan trọng cuả phân 
ủ và giữ vai tò quan trọng trong việc phân 
hủy chất hữu cơ để dẫn đến sự hình thành 
chất mùn.và sự khả dụng của các dưỡng chất. 





Giảm nguồn rác 

Cách đơn giản nhất để giảm lượng chất 
thấi là ngay từ đầu phải ngăn ngữa đừng để 
cho nổ trở thành chất thải. Ngăn ngừa chất 


- 


thải, còn có tên là giảm nguồn rác, là phải 
thiết kế sẵn xuất, mua sắm. sử đụng các vật 
liệu (như sẵn phẩm, bao bì) thế nào để giảm. 
bớt số lượng và sự độc hại của rắc được tạo ra. 
Sử dụng lại các món hàng là một cách khác 
để ngăn chặn chất thải từ nguỗn vì như thế là 
hoặc ngăn tránh không để các thứ này đi vào 
trong hệ thống thu gom và tiêu hủy rác. 

Giảm nguồn rác gồm cả việc tái sử dụng, 
có thể góp phẩn làm giảm chỉ phí tiêu hủy 
và xử lý rác, vì sẽ tránh được các tốn kém 
liên quan với việc tái sinh ũ rắc đồ thị, chôn. 
và đốt rác, Các chai nước là một ví dụ giảm. 
nguồn rác, TỪ năm 1977, trọng lượng của 
vỏ chai plastic 2 lít đã được giảm từ 68 gram 
xuống còn 51 gram. Như thế quy ra thành 
114 triệu kilogram plasie mỗi năm được rút 
ra khỏi đồng rác. Giảm nguồn rắc còn bảo. 
tổn được tài nguyên và giảm sự ö nhiễm. 
sôm cả các khí nhà kính góp phần làm cho. 
quả đất nóng lên. 

Giảm nguồn rác và tái sử dụng có nhiều 
cái lợi, gồm việc tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên, giảm sự độc hại từ chất thải, và giảm 
bớt tốn kém. Khi người tiêu dùng vứt hàng 
hóa đi thì họ không chỉ tạo ra rác mà thôi 
Suốt vòng đời của một sẵn phẩm - từ rác lấy 
nguyên liệu thô, chuyên chổ, xử lý, rồi sản 
xuất và tiêu dùng ~ luôn luôn có chất thải 
được tạo ra. Sử dụng lại các vật dụng hoặc 
sản xuất ra chúng với ít nguyên liệu hơn sẽ 
làm giảm chất thải rất nhiễu. Sau cùng sẽ có 
ít vật liệu cẩn tái sinh hơn, hoặc là chở tới 
hố chôn, lồ thiêu hơn. 

Chọn những món hàng không nguy hiểm 
hoặc Ít nguy hiểm cũng là một cách giảm. 
nguồn chất thải đáng kể. Khi ta đùng những 
món thay thế ít nguy hiểm hơn (chẳng hạn 
chất tẩy rửa và thuốc trừ dịch), tân đụng thay 
vì ném đi những hóa chất nguy hiểm còn 
thừa, tuân thủ kỹ càng sự hướng dẫn trên 
nhãn, và sử đụng số lượng nhỏ nhất cần 
thiết là những cách để giảm sự độc hại do 
rác thải. 

'Ngừa tránh chất thải cũng là một cách tiết 


— 








kiệm tiền bạc cho công đồng, doanh nghiệp, 

trường học và cá nhân người tiêu dùng. 

+ Tại Hoa Kỳ trên 4000 cộng đồng đã để 
ra các chương trình “trả tiễn ném rác”, 
trong đó người dân phải trả tiển cho một 
thùng rác bay ti rắc mã họ muốn vứt đì 
thay vì trả tiễn dựa trên thuế hay tiễn nhà, 
khi giảm được chất thải trong gia đình thì 
họ vứt ít rắc hơn và trả hóa đơn rác ít hơn. 

Chẳng hạn vào năm 1994, thành phố. 
Gainesville ở Florida đã ký hợp đồng với 
hai công ty để thu gom chất thải rấn ở 
khu dẫn cư và các vật liệu tải sinh được 
(thủy tỉnh, plasde, giấy, thùng kim loại), 

Kết quả của năm năm đẩu tiên thực hiện 
chương trình này rất khả quan. Lượng chất 
thải rấn thu được đã giảm 20% và các vật 
liệu có thể tái sinh được thu gom đã tăng 
25%. Điểu này giúp tiết kiệm được 
200.000 đô la mỗi năm cho các cư dân 
của Gainesville, 

 _ Công nghiệp cũng có một động lực kinh 
tế để giảm nguồn chất thải. Khi các doanh 
nghiệp bán ra những sẵn phẩm với bao 
bì Ít hơn thì họ ít phải mua nguyên liệu 
thô hơn. Một sự giảm chỉ phí sẵn xuất có 
nghĩa là một tỉ lệ lợi nhuận cao hơn và 
tiển tiết kiệm có thể được chuyển sang 
cho người tiêu dùng 

* _ Thối quen mua hàng cña người tiêu dùng 
có thể dẫn tđi sự giảm nguồn chất thải. 
Khi người tiêu đùng mua số lớn hoặc chọn. 
mua những sản phẩm có thể tái sử dụng 
hoặc có ít bao bì hơn thì họ làm giảm được 
lượng rác thải ra và thường tiết kiệm cả 
tiễn cho mình nữa 


Tái sinh (tái chế) 

Tái sinh là một trong những câu chuyện. 
của sự thành công tốt đẹp nhất về mặt môi 
trường vào cuối thế kỷ thứ 20 (xem hình 
18.14). tại Hoa Kỳ, công nghệ tái chế, kể cả 
ủ phân. trong năm 2000 đã lấy đi khoảng 
3% chất thải rắn từ các hố chôn và Tò thiêu, 
so với 16% của năm 1990. Nhiễu thứ chương 
trình đã góp phẩn làm tăng tỉ lệ tái chế như, 








Blps/Nedithstsers 


Hình 18.14 Tilệtấi chế các, 
thứvậtiệu. Những vật lêu có 
Bi tị cao nhưbình điện tô. 
có(Ïệtisinhrấtcao. Các vật 
liệu khác thì khó hơn. Nhưng: 
1Íệ tái sinh ngày nay dã cao 
hơn trước nhiều khi công 
"nghệ và thị trường đã biết sử 
dựng những vất liệu đã một 
thời bị xem là vô giả. 
Nguắt: 0) Sổ liệu tử Cơ quan 
Bản vệ Môi trường Họa Kỹ 
Tỉnh đặc trang của chất thải 
rắndIhiại Hỏu Kỹ năm 3000. 
(Ð)Tính đạc trung của chải tải 
nắn thị lại Hoa Xỹ, cập nhật 
Lơ quan BẢo về MHI InAmng 
Hoa Ný, Washingion, ĐC 


Phín tâm. 














_ T lệ tải chế của các vật liệu 
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"BẠN 0Õ THỂ LÀM 8Ì ĐỂ GIẦM CHẤT THẢI VÀ TIẾT 

KIỆM TIỀN? 

Bạn cô thế làm đuợc một iu kh bit Lời rồi này đ, 
.đllkhlbịlạm đụng nhưng vẫn Bi nối đứng nếu đự trên 
hà nâng mã bạn cô thể âm gầm dòng chất ải rắn đực, 
tạo ra hằng ngày. Sa đây là một vài ÿ tông dỗ âp đựng có 
thểgip bạn ết iệm tiến bạc và gầm đượ rắc tiết 
~ _ Hãy mua những thử lâu bến, gi† chúng lại cảng lâu 

cảng tốt, và nếu dược thì nên sửa chữa li để đùng 

hi bị hồng 

< ˆ Hãy mua những thứ cô thể sử đụng lại hoặc ái chế, 
về đìng quên sử dụng lại hoặc tấi chế chủng. 

+ - Hãy m8 thứ tống đựng tung chai thốy únh cô thể 
.đựng nuôe tồ lạ, thay vi những hộp hay chai đúng 
tồi vứ, 

« _ Hãy ng loại pin cô thể napại 

 . BÌng đừng ba0tíinổu bạn chỉ mưa cô mjiff sửa, một 
' bình mÌ hay một thứ gì có thế cầm được trên ty. 


Tái chế rác lễ đường. Năm 1990, 1000 thành. 
phố ở Hoa Kỳ đã có chương tình tái chế 
ác lễ đường. Đến năm 2000, cơ 
đã lên tới 9000 thành phố. T 
1999 đã có 15 bang th 
lệ về tải sinh bất buộc đối với tất cã moi 
vật liệu. Tại Canada, những thành phố 
“Toronto, Mixsissauga và tỉnh Ontario đã 
c6 những chương trình tất chế toàn diện 

Một số cộng đồng địa phương - từ Portland. 
Oregon đến Chatham, New Jersey ~ cũng 
đã đạt tới lệ tái chế trên 50%, một phẫn 
là bằng cách mở rộng các loại rác sẽ tái 
chế ngoài giấy báo. thùng nhôm và các 
loại chai nhựa. Năm 1999, Los Angeles 
đạt tới một mức tái chế kỷ lục là 46% 
do sự mở rộng chương trình thu gom rắc 





số này 























lẻ đường của họ bao gốm cả các giấy từ 
rao nhắn linh tỉnh, các hộp đựng ngũ cốc 
phân sau nhà. Thành phố này 
cũng làm cho việc tái chế được dễ dàng 
đổi với các cư dân 
mỗi nhà một thùng đựng rá 
có bánh xe 














cnẴ 


Luật lệ về 


Chín bang khác ~ Vemmont, Main4 







.Hãy dùng những hẳng hóa được chế, đặc iệLlà 
"hàng bỏa đợc tái chế lấn đầu rồi sau đồ hã cho tải 
chế hứng. 

Hãy tảichế tất cả gấy báo. Đủ nh, nhôm và bất cũ 
thứ gì được nhận tái chế ð ng bạn đang ồ. 

“Giảm bôi ượng thú quảng cáo nhằm nh gồi đến 
cho bạn. Bạn cổ thể yêu cầu Buu điện không cưng 
cấp tên bạn cho các công ty quảng cáo. Đi vớ| các 
hư đã nhận được, hãy cho tái chế cảng nếu 
cảngtốL 

Hãy thộc đấy các chương trình tách riêng các loại 
rác và ti chế rác bắt buộc trong cộng đồng và tÄ 
"thể của bạn. 

Mãy chọn mưa những môn hàng ILcó bạ bì nhất 
uặc tốt hơi không có bao bì ("sẵn phẩm trần] 
Nãy rác vn và thức ăn hĩa làm phần và yêU cầu 
các quan chức địa phương xíc iến một chương nh 
Ú phân cho cộng đồng, 


đt chứa. Thắng 10.1972, Oregon 
là bàng đầu tiên thông qua dự luật vễ 
chai lọ. Luật này buộc phải kỹ quỹ 2 
đến 5 cent cho tất cả mọi vật chí 
lắi khát có thể dùng lại. Luật này cấm 
n các chai hay thùng nước giải khát 
chỉ dùng một lẩn. Một trong những mục 
tiêu chủ yếu của luật này là làm giảm 
lượng rác vứt bừa bãi, và nó đã có tác 
đụng. Chỉ trong hai năm từ khi luật này 
äi khát vứt 















ra đã giảm đi khoảng 49% 





nnecti 
cụt, New York, lowa, Rhode Island, Michi 
gan, Delaware, và California - đã ban 
hành những luật lệ bất buộc ký quỹ về 
xố chai, đặc biệt là chai nước giải khát 
Năm 1994, Maine đã nới rộng luật lệ về 
chai lọ cũa mình đến tất cả các vật chứa 
thức uống không phải là sữa, bao gồm tất 
ä các vật chữa nước ép trái cây không 
có ga có dung tích không quá một ga- 
lông. Tiên ký quỹ là 5 cent, ngoại trừ các 
chai rượu mạnh và rượu vang, các thứ này 

















“TÁI HẾ, MỘT LĨNH VỤC KINH DOANH, LỚN. 

Năm 1894, công y WeyefDaeuer, một rọng những 
{nghiệp lâm sắn lớn nhất thế giữ, ắt đấu cho đựng 
"một nhà máy ấy ð Gatar Re, lơua, một nơ ð Bắc Mỹ 
không nổi iếng lắm về những cảnh rùng ad la của 
Trình, tăng tự giấy Gedar Ruer lä một sự lên doanh, 
0iữ8 W/efhaêuse và Công I tá chế Trung Tây, lên 
(00ạnh hy là nhã mây tải chế gậy lên nhất ð Haa Kỷ, Du 
là iu cây tại chỗ nhưng nhà mày ni này sẽ Mông, 
tiấp ĐÙ ngại về nguyện liệu thô để làm giấy vã các tôn, 

Nhà máy được ếp tế bằng giấy cũ, gồm cả K-MarL 
K-Moyf 8 kỳ một thôa Uồc vời Weyethaeustr cô được, 
(lấy co nhà máy gi t ch của mình và gii quyết vấn 
để âu hủy của chất thải cho K-MarL Sự kn một sự 
ung cấp giấy tái chế cô thể quyết định đa điểm xây 
dựng một HÀ mây giấy m0 chủ ta ấy rằng công vệc 
Mi ch đang tê quan trọng như thế nào. Ngư tà ó/ 
(Ính là vào đầu thế kỷ này, hm 13 nguyên ệu ồ mã 
'W@yethaeqsef đúng làm giấy sẽ được lấ t cậc vật lậu 
túi chố.VWøjerhaalSer là công y ti chế và tu thận gấy, 
lớn hàng thí ba ại Ho Ký. ðng ty này cô 37 nhà my 


phải ký quỹ 15 cent. Miễn trừ đối với 
các chai dựng sữa và sản phẩm từ sữ 
xirô, thức uống pha chế cho trẻ nhỏ, 
phòng và dấm. 

Nhiều người lý luận rằng lẽ ra từ lâu phải 
c6 một dự luật quốc gia về chai lọ. Luật 
này sẽ làm giảm rác vứt bữa bãi, tiết kiệm 
năng lượng, tiễn bạc, và tạo ra v 
Luật cũng góp phẩn bảo tổn tài nguyễn 
thiên nhiền. Nhưng những nỗ lực vận 
động của công nghiệp nước ngọt và rượu 
bìa rất mạnh, cho nên Quốc hội Hoa Kỳ 
hiện nay vẫn không thể thông qua một 
đạo luật quốc gia vẺ vật chứa 

+uật lệ tái chế bất buộc. Nhiễu bang và thành 
phố đã thông qua những luật lệ tấi chế 
bất buộc. Một số luật lệ này chỉ đồi hỏi 
người dân tách riêng các thứ rác có thể 
túi chế ra khỏi các rác khác, Các luật khấc 
thì nhằm vào những sản phẩm nào đó. 
như chai đựng thức uống và buộc những 








ệc làm. 














chế biến giấy rác ð cả Canada và Hoa Kỷ. Theo người 
pH ngõa của công ty, công việc tái chế ở nên phát đạt 
(đến nức công ty đang sở hữu hàng triệu hecla ríng. 





thử này phải được tái chế. Một số nhằm 
vào các doanh nghiệp và buộc họ phải 
tái chế các loại vật liệu như các tông hay 
bình điện, Sau cùng, có những luật lệ cẩm 
hủy một số chất trong hổ rác. Do đồ cá 
chất này phải được tái chế hoặc xử lý 
cách khác. Chẳng hạn việc cẩm đổ rác 
vưỡn vào hố rác đã dẫn đến một chương 
trình ủ phân rộng lớn. 








Các lợi ích cña việc tái chế 

Một số lợi ích của sự tái chế có thể được 
nhận thấy dễ dàng, như bảo tổn tài nguyên 
và giảm ô nhiễm. Các lợi ích được thấy rõ 
ràng là động lực chính khiến người ta hưởng 
ứng chương trình tái chế. Các ví dụ sau đây 
mình họa rõ những lợi ích về bảo tổn tài 
nguyên và giảm ô nhiễm cũa sự tái chế: 
Một đợt phát hành vào ngày Chữa nhật của 

từ New York Times tiêu thụ hết 62.000. 

cây xanh. Hiện nay, khoảng 40% của 








toàn bộ giấy đưa vào dòng rác ở Bấc 
Mỹ đã được tải chế. 1 

Hoa Kỳ nhập khẩu gắn như toàn bộ nhôm 
cho mình và tái chế trên 60% số lon thức 
uống bằng nhôm. 

“Tại Hoa Kỳ không có nguồn thiếc, tuy nhiền 
cử mỗi 1000kg các hộp thức ăn kim loại 
người ta có thể thu hỗi được 2kg thiếc. 

“Thủy tính đã nghiỄn nất (thủy tỉnh vụn) làm 
giảm nâng lương cẩn thiết để sẵn xuất 
thủy tỉnh mới là 50%. Thủy tỉnh vun giảm 
thấp yêu cẩu về nhiệt độ trong quá trình 
làm thủy tỉnh, điểu này bảo tổn được năn/ 
lượng và giảm ð nhiễm không khí. Trong 
năm 2000, có 23⁄6 thủy tinh trong dòng 
chất thải rấn đã được tát chế 














Dũ rằng tái chế là một giải pháp thay thẾ 
âu dài cho sự chôn và thiêu chất thải rấn đô 
thị, nhưng nó cũng gây ra nhiễu phiển phức 


"Những điểu quan tâm trong vấn đễ tải chế 

Các phiển phức đi đôi với sự tái chế có 
thể thuộc về kỹ thuật hoặc là kinh tế. Các 
vấn để kỹ thuật được đặc biệt quan tâm trong 
việc tái chế plastic (xem hình 18.15). Mặc 
dù plastic dùng trong bao bì có thể tấi chế 
nhưng công nghệ này thay đổi tùy từng loại 
plastic. Có nhiều loại polime plastic khác 
nhau. Vì mỗi loại có một cấu tạo hóa học 
tiêng cho nên không thể tái chế chung các 
loại plasie 


SH co. 


'$ 


.Hình 18.15: Lượng pladic 
trong rác ngày nay nhiu. 
lsgic là một thành phẫn 
lớn dẫn trong chất thải rấn. 
gđồthị Bắc Mỹ. Ngày nay 
việc tải chế plastic nhiễu sẽ: 
đđầo ngược xo thế này, 


Nguồn! Số liệu từ nhôm công 
tác ram 


Tải chế vẫn côn là một lĩnh vực tương 
đổi mới. Ngành công nghiệp đang tìm kiếm 
những phương pháp mới có thể n§ng cao 
chất lượng plasdc làm ra từ các vật liệu tái 
chế và cho phép trộn chung các loại plastie 
khác nhau. Trong khi chưa tìm ra được một 
công nghệ như thế thì cẩn phải tách riêng 
các loại plasic khác nhau trước khí tấi chế, 

Khia cạnh kinh tế của việc tái chế cũng 
Ià một lĩnh vưc bận tâm hàng đầu, Sự tham 
gia tái chế mạnh mẽ ở các nước phát triển 
đã tạo ra sự tràn ngập một số vật liệu trên thị 
trường. Nơi mua các vật liệu thu gom đã đẩy 
Ấp lên giống như các hố chôn rác vậy, Trừ 
phi mức cầu về các sản phẩm tái chế theo 
kịp mức cung ngày nay tăng, côn không thì 
các chương trình tái chế sẽ phải đối diện vi 
một tương lai bấp bênh. Giá cả cho một số. 
vật liệu tái chế được ghỉ ở hình 18.16, Giá 
này thay đổi rất nhiễu từ năm này qua năm 
khác, ty theo mức cầu. 

Sự thành công về lâu đài của các chương 
trình tái chế cũng gắn liễn với những động 
lực kinh tế khác, như vấn để đánh thuế và 
sự bành trưởng của các sẵn phẩm làm ra từ. 
vật liệu tái chế, cùng mức cầu đối với các 
sản phẩm này, chính sách thuế của nhà nước 
cẩn được điểu chỉnh để khuyến khích các 
nỗ lực tấi chế. Chính sách thuế như vậy 
có ảnh hưởng nặng nể trên sự lời lỗ của 
việc tấi chế giấy. Ngoài ra, ở cương vị cá 
nhãn, chúng ta cũng có thể tao một ảnh 
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“HẰNG HÓA CŨ THỂ TÁI SINH. 

Hàng năm Hoa Kỳ cô 75% v xe ghế tấi được tải 
chế. Vô xẽ cũ khô hữy bồ tung hố chôn hoộc liệu. BC 
tính khoằng B00 triệu võ xe cũ đang được chất i thành. 
đống. Gâc đống vỗ xe ầy tạo ra nơ cự ngụ thuận tận cho 
chutbọ, là chỗ sinh sôi nấy nồ của muỗ tông và cô ngay 
.e0gy hỏa hoạn. Trong số các võ xe phể hải này 40%. 
.Iợ đốt để lấy răng kơrg. Vô xe phế tài cũng được dng 
để rãi nhựa trăng mặt đường. để làm cắc sản phẩm cao s 
ức, và các bỂ mặt vận động thể thao. 

Khoảng 98% bình điện 09 được tái chế mỗi năm tại 
Hoa Kỹ. Dù rằng các bÌdh điện chứa chỉ và axt này chỉ 


chiếm một phấn nhỏ trong đòng rác thái nhưng chứng. 
'chứa thứ lom lại có thể thành mối lo ngại khi được tiêu. 
:hủy trong hố rác hoặc lò thiểu. Cả ba thành phần của bình. 
“điện ðIB đều cô thể được tải sinh: chỉ, axit và về nhựa. 

'Khoằng 70% đấu nhớt cũ được tâi sinh tại Bắc Mỹ. 
Chỉ cố 10% Hợng nhớt do ng ta tải ra BỊ thay 
nhớt mấy cho nình sẽ được địa vào chương tình thủ 
.gom tái chế. Nếu được iêu hủy không đúng cách, như đổ 
.vào ống cống. thì đầu nhớt này cô thể gây ra ð nhiễm cho. 
.đất đai, nước ngắm và nước trên mật đất. Ủ một sổ núi, 
.dấu tmáy đ được thu lại ð các trạm sửa xe, ð các điểm thu. 
ơn của cộng đồng hoặc bên lễ ưỡng 


Giá biếu tái chế chất thải trở 


















































9 2000 
Kim lại 
tnHnNNn — ÍNNgmiaa 
Không sở sil(glhj - |Thông ôm 
'Eình điện 06 
Paste (2h) li 
nam IIRRETI 
tị ca 
NT 
Giấy (§aấn) = 
" 
la ¡ 
" 
l6lấylnwiinh | T163 
“Thủy tịnh (§3ấn) | 
Hình 18.16; Giá biểu tát chế. Giá biểu = 
cho ác loại vậtệu cô thể (hay đổi ất H 
nhiễu Ki năm này qua nằm khác, y Ea 


























theo nhú cầu. 


hưởng bằng cách mua dùng các sẵn phẩm 
làm bằng vật liệu tái chế. Mức cân đối 
với sản phẩm tái chế phải tăng lên nếu 


như muốn mỡ rộng việc tái chế đến một 
qui mô lớn. (xem Cận cảnh mỗi trưởng: 
Hàng hóa có thể tải sinh). 
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ĐÁP ỦNG GỦA XÍ NGHIỆP VỚI NHỮNG 0UAN NGẠI VỀ: 
MỖI TRƯỜNG 





Trøn những nâm 1880, Công ty McDoral4 lon bá 
là họ sẽ đối post)rene bằng giấy để đông gói thức ăn 
của họ. Khiloan bảo như tế, ng ty McDoralđ nội 
l0 đang đáp ng với sửo áp của người tiêu thự 
thúc hơn về mật ôi rufng. Dũng giấy để gô thức ăn 
"Hạnh cổ tốt hơi đùng polyst/zne? Câu trã lõi không, 
phải là có hay khủng một cách đi gn 
Những nguổi bênh vực cho sự thay đối này nổi rằng, 
ptys/te choán chỗ ong hổ chôn vả không phân hữy 
được. Họ côn j lun rằng Việc đốt polyst/en trong ®. 
thiệu có thể ạo ã các chất ð nhiễm không khi ngưy hại 
Những người chống đổ th lÿ kận rồng, pol/ZrEE 











có thể được ti chế hành sản phẩm hữu ích như tấm cách 
điện hrặc đợng cụõ sân vận động. Họ còn tồi thêm rằng 
s/ dùng giấy có nga lš sự phá rừng, và bồi vi giấy ối 
thực phẩm được trăng sấp nên không thể ái sinh. Nhiều 
cửa hàng cho 1a nhiễu cách chọn lợ ti để đựng hàng, MỤt 
số khuyến kịch iệc địng lạ úícũ bằng cách giảm t một 
khoản ến nhỗ trên hóa đơn cho ngI? đã cổ sẵn ti. Một 
số khắc cho ta Uy ý chọn bao hằng giấy hoộc bẰng nhựa 
kệ đừng giấy và plasIc có những tải li và bất lợi 






















Tóm lược 


Bất đầu từ thời hậu thế chiến thứ hai. sự 
tiêu thụ ngày căng nhiễu các hài 
dùng đã trổ thành một kiểu sống 
Hàng hón được sản xuất sao cho chỉ dùng 
một lấn rồi vứt bỏ, Đến những năm 1980 
nếp sống vứt bỗ ấy đã bất đầu gây ra những 
phiên phức. Chỉ vì không có chỗ để mà vứt 
tác nữa 





hóa tiê 





quen thuộc 

















thải ấn đô thị được xử lý bằng cách 
chôn, thiêu, ủ phân. giảm nguồn rác và tái 
chế, Các hố chôn là phương pháp chủ 
hủy rấc, tuy nhiên, một hế chôn ngày 
nay phức tạp hơn và tốn kém hơn nhiễu so 
với những cái hố đào đơn giẫn trong đất ngày 





nợ. 








xưa. Tìm ra đất để xây một hổ chôn cũng là 
một điểu khó khân ở các khu đô thị lổn. 

Khoảng 15% chất thải rấn đỗ thị ở Hoa 
Kỳ được đem đối. Dù rằng việc đốt có giảm 
được khối lượng chất thải rấn đô thị, nhưng 
vấn để tiêu hủy tro và chất lượng không khí 
lại tiếp tục là những nỗi lo lên, Có nhiều 
hình thức ủ phân để khỏi phải đưa chất thải 
hữu cơ vào các hố rác 

Cách cơ bản nhất để giảm nguồn rác là 
từ đầu hãy phòng trắnh đừng để cho nó trở 
thành rác. Dũng ít vật liệu đóng gói hơn, 
tao ra những sản phẩm ở dạng cô đặc hơn, 
và đẹm rắc vườn ủ phân là những ví dụ về 























giầm nguồn rác. Ở cương vị cá nhân, tất cả 
chúng ta đều có thể tìm cách giầm bớt lượng 
RÍc mà chúng ta tạo ra. 

Khoảng 30% chất thải sinh ra tại Bắc Mỹ 
được xử lý bằng tái chế. Trong nhiều năm 
vữa qua đã có nhiễu sáng kiến tái chế nảy 
sinh tại Bắc Mỹ. Kết quả là thị trường cho 
một số vật liệu tái chế trở nên rất bấp bênh. 
Sự tải chế chất thải rắn đô thị chỉ thành công 
nếu có những thị trường cho các vật liệu tất 


chế. Một khó khăn khác trong sự tấi chế là 
hiện nay chưa thể trộn chung các loại plastic 
khác nhau để tái chế. 

'Việc xử lý chất thải rấn đô thị trong tương. 
ai sẽ là một chính sách tổng hợp bao gồm 
cả hố rắc lò thiêu, ủ phân, giảm nguồn rác 
và tái chế. Việc áp dụng một thể thức nào. 
tới đâu sẽ tùy thuộc vào tình trạng kinh tế, 
các thay đổi trong công nghệ và sự ý thức, 
sự hưởng ứng của người dần. 
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LUẬT LỆ ĐỐI VỚI. 
CÁC VẬT LIỆU NGUY HIẾM 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể 

*_ Phân biệt giữa chất nguy hiểm và chất 
thải nguy hiểm F 

*_ Phân biệt giữa chất nguy hiểm và chất 
độc hại 

*_ Nồi rõ những khó khân của việc quy định 
luật lệ cho các vất liệu nguy hiểm 

+ Mô tả bốn đặc điểm giúp ta nhận biết các 
vật liệu nguy hiểm 

*_ Mô tả các tác hại vế mặt môi trường của 
các vật liệu nguy hiểm và độc hại 

«Hiểu rõ sự khác nhau giữa cấc chất ö 
nhiễm tốn lưu và không tổn lưu 

«Nói rõ những nguy cơ cho sức khỏe gấn 
liễn với chất thải nguy hiểm. 

«_ Nói rõ những phiển phức do các điểm đổ 
tắc gây ra và những điểm ấy đã phát triển. 
như thế nào 

* _ Cho biết là chất thải nguy hiểm phải được 
xử lý như thế nào và kể năm phương pháp. 
được dùng để hủy bỗ chúng 

«_ Nói rõ tÂm quan trọng của việc rút giảm. 
tại nguồn đối với các chất thải nguy hiểm. 


#2 


Sơ lược chương 19 


Những vật liệu nguy hiểm và độc hại trong, 
mỗi trường cũa chúng ta 

.Các chất huy hiểm vã độc hại- Một số định 
nghĩa 

Định nghĩa chất thải nguy hiểm 

'Các vấn để liên quan với việc quy định luật lệ 

Cận cänh môi trường: Xác định độc tính 
Xác định các vật liệu nguy hiểm và độc hại 
Đặt ra giới hạn cho sự phơi nhiễm. 
Sự độc hại cấp tính và mạn tính 
Sự đồng vận 
Chất ö nhiễm tốn lưu và không tổn lưu 

'Bối cảnh toàn cầu: Ngõ độc chì và thủy ngân 

Các rắc tối về mỗi trường do chất thải nguy 
hiểm gây ra 

Các nguy cơ cho sức khỏe có liên quan với 
chất thải nguy hiểm 

Các bãi chất thải nguy hiểm - Một di sẵn của 
sự cẩu thả 

Cận cảnh môi trường: Máy vi tính ~ Chất 
thải nguy hiểm 

Sự phất thải các hóa chất độc hạ 

“Chọn phương pháp quân lý chất thải nguy hiểm 
Giảm lượng chất thải tại nguồn 
“Tái chế chất thải 
Xử lý chất thải 
Các phương pháp hủy rác 

Việc mua bán chất thải nguy hiểm trên quốc tế 

Bối cảnh toàn cẫu: Chất thải nguy hiểm và 
vật liệu độc hại tại Trung Quốc 

Diễn tiến của Chương trình Quản lý chất thải 
nguy hiểm. 

'Vấn để ~ Phân tích: Kênh đào Love 
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Những vật liệu nguy hiểm và độc hại trong 

môi trường của chúng ta 
Xã hội công nghệ hiện đại của chúng ta 

đang sử dụng một số lớn các chất nguy hiểm 
hoặc độc hại. Cái lợi từ việc sử dụng các 
chất này phải được cân nhấc với những nguy 
cơ mà việc sử dụng chúng có thể gây ra 

Khi các chất này được thải vào môi trường 

một cách không thích đáng do rủi ro hay bất 

cẩn thì sẽ gây ra những hậu quả quan trọng 
trên môi trường và sức khỏe con người. 

« Các chất trừ dịch được cho là phân hủy 
trong đất lại được tìm thấy trong các giếng 
nước uống ở nông thôn. 

© Những luỗng hóa chất độc hại tỏa ra từ 
các địa điểm đổ rác bỏ hoang đã gây 
nhiễm cho nguồn nước của thành phổ. 

+ Một sự rò rỉ khí độc từ một nhà máy sản 
xuất hóa chất ở Bhopal, Ấn Độ, đã giết 
chết hơn 2000 người. 

«Thuốc trừ dịch ở các nhà kho gần Basel. 
'Thụy Sĩ, trần vào sông Rhin đã giết chết 
nữa triệu con cá, làm hỏng nguồn cung 
cấp nước và gầy ra một tổn hi đáng kể 
VỀ mặt sinh thái. 

+ Sự xi chấy một bổn chữa dẫu ở Pennsyl- 
vania đã tuôn trên 2 triệu lít dầu vào con 
sông Monongahela và đe dọa nguồn 
nước của nhiễu triệu cư dân. 

«Sự phóng thải PCB từ các nhà máy chế 
tạo bộ phận điện trước những năm 1970. 
đã làm ô nhiễm hàng trăm hecta phủ sa 
ven biển, ở hải cảng New Bedford, 
Massassuchetts, lầm giảm cấc sinh vật 
biển và khiến cho khu vực này không 
đánh cá được. 











Các sắn phẩm độc hại, nguy hiểm và các 
sản phẩm phụ của chúng đang trở thành một 
vấn để của thời đại chúng ta. Tại nhiều nơi 
trên thế giới những sự phóng thải rũi ro hay 
cố ý các hóa chất nguy hiểm và độc hài đang 
gây 6 nhiễm mặt đất, không khí và nước. 
Những hậu quả có thể có của những hóa. 


chất này trên sức khỏe gổm tử những khổ 
chịu nho nhỏ như nhức đấu, buổn nôn cho. 
đến những vấn để lớn về sức khỏe như ung 
thư, khuyết tật sinh sẵn (mà phải mất nhiễu 
năm sau mới bộc lộ) và những tại nạn 
nghiêm trọng có thỂ gây ra tổn thương hoặc. 
cái chết tức thời. Ngầy nay những cái tên 
như Love Canal, New York và Times Beach, 

Missouri ở Hoa Kỳ; Lekkerkerk ở Hà Lan; 

'Vác ở Hungani và Minamata Bay, Nhật Bản; 

đồng nghĩa với những hậu quả gây ra bởi 

sự phóng xä những chất thải nguy hiểm và 
độc hại vào trong mỗi trường 

Các nhà nưứe và các cơ quan quốc tế ngày 
cảng có nhiễu nỗ lực để kiểm soát vấn để 

ngày cảng lớn về những chất nguy hiểm ở 

trong môi trường. Kiểm soát việc phóng thấi 

các chất này rất khó khăn bởi vì có nhiều 
nơi có thể xã chúng ra trong chủ trình sử 

dụng (xem hình 19.1) 

— 

Các chất nguy hiểm và độc hại - Một số 

định nghĩa 
“Trước hết điều quan trọng là phải làm rõ 

những kiểu sử dụng khắc nhau của những tử 
nguy hiểm và độc hại. cũng như cần phải phân 
biệt những thử là chất thải và những thứ không. 
phải là chất thải. Chất nguy hiểm hay vật liệu 
nguy hiểm là những thứ có thể gây hại cho 
con người hoặc môi trường. Những cơ quan 
nhà nước khác nhau đã có những định nghĩa 
các chất nguy hiểm là những chất có một hay 
nhiều đặc tính sau đây. 

1. Đễ cháy: Nồi về những chất luôn có 
nguy cơ gây ra hỗa hoạn trong sự Xử lý 
thông thường. Hỏa hoạn không chỉ tạo 
ra những nguy hiểm trước mất về nhiệt 
vã khói mà còn có thể phát tắn những 
vì thể có hại trên nhiễu vùng rộng. Các 
chất dễ cháy thường gặp là xăng, cồn 
và chất pha loãng sơn. 

2. Tính ăn mòn: Nói vẻ những chất cẩn có 
thùng chứa đặc biệt vì có khả năng ăn 
môn các vất liệu thường dùng và cần được. 
cách ly với các chất khác vì chúng có khả 


~e%“ 
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.Hình 19.1: Vòng đồi của các chất độc hi. 
Ngôn ng tắc ai của các chất nguy hiểm 
là điều khá phức tạp vì có liên quan tôi 
hiugjaidaan trong vòng đồi của một chấ, 


năng hòa tan các chất ð nhiễm độc hại 
`Ví dụ phổ biến là các axit và bazờ mạnh. 
3, Tỉnh phản ứng (hay đễ nổ): Nói về những 
chất mà trong việc xử lý thông thường 
e6 xu hưởng phần ứng tự phát, hoặc phản. 
ứng mãnh mẽ với không khí hoặc nước, 
hoặc bị phân hủy khi bị và chạm hoặc. 
gập nhiệt để sinh ra những khí độc hoặc. 
là phát nể. Các ví dụ phổ biến là thuốc. 
súng, có thể cháy hoặc phát nổ, natri kim. 
loại, chất này phản ứng mạnh với nước, 
và nitroglycerine, phát nổ trong nhiễu tình. 
huống khác nhau. 
"Tỉnh độc hại: Nói về những chất mà khi 
được xử lý không thích đáng có thể phóng 
‹_ xả ra các độc chất với một lượng đủ để 
tạo ra sự nguy hiểm đáng kể cho sức khỏe 
con người hoặc cho môi trưởng. Để ví dụ, 
ta thấy những lượng cacbon đioxit (CO, ) 
nho nhỏ trong không khí thì không độc, 
nhưng các lượng lớn thì độc. 





Một số chất nguy hiểm có cả nhiều đặc 


SƯ 


6. Mây kẽ 


7. hải vào mới ưng và 
ÔMp sóc vi can ngôi, 


= 


tỉnh trên. Ví dụ như xăng vừa dễ chấy, dễ 
nổ và độc hại. Xăng còn có thỂ än mòn một 
số vật liệu. Các chất nguy hiểm khác thì chỉ 
e6 một trong các đặc tính trên đây. PCB (Poly- 
ehlorinated biphenyl) là một chất độc nhưng 
không cháy, không nổ và không ăn mòn các 
chất khác. Dù rằng các từ độc hại và nguy 
hiểm cổ thể sử dụng lẫn lộn, nhưng có sự. 
khác biệt ở hai từ này. Độc hại thường dùng, 
cho một nhóm nhỏ hẹp các chất độc gây ra 
cái chết hoặc sự tổn thương nghiêm trọng. 
cho con người và các sinh vật khác bằng cách 
cản trở hoạt động sinh lý bình thường của cơ 
thể. Nguy hiểm là từ rộng hơn để nói về các 
chất nguy hiểm, gồm cả những chất độc hại, 
#ây ra nguy cơ tức thời hay về lâu đài cho 
sức khỏe con người hoặc cho môi trường, 
Ngoài ra, còn cần phải phân biệt giữa chất 
nguy hiểm và chất thải nguy hiểm, Mặc dù 
những thận trọng về mật sức khỏe và an toàn 
đối với các chất nguy hiểm và chất thải nguy 
hiểm đều như nhau nhưng những ý nghĩa vẽ 
mặt luật pháp thì hoàn toàn khác nhau. Chất 
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nguy hiểm là những chất có thể được sử dụng 
trong kính doanh và công nghiệp để tạo ra 
sản phẩm nguy hiểm vẫn được tiêu thụ hoặc 
chế biến trong công nghiệp. Chất thải nguy 
hiểm là những sẵn phẩm phụ của hoạt động 
công nghiệp, kinh doanh hay gia đình, mà 
người ta không thể sử dụng trực tiếp. Các chất 
thầi này phẫi bị hủy bỏ một cách thích đáng, 
Và có những quy định nghiêm nhặt vẻ việc 
tạo ra, tổn trữ và tiêu hủy chúng. 

Có nhiều loại chất thải nguy hiểm gỗm 
những chất bị nhiễm đioxin và kim loại nặng 
(như thủy ngân, cadmium, và chì) cho đến 
các chất thải hữu cơ. Các chất thải này cũng. 
có thể ở nhiều dạng, như những thùng chất 
thải lồng hay bùn đặc, các bộ phận cũ của 
máy vi tính, các bình điện không còn sử dụng 
và tro của lò thiêu. Ở các nước công nghiệp. 
phát triển, ngành công nghiệp và khai thác 
mồ là hai nguồn chất thải nguy hiểm chính 
dù rằng các ngành công nghiệp cỡ nhỏ, các 
bệnh viện, trại lính, dịch vụ chuyên chổ, cùng 
các xưởng nhỗ cũng góp phẩn tạo ra những 
lượng lồn chất thải như thế ở cả các nước công 
nghiệp hóa và các nước đang phát triển. 

Việc xử lý và hủy bỏ không thích đáng 
các chất thải nguy hiểm có thể ảnh hưởng 
điển sức khỏe con người và môi trường qua 
sự rồ tỉ các độc tổ vào trong nước ngắm. đất 
đai, sông suối và không khí. Sự tắc hại trên 
sức khổe và môi trưởng có thể là tức thời (cấp. 
tính) như sự tiếp xúc với chất độc ở một nơi 
nào đồ khiến cho người ta bị bệnh đột ngội 
hoặc là lâu dài (mạn tính) như khi chất thải ö 
nhiễm rò rỉ vào trong nước ngắm, đất đại, hoặc 
1à lọt vào trong chuỗi thức ãn. Sự thiệt hại do 
chất thải nguy hiểm gây ra còn có thể có một 
ảnh hưởng kinh tế, và việc dọn sạch các điểm 
ô nhiễm có thể khá tấn kém cho chính quyển. 
địa phương. đặc biệt là các công đồng nghèo. 
khó. Việc xử lý các chất thải nguy hiểm đồi 
hồi sự huấn luyện đặc biệt để phòng ngừa sư 
phôi nhiễm cho công nhãn. Dù rằng rất khó 
nấm được con số chính xác về lượng chất thải 
nguy hiểm sản xuất ra trên thế giổi nhưng 











vẫn có một vài thông tin. Chương trình Môi 
trường Liên hiệp quốc ước tính mức sản xuất 
tổng cộng các chất thải nguy hiểm mỗi năm 
trên thế giới vào khoảng từ 300 triệu tấn, trong 
đồ các bối cảnh toàn cầu thuộc Tổ chức Hợp 
tắc và Phát triển Kinh tế (OECD) tạo ra 80 
đến 90% số lượng này. Số liệu từ EPA cho 
thấy rằng Hoa Kỳ sẵn xuất ra khoảng 243 
tấn chất thải nguy hiểm trong năm 1999, trên. 
tổng số 9 ử tấn chất thải rắn. Tuy nhiễn ở 
một số quốc gia phát triển nhanh của Đông. 
Nam Á thì cơ cấu kỹ thuật và luật lệ cẩn 
thiết cho việc xử lý thích đáng chất thải nguy 
hiểm vẫn chưa theo kịp đà công nghiệp hóa. 
Thái Lan chẳng hạn, sẵn xuất ra xấp xỉ 2 
triệu tấn chất thải nguy hiểm trong năm 1990, 
và con số này được dự đoán sẽ tầng lên gấp, 
-4 vào năm 202 











Định nghĩa chất thải nguy hiểm 
Định nghĩa về chất thải nguy hiểm ở mỗi 
nước mỗi khác. Tuy nhiên một trong những 
định nghĩa được sử dụng phổ biến nhất được 
ghi trong Đạo luật về Bảo tổn và khôi phục 
“Tài nguyên (RCRA) của Hoa Kỹ năm 1976. 
RCRA xem một chất thải là độc hại và/ hoặc: 
nguy hiểm nếu chất thải ấy: 
gây ra hoặc góp phẩn quan trọng gây ra 
sự gia tăng mức tử vong hoặc làm gia tũng 
các thứ bệnh nâng không thể bình phục; 
hoặc là đặt ra một mối nguy hiểm lớn hiện 
hữu hay tiểm tàng đối với sức khỏe con 
người hoặc môi trường khi được xử lý, 
chuyên chở, tổn trữ, hủy bổ, .V.V... một 
cách không thích đáng. 





Định nghĩa này cho ta thấy được sự khó 
khăn của việc đặt rã những luật lệ đối với 
chất thi nguy hiểm. 

Căn cứ trên định nghĩa của RCRA, Cơ 
quan Bảo vệ Môi trường đã lập ra một danh 
mục các chất thải nguy hiểm. Lập danh mục 
là phương pháp phổ biến nhất để xác định 
chất thải nguy hiểm ở các nước châu Âu và 
trong một số luật lề của các bang, EPA cũng 
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Hình 19:2: Các ậtiệu thường dùng có thể ạo ra chất thải nguy hiểm. 


phóng 





đã đồi hỏi là chất thải nguy hiểm phải được 
tìm ra bằng thử nghiệm để xác định xem nó. 
có một trong bốn đặc tỉnh nói trên hay không: 
tính dễ cháy, tính ãn mòn. tính phản ứng và 
tính độc hại. Nếu có thì chất thải ấy phải 
thân thủ các quy định của RCRA. 
tác vấn để liên quan với việc quy định 
luật lệ 

Bất kể chất nguy hiểm là một 
thô, một thành tố trong phẩm hay một 
chất thải cũng đều có những khó khăn trong 
việc quy định những luật lệ liên quan tới 
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u vậ liệu sĩ dụng phổ biển có thể 


xạ các chất thải độc hại hoặc nguy hiểm nếu không được hủy bổ thích đáng. 


chất đó, Trong các quốc gia công nghiệp ở 
u Âu và Bắc Mỹ, công nghiệp hóa học 
và hóa dấu sẵn xuất ra gắn 70% tổng số chất 
thải nguy hiểm; ở các nước đang phát triển, 
con số này là 50-60%. Các ngành này sẵn 
xuất nhiều vặt liệu hữu ích được biển đi 
thành những sẵn phẩm chúng ta sử dụng hàng 
ngày. Hẳu hết các chất thấi độc hại và nguy 
hiểm đễu được sinh ra từ công nghiệp hóa 
chất và các công nghiệp liên quan sẵn xuất 
ra plasic, xà phòng, cao su tổng hợp, phân 
bốn. được phẩm, sơn, thuốc trữ sâu, thuốc 
n (xem hình 19.2), 


























.XÂ0 ĐỊNH ĐỘC TÍNH. 

Tấtcả chng ta ấu phỗi ếp rác vỗ hững độ c: 
"thế cô hại. Vấn để là ð mức độ nào thí sự tiếp xúc đó sẽ. 
có hạì? Số đo độc ính của một chất là LD,_ tức l liều 
lượng giết chết 50% quấn thể thi nghiệm (LD = lethal 
.dose), Độc tính được đo bằng số đơn vị chất độc hai trên. 
“một Mllögram thế trọng. Chẳng hạn chất độc hại gãy ra. 
“chứng ngộ độc thức ăn có LD.„ ở nam giờ trưỡng thành. 
à 0.0014 milgam mỗi Ilogram. Như vậy cô nghĩa là nếu 
100 người đân ðng năng 100 kg tiêu thụ một liều chỉ 
Đằng 0,14 milram - öng 0itg khoảng vài hạt muối 
~ thÌ xẩp xÏ 8 người trong số họ sẽ chết. 

LLấu ugng gây lờ vong không phải là sự ngự hiểm 
dự nh ph oäc chất độc ại Trong thập kỳ va ga, 
TH ta càng thâm nại về các lầu ưng tõ tiế gầy 
quy hiểm, hay liều lượng ngưỡng (ngych), cũng như vỀ 
ác tắc hại của liều đưỜ! mức gây tử vong. 

“hội gan lấp óc ạ cùng làm phức tạp hàm co sự 
Áo định mút độc hại. Sự ấp súc tấp nh  s tốp 
"xúc độc nhất kéo đài tử vải giây đến vài ngây. Sự tiếp sức. 
mạ! ít là sự tiếp xc nhiếu lần trong nhiều ngây, nhấu 
thắng, thậm chí nhiều năm. Tếp xe cấp tính thương 


Xác định các vật liệu nguy hiểm 
và độc hại 

“Trong nỗ lực quy định luật lệ cho việc sử 
dụng các chất độc hại và nguy hiểm và việc 
sản xuất ra các chất thải độc hại hẫu hết các 
quốc gia chỉ lập ra một danh sách những chất 
đã được giới khoa học cho là có liên quan với 
những hậu quả bất lợi cho sức khỏe con người 
và cho môi trường. Tuy nhiên vì nhiều hợp. 
chất hóa học có thể có hại đã chưa được thử 
nghiệm một cách thích đáng cho nên phẩn lớn 
các danh sách này chỉ bao gồm những chất 
gây hại được biết rõ. Xưa nay chúng la chỉ xác 
định các chất độc hại sau khí tác dụng của chúng. 
đã được thấy rõ ở con người và các động vật 
khác, Ammiang (asbestos) được xác định là chất 
gây ung thư phổi ở những người tiếp xúc với 
chất này trong công việc, và DDT được xác 
cho chim chốc khí giống chim 
cổ đỗ ở Bắc Mỹ (robin) bắt đầu chết và chim 











rực được gây ra do nỘttai nạn bất ngỡ như thậm MEN 
Blvpal Ấn Độ điợcếið phần đấu chương này, 8 ấp 
xúc cấp tĩh th.ông tạo nên những đồng lớn it bẢo 
củi, hươ sự ấp xúc mạn tính ôi những kợng đột 
chất đi mức gây vo) lạ tà một sự ngu Nm lớn 
"hơn nhiều cậo sùc khô công chúng, Dhẳng hạn, hàng 
iệo cự đần đồ tị ghi ấp xộc tiến miên vi những 
Đàm kọng thấp một số lô những chát ð nhm. NHễU 
cdi chết đi gân cho s sự loậc những bệnh thí 
K[Đững, tục ra cô thể đực gy nên bồi sự li xúc cả 
những kợng chất ð nhiễm đi mức ừ vớ tong 
Môngkhí 


đại hàng cùng các loại chim ân cá khác không, 
thể sinh sản được nữa. Một khi các chất này 
đã được xác định là độc hại thì việc sử dụng 
chúng được đưa vào luật ác nước đang 
xem xét việc áp dụng luật lệ cho các vật liệu 
và chất thải nguy hiểm hay độc bại không 
những cẳn phải xem xét chúng có độc hại 
hay không mà còn phải xem cả việc chủng 
để cháy, đễ nổ và ấn mồn ra sao và chúng có. 
gây ma đột biến hoặc ung thư hay không. 





Đi 





ra giới hạn cho sự phơi nhiễm. 

Cho dù sau khi một chất đã được xác định 
là nguy hiểm hoặc độc hại, vẫn còn có những. 
rắc rối trong việc ấn định các giới hạn tiếp 
xúc thích hợp Gần như tất cả mọi chất đều 
lã độc hại ở những liễu lượng đủ cao. Vấn 
để là khi nào thì một hóa chất tử an toàn trở 
thành độc hai? Định ra những mức độ có 
thể chấp nhân cho một chất không phải là 
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chuyện dễ dàng. Nhiễu cơ quan nhà nước 
đã đặt ra những giới bạn vì nhiễu mục đích. 
khác nhau. Cơ quan Quản lý sức khỏe và 
cAn toàn nghễ nghiệp, cơ quan Quản lý Thực 
phẩm và Thuốc, Sở Y tế Hoa Kỳ, Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường và các cư quan khác đã 
cho công bố những bản hướng dẫn hoặc định. 
ra những giới hạn phơi nhiễm đối với các 
chất nguy hiểm trong không khí, nước và 
đất, Ngoài ra cẩn biết rằng con người có thể 
bị tiếp xúc theo ba cách cơ bản: hít thỡ vào, 
ăn vào miệng hoặc là hấp thu qua da. Mỗi 
con đường này có thể lại cẩn đến những sư 
phân loại khác nhau vể mặt tiếp xúc. Chưa 
kể là đổi với một chất nào muốn đưa vào thị 
trường thì cắn có những nghiên cứu sâu rộng 
về độc tính để xác định khả năng gây hại 
của chất đó. Thường thì các thí nghiệm được 
thực hiện trên súc vật (đọc Cận cảnh mỗi 
trường: Xác định độc tính). Một cách điển 
hình, cơ quan hữu trách sẽ định ra mức độ. 
tiếp xúc mà không một con vật thí nghiệm 
nào bị tác hại. (mức độ ngưỡng) rồi sau đó. 
để ra một mức độ tiếp xúc thấp hơn cho con. 
người để đảm bảo một giới hạn an toàn. Giới 
hạn an toàn này rất quan trọng vì người ta 
biết rằng các mức độ ngưỡng khác nhau rất 
nhiều ở các chủng loại cũng như ở các thành. 
viên của một chủng loại. Cho dù các nổng. 
độ đã được quy định nhưng các nỗng độ này 
vẫn có thể khác nhau từ nước này qua nước 
khác. Chẳng hạn ở Hà Lan, 50 miligram Cya- 
nide trong một kilogram chất thấi được xem. 
là nguy hiểm. nhưng nước Bỉ láng giểng thì 
tiêu chuẩn độc hại được ấn định ở mức 250 
miligam mỗi kilogam 


Sự độc hại cấp tính và mạn tính 
Các cơ quan giám sát phải nhìn vào cả 
những tác hại do liễu lượng lớn cũa một chất 
(sự độc hại cấp tính) và những tác hại do sự 
tiếp xe với những lượng nhỏ suốt một thời 
gian đài (sự độc hại mạn tính), Sự độc hai 
cấp tính được bộc lộ nhanh chúng bởi vì các 
sinh vật có phản ứng với chất độc ngay sau 
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khí bị tiếp xúc. Sự độc hại mạn tính khó xác: 
định hơn nhiều vì những tác hại phải mất 
nhiều năm mới thấy được. Hơn nữa, mỗi sự 
xúc cấp tính có thể khiến cho một sinh 
đau yếu chữ không giết chết sinh vật đó, 
xúc mạn tính với một chất 
độc hại có thể gầy tử vong. Vĩ dụ rõ rằng về 
kiểu tác hại này là sự ngô độc rượu. Uống 
thật nhiều rượu có thể dẫn đến tử vong (ngộ 
độc cấp tính và chết). Uống những lượng 
rượu vữa có thể gây ra suy yếu (ngộ độc 
cấp tính và bình phục hoàn toàn), Uổng những 
lượng vừa suốt nhiễu năm có thể gây hư gan 
rỗi chết (ngộ độc mạn tính và tử vong). 

Một ví dụ khác về sự ngộ độc mạn tính có 
liên quan với chỉ. Chì được dùng để chế tạo 
sơn, pha xăng và làm men đổ gốm từ nhiễu 
năm rồi, nhưng các nhà nghiên cứu đã phát 
hiện ra là chì có những tác hại nghiêm trọng. 
Tác hại mạn tính trên hệ thắn kinh của trẻ 
con là đễ thấy nhất, đặc biệt là khí trẻ con có 
thôi quen än các mảnh sơn vụn 














Sự đẳng vận (Synergism) 

Một khó khăn khác trong việc quy định 
luật lệ đối với các chất nguy hiểm là đánh 
giá tác dụng của một hỗn hợp hóa chất, HẦU 
hết các nghiên cửu vẻ hóa chất độc đều 
nhầm vào một hợp chất đơn thuẩn cho dù 
cöng nhân xi nghiệp có thể phải tiếp xúc 
với nhiều loại hóa chất: và trong các đống 
rác, các hợp chất thường được tìm thấy dưỡi 
dạng hỗn hợp. Dù rằng ở dạng hợp chất riêng 
rẻ thì các vật liệu này có thể tương đối íL 
nguy hiểm nhưng mỗi khí được pha trộn với 
nhau sẽ trở thành hết sức độc hại và gây ra 
nhiễu hậu quả nghiêm trọng hơn là những 
chất ô nhiễm nói riêng. Hiện tượng được gọi 
là sư đồng vận. Chẳng han tất cả các công 
nhãn hấm mỗ trranium đều phải tiếp xúc 
các khí phóng xạ, thế nhưng những người 
có hút thuốc lá, tức là tiếp xúc thêm với những 
độc tố trong khói thuốc lá, thì có một tỉ lệ 
cao khác thường vễ ung thư phổi. Như vậy 
rõ ràng là các khí phóng xạ trong mổ ura- 
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nium đã tương tác một cách đồng vận với 
các chất gây ung thư trong khói thuốc lá. 


'Chất ô nhiễm tổn lưu và không tổn lưu 
Luật lệ quy định về những vật liệu nguy 
hiểm và độc hại côn bĩ ảnh hưởng bởi mức. 
độ tổn lưu của các chất ô nhiễm. Các chất ö 
nhiễm tổn lưu là những chất tổn tại nhiễu 
năm trong môi trường dưỡi dạng không thay 
đổi. Hầu hết những chất ô nhiễm tổn lưu là 
những chất đo con người tạo ra. Người ta 
vớc tính có 30.000 hóa chất tổng hợp đang 
được sử dụng tại Hoa Kỳ. Chúng được pha 
trộn với nhau theo vô số kiểu phối hợp để 
làm ra tất cả các loại sản phẩm chúng ta sử 
dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng 
ngày. Chúng là một phần của thực phẩm của 
chúng ta, phương tiện chuyên chở của chúng 
ta, quấn áo, vật liệu xây dựng, thiết bị trong 
nhà, dụng cụ giải trí và nhiễu mặt hàng khác 
của chúng ta nữa. Nếp sống cũa chúng ta lệ 
thuộc nặng nễ vào các vật liệu tổng hợp. 

Một ví dụ về chất ö nhiễm tổn lưu là DDT. 
DDT được sử dụng làm thuốc trừ sảu hữu 
hiệu trên toàn thể giới, và hiện vẫn còn được 
sử dụng ở một số nước vì nổ rất rẻ tiễn và 
rất hữu hiệu để tiêu diệt dịch hại. Tuy nhiên, 
một khi đã được phóng vào mỗi trường thì 
nổ tích tụ trong chuỗi thực phẩm và gây tử. 
vong khi nổng độ đã khá cao (đọc phẩn nói 
về thuốc trừ địch DDT ở chương 15). 

Một nhóm chất tổng hợp khác gây lo ngai 
vể mặt môi trường đang được sử dụng rộng 
rãi là các PCB (polychlorinated biphenyl). 
PCB là những hợp chất rất bên vững. không 
bị biến đổi vì nhiệt. axit, bazơ, và sư oxi-hóa. 
Những đặc tính này khiến cho PCB được ưa 
chuộng để dùng trong công nghiệp nhưng. 
cũng khiến chọ chúng trở thành những chất ö 
nhiễm tổn lu khi được thải vào môi trường. 

'Có một thời gian những vật liệu này được 
sử dụng phổ biến trong các máy chế biến 
và các tụ điện. Ngoài ra chúng còn được dùng 
để làm mực. sơn, nhựa keo đán, sáp và dầu 
đánh bóng. Mặc dù việc sản xuất PCB tại 











Hoa Kỳ đã được ngưng từ năm 1977 nhưng 
các hóa chất tổn lưu này vẫn còn hiện diện 
trong đất đá, các lớp tắm tích và vẫn tiếp 
tục gây hại. PCB là chất có hại cho cá cùng 
các dạng thủy sinh khác vì chứng gây trở 
ngại cho sự sinh sẵn. Ở người, PCB gây bệnh 
đau gan và các tổn thương trên da. Với nổng. 
độ cao chúng có thể gây hư hại hệ thần kinh 
và bị nghỉ là gây ung thư, 

Ngoài các chất tổng hợp, chúng 1a còn sử: 
dụng những kim loại nặng trong nhiều mục 
đích. Thủy ngân, beryllium, a-sen (arserlc), 
chì và cadmium là những ví dụ vễ những kim 
loại nặng độc hại. Các kim loại này được sử 
dụng đưới dạng hợp kim với các kim loại khác 
trong các bình điện, và cổ nhiễu ứng dụng 
đặc biệt khác. Ngoài ra chúng còn được thải 
ra dưi dạng sản phẩm phụ của việc chiết 
xuất cùng sử dụng các kim loại kháe, Khi được. 
thải xả vào trong mỗi trường, các chất này đi 
vào trong chuỗi thức ăn và tăng thêm nông 
độ. Ở người, các kim loại này có thỂ gây ra 
các bệnh về gan và thận, làm suy yếu cấu tạo. 
của xương, làm hư hại bệ thẵn kinh trung ương, 
zñy mù mất và dẫn tối tử vong. Vì có tính tốn. 
lưu nên các kim loại này có thể tích tụ trong 
môi trường. Khi được các ngành công nghiệp 
sử dụng với nổng độ cao, các kim loại này là 
một mối nguy cho chúng ta. 

Một chất ð nhiễm không tổn lưu thì không 
tổn tại lầu đài trong môi trường. Hầu hết các 
“chất ô nhiễm không tổn lưu đều có thể bị phân. 
"hủy sinh học. Các chất khác thì phân hủy do 
kết quả của các phản ứng hóa học không hữu 
cơ. Lại còn có những chất khác phân tần nhanh 
thành những nổng độ quá thấp không thể gây. 
hại. Một chất phân hủy sinh học là chất bị 
biến đổi về mặt sinh hóa tính dưới tác dụng 
của các vi sinh; chúng thường được đùng làm. 
thức ăn và nguồn nâng lượng cho các vi sinh 
phân hũy, như vi khuẩn và nấm. Phenol và 
nhiễu chất bữu cơ độc hại khác có thể bị 
hủy bỗ bổi các vi sinh vật phân hủy. 

Các chất độc hại khác, như nhiễu loại 
thuốc trừ sâu, thì bị phá hủy bởi ánh sáng 
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NGỘ BỘC CHÌ VÀ THỦY NGÃN. 

Trong tiên nhiên chì và thúy ngắn hiện diện trong 
đá, à Hi đã chịutác đụng của ti tiết ồì các chất này 
đi phông thải vàn ung đất và rưếc. Chúng đã có mật 
rong môi tuông và cổ lẽ là ngư 8 nh t nhiều thể 
ˆkỷ qua. Chẳng hạn như các bình lọ chửa thức ưống, thức 
ăn bằng chÌ của người La Mã giàu cổ ngây z3 có lê đã 
gây a ái chất cho nhiều ngưi trong số họ. Một ví dự 
Khác, bạn cô ín hạy không, đưỢ lấy ung truyện 
.Alce lạc vào xử Thần tên, xuất bân năm 1865. Một 
"hân tật ong truyện à anh thợ làm đôn đền. Và ti 
Aÿ Ấy của ch sứ. (y ngân được sử đụng rộng ải đểxử 
da àM tôn. Vì phải ếp xi nhiu với ty ngăn nên 
các ngư th làm nôn thuêng mắc hiểu bệnh tâm trần 
đồ mà cổ câu "Nhùng khủng nhanh tợ âm nón” 

'Vâo năm 1963, một sổ chứng bệnh thể chất à nh 
thÍnð vi vịnh Minamata, Nhật Bản, đợc chẩn đoàn là 
do thủy ngân gy ta: 52 ng cô những iệu chứng ng) 
độc hủy tgân, 17 ng chất và 23 người bị tật nguyền 
vĩnh vn, Nâm 1970, một vụ ngô độc thủy ngân ð Bắc 
'Mỹ đc m ấy ngiyê nhìn ð ấy ngần ong th cá 
đão và cả nÐ. Trong cả hai sự cổ này, chất độc hại 
không phải thy ngân kim Đại mà 3 một hợp chất cia 
thủy ngân, đ là metylthủy ngân Thủy ngân km lại 
.đc biến đổi thành mefhV|thôy ngần bồi các i khuẩn 
rong nưc. Metyl!hữy ngn ống độ do kế q cỉa sự 
tầng tướng sinh học lobgiealamnptfcabr). Các Mợng 
đi to ni cổ thế gây ra hự não, hư th và các 
AMuyẾLIdtsinh sản. Ngày nay hậtlệ đã lầm gảm mức 
ông tìi hủy ngân vào trong môi tường và ấn định 
0hững hàm lượng được cho phệp trơg thực phẩm. Tuy 
nhiền sự rắc tổ vẫn còn bồi vì không thế nào kại bỏ 
iợc phần lớn thủy ngân đã hiện điện sắn trong môi 
riêng và dù sa cũng khô mà ngân ngĩa được sự phòng 
thải thủy ngân 

“Chẳng hạn việc đối than đá phông thải 3200 tấn 
(hủy ngân và? trong bầu không khí của qu đất nỗi nằm, 


mặt trời, hoặc bởi phần ứn 
nước trong không khí. Chút 
"chất diệt sinh học”, chẳng han các chất 
lần hữu cơ thường bị phần hủy chỉ trong 
vài tuẫn. Kết quả là các chất hữu cơ không 
tích tụ chuỗi thức ân vì chúng chỉ là chất õ 
nhiễm tong một thời gian ngắn thôi 


với oxi hoặc 


bao gỗm các 








= 





vã by ngân ẫn còn bị "mất? Khi được ữ dụng Vào các, 
“mục đch công nghiệp khác nhau 

Giống như thủy ngần, ch là một kím lại nặng về đã 
Là chất ð nhiễm nhiều thế ký qua. Các nghiền gÌM của 
6reeland ap lœ cho thấ rằng đã cósự ga tãng hàm 
lợng củ] 1500% ngây nạ so với năm 800 trfc ÔN. 
Các nghin củ này cho biế àsự gia tân ln lấn đu đã 
ây ra lương cuộc cách mạng Công nghiệp, vã sự gia 
tăng lộn lấn thứ ai xây ra saulhi phát nh ra 80, Gấo 
căng y xăng đu cho thêm chỉ vào ong xâng để nÃng 
cao hiệu siết và việc đốt xăng tà một nguồn 9 nhiễm chỉ 
can trọng, Đã có sự giảm củi ong không Khí vì Bắc 
Mỹ, châu Âu và nhiu nưôc khác đã lại bổ ch ra hồi 
xảng. Một nguốn 0 nhiễm chỉ Khắc là ác lạÌ Sơ cũ. 
“TÖc năm 1940, các thứ sơn tương nhà cùng ngoài tời 
thường cô chứa chỉ 

`Vẫn côn cỏ sự bất đồng vỀ hàm lượng cỉa chỉ v thúy. 
ngân để có thế gây ra những vấn để vẾ sứ khôscủo eơ\ 
“ngwBL Dù rằng chÌ sơ bị ân vào có thể gây ra từ vong 
oậc tật nguyền nhưng vẫn không thể sắc lập một mối 
.iên hệ mạnh mê hư thế đổi vời ch trong không kh, 


'Cônhứng longại v sự nhiễm độc ð cả và sức khe 
“công đồng do methy| thủy ngần gây ra. 





Các chất độc hại và nguy hiểm khác như. 
cacbơn monoxit, amoniac, hoặc các hidro- 
eacbon, có thể bị phát tán một cách vô hại 
vào trong không khí (bao lâu mà nổng độ 
của chúng không quả lớn), ở đấy cuối cùng 
chúng sẽ phẫn ứng với oxi. 

Yì các chất tốn lưu có thể tiếp tục gây hại 


"rong một thời gian đài (sự độc hại mãn tính) 
nên rất cẩn có những luật lệ quy định cho 
chúng. Các chất không tỗn hưu phải được giữ: 
ở dưới hàm lượng ngưỡng để tránh cho dân 
chúng khỏi bị ngộ độc cấp tính. Chúng không 
có khả năng gây ra nguy cơ ngộ độc mãn tính 
và chúng sẽ bị phần tán hoặc phân hủy. 





tác rắc rối vể môi trường do chất thải 
nguy hiểm gây ra 

Các chất thải nguy hiểm làm ö nhiễm môi 
trường theo nhiễu cách. Nhiễu vật liệu nguy 
hiểm được phóng thải trực tiếp vào mi 
trường. Nhiều phân tử dễ bốc hơi được đưa 
thẳng vào trong không khí hoặc là thoát ra 
từ những đường ống hay van bị hở. Các chất 
này thậm chí thường không được xem là chất 
thấi nguy hiểm. 

Một khi chất thải nguy hiểm được sản xuất 
ra, chúng phải được chứa lại. Sự tổn trữ không 
đúng cách hoặc thậm chí sự quản lý kềm có 
thể gây ra một sự phóng xã tai hại. Việc thiêu 
đốt các chất thải nguy hiểm không được kiểm 
soát hoặc không đúng cách, dù là trên đất 
hay trên biển, đều có thể làm ô nhiễm không. 
khí và môi trường xung quanh. Sự tháo xả 
các chất nguy hiểm vào sông biển, ao hổ, 
có thể giết chết cá và các loài thủy sinh khác. 
Ngoài ra, kiểu hủy rác dưới dạng những đống. 
lớn tồi xau đồ bỏ mặc hoặc là dưới dạng hố 
chôn không được kiểm soát thích đáng có 
thể làm ð nhiễm cả đất và nước ngắm bởi vĩ 
các thứ trong rắc sẽ rỉ xuống bên dưới. 

'Vì hâu hết các chất thải nguy hiểm đều. 
được tiêu hủy trên đất hoặc trong đất cho 
nên hậu quả nghiêm trọng nhất về mồi 
trường là mạch nước ngẫm bị ð nhiễm. Riêng 
tại Hoa Kỳ ước tính có 100.000 hố chôn rác 
công nghiệp có thể là những nguồn ö nhiễm. 
nước ngắm, cùng với 200 cơ sở đặc biệt để 
hủy bỏ rác thải nguy hiểm cả đạng lỏng và 
dạng rẩn, và khoảng 180.000 hố chứa trên 
mặt đất dành cho tất cả các loại rắc (đọc 
chương 15). Vì nhiễu loại đất nguy hiểm đã 
được lưu trữ tong những bổn chứa dưới đất 


nên các bổn rò rỉ đã là những nguồn ô nhiễm. 
chính cho đất và nước ngầm. Gần 2% các 
tầng chữa nước ở Bắc Mỹ có thể bị nhiễm 
hóa chất như các dung mỗi clor hóa, các 
thuốc trừ dịch, kim loại vi lượng, và các PCB. 
Một khi nước ngầm đã bị ö nhiễm thì chỉ phí 
.để đão ngược sự thiệt hại sẽ vô cùng lớn. 
"Trên thực tế, nếu một tẳng chứa nước đã bị 
nhiễm hóa chất hữu cơ thì phục hồi trở lại 
tình trạng nguyên thủy ít khi có thể thực hiện 
được xét về mặt tự nhiên và kinh tế, 





Các nguy cơ cho sức khỏe có liên quan 
với chất thải nguy hiểm 

'Vì hầu hết các chất thải nguy hiểm là chất 
thấi hóa học nên việc kiểm soát các hồa chất 
và phế phẩm của chúng là một vấn để quan 
trọng ở hẳu hết các quốc gia phát triển. Mỗi 
näm có khoảng 1000 hóa chất mới nhập thêm. 
vào con số gắn 7.000 hoá chất đang được 
sử dụng hàng ngây ~ Phần lớn các hoá chất 
này là độc hại nhưng chúng không đặt ra 
mổi đe đọa cho sức khỏe con người trừ phỉ 
chúng được sử dụng hoặc hủy bỏ một cách 
không thích đáng. Chẳng hạn, có nhiều 
thuốc trữ sâu cực kỳ độc hại cho con người, 
nhưng nếu chúng được tổn trữ, sử dụng và 
hủy bỗ một cách thích đáng thì chúng không 
gây nguy hiểm gì cho sức khỏe của con. 
người. Đáng tiếc là trung tâm của vấn để 
chất thải nguy hiểm lại là thực trạng sử đụng 
và hủy bỗ một cách không thích đầng các 
sản phẩm và sản phẩm phụ của nên công 
nghiệp. Bảng 19.1 là danh sách 15 chất độc. 
hại hàng đẩu do Cơ quan Đăng kiểm độc 
chất và Bệnh tật thiết lập. 

Việc xác định các hậu quả về mặt y học 
của sự tiếp tục với các hoá chất độc hại là 
cực kỳ khó khăn. Vấn để liên kết một hoá 
chất nào đó với một tổn thương bệnh tật nhất 
định lại cảng thêm phức tạp bởi người ta còn 
thiếu các dữ liệu về độc tính đối với hấu 
hết các chất nguy hiểm. 

'Dù rằng đánh giá sự ô nhiễm môi trường. 
do các chất độc hại gây ra và xác định các 


er 








BẰNG 19. 





5 chất nguy hiểm hàng đấu (năm 2005) 





Chất 
A-sen (ÂiSEt) 


chỉ 


Thủy ngân 


it viyl 


P0B 


'Boruen 


Cadnlơn. 


BefiojI)p)IA0e. 


Hifhoeachon da 
vòng (h0) 

Beruo|b) fletan ~ 
am. 

0orgym 


DDT 
Ardg 1254 (lồn 
"hp cía PPB) 
Trehlor0etlylen 


Đibenz (ah) = 
NH8 








Nguồn gốc. 
Từ các tắng ca của đất hoặc mưc 


Tự sơn cô căn bản chỉ. Chất phụ gia chỉ 
Vào trong xăng 


Trong không Khí và nuốc ð các nơ bị 
nhiễm, Metyl thủy ngân trong cá và 
tôm cự. 

(Quả tình sẵn uất gigsÐG ~ trong Không 
hi và nuộc ở cäc nơ bị nhễm. 


“Ân cả bị nhiễm tiếp xc tong công nghiệp 


Tiếp xức trong cũng nghiệp ~ Mo đán. sản 
phẩm tẩy tửa, xăng 


Được thải ra trong sự đốt chây. Sống gắn 
các lò đúc hoặc nhà mắy điền. Ân phải 
.rong thực phẩm. 

Sản phẩm cứa sự đốt chấy xăng và các 
nhiên lậu khác, Trog khói và bổ hông 
Tiếp lục vi khỏi từ nhiều ngiồn khắc nhau 


Sản phẩm của sự đốt chảy xâng và các 
nhiên iu khác. Được hề vào theo khối 

Trong không khÍ và nước bị nhiễm. Nhiều 
nôi tường công nghiệp, 

Trong thực phẩm bị nhễm với hàm lượng 
thấp. Vẫn côn được đồng làm thuốc trừ 
dịch ð nhiều nơ trên thế giờ: 

“Từ trưng tực phẩm và không khí 


Dùng làm chất lấy nhôn. Bốc hố vận trong 
không khí 
Sản phẩm của sự đốt chây cô nhiều khôi 


| Hưuớn: Dữ lậu từ GØ quan Đăng kiếm Độc cất vẻ BỆnh tt 


“Tác dụng độc hại 

Nhấu hệ cơ quen bị ảnh hưng, Bất thướng 
tím vã mạch trâu. hư hại gan và tận, 
chức nàng hệ thấn kh sơ/ gầm, 

.Rư hại hệ thần kinh. Ảnh hường trên sự 
phất triển của não ö trẻ con, Các iều 
lượng ca0 cô ảnh hưởng trên não và 
thận ð ng\õi lớn, trẻ co 

.Hư hại vĩnh viễn cho não, thận và sự 
phát triển cũa bão thai 


Tắc đụng cấp tính: chông mật, nhúc, 
.đấu, bất tỉnh, tỉ vong. Tác đụng mạn 
tính. hư hại gan, phối và hệ tuấn hoàn 

'08 thể gây ung thư, Gây mụn trững cả 
và lốn thương đã 

“Tác đụng cấp tính: chủng mật nhức đấu 
và chết ð nồng ó0 cao, Tắc đụng mạn 
tinh: hự hại cậc tô tạo trâu và hệ 
"miễn địch; cũng gây ung \h. 

'C8 thể gây ưng thú, hủ hại thận, phối, 
tầng huyết ấp 


.Đồ thế gây ung thư. 0ó thế gây khuyết 
tật Sinh sản 

Cỡ thể gây ung thu, có thế gây KhyẾt 
tật sinh sản 

Cổ thể gây ung thứ 


Ảnh hưởng trên hệ thắn MHh trưig t0, 
gan, hận, cô thể gây ung thứ 

'0ð thể gây ung th, có thể có ảnh 
"hưởng về lầu đà trên gan; cô thể gây 
những tất huờng về sinh sàn 

'Dã thể gây ung {hư mụn trừng cá và tốn 
thương đa 

Choáng vắng, tê đại, bất tỉnh và tử vong 


06 thể gây ung thự 














tác hại trên sức khỏe là điểu cực kỹ khó 
khăn nhưng đôi chút hiểu biết về vấn để 
này cũng đủ khiến người ta lo lắng. Hầu 


hết các điểm đổ rác cũ chẳng hạn. đều chứa 


ke 


những hoá chất nguy hiểm và độc hại cùng, 
với những cặn bñ của kim loại nặng và các 
chất nguy hiểm khác, 


flpsiNelưthsuaag 


”— 
Các bãi chất thải nguy hiểm - Một di sản 
của sự cẩu thả 

Tại Hoa Kỳ trước khi ban hành Đạo luật 
Bảo tổn và Khôi phục tài nguyễn năm 1976, 
chất thải độc bại không được đưa vào quy 
định. Tình trạng tương tự cũng được thấy ở 
các quốc gia công nghiệp khác trên 
thế giới. Cách giải quyết cho việc hủy bỏ chất 
thải nguy hiểm chỉ là đốt đi hoặc là đổ bừa 
rác ra mà chẳng chút bận tâm đến những n; 
cơ có thể có về mặt môi trường hay sức khỗe. 
Những địa điểm đổ rác không có kiểm soát 
như thế bao gổm những rắc ngoài trời, hố 
chỗn, thùng chứa lớn và những vùng trữn; 
trên mặt đất. Các điểm này nằm ở những nơi 
thuận tiện cho các xí nghiệp và thường là 
những nơi nhạy cm về mặt môi trường như 
các vùng bờ sông, đầm lẫy. Mưa và tuyết tan 
đã thấm qua các chỗ này, mang theo những 
hoá chất làm ð nhiễm tẳng nước ngắm. Khi 
nước ngẪm này chấy ra sông hỗ thì 
hỗ cũng bị ð nhiễm. Khi điểm đổ rác đã đẫy 
hoặc bị bỏ phể, chúng thường được để không 
che đậy, do đó làm tăng thêm kh 
nhiễm nước. Do sự ngấm rỉ. ngập lụt, h 
làm tăng khả năng tiếp xúc trực tiếp của ngưới 



























dân với chất thải. Ở một số điểm đặc biệt là 
các điểm không được che đây, không khí cũng 
bị ö nhiễm khi hơi độc bốc lên từ các chất 
thải lỏng hoặc từ những phản ứng hóa học 
không được điều khiển (xem hình 19.3). Chỉ 
riêng tại Bắc Mỹ, con số các điểm đổ rác bị 
bỏ hoang hoặc không được kiểm soát là tên 
25.000 và danh sách mỗi năm một tăng thêm. 
Chi phí cẳn thiết để đọn sạch các điểm đổ rác 
này khá cao. Gần như tất cả các nước công 
nghiệp đều phải thanh toán những hón đơn 
kếch xù cho chỉ phí tẩy dọn. 

Hoa Kỳ có con số cao nhất về các điểm 
đổ chất thải nguy hiểm cần được chú ý ngay. 
Các nước châu Âu cũng đang phải trả giá 
đất cho sự cẩu thả cũa mình. Nước nào ở 
châu Âu cũng đều trần ngập những điểm 
đổ rác chất thải độc hại ~ cũ và mới = 
cẩn được khẩn cấp quan tâm, Hà Lan là một 
Ví dụ rõ rải ic nhà chức tránh ước tính. 
rằng có đến 8 triệu tấn chất thải hóa học. 
nguy hiểm có thể được chôn ở Hà Lan, Để, 
đọn sạch các rác thải này đự tính phải tốn 
đến 7 đô la, Tại các nước cộng hòa thuộc 
Liên Xõ cũ và Đông Âu. nhiều điểm đổ chất 
thải nguy hiểm đã được tìm thấy gắn đây, và 
chẳng có tiễn đâu để dọn sạch các nơi này, 

































Minh 19.3: Tổn trữ hóa chất độc bại, Đây: 
1à một điểm tôn trữ chất thải độc hại không 
đúng cách. Chính quyền địa phương 
thường phải gảnh chịu những phiên phức 
và tốn kém để sửa chữa cho cặc sai lắm. 
của những xí nghiệp bị phả sản 











MY VI TÍNH - CHẤT THẢI NGUY HIỂM. 

Máy vìính đã có tời trị giá đến hằng nghĩn đô 
Và được xem như một sự đấu t lớn để s đụng lâu đãi 
Nhĩng gi đây cậc máy tính chỉ đưc bản võ vải trầm 63 
lạ Và đã lỗi thôi chỉ sau 18 thắng khu z2 khi thông. 
Những sự ải iết nhanh chống ô phẫn cũng đang lảm 
cho giả mây giảm xuống tất nhiều và tú ngắn thời gian 
si dụng máy, ạo ra mộ rắ ri về chất thải tấn, 

Máy vinh Không phải chỉ là một thứ ác thải gia 
đình đơ giản. Chúng chữa đựng những kợng lớn các 
chất hư, cadmiam, thủy ngân, crôm, có thế ngấm 
vào rững đã và làm ð nhễm rước ngắm hoặc nếu đốtđí 
thì những chất ấy cổ thể được thái vào không khi Một 
"máy PC trung bình chứa 2.5 đến 4 kiô chỉ (0ể bảo vệ 
'nguði sử đụng ki la phòng xạ) chỉ iêng ð phẩn đàn 
"nh. Các mạch điện thì đặc biệt chữa nhi ki9 cadm, 
thửy ngân, và œồm. Năm 1988 cô trên 20 tiệu tây tí 
bị lỗi thời tại Hoa Kỷ, nhưng chỉ cô Ý1% được tái chế. 
Tĩnh trạng sẽ tối tệ hơ nếu mây vi ính sẽ ngây cảng rẻ 
Tin, lỗ thời nhanh hơn và dễ bị vữt bố hơi. Theo Hội 
.đồng AR toàn tuốc la hÌ đấn nằm 2005 sẽ có 350 trệu, 
Tây iính ð Hoa Kỹ bị lỗi thờ, với nhất lã 55 triệu 
tot số này sẽ được kết lẫuð các hố chôn. Hiện nay ð 
Hoa Ký ô khong 75% tổng số mày vilinh đã được mơ. 


Tại Hoa Kỳ, chính phủ liên bang đã trở 
thành người tham dự chính trong việc làm 
sạch các điểm đổ rấc nguy hiểm. Chương 
trình dọn sạch các điểm này có tên phổ biển. 
là superfund. Quỹ này được lập ra khi Quốc 
hội đáp ứng lại áp lực đồi phải dọn sach các 
chỗ đổ rác nguy hiể Người dân 
khỏi những nguy hiểm của thứ rác này. Đạo. 
luật đáp ứng, Bồi thường và trách nhiệm Môi 
trường Toàn diện (CERCLA =Superfund) 
được ban hành năm 1980. CERCLA có nhiễu 
mục tiêu then chốt: 

1. Mở ra một chương trình toàn diện 








và bảo v 








định các ưu tiên cho việc dọn sạch cấc 
điểm chất thải độc hại nguy hiểm nhất 
hiện có, 

Buộc các bên có trách nhiệm phãi thanh 
toán các chỉ phí đọn dẹp này khi có thể được 
3. Lập ra một ngần quỹ 1.6 t đô la, gọï là 








côn 


VÉ đang nằm không sĩ 
ng trơ các gắt Xếp, 
tầng hấm và phông nhỏ 
của ơ quen, tạo ra một 
S9fñ đọng đáng kể. TỊN 
đảng mững tà phấn lớn 
ác nờy nh tất cô thế 
dựng li và đến 7% 
cáchộ phận cô thể đợc 
tải chế thảnh những bộ 
phận nàng cấp để đíng 
cho cắc mấy khắc huậc được nấu chảy hư l4 phế lậu 

Năm 2000, Mastachusetl bang đầu tên Hai Kị 
đe aiệnh cấm hủy bỏ rác đọ ình mấy th gi đhh, 
tì, cảng các bạ đồn hình löắc tơng hổ ch và iu. 
Bạn này lập ra sấ tưng tâm tu ơn gi quyết các 
rrn hàng này và g đây các thành phố hải chồ chín) 
đến các tưg tâm dõi tên, Tải đây chng sẽ đc tÂn 
rang lại hoặc đa đi ải chế. 09 lê ợng một hư li 
hông ra chấc máy nh cũ cỉa bạn sẽ đệpY nhúlà 
những ình đện BH cũ hoậc đấu nhớ cũ vậy ~ VI mây vị 
nh của bạn hồng hoậc bạ muấn zãi thử tt hơ chỉ 
.iệc địa nó đn một co sồ của đạ phurng để hy bồ một 
cách thến địng 





'Qu§ Tín thác đáp ứng chất thải nguy hiểm 
~ tên gọi phổ biến là Superfund ~ để hỗ 
trự cho việc xác định và đọn sạch các điểm 
chất thải nguy hiểm 

4. Thúc đẩy các khả năng khoa học vã công 

hệ trong các khia cạnh quấn lỹ, xử lý 

và hủy bổ chất thải nguy h 














Một danh sách ưu tiên quốc gia về những. 
điểm chất thải nguy hiểm cần giải quyết gấp 
đã được lập ra cho hoạt động của Superfund, 
“Các cơ quan nhà nước đã có những đánh giá 
khác nhau mức của vấn để chất thải 
nguy hiểm. Cơ quan đánh giá Công nghệ 
Hoa Kỳ ưúc tính là rốt cuộc có 10.000 điểm 
có thể được đưa vào Danh sách ưu tiên Quốc 
sia và việc dọn sạch phải mất 50 nấm, với 
một kinh phí lên tới 100 tỉ đô la. Do sự hòa 
trộn phức tạp của các chất ö nhiễm tại hầu 











BẰNG 19.2: Các chất ö nhiễm phổ biến tim thấy ở 
cát điểm superlund((heo thứ tựxuất hiện nhiều hơn) 











Mguẩn: Di lậu tữ'0ơ quan BẢ về Ni trường Hox Nÿ 





hết các điểm (xem bảng 19.3). Cơ quan Kế 
toán nhà nước cho rằng danh sách ưu tiên 
quốc gia có thể gồm trên 4.000 điểm với chỉ 
phí đọn sạch khoảng 40 tỉ đồ la. Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường thì có một danh sách ngắn 
nhất (2500 điểm) với một kinh phí chưa tới 
30 tỉ đô la 

Đến cuối những năm 1990, chương trình 
Superfund vẫn còn gây nhiều tranh luận. Nhà 
nước liên bang và ngành công nghiệp đã chí 
hàng triệu đồ la, nhưng phần lớn số tiền này. 
đã được dùng vào việc kiện tung và những 
nghiên cửu chuyên môn để ủng hô hay 
không ủng hô những tuyên bố của các bên 
Tiễn chỉ dùng để trả cho các luật sư chử 
khóng phi để trả cho việc dọn sạch các 
điểm chất thải. Một trong những lý do trước 
hết của tình trạng này là do cách viết ra luật 
CERCLA. Luật này quy định rằng bất cứ aí 
dính đáng đến một điểm đổ rác nào đó thì 
phải trả tiễn dọn đẹp toàn bộ bãi rác không. 
cẩn biết đến mức đõ liên can của họ.Bởi 
có nhiễu xí nghiệp góp phẩn gây ra bãi rác 
đã không còn hoạt động hoặc không thể tìm 
thấy cho nên những xí nghiệp nào có thể 
Tìm được thì bị buộc phải trả tiễn dọn đẹp. 
Phân lớn các doanh nghiệp đều thấy rằng 
thuê luật sư cãi cho mình khỏi liên can còn. 
rẻ hơn là trả tiễn dọn dẹp. Kết quả là công 
việc dọn dẹp không tiến triển được. 








'Vào năm 1997 Quốc hội Hoa Kỳ muốn 
chấn chỉnh lại CERCLA nhưng vì không đạt 
được sự nhất trí nên CERCLA cứ được áp 
dụng cho từng năm một. xem như một “giải 
pháp tiếp tục”. Tuy nhiên sau một sự khởi 
đẫu chậm chạp, chương trình Superfund đã 
cho thấy những kết quả đáng kể. Vào cuối 
năm 2000, đã có 1450 điểm được đưa vào 
Danh sách ưu tiên Quốc gia, và 59 điểm khác 
đang được xem xét để bổ sung vào. Trong 
xố các điểm có trong danh sách, 757 điểm 
(trên 50%) đã được dọn sạch hoàn toàn, Còn. 
417 điểm (gần 30%) đang được tiến hành 
dọn đẹp. Phẫn lớn các điểm còn lại thì hoặc 
là đã sẵn sàng để bất đầu công việc dọn đẹp. 
hoặc đang được nghiên cứu để tìm cách tiến 
hành tốt nhất. Đây là một cng việc khá tốn 
kém EPA ước tính là họ đã đạt được các thoả 
thuận thanh toán của các bên liên quan với 
số tiền lên tới 16 tỉ đô la. Ngoài ra, các bên 
liên bang với việc tạo ra rác thải còn đang 
thực hiện 70% công việc dọn đẹp 












Sự phát thải các hoá chất độc hại 
Năm 1987, theo sự đòi hỏi của EPA, một 
số xí nghiệp tại Hoa Kỳ đã phải báo cáo số 
hoá chất độc hai phát thải vào trong môi 
trường. Bất cứ xí nghiệp não phát thải từ 
23/000kg chất õ nhiễm độc hại trở lên đều. 
phải làm báo cáo. Đây chủ yếu là những xí 
nghiệp sẵn xuất. Các xí nghiệp này từ năm 
1988 đến năm 1999 đã giảm mức phát thải 
được 45%. Trong khoảng thời gian nầy đã 
só sự thay đổi về phẫn những người phải 
báo cáo. Lượng phát thải cắn báo cáo đã giảm 
xuống côn 11.400kg, Ngoài ra những xí 
nghiệp lúc đầu được miễn báo. nay phải báo 
cáo số lượng phát thải độc hại. Có khoảng 
3.3 triệu tấn hoá chất độc hại được báo cáo. 
là đã do các xí nghiệp phát thải vào trong 
môi trường trong năm 1999 (xem hình 1944) 
Ngày nay, các ngành công nghiệp hàng 
đầu liên quan đến việc sẵn xuất ra các chất 
thải độc hại này là ngành khai thác mỏ, sẵn 
xuất kim loại, nhà mấy điện. công nghiệp 
_81 
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-10 chất thải đặc bại hàng đấu 

































Sự phát thất chất độc hại vào 


trường, bộ 2000) 
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Hình 19.4: Chất thải độc hại. 
10 chất độc hai thưởng dược 
phát thải vào mới tướng tại 
Hoa Kỹ, và lượng chất thãi này 








mộ xố bai 


Ngôn: sổ liệu từ Cơ quản Bảo: 
Vệ Mới Hường Họa Kỳ 

















hoá chất và giấy. Mười chất thải độc hại 
hàng đầu được liệt kê ở hình 1944 
Chọn phương pháp quản lý chất thải nguy 
hiểm 

Ngày nay, hai phương pháp tiêu hãy chất 
thãi nguy hiểm phổ biến nhất là chôn trong 
cđất và thiêu. Việc chọn lựa giữa hai phương 
pháp này tùy thuộc vào những cần nhắc về 
mặt kinh tế và sự chấp nhận của dân chúng 
Ở Bắc Mỹ, có sẵn nhiễu đất cho việc tiêu 
hủy trong đất cho nên phương pháp này trả 
nên kinh tế nhất và được áp dung nhiều 
t. Ở châu Âu và Nhật Bắn, đất đai khan. 
và đất đỗ nên thiêu ít tốn kém hơn và 















cánh 


là phương pháp chính để xử lý chất thấi 
nguy hiểm. Do những quan ngài vễ các chất 
phát thải từ lò thiêu, nên lượng lớn chất 
thải nguy hiểm đã được thiêu ngoài biển 
trên những chiếc tàu được thiết kế đặc biệt. 

Luật lệ và các quy định về hãy bỏ chất 
thải nguy hiểm nhằm hưởng các xí nghiệp 
vào việc phòng ngừa ð nhiễm và giảm thiểu 
rác thải. Ngoài ra, vì chỉ phí chơ sự tiêu hủy 
an toần đang tăng dẫn nên các cơ sỡ xử lý 
chất thải ~ cả tư và công ~ đang tìm kiếm 
những cách hiệu quả hơn và ít tấn kém hơn 
để xử lý, tiêu hủy chất thải độc hại, Các 
luật lệ quyết liệt, cưỡng bách đã loại bổ 
được những động lực kinh tế trong việc gây 
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Giảm rắc và tái sử dụng. 












TảI chế đang môi đỀ đảng vào 
.Đ8Lrác lạm nhiên lện 


Xử lý 





“Tung bê các 
"và bế 
ạc vã táo năng 


ð nhiễm. Đáng tiếc là khi các luật lệ mạnh 
mẽ được ban hành thì một số công ty nhỏ 
vì không có khả năng, hoặc thực ra là không 
muốn hủy rác nên đã lén lút đổ rác vẻ đêm. 
một cách bất hợp pháp. 

Cái giá phải trả vẻ mặt mỗi trường cho 
việc không xử lý chất thải nguy hiểm, như 
được chứng kiến tại hầu hết các nước công 
nghiệp là rất lớn. Và bởi vì các nơi sẵn suất 
chính của chất thải nguy hiểm vẫn côn phải 
chịu trắch nhiệm về những sai phạm trước 
đãy của họ, nên cần tiếp tục có những thúc 
đẩy về mặt kinh tế và luật lệ để buộc họ 
tuân thủ các quy định vẻ chất thãi nguy hiểm 
và xử lý một cách có trách nhiệm. 

"Trong quá khứ, việc xử lý chất thải nguy 
hiểm đã được đưa thêm vào cuổi quy trình 
công nghiệp. Các chất thải ra từ ống cống 
hay ống khói đểu được xử lý để giảm độc 
tố và nổng độ của chúng. 

“Trong những năm gắn đây người ta càng 
thấy rõ rằng cách tốt hơn để đối phó với 
vấn để chất thẫi nguy hiểm là đừng tạo ra 


Lao MP VHh vật giang 
sặc at hái ¬ 
L1  :¬n... 
Tái chế 


Tra đổi chi Bi vi áe xí nghiệp thác 


ĐMến đi rác 





việc tắc 






By sân học 












.Hình 19.5: Thang bậc phòng ngửa ô nhiễm. 
“Cách đơn giản nhất đối phó với chất thải nguy 
biển là khôngtạo ra chúng ngay từ đâu. Bằng thang 
"bậc ngân ngứa ô nhiễm nồi nhiều vẻ việc giảm lưựng 
chất thải nguy hiểm tạo ra, bằng cách ấp dụng nhiều 
phường sách khác nhau, 


chúng ngay từ đấu. Để đạt được mục đích. 
này, EPA và các cứ quan luật pháp ở các 
nước khác đã đật nặng vấn để phòng ngừa 
ö nhiễm và giảm thiểu chất thải. Sự kiểm 
xoất gất gao bằng luật lệ buộc các xí nghiệp 
phải báo cáo lượng chất thải nguy hiểm họ 
xản xuất ra và phải tổn trữ, chuyên chổ, 
hủy bỏ các chất thải ấy một cách thích đáng. 
EPA giờ đầy đang cổ động cho một thang 
bậc phông ngữa ð nhiễm nhấn mạnh ở việc 
giảm lượng chất thải nguy hiểm tạo ra. Chất 
thải này gồm các bước sau: 
“Thứ nhất ~ giảm lượng ö nhiễm tại gốc. 
“Thữhai tái chế chất thải khi cổ thể được. 
Thữ ba - xử lỷ chất thải để giảm bớt 
*ư nguy hiểm hoặc khối lượng. 
Thứ tư ~ hủy rác trên mặt đấi hoặc 
cùng lắm thì cho thiêu rác (xem hình 19.5) 


Giảm lượng chất thải tại nguồn 
'Việc phòng ngừa ð nhiễm khuyến khích 

người ta phải có những thay đổi trong các 

hoạt động kinh doanh và công nghiệp để 
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hạn chế việc sẵn xuất chất thải ngay từ đầu. 
Động tác này khá đơn giản và ít tốn kếm, 
chủ yếu là những hành động để lâm cho 
giảm sự chảy trần do rủi ro, những rò rỉ rừ 
các ống dẫn và van, sự thất thoát dơ nữt 
thùng nước hoặc các tai nạn tương tự. Những 
sự rút giảm này có thể thực hiện mã không. 
gây tốn kém qua việc hỗ trợ cẩn thận hơn và 
rèn luyện nhân thức cho các nhân viền. 
Nhiều xí nghiệp đã thực sự tiết kiệm được 
tiễn bạc vì họ ít phải mua nguyễn liệu thõ 
nhờ ít bị thất thoát hơn. 

Có thể thực hiện việc phòng ngừa ð nhiễm 
theo những cách khác hơn thường lệ. Năm 
2000 quân đội Hoa Kỳ tuyên bố họ đang bắt 
đâu sẵn xuất những "viễn đạn xanh” thân 
thiện với môi trường vì không có chứa chỉ. 
Viên đạn này có một cải lõi không 6 nhiễm. 
bằng tungsten chứ không bằng chỉ. vì chì làm 
.ô nhiễm mặt đất và không khí quanh vùng 
tập bắn. Quân đội Mỹ sử dụng tử 300 triệu 
đến 400 triệu bãng đạn nông nhỏ mỗi năm. 
Các nhà quân sự dự trù sẽ loại bỗ tất cả mọi 
sự sử dụng đạn chỉ vào năm 2003. Sự nhiễm 
chì đã khiến phấi đóng cửa hàng trảm bãi tập, 
bắn ngoài trời tại Hoa Kỳ. Năm 1998 khi chỉ 
tập trung ở các gò đất tập bấn được thấy là 
đang ngấm vào trong nguỖn cung cấp nước ở 
Cape Cod, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa 
Kỳ đã ra lệnh cho khu quân sự ở Massachu- 
xetts ngưng tập bấn bằng đạn thật. 

Giảm thiểu lượng rác liên quan đến những. 
thay đổi mà các ngành công nghiệp có thể 
thực hiện rong phương thức làm ra sẵn phẩm 
của họ, chẳng hạn có thể thay đổi quy trình 
sao cho một dung môi là chất nguy hiểm. 
được thay thế bằng nước là thứ không nguy 
hiểm. Đây là một ví dụ về sự giảm chất thải 
từ nguồn, tức là bất cứ thay đổi hay sách 
lược nào có thể giảm được lượng rắc tạo ra 

Một sách lược khác là đùng chất thải sẵn 
xuất ra ở một quy trình để đưa vào đầu khác. 
của quy trình ấy, qua đó giảm được lượng 
chất thải tạo ra. Chẳng hạn nước dùng để 
rửa máy móc có thể được đưa vào đùng làm 





se. 


một phẩn của sản phẩm thay vì bị bỏ đi dưới 
đang chất thãi ö nhiễm. 

Một phương pháp khác có thể được dùng. 
để giảm lượng rác thải ra là làm sạch dung, 
môi đã dùng trong quá tình sản xuất. Dũng 
một máy chưng cất để làm sạch các dung 
môi sẽ làm giảm tổng lượng chất thải nguy 
hiểm xây ra bồi vì cùng một dung môi có 
thể dũng lại nhiều lắn. 

Quá trình đơn giản là để cho nước bốc 
hơi vì chất thải cũng có thể làm giảm tổng 
lượng chất thải. Bằng cách này các thành 
phẩn nguy hiểm trong chất thải sẽ được cô. 
đọng lại. 


Tái chế chất thải 

Thường có thể đem dòng chất thải vào 
một mục đích khác và qua đó khiến nó không 
còn là chất thải nữa. Nhiều thứ dung môi 
trong rác có thể được đem đốt làm nhiền 
liệu cho các hoạt động khác. Chẳng hạn dầu 
nhớt xã ra có thể đốt làm nhiên liệu cho các 
nhà máy điện, và các loại dung môi khác có 
thể làm nhiên liệu cho lò nung xi măng. Ph 
cẩn thận để cho các chất ô nhiễm trong dầu 
hoặc các dung môi không bị xã vào môi 
trường trong quá trình đốt cháy, mà sự đốt 
chấy này phải tiếu hủy chúng, đồng thời 
phục vụ cho một mục đích hữu ích. 

Tương tự, nhiều loại axit và bazơ vẫn 
được thải ra do các hoạt động công nghiệp, 
'Các thử này thường được đem dùng cho các. 
xí nghiệp khác. Tro và các chất thải rắn khác 
thường cố thể được trộn vào hổ vừa dùng 
làm vật liệu xây dựng khác, do đó không 
cẩn phải hủy bổ. Nhờ vậy tổng lượng chất 
thấi được giảm đi. 








Xử lý chất thải 

Chất thải thường có thể được xử lý để làm. 
siãm bđt khối lượng hoặc để thay đổi tính 
chất nguy hiểm của chúng. Các axit và bazơ 
nguy hiểm có thể cho phản ứng với nhau để. 
tạo ra những chất không nguy hiểm. Các chất 
thải nguy hiểm có thể được phân hủy sinh 


Blpzifelithstaei 


học thì được để cho vi sinh tác động để phá 
hủy các hoá chất độc hại. Nhiễu loại phân tử 
hữu cơ có thể được xử lý bằng cách này. 

Cách tẩy bằng không khí đôi khi được áp 
dụng để lấy những hoá chất bay bơi ra khỏi 
nước. Các hoá chất bay hơi, vốn có xu hướng 
bay hơi dễ dầng, có thể bị tổng ra khỏi chất 
lồng khi có không khí thổi qua đãy. Cách 
tẩy bằng hơi nước cũng hoạt động theo cùng 
nguyên tấ ấy, có khác là ở đây người ta 
dùng không khí đun nóng để làm tăng nhiệt 
độ chất lỏng và tống đẩy các hoá chất bay 
hơi mà không khí thường không đẩy đi nổi. 
Các hợp chất bay hơi có thể được hứng lấy 
để tải sử dụng hoặc hủy bỏ. 

'Các thùng hấp thụ cacbon chữa những vỉ 
thể cacbon hoạt tính để xử lý các hoá chất 
nguy hiểm trong chất thải dạng khí hay dạng 
lông. Cacbon phối hợp vể mặt hóa học với 
chất thải hoặc giữ lấy những vi thể nguy 
hiểm giếng như một tấm lưới mịn giữ các 
hạt cất lại vậy. Cacbon đã bị nhiễm chất thải 
được hủy bổ hoặc làm sạch để sử dụng lại 

Kết tủa gốm việc cho thêm các chất độc 
hại vào trong chất thải dạng lỗng. Các chất 
này bầm vào những hoá chất độc hại trong 
chất thấi khiển chúng kết tủa từ chất lồng, tạo 
thành những vi thể lớn hơn, gọi là sự kết bông. 
(loe). Bông lắng xuống có thể được vớt ra 
dưới dạng bùn đặc, các bông lơ lửng trong 
nước thì được lọc và rác đã cô đặc có thể được. 
đưa tới các hố chôn chất thải nguy hiểm. 





Các phương pháp hủy rác 

Thiêu (xử lý nhiệU có thể được ấp dụng 
để tiêu hủy nhiễu loại chất thải, dù rằng có 
nhiều người nghỉ ngại phương pháp này vì 
'họ cảm thấy rằng các chất độc hại có thể thoát 
ra từ các ống khói. Một lồ thiêu chất thải nguy 
hiểm có thể được dùng để đốt chất thải hữu. 
cơ nhưng nó không tiêu hủy được chất thải 
vô cơ. Một lò thiêu thiết kế tốt và điều hành 
tốt có thể tiêu hủy đến 99.9999%. các chất 
nguy hiểm đi qua lồ. Chỉ phí tương đổi cao 
của việc thiêu rác (so với việc chôn lấp) và 


những quan ngại về sự an toàn cho vùng xung. 
quanh trong trường hợp sự cố đã khiến phương 
pháp thiêu không thể trở thành phương pháp. 
quan trọng để xử lý hoặc tiêu hủy rác. 
"hiêu rác chỉ tiêu hủy được khoảng 2% số 
chất thãi nguy hiểm tại Bấc Mỹ. Ở châu Âu, 
lượng chất thải nguy hiểm được tiêu hủy bằng 

lò thiêu cao hơn những vẫn chưa tới 50%. 
Khi đã không còn chọn lựa nào khác thì 

các chất thải nguy hiểm còn lại đều được hủy. 

bỗ trên đất. (xem bảng 19.3) Đổi với trên 

80% chất thải nguy hiểm của mình, Bắc Mỹ, 

châu Âu và Nhật Bản vẫn còn phải dựa chủ 

yếu vào sâu phương phấp hủy bỗ sau đây: 

1. Bơm sâu xuống các lỗ hốc địa chất hoặc 
các hầm muối. 

2. Đổ chất thải lồng đã được xử lý hoặc chưa 
xử lý vào cống rãnh của thành phố, và 
các sông suối 

3. Cho chất thải lỗng hay chất thải dạng bùa 
đão vào các hẩm hố hoặc ao đấm trên 
mặt đất. 

.4. Tổn trữ chất thải rấn thành đống được lót 
kỹ bên dưới và phủ đất lên trên. 

5. Tôn trữ chất thải lồng hoặc rắn trong các 

hẳm dưới đất hoặc các hẳm muối bỏ hoang. 

Đưa chất thải đến các hố chôn vệ sinh 

không được thiết kế dành cho chất thải 

độc hại nguy hiểm. 


6. 


Có những phương pháp làm giầm nguy 
eơ các chất nguy hiểm thoát ra khỏi các nơi 
này và gây phiển phức cho dân chúng. Bất 
động hóa (Immobilizing) một chất thải tức là 
chuyển nó sang một dạng rắn cho dễ chuyên 
chở và ít cố khả năng lọt vào môi trường 
xâm thực. Phương pháp bất động hoá chất 
thải được dùng để xử lý những chất thải như. 
là một số kim loại không phá hủy được. Hai 
phương pháp bất động hóa được sản xuất 
nhiều là cố định và làm đông đặc. Các kỹ sử 
và các nhà khoa học trộn các chất như tro 
bay hoặc xì măng với chất thải nguy hiểm. 
Điễu này sẽ "cố định” các vi thể nguy hiểm, 
theo cấi nghĩa là làm cho chúng thành bất 


_ 











BẰNG 19.3: Cá phương pháp xử lý chất thải nguy 
hiểm lại Hoa K? 

Tí lệ trên lổng 

số chất ti 
Phương pháp sử lý tt xà ý 

(phẩn trăm) 
Ti hữy tên đất .... 67 
Bơm xuống hố sâu “ 
'ổ dổn trên mặt đất "8 
Hế cữn chất hải ngự hiểm, 1 
Hổ chôn vệ sinh 10 
"Để xuống cổng rÃnh, sông sưổi _) 
“Chưng cất để thu hồi đong nôi 4 
Đối ni hi công nghiệp 4 
Xi lý hẻa học bằng xi = hóa 1 
Phân hủy sinh họ trên đất 1 
Thu 1 
Thuhổi in bại bằng tao đổ ơn — phía i1 
Tổng cộng 109 
guốn. Tự lậu Cơ qua BI vệ NI trường Hai R) 
$ổ chi li rấn 

















động hoặc hóa thành chất “wơ” vẻ mặt hóa. 
học, hoặc là “đông đặc” chúng thành một 
khối rắn. Chất thải đông đặc đôi khi được. 
làm thành những thỏi tấn có thể được tồn trữ. 
dễ đàng hơn thể lỗng. 





Việc mua bán chất thải nguy hiểm trên 
quốc tế. 

Sự phát triển của việc chuyên chữ không 
kiểm soát các chất thải nguy hiểm từ nước. 
nầy sang nước khác đã từng là một trong những 
vấn để môi trường gây tranh cãi nhất trong 
nghị trình quốc tế. Có sự lo ngại đặc biệt về 
việc các nước công nghiệp giàu có xuất khẩu 
những thứ rắc này sang các nước nghèo đang 
phát triển không có khả năng vể chuyên môn. 
và quản lý để hủy bỏ hoặc tái chế một cách. 
can toàn các thứ rác này. Chẳng hạn, trong năm. 
1999 có khoảng từ 3000 đến 4000 tấn chất 
thải bêtông nhiễm thủy ngân đã được tìm thấy 
trong một bãi rác lộ thiên tai một thành phố. 
nhỏ Ở Campuchia. Chất thải này được mang 
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tên “chất thẫi xây dưng” trên hổ sơ nhập khẩu, 
được đưa đến đây từ một công ty hóa đầu Đài 
Loan. Trong vụ này, chất thải đã được phát 
hiện và được hoàn trả về nơi xuất phát của 
nó, Đáng tiếc là phẫn lớn những trường hợp 
như thế đã không được báo cáo hoặc phát 
hiện, Sự nhận thức của thế giới về những vấn 
để có liên quan với việc mua bán chất thải 
nguy hiểm đã tăng lên đáng kể do nhiễu yếu 
tố: sự sản xuất ra ngày nay nhiều những lượng. 
chất thải như thế, sự đóng cửa các điểm hủy 
rác cũ, sự chống đối với việc lập ra những. 
điểm mới và ch phí cao khủng khiếp cũa việc 
hủy bỏ chất thải nguy hiểm ở các quốc gia 
công nghiệp (đo đó cái lợi trong việc xuất 
khẩu rác này đến những nước đang phát triển 
có chỉ phĩ hủy rác thấp hơn). Cuộc tranh luận 
về việc kiểm soát sự chuyển đời chất thải nguy 
hiểm giữa các quốc gia đã lên cực đỉnh với sự: 
ra đời của Công ước Basel năm 1989. 

Công ước Basel được đàm phán dưới sự 
bảo trợ của chương tình Môi trường Liên hiệp. 
quốc trong thời gian từ năm 1987 đến năm 
1989, Các mục tiêu của công ước này là giảm 
thiểu việc sản xuất ra chất thải nguy hiểm và 
kiểm soát, hạn chế việc chuyên chở xuyên 
biên giới các chất thải này, nhầm bảo vệ sức 
khỏe con người và mỗi trường. Để thực 
các mục tiêu này. Công ước đã cấm xuất khẩu 
chất thải nguy hiểm đến vùng Nam cực, đến 
các quốc gia đã có chính sách cấm sự nhập 
khẩu như thế, và đến các nước không tham. 
cự trong Công Ốc (ngoại trừ những vụ giao 
cdịch và sự thöa thuận chặt chẽ). Mặc dù không, 
phải là một phẫn của hiệp ước ban đầu nhưng. 
ngày nay dang có mmột lệnh cấm việc xuất 
khẩu chất thải nguy hiểm từ Bắc bán cầu sang 
Nam bản cầu. Những sự chuyển nhượng chất 
được qui chế Basel cho phép phải tuân 
thủ nguyên tắc thông báo trước và đồng tình, 
điều này bất buộc các bên không được xuất 
khẩu chất thải nguy hiểm nếu như không có. 
một "cơ quan hữu trách” được báo cho biết 
một cách đẩy đủ và đã đồng tình với việc 
mua bán này. 
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CHẤT THÁI NBUY HIỂM VÀ VẬT LIỆU ĐỘC HẠI TẠI 
TRUNG QUỐC. 


Tại Trưng Hoa hiện nay nhiều diện th lờ đất đai 
đăng đu sử dụng dể đổ chất tải công nghệp một cách 
bứa bãi Hng năm lại đây cổ khoảng 800 trệutấn chất 
thải công nghệp được sân xiất ra, rởng số nây 50 đến 
“0% là chất thải ngưy hiểm, Trong những năm gần đây 
.gI#| ta ớc ính tầng đã cô một lượng rác lồng cộng 5.3 
itấn, chiếm nộtth Ich 540 tiệu môt khổ, đã đực ớn 
.ữ hoặo hủ bỏ. Phẩn lớn số ác này chi đợc đổ đống 
rên những vùng dất ống ải gây ra sự ngấm tỉ xuống 
một đất và nác mạch nước ngắm. Kế! quả là các tạ nạn 
"mi trường xảy ra phổ biến. Chẳng hạn một đểm đổ cặn. 
bã là trôm ð lvhou đã gyð nhiễm rưc ngầm cho một 
vũng 18.8 knŸ, 1800 giống rước rong 9 ngời làng Mông 
tồn đng để tống được nữa. 

Việc sản xiất và sử dụng hoá chất đang phát tiển 
hạnh lại Tung Quốc = hơi 30 000 bại hoá chất đang 
.được sản xiất hiện may, trong đỏ nhiều loại là độc hại 
“Trong lúc sản nất. vận chuyển, tổn tr và sĩ đụng đã xây 
ra nhiều sự phông xả và chầy tràn. Chẳng hạn trong năm. 
1995 kho chữa hoá chất độc hại ở Shenzhan phát sổ gây 
thÌậthại đăng kể về sính mạng, tài sìn và môi trờng. 

Việc quần ý ác chất ngự hiểm và độc hạið Tung 
.0uốc côn ð ong gi đoạn bi đầu cho tên các công 
nghệ xi lý và hộ bỗ còn thô sơ và thất bị còn nghèo. 
nàn. Không có một đếm hủy bồ chất hải ngưy Hếm nào 
hiện 0y ở Trwlg Quốc đáp ứng các tiêu chẩn về môi 
"trường, Điều này một phần là đo thếu tiến và tiếu kh. 
än qiắnlj Tuy nhiên, một chương rnh đang được 
xi ổ tại Trølg Quốc. Hý vọng chương trnh ñày sẽ 
'gllp cho Trưng Quốc phát triển được một hệ thổng quản. 
lÿ các chất ngựy hiểm vả độc hại. 

“Luật phông ngửa ð nhiễm và kiếm soát chất thải 
Lẳn đã được Đại hội Dân Duốc dành cho một iên đc 
II. Sự nghiên củ về việc quản ÿ về tiêu hữy chất tái 
0w hiểm dược xem là hen chốt rong các kế hoạch 


Dù rằng Công ước Basel có thể không được 
xem là thành công hay có tẩm quan trọng như 
một số thỏa ước về môi trường nhưng nó vẫn. 
là một phẫn cốt yếu trong nỗ lực của thế giới 
để bảo vệ môi trường trái đất và sức khốc 
con người trước những chất liệu nguy hiểm. 
Giữ đây khi Công tước ra đời đã hơn một thập, 


_— 
phát tiến khoa học và công nghệ quốc ga ác thí nghiệm 
về ta báo, đăng kị chất ải tấn và xế ao đốichất thải 
đang được thực iện, và các thể thức iu chuẩn về Vệc 
"hủ nghiệm hoá chất, đánh g độc tính của các hoá chất 
'ổng hợp, phân tịch trong phòng thí nghiệm và đắn giá 
“aguy cođi bắt đầu được công bổ. Các mục iêu đi hạn 
.và ngắn hạn của dự ăn mỡi bao gồm các điểm saư. 

« _ Qðng bố và cũng cổ các hệt lệ, quy định về Iếm 
cát chất thái ngự him và độc hại của Trưng QUốo, 
và để a các iêu chi quả lý chất thải một cách 
Ahông cô ại cho ti tướng. 

1ập ra mộthộ thống hỗ ợk thật cho việc quản lý 
chất thải nguy hiểm. 

ập ra những dự ân trinh diễn ệc xử và hủy bổ 
cất thải ngưy hiểm. 

.Công bố những hột lệ, quy định, tiêu chẩn và chỉnh 
sách đối với việc quản ÿ ho chất độc ai. 

“Xây đụng tại Bắc Kinh một nhả máy thiệu chất thải 
“quy hiểm với một sửc chữa 3000 tất 


_Dựân này sẽ gi hiệu các hồ và quy địNh vế Mểm 
“#dlLtặc chất ngự hiểm, độc hại các chẩn chống ð 
nhấm, và các biện pháp gâm nhệ. Năng Mục quần j vì 
kiểm soát cắc chất nguy hiểm sẽ được phá! triển và sử âp. 
(ng những  Øng bách bằng bột lộ. Ngư tahý vụng 
rằng vệc tết ập cặc thục Mui io, đồng ký, cấp B0. 
'và trao đối đối vỡ các chất thải nguy hiếm sẽ dẫn đấn một 
rút gằm Mổi Mjn rác snh að Tư Duốc, đổn thả 
tạo 3 trội động W€ Co sự phực bồi tỉ dịng, 

Dán tình đẫn hy bồ chất tải nguy hm sÈ to 4 
một kiểu mẫu để nơi theo và Trưng Quốc có thể vận dựng. 
“hững nàng lực và kinh nghiệm có thêm được để xây 
dựng những c9 sỡ têu hy chất thải ngự hiểm cấp tr 
tương, cấp khu vực. Sự ph biến kinh nghiệm có được từ 
đán tình điễn sẽ ạo ên sự ải thiện đáng kể trong 
chiến kợc quản l việc iêu hủy chất thải, dẫn đến một sự 
nhận thức cao hớ vàsự bắp vệ nôi ung hiệu quả hơn, 


kỷ, các nước trong Công ưđc đang chú trọng. 
vào việc giúp đỡ nhau để xử lý chất thải nguy 
hiểm một cách có lợi cho môi trường và giảm. 
bớt lượng rác tạo ra. 

Việc xuất khẩu chất thải nguy hiểm từ các 
công nghiệp đến các nước đang phát triển để 
tái chế đang đật ra nhiều vấn để khác nữa. 





"Những người ủng hộ việc xuất nhập khẩu chất 
thải nguy hiểm để tái chế lý luận rằng cách 
làm ny cô hai cái lợi hơn: giảm lượng chất 
thải đưa vào môi trường và làm chậm lại sự 
cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Lập luận này 
rõ rằng là đúng với điều kiện là nước nhận 
rác có phương tiện tái chế thích đáng và những 
tiêu chuẩn hoàn hảo về môi trường. 

Sự mua bán chất thải nguy hiểm một cách 
có lợi vể mặt môi trường đồi hỏi phải có 
một thị trường ổn định cho các chất thải này. 
và sự mua bán ấy phải có lợi vể kính tể. 
———— 
Diễn tiến của Chương trình Quản lý chất 
thải nguy hiểm . 

Vẻ cơ bản, mục tiêu của chương trình 
quản lý chất thải nguy hiểm là thay đổi thói. 
quen của những người tạo ra các chất thải 
này để cho họ quen dẩn với việc tổn trữ, 
chuyên chở, xử lý và hủy bỏ chất thải một 
cách an toàn cho môi trường. Sự tập trung 
Vào việc xử lý chất thải nguy hiểm thực ra 
chỉ diễn ra vào giai đoạn bai của các chương 
trình môi trường của quốc gia, sau những 
nỗ lực để đối phó với những mối đe dọa. 
cấp bách hơn, như vấn để nước uống an 
toàn, Trong những nấm đẩu của chương 
trình quản lý chất thải nguy hiểm ở nhiều 
quốc gia, tình trang hủy bỏ bữa bãi chất 
thằi nguy hiểm là điểu phổ biến. Có rất ít 
nếu không nồi là không có những cơ sỡ để 
xử lÿ và hủy bổ chất thải một cách thích 
đáng, Gần như không cổ thông tin gì về 
người tạo ra chất thải, chất thải ấy thuộc 
loại gì, và nó được tiêu hủy tại đầu 

Sự chuyển tiếp từ một mỗi trường không. 
được quy định sang một môi trường có quy 
định là điều phức tạp, nhưng các chương trình 
quản lý chất thải nguy hiểm đều diễn biến 
một cách điển hình qua những giai đoạn chính 
sau đây: xắc định sự rắc rối rồi ban hành luật 
lệ, lập một văn phòng chỉ đạo. áp dụng các 
luật lệ, quy định và lập ra một chương tình 
tuân thủ và cưỡng chế. Mỗi giai đoạn trên 
phải mất vài năm và tong mỗi giai đoạn đều 


TH. 








có nhiều vấn để khổ khăn cẩn phải giải quyết. 
Đan Mạch, Đức và Hoa Kỹ đã bất đầu quá 
trình này bằng cách thông qua các luật lệ quan 
trọng đầu tiến vể môi trường của họ trong 
những năm từ 1972 đến 1976, Canada cũng 
làm thế vào năm 1980, Trong thập niên kế 
tiếp đó, cả bốn nước này đã mở rộng thêm. 
các luật lệ vã quy định về chất thải nguy hiểm 
của mũnh, cho nền vào cuối những năm 1980 
hệ thống luật lệ của họ đã tỏ ra rất hiệu quả. 
Các luật lệ và chính sách triển khai tong 
những năm 1990 tập trung chủ yếu vào việc 
giảm thiểu và tái chế chất thải, cũng như vào 
sự hòa hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và sự. 
đọn sạch các điểm có rác hị ö nhiễm, 

Diễn tiến gắn đây nhất của các chương 
trình chỉnh đốn rác thải đ Hồng Kông, In- 
donesia, Malaysia và Thái Lan đã theo một 
kiểu giổng như thế. Vào đẩu những năm 
1980, tất cả các nước này đã ban hành một 
xố luật lẽ nhằm chỉnh đốn tình trạng chất 
thải nguy hiểm. Tuy nhiên việc quản lý chất 
thải nguy hiểm vẫn không nhận được nhiều 
sử quan tâm cho đến cuối những năm 1980, 
au thời kỳ tăng trường nhanh về kình tế và 
sự bành trướng lĩnh vực sẵn xuất cũa các xí 
nghiệp trong nước. Từ nám 1989 tới năm 
1998, tất cả các nước này đều có thông qua 
những luật lệ mới quan trọng nhằm giải quyết, 
chất thải nguy hiểm hoặc là để ra những quy 
định nhằm phác thảo các chương trình hành 
đông toàn điện. Malaysia đã làm điểu này 
trong năm 1989, Hỗng Kông năm 1991, Thái 
Lan năm 1992 và Indonesia năm 1995 ~ 
1998. Cả bến nước này đến nay đã có ít 
nhất một cơ sở hiện đại để xử lý, tổn trữ và 
hủy bố chất thấi nguy hiểm. 

Đù rằng tất cả các quốc gia đều cùng trải 
qua những giai đoạn giống nhau của sự thực 
hiện chương trầnh nhưng lại không có đến 
hai nước đí theo cũng một con đường với 
nhau. Sự khắc biệt về địa dư, dân số, tình 
trang công nghiệp. chính trị và văn hóa đã 
khiến cho các quốc gia có những lực chọn 
kháe nhau ở mỗi giai đoạn. 
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KÊNH ĐÀO LDVE 





Kênh đào Le gần thác Nga, New York, được 
đảo đ làm mộtthủy đạo trong thế kỹ hử 19. Kênh này 
#au06 bị bỏ hoang không sĩ dụng ong nhi năm bi 
Đến những năm 1980 nó rồ thành một tãi rác công 
ĐjỆp. Dâng t hoá chất Hooker me lại nã này vào 
năm 1847 và ũng dùng nô làm tội đấm để chữ lấp 
20000 tấn ho ch 

Hioler, sau độ t thành một phần của Công ty Dầu 
uä phương Tây, đã bán in của nình cho chính quyền 
đa phang võ gá ộtồla MộtLhu gai và mộ tương 
cấp đit ây dị tia đếm rày Nhưng nga sa 
khinh cũg được xây đụng song, thững ng dân bắt đấu 
than phiển về ậ các hoi chất thấm vào nến hà của 
lọ, Nam 1978, 80 bi hỏa chất thác nhau đã đực Em 
"hấy rong sự tấn nà. Koing 12 chất cô Để 03/tn 
1hUđ8 được thận ra rong số oi chất này 

Cũng ong năm ấy do kết quả của những phát hận 
này, mộtkịh phí 27 tiệu đô b của hà tuc đực dành 
1a 0 ma nhà và ái định cụ ỉnh viễn củo 287 hộ ga 
định. Nhà mÖe cũng cấp in để đào một loạt những 
tưng nh chữa đụng ác oi ch và đắp mộ cá ch, 
đất gắt đễ giữ hông cho khi bay vo trong không khÍ 
Nhưng các Mô khântẫn còn. 

Hơi 700 hộ ga đình cồn li ở vững kênh đào Lore 
đã Không hải lòng vớ cách gi quyết vấn để của nhà 
nức, Họ co biết rằng phụ tữä ving này có một lệ sy 
thailăg lên gấp nữ: Trong số 17 tuông hp mang ai 
trong vùtg này trung nằm 1979 chỉ cô 2 đổa trẻ được 
tinh ra bình thưỡng, 9 đứa bị khuyết tt, 2 đứa cất lúc 
xinh ạ,và 4 tung hợp mang ai bấy. Ngoài những 





tất thường về sinh sản, côn có những tắc rổ sỉnh học 
khắc trong vàng ệnh đâo Le. 

Các bác gĩ thần nh sắc đính rằng ð 37 tự dẫn được 
ám, ốc độ của các xung thấn kinh chậm hơn nh 
thưng Noi ảng sự tốp xícvố các ai cất cô thể đã 
gây ra tổ hại này. Năm 1980, EPA công bổ cc kế quả 
nghiên cỹu cho thấy ng 11 ng rong số 38 cự đân 
được ất nghiệm ð ng kênh đào te cổ những nhiễm 
sắc tbịđữ,. đều này lên quan v bệnh g thưtà các 
Ahuyế lộ sinh sản. Do đó chà nước lớn bang đã chỉ ra 
5 Liệu la để tả tố các đần cò kênh đảo L6 tạm, 
thổ đốn tác nd khác 

Năm 1990, một rỗ lực dọn sạch với chihí 150 ệu 
0s đã Lút bãi rắc rõ ị gi tòa 238 ngôi nhà ð gắn 
“nã chủn hóa chất nhất, và ấy ửa độc chất ong nắc 
cống rãnh tân cận (ngến ai họa lớ nhất cho các Xi 
nhà tøng khu V:) 

Đắunăm 19), rời số ga đnh bắt đấu về kh này 
ồiại 0oquan phíchồi khu kônhđặp Le tr bản 288 
ngồi nhà khu lệnh ào Le (sai tà đổ ân làng Bank 
re, Một rong hững động \c ke tích là gá nhà ð 
đây lá tẻ Các ga định này I hôn rằng các Ôi nhủ. 
này l an cần, thưg niếu hôm mỗi tưng đã ngà họ 
Đfn tháng 3 nêm 198, gi đạm cố cíng ơn 962300 
9a nh này đã nhận tên bồi thương cho những kiểu nại 
về mặt y ế.Tền bồi thững cho nỗi á nhân gẫm lữ 
400000 60a xưng tổ 83 đô 
«_ Ailà ng cô rách hiệm lo Vệc chữa tị do ô 

nhữm các chủng bệnh thể chất và nh thắn nà các 

.eiöân ong cộng đống nữ mắc phÄf? 

+_ 08 mộ câu hồi mà 
(ng như chín một ai 
ngột ữ Tạ songW4 
thụ cấp php co Vậc 
xây dựng nột khu phát 
trến nữ ngừiđớnV ga 
bên trên mội nồ đợc 
tiểl đan cía20 000 
tấn cấhải đc hự? 








—=--—-—~-—ễễễễ 


Tóm lược 

Chỉ gần đây thôi mới có sự nhận thức 
của quần chúng về vấn để chất thải nguy 
hiểm, Các nước công nghiệp hóa ở châu 
Âu và Bắc Mỹ chỉ mới bất đẩu áp dụng 
các luật lệ chính vễ các chất nguy hiểm 
trong 30 năm qua, còn phẩn lớn các nước 
đang phát triển chỉ có sự kiểm soất rất ít 
hoặc là không có kiểm soát đối với những. 
chất này, Kết quả là nhiễu nước đang sống 
vi những phiển phức nghiêm trọng do các 
lễ lối đổ rác bừa bãi trước đây, trong khi 
các hệ thống hiện hành để quản lý chất 
thải nguy hiểm và độc hại vẫn chưa đẩy đủ 
và thậm chỉ không đủ khả năng nhận ra tất 
cả các loại chất thải nguy hiểm. 

Việc quản lý chất thải nguy hiểm thường 
gặp phải một xố khó khăn cơ bản, Trước hết, 
không có sự nhất trí vễ thế nào là chất thải 
nguy hiểm. Sau nữa người ta không được biết 
nhiều về số lượng chất thải nguy hiểm được 
Sẵn xuất ra trên toàn thể giới. Vấn để càng 





phức tạp thêm bởi sự hiểu biết hạn chế của 
chúng ta về những hậu quả trên sức khỏe con 
người của hấu hết các chất thải nguy hiểm và 
bãi sự kiện là những số lượng lồn các hoá 
chất nguy hiểm đang được tìm ra nhanh hơn 
là chúng ta có thể đánh giá được các nguy cơ 
cña chúng trên sức khỏe con người, 

Quản lý chất thải nguy hiểm phải đi xa. 
hơn việc chón và đốt. Phải cổ động cho 
các ngành công nghiệp tạo ta ít chất thải 
độc hại hơn trong quá trình sản xuất của 
họ. Dù rằng không thể loại bỏ hoàn toàn 
chất thãi độc hại nhưng có thể đùng những 
phương pháp để giảm thiểu, tái chế và xử 
lý chất thải. Có thể hưởng dụng các lợi ích 
của công nghệ tâu tiến trong khi vẫn trắnh. 
.9ược các hậu quả của một môi trường nhiễm 
độc. Kết quả cuối cùng côn tũy thuộc vào 
những nhà quyết định chính sách ở cấp nhà 
nước và cấp quản lý trực tiếp, cũng như ở 
một quẫn chúng được giáo dục đầy đủ, 
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me QUYẾT ĐỊNH 
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG 


Mục tiêu 
Đọc xong chương này bạn có thể: 

« _ GIẢithích sự tương tác cũa các ngành hành 
pháp, tư pháp và lập pháp trong việc hình 
thành một chính sách. 

« _ Hiểu được các luật lệ môi trường đã được 
thực thì như thế nào tai Hoa Kỳ. 

« _ Nói về các động lực đã dẫn tối những thay. 
đổi trong chính sách môi trường tại Hoa 
Kỹ trong ba thập kỷ qua, 

«- Hiểu được lịch sử ra đồi của các luật lệ 
chính về môi trường tại Hoa Kỳ 

+ Hiểu được vì sao một số cá nhân ở Hoa 
Kỳ lại lo lắng vễ các luật lệ mỗi trường. 

«- Hiểu thể nào là nến chính trị “xanh” 

«_ Nói các lý do khiến cho xu thế môi trường 
đang là một yếu tổ ngày càng quan trọng 
trong các quan hệ quốc tế. 

«- Hiểu được các yếu tố có thể dẫn tới sự 
“xung đột sinh thái” 

«_ Hiểu được vì sao không thể tách rời chính. 
trị với môi trường. 

«_ Nồi rõ áp lực của người dân có thể có 
ảnh hưởng như thế nào trên chính sách 
môi trường của nhà nước. 












Sơ lược chương 20 


“Thách thức mới cho một thế kỷ mới 

Học tập từ quá khứ 

Nghĩ về tương lai 

Xác định tương lai 

Sự phát triển của chính sách môi trường tại 
Hoa Kỳ 
Phân ng cực đoan vôi vấn để môi trường 
Phong trào sử dụng sắng suốt 
“Tính chất bất định của chính sách môi trường 

'Cận cảnh môi trường: Định hưởng chính 
sách Môi trường của Hoa Kỳ vào lúc bắt 
đấu thế kỷ mới 

'Chính sách và Luật lệ vễ môi trường 

Sự xanh hóa khoa địa lý chính tr 

Cận cảnh môi trường: Thay đổi tính chất 
của các luật lệ môi trường- Đạo luật nước 
uống an toàn 

Nạn khủng bố và Môi trường. 

Chính sách môi trường quốc tế 

Bối cảnh toàn cấu: Hội nghỉ Thượng đỉnh 
Trái đất về Môi trường và Phát triển 

Bối cảnh toàn cầu: Hoạt động của Ủy ban. 
Quốc tế về đánh cả với 

Bối cảnh toàn câu: Con dấu sinh thái 
“Chính sách Mỗi trường và Liên minh châu. 
Âu 
Những văn kiện quốc tế mới 

"Tất cã là do nơi bạn 





———— 
Thách thức mới cho một thế kỷ mới 

Chúng ta đang sống trong một thời đại 
khác thường. Đây là một kỷ nguyên của 
những đổi thay nhanh chóng và phức tạp 
trong các thế lực và điều kiện chỉ phổi cuộc 
ống của chúng ta. Điểu này được thấy rõ cả 
ở trong tính chất đổi khác của ngành địa lý 
chính trị thời hậu chiến tranh lạnh và cã trong 
xự hiểu biết ngày càng nhiều về mối quan 
hệ giữa con người với thế giới tự nhiên. Tuy 
nhiên mối quan hệ này không giổng nhau 
giữa các nước đã phát triển và đang phát triển 
tiên thế giới, 

Một trong những thách thức lớn của một 
tương lai có thể dự đoán sẽ là sự tác hại về 
mặt môi trường trên toàn thế giới khi mà các 
quốc gia đáng phát triển cũng sẽ có sự tiến 
hổa về mật kinh tế, 

Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc dẫn đến 
một sự tiến bộ nhanh chồng của nến dân 
chủ tại những nơi mà trước đó nó không 
được biết đến, và một sự lan rộng cồn nhanh 
hơn thế của nên kinh tế thị trường. Quyển 
lực cùng cấc nhà nước trung ương bị xói 
mòn và quyển hành bất đầu được chuyển 
qua cho các chính quyển địa phương cùng 
các định chế tư nhân. Ở một số nước, người 
dân có được nhiễu tự do và cơ hội hơn trong 
khi đ một số nước khác thì những thay đổi 
này đã mở đường cho sự hoành hành của 
những xung đột cñ và tham vọng mới 

“Trên bình diện quốc tế, công cuộc thương 
mại, đầu tư, thông tin và cả con người, đã 
tràn qua biên giới vượt xa rất nhiều sự kiểm 
soát của nhà nước. Ở trong nước việc bãi bỏ. 
các quy định và sự chuyển trách nhiệm từ 
chính quyển liên bang xuống chính quyễn 
cấp bang và cấp địa phương đang làm thay 
đổi các mối quan hệ giữa các cấp chính 
"quyển và giữa nhà nước với lĩnh vực tư nhân. 

Công nghệ truyền thông đã nâng cao khả 
năng tiếp nhận thông tỉn của người dân và 
tác động trên những sự kiện có ảnh hưởng 
đến họ, Điều này đã châm ngôi cho sự gia 


== 


tăng bộc phát về số lượng của những tổ chức, 
hiệp hội, và mang lưới được tạo nên bởi 
những công dân, doanh nghiệp và cộng đồng, 
muốn có một tiếng nói lớn hơn cho những 
quyễn lợi của mình. Kết quả là tập thể bên 
ngoài chính quyển- tập thể dân sự- đang 
muốn có một vai tr lớn hơn trong các quyết 
định cũa nhà nước, đổng thời họ cũng nôn 
nóng tìm kiếm những giải pháp bên ngoài 
chính quyển quyết định của nhà nước, 

"Nhưng sự đổi mới công nghệ không chỉ làm 
thay đổi khả năng truyền thống mà thôi. Nó. 
còn làm thay đổi cả cách sống của chúng ta, 
phương thức chúng ta làm việc, sản xuất và 
tiêu thụ. Kiến thức đã tở thành công cụ quan 
trọng và nâng động nhất của nến kinh tế, 

Nó đã nhanh chống cải thiện hiệu suất 
khi những người tạo ra và bán các hàng hóa, 
dịch vụ đã biết sử dụng thông tin và sự đổi 
mới để không phải dùng nguyên liệu thô, 
“Trong 25 nâm qua, số lượng năng lượng và 
tài nguyễn thiên nhiên mà nến kinh tế Hoa 
Kỹ sử dụng để tạo ra một đỗ la sắn phẩm đã. 
không ngừng giảm xuống cũng như nhiều 
hình thức ö nhiễm khác, Khi luật pháp Hoa 
Kỹ lẫn đầu tiên đòi hỗi các xí nghiệp phải 
hạn chế sự ô nhiễm của mình thì sự đáp ứng 
là lấp đặt các thiết bị thu dọn. Sự chuyển đổi 
xang nền kinh tế dựa vào kiến thức đã chú 
trọng đến mối liền hệ tích cực giữa hiệu suất, 
lợi nhuận và sự bảo vệ môi trường, cũng như: 
đã góp phần mở ra một xu hướng phòng ngữa 
.ð nhiễm có lợi. Đến nay, ngày càng có nhiều 
người hiểu được rằng ö nhiễm là chất thải, 
chất thải thì không có hiệu quả, và sự không. 
hiệu quả có nghĩa là hao tốn, 

Cho dù đã có nhiễu điều kiện hơn để tiếp 
nhận thông tin và các phương tiện truyền 
thông, nhưng những người dân của các nước. 
phát triển vẫn thấy hoài nghỉ và thất vọng với 
những chính sách từ xưa có vẽ như chẳng đáp, 
ứng được những nhu cầu của họ nữa. Niễm 
tín của người dẫn vào những định chế to lớn 
ảnh hưởng đến đời sống của họ - như doanh 
nghiệp, nhà nước, giới truyền thông và các tổ 
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Hình 20.1: Gia tăng dân số làm trấm trọng thêm aự khan hiểm. Trong sự chiến đấu để sống còn lại những nơi 
không còn có thể nuôi sống họ nữa, sổ người gỉatăng đang đănh bắt cả, thụ hoạch mùa màng và chânthả gia súc 


quả mức, 


chức môi trường, lao động dân chính đang 
bị xối môn. Mỗi người dân đầu thấy mất lòng 
tin vào khả năng tác động trên các sự kiến 
của mình nên đã chọn lấy thái độ dững dưng 
võ cầm hoặc tệ hơn nữa là thái độ căm phẫn. 

“Từ khí kết thúc Thế chiến thứ bai, sản 
lượng kinh tế của thế giới đã tầng lên đáng 
kể, cho phép cải thiện rộng rãi về y tế, giáo. 
dục và tăng thêm các cơ hội cho mọi người, 
nhưng cũng tạo ra những chênh lệch ngày 
càng lớn giữa người giàu và người nghèo. 
Dũ thậm chí ở các quốc gia phát triển cao 
độ, khoảng cách giữa người giầu và người 
nghèo đang rộng dẫn ra. 

Thế giới ngày mai sẽ được nặn đúc bửi 
những ước vọng của một dân số toàn cẩu 
đông đảo hơn nhiễu. Dân số sống trên Địa 
cầu đã tăng gấp đôi trong 50 nấm qua. Dân 
sổ gia tăng cẩn có thêm thực phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ và không gian. Tại những nơi 
bị khan hiểm thì sự gia tăng dân số khiến 
cho sự khan hiểm căng trẩm trọn hơn. Tại 
những nơi có xung đột tranh chấp thì sự gia 
tăng nhu cầu về đất đai và tài nguyễn thiên 
nhiên khiến cho sự xung đột càng ác liệt 
hơn. Trong sự chiến đấu để sống còn tại 
những nơi đã không còn có thể nuôi sống 
họ nữa, số người gia tăng đang đánh bắt cá, 
thu hoạch mùa màng và chân thả gia súc một 
cách quá mức (xem hình 20.). 





“Trong khi bắt đầu một thế kỷ mới, chúng. 
ta cần nhận thức rằng các mục tiêu kính tế, 
môi trường và xã hội gắn liễn không thể tách. 
rời và chúng ta cẵn có những chính sách mới 
về mối quan hệ ấy. Suy nghĩ một cách hạn 
hẹp về những vấn để việc làm, nắng lượng, 
vận tải, gia cư hay hệ sinh thái: xem như 
chúng không có liên quan với nhau- thì sẽ 
tạo ra những khó khăn mới, cho đù là để 
giải quyết những khó khăn cũ, Đặt ra những 
eäu hỏi không đúng tất sẽ có được những trả 
lãi sai lạc, dẫn đến những chữa chạy nhất 
thời cho các triệu chứng thay vì sự điểu trị 
cứ bản cho các cần bệnh lâu đài. 

“Tất cả những điểu trên đồi hỗi những kiểu 
quyết định mới. Trong các năm qua đã có 
xu thế quyết định mang tính hợp tác nhiều 
hơn. Có lẽ những cơ cấu hợp tắc như thế sẽ 
cẩn có sự tham gia của nhiễu người hơn và 
quan tâm đến một thang lợi ích rộng hơn 
trong việc để ra một chính sách chung. Hy 
vọng rằng điều này sẽ giúp người ta có được 
những quyết định tốt hơn, giảm nhẹ sự xung 
đột và bất đầu chống lại các xu thế tái hại 
của chủ nghĩa bì quan và sự hờ hững cỏ về 
ngày càng nhiễu của người dân. 

Những phương thức có tính hợp tác hơn 
để đưa ra quyết định có thể là nhọc nhần, 
mất nhiều thời gian bơn, và tất cả những người 
trong cuộc phải thay đổi vai trồ quen thuộc. 
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Hình30.>:Xu thể không phã là định mệnh. Nhợng cảnh tượng nithế này ấi phổ biển Bắc Mý chỉ một tôi gian 
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của mình, Về phía nhà nước. Điểu này có 
nghĩa là sự sử dụng quyền hành của mình để 
tập hợp và tạo mọi thuận lợi. chuyển dẫn từ 
ự ra lệnh sang sự đắm nhận trách nhiệm qua 
Việc đật ra cắc mục tiêu, tạo ra các động lực 
theo dõi sự thực hiện và cung cấp thông tìn. 

Về phần mình, h nghiệp phải tập, 
dẫn kỹ năng đổi thoại với cộng đồng và người 
dân, tham gia vào việc đưa ra quyết định 
của công đồng, và chững tỏ cho cộng đổng 
xã hội thấy trước các giá trị, sách lược, và 
thành tích của mình. 

Các nhà tranh luận cũng phải chấp nhận 
fc nặng và sự gò bổ của một cuộc đối thoại 
hợp lÿ dựa trên sự tin tưởng, và các công 
đồng phải tạo ra một cuộc tranh luận cởi mởi 
và bao quất về tương lai mình. 

Tất cả những điều trên nghe có vẻ tưởng 
quá không? Có thể là thế, tuy nhiên nếu 
không có một sự hình dung ra tương lai thì 
biết nó ở đâu? Như chúng ta đã nói trước đây 
xu thế không phải là định mệnh. Nồi cách 
khác, chúng ta có thể thay đổi bất cứ một hiện 
trạng nào, điều này có lẽ không đầu quan trọng 
hơn là trong chuyện để ra các quyết định về 
mặt mỗi trưởng (xem hình 202), 
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chỉcó gi tị lịch ở. Có thể đạ có sự (hay đổi tích cực 


— 
Học lập từ quá khứ 

Trong một phần tư thế kỷ vữa qua, kiểu. 
bão vệ môi trường cơ bản ở các quốc gia 
kinh tế phát triển là chống lại những sự: 
khủng hoãng nào đồ. Các định chế được 
lập ra. các luất lệ được thông qua, các quy 
định được soạn thảo để đối phó với những 
rắc rối đang đặt ra những nguy cơ và hao 
tổn đáng kể vể mật sinh thầi cùng sức khỏe. 
ng và đang gây ra nỗi lo ngại sâu 
xa của người đân 

Hoa Kỳ không phải là ngoại lệ- Cơ quan 
Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hou Kỳ đã 
sẵn như tập trung mọi chú ý của mình vào 
các vấn để của hiện tại và quá khứ. Quyết 
.đình thành lập cơ quan này bất nguỗn từ một 
loạt những vấn để môi trường nghiêm trọng 
được nói đến nhiều, như đấm chẩy ở 
Cuyahoga River. Ohio, hiện tượng sướng mũ. 
quyện khói ở Los Angeles và sự gần nhự. 
tuyệt chủng của loài đại bằng đầu trắng 
Trong những nấm 1970 vả những năm 
1980, Quốc hồi đã thông qua một loạt 
những luật lệ nhằm giải quyết các vấn để 
nảy xà EPA, được thành lập năm 1970, được 
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giao nhận nhiệm vụ thực thì hấu hết các 
luật lệ vẻ môi trường. 

“Mặc dù những thành công rong việc sửa 
chữa một số rắc rối vốn có về môi trường, 
nhưng vẫn còn đất rã những nguy cơ rành 
tành trước mắt. Tuy nhiên, những chính sách. 
như thế sẽ không bảo vệ đẩy đủ cho môi 
trường trong tường lai. Người ta đã nhận thức 
được rằng các cơ quan, tổ chức mà hoạt động. 
có liên quan đến môi trường phải dự d 
được các rắc rối vẻ môi trường trong tương 
lai và có biện pháp để ngừa tránh. Một trong 
những bài học quan trọng nhất rút ra từ một 
phẩn tư thế kỹ những hầu quả về môi trường 
trong tương lai của những thay đổi sẽ có về 
mật xã hội, kinh tế và công nghệ có khả năng 
gây nên những hao tổn lớn lao và không. 
tránh khối về mặt kinh tế và môi trường 
chơ các thế bệ tương lai 








Nghĩ về tương lai 

NgMĩ về tướng lai giờ đây là điểu quan 
trọng hơn bao giờ hết, bởi vì sự tăng nhanh 
tốc độ của sự thay đổi đang làm rút ngấn 
khoảng cách giữa hiện đại với tương lai. Các 
khổ năng công nghệ mà chỉ vài năm trước 
cổ vẻ như vượt quá chân rời giỡ đây đã thành 
lạc hậu. Sự phát triển của khơa học và các 
uống thông tin hiện đang tăng tốc. Chẳng 
hạn, cách đây 20 năm ai có thể hình dung ra 
những chiếc điện thoại di động. máy vi tính. 
điểu khiển bằng lời nói, hay một mạng 
Inlernet đang được sử dụng rồng rãi hiện 
nay? Tương tự, những hậu quả trên mồi 
trường cũa những thay đổi trong hoạt động 
kinh tế toàn cẩu đang được cảm nhân một 
cách mau chóng hơn bởi các quốc gia và cả 
các cá thể, Các vi dụ gồm sự sụp đổ của 
công nghiệp đánh bất cá thu ở các tỉnh ven 
biển Canada và ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ: 
công nghiệp đánh bất cá hồi đang đc đoa ở 
miễn Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ 
và British Columbia, Canada: những vụ ô 
nhiễm không khí nặng nể ở Mexi 
thiếu nguồn nước uống ở Nga. Việc bắt đầu 

















suy nghĩ và phân tích thật sâm những thay 
đổi đã được dự đoán có thể rút ngẩn thời 
gian cần thiết để đáp ứng với sự thay đổi 
như thế hoặc là giúp cho chúng ta tránh được 
toàn bộ sự rắc rối. Bởi vì một số thiệt hại là 
không thể hổi phục cho nên thời gian để. 
đấp ứng rất quan trọng. 

Nghĩ tới tương lai còn là điểu có lợi, bởi vì 
chi phí để trếnh một tai họa thường là ít hơn 
chỉ phí để giải quyết tai họa ấy sau này. Kinh 
nghiệm của Hoa Kỳ với việc hủy bỏ chất thải 
nguy hiểm cho ta một ví dụ thú vị. Một số 
công ty tư nhân và cơ sỡ nhà nước tất nhiên là 
đã tết kiệm được tiễn bạc trước mất qua việc 
hủy bỏ chất thải nguy hiểm một cách cẩu thả, 
nhưng những khoản tiễn tiết kiệm ấy quá nhỏ. 
so với chỉ phí để dọn sạch nơi bị ð nhiễm do 
rắc trong những năm sau đồ. Trong trường 
hợp nầy sự thấy trước lẽ ra đã giúp cho các XÍ 
nghiệp tư, các công ty bảo hiểm và nhà nước. 
liên bang (tức là những người đóng thuế) tránh. 
được tốn kém hàng tỉ đôla, trong khi đồ còn 
ầm giảm đi sự tiếp xúc với các chất ô nhiễm 
và nỗi lo sợ của công chúng trong các cộng, 
đồng bị ảnh hưởng. 

Nghĩ về tương lai còn có một giá trị khác 
aữa, một giá trị vượt xa những chỉ phí và lợi 
Ích trước mất của việc bảo vệ môi trường, 
Sự lo xa về mặt môi trường có thể góp phẩn. 
gìn giữ mỗi trường cho các thế hệ tương Ì 
Khi cách xử sự của một thế hệ gây ra một sự. 
cửu chữa bể mặt môi trường trong tương 
lai, tức là họ đã để lại cho thế hệ sau một 
món nơ, cũng giống hệt như ngân sách mất 
cân đối của nhà nước sẽ để lại một gánh nặng 
nữ nấn vây (xem hình 20). 

Bằng cách dự liệu những tác hại về môi 
trường và có hành động để phòng ngừa 
chúng ngay từ bây giỡ, thế hệ ngày này cổ 
thể giảm bớt những mồn nợ về môi trường 
và tài chính mã con chầu họ sẽ gánh lấy 

Ngày nay, chúng ta phẩi đổi diện với 
những vấn để mỗi trường phát tần hơn trước 
và đòi hỏi những phương pháp xử lý khác. 
hơn. Kể từ Ngày Trái đất đầu tiên năm 1970, 
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rất nhiều, những nguồn ô nhiễm không khí 
VÀ nưỚc quan tọng- những xí nghiệp lớn, 
những hệ thống cống rãnh đỗ thị- từng một 
thời thải rác chưa xử lý vào trong không khí, 
xông hổ, đã bị ngăn chân. Những nguồn 6 
nhiễm quan trong nhất còn lại là những nguồn 
phát tần và ở mọi nơi: những chất lắng đọng 
những thuốc trữ dịch phân bón từ các vùng 
điất trồng trọt chấy trần ra; dầu và kim loại 
nặng độc hại từ các đường phố và xa lô gội 
rửa xuống; và các chất õ nhiễm không khí 
từ xe cộ, bếp nướng, lò sưởi dùng củi, sự õ 
nhiễm từ những nguỗn này không phải luôn. 
luôn có thể kiểm soát bằng các nhà máy xử 
lý nước thải hoặc bằng các kỹ thuật đùng để 
kiểm tra những sự phát thải từ các xí nghiệp, 
lổn. Hơn nữa ngày nay chúng ta đang gập 
phải những rắc rối về môi trường do vi 
mất đi sự đã dạng sinh thái. sự nghẻo kiệt 
tổng ôzon, và sự thay đổi khí hầu. Các vấn 
để này đồi hỏi những sự đấp ứng có tính 
hợp tác quốc tế. Chúng ta cũng đang nhận 
thức được rằng nếu chỉ ngẫn chận các chất 
ô nhiễm riêng thôi, thì dù có thành công bao 
nhiêu cũng sẽ không đạt được một nễn kinh 
tế bến vững về mặt môi trường vì có nhiều 
mối lo ngại của toàn cấu thuộc về mức độ 
dân số loài ngưới và sự phân bố không đồng 
đễu các loại tài nguyên. 
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Hình20.3:Môn ng môi tưởng Tình: 
cảnh của các ngư dân này, gầy ra 
bỏisựsựp đổ cùng ngành đánh bất 
cá thụ ð Đông Bắc Hoa Kỳ và 
“Canada và ngành đánh bắt cã hồi 
Tây Bắc Hoa Kỹ và Canada là một 
môn nợ môi trường do cặc thế hệ 
Khai thác quí mức và lạm dụng Ước 
đây để lại 





Nhiều thách thức đặt ra cho sự phát triển 
của con người vào đầu thế kỷ 31 thì mọi 
người đều đã biết rõ. Đổi với những người 
may mắn nhất thì 50 năm vừa qua đã đem 
lai cho họ một chất lượng sống chưa từng có 
trong lịch sử loài người. Còn đối với 3 ỉ người 
khác thì nó đã đem lại những cải thiện trong 
mức sống, bao gồm sự kéo dài đáng kể tuổi 
thọ con người, sự gia tăng tỉ lệ sống của trẻ 
*d sinh, sự xóa nạn mù chữ và sự có được 
nước uống an toàn. Tuy nhiên mặc dù sự: 
tiến bộ ấy, hơn 20% dân số loài người vẫn 
còn sống trong nghèo khổ, 15% chịu cảnh 
đối ăn triển miên, và ít nhất 10% không có 
nơi cư ngụ. Ngoài ra, khoảng cách giữa 
người rất giầu với người rất nghèo cứ rộng 
dẫn ra, với tỉnh trạng ngày càng tệ hơn trên 
khấp nhiều vùng hoặc toàn thế giới 

Qua những thành công và thất bại của nó, 
sự phát triển của nhãn loại ngày nay đã làm 
thay đổi cả hành tinh. Những hoạt động cị 
con người đã làm tăng gấp 2 tốc độ cố định 
nitớ, làm tăng gấp 3 tốc độ xâm nhập của 
các sinh vật ngoại lai, làm tăng gấp 5 khối 
lượng lắng đọng ở sõng ngòi và làm tăng tất 
nhanh tốc độ tuyệt chủng cũa nhiều giống 
loài. Rõ rằng trong tương lai chúng ta cẵn có 
một tắm nhìn khác hơn tắm nhìn đã tạo nên 
quá khứ của chúng ta. 
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Xác định tương lai 

Chúng ta đang chuyển từ một dạng thức 
môi trường chỉ dựa trên sự dọn sạch và kiểm. 
soát sang một dạng thức trong đó bao gồm. 
cả sự đánh giá, tiên liệu và ngữa tránh. Những. 
tốn kém để phát triển các công nghệ ngăn 
ngừa sự tắc hại cho mồi trường đang bất đầu 
đem lại lợi ích. Các lể lối canh tắc trở nên ít 
Tăng phí hơn và bền vững hơn trong việc sử 
dụng tài nguyên và các sẵn phẩm tiêu dùng 
được thiết kế với sự quan tâm đến mồi 
trường. Các hạ tẳng cơ sở để cung cấp năng. 
lượng dịch vụ vận tải, và cấp nước đang sử. 
dụng tài nguyên một cách hiệu quả hơn và 
đang ở nên ít nguy hại cho môi trường hơn. 
Những nỗ lực cứu chữa đang dọn sạch một 
phẩn lớn các điểm chất thải nguy hiểm. Khả 
năng đáp ứng của chúng ta với những rắc rối; 
đang được hỗ trợ bởi nhiễu hệ thống theo đô 
tân tiến hơn, và những công cụ phân tích dữ 
liệu liên tục đánh giá tình trạng môi trường 
của địa phương, của khu vực và của toàn cầu. 
Sau hết chúng ta đang tìm ra được những cách. 
thức hữu hiệu để phục hồi hoặc tái tạo các hệ: 
sinh thái bị hư hại trầm trọng để bảo vệ sức 
khỏe cho mình và duy trì khã năng sẵn xuất 
lâu dài cho các tài nguyên thiên nhiên. 

'Xu thế sẽ được tiếp tục nếu chúng ta muốn. 
đê ra những chính sách mạnh mẽ về mỗi trường, 
để ra những sách lược mới và phối hợp chặt 
chẽ các hoạt động của những lĩnh vực công. tư 
để nhấm tới một loạt những mục tiêu chung. 
âu đài. Một sách lược như thế sẽ bao gồm ba 
mục đích. Trước hết là gợi r¡ một hình ãnh của 
tương lai Và vai trò của công nghệ môi trường. 
trong việc tạo hình tương lai ấy. Hình ảnh này. 
phải được xây dựng trên sự hiểu biết những cải 
mạnh và cái yếu của những chính sách và hành. 
động trước đây. Mục đích thử hai là xác định 
vai trò của nhiều cá nhãn và tổ chức cẩn có để 
thực hiện các mục tiêu. Thứ ba là vạch ra một 
đường lối hành động bằng những gợi ý về các 
mục tiêu chiến lược cho tất cả những người 
tham gia trong nỗ lực này. 





Vẻ lâu đài, chất lượng của môi trường 
không phải được quyết định chỉ bằng hành 
động của nhà nước, của các xí nghiệp tuân 
thủ luật lệ, hoặc các tổ chức phi chính phủ. 
N6 tủy thuộc một phẩn lớn vào các quyết 
định và hành vĩ của những cá nhãn, gia đình, 
doanh nghiệp, và cộng đồng ở khắp mọi nơi 
Do đó, mức độ nhận thức về môi trường và 
sức mạnh của các định chế môi trường là hai 
yếu tố quyết định cho những thay đổi về 
chất lượng môi trường trong tương lai. 

Một công chúng có quan tâm, được giáo 
dục, hành động qua các định chế có trích 
nhiệm cấp địa phương, quốc gia và quốc tế, 
sẽ là những tác nhân hữu hiệu giúp tránh 
.được những rắc rối về môi trường trung tương 
lai, dù bất cứ những rắc rối nào. Các định chế 
vể môi trường, được tảng thêm sức mạnh nhỡ' 
sự hỗ trợ của một quẫn chúng có ÿ nghĩa, sẽ 
giữ một vai trò then chối trong việc để ra và 
thực hiện những sự đáp ứng cấp quốc gia và 
quốc tế cho những vấn để nãy sinh. 

Nhìn vẻ phía trước, mọi người ngày càng. 
thừa nhận rằng thời gian 50 năm sắp tới sẽ 
được nhìn thấy một thế giới đông người hơn, 
liên quan với nhau hơn và tiêu thụ nhiều 
hơn bất cử lúc nào trong lịch sử loài người. 
Mỗi trường tự nhiên trong đó con người sinh 
sống rồi sẽ chịu nhiễu sức ép hơn bao giữ 
hết. Môi trường này chấc chấn sẽ nồng hơn, 
ö nhiễm hơn và ít phong phủ vễ chủng loại 
hơn. Một số những xu thế nây gắn đây đã 
lầm nảy sinh những cuộc thảo luận dưới 
những tiêu để như “Sự toàn cẩu hóa”, "Sự 
thay đổi khí hậu” được chú ý hơn là sự 
chuyển biến cơ bản đang diễn ra trong việc 
gia tăng dân số. Tốc độ gia tăng giờ đây đang 
giảm xuống gắn như ở mọi nơi trên thế giới. 
kết quả là số người trên hình tỉnh này được 
dự tính là sẽ ở mức 10 đến 11 tỉ vào cuối thế 
kỹ 21, và đạt mức khoảng 9 tỉ vào năm 2050. 

Sự chuyển biến đến một dân số loài người 
ổn định hơn, nếu đạt được điều đó, có thể 
lầm thay đổi một cách cơ bản những thách 
thức của sự phát triển bền vững về mặt môi 
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.Hình 20.4: Các cơ quan hành chính của ngành Hành pháp, Các cơ quan chính của ngành Hành pháp ð đây dược 
ii hiệu với những trách nhiệm vỗ một môi trường của bo, 


trường của con người, và thay đổi cách nghĩ 
ca mọi người vể cách thách thức ấy. Điều 
đồ sẽ cho phép người ta, lẫn đấu tiền trong 
lịch sử hiện đại. tập trung vào việc duy trì 
những sự gia tầng về chất lượng chử không 
phải về số lượng, cuộc sống con người. Liệu 
việc chuyển tiếp đến một sự ổn định dần xố 
loài người có thể cũng là việc chuyển tiếp 
đến một sự bền vững trong đó những người 
sống trên Trái đất trong nứa thế kỷ sấp tới 
có thể đáp ứng các như cẩu của mình mà 
vẫn bảo đảm và phục hổi được các hệ thống 
hỗ trợ sự sống trên hĩnh tỉnh? Đãy là những 
câu hồi chưa được trả lì 
———— 
Sự phát triển của chính sách môi trường 
tại Hoa Kỳ 

Chỉnh sách công chúng là đầu tầu hướng 
dẫn cho các ngành của nhà nước ~ Lập pháp, 





PS 


hành pháp và tư pháp - trong việc xử lý các 
vấn để công công. Ngành lập pháp (Quốc. 
hội) có nhiệm vụ làm nên đường lối quốc 
kia qua việc xét duyệt và thông qua các dự 
luật, có nghĩa là ban hành luật lẽ, Ngành hành 
pháp (Tổng thống) có nhiệm vụ thực thỉ luật 
pháp. còn ngành tư pháp (hệ thổng tòa án) 
thì giải thích luật phấp khi cố xây ra tranh 
chấp (xem hình 2044) 

Khi Quốc hội xét thấy một kiểu xử sự 
nào đó là đi ngược với chính sách công chững 
và li ích công cộng thì Quốc hội sẽ thông 
qua một quy định dưới dạng đạo luật hoặc 
quy chế. Quốc hội đặc biệt điều chỉnh kiểm 
*oát và ngăn cấm hành động nào mãu thuẫn 
với chính sách công chúng và tìm cách 
khuyến khích cách hành xử tốt đẹp, 

“Thông qua chức năng lặp pháp, Quốc hội 
điều chỉnh các hành vi, chọn lựa cơ quan 
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Hình 20,5: Thông qua 
một đạo luật, Hình này 
cho hấy con dưng một 
dự luật phải di qua tại 
Quốc hội Hoa kỳ từ lúc 
mồi tấu 0 cho ến KHI 
thành một dạo luật 


thực thì các chương trình mới và để ra những 
hướng dẫn về thủ tục chung. Khi thông qua 
luật lệ về môi trường, Quốc hội cũng công. 
bố và định hướng chính sách quốc gia về 
môi trường, qua đó làm tròn chức năng làm 
ra chính sách của mình (xem hình 20:5) 
Hơn 90 năm trước, Tổng thống Teddy 
Roosevelt đã tuyên bố là ngoại trữ việc bảo 
vệ đất nước trong thời chiến thì không gì 
bằng để lại đất đai cho con cháu ta, thậm chí 
phần đất tốt hơn phẩn đất đành cho chúng 
ta. Tuy nhiên các vấn để môi trường mà 
'Roosevelt tin tưởng mạnh mẽ đã không trở 
thành những vấn để quan trọng của chính 
sách nhà nước cho đến đấu những năm 1970. 
"rong việc xuất bản cuốn “Mùa xuân yên 





(Quá trình xây dựng luật 





lặng” của Rachel Carson năm 1992 được xem 
như bước khôi đầu cũa phong trào môi trường 
thời ấy thì Ngày Trái đất đầu tiên, 22-4-1970, 
có lẽ là sự kiện duy nhất đẩy phong trào này 
lên cao. Năm 1970 do sự lo lắng ngày cằng 
nhiều của dân chúng đổi với tĩnh trạng suy 
thoái môi trường- sương mù quyện khỏi bao 
trùm các thành phố, các dòng sông bốc lửa, 
các thủy đạo chứa đẩy nước cống chưa xử 
lý — nhiều quốc gia, gồm cả Hoa Kỳ, đã bất 
đầu để cấp đến những vấn để môi trường 
một cách cấp bách nhất 

'Các cuộc thăm đồ dư luận cho thấy rằng 
đã có một sự thay đổi vĩnh viễn các ưu tiên 
của quốc gia san Ngày Trái đất năm 1970. 
'Khi được hỏi ý kiến vào thắng 5-1971. 25% 
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công chúng Hoa Kỳ tuyên bố rằng bảo vệ 
môi trường là một mục tiêu quan trọng ~ một 
sự gia tăng 2500% so với ử lệ năm 1969. 

Trong những năm 1970, nhiều mắng 
quan trọng của luật lệ môi trường đã được 
bản hành tại Hoa Kỹ (xem hình 20.5). Nhiều 
vấn để mỗi trường được phát hiện đã quá 
trực tiếp và rõ rằng cho nên tương đối dễ 
thấy được những gì cẩn làm và dễ kêu gọi 
quyết tâm của nhà nước để làm điều đó (xem 
bằng 20.1) 

“Tuy nhiên, cũng giổng như lúc nó bất đầu. 
lấy đà, phong trào môi trường lại bắt đẫu xep 
xuống, Khi cuộc khủng hong năng lượng 
đe dọa gây đình tệ cho nền kinh tế Bắc Mỹ 
vào đầu những nãm 1970 thì những mối quan 
tắm về môi trường bị phai nhạt. Năm 1974, 
“Tổng thống Gerald Ford để nghị gia tầng tốc 
độ chương trình hợp đồng khoan tủm dấu khí 
ngoài khơi của chính quyền mình. Một sự thay 
đổi hoàn toàn trong chính sách mỗi trường lại 
càng thấy rõ hơn trong những năm 1980 dưới 
thời của Rengan. Phó Tổng thống Walter 
Mondale để ý thấy rằng Tổng thống Reagan 
“muốn đưa một người gây ö nhiễm đí ăn trưa 
hơn là đưa ra tòa”. Vào giữa những nấm 1980 
môi trường không phải là một ưu tiên trong 
chính quyển iReagan. 

Thời kỳ từ 1970 đến 1990 đã đem lại 
một số thành quả rất cụ thể trong chinh sách 
môi trường. Rõ rệt nhất và dễ xác định số 
lượng nhất trong số này là sự mở rộng các 
khu vực được bảo vệ. Trong thời kỳ này 
diện tích đất công viên cấp liên bang tại 
Hoa Kỳ (không kể Alaska- đã tăng thêm 
800.000 hecta và lên đến 1045 triệu hecta. 
Tại Alaska thêm 18,3 triệu heeta nữa được 
bảo vệ, nâng diên tích tổng cộng của đất 
công viên của bang này lên tới trên 232 triệu 
hecta). Ngoài ra, độ lớn của các thủy đạo 
thuộc hệ thống sông ngồi Hoang đã và cãnh 
quan Quốc gia đã tăng hơn I2 lẫn, lên đến 
khoảng 15.000km. 

"Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980 một 
sự nhận thức và quan tâm mới về môi trường 
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bất đầu hiện ra dưới dạng một vấn để chính 
trị, Điểu này một phẩn là vì một số vấn để 
mi trường thấy rõ đã xuất hiện về đêm trên 
cấc bản tin buổi tối. Hình ảnh những chất 
thải độc hại (gỗm cả những chất thải bệnh. 
viên, như ống bơm tiêm đã sử dụng) trôi tấp 
vào bở biển quốc gia và hình ảnh cái dòng 
nước tỉnh khiết của Alaska chìm ngập trong, 
dấu trần ra từ chiếc tầu Exxon Valdez đã 
sây một ấn tượng nơi công chúng. Một lần 
nữa, công chúng đã phản ứng bằng cách tổ 
chức lại và tạo áp lực với hệ thống chính trị, 
và cùng trong năm 1970, các chính khách 
đã bất đầu đáp ứng. Lần đầu tiên trong lịch 
sử Hoa Kỳ, môi trường trổ (hành một để tài 
then chốt trong chiến dịch tranh cử tổng 
thống. Năm 1988, các thành tích môi trường 
của hai ứng cử viên hàng đấu được tranh 
luận sôi nổi. Phong trào môi trường đã diễn 
biến thành một vấn để lớn của công chúng. 
Đến mùa tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 
1992. môi trường đã được nhìn nhận là một 
vấn để quan trọng của cuộc vận động và xu. 
thế này côn tiếp tục đến ngày nay. 

'Về nhiều phương diễn, phong trào môi 
trường của những năm 1970 và 1980 đêu đã 
chín muổi vào các năm 1990. Sự gắn liễn 
giữa chính trị và khoa học, giữa cẩm tính và 
lôgic trong một phong trào mỗi trường mới 
biểu thì một sự hợp nhất quan trọng trong 
xuy nghĩ của con người. Sự chọn ưu tiên cho. 
các vấn để và ý định chính trị sẽ quyết định 
nơi người ta sẽ tiêu tiễn, Vào giữa những. 
năm 1990, có vẻ như quyết tâm chính trị ở 
Hoa Kỳ để giải quyết các mối lo ngại về 
môi trường đã lên cao. Tuy nhiên, đấy chỉ là 
một phẫn ứng cực đoan với các chính sách 
môi trường đang áp dụng tại Hoa Kỳ, 
Phản ứng cực đoan với vấn để môi 
trường ~ Phong trào sử dụng sáng 
suốt 

Vào cuối những năm 1980 bất đầu xuất 
hiện một phần ứng quyết liệt, hay một thái 
độ môi trường ở nhiễu lĩnh vực quẫn chúng 








Blpe/Nediethsusets 


Hoa Kỳ. Một tổ chức lồng lẻo gẫn hàng 

trăm tốp nhóm này được biết đến dưi cái 

tên phong trào sử dụng sáng suốt. Phẩn lớn 
tiền quỹ cho liên minh nảy được lấy từ 
nhiễu nguồn lợi tức khác nhau, gồm các 
ngành gỗ, dẫu, than đá, địa ốc và chân nuôi. 

Trong cuốn sách Chương Trình Hành 

Động Của Phong Trào Sử Dung Sáng Suốt 

(The Wise Use Moyement) xuất bẩn năm 

1988, Ron Aruold, người lãnh đạo lúc đầu 

của phong trào này, trình bày các mục tiêu 

của phong trào, gồm có: 

Loại bỏ Hệ thống Công viên Quốc gia - 
thay thế bằng những công viên do tư 
nhân điểu hành. 

Xóa bỏ các hạn chế của nhà nước trong bối 
cảnh toàn cầu đối với việc phát triển ở 
các khu đấm lẫy. 

Mỡ cửa tất cả các công viên quốc gia, các 
vùng hoang dã. Các khu bảo vệ động vật 
hoang đã, cho các loại xe đặc dụng lưu 
thông, để mở mang thương nghiệp, khai 
thác mỏ và khoan tìm dẫu. 

Đốn hạ các rừng cây lâu năm, thay thế bằng 
cây trồng mới. 

"Nhìn nhận quyển tư hữu đối với nguỗn nước, 
cấp giấy phép chăn thả và quyển khai 
thác mỏ trên đất công. 


Ngoài ra, Phong Trào Sử Dụng Sáng Suốt 
còn là phong trào bênh vực cho quyển tư 
hữu tài sản. Họ lý luận rằng các luật lệ Bảo. 
vệ các vùng nhạy cẫm vễ mặt môi trưỡng là 
những sự “chiếm dụng” bất hợp hiến. Họ 
tríh dẫn bản Tu Chỉnh Ấn Thứ Năm của 
hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó nói rằng "không. 
được lấy tài sẵn tư nhân dùng vào lợi ích 
công cộng mà không có sự đến bù”. Cầu 
này là nên tắng của khái niệm trưng dụng 
đặc biệt, cho phép các cơ quan nhà nước lấy 
đất dùng vào các dự án công ích rồi trả tiền 
cho chủ đất theo đúng giá thị trường. 

Các sách lược của Phong trào sử dụng 
sáng suốt lý luận rằng tuyệt chủng là một 
quá trình tự nhiền, một sổ chủng loại không 


đáng để tổn tại. Người ta cho rằng chiến lược 
của phong trào này nhằm sử dụng những mối 
liên quan với quản chúng chỉ là một sự đồng 
khung các vấn để mỗi trường và kinh tế phức 
tạp vào trong những ngôn từ giản đơn, có 
tính bung xung, có lợi cho những kẻ đứng 
đăng sau. Chẳng hạn tại miễn Tây Bắc Thái 
Bình Dương. phong trào này đã luôn miệng 
nhấc tôi “cuộc chiến” để sống còn giữa loài 
chim cú đốm và gia đình các công nhân đốn. 
eỗ cổ thụ. "Việc làm đối lập với chim cú” là 
một kiểu chấm biếm hay, nhưng đó không. 
phải là vấn để. Vấn để thực sự phức tạp hơn 
thế nhiễu 

Như chứng ta có thể đoán được, cộng 
đồng các nhà môi trường đã kịch liệt chống 
lại phong trào sử dụng sáng suốt. Các nhà 
mối trường goi phong trào này bằng cái tên. 
khác là "phong trào lam dụng trái đất và con 
người" và nói rằng nguyên tắc cơ bản của 
phong trào sử dụng sáng suốt là "cái gì mọc 
lên thì chặt đi, cái gì sinh lổy thì lấp đi, cái gì 
chuyển động thì giết đi". 


"Tính chất bất định của chính sách 
môi trường 

Một cuộc điều tra năm 2002 cho thấy rằng 
hấu hết những người dân Mỹ đều muốn nhà 
nước liên bang tham gia tích cực hơn vào 
việc bão vệ môi trường. 90% mong muốn 
các vị lãnh đạo nhà nước và doanh nghiệp 
chia sẻ mạnh mẽ hơn nữa những nỗi lo ngại 
về môi trường. 40% cho rằng dân chủng nói 
chung phải cổ trách nhiệm lo cho một môi 
trường sạch sẽ, kế đến là 34% của giới công 
nghiệp và 23% cũa nhà nước, Cuộc thâm dò. 
cũng cho thấy rằng 55% dân Mỹ xem môi 
trường là một vấn để nghiêm trọng mà đất 
nước họ phải đối mặt, Chỉ có 24 nói rằng 
trong vài thập kỷ qua đã có rất nhiều tiến bộ 
trong viếc đối phố với các vấn để môi trường 
"Tuy nhiên cẩn nhờ rằng những cuộc thăm 
đồ này, giống như hấu hết các cuộc thăm đồ 
thường chỉ phần ảnh một thái độ chứ không 
nhất thiết là những bành động. Chẳng hạn 
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ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH MỚI TRƯỜNG CỦA H0A KÝ. 
VÀO LÚC BẮT ĐẤU THẾ KỲ MỚI 

Trong cưộc vận động tranh c lồng thống năm 2000, 
thì các vẫn để kinh tế, y tế vi giáo dục à những vấn đế 
chính yẾU, eờ các vấn để môi trưØng là thứ yếu. Tuy 
nhiền khi chính quyền môi bắt dầu để ra chính sãch thĩ 
áo Vấn để (tôi trường cấp quốc gia và quốc tế ngày 
.tắng hiện ra õ rằng hơn. C tiộc tranh hận công khai 
VỀ Vậc hoan Ìm ð Mu bắo tốn Động vật hoang đá Bắc. 
, sự ồng lân của trả đất. Nghị định thư Kyoto. và 


những b ngại Về mã ôitvĐg sung tụanh cc VỤ z 
bản trên thế giới đã khiến cho ml trường trổ ảnh 
những tí LÚC LÊ tang nhất của bảo ch 

“Thay vì đảnh gi vế cậc chính sách của chính quyền. 
sen, có ti hơilà hãy nhìn vào các ý liển kiếc nhai 
đối với những chính sách này. Nhữn li ty bố sau 
4ây co ấy nhữộ cách nhì ất khác nha VỆ j la 
ắc quyếđnh về nặt nh ch ìa chính qiyẾ BA, 
"Một bên là cách tìn cía chín quyển, bên kã là cảnh 
nhìn của tế chức môi tường 





Thành tích Môi trường của chính quyền 8ush 
(0o chính quyền Bush sông bổ) 
10inồi đầu 

Tổng thống Bi đã ồi( về si công cức bảo vệ 
IHð|LƯƠNg thÌH vào những ối gà: thôn kh, nfY và 
đfỎsạch hơn gũn \Ø và các hệ si) thà lành mạnh 
ơi, đạt đợc thÙng mục bu này, chứng ta cẩn có. 
tnột lên khh ý mạnh à phát tiền, Mu chh sách 
'nð1N củi chứng t thừt nhận n qu0 trợg ca 
(Rột tất nh tý vững mạnh để ong cấp tần của công 
YÀNMcẳn Hết chocíccÔt «ộc bnvệ mới tung mã, 
“Ống hổng ty nh mục êu ny cô th hồ trợ cho 
ihaIchữ Ôn pMi nh tanh nhau ~ ự tầng 1g, 
Tnnh mề về kh ƒ và sự hảo vệ rồi tưững mạnh mộ 
ghảlđl sông đồ v nhau Trong nàm đặucủa nhậm ký 
tử mÌnh, Tổt)thổng Buzh đã cô nột bíc Øì gan 
trọng Ấn đấn Vệ thực hộn tùng mọc tê tràn đầy 
„lại sự sống mới co vùng bồ hoang trong 
tắc thành phố, độ tị: Đ lì rờn rột cam lết man 
tin) 03g ciộe vận động trình cử của mình, Tổng 
"ống Bún đã ý mộ đạo hột ch sỉ nhằm đem lạ sự 
Sqth Sẽ VÃ ti ph iể ch cắc kh công nghệp b0 
hm, cải tiện n8 tưng bà vệ sc thôn cộng độn, 
0a VỆ lâm và bồi sinh cho nhều sông cộng 

Bấu ri sạch ~ MộI Đạo luật Không khí sạch 
câa lhế ỷ hổ 21: Sảng ến ca Tống rống Bựh sẽ 
cải hiện đăng kể chất ượng không §Ẻ/ qui ộc cất 
im 70% tt phông thải ba chất ô nhiễm ngự hại 
cìa các thả mấy điện - nhu hơi bất cử sắng Mến 
làm sạch không thi nô cịa các tổng ống đc, Để 
Xấi ch sử hy sẽ đem li không kh sịch cho các 
cộng đồng nhanh ơn, chắc chấn hơn và hiệu quả hay 
Đan luật hông khí sạch đượg th, 

Dự luật Năng lượn - khuyến khích năng lượng 
aøh,ổi đần về ầng i cặy cho nưt Mỹ: Tổng thống 








anh đã chuấn bị chỉnh sảch nông lượng quốc gia đầu. 
tên trung hiếu âm và đang làm vậc vỡ Quốc bội đỀ 
thờng qua đạo kật khuyến khích năng hưng sạch, dối dào 
9g in tấtcẫnết do sian bàn, da ngI{M, 
.eho chất lượng mời trường và sự tầng trường kinh tố. 

:Bảo tốn đất đai ~ Làm việc chung với các hang: 
TỔng thống BuSN đã túc đấy và cấp ền đấy đ cho 
_Qwỹ Bảo tôn Đất và Nưồc, ông cận lâm việc một cách. 
"hành công với Quốc hội đẾ lâm tăng vổn được thật. 
nhiu cho quỹ sy. Tổng thống cũng đã sĩ đụng (Iÿ 
'Bảo tốn Đất vã Nước để ym trợ cho việc hợp tắc bẢo. 
'Óa. và để fghị cấp 100 triệu đô la ủa tài khoằn năm, 
3003 cho sự khô đâu của công tình Họp tắc BO tốn. 

"Mới trường toàn cầu = Một cách đáp ng thực. 
6, theo hưỡng phật triển; vãi sự thay đổi Khí hậu: 
"Tổng thứ^g đã đưa cá nưỚ, Ml? vào tnột sách lược về. 
"mỡ để đập nọ vũ sự uy đổ kh Nụ toàn cầu về lâu 
.đàL. bằng cách giảm cưỡng độ khí nhà kinh trong nến. 
onh lế Họa Kỹ xuống 18% trong thời gian 10 nâm tới. 
_Mục tiêu này đã nhận được sự hậu thuẫn rộng ri của. 
.eäc sảng kiến từ trơng nước ra thí giới để đối phó với 
.#W thay đổi khí hậu, bao gồm 4,5 tÌ độ la cũa năm tÀI 
chính 2003 cho chương tình thay đối MhÍ hậu, cũng 
ni 978 iệu đồ đo ổ chức Mới tưêng tàn cấu và 
50 ilu đô la góp phần bảo vệ tng nhiệt đời qua các. 
“hương nh như "đối nợ lấy hiên nhiền" 

"gân sách: Để nghị chi 44.4 ỉ đô la trong năm. 
tải chỉnh 2003 của Tổng thng Bush cha hot động 
“môi trưðng và tài nguyền thiên nhiên là mí: ca0 nhất. 
'I Öc đến ãy ~ cao hơn của năm tải chính 2002 là. 
1.4 í 68a, cà 3%. Đề nghị vế ngân sách này của 
tổng thống sẽ cưng cấp 4.† đô la, mức cao nhất: 
\NØC đến ay, cho chương trnh hoại động ca EPA và 
cung cấp 1.2 tỉ đô ls cho cắc khoản trợ cấp phương, 
trình EPA tại các bang. 
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gân sách của Bush: Tìn buốn cho mỗi trưỡng. 
và §l khỏe của chủng fz 

(Do Sierra Club công bố, vấi phẩn bình luận của. 
Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên thiên nhiên). 

tời nói đầu. 

Vậo lúc lậu này được viết nga tnfc Ngày Tải 
.đất 2002 \ÌÌ quang cảnh mỗi trường ờ đất nước Hoa Ký. 
đang biển đổi đến cỗ tỗi ệ hơn, Cc cơ quanð mọi 
ở của chính quy Binh đang chịUự iểu kuẩn rô 
(ậtcỉo nNHg công t gấy ð nhễm, đ co phép các 
©ðng tự này sửa đổi lại các quy tắc của cơ quan vốn là. 
in gốc dỉa thững hái lệ ôi tuỡng của Hot Kỹ 

.Xu hướng chống môi trưỡng øi4 chính quyền Bush. 
hông phi l iu gì mỡ. Thự vệ, hững tháng đầu 
iên gia nhiệm kỹ tổng thống này đã được xác định. 
(8 ự bấttâ tà mạnh mê của dân chúng v lập 
trường của chính quyền này đối vời vấn đề độc chất 
'8/3@f (f@nQ tư uống, việc khoan tìm trong khu Bảo, 
YỐn Động vật hoang đã BẮC cực, và sự nhễm Cacbon 
.đi0xlt từ các nhà máy điện... 

"Tuy nhiên, tử sa ngày †† thắng 9 sự tấn công vào. 
môi trưững đi trổ nền mạnh mê hơn, được sự hỗ trợ. 
của mộLsố đôn đìng kế những ngư được ổng thống, 
tổ nh vào các cơ an trọng yếu ca nhà nưc 
đang tíeh cực theo đuổi một chương trình chống lại 
môi trưØn, được khuyến khích bởi sự ủng hộ tăng vọt. 
của đân chúng đối với tổng thống, và không côn 0. 
Miắm ch bồi gi tuyển tông mỗi đan b| thu hú vào 
tuộc chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố. 

"Những cất giảm đối vôi chương trình nghiên cửu. 
nông lượng: Chính quyển Bush, đã để nghị cất giảm. 
chưng 27% cương trình nghiên cửu và phát triển hiệu. 
sất năng ng, với sự ắt iãm tiên 50% ð một số 





ttưmg tĩnh đặc bật rung tầm ánh 2003. Những 
"W cắt giầm này sẽ gây khập KhiŠng c]o cắc ỗ lục 
“qiằm ải tến hiệu ếtð ga định, xeộ, danh nghiệp 
Và xí nghiệp 

“Tổng thống Bush đã để nghị cắt gián 38% các 
chương tinh nghiên cu phát tiến năng lợn) trong 
năm ài chính 2003. Sự cắt giảm này sẽ làm chộm lạ 
S3Jphảt viến của những công nghệ chủ chối về nàng 
XMặng cô hể phục hồi 

Cất giảm của cơ quan Bảo vệ Nôi trưng: Tí) 
chưng Tổng thống Bush đã cất mất 500 triệu đô la 
ngân sách của EPA trong đồ có sự t giảm 158 iệu 
48 của những nỗ lực nhằm ngăn chặn các gây 6 
"nhiễm cho hông ki chứng ta đang hồ và nguồn na 
chứng ta đang ống, gi những khoản cắt iảm này, 
tảiÃo thuật ngà sich cũa ông đã chuyển in về cho 
tác tang, khiến cho chỉnh quyền lần bang suy gảm 
hễ nâng p đặt những chẩn mực nôi tường công 
"bằng và phủ hợp, 

Cắtgiảm của Bộ NộIv: Điển) ngần sách ca 
"Tổng thống Bush có những trưng hợp trong đồ ông ta 
“chuyển tiến từ các chương tình bã tổ cảnh qian Và 
.ði sống hoang dã IỂ dùng và vệ lhni thác mộ vÀ 
Xhean m đầu rên các ng đ công công. NgoÌi ta, 
.đi©ng lối này khiến co chlnh quyển lên bang ting 
tri mấ đi ải quyền cấm cân nẳy mực và đ mắt cho 
các bạng riêng rẽ tự quyết định về vệ: bảo vệ đội 
“sống lưang đã chyẾ vàn cắc vũng đấ ống. 

“Tổng tng đã cắt 188 iệu độ la to0g ñgần 
sách của Dục bảo vệ sinh ật hoan đã, làm mất đi số 
.iến đành cho việc bảo vệ nơi cứ ngu ca ÌHh Vật 
hoang đã, vệc phục hồi các đấm lấy và bảo vệ clc 
chủng tại bị đe đọa 











bạn muốn có những luật lệ mạnh mẽ hơn. 
vẻ môi trường thì điều đó không phải luôn 
luôn được biến thành những hành động cá 
nhân như mua những sẵn phẩm thân thiện” 
với môi trường, tắt chế tích cực các vật dụng 
cũ, hoặc chấp nhận một mức thuế cao hơn 
cho sự quần lý nhiễu hơn cũa nhà nước vễ 
mặt môi trường 

"Trong khi dân chúng ũng hộ cho việc bảo. 
vệ môi trường thì những năm 1990 cũng đã 





chứng kiến một sự sut giảm thành viên của 
các tổ chức môi trường quan trọng. Năm 
1998, sự xụt giảm thành viên ở nhiễu tổ chức 
môi trường lồn đã buộc phải tam ngưng công 
việc của các cán bộ điểu hành và sự đóng. 
cửa các văn phòng. Một phẩn lớn sự khó 
khăn của các nhóm mỗi trường lớn là hợ đã 
phát triển thành những bộ máy hành chính 
kếnh cảng và như thế đã làm mất đi sự tin 
cy của các cá thể quần chúng quan tâm đến 












môi trường. Chẳng hạn Hiệp hội Sinh vật 
hoàng dã Quốc gia có một ngân sách hàng 
năm vượt quá 100 triệu đô la. Số tiễn này. 
gốm 25 triệu lợi nhuận của việc mua bán 
hàng hóa và gần 12 triệu chỉ tiêu cho các 
tạp chí. Dù nói gì thì Hiệp hôi này quả là 
một bộ máy hành chính đồ sô, 

“Trong khi nhiều tổ chức môi trường lớn. 
đã lâu đời còn đang chịu cảnh sa sút thì nhiều. 
tổ chức mới, nhỏ hơn, tại chỗ, của các thường 
đân lại được lập ra hoặc đang bành trưởng, 
thường là để đáp ứng với những đe dọa và 
mặt môi trường trong cộng đồng của họ. 
Người ta ước tính có 7000 tổ chức địa phương 
đang hoạt động tại Hoa Kỳ, Trong khuôn 
viên các trường đại học, những chất thấi 
nghiên cứu về mới trường đang được mở 
rộng ở cả cấp chưa tốt nghiệp và đã tốt 
nghiệp. Các sinh viên không chỉ quan tâm. 
đến cúc chương trình tái chế tại chỗ hoặc 
các nhà máy năng lượng hạt nhân mà họ còn 
tập trung chứ ÿ vào những vấn để lớn hơn 
mà thế kỷ mới phải đối mật. Vấn để quan. 
trọng hàng đầu là thực hiện được một sự bền 
vững về lâu đài và những thay đổi mà điểu 
này đồi hồi 
————— 
hính sách và Luật lệ về Môi trường 

Luật lệ vể mi trường không phải là 
chuyện gắn đây mới có. Từ năm 1306, Luân 
Đôn đã phải tuân thủ một mệnh lênh hạn 
chế việc đốt than đá vì sự xuống cấp cũa 
chất lượng không khí. Những luật lệ như 
thế lại càng phổ biến hơn khi mà sự công 
nghiệp hóa tạo ra nhiều nguồn ö nhiễm 
không khí và nước trên khấp thế giới. Tại 
Hơn Kỳ các luật lệ về mỗi trường thường 
được ra đời từ những mệnh lệnh cho chính 
quyền địa phương ban bố. Lo lắng cho sức 
khỏe của người dân, các quan chức của 
thành phố đã ban hành những luật lẽ địa 
phương nhằm hạn chế các hoạt đồng của 
tư nhân, vì lợi ích chung. Chẳng hạn để cố 
"không khí lành mạnh” trong các năm 1880 
nhiêu thành phố đã ra lệnh chấn chỉnh việc 
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đối rác trang phạm vì thành phổ. Vấn để là 
sức khỏe của người dân là nến tâng để xây 
dựng các luật lẽ mỗi trường ngày nay. 

Luật lệ môi trường tại Hoa Kỳ chịu sự chỉ 
nhối của luật lệ hành chính. Luật lệ hành 
chính lâ một khái niệm tương đối mới, chỉ 
mới ra đời trong thế kỷ XX. Năm 1946, Quốc 
hội đã thông qua Đạo luật về Thủ tục Hành 
chính liên bang. Đạo luật này quy định các 
thủ tục chung mà các cơ quan liên bang phải 
ấp dung khi thực hiện các quyền hành để ra 
luật lệ, xét xử và cường chế. Dây là một lĩnh 
vực luật pháp phát triển nhanh chóng và xác 
định những cách thức mã các tổ chức nhà 
nước như cơ quan, ban, ngành thực thì các 
chương trình chấn chỉnh mà họ được phép 
để ra. Một số lớn các cơ quan liên bang có 
ảnh hưởng trên các vấn để môi trường, trong, 
đó có Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA), 
Hội đồng chất lượng môi trường, Cục Rừng. 
quốc gia, và Văn phòng Quần lý đất đai. 

Luật lệ hành chính được áp dụng cho các 
eư quan của nhà nước và những tổ chức chịu 
ự chỉ phối của các cơ quan này. Tại Hoa Kỳ 
nhiều chương trình môi trường của liên bang 
được các bang thực hiện theo luật lệ của liên 
bang và các luật lỆ có liên quan của bang, 
Các bang thường khác với liên bang và các 
bang khác ở cái cách mà họ giải thích và thực 
thì luật lê của liên bang. Ngoài ra, mỗi bang 
còn có những nguyễn tấc hành chính riêng 
của mình để hưởng đẫn cho hoạt động của 
các cơ quan thuộc bang. Tất cã mọi hoạt động 
của cơ quan liên bang đêu phải tuân theo Đạo. 
luật về Thũ tục Hành chính năm 1946, 

Đạo luật về Chính sách Môi trường Quốc 
sia (NEPA) năm 1969 đã được thông qua 
năm 1969 và được Tổng thống Richard 
Nixon kỹ thành luật vào ngay đầu năm 1970, 
Đây là một điểu luật được để ra để thể chế. 
hóa trong phạm vi liên bang một sự quan 
(âm về “chất lượng môi trường”. NEPA góp 
phần nâng cao nhận thức về môi trường cho 
tất cả các cơ quan của liên bang, chứ không 
phải chỉ riêng các cơ quan mà trước khi có 
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đạo luật này phải có nhiệm vụ xem xét các 
yếu tố môi trường trong việc lập ra kế hoạch 
Và chọn các quyết định cũa mình, Cho đến 
năm 1970, hẩu hết các cơ quan của liên bang 
đều hoạt động trong phạm vĩ quyền hạn mã 
họ được ủy thác chứ không xét đến các hậu 
quả về mật mỗi trường của các hành động 
của họ, Tuy nhiên trong những năm 1960 
Quốc hội đã bắt đấu nghiêm chỉnh nghiên 
cứu các vấn để ö nhiễm. Vì Quốc hội thấy 
rằng nhà nước liên bang vừa là nguyên nhân 
chính gây suy. thoái mỗi trường vừa là nơi 
chủ tì các hoạt động chấn chỉnh, cho nên 
tất cả mọi hành động của nhà nước liên bang 
giờ đây đều phải tuân thủ NEPA. 

NEPA buộc các cơ quan liên bang phải 
Xem xét hậu quả về môi trường của các việc 
lầm của họ trướe khi thực hiện một để xưởng 
hay khuyến cáo nào. NEPA có hai mục đích: 
thứ nhất tham vấn cho tổng thống về tình. 
trạng môi trường của đất nước, và thử hai 
lập ra một hội đồng tư vấn có tên là Hội đồng 
Tự vấn vẻ Chất lượng Môi trường (CEQ). 
'CEQ vạch rà những hướng dẫn để thực hiện 
NEPA. CEQ còn giúp cho tổng thống có 
được những lồi khuyến vẻ chính sách mỗi 
trường và cách giải quyết các khó khăn về 
môi trường. 

Trong thời gian từ nám 1970 đến 1977 
'CEQ chỉ hoạt động như một hội đồng tư vấn 
cho tổng thống. Tuy nhiên trong nám 1977, 
bằng một sắc lệnh, Tổng thống Jimmy Carter 
đã ban cho CEQ cái quyển để ra những quy 
định bắt buộc. Các quy định này nó chỉ tiết 
về những vấn để mà NEPA đã nói chung 
chung. Các quy định của CEQ được áp dụng 
cho tất cả các cơ quan cũa liên bang ngoại 
trừ Quốc hội, ngành tư pháp và tổng thống. 

'NEPA đã được các tòa án liên bang giải 
thích một cách hạn hẹp, do đó nhiều bang 
đã ban hành những Đạo luật Bão vệ Môi 
trường của Bang (SEPA) mạnh mẽ hơn 
nhiều. Ngày nay việc phân tích NEPA đã 
trở thành một phân trong gẩn như mọi để 
xưởng hoạt động của liên bang. Điều này 


không chỉ liên quan đến hoạt động của các 
sơ quan của nhà nước liên bang mà cả những 
hoạt động của các bang, các thành phố địa 
phương và các tập thể tư nhân. NEPA là một 
sự giao phố nhiệm vụ theo đó Quốc hội trao 
cho nhà nước liên bang các phương tiện để 
thực hiện chính sách môi trường quốc gia 
của mình dưới sự hưởng dẫn cũa CEQ. 

Ngoài việc ban hành NEPA, những năm 
1970 còn chững kiến một loạt những luật lệ 
mới về môi trưỡng được ban hành, như Đạo. 
luật Bão tổn và Phục hồi Tài nguyên (RCRA). 
Đạo luật Đấp ứng, Bồi thường và Trách 
nhiệm Môi trường toàn diện (CERCLA), và 
Đạo luật Không khí sạch (CA). Tất cả các 
đạo luật này đêu nói chung chung vễ việc 
xác định các vấn để môi trường hiện hữu 
mà Quốc hội cho là có thể sửa chữa được để 
bão vệ sức khỏe con người, an sinh xã hội 
và môi trường. 

Bảo vệ sức khốe con người sự an sinh và 
mối trường là chính sách quốc gia mà Quốc 
hội muốn cổ vũ. Chẳng hạn với NEPA thì 
chính sách quốc gia là "đẩy mạnh các nỗ 
lực để phòng ngửa và loại bỏ sự tổn hại cho 
mỗi trường, sinh quyển và nẵng cao sức khỏe, 
an sinh của con người”, Tướng tự, với Đạo 
Iuật Không khí sạch thì chính sách là “bảo 
vệ và nâng cao chất lượng không khi của 
quốc gia nhằm cải thiện sức khỏe, an sinh 
của cộng đồng và năng lực sản xuất của 
người dân” 

Mỗi một điều luật trên đây đều công bố. 
chính sách về các vấn để môi trường của giải 
quyết và để cập đến các rắc rối khác nhau. 
Các luật này cũng cho phép vận dụng một 
phẫn hay toàn bộ các chức năng chính quyền 
đã nói trên đây như viện ban hành luật lệ, xét 
xử, quản lý hành chính, cưỡng chế dân sự 
hoặc hình sự. sự tố tụng của công dẫn và sự 
xết xử lại của tòa ấn. (xem hình 20.6). 

Quốc hội lập ra Cơ quan Bảo vệ Môi trường. 
(EPA) năm 1970 để làm cơ quan chỗ yếu thực 
thì các điều luật Chức năng hành chính đã 
ban cho EPA. các bang và một số cá nhân. 


~ 
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1. Thự Cảnh cáo 
+ _ 0hobiết điếu được cilã phạm 
« _ Nôiđại dựng những việc cẩn làm để sữa chữa 
= Hạn chốt để hãn hành, nếu không sẽ bị cưỡng chế 
~ Dành cho một cơhội để thảo un về tình hình 
2, Mệnh lậnh hành chính 
Yêu ấu phải ngưng một hoại động nào đó, hoc lä 
Yêu cầu uên thủ bất đu tí ngày ào, hoậc là 
'Yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm. 
'Bạn cho câc quyền hạn 
~ Trả li bằng sự bào chữa hoặc phản đổi 
~ Tham khảo với EPA 








CÁC BIỆN PHẤP CƯỠNG CHẾ CỦA CƠ QUAN BẢO VỆ MỖI TRƯỜNG 


.3. Xử lý giấy phếp 
 - Thuhổi huậc sa đi giấy phép hiện có 
~_ Địa thêm các điều kiện vào trong giấy phếp thương 


ưng 
.4. Cưỡng chế về mội đân sự 
« _ Mệnh lệnh của tòa án 
+ - Thay đổitiển trợ cấp ty thơ tình hình ví phạm. 
5. Biện pháp hình sự: 
«- Phgtiển 
«68mg 














Hình 206; 


những quyền hành để đảm đương trách nhiệm 
thực thí các chương trình được ủy thác. Các 
chức năng hành chính này không chỉ định 
hướng cho các luật lệ mỗi trường mà còn điều 
khiển các hoạt động hàng ngày của các xí 
nghiệp bị kiểm soát và của cơ quan có trách. 
nhiệm bảo vệ môi trường. 

Cho đến nay phần lớn luật lệ môi trường. 
đều phân ảnh quan niêm cho rằng các vấn 
để môi trường chỉ được đóng khung trong 
không gian, thời gian hoặc mỗi trường (tức 
là đất nước, không khí) nào đố mà thôi. 
Chẳng hạn nhiều bãi chất thải nguy hiểm tại 











NHỮNG CHỈ TRÍCH ĐỐI VỚI LUẬT LỆ MỖI TRƯỜNG. 


+ TÍnh chất không thực tế của cc qự định 
Không vận đụng các động lực cửa tị trưng 
( cỉ trách nhậm gây B nhiễm không thỏa đăng 
Gây IHật hại quê đáng cho các đoanh nghập nhỏ 
“Đắc liêu chuẩn đưc dựa vàn cõng nghệ hơn là dựa 
vào khả năng thực hiện 
« _ 061inh thắn “đối chọi giữa doanh nghiệp và mỗi 
trông” 

















Hình 20.7: Những chỉ trích đối với luật lệ môi trường, 
LDù rồng tội số đang dược giải quyết nhưng một sốkhác 
côn phải được nghiên của và thảo lưện, 
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Hơa Kỳ đã được “làm sạch” chỉ bằng cách 
chở số rác ö nhiễm đến một chỗ khác, điều 
này không những chẳng giải quyết được vấn 
để mà cồn tạo ra nguy cơ sự cổ trong lúc 
dọn dẹp và chuyền chở. Các luật lệ vể môi 
trường đã tập trung vào những hiện tướng. 
nhất định và được áp dụng theo cái cách "ra 
lệnh và kiểm soát” trong đó những luật lệ, 
quy định khất khe và có tính đặc hiệu cao 
được thực thi bồi các nhà quẫn lÿ trung ương 
và họ thường chỉ đạt đến những mục đích 
được định nghĩa một cách hp hỏi. 

Các luật lệ như thế thường có những tiêu 
chuẩn rất khất khe, thường đồi hồi việc áp 
dụng các công nghệ kiểm soát phát thải đạc 
biệt và thường định nghĩa sự tuân thủ bằng 
những yêu cẩu gắt gao (xem hình 30.7). Các 
ví dụ tại Hoa Kỳ gồm có Đạo luật Nước sạch 
(chỉ ấp dụng cho nước trên mặt đấu, Đạo 
luật Không khí sạch (chất lượng không khí 
đô thị) và Đạo luật Đáp ứng, Bồi thường và 
Trích nhiềm mỗi trường toàn diện 
(Superfund) áp dụng cho các điểm chôn rác 
đặc biệt. 

Nếu được thực thi thích đáng thì các 
phương pháp "ra lênh và kiểm soát" có thể 
có hiệu quả trong việc giải quyết một số vấn 
để mỗi trường đặc biệt, Chẳng hạn các con 
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sông như Potomae và Hudson ở Hoa Kỳ đã 
sạch hơn nhiều nhờ Đạo luật Nước sạch (xem' 
hình 20:8). Hơn nữa là tại những nơi phương 
thức “ra lệnh và kiểm soát" được áp dụng 
để đối phó với một số chất nào đó, như việc 
cấm dũng tetraethyl — chỉ trong xăng, thì tắc 
dụng của nó rõ rằng là rất tốt. 








§ xanh hóa khoa địa lý chính trị 

Khoa chính trị mỗi trường hay chính trị 
“sanh” đã từ một địa vị nhỏ bé trở thành 
một phong trào chính chị tại nhiều quốc gia 
Những vấn để như nguồn cung cấp nước 
và sự ô nhiễm nước xuyên biên giới. mưa 
axit, sự thay đổi khí hậu toần cầu đã có. 
dụng cũng cố sự rỗi dậy của nến chính 
xanh. Ngay cả ở Nga và các nước Đông Âu, 
dân chúng cũng đã đồi hồi sự bảo vệ n 
trường nhiễu hơn và các lãnh đạo dường, 
cũng đắng lo lắng nghe họ. 

Sự quan ngại về môi trường không phải 
chỉ giới hạn ở những quốc gia phát triển 
Môi hiệp ước ký kết tại Thụy Sĩ năm 1989 
đã hạn chế những gì mà các nước nghèo 
gọi là sự khủng bố bằng độc chất - việc 
các nước giàu dùng đất của các nước nghèo 
làm nơi đổ rác công nghiệp. Năm 1990, hơn 
100 quốc gia đang phát triển đòi mồ một 
cuộc "đối thoại xây dựng với thế giới đã 
phát triển" về “bảo vệ môi trường” như ta 
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2, cuộc Hội nghĩ thượng 
ä tập họp sẵn 180 nhà 
nước để bàn các mối lo ngại của thế giới 
về mỗi trường, và cuộc hội nghị nấm 1997 
tại Kyolo về sự nồng lên của trái đất đã tập 
hợp trên 120 quốc gia 

Mối lo ngại về mồi trường cũng là một 
yếu tố ngày càng lồn mạnh dẫn trong các 
quan hệ quốc tế. Nhiều vị lãnh đạo trên thế 
giới muốn đưa sư quan tâm vễ môi trường, 





sức khỏe, và 





ài nguyên thiên nhiên vào 
trong xu hướng chủ đạo củu chính sách hộ. 
Ý thức về sự cấp bách và mục đích chung 
đã tạo nên sự hợp tác ở một số khu vực... Sự 
xuy thoái môi trường ở bất cử một quốc gia 
như chấc 
e động đến chất lượng sống ở 
những quốc gia khác. Hạn hán ở Phi châu 





nào giờ đây đã được xem là 











nạn phá từng  Halú đã dẫn đến sự tị nạn 
nhiều người mã sự di cư của họ đã 
¿ thắng bên trong nước và gia 

Từ vùng sông Nile đến Rio 
Girande những cuộc xung đột đã bùng lên 
đữ đội vì quyển sử dụng nước. Các khu đô. 
thị thì ngày mmột lớn di giới đang 
phát triển là những nơi dễ xảy ra xáo trộn 
trong dân chúng, Số dân đông đúc đã vượt 
quá khả năng phục vụ của xã hội và cũ các 





gẫy ra sự cả 
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tải nguyên thiền nhiên. Chính quyển 
Maldives đã yêu cầu các quốc gia công 





Hình 20.8: Tắc đụng của phương thúc “Ra lệnh và Kiểm soät”. Chất lưng mỗi rường của các đồng sông dã được 
ảithiện đăng kế rong 30 năm qua nhỏ tác dụng trực iếp của Đạo hết Ruớc sạch, Hình bên trái cho hấy mỖi con 


sững bị xăm hại ất rõ rệtð New Englandtrong những năm 1970, Hình bên ph 


"mạnh Về mặt mỗi tưng vào cuối những năm 490, 


hothấy con sống Hueson lành, 
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“THAY ĐỔI TÍNH CHẤT CỦA CÁC LUẬT LỆ MỖI TRƯỜNG 
~ ĐẠO LUẬT NƯỚC UỐNG AN T0ÀN. 

“heo Hiệp hội Cấp rước Haa Kỳ tì các chính án 
năm 1986 đổi tới Đạo kật NUc tống An toàn (SDWA) 
cuc là một sự vi li tàn bộ những chính ấn của. 
năm 1986. Các tu chính án này đã được viết mà không. 
nói đến sự tham gia đáng kể nào của cộng đồng: tuy 
nhiên cắc chính án năm 1998 được viết vời sự đồng 
Ốp qian trọn tử các hà cong cấp tuc công các quan 
chức các cấp bang vả cấp địa phương. Tu chính án mốt 
thể hiện một phương thức hợp tắc trong đó ba gồm. 
những sự tliển quan ọng của lên bang để gip cho 
ắc ch w ấp rước, hất là những ch vụ nho nhổ, có 
thể tần tú pháp hật 


Tất cả những điều 
này nghề là đạp tết 
SDWA được tu chính 
3Ÿ chủ trọng nhiếp hơn 
.đấn những gì màl ra 
bạn đấu nó đã phải 





Rấtthuðng khi chủng ta xem nưÖc uống sạch sẽ, an, 
toàn là chuyện dĩ nhiên 


nghiệp giảm sẵn lượng khí nhà kính của họ 
vì sợ rằng các chồm bãng ở địa cực sẽ tan 
ra và gây ngập lụt cho đảo quốc này 

Sự tiến triển về kinh tế ở các quốc gia đang 
phát triển cũng có thể gây ra những khó khăn 
môi trường và sự căng thẳng quốc tế, Trung 
Hoa, chiếm 21% dân số thế giới là nước có 
trữ lượng than đá lớn thứ ba trên thế giới. Nếu 
công cuộc "hiện đại hóa” hiện nay của Trung 
Hoa thành công tì sự bùng nổ này sẽ sử dụng 
rất nhiễu than, gây phiển phức lớn cho toàn 
hành tính (xem hình 20.9) 

Một số chuyên gia ước tính rằng các 























S68 cụ. 





lâm. Chẳng hạn thay vì đồi hỏi EPA cử mỗi ba năm phải 
để ta iu chuẩn cho 25 chất 6 nhiễm mời, không cần. 
iế là ó sự cấn thiết hoặc có mối đe dụa thực sự ch síc, 
khỏe dân chủng hay Không. (Trong một số trưỡng hợp, 
'ngiÐ Iai là sự đi ỏi này sẽ gây ở ngại cho việc bảo 
về sïc khbê ngưi đân vi nô làm hao tổn một phẩn nh. 
phí dành cho những nhu cẩu thiết yếu nhất, thì uật lệ 
"mới lại dần hết nỗ lực của EPA vảo tiệc ngăn chặn các. 
chấtð nhiễm đã được biết ã nguy hại cho sức khỏe, và 
.đi hải phải cô sự phân tích chỉ phí và lợi Ích cũng sự 
đánh gi nguy cơ tUc kh đại a các iêu chuẩn mới. Dạo. 
"uật cũng cho phệp EPA áp dụng những qụy tắc tạm thời 
đối vớ những chất 8 nhiễm nếu xét thấy chúng gã ra 
những mối đa đọa cấp bách cho sức kh, Dạo luật này 
cấp thêm hàng trệu 6 la cho vo nghiên cụ, xắc lập sự 
(lên hệ giữa nước ống với tuc ngtốn (và ập ra một cơ 
chế do bang quản lý nhằm gữ cho nuớc tống khỏi bị 
nhiễm tứ đấu) lập ra một hệ thống mới đổ trợ cấp tiến 
cổa liên bang cho các bang, nhằm giúp các công ty cẩn, 
“ức cô thể vay in để nàng cấp cơsð la mình: và buộc 

các hệ thống cấp nước phải cung cấp 
cho Khách hàng các thông tIn mội nhất 
"hàng nâm, nô ỗ về nguớn nưc và chất 
lMøng nước mà họ can cấp, NgƯfi ta nói 
là cặc tụ chính án năm 1898 tất có lợi 
cho đân chững và cả ngành cung cấp 
'wŒc tống nữa. Luật nầy cỗ sựÌnh động, 
"hơn, ao trách nhiệm nhiều hơn cho các, 
bang. âp đụng những phương thức cô 
tính hợp ắc hơn được thực hiện với sự cộng tắc của các. 
bên có liên quan. 


nước đang phát triển ngày nay đang phất 
thải ra một phẩn tư lượng khí nhà kính, có 
thể sẽ chịu trách nhiệm về hai phẩn ba lượng 
khí này vào giữa thế kỷ tới. Các quốc gia 
đang phát triển cứ không ngừng khẳng định 
tầng họ không sẩn sàng để làm chậm lại 
đà tầng trưởng kinh tế vốn đã yếu Ớt của 
họ để bù đấp cho những rấc rối về môi 
trường được gây ra chủ yếu bởi cấc nước 
công nghiệp hóa trong nhiễu chục năm qua: 

Một số nước đang phát triển có thể chống 
lại các hoạt động môi trường vì họ thấy đây 


là cợ hội đỂ nâng cao tư thế của mình tong 

















việc mặc cả với các nước cấp viện trợ và 
với các chủ ngân hàng trên thế giổi. Ở nơi 
mà trước đây các nước nghèo không bao giữ 
có được một lợi thế chiến lược thì giữ đây 
họ có thể có nhiều sự bình đẳng hơn là trước 
nay, Xét về mật kinh tế hoặc quân sự. 

Một cựu đại sử của Mỹ tại Liên hiệp quốc 
nói rằng ngay khí cuộc chiến tranh lạnh giữa 
Đông và Tây có vẻ đang lắng xuống thì 
những “xung đột sinh thái” giữa miễn Bắc 
công nghiệp và miễn Nam đang phát triển 
có thể là một thách thức không kềm cho nễn. 
hoà bình thế giới. An ninh quốc gia có thể 
không còn là chuyện của các lực lượng chiến. 
đấu và vũ khí mà thôi. Sự an ninh ấy có thể 
có liên quan ngày càng nhiễu với những lưu 
vực sông, đất trồng trọt, rừng cây, khí hậu 
và các yếu tố khác ít khi được xét đến bởi 
các chuyên gia quân sự hay lãnh tụ chính trị, 
nhưng khi hợp lại cũng nhau thì chủng rất 
đáng được xem là quan trọng cho nền an 
nình quốc gia chẳng kém gì các yếu tố quân. 
sự vậy. Thật lỷ thú khi để ý thấy rằng Tổ 
chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). 
đã lập ra một văn phòng cho các vấn để khoa 
học và Môi trường, và Bộ Quốc phòng Hoa. 
Kỳ đã lập ra Sở An ninh Môi trường. Các cơ 
quan môi trường bên trong các tổ chức quân. 
sự truyền thống mãi cho đến gần đây vẫn 
còn được xem là chuyện rất bình thường. 

Năm 2000, một đường máng chứa đựng. 
hàng triệu lít nước thải có lẫn Cyanit đã bị 
vỡ tại một điểm khai thác vàng ở Tây Bắc 
Rumani, chất thải nguy hiểm này trần qua 
biên giới Hungari và chẩy vào con sông lớn 
hàng thứ hai của nước này. Cyanit dũng để 
tách vàng ra khỏi quãng nên các điểm khai 
thác mỏ thường chứa khối bàn đặc có lẫn. 
Cyanittrong các hỗ nơi đầu mầng đổ ra. Sau 
khi phá hủy, thượng nguồn sông Tisza, đồng 
chảy đãi 50km chứa Cyanit và kim loại năng 
trần vào con sông Danube phía Bắc Nam 























thổ sông Danube tại Hắc 
Hải cách xa nơi chảy trần 1000km và sau 





tình 30.9: Những điều đáng lo của ự phát triển. Nếu 

w nung Hoa cử iếp lục 

thìa/búng nổ dùng than đá làm nhiên liệu nàysẽ Bây 
hai cho toàn thể hành tỉnh 





n đại hóa” hiện nay của 





đồ ba tuẫn. Các nhà khoa học trên khấp 
châu Âu cảnh báo rằng tai nạn này có thể 
để lại cho con sõng Tisza và con sông 
Somes gắn đấy trên thượng nguồn một di 
sẵn độc hại trong nhiễu năm các kim loại 
năng được để cho lưu lại lâu dưới đáy sông. 

Hân lâm viện khoa học Hungari nêu rõ 
rằng 90% nước đổ vào phụ lưu các con sông 
của Hungari đều chẩy ngang qua Rumani, 
Uraine, Slovakia, và Áo. Có nhiều hằm mỏ, 
nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dẫu và các 
nguồn ô nhiễm khác nằm dọc theo các phụ 
lưu này. Nhà nước Hungari tuyên bố rằng 
việc quản lý an toàn về mặt môi trường không 
thể chỉ đừng lại ở biên giới quốc gia. Nhà 
nước này đang lập hồ sơ tính toán thiệt hại 
n để kiện các nhà khai thác hỗ đãi 
vàng ở Baia - Mare và họ đe dọa sẽ đồi nhà 
nước La Mã bổi thường các chỉ phí lầm sạch. 
Sự cố này đã làm tăng thêm sự cảng thẳng 























giữa hai bẽn: Các quan chức La Mã tố cáo. 
phía Hungari đã phóng đại mức độ thiệt hại 
trong khi Hungari thì quả quyết rằng người 
La Mã đang cổ giảm tắm quan trọng của vụ 
chẩy tràn này. Vấn để an toàn mỗi trường. 
cồn đụng tiếp tục nặng nẺ trong cuộc đối 
thoại giữa hai quốc gia 

Sự chú ý nhiều hơn đến mồi trường xem 
như một chính sách đổi ngoại và vấn để an 
toàn của quốc gia chỉ mới là sự khối đầu cho 
những cẵn thiết để ngăn chặn những phiển 
phức trong tương lai. Trở ngại đáng sợ nhất 
c6 thể là những lợi ích vể kinh tế và chính 
trị được bảo vệ kiên cổ ở những quốc gia 


tiên tiến nhất thể giới. Nếu Hoa Kỷ chẳng. 


hạn, muốn yêu cẫu các quốc gia khác đừng 
chật phá rừng thì chính nước này sẽ phải 
nghiêm HÍc hơn đối với việc đốn hạ cây rừng 
cña mình, Nếu những người Bắc Mỹ muốn. 
ngân chặn việc cung cấp gỗ lấy từ các cánh 
rừng mong manh hoặc lông thứ lấy từ các 
chủng loại bị đe dọa, thì họ sẽ phải ngăn 
chân mức cầu đối với tủ bàn bằng ghế và áo. 
lồng thú. Nếu họ muốn giữ gìn các vùng 
hoang dã khỏi dự xâm hại của công nghiệp, 
dẫu mồ thì họ phải tìm các nguỗn năng lượng. 
thay thể và phải sử dụng tất cả mọi thứ nhiên 
liệu một cách hiệu quả hơn, 

Điều cần có là sự tự giác ở phía những 
người giầu và sự giúp đỡ nhiều hơn cho 
những người nghèo trên thế giới. Trong thế 
Biổi ngày nay, một tÏ người đang sống ở một 
mức nghèo khó buộc họ phải làm ch cạn. 
kiệt môi trường mà không cẩn biết tới tương 
lai. Các nhà nước cũa họ thường quá suy 
nhược vì những món nợ quốc tế nên không 
thể đài thọ cho những chỉ phí trước mắt để 
bảo vệ môi trưởng, 

_Willam Ruekelshaus, người đứng đầu Cơ. 
quan Bảo vệ Mỗi trường trước đây của Hoạ 
'Kỳ.tinrằng sắp tối đãy sẽ có mốt bước ngoặt 
lịch sử. Nếu các nước công nghiệp hóa và 
các nước đang phát triển đều làm moi thứ 
cẩn làm thì sự thay đối sau đó sẽ là một sự 
biến đổi của toàn xã hội mà quy mô có thể 


SP hAc 


sánh với cuộc cách mạng nông nghiệp của. 
hai thế kỷ qua. 

Bây giờ ta hãy đặt tất cả những điều đó 
vào trong một bối cảnh gẫn gũi hơn, bối cảnh 
cửa nước Mỹ. Dù lã ước tính đè đật bao. 
nhiễu, đân số của Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi 
trong năm 50 năm tối, Như vậy có thể suy. 
luận rằng với một dân số gấp đôi vào năm 
2050, thì tất phải có một ha tẳng cử sở gấp, 
đôi trong 50 năm tới tại Hoa Kỹ. Vậy thì điều 
này có thể được được phiên chuyển ra như 
sau đây: phải có nhiều gấp đỏi Ôtô, xe tải, 
máy bay, phi trường, bãi đậu xe, đường phố. 
Và xa lộ: nhiễu gấp đôi nhà cửa và co ốc; 
nhiễu gấp đôi các hổ chôn rác, các nhà máy 
xử lý nước thãi. các cư sở xử lý chất thải 
nguy hiểm, và các hoá chất dũng cho nông 
nghiệp (thuốc trữ dịch, thuốc điệt cỏ), Nói 
tóm lại mọi thứ đều phải gấp đôi. Theo kịch 
bẵn này thì trong 50 năm ti cn phải cai 
quấn và phát triển một diện tích đất trồng 
trọt và nông thôn cảnh quan bằng với diện 
tích tổng cộng đã được phát triển trong vòng, 
200 năm qua (xem hình 20.10), Các thành 
phố lớn như New York và Los Angeles sẽ 
tăng kích thước gấp đôi, và nhiều thành phố, 
ổn sẽ xuất hiện. Nồi tm lại, hình ảnh này. 
không hấp dẫn lầm. Điểu gì sẽ xảy ra cho 
sắc vũng hoang đã, các nơi hẻo lãnh, yên 
tĩnh, chỗ ở của các loài chim hót, chím sống. 
dưới nước, và các sinh vật hoang dã khác? 
“Chất lượng sống của chúng ta rồi sẽ ra sao? 

“Một cách nhìn khác về tương lai sẽ là cách 
nhìn dựa theo những gì đã nói trước đây, đó 
là những cuộc cách mạng trong nông nghiệp 
và công nghiệp, Như thế có nghĩa là một 
tương lài với sự thay đổi sầu xa. Một tương 
lai trong đố gẫn như mọi việc chúng ta làm 
.đêu sẽ khác đi. Tương lai với sự thay đổi sâu 
a này sẽ là một vận hội và một niễm phấn 
khối phi thường, Một tương lai trong đồ chúng. 
ta sẽ trồng trọt. xây dựng, và vận tải theo: 
một cách hoàn toàn mới. Hình ảnh này rất 
có thể sẽ được mang tên là một Cuộc cách 
mạng môi trường, 
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"mới tại Hloa Kỹ người ta sẽ phải mô ra thêm một diệ 
tích đất đã phất triển trong 300 năm qua, 





Nạn khủng bố vả Môi trường 

Để nghiên cứu về nạn khủng bố môi 
trường ta cẩn hiểu rõ ràng các động lực, xác 
định khả năng thương tổn và nguy hại rồi 
tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Vào một thời 
điểm mà dân số thế giới đang gia tăng. thì 
sổ tài nguyên cư bản đang có (đất, nưtlc, năng 
lượng) phải được trải rộng ra để eung cấp 
cho nhiều người hơn và được tiêu thụ với 
một tốc độ nhanh hơn, Khi giá trị và sự dễ 
thương tổn của các tải nguyên này tăng lên 
thì chúng cũng trở nên hấp dẫn hơn để làm 
những mue tiêu khủng bố. Những kể khủng 
bố thường chọn các mục tiêu theo những gì 
mà chủng tượng trưng chẳng hạn các tòa nhà 
chọc trời và các cao ốc của chính quyền. 
Không kếm gì cả bai loại mục tiêu trên về 
mặt thiệt hại lâu đài cho đất nước, các tài 
nguyên môi trường cũng có thỂ được xem 
là những mục tiêu bị nhấm tđi. Nạn khủng 
bố môi trường được định nghĩa là sự sử dụng 
bất hợp pháp vũ lực để phá hoại các tài 
nguyên môi trường nhằm làm cho dân chúng 
mất đi những lợi ích mà họ có thể được 
hưởng, hoặc là phá hủy các tài sản khác. 











"Trong mấy thập kỷ vừa qua đã có nhiễu kiểu 
khủng bố mỗi trường được thực hiện, từ 
những hành động chiến tranh đến những hoạt 
động của các cá nhân hay các nhóm nhỏ. 

Tác hại của chiến tranh đối với mỗi 
trường tư nhiên thật là khủng khiếp, Về bãn 
chất, chiển tranh là hủy diệt và môi trường 
là một nạn nhân vô tội. Trong khi hậu quả 
của chiến tranh đối với môi trường vẫn còn 
lại với chúng ta suốt nhiễu thể kỷ, thì cuộc 
xung đột 1990 ~ 1991 ở vùng Vịnh Ba tư đã 
mình chửng cho một vai trò mới của môi 
trường trong cuộc chiến: người ta dũng sự 
phá hủy mỗi trường để làm một vũ khi 

“Từ khủng bố sinh thái được áp dụng cho 
nhà lãnh đạo Irắc Saddam Hussein, khi ông 
ta dùng đầu làm một vũ khí trong cuộc chiến 
rắc và đã đổ khoảng 1,1 lít dầu thô vào 
'Vịnh Ba tư. Vụ trần dẫu do sự tháo xã này là 
vụ lớn nhất thế giới ~ hơn 30 lần tẩm cỡ 
thắm họa Exxon Valdez năm 1989 ở Alaska 
(xem hình 20.1 1a) 

Saddam Hussein có lẽ đã nghĩ ra vụ trần 
dầu này để ngăn chặn các kế hoạch liên hợp. 
chiếm đồng Kuwait bằng hải lục quân, 
nhưng cũng có thể là ông ta đang tìm cách 
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Vịnh năm 1991. (bi Giếng dẫu đang bốc chảy J Kuwait 


đồng cửa các nhà máy lọc nước mặn - ven 
bờ biển là những nhà máy cung cấp phẩn 
lớn nước ngọt cho tỉnh Eastern của Arập 
Xêút. Dù cho hậu quả quân sự hay chính 
trị có như thế nào thì hậu quả về mặt môi 
trường cũng to lớn hơn nhiều. 

Các vùng nước, bờ biển và các đảo ở Vịnh 
Bà Tư đều có nhiều rặng san hỗ, đẳm rừng 
đước, và những dải rong tảo chứa những 
chủng loại chim, cá, động vật có vú ở biển 
độc đáo. Vịnh này cũng hơi biệt lập, chỉ có 
một lối thoát hẹp - eo biển Horuz bể ngang 
chỉ có 55 kilômét. Vịnh này phải mất đến năm 
năm mới xã sạch dẫu. Nhiều chủng loại của 
Vũng này như cá heo mũi to, hải ngưu, rùa 
xanh. ên biển Capian, vấn đã được xếp vào 
diện bị đe dọa. Vụ trần dẫu trong cuộc chiến 
tranh vùng Vịnh năm 1991 cho ta cơ hội để 
theo dõi hậu quả của dầu loang trên các sinh 
vật biển và các công đồng hữu sinh. Mặc dẫu 
hậu quả làm phá trên các vùng cư trú ven 
biển như các đẩm nước mặn ở Aräp Xẽút, 
những cuộc khão sắt vùng ven biển sau chiến 
tranh cho thấy rằng sự hồi phục của những 
nơi cử trú này tương đối nhanh. Đến năm 
1997, nhiễu nơi cư trú ven biển đã đạt được 
sự đã dạng bình thường đến 60%. Mặc dù có 
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la sự khủng bổ môi tường trong chiến tranh vùng, 


sử biến động đáng kể về dân số nhưng các 
khảo sắt về loài chim ven biển sau chiến tranh 
cũng đã cho thấy không có sự suy giảm chung 
vể dân số chim ven xo với mức đân số 
trước chiến tranh. Số phẫn về lâu về dài cùng 
những hậu quả có thể có về mặt sinh thái của 
lương dẫu bị chìm và chôn lấp dưỡi các lập 
trắm tích vẫn chưa được biết r. 

Một hành động khủng bố sinh thái khác 
đã diễn ra trong thời gian cuộc chiến lraq ~ 
Kiwailà sự cố tỉnh đốt cháy hàng trâm giếng 
đầu ở Kuwait (xem hình 20.11b). Sự ô nhiễm 
không khi sinh mè do việc đốt dẫu này lan ra 
trên một diên tích rộng. Phải mất nhiều tháng 
mới dập tắt hết các ngọn lửa sau chiến tranh. 
Sử dụng sự thiệt hại cho môi trường làm một 
thứ vũ khí đánh nhau là một khái niệm đáng 
g. Các hâu quả về mặt môi trường của những 
hành đông như thế phải mất nhiễu nâm mới 
thấy hết được. Dù rằng chiến tranh vũng 
"Vịnh kéo đài chưa tới một năm, nhưng những 
hậu quả về mặt môi trường đổi với một số. 
chủng loại có thể là không cứu văn được, 

Không phải tất cã các hành động khủng 
bố môi trường đều là ghê gớm như những 
hành đông trong chiến tranh vùng Vịnh năm. 
1991.,Các hành động riêng rẽ ảnh hưởng. 
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đến một vùng giới hạn hơn cũng đã được 
ghỉ nhận, như vào tháng 7 năm 2000. các. 
khủng bố ở nhà máy hoá chất Cellatex miễn 
Bắc nước Pháp đã đổ 3000 lít axit sulfuric 
xuống sông Meuse khi các quyền lợi vẽ y 
tế của họ bị từ chối. 

Chẳng may là những lo ngại về việc sử 
dụng vũ khí sinh học và hóa học làm phương 
tiện khủng bố đã trở thành sự thực sau sự 
kiện ngây 11-9-2001. Tuy nhiên việc sử 
dụng những vũ khí như thế không phải là 
mới. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, một 
thứ hóa chất làm rụng lá cây có tên là chất 
độc Màu da cam đã được sử dụng rất rộng 
rãi. Trong chiến tranh Thế giới lắn thứ nhất, 
nhiều hóa chất đã được dùng làm hơi độc. 
Lịch sử có đầy những ví dụ về việc sử dụng 
củ vũ khí hớa học và vũ khí sinh học. Tuy 
nhiên có sự khác nhau giữa vũ khí sinh học 
và vũ khi hóa học. 

`Vñ khí sinh học là những sinh vật sẩn có. 
trong thiên nhiên có thể gây bệnh. Hai ví dụ 
phổ biến nhất là vi khuẩn Baeillus anthraeis 
(bệnh than), vi khuẩn sản xuất ra một độc 
tổ, và vi-rút gây ra bệnh đậu mùa, một bệnh. 
rất hay lây. Vì khuẩn bệnh than sinh ra những 
bảo tử giúp chủng có thể sống ở trạng thái 
ngũ trong đất. Khi được dùng làm vũ khí thì 
cấc bào tử này đi vào trong phổi rồi được 
đưa vào máu, vào hệ miễn dịch. Khi ấy bào. 
tử trở nên hoạt động sinh sôi nẩy nở và thải 
a một độc tố nguy hiểm giết chết các tế 
bão. Khi được hít vào nhiều, vì khuẩn bệnh. 
than có thể gây chết người. 

Lịch sử về vũ khí sinh học là một lịch sử: 
lâu đời gẫn như ngay từ khí loài người biết 
chế ra mũi tên khi họ đã đem nhúng chúng. 
vào trong phân súc vật để làm cho chúng 
hóa độc. Để quốc La Mã dùng xác chết súc 
vật để làm õ nhiễm giếng nước của kẻ thù. 
Lễ lối này được áp dung trong nhiều cuộc 
chiến tranh của châu Âu, trong cuộc Nội 
chiến của nước Mỹ, và cả trong thể kỷ XX 
nữa. Trong thể kỷ XV, nhà chỉnh phục Tây 
Bàn Nha Eraneisco Pizarro đã phân phát cho 








thổ dân Nam Phi những quân áo đã tẩm virut 
đậu mùa, Huân tước Anh Amherst còn tiếp. 
tục cách làm này cho đến tận cuối thế kỷ 
XVIII, gieo rắc bệnh đậu mùa cho người đân 
Mỹ bản địa trong cuộc chiến tranh Pháp - 
Ấn bằng cách phát cho họ những tấm chãn 
đã được dùng tong bệnh viện chữa tị cho 
các bệnh nhẫn đậu mùa. 

'Vũ khí hóa học là những chất độc như 
khí mũ tạt và các hơi độc thắn kinh như sarin. 
Trong Thế chiến thứ nhất, hơi độc được cả 
hai bên Đông và Tây sử dụng từ 1915 đến 
1918. Trong các hơi độc thì khí clor được sử 
dụng nhiễu nhất. Khí clor đốt cháy và hủy 
hoại mô phổi. Clor không phải là một hóa 
chất xa lạ. Hầu hết các hệ thống cấp nước 
đô thị đều dùng chất này để diệt vi khuẩn. 

Các vũ khí hóa học hiện đại đểu có xu 
hướng được chế tạo bằng những chất mạnh. 
hơn rất nhiễu, có nghĩa là chỉ cần một lượng 
thật ít để giết một số người thật đông. Nhiễu 
vũ khí này sử dụng các loại hóa chất tìm thấy. 
trong thuốc diệt côn trùng, Khi bạn phun trên. 
vưỡn cây nhà bạn một thứ hóa chất để diệt 
rẩy mềm tức là bạn đang mở cuộc chiến tranh 
hóa bọc với lũ rẫy mễm. 

'Vào năm 1972, 103 nước đã ký Công ước 
Vũ khí Sinh học (BWC) ngăn cấm việc sử 
dụng các loại vũ khí sinh học và hóa học. 
Mắc dù thế, người ta được biết là nhiều nước. 
đã phất triển vũ khí sinh học từ sau công 
ước này. BWC còn cho phếp nghiên cứu để 
tự vẽ, như việc chế tạo các vac-xin để chống 
lại vũ khí sinh học. Năm 2001 Hoa Kỳ loạn 
báo là họ đã tìm ra một dạng bệnh than mi 
“để nghiên cứu tự vệ. 

Rất may là việc biến đổi các vật liệu hóa 
học, sinh học hay hat nhân thành vũ khí dũng, 
được không phải là việc dễ dàng. Trước hết 
bạn phải sở hữu được hoặc sản xuất được 
một lượng khá nhiều tác nhãn độc hại. Thứ 
băn phải đưa nổ vào đúng mục tiêu. Và 
thứ ba, bạn phải cho nổ hoặc gieo rắc nó 
cách nào để cho nổ thực sự tác hại cho một 
số đông người. 
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Năm 1995 một giáo phái Nhật Bản có tên 
là Aum Shindkyo đã xã hơi độc sarin trong 
một đường xe điện ngẫm. Họ có ý 
cả hàng nghìn người nhưng chỉ có 12 người 
chết. Các nhà nghiên cửu của giáo phát này 
đã chỉ tiêu trên 30 triệu đõla nhằm sản xuất 
một loại vũ khí dựa trên sarin nhưng họ đã 
không vượt qua được ba trở lực chính. Họ. 
không sản xuất được hóa chất ẩy đ dạng tính 
khiết cẩn thiết. Cơ chế phân phối độc chất 
của họ chỉ đơn giản là mang những trãi nhựa 
đựng sarin lên tàu. Và ý tưởng để khởi động 
à dầng đầu nhọn cây dù chọc thủng các trái 
ấy cho chất lồng chảy ra, tồi chất lông này sẽ 
bay hơi. Như vậy, với chỉ có 12 người chết, 
cuộc tấn công này đã bị xem là thất bại. 

Trong ba nhóm vũ khí giết người hàng 
loạt, những vũ khí dựa trên hóa chất là thứ 
để làm nhất. Các thành phẩn thường có thể 
mua được và kỹ thuật chế tạo thì khá phổ 
biển. Như đã nói, những vũ khí này thỉnh 
thoäng được sử dụng trong chiến tranh thực 
*ư, nên việc triển khai cũng được nhiều 
người biết, Vũ khí sinh học thì đòi hỏi phái 
khéo lếo hơn, và vũ khí hạt nhân thì càng 
khó hơn nữa, Các mắm bệnh phải được năng 
nu chăm sóc và không dễ gì sẵn xuất ra thật 
nhiễu. Việc sẵn xuất và cho nổ một vũ khí 
hạt nhĩn cực kỹ phức tạp. 

Tuy nhiền vẫn có những cách để vượt 
qua những trở ngại ấy là thuê những chuyên 
viên vũ khí Liên Xô cũ hiện đang thất nghiệp, 
Một số những người này được biết là đã rồi 
khỏi nước Nga để đến Iran, rắc và Bắc Triều 
“Tiên, nhưng chưa có ải trực tiếp liên quan 
với một nhóm khủng bố nào. Đã có nhiều. 
ỗ lực để lền lút mang chất liêu hạt nhãn ra 
khỏi Liên Xô cũ, và đang có sự nghỉ ngời 
không chấc chấn rằng Iran đã có được đấu 
đạn hạt nhân của Nga, Cho đến nay các viên 
chức cảnh sất và hãi quan chỉ bất được chủ 
yếu là những chất thấi hạt nhãn cấp thấp, 
Những thứ nây không thể dùng lầm bom 
nguyên tử hữu hiệu, nhưng nếu có nhiều thì 
một nhóm khủng bố hy vọng có thể làm ra 
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một thiết bị để gieo rấc ö nhiễm phóng xạ 
trong một khu vực. 





Chinh sách mỗi trường quốc tế 

“Nếu phải cũ một cuộc chiến tranh thì đổ 
ãy là một cuộc chiến chống lại sự ô nhiễm 
môi trường, ö nhiễm hạt nhân, ö nhiễm hóa 
chất: chống lại sự khủnh kiệt đất và nưới 
chống lại sự xa đuổi con người ra khối các 
vũng đất dưới hình thc t[ nạn mồi trưởng. 

.Nếu phải có chiến tranh thì để hãy là cuộc: 
chiến chống lại những kẻ tấn cöng vào com 
người cùng cúc hình nhềc khác cũa sự xống. 
gua việc lợi trên sự tẩn hại cho khã năng hÃ 
trợ aự sống củu thiên nhiên. Nếu phải cố chiến! 
tranh thì vũ khí hãy là bàn tay chữa lãnh 
của bạn, bàn tay củu ruổi trẻ thể giới bảo 
Vệ mái trường. * 








Mustafa Tolba 
Nguyên Tổng thư ký Chương trình. 
Mỗi trường của Liên Hiệp quốc 


Có nhiều định chế lo chuyện môi trường 
toàn cầu, Liên Hiệp quốc có 21 cơ quan riêng, 
biệt đắm trách các vấn để môi trường. Ngoài 
các định chế cũa Liên hiệp quốc ra, Ngân 
hàng Thế giới và các định chế khác hỗ trợ 
*V phắt triển kinh tế cũng có vai trò quan 
trọng trong việc thực hiện các chính sách và 
dự án cô ảnh hưởng đến môi trường, Cặc 
định chế phụ trách về thương mại như Tổ 
chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hiệp 
định Mãu địch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) cũng 
có ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu. 
Mặc dù đã có những ví du về những sắng 
kiến thành công nhưng các tổ chức toàn cẫu 
đã không thể đạt được những tiến bộ đáng. 
kể trong việc đảo ngược sự suy thoái mỗi 
trường toàn cẫu. Điều này có nhiều lý do, 
Một số tổ chức đã bị thất bại vì họ bị điều 
khiển bởi các phẫn tử rời rạc, cạnh tranh nhau 
về quyền lợi, nên đã không thể đồng tình 
với nhau trên những vấn để phức tạp và khổ 
khăn. Một ví đu là Tổ chức Lương Nông 
(FAO) của Liên hiệp quốc mã theo đường 
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BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRÁI ĐẤT VỀ MỖI TRƯỜNG. 
VÀ PHÁT TRIỂN 

'Vâo thắng 6-1992, đại diện của 178 mwfc, gồm 115 
JIãnh đan quốc gì, đã nhôm họp tại Ro đe ¿anio, 
Bi, rong cuộc Hội nghi Thượng định về Ti đt Tâm 
-l chính thức ca bội nghị này là Hội nghị Lên hiệp 
tốc vế NI tưng và Pháttiển (UNCED) vã đầy là sự hy 
họp lớn hất từ trước tốt nay củ4 các nhà ãnh đạo trên 
thế gið. Cuộc HỘI nghị Thượng định Tri đất đầu lên đx 
được lổ chức 20 nàm tốc tại Sukhoin, Thy Đền. Vào 
(Öðlấy, Ành nh đưy chíathành hai tối Đông, Tay đối 
(ch và đăng bận rộn vôi những khô khăn của cuộc chạy 
do VIhÍ hạt nhãn, Vt sự sụp đố của Mối phưng Đông 
và 9/ lai bằng của cuộc Chến ranh Lạnh, đ cô một sự 
hay đối cơ bắn về nến tằng quyến ực toàn cấu 

gây nay sự phân ch quan trọng hơn, độc bệt là 
LIÊN các Vấn đề trường, không phải là ga Đồng và 
"Hy, mà là giữa Bắc (châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bắn) và 
(Nam (phán lên châu Á, châu P, và chầu Mỹ La th) 
VÀ HC dũ mối 08 dọa Hy iệt bằng hạt nhấn đã được 
hảo 0, hành ính tây vẫn cờ cô tế lâm nguy. 

-Ÿ tưởng đăng sau Hội nghị Thượng đinh Tri đất là sự, 
tim le các căng ẳng của Chến anh Lạnh kế hợp va 
“aInhận thức cao dần Về các kừg hoộn) it Đi, cho 
một cơ hội iếm có để thuyết phục các nu hây nhì ri 
'h0những quyển ĩ quốc gia. và chấp nhận m0 vi thạy 
đổi cú bản ương cách thức họ xử sự vớ môi tướng Các 
.ất đổ chính đã tô tầng: các rước đồ phât tiến  phuzng 
Bắc đã quen vối nếp sống tiêu thụ quá nhiều tài nguyện 
uốc ga à tạo a phẩn lớn sự ð nm toàn cầu Nếu 
"ức đăng pháttiển ð phưng Nam đang tiêu thụ thững 
tàinguyên không thể tay thế của ti đất đ ng (ng cho. 
“một dân Bố đan gi tân của họ. 

Mi nghị Thường định Trả đất nhằm cổ vũ một sự 
"ha hợp tối hợ những mục lê trội tưEng cổ các quốc 
gia với những khảt vọng ki tế của họ, Mặc dù hy vọng 
cúa Htột sổ quốc gia đảng phá! triển muốn nhận được 
hiểu tam lết giúp đ của tắc tuc nggài đã hông được 
đâp í đấy đủ, hưng ng ta đã đãi đợc nhu đều 
trong cuộc hội nghị thượng đỉnh này. 


lối của tổ chức nay thì chỉ đạt được một được 
một tiến bộ hạn chế trong việc đối phó với 
các vấn để ngư nghiệp và nöng nghiệp toàn 





cầu. Mặc dù FAO vẫn tiếp tục thu thập các 





+ . Bản Tuyên bố Ro về Möiriờn và Phá iểnđã đ 
T822 nguyện tắc hành xử ch các quốc gi nhằm 
tiến tô những kiu phát tiến bổn ng hơn về mật 
"mô tướng Bản uyên bổ này, nữ sự rỏa hiệp gia 
tắc uốc gia đang phát tế và qiố ga công ngiệp 
"hoa đã đưc đúc ki tựa cấc cức họp tù b| 0ã được 
thấp thuận tạiịo mã không cần tướng lượng vi sở 
tầng những bàn cãi thềm nữa sẽ làm hồng mất mọi 
"/thỏ thận, 

“ác quốc gia tại UNGED cũng đã chấp thuận môi 
chương trình hãnh động tự nguyện gọi là chương 
.ình Nghị sự 1. Sð dĩ c tên này vì nó thằm để ta 
“một chưng tính hành động cho các đt phương, 
.quốc gu, khu vục vã toàn cầu để bưỡo vào thế kỷ thí: 
?1,Tếngtưhý UNGED Mauret Sung đổ | clưPg 
1ri0h Nghị sự 21 lá “một chương ri toàn diện 
“hi, cô tắc dụng sâu tộng nhất, mã nối đợc thực 
®iện sẽ là gương tình hân động quốc tế IỆU quả 
“hflín đấu iên được cộng đồn qưếc tổ hứa nhật, 
“Chương trình Nghị sự 21 gồm cô hằng âm trang 
“0i về những hành động được Muyển co để gi! 
'yẤt tác rắc rối về tôi tưông và ạo đMS sự NML 
triển bến vững. Chương tình này cũng thể hIỆN 
“mi tính xây đụng sự nhất về mộ 'Âế hoich 
"hình động tăn cấu” cho các nhlệm vụ NI tổ, xã 
"hi và môi tường của Liên hiệp quốc ưng thôi 
giant0L 

“Sin phẩm chính th thữ ba của UNOED là “một 
"hợên ổ c9 thẩm quyến, không mung tÍnh rùng 
cuộc pháp lÿ vế những nguyên tắc để có sự nhấÌ tr. 
ol? cu đối tới các ậc quân, bảo tốn và phẩt 
tiến bín vững tấ cả cắc loại rừng Những thương 
" ợng để đạt ti uyên bố về rừng, bất đầu bằng 
chững thương kợng về một công uc có tính ràng 
tộc pháp ịvềring, đã là những thươNg H90 08 
0o nhất trưng qu th của UNCED, Nhiễu nic và 
"hiểu chuyên ga bất mãn vờ ết quà sau cÙnj đã ti 
töUNGED để tin hếm những sự turng lượng thêm 
ữa nhằm đạttôisự thỏa thuận ml công ữt khung 
về rừng 


số liêu thống kê vẽ trữ lượng cá và đã thấy 
rỡ là hấu hết các ngư trường đều đang bị 
đánh bất vượt quá khả nâng của chúng 
nhưng tổ chức này chẳng làm gì để lập ra 
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một hệ thống bảo tổn trữ lượng cá riêng rẽ 
và vẫn tiếp tục đặt ra những hạn ngạch đánh. 
bắt vượt quá mức độ bên vững 

Các định chế khác đã không thành công 
vì họ chỉ chịu trách nhiệm về một số chức 
năng hay hoạt động nào đó mã không có khả 
năng tự mình giải quyết toàn bộ các vấn để. 

Ngân hàng thế giới chẳng hạn chỉ có trách 
nhiệm hưởng dẫn việc đối phó nạn ö nhiễm 
hoặc việc bảo tổn sự đa dang sinh thấi cho 
những dự án phát triển sử dụng vốn của Ngân 
hàng Thế giới. Lại còn cố những tổ chức 
không thể có được những bước đi ban đấu đế 
đưa mỗi trường vào trong các chính sách, 
chương trình của mình, xem như một mối 
quan tâm thường trực. Chẳng hạn như WTO. 
tập trung vào các vấn để thương mại nhưng 
tổ chức này cũng nên đổi đầu với những 
chuyện có liên quan với thương mại- sự tăng 
trường kinh tẾ và môi trường bên vững. 

Cân có sự phối hợp quốc tế và quyết tâm 
chính tị nếu muốn thực hiện được các mục 
tiêu duy trì và bảo vệ môi trường toàn cấu. 
Một bước đi về hưởng này là Hội nghị Liên 
hiệp quốc nãm 1972 tại Stiekholm, Thụy Điển 
Đây là hội nghị quốc tế đầu tiến thảo luận 
riêng về những lo ngại đối với môi trường 
toàn cẫu, Chương trình Môi trường Liên hiệp. 
quốc, một bộ phận riêng của Liên hiệp quốc 
để giải quyết các vấn để môi trường đã được 
ta đời từ sau hội nghị này. Hội nghị Liên hiệp 
quốc vẻ Luật Biển đã đưa ra một công ước 
toàn điện để cập đến nhiều vấn để liên quan 
đến pháp quyễn trên các vũng biển và việc 
sử dụng tài nguyên biển. Nhiễu người xem 
hiệp Öe này như một mẫu mực cho việc bảo 
vệ môi trường thế giới. Nhiễu kết quả tích 
cực được thấy rõ đo việc áp dụng các hiệp 
định về ngăn chân ô nhiễm, bão vệ các loài 
biển, sự an toàn cho tầu bề đi lại, và 
các khía cạnh khác của môi trường biển. Vấn 
để khai thác mỏ dưới biển sâu, đặc biệt là 
khai thắc kết thạch mangan, đã khiến một số 
quốc gia công nghiệp như Đức và Mỹ không 
thể phê chuẩn hiệp ước này. 
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Trên 150 hiệp ước về mỗi trường toàn 
cẩu đã được thương lượng từ đầu thế kỹ hai 
mươi đến nay. Ngoài ra, có ít nhất 500 hiệp. 
định song phương ngày nay đang nhằm đối 
phó với các vấn để môi trường xuyên biên 
giới. Các hiệp định này thường để cập tới 
những vấn để đơn độc như Công ước khung 
về Thay đổi khí hậu, hoặc Công ước về việc. 
Mua bắn quốc tế các loài động vật và thực. 
vật Hoang đã bị đe đọa. Lịch sử đã cho thấy 
là hầu hết các hiệp định đã có đều thiếu sự 
quyết tâm hoặc được soạn thảo theo cách 
chẳng dẫn đến một hành động cụ thể nào, 

Tuy nhiên đã từng có nhiều công ước và 
hiệp ước quốc tế hiệu quả. Hiệp ước Nam 
cực năm 1961 dành riếng lục địa Nam cực 
cho các nghiên cửu khoa học và cấm mọi 
hoạt động quân sự tại vùng này, Công ước. 
năm 1979 về ö nhiễm không khí Xuyên Biên 
giới dài hạn là thỏa ước đa phương đầu tiên 
về ö nhiễm không khí và là hiệp ước môi 
trường đầu tiền bao gồm các quốc gia Đông, 
Âu, Tây Âu và Bắc Mỹ. Nghị định thư 
Montreal nâm 1987 về các chất làm cạn kiệt 
lớp ozon ở tắng bình lưu chú trọng vào sự 
hư hại của tấm chấn ozon, 

Được thỏa thuận vào năm 1987, mục tiếu 
của Nghị định thư Montreal là dẫn dẫn hủy 
bỏ việc sẵn xuất và sử dụng các hóa chất làm 
nghèo kiệt tổng ozon bảo vệ Trái đất (xem 
chương 17). Từ khi tuân thủ Nghị định thư 
này hơn một thập kỷ trưổe, ngày nay đã có. 
160 nước tham gia, đại điện cho trên 95% 
cdân số của Trái đất. Việc sản xuất và tiêu thụ 
+lorofluorocabon (CEC), cacbon tetraelorit, 
halon và methyl cloroform đã bị loại bả dẫn 
dẫn ở các nước phát triển, và lịch trình rút 
giảm đã được ấn định cho việc sử dụng các. 
chất này ở các nước đang phát triển, Năm 1999. 
các nước đang phát triển đã chấm dứt việc 
sẵn xuất và tiêu thụ CFC, với lịch dự kiến loại 
bỗ dẫn dẫn vào năm 2010. 

Vào cuối những năm 1990, nổng độ một 
xố CFC trong không khí đã bắt đầu giảm 
xuống, và người ta dự đoán rằng tỉng ozon 
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'H0ẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN QUỐC TẾ VỀ ĐÁNH CÁ V0I 

tác đấu vết đầu tên vế đnh bất cả oi có thể đợc 
lìm thấy nhiều tầm nằm IS của thế kỷ XY tai vính 
Biseay của Tây Ban Nha. Trong tồi hoàng im của nghề 
nh cả vi những năm 1880, B5% cả vợ được đánh tắt 
1U Nam cực, và 85% những vụ ảnh bắt này là o sgôf 
'Na-Úy và người Anh thực hiện 

VI kợng cả vi có tể cạn kệt cho ân vấn để cá 
olxem như li sân chung đã đực đị lên hàng đâu 
ii mộtùi niyên đã là một sản chư tn thông một 
"H0 nào đơi độc đực quyển dự tài nguyên rày mã 
cũng không thế ngân ngửa được ngưỡt khác khai thắc nó 
Các chí huyết do rên bắn và về sn chưng đì cô 
"ồn g6 thô La Mã và uôn lưới đực cắc qiốc ga sỉ: 
ng như tệ lun c biện hộ cho sự đănh bắt vờ quá 
tnữc ng thíng thế kỷ tu đây, Thấy cÍn pổi tốn kê 
Ế sổ lýng các bài cả di hác nhau, -ty eo yêu cấu 
của Hội đồng Quốc về vộc khảo sát các ng bển, 08p, 
ra tộtvăn phòng Thống kê uốc ế về đảnh cả vo ầm 
-1080 để đi ghủ vô những tắctổ về nh cả vợ Đều ny, 
đã dẫn vậc soạn hảo vàkị kết Công ức ry "Áp đơn, 
cho tấcả các vùng no nhưng hp dụn co cả vớ 
olo0n mà thô” đã ạo ra ự miễn đối vi đệ đảnh cá 
qsinh kế của tổ đăn. Dông ức này cô tắc đụng đi 
ỡisố Mợng ả vi bề vcc quốc ga qan trong như Đức 
và Nhật Bản đã khöng tuÂ) tô cắc quy dịnh. Một phác 
tảo mữ của công tếc này đã đợc áp dự ào nàm 1837 
Và Ùao gốm các tư: như Na-Uy, Ah quốc, vì Đức Ni 
1046, Ủy ban Quốc tế về Đảnh cả voi (W0) đã được Hoa. 
Kỹ triệu lập để gi quyết các vấn đành cả voi su Thế 
chiến hữ2 

Cá biện pháp mà Ủy bạn này phải áp dụng lá bảo 
Vệ hoàn ùn tộtsổ chững kại cá v, xá đnh rõ mộtsố 
tr 0g ân to cho cả voi đặ ra các gi hạn ho số 
lặng cả vú bị đành bất, quết ịnh kh nào tì bất đầu 
Và lết túc mùa sản cả Vi và uy định! ích tước và 
tuổi những cá voi được đánh bắt. Điều quen trọng cẩn 
Biếtà số đồng cắc quốc a hành tin ban đầu cùa IW, 
lạilà những nufe đảnh cả voi, nên họ chẳng thực sự 
đua) lâm tố Vệc bảo vệ cả voi đ đụ  sựa dạng sinh 
học, Việt thănhlập và hoạt động cửa IWC trong những, 
“äm đầu hoàn toần là do động cơ nh tế 

bất ta MO đi vũ vộc sắt hạ cả và cơ tếp 
1w cho đốn những năm 1870, KN các tổ chức ph chính 


phủ c xu hưỡng tôi trường bất đấu đấu ranh bệnh vực. 
cho cả voi Tức thốt hàng triệu ngưỡ trên thể gi cùng hò 
tao “hãy củi lấy cã va” và bất đấu đội hồi W0 ra lệnh 
“sgung đành bất cả vai Nhưng lên mỉnh phũ quyết mạnh 
rẽ gồm Nhệt Bản, NaUy, Liên Xô, Ar'en, i1 và Pên! 
đủ sức ngân chân biểu quyết cửa IWD và đảnh bại bất cứ. 
tiên pháp no cỡ hại cho công nghiệp đánh cá với 

“Thấy mình không thể đơn độc gây ảnh hưỡng đối với 
biếu quyết càa IWC, Hoa Kỹ bắt đấu hình thành một 
chiến kợc môi Dể đạt được quyết định định chỉ đánh cá 
voi nơ IWC, các quốc gia không đánh cả voi ð Mhối các 
"ước đang phât tiến phải có số kượng nhiều hơn các 
tức đảnh cả vợ. Nưdc cẩm đấu nhỏm hội viên môi này 
là đảo quốc bê nhỗ Seycheles, Bất chấp những đe dọa. 
ế kh tế của Nhật Bản, Sycheles vẫn không nao núng 
.đã vận động cho một lệnh định chi đảnh cá với lỆnh đầy 
cối cũng đã được (WWD ban hành năm 1982. Mặc dù 
nhiều nợtB cho rằng đây à chiến thẳng cưổ cùng trơn) 
cuộc chiến để chấm dit việc đánh cá vo, những cuộc, 
chiến này vẫn đang tiếp iễn. Các nưôc như Narl, Ai- 
len đe dọa tời bê IWC và cuối cũng họ đã lâm như thể, 
Các quốc gia Mác tìm thấy những kẽ hồ ong nh đình 
chỉ của IW€ nên tiếp tực giết hại những lượng lôn cá voi. 
"Đến nay ngu ta thấy Meng lai cũa lệnh định chl này và 
tủa cả IWG đều không rô ràng. Nhật Bản lô kéo Ác quốc 
gia đang phát triển đìng về phía mÌnh với những hứa 
"hen viện trợ kinh tế. Các quốc gi khắc ii Na) chối 
thihành những hết ệ do W đưa ra và uyên bổ là họ 
vẫn tiếp tục đảnh cá vi. Vði sự su qiẫm Khả năng tắc 
động trên IWG của Hoa Kỹ, cũ lẽ hy vọng duy nhi cho. 
bài cả vditrong tưng lạ là sự thay đổi thái độ của công, 
chúng Nhật Bản vời Việc it hại cá voi 





BỐI CẢNH TOÀN CẦU 





C0N DẤU SINH THÁI 

Phong rào xanh bảo vệ ngư tiêu thụ f một khãi 
"IỆm Về sựlêu(hụ hợp l các tài nguyên thên nhiền của 
chúng ta llíchcỉa ôi tuững và các th hệ tưng tí, 
Câu nồi ngôi xu "thế gi cô đủ cho nhu cấu của mọi 
''gl nhưng không đủ cho lòng tham của mọi người" 
uyên ta nên cô một sự (ha đổ Hung hành vi và cách 
ng của chúng ta vì một tương bì bán vững, Cơn đấu 
sinh thải đã được sử dụng ở một số nưỡc để giúp nguới 
Liêu ng cổ thể chọn lọ đuợc các sẵn phẩm cỡ độ an 
lo VỀ mặt nồi tung, quyết đnh bờ vặc chọn nguyên 
ậU, quy ình chế biến, chu lỷ sống của sản phẩm, vì 
“nhũng vấn để iên quan với việc hủy bồ sau sử đụng. on. 








từng cắc yêu cầu vế an toân, chất lượng và bảo Vệ mồi 
tnðng của cấp thẩm quyền đã đồng đất 

"Do đấu sinh thải đấu tiên đã được dụng tại Đức 
"năm 1978. Con đấu Thiên thần Xanh sau đó đã được hổi 
'iếp bằng những sự chứng thực khắc về mặt môi tường, 
"như Thiên nga Trắng của các nước Bắc Âu. Sự chọn lựa 
vi Môi trường của Canaứa, Cơn dấu Xanh của Singapore, 
.và Don đấu Mội trường của Trưng Quốc. Đến năm 1995 
.đã cũ trên mu hai quốc gia p dung hệ thống con dấu 
.8ây để cung cấp cho ngui liều dùng thông ti giúp họ 
"vở thảnh những ngư côtrảch nhiệm về mặt môi tung. 
.Cøn đấu Sinh thải của Liên minh châu Ấu rất quan trọng 
Yiđây là hệ thống cấp khu vục đầu tiên ấp dụng các lêu 





.đấu sinh thái là sự chứng thực tầng sẵn phẩm đã đáp. chẩn ti thiếu chung cho thị trường nhiều nước. 
;€* 
ME 
Mà g La 1983 
"tấn sí Đna BI Stgsgem- Can đấu Xanh. ˆ Trang Ho - Cn tu Mã tướng 
nụ HH3, 
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Đứ - Thiên Ihấn Xanh 


guốn: E00, Tp chí của Ủy ban Văn động Mi mông 


sẽ được hổi phục vào giữa thế kỷ thứ 2] 
"Trong số các lý do để đạt tới điều nây có ba 
lý do đáng được chú ý. 

* _S\€ nhất tí toàn câu về hẳn chất và mức 
độ nghiêm trọng của mối đe dọa. Thậm. 
chí những người hoài nghỉ nhất cũng 
không thể không nhìn nhận lỗ hổng của 
tổng ozon phía trên Nam cực, vốn được. 
các nhà khoa học Anh quốc lưu ý cả thế 
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nh - 5V chọn lựa vi Môi tưởng Hội ống Bắc Âu - Thiên nga Trăng 


giới vào năm 1985. Lần đầu tiên người 
ta hiểu ra rằng sự phát thải các chất làm, 
nghèo kiết ozon trên thực tế đang gầy 
nguy hại cho sự sống của chúng ta và của 
các thế hệ tương lai. Do đó, cẩn phải có 
sự hành động đứt khoát. 
*_ Một đường lối hợp tác đặc biệt giữa các 
uốc gia phát triển và đong phải triển. Ở 
các quốc gia phát triển người ta đã thừa 
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nhận rằng các nễn công nghiệp của họ 
đã góp phần đáng kể gãy ra sự khó khăn 
này cho toàn cầu và họ phải nêu gương 
trong việc chân đứng những sự phát thải 
và tìm kiếm giải pháp thay thế. Người ta 
cũng thừa nhận rằng để giải quyết vấn 
để ozon cẩn có phương pháp toàn cầu, 
trong đồ tất cả các nước đều phải cam 
kết loại bỏ các chất gãy nghèo kiệt ozon. 
Cần thiết lập một kiểu hợp tác mới mẻ đó 
có sự kiểm soát ngay từ đầu đối với các 
tài trợ và chuyển giao công nghệ cho các 
nước đang phát triển. 

Một chính sách đặt nên tẳng trên sự. 
khuyến cáo võ tư của các chuyên gia. Các 
nước trong Nghị định thư Montreal có thể 
nhận được sự khuyến cáo võ tư của các 
ủy ban khoa học, kỹ thuật, và kinh tế: 
Các Ủy ban này tập hợp các chuyên gia 
trên khắp thế giđi để đánh giá sự cẩn thiết 
phải làm gì thêm và để ra những giải pháp. 
khả thì về mặt kỹ thuật và kinh tế, 


'Gộp chung ba yếu này lại với nhau- sự 
nhận thức về mối đe dọa, sự đổng tỉnh hợp. 
tác và sự cam kết có những hành động hiệu. 
quả dựa tiên khuyến cáo của các chuyên 
gia- là bạn đã có được một bí quyết đủ mạnh 
để giải quyết các vấn để của toàn cấu như 
sự thay đổi khí hậu và tình trạng mất đi sự đa 
đạng sinh học. 

'Thậm chí trong trường hợp các nước đã 
phê chuẩn những hiệp ước bất đấu có hiệu 
lực thì các bên liên quan trong hiệp ước vẫn 
không phải luôn luôn tuân thủ các điều khoắn. 
của hiệp ước. Một ví dụ là sự không tuân 
thủ của Nga đối với Nghị định thư Montreal. 
Không có nhiều trững phạt cho sự không 
tuân thủ ngoài sự căm phẫn của công chúng. 
một phần là vì các nước đều không sẵn săng. 
để từ bô chủ quyển của mình. 

Vi sao việc thực thi những hiệp định vễ 
môi trường toàn cầu lại khó khăn đến thế? 
Một câu trả lời là để cho hầu hết những thỏa 
thuận ấy phát huy được hiệu quả thì các bên 





tham gia phẫi có tính toàn cầu thực sự. Thể 
nhưng do tính chất cá biệt của mỗi quốc gia 
mà các nên kinh tẾ khác nhau của họ cho 
nên khó mà đạt được một sự đồng tình đầy ý 
nghĩa giữa các thành viên thiết yếu. Một trở 
ngại khác cho việc thực thỉ các hiệp định về 
môi trường toàn cầu là các nước nghèo không 
có đủ khả năng để tuân thủ các đòi hỏi của 
một hiệp ước, ví dụ như Quỹ Đa phương của. 
Nghị định thư Montreal. Các hiệp ước khác 
thì lập ra một thời gian biểu tuân thủ ít gay 
gất hơn cho các nước này. Tuy nhiên trong 
nhiễu trường hợp không thể có sự giúp đỡ 
tài chính, và sự phần biệt giữa các quốc gia 
dựa trên khả năng hoạt đông của họ đã trở 
thành điều gây tranh cãi vẻ mặt chính sách. 
Nghị định thư Kyoto chẳng hạn, chỉ nhằm 
giảm thấp mức phóng thấi ở các nước phát 
triển mà thôi, điều đó đã khiến cho hiệp định 
bị định chỉ ð Hoa Kỳ. Khó khăn để có được 
những hiệp ước vừa hiệu quả vữa công bằng 
đã tỏ ra là một trở ngại lớn cho tiến trình. 
Mặc những rắc rối trên, các hiệp ước vẫn 
là công cụ truyền thống nhất để quản trị môi 
trường toàn cầu. Các khuôn khổ hành động 
được thương thão giữa các quốc gia khác 
nhau là điểu then chốt để san bằng sắn chơi, 
doanh nghiệp, tổ chức ph chính phủ và công 
dân có thể cùng nhấm tới mục tiêu chung. 
Năm 1997 Đại Hội đổng Liên hiệp quốc. 
mỡ một phiên họp đặc biệt và đã chấp thuận 
một hổ sơ có tên là kế hoạch thực 
Chương trình Nghị sự 21 do Ủy ban Phát 
triển bến vững soạn thảo. Đại hội cũng chấp. 
nhận chương trình hành động của Ủy ban 
này trong các năm 1999-2003. Ủy ban Phát 
triển Bến vững (CSD) được lập ra năm 1992 
đảm bảo sự nối tiếp hiệu quả cho Hội nghị 
của Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát 
triển được triệu tập ở Rio đe Janeiro Brazil. 
Ủy ban Phát triển Bên vững luôn thu hút 
sự chú ý cao độ của công chúng. Hơn 50 
lãnh đạo quốc gia đến dự CSD mỗi năm, và 
hơn 1000 tổ chức phi chính phủ được chính 
thức tham gia vào các công tác của CSD. Ủy. 


~em 








ban này giúp người ta thấy rõ được các vấn 
để của sự phát triển bến vững bên trong hệ 


thống Liên hiệp quốc và góp phẩn cải thiện 
khả năng phối hợp các hoạt động môi trưởng 
và phát triển cũa Liên hiệp quốc CSD. cũng 
khuyến khích các tổ chức nhà nước và quốc. 
tế đãng cai các cuộc bội thảo, hội nghị về 
các vấn để môi trường khác nhau. Kết quả 
của những cuộc hội họp cấp chuyên gia này 
đã nâng cao hiệu quả hoạt động của CSD và 
giúp cho Ủy ban này làm việc tốt hơn với 
các chính phủ và tổ chức phi chính phủ trong. 
Việc thực hiện sự phát triển bến vững trên 
tuần thế giới 

Không có một cơ quan lập pháp quốc tế 
nào có quyển thông qua luật lệ cũng không 
có những cơ quan quốc tế nào có quyển kiểm. 
soát cắc tài nguyễn tắm mức toàn cầu. Một 
tòa án quốc tế ở The Hague, Hà Lan, không 
e6 quyển áp đật các quyết định của mình. 
Các quốc gia có thể không cần biết đến tòa 
án này nếu họ muốn. Tuy nhiên một mạng. 
lưới ngày càng lớn của những tổ chức môi 
trường đa phương đã tao nên một sự ý thức 
rõ hơn về vai tò của họ và một động lực 
mạnh mẽ hơn để cũng làm việc với nhau 
Các tổ chức này không phải chỉ gồm Chương 
trình Môi trường của Liên hiệp quốc mà còn 
có cả Ủy ban Môi trường của Tổ chức Hợp. 
tác và Phát tiển Kinh tế (OECD) và Bạn Cố 
vấn vẻ các vấn để Môi trường của Ủy ban 
Kinh tế châu Âu. Các định chế này đảm. 
nhiệm những chức năng đặc biệt mà nhà 
nước dù là hoạt động đơn độc hay song 
phương cũng không thể thực hiện được. 

Mục tiêu một thế giới lành mạnh về mặt 
môi tường có phải là mục tiêu thực tế hay 
không? Có một sự lạc quan ngày càng lớn 
cho rằng công đồng các quốc gia đang dẫn 
dân có ý thức hơn vễ một môi trường chung.. 
“Tất cả chúng ta đều đã hứng chịu những mất 
mắt do sự hờ hững đối với mỗi trường. Sự tự 
do không kiểm soát trong kinh tế thì tốt, 
nhưng có thể là phương thức gây tai hoa vẻ 
sinh thái. 








Sự “trưởng thành” về mỗi trưởng nây 
được thể hiện qua sự mở rộng bối cảnh kiến 
thức. Các chinh phử thường chỉ quen bận 
rôn với các vấn để môi trường quốc nội. Giờ 
đây, họ đang bắt đầu mỡ rộng phạm vị của 
mình để đổi điện với những vấn để đã vượt 
qua ranh giới quốc tế, như sự ô nhiễm không. 
khí và nước xuyên biên giới, và những đe 
dọa có tính cách toàn cẩu như sự nghèo kiệt 
'ozon ở tẳng bình lưu và sự nồng lên của khí 
hậu. Cảng ngây người ta càng thấy rõ rằng. 
chỉ có sự hành động dứt khoát tong tỉnh thẫn. 
hỗ tướng mới cõ thể đẫm hão cho chúng ta 
một kiểu thế giới mà chúng ta mong muốn. 


Chính sách Mồi trường và Liên 
minh châu Âu 

Mỗi trường không có biên giới đã là điệp 
khúc của những năm 1970, khi mà Cộng 
đồng chu Âu- ngày nay gọi là liên minh 
châu Âu- bất đầu để ra những luật lệ đầu 
tiên về môi trường. 

Các luật lệ đầu tiên ấy chú trọng vào việc 
xét nghiêm xà dán nhãn cho những hóa chất 
nguy hiểm, xét nghiệm nước uống và kiểm 
xoát các chất ð nhiễm không khí như Sulfua 
đioxit, các øxít nitơ, và các hạt bụi nhỏ từ. 
nhà máy điện hoặc từ ðtô thải ra, Các chỉ thị 
thuộc những năm 1970 và 1980 đều gẩn với 
xự mong muốn của châu Âu nhằm cải thiện 
các điểu kiện sống và lâm việc của công 
dân mình 

Năm 197 Đạo luật châu Âu Riêng rẽ đã 
tạo nên một cơ sở pháp lý chính thức cho bộ 
phân lập pháp vể môi trường và đặt ra ba 
mục tiêu: bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe. 
con người và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 
một cách thận tong và hợp lý. Văn bản này 
phản ánh những điều mà nhiều nhà nước. 
vốn đã hiểu: các quốc gia là một phẩn của 
một thế giới liên kết với nhau và lệ thuộc 
vào nhau của những con người liên quan với 
nhau bởi không khí mà họ thở, thực phẩm 
mà họ ăn, sản phẩm mà họ dùng, chất thải 
mà họ xã ra, và năng lượng mà họ tiêu thụ, 





Blpe/Nelithstseg 


“Tương tự, một nhà máy trong một quốc. 
gia châu Âu có thể nhập khẩu hàng hóa và. 
nguyên liệu từ các nước láng giễng, nhà máy 
ấy có thể tiêu thụ năng lượng được tạo ra từ 
khi nhập khẩu, sẵn xuất ra chất thải có thể 
ảnh hưởng đến chất lượng không khí và nước 
YưỢC qua ranh giới của những nước ở hạ. 
nguồn yà xuất khẩu những sẵn phẩm mà chất 
thải của chúng trở thành nguy cơ và gánh. 
nặng cho những nhà nước và dân chúng cách 
đây hàng trăm hoặc hằng nghĩn km. 

Hiệp tốc Maastricht năm 1992 chính thức 
xác lập khái niệm phát triển bển vững trong 
luật lệ của Liên mình châu Âu. Sau đó, đến 
năm 1997, Hiệp ước Amsterdam đã biến sự. 
phát triển bền vững thành một trong những 
mục tiêu nổi bật của liên minh chầu Âu phải 
(đặt nên tầng trên sự phát triển bến vững và 
sự bảo vệ môi trường cao độ. Môi trường 
phải được đưa vào trong định nghĩa và sự 
thực hiện tất cã các chính sách kinh tế và xã 
hội của Liên minh. gồm cả thương mại công 
nghiệp. nãng lượng, nông nghiệp, vận tải 
và du lịch. 

'Trong vài trường hợp, vận tải và du lịch 
duy tì hoặc đưa ra những tiêu chuẩn, yêu 
cẩu khất khe hơn tiêu chuẩn của Liên mính, 
Ủy ban châu Âu sẽ kiểm định tính phù hợp. 
của các đường lối quốc gia thành viên khắc. 








Những văn kiện quốc tế mới 

Trong vài thập kỷ vừa qua, công đồng 
thế giới đã đáp ứng với các vấn để mi trường. 
xuất hiện bằng những thỏa ước quốc tẾ chưa 
từng có trước đó, Đáng kể là Nghị định thư. 
Montreal, Công ước chung về Thay đổi khí 
hậu, Công ước về Đa dạng sinh học, và Công. 
ước về Đấu tranh với Hoang mạc hóa. Ngoài 
ta côn có nhiều thöa ước khác nữa. 

Trong quá trình soạn thảo các hiệp ước. 
toàn cẩu này, người ta đã rút ra nhiễu bài 
học quan trọng. Như dựa vào kinh nghiệm. 
của Nghị định thư Montreal, người ta thấy 
cộng đồng các nhà khoa học có thể giữ một 
vai trò quan yếu trên hai phương tiện: thứ” 





nhất là khẳng định các mối liên hệ giữa hoạt 
động của con người với các vấn để môi 
trường toàn cầu; thữ hai là cho thấy những 
gì có thể xây đến cho sức khỏe con người 
và môi trường toàn cẩu nếu như người ta 
không có hành động gi. 

Khi đã có bằng chứng rành rành thì sẽ 
nhanh chống cỡ được một sự đồng tình quốc 
tế để mà hành động. Cũng quá trình ấy đang 
diễn mq trong cuộc tranh luận quốc tế hiện 
nay về sự thay đổi khí hậu, nhưng quá trình 
này khổ khăn hơn vì những liên quan giữa 
hoạt động của con người với các hậu quả 
trên môi trường toàn cẩu phức tạp hơn và 
chưa được biểu hết. Tuy nhiên đã cổ được 
sự đồng tình để hành động. Một bãi bọc quan 
trọng khác liên quan tới cấu trúc của các 
hiệp định quốc tế và các yếu tố có thể góp 
phẩn tạo nên một cấu trúc hiệu quả. Trong, 
trường hợp Nghị định thư Montrenl, hiệp. 
định không nhằm vào việc trừng phạt mà 
thiên về sự thúc đẩy, và các đường lối nhẩm. 
tới kết quả tất cả các quốc gia đều tham gia 
vào hiệp ưữe nhưng ở những mức độ trách 
nhiệm khác nhau xét trên những hoàn cảnh 
khác nhau của họ. Nghị định thư Kyoto so 
với Công ước về thay đổi khí hậu đã rút kinh 
nghiệm từ Nghị định thư Montreal và bao 
ốm nhiễu yếu tố tương tự. 

Một bài học thứ ba rất quan trọng là, trong. 
mức độ có thể được, mỗi thành viên liên quan 
phải có cơ hội để tham gia với tư cách cộng. 
sự đẩy đủ vào quá trình này và nói lên những 
điều quan tâm của mình. Các nhóm bênh 
vực môi trường và cộng đồng doanh nghiệp 
nếu tham gia vào quá trình này thì sẽ rất có 
lợi cho họ. Các hiệp ước quốc tế cẩn tạo động 
lực để thúc đẩy những sư cộng tác của cộng. 
đồng và tư nhân và giao cho các nhà lãnh 
đạo doanh nghiệp vai trò tìm kiếm những 
giải pháp kỹ thuật mới m. 

Bài học thứ tư liên quan đến vài rồ của 
nhà nước trong việc thực thì các công ước 
này. Nhà nước phải có hành đồng nhất quần 
và đúng như dự liệu: đành cho một thời gian 
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chuẩn bị đẩy đủ: tạo thuận lợi chơ việc trợ 
cấp trực tiếp cho công nghiệp: và áp dụng 
những giải pháp linh động, dựa trên quy luật 
thị trường ở những nơi nào thích hợp. 

Cuối cùng bài học thứ năm là: các hiệp: 
định chỉ mới đánh dấu sự bất đầu chứ không 
phải sự kết thúc của một quá trình. Các nhà 
khoa học và các tổ chức phí chính phủ phải 
tiếp tục nâng cao kiến thức toàn cẩu về các 
vấn để môi trường và thông báo những gỉ 
mình biết được cho công chúng và các nhà 
làm chính sách. Về phẫn mình. các nhà làm 
chính sách phãi tổ ra linh động và đáp ứng 
với những tình huống thay đổi bằng những 
chính sách mới mẻ hoặc đã điểu chính. 
—— 
Tất cả là do nơi bạn 

Không có một loại chính sách nào, không 
sớ một hệ thống động viên nào, không có 
một khối lượng thông tin nào c6 thể thay 
cho trách nhiệm cá nhân khi muốn đắm bảo. 
tầng con chấu ta sau nầy sẽ hưởng được một 
chất lượng sống do chất lượng môi trường 
tạo ra, Thông tin có thể dùng làm cơ sở cho. 
hành động. Sự hình dung và ý tưởng có thể 
ảnh hưởng trên nhận thức và gợi ý cho sự 
thay đổi. Những cách quyết định mới mẻ có. 
thể tạo nên quyển hành cho những con người 
muốn giữ vai trò định hưởng tương lai. Tuy 
nhiên tất cả những điều này sẽ thành võ nghĩa 








nếu như các cá nhân đang hành động với tư 
cách công dân. người tiêu thụ, nhà đầu tư, 
nhà quản lý, thơ thuyền, và nhà chuyên môn, 
không quyết định rằng điều quan trọng là 
ho cần có những chọn lựa trên cơ sở một cái 
nhìn rồng hơn, xa hơn cấi lợi cho riêng mình. 
để quyết tâm biến sự chọn lựa ấy thành hành 
động, và quan trọng hơn hết là chịu trách 
nhiệm về các việc làm của mình. 

Sự phối hợp giữa quyết tâm chính trị, sự 
đổi mới công nghệ và sự đầu tư thật nhiều 
tiến của và trí tuệ con người vào việc theo 
đuổi các mục tiêu môi trường đã tạo nên 
những lợi ích lớn lao trong hai thập kỹ vừa 
qua ~ Đây là một thành tích đáng biểu dương. 
nhưng trong một thế giới luôn luôn sử dụng. 
ngày cảng nhiều hơn các vật liệu để làm ra 
thêm nhiều hàng hóa hơn cho nhiều người 
"hơn thì chúng ta phải nhận thấy rằng vì tương. 
lai chúng ta côn phải làm nhiều hơn thể nữa. 
Chúng ta phẫi tiến ti một thế giới trong đó 
sự không có chất thải sẽ trở thành lý tưởng. 
cho xã hội, cũng như sự không có phế phẩm. 
đã trở thành lý tưởng cho xí nghiệp vậy. Sau 
hết chúng ta phải thữa nhận rằng việc theo. 
đuổi một nhóm mục tiêu nây sẽ có ảnh 
hưởng đến các nhóm mục tiếu khắc, và 
chúng ta phải theo đuổi những chính xách 
trong đó có sự hòa hợp cã các mục tiêu kinh 
tế môi trường và xã hội. 
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Tóm lược 
Không thể tách rời chính trị khỏi môi 
trường. Tại Hoa Kỳ, nhà nước được cơ cấu 
thành ba ngành khác nhau, mỗi ngành đều 
c6 ảnh hường trên chính sách môi trường, 
ˆ _ Sự gia tầng các quy định về môi trường 
tại Hoa Kỹ trong 30 năm qua đã gây ra sự 
quan tâm ở một số lĩnh vực của xã hội. 
Những năm cuối của thập kỷ 1980 và đầu. 
thập kỷ 1990 đã chứng kiến một sự. quan 


_ 


tâm mới của thế giới đối với môi trường, 
cả ở những nước đã phát triển và đang phát 
triển. Xu thế mỗi trường cũng đã được xem 
như một yếu tố ngây cẵng quan trọng trong 
các quan hệ quốc tế. Sự quan tâm này đang 
dẫn tới một sự hợp tác quốc tế tại những nơi 
mà trước đây chỉ có sự căng thẳng, 

Dù rằng không có một eơ quan chính trị 
quốc tế nào có thể bất buộc việc bảo vệ môi 
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trường thế giới, nhưng danh sách các tổ 
chức đa phương quốc tế vể môi trường đang. 
lớn dẫn lên. 

Hãy côn quá sớm để nói kết quả chung. 
cuộc sẽ như thể nào, nhưng đã có tiến bộ. 
trong việc bảo VỆ các tài nguyễn chung của 


chứng ta cho các thế hệ tương lai. Nhiễu 
công ước và hiệp ước quốc tế đã đạt được 
kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên xét cho cùng thì 
mỗi người chúng ta cẩn phải điểu chỉnh cách. 
sống của mình để làm sạch phẩn thế giới 
nhỏ của chính chúng ta. 
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Đạo đức môi trường. 

Nguy cơ và chỉ phí: Các yếu tố của việc chọn quyết định 
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Sự tương tác: Môi trường và sinh vật 

ác loại hệ sinh thái và quấn xã 

Các nguyên lý về quần thể 

Các vấn đế của dân số loài người 


NÂNG LƯỢNG. 

Năng lượng và nến văn minh: Các kiểu tiêu dùng 
Các nguồn năng lượng 

Năng lượng hạt nhân 


ẢNH HƯỜN6 C0M NGƯỜI LÊN CÁC HỆ SINH THÁI 

SV tác động của con ngời lên các tài nguyễn và hệ sinh thái 
(uy hoạch việc sử dụng đất 

Đất trồng và phương thức sử dụng đất 

Phương pháp canh tác và việc phòng trừ dịch hại 

Quản lý nước 


Õ NHIỄM VÀ CHÍNH SÁCH 

'Vấn để chất lượng không khí 

Xử lý và hủy bỏ chất tải rắn 

Luật lệ đối với các vật liệu nguy hiểm 
Việc quyết định chính sách môi trường. 
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"Tìm hiểu môi trườmg" là một cổng trình khoa học công phụ được hết hợp biên 
soạn hoàn hảo giữa hai nhà khoa học Hoa Kỳ: Eldon D. Enger, Giáo sư Sinh học, 
Động uật học eà Môi trường học, Trường Cao đẳng Deha, Michigan; và. Bradley E. 
Smkh, Giáo sé Môi trường học, Trường Đại học Huxley, Bellingham, \Washington. 
ấn dễ liên quan đến 














Nội dưng sích đưa ra một cải nhìn tổng quất vế toàn bộ 
môi trường trên toàn cẩu hiện nay 

Điểm hấp dẫn của cuốn sách là tẩm nhìn toàn cẩu, sức khái quát cao, dẫn chứng 
bằng hình ảnh sơ đả, biểu mẫu và cơn số cụ thể, chính xác, đáng tín cậy và đẩy sức 
thuyết phục. Đặc biệt, trước bổi cảnh đang báo động của môi trường hiện tại, các 
tắc giả không quên lật lại những trang sử cũ, giúp người đọc có cái nhìn khái quát 
tế các uấn đê môi trường quá khử, để có cơ sở dự báo wễ bối cảnh tương lai 





Giá trị khoa học của cuốn sách còn thể hiện ở cách trình bày rõ răng, khúc chiết, 
khoa học. theo dạng một giáo trìh. Vì thế người đọc thuộc nhiêu đối tượng khác 
nhau có thể dễ dàng tiếp thu một cách hiềng thủ 

Nhưng kiến thức có giá trị và hiểu íh sẽ một lĩnh vực tuy tương đối mới lạ nhưng 
+0 cùng gấn kết, gần gũi dời sống hàng ngày của nhân loại được tình bày đẩy đử 
trong sách là "vài sản" quý giá không thể thiếu trên tử sách của quý độc giả. 
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